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Đôi !.ời bầu sS€ñ 


K”” Dịch uốn là cuốn sách nền tủng của hệ tư tưởng các nước dùng 
chung chữ Hán cố Á Đông. Nó phát biểu một cách đầy đủ uà rõ ràng 
nhất uề uữ trụ quan uà nhân sinh quan của người xưa. Muốn hay không 
muốn, nó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nền uăn mình nông nghiệp của 
nhiều xã hội truyền thống uùng này suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. 
Trước ánh hưởng to lớn của nền uăn mình công nghiệp phương Tây, 0à 
nhất là từ Cách mạng tháng Túm năm 194ð đến nay, do chiến tranh báo uệ 
đốt nước trong một thời gian dài, nhiều người trong chúng ta không được 
địp tiếp xúc uới Kinh Dịch. Ngày nay thì không phải chỉ ở những nước Á 
Đông mới nghiên cứu lại Dịch, mà ở nhiều nuóc uồn mình phương Tỏy 
củng đang có trào lưu học lại các nền máính triết Á Đông 0è họ tìm thấy 
trong Ninh Dịch nhiều điều mới lạ. Đối uới chúng ta, nếu không hiếu gì uè 
Dịch thì cũng không thế hiểu hết những gì là tính hoa của nền oăn hoá cố. 
Nền uăn hoá đó 0uửa huy hoàng oùa cổ bính, uừa cụ thể Uuừa thôn bí bao 
tràm lên mọi mặt sinh hoạt của xử hội, từ luân lý đạo đúc đến uăn học nghệ 
thuật từ biến trúc đình chùa các làng xử đến lăng mộ cung điện các triều 
Uua, cho đến y học cổ truyền hay muôn Uuàn lễ hội đưng được phục bung, hết 
thảy đều thấm đượm màu sắc triết học Dịch cố. 

Thodt ra khỏi những ròng buộc uò thành kiến uê mê tín dị đoan đế 
nghiên cứu Dịch dưới ánh săng của những nguyên Ìý khoa học, ta sẽ tìm lại 
được sự uyên bác của người xưa, góp phân đã gi# gìn những gì là ấn hod 
truyền thống hàng ngàn năm để lại, theo thiển ý chúng tôi là một điều rất nên 
làm. Vốn là một chuyên gia hoạt động trong lĩnh uực y học hiện đại, nhưng đã 
nhiều năm theo lời bêu gọi của Đảng, chúng tôi đa bết hợp y học cố truyền nên 
bắt buộc phới tìm hiểu thêm 0è Dịch bọc. Từ đó mà phần nào hiểu được những 
tư tưởng của tiền nhân, cộng thêm sự tham bhảáo những truốc tác của các nhà 
nghiên cứu xa gân. Chúng tôi uiết ra tài liệu này, mong giúp ích mội phần nhó 
đối uới những bạn muốn tìm hiểu Dịch hiện ray. 

Vì hhông phải là người chuyên nghiên cứu uễ tư tưởng uà triết học Đông 
phương nên chắc chắn sự hiếu biết của tác giá uà Dịch còn bị hạn hẹp, nếu 
có chỗ còn thiếu sót bà nông cợựn mong cúc bậc trí giả tính thông chí giáo để 
lần tái bản sau có thế sửa chứa tốt hơn. 


TÁC GIả CẨN CHÍ 
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CHƯƠNG I 


VÀI NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH DỊCH 


I- Nhập Đề 

Kinh Dịch là một trong năm cuốn sách cổ của Trung Quốc, gọi là 
năm bộ Kinh, đã có ảnh hưởng lớn trong các nền văn hoá dùng chữ Hán, 
không những ở Trung Quốc mà cả ở Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên... 
Kinh Dịch tương truyền do nhà tư tưởng sáng lập ra đạo Nho là Khổng 
Tử phỏng theo sách cổ soạn ra. Những nghiên cứu gần đây lại cho thấy 
rằng, Kinh Dịch đang được dùng phổ biến từ đời nhà Tống đến nay 
không phải do Khổng Tử viết mà là do những học giả sau này, từ thời 
nhà Hán (những thế kỷ đầu công nguyên), đã mượn tên Ngài để soạn 
ra. Tuy nhiên ở đây chúng ta không ổi sâu vào phần tư liệu học, nên ta 
vân tôn trọng người xưa, coi Dịch là đo Khổng Tử viết ra và là bộ Kinh 
quan trọng nhất trong năm bộ Einh cổ. Đó là : 

1. Kinh Dịch, sách bàn về sự tiến hoá của vũ trụ và con người (cũng là 
sách triết học trình bày vũ trụ quan và nhân sinh quan của người xưa). 

2. Kinh Thị, là bộ sách sưu tầm những thơ ca dàn gian đương thời, 
phản ánh mợi mặt sinh hoạt và tập quán của nhân dân Trung Quốc 
thời xưa. 

3. Kinh Thư, là bộ sách ghi chép những sự kiện của vua tôi Trung 
Quốc cổ khuyên răần nhau, từ thời Nghiêu-Thuấn đến đời Đông Chu, 
nhằm phát biểu những quan niệm về đạo lý, về chính trị, về luật pháp 
đương thời. 

4. Kinh Lễ, là bộ sách ghi chép những qui ước về lễ nghì đương thời, 
dùng lễ nghi để giáo dục ý thức tôn tì trật tự trong xã hội phong kiến cũ. 

5. Kinh Xuân Thu, là bộ sách chính do Khổng Tứ làm ra. Đó là bộ 
biên niên sử chép việc nước Lỗ, từ thời Lỗ Ân Công (năm 721 trước công 
nguyên) đến thời Lỗ Ai Công năm thứ 14 (năm 481 tr.CN). Sách ghi 
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chép cả công việc nhà Chu và các nước chư hầu. Đó cũng là cuốn sách 
phát biểu những quan điểm vẻ chính trị của Khổng Tử. 

Ngoài ra còn có Kinh Nhạc, nói về âm nhạc và phép tắc sử dụng âm 
nhạc đương thời. Đáng tiếc là về thời Tần Thuỷ Hoàng có tư tưởng hài 
Nho, nên đã ra lệnh đốt sách đạo Nho và chôn học trò theo Nho học, nên 
các sách của Khổng Tử soạn ra đều bị đốt và huỷ cả, chỉ có Kinh Dịch vì 
là sách “gối đầu giường” của các nhà chiêm tính, thuật số cổ của các 
triều vua là được để lại. Các bộ Kinh trên, sau này do môn đệ Khổng Tứ 
soạn lại. Riêng Kinh Nhạc thì không còn nữa, chỉ còn một thiên được 
chép trong bộ Lễ ký (tức Kinh Lễ). 

Ngoài năm bộ Kinh trên còn có bốn cuốn sách giáo khoa khác đều 
đo học trò sau này của Khổng Tử viết ra, gọi là “Tứ Thư” (tức các sách : 
Luận ngử, Mạnh Tử, Đại học và Trung dung). Tứ Thư và Ngủ Kinh là 
những cuốn sách bắt buộc các nho sĩ thời xưa phải học thật nhuần 
nhuyễn để có thể đi thị, đạt được các học vị chính thống, rồi mới có thể 
ra làm quan trị đân, mới có thể có một địa vị nào đó trong xã hội. 

Nền giáo dục và chế độ thi cử của Trung Quốc qua hàng ngàn năm 
bị trói buộc trong các bộ sách “Tứ Thư” và “Ngú Kinh” đó. Chế độ phong 
kiến Việt Nam qua các thời đại cũng bắt chước y hệt Trung Quốc. Chế 
độ cai trị cũ không cho phép a1 nói chệch các quan điểm tư tưởng chính 
thống, đã bóp chất mọi sáng tạo của quần chúng. Đến nỗi một đất nước 
đã có một nền văn minh tối cổ và một sự phát triển về học thuật phong 
phú, rực rỡ dưới thời Xuân Thu- Chiến quốc với biết bao tư tưởng gia lỗi 
lạc, không thể còn cơ hội nào để phát triển về triết học có thể so sánh với 
thời cổ, và phải chịu cảnh tụt hậu thảm hại so với các nước phương Tây 
từ suốt thế kỷ 17 đến nay. Điều đó cũng là căn nguyên chung kìm hãm 
sự phát triển cúa mọi xã hội cổ điển theo Hán học Á Đông (trừ Nhật 
Bản đã thấy trước và cải tiến). Đáng tiếc là ngay thời hiện đại, nhiều 
người vẫn chưa nhận rõ ra vấn đề đó, vẫn còn muốn tiến hành một nền 
giáo dục cùng lối thi cử nhồi sọ và một chiều, tất yếu dẫn đến sự suy 
thoái của con người. 


II. Sơ lược về Không Tứ 


Dù sao thì tên tuổi của Khổng Tử cũng đã được gắn liền với Kinh 
Dịch và những tư tưởng của đạo Nho cũng đã được quán triệt trong bộ 
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sách này. Vĩ vậy trước khi tìm hiểu nội dung triết lý Kinh Dịch, chúng 
ta cũng cần biết một vài nét chính về Khổng Tử. 

Khổng Tử tên thật là Khâu, tên chứ là Trọng Ni, người làng Xương 
Bình, huyện Khúc Phụ, nay thuộc huyện Duyện Châu tỉnh Sơn Đông 
Trung Quốc. Theo sách Nho giáo của Trần Trọng Kim thì ngài sinh 
vào mùa đông, tháng mười năm Canh Tuất, là năm thứ 21 đời vua 
Linh Vương nhà Chu (Lỗ Tương Công năm thứ 22) (năm 551 tr.CN). 
Theo sách Dịch học nhập môn cúa Đỗ Đình Tuân thì ngài sinh vào 
giờ Tý (nửa đêm) ngày mồng một (ngày Canh Tý), tháng 11 (tháng 
Tý), năm Canh Tuất (551 tr.CN). Thân sinh ra ngài là Thúc Lương 
Ngột, làm một chức quan Đại phu ở ấp Trâu nước Lỗ. Thúc Lương 
Ngột có vợ cả sinh được 9 con gái. Vì không có con trai nên ông lãy vợ lẽ, 
sinh được một con trai tên là Mạnh Bì nhưng lại bị què chân. Năm 70 
tuổi ông lấy thêm một người vợ thứ ba trẻ tuổi là nàng họ Nhan và sinh 
ra Khổng Tử. 

Theo Sứ ký Tư Mã Thiên thì, khi Khổng Tử lên ba tuổi cha mất, 
được mẹ nuôi dạy chu đáo. Tục truyền bà đã phải chuyển chỗ ở đến ba 
lần để tránh phải gần những kê xấu và để tìm được những người hàng 
xóm tốt cho con. Tuổi nhỏ ngài rất chăm chỉ và hiếu học. Khi mới thành 
niên đã sớm nổi tiếng là người có văn hoá cao. Năm 19 tuổi ngài lập gia 
đình và làm chức “Uỷ lại” trông coi việc ga thóc ở kho địa phương. Tuổi 
trẻ ngài đã có học trò theo học. Năm 88 tuổi, ngài cùng học trò là Nam 
Cung Quát được vua Lỗ mến tài, ban cho xe ngựa và tiền bạc để đến 
kinh đô nhà Chu là Lạc ấp đề học thêm và khảo cứu các thư tịch cố cũng 
như các phép tác lễ nghi của nhà Chu. Sau đó lại trở về Lỗ. Khi ngài trở 
thành một trí thức lớn đương thời, ngài đã bỏ ra hàng chục năm ổi bôn 
ba qua nhiều nước chư hầu, yết kiến các bậc vua chúa đương thời để 
mong đem học vấn và tài năng của mình ra ổn định lại thời cuộc, nhưng 
ngài không được họ tin tưởng và trọng dựng. Đến khi đã về già ngài mới 
trở về quê hương nước Lỗ, mở trường dạy học và viết sách. Học trò đến 
thụ giáo ở ngài có đến ba ngàn người, trong đó có 72 người tài giỏ1, gọi 
là “thất thập nhị hiển” (72 người hiền), có người nổi danh rất sớm như 
Nhan Hải, Tăng Tử. 

Trong thời gian dài đi du thuyết hàng chục nước chư hầu của thày 
trò Khổng Tử đã để lại nhiều giai thoại rất lý thú, có tính giáo dục cao, 
chúng ta có thể khảo sát thêm ở những sách viết về cuộc đời của ngài. 
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Khi về già ngài có câu tổng kết cuộc đời mình rất thực tế và cũng đầy 
tính triết lý mà ngày nay nhiều người vẫn coi đó là câu tóm tắt chung 
và đúng đắn nhất về cuộc đời của mỗi con người không riêng gì của 
Khổng Tử. Câu tổng kết đó là : “Ta, lúc trẻ mười lăm tuổi chỉ chăm chú 
vào việc học, ba mươi tuổi lập thân, bốn mươi tuổi không ai lừa dối 
được, năm mươi tuổi biết mệnh trời, sáu mươi tuổi đọc gì hiểu ngay và 
không làm điều thái quá, bảy mươi tuổi chỉ làm theo cái tâm của mình 
mà không ra ngoài khuôn phép”. 


» ướ »»»?® 


+ 
+ 
11 
ˆ 
+ 
$ 
s 


Hinh 1 : Khổng Tử - (theo Nho giáo của Trần Trọng Kim) 
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IH. Kinh Dịch nói gì ? 


J ¡nh Dịch là cuốn sách diễn giải về đạo Dịch. Vậy đạo Dịch là gì ? 
Đó là lý thuyết khái quát của người xưa vẻ vũ trụ và nhân sinh dựa 
theo hình tượng biến hoá của các con số viết dưới dạng “âm dương” 
(vạch đứt và vạch liền), gọi là các Quái (quê). Nội dung chủ yếu của 
Kinh Dịch cổ là “tượng” của 64 con số đầu (từ 0 đến 63) viết theo hệ “nhị 
tiến” hay hệ “nhị phân” (système binaire). Các con số viết dưới đạng 
này, mỗi con số sẽ có một dạng đặc trưng, không những thể hiện những 
qui luật biến thiên về bản chất âm đương bên trong của chúng, mà 
người xưa còn cho rằng chính những qui luật đó cũng là những qui luật 
biến thiên chung của vũ trụ và vạn vật kể cả con người. Như vậy, rõ ràng 
nội dung Dịch là dựa theo những qui luật biến hoá của các con số để giải 
thích sự biến hoá chung của vạn vật và con người, Để có cơ sở vững chắc cho 
việc giải thích đó, người xưa đã rút từ trong sự biến hoá “Dượng” của 64 con 
số đầu ra những nguyên lý có tính triết học phổ quát nhất. Từ đó ta có thể 
kết luận, nội dung cơ bản của Dịch là lý thuyết về “Tượng số”. Trong các 
sách nghiên cứu Dịch từ cổ đại đến hiện đại, cả ở Trung Quốc lẫn ở ta, chỉ 
có rất ít cuốn nói qua về “Tượng số”, viết sơ sài, còn hầu hết đều nghiên cứu 
về mặt triết học của Dịch, nhằm tán dương khoa đạo đức học và phương 
thức xử thế của người xưa; hoặc khảo sát về mặt sử dụng Dịch trong bói 
toán (khoa dự báo cổ). Tại sao lại có tình trạng đó ? Theo thiển ý của chúng 
tôi thì, tại nhiều người nghiên cứu Dịch, không phải tất cá nhưng là số rất 
đông, thật ra không đọc được hoặc chưa có thói quen đọc các con số viết 
theo cơ chế “nhị tiến”. Một chứng cớ hiển nhiên là trong nhiều bộ sách 
khảo cứu đó, nhiều tác giả không viết được thật đúng các quẻ theo vị trí 
bắt buộc của một hệ viết, nhất là khi phải sắp xếp các quê theo hình tròn 
(viết quẻ Chấn thành quẻ Cấn, hay quê Đoài thành quẻ Tốn) hoặc ngược 
lạ. Ví dụ khi ta viết số 1 theo hệ thập phân, trong một dãy ba số hay sáu 
số, ta phải để số 1 ở cuối hàng (001 hoặc 000001 vẫn là số 1). Nếu ta để 
số L ở đầu hàng thì số 1 sẽ thành mệt trăm hoặc một trăm ngàn, chứ 
không còn là số 1 nửa (100 hoặc số 100000). Cũng như vậy, các số viết 
theo hệ nhi phân cũng phải giữ đúng vị trí qui định của chúng. Số đơn 
vị phải viết ở trên cùng (nếu viết từ trên xuống) hoặc ở ngoài cùng (nếu 
viết theo đường tròn). Ví dụ số 1 = 001 hoặc 000001 đều là số 1. Nếu 
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đem thay đổi vị trí con 1 vào đầu dòng, thì trong hệ nhị phân chúng sẽ 
không còn là số 1 nữa, mà ký hiệu 100 sẽ là số 4 của hệ nhị phân và ký 
hiệu 100000 sẽ là số 32 của hệ nhị phân). Thứ đem vạch đứt (— —) thay 
vào số 0 và vạch liên (=--) thay vào số 1, chúng ta sẽ có các số của Dịch 
cổ mà người xưa gọi là “Quái số”. Số (1) = 001 (viết ngang) sẽ thành quẻ 
Cấn #ZE (viết theo chiều dọc, cũng là số 1). Nếu viết ngược lại thì số l 
sẽ trở thành số 4 = (100) là quẻ Chấn #= Với 6 hàng : ký hiệu nhị phân 
của số 1 = 000001, đem chuyển sang vạch đứt và vạch liền ký hiệu đó sẽ 
là quê kép “Bác” cũng là số 1S. Nếu viết ngược thì số 1 thành số 32= 


100000, cũng là quẻ kép “Phục” 5 Scủa Dịch cổ. 

Rõ ràng cách viết theo hệ nhị phân vẫn còn khó khăn đối với chúng 
ta hiện nay, huống hã đối với những nhà nghiên cứu củ. Điều này 
không có gì là lạ, khi mà từ xưa tới nay, mọi người không được học 
tập và không hề được đào tạo để viết các con số theo hệ nhị tiến. Mọi 
người chỉ được đào tạo ký lưỡng để có thể viết và làm toán theo các 
con số cửa hệ thập phân. Ngay thời hiện đại, khi mà máy tính điện 
tử đã được dùng phổ biến mà đối với nhiều người, mặc dầu họ có khả 
năng sử dụng máy tính thành thạo, nhưng khi phải đọc hay viết các 
con số theo hệ nhị tiến, họ vẫn lúng túng và nhiều người viết sai, thậm 
chí không đọc được. 

Như vậy thì nhiều sách khảo sát về Dịch không thể giải mã nổi các 
con số nên cũng không thể đề cập sâu vào lý thuyết “Tượng số” cũng là 
điều tất nhiên. (Điều này chúng ta sẽ khảo sát kỹ hơn ở chương “Quẻ 
Dịch với hệ nhị tiến”). 


IV. Dịch là gì 2 


Theo chiết tự, chữ Dịch gồm chữ “nhật” là mặt trời ở trên và 
chữ “nguyệt” là mặt trăng ở dưới, nên nhiều nhà nghiên cứu giải 
thích : Dịch là sự biến đổi có chu kỳ của mặt trời và mặt trăng, hai thiên 
thể có ảnh hưởng lớn tới quả đất đối với sự tạo thành khí hậu bốn mùa 
cũng như sự suy thịnh của muôn vật. Đó là lời giải thích có lẽ hợp lý 
nhất. 

Có tác giá lại cho rằng Dịch là tượng của một giống thần lần khi đi 
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chuyển có thể thay đổi được nhiều màu sắc cho hợp với ngoại cảnh. Có 
người giải thích “Dịch là biến dịch” trên cơ sở cái “bất biến” và cái “đơn 
giản”. Cũng có tác giả lại cho rằng chứ Dịch vốn là tên gọi của một chức 
quan của các vương triều Trung Quốc cổ đại chuyên quan sát những 
biến đổi của các thiên thể trên bầu trời để dự báo “cát hung” cho các vua 
chúa, về sau được gọi là quan coi việc “Bốc Dịch”. Dù giải thích bằng 
cách nào thì “Dịch” cũng tàng chứa ý nghĩa về sự biến đổi. 


V. Kinh Dịch có từ bao giờ 2 


Đó là câu hỏi của nhiều người khi nghiên cứu Dịch. Sách Dịch ta 
đang dùng ngày nay, gồm cả phần Kinh và phần Truyện, tương truyền 
do Khổng Tử san định. Thực ra sách này không phải do một người viết 
mà đo nhiều học giả nối nhau từ thời Tản-Hán đến mãi đời nhà Tống 
(tức là sau trên một ngàn năm) nó mới có dạng như ngày nay. Sách 
được dùng phổ biến hiện tại, ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, là bộ Chu 
Dịch do hai học giả nổi tiếng đời Tống là Chu Hy và Trình Di biên soạn 
và chú giải. 

Nhiều nhà nghiên cứu đã thống nhất rằng : Kinh Dịch cổ chỉ gồm có 
hình vẽ Hà đỏ, Lạc thư, mô hình 8 quê cơ bản và 64 quẻ kép, cùng 
những lời giải vắn tắt về các quê (quái từ) và các hào (hào từ). Những 
lời giải này rời rạc, khó hiểu và tối nghĩa. Tổng cộng có bốn trăm năm 
mươi điều với hơn bến ngàn chín trăm chữ. Nó được hình thành chậm 
nhất vào thời Tây Chu, nên người ta gọi là Chu Dịch”, Còn phần Dịch 
Truyện bao gồm 10 mục, còn gọi là “Thập Dực” (mười cánh chim), mang 
nặng tính triết học Nho-Lão, tương truyền do Khổng Tử biên soạn vào 
thời Xuân Thu sau này. 

Các nhà nghiên cứu còn tin tưởng chắc chắn răng : phần Dịch cổ là 
cuốn sách chuyên về thuật số bới toán, có nhiều khả năng do các chuyên 
gia cổ đại về môn này viết ra. Đó là sách của các quan Thái bốc cổ xưa 
lưu truyền lại. Họ là những người đầu tiên sáng tạo ra phương pháp 
viết chữ số theo cơ chế nhị phân, mà mãi sau này vào thế kỷ thứ 16, nhà 


(1). Vương Ngọc Đức : Bí ẩn của bát quái. Trong Tổng tập Văn hoá thân bí Trung Hoa. 
Trần Đình Hiến dịch. NXB Văn hoá-Thôõng tin, Hà Nội, 1996, tr.24. 
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toán học kiêm triết gia Đức là Leibnitz mới phát hiện ra, khi ông giải 
mã 64 quẻ Địch. 

Còn phần “Dịch Truyện” mang đậm tính triết lý thì do các Nho gia 
thời Tần-Hán soạn ra, nhưng đã mượn danh học giả nổi danh thời trước 
là Khổng Tử để cho phần triết lý và giáo dục đạo đức đễ lọt lòng người. 
Sau này, hậu thế vẫn tôn trọng ý kiến của người xưa, gán việc sáng tạo 
ra Kinh Dịch, một tác phẩm uyên thâm về tượng số, cho bốn học giả 
được người đời tôn là bốn vị thánh là : 

1- Phục Hy, một ông vua thần thoại thời tối cổ của Trung Quốc, 
người ổđã sáng tạo ra các mô hình Hà đề và Tiên thiên bát quái cùng 64 
trùng quái, từ khi loài người chưa có chữ viết. 

2- Chu Văn Vương, người đã sắp xếp lại các quái theo trật tự mới, 
gọi là Hậu thiên bát quái và 64 trùng quái để áp dụng vào chiêm bói và 
cũng là người đầu tiên ghi tóm tắt lời giải các quái, gọi là quái từ, 

3- Chu Công Đán, là con thứ của Văn Vương, một học giả cổ đại, đã 
có công chú giải tóm lược 384 hào của 64 quê Dịch kép, gợi là các hào từ. 

4- Không Tử, học giả sáng lập ra đạo Nho, người đã viết ta mười 
thiên Dịch Truyện, làm cho Dịch trở thành một cuốn Kinh Bnp bị, 
đứng đầu Ngú Kinh và được lưu truyền đến ngày nay. 


Nguồn gốc sâu xa của Kinh Dịch 

Ngày nay dựa theo kết quả nghiên cứu của nhiều học giả Đông Tây, 
người ta cho rằng : nguồn gốc xa xưa của hệ Bát quái và 64 Trùng 
quái của Kinh Dịch không phải do người Trung Quốc cổ (dân tộc 
Hoa ngày nay) tạo ra, mà nó thuộc về một nên văn minh khác. Chúng 
tộc Hoa vốn khởi thuỷ là đăn tộc du mục ở miền tây bắc Trung Quốc 
tràn xuống phía thượng lưu sông Hoàng Hầ giáp sông Vị, tức thuộc 
các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam ngày nay. Trong Kinh 
Thư, quyển sứ cổ nhất của Trung Hoa (thế kỷ thứ XX trước Tây lịch) 
cũng đã nói như vậy. Học giả nổi danh của Trung Quốc là Lương 
Khải Siêu cũng đã từng viết : Nguyên cái văn minh của Trung Quốc 
khởi tự phương bắc là nơi đất khí hậu rét mướt, màu đất sỏi cát khô 
khan, được về phần trời cũng bạc, cho nên người phương bắc... chỉ 
chuyên để tâm nghiên cứu về các vấn đề tâm thường, nhật dụng, vì thế 
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cho nên tư tưởng chỉ dựa theo về đường thực tế...”2, Ngoài địa bàn của 
người Hoa du mục cổ ở phía tây bắc, phần còn lại rộng mênh mông của 
đất nước Trung Quốc hiện nay là thuộc nơi cư trú của các dân tộc gọi 
chung là Tam Miêu và Bách Việt, trong đó có dân tộc Việt Thường ở 
phía nam lưu vực sông Dương Tử vùng Hô Động Đình và Phiên Dương 
(thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay) là đã có một nền văn minh lúa nước rất 
phát triển. Vì đất đai khô cần nên tộc Hoa du mục vùng tây bác luôn 
luôn tổ chức những cuộc xâm chiếm đất đai các bộ lạc phía nam để 
mở rộng bởỡ cõi, vì vậy họ rất thiện chiến và đã sớm tổ chức thành 
một liên bang phong kiến rộng lớn ở phương bác. Theo nhận định 
của nhiều nhà nghiên cứu thì nền văn minh du mục không thể sản 
sinh ra những ý tưởng về Đạo Dịch, mà đó phải thuộc về một xã hội đã 
có nền văn minh nông nghiệp rất lâu đời thuộc địa bàn phía nam Trung 
Quốc hiện nay. Vào thời đó chỉ có dân tộc Việt Thường ở phía nam Hồ 
Động Đình là có thể sản sinh ra tư tưởng về Dịch. 

Năm 1903, nhà nghiên cứu cổ tự Trung Quốc là Wieger, nhận thấy 
trong chữ Hán cổ có nhiều hình tượng thực vật và động vật thuộc về 
miễn nhiệt đới, nên ông đã nghĩ lầm rằng, người Trung Quốc nguyên 
thuỷ không phải ở vùng tây bắc tràn xuống mà là từ phương nam tiến 
lên miền bắc. (Sau này ông đã bỏ ý tưởng đó vì những lý do lịch sử quá 
rõ ràng). Nhà nghiên cứu cổ tự Trung Hoa người Đức là A. Forke cũng 
nêu lên thuyết tộ: Hán là xuất phát từ phía nam. 

Như vậy rõ ràng là nền văn minh lúa nước của dân tộc Việt Thường 
phía nam không những đã là xuất xứ của những tư tưởng về Dịch mà 
còn ảnh hướng rất nhiều đến cả chữ viết của người Hán xưa. Dân tộc 
Việt Thường xưa đã có chứ viết rất sớm gọi là chữ “khoa đẩu” (chữ 
giống như những con nòng nọc, có lẽ là những chử số đầu tiên dựa theo 
hình tượng nút thắt ở các dây thừng để ký hiệu các con số theo số lượng 
nút thắt, trông giống như những con nòng nọc). Cổ sử Trung Quốc cũng 
đã viết : "Vào thời vua Nghiêu (năm 28857 tr.CN) có sứ giả Việt Thường 
đến kinh đô ở Bình Dương (phía bắc sông Hoàng Hà, tỉnh Sơn Tây 
Trung Quốc ngày nay) để dâng một con thần qui (rùa thần) to, vuông 
hơn ba thước trên lưng có khắc chứ Khao Đầu * ghi việc từ khi trời đất 


(3) La Chỉ Thiệp : Kinh Dịch nguyên thuỷ. NXB Văn học, Hà Nội, 1999. 
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mới mở trở về sau. Vua Nghiêu sai người chép lại, gọi là “lịch rùa”), 

Thiên “Vũ Cống” kinh thư, một cuốn sách cổ của Trung Quốc cũng 
đã ghi rõ những thổ sản đất Kinh và đất Dương (lãnh thổ nước Việt 
Thường cổ); thông qua đó chúng ta có thể biết được rằng người Việt 
Thường đã biết dùng ba loại kim khí là vàng, bạc và đông. Họ biết dệt 
vải bông, làm tơ lụa, gấm vóc. Họ còn có ngọc dao, ngọc côn, ngà voi, 
sừng tê v.v... Như vậy rõ ràng là dân tộc Việt Thường xưa ở hai châu 
Kinh và Dương (phía nam sông Dương Tử - Trung Quốc ngày nay) đã 
có một nên văn minh nông nghiệp rất phát triển. Do đó mà mảnh đất 
này luôn luôn là mục tiêu bành trướng của các thế lực du mục thiện 
chiến phương bắc mà chủ yếu là các bộ tộc người Hán, cho đến khi cả 
đất Kinh và đất Dương bị người Hán thâu tóm. 

Nhà nghiên cứu về văn minh Trung Quốc là Marcel Granet cũng đã 
viết : “Nđi có thể nguyên nhân của sự phát triển uăn mình chính thức 
Trung Hoa là sự tiếp xúc của hai nền uăn mình chính yếu, một bên là 
băn mình uùng cao cúa lúa bê, uà một bên là uăn mình uùng đồng bằng 
thứp của lúa gaạo”.'*® 

Như vậy là trong việc truy tìm gốc rễ xuất phát của Kinh Dịch cùng 
những tượng số nhị phân đầu tiên của nó, để có một giải đáp tương đối 
hợp lý, chúng ta bắt buộc phải tìm lại lịch sử xa xưa, để thoả mãn một, 
yêu cầu của khoa học cũng là yêu cầu của trí tuệ, hoàn toàn không có. 
nghĩa là sự tranh chấp mang tính chất. dân tộc hẹp hòi về một tài sản 
trí tuệ xa xưa. Vì vậy cần thiết phải nhác lại một số tài liệu. Nhà nghiên 
cứu Bùi Văn Nguyên cũng đã nêu rõ thêm : “Nước Việt Thường thời Đế 
Minh là chứu đời thứ ba cúa Đế Viêm (thuộc họ Thần Nông), bế thửa họ 
Phục Hy. Nước Việt Thường này ớ hai phía bắc nam bờ sông Dương Tú, 
bao gôm hơi châu Fĩnh uà châu Dương, ngày nay là các 0uùng từ Hồ 
Bác, Hồ Nam, Việt Táy (sau đối là Quảng Táy), Việt Đông (sau đối là 
Quảng Đông) suốt ung châu thố Việt Giang (sau đối thành Tay Giang), 
trdi dài xuống nước ta đến tận quá Đèo Ngung. Kinh Dương Vương là 
con trưi đầu của thự phì Đế Minh, được uua cha chia cho quản Èý từ hai 
châu Kinh uà Dương trở xuống phía nam, nên mới dùng 0uương hiệu 
hiêm nhiệm này 0ò lấy tên Việt Thường cố truyền làm tên nước. Đế Nghị 


(3) Lê Chí Thiệp : Kinh Dịch nguyên thuỷ - NXB Văn học, 1988. tr.34. 
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là con trai trưởng bà chính cung được 0ua cha giao cho quản lý phương 
bắc, từ phía bắc sông Hoài trở lên. Nước của Đế Nghị (anh) uê sau bị suy 
dân uà mất uào tay họ Hiên Viên do uua uùng sông Hoòng làm đế (nên 
gọi là Hoàng Đá). Như uậy chỉ còn lại đốt nước bên em, là nước Việt 
Thường của Kinh Dương Vương (trước hoợ xâm lăng liên tục của phuong 
bắc) đã phái chạy oào tậnwùng Ngàn Hống thuộc dãy Hàng Lĩnh (uùng 
Can Lộc, Hà Tĩnh ngày ray) đề đóng đô mới. Đất nước của Kinh Dương 
Vương uốn mênh mông tỳ châu thổ sông Dương Tủ trửủ uề nam, rút cục 
chỉ còn lại hai quận Giao Chỉ uà Cửu Chân. oà cới lên cố truyền Việt 
Thường (chỉ bộ tộc Việt mặc xiêm chắn bùn để trông lúa nước), uễ sau 
chí còn là tên một huyện là huyện Việt Thường (tương đương uới huyện, 
Can, Lộc, Đúc Thọ oà một phần huyện Hương Sơn của Hà Tĩnh ngày 
nay”, Sau này Kinh Dương Vương mới rời đô từ Ngàn Hống ra Ao Việt 
(Việt Trì ngày nay) Xem thêm Dư địa chí trong “Lịch triểu Hiến chương 
loại chí” của Phan Huy Chú). 

(Tên Giao Chỉ vốn là tên vùng đất xa xôi phía nam, tiếp giáp với 
biển Đông và nằm giữa hai vùng đất lớn là Trung Quốc và Ấn Độ ngày 
nay - Giao có nghĩa là giao tiếp, Chí là vùng đất, khu đất - chứ không 
phải là đất của người có hai ngón chân cái châu vào nhau như cách giải 
thích của bọn xâm lược phương bắc củ). Cũng theo Bùi Văn Nguyên thì, 
tổ tiên người Việt đã biết luyện sắt, luyện đồng khá sớm, phải từ hàng 
nghìn năm trước công lịch, nhất là đã phát hiện ra ký thuật luyện sắt 
xốp và phương pháp này còn được nhân dân vùng Diễn Châu, Nghệ An 
lưu giữ cho đến ngày nay. Nhà khảo cổ học Hà Văn Tấn cho rằng phương 
Đông đã biết nghề đúc rất sớm, trước chân Âu gần hai ngàn năm", 

Khả năng đúc sắt còn được truyền tụng trong các câu chuyện cổ tích 
như chuyện làm “nỏ thần” của An Dương Vương, chuyện đúc ngựa sắt 
và roi sắt cho Phù Đồng Thiên Vương phá giặc Ân. Còn để lại dấu ấn 
trong các đền miếu như đên thờ Thần Sát, đền Thiết Sơn ở vàng Nho 
Lâm, Diễn Chân ngày nay. Kỹ thuật đúc đồng còn được chứng minh 
trong các trống đồng Ngọc Lú, Hoàng Hạ v.v... Những năm cuối thế kỷ 
XX, các nhà khảo cổ Việt Nam đã đào được cả kho những mũi tên đúc 


(4) Bùi Văn Nguyên : Kinh Dịch Phục Hy - NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.98-99. 
(Bð) Hà Văn Tấn : Tập 4 - Khoa học xã hội, 29274. 
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bằng đồng, bằng sát dưới thời An Dương Vương. Đó là những chứng 
tích rõ ràng về kỹ thuật đúc đồng, sắt của người Việt cổ. Nhưng nếu cứ 
dựa theo nhứng tài liệu sử sách của Trung Quốc thì Việt Nam mái đến 
đời Tân Hán vẫn chưa có đồ sắt và phải mua của Trung Quốc ! (Sách đã 
dẫn. tr.99), 

Nhà nghiên cứu lịch pháp cổ Việt Nam là Bùi Huy Hồng đã nghiên 
cứu rất kỹ những hoa văn trên mặt các trống đồng Ngọc Lú và Hoàng 
Hạ, lại dùng mặt các trống đó làm bàn đo bóng mặt trời để định thời 
tiết theo cổ nhân, ông đã phát hiện ra rằng, hoa văn trên các mặt trống 
đó không phải chỉ đơn thuân là để trang trí, mà rõ ràng còn là những ký 
hiệu để ghi chép lịch của người xưa trong thời kỳ chữ viết chưa được 
phát triển. Bằng cách đo đạc tỉ mỉ các vòng tròn tiếp tuyến trên mặt 
trống đồng Ngọc Lũ, ông đã phát hiện ra các con số lịch toán, nhiều số 
là bội số của số 7 (vốn là số lớn nhất trong Bát quái) là 112, 147, 207, 
248, 322, 336. Những con số này rất cần thiết để tính toán ra các tiết 
xuân phân, thu phân, đông chí, hay hạ chí để định thời vụ gieo trồng. 
Ngay 14 tỉa mặt trời trên mặt trống củng là số của 2 đơn quái (xem 
chương Hệ nhị phân ở dưới). Con số 336 vòng tròn nhỏ là con số chủ kỳ 
năm mặt trăng (theo âm lịch) quay quanh mặt trời. Theo Bùi Huy 
Hồng thì lịch Việt Nam như thế là xuất hiện rất sớm, trước cả lịch của 
Trung Quốc và lịch cổ của Khơme. Diều đó chẳng có gì là la, bởi vì yêu 
cầu của nền văn minh lúa nước bắt buộc con người phải tìm hiểu lịch 
pháp để định thời vụ gieo trồng, còn nên văn minh du mục của các bộ 
lạc thiện chiến phương bắc cổ không thể có tiên đê xã hội để phát triển 
lịch pháp trước nên văn minh nông nghiệp. Điều này thêm một lý do 
cho việc truy tìm các bảng số Hà đồ và Lạc thư rất có thể đã bắt nguồn 
từ đất nước Việt Thường cổ. 

Trong Đại Việt sứ ký toàn thư, cuốn sử cổ nhất của nước ta, viết 
cách đây trên ba trăm năm, chương viết về Hồng Bàng Thị cũng đã nói 
rõ : “Kinh Dương Vương (uua đất Kinh uà đất Dương - H. Tuấn chú) tên 
huý là Lộc Tục. Xưa, cháu ba đời uua Viêm Đế họ Thân Nông là Đế 
Minh sinh ra Đế Nghị, sau Đế Minh nhân di tuân phương nam, đến 
Ngủ Lĩnh lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra 0ua (tác Kinh Dương Vương)... 
Đế Minh lập Đế Nghỉ (là con trưởng) nối ngôi cdi quản phương bắc, 
phong cho uua làm Kinh Dương Vương cai quản phương nam, gọi là 
nước Xích Quy. Vua lấy con gói Động Đình Quân tên là Thân Long sình 
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ra Lạc Long Quán... ”9), 

Cuốn sử trên cúng ghi rõ, năm thứ nhất của Kinh Dương Vương là 
năm Nhâm Tuất. Các nhà nghiên cứu lịch sử sau này đã so sánh đối 
chiếu thời Đế Minh, Đế Nghi đã cho biết năm Nhâm Tuất thời đó là 
năm 28⁄9 tr.CN. Như vậy đất nước của các dân tộc Bách Việt đã được 
bắt đầu từ đó. Cho đến hết đời thứ 18 Vua Hùng là năm 256 tr.CN, 
cộng tất cả là 2622 năm. Con cháu đất nước Việt Nam ngày nay, tính 
từ thời lập quốc với kỷ Hỏng Bàng Thị, bắt đầu từ Kinh Dương Vương 
cho đến năm 2001 này là đã có lịch sử 4880 năm. (2879 + 2001). 

Tuy nhiên đất nước rộng lớn của Kinh Dương Vương đến đời Lạc 
Long Quân thì đã không còn được như cú. Sau khi đất nước của anh cả 
là Đế Nghĩ ở phương bắc bị suy thoái và mất dần do sự bành trướng của 
các bộ tộc du mục phương bắc, thì đất nước của Kinh Dương Vương ở 
phương nam có lẽ cũng không tránh khỏi hoa ngoại xâm liên miên từ 
đó. Dân tộc Bách Việt với nền văn minh nông nghiệp lâu đời thiên về 
hoà bình chắc đã không chống nổi những bộ lạc thiện chiến phía bắc 
tràn xuống, lấy giết tróc và xâm chiếm tài nguyên làm mục tiêu. Câu 
chuyện thần thoại về Lạc Long Quân cùng vợ là Âu Cơ đã phải chia 
tay, mỗi người dẫn 5O con, người đi lên mạn rừng nui, người tản theo 
dọc sông lớn xuống biển, có lẽ là để điền tả cuộc đi đân khổng lỗ về phía 
nam để bảo vệ nòi giống trước hoạ ngoại xâm. Câu chuyện “?răm trứng: 
được sửnh ra cùng một bọc” chẳng qua chỉ là câu chuyện được xây dựng 
nên từ thực tế cuộc đi dân vĩ đại vì loạn lạc đó để giáo dục dòng giống 
Bách Việt phải biết đàm bọc lẫn nhau để tổn tại qua cơn hoạn nạn. Nó 
đã trở thành chuyện thần thoại cổ tích trong ký ức đời đời của mọi 
người đân Việt suốt cả chiêu dài lịch sử tiến xuống phía nam, cho đến 
khi tạo dựng nên nước Việt Nam ngày nay. Trong thực tế cũng chỉ có 
người Việt gọi nhau bằng từ “đồng bào” (cùng một bạc), nhân dân các 
nước liên bang vùng Đông Nam Á, kể cả miền nam Trung Quốc, không 
đâu gọi nhau như thế. 

Đến đời con của Lạc Long Quân là đời vua Hòng thứ nhất, túy đất 
nước còn rất rộng lớn, nhưng Hùng Vương đã phải đi về phía nam, 
chiếm lĩnh địa bàn lưu vực sông Hồng và đóng đô tại miền Bạch Hạc, 


(6) Đại Việt sử ký toàn Chư GNội các quan bản) - Tập I - NXB Khoa học xã hội, 1993, tr.132. 
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Vĩnh Phu ngày nay, đổi tên nước (không còn gợi là Việt Thường nứa), 
Đại Việt sử ký toàn thư, chương Hùng Vương đã viết : “Con Lợc Long 
Quân (không rõ tên huý), đóng đô ở Phong Chêu (nay là huyện Bạch 
Hạc). Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang (nước này đông 
giúp biển Nam Hỏi, tây đến Ba Thục, bắc đến hô Động Đình, nam giáp 
nước Hồ Tôn (tác Chiêm Thành), nay là Quảng Nam), chỉa nước lòm 1ã 
bộ là :Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, 
Dương Tuyển, Lục Hỏi, Vư Định, Hoài Hoan, Cứu Chân, Bình Văn, 
Tân Hưng, Cứu Đúc; đều là đất thản thuộc của Hùng Vương; còn bộ gọi 
là Văn Lang là nơi uua Hùng đóng đô...” 

Sách “Dư địa chữ của Nguyễn Trãi sau này cũng chép đúng 14 bộ 
trên, chỉ thiếu bộ Văn Lang. Nước Văn Lang rộng lớn của vua Hùng 
xưa chắc chắn cũng đã nhiều lần là miếng mồi của sự xâm lược của các 
bộ tộc phương bắc, điển hình là cuộc đánh lui giặc Ân của Phù Đồng 
Thiên Vương đã trở thành truyền thuyết, đời Hùng thứ 6. Trong thời 
kỳ cường thịnh, dân tộc Bách Việt vân giứ được độc lập của mình. Ngay 
sử cổ Trung Quốc củng đã ghi chép : vào thời Thành Vương nhà Chu 
(1063-1026 tr.CN), nước Việt lần đầu tiên sang thăm nhà Chu (không 
Tõ vào đời vua Hùng thứ mấy), xưng là Việt Thường Thị, hiến chim tzï 
trắng. Chu Công nói : "Chính lệnh không ban đến thì người quân tử 
không coi người ta là bề tôi của mình”, rồi sai làm xe chỉ nam, đưa sứ 
giả về nước”, 

Tuy nhiên đất nước trước hoa ngoại xâm liên miên của phương bắc 
đã dân dần bị thu hẹp. Đến năm Quí Mão (năm 258 tr.CN) thì đời các 
vua Hùng chấm dứt, nước Văn Lang chuyển vào tay Thục Phán, thủ 
lĩnh bộ tộc Âu Việt (ở phía bắc Cao Bằng - Quảng Tây ngày nay). Thục 
Phán lên ngôi là An Dương Vương, đổi tên nước là Âu Lạc vào năm 
Giáp Thìn (-257). Lúc ấy vùng phía đông bắc rộng lớn của nước Văn 
Lang xưa đã bị Triệu Đà thâu tóm và cả nước Âu Lạc sau này củng trở 
thành nước Nam Việt của họ Triệu. Nhà Triệu truyền được 5 đời cộng 
97 năm, đến đời Ai Vương, năm 111 tr.CN thì mất vào tay nhà Tây 
Hán, mở đầu thời kỳ Bác thuộc một ngàn năm. Nước Nam Việt rộng lớn 
của Triệu Đà bị chia cát thành quận huyện để cai trị. Những cuộc khởi 


(7) Đại Việt sử ký toàn thư. Tập I, NXB KHXH, tr.134. 
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nghĩa lớn sau này như của Hai Bà Trưng cho đến các nhà Định, Lê, Lý, 

Trần chỉ có thể khôi phục được đất từ Giao Châu trở vào nam thôi, 

không khôi phục được đất cũ của Bách Việt cũng như lãnh thổ Nam 
. Việt của Triệu Đà. 

Sở đĩ phải dẫn chứng dài dòng về lịch sử là để chúng ta có thể ôn lại 
để tin rằng Hà đồ và Lạc thư, cùng “tượng” 8 con số đầu tiên viết theo 
nguyên lý nhị phân thông qua mô hình Bát quái, tạo nên tảng của Dịch 
cổ chính là xuất phát từ nền văn minh Việt cổ, sau này đã trở thành 
Kinh Dịch của Trung Quốc. Con số 100 tượng trưng cho dòng Bách Việt 
cũng là con số lấy trong Hà đồ và Lạc thư ra. 

Nhà nghiên cứu Dịch học Việt Nam ở nước ngoài, trong cuôn “Trở 
về nguồn” của ông, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1996, có thêm những 
nhận xét về tổ tiên giống Bách Việt, trước hoạ xâm lăng liên tục như 
sau : “Thấy trước cúi thế bị đánh tập trung, tổ tiên ta đđ đoán trước sự 
thất quốc của nòi giống lôi béo theo sự phá huỷ cả một nên uăn minh mà 
hhông thề một sớm một chiều khôi phục lại được ! Muốn duy trì nền uăn 
mình cho con cháu mai hệu... tổ tiên ta đã dùng con rùa (con 0ậ‡ sống 
lâu nhất từ hai ngàn năm đến bốn ngàn năm mà khoa sinh 0uột học của 
thế kỷ 20 này mới khám phú ra được tuổi đời của nó) để ghi khắc bý 
hiệu của một nền un mình trên lưng nó, đem thủ xuống sông uới hy 
DỌng nai suu con chúu khỉ xuôi nưm tìm nguôn sống sẽ gặp lại được uết 
tích nên ăn mình Lạc Việt, hẳu khôi phục dân tộc... Từ đó những nơi 
tập trung của dòng giống Lạc Việt được truyền tụng cho nhau, nhất là 
trước các đình làng, chùa, miếu, lăng tốm, hay dùng búc bình phong 
đắp “con rùa đội cuốn sách" (Hà đề chỉ con rùa uà Lạc thư chỉ cuốn 
sách), là ý nói đến nền uăn mình Lạc Việt được ghỉ khắc trên lưng con 
ròa”®., 

Theo tác giả trên thì, hình con rùa mang cuốn sách cũng như thói 
quen thống nhất của người Việt là khi làm nhà, gác thượng lương, đều 
có in dấu “cờ điểu có hình bát quái” (hoặc hình bát quái được chạm khắc 
trang trí trước cửa buẻng) là những hình thức “tình báo” đơn giản để 
người Việt đễ nhận ra nhau trong những cuộc di tản lớn xuống phía 


(8) Quang Thống - Nguyễn Duyệt : Trở về nguồn - Sách XB tại Mỹ, 1896 (không có tên 
NXB, tr.30-31) 
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nam để tránh ngoại xâm. 

Nhiều nhà nghiên cứu về chứ Hán cổ cũng cho rằng, nhiều chữ cổ có 
xuất xứ từ phương nam, nhiều từ khác là hình tượng các sản vật phương 
nam. Ngay trong tên các vị vua là Phục Hy và Thần Nông mà người 
Trung Quốc nhận là tổ tiên họ thì cũng mang tính chất ngôn ngữ Việt 
cổ và gần với dân tộc Việt hơn. Ví dụ như Phục Hy không phải là tên cá 
nhân một ông vua nào, mà là tên để chỉ cả một thời đại dài của nên 
kinh tế lấy chăn nuôi, thuần hoá các súc vật hoang đã làm chính. Các 
con vật nuôi thời thái cổ không phải chỉ dùng để ăn thịt mà điều quan 
trọng là còn dùng trong nghỉ lễ tế thần, gọi là “nuông Hy, muông Sinh”. 
Phục Hy là “thuần phục loài Hy”. Các vị thủ lĩnh các bộ lạc xưa dạy dân 
cách thuần phục các động vật hoang đã, nên mang tên là Phục Hy. Nếu 
là ngữ pháp Trung Quốc thì phải gọi là “Hy phục” mới đúng. Cũng như 
Thần Nông là chỉ cả một thời kỳ nông nghiệp mà những lãnh tụ các bộ 
lạc xưa biết dạy dân cách trồng lúa, gọi chung là Thần Nông. Nó là một 
thời đại đài như thời đại Hùng Vương vậy. Nếu xuất phát từ ngôn ngữ 
Hán thì phải gọi là “Nông thần” mới đúng. Như vậy sẽ không có gì là 
phi lý khi ta cho rằng nguồn gốc xa xưa của Kinh Dịch rất có thể là của 
người Việt cổ sinh sống trên địa bàn lưu vực sông Hoàng Hà phía nam 
Trung Quốc đến lưu vực sông Hồng ngày nay, với nền văn minh lúa 
nước đã phát triển cao thời đó. Các bộ tộc du mục của người Hán cổ 
bành trướng xuống phía nam, thành lập nên nước Trung Hoa rộng lớn, ˆ 
đã kế thừa được tỉnh hoa của những nên văn mình lúa nước địa phương, 
thu thập được nên văn hoá bản địa vào nền văn hoá mở của họ, tạo 
thành nên văn hoá của Trung Quốc từ khi lập quốc đến nay. Cần phải 
nhớ rằng, để tạo dựng nền văn hoá của họ, không những họ đã biết tiếp 
thu tỉnh hoa các nên văn hoá bản địa mà người Hán xưa còn thực hiện 
chính sách đồng hoá, tiêu điệt mọi thứ gì họ không tự nhân được là của 
chính quốc, xoá mọi vết tích của văn hoá địa phương một cách không 
thương tiếc. Chính sách đó vẫn được thực hiện nhất quán từ xa xưa cho 
đến suốt thời phong kiến cường thịnh của Trung Quốc. Đặc biệt đối với 
Việt Nam, quân xâm lược lần nào cũng đốt phá sạch mọi công trình xây 
đựng, không những là cung thất, lăng tẩm các triều đại vua Việt mà 
tàn phá hết đình chùa, đền miếu của dân bản địa những nơi chúng đặt 
chân đến, đốt sách vở và mọi di tích của nên văn hoá địa phương, không 
cho tồn tại. Cái gì quí thì chúng đưa về chính quốc. Thời Ma Viện sang 
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đánh Hai Bà Trưng, khi thắng lợi còn cho thu hồi toàn bộ trống đồng 
của nền văn minh Lạc Việt để đúc thành đồng thôi mang về. Chúng còn 
cho đúc cả một cột đồng khắc chữ “Đảng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” chôn 
ở vùng gần biên giới để mong tiêu diệt ý chí tôn tại của cả một dân tộc! 
Với những ý đồ từ xa xưa đối với văn hoá Việt như thế thì việc ta không 
còn tài liệu sở hứu gì về Dịch cổ, và việc họ đễ đàng nhận là đi sản của 
chính quốc thì cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên tạo hoá vốn công bằng. 
Như một học giả phương Tây đã nêu lên : “đớn tộc nào tôn tại lâu dài 
nhất ắt có một nền uăn hoá sâu sốc nhớ?”. Và dân tộc nào đã tạo nên 
nên văn hoá sâu sắc nhất thì nên văn hoá đó cũng bám rẻ vững chắc 
ngay cả trong bản thân từng người dân của dân tộc đó. Nền văn hoá 
Lạc Việt cổ đã để lại quá nhiều dấn ấn trong nếp nghĩ và cách sống của 
người Việt. Nó chỉ chờ có thời cơ là bùng dậy. 

Chúng ta sung sướng được sống trong những năm mở đầu của thế 
kỷ XXI, cũng là những năm mở đầu thiên niên ký III với hy vọng tràn 
đầy, sẽ là thiên niên kỷ độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam với sự 
phát triển huy hoàng của nó, để bù lại một thế kỷ suy thoái và bị nô 
địch kèm chiến tranh tàn phá thảm khốc nhất trong lịch sử dân tộc. 

Như vậy chúng ta nghiên cứu để giải thích Kinh Dịch cổ theo ý 
nghĩa vốn có của nó là những nguyên lý của Hệ nhị phân, tức là chúng 
ta góp phần bảo tôn những giá trị ban đầu của những người khởi xướng 
và phát minh ra nó. : 

Trên đây chỉ là những tài liệu để nghiên cứu thêm về nguồn gốc sâu 
xa của Kinh Dịch nguyên thuỷ. Dù sao thì Dịch học củng đã từ hàng, 
ngàn năm nay gắn liền với nền văn hoá Trụng Hoa và thực tế người 
Trung Hoa đã đóng góp rất lớn trong sự phát triển của Dịch học. 

Những thập niên nửa đầu thế kỷ XX, các nhà khảo cổ Trung Quốc 
đã thu thập tới khoảng 160.000 mảnh xương gồm mai rùa, yếm rùa, 
xương vai, xương ức bò và cừu có niên đại vào thời Thương-Ân (thế kỷ 
thư 18 đến thế kỷ thứ 12 tr.CN), trên đó có khắc các quê bói thời đó. Đại 
bộ phận các mảnh xương này được tìm thấy khi khai quật ở Án Dương 
(thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay). Nơi này chính là một trong những địa 
bàn cư trú của dân Bách Việt cổ. 

Người ta đã ghi được khoảng 4500 chữ cổ trên những mảnh xương 
đó và qua nghiên cứu mới chỉ hiểu được nghĩa khoảng một nửa số từ đó. 
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Nhà khảo cổ Trung Quốc là Zhang Zhengiang (?) là người đầu tiên 
đọc được những quẻ Dịch khắc trên các mảnh xương đó và cả trên những 
đô dùng bằng đồng thời nhà Thương. Năm 1978 Zhang đã công bố những 
khám phá của mình“), Ông đã cho ta biết những nét khác trên xương 
và mai rùa cũng như trên những đồ đồng xưa chính là những chứ số cổ. 
Các nét khắc tương ứng với các số như sau : 


— tPm'AẺ /  — /\ 
Số 1 Số 5 Số 6 Số 7 Số 8 
Các quẻ Dịch, như ta đã biết, chỉ còn dùng hai ký hiệu : — và /\ 
Hai ký hiệu đó chính là hai vạch “dương-âm” sau này; vạch dương 
=——là số 1, vạch âm (— —)-số 8, là số thứ tự của quê Khôn, nhựng giá 
trị của nó chính là số 0.® 
Dưới đây là một trong những quê bói cổ được khắc trên yếm rùa, 
mà học giả Nguyễn Hiến Lê đã trích trong cuốn Bast Asia - The Great 


tradition (Modern Asia editions - Tokyo. 19623), 
Dòng thứ nhất, bên trái, từ trên 


xuống, là ba chữ : “Tân Mão trinh” 
Ý | A (nghĩa là : ngày Tân Mão bói) 
ì Dòng giữa, là ba chữ : “Kim nhật 
Tân” (nghĩa là : hôm nay ngày Tân), 
qb e TT Dàng thứ ba, bên phải, là bốn - 
| | | chứ: "Diệc vú, bất vú” (nghĩa là : 
“cũng mưa hay không mưa” ?) 


Ỳ Chữ Hán ngày nay : 


Đa 2 |Ôm¿/^ 
“.. 


Hình 2 : Chữ quê bói khắc trên yếm rùa. 


(9) Nguyên Đại Bằng : Đi tìm Kinh Dịch nguyên thuỷ. NXE Làng Văn - Canada, 1998, tr.13. 
(10) Nguyễn Hiến Lê : Kinh Dịch - Đạo của người quân tử. ÑXB Văn học, 1992, tr.20. 
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Những hình khác trên mai rùa hay đô dùng bằng đồng xưa chính là 
những quẻ Dịch cổ : 


=-= ta NT... T1 ==... Ÿ\ == 
8 == 7” ZÀ% == 4` = —= =- 
Quẻ Ký Tế Thuần Cấn Quê Mông Quẻ Cổ 


VI. Các văn bản Dịch 


Từ xưa tới nay có rất nhiều học giả viết về Dịch, vì vậy có hàng trăm 
bộ Dịch khác nhau và hàng ngàn bộ lý giải về Dịch, ớ khắp các nước 
vùng Đông Á. Riêng Trung Quốc đã viết nhiêu nhất. Thời nhà Thanh, 
vua Khang Hy đã cho sưu tầm các sách viết về Dịch từ thời nhà Chu trở 
lại và đã tìm được tới 159 bộ gồm 1761 quyền của 158 tác giả. Các nước 
như Việt Nam, Nhật Bản, Triêu Tiên cũng có nhiều học giả viết và lý 
giải về Dịch. Riêng Việt Nam nhiều danh nho thời xưa và thời cận đại 
là những người am hiểu tỉnh tường Dịch, đã viết những sách có giá trị, 
như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà bách khoa Lê Quí Đôn, nhà 
y học Hải Thượng Lan Ông, Thiền sư kiêm y gia Tuệ Tĩnh, nhà toán học 
Lương Thế Vinh v.v... Thời đại cận kim có các nhà khoa bảng tỉnh thông 
Hán học như Phan Bội Châu, Ngô Dương Đình, Ngô Tất Tố..., thời hiện 
đại có các học giả Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Duy 
Tính, Nguyễn Hiến Lê và rất nhiều người khác. Như vậy là có rất nhiều 
sách Dịch, tuy nhiên những bản gốc đều phải đựa vào sách của Trung 
Quốc. 

Thời xưa các bản Dịch đều có phần hình vẽ Hà đề - Lạc thư. Tiên 
thiên bát quái, Hậu thiên bát quái và Tượng 64 trùng quái. Phần Kinh 
văn chỉ gồm có Thoán từ và Hào từ ngắn gọn. 

Đến thời Khổng Tử mới thêm phần Dịch truyện (tức phần Thập 
dực). 

Vẻ hình vẽ Hà đỏ - Lạc thư, theo Nguyễn Hiến Lê, xuất hiện ra sao ˆ 
không ai biết. Người ta bảo nó có từ thế kỷ thử VU tr.CN, nghĩa là trước 
thời Khổng Tử trên một trăm năm. Mãi tới thời Hán Vũ Đế (140-86 


(11) Nguyễn Hiến Lê : Kinh Dịch - Đạo của người q"ân tử - NXB Văn học, Hà Nội, 1997. 
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tr.CN), tức năm thế kỷ sau, một người cháu đời thứ 12 của Khổng Tử là 
Không An Quốc, là một học giả và cũng là một đại thân của Vũ Đế, 
không hiểu căn cứ vào đâu đã lập ra 2 hình đó, truyền lại đời sau, rồi lại 
mãi đến đời Tống Huy Tông (1101-1125) khoảng 12 thế kỷ sau Khổng 
An Quốc, hai hình đó mới được im trên sách như chúng ta đã thấy. 

(Chấm trắng là số đương - tức số lẻ hay số Cơ. Chấm đen là số âm - 
tức số chẵn hay số Ngẫu. Ngoài ra các bức đồ còn trình bày về phương 
vị và sự tuần hoàn của 10 số đến bằng các châm trắng và đen, các ký 
hiệu khi chưa có chữ viết). 

Do sự sắp xếp thứ tự các quẻ khác nhau mà thời xưa có những loại 
Dịch khác nhau. Theo sách Chu Lễ thì đời nhà Chu bèn Trung Quốc có 
quan Thái bốc trông coi ba loại Dịch : 

1. Liên sơn Dịch của nhà Hạ (2205-1176 tr.CN), lấy quẻ Cấn là 
núi làm gốc. Tên của Dịch này có ý nghĩa là “mây từ núi bốc ra”. Nguồn 
gốc Dịch này có từ thời Phục Hy (trên 44 thế kỷ tr.CN) khi mà cuộc 
sống con người thời Thái cổ còn phải dựa vào hang động trong núi, nên 
lấy “Núi” (quẻ Cấn) làm gốc. 

2. Qui tàng Dịch của nhà Thương (1778-1150 tr.CN) lấy quẻ 
Khôn làm chủ, với ý nghĩa là nguồn gốc của muôn loài là do đất mà ra, 
mọi vật từ đất sinh ra rồi lại quay về đất (qui tàng). Nguắn gốc của loại 
Dịch này có từ thời vua Thần Nông, người tượng trưng cho nên nông, 
nghiệp cổ sơ bắt đầu, con người phải nhờ đất mà sống, vì vậy lấy đất 
làm chủ (tức quê Khên đứng đầu). Các bộ sách trên ngày nay đã thất 
truyền. Nếu có thì chắc chắn chúng cũng rất đơn giản, vì thời thái cổ thì 
chữ viết chưa phát triển, có chăng thì các sách đó chỉ đơn thuần là 
những ký hiệu đầu tiên về chữ số viết bằng vạch liên và vạch đứt. 

3. Dịch nhà Chu, gọi là Chu Dịch (550-250 tr,CN) : Lấy quẻ Càn 
là trời và quẻ Khôn là đất làm gốc, ngụ ý ;nuốn nói “trời đất là nguồn 
gốc biến hoá của âm đương. Dịch này =ó thể phát sinh trong giai đoạn 
muộn, khi con người đã chú ý đến thiên văn lịch toán, đã biết quan sát 
sự vận chuyển của mặt trời và quả đất để định ra khí hậu bốn mùa, vì 
vậy lấy trời đât làm gốc. 

Từ sau thời Khổng Tử, nhiều học giả căn cứ vào các bộ Dịch cổ và 
nhất là bộ Chu Dịch được cho là do Khổng Tử san định để soạn và chú 
giải ra nhiều bộ Kinh Dịch khác nhau. Theo nhiều nhà nghiên cứu hiện 
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đại Trung Quốc thì trong rất nhiều văn bản Dịch có một số bản có giá 
trị sau đây : 

1. Bản Dịch Lâm của Tiêu Diên Thọ đời Tây Hán viết. Cuốn sách 
này ngày nay nhiều người cho là bản có giá trị gốc. Chính Tiêu Diên 
Thọ đã cùng Kinh Phòng, một môn đệ của ông sau này là những người 
xây dựng nên lý thuyết vẻ Tượng số nhị phân rất kỳ ảo. 

2. Bản Chu Dịch thông hành, đời Đông Hán, do Trịnh Huyền chú 
giải. 

ä. Bản Kinh Dịch, đời Tam quốc, do Vương Bật nước Ngụy chú giải. 
Tác giả đã cải tiến cách soạn Dịch, đưa Thoán truyện, Tượng truyện và 
Văn ngôn truyện (tức các phần giải thích về quê và hào) xen vào phân 
Kinh văn, ghi sau mỗi quẻ, mỗi hào. Chỉ còn lại Hệ từ truyện, Thuyết 
quái truyện, Tự quái truyện và Tạp quái truyện là in riêng ở phần cuối 
Kinh, 

4. Bản Kinh Dịch, đời Tấn của Hàn Khang Bá chư giải. Về đời Đường 
có hai cuốn có giá trị ; 

ð. Bản Chu Dịch chính nghĩa của Khổng Đĩnh Đạt và. 

6. Bản Chu Dịch tập của Lÿ Dĩnh Tộ. 

Về thời nhà Tống có 1 cuốn có giá trị hơn cả còn được lưu truyền 
rộng rãi cho đến ngày nay là : 

7. Bản Chu Dịch bản nghĩa của Chu Gia. Đây cũng là bản đã được 
nhiều người dịch sang tiếng Việt và là bản có chú giải kỹ lưỡng nhất. 

Vẻ thời cận đại và hiện đại có một số bản đáng chu ý : 

8. Chu Dịch cổ ngữ kim chú. 

9. Chụ Dịch đại truyện kim chú của Cao Hanh. 

10. Chu Dịch bạch thư : là bộ Chu Dịch viết trên lụa trắng, tìm được 
khi khai quật đổi Hán Mã Vương (Tây Hán) ở thị trấn Trường Sa tỉnh 
Hỗ Nam cuối năm 1973. Bản này đã được Trịnh Cần Bách chú thích và 
cho xuất bản năm 1987, tái bản năm 1989. 


VII. Ứng dụng của Dịch 


Trong khi rất nhiều học giả chỉ chú trọng nghiên cứu khai thác phần 
tư tưởng triết học cùng nÌcững nguyên lý đạo đức dạy đời của Dịch thì 
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cũng có nhiều người phát hiện ra những qui luật toán học, nhất là về số 
học của Dịch tượng. Cùng với người xưa họ hy vọng những qui luật đó 
cũng đồng thời là những qui luật chì phối cả vũ trụ và con người, vì vậy 
họ thiên và khai thác khả năng dự báo của Dịch, không những là dự báo 
về khí hậu bốn mùa, về sự tuần hoàn của thời tiết mà còn muốn ứng 
dụng những qui luật của Dịch vào cả y dược học để điều trị và dự phòng 
bệnh tật. Hơn nữa, nhiều nhà nghiên cứu ứng dụng còn ởi xa hơn : họ 
dùng những qui luật của Dịch tượng để tìm hiểu, đi sâu vào phần tiêm 
thức và tâm linh con người, phân loại những mối quan hệ xã hội, khảo 
sát những yếu tố may rủi để hòng dự báo vận mệnh đời người. Phải 
công nhận rằng, việc áp dụng Dịch vào các môn thiên văn và lịch toán 
cổ đã đạt rất nhiều thành tựu đáng kể. Người xưa tính rất đúng thời 
tiết trong năm, giúp cho nhà nông xác định được thời vụ gieo trồng. 
Trong y dược, thuyết âm đương - ngũ hành đã từ hàng ngàn năm nay là 
nền tảng lý luận của y lý, của khoa mạch học, của khoa châm cứu, của 
lý thuyết vận khí trong khoa điều trị. Nhiều lý thuyết mới mẻ về thời 
sinh học, thời bệnh học mà ngày nay khoa học hiện đại mới phát hiện 
ra thì đã thấy nói đến trong lý thuyết vận khí của Dịch học, Tuy nhiên 
trong nhân học, trong khoa tử vi thì nhiều điều còn khó giải thích do tài 
liệu cổ đã thất truyền, làm cho người đời sau giải thích sai lạc, dẫn đến 
những khía cạnh mê tín, thần bí. Mặc dầu vậy nó vẫn là một bộ môn 
cần nghiên cứu để tiếp cận. Chính nhờ đi sâu nghiên cứu khía cạnh “bói 
toán và tử vi” trong Dịch học cổ của Á Đông mà nhà phân tâm học nổi 
tiếng của Mỹ là C.G. dung đã tìm ra những phương pháp tốt để nghiên 
cứu tiểm thức con người. 

Cho dù hiện vẫn còn nhiều mặt chưa hoàn hảo thì khoa “bói toán tử 
vi” cổ theo Dịch học vẫn là một môn giải trí có trí tuệ, chưa thấy có môn 
giải trí nào làm say mê con người và có sức lôi cuốn như nó. Nếu chúng 
ta gạt bỏ những khía cạnh mê tín ta sẽ thấy đó không những là một môn 
giải trí trí tuệ mà nó còn mang nội dung giáo dục con người luôn luôn 
thận trọng trong lời nói và việc làm, biết sống theo đạo lý không trái 
với qui luật của tự nhiên, luôn quan tâm đến điều “thiện”, tránh xa điều 
“ác” và việc xấu. Như vậy tại sao ta lại quá sợ khía cạnh mê tín mà ra sức 
bài trừ ? Trên tỉnh thần đó chúng tôi khảo sát các khía cạnh ứng dụng của 
Dịch, coi nó như những phương pháp của “toán xác suất” cổ, hy vọng bạn 
đọc có thể tìm thấy phần nào những giá trị tỉnh thần của người xưa. 
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VIH. Giá tri cúa Kinh Dịch 


Qua những trang vừa đọc, chúng ta đã sơ bộ biết rằng, Kinh Dịch là 
một cuốn sách cổ ra đời từ trên hai ngàn năm trước, của người xưa để 
lại; nội dung vừa mang tính triết lý về vũ trụ và nhân sinh, vừa chứa 
đựng những nguyên tắc của bói toán dự báo. Ngày nay nó còn những 
giá trị gì để chúng ta phải mất thì giờ đào bới lại ? 

Để trả lời câu hỏi trên, tốt nhất chúng ta hãy đọc lại ý kiến của một 
số nhà nghiên cứu xưa và nay. 

Ý kiến của Trình Di, học giả đời Tống đã chú thích Dịch. Ông viết 
trong lời tựa cuốn Dịch truyện”? : “Dịch là biến đổi, tức là tuỳ thời biến 
đối để theo Đạo. Nó là thứ sách rộng lớn, đây đú, hầu để thuận theo lẽ 
tính mệnh, thông đạt cớ u minh, hiểu biết tình trạng muôn vật... Việc 
của đấng thượng thiên, không tiếng, không lời, cái thể của nó gọi là 
Dịch, cái lý của nó gọi là Đạo, cái dụng của nó gọi là Thần. Âm dương 
khép mở tức là Dịch; một khép một ngỏ tức là biến '®, 

Ý kiến của Chu Hy, học giả đời Tống, người chú giải Dịch : "Kinh 
Dịch là thứ sách rộng lớn, đầy đủ, bao hàm muôn lý, không gì không 
có... Khổng Tử lúc về già mà vẫn thích đọc Dịch, đủ thấy sách này rút 
lại chưa thể lý hội...” ®, 

Ý kiến của Quách Mat Nhược, học giả hiện đại Trung Quốc, nguyên 
Chú tịch Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc : "Chu Dịch là một ngôi 
đến thần bí, vì nó được xây bằng những viên gạch thần bí - bát quái. 
Đồng thời lại qua tay những thần tượng Tam Thánh, Tứ Thánh nhào 
nặn. Vậy mà cho đến thế ký XX của thời hiện đại nó vẫn toả ra ánh 
sáng hư ảo, thần bí...”4®!, 


Ý kiến của nhà Dịch hoc Trung Quốc hiên đại Vương Ngọc Đức: 


Œ7) Ngà Tất Tế : Kinh Dịch. Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn XB, 1958, tr.17. 

(8) Sách đã dắn, tr.5L. 

(8) Sách đã dẫn, tr.BL. 

(10) Vương Ngọc Đức và cộng sự : Bí ẩn của bát quái (trong Tổng tập văn hoá thần bí 
Trung Hoa, Trần Đình Hiến dịch. NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1996, tr.22. 
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"Chu Dịch là một bộ thiên cổ kỳ thư, xưa nay các học giả đều coi là một 
bộ sách lạ”4?, 


Ý kiến Thiêu Vĩ Hoa, nhà Dich học hiên đai Trung Quốc : “Chu Dịch 
là bộ sách kinh điển lâu đời nhất, có uy quyền nhất, nổi tiếng nhất của 
Trung Quốc, là kết tỉnh trí tuệ thông minh của tổ tiên dân tộc Trung 
Hoa...”02, 

Tiêng ở Việt Nam, người quan tâm nghiên cứu Dịch học cũng rất, 
nhiều. Chỉ nói riêng nhà bác học Lê Quí Đôn, người sống ở thế kỷ 18, 
cũrg đả để cả quyển I trong bộ Vân đài loại ngữ của ông để viết về “Lý 
khí”, một lý thuyết xuất phát từ Dịch học. Dưới đây, chúng ta hãy tham 
khảo thêm ý kiến một số nhà nghiên cứu cận đại và hiện đại Việt Nam. 

Ý kiến nhà khoa bảng Hán học kiêm chí sĩ Phan Bội Châu : "Trong 
các triết học Đông phương, vừa tỉnh vi vừa thiết thực, vừa thấu lý vừa 
thiết dụng thời chẳng gì bằng Dịch học. Lòng ưu thời mẫn thế gốc ở một 
tấm lòng từ bì thì Dịch chẳng khác gì Phật. Tuỳ thời thức thế đủ trăm 
đường biến hoá thì Dịch có lẽ hay hơn Lão... Đã nghiên cứu Dịch học 
thời Phật học, Lão học, cũng có thể “nhất đĩ quán chỉ”92®), 

Ý kiến của Ngô Tất Tố, nhà văn và dịch giả Kinh Dịch : "Kinh Dịch 
là một cuốn sách la trong giới văn học của nhân loại. Thể tài cuốn sách 
này không giống một cuốn sách nào. Bởi vì cái gốc của nó chỉ là một nét 
gạch ngang (—), do một nét gạch ngang đảo điên xoay xoá thành mộ£ 
bộ sách. Vậy mà hầu hết các chỉ tiết ở trong đều có thể thống luật lệ 
nhất định, chứ không lộn xộn”. (Sách đã dẫn). 

Ý kiến của Trần Trong Kim, nhà sứ học và nghiên cứu đao Nho : 
“Dịch là sách về “tượng số” để bói toán xem cát hung và là sách “lý học”, 
giải thích sự biến thiên của trời đất và sự hành động của muôn vật, là 
bộ sách rất trọng yếu của Nho giáo”, 

Ý kiến của Thu Giang Nguyễn Duy Cân, nhà nghiên cứu Dịch học 
và triết học Trung Hoa : "Kính Dịch đối với học thuật Trung Hoa quả là 


(11) Vương Ngọc Đức : Sách đã dẫn, tr.22. 

(12). Thiệu Vi Hoa; Chu Dịch với dự đoán học. Mạnh Hà dịch. NXB Văn học, 19985 - Lời 
nói đầu. 

(18) Phan Bội Châu toàn tập. Chương Thâu biên soạn. NXB Thuận Hoá, Huế. 1990. Tập 
VII, tr.17-19. ` 

(14) Trần Trọng Kim : Nho giáo. Trung tâm học liệu, Sài Gờn XB-1971, Quyển thượng, tr.150. 
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một “kỳ thư”, gồm nắm được tất cả mọi nguyên lý sinh thành và suy 
huỷ của vạn vật... Theo chúng tôi, Dịch có hai bộ phận : Hình nhi thượng 
học (siêu hình học) và Hình nhi hạ học. Dịch cũng gồm cả Nhị nguyên 
luạn và Nhất nguyên luận. Bởi vậy, Dịch chẳng những là một bộ sách 
triết lý siêu hình và huyền nhiệm của Huyền học Trung Hoa, mà còn là 
bộ sách triết lý khoa học (Philosophie de la selence) của bất cứ khoa học 
nào của Trung Hoa như y học, thiên văn học, xã hội học, tâm lý học, âm 
dương học, địa lý học, toán học, số lý học v.v..., và cá những khoa học gọi 
là huyền bí nữa”4?, 

Ý kiến của Nguyễn Đăng Thục, nhà nghiên cứu lịch sử triết học 
phương Đông : Kính Dịch, theo Phùng Hữu Lan trong “Trung Quốc 
triết học sử” thì trước hết là một bộ sách bói toán. Thể tài của nó nguyên 
là bát quái, mỗi quái gồm ba vạch liên hay đứt...”. “Kinh Dịch ngoài 
phương diện bói toán còn ảnh hưởng sâu vào triết học của Lão Tử và 
của Khổng Tử”0®), 

Ÿ kiến của Nguyễn Hiến Lê, nhà nghiên cứu triết học Trung Quốc : 
“Kháp thế giới có lẽ không có bộ sách nào kỳ dị như bộ Kinh Dịch. Nó là 
một trong ba bộ kinh cổ nhất Trung Hoa, sau Kinh Thi và Kinh Thư, 
nhưng nguồn gốc của nó là bát quái thì có thể sớm hơn, vào cuối đời Ân, 
1200 năm trước Tây lịch. Nó không do một người viết mà do nhiều 
người góp sức trong một ngàn năm, từ Văn Vương nhà Chu mãi đến 
đâu đời Tây Hán nó mới có hình thức gần nhự hình thức ngày nay 
chúng ta được biết?” 

Sau đây là ý kiến một số nhà nghiên cứu phương Tây về Kinh Dịch: 

Ý kiến của Richard Wilhelm (Yi King), người đầu tiên dịch bản 
Kinh Dịch của Trung Quốc sang tiếng Đức, cúng là một trong số ít 
người đi đầu trong việc truyền bá Dịch sang châu Âu: "Kính Dịch 
cúa Trung Quốc thuộc về một trong những sách quan trọng nhất 


(15) Thu Giang Nguyễn Duy Cần : Dịch học tỉnh hoa. NXB TP. Hồ Chí Minh, 1992, 
tr.XXIII-XXV (trong lời nói đâu). 

(16) Nguyễn Đăng Thục : Lịch sử triết học phương Đông. NXB TP. Hồ Chí Minh - 1991, 5 
tập, tập 1, tr.169 và 180. 
(17) Giản Chỉ Nguyễn Hiến Lê : Kinh Dịch - Đạo của người quân tử. NXB Văn học, Hà 
Nội. 1991, tr.11, 
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cúa nền văn học toàn cầu không thể chối cãi... Hầu nhự tất cả nhứng 
tư duy lớn lao và căn bản nhất trên ba ngàn năm của lịch sử Trung 
Quốc đều do đã cảm hứng từ sách ấy, hoặc trái lại do đã chịu ảnh 
hưởng những lý giải của nó, đến chỗ ta có thể khẳng định rằng Kinh 
Dịch chứa đựng nhứng tỉnh hoa hoàn hảo của nhiều thiên niên kỷ 
đúc lại”u?, 

(R. Wilhelm là một nhà truyền giáo đạo Tin lành kiêm học g]ả người 
Đức, đến Trung Quốc năm 1899. Ông đa bị nên văn hoá có lịch sử lâu 
đời của nước này lôi cuốn. Ông đã làm quen với nhiều trí thức Trung 
Quốc đương thời và đã được một nhà nho tỉnh thông Dịch học giảng 
giải cho về Dịch. Nhờ đó WilheÌm đã nắm bắt được những tư tưởng 
của Dịch và ông đã dịch sách này sang tiếng Đức. Ông còn truyền sự 
hiểu biết về Dịch của mình cho một người bạn thân là C.G. Jung, 
một chuyên gia tâm lý học đương thời, cũng là người viết lời tựa cho 
cuốn sách dịch của Wilhelm. Chính Jung đã coi Dịch là một phương 
pháp rất độc đáo và sâu sắc để đi vào khu vực “tiềm thức” và “tâm 
linh” của con người. Ông đã có những thành công to lớn trong khoa 
phân tâm học (Psychanalyse). 

Ý kiến của Etienne Perrot, nhà nghiên cứu Pháp, người đã chuyển 
bản Kinh Dịch tiếng Đức sang tiếng Pháp : “Cuốn sách cổ nhất của 
Trung Hoa cúng là cuốn sách tối tân nhất. Kinh Dịch cho con người 
chiếc chìa khoá mãi mãi mới để thâm nhập vào ẩn số của định mệnh 
của họ. Nó lôi kéo chúng ta về phía bên kia của mọi môn thần học cũng 
như mọi hệ thống triết học, đến một độ sâu trong vắt mà ở đó con mắt 
của tâm hồn chiêm ngưỡng rõ ràng cõi thực” (Trích lời tựa sách). (Nguyên 
văn : "Le plus ancien livre de la Chine en est aussi le plus moderne. Le 
đi-Eing offre a Thomme une cle' ntemporellement neuve pour pénétre 
[enigme đe son destin. lĨ nous entraine au dela de toute théologle eomme 
đe tout système phylosophique, a un degré đe profondeur limpide où 
Voeil du coeur contemple levidence du vrai”9?), 


Ÿ kiến của Will Durant, nhà nghiên cứu Mỹ về văn minh nhân loại 


(18) R. Wilhelm : I King-Das Buch der Wandlungen, Jena Verlag, 1824. 
(19) E. Perrot: Y King-Le livre des transformations. Librairie de Medicis, Paris VIe 1973. 
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và văn minh phương Đông : ”... Kinh Dịch là sự cống hiến thâm thuý 
nhất của Trung Hoa vào khu vực tối tăm của siên hình học...”*?2!, 

Ý kiến cúa Jacques Lavier, nhà Trung Hoa học, người Pháp: “... 
Ngay trong thời đại hiện nay, người Trung Hoa thuộc bất cứ giai cấp 
nào trong xã hội, hễ mỗi khi có việc gì quan trọng trong việc nghiên cứu 
khoa học hay trong công việc xảy ra hàng ngày... đều hỏi đến Kinh 
Dịch. Người ta cho rằng chính Mao Trạch Đông cũng tra cứu đến Kinh 
Dịch mỗi khi ra một quyết định gì quan trọng. Người ta cũng cho rằng, 
sở dĩ chỉ trong vài năm mà người Trung Hoa thực hiện được lần đầu 
tiên trái bom nguyên tử của họ, trong khi người Mỹ và người Nga đã 
phải bỏ công cả mười năm mới thực hiện nổi, cũng là nhờ ở Kinh Dịch. 

Có một số người châu Âu hiểu biết, đã khám phá ra trong nh Dịch 
nhiều chân lý liên quan đến ngành chuyên môn của họ, như Letbnitz 
(nhà toán học kiêm triết gia Đức) đã tìm ra nhiều nguyên lý toán số, 
Jung đã thấy ở đó phương tiện để thăm đò vô thức...”12U, 


Ý kiến của Martin Schoenberger, người phát hiện bảng mật mã di 
truyền trùng hợp với 64 Tượng quẻ của Dịch học, tác giả sách “Phe Ï 
Chinaand the genetic code” : "Một trong những khám phá lớn nhất, và 
quan trọng nhất là việc “chương trình hoá” chính xác nhứng đặc tính 
suốt đời của mọi sinh vật và tính đi truyền của chứng được xác định bởi 
mật mã di truyền gồm 64 khoá, mỗi khoá gồm ba trong bốn chất base 
cơ bản chứa nitơ của ADN. Điều này đã có từ khi sự sống bắt đầu mà 
chúng ta chưa hề biết đến... Người phương Tây cảm thấy bị sốc khi 
biết rằng mọi sự phát triển và nhứng hình mẫu khác nhau của định 
mệnh và may rủi đều tuân theo củng một qui luật “nhân quả” nghiêm 
ngặt và chương trình hoá trong một hệ thống gầm 64 trang thái 
tiềm ẩn với sáu điểm then chốt phù hợp và rất nhiều phép biển đổi 
toán học để tao thành một trong 64 trạng thái khác nhau... Ta không 
thể không đặt câu hỏi : Phải chăng hai cuốn sách “Kinh Dịch” và “Mạt 
mã đi truyền” là biểu hiện của một nguyên lý chung ? Phải chăng những 


(20) W. Durant : Inch sử van minh Trung Quốc. Nguyễn Hiến Lê dịch Trung tàm TẾ Đại 
học Sư phạm, TP. Hồ Chí Minh XB. 1990, tr.65, 
(21). luavier : Le livre đe la Terre et du Ciel. Tchou. Paris, 1969, pp. 12-13, 
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điều trình bày ở đây có lẽ là một mật mã tổng quát mà người Trung 
Hoa đã khám phá ra cách đây hơn 5.000 năm, còn Watson và Crick đã 
khám phá cách đây 10 năm ? (Ông viết những lời này năm 1973) 

Ý kiến của F.A. Popp, nhà vật lý hạt sơ cấp : “... Trong sự tương 
đẳng của Kinh Dịch với ngử điệu của mật mã đi truyền thì Martin 
Schoenberger đã nhận ra Dịch là một cuốn bách khoa từ điển về sự 
tiến hoá trong sinh học. Đó là chìa khoá ẩn tàng của sự sống... Tiên 
đề được nêu ra ở đây khiến ta phải thừa nhận rằng, tỉnh thần có thể 
chuyển hoá thành vật chất, còn vật chất chỉ có ý nghĩa thông qua 
tỉnh thần. Điều cơ bản hiển nhiên là đằng sau sự chuyển hoá này là 
một chân lý. Kinh Dịch - đi truyền học cung cấp cho ta một hệ thống 
tuần hoàn về nhân tố tình thần và đóng vai trò là mục tiêu cho sự 
tiến hoá của nhân loại”?2), 


Từng ấy ý kiến của nhiều học giả khác nhau tưởng cũng đủ để nói 
lên tầm quan trọng của Kinh Dịch cổ và việc chúng ta tốn thời giờ tìm 
hiểu để tiếp thu những tình hoa cũ cũng là một việc đáng làm. 


IX. Phong trào nghiên cứu Địch hiện nay 


Phong trào nghiên cứu lịch hiện nay lại đang lan tràn không những 
ở các nước Á Đông mà còn lan sang cả phương Tây. Tại sao một cuốn 
sách tối cổ như cuốn Kinh Dịch, đã từng nhiều phen bị người đời phê 
phán, thậm chí lên án, mà nay lại trỗi dậy có sức sống mạnh mẽ như 
vậy ? Chính ý kiến nhà nghiên cứu Dịch người Pháp là E. Perrot đã 
trả lời vào câu hỏi đó : “Cuốn sách cổ nhất của Trung Hoa cứng ià 
cuốn sách tối tân nhất. Kinh Dịch cho con người chiếc chìa khoa mới 
mái mới để thâm nhộp uào ấn số của định mệnh của họ”. Đề biết 
việc nghiên cứu Dịch những năm bắt đầu sang thế kỷ 21 này phát 
triển ra sao, tốt nhất chúng ta đọc lời nhận xét của nhà nghiên cứu 
hiện đại về Dịch người Trung Quốc, viết trong cuốn “Mỗi ngày 10 
phút với Chu Dịch” của ông : “Thời xa xưa không nói, chỉ trước đây 
mười năm hoặc mười lăm năm, những người dân Trung Quốc biết, 


(22) Đã Văn Sơn và Đức Minh : Kinh Dịch và Mã di truyền, NXB TP. HCM, 2000 
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Kinh Dịch hầu như thưa thớt có thể đếm được, chỉ có trong đám 
phần tử trí thức, một nhóm rất ít người nghiên cứu và tìm hiểu nó. 
Còn trong những năm gần đây, ở trong bất kỳ một “sạp sách xó 
xinh” của bất kỳ thành phố nào đều đã hình thành một hệ thống phát 
hành và tiêu thụ loại sách này rộng rãi hơn nhiều so với những hiệu 
sách chính qui. Với phương thức phân bố tản mạn rộng rãi nhất của nó, 
với phương thức tiêu thụ nhanh nhạy nhất như các loại sách dễ tiêu 
thụ, nó đã đi vào trong ngàn vạn hộ, thậm chí một số sạp sách nông 
thôn, hầu như bất kỳ lúc nào cũng đều có thể phát hiện ra một loại 
sách Dịch học xuất bản mới với nhiều loại..., ít thì in mười vạn cuốn, 
nhiều thì lên đến mấy chục thậm chí mấy trăm vạn cuốn... Sách 
Dịch mới còn đang được không ngừng in ra và tiêu thụ... Tình hình 
ở nước ngoài càng khiến cho người ta kinh ngạc. Lấy lời nhà Dịch 
học người Anh là CƠ. Barket để nói : "Chỉ trong vòng năm chục năm 
trước, những người biết Kinh Dịch trong xã hội phương Tây có thể 
nói là tuyệt đối không có. Thế nhưng trong mấy chục năm gần đây, 
mức độ nhứng người biết Kinh Dịch nổi tiếng đang nâng cao với tốc 
độ như bay. Với tính thực dụng và tính hệ thống, nó đã được sự thừa 
nhận của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhà tâm 
lý học Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới, ông Ca-Gustaf nghiên cứu Kinh, 
Dịch nhiều năm, phát hiện ra nó là một nguồn trí tuệ lấy không hết, 
dùng không kiệt. Necát-Pô, nhà vật lý được giải thưởng Nobel đã 
phát hiện ra, giữa Kinh Dịch và vật lý học hiện đại có mối quan hệ 
song song tồn tại với nhau. Ông đã ¡in nổi hình “âm đương- thái cực” 
của Dịch trên ống tay áo của mình. Tác giả cuốn sách “Vật lý học 
hiện đại với chủ nghĩa thần bí phương Đông”, ông Fo-Œapura đã 
chư ÿý tới những đặc trưng quan trọng nhất của vật lý học hiện đại 
và Kinh Dịch đều là sự biến hoá và biến cách. Hơn thế, trong cuốn 
sách “Con đường của vật lý học” của ông, ông đã giải thích... Trên 
thực tế, vi tích phân hiện đại là sự sản sinh của một trong những 
nền móng xây dựng khoa học trong máy tính, cúng có thể qui tụ 
nguyên nhân ở sự gợi ý của Kinh Dịch...”. Những lời của C. Barket 
giới thiệu trên đây là tình hình mười năm về trước ở nước ngoài. 
Còn những năm gần đây, cơn sốt Dịch đã không còn giới hạn trong 
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một nhóm nhỏ các nhà khoa học nứa, mà nó đã dẫn tới sự chú ý 
nghiên cứu thực hành của dân chúng, đến nỗi có một nhà xã hội học 
Mỹ đã phải kinh sợ kêu lên : "Nền văn hoá phương Đông đang làm 
biến đổi lối sống và quan niệm giá trị của người phương Tây. Thuật 
Vôga của Ấn Độ đã làm thay đổi phương thức và quan niệm về thể 
dục và sức khoẻ của người phương Tây. Còn Kinh Dịch của Trung 
Quốc thực sự đã làm thay đổi triết học quan, thế giới quan và phương 
thức tư duy của người phương Tây”. Còn học giá Nhật Bản thì gọi 
đó là “Cơn sốt Dịch Trung Quốc lôi cuốn khắp thế giới””?', 

Qua trích đoạn trên chúng ta đã có thể đánh giá được phong trào 
nghiên cứu Dịch hiện nay không những ở Trung Quốc mà ở nhiễu 
nước trên thế giới. Riêng ở nước ta cũng không ngoài tình trang ấy. 
Hàng năm các nhà xuất bản trung ương và địa phương cho ra đời 
rất nhiều sách Dịch, được dịch trực tiếp từ tiếng Trung Quốc sang 
tiếng Việt Nam. Ngoài ra còn khá nhiều sách Dịch do các nhà nghiên 
cứu trong nước viết ra, góp phần lý giải Dịch, nhất, là các loại sách 
nghiên cứu ứng dụng Dịch trong dự báo. Có thể nói, chúng ta có thể 
tìm thấy sách Dịch một cách dễ dàng trong hầu hết các cửa hàng 
sách lớn nhỏ. 


(23) lõi Đac : Mỗễt ngày mười phút với Chu Dịch-Dương Thu Ái biên dịch. NXB Văn 
hoá Thông tin - Hà Nôi, 1998, tr.10-13. (Các tên tác giả châu Âu là ghì đúng theo 
bản dich). 
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CHƯƠNG II 


NỘI DƯNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH DỊCH 


L. Đại cương : 


Quan niệm vẻ Dịch vốn có từ trước thời Không Tử rất lâu, Khổng Tử 
chỉ là người ghi chép, hệ thống hoá và giải thích thêm, chứ không phải 
là người xướng lên triết lý về Dịch. Kinh Dịch của Khổng Tử soạn chỉ 
là một cuốn sách mỏng mấy chục trang, cách hành văn theo lối cổ, 
ngăn và có tính chất ngụ ngôn, nhiều ẩn ý khó hiểu, có thể lý giải 
theo nhiều cách khác nhau. Suy nghĩ sâu thì nhiều chỗ phát biểu có 
tính chất tư duy triết học và toán học trừu tượng, lại pha lẫn với 
ngôn ngử không được định nghĩa thống nhất như ngôn ngữ toán học 
ngày nay, lẫn lộn với những câu có ý nghĩa chính trị, đạo đức dạy đời. 
Vì vậy nó rất khó hiểu. 

Nhiều danh từ cổ vốn mang một nội dung định nghĩa triết học - 
sâu sắc, trải qua hàng ngản năm đã biến thành những danh từ để 
chỉ về thế giới thần linh thuộc phạm trù mê tín. Do đó người ta dễ 
thành kiến và có thiên kiến xấu với những từ này. Ví dụ từ “qui 
thần”, theo Chu Hy trong “Chu Dịch bản nghĩa” thì : "Cơi fam cho 
âm dương biến hoú gọi là “thần” hoặc thần để chỉ cúi hhí dương 
duốỗi ra (động) để thành muôn uột. Thần không thể tiêu đi chỉ làm: 
cho uử trụ biến hoá”. Như vậy theo quan niệm ngày nay cái thần ấy 
chính là năng lượng. Động lực của sự biến hoá, chỉ có năng lượng 
mà thôi. Năng lượng không mất ổi, không sinh ra, nó chỉ thay đổi 
hình đạng. Còn “qui” là “cới bhí âm có lại (nh), trở bê, hay là nơi 
trở uê của uạn uật”. Nơi trở về của vạn vật không có gì khác là các 
yếu tố ban đầu mà ngày nay ta gọi là nguyên tế. Như vậy vạn vật 
khi sinh ra do “thần”, khi chết trở về là “qui”, hoàn toàn không có 
một nghĩa gì là các thế giới thần linh mê tín như nó đã trở thành 


37 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


nghĩa thông tục ngày nay.?9, 

Cũng như thế, theo quan niệm Dịch học cúa người xưa thì cái mà 
vạn vật trở về gọi là “qui” cũng có hai phân âm và dương : cái phần 
trong nhẹ thuộc đương bay lên là “hồn”; cái phần đục nặng thuộc âm 
giáng xuống là “phách”. 

Như vậy từ “hồn phách” hoàn toàn có nội đung triết học về sự biến 
hoá của vật chất cũng không có tí gì là thuộc thế giới thần linh như 
người đời sau đã ngộ nhận. Đối chiếu với khoa học hiện đại rõ ràng là 
vật chất kể cả con người khi tiêu vong sẽ trở về 110 nguyên tố hoá học 
ban đầu của vũ trụ (cái ấy gọi là “qui”). Các cơ thế sống, chết đi dù có 
chôn xuống đất sâu thì phần của ôxy tự do, nitơ, CO, (do bị phân huỷ) 
cũng sẽ bay lên tan vào bầu khí quyển (hồn), còn phần nặng đục là 
những hợp chất vô cơ thì nằm dưới đất (phách). Rõ ràng các thuật ngữ 
đó chỉ là để phát biếu quan niệm của người xưa về các chu trình biến 
hoá lớn cúa vật chất y như ta hiểu về các chu trình biến hoá của ôxy, 
nItơ ngày nay. Các hợp chất của những yếu tố ấy dưới dạng sinh chất 
trong bào thai để sinh vật sinh ra, trưởng thành và hoạt động, được gọi 
là “thần” chẳng có gì khác chính là năng lượng” (énergie). 

Năng lượng ấy tàng ẩn khắp trong không gian vũ trụ bao la, trong 
hòn đá, cục đất, trong cây cỏ và con người, trong hạt nhân nguyên tử. 
Khi vật chất tiêu huỷ thì nó lại trở về dạng ban đầu. Cái thần hay là 
“năng lượng” không mất đi đâu, nó chí thay đổi hình dạng mà thôi. Rõ 
ràng những danh từ “qui, thần, hồn, phách” trong ngôn ngữ cổ là những 
khái niệm triết học và vật lý sâu sắc đã bị biến nghĩa qua thời gian. 

Còn vô số các từ như “nguyên, hạnh, lợi, trỉnh” “vãng, la1”, “cát, 
hung”, “thường vô”, “thường hữu” v.v... là những khái niệm không thể 
xem qua mà võ đoán được, tốt nhất là “cái gì ta chưa biết” thì không 
nên nói vội, nhất là không nên bài bác quá sớm. 

Nội dung Kinh Dịch do Khổng Tử san định gồm có 12 thiên ngắn, (2 
thiên kinh và 10 thiên truyện) 

Hai thiên kinh là thượng kinh và hạ kinh, trình bày nội dung 64 quê 
theo một trật tự đặc biệt, không theo trật tự 64 quẻ tiên thiên của Phục 


(24) Hoàng Tuấn : Học thuyết Tam thận trong y học cổ truyền, NXB Y học, Hà Nội. 1990, 
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Hy, cũng không theo trật tự hậu thiên của Văn Vương mà theo trật tự 
các cặp đối xứng âm dương hoặc phản phục, bắt đầu bằng cặp quề đối 
xứng Càn Khôn và kết thúc bằng cặp Ký tế - Vị Tế 

Mười thiên truyện còn gọi là Thập dực, do Khổng Tử viết. 

Trong toàn bộ Kinh Dịch này bao quát các nội dung sau đây : 

1. Phần diễn về Hà đồ và Tiên thiên bát quái từ thời vua Phục Hy 
(4477-4363 tr CN). (Hình 3a). 

2. Phần điễn về Lạc thư và Cửu trù Hồng phạm của vua Hạ Vũ 
(2205-2167 tr. CN). Hai phần này chỉ ghì bằng chấm và gạch vì đó là 
thời kỳ chưa có văn tự (Hình 4a). 

3. Phần ghi Thoán từ và Hậu thiên bát quái của vua Văn Vương 
nhà Chu (1144-1142 tr.CN), là phần bát đầu khi có chữ viết (Hình 5a). 

4. Phần ghi Hào từ của Chu Công Đán là con Văn Vương bồ sung. 
Bốn nội dung trên là phần Dịch có từ trước thời Khổng Tử. 

5. Phần Thập đực : là phần tương truyền do Khổng Tử viết thêm để 
cắt nghĩa cho rõ các phần trên, gồm 10 truyện được ví như 10 cánh 
chim (thập đực), ý nói Kinh Dịch đến thời Chu Công Đán là đã đú hình 
hài chỉ cân thêm cánh, thêm lông là xong. 


II. Hình Hà Đô và Tiên Thiên Bát Quái của 
vua Phục hy (H.3a và b) 


Theo truyền thuyết các hình trên là do vua Phục Hy (4477-4366 
tr.CN) vạch ra, vua đã nhân dịp trông thấy con long mã) xuất hiện 
trên sông Hoàng Hà, trên lưng nó có những chấm như một bức hoa đô, 
ông liền phỏng theo và vẽ thành một bức đồ gọi là “Ha đề”. Thực tế 
ngày nay ta thấy đó là ký hiệu văn tự đầu tiên của Trung Quốc cổ để 
ghi 10 số đếm. Yêu câu ghi nhận số đếm là yêu cầu tính toán đầu tiên 
của con người thời cổ, đông cũng như tây. Ở đây số 10 được chia ra hai 
dãy 5 chấm đen đặt trên và đưới số 5 chính giữa. Trên bức đẻ đó có ð số 
chăn “2, 4, 6, 8, 10” đều được ghi bằng những chấm đen và 5 số lẻ “1, 8, 
5, 7, 9” được ghi bằng những chấm trắng. Đen trắng tượng trưng cho 
đặc tính của âm dương. 


(*) Long mã : con ngựa đầu rồng - 1 con vật thần thoại. 
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Vua lại lấy vạch ngang liền (——) để ký hiệu “đương” vạch ngang đứt 
(- -) để ký hiệu “âm”. Như vậy số lẻ lại là dương (1 gạch) và số chăn (2 
gạch) lại là âm, tượng trưng cho trong dương có âm, trong âm có dương. 
Mỗi gạch như thế gọi là 1 hào. Xếp các hào âm và dương thành những 
tập hợp. Tập hợp 2 hào ta có 4 tượng (tứ tượng) là : 

+ Thái âm (=>) 

+ Thiếu đương (==) 

+ Thiếu âm (==) 

+ Thái dương (—) 

Tập hợp 3 hào ta sẽ có 8 tình huống duy nhất gọi là 8 quê (bát quái). Vì 
thời thái cổ chưa có chữ viết, người ta thường vẽ các hình thay chữ vào vỏ 
cây rồi treo trước cổng nhà để đánh đấu cho mọi người biết khi có việc sinh 
tử, lành dữ, nên mới gọi là quái (có nghĩa là treo lên) '®:. Tám quẻ đó là : 

. Quẻ Kiên (=) là trời. 
. Quẻ Đoài ( =) là đồng bằng hay là đôi. 
. Quẻ Ly (=) là lởa, là nóng. 
. Quẻ Chấn (85) là sấm. 
. Quê Tốn (E8) là gió. 
. Quẻ Khảm (=) là nước. 
. Quê Cân (Es) là núi. 
. Quẻ Khôn (s#) là đất. 
Xếp theo thứ tự như thế gọi là Tiên thiên bát quái. Tức là 8 quê nguyên 
thuỷ do vua Phục Hy vạch ra. Nếu xếp theo vòng tròn thì có trục Bắc Nam 
là hai quê Kiên Khôn. Những quẻ 


— 


œ =1 Ơ: C\ Gò bQ 


[Hi 


Hà Đỏ 


Hinh 3a Hà Đô và Tiên thiên bát quái 


(25) Trần Trọng Kim : Nho gáo. Trung tâm học liệu miễn Nam tái bản 1971. Quyển thượng. 
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(Hình 3b) : Phục Hy (Theo Yi-kinh của E. Perrot) 


Dịch chỉ được vạch ra như thế mà không có văn tự. Người xưa thường 
dựa vào hình thái các quẻ mà tiên đoán cát hung, truyền miệng nhau 
mà công nhận nội dung các quẻ. Chồng hai quẻ lên nhau, tạ lại có 64 
trường hợp khác tuỳ theo thứ tự các hào gọi là 64 quẻ kép (trùng quái). 
Mỗi quẻ có 6 hào, như quẻ Kiên (), quẻ Khôn § E ), quẻ Chuân (E=), 
3 gạch dưới là quẻ nội, 3 gạch trên là quẻ ngoại. Mỗi quẻ có một tên 
riêng mang ý nghĩa riêng. 

Thực ra các quẻ 2 vạch, 3 vạch hay 6 vạch phư trên chỉ là cách viết 
các con số theo cơ chế nhị phân của người xưa mà thôi, nhưng người xưa 


đã quan sát các con số đó theo “tượng” đặc trưng của chúng và thấy qui 
luật biến hoá âm dương bên trong các con số. 
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II Hình Lạc thư và Cứu trù Hồng phạm của 
vua Hạ Vũ (Xem H4). 


Cũng theo truyền thuyết, vua Hạ Vũ, người đã sống ở thế kỷ 22 
tr.CN (2205-2167), nhân đi chơi sông Lạc nhìn thấy một con rủa vàng 
trên mai có những chấm và vạch bố trí như một bức đô đã gợi ý cho nhà 
vua nhiều ý kiến thực tiễn tốt. Ngài cho rằng trời đã cho mình bức đồ 
thư trên mai con rủa ở sông Lạc mới đặt tên là Lạc thư. Dựa theo đó 
ngài đã tính toán ra phép khai thông 9 con sông lớn để chống lụt cho 
đân. Ngài lại phỏng theo đó mà đặt ra 9 nội dung triết lý để trị dân làm 
giường cột cho xã hội đương thời gọi là : Cửu trù Hồng phạm (khuôn 
phép cúa 9 trù). Xem đó thì cũng có thể đoán rằng người xưa đã dựa 
theo tượng số (âm đương bát quái) để suy luận ra những phương pháp 
tính toán có tác dụng thực tiên trong việc chống lụt bão cho dân và ổn 
định xã hội nông nghiệp cổ sơ. Chín trù của vua Hạ Vũ gồm : 

- Trù thứ 1 là thuận theo Kim, Mộc, Thủy, Hoá, Thổ (Ngũ hành). 

- Trù thứ 2 là sử dụng thận trọng 5 việc lớn (Ngủ sự). 

- Trù thứ 3 là tận tâm làm đúng 8 chính sách (Bát chính). 

- Trù thứ 4 là áp dụng 5 nguyên tắc trong thiên văn để xác định 4 
mùa (Ngủ kỷ). 

- Trù thứ 5 là thuộc vẻ nội tộc nhà vua (Hoàng Cực). 


Bát chính |_ Hoàng cực 


8 1 
Thứ Trưng| Ngũ hành 


Hình Lạc Thư Hình 4 Cửa trù Hòng Phạm 
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- Trù thứ 6 là trau đổi 3 đức (Tam đức). 

- Trù thứ 7 là sáng suốt lý giải những điền hỗ nghỉ (Kê nghị). 

- Trà thứ 8 là suy nghĩ những triệu chứng của thời tiết để biết thời 
vận (Thư trưng). 

- Trù thứ 9 là ban 5 điều phúc và đoa 6 điều hoa (Ngũ phúc, lục cực). 

Việc sắp xếp 9 con số trong hình Lạc thư (đã bỏ số 10) theo 8 hướng 
và số 5 ở chính giữa cũng nói lên sự phát hiện ra tính biến hoá kỳ lạ của 
các con số. Nếu ta thay các chấm và gạch trong hình Lạc như bằng các 
số ngày nay thì ta thấy rõ ràng đây là một hình ma phương đơn giản có 
tổng số mỗi hàng đều là 15. Vì vậy Hà đỗ Lạc thư chỉ là phương pháp 
dùng hình tượng để tính toán thiên văn cho nông nghiệp khi con người 
chưa có chữ viết, y như dùng các phương trình toán học ngày nay. Sự 
sắp xếp các chấm trong Lạc thư khác Hà đồ ở chỗ chỉ còn 9 con số, con 
số 10 không được dùng nứa. Có thể người xưa đã phát hiện ra các số 
hàng đơn vị chỉ có 9, còn số 10 thì được thuộc dãy hàng chục. Việc phân 
biệt được 9 số hàng đơn vị ở dãy số hàng chục trong thời đại con người 
chưa có chứ viết là một tiến bộ rất lớn trong tư duy toán học của người 
xưa, mặc đầu thời đại đó chưa biết sử dụng con số 0. (Như ta đã biết 
việc phát hiện và sử dụng con số 0 trong toán học là một bước tiến nhảy 
vọt về văn hoá của con người. Ký hiệu số 0 được các nhà học giả cổ Ấn 
Độ tìm ra đầu tiên. Người Ả Rập đã học được của người Ấn Độ và truyện : 
bá sang châu Âu sau này)2®, 


IV. Thoán từ và Hậu thiên bát quải (Hình ỗ) 


Là nội dung thứ ba của Kinh Dịch. Đây là phần phát triển của Văn 
Vương nhà Chu, khi bị giam ở ngục Dữu Lý (1144-1142 tr.CN). Ông đã 
thay đổi vị trí các quẻ Dịch trong mô hình bát quái cổ và điễn giải thêm, 
cho thêm mỗi quê một ý nghĩa xã hội và nhân sinh. Mô hình mới goŸlà 
Hậu thiên bát quái. 

Mô hình này theo trật tự như sau : 

1. Kiển (`) là cha. 

2. Khám (=) là trung nam. 


(26) G.N. Beroman : Phép đếm và con số. Nguyễn Văn Thường dịch. NXB Khoa học 1961. 
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3. Cấn (ES) là thiếu nam. 

4, Chấn (##) là trưởng nam. 
5. Tốn ( #8) là trưởng nữ. 

6. Ly (==) là trung nữ. 

7. Khôn (s8) là mẹ. 

8. Đoài (=) là thiếu nữ. 


Lạc thư vả 
Hình Hậu thiên Bát quái 


Hình Lạc Thư Hình 5 


Văn Vương sắp xếp 8 quẻ từ 8 hiện tượng của vũ trụ thành tám ngôi 
vị của một gia đình gồm có cha mẹ và sáu con ba trai, ba gái. Điều đó đã 
nói lên quan tâm của Văn Vương đối với đời sống của con người trong 
mối liên hệ với xã hội và thiên nhiên. 

Phần điễn giải thêm toàn ý các quê gọi là thoán từ nói rõ nội dung 
mục đích áp dụng những tình huống các quẻ để giải thích các hiện 
tượng xã hội và nhân sự. Vì thế nó có phần gán ghép các khía cạnh “tốt, 
xấu, hung, lành” trong mỗi quẻ làm cho dịch lý trở thành nguỗn gốc 
phương pháp tính toán để tiên đoán số mệnh, từ bói toán đến phương 
pháp tính số tử vi của Trần Đoàn sau này. 

Những người nghiên cứu phần Thoán từ và Hậu thiên bát quái 
của Văn Vương cho là Văn Vương đã mô hình hoá một giai đoạn mới 
của sự chuyển biến của vũ trụ, tử vận động vô hình sang thế giới 
hữu hình. Sự biến hoá của “âm dương bát quái” ra sự binh thành 
muôn vật trong trời đất. 
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V, Hào từ : 


Đây là phần bổ sung của Chu Công Đán con Văn Vương. Ông cắt 
nghĩa từng hào trong 64 quẻ, cho mỗi hào một ý nghĩa ngắn gọn gắn sự 
cát hung cho từng hào gọi là hào từ. Những lời giải thích của Văn Vương 
lẫn Chu Công Đán vốn chỉ là những lời truyền miệng, nên vấn tắt và 
nhiều câu ý nghĩa lơ lửng, khó hiểu. Có thể đó là một hình thức ngôn 
ngứ toán học cố đại không được định nghĩa thống nhất gây nên cảm 
giác kỳ ảo cho chúng ta nghiên cứu ngày nay. Nội dung 64 quẻ đều xoay 
quanh biến hoá của âm dương, cái lý của sự tiêu trưởng, lành đử, cái 
đạo của sự tiến hoá tổn vong của muôn vật, rồi đem những lý lẽ ấy mà 
xem xét sự thịnh suy hay dở của xã hội và con người, khuyên người ta 
thuận theo Dịch và Quẻ. Tuy nhiên nhiều quê, nhiều hào mang tính 
chất gán ghép những ý niệm chủ quan về những phong tục tập quan 
đương thời kèm lời giải thích mập mờ nửa ngụ ngôn khó hiểu. Ví như 
quê Kiền có 6 hảo dương câ ( SẼ) mỗi hào đều có tên riêng. Gạch dưới 
cùng gọi là hào “sơ cứu”, gạch thứ 2 (kể từ đưới lên) gọi là hào “cửu nhị”, 
gạch thứ 3 là “cửu tam”, gạch thư 4 là “cửu tứ”, gạch thứ 5 là “cửu ngữ”, 
gạch trên cùng gọi là hào “thượng cứu”. Ở hào “sơ cửu” thì viết : “Tiêm 
long vật đụng” nghĩa là “rồng chìm dưới nước không nên làm việc gì” 
(lấy “không nên làm” làm nghĩa của hào). Đến hào “cửu nhị” thì viết : 
“Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân” nghĩa là “rồng hiện trên ruộng 
nên ra mà gặp đại nhân, ý nói nên ra mà thi thố tài năng” (lấy “thi thố 
tài năng” làm ý của hào). Các hào khác cũng đều gán cho những ý 
nghĩa khác nhau tương tự. 


VI. Thập dực : 
Tức là phần do Khổng Tử soạn và bố sung để hoàn thành Kinh Dịch. 
Khổng Tử ví phần viết thêm của ông như 10 cánh chim nên gọi là 
Thập dực, ý nói Kinh Dịch nhờ 10 cách này có thể bay bổng. 
Phần Thập dực nảy nội dung gồm ; 
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(L) và (2),„ Thoán truyện ; Chia làm hai thiên : Thiên thượng (1) giải 
thích thoán từ của 30 quê đầu. Thiên hạ (2) giải thích thoán từ của 30 
quẻ sau. 

Thoán có nghĩa là “đoán”. 


(3). Đơi tương truyện : giải thích “Tượng” của toàn quẻ trong mỗi 
quả. 

(4). Tiểu tương truyện : giải thích “Tượng” của mỗi hào. Đại tượng 
và Tiểu tượng truyện đều chia làm hai thiên, thượng và hạ; thiên 
thượng giải thích tượng của 30 quẻ đầu, thiên hạ giải thích tượng 
của 34 quẻ sau. 

Chữ “Tượng” đây có hai nghĩa : một là tượng hình, hai là tượng ý. 
Phần giải thích theo tượng ý là rất quan trọng, nhất là đối với các hào. 

Tóm lại, Thoán truyện và Đại tượng truyện đều để giải thích 
toàn quẻ. Thoán truyện giải thích thoán từ, tức là lời đoán các quẻ 
do Văn Vương đã viết từ trước. Còn đại tượng truyện giải thích “ý 
tướng” toàn quẻ. Thoán truyện thì theo sát các thoán từ; còn đại 
tượng truyện thì bàn rộng ra, thường lỏng thêm đạo lý của đạo Nho 
vào. Do đó mà nó mang nội dung triết lý và đạo đức hơn là nội dung 
bói toán. 

(ð). Hệ từ thương truyện . Nội dung nhằm giải thích thêm “hệ từ” ở 
các quẻ, nhưng người đọc khó phân biệt phần nào là “hệ từ” và phần 
nào là “hệ từ truyện”. Nội dung tập thượng bàn về : 

- Lý lẽ về Càn Khôn, 

- Ÿ nghĩa việc Thánh nhân làm Dịch, 

- Sự to lớn của đạo Dịch, 

- Bàn về thuyết. Âm - Dương, 

- Số Đại diễn trong Dịch và phép bói, 

- Công dụng của đạo Dịch, 

- Việc bói Dịch... 

(6). Hệ từ ha truyện : Nội dụng bàn và : 

- Lẽ tốt xấu trong quẻ và hảo, 

- Cổ nhân tạo đồ dùng dựa vào tượng các quẻ, 

- Luật tuần hoàn và đạo đức trong Dịch, 


46 


HOÀNG TUẤN 


- Sự khác nhau giữa các hào 2 và 4; 3 và 5. 

- Bàn luận chung về Dịch... 

Œ?). Văn ngôn truyện : Giải thích thêm về Kinh văn, cũng chia thành 
hai thiên thượng và hạ. 

- Thiên thượng bàn về quê “thuần Càn” (6 gạch liên). 

- Thiên hạ bàn về quẻ “thuần Khôn” (6 gạch đứt). 

Nhiều sách chỉ để thành một thiên. Nội dung bàn về ý nghĩa của 
hai quẻ đó đối với tính cách và hành vị của con người. Các quẻ khác 
không thấy bàn đến. Về tư tưởng thiên truyện này có nhiều chỗ 
giống trong các sách Đại học, Trung dung và Mạnh Tử, mang tính 
triết lý nhằm giáo dục con người. Vì thế nhiều nhà nghiên cứu sau 
này dựa vào nội đung này mà cho rằng các chương “Thập đực” không 
phải do chính Khổng Tử soạn mà đo các nhà Nho đời sau viết ra. 

(8), Thuyết quới truyện : chỉ có một thiên gồm 11 chương ngắn, nội 
dung nhằm giải thích 8 quẻ đơn, thiên về bói toán. Nhiều chương lời 
văn tối nghĩa không rõ ràng, khó hiểu. 

(9). Tự quái truyện : Truyện này nhằm giải thích thứ tự 64 quẻ 
kép, cũng chia thành 2 thiên : thượng và hạ. Thiên thượng giải thích 
thứ tự của 30 quẻ đầu. Thiên hạ giải thích thứ tự của 34 quẻ sau. 
Thiên thượng mở đầu bằng 2 quẻ Càn Khôn, nói về trời đất, cũng 
tức là nói về vú trụ cùng những qui luật của nó. Thiên hạ mở đầu 
bằng 2 quẻ Hàm và Hằng, nói về nhân sự và con người mà 2 quẻ 
Hàm Hằng là đại diện cho đạo nam nữ hay vợ chồng. Từ đạo Hàm 
Hằng mới sinh ra những qui ước và đạo đức của xã hội con người, 
như cha con, vua tôi v,V... 

Tuy nhiên nội dung các thiên truyện này cũng không nhất quán 
theo sự giải thích riêng rẽ về vũ trụ và con người mà thường lẫn lộn, khi 
đang nói về vũ trụ lại nói về con người : Như các quẻ Tụng, Sự, Đồng 
nhân, Cổ, Di, Phệ hạp trong thiên thượng; hay các quê Tốn, Tiệm, ích, 
Vị tế trong thiên hạ. 

(10). Tựp quới truyện : Gồm một thiên, nội dung giải thích bổ sung 
một số quẻ không theo quy tắc nào. Ví dụ : 


“Càn cương, Khôn nhu, 
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“y lạc, Sư ưu, 

“Lâm Quan chi nghĩa 

“Hoặc dữ hoặc cầu”. 

Có nghĩa là : "Quẻ Càn thì cứng, quê Khôn thì mềm, 

“Quẻ Ty thì vui, quẻ Sư thì lo, 

“Còn nghĩa quẻ Lâm và quẻ Quan là : 

“Hoặc đi với nhau hoặc tìm đến nhau”. 

Trong Tạp quái truyện cũng có nhiêu chỗ tối nghĩa. Nhiều nhà nghiên 
cứu cho là nội dung tầm thường. 

Như vậy là nội dung “Thập dực” không đều, có chỗ hàm súc, chứa 
đựng những tư tưởng triết học uyên bác vệ vũ trụ và nhân sinh, nhưng 
cũng có chỗ tối nghĩa và tầm thường. 
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(Theo Chu Dịch của Phan Bội Châu) 


KD -4 49 


BẢN ĐÔ BÁT QUÁI PHỤC HY 


" -Bỏi Châu 
(Các số từ 7 đến 0 là giá trị thực của các Quẻ) 
(Số thứ tr chữ Hán là viết ngược từ số lớn đến sẽ nhỏ) 
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(HÌNH 10) 64 QUẺ CỦA PHỤC HY 
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vả theo hình vuông (phương đò) của Phục Hy. 
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CHƯƠNG II 
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Ai nghiên cứu Kinh Dịch đều biết, nội dung chủ yếu của Dịch là mô 
hình âm dương, 8 quẻ đơn và 64 quẻ kép theo những lý giải về hình 
tượng chung của người xưa. 

Ngày nay chúng ta đều biết hình tượng các quẻ Dịch chỉ là cách ghi 
các con số bằng hai ký hiệu “âm đương” (tức vạch đứt và vạch liền) của 
cổ nhân, theo cơ chế “nhị phân” hay còn gọi là “nhị tiến pháp”. Người 
đầu tiên phát hiện ra 64 quẻ Dịch cổ chính là 64 con số ghì theo phương 
pháp này là nhà toán học kiêm triết gia Đức ở thế kỷ thứ 17 là C. 
Leibnitz (đã nói ở chương trên). Khác các con số Ả Rập ta đang dùng 
ngày nay (1, 2, 3, 4..., 9...) chỉ là những ký hiệu đơn thuần không mang 
một ý nghĩa triết học nào, các con số ghi theo cơ chế nhị phân lại rang 
một bản chất “âm đương” bên trong, rất kỳ lạ. Chứng chứa đựng trong 
lòng những qui luật biến thiên phổ quát về sự “đóng mở” của âm dương 
(cũng là của dòng điện) rất lôgic và rất chặt chẽ mang tính chất toán 
học rõ rệt mà chúng ta có thể quan sát được. Vì vậy thực chất của Kinh 
Dịch chỉ là cuốn sách viết về sự biến thiên của các “tượng số” viết theo 
hệ nhị phân. Nghiên cứu Dịch mà bỏ qua lý thuyết này là bỏ qua phần 
cốt lõi làm nên toàn bộ triết lý của Dịch. Để hiểu được vấn đề này, 
chúng ta hãy tìm hiểu nhứng điều cơ bản về hệ nhị phân hay nhị tiến 
pháp hoặc hệ cơ số đếm đến 2. 


L Hệ đếm cơ số 2 : hệ nhị phân 
Trong lịch sử cố xưa, loài người đã từng dùng nhiều cơ số đếm trước 
khi dùng phổ biến cơ số 10 (cơ số thập phân) hiện nay. Cơ số đếm đơn 
giản nhất là eơ số 2 hay hệ nhị phân, rồi đến cơ số 5 hay hệ ngũ phân. 
Nhiều bộ lạc lúc sơ khai chỉ biết đếm đến 2, có lẽ đo nhận thức được 
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rằng, con người ai cũng có 2 tay, 2 chân, 2 mắt, 2 tai... Sau đó lại nhận 
thức được đến số ð nhờ có 5 ngón tay, 5 ngón chân. Do đó mà cơ số đếm 
B5 cũng hình thành rất sớm. Khi xã hội con người đã văn minh hơn và cả 
khi nền văn minh nông nghiệp đã phát triển cao, cơ số đếm 5ð vẫn còn 
được sử dụng lâu dài. Cơ số đếm 10 chỉ là 2 lần của số 5. Dấu ấn của hệ 
đếm ngủ phân vẫn còn được lưu lại trong chiếc bàn tính Trung Quốc và 
còn được sử dụng cho tới ngày nay. Lý thuyết siêu việt về “âm dương- 
ngủ hành” thực chất là lý thuyết về hai con số 2 và ð, hay là lý thuyết 
“Nhi ngủ”. Ngoài hai hệ đếm trên còn hệ đếm đến số 3, hệ đếm đến số 6, 
số 7, cũng là những hệ đếm cơ bản của con người thời thái cố. Các bội số 
của 3 như 3 x 3 = 9, 9x 3 = 27... khá thịnh hành trong cách chia chương 
mục một số trước tác cổ. Hệ số đếm đến 6 vẫn còn dùng đề đo thời gian, 
một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây, một vòng Giáp Tý - Quí 
Hợi của lịch Á Đông là 60 năm. Cơ số này còn dùng để chia độ của một 
vòng tròn, của các quỹ đạo : một vòng tròn là 3609, một góc vuông là 
909 v.v... Cơ số đếm đến 7 còn lại dấu ấn trong cách cúng người đã chết 
sau 7 tuần phổ biến trong các gia đình : 7 x 7 = 49 ngày. 

Khi trình độ tư duy đã tiến lên một bước cao về nhận thức các con 
số, người ta mới dùng đến hệ số đếm đến 10, tức hệ thập phân ngày 
nay. Nhưng xã hội hiện đại, khi loài người đang đứng trước ngưỡng của 
cúa nền văn minh thông tin thì con người lại lộn về dùng cơ số đếm đến 
2 cổ sơ nhưng dưới một hình thức cao hơn. Đó chính là ngôn ngữ của 
máy tính “điện tử” hiện đại, hoặc máy tính “điện từ” tương lai. Đó cũng 
là ngôn ngữ của Dịch học, ngôn ngứ của “âm dương”. Xã hội càng tiến 
đến trình độ “số hoá” cao bao nhiên, thì tác dụng cúa lý thuyết “âm 
dương” càng lớn bấy nhiêu, chỉ khác ở chỗ, ngày xưa thì dùng hai ký 
hiệu “âm đương” là hai vạch đứt và vạch liền, còn ngày nay dùng hai ký 
hiệu “0 và 1” để thay thế. Với bai ký hiệu “âm đương” trong Dịch cổ hay 
“0 và 1” trong khoa toán thông tin hiện đại, người ta có thể viết bất cứ 
một con số nào. Nói cho cùng cấu tạo của các con số cũng như cấu tạo 
của bất cứ một vật thể hữu hình nào trong vũ trụ đều có thể chia nhỏ ra 
thành những phần “âm đương” của chính nó, y như môn toán hiện đại 
Hình học Fraktal về vú trụ đã chứng mình (27). 

Vị trí con số 5 : Tuy nhiên, trước khi khảo sát sâu thêm về cơ số 2, 
ta hãy nói qua về vị trí con số 5 theo tư duy của người xưa, vì hai con số 
2 và 5 chính là hai số đã hình thành nên lý thuyết nổi tiếng và thực 
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dụng và “âm dương” và “ngũ hành” cổ. 

Có lẽ bằng phương pháp tư duy trừu tượng kết hợp với khả năng 
trực giác cao của mình mà người xưa đã sớm nhận ra rằng, tạo hoá 
không thể chỉ có âm dương đơn thuần cũng như không thể chỉ bằng một 
đường thẳng một chiều mà hình thành ra trời đất và muôn vật, vũ trụ 
phải bao gồm cả không gian và thời gian. Không gian thì không thể là 
một chiều đài đơn thuần mà phải có bốn hướng chính và điểm gốc. 
Người xưa đã tìm kiếm định vị không gian đầu tiên bằng chính các con 
số. Vì vậy mới có bản số Hà đô để lại. Người xưa đã nhận ra trong Hệ 
toạ độ đầu tiên đó chỉ gồm có ð con số mà cổ nhân gọi là “năm số sinh” 
(xem chương IV đưới) và con số ð chính là “gốc” của Hệ toạ độ vũ trụ, 
còn 4 số 1,2,3,4 là bốn hướng chính:bắc, nam, đông, tây của không gian. 
Số 5 là con số ở chính giữa, con số trung tâm. Nhờ số 5 gốc đó mà các con 
số ở 4 phương cứ sinh thành ra vô tận. Nếu ta tìm cách xếp 9 con số đơn 
vị của dãy số thập phân theo thứ tự trong một hình vuông hay một 
hình tròn có 9 ô bằng bất cứ chiều nào, phải sang trái hay trái sang 
phải, hoặc trên xuống hay dưới lên, ngược hay xuôi, ta đêu thấy số 5ð ở 
chính giữa. (Xem các hình dưới). 


1 2 ä 3 2 Lị 3 6 9 
4 5 6 6 5 4 2 5 8 
t 8 9 9 8 7 1 4 7 


Vị trí của nó không phải do con người cố tình áp đặt, mà chính là do 
tạo hoá đã an bài, người xưa gọi là do “trời” định. Con người chỉ tìm ra 
qui luật đó mà thôi. 

Năm số đó phù hợp với 5 hướng chính của không gian, gồm bác, 
nam, đông, tây và trung tâm. Cũng là 5 màu sắc chính : đen, đỏ, xanh, 
trắng, vàng; 5 âm thanh chính : cung, thương, đốc, chuỷ, vú; ð vị của 
thực phẩm : mặn, đắng, chua, cay, ngọt; ð lực lượng biến động của vũ 


(27) Benoit B. Mandelbrot : Die Fraktale der Natur. Biskhäuser Verlag Basel-Boston- 
Berlin, 1991. 
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trụ : Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Nó cúng là 5 giác quan hiện hưu của 
con người; ð trạng thái của khí hậu cơ bán : lạnh, nóng, mát, khô, ẩm 
của thời tiết. Vì thế xã hội phong kiến cho con số 5ð là số của Hoàng cực, 
số của các bậc vua chúa, của hoàng tộc, người bình thường không được 
động đến. Từ đó mới sinh ra tục kiêng con số ð, tức ngày “nguyệt ky” 
(mỏng 5, 14, và ngày 28 hàng tháng). 

Về con số 2 và số 3 : Người xưa xem 2 số đó là biểu tượng của “âm 
dương” (2) và “tam tài” (3). Ngoài ra, số 3 dương còn thuộc Trời, số 2 âm 
còn thuộc Đất, nên cũng gọi là “tzm thiên lưỡng địa”. Tại sao lại lấy hai 
số đó làm hai số của trời đất ? 

Vì cổ nhân đã tượng trưng bầu trời là một đường nửa vòng tròn, còn 
mặt đất phẳng là đường kính của nứa vòng tròn đó. Người xưa nhận ra 
rằng nửa đường tròn bằng 3 phần thì đường kính bằng 2 phần (vì số 3 
chính là phần chẵn của số Pi = 3,1416). Trời đất cộng lại thi thành ra số 
ð, vì vậy số 5 còn là Tổng số của Trời Đất, cho nên nó rất linh thiêng. 

Trời = 3 


Đất = 2 
(nửa vòng tròn = 3; đường kính = 2) 

Cổ nhân còn quan niệm, thế giới hữu hình bắt đâu từ số 1, từ 1 mới 
sinh 2, rồi 2 sinh ra 3 và 3 sinh ra vạn vật (Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, 
tam sinh vạn vật). k 

- Số 5 chính là tổng của 2 và 3 : (2 + 3 = 5) 

- Số 6 chính là tích cúa 2 và 3: (2x 3= 6) 

Vạn vật cũng như các con số được sinh ra mãi mãi, nhưng thực ra 
chỉ cần có ba số đầu tiên. Ba số đó cũng gọi là “Tam tài” tức là ba lực 
lượng chủ chốt của vũ trụ : Trời, Đất và Người. Củng lý do đó mà cổ 
nhân dùng tập hợp ba hàng gạch “âm đương” để tạo nên tám con số cơ 
bản đầu tiên, gọi là tám quẻ. 
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Hai con số 5 và 6 tuy là hai “thành số” do 2 và 3 sinh ra, nhưng do 
những chiêm nghiệm thực tế người xưa nhận ra rằng chúng là những 
con số rất quan trọng, chi phối nhiều biến thiên của khí hậu bốn mùa. 
Đến khi phát hiện và sử dụng được hệ thập phân, người ta lại nhận 
thấy hai con số 5 và 6 cũng là hai số “trung tâm” của dãy số đếm từ 1 


đến 10. 
1-2-8 -4 |6 - 6]- 7 - 8 - 8 - 10 


Đem tách 10 số đếm trên ra hai dãy số “âm” và “dương” riêng biệt, 
ta thấy hai con số 5ð và 6 vẫn là hai số đứng ở trung tâm các đãy số : số 
(5) là “tam” của đãy số dương (lẻ); số (6) là “tâm” của dãy số âm (chẳn): 


1-345ã|-7-9 
2-4-|6 8-10 

Khoa Tượng số rất coi trọng nhứng con số ở “tâm” các dãy. Đó là 
những con số vừa “trung” vừa “chính”, chúng chỉ phối nhiều qui luật 
về các con số cũng như nhiều qui luật của vú trụ. Thời tiết thì cứ 5 
ngày có một biến chuyển nhỏ, gọi là một “hậu”, ba hậu là một “khí”, 
hai khí là một “tiết”. Từ đó hình thành 24 tiết-khí trong năm. Khoa 
thiên văn, lịch toán cổ đại đã dựa vào hai số ð và 6 để xây dựng nên 
lý thuyết về “Ngủ vận - Lục khí”, tính khá chính xác những biến 
thiên về thời tiết trong năm, có thể đự báo lâu đài về khí hậu bốn mùa 
cho nền kinh tế nông nghiệp của những xã hội truyền thống củ. Cũng 
nhờ những tính toán đó mà nhà Tượng số lỗi lạc thời Tam Quốc là 
Khổng Minh mới có thể tính trước được ngày Giáp Tý tiết đông chí trời 
sẽ nổi gió đông đề hiến kế cho Chu Du đại phá quân Tào Tháo trong 
trận hoả công nổi tiếng thiêu cháy trụi hàng ngàn chiến thuyên của đối 
phương trong trận Xích Bích nổi tiếng thời xưa. 

Đem nhân đôi số trời 5 ta sẽ được số 10 của trời, nEân đôi số đất 6 ta 
sẽ được số 19 của đất. Đó chính là hai con số của Hệ Can chỉ dùng để đo 
thời gian theo chu trình tuần hoàn 60 năm cúa vòng Giáp Ty - Quí 
Hợi. Dùng hai con số 5 và 6 không nhứng có thể tính toán được qui 
luật biến thiên phức tạp của khí hậu bốn mùa mà còn phát hiện ra 
hàng loạt chu trình sinh học của sinh vật và con người liên quan 
đến sự tuần hoàn của khí hậu, mà ngôn ngữ biện đại gọi là “nhịp 
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sinh học” hay “thời sinh học”. 


Xã hội hiện đại đã quá quen thuộc với cơ số thập phân vì nó rất 
thuận tiện trong tính toán hàng ngày. Với sự phát hiện ra số 0 và 9 
con số hàng đơn vị, người ta đã tìm ra cách viết các con số theo hệ 
thập phân : cứ dịch lên trước một hàng (tức dịch sang trái) là giá trị 
con số lại tăng lên 10 lần. Người ta rất dễ dàng đặt các phép tính cơ 
bản để tính toán nhanh chóng và đơn giản. Thực ra sự đễ dàng đó 
phần lớn là do kết quả học tập từ nhỏ và do thói quen của toàn xã 
hội tạo nên, Thực tế, cơ số 2 hay hệ nhị phân cúng rất đơn giản và 
cúng có thể dùng nó để thực hiện bất cứ phép tính nào, nhưng vì, 
chúng ta không được học tập từ nhả, không được rèn luyện thành 
thạo nên nó trở thành khó hiểu mà thôi. Từ lâu con người đã đánh 
mất thói quen sử dụng nó trong tính toán. May thay, với sự phát 
minh ra máy tính, cơ số 2 lại được sống lại, tạo ra một nên “kỹ thuật 
số” với những khả năng kỳ ảo chưa từng thấy. 

Và chúng ta sẽ không lấy làm lạ rằng : hệ cơ số 2 cũng làm sống 
lại các quẻ Dịch một cách rất mạnh mẽ. Lý do đơn gián là ngôn ngử 
của máy tính điện tử hiện đại lại cũng chính là ngôn ngữ của 64 quẻ 
Dịch cổ. Vì thế mới có nhà nghiên cứu Dịch học phương Tây nói rằng 
: "Một cuốn sách vừa tối cổ lại vừa rất hiện đại. 


IL Cách viết con số theo phương pháp nhị phân 


Thử lấy ví dụ một con số với 6 hàng chứ “000000”. Theo cách viết 
thập phân thì cứ dịch về bên trái một hàng là con số lại được tăng lên 
10 lần. Ta có : 000001 = 1 (đơn vị); 000010 = 10 (mười); 000100 = 100 
(một trăm); 001000 = 1000 (một ngàn); 010000 = 10.000 (mười ngàn); 
100000 = 100.000 (một trăm ngàn). 

Nhưng khi ta viết các con số theo hệ nhị phân thì khi dịch về bên 
trái một hàng ta chỉ được các con số tăng lên gấp 2 lần. Ta có : 000001= 
1 (đơn vị); 000010 = 2; 000100 < 2 x 2 = 4; 001000 = 4 x 2 = 8; 010000 = 
8x2 = 16; 100000 = 16 x 2 = 32. 

Cư như thế, đãy số càng nhiều bàng thì giá trị hàng trước lại 
gấp đôi giá trị hàng sau : nếu số 1 đứng ở đầu hàng với 6 con số 0, ta 
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sẽ có số 32 x 2 = 64 (1000000); với 7 số 0 ta sẽ có số 64 x 2 = 128 
(10000000) v.v... 


Thứ tư cHS DRNgG:S0 Hàng 6 Hàng 5 Hàng 4 Hàng 3 Hảng 2 Hàng 1 
(tử phái sang trái) (Đơn vỊ) 
Giá trị theo Thập phân +oa.ooo 10.000 1.000 100 1Ô 1-9 
Giá trị theo Nhị phân 23 16 8 4 2 1 
==...-) 


Chu ý : Số thập phân có 9 con số hàng đơn 0uị, còn số nhị phân chỉ 
dùng có 2 ký hiệu ià 0 uà 1 (tương ứng uới đm dương cổ) nên hàng đơn 
D‡ chỉ có 1 con số, đó là 1. 


Thứ tự các hàng số 
(từ phải sang trái) 


Hàng 12 Hảng 10 Hàng 9 


Giá trị theo Tháp phần 
Gia trị theo Nhị phân 


100.000.000000 
204a 


0.000.000099 
1024 


.000.000000 
512 


100.00000 
256 


10.000.000 
128 


Trong cách viết chữ Hán của người Á Đông xưa, cũng như viết chứ 
Nôm của ta, người xưa đều viết từ phải sang trái, từ trên xuống đưới, 
đòng theo hàng đọc, khác hẳn với lối viết theo phương Tây hiện đại 
là từ trái sang phải và theo hàng ngang. Vì vậy các con số viết theo 
hàng đọc thì hàng đơn vị là trên cùng, rồi theo trật tự nhân đôi, càng 
ở hàng đưới thì giá trị càng lớn dần. Nay nếu ta viết 64 số đầu (từ số 0 
đến số 63) với ký hiệu nhị phân hiện đại, rồi đem thay số 0 bằng một 
vạch đứt (— —) và thay số 1 bằng một vạch liền (——) của người xưa, sau 
đó xoay các số 90 độ theo hàng đọc để cho ký hiệu hàng đơn vị ở trên 
cùng, chúng ta sẽ có ngay các quê Dịch tương ứng với các số nhị phân 
hiện đại. 

Ví dụ số 1, theo nhị phân là 000001, số 1 ở hàng trên cùng, ta có 
ngay quê tương ứng là : quẻ Bác. 


Số 2 = 000010, số 1 ở hàng thứ hai, ta có quê tương ứng là: quẻ Tý 


Số 4 = 000100, số 1 ở hàng thứ ba, ta có quề tương ứng là : quê Dự 


Số 8 = 001000, số 1 ởhàng thứ bốn, ta có quê tương ứng là : quê Khiêm 
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Số 61 = 111101, có số 0 ở hàng thứ hai, năm hàng còn lại đều là số 1, 
quẻ Hoả/Thiên = Đại Hữu. 


ta có quẻ tương ứng là : 


Số 62 = 111110, có số 0 ở hàng đầu, còn năm hàng sau đều là số 1, 


ta có quẻ tương ứng là : 


quẻ Trạch/Thiên = Quải. 


Số 63 = 111111, có số 1 chiếm cả 6 hàng số, ta có quê tương ứng là: 


quẻ Thuần Cân. 


Như vậy chúng ta dễ đàng hiểu ra rằng, nếu chỉ dùng 6 hàng số 
(0 -1) thì chúng ta chỉ có thể viết được 64 con số, từ số 0 đến số 63, giống 
như người xưa đã dùng 6 hàng vạch liên và vạch đứt vậy. 

Dưới đây là bảng ghi 64 số đầu bằng ký hiệu nhị phân hiện đại (0 -1) so 
với 64 quẻ của Dịch cổ (cũng là 64 số ghi bằng vạch liền và vạch đứt). 


IIL. So sánh 64 số nhị phân hiện đại và 
64 tượng số cổ 


Con số | Ký hiệu nhị phân 
Đố 0 000000 
1 000001 
2 000010 


Ký hiệu âm dương 


Tên quẻ Dịch 


62 


Thuần Khôn 


Sơn / Địa = Bác 


Thuỷ / Địa = Tỷ 


Phong / Địa = Quan 


Lôi / Địa = Dự 


Hoả / Địa = Tấn 


3 000011 

|4 000100 
ỗ 000101 == 

6 000110 
7 000111 =: 


Trạch / Địa = Tụy 


Thiên / Địa = Bỉ 
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Con số | Ký hiệu nhị phân Ký hiệu âm dương Tên quẻ Dịch 

TT] P 
8 001000 #= | Địa/Sơn = Khiêm 
ọ 001001 == Thuần Cấn 
10 001010 =C | Thuỷ/Sơn=Kiển 
11 001011 = Phong / Sơn = Tiệm 

——} AI 
12 001100 SE | Lõ/Sơn=Tiểu Quá 
13 001101 ¬ _| Hoả/ Sơn = Lử 
14 001110 == | Trạch / Sơn = Hàm 
15 001111 = Thiên / Sơn = Độn 
16 010000 Ï == | Địa / Thuý = Sư 
17 010001 == Sơn / Thuỷ = Mông 
18 010010 Sẽ | TapKhim 
Hi =”i — 

19 010011 == —] Phong / Thuỷ = Hoár]| 
20 010100 E= | Lôi/Thuỷ Giải 
21 010101 == Hoả / Thuỷ = Vị Tế 
29 BỊ 010110 = lisei / Thuỷ = Khẩn 
28 010111 = Thiên / Thuỷ = Tụng 
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Con số | Ký hiệu nhị phân | Ký hiệu âm dương Tên quẻ Dịch 

Bia? 
24 011000 == | Địa/Phong=Thang 
25 ` 011001 = Sơn / Phong = Cổ 
26 011010 == Thuỷ / Phong = Tỉnh 
27 011011 = Thuần Tốn 
28 011100 CC Lôi/Phong=Hằng 
29 011101 = Hoả / Phong = Đỉnh 
30 011110 = Trạch/Phong = Đại 


PB - cm — mà | Quá 
31 011111 = Thiên / Phong - Cấu 
32 100000 == | Địa/Lòi =Phục 

1 _—.—...al 
33 100001 == Sơn / Lôi = Di 

mm 

34 100010 == Thuỷ / Lôi = Truân 
35 100011 == Phong / Lôi = ích 
36 100100 Eẽ= Thuần Chấn 
37 100101 == Hoả/ Lôi = Phệ Hạp | 
38 100110 EE | Trạch/Lôi=Tuỳ 
39 100111 == "Thiên / Lôi = Vô 


Võng 
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Con số | Ký hiệu nhị phân | Ký hiệu âm dương Tên quẻ Dịch 
40 101000 Sẽ |Đia/Hoả-MinhDi 
41 101001 == Sơn / Hoả = Bí 

lc 101010 == Thuỷ / Hoả = Ký Tế 
48 101011 " = `. F0 St biIRE 
44 101100 = Lôi / Hoả = Phong 


45 101101 | = Thuần Ly 
46 101110 = Trạch / Hoả = Cách 
Ị = Thiên / Hoả = Đông 
47 101111 == | N. 
48 110000 == |Địa/Trạch= Lâm 
49 110001 EE Sơn / Trạch = Tổn 
B0 | 110010 #£  Thuỷ/Trạch=Tiết 
== Phong / Trạch ~ 

B51 110011 == Trung Phu 

== Lôi / Trạch = Qui 
52 110100 == 


Muội 


0Ð _ « 


Hoả / Trạch = Khuê 


Thuần Đoài 


Thiên / Trạch = Lý 
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———— 
| Con số| Ký hiệu nhị phân | Ký hiệu âm đương Tên quẻ Dịch 
56 111000 == Địa / Thiên = Thái 
B7 111001 == ch hÚni Đế Đại 
== súc 
58 111010 =E |Thủy/Thien=Nhu 
== Phong / Thiên = 
59 — 
bgbicei — Tiểu Súc 
60 đản sư == Lôi / Thiên = Đại 
= Tráng 
61 111101 = Hoả / Thiên = Đại 
.=. Hưu 
62 111110 = Trah/Thên=GQuải 
63 111111 = Bát Thuần Càn 


Trong đồ hình Tiên thiên 64 quẻ cúa Phục Hy, phản Phương đề bên 
trong (đồ hình vuông), các quê xếp thuận đúng theo trật tự các số, từ số 
0 qua số 1,2,3... đến số 64, tức bắt đầu từ quẻ Khôn ở góc trái hàng trên 
cùng đến quê Càn ở góc phải hàng cuối cùng. Còn phần Viên đỗ bao 
quanh (đồ hình tròn ở ngoà!)) thì xếp ngược lại : quẻ Khôn lại ở dưới, quê 
Càn lên trên, theo hướng bắc trên, nam dưới. Phía tay phải ta là 32 quẻ 
thuộc Khôn, đi từ Khôn qua Bác, Quan Dự... lên đến quẻ Cấu (tức số 31) 
ở sát bên phải quẻ Càn. Như vậy là đi ngược chiều kim đồng hồ nhưng 
lại là thuận theo các số (lớn đần từ 0 qua 1,2,3... đến 31). Phía tay trái 
ta là 32 quẻ thuộc Càn, đi từ Càn qua Quải, Đại Hữu, Đại Tráng... 
xuống quẻ Phục (tức số 32) ở sát bên trái quẻ Khôn. Như vậy cũng là ổi 
ngược chiêu kim đẳng hồ và cũng ngược theo các số (nhỏ dân từ 63 qua 
62, 61, 60... đến 32). Xem các đồ hình của Phục Hy kèm theo). 

Chỉ tiết này cần phải hết sức chú ý khi nghiên cứu Dịch, vì theo lý 
giải của người xưa thì, khi xét việc đã qua phải theo trật tự thuận, còn 
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khi xét việc sắp tới thì phải theo trật tự nghịch của các số. ứng dụng của 
Dịch là cốt để dự báo tương lai, nên Dịch phải đọc ngược, từ số lớn đến 
số nhỏ, 


IV. Cách chuyển một số từ hệ thập phân sang 
hệ nhị phân 

Để viết một số theo hệ nhị phân ta phải biết cách chuyển số đó sang 
hệ này. Đơn giản là đem số đó chia liên tiếp cho số 2, cho đến khi hết 
hoặc chỉ còn thừa 1. Mỗi lần chia ta ghi lấy số đư : nếu chia hết số đư sẽ 
là 0; nếu không hết, số dư sẽ là 1, Cuối cùng ta ghi được đãy số dư theo 
chiều ngược từ dưới lên trên. Đó chính là con số ban đầu đã được viết 
theo hệ nhị phân. 


Ví du (L) : Viết số 2ã theo nhị phân : 
Chia 25 liên tiếp cho 2, ta được các số dư sau: 25 : 2 = 12 --- dư (1) 
12:2= 6---dư (0) 
6:2> 8---dư(0) 
3:2 =(1)... dư (1) 


Lấy tất cả các số 1 và số 0, ghi từ đưới lên, ta có đấy số 


Đây là số 25 viết theo nhị phân. Kiểm tra lại theo eơ chế “nhị tiến” như 
đã nói ở trên, ta thấy : 

- Hang 1 (đơn vịj)= 1 

- Hàng 2 là (2) = 0 

- Hàng 3là(4)= 0 

- Hàng 4là(8)= 8 

- Hàng ð là (16) _ 16. 


Cộng: 25 
Ví du (2) : Viết số 120 theo hệ nhị phân : 
Đem số 120 chia liên tiếp cho 2, ta được các số đư : 
120 : 2 = 60 --- dư (0) 
60 : 2 = 30 --- dư (0) 
30: 2 = 1ã --- dư (0) 
15:2= 7--- dư(1) 
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7:2=3...dư(1) 


Ta được dãy số |(1-1-1-1-0-0-0)| = số nhị phân của 120 


Thử kiểm tra lại : 


- Hàng 1 (đơn vị) = 0 
- Hàng 2 (là 2) = 0 
- Hàng 3 (là 4) = 0 
- Hàng 4 (là 8)= 8 
- Hàng 5 (là 16) = 16 
- Hàng 6 (là 32)= 32 
- Hàng 7 (là 64) 64 

Cộng ; 120 


Ví du (3) : Viết số 2000 theo hệ nhị phân. Củng làm như trên, ta 
được các số : 


2000: 2 = 1000 --- dựư(0) 
1000: 2 = 500 --- dư(O) 
ñ00 : 2 = 250 —- dư(0) 
250: 2 = 125 -- dư(0) 
125: 2 = 62 -¬—- dư(1) 
62: 2 = 31 —- dư(0) 
|... 2Œ lã -- dư(1) 
15: 2 = 7 «= dư(1) 
TÊN, số SE 3 -—- dư() 

D3 Y gốc: ()  —- dư(1I) 


Kết quả ta được dãy số : |(1-1-1-1-1-0-1-0-0-0-0)| Đó là số nhị 
phân của số 2000. 
Kiểm tralại: - Bốn hàng đầu bằng 0 
- Hàng 5 (là 16)= 16 
- Hàng 6 (là 32) = Ô 
- Hàng 7(là64)= 64 
- Hàng 8 (là 128) -= 128 
- Hàng 9 (là 256) = 256 
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- Hàng 10 (là 512)= B12 
- Hàng 11 (là 1024) 1024 


Cộng : 2000 


Chuyến số có số lê : Ví dụ (4) : Chuyển số 43,20 sang hệ nhị phân: 
Ta phải chia $ố này ra hai nhóm : nhóm số nguyên là 43 và nhóm số 
lẻ là 20, rồi làm theo phương pháp như trên. 
1. Nhóm số nguyên (43) : 43 : 2 = 21 --- dư (1) 
21:2 = 10 --- dự (1) 
10:2= 5~—--dư(0) 
5.2 2 --- dư (1) 
2:2 = 1---dư(0) 
Ta được đãy số nhị phân thuộc phần số nguyên là ; (1-0-1-0-1-1). 
2. Nhóm số lê (0,20) : 20 : 2 = 10 --- đư (0) 
10:2= 5-¬--dư(0) 
5:2= 2—-đư() 
2:2= 1--dư(0) 
Ta được dãy số nhị phân thuộc phần số lẻ là : (1-0-1-0-0) 
Kết quả cuối cùng, ta có số nhị phân của số 43,20 = 101011,10100 
Như vậy, ta có thể chuyển bất kỳ con số nào của hệ thập phân 
sang hệ nhị phân, với hai ký tự (0) và (1). Hệ quả là bất kỳ thông tin 
nào trong cuộc sống mà có thể mã hoá được bằng hai ký hiệu đều có 
thể “toán hoá” bằng hệ nhị phân, Mô hình 8 đơn quái và 64 trùng 
quái của Dịch cổ cũng là dựa trên nguyên lý này. Khoảng năm ngàn 
năm về trước cổ nhân đã dùng hai ký hiệu vạch đứt (- -) là âm và 
vạch liền (—) là dương để viết các con số. Những từ “lưỡng nghỉ”, 
“tứ tượng”, “bát quái”, “trùng quái” chính là cách viết các con số đầu 
tiên từ số “0” đến số “1”, số “4”, số “8” đến 64 số đầu bằng hệ nhị 
phân. Mô hình 8 đơn quái và 64 trùng quái của Dịch cổ cũng là dựa 
trên nguyên lý này. Khoảng năm ngàn năm về trước cổ nhân đã 
dùng hai ký hiệu : vạch đứt (- -) là âm, và vạch liền (—) là dương để 
ghi các số theo cơ chế nhị phân như chúng ta đang dùng hai ký tự (0) 
và (1) ngày nay. Thật là một điều kỳ diệu, vì đó là một phát minh vô 
cùng quan trọng của thuật toán cổ. Cái mà nhiều người vội vàng 


ÚÌ 
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cho là mê tín do chưa tìm hiểu nó, ngày nay lại hoá ra là một phát 
minh khoa học vĩ đại đã làm biết bao học giả nhiều thời đại phải lần 
mò! Ở đây chúng ta phát hiện ra thêm một vấn đề lý thu : người đầu 
tiên tìm ra con số “không” chính là người đã tìm ra cách viết 64 quẻ 
Dịch cổ chứ không phải là người Ấn Độ sau này. Con số “không” đó 
được ký hiệu bằng vạch đứt (- -). Hàng ngàn năm sau người Ấn mới 
phát hiện ra số “không” dưới dạng ký hiệu “0” cùng với 9 con số 
hàng đơn vị và được truyền sang Á Rập rồi được gọi dưới cái tên là 
các con số Á Rập ngày nay. 


V.Làm các phép toán cơ bản bằng số nhị phân 

Trong cơ chế của máy tính điện tử hiện đại, con người đã dùng theo 
thuật toán nhị phân. Theo hệ này mọi phép tính cơ bản đều được qui về 
phép “cộng”, 

Phép trừ : Là cộng với số âm của số được trừ. 

Ví dụ : (20 - 7) tức là (20 + “-7”); (34 - 9) = (34 + “-0”). 

Phép nhân : Là cộng với chính số đó theo số lần được nhân. 

Ví dụ :(15 x 3) = (lỗ + 15 + lã) = 45; 

(8x6)=(8+8+8+8+8+8)=-48; 

(20 x 5) = 20 + 20 + 20 + 20 + 20) = 100 v.v... 

Phép chia : Là cộng số bị chia với số trừ của số được chia, một số 
lần cho đến hết hoặc gần hết. Số lần phải cộng chính là số thành 
(thương số). 

Ví dụ : (25 : 5) = (25 + “+8” + “-B” + “-õ” + “-Š” + “-5”)= 0. Như vậy 
phải cộng với “-5” tất cả là 5 lần. Số 5 lần đó là thương số. 

Lý thuyết “am dương” hoàn toàn tương ứng với lý thuyết của hệ 
nhị phân. Người xưa nói “âm đóng dương mở”, thì máy tính điện tử 
ngày nay cũng dùng sự “đóng mở” của dòng điện trong bóng đèn 
điện tử để ký hiệu các ký tự : 0 là đóng (không có đòng điện), 1 là mở 
(có dòng điện đi qua). Nếu mỗi ký tự là một “bít” thông tin thì một 
tổ hợp ba bóng đèn điện tử với hai trang thái “đóng mở” của chúng, 
có thể biểu hiện được 8 chữ số hay 8 ký tự khác nhau, tức 8 bít thông 
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tin. Nếu tăng số lượng các bóng đèn điện tử, ta sẽ được một tổ hợp 16, 
32, 64 hay nhiều hơn nữa các bít thông tin. Cứ mỗi lần tăng một hàng 
bóng đèn ta lại có số lượng bít thông tin gấp đôi. 

Đến đây chúng ta đã có thể thấy, các quẻ Dịch chẳng có gì là thần 
bí, càng không có gì gọi là “mê tín” cả, Chúng chính là cách ghi các 
con số theo cơ chế nhị phân của người xưa. Cái thâm sâu của vấn đẻ 
là, dựa trên “tượng” của các con số, người xưa đã khám phá ra qui luật 
biến thiên của các yếu tố “âm dương” bên trong các con số đó. Từ đó tìm 
ra hàng loạt vấn đề mang tính qui luật toán học chỉ phối chung cả thế 
giới tự nhiên lân đời sống xã hội con người. Cổ nhân đã đề xuất ra các 
phương pháp tính toán để áp dụng các qui luật đó vào phép dự báo 
trong nhiêu lĩnh vực mà ngôn ngửừ xưa gọi là khoa “bói Dịch”. Riêng 
phần triết lý rút ra từ những qui luật này thì đã hình thành nên vũ trụ 
quan và nhân sinh quan cổ đại chi phối nhận thức của các xã hội 
truyền thống suốt hàng ngàn năm qua và đã là đề tài cho nhiều thế 
hệ triết gia khai thác phát triển. Nó còn để lại ảnh hưởng sâu rộng 
khắp các quốc gia Đông Á cho đến ngày nay. 

Trừ những nhà toán học thời Thái cổ đã sáng tạo ra 64 quẻ Dịch 
lä những nhà nhị phân kiệt xuất, mà đời sau qui cho Phục Hy và 
Văn Vương, còn từ khi có văn tự, Dịch được viết thành sách thì cuốn 
Dịch Lâm của Tiêu Diên Thọ thời Tây Hán là cuốn sách lý giải về. 
nguyên lý oán nhị phân rõ rệt nhất. Kinh Phòng sau này nghiên 
cứu sách của ông, mới dựa vào những nguyên lý của họ Tiêu để sáng 
lập ra môn Tượng số học đầu tiên trên thế giới. Đáng tiếc là nhiều 
nhà nghiên cứu về các đời sau không nắm được những nguyên lý 
của môn toán học kỳ ảo này, không đánh giá được đúng giá trị sách 
Dịch của Tiêu Diên Thọ và Kính Phòng. Họ chỉ thích nghiên cứu về 
phần triết học cổ nên đã liệt tác phẩm của hai ông vào loại sách đi 
sâu vào tượng số mang tính chất bói toán, không đáng tin cậy. Tiêu 
Diên Thọ là một nhà nghiên cứu về thiên văn, lịch toán cổ, suốt đời 
ở ẩn, sống nghèo nàn để viết sách, đã nói rõ ý đồ của mình là muốn 
cho cái “đạo” của mình truyền mãi đến muôn đời sau. Ngày nay thì 
rõ ràng là sau hai ngàn năm, ai muốn hiểu rõ về Dịch đều phải 
nghiên cứu lại sách của Tiêu Diên Thọ và Kinh Phòng. Chính họ 
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Tiêu đã là người đầu tiên nghiên cứu các vòng số nhị phân lớn hơn 
vòng 64 số. Ông đã chồng hai quê 6 vạch lên thành 4096 quẻ 12 
vạch (64 x 64 = 40986) và coi số lượng 4096 quê đó như 4096 những 
trường hợp, hoản cảnh, thời cuộc, sự việc có thể xảy ra trong cuộc 
đời để dự báo. Ông căn cứ vào tượng cúa chúng, làm tới trên bốn 
ngàn bài thơ để giải thích từng quẻ. Củng chính ông là một trong 
những người đầu tiên đã đưa những tư tưởng của đạo đức Nho học 
vào trong ý nghĩa các quẻ, dùng ẩn ý để nói lên việc đời, việc người 
tương ứng trong các tượng quẻ. Ngôn ngữ thường ngắn gọn, súc 
tích, mượn cách ngôn để trình bày triết lý, mượn gần nói xa, mượn 
xưa nói nay, mượn vật nói người... Ở nhiều bài “ý tại ngôn ngoai” 
nên đôi khi thâm sâu, khó hiểu. Vì vậy mà nhiều nhà nghiên cứu đã 
liệt sách của ông vào loại bói toán. Ngày nay thì nhiêu người lại 
thấy sách của ông không những có giá trị về toán và triết học nhị 
phân mà còn có giá trị lớn về văn hợc 2®, 

Tiêu Diên Thọ đã gọi tên các quẻ 12 vạch theo tên hai trùng 
quái chông lên nhau, quẻ trùng quái dưới gọi trước, trùng quái trên 
gọi sau. Ví du : 

« Số 1 là quê Khôn chỉ Bác : 000.000.000.001 

e Số 2 là quẻ Khôn chỉ Tỷ : 000.000.000.010 

e Số 10 là quê Khôn chỉ Kiển : 000.000.001.010 

e Số 42 là quẻ Khôn chi Ký Tế:  000.000.101.010 

e Số 63 là quê Khôn chỉ Càn : 000.000.111.111 

e Số 448 là quê Bi chì Khôn : 000.111.000.000 

e Số ð12 là quẻ Khiêm chỉ Khôn : 001.000.000.000 

e Số 1024 là quẻ Sư chỉ Khôn : 010.000.000.000 

e Số 2048 là quê Phục chi Khôn:  100.000.000.000 

e Số 3584 là quẻ Thái chỉ Khôn:  111.000.000.000. v.v... 
Viết các quéẻ trên chẳng có gì là khó, nếu ta nhớ lại giá trị các 


(28) Vương Cống và Ngưu Lực Đat : Đại diễn tân giải. NXB Tế Nam TQ. 1982. Bản 
tiếng Việt đo Phạm Việt Chương và Nguyễn Anh biên địch. NXB Văn hoá Thông tin, 
Hà Nội, 2000. 
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hào trong hệ nhị phân hơn kém nhau 2 lần thì ta đễ dàng nhận ra 
trị số của các hào theo thứ tự trên dưới của chúng. Dưới đây xin 
nhắc lại, (theo giá trị từ trên xuống) : 


Hào thượng (12) : có giá trị là 1 (hoặc 012) —— 

Hào thứ 11 na... .e.e - (1) — |7 

Hào thứ 10 1 + - ƒ— 4 - - (10) —” 63 
Hào thứ 9 ca - - - =8 - (9) —— 

Hào thư 8 “ca  Ý - d6 - (8) ——~| 56 

Hào thứ 7` “am - đ2 - (7) —— 

Hào thứ 6 “..a - = 84 - (6) —— 

Hào thứ õ - - - - 128 - (5 T448 
Hào thứ 4 - -  — = 256 - (4) —— 

Hào thứ 3 gs..!l4o @:;a (B19 ở. - GÌ ——= kizz 
Hào thứ 2 mẽ - ï - 1024 - (2) —— |3584 
Hào hạ (thứ 1) rẻ - - =- 2048 - (1) —— 

Tổng cộng giá trị : 4095 


Nếu chia thành 4 nhóm quẻ ba vạch và dọc từ trên xuống, ta dễ 
dàng nhận ra rằng : 

e Tổng giá trị ba quẻ trên cùng là (7). 

e Tổng giá trị ba quê thứ hai là (56). 

e Tổng giá trị ba quẻ thứ ba là (448). 

e Tổng giá trị ba quẻ thứ tư là (3584). 

Như vậy giá trị quẻ “Trùng Căn” thượng là 63, quê “Trùng Càn” hạ 
là 4032. Và cứ theo nguyên tắc đó, cứ thêm một hào dưới thì giá trị lại 
tăng gấp đôi. Quẻ càng nhiều vạch thì giá trì các vạch phía dưới càng 
lớn. Ví dụ : 

- Vạch thứ 18 sẽ có giá trị là : 2048 x 2 = 4096; 

- Vạch thứ 14 sẽ có giá trị là : 2096 x 2 = 8192; 

- Vạch thư 1ð sẽ có giá trị là : 8192 x 2 = 16.384. v.v... 

Để có những con số lớn bằng ký hiệu “đóng mở” các bóng đèn điện 
tứ, trong kỹ thuật hiện đại người ta không cần sắp xếp các bóng đèn 
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theo dãy dài, mà xếp thành các phương đồ hay ma trận, để thu gọn 
chiều đài lại. Ví dụ xếp cụm 9 bóng thành ba hàng mỗi hàng 3 bóng: 
hay cụm 16 bóng thành 4 hàng, mỗi hàng 4 bóng. 

Cách đây hai ngàn năm, chính Tiêu Diên Thọ đã sắp xếp 4096 quẻ 
12 vạch thành một hình khối vuông, mỗi chiều 16 quẻ rất tài tình (16 x 
16 x 16 = 4098). 

Chính nhờ sách của họ Tiêu mà sau này, vào thời Bắc Ngụy, một 
nhà Dịch học tỉnh thông toán nhị phân khác là Quan Lang đã suy ra số 
Đại điễn tới 72 triệu số. 
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CHƯƠNG IV 


MÔ HÌNH VŨ TRỤ CỦA DỊCH 


Từ xưa tới nay các nhà soạn Dịch và lý giải về Dịch đều coi Hà đô và 
Lạc thư là cơ sở đầu tiên của Dịch. Tại sao với hai bức đồ đơn giản mà 
nội dung chỉ là bản ghi 10 số đếm bằng số lượng các chấm đen và chấm 
trắng mà lại có thể là nền tảng cho cả một hệ thống triết học làm tốn 
công biết bao học giả uyên bác qua các thời đại ? 

Câu trả lời chỉ có thể là : Hà đô và Lạc thư tuy là hai bảng số đơn 
giản ghi trực tiếp bằng chấm đen và chấm trắng vị trí 10 số đếm, nhưng 
nó lại chứa đựng nhiều Ẩn ý sâu xa trong quan niệm của người xưa về 
tính qui luật của các con số. Nghiên cứu kỹ chúng ta sẽ thấy, thông qua 
hai bức đô đơn giản đó cổ nhân đã diễn tả một mô hình vũ trụ cổ đại 
thông qua các con số. Chúng ta hãy tìm hiểu từng phần. 


L Nội dung Hà Đô nói gì? - Hệ tiên đề cổ về vũ trụ 


Đơn giản Hà đề là bảng ghi trật tự 10 số đếm bằng các chấm đen và 
chấm trắng nối vào nhau, trông như nút thắt của một sợi dây mà người 
xưa hay dùng đề ghi số đếm từ thời chưa có chư viết. Số lượng các chấm 


Nam 
©œ-œoœ-oc-o đen trắng được ghi đúng bốn hướng 
nam, bắc, đông, tây theo một trật tự 


. 
nhất định (xem hình vẽ). 
Đ : _ : T Nội dung Hà đỏ thể hiện một “hệ 
tiên để” sau đây : L - Tiên đẻ thứ nhất: 
° Mười số đếm hợp thành bởi 2 loai số : - 
.c..c.._“ae Năm số lẻ ởi theo số 1 là số dương đầu 


Bắc tiên, gọi là “số Cơ” có bản chất thuộc 


: : “dương”. - Năm số chẵn đi theo số 2 là 
Hình 12.BẢNG HÀ ĐỒ  sốam đầu tiên sau số0, goi là “số Ngẫu” 
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có bản chất thuôc “âm”. Các cọn số sinh ra theo từng cặp “đượng-âm” 
liên tục từ ít đến nhiều, đến vô hạn. 

"Tại sao số lẻ “cơ” là số dương và số chắn “ngẫu” lại là số âm ? Nói 
“cơ-ngẫu” là nói “dương-âm”; thường chỉ nghe đến lý thuyết “âm 
dương” chứ không ai nói lý thuyết “dương-ãm” cả. Phải chăng đó là 
hai quan niệm khác nhau về cơ bản ? Nếu khảo sát sâu về nhứng tư 
tưởng bao quát của Dịch chúng ta dễ dàng hiểu ra rằng : cổ nhân 
quan niệm vú trụ tiến từ “không” đến “có”. Cái “không” thuộc âm, 
cái “có” thuộc dương. Âm đương cứng là trạng thái “đóng-mở” của 
tao hoá. Tạo hoá tiến từ trạng thái “đóng” (âm) sang trạng thái 
“mở” (dương), từ không sang có. Cái “không” ban đầu cũng là trạng 
thái “vô cực” hay “thái cực” (vô cực nhi thái cực), tức lả trạng thái vũ 
trụ còn ở thể “hỗn mang” (chaos), chưa phân cực (non polarisé), 
chuyền sang trạng thái phân cực ra hai thể đối xứng nhau để sinh 
thành mãi mãi. Lý thuyết “am dương” là lý thuyết phân cực của vũ 
trụ. Nó cứng là lý thuyết từ “không” đến “có”, từ thế giới vô hình 
sang thế giới hữu hình. Mà cái “có” đầu tiên phải là đương. Nó tương 
ứng với số 1, là số lẻ, số cơ. Vì vậy số “cơ” thuộc đương. Dương cũng 
là bầu trời, cho nên số “cơ” thuộc Trời. Có trời rồi mới có đất và các 
tỉnh tứ khác, vì vậy số “am” thuộc Đất. Các con số sinh ra đối xứng 
nhau từng cặp “chấn lé” như trời đất vậy. Khi nói “âm dương” là nói 
cái đối xứng, từ “không đến có”, từ thế giới vô hình đến thế giới hữu 
hình. Đó là lý luận cơ bản về sự hình thành vú trụ của người xưa. 
Còn nói “dương-âm” là nói cái đối xứng của thế giới đã được sinh ra, 
thế giới hữu hình. Đó cúng là trật tự của các số đếm từ 1 đến 2 rồi cử 
theo trật tự đó mà sinh ra mãi mãi. Đó là hai phần của một lý thuyết 
thống nhất là lý thuyết “am dương” của Dịch. 

Khảo sát các số “âm dương” trong dãy 10 số đếm, người xưa chia ra 
hai nhóm : 


- Nhóm năm số lẻ (số cơ) thuộc đương : |1-3-B5-7-8 = 25 
- Nhóm năm số chẵn (số ngẫu) thuộc âm:  |2-4-6-8-10 = 30 
Như vậy 10 số đếm hình thành 5 cặp “dương âm” (hay ð cặp “chẵn 


A31 (( 


lê”, “eơ ngẫu”) : (1-2); (3-4); (5-6); (7-8); (9-10) 
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Tổng 5 số “dương” là 25. Tổng 5 số “âm” là 30. Tổng tất cả các số 
“âm- dương” trong đãy số đếm là 2B + 30 = 5ð. Đó là con sế chỉ phối 
mọi biến hoá của trời đất, người xưa gọi là số “Đại điễn”. Thông qua 
đó người xưa muốn phát biểu : Vú trụ hay trời đất biến hoá theo qui 
luật của các con số. Vì vậy có thể tìm hiểu sự thăng giáng tuần hoàn 
của muôn vật thông qua nghiên cứu các con số; mà các con số thì lại 
do 10 số đếm sinh ra, rút cục ta chỉ cần tìm hiểu ký qui luật sinh 
thành và vận động cúa 10 số đếm là có thể bao quát được mọi biến 
thiên của vũ trụ. Hoặc hơn nứa có thể đùng đến tổng của 10 số đếm 
(tức số 55 của Hà đồ) là có thể suy điễn ra mọi việc trong trời đất. 

(Sau này, kết hợp với tổng 9 số Lạc thư là 45, người ta lấy số 
“trung bình cộng” của 2 số 55 + 4ð = 100 : 2 = 50. Số 50 được dùng 
làm số Đại điễn). 

Giải về Hà đô, Hệ từ truyện viết : "Số của trời là 5, số của đất là 
5... Số của trời là 25, số của đất là 30, cộng cả hai số là 55. Đó là cái 
để làm thành sự biến hoá mà thông hành với quỉ thần. ấy là số của 
Hà đâ” 2, Có lẽ từ nhân thức về tính “cơ-ngẫu” của các con số mà 
người xưa đã xây dựng nên lý thuyết “âm dương?” lỗi lạc để phát 
biểu về tính đối xứng hai mặt của vú trụ và con người, y như hình 
tượng các con số VẬy. 

2. Tiên đề thư hai: Vì trí khôn ú on số đầu tiên là : số 
(L) ở bắc, số (2) ở nam, số (3) ở đông, số (4) ở tây và số (5) ở trung 
tâm. 


Đây là nội dung quan trọng thứ hai của Hà đồ, vì nó qui ước 
bằng số cho một “Hệ toa đô không gian” của người xưa. Hệ toa độ đó 
có trục tung bác-nam với hai số (1)-(2); trục hoành đông-tây với hai 
số (3)-{4). Còn số (5ð) ở trung tâm là điểm gặp nhau của hai trục, 
cúng là điểm gốc của hệ trục. Tại sao lại dùng ð con số đầu tiên để 
qui ước cho một hệ toa độ không gian ? Như ta đã biết ở trên, người 
xưa vốn quan niệm “vũ trụ từ không đến có”, mà cái “có” trước tiên 
là (1) rồi mới đến (2), đến (3), đến (4) và đến (5) y như có con người 
rỗi mới có hai tay, hai chân, rồi đến năm ngón tay, năm ngón chân. 


(29) Ngõ Tất Tố : Kính Địch - Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn XB. 1960. 
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Không gì hợp lý hơn khi qui ước một hệ toạ độ cơ bản của vũ trụ 
bằng chính 5 con số đầu tiên đó. Một câu hỏi khác được đặt ra : tại 
sao lại lấy số (1L) ở bắc, số (2) ở nam, mà không là ngược lại ? Rất có 
thể do kết quả nhiều thế ký nối tiếp nhau quan sát sự chuyển dịch 
của các tỉnh tú trên bầu trời ban đêm, đo bóng nắng mặt trời ban 
ngày để tính toán sự tuần hoàn của thời tiết cho nông nghiệp mà người 
xưa nhận ra rằng, ngôi sao Bắc cực trong chòm sao Bắc đầu gần như 
đưng yên một chề cho toàn thể các vì sao trên bầu trời quay xung quanh. 
Nó như điểm xuất phát của một trục lớn của trời đất, y như vị trí của số 
(1) đứng đầu dãy số đếm vậy. Vì thế mà số (1) phải gắn với hương bắc 
tương ứng với sao Bắc cực. Người phương bắc thường trông thấy mặt 
trời lệch về hướng nam, nên trục bắc-nam chính là trục hướng về phía 
đương (phía có mặt trời). 

Còn trục hoành phải theo hương vận chuyển của mặt trời là từ 
đông sang tây, chứ không thể trái lại. Như vậy trục hoành phái là hai 
số : (3) ở đông (phía mặt trời mọc) và (4) ở tây (phía mặt trời lặn). Còn 
số (B5) là gốc của toa độ, đi nhiên phải ở trung tâm. Cái “lý” để định vị 
năm con số đầu tiên vốn đã có sẵn trong lôgíc sinh thành ra vũ trụ, 
không phải do con người sắp đặt. Con người chỉ tìm được ra điều bí mật 
đầu tiên đó mà thôi. Người xưa gọi đó là do ý trời. 

Như vậy ta có 5 con số đầu với vị trí tiên thiên của chứng như sau :' 
1 ở bắc, 2 ở nam, 3 ở đông, 4 ở tây và 5 ở trung tâm. Hệ toa độ với 5 số 
trên có chiêu đài trục tung là từ bác đến nam (trên mặt phẳng bản vẽ là 
từ trên xuống đưới) và chiều của trục hoành là từ đông sang tây (tức từ 
bên tay phải người đọc đi sang bên trái). Như vậy khi vẽ trên giấy thì 
trục tung ởi trên xuống dưới, trục hoành từ phải sang trái. Kết quả là 
miền dương lại ở phía dưới trục hoành, miền âm lại ở phía trên trục 
hoành. Điều này không hợp với quan niệm qui ước “cái khí trong nhẹ 
thăng lên thành trời (dương), cái khí đục nặng giáng xuống thành đất 
(âm)” (khinh thanh giả thượng phù nhì vị thiên, trọng trọc giá hạ ngưng 
nhỉ vi địa). Vì vậy các học giả xưa, khi viết sách, vẽ đô, thường xoay 
ngược hệ toạ độ trên đi 1809 cho thuận qui ước “dương trên âm dưới” để 
có miền dương ở trên, miễn âm ở dưới. Ta thấy các hình vẽ trong các 
sách Dịch đêu vẽ hương nam ở trên, bắc ở dưới, đông phía tay trái 
người đọc, tây phía tay phải người đọc. Ta cần chú ý điều này sẽ không 
đọc hay vẽ sai phương vị (xem hình về). 
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Bắc Nam 
q@) (2) 
Tay @_ |6 3 Đồng: Đông @) |6 (42 Tây 
(Trái) (Phải) (Phải) (Trái) 
®) q@) 
ft Xoay 1809 Bắc 


3. Tiên đẻ ba : 10 số của dãy số đếm thực chất thuôc hai vòng : 5 số 


của hê toa đô không gian là thuộc vòng số “sinh”: 5 số sau là thuôc vòng 
số “thành”, 

Khi đã định vị được ð số đầu theo một hệ toạ độ không gian, tự 
nhiên ta có hệ quả là : các số còn lại 6-7-8-9-10 cúa mười số đếm chính 
là “thành số” của số gốc toa độ (số 5) cộng với 4 số của 4 hướng : số 6 là 
số õ cộng với số 1 ở bắc; số 7 là số ð cộng với số 2 ở nam, số 8 là số 5 cộng 
với số 3 ở đông; số 9 là số ỗ cộng với số 4 ở tây. Còn số 10 là do số 5 ở 
trung tâm cộng với chính nó, vì vậy nó cũng ở trung tâm. 


Rõ ràng vòng 5 số “thành” là đo 5 số “sinh” mà ra. Chúng phải có vị 
trí cố định theo 5 số sinh. Các vị trí đó là : - 1 và 6 ở bắc 
- 32 và 7ởnam 
- 3và 8ở đông 
- 4 và 9 ở tây 
- 5 và 10 ở trung tâm. 
Đó là các phương vị “tiên thiên” của các cặp số “sinh-thành” của 
dãy số đếm mà người xưa quan niệm là do tạo hoá đã ấn định sẵn. 
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Hình 13. Vòng Số Sinh 
Hinh 14. Vòng Sá Thành 
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Trong thực hành chiêm bói thời xưa, bao giờ các con số cũng được 
gắn với những phương vị tiên thiên của chúng. 

Cũng chính từ 5 cặp số “sinh thành” này đã hình thành nên lý thuyết 
về năm lực lượng chỉ phối toàn bộ vú trụ, đó là lý thuyết Ngũ hành. 
“Hành” ở đây có nghĩa là sự vận động không ngừng. Nếu cho đó là năm 
yếu tố cơ bản thì cũng không hoàn toàn đúng vì nó không nói lên được 
ý nghĩa về sự vận động liên tục trong quan niệm của người xưa. Cần 
hiểu theo quan niệm động, coi đó là năm thế lực vận động cơ bản hay là 
năm dạng vận động chính của thế giới vật chất. Quan niệm này được 
gắn với những hiện tượng thiên văn xưa. Cổ nhân đã quan sát lâu dài 
trời sao ban đêm, đã nhận thấy năm hành tỉnh sáng nhất có màu sắc 
khác nhau tuần hoàn theo chu kỳ liên tục trên bầu trời : đó là sao Kim, 
sao Mộc, sao Thổ, sao Thuỷ, sao Hoả. Cổ nhân đã gắn quan niệm năm 
“hành” với năm “thiên thể” đó. Cùng với những nhận xét trong thực tế 
địa hình kết hợp với sự suy điễn hợp lý, người xưa nhận thấy càng đi 
lên hướng bắc càng lạnh vì càng nhiều bằng giá, cho nên phương bắc 
thuộc hành Thuỷ. Màu sắc của nước sâu trông như màu đen. Vì vậy 
hành Thuỷ mang tính lạnh và màu đen. 

Càng đi xuống phía nam thì càng nóng vì là hướng đối xứng với 
hành Thuỷ, hướng của mặt trời, màu đỏ rực : phương nam gắn với 
hành Hoá, tính nóng, màu đỏ. (Nhận xét này đúng với cư dân thuộc bắc ˆ 
bán cầu, còn đối với cư dân thuộc nam bán cầu thì ngược lại, càng đi về 
hướng bắc càng nóng vì càng gần xích đạo). 

Phía đông hướng mặt trời mọc thường là đồng bằng, nhiều gió 
mát, cây cối xanh tốt : phương đông gắn với hành Mộc, tính mát, 
nhiều gió, màu xanh. Phía tây hướng mặt trời lặn, hướng đối xứng 
với hành Mộc, hướng có nhiều sa mạc cát trắng, mỏ quặng kim loại, 
phương tây gắn với hành Kim, tính khô táo, màu trắng. Cả bốn 
hành, bốn tính chất, bốn màu sắc đều điễn ra trên mặt đất, đều 
phải lấy đất làm nơi “sở dụng”, cho nên đất là hành Thổ, ở trung 
tâm, có tính thấp ẩm, màu vàng. 

Năm hành trên đo bản chất và tính chất đối xứng của chúng, rõ 
ràng đã có phương ví nhất định trong không gian. Chúng phải mang 
nhưng số “sinh-thành” của các phương vị đó. Vì vậy mà khi lý giải Hà 
đồ, người xưa đã viết : 
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Hình 15. Sự sinh thành ra Ngũ Hành 
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“Thiên nhất sinh Thuỷ, địa lục thành chỉ” 

“Địa nhị sinh Hoả, thiên thất thành chị” 

“Thiên tam sinh Mộc, địa bát thành chỉ” 

“Địa tứ sinh Kim, thiên cửu thành chỉ” 

“Thiên ngũ sinh Thổ, địa thập thành chỉ”. 

(Xem Hình lỗ : Sự sinh thành ra ngũ hành) 

(Số trời 1 sinh ra Nước, số đất 6 làm thành. Số đất 2 sinh ra Lửa, số 
trời 7 làm thành. Số trời 3 sinh ra Gỗ, số đất 8 làm thành. Số đất 4 sinh 
ra Kim, số trời 9 làm thành. Số trời 5 sinh ra Đất, số đất 10 làm thành). 
Hoàng Miên Trai, học giả Trung Quốc, chú giải Kính Dịch, ghi rằng : 
"Số 1 cùng cực là số 3, vì đường tròn bằng ba đường kính, 1 và 3 là 
tượng của đường tròn; 1 sinh ra 3 là Thủy sinh ra Mộc, số 3 là số sinh 
của Mộc, tượng trưng cho sự tươi tốt, gió mát của hướng đông. Số 2 
cùng cực thì thành số 4, vì 2 cạnh bẻ cho vuông thì thành 4 cạnh, 2 và 4 
là tượng của hình vuông..., số 4 là số sinh của Kim, mang tính khô táo 
ở phía tây, là cái đối xứng với Mộc”?! (Có lẽ chính suy từ những con số 
này mà người xưa quan niệm “trời tròn, đất vuông”). 


Theo chúng tôi, có thể coi ngủ hành là năm trang thái cơ bản của 
vât chất : : 

n Thể năng lượng thuần tuý là lửa (Hoả). 

n Thể lỏng như nước (Thuỷ), như thế thì Kim mới sinh ra Thuỷ 
được, vì Kim khi nấu chảy thì thành thể lông như nước. 

n Thể mềm nhuyễn như đất (Thổ). 

n Thể cứng rắn như kim loại (im). 

ñ Thể ở dạng chất sống như giới sinh vật mà đại điện là cây hay 
gỗ (Mộc). 

Khoa vật lý học hiện đại đã cho biết những thể cơ bản của vật chất 
là thể khi, thể lỏng, thể rắn, thể plasma, còn quan niệm của cổ nhân thì 
thiên về những thế lực hứu hình phổ biến nhất có tác động “sinh khắc” 
tương hỗ, tạo ra nhứng biến đổi thiên hình vạn trạng trong vũ trụ và 
trong đời sống xã hội mà con người có thể chiếm nghiệm hay quan sát 


(80) Ngô Tất Tố : Kinh Dịch, sách đã dân : Chư giải tr.21. 
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được. Đây không phải là nhứng trạng thái vật chất chỉ xảy ra trong 
phòng thí nghiệm với kỹ thuật cao mà là những thể lực vật chất lớn 
trong vũ trụ tác động hàng ngày làm biến đổi mọi thực tại và mọi số 
phân. Những ai tư duy thiên vẻ vật lý đơn thuần có thể đặt ra câu 
hỏi : Tại sao không thấy nói đến thể Khí là một thể rất quan trọng 
của vật chất? 

Quan niệm của người xưa về khí là cái thể ban đầu của vũ trụ, nó 
vốn đã là nguồn gốc tạo thành muôn vật, người xưa đã không để nó 
là một trang thái của vật chất mà là cái nguyên thuỷ của muôn vật. 
Giải về Dịch, Chu Hy viết rằng : "Trong khoảng trời đất chỉ có một 
vật là Khí, chia ra làm hai thì là am dương, năm Hành được gây 
đựng nên, muôn vật trước sau đều bị cai quản ở đó”. (Kinh Dịch-Ngô 
Tất Tố sách đã dẫn), Trong bộ Vân đại loại ngữ, Lê Quí Đôn đã 
dành cả quyển 1 để bàn về “lý khí”. Ông viết : "Đầy rẫy trong khoảng 
trời đất đều là khí cả... Lý ở trong khí... Thái cực là một, là một khí 
hễn độn đầu tiên. Môt sinh ra hai, rồi sinh ra bốn để thành vạn vật 
. ấy là Thái cực chỉ có một mà thôi”. Các tiên nho khi chú giải Kinh 
Dịch cũng gọi Trời là khí dương, trong nhẹ, ngôi ở trên; gọi Đất là 
khí âm, đục nặng, ngôi ở đưới. Trời và Đất là vú trụ đã được hình 
thành, thuộc thế giới hứu hình. Chúng tương ứng với số 1 và số 2, đi 
từ “dương sang âm”, và cứ thế mà sinh ra mái. Ngủ hành là năm 
đang vân động tồn tai, thuộc bán chất của thế giới vật chất hứu 
hình. Chúng chỉ phối lẫn nhau theo hai cơ chế “tương sinh” và “tương 
khác” y như các con số vậy. Con số 1 là “đương” sinh ra con số 2 là 
“âm”, rồi cứ thế một cặp “dương âm” mới lại sinh ra. Chúng “tương 
sinh” nhưng củng “tương khác” lân nhau, ví như hai con số 1 và 2, 
chúng tuy sinh ra nhau nhưng cũng là “âm dương” của nhau. Chúng 
đối xứng nhau như hai cực của một thanh nam châm vậy. Hai cực 
đó gắn liên với nhau nhưng lại khắc nhau. Không thể chia cắt chúng 
ra được, vì chúng “tương khác nhi bất khả tương vô” (tương khắc 
nhưng không thể không có nhau) như qui luật sinh thành của các 
con số. 

Quan hệ “tương sinh” của chúng theo trật tự : “Thuỷ sinh Mộc -> 
Mộc sinh Hỏa -> Hoả sinh Thổ -> Thổ sinh Kim -> Kim sinh Thuỷ”. Rồi 
Thuý lại sinh Mộc... 
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Quan hệ “tương khác” theo trật tự : “Thuỷ khác Hoả -> Hoả khác 
im -> Kim khác Mộc -> Mộc khắc Thổ -> Thổ khác Thuỷ”. Rồi Thuỷ lại 
khác Hoả... 

Cuộc vận hành vĩ đại của Ngũ hành cứ thế mà trường tồn mãi mãi. 
Có thể mô hình hoá cuộc tuần hoàn đó như sau : 


Thủy Thủy Thủy 
Mộ AI /IN N 
Mộc Kim Mộc Kim Mộc Kìm 
Hỏa —>Thổ Hỏa Thổ Hỏa — Thổ 
` Vòng Tương Khắc I 
Vòng Tương Sinh Hình 16 Mô Hình Tông Hợp 


Từ ba tiên đề trên, chúng ta có thể rút ra những hệ quả sau đây : 

Hệ quả 1 : Nếu bỏ hai số ở tâm Hà đồ (tức số 5 và số 10), thành “Hà 
đô hư tâm” ta sẽ có các kết quả : tổng các số đương và tổng các số âm 
bằng nhau. Hai nhóm số âm dương được phân bố theo hai miễn đối 
xứng, âm ở đông và bắc, đương ở tây và nam; hoặc nói một cách khái 
quát theo vòng các số “thành” là : "Âm bên phải, dương hên trái”. (H.17) 

- Dương = 1+3+7+9=20 

- Âm =2+4+6+8=20 (Tổng hai loại số cân bằng : dương = âm = 
20). Tuy nhiên, tổng các số thuộc hai trục nam-bắc, đông-tây lại không 
bằng nhau : 

- Truc tung : Gồm các số : 7 + 2 + 1 +6 = 16 

- Truc hoành : Gồm các số : 8 + 3+ 4+9= 24 (các hướng không 
cân bằng 
Hình 17 : Hà đồ hư tâm (hình vẽ) 
Tổng số âm :2+4+6+8=20 


OODOOOOOO0 


Tổng số đương : 1 + 3+ 7+9 =20 


Các hướng : tung : 16; hoành : 24 
Hai miền âm dương cân băng 
nhưng các hướng không cân bằng. 
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Như vậy các số của Hà đồ biểu thị sự cân bằng hai miền âm dương 
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nguyên thuỷ của vũ trụ, không biểu thị sự cân bằng các hướng. Sự thể 
hiện phải trái của hai miễn âm đương không phải do người xưa áp đặt 
chủ quan mà rõ ràng là hệ quả của sự định vị hệ toạ độ không gian theo 
B con số đầu, nhự tiên để thứ hai đã nói. Từ tiên đề đó mới có 5 số 
“thành” ở 5 hướng nhất định và mới hình thành kết quả của hai miền 
âm dương như trên. Đến đây thì chúng ta có thể hiểu được rằng, khi áp 
dụng Dịch vào y học, các nhà Y Dịch xưa đã theo sự phân hố của các số 
trong Hà đô mà cho rằng “bên phải con người là “âm”, bên trái con 
người là “dương”. Trật tự đó là do tạo hoá đã ấn định sẵn. Dương thuộc 
về phần “khí”; âm thuộc về phần “huyết” của con người. Cho nên mạch 
bên phải thuộc “âm huyết”, mạch bàn trái thuộc “dương khí”. Người 
thày thuốc hành nghề y học cổ truyền phải tỉnh thông vấn đề này mới 
có thể chẩn trị cho người bệnh có hiệu quả. (Ví như người có thai mà 
mạch bên trái thuộc đương khí thịnh hơn thì nhiều khả năng sẽ sinh 
con trai. Trái lại nếu mạch bên phải thuộc âm huyết mà vượng thì có 
nhiều khả năng sinh con gái. Đó là lý do tại sao một lương y giỏi Y Dịch 
kại có thể bắt mạch mà biết sẽ sinh con trai hay con gái, và điều đó có 
thể chính xác tới 70-80% trường hợp). 

Hệ quả 2 : Các số thuộc vòng “số thành” của Hà đề thể hiện 
nguyên lý “tâm truyền”, tức đều do 2 con số ð và 10 ở trung tâm 
mà ra, hay từ “tâm” truyền ra. Các số dương thì bắt đầu tử số 5 
theo chiều thuận (là chiều lớn đần) lên số 7 và củng cực ở số 9. Do đó 
gọi số 9 là số “lão dương”. Các số âm thì bắt đầu từ số 10 cũng ở tâm, 
theo chiều nghịch (là chiều nhỏ dần) xuống số 8 rồi cùng cực ở số 6. 
Do đó gọi số 6 là số “lão âm” ®°, 


(Từ lý do này mà người xưa gọi các hào dương trong quẻ Dịch là 
“hào chín” (hào cửu) và gọi các hào âm là “hào sáu” (hào lục). Cái gì còn 


(®) Ngoài ý nghĩa chính là thuyết “Tâm truyền”, các tiên nho khi bàn về “lão am” “lão 
dương” còn dựa vào ngôi vị của “Tứ tượng” như sau : theo trật tự ngược của Dịch thì ngôi 
vị tiên thiên của tứ tượng )à : Thái dương : ngôi 1; Thiếu Am : ngôi 2; Thiếu đương : ngôi 
3; Thái âm : ngôi 4. Các con số thi chỉ gồm trong 10 số đếm, vì vậy Thái dương ở ngồi L, 
đem 10 trừ đi 1 còn 9, số 9 là số của Thái dương cũng tức là “lão đương”. Thiếu Am ở ngôi 
2, đem 10 trừ đi 2 còn 8, số 8 là số của Thiếu âm. Thiếu đương ở ngôi 3, đem 10 trừ ởi 3 
- còn 7, số 7 là số của Thiếu đương. Thái am ở ngôi 4, đem 10 trừ đi 4 còn 6, số 6 là số của 
"Thái âm, cũng tức là “l4o am”. Theo đây ta có thêm một lý do để giải thích số 9 (lão đương) 
và số 8 (lãa âm). 
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non trẻ thì “trưởng”, cái gì đã già thì “biến”. Gặp các hào “lão âm” hay 
“lão đương” là những hào sắp biến). 

Dựa trên hệ quả này mà người xưa đã xây dựng nên lý thuyết “tâm 
truyền” của Dịch. Dịch là từ trong tâm đi ra, đó cũng là qui luật lan 
truyền của vạn vật. Như khi ta ném một hòn đá xuống mặt nước thì 
những sóng nước lan truyền từ tâm ra xung quanh. Khi ta đánh một 
tiếng trống thì tiếng vang củng từ nơi mặt trống bị đánh mà lan ra bốn 
hướng. Ngọn đèn khi được thắp sáng thì ánh sáng cũng từ đó mà lan ra 
mọi phương. Cái gì ở “tâm” là đều “trung” và “chính”, vì có trung chính 
mới gọi là “tâm”, mới giữ được cân bằng các hướng. Ví như điểm giữa 
của một đoạn thẳng, “tâm” của một tam giác, một hình vuông v.v... Vì 
những lý đo trên mà người xưa để cao cái “tâm”. Nó gắn liền với sự 
trung chính, như cái đức của con người cũng phải lấy sự trung chính 
làm đầu. 

Mô hình “từ trong ra” là một mô hình mở, đi ngược chiều kim đồng 
hô, từ phải sang trái, khác với chiều văn vào, đi thuận chiều kim đồng 
hề, từ trái sang phải. Những mô hình này đã ảnh hưởng lớn đến phương 
pháp tư duy của con người ở phương Đông lẫn phương Tây. Mô hình 
“tâm truyền” là đặc trưng của phương pháp tư duy của người Á Đông 
xưa. Họ lấy sự tu đưỡng bản thân làm điều kiện cơ bản để hiểu rõ vạn 
vật, tìm hiểu mình để biết người (Cách viết của người Á Đông xưa cũng 
viết từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, cả các hoa tiết trang trí cũng 
thế, đều theo chiều ngược kim đồng hồ). Còn mô hình “từ ngoài vào 
trong”, đi thuận chiêu kim đồng hồ, thì coi trọng việc quan sát mọi hiện 
tượng khách quan bên ngoài để tìm hiểu bản chất sự vật. Mô hình này 
coi trọng tư duy thực nghiệm và so sánh, do đó đã có những thành tựu 
lớn trong khoa học và công nghệ. Tuy nhiên phương pháp này cũng quá 
thiên về việc đi sâu vào phân tích cục bộ rất dễ xa rời cái tổng thể hoàn 
chỉnh của sự vật. Tư duy “tâm truyền” đề cao sự tụ dương “tâm chính, 
tâm thiện”, đi từ con người đến vạn vật, coi trọng trực giác trong việc 
tiếp cận những qui luật của tạo hoá 

Khó có thể nói phương pháp nào ưu việt hơn mà chỉ có thể nói : đó là 
hai mặt của sự nhận thức làm “âm dương” cho nhau, đối xứng nhau, 
không thể tách rời. Tư duy thiên lệch về một phương pháp sẽ dẫn tới 
hậu quả, như ngôn ngứ của người xưa, là sự quá khích của cái “cô âm” 
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hay “độc dương” đều là tiên để của sự huỷ diệt. Khi con người biết kết 
hợp hai mặt đó lại trong nguyên lý của tư duy, coi chúng như những 
quá trình “tương phản nhỉ bất khả tương vô” (trái nhau nhựng không 
thể không có nhau) thì khả năng khám phá ra những điều huyền bí 
trong vú trụ và con người sẽ vô cùng kỳ diệu. Đó cũng chính là luồng 
tư tưởng “thống nhất Đông Tây của thế kỷ 21 đang có xu hướng 
ngày một lớn mạnh trong suy nghĩ của giới học giả trên thế giới 
hiện nay. 

Hệ quả 3 : Cũng từ trong Hà đồ ta nhận thấy : "Tổng 4 số ở 
bốn hướng của vòng số sinh gấp đôi số ở tâm (5 x 9 = 10); tổng 4 
số ở vòng số thành cũng gấp đôi số ở tâm (15 x 2 = 30) (hình 18). 


©O-O-c-C-co 
..e 
© le) le 
© o=-o—=o Hình 18 ©-°-o 
XN- o 
le) 
mm mm 
Vòng số Sinh = 10 (Tâm 5] Vỏng số Thánh =30 (Tâm 15) 


Như vậy tổng giá trị các hướng trong không gian đêu gấp đôi giá. 
trị ở trung tâm. Nếu Hà đồ xưa là một mô hình vũ trụ thì những kết 
quả trên có ý nghĩa gì trong thực tiễn ? Phải chăng giá trị các vòng 
ngoài của vũ trụ bao giờ củng bằng hai lần trung tâm 7 Điều này 
chưa thấy tài liệu nào chú giải và còn là vấn đề bỏ ngỏ cho các nhà 
nghiên cứu. 

Hệ quả 4 : Tâm của Hà đồ là hai số ð và 10, đó là hai số “sinh 
thành” của Thổ „ Điều này thể hiện rõ ràng quan niệm của 
người xưa : lấy quả đất làm trung tâm. 

Tạo hoá sinh ra Ngư hành, nhưng cái “Thành” của chúng đều 
diễn ra trên mặt đất, đều phải nhờ đất mà tổn tại và phát huy tác 
dụng. Trên mặt đất Táo hoá lại cũng sinh ra con Người và con người 
củng phải nhờ đất mà tồn tại và phát huy ảnh hưởng. Vì vậy nghiên 
cứu Dịch là nghiên cứu qui luật: của Tạo hoá diễn ra trên quả Đất có 


87 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


con Người sinh sống, từ đó mà hiểu được cái “chung nhất” của Tạo 
hoá. Những qui luật đó người xưa đã cho rằng chúng tàng ẩn trong 
sự địch chuyển về “tượng của các con số” khi viết chúng theo phương 
pháp “âm đương”. Cổ nhân đã xuất phát từ con người trên quả Đất 
để nghiên cứu Dịch. Đó chính là ý nghĩa việc lấy quả Đất làm trung 
tâm. Quả thật, nếu không có con người trên mặt đất thì cũng không ai 
đề xướng ra Dịch; còn vũ trụ dù có vĩ đại đến chừng nào cũng không ai 
biết đến, vú trụ sẽ trở thành vô nghĩa biết bao ! Do quả Đất có con 
người là chú thể nhận thức tự nhiên mà lấy quả Đất làm trung tâm, 
khác xa từ “trung tâm” theo ý nghĩa “vật lý thiên văn” đơn thuần. Đây 
là một quan niệm thiên về tính triết học lấy con người làm chủ thể của, 
cổ nhân hơn là ý nghĩa vẻ vật lý. Vì vậy, bất luận vị trí quả Đất có thực 
sự ở trung tâm hay chỉ ở ngoài rìa của Vũ trụ, nhưng những nghiên cứu 
Vũ trụ cúa Dịch là từ Quả đất, nơi có con người có trí tuệ làm chủ thể 
nhận xét. Ngày nay người ta đang cố gắng đi tìm những nền văn minh 
ngoài trái đất, nhưng dù có tìm được một nền văn minh nào ưu việt 
trong tương lai thì đó vẫn là thành quả của con người trên mặt đất. 
Quan niệm lấy Hành Thổ làm trung tâm khác xa với quan niệm về vị 
trí vật lý của Quả đất của Aristote thời cố Hy Lạp (năm 340 tr.CN). 
“Aristote nghĩ rằng trái đất đưng yên, còn mặt trời, mặt trăng, các 
hình tỉnh và những ngôi sao chuyển động xung quanh nó theo đường 
tròn. Ông tin vào điều đó vì ông cảm thấy, do những nguyên nhân bí ẩn 
nào đó, rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, rằng chuyển động tròn là 
chuyển động hoàn thiện nhất. Phát triển ý tưởng này của ông, Ptolémée 
đã đi đến hình thành một mô hình vủ trụ hoàn chỉnh vào thế kỷ thứ hai 
trước công nguyên. Theo mô hình này thì trái đất đứng ở tâm và bao 
quanh nó là tám mặt cầu tương ứng mang : mặt trăng, mặt trời, các 
ngôi sao và năm hành tỉnh đã biết vào thời gian đó: sao Thuỷ 
(Mercure), sao Kim (Vénus), sao Hoả (Mars), sao Mộc (Jnunpiter) và 
sao Thổ (Saturne)... Mặt cầu ngoài cùng mang các thiên thể được 
gọi là các ngôi sao cố định, chúng luôn luôn ở những vị trí cố định 
đối với nhau, nhưng cùng quay cả nhóm trên bầu trời”. (St. Hawk- 
ing)#!" (Hình 19). 


(31) Stephen Hawking : Une brève histoire du temps-Du Big bang nux trous noirs. Ed, 
!'lammarion, Avril/1990. Traduit de Ứanglais par Isabelle Naddeo-Souriau, P.19. 
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ăt cầu của sao Hoá 
Mặt cầu của Mặt Trời 


Mặt cầu của cáo 
Uì sao cố định 


Mặt cầu sao thổ 


Mặt cầu của 
sao Kim 


ặt cầu của 
Mặt cầu của sao Thủy 


Mặt Trăng 


Hình 19 : Mô hịnh Vũ tru của Ptolémée 


Hệ quả ð : Các con số nguyên thuỷ chỉ có “âm đương”, sau chún 
tiến tới “ngú hành” để chiếm ð vi trí và năm sắc thái ban đầu trơn 
không gian. “Âm dương - Ngũ hành” chính là cái “thể” đối xứng đầu 
tiên của 10 số đếm khi mới được sinh thành. Chúng cũng tượng trưng 
cho vũ trụ khi mới ra đời. Như vậy bản thể ban đầu của các số cũng như 
vũ trụ là tuy cân bằng âm dương nhưng lại không cân bằng ở các hướng. 
Hơn nữa, “tâm” của các số cũng như “tâm” của vũ trụ gồm hai số “âm 
và dương” có giá trị hơn kém nhau 2 lần (5 và 10). Đây chính là động 
lực biến dịch của Tạo hoá : "Các con số cũng như vũ trụ phải luôn luôn 
biến dịch để tiến tới sự cân bằng động. 

Tiến đến sự cân bằng theo các hướng thì lại mất cân bằng giữa hai 
miền “âm dương”; cân bằng được hai ruiền “âm đương” thì lại mất cân 
bằng theo các hướng. Vì vậy các con số phải biến dịch theo những qui 
luật tuần hoàn liên tục để tự điều chỉnh, tạo ra cái “dụng” của chúng. 


Chẳng trách mà nhà toán học kiêm triết gia cổ đại xứ Hy Lạp là 
Pythagore đã từng phải kêu lên “Các con số chi phối thế giới và cả 
chúng ta, muốn hay không chúng ta đều không thể cưỡng lại”. Chính 
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Pythagore đã phát hiện ra tính trọng yếu cúa các con số nhưng ông đã 
không đi sâu vào nghiên cứu sự biến thiên qua “Tượng” của chúng, có lẽ 
chủ yếu do ông không phải là người tìm tồi và nghiên cứu các con số viết 
theo hệ nhị phân. Ông là nhà hình học lớn thời cổ, không phải là nhà 
“Tượng số học” nên đã bỏ qua vấn đẻ này. Trái lại các học giả Trung 
Quốc cổ là những người đầu tiên trên thế giới phát hiện ra những nguyên 
lý của hệ nhị phân và đã nghiên cứu rất sâu về những qui luật của hệ 
này. Họ là những nhà “Tượng số” lớn trong lịch sử toán học. 

Đến đây thì chúng ta đã có thể thấy rằng : những khái niệm cơ bản 
nhất của triết học đạo Dịch xưa đêu xuất phát từ các con số được định 
vị trong bảng Hà đỏ, mà mới nhìn tưởng là một bản đồ thời tiền sứ 
hoang sơ không có gì đáng nói, nhưng nó lại có sức sống rất dai đẳng, 
trơ trơ với mọi sự đánh phá của thời cuộc, vẫn tồn tại hàng ngàn năm 
cho đến nay, làm mất công bao thế hệ các học giả phải tìm tòi khám 
phá. Nay thì chúng ta thấy Hà đồ tàng chứa nhứng Tiên đề toán học 
rất rõ ràng về một Hệ toạ độ không gian của người xưa, mang tính lôgíc 
tư duy rất cao, đã là nền tảng cho những nền minh triết cổ đại của các 
xã hội nông nghiệp truyền thống. 
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CHƯƠNG V 


TIÊN THIÊN BÁT QUÁI 


Một mô hình về không gian đẳng hướng 


Hệ Từ Chu Dịch viết : "Dịch hữu thái Cực, thì sinh lưỡng Nghị, 
lưỡng Nghi sinh tứ Tượng, tứ Tượng sinh bát Quái, bát Quái định 
cát hung, cát hung sinh đại nghiệp”. (Dịch có thái Cực, sinh ra hai 
Nghị, hai Nghi sinh bốn Tượng, bốn Tượng sinh tám Quẻ, tám Quê 
định tốt xấu, tốt xấu sinh ra nghiệp lớn). Câu nói đó khái quát cả vũ 
trụ quan và nhân sinh quan cúa người xưa. Ta hãy tìm hiếu từng 
phần quan niệm trên. 


1. Thái cực - Lưỡng nghỉ 


Chu Ty giải thích : "Trong khoảng trời đốt chỉ có một Uuật là khứ, 
chía ra làm hai thì là âm dương... Thúi Cục là tên của bâu tượng số 
chưa hùnh hiện mà lý lẽ đã đu... Thúi Cực tách ra mới sinh ra một lẻ, 
một chữn : đó lò hai Nghị. Củng có thế nói : một uạch lờ Nghị, hai uạch 
là Tượng, ba uạch là Quẻ”. linh Dịch - Ngô Tất Tố, tr.27-28). Chu Hy 
giải thích thêm : “Hà đô bỏ trống giữa (tức bó số 5 uà 10) thì số lẻ là 20, 
số chẵn là 20, ấy là hai Nghị”. Chúng ta có thể thấy, những tư tưởng 
triết học trên cổ nhân đều rút ra từ bảng Hà đỗ là bảng ghi trật tự 10 số 
đếm. Điều đó nói lên một nhận xét cơ bản : Vũ trụ tuân theo những qui 
luật của các con số, còn nhứng qui luật đó lại thể hiện trong bảng Hà 
đề. Học giá Trương Hoành đời Tống nêu vấn đề : "Có phải nghĩa lý của 
Dịch vốn khởi đầu từ số hay không ?”. Chu Hy đáp rằng : “Chưa hẳn là 
đúng, vì có “tý” rồi mới vẽ ra được “tượng”, có “tượng” mới vạch ra được 
“số”. Hễ hiểu nghĩa “tượng” thì “số” đã vạch bên trong rôi”. Rõ ràng Chu 
Hy là người đã biết rất rõ lý thuyết về hệ nhị phân. Cái “lý” ông nói đây 
chính là cái “nguyên lý” toán học để viết số theo hệ nhị phân, hay hệ âm 
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dương, vì vậy ông mới nói cái “lý” phải có trước số, thông qua “tượng” 
của chúng. 

Người xưa còn gọi Thái Cực là cái thể “hỗn mang chỉ sơ”, Theo ngôn 
ngữ khoa học hiện đại thì Thái Cực chính là trạng thái “hỗn mang 
lượng tử” (Chaos quantique) ban đầu của vũ trụ. Còn “lưỡng nghỉ” chính 
là trạng thái “phân cực” (polarisé) của cái hỗn mang đó. Sự mô tả vũ 
trụ lúc ban đầu của cổ nhân theo lý thuyết của hệ nhị phân đã làm cho 
Kinh Dịch, một cuốn sách tối cổ lại cũng là một cuốn sách tối tân của 
thời hiện đại. Xã hội con người càng tiến bộ càng phải phụ thuộc vào các 
con số. Xã hội của thiên niên kỷ thứ ba này sẽ là một xã hội thông tin có 
tính toàn cầu. Trong xã hội đó mọi lĩnh vực hoạt động của con người 
đâu được số hoá, vì vậy mà số phận con người dù muốn hay không đều 
không thể thoát khỏi sự ràng buộc của các con số. Điều này đã được các 
nhà “Tượng số” Á Đông dự báo từ hàng bốn nghìn năm trước. Chẳng 
phải ngẫu nhiên mà năm 1999, năm bản lễ của thiên niên kỷ ba, cả thế 
giới đã phải nơm nớp lo sợ về một tai biến toàn cầu đo các con số gây ra 
cho hệ thống máy tính được gọi là “sự cố Y2K”. Nhiều nước phát triển 
đã phải chỉ hàng chục tỷ đô la để khắc phục trước mà vẫn còn lo sợ 
những điều bất ngờ chưa nắm được có thể xảy ra trong giờ phút bước 
sang năm 2000 vừa qua. May mà những điều lo sợ đó đã không xảy ra - 
nghiêm trọng và toàn diện. Cần phải ghi nhớ rằng, thời điểm năm 1999 - 
mới chỉ có vài chục nước công nghiệp bước đầu được số hoá nên kinh tế, 
chưa phải đã số hoá cao độ. Còn rất nhiều nước trên thế giới mới chỉ 
mon men bước vào một xã hội máy tính. 

Tương lại khi mọi xã hội đã được số hoá cao độ thì số phận con 
người phụ thuộc vào các con số càng trở nên khắc nghiệt hơn. Như vậy 
những điêu dự báo dựa vào các con số của người xưa rõ ràng không phải 
tất cá đều phì lý. 

® Tính đối xứng âm dương : Thái cực khi phân cực thành 
lưỡng nghi là đã mang tính đối xứng “âm dương” hay “chẳn lẻ”, “cơ 
ngẫu”, “phải trái”. Như vậy là vũ trụ đối xứng ngay từ trong lòng nó lúc 
sơ thuỷ y như qui luật của các con số có chăn có lẻ vậy. 

Người xưa dùng hai loại vạch đối xứng nhau là “vạch đứt” (- -) và 
“vạch hiền” (—) để ký hiệu âm dương cũng là để ký hiệu cái bản chất đối 
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xứng của chúng. Ký hiệu đó cũng tượng trưng cho sự “đóng-mở” của vũ 
trụ. Cổ nhân nói : "Âm đóng dương mở” là theo ý đó. Chúng tương ứng 
với hai ký hiệu “0” và “1” của máy tính hiện đại. Về mặt triết học chúng 
củng có nghĩa là “không” và “có”. Vũ trụ từ “âm” đến “dương” tức là từ 
“không” (thái cực) đến “có” (lướng nghỉ). Đi từ “không” đến “có” hay từ 
“âm” đến “dương” là đi theo chiêu thuận; trái lại đi từ “có” đến “không” 
hay từ “đương” sang “am” là đi theo chiêu nghịch. Nói một cách khác, đi 
theo các con số lớn dần là theo chiêu thuận, còn theo các con số nhỏ đần 
là theo chiêu nghịch. Đây là những khái niệm hết sức quan trọng trong 
việc ứng dụng Dịch vào khoa dự báo xưa. Không xác định được rõ những 
khái niệm đó sẽ không thể hiểu được Dịch một cách thấu đáo. 

Trở lại hai tượng “âm dương” của người xưa, ta thấy xuất hiện 
một câu hồi. Tại sao lại dùng vạch đứt (> =) tượng trưng cho âm, vạch 
liên —) tượng trưng cho đương ? Phải chăng, thông qua sự phát hiện 
ra tính chẵn lẻ của các con số, người xưa đã phát hiện ra tính “lưỡng 
cực” của thế giới vật chất ? Hơn nữa do đó mà biết được bản chất “từ” 
của vũ trụ ? Mà chìa khoá của “điện từ” là “đóng-mở”. Đóng có nghĩa là 
đòng điện bị cắt, vì thế nó phải được tượng trưng bằng “vạch đứt”; còn 
mở là dòng điện được nối mạch, nó phải được tượng trưng bằng “vạch 
liên”. Xem ra đó là cách giải thích hợp lý nhất. Chẳng lẽ các học giả xưa 
đã nắm bắt được những nguyên lý rất sâu sắc của hệ nhị phân và đã 
biết phát biểu “âm đóng dương mở” mà lại không thể hiểu một cách hợp 
lý nhất những ký hiệu mình đã sử dụng cho phù hợp với cái “lý” của 
“gố”? Tuy nhiên các học giả đời sau (rất nhiêu người không đọc được các 
con số theo hệ nhị phân như cổ nhân) lại có vô vân cách giải thích tuỳ 
tiện. Trong những cách giải thích đó, đáng chú ý nhất là ý kiến của ông 
Quách Mạt Nhược, một học giả hiện đại Trung Quốc. Ông cho rằng, đơn 
giản vạch đứt (= =) là “tượng trưng cho bộ sinh dục nữ”, vì vậy nó là âm, 
là nứ giới, là giống cái; còn vạch liên (—) là tượng trưng cho “bộ sinh 
dục nam”, vì vậy nó là dương, là nam giới, là giống đực. Ta thấy rất rõ 
đó là tàn dư của sự sùng bái sinh thực khí thời cổ ®?, Chúng là hai ký 
hiệu đối xứng nhau, một đứt một liền, một mềm một cứng, một lõm 


(32) Vương Ngọc Đức, Diêu Vĩ Quản, Trịnh Vĩnh Tường : Bí ẩn của bát quái. Trong tổng 
tập Văn hoá thần bí Trung Quốc. NXB Văn hoá Thông tin, 1993, Tr.45. 
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xuống một nhô ra. 

Sau đây chúng ta sẽ thấy nguyên lý đối xứng xuyên suốt qua tượng 
các con số. Chúng đối xứng từng cặp một, nếu biết tượng của một số bất 
kỳ thì có thể viết ra được tượng của số đối xứng của số đó. Điễểu này 
chính là một trong những điểm cơ sở của khoa dự bảo cổ. 


HI. Tư Tương - Bát Quái 


Ở trên chúng ta đã điễn giải, hai ký hiệu “âm dương” của Dịch cũng 
là hai ký hiệu cổ của hệ nhị phân, tương ứng với hai ký hiệu hiện đại là 
0 và 1. Nếu chỉ dùng hai ký hiệu đó đơn lẻ thì ta chỉ viết được hai số là 
“0” và “1. 

(--)= 0;—)= (1) 

1. Tư tượng : Nếu dùng tập hợp hai hàng vạch ta có thể viết được 
4 con số, giống như khi ta dùng hai cột số 0 và 1 vậy. Theo ngôn ngữ của 
Dịch cổ, đó là Tư Tượng : 

==)= Thái âm (số 0); (CC) = Thiếu dương (số 1); 

(—) = Thiếu Am (số 2); (—) = Thái dương (số 3). 

Đó cũng chính là 4 con số từ số 0 đến số 3. Nếu viết theo các ký hiệu 
hiện đại ta sẽ được 4 số theo đúng tượng của các số trên, chỉ khác là các - 

-Tượng thì viết từ trên xuống, còn các ký hiệu hiện đại thì viết theo hàng 
từ trái sang phải mà thôi. 

Số 0 = (00); Số (1) = (01); Số 2 = (10); Số 3 = (11) 

Người xưa gọi 4 số đầu tiên trên là 4 hiện tượng lớn của vũ trụ khi 
đã hình thành. Đó là Trời, Đất, Trăng và Sao. Mặt trời tương ứng với 
Thái dương; Mặt trăng tương ứng với Thiếu âm; Quả đất tương ứng với 
Thái âm; Các vì sao tương ứng với Thiếu dương. Kết quả là lưỡng Nghi 
sinh ra tứ Tượng. Tính đối xứng đã nằm trong lưỡng Nghi tất yếu phải 
nằm trong tứ Tượng. Ta thấy bốn tượng trên đối xứng uới nhau từng 
cặp 0ò tổng số của mỗi cặp đối xứng đều bằng 3, tức là bằng trị số lớn 
nhất của đấy số. 

1.(E==) đối xứng với ( ); tức Thái âm đối xứng với Thái đương, 

hay (00) đối xứng với (11) (tức số 0 đối xứng với số 3). 
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2.( =— đối xứng với ( ——); tức Thiếu dương đối xứng với Thiếu âm, 
hay (01) đối xứng với (10) (tức số 1 đối xứng với số 2). 

Như vậy mỗi cặp số đều có tổng số bằng 3, tức bằng trị số lớn nhất 
của dãy 4 số đầu tiên. Tóm lại, nếu dùng tập hợp hai hàng vạch, ta có 
thể viết được 4 con số và chỉ 4 con số mà thôi. Nếu dùng tập hợp ba 
hàng vạch, ta có thể viết được các con số nhiều gấp đôi, tức là 4 x 2 = 8 số. 

2. Bát quới : 8 số đầu tiên viết được với tập hợp ba hàng vạch, 
người xưa gọi là bát quái (tức 8 quẻ) đựa theo “tượng” của chúng. Ta có: 
Quẻ Khôn Eẽ tức số 0; Quẻ Cấn €= tức số 1; Quẻ Khám == tức số 2; 


Quẻ Tốn ==tức số 3; Quẻ Chấn == tức số 4; Quê Ly = tức số 5; Quẻ 


Đoài =E tức số 6; Quẻ Càn = tức số 7. 

Viết theo ký hiệu hiện đại : Khôn : (000); Cấn : (001); Khám : (010); 
Tốn : (011); Chấn : (100); Ly : (101); Đoài : (110); Càn : (111). 

Ở đây ta củng thấy các con số đối xứng từng đôi một và các cặp đối 
xứng đều có tổng giá trị bằng số lớn nhất của dãy, tức bằng trị số của 
quẻ Càn là 7. Ta có 4 cặp số đối xứng theo “tượng” của chúng như sau : 

1. Cặp Khôn-Càn E = — hoặc (000}(111), tức 2 số (0) và (7); (0 + 7 = 7). 


2. Cặp Cấn-Đoài ZZ Z hoặc (001)(110), tứ 2 số(U) và (6);(1 +6 = 7). 
3. Cặp Khảm-Ly ZE E£E hoặc (010)101), h#£t 2 số (2) và (B); (2 + 5 =7). 
4. Cặp Tốn-Chấn =C Z£ hoặc (011)4100), tức 2 số (3) và (4); (3 + 4= 7). 


Như vậy là từ Tứ Tượng, thêm một hàng vạch là thành Bát Quái. 

Người xưa đã dựa vào “tượng âm đương” của 8 số đầu tiên đó để đặt 
tên cho 8 trạng thái ban đầu của vũ trụ quanh ta. Đó là : Khôn là đất, 
Càn là trời, Cấn là núi (ỗi lên), Đoài là đầm (lõm xuống), Khảm là 
nước, Ly là lửa, Tốn là gió, Chấn là sấm. Đó cũng chính là quang cảnh 
vật lý đại thể trên mặt đất lúc ban đầu, có 8 hiện tượng lớn : mặt đất, 
bầu trời, lửa, nước, núi, đâm, gió, sấm. 

Như vậy là nếu dùng tập hợp ba hàng uạch âm dương, ta có thể uiết 
được 8 số uà chỉ 8 số mà thôi. Muốn viết thêm các số ta lại phải tăng số 
hàng vạch lên. Với 4 hàng vạch ta sẽ viết được 8 x 2 = 16 số. Với 5 hàng 
vạch ta sẽ viết được 16 x 2 = 32 số. Với 6 hàng vạch ta sẽ viết được 32 x 
2 = 64 số v.v... Ta có thêm một qui luật của hệ nhị phân như sau : 
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“Táp hợp các hàng uạch tăng lên theo cấp số công thì con số hình, 
thành sẽ theo cấp số nhân", 


Với 1 hàng vạch : ta viết được 2 số, 

Với 2 hàng vạch : ta viết được 2 x 2 = 4 số, 

Với 3 hàng vạch : ta viết được 4 x 2 = 8 số, 

Với 4 hàng vạch : ta viết được 8 x 2 = 16 số, 

Với 5 hàng vạch : ta viết được 16 x 2 = 32 số, 

Với 6 hàng vạch : ta viết được 32 x 2 = 64 số, 

Với 7 hàng vạch : ta viết được 64 x 2 = 128 số, 

Với 8 hàng vạch : ta viết được 128 x 2 = 2B6 số, 

Với 9 hàng vạch : ta viết được 25B x 2 = B12 số, 

Với 10 hàng vạch : ta viết được 512 x 2 = 1024 số. v.v... 


Cư tập hợp hàng vạch tăng lên thêm 1 hàng thì con số viết được 
sẽ tăng gấp đôi. 


Như vậy là các con số sinh ra theo từng vòng, lớn đần theo số lượng 
cấp cộng của các phần tử “âm dương” trong tập hợp, cứ mỗi vòng ngoài 
lại lớn gấp đôi vòng kế cận bên trong (xem hình 20). 


Chia độ theo hình vẽ 


z : Tử Tượng 
Lưỡng Nghỉ ` g 
VN 2 số) EU S55) 

Vàng 16 số 
Bát Quái. Vòng 32 số 
(vòng 8 sô) 
_ Vòng 64 số 
( 64 Trùng Quải) 


Hình 20a : Vòng tròn các dãy só theo nhị phân 
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LL Bát quái và 64 Trùng Quái 

Tại sao cổ nhân lại chỉ khảo sát 8 tượng của tập hợp ba hàng vạch 
(bát quái) và 64 tượng của tập hợp 6 hàng vạch (64 trùng quái) ? 

Lý do quan trọng vì tập hợp ba vạch là con số 3, đại diện cho ba 
lực lượng chủ yếu của vũ trụ, đó là trời, đất và người (thiên - địa - 
nhân). Con người là một lực lượng sống giớa trời và đất, đã có tác 
động lớn đến trời và đất, cũng như trời đất đã có tác động lớn đến 
con người. Điều đó khoa học hiện đại cũng chẳng hề phản bác. Ngày 
nay người ta phát biểu những ý kiến tương tự rằng, lớp sinh quyển 
nằm giưa lớp địa quyển và lớp khí quyển. Không có gì khác, sinh 
quyển là do chính hai lớp địa quyển và lớp khí quyến tao nên. Những 
chất liệu cấu thành sinh quyển đều do hai lớp trên cung cấp. Những 
yếu tố ban đầu tạo nên khí quyển và địa quyển của quả đất thì 
người ta cũng tìm thấy trong vũ trụ, trên sao Hoá, sao Kim..., trên 
mặt Trăng và mặt Trời, trong cả vô vàn thiên thạch rơi xuống trái 
đất từ hàng triệu năm. Con người là sản phẩm ưu tú nhất của lớp 
sinh quyển đó đã là chủ nhân nghiên cứu và quan sát vũ trụ, mô tả 
sự kỳ vĩ của vú trụ bao la, lại đã làm biến đổi diện mạo quả đất và 
tầng khí quyến và tương lai còn có thể tác động đến cả vũ trụ, vì vậy 
con người xứng đáng được xếp vào một trong ba lực lượng quan 
trọng bậc nhất của vú trụ hiện hữu. Từ lý do cơ bản đó mà lấy 8 số 
của tập hợp ba vạch đại diện cho ba lực lượng trên làm 8 số cơ bản 
nhất của tạo hoá. 

Ý nghĩa quan trọng thứ hai là tập hợp ba hàng vạch có thể viết 
được 8 số đủ để đại điện cho 8 hướng cơ bản trong không gian, gồm 
4 hướng chính (nam - bắc - đông - tây) và 4 hướng góc (đông bắc - tây 
bác - đông nam - tây nam). Ngoài hướng trung tâm được coi như gốc 
của hệ toạ độ, không gian nếu trải dài theo mặt phẳng, theo cổ nhân, 
không còn có hướng nào khác. 
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: Chu kỳ các vòng số Nhị Phân viết th 
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Vì vậy các con số được nối tiếp sinh ra vô cùng như vạn vật trong vũ 
trụ, nhưng đều phải có vị trí trong không gian theo phương vị của 8 số 
cơ bản đó, không thể có một vị trí nào khác. (Các nhà phong thuỷ sau 
này có chia ra 32 hướng cũng chỉ là đem 8 hướng cơ bản trên chia nhỏ 
mỗi hướng ra thành 4 vị trí khác nhau mà thôi). Đó là những lý do 
chính để người xưa chọn tập hợp ba hàng vạch để viết 8 số đầu làm 
tượng cho 8 quê cơ bản nhất của Dịch. Tuy nhiên chỉ lấy 8 số trong 8 
hướng để khảo sát mọi biến thiên của trời đất và con người thì thật 
không đủ. Lấy số nhiều hơn của các tập hợp bốn hàng vạch là 16 số, của 
ð hàng vạch là 32 số... hay một tập hợp gồm 7,8,9 hay 10 hàng vạch thì 
lại quá lớn và điêu quan trọng là không thể dựa trên một lý luận vững 
chắc nào làm nên táng. Chỉ có khảo sát thêm tập hợp 6 hàng vạch của 
64 số (từ 0 đến 63) là vừa đủ để đại điện cho mọi biến thiên trong vú trụ 
và trong xã hội con người, là tương đối hợp lý nhất. Về mặt lý luận tập 
hợp đó là hai tập hợp “thiên - địa - nhân” ghép lại, có thể làm âm đương 
cho nhau, làm nội ngoại ứng nhau, làm thể dụng bù nhau, rất hợp với 
quí luật đối xứng của vũ trụ và các con số. Thêm nửa, 64 số cũng là số 
của một ma phương (8 x 8), còn tập hợp 32 số thì không có ma phương 
tương ứng (vì ma phương ð x ð = 25; ma phương 6 x 6 = 36). Riêng tập 
hợp bốn hàng vạch gồm 16 số., có ma phương tương ứng là (4 x 4 = 16), 
nhưng vẫn là số quá nhỏ không thể diễn giải mọi tình huống của vật 
chất bằng 64 số. Đó cúng là những lý do cơ bản nhất để người xưa lấy 
64 tượng số của tập hợp 6 hàng vạch làm 64 quề nẻn tảng của toàn bộ 
Kinh Dịch. 


IV. Tiên thiên và hâu thiên 


Chúng ta đã khảo sát trong bảng Hà đồ ở trên : ð con số đầu tiên (từ 
số 1 đến số 5ð) được người xưa gọi là “5 số sinh”. Chúng là những số cơ 
bản của một hệ toạ độ không gian nguyên thuỷ. Chúng được sinh ra 
củng với sự hình thành vú trụ, hay nói cách khác, vú trụ khi được sinh 
ra cũng phải bắt đầu từ nhỏ đến lớn theo nguyên lý đối xứng nhị phân 
như các con số. Vị trí ban đầu của các con số như ta đã khảo sát, theo 
người xưa là không thể khác được, vì không có cách lý giải nào hợp lý 
hơn. Người xưa cho là do ý trời, không phải do con người có thể áp đặt. 
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Còn các số “thành” do các số “sinh” tạo ra cũng đều phái theo vị trí tiên 
thiên mà tạo hoá đã ấn định cho chúng. Như vậy là vũ trụ cũng như các 
con số, kni mới sinh thành chỉ gồm có 5 cặp “sinh-thành” của 10 số đếm. 
Từ 5 cặp “sinh-thành” đó mà các con số cứ sinh ra vô tận. Các “cặp số” 
chính là tính “eơ-ngẫu” (chăn lẻ) của các con số, cũng là nguyên lý “âm 
dương”, nguyên lý đối xứng hay nguyên lý “nhị phân” của vũ trụ. Mười 
số đếm ban đầu thực chất chỉ là sự “nhị phân” đầu tiên của 5 số “tiên 
thiên” mà thôi. Năm số tiên thiên phủ hợp với sự chiêm nghiệm thực 
tiên của người xưa là 5 hướng chính trong không gian (bao gêm cả 
hướng trung tâm là hướng gốc), hay ð màu sắc cơ bản của vũ trụ là 
“trắng, đen, xanh, đỏ, vàng”, ð hành tỉnh quan sát được rõ nhất trên 
bầu trời, mà theo người xưa là đại điện cho năm cơ chế thiên nhiên đầu 
tiên trong sự hình thành vú trụ và cũng là năm thế lực có ảnh hưởng 
lớn nhất đến cuộc sống trên mặt đất, đó là sao Kim, sao Thuỷ, sao Mộc, 
sao Hoả và sao Thổ. Từ đó mới hình thành nên lý thuyết về sự “sinh 
thành” ngũ hành của người xưa. Số “5” gốc của hệ toa độ, là số sinh của 
Thổ cũng được coi như số gốc của sự sinh thành ra “ngũ hành”. Như 

' vậy, thế giới hiện hứu, tuy có hệ toa độ không gian theo vị trí 10 số đếm, 
nhưng cơ chế của sự “sinh thành” lại theo nguyên lý của “Âm đương - 
Ngũ hành”, tức theo “số 2” (Âm dương) và “số 5” (Ngũ hành). Điều khó. 
khăn là, khi nghiên cứu “tượng” nhị phân của các con số ta thấy cả số 2 
và số 5 đều không phải là số đứng đầu một vòng số, nên không có tập 
hợp nhị phân riêng cho các số đó. Như chúng ta đã biết, khi khảo sát về 
hệ nhị phân, các con số diễn ra theo từng vòng từ nhỏ đến lớn quanh 
tâm (xem hình 20 chương này). Cả số 2 và số 5 đều nằm trong tập hợp 
“ba hàng vạch” gồm 8 số (bát quái), từ số 0 đến số 7, có số đứng đầu lớn 
nhất là số 7 (tức quê Càn —— ). Riêng số 2 còn nằm trong tập hợp “hai 
hàng vạch” gồm số (tứ tượng), từ 0 đến 3, có số đứng đầu lớn nhất là số 
3 (tức tượng Thái dương ——`). 


1, Vấn đẻ Tiên thiên : Có lẽ vì thế mà cổ nhân đi đến kết luận 
rằng: bản chất của vô vàn các con số được sinh thành ra thực chất chỉ 
là do 5 cặp số trong bảng Hà đỏ. Năm cặp “chẳn lẻ” này, đã được định vị 
rõ ràng trong một hệ toạ độ ban đầu. Đó cũng chính là “cái thể” Tiên 
thiên của các con số. Giá trị của chúng là cân bằng giữa hai miền âm 
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dương nhưng không cân bằng theo các hướng. Sự mất cân bằng này là 
yếu tố để tạo nên “cái dụng” của các con số Hậu thiên. Chúng bắt buộc 
phải vận động để tiến tới sự cân bằng theo các hướng. Vị trí mới đó được 
thể hiện trong Lạc thư : các con số cân bằng trong mọi hướng nhưng lại 
mất cân bằng hai miền Am dương (xem chương Các hệ tiên để phần 
trên). VỊ trí số 0 đã mất trong bảng Lạc thư, người xưa đã nhận ra rằng 
mười số đếm trong Hà đồ thực ra chỉ gồm eó 9 số thuậc hàng đơn vị, còn 
số 0 đã thuộc về dãy số hàng chụo. Như vậy là cái dụng của 10 số Hà đỏ 
chỉ gồm có 9 số thức, Chín số này tạo nên một hình ma phương cơ bản (3 
X 3), Tña người xưa gọi là Lạc thư. Trong Lạc thư này mỗi chiều đều 
bằng 15. Nếu bỏ số ð ở tâm thì mỗi chiều đêu bằng 10. Khi viết các chữ 
số bằng các chấm đen và chấm trắng như trong bảng Hà đồ, người xưa 
đã không điễn tả được số 0. Còn trong tư tưởng triết học thì có lẽ quan 
niệm số 0 đồng nhất với từ Thái cực. 

Ngày nay, ta thấy ma phương cơ sử không phải chỉ có ma phương 
của 9 số thực (h.A), mà ta có thể tạo ra cả ma phương có số 0 và 8 số tiếp 
(h.B). Như vậy ma phương này thiếu số 9 và mỗi chiêu bằng 12. Nếu ta 
bỏ “tâm” của cả hai ma phương cơ sở trên, ta sẽ có các hướng có tổng giá 
trị cân bằng, lệch nhau 2 đơn vị, một bên là 10 (h.Á), một bên là 8 (h.B). 
Chúng cũng bị chỉ phối bằng con số 2. 

Vì chưa biết có ma phương loại (h.B) nền người xưa chỉ mô tả mô 
hình loại (h.A) dưới tên gọi là Lạc thư, khắc trên hình con rủa (Đái cửu, 
lý nhất; Tả tam hưu thất; Nhị tứ vi kiên; Lục bát vị túc...). 


Khi nghiên cứu cái “lý” để viết con số theo hệ nhị phân với hai ký 
hiệu âm (- -) và đương (—) của các con số, người xưa nhận thấy 
thêm một điều, vì các số diễn ra theo từng vòng từ nhỏ đến lớn (xem 
H.20), nên 10 số đếm đầu tiên không có vòng nhị phân riêng cho 
chúng. Cả số 2 và số ð cũng không có vòng nhị phân riêng. Hai số 
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này đầu là các con số của vòng tập hợp cơ bản của ba hàng vạch, tức 
vòng bát quái gồm 8 số đầu từ 0 đến 7. Số 2 còn là thành viên của 
tập hợp 2 hàng vạch, tức vòng tứ tượng từ số 0 đến số 3. Số 10 là 
thành viên của tập hợp bốn hàng vạch gồm 16 số, củng là các số của 
một ma phương bậc 4. Như vậy tập hợp cơ bản nhất gồm ba hàng vạch 
chỉ có 8 số, từ 0 đến 7, với 8 “tượng” đặc trưng của chúng mà người xưa 
đặt tên là : Khôn - Cấn - Khảm - Tốn - Chấn - Ly - Đoài - Căn, 


Đọc như sắp xếp trên là đọc thuận, theo chiều từ nhỏ đến lớn, từ 0 
đến 7; còn đọc theo Dịch là phải đọc ngược, từ số lớn nhất đến số nhỏ 
nhất và tận cùng bằng số 0, như sau : Còn - Đoài - Ly - Chấn - Tốn - 
Khảm - Cấn - Khôn. 

Ngày nay, nghiên cứu quê Dịch dưới ánh sáng của nguyên lý Hệ 
nhị phân, chúng ta mới thấy sáng rõ ra nhiều vấn đề bí ẩn của bát quái 
mà bao đời nay nhiều người không lý giải nổi. Vì các số nhị phân vốn 
được sinh ra theo từng vòng, nên nếu đem nối hai đầu đãy số trên lại, ta 
sẽ thấy hai quẻ Khôn và Càn liên nhau thành một cặp đối xứng “âm 
dương” có tổng giá trị là 7 (0 + 7 = 7). (H.21). 


Vì người xưa uiết uò đọc chứ từ bên tay phúi sang phía tay trúi, nên 
các quê Dịch trong 0uòng cứng phải để quẻ Khôn (số 0) bên phải. Rồi đến 
cóc quẻ Cấn. (số 1), Khđmn (số 3), đến hai quê Tốn (số 3), Chấn (số 4) ở 
phía đưới (chính Bắc); sang phía tay trái là hai quê Ly (số ð) uà Đoài (số 
6), rồi tận cùng bằng quê Càn ớ cạnh quê Khôn trên cùng (chính Nam). 

Cặp Khôn-Càn lại có vị trí đối xứng Bắc-Nam với cặp Tốn-Chấn. 
Hai quê này cũng có tổng giá trị bằng 7 (3 + 4 = 7). Bốn quề còn lại cũng 
là những cặp đối xứng “âm dương”, xếp theo hướng đối xứng góc với 
nhau (cặp “Cấn-Đoài” và cặp “Khám-Ly”). 

Cặp Khôn-Càn là cặp mở đầu và kết thúc, hay là cặp “đóng-mở” của 
vòng 8 số cơ bản này (h.21). Chứng là hai số 0 và 7 (hai số nhỏ nhất và 
lớn nhất của vòng). Nghiên cứu các vòng số nhị phân khác lớn hơn, như 
vòng 16 số, 32 số, 64 số hay lớn hơn nứa, chúng ta đều thấy cặp đối 
xứng Khôn-Càn là hai số khởi đầu (số 0) và số kết thúc lớn nhất cúa 
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dãy. Như ở vòng nhỏ Tứ tượng thì cặp “Thái âm - Thái dương” làm đại 
điện cho cặp Khôn-Càn cúng là hai số đầu và cuối. Còn trong vòng lớn 
Trùng quái, gồm 6 hàng vạch thì cặp Khôn-Càn là hai số 0 và 63 (số lớn 
nhất của dãy này). Chúng ta có thể rút ra những kết luận sau đây : 

1.1. Các vòng số nhị phân bao giờ cũng bắt đầu bằng số 0, đi từ 
“không” đến “có”. Cái “có” đây là số lớn nhất của mỗi vòng (hay mỗi dãy 
số). Như vậy con số thực đứng đầu của mỗi vòng số, liển ngay sau số 
“không” lại là số lớn nhất (quê Càn). Đó là điều eơ bản quyết định “Dịch 
là nghịch số” (Dịch là đọc ngược các số, từ lớn đến nhỏ). Rõ ràng không 
phải là vô lý khi cổ nhân đọc và đánh số các quẻ Dịch ngược với giá trị 
“số” của chúng. Khi đọc hay viết “Càn - Đoài - Ly - chấn - Tốn - Khẩm - 
Cấn - Khôn” là đọc ngược các số từ 7-6-5-4-3-2-1 đến 0. Đó !ờ cái thể 
Tiên thiên của cóc con số nhị phân. 


1.2. Nếu vũ trụ tuần theo qui luật của các con số, cũng có tính “âm 
dương”, thuận nghịch, “đóng-mở” theo nguyên lý nhị phân, thì vũ trụ 
cũng phải từ “thông” đến “có”. Cái “không” là trạng thái thái cực hay vô 
cực ban đầu, là trạng thái “đóng”. Khi đã “mở” là mở ra tất cả, hình 
thành vũ trụ bao la vô tận. Vạn vật đều ở trong lòng cái bao la vô tận 
ấy; giống như các con số đều nằm trong cái vô tận của các vòng số. Vì 
vậy mà Kinh Dịch cổ cũng phải bắt đầu từ cái lớn nhất là quẻ Càn. 

1.3. Khi nghiên cứu “tượng” 8 số Bát quái, có lẽ vì nhận thấy cặp 
quẻ đối xứng đầu tiên là Khôn-Càn có ý nghĩa to lớn như Trời Đất, nên 
người xưa mới dựa theo tính chất “cương nhu” dễ nhận thức của các 
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vạch liên và vạch đứt, mà đặt tên cho quê gồm ba vạch liền tượng trưng 
cho cái lớn mạnh nhất là Trời, là quẻ Càn; quẻ gồm ba vạch đứt tượng 
trưng cho tính mêm yếu hơn là Đất, là quả Khôn. Cặp đối xứng của 
Càn-Khôn là Chấn-Tốn cũng phải có ý nghĩa những tính chất tượng 
trưng tương ứng. Đại diện cho cái cương mạnh và hay giận dữ của Trời 
là “tiếng sấm”, cho nên quê Chấn là Sấm. Còn đại điện cho cát mềm 
rnại và nhún nhường của Đất lại là “gió”, nên quê Tốn là Gió. Bốn quẻ 
còn lại củng dựa theo Tượng cúa chúng mà gán cho những hiện tượng 
vật lý tôn tại trên mặt đất : quê Cấn có hào cứng trên cùng nên tượng 
trưng cho chỗ cứng lồi ra là Núi; quẻ Đoài có hào mềm trên cùng, tượng 
trưng cho ao đầm hay đồng ruộng ngập nước phổ biến thời hoang sơ; 
quẻ Khảm, giữa đặc, còn trên dưới đều có hào mềm, tượng trưng cho 
Nước; quê Ly, giữa như rỗng và sáng bên trong, còn trên dưới đều cứng 
mạnh, tượng trưng cho Lửa. Tám số cơ bản đầu tiên của hệ nhị phân cơ 
sở được người xưa nghiên cứu và cho chúng những ý nghĩa đại điện cho 
8 hiện tiượng vật lý của vũ trụ chung quanh như đã miêu tả, là một kết 
quả thực dụng đã dày công quan sát và không phải là không hợp lý. 
1.4. Khi đã cho mỗi quẻ một ý nghĩa hợp lý, cổ nhân đã sắp xếp lại 
vòng số bát quái trên cho hợp với nguyên lý sinh thành ban đầu của 
chúng, để cho các số đối xứng đều có tổng giá trị cân bằng trong mọi 
hướng và bằng giá trị của số lớn nhất là 7. Như vậy thì cặp Khôn-Càn 
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không thể ở cùng một phía. Chúng phải là cái trục Nam-Báắc của vũ trụ. 
Muốn thế người xưa chỉ cần đơn giản là cắt đôi hai nhóm quẻ Càn, 
hôn ra : 4 quẻ thuộc âm là Khôn, Cấn, Khảm, Tốn (tức 4 số : “0, 1, 
2, 3”) để bên tay phái để vị trí quê Khân ở chính Bắc (Hình 22). Còn 
4 quẻ thuộc dương là Càn, Đoài, Ly, Chấn (tức 4 số : “7, 6, 5, 4”) thì 
để nguyên, quẻ Càn ở vị trí chính Nam, đối xứng theo trục với quẻ 
Khôn. Quẻ Tốn được mang lên vị trí bên trái quẻ Càn, chiếm hướng 
góc Tây-Nam. Như vậy cổ nhân thu được mô hình Tiên thiên bát 
quái thực thụ, trong đó các cặp quẻ đều đối xứng theo trục các hướng 
và đều có tổng giá trị bằng 7. 

Mô hình Bớt Quái Tiên Thiên này có truc Bắc-Nam (truc tun, 
hơi quẻ Càn-Khôn uà trục Đông- Tây (truc hoành) là hơi quê Lv-Khỏdm. 
Chúng tuy có sự cân bằng theo mọi hướng nhưng giá trị hai miền âm- 
dương lại không cân bằng : Tổng giá trị 4 quẻ dương là Càn-Đoài-Ly- 
Chấn bằng 22 (7+6+Bð+4 = 22); còn tổng giá trị 4 quẻ âm là Khôn-Cấn- 
Khám-Tến lại chỉ bằng € (0+1+2+3 = 6). Mô hình này chỉ có thể phối 
hợp với bảng Hà đồ, trong đó vốn đã có sẵn sự cân bằng giữa hai miễn 
âm dương thì mới thành một mô hình Tiên thiên hoàn chỉnh có sự cÂn 
bằng cả các hướng và các miền. 

2. Vấn đẻ Hậu thiên : Để có một mô hình Bát quái mới có sự cân 
bằng giữa hai miễn âm dương, nhà Dịch học lỗi lạc thời Tống là Thiệu 
Khang Tiết đã dựa vào “Tượng”-các số để đưa ra sự phân loại mới : “Quê 
nhiều hào dương là quê Âm; trái lại quê nhiều hào âm là quẻ Dương”. 
Vì vậy 3 quẻ thuộc Càn (đương) là Khám, Cân và Chấn; còn 3 quẻ thuộc 
Khôn (âm) là Tốn, Ly và Đoài. Như vậy hai nhóm quẻ sẽ có tổng số cân 
bằng như sau : 

- Càn-7 + Khảm-2 + Cấn-1 + Chấn-4 = 14 

- Khôn-0 + Tốn-3 + Ly-5 + Đoài-6 = 14 

Có lẽ họ Thiệu đã dựa vào cơ chế “Âm dương- Ngú hành” của Hà đỏ, 
để cho rằng cơ chế đó phải được thể hiện là chiếc trục xuyên suốt trong 
mô hình Bát quái mới, vì thế ông đã lấy trục Khảm-Ly là trục của hai 
số 2 và 5 thay cho trục Càn-Khôn; còn trục hoành là hai quẻ Chấn 
(đông) và Đoài (tây) (Hình 28). Mô hình Bát quái mới này tạo ra sự cân 
bằng giữa hai miền âm đương và không bị cắt thành hai nửa vòng tròn 
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mà là một vòng thống nhất, từ trái sang phải và từ Bắc xuống Nam, 
được đọc là : “Càn- Khám -Cứn-Chấn- Tốn-Ly-Khôn-Đoài”, Trôi tư đó được 
goi là Hau thiên Bát quái. Đem phối hợp Hầu thiên Bát quái với bảng 
Lạc thư vốn đã cân bằng các hướng, người xưa đã tạo nên một mô 
hình Lạc thư và Hậu thiên Bát quái, trong đó cứng có cả sự cân 
bằng giữa các hướng cùng sự cân bằng giứa hai miền âm dương. 
Thiệu Khang Tiết cho rằng Tiên thiên uà Háu thiên là hai cái "Thể 
uàò Dung” của Bái quái. 

Tám quẻ Hậu thiên trong bảng Lạc thư trùng hợp với tám hướng 
trong không gian : Chính bắc là quẻ Khảm; chính nam là quê Ly; chính 
đông là quẻ Chấn; chính tây là quê Đoài; đông-bắc là quẻ Cấn; tây- 
bắc là quẻ Càn; đông-nam là quê Tốn; tây-nam là quẻ Khôn. Trong 
thực hành, người ta thường dùng vị trí các quẻ theo trật tự Hậu 
thiên này để chỉ các hướng. Tuy nhiên các quẻ phải xuất hiện theo 
số Lạc thư của tám hướng trong không gian, hoặc theo thứ tự : 1- 
Càn, 2-Khám, 3-Cấn, 4-Chấn, 5-Tốn, 6-Ly, 7-Khôn, 8-Đoài; chứ ít 
khi theo giá trị thực của chúng. 


+ 


Hình 23 Hậu Thiên Bát Quái và các Số của Lac Thư 


Các sách Dịch cổ trước thời Tống cổ nhân chưa nêu ra vấn để Tiên 
thiên và Hậu thiên. Theo nhiều học giá Trung Quốc thì chính Thiện 
Thang Tiết, tác giả của nhiều sách Dịch nổi tiếng, là người đầu tiên 
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nêu lên vấn đề này và cũng chính ông đưa ra các mô hình về Hậu thiên 
Bát quái cũng như bảng Hậu thiên Bát quái phối hợp với Lạc thư. Các 
sách Dịch chúng ta nghiên cứu phổ biến sau này phần nhiều là sách 
viết từ đời Tống lại đây nên đều có vấn đề Tiên thiên và Hậu thiên. 

Ngày nay nghiên cứu Dịch dưới ánh sáng của Hệ nhị phân chúng ta 
phải công nhận Thiệu tiên sinh là người am hiểu tỉnh tường nguyên lý 
toán nhị phân. Chính ông đã nêu lên nội dung “cái lý phải có trước rồi 
mới vạch được tượng” và cũng chính ông đá phát hiện : "Dịch là sự am 
hiểu của người xưa và lý của các con số” (Kinh Dịch - Ngõ Tất Tố - Sách 
đã dẫn) Xem thêm chương VỊ đưới). 


V. Trật tự của Dịch : Dịch là đọc ngược 


Ta biết Tư tượng là 4 số đầu tiên, từ 0 đến 3 đáng lẽ phải đọc từ 
số 0 đến số 1, số 2 rồi số 3, từ nhỏ đến lớn. Đọc theo “tượng” thì thứ 
tự phải là : 

1/ Thái âm (= =); 2/ Thiếu dương (——=); 3/ Thiếu âm (— =), 4/ Thái 
dương (——). Nhưng người xưa lại đọc theo thứ tự ngược lại, từ số lớn 
đến số nhỏ và xếp thư tự số lớn nhất lên đầu. Kết quả ta có trật tự của 
Tư tượng như sau : 

1/ Thứ nhất : Thái dương (——) (L1) = số 3. 

2/ Thứ hai : Thiếu âm (—_') (10) = số 2. 

3/ Thư ba : Thiếu dương (——) (01) = số 1 

4/ Thư tư : Thái âm (€ >=') (00) = số 0. 

Theo cách sắp xếp trật tự đó, đến lượt Tiên thiên Bát quái cũng 
theo trật tự ngược, từ số lớn đến số nhỏ và tận cùng là số 0. Đáng lẽ theo 
trật tự tự nhiên, ta có : 

Thứi Thứ2 Thứ3 Thứá Thứã Thứ6 Thứ/ Thứ8 


~~ 
L2) 
È Đ 
Đ ~ lÌ 


EKhôn Cấn Khám Tốn Chấn Ly Đoài 
ỏ 
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Thứi Thứ2 Thứ3 J]hứá Thứã Thứ Thứ? Thứ8 


Càn Đoài Ly hấn Tốn ảm Cấn Khôn 


Tai sao phải đọc ngược ? Thiệu Khang Tiết chú giải : "Nói Càn 1, 
Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khám 6, Căn 7, Khôn 8 thì đều được các 
quẻ chưa sinh, như người kể ngược thư tự bốn mùa vậy”. (Kinh Dịch - 
Ngô Tất Tố, tr.27). Chu Hy chú thêm : “... Kể cái đã qua là thuận, tìm 
biết cái sắp tới là nghịch do đó Dịch là đọc ngược vậy” (... số vãng giá 
thuận, tri lai giả ngịch, thị cố Dịch nghịch sổ đã). (Sách đã dẫn, tr.30). 

Theo chúng tôi, có thể còn một lý do nữa để người xưa phải dùng 
cách tính ngược mà chưa al nói đến, đó là khái niệm về số 0, trong toán 
cổ trong thực hành chưa quan niệm được rõ ràng như ngày nay, mặc dầu 
người xưa đã phát hiện ra cách viết nó bằng vạch đứt (= ~) (Am) hay 
Thái âm (= =) hoặc quẻ Khôn (= =), nhưng chưa đưa được số 0 vào 
phép tính cụ thế. Khi viết 8 số đầu bằng ký hiệu “am dương”, người xưa 
nhận ra rằng, chỉ có 7 số thực. Kết quả 8 mà chỉ có 7, thiếu mất một sẽ, 
Muốn viết số 8 phải thêm một hàng vạch nữa là bốn hàng. Như vậy số 
8 thuộc tập hợp dãy số của 4 hàng vạch, tức dãy 8 x 2 = 16 số, chứ không 
thuộc tập hợp 3 hàng vạch. 

Nhưng tập hợp 4 hàng vạch 16 số lại cũng chỉ có 15 số thực, cũng 
thiếu một số. Các dãy gồm 5 hay 6 vạch đều như thế. Để khác phục điều 
này, để tập hợp ba vạch luôn luôn đếm đủ tám số, người xưa phải dùng 
cách đánh số thứ tự ngược và gọi là các quẻ theo thứ tự ngược của 
chúng. Làm theo cách này thì khi cộng trị số thực của mỗi quê với số 
thứ tự của chúng, bao giờ ta cũng được tổng số là 8, không thiếu số nào. 
Ta xem kết quả sau đây : 


Số thư tự Các quê đọc ngược Kết quả : Tầng số 
1 Càn - 7 1+7=8 
2 Đoài - 6 2+6=§ 
Ồ Ly - 5 3+5=8: 
4 Chấn - 4 4+4=8 
5 Tốn - 3 B+8=8 
6 Khảm - 2 _ 58+2=8 
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7 Cấn - 1 7+1=8 
8 Khôn - 0 0+8=8 
Nếu đánh số thứ tự thuận thì ta không thể có một kết quả thống 
nhất như trên. 


Chúng ta đã biết, việc phát hiện ra con số 0 và đưa được nó vào 
phép tính toán là một phát minh lớn và là một bước nhảy vọt trong tư 
duy toán học của người xưa, nà mãi nhiều thế kỷ sau công nguyên 
con người mới đạt đến. Số 0 hiện đại được người Ấn Độ tìm ra, cùng 
với phưữRg pháp tính toán có số 0 nó được truyền sang châu Âu 
thông qua người Á Rạp. Nghiên cứu Dịch chúng ta lại thấy rằng, với 
sự phát hiện ra cách viết các con số theo hệ nhị tiến bằng hai ký 
hiệu âm đương, chính người Trung Quốc xưa mới là người tìm ra 
con số 0 đầu tiên từ nhiều thiên niên kỷ trước công lịch (với ký hiệu là 
vạch đứt (- -), nhưng việc đưa nó vào các phép tính cơ bản thì lại sau 
người Ấn Độ và châu Âu. 

Với cách đánh số ngược như trên, 64 quê “trùng quái của tập hợp 6 
hàng vạch, cũng được đọc ngược từ số 68 đến số 1 và số 0. Như vậy 
chúng ta cũng luôn luôn được số 64 nếu cộng số thư tự và trị số của mỗi 
số với nhau. 

Thực ra vấn đề đọc ngược côn nằm trong ẩn ý sâu xa về mặt triết 
học mang một phần tính chất siêu hình của Dịch. Như ta đã khảo sát, 
vũ trụ nguyên thuỷ là từ “không” đến “có”, tức từ “âm” sang “dương”, đó 
là chiêu thuận. Tuy nhiên, khi vũ trụ đã hình thành, thì cái “có” đầu 
tiên là “1”, có số 1 mới đến số 2. Số 1 là số lẻ thuộc đương, số tiếp theo 2 
là số chấn thuộc âm, rồi lại đến số 3 đương, số 4 âm và cứ thế tiếp diễn. 
Các con số được sinh ra theo từng cặp “dương-âm” liên tiếp nhau. Chính 
vì đó mà Dịch phải đọc ngược “từ dương đến âm” chứ không phải từ “âm 
đến dương” như thuở ban đầu khi hình thành ra thế giới. 

Đây cũng là mệt điều cơ bản trong phép dự báo của Dịch, mà Chu 
Hy đã giải thích : 

“Để hiểu cái đã xảy ra thì theo chiều thuận (tức chiều từ am đến 
dương), để biết cái sắp tới thì phải theo chiều nghịch (tức chiều từ dương 
sang âm). Cái “dụng” của Dịch là dùng để dự báo tương lai, cho nên 
Dịch phải đọc ngược. Từ đó chúng ta cũng có thể hiểu một cách vững 
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chắc rằng “sách Dịch là sách dùng để bói toán” thời xưa. Muốn bới phải 
dùng toán, toán ở đây là nhứng nguyên lý số học thuộc hệ nhị phân. 

Môn bói toán xưa chính là môn dự báo theo những nguyên lý 
toán nhị phân, hoặc theo “Tượng” cúa các con số viết theo nguyên lý 
nhị phân. Nó rất kỳ diệu và huyền ảo, từ xưa tới nay mới chỉ có sách 
Dịch là nói đến. Ngày nay mới nghe đến từ “bói” người ta đã thành 
kiến, cho ngay vào chiếc bị gồm toàn những điều mê tín dị đoan ! 
Thực ra “bói” chính là “dự báo”. Tại sao nói “dự báo” thì người ta lại 
tin mà nói “bói” theo thuật ngưử xưa thì lại bị thành kiến ? Lý do 
chính có lẽ từ “bói” đã bị quá nhiều những kẻ không hiểu gì về Dịch 
lẫn nhứng người làm nghệ đông cốt lợi dụng, nên nó đã tạo thành 
một ấn tượng xấu trong phản ứng của mọi người. Thực ra bói chẳng 
có tội tình gì vì nó chính là khoa dự báo cổ. Ngày nay muốn nghiên 
cứu nó được thuận lợi, dò muốn dù không, chúng ta hãy vừa lòng 
thay thế nó bằng từ “dự báo” vậy. 


VI. Đối xứng theo các hướng của tiên thiên Bát quái 


Tám quẻ cúa Bát quái sắp xếp theo hàng ngang thì cặp số đối 
xứng Càn-Khôn sẽ là cái trục của dãy số : Càn ở đầu, Khôn ở cuối. 
Các cặp số tạo thành từng cặp “âm-dương” liên tục, như một chuỗi nam ' 
châm được hoạt hoá, trong đó cặp Chấn-Tốn (tức hai số 4 và 3) là cặp ở 
trung tâm . 

Cặp số này chia đãy số ra hai nửa bằng nhau, mỗi nửa 4 quẻ : bốn 
quẻ đầu là thuộc quả “Càn dương”, bốn quẻ sau là thuộc quẻ “Khôn âm” 
(Hình 24). 
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Càn  Đoài Ly Chấn | Tến Khảm Cấn Khôn 


Hình 24: Ta có: - 4 quẻ : Càn, Đoài, Ly. Chấn = thuôc dương 
- 4 quẻ : Tến. Khảm, Cấn, Khâôn = thuôc âm. 
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Nếu ta sắp xếp 8 quê theo 
đường tròn để chúng đối xứng 
từng đôi một xung quanh trục 
Bác Nam là hai quề Càn Khôn, 
thì bắt buộc ta phải cắt dãy số 
trên ở điểm giữa hai quẻ Chấn- 
Tốn (như hình vẽ 24) thành hai 
nửa bằng nhau, rồi theo đúng 
luật của Hà đồ “âm bên phải, 
dương bên trái”, ta sắp xếp 4 
quê dương ở bên phía tay trái, 
4 quẻ âm ở phía bên tay phải 
người viết, nhưng phải đặt quả Tốến ở bên phải quê Càn. Ta sẽ có đường 
đi của 8 quẻ bắt đầu từ Càn ở chính Bắc qua góc Đông Bác là quẻ Đoài 
đến chính Đông với quê Ly rồi xuống Đông Nam với quê Chấn. Từ đây 
đường đi phải vòng lên phía Tây Bác để xếp quẻ Tốn cạnh bên quẻ Càn 
rồi mới vòng xuống phía chính Tây với quẻ Khảm, xuống Tây Nam với 
quẻ Cấn cạnh quẻ Khôn (Hình 2ã). 

Ta thấy ngay qui đạo của 8 quẻ cơ bản của Dịch theo đúng hình 
Thái cực và Lưỡng nghĩ, tượng trưng bằng một hình tròn được chia đôi 
bằng một đường cong hình chữ Š như cổ nhân đã vẽ ra. Đó củng là một ˆ 
Thái cực đã được phân cực ra 8 quẻ âm dương. _ 

Viên đồ ở (hình 25) là viên đô của Tiên thiên Bát quái, có trục Bắc- 
Nam (tung) là hai quẻ Càn-Khôn (số 7 và số 0); trục Đông-Tây (hoành) 
là hai quả Ly-Khám (số 5 và số 2). Các quê đều đối xứng nhau từng đôi 
một và kết quả mọi hướng trong không gian đều bằng 7. Thông qua 
cách sắp xếp 8 con số đâu như trên, cổ nhân không nhứng đã trình bây 
quan niệm về một không gian đẳng hướng, cả 8 hướng không có hướng 
nào ưu tiên, tất cả đều có tầng giá trị là 7 : mà còn phát hiện ra qui đạo 
vận hành của vũ trụ thông qua các con số : đó chính là qui đạo hình chứ 
S(H.95). Biếu diễn trên mã“. phẳng, nó là hình chữ S, nhưng trong 
không gian ba chiểu thì chírh ná là một qui đạo hình xoắn. Các nhà 
phong thuỷ xưa và cả các nhà nghiên cứu về “khí luận học” cổ đã khai 
thác mô hình này để xây dựng lên lý thuyết về “Lý khí”, phát hiện ra 
những qui đạo vậr. hành kỳ thú về “khí mạch” trong lý thuyết phong 
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thuý. (Khảo sát này không nằm trong raục đích của cuốn sách này, 
chúng tôi sẽ có dịp để cập đến trong các Lập nghiên cứu khác). Có lẽ 
đức Phật sau khi “thiền định” cũng đã phát hiện ra qui đạo này và 
Ngài đã thông qua ký hiệu chứ “thập ngoặc” để nói lên điều đó. 
Theo thiển ý chúng tôi, ký hiệu này chính là mô hình qui đạo vận 
hành hình xoắn kép của vận khí vũ trụ được tượng trưng bằng hai 
chữ S và đã được hình tượng hoá thêm thành hình chứ “thập ngoặc” 
(xem Hình 26 dưới). 


H2 l 

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều ngành của khoa học hiện đại lại 
cũng đã phát hiện ra cấu trúc hình xoắn của nhiều phân tử hoá học 
trong đó có cả cấu trúc hình xoắn của những phân tứ di truyền ADN. 
Điều làm ta ngạc nhiên là, người xưa chỉ dựa vào qui luật của các con số 
nhị phân kết hợp với khả năng trực giác mà đá phát hiện ra rất sớm 
những chân lý phức tạp của Tạo hoá. 

Trở lại mô hình Tiên thiên Bát quái trên, ta thấy nó cho biết, các 
hướng trong không gian cân bằng về giá trị nhưng lại có hai miền âm 
đương không đều nhau. Tổng của 4 quê thuộc dương là : 

e Càn(7) + Đoài(6) + Ly(ð) + Chấn(4) = Còn tổng 4 quê âm chỉ 
bằng : 

« Khôn(0) + Cấn(L) + Khảm(2) + Tốn(3) = | 6. | Như vậy là ngược với 
cứu. Hà độ thị biếu thị hơi 

thì không cân bằng. Tiên 
thiên Bc# quái thì biếu thí bhông gian cân bằng trong roi hướng, nhưng 
lai không cân bàng giữa hai miền âm dương. 

Điều đó có ý nghĩa gì ? Hệ “âm dương” của người xưa tức là hệ eơ số 
nhị tiến, một hệ đếm cơ bản; còn hệ Bát quái, (hệ đếm đến tám) chỉ là 
con đề của hệ nhị phân. Cũng nhị hệ thập phân (đếm đến 10) là con để 
của hệ ngũ phân (nhân đôi hệ ngũ hành là hệ thập phân). Vì vậy Dịch 


các trị số của Hà 
.+^ 


cv. ˆ 


đồ mà chúng ta đã nghiên 


” cứn bằng, còn, h 
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chí lấy hai hệ nhị phân oà ngũ phân làm nền tảng. Đó chính là lý thuyết 
“Âm dương - Ngũ hành” nổi tiếng của Dịch. Tuy nhiên dùng riêng lẻ 
mỗi hệ đều dẫn đến những chỗ không hoàn chỉnh : như riêng Hà đề (hệ 
ngũ phân nhân đôi) chỉ biểu diễn được sư sinh thành cúa các con số và 
sự cân bằng giữa hai miễn âm dương mà không biểu điễn được sự cân 
hằng giữa các hướng. Cũng như riêng Bái quái (vòng bạ của hệ nhị 


phân) chỉ biểu diễn được sự cân bằng giữa các hướng nhưng lại không 
biểu diễn được sự cân bằng hai miễn “âm dương”. 


Đem phối hợp hagi mô hình 
đó lơi lông Tiên thiên Bút 
guới uào trong Hò đỗ. người 
xo đã trình bày một mô hình 
bu trụ hoàn chỉnh, trong đó 
nói lên ý nghĩa “động” của 0ú 
trụ. Vì bản thân trong lòng mô 
hình đã mang sẵn mâu thuẫn: 
các con số trong Hà đồ chỉ cân 
bằng hai miền âm dương mà 
không cân bằng theo các 
hướng (bỏ tâm thì tổng các số 
âm là 20, tổng các số dương 
cũng là 20). Khi vận động để 
có cân bằng các hướng như 
trong Tiên thiên Bát quái thì 
lại mất cân bằng về hai miền 
âm dương (bốn quẻ dương 
bằng 22, còn bốn quê âm chỉ 
bằng 6). Đó là lý do chính để 
Vũ trụ phải luôn luôn động. Đạo 
Dịch gắn liên với cái “động” của 
các con số (Hình 2?). 

Đến đây chúng ta đã có 
thể thấy rõ hơn điều ta đã 
phỏng đoán trước rằng, rất 
nhiều người nghiên cứu Dịch 
mà thực ra không đọc được các 
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con số viết theo hệ nhị phân của người xưa, nên người ta không tìm ra 
ý nghĩa thực sự của các quê Dịch. 

Nhiều tác giá cho Bát quái là những hình tượng thần bí, khó hiểu. 
Chính học giả nổi tiếng của Trung Quốc thời hiện đại Quách Mạt Nhược 
cũng viết trong sách “Nghiên cứu xã hội cổ đại Trung Quốc” rằng : “Chụ 
Dịch lò một ngôi đèn thân bì, uì rằng nó được xây dựng bằng những 
uiên gạch thân bí : Bdt quói”. 

Các nhà nghiên cứu về văn hoá thần bí Trung Hoa là Vương Ngọc 
Đức, Diêu Vĩ Quần và Tăng Lỗi Quang trong cuốn “Bí ấn về Bát quái” 
cũng viết : “Từ thời Chiến quốc đến nay, sách giới thiệu uê Bé! qudi 
không dưới ba ngàn loại, nhiêu đến nỗi chất lên xe trâu héo toát mô 
hội, chứa trong nhà nóc không còn bẽ hở. Tam giáo, cứu lưu đều lấy 
học thuyết Bát quới làm bản nguyên, ra sức chủ thích, phát triển, 
bhiến Bát quái càng thêm hư úo, để lại cho người đời nay một câu đố 
nan giải” 991, Nhà nghiên cứu Dịch học Việt Nam hiện đại Nguyễn Hiến 
Lê, tuy đã viết rất rõ về hệ nhi phân sủa Leibni„z nhưng khi nghiên cứu 
đến những hoán vị các số của Bát Quái Tiên thiên sang Bát Quái Hậu 
thiên cũng viết : “Chúng tôi thú thực không hiểu nổi. Kinh Dịch không 
giảng gì cho ta uêẻ những điểm đó cú. %9 


Chúng ta đã biết, trong phần khảo sát vẻ Hà đỏ, các số “thành” đều 
từ “tâm” đi ra (tâm truyền”, còn trong đãy số Bát quái viết theo hàng 
ngang, thì hai quê Chấn-Tốn là hai quẻ chính giữa, hai quẻ trung tâm 
của dãy số. Theo cơ chế tâm truyền thì mọi thông tin từ các con số cũng 
phải từ giữa đãy số phát ra. Điểm giữa ấy cũng chính là thời điểm xảy 
ra sự việc. Nếu lấy thời điểm đó mà xét thì việc trở về quá khứ của sự 
việc là trở về những quê đã sinh, tức là những quẻ ta đã biết trước. Như 
vậy phải là những quẻ miền “dương”, tức là từ Chấn đến Càn. Vì Dịch 
là đọc ngược từ Càn đến Khôn, nên từ Chấn đến Càn là 4 quẻ đã sinh. 

Đi từ Chấn (4) đến Ly (5), Đoài (6) rồi đến Càn (7) là đi theo chiều 
thuân cúa các cọn số (chiều các con số lớn dần). Trái lại nếu muốn xét 


(33) Bí ấn của Bát quái - Trần Đình Hiến dịch. NXB Văn hoá Thông tin, in lần thứ ba, 
1992, tr.16. 
(34) Nguyễn Hiến Lê : Kmh Dịch - Đạo của người quân tử. NXB Văn học, 1992, tr.29. 
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chỉ lấy hai hệ nhị phán 0à ngủ phân làm nền tảng. Đó chính là lý thuyết 
“Âm dương - Ngũ hành” nổi tiếng cúa Dịch. Tuy nhiên dùng riêng lẻ 
mỗi hệ đều dẫn đến những chỗ không hoàn chỉnh : như riêng Hà đề (hệ 
ngũ phân nhân đội) chỉ biểu điễn được sự sinh thành của các con số và 
sự cân bằng giữa hai miền âm dương mà không biểu diễn được sự cân 
hằng giữa các hướng. Cúng như riêng Bát quái (vòng ba cúa hệ nhị 


phân) chỉ biểu diễn được sự cân bằng giữa các hướng nhưng lại không 
biểu diễn được sự cân bàng hai miễn “âm dương”. 


Đem phối hợp hai mô hình Nam 
đó lợi, lông Tiên thiên Bái .—— 
quái uào trong Hà đà, người Tưng 


xưo đã trình bày một mô hình 
0ú trụ hoàn chỉnh, trong đó 
nói lên ý nghĩa “động” của 01 


trụ. Vì bản thân trong lòng mô Đáng —= Ly Rhảm ———= Tay 
hình đã mang sẵn mâu thuẫn: x— Xách 

các con số trong Hà đồ chỉ cân =.— Cân 

bằng hai miền âm dương mà ng —= 

không cân bằng theo các BE=S 


hướng (bỏ tâm thì tổng các số 
âm là 20, tổng các số dương 
cũng là 20). Khi vận động để 
có cân bằng các hướng như 
trong Tiên thiên Bát quái thì 
lại mất cân bằng về hai miền 
âm dương (bốn quê dương 
bằng 22, còn bốn quê âm chì 
bằng 6), Đó là lý do chính để 
Vũ trụ phải luôn luôn động. Đạo 
Dịch gắn liễn với cái “động” của 
các con số (Hình 27). 

Đến đây chưng ta đã có 
thể thấy rõ hơn điều ta đã 
phỏng đoán trước rằng, rất 
nhiều người nghiên cứu Dịch 
mà thực ra không đọc được các Mô Hình Hà Đồ và Tiên Thiên Bát Quái 
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tương lai của sư việc đã xảy ra là phải theo hướng các quê chưa sinh, 
tức những quẻ chưa biết. Như vậy phải là những quẻ miền “âm”, tức 
từ Tốn đến Khôn. Bốn quẻ này là bốn quẻ chưa sinh : từ Tốn (3) đến 
Khảm (2), Cấn (1) rồi đến Khôn (0) là đi theo chiều ngược của các con số 
(chiều các con số nhỏ dần), như người kể ngược bốn mùa vậy. 

Đó là một trong những nguyên lý quan trọng của Dịch học ứng 
dụng vào khoa dự báo của người xưa. Tóm lại, nếu coi Chấn-Tốn là thời 
điểm hiện tại của sự việc thì, muốn biết tương lai phải lần theo chiều 
nghịch của các con số, tức là chiều các con số giảm dần cùng với các quả 
tương ng của chúng. Cũng có thể tìm hiểu quá khứ của sự việc để đoán 
biết tương lai thông qua các quẻ đối xứng là các quẻ “biến Dịch” hay 
“phản Dịch” của chúng, vì chúng ta đã biết qui luật sinh thành của các 
con số là đối xứng từng cặp một. Cái công cụ của Bát quái chính là nó 
đã cho ta biết mọi việc cũng như các con số trong Bát quái đều có bai 
miễn : quá khứ và tương lai so với thời điểm xảy ra. Tìm hiểu quá khứ 
chúng ta có thể đự báo được tương lai, đó chính là chìa khoá của khoa 
bói Dịch cổ. Điều kỳ lạ là những tìm tời tạm gọi là “duy ý chí” của người 
xưa, vì không dựa vào một phòng thí nghiệm gia tốc các hạt cơ bản nào 
cả, cũng không có những kính thiên văn tối tân như kính Huble của 
Mỹ, mà cổ nhân sống cách đây đã trên bốn ngàn năm lại có thể đưa.ra 
những dự báo rất trùng hợp với những nghiên cứu về “không-thời gian” 
và về vũ trụ hiện đại. Ta hãy đọc qua những dòng viết +ủa nhà vạt lý 
thiên văn lớn thời nay Stéphen Hawking đã viết trong cuốn “Lược sử 
thời gian” của ông : "... nếu một xung ánh sáng được phát ra ở một thời 
điểm đặc biệt tại một điểm đặc biệt trong không gian, thì sau đó với 
thời gian nó sẽ lan ra như một mặt cầu ánh sáng... và sau một phần 
triệu giây, ánh sáng sẽ lan truyền tạo thành một mặt cầu có bán kính 
300m, sau 2 phản triệu giây, bán kính là 600m, và cứ như vậy lan 
truyền mãi. Điều này củng giống như những gợn sóng khi ta ném một 
hòn đá xuống mặt hà. Những gợn sóng truyền như một vòng tròn cứ lớn 
dần mãi theo thời gian. Nếu ta nghĩ về một mô hình ba chiều gồm bề 
mặt hai chiều của hồ và một chiều thời gian thì vòng tròn lớn dần của 
các gợn sóng sẽ tạo thành một mặt nón có đỉnh nằm đúng tại chỗ là thời 
điểm hòn đá chạm vào mặt nước (Hình 28-29). Tương tự, ánh sáng 
truyền lan từ một sự kiện sẽ tạo nên một mặt nón ba chiều trong không- 
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thời gian bốn chiều. Mặt nón đó được gọi là mặt nón ánh sáng tương lai 
của sự kiện đang xét. Cũng bằng cách như vậy ta có thể dựng được một 
mặt nón khác, gọi là mặt nón ánh sáng quá khứ... Những mnặt nón ánh 
sáng quá khứ và tương lai của một sự kiện P chia không gian thành ba 
miền (tức hiện tại, quá khứ, tương lai)... Phần còn lại là phần không- 
thời gian không nằm trong các hình nón ánh sáng quá khứ và tương lai 
của P. Các sự kiện trong phần còn lại này không thể ảnh hưởng hoặc 
chịu ảnh hưởng bởi những sự kiện của P... 

Nếu biết được ở một thời điểm đặc biệt nào đó những gì đã xảy ra 
trong vùng không gian thuộc nón ánh sáng quá khứ của P thì người ta 
có thể tiên đoán điều gì sẽ xảy ra ở P” (35). 


Hình 28. Nón ánh sáng không thời gian 


(Theo St. Hawking) 
tiểN b ` T 3 : . 


Truyền lan của các gợn sóng 


| 


3 giây sau 


—" 


\ 
Thời gi Í 


^ 2 giây sau 


l giây sau 


x2” sẽ Thời điểm Hòn đá 


ón, " chạm mặt nước (Điểm P) 


(35) (Sách đã dần, do Cao Chỉ và Phạm Văn Thiêu dịch, NXB KH-KT XB năm 1995, 
tr.ð5-56) (xem Hình 24). 
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Hình 29 


Nón ẩnh sáng 
tương lai 


_ò_„ Hiện tại 


Nón ánh sáng 


Không gian 


Hình 29. Các nón ánh sáng của Không - Thời gian 
Quá khứ và Tương lai. (Theo St. Hawking) 


VII. Ý nghĩa ứng dụng của Bát quái 

Tập hợp ba hàng vạch (liền và đứt) tạo ra tám số đầu tiên. Không 
hiểu do ngẫu nhiên hay là một qui luật tất yếu của Tạo hoá mà hai con 
số 3 và 8 đã chỉ phối nhiều quá trình cơ bản của tự nhiên : mật mã di 
truyền của các axít a min gồm 3 chất “base” trong số 4 loại “base” cơ 
bản. Cấu tạo của sinh vật cũng chia làm 3 phần : đầu, mình, và các chỉ; 
nội dung của con người cũng gồm ba phần, cơ thể, trí tuệ, và tình cảm. 
Bảng tuần hoàn Mendeléev. phát hiện ra 8 chu kỳ của các ngu/;zên tố 
hoá học. Con đường để đạt tới chân lý của Đức Thích Ca Mâu Ni là Bát 
chính đạo, tức con đường của 8 điều ngay thẳng; không gian chỉ gồm có 
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8 hướng cơ bản; và điều lý thú khác rất quan trọng là số 8 cũng là thời 
gian tính bằng phút của ánh sáng từ mặt trời đến được trái đất. Đó là 
những điều mà khoa học hiện đại đã phát hiện ra, còn người xưa thì chỉ 
coi Bát quái là 8 trạng thái vật lý cơ bản đầu tiên khi quả Đất hình 
thành (vì coi quả đất là trung tâm theo quan niệm chúng ta đã khảo 
sát ở trên). 

1. Tám số Bát quái tương ứng với 8 trang thái vật lý ban 
đầu trên mặt đất. 

Quả thật, nếu vũ trụ tuân theo qui luật sinh thành như các con số, 
thì ắt phải có những trạng thái ban đầu tương ứng với 8 số bát quái. Có 
lẽ chính do bắt nguồn từ tư tưởng đó mà cổ nhân đã qui mỗi tượng của 
8 con số đầu một trạng thái vật lý cơ bản mà con người quan sát được. 
Những tượng đó cũng đối xứng nhau từng cặp một như các cặp “tượng 
số” của bát quái, như chúng ta biết ngày nay. 

1. 1/ Cặp Càn-Khôn : - Càn : Thể toàn dương ( —— ) tương ứng với Trời. 
- Khôn : Thể toàn âm ( = ) tương ứng với Đất. 
2/ Cặp Khảm-Ly : - Khẩm : Thể lỏng lạnh, đặc ở giữa (—) tương ứng 
với Nước. 


- Ly : Thể khí nóng, sáng, rỗng ở giữa (= —=) tương 
ứng với Lửa. 
3/ Căp Tốn-Chấn : - Tốn : Thể xuyên thấu, luôn, nhún của khí —— ) 
tương ứng với GIó. 
- Chấn: Thể rung động của khí, C_—) tương ứng với Sấm 


4/ Cáp Cấn-Đoài : - Cấn : Thể cứng, tĩnh, lỗi lên (— —) tương ứng với Núi 


- Đoài : Thể mềm, nhún, löm xuống (——) tương ứng 
với Đầm (vì thời cổ xưa đồng bằng phần nhiều là 
trồng nước như đầm) 

(Cần lưu ý, vì là tượng đối xứng nên không thể lấy “sông” đối xứng 
với “núi”, vì “sông nước” mà nước thì đã có lửa đối xứng, nên phải lấy 
“đầm” đối xứng với “núï”), Như vậy là ta đã có 8 trạng thái vật lý tổn tại 
đầu tiên tương ứng với 8 con số của bát quái mà cổ nhân đã ấn định. Nó 
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phải mang một tính chất hợp lý nhất định thì sự gán ghép đó mới được 
biết bao học giả đời sau nối tiếp tuân theo và nội dung “hình tượng” của 
Bát quái mới có sức sống dai đẳng hàng ngàn năm sau cho đến tận thời 
hiện đại. 

Nếu cứ viết các con số theo ký hiệu Á Rập như ngày nay và gán cho 
số 7 thuộc Trời, số 0 thuộc Đất, số 2 thuộc Nước, số 5 thuộc Lửa, số 3 
thuộc Gió, số 4 thuộc Sấm, số 1 thuộc Núi, số 6 thuộc Đầm, thì chẳng có 
ý nghĩa gì. Phái gắn liên các con số trên với tượng nhị phân của chúng 
thì mới thành ý nghĩa hình tượng tự nhiên mà các con số mang sẵn 
trong lòng nó. Vì vậy lý thuyết “Tượng số” là một học phái gắn liền với 


lý thuyết “nhị phân” theo ký hiệu “âm dương”. 


'2. Tám loại tính chất của tám trạng thái vật lý cơ bản. 
Cổ nhân lại qui thêm cho mỗi hình thái tổn tại trên những tính 
chất cơ bản của thế giới vật chất như sau : 
e_ Càn : mang tính mạnh mẽ, cứng nhắc, thăng lên. 
e_ Khôn : mang tính nhu thuận, mềm yếu, giáng xuống. 
Khảẩm : mang tính lạnh, tối, thâm hiểm, đặc ở trong, nén xuống. 
Ly : mang tính nóng, sáng, tươi vui, rỗng ở giữa, bốc lên. 
Tốn : mang tính mềm đẻo, xuyên thấu, thấm vào, nén chịu. 
e Chấn : mang tính động manh, bùng nổ, bung ra. 
e Cấn : mang tính cứng trên, mềm dưới, nhô lên cao. 
øe_ Đoài : mang tính mềm trên, cứng dưới, lõm sâu xuống. 


Những tính chất trên được dùng để dự báo xuyên suốt mọi lĩnh vực, 
từ thời tiết, vận khí đến những tình huống vật lý của vật chất cho đến 
những hiện tượng thuộc về xã hội và nhân văn, 


3. Tám số là 8 hướng trong không gian. 

Gôm 4 hướng chính là nam, bắc, đông, tây; và 4 hướng góc là đông 
nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Theo Tiên thiên bát quái thì trục bắc- 
nam là Càn-Khôn; trục đông-tây là Khảm-L„y; vì vậy bốn quê Càn, Khôn, 
Khám, Ly chiếm 4 hướng chính là bắc, nam, đông, tây. Còn 4 hướng góc 
thì thuộc 4 quề còn lại : đông bác là Tốn; tây bắc là Đoài; đông nam là 
Cấn; tây nam là Chấn. Trong Hậu thiên bát quái các vị trí trên được 
thay đối như sau : 4 hướng chính là 4 quê Kzỏảrn bác, Ly nam, Chốn 
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đông, Đodi tây. Bốn quê góc là Cản tây bắc, Cấn đông bắc, Tốn 
đông ram, Khôn tây nam. Tóm lại Tiên thiên bát quái phối hợp 
với Hà đồ cho ta một mô hình vú trụ thông qua các con số, tương đối 
hoàn chỉnh lúc được sinh thành; trong đó Hà đồ biểu thị tính chất 
“âm dương” và “ngũ hành” của các con số, đông thời biểu thị vũ trụ 
ban đầu là cân bằng về âm dương nhưng không cân bằng theo các 
hướng; còn Tiên thiên bát quái thì biểu thị sự chuyển động đến cân 
bằng trong mọi hướng nhưng lại mất cân bằng về âm dương. Đó là 
mô hình vẻ cái “Thể” ban đầu của Vũ trụ. Do sự mất cân bằng ngay 
trong lòng các đãy số mà các èon số cũng như vú trụ phải luôn luôn 
vận động. Có thể nói, “Động” là tính chất cơ bản của Tạo hoá, cho 
nên Dịch cũng là “động”, là biến đổi không ngừng. Nhưng vận động 
luôn luôn theo sự đối xứng của các con số, theo cơ chế biến dịch hay 
phản dịch của “Tượng số”. Để giải thích tính đối xứng của 8 số bát 
quái, chương “Thuyết Quái truyện” của Chu Dịch viết : “Thiên Địa 
định vị, Sơn Trạch thông khí, Lôi Phong tương bạc, Thủy Hoả bất 
tương xạ, Bát quái tương thố. Sổ vãng giả thuận, tri lai giả nghịch, 
thị cố Dịch nghịch sổ dã”. (Nghĩa : Trời Đất có vị trí nhất định, Núi 
Đầm thông khí với nhau, Gió Sấm đánh nhau, Nước Lửa tương phần 
tương thành, Bát quái là từng đôi xen kẽ. Muốn xem việc đã qua thì 
theo chiều thuận, muốn biết việc sắp tới thì theo chiều nghịch, vì 
vậy Dịch là đọc ngược vậy). 

Người đời sau, dùng bát quái trong chiêm bói, biến sách Dịch 
thành sách bói, nhưng nhiều người khòng hiểu các con số theo hệ 
nhị phân, không vận dụng nổi môn Lý số cổ, chỉ còn nhớ tên các 
quái theo kiểu “Càn tam liên, Khôn lục đoạn, Lý trung hư, Khám 
trung mãn, Chấn ngưỡng bồn, Cấn phúc uyển, Đoài thượng khuyết, 
Tôn hạ đoạn” (Càn ba gạch hiển, Khôn sáu đoạn ngắn, Ly rỗng giửa, 
Khám đầy ruột, Chấn chậu ngửa, Cấn bát úp, Đoài khuyết trên, 
Tốn ngắn dưới). Họ cũng nhầm giá trị thực của các quê theo số thứ 
tự ngược của chúng, luôn cho rằng Cân là 1, Đoài là 2, Ly 3, Chấn 4, 
Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8. Kết quả là không hiểu và không thể 
giải thích nổi tại sao Tiên thiên lại biến sang Hậu thiên, hay tại sao 
Hà đồ và Tiên thiên bát quái lại phải phốt hợp với nhau. Sự giải 
thích dần dần đi đến gán ghép dẫn đến những kết quả có tính chất 
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mê tín đị đoan, làm sai lạc nguyên lý đúng đắn cúa cổ nhân, biến khoa 
“Bói Dịch” thành hoang đường, không có cơ sở để tin tưởng, tạo nên 
thành kiến xấu với từ “bói” qua thời gian. Thực ra đó chính là khoa “dự 
báo” dựa theo Dịch của người xưa. + 


4. Tám khả năng có thể có của Tạo hoá: 


Cũng như 8 phương hướng trong không gian, có lẽ Tạo hoá cũng chỉ 
có 8 khả năng đối xứng từng đôi một có thể xảy ra, như : ngày đêm, 
sáng tối, nhanh chậm, ngắn dài. Hay thời tiết cũng chỉ bao gỗm trong 8 
biến thiên: nóng, lạnh, khô, ẩm, nắng, mưa, sấm, gió mà thôi. Con người 
cúng chỉ có thể có 8 khả năng tâm lý phân biệt được, là : vui, buồn, yêu, 
ghét, thân mật, lạnh nhạt, lo ân, sợ hãi. Không phải ngẫu nhiên mà 
Đức Phật sau khi ngộ giác đã phát hiện ra con đường của 8 điều ngay 
thẳng (Bát chính đạo - mà không phải là sáu hay mười điều), con đường 
để cứu độ chúng sinh. Cũng không phải ngẫu nhiên mà con số 8 lại chế 
ngự cả số lượng các chu kỳ trong bảng tuần hoàn của Mendeléev cũng 
như các qui đạo của hạt nhân nguyên tử và số lượng điện tử vòng ngoài 
cùng của các qui đạo đó. Thật là kỳ diệu khi người xưa chỉ thông qua 
Tượng số nhị phân mà đã sớm nắm bắt được tính nguyên lý của cơn số 
8. 
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CHƯƠNG VỊ 


LẠC THƯ VÀ HẬU THIÊN BÁT QUÁI 


Một mô hình vẻ cái “dụng” của Dịch số 


Những phát hiện của người xưa về các con số trong bảng Hà đồ và 
trong Tiên thiên Bát quái là những phát hiện rất vĩ đại, có tính chất 
cách mạng về tư tưởng thời cổ, đã là tiền để cho sự phát sinh nhiều 
quan niệm triết học uyên bác suốt hàng ngàn năm lịch sử. Ta nhắc lại 
những phát hiện lớn : 

1. Tính âm dương của các con số và tính “lưỡng cực” của thế giới vật 
chất. 

2. Sự “sinh thành” cũng như ð vị trí của õ cặp số đầu tiên trong 
không gian. 

3. Tính chất “tâm truyền” trong cơ chế sinh thành cúa các con số 
cũng như âm thanh, ánh sáng và mọi giao động có chu kỳ. 

4. Tính đối xứng của các eon số theo “tượng nhị phân” (cũng là “tượng 
âm dương” của chúng), cũng như tính đối xứng giữa hai miền quá khứ 
và tương lai của dãy 8 số đầu tiên. 

5ð. Tính cân bằng “động” của các con số cũng như của vũ trụ thông 
qua sự vận động liên tục để đạt sự cân bằng giữa các hướng và giữa hai 
miền âm dương. Có thể nói, năm tính chất trên là thuộc về cái “Thể” 
ban đầu của các con số và của vạn vật. Vì uáy Hà đã uà Tiên thiên Bát 
quái cũng là mô hình uê cái “Thể” của các con số. Tuy nhiên cái “Thể” 
không thể là thứ bất biến. Nó phải biến hoá để có cái “Dụng” của chính 
nó. Từ qui luật biến hoá mà sinh ra cái “Dụng”. Lạc thư uù Háau thiên 
Bát quái chính là mô hình uề cới dụng cú các con số. Thể và Dụng là 
hai cái đối xứng nhau như “âm dương” vậy. Chúng cũng “tương phản 
nhi bất khá tương vô”, trái chiều nhau nhưng không thể không có nhau. 
Sự phát hiện ra cái “Thể” và cái “Dụng” của các con số theo hai mô hình 
“Hà đô - Tiên thiên Bát quái” (Thể) và “Lạc thư - Hậu thiên Bát quái” 
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(Dụng) lại thể hiện thêm một kết quả của phương pháp tư duy kiệt 
xuất của cổ nhân. Nó có giá trị thực tiễn lớn chẳng những trong 
thực hành quan sát sự vật mà còn rất đúng trong ứng dụng vào môn 
dự báo sự tuần hoàn của vú trụ và của con người. Chưa thấy có lý 
thuyết nào của khoa tâm lý học phương Tây đề xướng nên được một, 
lý thuyết có khả năng giải thích được hậu vận của con người bằng ly 
thuyết “Thể và Dụng” của triết học cổ Á Đông. Kinh nghiệm của 
mỗi chúng ta đều có thể cho phép chiêm nghiệm nhiều biến ảo kỳ 
điệu của Thể và Dụng. Không thiếu gì người sinh ra có cái “thể” 
không lấy gì làm ưu việt cả về mặt thể chất lẫn tư cách, nhưng 
trong cuộc sống họ lại có cái “dụng” rất lớn, cứ tưởng như những địa 
vi họ đạt được không thể tương xứng với tài đức của họ, nhưng nó 
vẫn xảy ra. Cái dụng của họ rất lớn. Trái lại có những con người có 
cái “thể” rất tốt, không những về mặt thể chất mà cả về mặt đạo 
đức tư cách cúng ưu việt, nhưng cuộc đời của họ lại long đong, cái 
“đụng” của họ rất kém, đến nỗi họ cũng chẳng đề lại được dấu vết gì 
trên cuộc đời. Thể và Dụng là một phát hiện về ly thuyết đựa trên 
các con số có tính thực tiễn và ứng dụng rất rộng. 


L Từ Hà đô đến Lạc thư - Khoảng cách thời gian 


Theo truyền thuyết thì cả Hà đề lẫn Lạc thư đều là sản phẩm từ 
thời chưa có chứ viết, nên phải dùng số lượng các chấm đen và chấm 
trắng để ghì các con số dựa theo tính chẩn lẻ của chúng. Nhưng từ 
Hà đô đến Lạc thư cách nhau cũng khoảng vài thiên niên kỷ ! Hà đồ 
là của Phục Hy, một ông vua trong thời đại truyền thuyết, không rõ 
thực hư, người ta ước tính đến bốn ngàn năm trước công lịch. Tiên 
thiên Bát quái cũng do Phục Hy vạch ra. Còn Lạc thư là do vua Hạ 
Vũ sáng tạo. Vị vua này sống trước công nguyên 22 thế kỷ (2205- 
2137). Đó cũng là bản ghì 9 số đếm (bỏ số 0) cũng bằng chấm đen và 
chấm trắng nhưng theo một trật tự khác. Lạc thư được khác trên 
mai con rủa. Tại sao lại khắc trên mai rùa ? Vì thời xưa chưa phát 
minh ra cách làm giấy, chưa có chữ viết, mọi số liệu muốn ghi nhớ 
đều phải dùng dây thắt nút, số lượng nút thắt là số liệu cần ghi. Để 
giữ được lâu dài, người xưa thường khắc những số liệu đó trên những 
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mảnh xương vai, xương ức trâu, bò, dê, cừu, tốt nhất là trên mai rùa 
hay yếm rùa. Sự phát hiện ra Lạc thư là đánh dấu một giai đoạn tư duy 
toán học phát triển. Lạc thư được khắc trên mai rùa, có thể còn dơ thâm 
ý của người sáng tạo muốn ứng dụng qui luật của các con số trong thế 
giới sinh vật, nhất là trong nhân sinh. Vì vậy mới dùng rùa là sinh vật 
cho là “linh thiêng” để khác. Về sau những người viết Dịch mới ghi rõ 
nội dung Lạc thư như sa : 

“Đái cứu, lý nhất; Tả tam, hứu thất; Nhị tứ vi kiên; Lục bát vi túc...” 
(Nghãa : Đội chín, đạp một; Phải ba, trái bảy; Hai, bốn làm vai; Sáu, 
tám làm chân...) (Hình 30). 


Hình 30 : 
tạc Thư 


Tuy nhiên cũng chẳng có bằng chứng gì để có thể tin Lạc thư đã 
xuất hiện từ 22 thế kỷ trước công nguyên, trừ câu chuyện hoang 
đường về vua Hạ Vũ trông thấy con rùa thần trên sông Lạc, trên 
lưng nó có những chấm đen, chấm trắng, ngài mới phỏng theo đó 
mà dựng lên bảng 9 số và gọi là Lạc thư. Như vậy nó xuất biện sau 
Hà đồ những hai ngàn năm có lẻ. Nhứng truyền thuyết đó đều do 
người đời sau đựng lên. Người ta chỉ biết đến hai hình Hà đồ và Lạc 
thư cũng như hình Tiên thiên Bát quái vào thời Hán Vú Đế (140-86 
tr.CN), do một người cháu đời thứ 12 của Khổng Tử là Khổng An 
Quốc, một học giả là đại thần của vua Vú Đế, không hiểu căn cứ vào 
đâu, đã lập nên nhứng hình vẽ đó và truyền lại. Mười hai thế kỷ sau 
Khổng An Quốc, vào thời vua Huy Tôn nhà Tống, đầu thế kỷ 12, các 
mô hình đó mới được in trên sách như ngày nay chúng ta biết. Dù 
sao thì những bức đồ trên cũng đã xuất hiện rất sớm, chắc chắn là 
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từ thời người Trung Quốc cúng như người Á Đông chưa sáng tạo ra 
chứ viết, nên cổ nhân đã phải dùng đến số lượng cụ thể các chấm 
trắng và chấm đen để biểu diễn các con số. 


IL Lạc thư là một ma phương cơ sở (3 x 3) - Một ma 


hương về sư vân động của các con số tiến tới cân 
bằng mọi hướng trong không gian. 


Nếu ta viết Lạc thư thành các con số Ả Rập, ta đễ dàng nhận thấy 
đó là một ma phương cơ sở bậc 3x3. Ma phương cơ sở này gồm 9 số 
đếm hàng đơn vị của hệ thập phân (không có số 0), được xếp thành 
hình vuông, mỗi chiều 3 số, xếp đúng theo lời ghi “đội 9 đạp 1; phải 
3 trái 7; 2 và 4 là vai (ở trên và từ phải sang 
trái); 6 và 8 là chân ở đưới và cũng từ phải sang TH 


trái. Giữa là số 5. Ta có kết quả mỗi chiêu, kể cả 2 +l9I2 

đường chéo góc, đều có tổng số là 15. Tìm ra ma "1E nEAE: 

phương cơ sở của 9 con số đầu là một thành tựu 

rất lớn về tư duy toán học của người xưa. 8]1]6 
Người ta đã nhận thức được trong 10 số đếm Bắc 

của hệ thập phân chỉ có 9 số bàng đơn vị (khác Lác Thư : 


ầ “ Trẻ nả “Đa Ph ỗ 
Hà đồ là có đủ 10 số, kể cả con số hàng chục). Che TINHE.DU 0S 


So sánh với Hà đề chúng ta thấy : 

1. Trung tâm hai đồ hình đều là số ð, nhưng Lạc thư không có số 10. 

2. Trong Lạc thư : 4 số dương (lẻ) chiếm 4 hướng chính : số 1 ở 
bắc, số 9 ở nam, số 3 ở đông, số 7 ở tây. Như vậy con số khác Hà đỏ là ở 
hai hướng : hướng nam, Hà đồ là số 2, còn Lạc thư là số 9; ở hướng tây, 
Hà đồ là số 4 còn Lạc thư là số 7. Còn 4 số âm (chăn) chiếm 4 hướng góc 
của Lạc thư : số 2 góc tây nam, số 4 góc đông nam, số 6 góc tây bắc, số 
8 góc đông bắc. Còn Hà đồ chỉ có 4 hướng chính. 

3. Nếu bả số 5 ở tâm Lạc thư (Lạc thư hư tâm), ta còn 8 số chiếm 
8 hướng trong không gian như 8 quẻ của hệ Bát quái. Chỗ khác 
nhau là : hai quẻ đối xứng của Bát quái thì có tổng số là 7, còn 2 số 
đối xứng của Lạc thư thì có tổng số là 10. (Bát quái là thuộc hệ nhị 
phân còn Lạc thư là thuộc hệ thập phân) (Hình 31). 
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Lạc Thự Hình 31 : Lạc Thư hƯ tâm P 


Trong cuốn “Kinh Dịch - Đạo của người quân tử”. Tác giả Nguyễn 
Hiến Lê có trích dẫn ý kiến của học giả Trung Quốc Trần Thục Am như 
sau : "Bát quái chỉ là những con số, thời xưa Trung Hoa chưa dùng hệ 
“thập tiến” (naumération décimale), chưa đếm đến 10, mà chỉ đếm đến 7 
số mà thôi, tức chỉ dùng “thất tiến pháp”... Do đó mới gọi 7 ngày là một 
tuần, cúng người chết thì 7 tuần, tức 49 ngày gọi là “mãn thất”. Từ đời 
Ân Chu trở đi mới dùng “thập tiến pháp”, và truy điệu người chết khi 
được 10 tuần (mỗi tuần 10 ngày) tức 100 ngày. Đời sau người Trung 
Hoa truy điệu theo cả hai cách đó” 2®, Đến đây chúng ta lại có thêm 
một bằng chưng là Bát quái thuở ban đầu chỉ là 
cách ghi các chứ số theo nguyên lý nhị phân. 
(Còn hệ đếm đến 7 chỉ là cách dùng 7 số thực 
của hệ Bát quái). 

Cần nhắc lại rằng trong mô hình Hà đỏ, nếu 
bỏ hai số ở tâm (Hà đề hư tâm) thì ta có tổng số 


âm bằng tổng số đương (đều bằng 20) (xem Hình H32: Hà Đề hưtâm 

32), nhưng tổng các số ở 2 hướng bắc nam và Âm = Dương = 20; Các 

đông tây không bằng nhau (bắc nam = 16; đông DMPHDEREHEEDE DI 

tây = 24). œooo-oo-ooœo 
Còn trong Lạc thư thì 9 con số hàng đơn vị > = 

đã vận động thành trật tự của một ma phương «+ 

cơ sở để có sự cân bằng trong mọi hướng (các ị 


hướng đều bằng 15), nhưng tổng số àm dương 
lại không bằng nhau (âm = 20; dương = 25) (xem + R 


“ 


Hình 33). 5 
H33: Lạc Thư: Âm = 20; 
Dương = 25. (Các hướng 
(36) Nguyễn Hiến L2. Sách đa dẫn, tr.21-22. bằng nhau, đều bằng 15) 
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Như vậy các số trong Hà đô muốn có cái “dụng” của chúng thì phải 
dịch chuyển các vị trí “tiên thiên” của chúng để tiến tới ma phương là 
Lạc thư, vì vậy Lạc thư trở thành “đối xứng” với Hà đỏ, từ cân bằng 
giứa hai miền âm dương trở thành cân bằng theo các hướng. Ta đã 
biết rằng Bát quái cũng là mô hình các con số cân bằng theo các 
hướng, nay nếu lại đem ghép Lạc thư vào Tiên thiên Bát quái (như 
ghép vào Hà đô) thì ta lại có một mô hình chỉ thể hiện được sự cân 
bằng theo mọi hướng mà vẫn không có sự cân bằng giữa hai miền 
âm dương. Muốn có một mô hình bao gồm cả sự cân bằng các hướng 
lẫn sự cân bằng âm dương, tất yếu Bát quái Tiên thiên cũng phải 
địch chuyển vị trí ban đầu của các quẻ như Hà đề, trở thành một 
trật tự mới được gọi là Hâu thiên Bát quái để đáp ứng sự cân bằng 
giữa hai miền âm đương (vì Lạc thư đã thể hiện được sự cân bằng 
các hướng). Sự nghiên cứu vị trí các con số trong không gian qua 
nhưng mô hình Tiên thiên và Hậu thiên cứng như trong các bảng 
Hà đồ và Lạc thư chứng tỏ môn toán số của Trung Quốc cổ xưa đã 
phát triển rất cao. Không những thế, thông qua các viên đồ và phương 
đồ ta thấy cả môn hình học cũng đã có những thành quả rất sâu sắc. 
Trong cuốn sách Toán cổ được viết khoảng ba trăm năm trước công 
lịch là cuốn Chu phương toán kinh, người ta đã tìm thấy cả những 
hình vẽ chứng minh bằng hình học một cách rất tài tình định lý đối 
với hình tam giác vuông góc mà Pythagore đã tìm ra “e2 = b2 + a2” 
. Trong cách chứng minh bằng hình học của người Trung Quốc cổ 
còn ưu việt ở chỗ nó cho ta biết cá diện tích hình tam giác vuông góc 
bằng 1/4 bình phương đường huyền trừ 1 (xem H,34 dưới). Trong 
hình vẽ ta thấy rõ bình phương đường huyền BC của tam giác ABC 
là một hình vuông trong chứa đúng 4 tam giác vuông góc như nhau, 
có một chỗ trống là ô chính giữa. Hình vuông như một ma phương 
bậc 5 “hư tam” (H.34). 

Trở lại trât tự các con số trong ma phương cơ sở là Lạc thư, 
người xưa cho đó là qui đạo tất yếu của các con số để tiến tới thăng 
bằng các chiều trong không gian. Vạn vật trong trời đất cũng phải 
tuân theo qui đạo đó để biến hoá. Các nhà thuật số xưa và cả các 
nhà phong thuỷ đã khai thác rất sâu vấn đề này trong khoa dự báo 


192“? 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


và trong việc tìm các huyệt vị, định hướng nhà hay hướng xây cất 
các công trình lớn. Ta hãy điểm qua qui đạo chính của Lạc thư và 
những qui đạo biến thiên của nó. (Việc ứng dụng những quĩ đạo này 
trong thực tế, đúng hay sai, là thuộc một đê tài khác. Ở đây ta chỉ nói 
đại lược những vấn đề liên quan để có thể dễ dàng nắm bắt khi tìm hiểu 
những vấn đề ứng dụng sau này của Dịch học). 


Hình 34 Mô hình di ä Định Lý trong sách Ch 
P Kinh của c cổ (87) 


25⁄0 
XD YL 
ầm 


` 


Những chữ A,B,C-A', B', C, X, X là do tác giả chú thêm 


37. (Trích trong Dictionary of Curious and Interesting 
Geometry của David V Vells - Penguin Books 1991) 
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uy đạo chính của Lạc Thư 


Hai 


Hình 33 


Quỹ Đạo (5ð) chuyển trái 
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HTL Hậu thiên Bát quái là sự đối chỗ các quẻ khỏi 
vị trí ban đầu của chúng để có sự cân bằng giữa 
hai miền: 4 quẻ âm bằng 4 quẻ dương 

Đề lý giải vấn đề này trước tiên chúng ta hãy viết lại trật tự ban 
đầu được gọi là Tiên thiên và trật tự biến dịch được gọi là Hậu thiên 
của tám quẻ : 


Trât tư theo Tiên thiên cúa Phục Hy : 


Càn(7) Đoà(8) Iy(5) Chấn(4) Tến3) Khám(2) Cấn(1) Khôn(0) 
NT: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Trật tự theo Hậu thiên của Văn Vương : 


Càn(7) RKhảm(2) CAn(1) Chấn(4) Tốn(3) Ly(8) Khôn(0) Đoài(6) 
TT: 1 2 3 4 5 6 tị 8 

Để hiểu thâm ý củh cổ nhân vẻ sự biến dịch từ Tiên thiên sang Hậu 
thiên chúng ta cần phải đưa các quẻ về giá trị thực của chúng, tức là 
những số mà chúng đại diện, chúng ta sẽ nhận thấy từ Tiên thiên phải 
chuyển sang Hậu thiên là điều đễ hiển, chẳng có gì là thần bí cả. Ta hãy 
xem viên đồ Tiên thiên Bát quái viết theo giá trị thực của chúng (Hình 36). 


(Miễn Dương +). Bốn quẻ Dương là: Càn, Đoài, 
Ly, Chấn = 7+6+B+4 =2| 

ĐÔNG - _ - Bốn quê Âm là : Khôn, Cấn, 
Khảm, Tốn = 0+1+2+3 =|6] 


: tình 38: Hai niền âm dương không cân 
Am() NAM Dương (+) bằng nhưng các hưởng cân bằng 
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Xem trong đô hình ta nhận thấy các hướng đều có tổng số là 7 
(cân bằng các hướng), nhưng hai miền âm dương thì không cân bằng 
tâm = 6; dương = 22). 

Nếu ta đem cộng các số dương (lẻ) trong đãy số Bát quái trên lại, ta 
được : L + 3 + ð + 7 = 16. Cộng các số âm (chẳn) trong day số đó, ta được: 
2+4+6= 12. Kết quả hai dãy số âm dương cũng không bằng nhau. 

Như vậy muốn đạt đến sự cân bằng am đương thì 8 số Bát quái 
nhất thiết phải thay đối vị trí của chúng. 

Ta biết tổng giá trị của dãy Bát quái là : 9 + 1+ 2+3+4+5x+6+ 
7 = 28. Sự cân bằng giá trị âm dương có nghĩa là mỗi bên phải bằng 14. 

Ta sẽ thấy ngay sự chuyển dịch lôgíc nhất của các quẻ là làm thế 
nào cho phù hợp với “cái lý” biến thiên của các con số, ta đễ dàng thống 
nhất với cổ nhân rằng : 

1. Hai quê Càn-Khôn là hai quê đại điện cho hai nứa “đương âm” 
của các con số, không thể chuyển miễn. 

2. Hai quẻ Chấn-Tốn là hai quẻ tiếp nối “đương âm” của hai miễn, 
quẻ Chấn là điểm cuối của 4 quê dương; quẻ Tốn là điểm đầu của 4 quê 
âm, cũng không thể chuyển miền. 

Như vậy đưa đến kết quả là chỉ còn 4 quê : Đoài, Ly ở dương và 
RKhẩm, Cấn ở âm cũng tức là hai cặp đối xứng : “Khảm-Ly”, “Cấn-Đoài” 
là phải đổi chỗ cho nhau : hai quê dương thành hai quê âm và trái lại 
hai quẻ âm thành hai quẻ đương. Ta sẽ đạt ngay được sự cân bằng âm 
đương, mỗi bên có tổng giá trị bằng nhau, tức bằng 14. 

Trút tự mới được goi là Hàậu thiên Bát quới sẽ là : 

“Càn(7) - Khảm(2) - Cấn(1) - Chấn(4) - Tốn(3) - Ly(ð5) - Khôn(0) 
- Đoài(6)° 

Như vậy 8 số Bát quái đạt được sự cân bằng âm dương thì các hướng 
lại không còn cân bằng nữa. 

Cũng như Tiên thiên Bát quái phải đặt lỏng vào Hà đồ mới thành 
cái “thể” hoàn chỉnh của các con số lúc “sinh thành”. Cái thể ban đầu 
của các con số cũng là cái thể “cân bằng động” của Tạo hoá. Nó vốn chứa 
trong lòng cái “mâu thuẫn nội tại” : đó chính là sự mất cân bằng khi thì 
giữa các hướng, khi thì giữa các miền âm dương. Vì thế mà Tạo hoá 
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Hình 37 : Hậu thiên Bát quái : 
Hai miễn âm dương cần băng, đều bằng 14 
Ea nhưng các hướng mát cân bằng 


cũng như các con số phải luôn luôn biến dịch để tạo ra cái “dụng” cho 
chính mình. Hà đề động tạo ra Lạc thư. Tiên thiên Bát quái động tạo ra 
Hậu thiên Bát quái. Tiên thiên Bát quái lồng trong Hà đỏ là cái “thể” 
hoàn chỉnh của các con số cũng là mô hình hoàn chỉnh về cái “thể” của 
Vũ trụ. Còn Hậu thiên Hát quái lông 0uàèo Lạc thư tạo nên cải “dụng” 
cúa các con số, cững là mô hình hoàn chính uê cái “dụng "cúa Vũ trụ. Đó 
chính là mô hình về sự biến dịch của Vũ trụ khi đã sinh thành. Nói theo 
ngôn ngữ khoa học ngày nay thì : 

bạc thự và Hau thiên Bát qui chính là mô hình oê hê toa đô biển 
thiên cúa Vũ tru sau bhi da được hình thành. 


NẠ 
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E 
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.@ 
1ùnh 33; Hình lạc thu Lạc thư và Hậu thiên Hát quái 
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TV. Hệ toạ độ Hậu thiên thể hiện không những 

sự chỉ phối của “âm dương - ngũ hành” (hai hệ 

đếm 2 và 5) mà còn cả sự chỉ phối của hệ đếm 
“thất phân” và “thập phân”. 

Ở các chương trên chúng ta đã khảo sát và đã biết Hà đồ là bảng 
sắp xếp 10 số đếm thể hiện một hệ tiên để về một toạ độ không gian 
phù hợp với lý thuyết “Nhị - Ngữ” (tức lý thuyết âm đương - ngũ hành). 
Về mặt triết học, người xưa quan niệm “âm dương” tương ứng với Trời 
Đất là hai chủ thể liên quan đến con người. Vì vậy về mặt “tượng số” 
Trời Đất được biểu thị bằng trục tung với hai quê Càn-Khôn. Cái quan 
trọng thứ hai đối với con người và giới sinh vật nói chung, sau trời đất là 
Nước và Lửa. Vì vậy về mặt “tượng số”, chúng chiếm trục hoành với hai 
quê Khảm-Ly. Về mặt giá trị thì tổng hai quẻ Càn + Khôn = 7 + 0 = 7; tổng 
hai quẻ Khảm + Ly = 2 + 5 = 7. Như vậy hệ trục trong Bát quái Tiên 
thiên là đẳng hướng. Đối với Hà đề thì trục tung là 1 + 2 = 3, trục hoành 
là 3 + 4 = 7, thể hiện sự không cân bằng giữa các hướng. 

Ta thấy các số 2-3-5-7 là những số rất quan trọng, chúng liên quan 
đến bản thể của Vu trụ, đồng thời cũng là những hệ đếm đầu tiên của 
con người. Hệ toạ độ của Hà đồ và Tiên thiên Bát quái liên quan chặt 
chẽ đến những con số đó. 

Theo cách lý giải của cổ nhân thì sau khi các thế lực “âm đương” và 
“ngú hành” đã vận động để sinh thành ra muôn vật, tức là đã thể hiện 
cái “dụng” của trời đất thì trục Càn-Khôn không thể g1ữ nguyên như 
thế mà phải được thể hiện bằng hai số 2 và 5 (tức âm dương - ngũ 
hành). Số 2 chính là quẻ Khảm và số 5 chính là quẻ Ly. Tổng giá trị của 
chúng là 7. Trục Càn-Nhôn phải được thay thế bằng trục Khảm-Ly. Về 
mặt lý chúng thể hiện được cái “dụng” của trời đất, không có thuỷ hoả 
vạn vật không thể sinh thành. Về mặt số chúng thể hiện được cái “dụng” 
của hệ thất phân. Chúng chiếm trục tung thay thế cho trời đất. Còn 
trục hoành phải đại điện cho cái “đụng” của hệ thập phân, tổng giá trí 
của các quẻ này phải bằng 10. Vì thế mà không thể sắp xếp cặp quẻ 
Càn-Khôn ở trục hoành (tổng của chúng chỉ bằng 7). Thêm nữa, Càn 
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vốn có thuộc tính “cứng mạnh” của Kim, không thể ở hướng xung khác 
là hướng đông thuộc Mộc; còn Khôn thì bản chất đã thuộc Thổ, không 
thể chiếm hướng đông của Mộc, cũng không thể chiếm hướng chính tây 
của Kim. Hợp lý hơn cả là để quẻ Chấn-4 là đương ở hướng đông của 
Mộc và quả Đoài-6 thuộc âm ở hướng tây của Kim, để có tổng giá trị là 
10. Hoành thuộc hai quẻ Chấn-Đoài. Như vậy trật tự mới có quẻ Càn là 
đầu đấy số, quê Đoài là cuối dãy số, xếp theo vòng tròn liên tục (không 
phải cắt đôi như ở Tiên thiên), thì hai quẻ Càn-Đoài nối tiếp nhau cùng 
một hành Kim, Càn là dương Kim, Đoài là âm Kim. Còn hành Thổ ở 
trung tâm được chia đôi thành hai : Khôn là âm Thổ ở hướng tây nam 
và Cấn là dương Thồ ở hướng đông bác để hành Thổ điều tiết được sự 
“sinh khắc” của các hành khác. Sắp xếp như thế thì tính hợp lý của các 
con số là rõ ràng và hoàn bị, không có cách sắp xếp tối ưu khác có thể 
diễn tả được những nội dung triết học trên. 

Hệ qua của trội tự Hậu thị ì 
đám nhiều hào đương; quẻ dương rrhiều hòo âm” : Cách sắp xếp 
trên đân đến một kết quả rất lý thú : nhìn tượng 3 quẻ dương (thuộc 
Càn) là ; 


Khảm(2)==; Cấn(1)Z= ; Chấn(4) Z=; ta thấy đều chỉ có một hào 


=..=.) —== — 


dương, còn hai hào âm. 
Còn ba quê âm (thuộc Khôn) là: Tốn(3) =—; Ly(5) —=; Đoài(6) — đêu 
chỉ có một hào âm mà lại hai hào dương. Như vậy là quẻ đương 
nhiều âm, quẻ âm nhiều dương. Nói cách khác : “Quê ít đương là quê 
đương; quẻ ít âm là qué âm”. Kết quả trong mỗi nhóm quẻ đều có số 
hào dương bằng số hào âm. (4 quẻ âm = 4 quẻ đương = 6 hào âm + 6 
hào dương). ` 


Người xưa cho rằng : 3 quê miền đương thực chất là từ miền âm 
đến, đều do quẻ Khôn giao với quẻ Càn mà ra. Còn 3 quẻ miền âm cũng 
thực chất là tử miền đương qua, đều-do quẻ Càn câu quẻ Khôn mà có. 

Về mặt nhận thức cổ nhãn còn dựa vào các tượng trên mà đưa 
ra kết luận : “Cái nhiều lấy cái ít làm chủ” hoặc “Cái cương lấy cái 
nhu làm tượng” hay ngược lại “Cái nhụ lấy cái cương làm hình”. 
Kết luận này được các nhà thuật số sau này ra sức khai thác, làm cơ 
sở cho nhiều môn dự báo nhân học cổ. 
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V. Ý nghĩa vẻ xã hội và nhân văn của 8 quẻ Hậu thiên 

Như trên chúng ta đã biết, nếu Tiên thiên là cái Thể của 8 số ban 
đầu thì Hậu thiên là cái Dụng của chúng. Cái thế ban đầu của 8 số 
tương ứng với 8 trạng thái vật lý tự nhiên trên mặt đất là Trời, Đất, 
Lửa, Nước, Sấm, Gió, Núi, Đầm. Nay muốn có cái Dụng trong xã hội và 
nhân văn, 8 quả Hậu thiên cũng phải mang thêm những ý nghĩa tượng 
trưng về nhân sự. Ý nghĩa đó phải là nên tầng của xã hội con người. Đó 
chính là lý do để các quẻ Hậu thiên mang thêm ý nghĩa về một gia đình 
gồm 8 thành viên là cha mẹ và 6 con, ba trai ba gái. Tương truyền Văn 
Vương là người đầu tiên vạch ra qui ước này khi ông bị vua Trụ bắt 
giam trong ngục Dữu Lý. Từ đó ý nghĩa nhân văn được dùng để tiên 
đoán mọi hiện tượng ảnh hưởng đến con người. Ta có thêm ý nghĩa : 
Càn là chư; Khôn là mẹ; Chấn là trưởng ng, Tốn là trưởng rứ; Khảm 
là trung nam; Ly là trung nữ; Cấn là thiếu nam, Đoài là thiếu nuz. 


Ba số thuôc Cha (Càn) : Ba số thuôc Me (Khôn) : 
Chấn-4 : Trưởng nam Tốn-3 : Trưởng nữ 
Khảm-2 : Trung nam Ly-5 : Trung nữ 
Cấn-1 : Thiếu nam Đoài-6 : Thiếu nữ 


Ở đây ta thấy, hai quẻ Chấn-4, Khảm-2 tuy thuộc 4 quẻ đương 
nhưng bản chất số của chúng lại là hai số âm (chắn), nên chúng phải 
theo chiều nghịch, nghĩa là phải xếp từ số lớn đến số nhỏ, tức là từ số 4 
đến số 2 rồi số 1. Trật tự đó dẫn đến quẻ Chấn phải là trai trưởng không 
thể khác (xem lại Thuyết Tâm truyền trong Hà đồ). Cũng như thế, hai 
quẻ Tốn-3, Ly-5 tuy thuộc 4 quê âm nhưng bản chất số của chúng lại là 
hai số dương (lẻ), nên chúng phải theo chiêu thuận, nghĩa là phải xếp 
từ số nhỏ tiến lên số to, tức là từ số 3, đến số ð rồi số 6 (Tâm truyền). Vì 
vậy mà quẻ Tốn phải đứng đầu và là con gái trưởng. 


VI. Lạc thư và Hậu thiên Bát quái phối hợp tạo thành 
một mô hình vũ trụ biến dịch đến chỗ cân bằng mọi 
hướng (Lạc thư) và cân bằng hai miền âm đương (Hậu 
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thiên Bát quái). Mô hình này là cái “dụng” của vũ trụ 
thông qua qui luật của các con số. 


Như Tiên đề về “âm dương” đã phát biểu, Vũ trụ cũng như các con 
số tồn tại và vận động đều có âm có dương, có cơ có ngẫu. Các quẻ các 
hào cũng đối xứng với nhau. Mô hình vũ trụ lúc ban đầu thể hiện cái 
“thể” của nó. Đến khi vận động biến hoá để sinh thành ra muôn vật là 
đã thể hiện ra cái “dụng” của nó. Vì thế hai mô hình lông ghép : Hà đồ 
và Tiên thiên Bát quái cùng Lạc thư và Hậu thiên Bát quái là đối xứng 
của nhau, là “thể” và “dụng” của nhau. Hà đề chuyển sang Lạc thư là 
các con số chuyển từ cân bằng hai miền sang cân bằng mọi hướng. Còn 
Tiên thiên Bát quái chuyển sang Hậu thiên Bát quái là các con số chuyển 
từ cân bằng các hướng sang cân bằng hai miền âm đương. Cả hai mô 
hình đều thể hiện một vũ trụ tuân theo qui luật của các con số, một vũ 
trụ luôn biến dịch để khi thì cân bằng hai miền âm dương, khi thì cân 
bằng theo mọi hướng (Hình 38). 


HÌNH 36 


Trong 8 quê Hậu thiên ta còn nhận thấy một kết quả quan trọng khác: 
Trừ trục Bắc Nam có 2 quẻ đối xứng Khảm-Ly (đối xứng cả tượng 
và số), còn 6 quẻ khác không còn đối xứng theo trục 1809 như trong 
Tiên thiên nứa. Ta có kết quả : 
1. Đếi xứng biến dich : (biến từng hào : âm thành dương, và ngược ÌaU) 
1. Căp Khảm-Ly : đối xứng 1809 
2. Cặp Cấn-Đoài : đối xứng theo góc 1350 (qua 2 quẻ Càn-Khảm) 
3. Cặp Càn-Khôn : đối xứng theo góc 900 (qua quẻ Đoài) 
4. Cặp Chấn-Tốn ; đối xứng theo góc 459, 
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2. Đối xứng phản dịch : (quẻ nọ quay L8O? thì thành quẻ kia): trừ 

hai cáp Càn-Khôn và Khảm-Ly chỉ có đối xứng biến dịch còn hai cặp : 
1. Cấn-Chấn : kể nhau, phản dịch của nhau. 
2. Tốn-Đoài : phản dịch của nhau. 

Điều này hé cho ta thấy : quI luật biến hoá của các số Hậu thiên là 
có thể tính trước được. Nhứng quá trình biến địch âm thành đương hay 
ngược lại là theo góc 4B5° hay góc 1809. Càn những quá trình theo phản 
phục thì diễn ra theo các góc 459 hay 1359, Đây lại thêm một tiền đề 
cho các nhà tỉnh thông Dịch lý vận dụng trong khoa chiêm bốc cổ. Vì 
đây là mô hình về cái “dụng” của các con số nên Lạc thư và Hậu thiên 
Bát quái được ứng dụng trong mọi môn tính toán dự báo cổ, từ thiên 
văn lịch toán, đến chính trị quân sự, cho đến việc dò dẫm cõi tâm linh 
để hòng đự báo vận mệnh đời người. Nhiều phép tính nổi tiếng thời xưa 
như Kỳ môn độn giáp, Số thái ất, Độn lục nhâm v.v... đều đựa vào các 
con số trong ma phương của Lạc thư và vị trí tám quê trong Hậu thiên 
đô để làm cơ sở tính toán. Ngay cả việc bố trí các trận đổ quân sự của 
các tướng tải tỉnh thông Dịch lý như Gia Cát Không Minh thời Tam 
quốc cũng dựa vào 8 quê biến hoá qui thành 8 cửa để dàn thành thế 
trận, làm cho đối phương không biết đâu mà lần, 


VI. Số đai diễn 


Ta đã biết Hà đồ có tổng số là 55 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 5ã), 
còn Lạc thư có tổng số là 4ð (1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45). Như vậy : Hà 
đồ + Lạc thư = Thể + Dụng = (55 + 45) = 100. Chia đôi số 100 ta được số 
B0. Đó là số trung bình cộng cúa Hà đồ và Lạc thư, cũng chính là số gọi 
là Số đại điễn. 

Người xưa cho rằng 50 số này chỉ phối mọi biến thiên của vũ trụ, vì 
thế mới gọi là “Đại diễn”. Nghiên cứu số này, nhiều tác giả còn có những 
ý kiến khác nhau. Có người không hiểu số đó từ đâu ra. Có người lại cho 
số đó là của Hà đô bỏ số 5 ở giữa. Có người lại cho là lấy 10 số của Hà đỗ 
nhân lên với 5 là số Đại diễn. Nhà nghiên cứu Lê Văn Quán thì cho 
rằng : “Số Đại diễn 50 tức là tổng của ba số phương “câu, cổ, huyền”. Tỷ 
lệ các số này như sau : câu 3, cổ 4, huyền 5. Tổng bình phương của ba số 
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này là 5O. (3 x 3) + (4 x 4) + (5 x 5) = 9 + 16 + 25 = 50 9%), 

Tuy nhiên, theo ý chúng tôi, trong Chu Dịch, nhất là trong chú giải 
về Hà đồ - Lạc thư, người xưa không đề cập đến “câu, cổ, huyền”. Vì vậy 
coi số 50 là trung bình cộng của hai bảng số Hà đồ và Lạc thư là rõ ràng 
và dễ hiểu nhất. 

Đến đây chúng ta đã có thể giải thích được cơ bán về hai hình vẽ cổ 
xưa nhất đã là nền tảng của Kinh Dịch từ hàng ngàn năm nay. Hy vọng 
là chiếc cánh cửa kiên cố đầu tiên đề đi vào khu rừng đấy bí ẩn và có sức 
lôi cuốn của Dịch đã được khai mở. Còn bao nhiêu lần cửa nứa chúng ta 
sẽ phải tìm hiểu tiếp, nhưng cánh cửa đầu tiên mà không mở được thì 
khó có thể lần tới các cửa tiếp theo. 


(38) Le Văn Quán : Eïnh Dịch - Vũ trụ quan. NXB Giáo dục, Hà Nội 1995, tr.55. 
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CHƯƠNG VII 


64 QUÉ TRÙNG QUÁI LÀ 64 CHỮ SỐ THEO HỆ 
NHỊ PHÂN CỦA NGƯỜI XUA 


Sau 8 quẻ đơn đến 64 quẻ kép gọi là trùng quái, vì mỗi trùng quái 
gồm 2 quê đơn quái chồng lên nhau. Quẻ ở trên gọi là quê thượng hoặc 
quẻ “ngoại”; quẻ ở dưới gọi là quê hạ hoặc quẻ “nội”. Bát quái và 64 
trùng quái là nội dung cơ bản của Dịch. Lý do tại sao cổ nhân lại lấy hai 
dãy số Bát quái và Trùng quái để khảo sát và làm nội dung cơ bản của 
Dịch chúng ta đã khảo sát một phần ở các chương trên. 

Trong chương khảo sát về Hà đồ và Tiên thiên Bát quái chúng ta 
đã biết được ý đồ của cổ nhân muốn phát biểu về những vấn đề gì trong 
các mô hình trên. Ở đây cần thiết phải nhác lại vài điều cơ bản trước 
khi khảo sát sang những vấn đề mới. Thông qua các mô hình về 10 số 
đếm, người xưa đã nói lên quan niệm của mình về một “Vu trụ đối xứng ` 
ãm dương” cũng tức là một vũ trụ được phân cực ngay từ khi nó được 
hình thành. Điều thứ hai cổ nhân muốn phát biểu : “Không gian là cân 
bằng theo mọi hướng nhưng lại không cân bằng giữa hai miễn âm 
đương”. Đó chính là mâu thuẫn nội tại của vũ trụ, đồng thời cũng là 
động lực vĩnh hằng cho sự biến dịch không ngừng của Tạo hoá. 


L Ý nghĩa của 64 trùng quái 


tuy nhiên, nếu Dịch chỉ dừng lại ở tổ hợp ba hàng vạch với 8 số ban 
đầu cùng những qui ước về một hệ toạ độ không gian có 4 phương, tám 
hướng cũng như 8 trạng thái vật lý cơ bản hay 8 ngôi bậc trong một gia 
đình thì nó quá đại cương, quá khái quát, không đủ chỉ tiết để có thể có 
cái “dụng” lớn là có khả năng bao quát được mọợi sự việc trong trời đất 
đề trở thành một môn học dự báo mọi hiện tượng thiên văn, địa lý và 
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nhân sinh. Để có thể đưa các con số vào phép tính dự báo tương đối 
được chỉ tiết hơn, người xưa phải dùng những vòng số lớn hơn, có thể 
bao hàm được những biến thiên cơ bản của vú trụ và con người, đồng 
thời đủ để phân loại những mối quan hệ phong phú không thể thiếu 
#rong thiên nhiên và xã hội. Đó chính là mục đích việc sử dụng 64 trùng 
quái làm nội dung cơ bản của Dịch. 

1. 64 là eon số để tính Lịch toán. Lý thuyết Dịch là con đẻ của 
xã hội nông nghiệp cổ điển. Trong xã hội đó việc dự báo được đúng 
thời tiết bốn mùa để tính được thời vụ gieo trông, để tránh được hạn 
hán và lũ lụt là yêu cầu bức thiết có tính chất sống còn của mọi 
triều đại. Vì thế không có gì là lạ, từ nhiều ngàn năm trước Công 
nguyên, con người từ đông sang tây luôn luôn quan sát thiên tượng, 
đo đạc sự chuyển dịch của trăng sao, đo bóng nắng mặt trời, ghi 
chép gió mưa hay những biến thiên của khí hậu để làm lịch, để có 
thể dự báo trước thời tiết. Do đó các dân tộc đều biết cách làm lịch 
rất sớm. Việc sử dụng các đãy số theo nhị phân trong Kinh Dịch 
cũng không ngoài mục đích đó. Khi khảo sát các dãy số lớn dần 
trong hệ nhị phân, chúng ta đễ dàng thống nhất với cổ nhân rằng, 
không có đây số nào thuận lợi và hợp lý hơn đây số từ 0 đến 63 (tức 
64 trùng quái), vì các lý do sau đây : 


1.1 - Nhờ quan sát chỉ tiết những biến thiên của thời tiết mà người 
xưa nhận ra rằng : sự biến thiên đó phụ thuộc chặt chẽ vào các con số 2, 
3 và B : hầu như cứ 5 ngày là khí hậu có một thay đối nhỏ. Các nhà lịch 
học cổ gọi thời gian đó là một “hậu”. Ba hậu (tức 15 ngày) là một thay 
đổi vừa, gọi là một “khí”. Như vậy mỗi năm có 24 khí, gồm 72 hậu, vừa 
đúng một vàng chuyển dịch của những chòm sao chính trên Thiên cầu 
khi quan sát về đêm, bằng một vòng 3609, tương ứng với 360 ngày (gần 
băng một năm thời tiết). 

1.2 - Con số 64 quẻ trùng quái, mỗi quẻ có 6 hào (tức 6 vạch) gêm tất 
cả là 384 hào, nếu bớt đi 24 hào của bốn quê chính là Căn, Khôn, Khám, 
Ly (làm đại diện cho 4 mùa) thì côn 360 hào của 60 quê còn lại, đúng với 
số ngày của 24 tiết khí và của 72 hậu trong năm, cũng đúng với 360° 
của sự chuyển dịch các thiên thể trên bầu trời. Thực ra một vòng của 
quá đất quay quanh mặt trời là 365,25 ngày. Đó cũng là một năm thời 
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tiết, phù hợp với dương lịch. Àm lịch tính theo cả thời tiết lẫn theo chu 
kỳ trăng, nên số ngày còn thiếu sẽ tính vào năm có tháng nhuận (*). 
Như vậy lấy dãy số từ 0 đến 63 làm các số đề tính lịch là tiện lợi và phủ 
hợp. Dãy số nhỏ hơn là không đủ để tính toán. Còn đãy số lớn hơn là 
quá nhiều và không thuận tiên về nhiều mặt. 

2. Tổ hợp quẻ 6 vạch là cấu trúc đối xứng âm dương của Hào 
và Quái: Mõi trùng quái là tổ hợp của hai đơn quái, một quê ở trên, 
một quê ở dưới, làm âm dương cho nhau, phù hợp với nguyên lý đối 
xứng mà c+úng ta đã khảo sát ở chương IV và chương V. Như vậy mỗi 
hào trong đơn quái (quẻ ba vạch) cũng phải tồn tại đối xứng. Quẻ 6 
vạch đáp ứng được yêu câu hợp lý đó : mỗi hào đều có đối xứng “âm 
dương” : hai vạch trên cùng là Thiên, hai vạch giữa là Nhân, hai vạch 
dưới là Địa. Điêu đó cho phép giải thích các mối quan hệ trong những 
hệ quả ứng dụng một cách dễ đàng và hợp lý hơn rất nhiều. 

3. Tổ hợp quẻ 6 vạch là “tam tài” của lưỡng nghỉ. Ngoài ý 
nghĩa là đối xứng âm đương của hào và đơn quái, quê 6 vạch còn có một 
ý nghĩa khác không kém phần quan trọng, xưa nay ít người nói đến, đó 
là tam tài của lưỡng nghỉ : “Ba trong bốn tượng cơ bản” chồng nhau, 
làm “tam tài” cho nhau. Ví dụ : 


- Quẻ Càn —— là do 3 tượng “Thái dương” —— hợp thành; 

- Quê Khôn = £ làdo3 tượng “Thái âm” = = hợp thành; 

- Quẻ Khảm= = là do 3 tượng : “ Thiếu âm” =_=, “Thái âm” =, 
mx và “Thiếu dương”. — hợp thành; 


- Quẻ Ly “= là do 3 tượng : “Thiếu dương —=,“Thái dương ”——=, 


và “Thiếu âm”Z=_—hợp thành. 
Các quẻ khác cũng đều do 3 tượng hợp thành. Chúng ta đã biết, có 
4 tượng cơ bản, mà cứ 3 tượng ghép thành một quẻ, cuối cùng ta cũng 
chỉ có 4 x 4x 4 = 64 cách sắp xếp khác nhau mà thôi. 


{*) Xn tham khảo thêm tài liệu :"Phương pháp chọn ngày theo lịch Can chỉ” - Hoàng 
Tuấn. NXB VHTT, Hà Nội, 1999). 
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Tóm lại mỗi trùng quới biểu thị hai trạng thái : 

- Một là : Tổ hợp 2 quẻ đơn ba vạch làm “lưỡng nghỉ” cho nhau; 

- Hai ià : Tổ hợp 3 tượng hai vạch làm “tam tài” cho nhau. 

Hình thái thứ hai ít được nói đến trong Dịch học, nhưng cũng chính 
ở hình thái thứ hai này mà gần đây một nhà khoa học người Đức là 
Martim Schoenberger đã so sánh Tư tượng với 4 Base (bốn chất cơ bản) 
trong cấu trúc ADN và ARRN (axít Desoxy ribonucléie và axít Ribonucléic) 
và nhận thấy mô hình 64 trùng quái của Dịch cổ Á Đông chính là hình 
ảnh những tổ hợp “mã đi truyền” trong sinh học. Trong cơ chế đi truyền 
người ta cũng phát hiện ra mỗi “mã đi truyền” là một tổ hợp ba trong 
bốn Base cơ bản quyết định sự tổng hợp một axít amin nhất định trong 
số 20 a xít amin của mọi sinh vật để tạo thành chuỗi prôtit đặc trưng 
cho từng chúng loại (xem bảng Mã đi truyền và hình ảnh 64 quẻ Dịch : 
Hình 40-41). Trong khi giả định “tứ tượng” của Dịch cổ tương ứng với 4 
base cơ bản của phân tử di truyền, M. Schoenberger đã có thể chuyển 
64 mật mã đi truyền thành 64 quê Dịch cổ. Ông đã phiên địch 4 base : 
Uraxin, Cytosin, Guanin, và Adenin sang.“tứ tượng” như sau 

- Draxin (CU) tương ứng với Thái âm (00) : (Thuộc nhóm Pyrimidin - 
vòng đơn) - mang CO 

- Guanhn (G) tương ứng với Thiếu dương (01) : (Thuộc nhóm Purin - 
vòng kép) - mang NH2(+) và CO. 

- Cytôsin (C) tương ứng với Thiếu âm (10) : (Thuộc nhóm Pyrimidin - 
vòng đơn) - mang NH2(+) và CO. 

- Ađênin (A) tương ứng với Thái dương (11) : (Thuộc nhóm Purin - 
vòng kép) - mang NH2(+). 

Từ sự so sánh trên ông đã chuyển đổi các mật mã ra quẻ Dịch một 
cách dễ dàng. (Tiếc rằng trong công trình này, phần lý giải các quẻ theo 
mã di truyền không còn đúng vì các quê đã bị viết ngược và đọc sai. 
Theo bản lược dịch “Kinh Dịch và mã di truyền” của hai tác giả Đỗ Văn 
Sơn và Đức Minh, trang 194- 195). 

4, 64 cũng là số phù hợp với nhiều chu trình sinh học cơ bản. 

Đối với con người, con số 64 là con số của những chu trình sinh học 
khác nhau trong cơ thể. Dù muốn hay không, con người từ cổ tới nay 
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quá tuổi 60 là bước vào thời kỳ suy giảm những chức năng sinh học, suy 
giảm hệ nội tiết nói chung. Tuy có người í5, người nhiều, người có những 
biểu hiện rõ rệt, hoặc người không có mấy những rối loạn chức năng, 
nhưng không ai tránh được quá trình tiến hoá có tính qui luật đó. Xã 
hội hiện đại tuy đã có rất nhiều tiến bộ về mặt y học và mức sống đã 
được nâng cao, tuổi thọ trung bình đã tăng lên một mức đáng kể, nhưng 
nói chung đó là nhứng thành quả về mặt vệ sinh xã hội, chiến thắng 
được các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng và các nạn dịch, đã hạ thấp 
được tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh nên đã nâng cao được tuổi thọ trung 
bình lên khá cao, nhưng thực ra chưa thể ảnh hưởng gì trực tiếp đến 
được quá trình Ìão hoá của con người cả. Những chu trình sinh học vẫn 
cứ tiếp diễn theo nhịp điệu như từ khi có con người đến nay. Quả tìm 
con người vân cứ đập từ 60 đến 70 lần trong một phút. Nhịp thở trung 
bình vẫn cứ bằng 1/3 mạch đập... 


ð. Dãy số trùng quái là đãy số có ma phương bậc 8. 

64 số cuả trùng quái ngoài khả năng xếp thành phương đề (8 x 8) 
còn có thể sắp xếp thành ma phương bậc 8 với tổng mỗi hàng ngang 
cũng như dọc và hai đường chéo đều bằng 260 (xem hình 32). Khảo sát, 
các đãy số của hệ nhị phân, ta thấy dãy Bát quái không có ma phương 
nên nó phải mượn ma phương bậc ba của 9 số đơn vị hệ thập phân, tức 
Lạc thư nhưng phải bỏ số ở tâm (Lạc thư hư tâm). Dãy 16 số có ma 
phương bậc bốn. Dãy 32 số (tập hợp 5 hàng vạch) không có cả phương 
đỏ lẫn ma phương, vì phương đồ (5 x ð) chỉ cần 25 số, còn phương đô (6 
x6) lại cần 36 số. Số 32 đứng giữa hai sấ đó nên không thể có phương đỗ 
và ma phương. Dãy 64 số của tập hợp 6 hàng vạch là một đãy số hoàn 
chỉnh. Chúng có phương đỏ 8 x 8 viết từ số nhỏ đến số lớn hay ngược lại, 
theo 8 hàng, mỗi hàng 8 số. Dãy số này cũng như các dãy số nhị phân 
khác, đều có hai ma phương. Ở đây là ma phương bậc 8 : - nếu lấy từ số 
0, ta có ma phương từ số 0 đến số 63, với mỗi hàng ngang hay dọc cũng 
như hai cạnh chéo đều nhau bằng 2ã2) (xem hình 33a); - nếu lấy từ số 
1, ta có ma phương từ số 1 đến số 64, với mỗi nàng ngang hay dọc cũng 
như hai cạnh chéo đều bằng 260 (xem bảng ma phương trang dưới). 
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BẢNG MẬT MÃ DI TRUYỀN 


(Theo Biochemie của Rappoport - 1970) 


_=.. 
Ï : Trật tự của 4 Base cơ bản { 
mehbret' Base số II (trong mã di truyền) “MhkRvh nh 
D.T) URAXIN CYTÔDIN AĐÊNIN GUANIN D.T) 
(U) (G) (A) (@) 
Ũ ƯƯU UCU UAU UGDŨ U 
Phaenìn Serin Tyrosin €Cystin 
C CUC ccc CÁC cœc e 
Leuxin Prolin Histidin Arginin 
Ầ AUA ACA AAA AGA A 
lsoleuxin Thréonin Lysin Arginin 
GUG GGG GAG G@GG G 
Valin Alanin Glutamin Glyxin 
5 CUU CCU CAU CGU Ụ_ Ì 
Leuxin Prolin Histidin Arginin - ` 
A AUC ACC AAG AGC Si 
lsoleuxin Thrẻonin Arginin Sẽrin 
GGA A_' 
Valin Alanin Glutamin Glyxin ị 
U UUG UCG UAÁG UGG ) | 
Leuxin Sẻrin __ _ (001 Trvplophan 
Ạ AUU ACU AAU AGU U 
lsoleuxin Thréonin Asn Sórin =——i 
=.. GUC GCC GAC GGQC .-=. 
Valin Alanin A$p. Giyxin ỉ 
Ụ DUA UCA UAA UGA A Ị 
Leuxin Sérin (00) _ (00) | 
ề CUG GcG CAG l8 se __| 
Leuxin Prolin Glutamin Arginin E 
@ GUU Ge€U GAU GGU Ụ ; 
Valìn Alanin Asparalgin Glyxin _—_—! 
U UUC UCC UAC UGC C 
Phênylalanin Sérin Tyrosin | _ Oystin Í 
CUA CAA CGA A 
Prolin Glutamin Arginin | 
li: 
Méthionin Thréonin Arginin 


Chủ - - Các nhơm chữ cái trong ô là những chữ đâu tên các Base cơ bán tạo thành mật mà 


Lồng hợp riêng của mỗi axít amin, tên các axít amin phía dưới cùng õ. 
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h với 64 mật mã di truyền 
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Hình 40. 64 quẻ theo tổ hợp 3 tượng 
so sán 


Thiếu dương 
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Thái dương 
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57 8 28 35 53 10 16 47 
— + — 
58 5 31 32 54 9 198 44 
I | hán II _| 
7 56 34 29 11 S2 4B 17 
=“..=.=. ¬T 
4 59 33 40 8 55 45 18 
B1 2 20 43 49 14 24 39 
62 1 23 40 50 18 27 36 
| TT 
3 60 42 21 15 48 38 25 
4 —— 
0 63 | 41 22 12 l 51 _Ì 37 | 2B J 


Hình Ma phương bậc 8 của 64 số, từ số 0 đến 63 


(Tổng số các hàng = 252) 


——+ 


58 7 29 36 | 54 | 11 17 48 
59 8 ¬ đã | 55 | 10 20 | 48 
8 57 35 30 12 53 47 18 | 
—† —— 
82 3 21 44 | 50 | 15 25 40 
5 60 | 34 31 9 56 48 18 
63 2 | 24 | 41 | 51 | 14 28 3| 
4 | 61 | 4 [ 22 | 168 | 49 sg | 26 
HE Ái) 
1 684 | 42 | 23 | 13 | 52 38 37 
l 
Hình Ma phương bâc 8 của 64 số từ 1 đến 64 (Tổng số các hàng = 260) 


Đến đây chúng ta đã điểm qua những lý do cơ bản để agười xưa lấy 
thêm đãy 64 số (dãy Trùng quái), ngoài đãy 8 số đầu (Bát quái), để tính 
toán, mà không lấy các dãy số khác. Tuy nhiên vị trí các con số trong 
không gian không thể đứng ngoài bốn phương tám hướng, vì không 
gian chỉ có 8 hướng cơ bản gồm 4 hướng chính và 4 hướng góc mà thôi. 
Vì vậy 64 số hay bất kỳ một đấy số lớn nào khác, các con số đều phải 
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thuộc về một trong tám số cơ bản ban đầu và chịu sự chỉ phối của bản 
chất “ngủ hành” của hướng đó. (Sẽ được trình bày ở những mục dưới). 


H. Tính đối xứng của những Tượng số 


1. Các trị số đối xứng : Trong chương III, khi nghiân cứu về hệ nhị 
phân, chúng ta đã biết các con số sinh ra theo từng chu kỳ tuỳ theo số 
lượng nhiều ít các phần tử âm dương trong mỗi tập hợp. Ví dụ : chỉ có 
một phần tử am hay dương thì ta chỉ viết được 2 số (lường nghỉ), tức số 
0 và số 1. Cộng 2 số đối xứng đó lại cũng chỉ bằng 1. Nếu tập hợp có 2 
phần tử âm dương thì ta có thể viết được 4 số (tứ tượng), tức 4 số ; 0-L- 
2-3, chiếm 4 góc trong một hình vuông 2 x 2. Cộng các số đối xứng của 
4 góc theo từng cặp (0+3), (1+2) ta đêu được giá trị bằng 3, tức bằng con 
số lớn nhất của dãy (số 3). Như vậy đãy 2 số thì tổng giá trị đối xứng âm 
đương hai chiều là 1. Dãy 4 số thì tổng giá trị đối xứng âm dương 2 
chiều chéo là 3. Với một tập hợp gồm 3 phần tử âm dương ta có thể viết 
được dãy 8 số (Bát quái) và đãy này có các trục đối xứng âm dương bằng 
7 tức số lớn nhất của dãy. Với tập hợp 6 hàng vạch âm đương, ta viết 
được đãy 64 số (64 trùng quái) và đãy này có giá trị các trục đối xứng 
âm dương bằng 63, tức giá trị số lớn nhất của đãy. 


Số lớn nhất của mỗi đãy bao giờ cũng bằng số lượng các số trong „ 
dãy trừ đi 1. 

Ví dụ đãy 2 số (Lưỡng nghị) có 2 số, vậy số lớn nhất cũng là giá trị 
đối xứng của dãy là 2-I = 1. Dãy 4 số (Tứ tượng) có 4 số, có số lớn nhất 
là 4-1 = 3. Số 3 cũng là giá trị đối xứng của dãy. Dãy 8 số (Bát quái) có 
8 số, có số lớn nhất là 8-1 = 7. Số 7 cũng là giá tri đối xứng âm đương của 
dãy. Dãy 16 số có số lớn nhất là 16-1 = 15, cũng là giá trị đối xứng của 
đãy này. Dãy 32 số có số lớn nhất là 32-1 = 31. Số đó cũng là giá trị đối 
xứng âm dương của dãy. Dãy 64 số (trùng quái) có số lớn nhất là 64-1 = 
63. Đó cũng là giá trí đối xứng âm đương của đãy số này. Tượng của các 
con số viết theo cơ chế nhị phân cho ta biết bản chất đối xứng bên trong 
các con số. Chúng đối xứng “âm dương” với nhau nh? hình với bóng. 


2. Đối xứng biến dịch : Thử lấy một con số bất kỳ nào trong tập 
hợp 6 hàng vạch làm ví dụ, ta đều có thể tính được số đối xứng âm 
đương của nó bằng hai cách : 

2.1. Hoặc ta lấy “tượng” của số đó, rồi chuyển các hào, âm thành 


+? â^AØœ 
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dương và ngược lại, dương thành âm, ta sẽ được “tượng” đối xứng của 


số đó. Ví đụ quê Bác là số 1 oó tượng là E#S chuyển thành 


tượng đối xứng âm dương, ta có: — quẻ Quải là số 62. 


2.2. Hoặc có thể tìm tượng đối xứng bằng cách lấy giá trí đối xứng 
của dãy là 63 trừ đi trị số của quẻ Bác là số 1, ta sẽ được số 62, tức là 
quẻ Quải : 63-1 = 62. Loại đối xứng cả tượng lẫn số này, người xưa gọi là 
đối xứng “Biến dịch”, có nghĩa là tượng các số đối xứng nhau từng hào 
một (âm thành đương hoặc ngược lại). Tổng giá trị các cặp “biến dịch” 
bao giờ cũng là một số hằng định riêng cho mỗi dãy số và bằng giá trị 
của số lớn nhất của dãy. (Ví dụ : dãy Tứ tượng là 3; dãy Bát quái là 7; 
đãy Trùng quái là 63). Trong phương đỗ của các đãy số này, các cặp số 
đối xứng biến dịch bao giờ cúng theo đường thẳng đi qua trung tâm, 
hay qua điểm gặp nhau của hai đường chéo góc (Hình 42, 43). 


H. 42: Viên đồ của 64 số (từ 0 đến 53) (Đối xứng tương và số) 
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4 5 6 7 
12 13 4 | 15 
2 22 | 23 
2A 26 29 31 
32 34 | 3 37 39 
40 | 41 | 4 3 | 4 46 | 47 
48 50 // 51 52 NÑ 53 4 | 55 
56 | 57 | 58 | 59 số | õ1 BÍ 82 |63 
— 


Hình 43 : Phương đồ của 64 số (từ 0 đến 63) 
(Các số đều đối xứng theo đường thẳng đi qua điểm giữa 
hai đường chéo góc) (Tổng số đối xứng = 68) 


3. Đối xứng phản dịch : Ngoài đối xứng “biến địch” còn một loại 
đối xứng khác, người xưa gọi là đối xứng “Phả dịch”. Loại đối xứng 
này chỉ là đối xứng theo “tượng” đảo ngược của chúng, không có tổng giá 
trị đối xứng chung cho toàn các cặp số. Vì vậy hoàn toàn phải dựa trên 
“tượng nghịch đảo” của các số để tìm giá trị đối xứng cho từng cặp số. 

Xét từ đầu : 3.1. Giai đoan phân cưc thành “lưỡng nghỉ” chỉ có đối 
xứng âm dương. 8.2. Giai đoan “tứ tương”: 

+ 1 cặp chỉ đối xứng biến dịch (tức đối xứng âm dương) là : Thái âm 


= = và Thái dương —— 
+ 1 cặp vừa đối xứng âm dương, vừa đối xứng phản dịch là : Thiếu 
âm = = và Thiếu dương ——= (quẻ nọ quay 180o thì thành quê kia). 
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3.3. Giai đoan Bát quái: + Có 4 quẻ làm thành 2 cặp đối xứng biến 
dịch, đó là : cặp Càn —— Khôn = = và cặp Ly = — Khảm ——= 

Thực tế bốn quẻ trên là bốn quẻ “ðấ? biến” hay bốn quê “bất địch”, 
dù quay chúng đi 1809 hay 360° tượng của chúng vẫn như củ, không 
biến đổi. 


+ Bốn quề còn lại là những quê vừa biến dịch vừa phản địch : 


- Cặp Chấn-Tốn : = = là hai quẻ biến địch của nhau. 


- Cặp Cấn-Đoài: — — 


cũng là hai quẻ biến dịch của nhau. 


Tuy nhiên hai quẻ “Chấn-Cấn” và hai quẻ “Tốn-Đoài” lại là những 
cặp phản địch của nhau, quẻ nọ xoay 1800 thì thành quê kia. Như vậy 
là mỗi một quẻ trong nhóm “Chấn- Tốn-Cấn-Đoài” vừa là biến địch của 
quẻ này vừa là phản dịch của quẻ kia. Như quê Chấn— — xoay 1800 sẽ 
thành quẻ Cấn — — Ngược lại, quẻ Cấn xoay 1809 sẽ thành quê Chấn. 
Hai quê Chấn-Cấn là “phản dịch” của nhau. Còn quẻ Chấn và quẻ Tốn 
là hai quê “biến địch”. Bốn quẻ trên tạo thành một tập hợp, có mối liên 
hệ ngang là biến dịch và mối liên hệ dọc là phản dịch (Hình 44 dưới). 


Hình 44 : Tâp hơp 4 đơn quái có mối liên hệ Biến dịch và Phản dịc 
Liên hệ Biến dịch —> — — —>—— “—- Liên hệ Biến dịch 


Liên hệ Phản dịch —* | |} — || “— Liên hệ Phản dịch 


HIL 64 quẻ Tiên thiên củúa Phục Hy 


Trong phần điễn giải về Bát quái, chúng ta đã biết “Dịch là đọc 
ngược”, vì vậy 64 Trùng quái cũng phải đọc ngược, từ số 63 đến số 0. 
Trong các cuốn Kinh Dịch soạn từ đời Tống đến nay đều trình bày 
các hình vẽ eơ bản là Hà đô, Lạc thư, R Đơn quái và 64 Trùng quái. 
Các quái đều có hai trật tự sắp xếp, gọi là “Tiên thiên” và “Hậu 


151 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHị PHẦN 


thiên”. Tiên thiên thì được qui cho Phục Hy, còn Hậu thiên thì cho 
là do Văn Vương nhà Chu tìm ra. Khảo sát chương trên ta đã thấy 
rằng: trước đời Tống chưa xuất hiện hai đanh từ “Tiên thiền” và 
“Hậu thiên”, cho nền tr tưởng về vấn đề này là do các học giả đời 
Tổng sáng tạo ra khi tìm cách ứng dụng Dịch vào cuộc sống. Có khả 
năng nhất có lẽ là do Thiệu Khang Tiết, một học giả kiêm nhà toán 
gố nhị phân lỗi lạc thời đó. 

1. Mô hình Tiên thiên của Phục Hy 

Hinh vẽ 64 quái của Phục Hy gồm 2 phần : 


+ Phần ngoài 64 quẻ xếp theo hình vòng tròn, gọi là “Viên để”, lấy 
hình tròn tượng trưng cho “Trời” (dương). 

+ Phần trong 64 quẻ xếp theo hình vuông, gọi là “Phương đề”, lấy 
hình vuông tượng trưng cho “Đất” (Am). 

1.1. Phần Viên đô, quê Càn ở chính Bắc (phía trên), quê Khôn ở 
chính Nam (phía dưới), quẻ Khảm ở chính Đông (bên phải người 
đọc), quẻ Ly ở chính Tây (bên trái người đọc). Cách đọc ngược cũng 
giống như trong Tiên thiên Bát quái, đọc từ quê Càn (63) thao chiều 
nghịch kim đồng hồ lùi xuống Quải (62), Đại hữu (61)... qua quẻ Ly 
(45) ở chính Tây xuống quẻ Di (33) đến quê Phục (32) ở sát bên trái: 
quẻ Khôn. Đó là 32 quẻ thuộc Càn (dương) ở nửa bên trái đường 
tròn. Còn 32 quẻ thuộc Khôn (âm) thì ở bên tay phải người đọc, bắt 
đầu từ quẻ Cấn (31) ở sát bên phải quẻ Càn, theo chiều thuận kim 
đồng hồ xuống quẻ Đại quá (30, Lư (28)... qua quả Khảm (18).ở 
chính Đông, đến quẻ Tỷ (2), quê Bác (1) và tận cùng ở quẻ Khôn (0) 
ở chính Nam. 32 quẻ âm chiếm nửa vòng tròn bên phải người đọc 
(xem H.4ã). 

1.2. Phần phương đô, nằm bên trong Viên đồ, các quả được xếp 
theo hình vuông 8 x 8, trật tự xếp ngược với Viên đồ. Ở đây các con 
số đi theo chiều thuận từ 0 đến 1 rồi lớn dần theo hàng ngang từ 
trái sang phải và từ trên xuống dưới. Quẻ Khôn (0) ở hàng trên 
cùng đến quẻ Bác (1), quẻ Tỷ (2) đến hàng cuối cùng với các quẻ cuối 
là Đại hứu (61), Quải (62) và tận cùng là quẻ Cần (63) ở góc cuố! bên 
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phải (xem Hình 45). Giải thích phức hợp đồ hình trên, sách Dịch 
của Ngô Tất Tố có ghi lời bàn của các tiên nho như sau : "... Từ thuở 
hai Nghi chưa chia, mù mịt một bầu Thái cực, nhưng lẽ “hai Nghị, 
bốn Tượng, 64 Quái cũng đã rõ ràng ở trong. Thái cực chia ra hai 
Nghi thì Thái cực vẫn là Thái cực, hai Nghỉ vân là hai Nghỉ. Hai 
Nghi chia ra bốn Tượng thì hai Nghi lại là Thái cực mà bốn tượng 
lại là hai Nghị. Theo đó mà suy thì bốn rồi tám, tám rồi mười sáu, 
mười sáu rồi ba mươi hai, ba mươi hai rồi sáu mươi tư, cho đến 
trăm, ngàn, van ức vô cùng, tuy là hiện ở hình vạch, nhưng có cái 
trước cái sau và do nhân lên mà ra, nhưng mà cái hình định sẵn, cái 
thế thành sẵn thì vẫn đã có đủ trong đà hỗn nhiên, không cần nghĩ 
ngợi và tác vi một chút nào trong đó cả”.?® 

Sách còn ghi thêm: “Các hình vẽ trong Dịch đều do họ Thiệu 
(tức Thiệu Ủng) vẽ ra. Đó là do họ Thiệu học được của Lý Đĩnh Chỉ, 
Đĩnh Chi học được của Mục Bá Trưởng, Bá Trưởng học được của ông 
Hi Di Trần Đoàn ở Hoa Sơn, vẫn gọi là môn học Tiên thiên”?'), Như 
vậy thì rất có thể sự phát triển của đô hình Bát quái trở thành Tiên 
thiên và Hậu thiên là do Thiệu Khang Tiết (tức Thiệu Ủng) hoặc 
sớm hơn là đo Trần Đoàn lập ra. Giải thích về Vien đồ và Phương đồ 
của Phục Hi sách chép thêm: "Trong hình vẽ này chỗ xếp tròn là. 
Kiên hết giữa Ngọ, Khôn hết giữa Tý, Ly hết giữa Mão, Khảm hết 
giữa Dậu. Dương sính trong Tý chót ở Ngọ. Âm sinh trong Ngọ chót 
ở Tý; Dương ở về nam, âm ở về bắc. Chỗ xếp vuông là Kiền bắt đầu 
ở tây bác, Khôn tận cùng ở đông nam; dương ở bắc; âm ở nam. Hai 
cách sắp đặt đó là độ số âm dương đối nhau. Tròn mà ở ngoài là 
dương, vuông mà ở trong là âm. Tròn thì động là trời, vuông thì tĩnh 
là đãt (39). 

Chu Hi chú thêm : “Hình vẽ tròn giống trời, một đường xuôi và 
một đường ngược, trong cuộc lưu hành vẫn đăng đối, như 8 quẻ cung 
Chân đối với 8 quẻ cung Tốn. Hình vẽ vuông giống đất, có đường 
ngược không có đường xuôi, trong ngôi nhất định cũng có đăng đối, 


(39) Kinh Dịch - Ngô Tất Tố - Sách đã dân. Tr.32,33,34. 
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hốn góc đối nhau, như 8 quẻ cung Càn đối với 8 quẻ cung Khôn. Đó 
là sự khác nhau của hình vẽ vuông và hình vẽ tròn” (xem thêm hình 
vẽ). Ông giải thích tiếp: “Hình Tiên thiên vẽ ra đó là nói về cuộc vận 
hành một năm. Nếu lớn ra, mười hai vạn chín ngàn sấu trăm năm 
của cổ kim cũng chỉ là cái vòng ấy, mà nhỏ lại mười hai giờ trong 
một ngày cúng chỉ là cái vòng ấy đều từ quẻ Phục (32) tính đi... Nói 
về một tháng thì từ Khôn đến Chấn là trăng mới mọc, tức ngày 
mồng ba; đến Đoài là trăng Thượng huyền, tức ngày mồng tám; đến 
Kiền là trăng tuần Vọng, tức ngày mười lăm; đến Tốn là trăng mới 
khuyết, tức ngày mười tám; đến Cấn là trăng Hạ huyền, tức ngày 
hai ba; đến Khôn là trăng tuần Hối, tức ngày ba mươi... Một ngày có 
vận một ngày, một năm có vận một năm, lớn thì làm đầu chót của 
Trời Đất, nhỏ thì sống chết của người và vật; xa thì là cuộc thay đổi 
đời xưa, đời nay, đều không ra ngoài vòng ấy và chỉ là kế đầy vơi, 
tiêu trưởng mà thôi”.” 

Bấy nhiêu lời chú giải của các học giả tiền nhân tưởng cúng đú để 
chúng ta đánh giá được công dụng to lớn của bảng phức hợp “Viên đồ và 
Phương đỏ ổ4 quẻ của Phục Hì”. 


(*) Sách đã dẫn. Tr.37. 
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2. Phân tích sự đối xứng của các quẻ Tiên thiên. 

2.1. Đối xứng theo từng căp số : Chúng ta đã biết 64 số Tiên thiên 
đối xứng “Biến dịch” theo đường thẳng đi qua tâm, tức điểm gặp nhau 
của hai đường chéo góc. Cần nói thêm rằng : các con số đối xứng “biến 
dịch” theo từng vòng số từ trong ra ngoài, cũng như từ ngoài vào trong, 
và theo từng cặp một (Hình 41 : Phương đồ 64 quẻ Tiên thiên của Phục 
HỦ). Theo phương để ; 

+ Vòng số ngoài củng : ta có các cặp đối xứng biến dịch như sau : 
- Ở 4 góc, theo hai đường chéo là 2 cặp : 1. Càn-Khôn; 2. Thái-Bì. 
- Trên đưới có các cặp : 3. Quải-Bác; 4. Đại hữu-Ty; ð. Đại tráng-Quan; 
6. Tiểu súc-Dự, 7. Nhu-Tấn; 8. Đại súc-Tụy; 
- Trái phải có các cặp : 9. Lý-Khiêm; 
10. Đông nhân-Sư; 
11. Võ võng-Thăng, 12. Cấu-Phục; `. 
13. Tụng-Minh đi; 14. Độn-Lâm (h. 46). X 
+ Vòng thứ hai : Bĩ ` khên 
-_ Ở4 góc là2 cặp : 15. Đoài-Cấn; 16. Tổn-Hàm); 
-- Trên dưới có các cặp : 17. Khuê-Kiển; 
18. Quy muội-Tiệm; 
19. Trung phu-Tiểu quá; 20. Tiết-Lữ. 
-_ Trái phải có các cặp : 21. Cách-Mông; 
22. Tuy-Cổ; 23. Đại quá-Di; 
24. Khổn-Bí. (Hình 47). 
+ Vòng thứ ba : 
- Ở4 góc là 2 cặp : 25. Ly-Khám; 26/“Ký tế-Vị tế (H.48). 
- Trên dưới có các cặp : 27. Phong-Hoán; 28. Gia nhân-GIả1. 
- Hai bên có các cặp : 29. Phệ hạap-Tỉnh; 30. Đỉnh-Truân (Hình 48). 

+ Ở Trung tâm : có 2 cặp đối xứng : 31. Chấn-Tốn; 32. Ích-Hằng 
(Hinh 48) 

2.2. Đối xựng toàn nhóm quẻ : Sắp xếp các quê theo phương đô 
Tiên thiên (tức theo trật tự ngược từ số o3 đến số 0), thì 64 quẻ sẽ 
thuộc vào 8 nhóm quẻ cơ bản theo hàng ngang như sau : 


4 Quẻ 4 góc ngoài cùng ' 
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63 82 61 60 59 58 57 56 
Càn | Quái |Đ.Hưu | Đ.Trág| T.Súe | Nhu | ĐÐ,Suc | Thái 
NN ị j 
55 X j 48 
Lý bền Lâm 
47 40 
Đ Nhân M.Di 
39 TU, 3 432 
V.vọng Phục 
31 .— 24 
Cấu Si SE) ——| Thăng 
23 16 
Tụng ` Sư 
15 Ẹ ⁄ * ` ` 18 
Độn | ụ ' % N, › Khiêm 
7 6 mx 4 8 vuốt ` d|| 1 0 
Bỉ Tuy | Tấn Dư Quan Tỷ Bác | Khôn 
Hình 46 : Các cặp quẻ đối xứng “Biến Dịch” vông ngoài cùng 


Hình 47 : Các cặp quẻ đối xứng vòng thứ 2 
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SẼ ¡ 
lÀ 
20 
Giải 


Hình 48 : Đối xứng vòng 3 và 4 quẻ Trung Tâm 


.x ` 


2.2.1. 32 quẻ thuôc Dương : 

e Hàng thứ nhất : Nhóm quẻ Càn, gồm 8 quẻ : Càn-63, Quải-62, Đại 
hữu-61, Đại tráng-60, Tiểu súc-59, Nhu-B8, Đại súc-57, Thái-56. 

e Hàng thứ hai : Nhóm quẻ Đoài, gầm 8 quẻ : Lý-55, Đoài-54, Khuê- 
53, Quy muội-52, Trung phu-51, Tiết-50, Tổn-49, Lâm-48, 

e Hàng thứ ba : Nhóm quê Ly, gồm 8 quẻ : Đồng nhân-47, Cách-46, 
Ly-45, Phong-44, Gia nhân-43, Ký tế-42, Bí-41, Minh di-40. 

e Hàng thứ tư : Nhóm quẻ Chấn, gồm 8 quẻ : Vô vọng-39, Tuỳ-38, 
Phệ hạp-37, Chấn-36, Ích-35, Truân-34, Di-33, Phục-32. 

2.3.2. 32 qué thuộc âm : 

e Hàng thứ năm : Nhóm quê Tốn, gồm 8 quẻ : Cấu-81, Đại quá-30, 
Đinh-29, Hàng-28, Tốn-27, Tỉnh-26, Cổ-25, Thăng-24. 

e Hàng thư sáu : Nhóm quẻ Khảm, gồm 8 quẻ : Tụng-23, Khổn-22, 
Vị tế-21, Giải-20, Hoán-19, Khám-18, Mông-17, Sư-16. 

e Hàng thứ bảy : Nhóm quẻ Cấn, gồm 8 qué : Độn-15, Hàm-14, [Lữ- 
18, Tiểu quá-12, Tiệm-11, Kiên-10, Cấn-9, Khiêm-8. 

e Hàng thứ tám : Nhóm quẻ Khôn, gồm 8 quẻ : Bỉ-7, Tụy-6, Tấn-5, 
Dựư-4, Quan-3, Tý-2, Bác-1, Khôn-0. (Bảng dưới). 
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—— 
Thứ tự theo 3 4 5 6 7 8 
Tiên thiên Cân Đaài 
1-Càn Càn-63 | Quải-62 | Ð.Hữu-61 | Ð.Tráng-60 | T.Súc-68 | Nhu-58 |Đ.§úc-57| Thái-56 
—] 
2-Đoài Lý55 | Đoà-54 | Khuê-53 | Q.Muội-52 |Tr.Phu-51 | Tiết50 | Tổn-49 | Làm-48 
3-ly | Cách-46 Ly-45 Phong-44 |G.Nhân-43 | Kýtế-42 | B41 | M.Di-40 
4-Chấn |V.Vọng-39 P.Hạp-37 | Chấn-3ô | Ích35 | Truận-34 | Di33 | Phục-32 
—————|_ | 
5-Tốn Cấu-31 Đỉnh-29 | Hằng-2B | Tấn2z7 | Tỉnh-26 | Cổ-25 Thăng-24 Ì 
6-Khảm | Tụng-23 | Khốn-22 | Vị tế-?1 Giả-20 | Hoán-19 | Khảm-18 | Mông-17| Sư-16 
7-Cấn Độn-15 | Hàm-14 Lữ-13 T.Quá-12 | Tiệm 11 | Kiển-10 | Cấn-9 | Khiêm-B 
8-Khôn Bỉ-7 Tụy-6 Tấn-5 Dự-4 Quan-3 Tỷ-2 Bác-1 Khôn-0 


Tám nhóm quẻ cơ bản 


Ta nhận thấy các quẻ đối xứng toàn nhóm, theo 4 nhóm quẻ đối 


xứng 


Hình 


cơ bản: 


trên). 


8 quê nhóm Càn đối xứng với 8 quê nhóm Khôn. 
8 quê nhóm Đeài đối xứng với 8 quẻ nhóm Cấn. 
8 quẻ nhóm Ly đối xứng với 8 quẻ nhóm Khảm. 


8 quẻ nhóm Chấn đối xứng với 8 quẻ nhóm Tốn (xem Tượng ở các 


2.3. Tổng giá trị các cặp quẻ đối xứng âm dương của các 
nhóm quẻ là một hằng số : 
Như trên ta đã biết tổng giá trị đối xứng âm dương của các cặp quẻ 
bao giờ cũng là số 63, thì ở đây tổng giá trị 8 cặp quê đối xứng của mỗi 


nhóm sẽ là 63 x 8 = 504 


Càn 


Đ.Súe| Thái | Tổng số 
87 5ô 
Tụy Bỉ 504 
6 7 
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Lý | Đoài | Khuê | Muội |Tr.Phu| Tiết Tôn | Lâm | Tổng số 
oài | 55 | 54 53 52 61 | 50 49 48 
Nhóm B 5 ` 
Khiêm| Cấn | Kiến | Tiệm |T.Quá| Lữ | Hàm | Đôn | 504 
Gần | ạ 9 10 11 12 | 13 14 15 
{ „— l : đế M 
Nhàn | Cách Ly Phong | Nhân | Ký tê Bị M.Di | Tông số 
ky 47 | 46 | 45 44 | 434 | 42 | 41 40 
Nhóm : 
: Sư | Mông | Khảm | Hoán | Giải | Vị Tế | Khôn | Tụng 804 
Kham 
16 | 17 18 18 20 | 21 22 24 
| ý R . l R F 
V.vọng| Tuy | P.Hạp | Chân lch_ |Truãn Di Phục | Tông số 
w 49 | 48 37 46 35 | 34 33 32 
Nhóm : 
` Thăng| Gỗ | Tỉnh | Tổn | Hãng | Đỉnh |ÐĐQuá| Cấu | 504 
XHAEE 2a | 2s | 2s | 27 | 2s | 2ø | 3o | 31 


Ta nhận thấy tổng giá trị các quê của cả 4 nhóm đối xứng là : 504 x 
4 = 2016. 

Số 2016 cũng là tổng giá trị của 63 số kể cả số 0 : 

(0+1+2+3+4+6+...+59+60+61+62+63 = 2016) 

Như vậy giá trị các quê trong mỗi nhóm đối xứng bằng 1⁄4 tổng giá 
trị của 68 số, tức bằng [ 2016 : 4 = 504 


Nếu ta lấy các quẻ Tiên thiện theo hàng dọc ta cũng được kết quả 
đối xứng như trên. 


3.4 Không đối xứng theo miễn : đm dương không cân bằng 
giú Ýr† : 

Cũng như trong 8 đơn quái, các quẻ trùng quái Tiên thiên chỉ đối 
xưng theo trục ở mọi phương hướng, nhưng lại không cân bằng giửa 
hai miền âm đương : giá trị 32 quẻ dương lớn hơn giá trị 32 quê âm. 
Như chúng ta đã thấy ở chương trước, trong 8 quẻ cơ bán thì 4 quê 
thuộc dương là Càn, Đoài, Ly, Chấn có tổng số là 22 (7 + 6 + 5 + 4 = 22); 
còn 4 quẻ thuộc âm là Tốn, Khảm, Cấn, Khôn có tổng số chỉ là 6 (3 + 2+ 
l1+0=Ô). 


Ở 64 quẻ Trùng quái Tiên thiên ta cũng thấy như vậy. Bốn nhóm 
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quẻ thuộc dương là Càn, Đoài, Ly, Chấn gồm 32 quê Trùng quát, từ quẻ 
Càn(63) đến quả Phục(32), có tổng số là 1520. Còn bốn nhóm thuộcãm 
là Tến, Khảm, Cấn, Khôn gồm 32 quẻ Trùng quái từ Cấu(31) đến 
Khôn(0), có tổng số chỉ là 496. 

Như thế thì cúng như trường hợp 8 quẻ cơ bản (Bát quái), trật tự 
Tiên thiên là trật tự đẳng hướng nhưng lệch miền, tạo thành thế Tiên 
thiên “Đương thường hữu dư, Âm thường bất túc”, một nguyên lý rất 
hay được nói đến trong lý luân của Ÿ học cổ truyền. Các lương y mà 
không tỉnh thông Dịch lý sẽ không thể giải thích được tại sao người xưa 
Lại nói như thế và lại đem nguyên lý đó áp dụng trên con người để giải 
thích trạng thái tiên thiên của những trẻ em hiếu động. Người vốn chê 
bai lý luận của tiền nhân lại cho đó là chủ quan áp đặt, là không có cơ 
sở để tin tưởng. Thực ra tất cả đều xuất phát từ nguyên lý biến hoá của 
các con số viết theo hệ nhị phân (hay viết theo cơ chế âm đương). Người 
xưa chỉ phát hiện ra và đem áp dụng vào cuộc sống mà thôi. Các dãy số 
viết theo hệ nhị phân hay hệ “âm đương” vốn đã mang sẵn cái thế 
“đương thịnh âm suy” ngay trong lòng chúng (vì Tiên thiên chủ yếu là 
cân bằng các hướng). Như ta đã biết, tổng giá trị năng lượng của đãy 
Trùng quái 64 số là bằng 2016. Nếu âm dương cân bằng thì tổng giá trị 
các số dương phải bằng tổng giá trị các số âm trong dãy, tức là bằng 
2016 : 2 = 1008. Ở đây nếu ta đem tất cả các số “cơ” tức số lẻ cộng lại và 
tất cả các số “ngẫu” tức số chẵn trong dãy số Trùng quái cộng riêng 
từng loại, ta sẽ thấy giá trị của các số Cơ (dương) lớn hơn hẳn các số 
Ngẫu (âm), như sau : 

e Tổng số Cơ (dương) : 

1+3+5+7+9+l1l+13+l5+17+19+21+^23+25+27+29+31 
+33~+ 35 +37 +39 + 41 + 43 + 45 + 47 + 49 + 51 + 53 + 5ỗ + 57 + 59 + 61 
+68 = 1024 

e Tổng số Ngâu (âm) : 

0+2+4+6+8+10+ 12+ 14+16 + 18+ 20 + 22+ 24 + 26 + 2R + 
30 +32+ 34+ 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46 + 48 + ðÔ + ð2 + 64 + 56 + 58 
+ 60 + 62 = 992 

Tuy nhiên Tạo hoá củng rất công bằng, về số lượng các số âm dương 
trong các dãy số luôn luôn bằng nhau : trong dãy 64 số thì có 32 số âm 
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và 32 số dương. Cũng như trong “tượng” mỗi số đều có sáu “hào”, 64 số 
có tất cả 64 x4 = 384 hào, thì số hào âm bằng số hào dương (mỗi loại 192 
hào). Chỉ có tổng năng lượng các loại số đó là khác nhau mà thôi, trong 
đó tổng năng lượng các số đương bao giờ củng lớn hơn tổng năng lượng 
các số âm. Qui luật đó có ảnh hướng gì đến sinh giới ? Phải chăng năng 
lượng chi phối giống đực nói chung bao giờ cũng mạnh hơn giống cái ? 
Điều đó nếu quả đúng thì dù muốn hay không, chúng ta lại có thêm 
một bằng chứng về sự chỉ phối của các con số đối với con người. 

3. Về vị trí hai quẻ Chấn-Tốn 

Khi nghiên cứu dãy số Bát quái, chúng ta đã thấy hai quả (Chấn(4)- 
Tốn(3) là cặp đối xứng biến dịch âm dương cúa nhau. Dù xếp đãy số đó 
ngược hay xuôi thì hai quẻ đó vẫn ở chính giữa dãy số. Theo thuyết 
“Tâm truyền” (đã nghiên cứu ở phần Hà đỏ) thì mọi vật cũng như các 
con số, các thông tin đều truyền từ tâm ra. Trong một đãy số thì “tâm” 
là các số ở giữa đãy truyền ra hai đầu. Từ quê Chấn đến quê Càn là ởi 
theo miền 4 quê dương, các con số theo chiều thuận, tức chiều lớn dần, 
từ 4 đến 5, đến 6 và tận cùng ở 7. Tư quẻ Tốn đến quẻ Khôn là đi theo 
miễn 4 quê âm, các con số theo chiều nghịch, tức chiều nhỏ dần, từ 3 lùi 
về 2, về 1 và tận cùng ở số 0. 
CÀN(Œ7)-ĐOÀI(6)-UY(5)- CHÁN(4) | as -KHÀM(2)-CẤN(1-KHÔN(0) 


< 


> 
Thuên Nghiclh, 

Chiêu thuận là chiều dương được cơi là chiều đi về các quê đã sinh 
cũng là chiêu đi về quá khứ đã biết; còn chiều nghịch được coi là chiều 
đi tới các quẻ chưa sinh, cũng là chiều đi tới tương lai chưa biết. 

Trong mô hình 64 quẻ trùng quái cũng thế, nhưng vì hai nhóm quẻ 
“Chấn-Tốn” gảm có tới 16 quê, nên hai quẻ “trung tầm” của dãy này lại 
thuộc hai quê tiếp giáp của Chấn-Tốn : Đó là quẻ Phuc(32) ở cuối nhóm 
Chấn và quê Cấu(31) ở đầu nhóm Tốn. (Nhóm quẻ Chấn gồm 8 quẻ : 
bắt đầu từ quẻ Vô vọng(39), đến Tuy(38), Phệ hạp(37), Chấn(36), ích(35), 
Truân(34), Di(33), và tận cùng là Phục(22). - Nhóm quẻ Tốn gồm 8 quẻ 
: bắt đầu từ quê Cấu (31), đến Đại quá(30), Đỉnh(29), Hằng(28), Tốn(27), 
Tinh(26), Cổ(25), và tận cùng là quẻ Thăng(24). Như vậy hai quê tiếp 
giáp giữa hai miền âm đương là Phục(32) và Cấu(31) (Hình 49). 
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39 36 32 | 341 ` 27 42 
———— == =~— —Ễễ. L= =~ 
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Vô vong CHÂN PHỤC CÀU TỒN Thăng 
< > 
Nhỏm quề Chấn Nhóm quê Tốn 
Miền _Dương Hình 49 Miễn Âm 


Hai quê Phuc-Cấu là hai quê “trung tâm” của dãy số 64 quẻ. Từ 
Phục đi về Càn là 32 quẻ đương, các số lớn đần theo chiều thuận, là 
miễn các quẻ đã sinh, thuộc vẻ quá khứ. Từ Cấu đi tới Khôn là 32 quẻ 
âm, các số nhỏ dân theo chiều nghịch, là miền các quẻ chưa sinh, miễn 
chưa biết, thuộc về tương lai. Như vậy các quê đã biết thuộc đương, các 
quẻ chưa biết thuộc âm. Nhờ tính chất đối xứng Tiên thiên của các con 
số mà chúng ta có thể dự báo được tương lai. Tuy nhiên các con số Tiên 
thiên không đứng yên để ta dễ dàng tính được chúng, mà chúng biến 
dịch theo các vị trí Hậu thiên và bị chỉ phối bởi 4 phương tám hướng và 
cơ chế Ngủ hành, nên khi dự báo phải tính đến các yếu tố đó. 

Từ Bảng Hà đồ và mô hình các con số theo nhị phân mà người xưa 
đã phát hiện ra lý thuyết “tâm truyền”, mọi biến động đều từ “tâm”. 
truyền ra. Cái tâm có chính thì mới giữ được cân bằng của bốn phương 
tám hướng, vì vậy cổ nhàn rất coi trọng vị trí trung tâm. Đối với con 
người cũng thế mà thôi. Muốn làm người “trung” (với nga đứng giữa 
không thiên vị) thì phải giữ được “chí công vô tư”, giữ được cân bằng 
mọi hướng, nhưng trước tiên phải giứ được “chính” cái vị trí bản ngã 
của mình đã, nghĩa là “dương” phải là “hào dương”, “âm” phải là “hào 
âm”. Cổ nhân rất coi trọng tính “trung chính” của sự việc và con người. 
Khổng Tử xướng nên học thuyết “Trung dung” nổi tiếng, nội dưng tóm 
lược chỉ là cái đạo của người quân tử biết tự điều hoà, tiết chế trong mọi 
hành vi và ngôn ngữ trong phép xử thế cho hợp với “đức lớn” của thiên 
hạ. Phải chăng ông đã rút từ qui luật của các con số trong Dịch học ? 
Đạo Phạt đề xuất con đường “bát chính” (giữ 8 điều trung chính) để 
thoát khỏi “bể khổ” của kiếp người phải chăng Ngài cũng đã cảm thông 
được nguyên lý đó từ những con số ? Riêng về Dịch học, chúng ta thấy, 
có rất nhiều lý luận triết học cổ xưa đã tồn tại từ hàng ngàn năm cho 
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đến tận ngày nay vẫn nhận thấy nó tối tân và đúng đắn, đã được rút ra 
từ lý thuyết nhị phân và tượng “âm dương” của các con số. Từ quan 
niệm vẻ vũ trụ “Thái cực sinh lưỡng Nghỉ... sinh Tam tài... Tứ Tượng... 
Ngủ hành... Bát quái cho đến những quan niệm vẻ Nhân sinh như Tiên 
thiên, Hậu thiên, Tâm truyền, Trung chính, Bất biến, Vạn biến, Biến 
dịch, Phản địch... đều xuất phát từ sự “sinh thành” và vị trí ban đầu 
của các con số trong không gian cũng như qui luật biến hoá theo 
“Tượng âm đương” của chúng. Ngày nay chúng Ea nghiên cứu những 
triết lý của Dịch học cổ đưới ánh sáng của phép Nhị phân, chúng ta 
thấy Địch học chẳng có gì là mê tín đị đoan, mà nó hoàn toàn dựa 
trên tư duy toán học ưu việt của cổ nhân. Kể cả sự ứng dụng của nó 
trong công việc đự báo (bói) cứng là dựa vào qui luật đối xứng của 
các con số viết theo cơ chế nhị phân. Nó có sức sống thật sự lâu đài 
chính là do nội đụng toán học trên. Rõ ràng chẳng có gì là quá cường 
điệu khi nhà nghiên cứn Dịch học người Pháp là Etienne Perrot đã viết: 
"Cuốn sách cổ nhất của Trung Hoa cũng là cuốn sách tối tân nhất. Kinh 
Dịch cho con người chiếc chìa khoá mãi mãi mới để thâm nhập vào ẩn 
số của định rệnh của họ”. 


4.Trở lại vấn để đọc ngược. 

Trong chương nghiên cứu về Tiên thiên Bát quái chúng tôi đã nều: 
lên những lý do khiến người xưa áp đụng qui tắc “Dịch học là đọc ngược 
các số”. Ở đây, đối với 64 trùng quái cũng thế, chỉ có cách đánh số ngược 
chúng ta mới luôn luôn có đủ 64 số khi đem cộng trị số thực của các quê 
với số thứ tự ngược của chúng. Ví dụ : 

e Quẻ Càn(63) có số thứ tự là (1), ta có tổng số : 63 + 1 = 64 


ø Quẻ Quải(62) - - -- -- ----- 2=“ ————.. :82+2=64 

e Quê Đại hữu(60) - - - - - - - - - t3) ta 062A :681+3=64 

e Quề Đại tráng(60) - - - - - - -- (4), - --------- : 80 + 4= 64 

§Êˆ ˆ (6 c..c.(ac ... .... 

e Quẻ Dự(2) có số thứ tự là (60), ta có tổng số: 4+ 60 = 64 

e Quê Quan(8)--- - - - - - - - (5Ï 223 nbaee : 8+61=64, 
&-QHẾ TC): “6 eaoSeikuee (65) Setg0ss¿e :2+ 69 = 64 

&_ Quả BáeÙ) sós-stsaeb (6B hài 6x Uaa : 1+3 =64. 
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Các kết quả trên không thể có được khi ta đánh số thứ tự theo chiều 
thuận từ nhỏ đến lớn. Biết số thứ tự của quẻ ta có thể tính ngay ra quẻ 
đó là quê gì. Ví dụ muốn biết quê số 60 là quê øì, ta chỉ việc đem tổng số 
quẻ là 64 trừ đi số thứ tự 60 là biết được trị số của quê đó. Ở đây trị số 
đó là 4 tức quẻ Dự. Ngược lại, nếu biết được giá trị của quẻ là số mấy ta 
có thể dễ dàng tính ra số thứ tự của quê đó. Ví dụ số 45 là quẻ Ly, số thứ 
tự của quẻ này sẽ là : 64 - 45 = 19. 

Ngoài ý nghĩa để luôn luôn có đủ 64 sẽ, việc đánh số ngược các 
trùng quái còn tạo ra một dãy số có ma phương bậc 8, với mỗi chiều 
ngang cũng như đọc và hai đường chéo luôn luôn bằng 252. Dãy Bát 
quái chỉ có 7 số thực và số 0 (8 số) không thể có ma phương (vì ma 
phương bậc cơ sở là (3x3) cần 9 số), cho nên dãy này đã phải mượn hình 
ma phương cơ sở nhưng phải bỏ số ở tâm, gọi là “Lạc thư hư tâm” để có 
một khung 8 số hợp với 8 hướng trong không gian. Nhưng tại sao người 
xưa lại cứ phải lấy một đãy số có ma phương như đãy trùng quái để làm 
nền tảng của Dịch ? Bởi vì các con số Tiên thiên trong Hà đồ như chúng 
ta đã nghiên cứu ở chương đầu, chỉ cân bằng âm đương mà lệch về các 
hướng. Mâu thuẫn đó thuộc về các “thể” của các con số, cũng là mâu 
thuẫn nội tại bắt buộc các con số phải luôn luôn biến dịch để tiến tới sự 
cân bằng trong mọi hướng (đẳng hướng), tạo ra cái “dụng” của chúng. 
Do đó phải tìm được dãy số biến địch có ma phương mới thoả mãn được. 
yêu cầu trên và mới tàng chứa những thông tin đại diện cho các con số, 
Chính dãy trùng quái đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trên. em 
thêm phần Ma phương ở các trang dưới). 

Vạn vật hiện hữu quanh ta thì muôn hình vạn trạng theo chủng, 
theo loài; cũng như các dãy số nhiều ít hay vô tận tuỳ theo những tổ hợp 
lớn nhỏ hay vô tận các phần tử “âm dương” có trong từng dãy. Tuy 
nhiên, mỗi loại chỉ chứa trong lòng nó một phần năng lượng nhất định 
của Tạo hoá đã ban cho, y như những con số với giá trị Tiên thiên của 
chúng vậy. Năng lượng Tiên thiên của mỗi dãy chúng ta có thể tính ra 
được thông qua tổng giá trị của từng dãy số. Ví dụ : 

e Dãy số 8 của tổ hợp ba hàng vạch. Ta có thể tính tổng giá trị của 
chúng bằng cách cộng tất cả các trị số của các số lại : 0+1+2+3+4+B+6+7 
= 28 Hoặc lấy trị số của số lớn nhất (ở đây là 7), nhân với bán chu kỷ 
của dãy (ở đây là 8/2 = 4). Ta có : 7x 4= 28. 
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e Dãy 16 số của tổ hợp bốn hàng vạch. Dãy này có số lớn nhất là 15; 
bán chu kỳ của dãy là 16/2 = 8. Như vậy tổng giá trị của dãy bằng : 
15x8 = 120 

Cộng giá trị của tất cả 16 số trong dãy ta củng được tổng số như 
trên. 

e Dãy 32 số của tổ hợp năm hàng vạch. Dãy có số lớn nhất là 31; 
bán chu kỳ của dãy là 32/2 = 16. Như vậy tổng giá trị của dãy bằng : 
31x16 = 496. 

e Đến lượt dãy 64 số của tổ hợp 6 hàng vạch. Dãy có số lớn nhất 
là 63; bán chu kỳ của dãy là 64/2 = 32. Tổng giá trị của dãy là: 
63x32 = 2016. 

Giá trị đó cũng đạt được khi cộng tất cả các trị số trong đãy lại. 

Cư như thế, các dãy số lớn hơn sẽ có những giá trị lớn hơn. Những 
tổng giá trị đó có thể coi như những nguồn năng lượng nội tại của các 
dãy số, mang tính bản thể của chúng. Chúng có thể biến dịch trong 
phạm vi của dãy nhưng tổng giá trị của từng dây là không đổi; số này ít 
thì số kia nhiều, âm tăng thì dương giảm và ngược lại. Cái đã tiêu hao 
trong quá khứ nhiều thì cái sẽ có trong tương lai sẽ ít đi. Cái giảm trong 
tiền vận là cái tăng trong hậu lai. Còn thời gian những biến dịch đó xây 
ra là tuỳ từng việc, ngắn thì tính bằng giờ phút, ngày, tuần; đài thì tính 
bằng tháng, năm, một đời người, hay nhiều thế kỷ. Cũng như thời tiết 
bốn mùa có tính tuần hoàn đối xứng, hết lạnh đến nóng, hết đông sang 
xuân; nơi này oi nóng thì nơi kia gió mát, vòng này hạn hán thì vàng 
kia bão lụt; năng lượng của các dây số không mất đi, không thêm ra, nó 
chỉ biến dịch mà thôi. Xã hội con người cũng thế, khi thịnh khi suy, lúc 
cường lúc nhược. Lịch sử các nền văn minh đã chứng tỏ nguyên lý đó. 
Rất nhiễu nên văn minh huy hoàng trong quá khứ đã bị suy tàn; hết, 
thời kỳ phương Đông thịnh lại đến phương Tây lên ngôi. Chưa có gì bảo 
đảm chắc chắn rằng nên văn minh công nghiệp hiện đại lại không bị 
suy tàn do những nghịch lý bản thân nền văn minh đó gây ra, như nạn 
ô nhiễm nặng nề ngày một gia tăng đối với môi trường sống, hiệu ứng 
nhà kính gây tăng nhiệt độ trái đất có thể làm tan những khối băng lớn 
đã từng tồn tại hàng ngàn vạn năm ở hai cực địa cầu, tạo ra nạn hồng 
Chuỷ mới, sự bùng nổ quá mức dân số làm thu hẹp điện tích rừng toàn 
cầu gây nên lụt lội, lũ quét, nạn xói mòn, bạc đất, sa mạc hoá v.v..., 
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cùng với hàng trăm điều nghịch lý khác. Các chương trên chúng ta đã 
khảo sát và đã thấy được sự phân hoá âm dương là bản chất tồn tại của 
vũ trụ và xã hội con người, không thể có “cô âm” hay “độc dương”. Đó là 
một phát hiện rất vĩ đại của cổ nhân. Tính “âm dương” hay tính “lưỡng 
cực” củng chính là tính chất “từ” của thế giới vật chất. Khoa học hiện 
đại ngày càng tìm hiểu thêm được những chứng minh phong phú về 
một vũ trụ mang đầy bức xạ “điện từ”. Xã hội con người cũng thế, muốn 
tôn tại bao giờ cũng phải tự phân thành thế “lưỡng nghĩ” đối xứng. Xã 
hội Âu Mỹ nói nhiều vẻ duy tâm nhưng trong hành động của họ lại 
thiên về duy vật, họ phát triển mạnh về công nghệ và kỹ thuật. Xã hội 
Á Đông nói nhiều về duy vật nhưng trong việc làm lại thiên về duy tâm, 
duy ý chí, làm chậm sự phát triển về cơ sở vật chất và công nghệ. Đỏ 
chẳng qua là những hình tượng đối xứng âm dương, y như “Tượng” của 
các con số Vậy. 


5ð. Các loại Dịch đọc xuôi 

Đến đây chúng ta đêu có thể thống nhất với nhau rằng, Chu Dịch là 
Dịch nhà Chu (T.Q) với các quẻ Tiên thiên của Phục Hy, là Dịch đọc 
ngược từ số lớn đến số nhỏ và tận cùng là số 0. Việc đánh số thứ tự 
ngược và đọc theo thứ tự ngược đó tạo ra rất nhiều thuận lợi trong việc 
sử đụng các con số. Đánh số ngược còn liên quan đến sự phát hiện ra các 
ma phương của các dãy số, đặc biệt là ma phương cơ sở (3x3) và ma: 
phương bậc 8 (8x8). Cũng nhờ đánh số ngược mà người xưa đã phát 
h;ên ra thêm một qui luật là : không cần chỉ đọc ngược dãy số âm từ 
Tn(3) đến Khám(2) Cấn(1) và đến Khôn(0), tức là chỉ có nửa đãy số, 
>; À có thể đọc ngược toàn đãy, bắt đầu từ Càn(?) trở đi. Như thế ta có 
vo" đãy sế được đọc ngược, từ số 7 đến số 0 và có thể sử dụng toàn dãy 
zš đó (chữ không phải chỉ nửa dãy) vào công việc dự báo tương lai, như 
Dịch đã phát hiện : “Số văng giả thuận, trì lai giả nghịch”. Rõ ràng qui luật 
đọc ngược của Dịch còn được dùng phục vụ việc bói toán thời xưa. Tuy 
nhi2.\, trước khi phát hiện ra việc đọc ngược các số, cổ nhân tất đã có thời 
kỳ đàa dùng cách đọc xuôi theo lẽ tự nhiên cúa các số, bắt đầu từ số 1 đến số 
2, rỗi 3.4,5,6 đến 7 và 8. Tượng của số 1 là quẻ Cấn, được qui ước tượng 
trưng là Núi. Lịch sử về Dịch còn ghỉ : Trước nhà Chu còn có Liên Sơn Dịch, 
lấy quẻ Cấn làm đầu, có ý nói, con người thời đó còn phải cư trú trong hang 
động nên lấy tượng “núi” là chủ yếu. Nhưng chủ yếu cổ nhâ+ dùng để ghỉ 
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nhớ các số đếm, trước thời kỳ phát hiện ra những nguyên tắc của “bói 
Dịch”. Sau đó, cũng phải trải qua một độ dài lịch sử tiến hoá nhất định, 
cổ nhân mới phát hiện ra con số 0 cùng “tượng nhị phân” là ba vạch đứt 
của nó. Đây là một bước tiến nhảy vọt về mặt tư duy toán học của người 
xưa và điều này đã xảy ra trong thời đại nên văn minh nông nghiệp 
phát triển. Day số Bát quái trở thành hoàn chỉnh với số 0 là quẻ Khôn 
đứng đầu và 7 con số nối tiếp là : 
0 1 2 3 4 ỗ 6 7 
hôn - Căn - Khảm - Tốn - Chấn - Ly - Đoài - Càn. 

Cho nên lịch sử mới ghi thêm : "Sau Liên sơn Dịch lại có Quy tàng 
Dịch, lấy quẻ Khôn (tức số 0) làm đầu, ý muốn chỉ mọi vật đều từ “Đất” 
mà ra, rồi lại trở về Đất, nên lấy quẻ Khôn đứng đầu”. Cả hai loại Dịch 
này đã thất truyền, các nhà nghiên cứu chỉ có thể kể ra như thế, chứ 
không ai rõ nội dung ra sao. 


Sách “Dịch luận” của Trịnh Huyền ghi : “Hạ viết Liên sơn, Ân viết 
Quy tàng, Chu viết Chu Dịch”. (Nhà Hạ nói Liên sơn, nhà Ân nói Quy 
tàng, nhà Chu nói Chu Dịch) (41). Theo chúng tôi hiểu thì vào thời nhà 
Hạ là thời chưa có chư viết, văn tự chỉ được hình thành từ cuối đời 
Thương, đầu đời Chu mới phát triển. Do đó Liên sơn Dịch và Qui tàng 
Dịch của nhà Hạ và nhà Ân chưa thể thành sách được. Có thể dự đoán 
rằng : Cái được gọi là Liên sơn Dịch với quẻ Cấn đứng đầu chỉ là cách 
đếm thông thường từ 1 đến 7, phù hợp với ý kiến nhiều nhà nghiên cứu 
hiện nay là người Trung Quốc xưa chỉ đếm đến 7, vì vậy mả táng 
người chết là sau 7 ngày, cúng người chết là 7 tuần, tức 7 x 7 = 49 
ngày. Mãi sau này mới dùng hệ thập phân và dùng tuần 10 ngày 
thay tuần 7 ngày. 

Còn cái gọi là Quy tàng Dịch là đánh dấu một bước nhảy vọt về mặt. 
toán học của người Trung Quốc xưa, vì đã phát hiện ra con số 0 cùng 
tượng âm dương cúa nó. Vì vậy mà để số 0 tức quẻ Khôn đứng đầu. 
Chắc rằng những loại Dị+h đó đơn thuần chỉ là dùng để ghi các số đếm 
cần thiết trong công việc hàng ngày của cư đân thời cổ. 


6. Các quẻ Dịch và dung lượng thông tin. 


(@L) Thiệu Vĩ Hoa : Chu Dịch với dự đoán 1.ọc. Mạnh Hà đị:h. NXH Văn hoá Thông tìn, 
Hà Nội, 1995, Tr.27, 
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Trong chương nói về phép nhị phân, chúng ta đã biết các ký hiệu 
âm dương của quẻ Dịch hoàn toàn trùng hợp với hai ký hiệu 0 và 1 của 
máy tính điện tử hiện đại. Ký hiệu “âm” (- -) tương ứng với số 0, có 
nghĩa là “đóng”, khi bóng đèn điện tử của máy tính không có dòng điện 
chạy qua. Ký hiệu “dương” (—) tương ứng với số 1, có nghĩa là “mở”, khi 
bóng đền điện tử có dòng điện đi qua và bật sáng. Chúng ta cũng đã 
biết, hệ nhị phân chỉ có 1 con số hàng đơn vị, đó là số 1. Mỗi khi số 1 dịch 
chuyển lên phía cột trước thì giá trị lại tăng lên gấp đôi. Viết theo lối cổ 
của Dịch theo hàng dọc thì mỗi khi vạch liền chuyển xuống đưới hàng 
đơn vị một hàng là giá trị lại tăng lên gấp đôi. Ta có các giá trị theo 
hàng như sau : 


e Hàng thứ nhất (đơn vị)là: 1 
œ Hàng thứ hai là: 2 
e Hàng thứ ba là: 4 
e Hàng thứ tư là: 8 
e Hàng thứ năm là: 16 
e Hàng thứ sáu là: 32 
e Hàng thứ bảy là: 64 
e Hàng thứ tám là ; 128 
e Hang thứ chín là ; 256 
_ "1"... 


Cứ như thế, mỗi khi tăng lên một hàng thì các con số tăng lên gấp đôi. 

Trong máy tính, hai số 0 và 1 được gọi là “một Bít thông tin”. Như 
vậy ta cũng có thể gọi hai ký hiệu “âm dương” (- <) (—) là một Bít thông 
tin. Nói một cách khác, cứ mỗi bóng đèn điện tứ hoạt đông theo hai quá 
trình “đóng và mở” tương ứng với một Bít thông tin. Một hàng ba bóng 
đèn điện tứ là ba Bít thông tin. Ba bóng đèn đó có thể biểu diễn được 8 
số y như trong mô hình Bát quái vậy. l 

Bai đBvte) thông tin : Nếu ta có một hàng 8 báng đèn điện tử, 
tức 8 Bít thông tin, ta có thể ghi được 25 con số (tu: .X 0 đến số 255). 
Đó chính là một “Bai” (Byte) thông tín. Như vậy \3ột Bai chứa các 
con số tương ứng với sự đóng mở các bóng đèn điện tử theo trật tự 
hệ nhị phân như sau : 
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TP Đóng mở của 8 hàng 
n Ì { h K Sử ^ 
ibltuigactgtaxd bóng đèn điện tử 
SỐ =0 00000000 
Số 1 00000003 
SỐ 2 00000010 
Số 3 00000011 
SỐ 4 00000100 
Số 5 00000101 
Số 6 00000110 
Số 7 00000111 
Số 8 00001000 
Số 9 00001001 
Số 10 00001010 
Số 50 00110010 
Số 100 01100100 
Số 200 11001000 
Số 254 11111110 
Số 255 11111111 


Trong máy tính người ta dùng các con số để mã hoá các chữ cái, mã hoá 
các dấu và mọi ký tự khác. Để thống nhất các mã số này ngày nay người ta 
dùng theo bộ mã gọi là Ma ASCTT (Hình 41). Ví dụ : trong bộ mã này chữ Á 
được mã hoá là 01000001 (tương ứng với số 65); chữ B được mã là 01000010 
(tương ứng với số 66); chữ C được mã là 01000011 (tương ứng với số 67)... 
chữ X được mã là 01011000 (tương ứng với số 88); chữ Ÿ mã là 01011001, 
(tương ứng với 89); dấu (!) được mã là 00100001 (tương ứng với số 33); 
dấu(?) được mã là 00111111; dấu (†) được mã là 00111111 (tức số 63) v.v... 

Kiiô Bưi (KByte) : Nếu ta có một hàng 10 bóng đèn liên hoàn, 
ta có thể ghi được 512 x 2 = 1024 Bai thông tin. Người ta gọi đó là 
một Kilô Bai thông tín. Như vậy mãi KB có 1024 Bai, tương tng với 
một hàng 10 bóng đèn điện tử. 

Mega Bơi (MB): Dung lượng bộ nhớ các máy tính được tính bằng 
Mềga Bai ở ổ đĩa cứng. Một MB bằng 1024 Kilô Bai. Trong cấu trúc máy 
tính các hàng bóng đèn cũng được xếp theo phương đỏ hay hình ma 
phương (Ma trận) như trong mô hình các quẻ cúa Dịch. Thường một 
máy tính eó dung lượng từ 40 MB, 80 MB, 120 MB cho đến 210, 410 
MB hoặc cao hơn, đến 800 hay 1000 MB hoặc cao hơn nửa. Một đĩa 
mềm đường kính là 5,25 inch có đung lượng cao có thể ghi được 1,2 MB 
thông tin, tương đương khoảng 500 trang sách khổ 18 x 19 em, thì một 
máy tính có dung lượng bộ nhớ 410 MB sẽ bằng trên 341 đĩa mềm đó. 
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HÌNH 46 : BẰNG MÃ SỐ ASC II - CỦA CÁC MÁY TÍNH 


'BẨNG MÃ ASCI 


Tơ 


EI> [°I[sIei 


EEEREENiLea142u1eisiRsiee si. 
'H bai-ơi mai caỉ Set lam m GHI XeiEe- cm caim- 1Á Hai 
P |) ở] | mỊ Exị BỊ trị E[ Me bá| =l+†=|<] 1 
EBBHS5SDHGBDHDEBMBEEBEBEBJH 
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HÌNH 46 : BẢNG MÃ SỐ ASC II - CỦA CÁC MÁY TÍNH 


HHHEBIIEEIIE 
3Ia]3121s[[HHz„< 
TEHsr 
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Đọc đến đây chúng ta có quyền coi Kinh Dịch cổ với mô hình 8 Đơn Quái 
(quẻ ba vạch) và 64 Trùng Quái (quẻ 6 vạch) là một máy tính điện tử 
gồm những tổ hợp 3 bóng đèn và 6 bóng đèn điện tử cùng với hệ thống 
ký hiệu số chúng sinh ra, được bế trí theo những Viên đỏ, Phương đồ và 
các Ma Phương cúa chúng theo các vị trí không gian chặt chẽ, lại được 
hoạt hóa thêm bằng chính những tính chất do vị trí không gian của mỗi 
con số quy định cũng như những nguyên lý của hệ nhị phân là hệ đã chi 
phối chúng tạo thành. Cũng như việc sử dụng một máy tính, chẳng 
những phải biểu được những điều cơ bản của máy mà còn bắt buộc phải 
sử dụng được những phần mềm tương ứng cho từng loại vấn đề. 

Các học giả về Dịch xưa, chắc chắn có rất nhiều người tỉnh thông nguyên 
lý của hệ Nhị Phân, đã viết ra rất nhiều phần mềm để phục vụ việc 
dùng Dịcn học làm lịch, tính thời tiết vận khí, dự báo cát hung, như các 
Hệ Can Chi, Âm Dương Ngủ Hành, Hoa Mai Dịch Số, Tứ Vi Đẩu Số, Kỳ 
Môn Độn Giáp, Thái Ất Thần Kinh, Cửu Cung thuật số v.v..., chúng ta 
cần bỏ công nghiên cứu, chọn lọc, mới có thể nắm được và sáng tạo ra 
những bí quyết sử dụng có hiệu quả. 
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PHỤ LỤC CHƯƠNG VII 


CÁC MA PHƯƠNG TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 10 


(Ma phương bậc 3 còn được gọi là ma phương bậc cơ sở) 


Trong các sách toán nói về ma phương (hay ma trận) đều chỉ đả cập 
đến các ma phương bắt đầu từ số 1, ví dụ bậc ba là ma phương của 9 số 
từ 1 đến 9; Ma phương bậc bốn là của 4 x 4 = 16, từ 1 đến 16; Ma 
phương bậc 5 là của ð x ð = 25 số, từ 1 đến 25; Ma phương bậc 10 là của 
10 x 10 = 100 số, từ 1 đến 100 v.v... Không thấy đề cập đến ma phương bắt 
đâu từ số 0, có lẽ do trong ứng dụng của các cen số khi đếm, người ta chỉ 
đếm từ số 1 trở đi, không ai đếm từ số 0 trở đi. Lý luận Dịch học cho rằng : 
cái Thể Tiên thiên của các đãy số khi được sinh thành bao giờ cũng bao 
gồm cả số 0. Đó chính là “Nghi âm” trong lưỡng Nghi (- -), Thái âm (==) 
trong tứ Tượng, quê Khôn ( E= ) trong Bát quái, và quê 


Bát thuần Khôn ( = = `) trong trùng quái. Các con số sinh ra từ “không” 
đến “có”. = 

Cái “có” đầu tiên là số 1. Vì vậy, từ số 0 mà “thành” chỉ là cái “thể? 
của các con số; còn từ số Í mà sinh ra mãi là nói về cái “dụng” của các 
con số. Có lẽ chính vì lý do đó mà cổ nhân đùng ma phương bậc ba của 
9 số từ số 1 đến số 9, chứ không đùng ma phương 9 số từ số 0 đến số 8. 
Trong khi khảo sát về các ma phương, chúng tôi nhận thấy tất cả các 
ma phương đều có hai loại “thể” và “dụng”. Thể bắt đầu từ số 0; Dụng 
bắt đầu từ số 1; ta hãy xem các ma phương dưới đây : 


Ma phương bậc cơ sở = bậc ba (3 x 3 = 9 số 


Thể : (Từ số 0 đến số 8) Dung : (Từ sẽ 1 đến số 9) 
(Mãi chiều đêu bằng 12) (Mỗi chiều đến bằng 15) 


[4[s[2] 
3 


5 


Ø3 | =1 
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Ma phương bậc bốn (4 x 4 = 16 số) 


Thể : (Từ số 0 đến số 15) Dụng ; (Tư số 1 đến số 16) 
(Mỗi chiêu đều bằng 30} (Mỗi chiều đêu bằng 34) 
— 
ở 8 4 15 
F— ————— 
18 6 10 1 
14 9 2 
0 11 12 
Ma phương bậc năm (ỗ x õ = 2ð số) 
Thể ; (Từ số 0 đến số 24 Dung : (Từ số 1 đến số 25) 
(Mỗi chiêu đều bằng 60) (Mỗi chiêu đều bằng 65) 
16 11 18 | 2ã 9 
32 10 | ¡2| 19| 21 3 
Ồ 4 6 18 | 20 22 
9 28 5 7 14 16 
10 17 | 24 1 8 15 
Ma phương bậc sáu (6 x 6 = 86 số) 
Thể ; (Tu n số 3ð ; (Từ số 1 đế 
(Mỗi chiều đều bàng 1605) (Mỗi chiều đều bằng 111) 
5 |29 | 11 | 17 8 |35 l 6 | 30 lá | 18 | 9 36 
1l |10 | 22 | 13 | 28 |31 2 |11|23 | 14 | 29 | 32 
32 128 |15|21 | 1212 33 24 16 | 22 |13 1 3 nà 
3319 14120 |26 |3 34 | 10 |15 21127 | 4 
34 | 7 19 | 16 | 25 | 4 35 | 8 |20 |17 26 | 5 
0 127 | 24 | 18 6 |30 1 |28 |25ã | 191 ” 31 
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Ma phương bậc bầy (7 x 7 s 49 số 


Thầ : (Từ số 0 đến số 48) Dung : (Từ số 1 đến số 49) 
(Mỗi chiều đều bằng 168) (Mỗi chiêu đếu bằng 17ã) 


39| 48 22|ð1.40|14912 |11 |20 


2112313214143 |ä |12 


138 |15/24|133|42 |44 | 4 


Ma phương bậc tám (8 x 8 = 64 số) 
Thể : (Tư số n số 6ä Dung : (Từ số 1 đến sẽ 64) 
Tương 1íng với 64 quê Dịch) 
(Mãi chiêu đều bằng 252) (Mãi chiều đều bằng 260) 
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À4u cấu ¡9 ma phương hiếu 3 x lai (như 9 số hiểu Lạc thụ). 
Thể : (Từ số 0 đến số 80) (Mỗi chiều đều bằng 360) 
TC kảnn| 
30 35 28 75 80 78 12 17 1 | 
29 đ1 3a 74 '/6 78 11 13 15 
L- 
34 27 32 79 72 17 16 9 14 
—————_, — —Ï † ————= bin me ri — 
21 26 19 39 44 | 37 57 62 | 55 
T 
20 22 24 38 40 42 bìo 58 60 
in 
25 18 28 43 36 41 61 54 59 
CS cSl SS | ——— lÍ 
66 71 64 ở 8 1 48 53 46 
65 67 69 lÌ 2 4 6 † 47 49 B1 
70 63 68 7 0 5 52 45 50 


Ma phương bâc chín (9 x 9 = 81 số) 
Dung : (Từ số 1 đến số 81) (Mỗi chiều đều bằng 369) 


31 36 29 76 In 74 Ị 13 | 18, 11 
30 32 34 T5 T7 Í 79 12 | 14 | 16 
đã 28 33 80 73 | 78 | 17 | 10 | lỗ 
——- ———- + 
22 27 20 40 4ã | 38 58 | 63 | 56 
21 23 2ã | ä9 411 43 DI 59 | 61 
26 19 24 44 37 [ 42 62 | 55 60 | 
67 T2 - 65 | 4 9 2 Ï 49 g4 | 47 

| 66 68 70 3 b) 1 48 | 50 | 52 ' 
71 64 69 8 1 6 Ị B3 | 46 | 51 
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Ma phương bậc mười (L0 x 10 = 100 số) 
Ma phương này được cấu tao bởi những tổ hợp 4 số liên tiếp nhau, bất đậu từ 
tổ hợp (1-2-3-4), rồi cứ tiếp (5-6-7-8)... cho đến tổ hợp 4 số cuối cùng (97-98-99- 
100), làm 25 tổ hợp con trong môt tổ hợp lớn. 


Thể : (Từ số 0 đến số 99) Dung : (Từ số 1 đến số 100) 
(Các chiều đều bằng 495) (Các chiêu đều bằng 505) 
43-42 |68-69 |96-98 | 4-6 |35-34 44-43 | 69-70 | 97-99 5-7 |36-35 
40-41 |71-70 |99-97 | 7-5 |32-33 41-42 | 72-71 |100-98[ 8-6 |33-34 
Iks-sscb-l|lbbebsa.lellebxes4eBD|CCoiebsedlllhoáe-Biossuitl lkviiii: BE budsGisdioiÐl) 
39-38 |47-46 | 72-74 |80-R1 | 8-10 40-39 | 48-47 | 73-75 | 81-82 | 9-11 
36-37 |44-45 | 75-73 |83-82 | 11-9 37-38 | 45-46 | 76-74 | 84-83 | 12-10 
15-14 |23-22 | 48-50 |76-77 |84-R6 16-15 |24-23 | 49-51 | 77-78 | 85-87 
12-183 |20-21 | 51-49 |79-78 |87-R5 13-14 | 21-22 | 52-50 | 80-79 | 88-86 
88-90 |19-18 | 24-26 |52-53 | 63-62 89-1 | 20-19 | 25-27 | 53-54 |64-63 
91-89 |16-17 | 27-25 |B5-B4 | 60-61 92-90 | 17-18 | 28-26 | 56-55 |61-62 
IbiiBibi2Eai lcSaiEiRAINELEE G2 ESSEESG|ESRGUSSGI|NGGIEINGSEI) 
67-66 |92-94 | 0-1 |28-30 |59-58 68-67 | 93-95 1-2 |29-31 |60-59 
64-65 |95-83 3-2 |31-29 |56-57 65-66 | 96-94 | 4-3 |32-30 |57-58 


Ma phương các bậc cao hơn 


Ma phương 12 x 12 = 144 số, được cấu tạo từ 16 tổ hợp các ma 
phương kiểu “Lạc thư” (tức ma phương 3 x ä = 9 số) như trong ma 
phương 9 x 9. Ma phương 12 x 12 cũng có hai dạng : dạng có số ÔÖ và 
dạng không có số 0. Dạng có số 0 (từ số 0 đến số 143), có các chiều đều 
bằng 858. Dạng không có số 0 (từ số 1 đến số 144), có các chiều đều 
bằng 870. Qui luật của Lạc thư chi phối các dạng ma phương (9x9), 
(12x12), v.v... Vì vậy người xưa đã gọi các số của Lạc thư là số của Trời 
Đất và sự vận hành của nó là qui luật thiên nhiên biểu hiện sự thăng 
giảng của âm đương. 

Ma phương lớn hơn như kiểu 20 x 20 = 400 số, cũng gồm hai dạng 
(dạng bắt đầu từ số 0 và dạng bắt đầu từ số 1). Chúng có các chiều đều 
bằng 3990 (với số 0) hoặc 4010 (với số 1). Nội dung sắp xếp cũng như mọi 
ma phương đều thể hiện sự tiêu trưởng của âm đương, số “cơ” tiến thì số 
“ngẫu” lùi, hoặc ngược lại, Trong mỗi hàng đều thể hiện tính chất đó. Trong 
hai hàng liên tiếp cũng thể hiện tính chất đó. Chính sự tiến lui của các số 
“cơ ngẫu”, đã đưa đến kết quả là các chiều ngang, dọc, chéo đều có tổng số 
bằng nhau, tạo ra sự cân bằng của âm dương. Đó chính là qui luật của 


Z1 


những “biến hoá” và của cái “bất biến” của Tạo hoá. 
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IV. 64 Trùng Quái Hậu Thiên của Văn Vương 


khi nghiên cứu trật tự Tiên thiên và Hậu thiên Bát quái, chúng ta 
đã biết, trật tự Hậu thiên chính là để cân bằng hai miền âm đương của 
8 con số cơ bản của tập hợp ba hàng vạch. Trong Tiên thiên 8 con số đối 
xứng biến dịch theo từng cặp và theo các hướng trong không gian, nhưng 
giá trị hai miễn âm dương lại không cân bằng, Bốn quẻ thuộc miễn 
“đương” là Càn(7), Đoài(6), Ly(5), Chấn(4) có tổng giá trí là 22; còn bốn 
quẻ thuộc miễn “âm” là Tốn(3), Khảm(2), Cấn(1), Khôn(0) có tổng giá 
trị chỉ bằng 6. Sự chênh lệch giá trị giữa hai miền như thế là quá lớn. 
Các con số không thế tồn tại với sự lệch miền như thế. Các triết gia cổ 
đại đã nhận ra một nguyên lý lớn : Vạn vật trong Vú trụ cũng như các 
con số của hệ nhị phân phải “biến dịch” để tiến tới sự cân bằng giữa hai 
miền âm dương. Nhưng khi đã đạt được sự cân bằng đó thì các con số 
lại không còn đối xứng theo các hướng nửa. Tuy nhiên các con số cũng 
như Vũ trụ lại không thể tổn tại và phát triển theo sự lệch hướng đó, 
cho nên chúng lại phải “phản dịch” để trở về trật tự ban đầu là đối xứng 
và cân bằng trong mọi hướng. Đó là mâu thuẫn nội tại bắt buộc các con. 
số phải luân luôn biến động theo hai chiếu để tôn tại và phát triển. Để 
mô tả điểu đó, các bức “đô” về các con số của Dịch luôn luôn được lễng 
ghép các số (chấm đen và chấm trắng) vào “Tượng” âm dương của chúng 
(các quẻ), như Hà đồ và Tiên thiên Bát quái (diễn tả cái Thể ban đầu 
"Tiên thiên của các con số) cũng như Lạc thư và Hậu thiên Bát quái (để 
điên tả cái Dụng Hậu thiên của chúng). Trong Hậu thiên Bát quải, 
chúng ta thấy tổng giá trị 4 quê âm dương là Càn(7), Khảm(2), Cấn(L), 
Chấn(4) bằng 14; tổng giá trị 4 quê âm là Tốn(3), Ly(5), Khôn(0), Đoài(6) 
cũng bằng 14. Như thế là các con số Hậu thiên đã tiến tới chỗ cân bằng 
giữa hai miền, nhưng về các hướng thì chúng không còn cân bằng nữa. 
Xã hội con người, theo người xưa, sinh ra bình đẳng như các con số vôn 
cân bằng theo mọi hướng, nhưng lại lệch miễn về tổng giá trị âm dương, 
cho nên xã hội con người cũng phải luôn biến dịch để tiến tới cân bằng 
giá trị trong mọi miền, mọi hướng. Sự biến dịch đó tạo ra cái “dụng” của 
Con người, 
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1. Bản chất các dãy số theo nguyên lý nhị phân là không 
cân bằng về giá trị âm dương : Đó là một đặc tính thuộc về các 
“tượng số” viết theo cơ chế nhị phân. Nói cách khác, đặc tính đó thuộc 
về bản chất “âm dương” của các con số. Các con số viết theo ký hiệu đơn 
thuần, như số Ả Rập hay số La Mã không thể hiện được bản chất đó. 
Suy rộng ra thì vạn vật trong một Vũ trụ mà bản chất là điện từ, cũng 
tức là đã được phân cực âm đương, cũng giống như các “tượng số” nhị 
phân, đều sinh ra đã đẳng hướng nhưng không cân bằng âm dương. 
Ngay trong hai “tượng” âm dương mà người xưa đã dùng là vạch liền 
(—) và vạch đứt (- -) cũng đã biểu hiện “dương thừa mà âm thiếu”. Xét 
tất cả các dãy số nhị phân, từ nhỏ đến lớn đều mang tính chất đó. Ví dụ 
dãy 4 số Tứ tượng (0-1-2-3), có tổng các số dương là 1+3 = 4; còn tổng 
các số âm chỉ là 0+2 = 2. Dương lớn hơn âm, mặc đầu số hào của dãy số 
bằng nhau (4 hào dương và 4 hào âm) (—— == =—= == ). Dãy 8 số Bát 
quái (0-1-2- 3-4-5-6-7) cũng thế, có tổng các số dương là 1+3+5+7 = l6; 
còn tổng các số âm chỉ là 2+4+6 = 12, mặc dầu trong dãy này cũng có 
tổng số hào dương bằng tổng số hào âm (mỗi bên 12 hào) : 


Dãy 16 số hay 32 số củng thế, tổng giá trị các số dương trong dãy 
bao giờ cũng lớn hơn tổng giá trị các số âm, mặc dầu các dãy số đều có . 
số hào dương bằng số hào âm. Dãy 64 trùng quái cũng không đứng 
ngoài qui luật đó. Dãy số này có tổng giá trị các số đương là 1014, còn 
tổng giá trị các số âm chỉ là 1002, mặc đầu số hào đương và số hào âm 
của các số đều bàng 192. Ta có thể rút ra kết luận chung : Văng lượng 
thuộc phân dương bao giờ cũng lớn hơn nồng lượng thuộc phần ám. 

2. Dương thường hữu dự, âm thưởng bất túc - Dương sinh, 
Âm trưởng. Tạo hoá sinh ra các số dương bao giờ cũng dư ra, còn các 
số âm thì lại hụt đi, mặc đầu tổng số hào âm dương của các số trong một 
đãy số đều bằng nhau. Cổ nhân đi đến một nhận xét ngắn gọn : “ương 
thường hứu dư, âm thường bất túc”. Người không nắm vững Dịch lý 
dựa trên “tượng số” của hệ nhị phân, thường không hiểu nguyên nhân 
tại sao và cho đó là một ý kiến chủ quan của người xưa, không đáng tin 
cây. Thực ra đó là một kết luận dựa trên toán học nghiêm chỉnh. 


Trong Y học cổ, có một môn phái đã dựa trên kết luận này để xướng 
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lên phương pháp “bổ âm” để cân bằng lại sức khoẻ và năng lực hoạt 
động bình thường cho những người có “nguyên đương” quá vượng, điền 
hình là môn phái “Tư âm” của danh y Lưu Hoàn Tố với nhiều bài thuốc 
còn nổi tiếng cho đến ngày nay. 

Ngoài tính chất trên, Tạo hoá còn phư cho các số dương thêm một 
ưu thế nứa. Đó là : một số dương bất kỳ đều có khả năng sinh ra cả số 
dương lẫn số âm nếu đem cộng hay nhân với chính nó; còn số âm nếu 
cũng công hay nhân với chính nó thì chỉ thành một số âm khác lớn hơn 
chứ không thể sinh ra một số dương được. Ví dụ, lấy số dương như số 3, 
nếu đem cộng với chính nó thì nó sẽ sinh ra một số âm 3 + 3 = 6; nếu 
đem nhân với chính nó thì nó sẽ sinh ra một số đương khác 3 x 3 = 8. Đối 
với một số dương bất kỳ nào khác như các số ð, 7, 9... cũng thế, chúng 
đều có khỏủ năng sinh ra cỏ số âm lẫn số dương khúc lớn hơn. Còn đối với 
các số âm, lấy số 4 làm ví đụ, nếu đem cộng với chính nó thì ta sẽ được 
một số âm khác lớn hơn 4 + 4 = 8; nếu đem nhân với chính nó, ta cũng 
sẽ lại có một số âm khác lớn hơn 4x 4 = 16. Đối với một số đm bất h nào 
bhác như các số 2,6,8, 10... cũng đêu như thế, chúng chỉ tạo ra được một 
số âm bhúc lớn hơn (tức là làm cho chính số âm đó lớn lên (trưởng) chứ 
bhông bao giờ sính ra được một số dương cả. Người xưa rút gọn tính 
chất này trong một kết luận “Dương sinh, âm trưởng” (Dương thì có 
khả năng sinh ra còn Âm thì có khả năng nuôi lớn lên). Chính do những 
nhận xét về tính chất kỳ lạ của nhứng con số, như : “truyền từ tâm ra, 
tính cân bằng của các con số ở giữa các đãy (tâm), tính đối xứng, tổng 
giá trị đương lớn hơn tổng giá trị âm, dương sinh âm :rưởng v.v... mà cổ 
nhân đã nhận ra qui luật của các con số nhị phân tàng chứa cả những 
qui luật về con người và sinh giới cũng như qui luật chung của Vũ trụ. 
Từ đó những lý thuyết triết học ưu việt được rút ra trong Dịch và chúng 
mới có sức sống lâu bên cho đến thời hiện đại. 

3. Trùng quái Hậu thiên : Ta đã nghiên cứu trật tự của 64 trùng 
quái theo Tiên thiên của Phục Hi, tức là trật tự đọc 64 tượng số nhị 
phân ngược từ số lớn nhất là số 63 đến số nhỏ nhất là số 1 và tận cùng 
là số 0. Cũng như trong 8 quẻ cơ bản, trật tự đó mang tính đối xứng 
“biến dịch” giửa các con số, nhưng không cân bằng về tổng giá trị âm 
dương giữa hai nhóm quẻ : 32 quê dương (thuộc Cân), tính bừ quẻ 
Phục(32) đến quẻ Càn(63) có tổng giá trị là 1024. Còn 32 quẻ âm (thuộc 
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Khôn), tính từ quẻ Cấu(31) đến quẻ Khôn(0) có tổng giá trị chỉ bằng 
992. Như vậy là âm đương quá chênh lệch. Vì vậy mà dẫn đến trật 
tự Hậu thiên để có cân bằng giá trị giữa hai nhóm quẻ, nghĩa là mỗi 
nhóm đều phải bằng 1008. Muốn thế các nhóm quẻ phải được xếp 
theo trât tự Hậu thiên của 8 quẻ cơ bản. Trong Hậu thiên Bát quái, 
hai quẻ Đoài(6), Ly(ð) vốn thuộc miền Cản-dương đã phải chuyển 
sang miên Khôn-âm; ngược lại, hai quẻ Khảm(2), Cấn(1) vốn thuộc 
miền Khôn-âm phải chuyển sang miền Càn-dương. Nay đối với 64 
trùng quái thì 4 nhóm quẻ thuộc bốn quẻ cơ bản đó cũng phải đổi 
chỗ cho nhau. Cụ thể là: Thuộc quẻ Ly gềm 8 quẻ, từ quẻ Minh 
d1(40) đến quẻ Đông nhân(47); thuộc quẻ Đoài gồm 8 quẻ, từ quẻ 
Lãm(48) đến quẻ Lý(55) phải chuyển sang miền 32 quẻ thuộc Khôn- 
âm. Cũng như thế, 8 quẻ thuộc Cấn, từ quẻ Khiêm(8) đến quẻ Độn(15) 
và 8 quẻ thuộc Khẩm, từ quẻ Sư(16) đến quẻ Tụng(23) phải chuyển 
sang miền 32 quẻ Càn-dương. Ta sẽ có 64 quẻ theo trật tự Hậu 
thiên của 8 nhóm quẻ cơ bản dưới đây (Hình 42a và b) : 


TRẬT TỰ 1 z 
HẬU THIẾ. CÀN 


1-CĂN Càn-63 


2-KHẢM | Tựng-23 Ẳ_ 21 Kh 20 TA Khâm-18 | Mông-17 


19 20 21 z2 2a 
Lữ1A4 |T.Quá-t2 | Tiệm-11 | Kiến-t0 GCấn-b 


28 3 
P.Hap-37 | Chấn-36 Truân-34 Di-33 


4CHẤN | VVong-39| Tuỳ-38 


% 
Cấu-31 


35 
Đỉnh-28 


37 
Tốn-27 


38 
Tỉnh-28 


4I 
Đ.Nhân-47 


Hình 42a : Trât tự ö4 quê Hâu thiên của Văn Vương 
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Nếu ta công giá trị các nhóm quẻ cơ bản, Ea sẽ có các giá trí như sau: 
e Nhóm quẻ Càn: 63 + 62+61+60+59+58+57+56 = 476 Miền Dương 
e Nhóm quẻ Khám: 23+22+21+20+19+18+17+16 = 156 1008 
e Nhóm quẻ Cấn: lã+14+13+12+11+10+9+8 = 92 
e Nhóm quẻ Chấn: 39+38+37+36+35+34+33+32 = 284 Ỷ 


e Nhóm quẻ Tốn: 31+30+29+28+27+26+25+24 = 220 Miền Âm 
e Nhóm quẻ Ly : 47+46+45+44+43+42+41+40 = 348 1008 

e Nhóm quẻ Khôn : 7+6+ã+4+3+2+l+0 = 28 

e Nhóm quẻ Đoài : 55+54+53+52+51+B50+49+48 = 412 


Kết quả la trật tự Hậu thiên của Văn Vương đã đưa lại sự cân bằng 
giữa hai miền âm dương cho 54 quê Trùng quái, mỗi miền 32 quê đều 
có tổng giá trị là 1008. Tuy nhiên, trong cả hai cách sắp xếp, các nhóm 
quẻ đều gềm cả số lẻ (đương) và số chấn (âm), chứ không phải là sắp 
xếp riêng các số Cơ (dương) riêng các số Ngẫu (âm) riêng. Trong các 
nhóm quẻ đều lần lượt một số “cơ” (dương) lại một số “ngẫu” (Am) 
song đôi nhau. Ví dụ trong nhóm 8B quẻ thuộc Càn, ta thấy : Càn(+), 
Quải(-), Đại Hœu(+), Đại Tráng (-), Tiểu Súc(+), Nhu(-), Đại Suc(+), 
Thái(-). Các nhóm khác cũng thế. Chương sau ta sẽ khảo sát các 
cách sắp xếp khác. 
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V. Các cách sắp xếp khác của Trùng Quái 


Chúng ta đã nghiên cứu hai cách sắp xếp cơ bản 64 quẻ Dịch, gọi là 
Tiên thiên của Phục Hi và Hậu thiên của Văn Vương. Cả hai cách sắp 
xếp đó đều dựa theo 8 đáy số theo hàng ngang của Phương đô Tiên 
thiên, Đó là 8 hàng thuộc 8 đơn quái là “Càn-Đoài-Ly-Chấn-Tến-Khẩm- 
Cấn-Khôn”. Các đơn quái đó là “q„é nội” của trùng quái. Chỉ cần nhìn 
Vào quẻ nội của trùng quái là ta có thể biết quẻ đó thuộc nhóm nào. Ví 
dụ, tất cả các trùng quái có quẻ nội là Càn đều thuộc nhóm Càn; tất cả 
trùng quái có quẻ nội là Đoài đêu thuộc nhóm Đoài v.v... (xem lại tượng 
64 quẻ Tiên thiên, hình 42b). 

Cả hai cách sắp xếp Tiên thiên và Hậu thiên đều gồm lẫn lộn cả số 
Cơ (đương) và số Ñgẫu (âm). Nhìn trên phương đồ 64 quẻ Tiên thiên, 
chúng ta nhận thấy 8 cột dọc của các quẻ chính là 8 cột số xếp theo Cơ 
(lẻ), Ngẫu (chăn) của 64 số, Để phân biệt tính Cơ Ngẫu của các số lại 
phải dựa vào “qguẻ ngog?”. Quê ngoại là Càn-7 thuộc cột số Cơ (dương); 
quê ngoại là Đoài-6 thuộc cột số Ngẫu(âm); quê ngoại là Ly-B thuộc cột 
dương; quẻ ngoại là Chấn-4 thuộc cột âm; quẻ ngoại là Tốn-3 thuộc cột. 
dương; quẻ ngoại là Khảm-2 thuộc cột âm; quẻ ngoại là Cấn-1 thuộc cột 
đương: quẻ ngoại là Khôn-0 thuộc cột am. Ta dễ dàng nhận ra rằng : 


e Tất cả các số Cơ (đương) đều có “Hào thượng” là hào dương (——) 

e Tất cả các số Ngẫu (âm) đều có “Hào thượng” là hào âm (= =). 

Ta có kết luận về quan hệ của các dãy quẻ theo các hàng ngang hay 
đọc như sau : 

1/ Theo hàng ngang : Có qvẻ Nội giống nhau, các quẻ thuộc nhóm 
quê Nội. 

2/ Theo cột dọc : Có quê Ngoại giống nhau, là =ác quê theo nhóm số 
Cơ (—) hay Ngẫu (- -). 

1. Xếp 64 quê theo Cơ Ngẫm : Chỉ cần lấy các quẻ theo cột dọc, ta sẽ 
có hai phương đồ các tượng số thuần cơ hay thuần ngẫu, mỗi bên 32 số 
đưới đây (Hình 43) : 
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32 quẻ nhóm Cơ (dương) gỗm các số : 


Cột Càn đầu 


Gồm các số : 63 + 55 + 47 + 38 + 31 +23 + 15 + 7 =280 


+ j4 ") 
Cột Ly đầu Gồm các số : 61 + 53 + 45 +37+28+21+14+s=264 | Lông giá trị: 
Cột Tốn đầu |_ Gồm các số : 59 + 51 + 43 + 35 + 27 + 18+ 11+3=248 Tê 
Cột Cán đầu |_ Gồm các số : 57 + 49 + 41 + 33 + 25 + 17+9+1<232 

đ2 quê nhóm Ngẫu (âm) gồm các số : 

Cột Đoài đầu |_ Gỗm các số : 62 + 54 + 46 + 38 + 30 + 22 + 14 +6 = 272 : 
Cột Chân đầu |_ Gôm các sô : 60 + 52 + 44 + 3ô + 28 + 20 + 12 + 4 = 256 
Cột Khảm đàu|_ Gồm các số : 58 + 50 + 42 + 34 + 26 + 18 + 10 + 2 = 240 gọ2 


Cột Khôn đầu |_ Gồm các số : Sô + 48 + 40 + 32 + 24 + 16 + 8 + 0 = 224 
Phương đồ của các số Cơ và số Ngẫu 
32 số Cơ (dương) 32 số Ngâu (âm) 
Cột Càn Cột Ly Cột Tốn Cột Cấn CộtĐoài | CộtNgẫu Cột Khám | Cột Khôn 
đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu đầu 
@) (5) œ) 2) 4) (6) (8) 
Quải-62 |Ð.Tráng-60 | Nhu-58 Thái-56 
(9) (1) 13) (15) (10) (12) (14) (16) 
Lý-55 Khuê-53 | Tr.Phu-51 Tổn-48 Đoài54 |Q.Muộ-52 | Tiết-50 Lâm-4B 
lì (29) (8 (20) (22) (24) 
Đ.Nhân-47 G.Nhán-43 Cách46 | Phong-44 |KyTế-42 | M.Di-40 
27) (28) (28) (30) (32) 
V.Vọng-39 | P.Hạp-37 Tuỷ-38 Chãn-36 Đôn-34 Phục-32 
Ø5) 6) (38) (40) 
Đỉnh-29 Hằng-2B | Tỉnh26 | Thăng-24 
(41) (43) (45) (47) (46) (4B} 
Tụng-23 | VịTế21 | Hoán-19 | Mông 17 Khốn.22 | Giả-20 | Khảm-1B Sư-16 
(49) (S1) (53) (55) (50) (52) (54) (58) 
Độn-15 Lữ-13 Tiệm-1 1 Cấn-9 Hàm-14 Kiến-10 Khiêm-8 
7) (S9) (@1) (63) (58) 
Bỉ-7 Tấn-5 Quan-3 Đác-! Tựy-6 
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Ở đây ta cúng thấy tổng giá trị 32 qué Cơ (dương) lớn hơn tổng 
giá trì 32 quẻ Ngẫu (âm) (1024 so với 992). Đó là bản chất Tiên 
thiên thuộc về cái “Thể” của các đãy số, khi chúng sinh ra thì đã thế: 
dương bao giờ cũng lớn hơn âm. Nhưng khi các con số biến dịch để 
sinh ra cái “Dụng” thuộc về Hậu thiên cúa chúng, thì chúng sẽ tạo 
ra sự cân bằng giá trị giữa hai miền âm dương. Vì thế, đù theo hàng 
ngang hay cột dọc, nếu ta sắp xếp trật tự các nhóm quẻ theo qui 
luật Hậu thiên của Văn Vương, tức là theo trật tự “1-Càn, 2-Khảm, 
3-Cấn, 4-Chấn, ð-Tốn, 6-Ly, 7-Khôn, 8-Đoài”, thì tổng giá trí 4 nhóm 
quẻ thuộc đương (Càn) bao giờ cũng bằng tổng giá trị 4 nhóm quẻ 
thuộc âm (Khôn). Ở đây, lấy theo cột dọc ta có : 


Bến nhóm quẻ thuôc Cản | Bến nhóm quê thuôc Khôn 
Nhóm quê Càn: 280 Nhóm quê Tốn: 248 
Nhóm quẻ Khẩm : 240 | Tổng giá trị Nhóm quẻLy: 284 | Tổng giá trí 
Nhóm SP Cần : 232 1008 Nhóm bưu khôn: 224 1008 
Nhóm quẻ Chân: 256 [ Nhóm quẻ Đoài: 272 | 


Đến đây chúng ta lại thấy thêm một lần sự kỳ diệu về cách sắp xếp các 
con số theo “Tiên thiên” và “Hậu thiên” của chúng. Đó chính là qui 
luật về các mối quan hệ ngang cũng như dọc của các nhóm số. Nếu 
qui luật của các nhóm số chi phối vạn vật thì mối quan hệ của chúng 
cũng chính là mối quan hệ của mọi tồn tại trong vú trụ. 


2. Cách sắp xếp trật tự các quẻ trong bản Dịch Đôi Mã Vương. 
Năm 1978, các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật một khu mộ cổ 
thuộc đời Tiền Hán (khoảng năm 168 tr.CN) gần Trường Sa, đã 
phát hiện, ngoài những hiện vật quí cèn có một bản Kinh Dịch viết 
trên lụa khoảng vài ngàn chứ có để hình 64 quê Dịch sắp xếp theo 
một trật tự khác hẳn trật tự phổ biến từ trước tới nay trong các 
sách Dịch cổ. Trong những năm 80 các nhà khảo cổ Trung Quốc đã 
công bố nội đưng bản Einh Dịch đó, gọi là “Bản Dịch Đồi Ma Vương”, 
mà ngày nay cũng chưa có tác giả nào lý giải được tại sao lại ghi 
theo trật tự đó “2, 


42. Nguyễn Đại Bàng: “Đi tìm Kinh Dịch nguyên thủy”; Làng Văn xuất bản, 1988, Canada. 


187 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Hình 52: Bản 64 quẻ Dich Đôi Mã Vương (Tên quẻ và giá trị số 


của chúng là do chúng tôi thêm vào). 
(Dựa theo sách “Les Mutations du Y¡ King-Centre Dịjohi) 
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Tuy nhiên nếu chúng ta khảo sát các quẻ Dịch dưới ánh sáng của 
các số nhị phân, ta sẽ nhận ngay ra rằng 8 hàng quê của bán Dịch này 
chính là 8 cột dọc của bản 64 quẻ Tiên thiên của Phục Hi được xếp theo 
hàng ngang. Như vậy trật tự bản Dịch này có những điểm khác hắn 
bản 'Tiên thiên và Hậu thiên như sau : 

2.1. Bản Dịch Tiên thiên uà Hệu thiên xếp các nhóm quê theo hàng 
ngang. lấy quẻ Nội (quẻ Hạ) làm căn cứ. Ví dụ : 8 quê thuộc nhóm Càn 
đều có quê Nội là quẻ Càn đơn; 8 quê thuộc nhóm Khám đều có quẻ Nội 
là quẻ Khảm đơn v.v... Các quê thuộc các nhóm Cấn, Chấn, Tốn, Ly, 
Khôn, Đoài đều như thế, đều lấy quẻ Nội làm cơ sở của nhóm. Còn 
trong bản Đồi Mã Vương thì sắp xếp các nhóm quẻ củng theo hàng 
ngang nhưng nội dung các quẻ lại theo cột dọc của bản Hậu thiên, lấy 
quẻ Ngoại (quẻ thượng) làm cơ sở, có nghĩa là 8 quẻ nhóm Càn đều có 
quẻ Ngoại là Càn; các nhóm khác cũng thế. Còn quẻ Nội của bản này 
thì sắp xếp theo trật tự từng cặp đối xứng : từ Càn-Khôn đến Cấn-Đoài, 
đến Khảm-Ly và cuối cùng là Chấn-Tốn. Các quẻ từng cặp trên chỉ 
được đưa ra đầu hàng khi hàng đó thuộc về một trong 8 quẻ cơ bản. 

2.2. Bản Dịch Tiên thiên uà Hậu thiên, trật tự các số trong môi 
nhóm đều lùi đần từ số lớn đến số nhỏ, vì vậy, trừ nhóm quẻ Càn là có 
quê “thuần Càn” đứng đầu, còn các nhóm khác, các quẻ “thuần” không 
đứng đầu mà lọt vào các số ở giữa hàng. Nhóm quê Khôn thì quẻ “thuần 
hôn” lại đứng cuối cùng vì là số nhỏ nhất. Còn trong bản Mã Vương 
thì các quẻ “thuần” đều được xếp ra đầu hàng. 

3.3. Bún Đôi Ma Vương có chỗ không theo trật tự Hậu thiên là 
“Càn-Khảm-Cấn-Chấn” (bốn hàng quẻ thuộc dương) rồi “Tốn-Ly-Khôn- 
Đoài” (bốn hàng quẻ thuộc âm), mà theo trật tự “Càn-Cấn-Khảm-Chấn” 
(bến hàng quẻ thuộc dương) và tiếp là “Khôn-Đoaài-Ly-Tốn” (bốn quẻ 
thuộc âm). Trừ hai quẻ đứng đầu dương âm là Càn-Khôn, còn ở phần 
dương từ Cấn đến Chấn là xếp theo các con số lớn dẫn; ở phần âm từ 
Đoài đến Tốn là xếp theo các eon số nhỏ đần. Tuy nhiên cả hai cách sắp 
xếp đều dẫn đến kết quả là 4 nhóm quẻ thuộc đương có tổng giá trị 
bằng 4 nhóm quẻ thuộc âm, tức mỗi bên đều bằng 1008. Đề đễ nhận 
thấy ta hãy xem bảng viết các quẻ Đổi Mã Vương bằng chính các chữ số 
thập phân hiện đại dưới đây. 
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Trât tư Dịch Đổi Ma Vương viết theo số thâp phân và 
giá trị Dương Âm 


Nhóm quê CÁC QUÊ TRONG NHÓM Tổng số 


Lý-55 | Tụng-23 |Ð,Nhân-4 


Tổn-49 | Mông-17 


Dự-2 | Q.Quá-12| Q.Muội52 


V.Vọng-39 280 


Đ.Súc-57 Cế-2š5 |232 |1008 


Truân-34 | Tỉnh-26§ | 240 | 
mm: 


224 


Khảm | Khẩm-18| Nhụ-§8 | Tỷ-2 Ký T§-42 


Giải20 | Phong44 | Hằng-28 


M.D-40 | Phục-32 


Cách-46| Tuy-38 |Đ.Quái-30|272 | 100 


Thái-56 | Khiêm-8 Lãm-48 | Sự-fộ Thăng-24 


Đoài Đoài-54 Tụy-8 Hàm-14 |‹ hồn-22 


Lử-13 | Khuê-53 | V.Tế-21 Đỉnh-29 | 284 


P.Hap-37 


Tốn Tốn-27 Quan-3 | Tiệm-11 |Tr.Phu-51 GNhân-43 leh-35 


Như thế là chúng ta đã biết thêm được một cách sắp xếp các quê 
Dịch từ đời Tiền Hán, khoảng 2 thế kỷ trước công nguyên. Cách sắp xếp 
đó có lẽ mục đích là để phục vụ việc bói toán, vì các quê đều lấy quẻ 
Ngoại làm bản thể và quẻ Nội là các cặp đối xứng “biến địch” từ Càn- 
Khôn, qua Cấn-Đoài, Khảm-Ly đến Chấn-Tốn. Trật tự này cũng cho 
thấy nội dung mà sau này được gọi là Hậu thiên Bát quái vốn đã có sẵn 
từ đời Hán. 


3. Xếp 64 quẻ theo Thượng và Hạ Kinh. 

Đây cũng là một cách sắp xếp đặc biệt. Thượng và Hạ Kinh sắp xếp 
64 quẻ theo một trật tự khác hẳn các cách đã mô tả trên, đến ngày nay 
cũng chưa thấy học giả nào lý giải được rõ ràng. Trật tự đó đã tồn tại từ 
hàng ngàn năm nay, nên ngày nay các nhà nghiên cứu vẫn tôn trọng 
cách sắp xếp đó. Theo cách sắp xếp này thì 64 quẻ được xếp thành 32 
cặp đối xứng, theo 2 cách : 

3.1. Đối xưng theo Biến dịch : Các quê đối xứng âm dương từng 
hào một, như các cặp Càn-Khôn; Ly-Khảm; Chấn-Tốn; Cấn-Đoài. 

3.3. Đối xứng theo Phản địch : Các quê đối xứng không theo 


từng hào âm đương, mà theo Tượng nghịch đảo của chúng, quẻ sau là 
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tượng đảo ngược 1809 của quê trước hoặc ngược lại, như quẻ Chấn = là 
tượng nghịch đảo của quả Cấn £= ; hay quẻ Đoài == là tượng nghịch 
đảo của quẻ Tốn =Œ v.v... 

Thượng Kinh : Theo cách sắp xếp này, Thượng Kinh gồm 15 cặp 
quẻ (30 quẻ), bắt đầu bằng cặp quê Biến dịch là Càn-Khôn và kết thúc 
bằng cặp quẻ Biến dịch khác là Ly-Khảm. Cần nhác lại răng Càn-Khôn 
cũng chính là trục tung (Bắc-Nam) của Tiên thiên Bát quái; còn Ly- 
Khám là trục tung của Hậu thiên Bát quái. Có lẽ thâm ý của cổ nhân 
lấy hai cặp quẻ biến dịch đó để mở đầu và kết thúc Thượng kinh là 
muốn nói lên rằng: Thượng kinh là để lý giải Đạo của Trời Đất nên 
phải lấy hai cặp quê biến dịch là hai trục Tung của Tiên thiên và Hậu 
thiên đỏ làm hai cửa đóng mở của Trời Đất để mở đầu và kết thúc mới 
thoả đáng. Tạo hoá khi đá mở ra là mở tất cả cho muôn vật trong Vũ 
trụ (mở đây là sự phân cực âm dương và sự hoạt hoá Ngũ hành). Tạo 
hoá công bằng ngay từ đầu như sự cân bằng của 4 phương 8 hướng vậy, 
không thiên vị bất cứ phương nào. Khi Vú trụ đã được mở ra cho muôn 
vật thì sự sinh thành của chúng phải dựa vào trục Thuỷ-Hoả của Hậu 
thiên, không có cửa đó vạn vật không thể sinh thành và trường cửu được. 

Trong 15 cặp quê Thượng kinh, trừ hai cặp quẻ biến dịch mở đầu 
và kết thúc còn một cặp biến dịch thứ ba là cặp qué Di(33)-Đai Quá(30); 
hai cặp khác vừa là biến dịch vừa là phản dịch là các cặp : Thái(B6)- 
Bi(7), Tuy(38)-Cố(2ã); còn 10 cặp khác đều là các cặp phần dịch. Như 
vậy là các quê phản dịch chiếm 2/3 Thượng kinh. 

Hạ Einh : Hạ kinh gồm 17 cặp (34 quẻ), bắt đầu bằng cặp phản 
địch Hàm(14)-Hằng(28) và kết thúc bằng cặp vừa là phản dịch vừa là 
biến dịch là cặp Ký Tế(42)-Vị Tế(21). Ngoài ra còn một cặp Biến địch là 
Trung phu(51)-Tiểu Quá(12); một cặp khác vừa là biến dịch, vừa là 
phản địch cặp Tiệm(11) - Quy Muội(52); còn 13 cặp khác đều là quẻ 
phản dịch. Như vậy là các quẻ phản dịch chiếm 26/34 (quá 3/4) số quê 
của Hạ kinh. 

3.3. Tại sao lại sắp xếp các quê Kí-h Dịch theo Phán dịch 
nhiều hơn Biến dịch ? Điều này chưa thấy sách nào giải thích cả. 
Chúng ta đều biết mỗi quê đều có đối xứng biến địch và phản dịch. 
Thực tế 64 quẻ Dịch kép có thể xếp thành 32 cặp biến dịch, còn 
phản dịch đơn thuần thì chỉ có 23 cặp. Ví dụ quê Truân(34), nội đụng 
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là hai quẻ đơn ghép lại, gọi là Thuỷ/Lôi=Truân. Quẻ này có quê biến 
dịch tương ứng là Hoả/Phong=Đỉnh (tức số 29) và que phản dịnh tương 
ứng là Sơn/Thuỷ=Mông (số 17). Tại sao không lấy cặp Truân-Đỉnh mà 
lại lấy cặp Truân-Mông? Quẻ Nhu(58) cũng thế, do hai quẻ đơn ghép 
lại, gọi là Thuỷ-Thiên=Nhu, có quẻ biến dịch tương ứng là Hoả/ 
Địa=Tấn(5) và quê phản dịch tương ứng là Thiên/Thuỷ=Tụng(23). Tại 
sao không lấy cặp Nhu-Tấn mà lại lấy cặp Nhu-Tụng ? Điều này vẫn 
còn là một bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Đề góp phân lý giải vấn đề 
này, theo chứng tôi, có thể đưa ra ba lý do sau đây : 

3.3.1. Trong vú trụ, từ hiện tượng thiên văn, địa lý đến cuộc 
sống sinh vật, nhiều hiện tượng có tính chu kỳ thể biện tính “phản 
địch” nhiều hơn : thời tiết thì hết nóng đến lạnh; thời gian thì hết 
sáng đến tối, tuần trăng thì hết tròn đến khuyết; sinh vật thì có 
sinh có tứ, xã hội thì có lúc thịnh lúc suy, khi bình, khi loạn; con 
người có bậc quân tử, kẻ tiểu nhân; kẻ ác, người thiện... hết thảy 
đều mang tính đối xứng phản dịch nhiều hơn là biến dịch. 

3.3.2 Biến dịch là vòng tuần hoàn lớn của Tạo hoá, cái đóng vai 
trò mở đầu và kết thúc những quá trình lâu đài. Còn những chu kỳ 
liên tục diễn ra trong một quá trình lớn đều theo hướng phản dịch. 
Thỉnh thoáng cũng có những chu kỳ biến dịch xảy ra trong vòng tuần 
hoàn lớn, nhưng thường là những chu kỳ vừa mang tính biến dịch vừa - 
mang tính phản dịch lồng vào nhau như những cặp quẻ “lưỡng tính” ta 
đã thấy hoặc khi gặp nhứng chu kỳ như các quẻ không có phản dịch, 
bắt buộc phải dùng biến dịch (như quẻ Di-33 ở Thượng kinh không có 
quê phản, nên phải lấy quẻ biến là Đại Quá-30. Đối với đời người cũng 
như đối với sinh giới, sự biến địch từ Càn đến Rhôn có nghĩa là sự kết 
thúc chu trình sống này cho một chu trình sống khác vươn lên. Còn 
những quá trình phản địch là những biến động liên tục luôn luôn đổi 
pha xảy ra trong từng chư trình lớn. 

3.3.3. Sự biến dịch từ âm sang dương hay ngược lại là sự biến đổi về 
bản thể các tượng số (ví dụ quẻ Khôn biến sang quẻ Càn). Quá trình 
biến dịch làm thay đổi cơ bản hình thể các tượng số. Phản dịch thì vẫn 
giữ được hình thể ban đầu, nó chỉ đảo ngược “tượng số” và biến đối các 
giải trị ban đầu mà thôi. Vì vậy không nên coi phản dịch như môt 
pham trù “chính tri” mang tính chất “phản đông”, mà nên quan 
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Sự biến hoá phản dịch chỉ là những biến đổi “đảo pha”, các con số 
vân giữ được hình hài của chúng, chúng chỉ biến đổi giá trị ban đầu 
thông qua sự quay ngoắt 1809 tượng của chúng. Đó là một loại đối xứng 
qua trục hay “đối xứng gương”. Đó cũng là một qui luật phố biến của vũ 
trụ. Có lẽ chính vì lẽ đó mà Dịch cổ đã sắp xếp nội dung 64 quả trong 
Thượng và Hạ kinh theo trật tự các cặp quê nghịch đảo “phản dịch” 
chăng ? Ngoài những lý do trên, khó có thể có một lời giải nào hợp lý cho 
sự sắp xếp của Thượng và Hạ kinh. Triết học Dịch đã nêu ra từ khởi 
đầu rằng : “Tạo hoá không có cô âm hay độc dương”, “Âm dương tương 
phản nhi bất khả tương vô”, vạn vật đều chứa cả âm lẫn đương trong 
lòng nó. Chúng là những khối mâu thuẫn thống nhất, không thể tách 
rời. Đạo Phật cũng dạy răng “câ thiện và ác đều có trong một con người”, 
nên sự vật và con người đều có hai mặt của nó. Đó chính là nguyên lý 
đối xứng của vú trụ. Chính vì để tìm hiểu nguyên lý đó mà chúng ta 
phát khổ công đào sâu tìm hiểu Dịch cổ. Kinh nghiệm cuộc sống cũng 
nhiêu khi cho ta cảm nhận rằng, nếu ta gặp một con người quá ngay thẳng, 
không hè vì tư lợi, không ham địa vị tiền tài, có thể quên cả bảr: thân mình 
vì chân lý, thì hẳn cũng tổn tại đâu đó một con người đối nghịch với bản 
chất quá xu nịnh, luôn cầu tr lợi riêng, vì tiên tài và địa vị có thể đạp lên cả 
đạo lý tối thiểu, không kể gì đến lẽ phải tối thiểu, Nhứng quá trình 
nghịch đảo tương tự vẫn tồn tại nhan nhân trong đời thường. 

Cuối thế kỷ 20 nhiêu nhà triết học phương Tây cũng nêu lên những 
luận điểm triết học tương tự như người Á Đông xưa. Họ nói: “Tôi” và cái 
chống lại cái “Tôi” chính là “Tôi”. Hay “Nó” và cái chống lại “Nó” là một. 
Dịch cổ đã dùng ngay hình tượng các con số nhị phân, nhứng cặp phạm 
trù “phần dịch” để diễn tả vấn đề đó. Mới hay “Phản dịch” là môt nguyên 
lý tần tai lớn của Trời Đất. 

Dưới đây là bảng ghi các quẻ của Thương và Ha Kinh. 


30 quả Thượng kinh (15 căp) 
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34 quẻ Ha kinh (177 cáp) 


Ham-14 Hãng-28] 


Đôn-15 ĐiTrangej Tần-§ M.Di-40 |G.Nhán-43| Khuê-53| Kiển10 | Giả-20 | Tổn-49 (ch-35 


Quải-B62|  Cấu-31 Tụy-§ Thăng-24 | Khôn-22 | Tỉnh-26 | Gách-48 | Đình29| Chân-326| Cán-9 


Tiêm-†1 | Q.Muôi-52 | Phong-44 | Lữ-12 Tỗn-27 Đoải-54 | Hoản-19 Tiêt-50 | T.Phu-51| T Quả-12 


= DU SG gu aà¿ KyTẻ-42| Vị Tá-21 

Cần chủ ý : Giá trị các cặp quẻ : Biến dịch : Là các quẻ đối xứng hào 
âm dương, có tổng giá trị các cặp bao giờ cũng bằng 63 (số lớn nhất của 
dãy 64 số). 

Vị dụ : Càn+Khôn = 63+0=63; Thái+Bli = 56+7=63; Khảm+Ly = 
18+45=63;, Trung phu+Tiểu quá = 51+12=63; Tiệm+Qui Muội = 
11+52=63; Ký Tế+Vị Tế = 42+21=63 

Phán dịch : Là các quê đối xứng không theo hào mà có tượng đảo 
ngược 1809 so với nhau, có tổng giá trị các cặp không cố định, thay đổi 
tuỳ cặp. 

Ví dụ : Truan+Mông = 43+17=51; Nhu+ Tung = 58+28=81; Sư+Ty = 
16+2=18; Tiểu Súc+Lý = 59+5ã=114; Kiển+Giải = 10+20=30; Tổn+lch= 
49+35=84; Quải+Cấu = 62+31=93 v.v... 

4. Sáp xếp trút tự 64 qué Dịch trong Thượng Hạ kính cúa họ 
Nguyễn Cánh : Gân đây cụ Song Tùng, một cán bộ lão thành cách 
mạng, là con cháu dòng họ Nguyễn Cảnh, một dòng họ lớn ở Nghệ Tĩnh, 
đã sản sinh ra nhiều nhà văn có tên tuổi của các thời đại xưa, đã công 
bố trong Câu lạc bộ “Thái cực trường sinh Đạo” (do ông thành lập) một 
tài liệu dựa theo gia phả dòng họ Nguyễn Cảnh để lại, giải thích trật tự 
64 quẻ Dịch cổ theo một quan điểm sinh học đối với vòng đời cơn người 
khá lý thú, chúng tôi xin được tóm tắt dưới đây để độc giả tham khảo. 
Phải chăng cách giải thích này mới chính là thâm ý cơ bản của cổ nhàn 
khi sắp xếp Dịch, để nhằm mục đích “Dịch là để phục vụ con người” mà 
trước tiên là khoa dự báo cổ hay chính là phép “bói Dịch” thời xưa. Thao 
“đi thư” của đòng họ Nguyên Cảnh thì trật tự 64 quẻ Dịch trong Chu 
Dịch là cách sắp xếp các quẻ tương ứng với 7 giai đoạn của đời người. 
Bảy giai đoạn đó là : “Phai-Sinh-ưỡng-Giáo- Thành -Láo- Tứ”; bốn giai 
đoạn đầu “Thai-Sinh-Dướng-Giáo” là thuộc 30 quê Thượng kinh; ba 
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gia1 đoạn sau “Thành-Lão-Tứ” là thuộc 34 quê Hạ kinh. Tổng thời gian 
của cả bảy giai đoạn đời người ước tính trong vòng 103 đến 105 năm, 
được chia ra cụ thể ứng với “tượng số” từng quẻ Dịch như sau : 

4.1. Giai đoạn “Thơi” (gôm 11 qué, bắt đầu từ qué Càn đến 
gué Thới): Được chỉa ra hai giai đoạn nhỏ : 

4.1.1/ Hai quả Càn-Khôn (tức 2 quẻ dương cực và âm cực), chỉ thời 
kỳ nam nữ kết hợp và có thai, tức giai đoạn kết hợp “âm dương”. 

4.1.2/ Chín quẻ tiếp theo đại diện cho 9 tháng mang thai với nội 
dung “tượng số” phù hợp với trạng thái sinh lý từng tháng : 

- Quẻ Truán là tháng đầu có thai, thường có nhiều khó khăn do 
thay đổi tâm sinh lý của người mẹ. Hay kèm những rối loạn chức năng. 

- Qué Móng là tháng thứ hai, nội dung là sự thay đổi cơ thể người 
mẹ và thai còn mông lung chưa vừng chắc. 

- Qué Như là tháng thư ba, ổn định hơn, cần ăn uống tẩm bổ. 

- Quẻ Tung là tháng thư tư, cần ăn uống đây đú và tiết độ để nuôi 
dưỡng thai tốt. 

- Qué Sự, tháng thứ năm, thai ổn định, cần chú ý nuôi dưỡng. 

- Qué Tý, tháng thứ sáu, như tháng thứ nãr°. 

- Quẻ Tiểu súc oà qué Ly là tháng thư bảy và thứ tám, tháng chui ý 
nuôi thai. 

- Quẻ Thơi là tháng thứ chín, tháng cuối thời kỳ thai nghén. Sản 
phụ đã đến tháng này phần nhiều là kết quả tốt đẹp (tức không còn đẻ 
non, sáy thai hay thiếu tháng...) Cần vui vẻ để chuẩn bị cho sự sinh nở. 

4.2 Giai đoan “Sinh” (Qué Bú) : Giai đoạn “sinh” chỉ gồm 1 quẻ Bì. 
Thời xưa, y học chưa phát triển như thời nay, phụ nữ khi sinh hay gặp 
rủi ro nên thuộc quề Bì, Trẻ sơ sinh 1,2 tháng tuổ:, vần thuộc quề này, 
để chỉ những khó khăn, rủi ro khi sinh nở và những tháng đầu đối với 
trẻ sơ sinh. 


- Qué Đông Nhán : chỉ thời kỳ trẻ 1 tuổi, biết vui cười, nhận xét mọi 
người. 


- Qué Đai Hi : trẻ lên 2, trong nhà được thêm người như được của lớn. 
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- Quả Khiêm : lên 3, äã phải dạy cho trẻ biết trên dưới, khiêm nhường. 

- Qué Dự : lên 4, phải luôn luôn tạo cho trẻ vui chơi, không làm cho 
trẻ phải buồn. 

- Qué Tuy : lèn 5, trẻ biết làm theo bạn bè và người lớn. Phải chọn 
bạn cho trẻ. 

- Quả Cổ : lên 6, bắt đầu dạy trẻ tập làm những công việc nhỏ, làm 
quen với niềm vui trong lao động. Bắt đầu học tập vỡ lòng. 

- Quẻ Lâm : lên 7, tuổi lớn lên, đễ nghịch dại, vì vậy phải theo 
“tượng” quẻ mà giáo đục, răn bảo cẩn thận. (Lâm có nghĩa là lớn). 

- Quẻ Quan : lên 8, tuổi biết quan sát, ngày xưa, ở độ tuổi này, 
nhiều gia đình khá giả mời thày về làm gia sư đạy trẻ học. Trẻ bắt đầu 
có mối quan hệ với thày và bạn, 

4.4. Giai đoan “Giáo” (10 quê tiếp theo-mỗi quê 2 năm-từ 9 đến 28 tuổi): 

Giai đoạn này là giai đoạn giáo dục để thành người hữu dụng, để 
bước vào đời, phải mất 20 năm. 

- Qué Phệ Hợp : trẻ từ 9 đến 10 tuổi, tuổi học hành. Phải giáo dục 
trẻ biết kết hợp với mọi người, đưa trẻ vào khuôn phép. Đến tuổi phải 
răn đe. 

- Quẻ Bí : trẻ 11-12 tuổi. Nghĩa quẻ Bí là đồ trang sức, dựa vào ý. 
nghĩa của quẻ mà giáo dực cho trẻ biết cách ăn mặc chỉnh tê, không lôi 
thôi, luộm thuộm. Cách nói năng, giao tiếp với thày, với bạn và người 
thân phải đúng lễ. 

- Qué Bác : trẻ 13-14 tuổi. Quê có tượng “con út và mẹ” (Cấn là con 
út, Khôn-đất là mẹ), Bác lại có nghĩa là “bóc”, ý quề muốn nhắc nhở các 
bậc cha mẹ phải “bóc” tâm lực ra giáo dục con, lo cho con được yên ổn để 
học hành, 

- Quả Phục : trè 15-16 tuổi. Phục có nghĩa là trở lại (với điều thiện, 
lẽ phải). Vì vậy phải khuyên răn trẻ lấy sự học tập làm đầu, để trau đỏi 
đức hạnh, nâng cao hiểu biết. Cần thiết thì đóng cửa để học hành. 

- Quẻ Vô Vong : äã trở thành thanh niên 17-18 tuổi. Phải nhắc nhở 
trê tránh điều viến vông, suy nghĩ không chín. Phải biết “hư tâm” để 
học tập, cứng rắn bên ngoài làm chủ bên trong (như tượng quê : Càn 
ngoài, Chấn trong). 
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- Quẻ Đai Súc : đã 19-20 tuổi. Đại Súc là chứa chất nhiều, chỉ tuổi 
đã có nhiêu hiếu biết, tích luỹ và học được nhiều kinh nghiệm, có thể ổi 
xa, làm việc lớn. Con gái tuổi này thì có thể lấy chồng. 

- Quê Dị : tuổi 21-29. Di có nghĩa là nuôi đưỡng. Ở tuổi này đã phải 
biết tự nuôi dưỡng mình, vừa làm vừa học. Phải tự học lấy một nghề để 
kiếm sống. 

- Quẻ Đợi Quá : tuổi 23-24. Thời kỳ dương khí đang mạnh, dễ làm 
điều thái quá. Phải nhắc nhớ để biết tự kiêm chế, tự rèn luyện. Giáo 
dục sự chửng mực, biết dừng ở điều “chí thiện”. 

- Qué Khdm : tuổi 25-26. Khám là sâu, là hiểm. Thời kỳ này con 
người đã biết suy nghĩ sâu sắc, trở thành đa mưu, túc kế, nhưng luôn 
luôn phải nhắc nhủ tính chừng mực và lòng độ lượng. 

- Quẻ Ly : tuổi 27-28. Là tuổi chín chắn, lòng trong sáng như quẻ 
Ly. Nhưng cần nhắc nhờ không chây lười thụ động, phải luôn luôn hành 
động tích cực để làm sáng cái đức sáng của mình. Tượng quê Ly hai lần 
sáng, là tuổi phái thi thố tài năng, tuổi phải thực sự bước vào đời để 
hoạt động. 

Đến đây là kết thúc 4 thời kỳ đầu của con người, cũng là kết thúc 30 
quẻ Thượng kinh. Ba mươi quê này được mở đầu bằng cặp quẻ “biến 
dịch” Càn-Khôn và kết thúc cũng bằng cặp quẻ “biến địch” Khảm-Ly. - 
Còn nội dung các thời kỳ đa số vẽ các cặp quả “Tiệng dịch”. 


dồjnƒ> Giai đoạn này là giai đoạn “thành thân, thành gia, thành nghiệp, 
thành công, thành danh” của con người. Thời kỳ này kéo dài từ năm 29 
tuổi đến 5ã tuổi. Đó là giai đoạn gặt hái những kết quả do “dưỡng-giáo” 
của gia đình và xã hội. Chín quẻ của giai đoạn này là những cặp “phản 
dịch”, quẻ thư 9 là quẻ chuyển tiếp. 

- Quẻ Hàm : thời kỳ 29-30-31 tuổi. Là quê mở đầu giai đoạn “thành”. 
Hàm có nghĩa là sự giao cảm giữa trai và gái. Con gái thì từ 14 đến 16 
tuổi, con trai thì từ 28 đến 30 tuổi là tuổi “thành gia - thành thân”, 
đánh dấu giai đoạn đầu của thời kỳ thành đạt, nên lấy đạo vợ chồng 
giao cảm với nhau là chính. 

- Qué Hằng : thời kỳ 32-33-34 tuổi. Đã thành thân, thành gia rồi thì 
phải lấy sự thuỷ chung, sống với nhau lâu dài làm trọng, để mở đầu sự 
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bên vững của cả giai đoạn “Thành”. Vì vậy ở tuổi này phải luôn luôn 
nhắc nhủ vẻ đạo “Hằng”. 

- Qué Đôn : thời kỳ 35-36-37 tuổi. Đó là giai đoạn vợ chồng hay xảy 
ra va chạm, cả hai người phải biết quẻ của thời kỳ này là Độn, có nghĩa 
là phải biết ẩn đi, lui đi, phải biết nhường nhịn lẫn nhau để giữ lòng tôn 
kính giữa vợ chồng và đạo Hãng. 

- Qué Đai Tráng : thời kỳ 38-39-40 tuổi. Đó là tuổi năng nổ, có năng 
suất cao, tuổi bộc lộ hết năng lực mình, tuổi có nhiều thành công, là tuổi 
lớn mạnh như quẻ Đại tráng. Thời kỳ nảy nên khuyến khích tính tích 
cực, dám nghĩ, đám làm 

- Quẻ Tứn : thời kỳ 41-42-43 tuổi, là lúc sự nghiệp đang thăng tiến 
dân lên như tượng quẻ Tấn. 

- Qué Minh Dị : thời kỳ 44-45-46 tuổi, là lúc sự nghiệp đã thành, 
thăng tiến đã khá, cũng là lức có lắm kẻ ghen ghét, hay là lúc dễ sinh 
thất thoát. Vì vậy tượng quẻ này là “Lửa ẩn trong đất, là tối đi”. Lời 
tượng nói rằng Nội văn minh nhi ngoại nhu thuận, dĩ mông đại nạn, 
Văn Vương đi chỉ”. Có nghĩa là “quẻ trong thì sáng mà quẻ ngoài thì 
mềm dẻo. Để qua nạn lớn, Văn Vương dùng cách đó”.ý quẻ giai đoạn 
này muốn nhắc nhủ ta, khi sự nghiệp đã thành đạt cao thì phải phòng 
nạn lớn. Muốn thế thì lòng mình và việc bên trong phải trong sáng, đối. 
với bên ngoài phải mềm dẻo nhu thuận, thì có thể tránh được hoa lớn. 

- guéó Gia Nhân : thời kỳ 47-48-49 tuổi. Đó là tuổi phải đoàn kết, 
qui tụ được mọi người trong gia đình, phải biết quản lý nội bộ, giữ vững 
được gia phong thì trong nhà mới được yên vui. 

- Qué Khuê : thời kỳ 50-51-52 tuổi. Tượng quẻ là hai chị em gái 
đồng sàng mà dị mộng, khác ý nhau, có nghĩa là ngang trái. Quẻ có ý 
muốn khuyên ở tuổi này phải biết bao dung mợi người, như hai chị em 
dầu khác ý cũng sống một nhà, nằm chung một giường, phải biết nhường 
nhịn, chiều chuộng lẫn nhau để bảo đảm sự yên ấm trong gia đình và 
sự yên vui trong cuộc sống. Đó cũng là ý nghĩa của quẻ Khuê. 

- Qué Kiến : thời kỳ 53-54-55 tuổi, Đây là giai đoạn chuyển tiếp, con 
người bước vao ngưỡng cửa của tuổi già. Vẻ mặt sinh học, cơ thể con 
người có nhiều biến đổi, hoạt động của hệ nội tiết bắt đầu suy giảm, là 
thời kỳ dễ phát sinh bệnh tật, rất phù hợp với hình tượng quẻ Kiển. 
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Quẻ này có nghĩa là khó khăn, tai nạn. Lời Thoán nói :”Kiển nan dã, 
hiểm tại tiền đã” (Kiển là khó vậy, nguy hiểm ở trước mặt vậy). Người 
xưa cũng có kinh nghiệm “Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới”, đó là 
những giai đoạn tuổi hay có biến động xấu vẻ mặt sức khoẻ. Ở tuổi này 
muốn làm gì phải biết tự lượng sức, không nên đi quá đà, không biết tự 
kiểm chế. Quê có tính chất dự báo một giai đoạn sinh học đối với con 
người, để biết mà để phòng trước. Đây là một sự sắp xếp rất tài tình, 
không những thể hiện công phu tìm kiếm để sắp đặt hợp lý các qué mà 
còn thể hiện sự hiểu biết rất sâu về các giai đoạn sinh lý của đời người 
của cổ nhân. 

4.6, Giai đoan “Lao” (kéo dài tới 62 năya, cho đến qué Ký Tế) : Giai 
đoạn này được chia làm ba thời kỳ, được gọi bằng ba tính chất của cả 
ziai đoạn “già” là “Chân - Thiện - Mỹ”. 

4.6.1. Thời bỳ Sơ lão (Chám) - là bước ] của tuổi già (9 qué, shín 
nămn) - từ tuổi 56 đến 64 : 

- Qué Giải : thuộc tuổi 56. Là quê khởi đầu của giai đoạn Sơ lão. 
Tuổi vừa ra khỏi những nỗi lo âu về cuối của sự thành đạt, cũng tương 
ứng với sự ổn định của quá trình thay đổi về tâm sinh lý con người, 
giống như người vừa được giải oan, cởi trói, nội dung giống như ý nghĩa 
quẻ Giải. Ở tuổi này con người nên bao dung, cởi mở, hoà giải cho thuận 
với mệnh Trời. 

- Quẻ Tổn : thuộc tuổi 57. Tuổi này sức khoẻ con người đã bị hao tổn 
một phần, phải biết kiểm chế bớt dục vọng, tránh những điều tức giận 
làm bao tổn thêm tâm lực. 

- Qué Ích : thuộc tuổi 58. Theo tỉnh thần của quẻ, tuổi này thấy điều 
gì ích lợi cho mọi người thì làm, không nẻ hà. Nghĩa của quẻ là “Tổn 
trên, ích đưới” biết lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, biết san sẻ phúc lợi của 
mình, tránh tham lam. Đó mới là hợp mệnh trời của tuổi. 

- Qué Quái : thuộc tuổi 59. Quải là quả quyết, không do dự. Ở tuổi 
này con người thường tin vào kinh nghiên của mình, làm việc quả 
quyết cho nên cũng dễ cứng nhắc, thiếu tình ]¿oat, dẫn đến sai lầm, cần 
phải chú ý điều này mà tự tu đưỡng thêm. 


- Qué Cấu : thuộc tuổi 60. Tuổi này cần chu ý tiết chế việc giao cấu 
nam nử. Tượng quẻ, tuy đương cònp đang thịnh nhưng đã mang mầm 
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suy (một hào âm mới sinh ở dưới đang ở thời “trưởng”, không nên quá 
ham mê sắc dục. 

- Quẻ Tuy : thuộc tuổi 61. Tụy là tụ họp, có đông người mới là tụ 
họp. Quẻ phù hợp với tuổi, lúc đã có nhiều con cháu, họ hàng, bè bạn 
thích tụ họp. Tuy nhiên ở tuổi này phải biết đề phòng điêu xấu do bất 
hoà sinh ra, phải biết và phải học cách hoà giải. 

- Quê Thăng : thuộc tuổi 62. Thăng là lên, bay lên, hợp với tuổi được 
mọi người kính trọng, nhưng luôn giữ đúng mức độ mới tốt. 

- Quẻ Khốn : thuộc tuổi 63. Thời kỳ của một đợt suy giầm sinh học 
mới, cơ thể có nhiều biến động bất lợi, dễ ốm đau hay gặp tai nạn (như 
nghïa quẻ Khốn). Tuy nhiên người quân tử không lấy đó làm buồn, vì 
đến tuổi này thì mình đã được cống hiến, thoả chí nguyện, chỉ nên chú 
ý đề phòng mọi bất trắc do sức khoẻ gây nên. 

- Qué Tĩnh : thuộc tuổi 64. Tuổi này con người chỉ nên chỉ bảo cho 
thế hệ trẻ những kinh nghiệm có lợi cho con cháu và cho mọi người, như 
cái giếng chỉ cung cấp ban phát nước cho con cháu hay cho dân dùng 
hàng ngày, làm trọn ý böt chữ “chân” trong giai đoạn Sơ lão. 


14 mm từ tuổi 65 đến 78. Thời kỳ này gồm 3 cặp quẻ và một quẻ lẻ 
chuyển tiếp. 

- Qué Cách ; thuộc tuổi 65-66. Tuổi này con người đễ thủ cựu, không 
muốn rời bỏ cái củ đù đã lỗi thời, làm phát sinh mâu thuẫn, không thể 
tồn tại, Vì vậy phải lấy quẻ Cách để nhắc nhở, phải chú ý lấy cải cách, 
mở ra điều mới, hợp với qui luật tiến hoá làm phương chầm cho tổn tại. 

- Quẻ Đnb : thuộc tuổi 67-6B. Con người ở độ tuổi này thì vững như 
chiếc đỉnh,.Đối với mọi người trong nhà phải lo chính ngôi vị từng người, 
soi sáng cho mọi người. 

- Quẻ Chấn : thuộc tuổi 69-70. Tuổi nên đề phòng, lo xa và tu sửa 
mọi việc, như người nghe tiếng sấm phải đê phòng mưa gió. 

- Qué Cấn : thuộc tuổi 71-72. Là tuổi phải biết đừng lại, ngăn mình 
lại, làm theo cái “tam” vốn có của mình mà không vượt quá khuôn 
phép. 

- Quẻ Tiêm : thuộc tuổi 73-74. Tiệm là tiến dần. Đây ý muốn nói - 
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tiến dần đến sự hoàn thiện. Tuổi này chỉ nên tích đức và thúc đẩy sự 
tiến bộ chung. 

- Quẻ Qui Muôi : thuộc tuổi 75-76. Quê có nghĩa là trở về nhà. Vào 
tuổi này con người hay nghĩ về quá khứ, ôn cố, nhớ lại thời gian đã qua. 
Nhiều người hay viết hỏi ký, viết thêm gia phả, gia phong, rút ra được 
những điều bế ích cho thế hệ mai sau hay cho con cháu trong dòng họ. 

- Quẻ Phong : thuộc tuổi 77-78. Quê này kết thúc tuổi Trung lão. 
Đạt tuổi này đã là đạt được hai chứ “Chân - Thiện”. Theo nghĩa quẻ, 
người đạt tuổi này gọi là thịnh, là có đức “thọ”, tích luỹ được nhiều kinh 
nghiệm binG cuộc sống, đã như mặt trời ng giửa soi suốt bầu trời. 


z9 đến PP hay hơn nữo : Thời kỳ XP thuộc 7 quẻ gần cuối cùng của Hạ 
Kinh, mỗi quê 3 năm. Quẻ đầu là quê chuyển tiếp, còn 6 quê sau thuộc 
4 cặp phản dịch. 

- Quê Lứ : thuộc tuổi 79-80-81. Quê của sự chuyển tiếp giai đoạn 
của tuổi già. Đây là thời kỳ suy thoái sinh học thứ 4 của đời người. 
Nhiêu người có thể không vượt qua được giai đoạn này. Vì thế mới là 
quẻ Lữ, có nghĩa là đi xa, là người lử hành, có nhiều điều lo lắng, không 
yên trong lòng. Nếu gặp cảnh gia đình suy thoái, con cái đùn đẩy trách 
nhiệm đối với cha mẹ già thì càng rõ thêm mối lo của người lử hành, 
tương ứng với cái tuổi quẻ Lư ! 

- Quẻ Tốn : thuộc tuổi 82-83-84. Tuổi của sự nhún nhường nhưng 
xuyên thấu vào lòng người, ý nói ở tuổi này được con cháu tôn trọng 
nên lấy sự nhún nhường dùng tình thương răn dạy con cháu. 

- Quẻ Đoời : thuộc tuổi 85-86-87. Quẻ có nghĩa là vui, là đẹp, vì tuổi 
này là tuổi biểu hiện cái “thọ” của gia đình và dòng họ, làm vẻ vang 
vinh dự cho họ tộc. 

- Quẻ Hoán : thuộc tuổi 88-89-90. Đây lại sang đợt suy thoái tiếp 
của tuổi già, ứng với quẻ Hoán có nghĩa là la tan, bệnh tật dễ kéo đến. 

- Qu¿ Tiết : thuộc tuổi 91-92-98. Tuổi nên hết sức tiết độ để bảo 
dưỡng sức lực còn lại cho cuộc sống được yên vui. 

- Quê Trụng phu : thuộc tuổi 94-95-96. Tuổi nên giứ lấy đức tin 
trong lòng mình cho được thanh thản. 
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Quẻ Tiếu quó : thuộc tuổi 97-98-99. Tuổi sắp mãn một chu kỳ của cuộc 
sống mà Tạo hoá đã ban cho con người. Dễ mắc những sai lầm lặt vặt. 
Chỉ một điều “quá” nhỏ củng đủ để chấm dứt cuộc đời, cho nên cần hết 
sức chú ý từ ăn uống đến đi lại. 


Đến đây là con người đã đạt được ba chữ “Chân - Thiện - Mỹ” cúa 
giai đoạn tuổi già, kết thúc ở quê Tiểu liêu của thời kỳ Đại lão. 


g80°11 XE rjR 258 iRapiJ$ Hai quẻ cuối cùng này là cặp quê vừa “biến 
dịch” vừa “phản dịch”, mỗi quẻ ö năm. 

- Qué Ký tế : thời kỳ thọ 100-101-102. Mọi việc đã hoàn thành, con 
cháu cũng đã trưởng thành, không đề lại mối lo cho ai, con người không 
còn gì phải luyến tiếc. Tuổi thọ đã ngang tuổi trời cho. Đó là niềm hạnh 
phúc lớn. 

- Qué Vị tế : thời kỳ tuổi thọ từ 103-104-105 và hơn nữa. Sống đến 
tuổi ấy thì dù nhiều việc chưa xong, nhiêu đự định còn dang dở cũng 
phải kết thúc việc cũ để bắt đầu một chu trình mới cho con cháu kế 
nghiệp mới là thuận lẽ trời. Con người vào độ tuổi trời cho đó phải biết 
ẩn tàng cho những tỉnh hoa mới nảy sinh, đó là cái nghĩa của quẻ Vị tế 
đối với đời người. 

Tóm lại, trong nhiêu cách giải thích về trật tự 64 quẻ Dịch trong - 
Thượng và Hạ kinh có lẽ cách giải thích của đồng họ Nguyễn Cảnh 
(mà chúng tôi đã soạn và viết lại phỏng theo nội dung chính như 
trên) là tương đối hợp lý nhất và cúng có lẽ là nguyên ý của cổ nhân 
khi muốn áp dụng các quẻ Dịch để phân tích nghiên cứu các giai 
đoạn của đời người. 


VI, Phân loại 64 trùng quái theo tương số 


Khảo sát Tượng của 64 trùng quái chúng ta thấy, nếu sắp xếp theo 
trật tự của Dịch cổ, ta có 4 cặp quẻ thuộc “tượng biến địch”, đó là các 
cặp Càn-Khôn, Ly-Khám, Tiểu quá-Trung phu, Đại qua-Di; còn 28 cặp 
quê thuộc “tượng phản dịch”. Bốn cặp quê biến dịch kể trên không có 
các quẻ phần dịch tương ứng, vì quay chúng đi 1802 chúng vẫn giử 
nguyên hình thể ban đầu, không thay đổi (Hình 53). 
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Hình 53: Trât tư 32 cặp Phần quái theo Chu Dịch 


30 quẻ Thượng Kính 


: 3 Tên que : : : Tên quê 
Ð., TIẾP GỌI. Số nhị phản Tương số ko BẾP | sử nhị phân Tượng số 
và thỨ tự quê Í và thập phán và thƯtJQUÊ | và thận phân 
+— “na ..nann 
†- Que Biến Thuần Cần — 2- Quả Biên Thuận Khôn == 
(111111) === (000000) == 
so ——— n == 
3- Quả Phản Thuỷ/Lòi=Truận — — 4- Quả Phản Sơr/Thuy=Mông re 
|_ (100010)=44 . — (010001}=17 —.= 
Ị | .= =—= 
_—- —————— 
5- Quê Phản | Thuỷ/Thiên=Nhu =_= 6- Quả Phản ThiếThuỷ=Tụng|Ð = 
(111010)=58 —— (010111)=23 =— 
7- Quê Phản Đìịa/Thuýy=Sư _.— 8- Quê Phản Thuy/Địa=Ty _ — 
(010000)=16 .= (000010)=2 =..= 
!_9- Quả Phân Phoag/Thiên= — 10- Quẻ Phản Thiên/Trạch= ——_— 
Ị Tiểu Súc =— Lý —=—= 
(111011)=53 —= (110111)=55 —— 
11- Biến+Phản |_ Địa/Thiên=Thải —— 2- Biên+Phản Thiên/Địa=Bi —— 
(111000)=58 —— (000111)=7 =— 
_““enmnnnnnmnm. —_.— | 
: — l nen ". : —- 
13- Quả Phản Thiên/Hoả= — 14- Quê Phản Haä/Thiên= .—. c—_m 
Đồng Nhân oan Đại Hữu — 
(101111)=47 (111101)=61 =——. 
1 
1 
¡ 15- Quê Phản | Địa/Sơn=Khiêm == 16- Quả Phản Lòi/ÐĐịa=Dự == 
| (001000)=8 —— (000100)=4.... (000100)=4 —= = 
Ị 
7-BiếnvPhản | Trạch/Lôi=Từy == 18- Biến+Phản |_ SơwPhong=Cổ | #= = 
(100110)=38 = —= (011001)=25 — | 
18- Quả Phân | Địa/Trạch=Lâm Bi 20- Quả Phản Phong/Địa=Quan —— 
(110000)=48 =.= (00001 1)=3 == 
Ị — 7 
ca, 


h9 
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Z3- Quỏ Phản 


21- Quê Phân 


Z5- Quê Phần 


27- Quả Biến 


28- Quả Biến 


Hoäả/Lôi=Phệ hạp — = ˆ2- Quả Phản Sœn/Hoả=Bí == 
(100101)=ã7 _.= (101001)=41 —= 
Sơn/Địa=Bác _—— 24- Quả Phân Địa/Lôi=Phục =. 
(000001)=1 = = (100000)=32 == 

—_. mm l<<mal 
—————— — — 
Thiên/Lô=Vö vọng | 26- Quả Phản | San/Thiên=Đại súc | 
(100111)=3 9 == (111001)=57 —— 
SơnwLôi = =..a= 28- Quê Biến Trạch/Phong= —— 
bệ == Đại qua =—= 
(100001)=33 —— (011110)=30 =. 


31- Quả Phản 


33- Quả Phản 


35- Quả Phản 


37- Quê Phản 


39- Quả Phản 
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Tập Khẩm —— 30- Quỏ Biến Thuần Ly —= 
(010010)=18 _ = (101101)=45 —= 
34 QUE HẠ KINH 
Trạch/Sơn = ——= 32- Quả Phản Lôi/Phong = =—= 
Hàm = rằng ——. 
(001110) =14 (011100) = 28 
Thiên/Sơn = 34- Quả Phần Lôi/Thiên = —=— 
Độn —= Đại Trảng n— 
(001111) =15 To (111100) =80 =% 
Hoả/Địa = —= 38- Quả Phản Địa/Hoả = =—= 
Tân == Minh Di —— 
(000101)=5 XÁC (101000)=40 == 
Ì ——ỄƑ——ĂẶẶ -—ễễ—Ễ— _-—.... 
Phong/Hoả= =“= 38-Quả Phản Hoä/Trạch = — 
Gia Nhân == Khuê == 
(101011)=43 T : (110101)=84 _— 
Thuÿ/Sơn= —=—= 40- Quê Phần Lôi/Thuỷ = —— 
Kiến ——= Giải =_~ 
(001010)=10 = | (010100)=20 == 
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41-Quẻ Biên Sơn/Trạch = =—— 42- Quả Phản Phong/Lôi = 
Tấn = = Ích —= 
(110001)=48 — (100011)=35 ——= 
43 Quả Phản Trạch/Thiên = =—= 44- Quả Phản Thiêr/Phong = — 
Quải _——— Câu —- 
(111110)=62 —— (011111)=31 == 
45- Quả Phản Trạct/Địa = == 4ê- Quả Phản Địa/Phong = == 
Tụy —— Thăng ——= 
(000110)~6 == (011000)=24 —— 
47- Quả Phản Trạch/Thuỷ = luni): SEP 48- Quỏ Phản Thuỷ/Phong= "hàn 
Khốn —= Tỉnh ——= 
(010110)=22 ——= (D11010)=2B —.= 

48-Quê Phần Trạch/Hoả= ơn 50-Quỏ Phản Hoá/Phong = 
Cách _—— Đỉnh —— 
(101110)=4B —— (011101)=28 == 
51- Quả Phản Thuần Chấn == 52- Quẻ Phản Thuản Cấn —= 
(100100)=36 = (001001)=9 == 

: NGEESTe==.=.=-emn 
54- Biến+Phân |_ Phong/Sơn= — 54- Biến+Phản Lồi/Trạch = == 
Tiệm —== Qưi Muội —. 
(001011)=11 == (110100)=82 — 
65- Quả Phản Lôi/Hoẩ= == 56- Quê Phần Hoả/Sơ = —=— 
Phong = Lữ —— 
(101100)=44 (001101)=133 -~—= 
M - 
57- Quẻ Phản Thuần Tốn == 58- Quả Phản Thuần Đoài ——- 
(011011)=27 —— (110110)=84 —— 
—— —==_— 

| §9- Quả Phần Phong/Thuỷ= 60- Quê Phần Thuÿ/Trạch = — — 
h Hoán —— Tiết =..= 
(010011)=18 == (110010)=50 — 
61- Quẻ Biển | PhongTrạch= — 62- Quả Biên Lôi/Sơn = =~= 
Trung phụ —¬— Tiểu quá — 
(110011)=51 — (001100)=12 ¬R 
63- Biến+Phân Thuy/Hoäã= —— 64- Biến+Phẳn Hoä/Thuỷ= ——= 
Kỷ TẾ ——= Vị Tế —— 
(10101042 TS (010101)=21 ca vei 
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Tuy nhiên, nếu sắp xếp 64 quê theo tượng “Biến dịch” thì ta có đủ 
32 cặp biến dịch. Như vậy là các quẻ đều có biến dịch, riêng 56 quẻ 
(28 cặp) ngoài biến dịch còn có phản dịch. Biến dịch và phản địch luôn 
luôn có những mối quan hệ cấu thành từng nhóm quẻ. Ta có thể dựa 
theo những tính chất đó, chia 64 quẻ trùng quái ra thành những loại 
sau đây : 


1. Dịch trên cơ sở Bất Dịch : Bốn quẻ Bất biến cơ bản : 
Các quẻ đều biến đổi bản chất và giá trị, có nghĩa là sẽ trở thành 
một số khác, khi ta thay đổi vị trí của chúng theo hai cách : 


1/ Quay ngược chúng 1800 : ví dụ quẻ Bác = Slà số 1, nếu quay 1809 


sẽ thành quẻ Phục = = là số 32. 


2/ Hoặc hoán vị quẻ thượng xuống quẻ hạ, quẻ hạ lên quẻ thượng : 
ví dụ quẻ Bác là gồm 2 quê Cấn trên, Khôn dưới, tức Sơn/ĐÐịa=Bác; nay 
ta đưa quẻ Khôn lên trên, đem quẻ Cấn xuống dưới, quẻ Bác sẽ trở 


thành quẻ Đia/Sơn=Khiêm =_E là số 8. Riêng có 4 quẻ là bất biến khi 
bị hoán vị các quẻ thượng hạ, hoặc khi bị quay 1809, chúng vẫn giữ 
nguyên bản chất ban đầu vốn có, Bốn quẻ đó là : 

Quẻ Càn - Quê Khôn - Quê Ly - Quê Khám 


= 
œ 
SG 
` 


(0) (46) _ q8) 

Đó là “4 quê bát biến” cơ bản cúa Tạo hoá. Chúng không có quẻ 
phần dịch tương ứng. Chúng có vai trò như những nguyên lý ban đâu 
bất biến. Đó cũng chính là hai trục Tiên thiên và Hậu thiên của 8 quê 
cơ bản (Bát quái) : Trục Càn-Khôn thuộc Tiên thiên; trục Ly-Khảm 
thuộc Hậu thiên. Chúng cũng là hai cặp đối xứng “âm đương” của nhau. 
Các con số sinh ra vô tận nhưng đều là tượng biến đổi xoay quanh 4 tượng 
bất biến đó. Người xưa đã dựa trên tính chất này để định nghĩa Dịch là 
“biến dịch” trên cơ sở “bất biến”, hoặc đề ra triết lý xử thế “Đi bất biến ứng 
vạn biến” (lấy cái bất biến để ứng với vạn điều biến) cũng có nghĩa là phải 
giữ vững cái nguyên lý ban đầu để ứng phó với vạn điều thay đối xảy ra. 
Một lần nữa chúng ta lại có thêm bằng chứng vẻ qui luật của tự nhiên 
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nằm ngay trong bản thân qui luật của các số nhị phân. Những triết ly 
của cổ nhân về Vũ trụ và nhân sinh cũng được rút ra từ chính những 
nguyên lý của hệ nhị phân. 


2. Bốn quẻ Bất biến trung gian : 


Đó là hai cặp quẻ Biến dịch : “Tiểu quá-Trung phu” và “Đại quá-Di”, 


Tiểu quá - Trung phu --------- Dị - Đại Quá 


— 
——— — —= —— 
— —~ — — — — 
— ~—— ~—— Ƒ—— 
_ — — 


Bốn quẻ này không có quê phản địch tương ứng, xoay 180° chúng 
vân thế. Tuy nhiên nếu cắt đôi hai quẻ thượng hạ của một quẻ ở cặp thứ 
nhất, rồi hoán vi chúng, thì chúng không thanh tượng “phản dịch” của 
nhau mà lại trở thành một quẻ của cặp thứ hai. Ví dụ : cắt đôi và hoán 
vị quê Lôi/Sơn=Tiểu quá (12), ta sẽ được quẻ Sơn/Lôi=Di (33). Cắt đôi 
quẻ Di và hoán vị ta lại được quẻ Tiểu quá. Cũng như thế, nếu ta cắt đôi 
và hoán vị quẻ Trạch/Phong=Đại quá (30) ta sẽ được quẻ Phong/ 
Trạch=Trung phu (ð1). Nếu cắt đói quẻ Trung phu rồi hoán vị, ta lại 
được quẻ Đại quá. 


—— PEHk. Quẻ Biến 
T:ẻ \ Â Trung Thu sa ; 
.ếu Quê Hai cặp quẻ Biến và hai 
† ị căp Hoán Vi 
Q. Hoán Vị == "3 —=—= Q Hoán Vì 
^ = Qu¿ Biến —= 
Di Đại Quá 


Bốn quẻ trên chính là hai cặp quê đơn quái “Cấn-Chấn” và “Tốn- 
Đoài” xếp chồng lên nhau theo trật tự trên dưới thay đổi. Trong cuộc 
sống chúng ta cũng đã từng thấy nhiều hiện tượng hay sự vật trông 
tưởng như bất biến, vì xoay ngược đi chúng vẫn không đổi hình thể, 
nhưng chúng lại không bất biến như các “tượng” Căn, Khôn, Ly, 
Khảẩm, nếu hị cất đôi và thay đối vị trí trên dưới các đơn quái chúng 
vẫn thế, ở đây chúng lại biến thành “tượng” một quẻ khác, chẳng 
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phải là tượng biến dịch, cũng không phải là tượng phần dịch tương ứng 
của chúng. 

3. Tám quẻ “lưỡng tính”, vừa là Biến dịch vựa là Phản dịch 
của nhau (vừa đối xứn dươn đối xứng nghịch đảo) : 
Đó là bốn cặp: 


1 Cặp Thái(56)-Bi(7) : Quẻ Thái quay 1809 thành quẻ Bi 


và ngược lại. 


2/ Cặp Ký Tế(42)-Vị Tế(2L): —— ——= Quê Ký Tế quay 1809thành 
quẻ Vị Tế và ngược lại. 


3/ Cặp Tuy(38)-Cổ(25) : —= Quẻ Tuỳ quay 1809 thành quẻ Cổ 
—— - và ngược lại 
4/Cặp Qui Muôi(52)-Tiệm(11) —— 


= Quẻ Qưi Muội quay 1809 thành 
=~ quẻ Tiệm và ngược lại. 

Như vậy, đối với 8 quẻ trên, cái “biến địch” đồng nhất với cái “phản 
dịch” của chúng. Khi chúng “biến” là đồng thời chúng “phản”, hoặc trái 
lại “phản là biến”, “biến là #iai 


liên hết thành từng Thn 4 PS Big tạo thành 12 nhóm quẻ 
có mối liên hệ khăng khít với nhau, theo hàng ngang là quê Phản, 
theo cột dọc là quẻ Biến : 


=>—...-, — =—= ‹>› =—— 
_ l@. Biến { { 
| Ì Q. Biến 
==  - 8E == +> == 
ị ——ờy ——> 
Q. Phản , Phản 
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Nhóm “Đai Tráng-Đôn-Quan-Lâm” 


Nhóm “Tiến Súc - Lý -Dư-Khiêm” 
(60-15-3-48) 


(59-55-4-8) 
—= «ÁeẦ->y —=—— ———- 4+—>y m—_= 
Q). Biến † + Ị 
M Ì ì | @. Biến 
== ‹> == ==. .  ọ == v} 
mm. ai 
Q. Phản Q. Phản 
Nhóm “Nhụ-Tung-Tấn-Minh Di” Nhóm “Đai Súc-Vô-Vong.Tuy.Than” | 
(58-23-5-40) (57-39-6-24) 
== ,‹ ¬ —=— == 


— ˆ= =—= 
=—= ‹+> == ==.cc . == 
——y Ầ——>y 
Q. Phản Q. Phản 
Nhỏm “Đoài-Tốn-Cấn-Chấn” Nhóm “Khuê-Gia Nhan-lếển=Giải” 
(B4:27-9-36) (43-10-20 
=..= =-›== 


Ð 
Ẹ 
= 
.> 
| | 
| 
sa | 


Q. Biến 
| —= 
== ‹> EZE'|'== ` =- 
——> + — 
@. Phản Q. Phản 
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Q. Biến 


Nhóm “Tiết-Hoán-Lử-Phong” 


(50-19-13-44) 


| - - 
II 

"| 
II 


| 
I 
| 


Nhóm “Tổn-Ích-Hàn-Hàng” 


49-35-14-28) 
ị { Q. Biến 
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Nhóm “Cách-Đinh-Mông-Truân” 


: 
l, 
¬ 
———+ 
| -- | 


(46-29-17-34) 
==.. == 
"E5 -¬> EẼ 

«eẦẦẦy 
. Phản 


———— 


Nhóm “Bí-Pha Hạp-Khổn-Tình” 


(41-37-22-26) 
== s'n= 
ị ị Q_ Biến 
—— {> — 
mm. 
Q_ Phản 
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CHƯƠNG VIII 


BIẾN DỊCH CỦA TƯỢNG SỐ 


Chúng ta đã biết, các con số viết theo ký hiệu “âm dương” chứa 
đựng trong lòng nó lẫn lộn những hào âm và hào đương. Đối với đây 64 
số thì số lượng các loại hào trong mỗi quê chỉ có 6. Trừ quê Càn chỉ gồm 
toàn hào dương và quẻ Khôn chỉ gồm toàn hào âm, còn 62 quẻ khác đều 
là tập hợp 6 hào gồm cả âm lẫn dương. Chúng ta lại cũng đã biết tuỳ 
theo vị trí trên dưới của các hàng vạch mà giá trị của chúng khác nhau. 
Nếu ta đánh số các hào từ dưới lên, có nghĩa là : Hào 1 ở dưới cùng (hào 
hạ), hào 6 ở trên cùng (hào thượng), ta sẽ có các giá trị như sau : 

- Hào 6 (trên cùng) là hàng đơn vị, có giá trị = 0 (hào âm), hoặc = 1 
(hào dương). 

- Hào 5 (trên xuống) có giá trị = 0 (hào âm), hoặc = 2 (hào đương). 

- Hào 4 có giá trị = 0 (hào âm), hoặc = 4 (hào dương). 

- Hào 3 có giá trị = 0 (hào âm), hoặc = 8 (hào dương). 

- Hào 2 có giá trị = 0 (hào âm), hoặc = 16 (hào đương). 

- Hào 1 (dưới cùng) có giá trị = 0 (hào âm), hoặc = 32 (hào dương). 

Như vậy các hào biến ở vị trí nào thì giá trị số đó sẽ tăng hay giảm 
theo trị số của hào đó. Ví đụ quẻ Càn có 6 hào dương, có tổng giá trị là 
63, nếu hào 6 biến thành hào âm, có nghĩa là số 63 mất đi số 1 hàng đơn 
vị, trở thành quẻ Quải = 62. Nếu quả Quải lại có hào 1 (tức hào dưới 
cùng) biến, tức là số 62 bị mất đi 32 đơn vị giá trị, trở thành quê Đại quá = 
30. Nếu quẻ Đại quá lại có hào 3 biến, có nghĩa là số 30 bị mất đi 8 đơn vị, 
trở thành quẻ Khốn = 22. Lấy ví dụ quẻ Khôn = 0 cũng thế. Nếu hào 1 (đưới 
cùng) biến thành hào dương, có nghĩa là quẻ Khôn được thêm lên 32 đơn vị 
trở thành quê Phục = 32. Nếu quẻ Phục có hào 2 biến, có nghĩa là quê đó 
được thêm 16 đơn vị, trở thành quẻ Lâm = 48 v.v... 


Trước khi nghiên cứu sự biến hoá của các hào trong các trủng quái, 
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TỶ ‹) 


ta hãy khảo sát thêra về giá trị “số” của chúng. 


1. Giá trị các “trùn;r quái “ so với các “đơn quát, 


Ta đã biết Trùng quái gồm 2 đơn quái phối hợp “quẻ Thượng” (Ngoan) 
và “quê Hạ” (Nội). Khi đánh số “Hào” các trùng quái ta đánh từ dưới 
lên; như vậy quẻ Thượng gồm ba hào 4-5-6, còn quẻ Hạ gồm ba hào 1-2- 
ä. Ta có các giá trị sau : 


1. Giá trị của các quẻ thượng (quẻ ngoại) : 

Giá trị các quẻ thượng (hay quẻ ngoại) bằng giá trị các đơn quái, có 
nghĩa là : Càn (thương) = 7, Đoài (thương) = 6, Ly (thương) = 5, Chấn 
(thương) = 4, Tốn (thương) = 3, Khảm (thương) = 2, Cấn (thương) - 1, 
Khôn (thương) = 0. Và tổng giá trị 8 quẻ thượng bằng tổng giá trị 8 quê 
cơ bản, tức = 28. 

2. Giá trị của các quẻ bạ (quẻ nội) : 

(Ba hào quẻ nội là : - Hào 3 = 0 hoặc 8; - Hào 2 = 0 hoặc 16; - Hào 
1 = 0 hoặc 32). Ta có giá trị các quê he (nội) bằng 8 lần quš thượng 
(ngoa1) tương ứng : Càn (ha) = 7x8=B6: Đoài (ha) = 6x8=48; Lv (ha 
5x8=40;, Chấn (ha) = 4x8=32; tến(ha) = 3x8=24; Khảm(ha) = 2x8=16; 
Cấn (ha) = 1x8=8: Khôn (ha) = 0x8=0. Và tổng giá trị 8 quẻ Hạ (nội) 
bằng : 56 + 48 + 40 + 32 + 24 + 16 + 8 + 0 = 224 (hay 8 lần tổng giá trị 
8 đơn quái = 28x8). 

3. Giá trị số của các Trùng quái. 

Giá trị số của các trùng quái là giá trị của quẻ Thượng (ngoại) cộng 
với giá trị của quẻ Hạ (nội). Như vậy mỗi quẻ trùng quái có giá trị số lớn 
gấp 9 lần mỗi đơn quái tương ứng : Thuần Cân = 7x9 = 63: Thuần Đoài 
= 6x9 = 54; Thuần Ly = 5x9 = 45; Thuần Chấn = 4x9 = 36; Thuần Tốn 

: hảm = 2x9 = 18; Thuần Cấn = 1x9 = 9: Thuần Khôn = 


Tổng giá trị 8 trùng quái cơ bản củng bằng 9 lần tổng giá trị 8 đơn 
quái cơ bản : 63 + 54 + 45 + 36 + 27 + 18+ 9+ 0= 252 hay 28x9 = 2ð2. 


IL Sư thăng giáng của các hào âm dương trong hai quẻ 
“Thuần càn” và “Thuần Khôn”: 


Nếu ta sắp xếp 6 hào dương của hai quê này lần lượt biến sang âm 
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và ngược lại, âm biến sang dương, kể từ hào đưới lèn hào trên, ta được 
12 quẻ có tượng theo sự thăng giáng của âm dương, gọi là 12 quê Bích. 
Người xưa lấy Tượng 12 quẻ này làm đại điện cho 12 tháng trong năm, 
bát đầu từ tháng 10 hàng năm là tháng có tiết Lập đông, tháng của khí 
âm cực thịnh được tượng trưng bằng quê thuần Khôn. Ta có Tượng 12 
quẻ Bích như sau : 


- Quẻ Thuần Khôn ( 


): tháng mười, khí âm cực thịnh. 


HỊN 
HH 


- Quẻ Phục ( 


tháng mười một, có một hào dương mới sinh ở dưới. 


C 
®› 
: 
8o; 
= 
IIII 
[IIN 


): tháng mười hai, quẻ có hai hào dương, là thời 
kỳ dương bắt đâu thịnh, âm bắt đâu suy. 


}: sang tháng giêng đầu năm mới, quê có ba hào 
dương, thời kỳ âm dương cân bằng, thời tiết sang 
Xuân, cây cô tươi tốt, mọi việc thuận lợi, hanh 
thông (gọi là “Tam dương khai thái”. 


- Quê Đại tráng ( =' : tháng hai, quẻ có 4 hào đương, thời kỳ giữa 
—— Xuân, dương đang thịnh, thời tiết trong sáng 
“ hanh thông. 
- Quẻ Quải ( =': tháng ba, quê có B hào dương, thời kỳ cực thịnh, 
— an cực suy và sắp biến, thời tiết cuối Xuân, tiết 
giao mùa, khí hậu bước sang mùa nắng nóng. 


): tháng tư, quẻ 6 hào dương, thời kỳ cực 
thịnh của đương khí, âm khi đã biến mát, 
thời tiết bắt đầu sang hè nóng bức. Đến 

đây kết thúc 6 quê với quá trình từ dương bắt đầu sinh đến trưởng, âm 

bắt đầu suy đến tiêu đân; cho đến cuối thời kỳ : cượng cực trưởng, âm 
tiêu hết, để sang một chu kỳ mới. 


- Quẻ thuần Càn ( 


- Quả Cấu ( — tháng năm, quẻ có 5 hào dương, một hào âm bắt 
TT” đầu sinh ở dưới củng. 
- Quê Đôn (——): tháng sáu, quẻ có 2 hào âm, thời kỳ âm bắt đầu 


thịnh, dương bắt đầu suy. 
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- Quê Bi ( 


); tháng bảy, quẻ âm dương cân bằng nhưng vẫn 


thuộc thể âm thịnh dương suy, thời tiết bước sang 
Thu với sự úa vàng của cây cỏ. 


- Quẻ Quan (E =) : tháng tám, quê có4 hào âm, thuộc tiết Trung 
—”— Thu, khí âm thịnh lấn át khí dương, tiết trời khô 
mát, sáng sủa. 
- Quê Bác (E E): tháng chín, quê có 5 hào âm át một hào dương, 
—^=. thời kỳ am cực thịnh, dương suy sắp biến, thời 

tiết cuối Thu, giao mùa, sắp bước sang Đông. 


- Quẻ Thuần Khôn (E €) : sang tháng tmmười, thời tiết vào Đông lại 
~ = trở về quẻ với 6 hào âm, đương khí đã biến 
mất. 


Cứ thế vòng tuần hoàn biến hoá của âm dương lại tiếp diễn một chu 


kỳ mới. 
12 quẻ Bích của 12 tháng âm lịch 
Í_ Tháng Quả Tiết khí Âm dương 
Nguyệt lệnh 
Giêng Quả Thải(56) Lập Xuân Âm dương cân bằng 
Hai Quẻ Đại Tráng(60) Xuân phân Dương thịnh âm suy 
Ba Quẻ Quải(62) Thanh minh Dương thịnh, âm sắp biến 
Tư Quẻ Thuần Càn(ô63) Lập Hạ Dương cực thịnh, âm biến 
Năm Quê Cáu (31) Hạ chí Dương cực, âm sinh 
Sáu Quê Độn(18) Tiểu Đại thử Âm trưởng. dương giáng 
Bảy Quẻ Bí(7) Lập Thư Ấm dương ngang bằng 
Quả Quan(3) Âm trưởng, dương tiêu 
Chín Quẻ Bác(1) Hàn lộ sương giáng|_ Âm thịnh, đương sắp biến 
Mười Quả thuần Khôn(0) Lập Đông Âm cực thịnh, dương biến 
Một Quê Phục(32) Đông chỉ Âm cực, dương sinh 
Chạp Quả Lâm(48) Tiểu đại hàn Dương trưởng, âm giáng. 
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Cổ nhân thường dùng hình tượng 12 quẻ Bích trên của 12 tháng để 
xem số Hà Lạc theo ngày sinh tháng đẻ của mỗi người để dự báo cuộc 
đời và hậu vận của người đó. Nếu giá trị tổng của các số âm dương của 
người được dự báo tương ứng với sự thăng giáng của các hào âm dương 
của các quẻ nguyệt lệnh thuộc tháng sinh thì người đó sinh hợp thời, 
hợp số, dễ thành đạt; nếu không phù hợp với sự thăng giáng âm dương 
của quê nguyệt lệnh là sinh trái số, trái thời, cuộc đời sẽ gặp nhiều khó 
khăn vất vả. 


TL Biến thể cúa các đơn quái 


Ngoài cách biến của hai quê Càn-Khôn đã nói ở trên, còn qui luật 
“biến” của các trùng quái nói chung đêu tuân theo nguyên tắc riêng. 
Trước khi nghiên cứu các biến quái của 64 trùng quái, chúng ta hãy 
khảo sát nguyên tắc biến thể của 8 đơn quái. 

1. Các đơn quái biến thể nhưng tổng giá trị các quẻ biến là 
một hằng số. 

Trở lại 8 đơn quái, ta thấy mỗi đơn quái đêu có thể biến thể thành 
7 đơn quái còn lại trong đãy. Ví dụ quẻ Càn có thể biến thành quẻ Đoài, 
quẻ Chấn, quẻ Khôn, quẻ Khảm, quẻ Tốn, quẻ Cấn, quẻ Ly. Nếu quẻ. 
Càn biến đến lần thứ 8 thì nó lại trở về nguyên thể ban đầu là Càn. Quẻ 
Khôn cũng có thể biến thành 7 quê khác là Cấn, Tốn, Càn, Ly, Chấn, 
Đoài, Khảm, và đến lần thứ 8 thì lại trở về quẻ Khôn. Qué Đoài cũng 
thế, có thể biến thành các quẻ Càn, Ly, Cấn, Tốn, Khảm, Khôn, Chấn 
và biến thêm lần thứ 8 thì lại trở về quê Đoài. Các quẻ còn lại cũng đều 
như thế. Tóm lại : mỗi quê đều có thể biến thành 7 quẻ khác trong 
nhóm rồi lại trở về chính mình ở lần biến thứ 8. Do tính chất này mà 8 
quẻ biến của mỗi đơn quái đều có giá trị như 8 đơn quái cơ bản ban đầu, 
vì thực chất chỉ là thay đối vị trí các số trong dãy số mà thôi. 

Ví dụ : 8 quê đơn quái Tiên thiên là Càn-7, Đoài-6, Ly-ð, Chấn-4, 
Tốn-3, Khảm-2, Cấn-1, Khôn-0, có tổng giá trị là 28, thì 8 quẻ biến của 
quẻ Càn cũng có tổng giá trị là 28. Các quẻ biến của những quẻ khác 
cúng thế, đều có giá trị là 28. (Cộng hàng ngang hay hàng đọc của các 
đãy số biến ta đều có tổng số như nhau) (xem hình 54). 
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2. Các đơn quái biến từ hào trên xuống hào dưới rồi lại từ 
dưới lên cho đến khi đủ 8 lần biến. 

Bắt đầu biến từ hào thượng (hào trên cùng) đến hào giữa rồi xuống 
hào hạ (hào dưới cùng). Lần biến thư tư thì lại đi lên hào giữa (lần thứ 
hai). Lần biến thứ 5 đến hào thượng (lần thứ hai). Sang lần biến thứ 
sáu, lại xuống hào giứa (lần thứ ba) và lần biến thư 7 thì xuống hào hạ 
(lần thứ hai). Lần biến thứ 8 lại đi lên hào giữa (lần thứ tư) để trở về 
tượng ban đầu. Như vậy là trải qua 8 lần biến thì hào thượng của quê 
biến 2 lần, hào hạ biến 2 lần, riêng hào giữa biến tới 4 lần (Hình ð5). 
Đặc điểm về sự biến thể này chỉ có ở Tượng số nhị phân. Viết các con số 
theo ký hiệu đơn thuần không thể phát hiện ra tính chất này. Đây là 
một bí mật của Tạo hoá được tàng ẩn trong cơ chế “nhị phân”, vì chỉ khi 
viết các số với nguyên lý phân cực âm dương mới tạo ra được “tượng 
phấn cực” của chúng. Đó cũng là điều bí ẩn thuộc về thế giới “điện từ” 
(theo ngôn ngữ ngày nay) của Vũ trụ mà người xưa đã tìm ra và phát 
biểu dưới ngôn ngữ “âm dương”. Trải qua nhiều thiên niên kỷ cũng 
chính cổ nhân đã dày công nghiên cứu rất sâu về nó. 

3. Sự xung hợp của 8 đơn quái. 

Trong chương nghiên cứu về Hậu thiên Bát quái chúng ta đã biết, 
khi phối hợp Bát quái với Lạc thư thì mỗi đơn quái mang một số Lạc 
thư nhất định. Số đó định vị các quái trong không gian, mỗi quẻ tương 
ứng với một vị trí trong “bốn phương, tám hướng” của trời đất. (Cần 
chú ý rằng trong Tiên thiên đồ, vị trí của các quẻ khác vị trí chúng 
trong Hậu thiên đồ; trong ứng dụng dự báo thường người xưa dùng vị 
trí quê Hậu thiên. Để tránh nhầm lẫn, người xưa thường ghi cả hai vị 
trí, (quẻ Tiên thiên đứng trước/quẻ Hậu thiên đứng sau), ví dụ : phương 
“Khôn-Khảm” tức là chính bắc, vì quẻ Khôn trong Tiên thiên là ở chính 
bắc, còn trong Hậu thiên thì chính bắc lại là quê Khảm. Ghi phương 
“Càn-Ly” tức là chính nam, vì trong Tiên thiên quẻ Càn ở chính 
nam, còn trong Hậu thiên thì chính nam là quẻ I,y. Các phương 
khác cũng thế : phương “Ly-Chấn” là chính đông; phương “Khảm- 
Đoài” là chính tây; phương “Chấn-Cấn” là đông bắc; phương “Cấn- 
Càn” là tây bắc; phương “Đoài-Tốn” là đông nam; phương “Tốn-Khôn” 
là tây nam). (Để dễ nhận biết xin xem “hình 56” Tiên thiên và Hậu 
thiên Bát quái dưới). 
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_HÌNH 55 : CHỦ THẾ VÀ BIẾN THỂ CÚA BÁT QUÁI 


BÁT QUÁI TÁM QUÈ BIẾN GIÁ TRỊ 
_.~* = = R P = = E ã 8 BIẾN 
Tiên thiên | Biện 1 Biên 2 Biên 3 Biên 4 Biên 5 Biên 6 Biên7 Biền 8 
(Sinh khi) | (Ngũ qu) |(Phúc đức)| (Lục sát) | (Hoạ hại) | (Thiên y) | (Tuyêếtmènh} (Phục vị) 
——— 
Càn-7 Đoài-ô | Chán-4| Khôn0| Khám-2| Tốn-3 Cắn-1 Ly-E Càn-7 
Đoài-6 Càn-7 Ly-5 Cân-1 Tắna | Khẩm-2|] Khón0| Chấn-4| Đoải-6 
ly-5 _ Chắn-4 Đoà-ô | Khảám-2| Khôn-O GCân-† Tấn-3 Cản-7 Ly-5 
=—=| =—= =—_— =—=——  == =—=| — — — 28 
Chăn-4 Ly-5 Càn-7 Tến-3 Cán-! | Khôn-0| Khảm-2| Đoài§ | Chấn-4 
== li ==. | —= == =.—Á—-. ——= |, =—= 28 
z2 „| 
Tắn-3 Khảm-2| Khón0 | Chân-4 Đoài-8 Can-7 Ly-5 Cắn~1 Tến-3 
=='= = .==.==.=- =“=i'== ==. 
Kham-2 | Tên-8 Cản-ï Ly-5 Gàn-? | ĐoÀ-@| Chán-4| Khôn-2| Khảm-2 
—— .m| mm ——  — | ==. =—= |. =_ 28 
Cắn-1 Khôn-0 | Khám-2| Đoài6 | Chẩn-4 Lự-5 Càn-7 Tến-3 Cân-1 
——>—\ =—m—| =—==—| —= 28 
Khôn-0 | Cắn-1 Tến-3 Càn-7 Ly-5 Chắn-4|  Đoải-6 | Khẩm-2|  Khôn0 
==| — ==--=-- -- =-_.=- 28 
Giả trì 28 28 29 28 28 28 2B 2B 2B 
8 biến 
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Chính vì mỗi quẻ có một hướng nhất định trong không gian nên 
chúng cũng mang “Hành” của hướng đó và bị chi phối bởi cơ chế xung 
hợp của Ngủ hành. Đó là sự “hoạt hoá” hệ Bát quái của người xưa trong 
việc sử dụng chúng vào mọi khu vực để dự báo. Dưới đây là bảng tóm 
tất nhắc lại phương vị và “Hành” của 8 quê Hậu thiên : 

- Càn (tây Bắc), Đoài (chính Tây) : thuộc hành đương lim và âm im. 

- Chấn (chính Đông), Tến (Đông Nam): thuộc hành đương Mộc và âm Mộc. 

- Khám (chính Bác) : thuộc hành Thuý. 

- Ly (chính Nam): thuộc hành Hoả. 

- Cấn (Đông Bác), Khôn (Tây Nam) : thuộc hành đương Thổ và âm Thổ. 

Về số Lạc thư, 8 quẻ Hậu thiên mang các số cung Lạc thư như sau : 
Càn cung 6; Khảm cung 1; Cấn cung 8; Chấn cung 3; Tốn cung 4; Ly 
cung 9; Khôn cung 2; Đoài cung 7. (xem lại hình23, chương Vì), 

Trong sự biến thể của 8 quẻ, có khi quê biến hợp với quẻ chủ thể, có 
khi xung khắc, có khi đồng Hành với chủ thể, tạo ra những tình huống 
“xung hợp” khác nhau. Đó chính là những “hệ quả” mà người xưa đã áp 
dụng trong môn “bói Dịch”. 


Hình 56 : Vị Trí Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát ái phối h 


Têv Nam 
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8. Ảnh hưởng xung hợp của các quẻ Biến thể đối với 
Chủ thể. Nghiên cứu từng quẻ biến đối với quê chú (xem bảng dưới) 
chúng ta thấy : 

øe Lần biến 1 : (Hào thượng biến - tức biến hàng số đơn vị) : âm 
thành dương, đương thành âm. Cặp Chủ thể Càn-Đoài : Càn-7 biến 
thành Đoài-6, Đoài-6 lại biến thành Càn-7; hai quề này đều thuộc 
hành Kim (âm, đương im), bổ sung cho nhau. Cặp chủ thể Ly-chấn 
: Ly-5 biến thành Chấn-4, Chấn-4 lại biến thành Ly-5; hai quẻ này 
là hai quẻ “tương sinh” : Mộc sinh Hoả, rất tốt. Cặp chủ thể Tốn- 
Khám : Tốn-3 biến thành Khảm-2, Khảm-2 lại biến thành Tốn-3; 
hai quẻ này cũng là hai qué “tương sinh” : Thuỷ sinh Mộc, rất tốt. 
Cặp chủ thể Cấn-Khôn : Cấn-1 biến thành Khôn 0, Khôn-0 lại biến 
thành Cấn-1; hai quề này đều thuộc hành Thổ (một âm, một dương) 
bổ sung cho nhau, cũng rất tốt. Tóm lại, ở lần biến thứ nhất, 8 quẻ 
chủ thể đều sinh ra 8 quẻ biến thể “đồng hành” hoặc “tương sinh”, 
rất tốt đối với chủ thể, như người đem thêm sinh khí cho chú thể. Cổ 
nhân gọi lần biến này là “Sinh Khí. 

e Lần biến 2: (Hào giưửa biến - tức hào có giá trị bằng “+2” hay 
“2”, Cặp chủ thể Càn-Chấn : Càn-7 biến thành Chăn-4, Chấn-4 
biến thành Càn-7. Hai quê biến đối với hai chủ thể đều là hai cặp 
quẻ tương khắc Kim-Mộc. Cặp chủ thể Đoài-Ly : Đoài-6 biến thành 
Ly-5, Ly-ð biến thành Đoài-6. Hai quẻ biến của hai chủ thể đều là 
hai cặp tương khắc Hoả-Kim. Cặp chủ thể Tốn-Khôn : Tốn-3 biến 
thành Khôn-0, Khôn-0 biến thành Tốn-3. Hai quê biến của hai chủ 
thể cũng đều là hai cặp tương khắc Mộc-Thổ. Cặp chú thể Khảm- 
Cấn : Khảm-2 biến thành Cấn-1, Cấn-1 biến thành Khảm-2. Hai 
quẻ biến của hai chủ thể cũng là hai cặp tương khắc Thổ-Thuỷ. 

Tóm lại ở lần biến thứ hai này các quê biến đối với quẻ chú đều 
là nhứng cặp tương khác. Các cặp quề này tạo thành hai loại tương 
khắc có mức độ hao tổn khác nhau. Loại “khắc nhập” là khắc vào 
bản thân chủ thể, gây tác hại trực tiếp, là loại tương khắc nặng, 
gồm 4 quẻ : Cấn-Thổ khắc chủ thể Khảm-Thuỷ, Càn-Kim khắc chú 
thể Chấn-Mộc, Ly-Hoả khác chủ thể Đoài-Kim, Tốn-Mộc khắc chủ 
thể Khôn-Thổ. Loại “khắc xuất” là quẻ chủ thể khác quẻ biến thể, 
tức khắc ra quẻ ngoài chủ thể nhưng cũng làm chủ thể hao tổn tuy 
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mức độ không bằng bị khác chế trực tiếp, gồm 4 quẻ : Chủ Càn-im 
khác biến thể Chăn-Mộc, chủ Cấn-Thổ khắc biến thể Khám- Thuỷ, 
chủ Tốn-Mộc khắc biến thể Khôn-Thổ, chủ Ly-Hoả khắc biến thể 
Đoài-Kim. 

Tóm lại lần biến thứ hai sinh ra 8 cặp quê “tương khắc” gồm 4 
cặp “khắc nhập” và 4 cặp “khắc xuất”. Tám cặp quê này là 8 cặp 
tương hại lúc nặng lúc nhẹ, như luôn Ihôn quấy nhiễu lân nhau. 
Ngôn ngữ phong phú của Dịch cổ thường dùng hình tượng để miêu 
tả nội dung, nền cổ nhân đã gọi lần biến thứ hai là “Ngũ qui” để nói 
lên sự quấy nhiễu bất lợi đó. 

e Lần biến 3 : (Hào hạ biến - tức hào có giá trị bằng “+4” hay “- 
-4”). Cặp chủ thể Càn-Khôn : Càn-7 biến thành Khôn-0, Khôn-0 biến 
thành Càn-7. Hai quẻ biến đối với hai quẻ chủ là những cặp tương 
sinh Thổ-Kim. Cặp chủ thể Đoài-Cấn : Đoài-6 biến thành Cấn-], 
Cấn-1 biến thành Đoài-6. Đây cũng là hai cặp tương sinh Thổ-Kim. 
Cặp chủ thể Chấn-Tốn : Chấn-4 biến thành Tốn-3, Tốn-4 biến thành 
Chãn-4. Đây là hai cặp quẻ “đồng hành” vì Chấn Tốn đều thuộc 
Mộc, lả âm dương của nhau. Cặp chú thể Ly-Khảm : Ly-B biến thành 
Khám-2, Khảm-2 biến thành Ly-5. Đây là hai cặp quẻ tương khắc 
Thuỷ-Hoá. Như vậy lần biến này tạo ra 4 cặp quê tương sinh, hai. 
cặp quẻ đồng hành và hai cặp quẻ tương khắc; số tương khắc chỉ 
bằng 1⁄4 số cặp được hình thành, nên cái tốt vẫn chiếm tới 3/4 các 
cặp quẻ. Cổ nhân gọi lần biến thứ ba này là “Điên niên” hay “Phúc 
điúc”. 

øe Lần biến 4: (Hào giứa biến lần 2). Cặp chủ thể Càn-Khẩm : 
Càn-7 biến thành Khảm-2, Khảm-2 biến thành Càn-7. Đây là hai 
cặp quẻ tương sinh Kim-Thuý. Cặp chủ thể Cấn-Chấn : Cấn-1 biến 
thành Chấn-4, Chấn-4 biến thành Cấn-1; đây là hai cắp quẻ tương 
khác Mộc-Thổ. Cặp chủ thể Tốn-Đoài : Tốn-3 biến thành Đoài-6, 
Đoài-6 biến thành Tốn-3, hai cặp tương khắc Kíim-Mộc. Cáp chủ thể 
Ly-Khôn : Ly-5 biến thành Khôn-0, Khôn-0 biến thành [y-5, hai 
cặp quẻ tương sinh Hoả-Thổ. Tóm lại, lần biến thứ tư sinh ra 4 cặp 
tương sinh Kim-Thuỷ và Hoả-Thổ (gồm 2 lần sinh nhập và 2 lần 
sinh xuất) cùng 4 cặp tương khắc Mộc-Thổ và Kim-Mộc (cũng gồm 2 
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lần khắc nhập và 2 lần khắc xuất). Như vậy là tương sinh (tốt) được 
4/8, tương khắc (xấu) cũng được 4/8. Chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà 
cổ nhân gọi lần biến 4 là “Lực sát”, cho rằng người có quê chủ thể 
mà quẻ biến lại trùng với lần biến thứ 4 này là người tương khắc với 
các loài “lục súc” (6 loài gia súc), hay giết hại và không nuôi được súc 
vật (?). Còn gọi các quẻ lần này là quẻ “Đựu hồn”, bởi có lẽ theo kinh 
nghiệm lâu đời quan sát, cổ nhân nhận thấy những người gặp quẻ 
biến này thường có tính cách thay đổi bất thường không hợp với bản 
chất vốn có, như hồn vía bị bay đi xa vậy. 

e Lần biến ð: (Hào thượng biến lần 2). Cặp chủ thể Càn-Tốn : 
Càn-7 biến thành Tốn-3, Tốn-3 hiến thành Càn-7. Đây là hai cặp 
quẻ tương khắc Kim-Mộc. Cặp chú thể Khảm-Đoài : Khảm-2 biến 
thành Đoài-6, Đoài-6 biến thành Khảm-2, là hai cặp quê tương sinh 
1im-Thuỷ. Cặp chủ thể Cấn-Ly : Cấn-1 biến thành Ly-5, Ly-ð biến 
thành Cấn-1, là hai cặp tương sinh Hoaả-Thể. Cặp chủ thể Chấn- 
hôn : Chấn-4 biến thành Khôn-0, Khôn-0 biến thành Chấn-4, hai 
cặp quẻ tương khắc Thổ-Mộc. Như vây ở lần biến này cũng tạo ra 4/ 
8 cặp tương sinh và 4/8 cặp tương khắc. Tần suất sinh khắc “nhập, 
xuất” cũng như lần 4. Cổ nhân gọi lần biến ð này là “Hoa bơi”. 

e Lần biến 6 : (Hào giữa biến lần 3). Cặp chủ thể Càn-Cấn : 
Càn-7 biến thành Cấn-I, Cấn-1 biến thành Càn-7. Đây là hai cặp 
quẻ tương sinh Thổ-Kim. Cặp chú thể Khảm-Chấn : Khảm-2 biến 
thành Chấn-4, Chấn-4 biến thành Khảm-2, là hai cặp quê tương 
sinh Thuỷ-Mộc. Cặp chủ thể Tốn-Ly : Tốn-3 biến thành Ly-5, Ly-5 
biến thành Tốn-3, là hai cặp tương sinh Mộc-Hoả. Cặp chủ thể Khôn- 
Đoài : Khôn-0 biến thành Đoài-6, Đoài-6 biến thành Khôn-0, là hai 
cặp quẻ tương sinh Thổ-Kim. Tóm lại ở lần biến 6, toàn bộ 8 quẻ 
biến tương sinh với 8 quẻ chủ, trong đó có 4 cặp “sinh nhập” rất lợi 
cho chủ thể và 4 cặp “sinh xuất” lợi vừa. Trong lần biến này chủ thể 
sinh ra các quẻ biến tốt, như sinh ra người phò trợ mình, chủ thể 
như có người bảo vệ. Người xưa gọi lần biến 6 là “7ðiên y” (như có 
Thày Trời hỗ trợ làm cho mệnh được bên). 

e Lần biến 7: (Hào hạ biến lần 2). Cặp chủ thể Càn-Ly : Càn- 
7 biến thành Ly-5, Ly-5 biến thành Cân-7. Đây là hai quê tương 
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khắc Hoả-Kim, Kim mà gặp lửa thì chảy ra thành nước, biến thể 
hoàn toàn, không còn cái Thể ban đầu nứa. Cặp chủ thể Khám- 
Khôn : Khám-2 biến thành Khôn-0, Khôn-0 biến thành Khẩm-2, là 
hai cặp quẻ tương khắc Thuỷ-Thổ. Cặp chủ thể Cấn-Tốn ; Cấn-I1 
biến thành Tốn-3, Tốn-3 biến thành Cấn-1, là hai cặp quẻ tương 
khắc Mộc-Thổ. Cặp chú thể Chấn-Đoài : Chấn-4 biến thành Đoài-5, 
Đoài-5 biến thành Chấn-4, hai cặp quẻ tương khác Kim-Mộc 

Tóm lại lần biến này sinh ra 8 quẻ biến tương khắc với 8 quẻ 
chú, trong đó có 4 cặp “khắc nhập” và 4 cặp “khắc xuất”, đều bất lợi 
cho chủ thể. Người xưa gọi lần biến 7 là “Tuyệt mệnh”, tức là các 
quề biến làm cho quẻ chủ không còn giữ được cái “mệnh” ban đầu 
nửa. Lần biến 7 là rất xấu đối với chủ thể. 

e Lần biến 8: (Hào giứa biến lần 4). Tất cả 7 quẻ biến lần thứ 
7 đều biến hào giứa lần thứ tư để hoàn nguyên trở về 8 quẻ chủ ban 
đầu là “Càn-Đoà¡i-Ly-Chấn-Tốn-Khảm-Cấn-Khôn”. Người xưa gọi 
các quẻ lần biến 8 này là “Phục V¿”, tức là khôi phục lại vị trí ban 
đầu, hay là các quê “@Qu¿ hồn”. (Cần chú ý là trong các trùng quái, 
hai quê “Du hồn” và “Qui hồn” là hai quẻ thuộc lần biến thứ 6 và 
thư 7; còn trong 8 đơn quái thì “Du hồn” thuộc lần biến thứ 4 và 
“Qui hỏn” thuộc lần biến thứ 8, tức cũng là quẻ “Phục vi”). 

Người đời sau ứng dụng các quẻ biến vào trong các môn dự báo 
khác nhau, chỉ dủng các đanh từ như “Sinh khí”, “Thiên y”, “Tuyệt 
mệnh”... hay “Du hồn”, “Qui hồn” của cổ nhân mà không hiểu rõ 
những đanh tử qui ước theo hệ quả của “Ngũ hành hoá” 8 quả cơ 
bản, nên nhiều người cho đó là “mê tín” nhảm nhí ! Thực ra đó chỉ là 
những hệ quả tất yếu của hệ Tiên đề của cổ nhân mà ta đã nghiên 
cứu ở chương II trên. Nếu đã công nhận hệ tiên đề xưa là hợp lý và 
có tầm khái quát cao thì không thể phủ nhận những hệ quả nó đem 
lại. 

Nếu ta tóm tắt nhứng kết quả của các biến quái bằng các “số” viết 
theo ký hiệu hiện đại, mà không dùng “Tượng nhị phân” của chúng, ta 
sẽ có bảng số sau đây : 
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TÁM BIỂN 


5. Ứng dụng thực tiễn của 8 biến : Cổ nhân nghiên cứu Dịch là 


để “tuân theo lẽ tính mệnh của Tạo hoá, không làm trái đạo Trời 
Đất...” nên luôn luôn muốn ứng dụng những điều mình đã phát hiện 
vào cuộc sống. 

ð.1. Hai nhóm guêẻ : Các nhà phong thuỷ sau này đã dựa vào kết 
quả “sinh khác” của các quẻ Biến đối với quẻ Thể, nhận thấy răng : lần 
biến 2 của các quẻ cơ bản là Ngủ qui; lần biến 4 là Lục sát; làn biến 5 là 
Hoa hại; lần biến 7 là Tuyệt mệnh. Như vậy, 4 guẻ “lLy-Khdảdm-Chốn- 
Tốn” tương khác uới 4 quẻ Càn-Khôn-Cấn-Đoài. Các nhà địa lý phong 
thuỷ liền chia 8 quẻ Hậu thiên ra làm hai nhóm xung khắc nhau, gọi 
là Đông bú trach uà Tây tú trach. 

e Đông tứ trạch gồm 4 quẻ Ly-ð, Khảm-2, Chấn-4, Tốn-3. 

e Tây tứ trạch gồm 4 quẻ Càn-7, Đoài-6, Cẩn-1, Khôn-0 

Đó là sự xung khác Đông Tây, cũng là sự xung khắc Kim-Mộc. Phép 
phong thuỷ cho rằng, khi làm nhà, xây dựng cung thất, nếu người chủ 
có “cung sinh” thuộc một trong những quẻ ở Đông tứ trạch thì không 
nên lấy hướng nhà hay cung thất quay về hướng những quẻ thuộc Tây 
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tứ trạch. Ngược lại, nếu người chủ có cung sinh thuộc một quẻ trong 
Tây tứ trạch cũng không thể quay hướng nhà về phía các quê của Đông 
tứ trạch. Nếu không thể tránh được thì người xưa thường dùng phép 
“yếm”, tức là xây thêm một công trình phụ như một bình phong to, một 
ao sen, hay đắp một núi non bộ, đặt một bể cảnh án ngữ hướng đó. Cổ 
nhân còn áp dụng cả sự phân chia này trong việc xem tuổi để dựng vợ 
gả chồng cho con cái, vì tin rằng, những người có cũng sinh thuộc hai 
nhóm tương khắc trên, không thể hoà hợp với nhau về tính cách. (Xem 
cung Sinh và cung Phi ở bảng ghi tuổi theo Can Chỉ - Phần phụ lục). 


VỊ trí của 8 quê Hâu thiên trong Lạc thư 
(Đông tứ trach : Tốn-Chấn-LyKhảm Tây tứ trach ; Càn-Đoài-Khôn-Cấn) 
(Thuộc các hành : Mộc, Thuỷ, Hoả) (Thuộc các hành : im, Thể) 


B.2. Tám hướng Cút Hung trong 8 biển của 8 qué cơ bún : 
Chúng ta đã biết mỗi quả Hậu thiên có một vị trí nhất định trong không 
gian, tức là mỗi quê có một hướng nhất định. Các hướng đó tốt đối với 
quê này nhưng lại xấu đối với quẻ khác. Ví dụ : 

e_ Đối với quẻ Càn, lần biến 1 thành quê Đoài là Sinh khí. Quê 
Đoài ở hướng chính tây, vậy hướng chính tây là hướng sinh khi đối với 
quẻ Càn. 

e Đối với quẻ Khảm, lần biến 1 thành quả Tốn ở phía đông nam. 
Vậy hướng này mới là hướng sinh khí đối với quẻ Khám, còn hướng 
chính tây lại là hướng Hoa hại đối với quê Khám (thuộc lần biến 5). Đối 
với quẻ Càn thì hướng đông nam (cũng thuộc lần biến 5) lại là hướng 
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Hoa hại. Các quẻ khác cũng thế. 


Có thể tóm tắt các hướng cát hung theo 8 biến đối với mỗi quẻ theo 
các bảng dưới đây : 


Tám hướng cát hung trong 8 biến của các quẻ cơ bản 


Đông nam 
HOẠ HAI 


Đông bắc 
THIÊN Y 


Đông nam 
TUYẾT MỆNH 


Đông 
LỤC SÁT 


Đông bắc 
PHỤC VỊ 


Đông nam 
PHỤC VI 


Đông 
DIỄN NIÊN 


Đông bắc 
TUYÊTMÊNH 


Bắc 
LỤC SÁT 


Bắc 
SINH KHÍ 


Sinh khí 


Tây bắc 
PHỤC VỊ 


Tây nam 
SINH KHÍ 


Tây 
DIỄN NIÊN 


Tây bắc 
THIÊN Y 


Tây nam 
NGŨ QUỈ 


Tây 
LỤC SÁT 


Tây bắc 
HOẠ HAI 


Đông nam Tây nam 
SINH KHÍ TUYẾT MỆNH 


Tây 
Họa hại 


Đông bắc Bắc Tây bắc 
NGŨ QUI PHỤC VỊ LỤC SÀT 


Nam 
Sinh khí 


Đông nam 
Diên niên 


Đông 
Phục vi 


Tây 
Tuyệt mệnh † 


Đồng bắc Bắc Tây bắc 
LỤC SÁT THIÊN Y NGŨ QUÍ 


Đông nam 
THIÊN Y 


Tây nam 
LỤC SÁT 


Tây 
NGŨ CUÏỈ 


Nam 
PHỤC VỊ 
Đông Ly 
SINH KHI 


Đông bắc Bắc Tây bắc 
HOẠ HẠI DIỆN NIÊN. | TUYỆT MỆNH 
225 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Tây nam 
NGŨ QUI À PHỤC VỊ 


Đông nam Tây nam 
LỤC SÁT Ï THIÊN Y 


Đông 


Hoa hại Tuyệt mệnh 


Đồng bắc ắ Tây bắc 
DIỄN NIÊN HOẠ HẠI SINH KHÍ 


Đông bắc 
SINHKHÍ | TUYỆT MỆNH| DIÊNNIÊN 


Theo cổ nhân, các hướng trên rất quan trọng đối với cá thể, vì mỗi 
người dù muốn hay không, khi sinh ra là đã có một vị trí nhất định 
trong vũ trụ (tức trong không- thời gian) do năm ra đời của mỗi người 
quyết định. VỊ trí đó (tức năm sinh) tương ứng với một trong 8 cung cơ 
bản cúa Tạo hoá. Ví dụ một người sinh năm Mậu Thìn thì có cung sinh 
tương ứng là quê Ly ; người đó sẽ có các hướng “sinh-khắc” theo bảng 
của quẻ LWÿ ở trên. Khi làm nhà, xây dinh thự, đặt bàn thờ, giường 
ngủ, nơi làm việc v.v... nên theo các hướng tương sinh có lợi cho bản 
thân, như hướng chính nam là hướng Sinh khí, hướng chính bắc là 
hướng Thiên y, hướng đông nam là Phúc đức, hướng chính đông là 
Phục vị. Nếu người đó khi xây cất lại đặt hướng nhà vào chính tây là 
hướng Tuyệt mệnh, hay khi đặt giường ngủ lại theo hướng tây bắc là 
Ngủ qui, hay tây nam là hướng Hoa hại thì người đó chắc chắn quanh 
năm ốm đau, có khi đi đến tuyệt mệnh thật sự. Trong thực tế có người 
bị ốm đau quanh năm, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, bệnh 
vẫn đai đẳng, cuối cùng chỉ đi chuyển hướng giường ngủ, hay di chuyển 
đến căn nhà mới, tự nhiên thấy người khoẻ mạnh dần, bệnh tật biến 
mất. Điều đó nói lên giá trị những kết quả quan sát của người xưa đã 
truyền lại. Nếu một người có cung Sinh thuộc quẻ Càn thì mọi việc lại 
trái lại. Hướng xấu đối với người trước lại là tốt đối với người sau : 
chính tây là Sinh khí, tây bác là Phục vị, tây nam là Phúc đức đối với 
người mang quẻ Càn, những hướng khác lại là hướng xấu. Như vậy là 
mỗi con người khi được sinh ra là đã được định vị sẵn trong không gian; 
người xưa thường nói “mỗi người có một số riêng” chính là do truyền 
thống tư duy của Dịch cổ đã ăn sâu vào nếp nghĩ của mọi người ở các 
nước Á Đông. Người ta có thể đặt câu hỏi : có hàng tỷ người trên mặt 
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đất này và con người vẫn đang được sinh ra mãi, nhưng lại chỉ có 8 quê 
cơ bản, như vậy có hợp lý không khi ghép hàng tỷ người vào chỉ 8 vị trí 
«ơ bản đó ? Người nghiên cứu Dịch học có thể trả lời rằng : Con người 
tồn tại trong không gian, mà không gian của Dịch chỉ có “tám hướng”. 
Con người hay vạn vật cũng như các con số được sinh ra vô tận, nhưng 
vị trí tủa chúng không thể qgoài 8 hướng cơ bản. (Trong một không 
gian hẹp, nhà phong thuỷ còn có thể chia ra 32 hướng, nhưng cũng 
không thể ra ngoài 8 hướng cơ bản đó). Phải quan niệm ở đây vừa là 
định hướng vừa lâ phép “phân loại” của Dịch học, y như sự phân loại 
“đực-cái”, “nam-nứ” vậy. Tuy có hàng tỷ người trên mặt đất nhưng hàng 
tỷ người đó cũng chỉ có hai loại là đàn ông và đàn bà. Hàng tỷ người mà 
chỉ có hai loại nhưng lại tuyệt đối đúng. Vậy con người tuy có hàng tỷ vị 
trí khác nhau nhưng tóm lại cũng chỉ có 8 vị trí cơ bản của không gian 
mà thôi. Tám hướng đó có những qui luật xung hợp theo cơ chế “nhị- 
ngữ” (tức số 2 và số 5) mà Tạo hoá đã qui định từ thuở sơ khai, con 
người cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà có thể dùng 8 quẻ để phân loại 
con người theo vị trí cũng Sinh của mình. : 

XViệc tính cung sinh cho từng người là dựa vào sự “hoạt hoá” và sự 
“nạp âm” hệ Can Chỉ, xin bạn đọc tham khảo thêm phần ứng dụng 
dưới). 


z5 


IV. Biến Thể cúa 64 trùng quái 


1. Các Trùng quái Biến thể có tổng giá trị bằng các quẻ 
Chủ thể: Ở phân trên chúng ta đã thấy, các quê cơ bán qua 8 lần biến, 
nh cuối cùng các nhóm quẻ biến vẫn giứ được tổng giá trị của 8 quẻ 
là ZDối với 64 Trùng quái cũng thế : Tổng giá trị 8 quẻ Trùng quái cơ 
bản : Thuần Càn-63, Thuần Khôn-0, Thuần Ly-45, Tạp Khảm-18, Thuần 
Đoài-54, Thuần Cấn-9, Thuần Chấn-36, Thuần Tốn-27, là 252. Vậy 8 
quề biến của các nhóm cũng phải bằng 2ð2. Đó là một hằng số không 
đổi. Hơn nữa, các quê biến trong 4 nhóm quẻ đối xứng đều có tổng số 
như nhau (đều bằng 504) : Nhóm Càn+Khôn = nhóm Iy+Khảm = nhóm 
Chấn+Tốn = nhóm Đoài+Cấn = 504. Để giữ vững được giá trị này, các 
Trùng quái phải giữ được bản chất “Cơ-Ngâu” của từng số và phải biến 
theo qui luật riêng, không theo trật tự của đơn quái. 
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Các quẻ Biến của Trùng quái được tìm ra từ thời Kinh Phòng đời 
Tây Hán. Mỗi què “Bát thuần” biến thành 8 cung (cung chú thể và 7 
cung biến), còn gọi là “Bát thế” (tám đời). Tám cung quẻ là những quê 
“đồng hành” với quẻ chủ thể. Ví dụ quẻ Thuần Càn thuộc “Dương Kim” 
thi 7 quẻ biến của Càn cũng thuộc đương Kim. Quê Thuần Chấn thuộc 
Dương Mộc thì 7 quẻ biến của Chấn cũng thuộc dương Mộc v.v... Các 
sách Dịch cổ còn giải thích, quê “Nhất thế và Nhị thế” (tức biến 1 và 
biến 3) thuộc về “Địa Dịch”; quê “Tam thế và Tư thế” thuộc về “Nhân 
Dịch”; quẻ “Ngủ thế” và quê “Bát thuần” (quẻ chủ thể) thuộc về “Thiên 
Dịch”; còn hai quê “Du hẳn và Qui hồn” thuộc về “Qui Dịch” vì đó là hai 
loại “hỗn biến”, hào 4 du biến ra quẻ ngoại, còn 3 hào quẻ nội lại quay 
về bản cung. 

2. Các trùng qudi không biến từ trên xuống mò biến tỳ 
hào dưới lên (đánh số các hảo cũng từ dướt lên); nhưng biến 
đến hào ã thì quay trở xưống, hào thương không biến để giữ 
nguyên được bảy chất “Cơ-Ngẫâu” của số. Lân thứ 6 biến hào 
4; lân thự 7 củ ba hào 3,2,1 đêu biến. Lân thứ 8 (Phục 0Ỷ) hào 
ð biến : Cách biến này thoả mãn được các điều kiện đã nêu trên, không 
những giữ được tổng giá trị các quẻ biến của 8 nhóm đếu có giá trị bằng 
252 mà còn giữ được tổng giá trị các quẻ trong 4 cặp nhóm đối xứng là 
một hằng số (ở đây là 504), đồng thời bảo toàn được tính chẵn lẻ của các 
Tượng số. (Cần nhắc lại : hào thượng là hào đơn vị, bằng 0 hoặc 1). 


Cách biến này là dựa trên nguyên lý “thăng-giáng” của các hào âm 
dương trong mỗi quẻ. Nó rất kỳ điệu, chẳng những có thể tạo ra từng 
nhóm quẻ “Đồng hành” đễ nhận biết của 8 quẻ “Bát thuần” mà còn tạo 
ra một cách sắp xếp khác có tính chất ứng dụng rất cao. Cách biến này 
vừa giữ được bản chất “cơ-ngẫu” của các tượng số, lại vừa thể hiện được 
sự “thăng giáng” của âm dương về mặt tượng. 

Theo cách này chỉ cần biết 8 quẻ “Bát thuần” là có thể tạo ra 64 
Trùng quái và ta sẽ có ngay một bảng sắp xếp mới dựa theo bản chất 
“Ngu hành” của chúng. Xem trong bảng trên, ta có : nhóm quẻ Càn 

_ thuộc dương Kim, nhóm quê Đoài thuộc âm Kim; nhóm quẻ Chân thuộc 
dương Mộc, nhóm quẻ Tốn thuộc âm Mộc; nhóm quẻ Cấn thuộc dương 
Thổ, nhóm quẻ Khôn thuộc âm Thổ; nhóm quẻ Khảm thuộc Thuỷ, nhóm 
quẻ Ly thuộc Hoả. 
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3. Khỏdo sát uê “số” các quẻ “Bút thuận” Biến : Viết các biến 


quái hay 8 cung quê của các quê “Bát thuần” bằng các số hiện đại, ta có 
bảng số dưới đây (xem bảng trang bên). Xét bảng số đó, ta thấy, quê 
biến thứ õ (hay quẻ cung ð) là bước “thăng-giáng” cuối cùng của các con 
số. Hai lần biến còn lại chúng sẽ quay về để phục hổi giá trị ban đầu cúa 
chúng. Đó là các quẻ Du hồn và Qui hồn. Nói chung : 


e Bốn qủe “Bát thuân” Tiên thiên thuộc dương là thuận Càn, 
thuần Đoời, thuận Ly, thuản Chấn quo õ lân biến đêu bị giđm, 
đi nhiều : 

+ Quẻ thuần Càn đã giảm đi 62 đơn vị để thành quẻ Bác-1. 

+ Quẻ Thuần Đoài đã giảm đi 46 đơn vị để thành quẻ Khiêm-8. 

+ Quê Thuần Ly đã giảm đi 26 đơn vị để thành quẻ Hoán-19. 

+ Quẻ Thuần Chấn đã giảm ởi 10 đơn vị để thành quẻ Tỉnh-26. 


e Bốn quê “Bdt thuần” Tiên thiên thuộc âm là thuản Tốn, 
tập Khỏảim, thuận Cấn, thuân Khôn, qua ð lân biến lại được 
tăng lên nhiều : 

+ Quẻ Thuần Tốn được tăng lên 10 đơn vị để thành quẻ Phệ hạp-37. 

+ Quê Tập Khảm được tăng lên 26 đơn vị để thành quả Phong-44. 
+ Quẻ Thuần Cấn được tăng lên 46 đơn vị để thành quẻ Lý-5ã. 
+ Quê Thuần Khôn được tăng lên 62 đơn vị để thành quẻ Quải-62. 


Tám cung biến của các quẻ “Bát thuần” viết theo “số” 


TÁM CUNG QUÊ BIỂN 


h 


1 
ä 


B.T.Càn (63) 
B.T.Khôn (0) 


.|B.T.Đoài (54) 


B.T.Cắn (8) 


B.T.Ly (45) 


B.T.Chắn (36) 
B.T.Tốn (27) 
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e Đến lần thứ 6 thì các quẻ biến cung 5 tìm cách quay vẻ gốc, trở 
thành các quẻ “Du hôn”, do sự trở về từ quê “ngoại” trước. Lần này hào 
biến là hào thứ 4, có Bội trị bằng 4. Bốn quê ở cưng 5 là Bác-1, Khiêm- 
8, Hoán-19, Tỉnh-26, thuộc bốn quẻ gốc “Dương-Tiên thiên” là Càn, 
Đoài, Ly, Chấn đã bị hao hụt đi nhiều, nay được cộng thêm 4 đơn vị để 
trở thành các quẻ Tấn-ð, Tiểu quá-12, Tụng-23, Đại quá-30. Còn bốn 
quẻ cung ð là Phệ hạp-37, Phong-44, Lý-55, Quải-62, là những quẻ 
thuộc bốn quẻ gốc “Âm Tiên thiên” là Tốn, Khảm, Cấn, Khôn đã được 
tăng lên nhiều, nay muốn trở về gốc thì phải bớt đi 4 đơn vị để thành 
các quẻ Di-33, Minh di-40, Trung phu-ã1, Nhu-õ8. 

Tuy thế những quê đó vẫn còn xa giá trị ban đầu, nên đến lần biến 
thứ 7 chúng mới đạt đến các quê có giá trị xuýt xoát giá trị gốc (còn 
tăng hoặc bị giảm 2 đơn vị so với quê gốc). Người xưa gọi chúng là 
những quê “Qui hồn”. ở những quê này sự tăng giảm có khác hơn ở các 
quê Du hồn : bốn quẻ thuộc dương và bốn quẻ thuộc âm mỗi bên đều có 
2 quẻ được tăng đi đôi với 2 quê bị giảm : 

+ Quẻ Qui hồn của Thuần Càn-63, là quẻ Đại hữu-61 (giảm 2). 

+ Quẻ Qui hồn của Thuần Đoài-B4, là quẻ Qui muội-ð2 (giảm 2). 

+ Quẻ Qui hồn của Thuần Ly-45, là quê Đồng nhân-47 (tăng 2). 

+ Quê Qui hồn của Thuần Chấn-36, là quẻ Tuy-38 (tăng 2). 

+ Quê Qui hồn cúa Thuần Tốn-27, là quẻ Cổ-25 (giảm 2). 

+ Quê Qui hồn của Thuần Khảm-18, là quê Sư-16 (giảm 2). 

+ Quê Qui hồn của Thuần Cấn-9, là quê Tiệm-11 (tăng 2). 

+ Quê bàn hồn của Thuần Khôn-0, là quẻ Tỷ-2 (tang 2). 


hồn tương ứng giảm đi 2 đơn 0ì. Còn 4 quê “Bút thuôn"” Lvụ, Chấn, Epr 
Khôn đêu có quê Qui hồn tương ứng tăng lên 2 đơn 0ï. 


e Quá trình quay về giá trị ban đầu của những quẻ Qui hồn rõ rệt 
nhất ở hai quẻ Qui hồn của hai quê “Bơ¿ (huần” Cản-Khôn. Càn từ giá 
trị 63, qua 5 biến trở thành quê Bác với giá trị chỉ là 1, nay thành quê 
Qui hồn là Đại hữu có giá trị là 61, tuy chưa phục hỏi hoàn toàn nhưng 
cũng đã gần giá trị cũ, như một sinh vật đã lấy lại được linh hồn. Còn 
quẻ Khôn từ giá trị là 0, đã biến để đạt tới giá trị quẻ Quải là 62, nay 
trở về quẻ Qui hồn là quẻ Tỷ có giá trị là 2 cũng còn được tăng lên chút 
ít. Có lẽ chính do suy nghĩ về những qui luật biến hoá kỳ lạ của các con 
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số như trên mà người xưa đã nhận thấy một điều là chúng biến hoá rất 
giống số phận con người. Cũng có lẽ do thực tế đó mà đã hàng ngàn 
năm nay, người ta dùng “Dịch số” để bói toán, hay nói đúng hơn là để 
dự báo số phận đời người. Trong xã hội từ cổ tới nay, những ai chú ý 
quan sát và suy ngẫm đều nhận thấy, có không ít những con người vốn 
có cái giá trị gốc như quẻ Càn, nhưng qua những biến đổi thăng trầm 
của cuộc sống, đã gặp những điều không may để giá trị vốn từ 63 rơi 
xuống còn 1, nhưng cuối cùng về già vẫn phục hồi được cái giá trị gốc 
ban đầu, tuy có mất mát đôi phần. Trái lại, cũng không thiếu gì người 
có cái giá trị gốc chỉ là số 0 (có khi lại là con 0 to tướng) như quẻ Khôn, 
nhưng những vận may “Trời cho” đã đưa họ lên những giá tri cao ngất, 
với tới quẻ Quải-62, chỉ thiếu có một chút nứa là họ lên tới chót vót tột 
đỉnh, nhưng cuối cùng khi không còn quyền cao chức trọng thì họ lại trở 
về với cái giá trị ban đầu gần số 0, tuy vẫn còn giữ được một vài đơn vị 
giá trị, nhưng không thể vượt quá được quẻ TW là số 2. Quê Qui hồn 
cũng là những giá trị cuối cùng mà con người còn có thể để lại. Nó to 
nhỏ không phải ở “cái biến” của từng gia1 đoạn mà là đo cái gốc vốn có, 
như cái bản thể của các con số vậy. 

Các quẻ Qui hồn của 8 quê “Bát thuần”, tàng chứa trong lòng chúng 
hình ảnh 8 quê đơn cơ bản đó, y như cái “gène” đi truyền không thể mất 
đi được. Vì hào Thượng là hào đơn vị không biến đổi, nên tính “cơ-ngẫu” 
của các số vẫn giữ được như quẻ gốc, cho nên các quẻ Qui hồn vẫn giữ 
được hình hài ban đầu, riêng giá trị bên trong (giá trị về số) thì tăng 
hay giảm đôi chút, nhưng cũng đã trở về được gần giá trị ban đầu, như 
linh hồn chúng đã được quay về vậy. 


V. Tại sao Dịch lại dùng để bói ? 


Nhiều nhà nghiên cứu đã thống nhất nhận định, sách Dịch cổ vốn 
là cuốn sách dùng để bói, ban đầu có thể do những nhà thuật số tỉnh 
thông về phép Nhị phân viết ra. Mãi sau này nó mới trở thành cuốn 
sách thể hiện những tư tướng triết học uyên thâm của Á Đông. 

Chúng ta đều biết “dự báo” (ngôn ngữ xưa là bói) luôn luôn là một 
yêu cầu của cuộc sống, từ thời thượng cổ đến nay. Con người trước khi 
làm những công việc quan trọng, đầu muốn biết hoàn cảnh có thuận lợi 
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hay không, khả năng trời sẽ nắng hay mưa, khô ẩm hay giá lạnh. Hơn 
nửa, nạn hạn hán, lụt lội, chiến tranh hay loạn lạc thường mang đến 
nhiều rủi ro cho con người. Số phận của họ, xưa cũng như nay, phụ 
thuộc rất nhiều vào sự may rủi, từ ốm đau bệnh tật đến những biến cố 
bất ngờ như cướp của giết người, hay tai nạn tàu xe, nước, lứa... Nhiều 
rủi ro có thể tránh được nếu con người biết trước được một phần những 
gì có thể xảy ra. Vì vậy mà người ta cần đến dự báo. Trong các xá hội 
nông nghiệp cổ điển, khoa học chưa phát triển, lòng tin của con người 
còn phụ thuộc nhiều vào tôn giáo, vào thế giới thân linh, người ta phải 
dựa vào những ông đồng bà cốt đoán mò, từ “bói” trở thành đồng nghĩa 
với mê tín đị đoan. 

Ngày nay, tuy xã hội đã phát triển lên một mức cao, nhưng những 
tai nạn bất ngờ xem ra lại có phần gia tăng : nào ngộ độc do ăn phải rau 
quả phun thuốc trừ sâu, thực phẩm chế biến đùng nhiễu hoá chất độc 
hại, tai nạn tàu xe gia tăng, nào đắm tàu, lật thuyền, nào máy bay rơi, 
xe hoả đâm nhau, rồi bệnh cúm gà, bò điên, nạn dịch ATIDS... con người 
càng luôn luôn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, khoa đự báo khoa học 
không theo kịp yêu cầu của cuộc sống, còn con người thì bao giờ cũng 
mong điều lành, tránh điều dự, tất yêu phải tin một phần vào những 
yếu tố “cơ duyên” thông qua bói toán. Vì vậy bói hay dự báo là yêu cầu 
muôn thuở của con người, muốn bài trừ cũng không thể được. Bị khống 
chế quá mức nó chỉ rút lui vào bí mật mà thôi. Vì vậy ta chỉ nên bài trừ 
những cái gì là quá mê tín gây nguy hại cho con người và vi phạm vào 
pháp luật. 

Môn bói Dịch cổ không phải là mê tín, bởi nó dựa vào qui luật biến 
hoá của các “tương số” nhị phân để phán đoán. Người xưa khi nghiên 
cứu các quê Dịch đã nhận thấy rằng, các tượng số nhị phân tàng chứa 
trong lòng nó những qui luật vận hành của vũ trụ và cả của xã hội con 
người nói chung. Vì thế mà có thể thông qua nghiên cứu những qui luật 
này để tìm hiểu việc đã qua và dự báo việc sắp tới. Chúng ta có thể tóm 
tắt những qui luật cơ bản của các Tượng số nhị phân đã nghiên cứu ở 
các chương trên vào những điều chính sau đây : 

1. Vũ trụ tiến từ “không” đến “có”, từ íL đến nhiều cho đến vạn vật 
muôn hình muôn vẻ quanh ta. Các con số nhị phân cũng tiến tử số “0” 
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đến gố “1” (+ =« —>=—), rồi từ số 1 đến vô vàn các con số lớn hơn. 


2. Vũ trụ là đối xứng “âm dương”; các Tượng số nhị phân cũng đối 
xứng “chẵn lẻ” hay “cơ-ngẫu”. 

3. Vũ trụ có 4 phương, 8 hướng cơ bản; các Tượng số nhị phân cũng 
có vòng 4 số (Tứ tượng?) và vòng 8 số cơ bản (Bát quái). 

4. Vũ trụ toả lan từ “Tâm” ra mọi hướng (Tâm truyền) (như tiếng 
động, ánh sáng, sóng nước...); các Tượng số nhị phân cũng lớn đần từ 
“Tâm” ra theo các vòng số từ nhỏ đến lớn. 

5. Vũ trụ bị chỉ phối bằng Hệ toa độ đầu tiên gồm 4 hướng quanh 
gốc ở Tâm là hướng thứ 5, vạn vật hậu sinh đều không thể ra ngoài hệ 
toạ độ này. Các con số ban đầu cũng chỉ có ð cặp số “sinh-thành” : 4 cặp 
ở chung quanh và một cặp ở gốc là 5 cặp, mọi số sinh ra sau chúng đều 
bị chị phối bởi 5 cặp số này. Nói cách khác Vũ trụ bị chỉ phối bởi nguyên 
lý “Âm dương” và “Ngú hành”; cáe con số cũng bị điền khiển bằng chính 
cơ chế của “số 2” và “số 5” kỳ diệu. 

6. Vũ trụ tuần hoàn theo sự thăng giáng của “âm dương” (như khí 
hậu hết nóng đến lạnh; thời gian hết sáng đến tối; vầng trăng hết tròn 
đến khuyết v.v...); các Tượng số nhị phân cũng tuần hoàn theo sự thăng 
giáng của các hào âm và các hào dương trong lòng chúng y như sự tuần 
hoàn cúa Vũ trụ. 

7. Thời tiết bốn mùa theo cơ chế biến hoá tương phản, như nóng và 
lạnh, khô ráo và ẩm ướt, hạn hán và lụt lội v.v... Xã hội con người cũng 
biến đổi khi tiệm tiến, khi bột phát, lúc thịnh lúc suy, khi bình khi 
loạn...; con người cũng thay đổi lúc vui lúc buồn, khi khoẻ khi yếu. Các 
Tượng sẽ nhị phân biến đổi cũng theo cơ chế khi thì “phản Dịch” khi thì 
“Biền Dịch” giống như qui luật chung của vạn vật một cách kỳ lạ. 

8. Sự biến hoá thăng giáng của Vú trụ và con người là do sự thăng 
giáng năng lượng bên trong gáy ra cũng giống như các Tượng số biến 
hoá là do sự thăng giáng giá trị những hào âm hoặc hào dương trong 
bản thân chúng gây nên. Nếu theo hướng mất năng lượng (tức hào 
đương biến thành hào âm) thì giá trị bị giảm đi. Trái lại nếu theo hương 
gia tăng năng lượng (có nghĩa là các hào âm biến thành hào dương) thì 
giá trị sẽ được tăng lên. 

9, Thời gian của các tính chất tuần hoàn trên là có thể tính trước để 
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dự báo được, nếu thông qua Tượng của những số tương ứng, vì qui luật 
“biến dịch” hay “phản dịch” của Tượng số đã nằm sẵn trong Tiên thiên 
và Hậu thiên đồ của Bát quái và 64 Trùng quái mà cổ nhân đã phát 
hiện ra. 

10-Vấn đề còn lại chỉ là khả năng của con người có tìm ra được các 
Tượng số tương ứng cho từng giai đoạn, từng sự việc, từng hiện tượng 
hay cho từng con người cụ thể hay không mà thôi. Tìm ra được tượng số 
tương ứng cho từng sự việc không phải là điều dễ dàng mà ai cũng làm 
được. 

Để giải quyết vấn đề này, người xưa đã nghiên cứu để xuất +ấ: 
nhiều phương pháp tính toán để dự báo cát hung. Chúng như những 
phần mềm giúp cho con người sử dụng được chiếc máy tính cổ là L)ịch 
học. Đúng hay sai còn do những phần mềm đó có được hoàn bị hay 
không và hoàn toàn do người sử dụng đánh giá. Tuy nhiên muốn sử 
dụng được chúng trước tiên phải khổ công nghiên cứ kỹ càng cả lý 
thuyết về Dịch lẫn lý thuyết về các phần mềm mới ổánh giá được. 

Phần áp đụng có nhiều thành công nhất là phương pháp dùng Dịch 
học để tính thiên văn, lịch toán. Lịch Âm Dương của các nước Á Đông, 
tính khí hậu bốn mùa lẫn tuần trăng rất chính xác, mà ta còn dùng 
song song với dương lịch hiện nay chính là thành quả đó. . 

Một số “phần mêm” còn được truyền tụng đến nay, tuy có nhuốm 
một phần sự áp đặt nhân tạo (), nhưng vẫn được nhiều người tôn sùng, 
nên ta cũng cần nghiên cứu đề biết đúng sai : đó là các môn Bói Dịch, 
môn Vận Khí, Vận Số, môn xem số Hà Lạc và môn lấy số Tử vi. 

Ngày nay với sự phát hiện ra bảng 64 mật mã di truyền tương ứng 
với 64 quẻ Dịch, người ta nhận ra rằng : mọi hình thể, đặc điểm, tính 
cách, hành vi cho đến từng khả năng cúa sinh vật đều được mã hoá 
trong từng bộ mã dì truyền riêng. Đó là những bản thiết kế để tạo ra 
cuộc sống của từng sinh vật, từ đơn bào đến đa bào, từ thực vật đến 
động vật cho đến con người. lạ) một con virút, chỉ cần vài ba trăm mật 
mã là đủ, còn ở con người thì phải có hàng tỷ mật mã. Dưới kính hiển vi 
điện tử, một phân tử ADN đi truyền hiện lên như một chuỗi xoắn kép 
được xếp lên nhau, gồm hai dãy đối xứng như hai vế của một khoá” 
fecmatuya, theo trật tự chẳng khác gì các chuỗi số âm dương, cơ ngẫu 
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của Dịch. Chúng được nối vào nhau qua những cặp base đối xứng “A- 
T”, “T-A” hay “G-C”, “C-G? như những bậc thang, tạo thành những 
đoạn xoắn cũng tương tự như hình xoắn trong 8 quẻ Dịch. Nếu chúng 
ta œó thể tách các phân tử đi truyền ADN trong tổng số 48 nhiễm sắc 
thể cúa con người rồi xếp chúng như những chứ trong trang sách thì ta 
sẽ có một cuốn sách đặc chử dày tới 20.000 trang ! Còn nếu ta có thể gỡ 
hàng tỷ đoạn xoắn đi truyền chồng lên nhau kia thì ta sẽ có một sợi dây 
đài tới 1,8m. Sợi dây này mang mọi thông tin để kiến tạo nên từng con 
người cùng với hình dáng, tầm vóc, màu đa, sắc mặt cho đến giọng nói, 
tiếng cười cũng như mọi tính cách đặc trưng của từng cá thể. Ta có thể 
hỏi : vậy thì vận mệnh của mỗi người có nằm trong chuỗi mã hoá đó 
không ? Nếu vận mệnh mỗi người là do kết quả tương tác của hàng tỷ 
yếu tố được mã hoá thì rất có thể vận mệr#con người cũng do nó quyết 
định. Như thế thì việc tính toán dựa trên Dịch lý để tìm hiểu vận mệnh 
đời người rõ ràng là có cơ sở. 

Nhiều nhà nghiên cứu từ xưa tới nay, thường có xu hướng chê bai 
phần ứng dụng vào dự báo (bói) của Dịch, lý do có lẽ họ không nắm được 
các nguyên lý để viết chứ số theo hệ nhị phân. Vì vậy nhiều học giả chỉ 
thích khai thác phần triết lý của Dịch, coi đó như cái “Đạo” biến thiên 
của trời đất và nêu lên những tiêu chí về đạo đức để khuyên mọi người 
hành động và cư xử theo những tiêu chí đó. Theo chúng tôi thì, nghiên 
cứu như thế là không hoàn chỉnh, vì bản thân Dịch nguyên thủy vốn là 
cuốn sách nêu lên những nguyên lý để dự báo (bói), nếu chỉ nói đến triết 
lý là chỉ nói phần ngọn mà không nói đến phần gốc. Vì vậy trong cuốn 
khảo sát vẻ Dịch này, chúng tôi đề cập đến cả hai phần : bói toán và 
triết lý. Như đã nói ở trên, phần bói Dịch có nhiều điều còn mang tính 
gán ghép chủ quan, bạn đọc có thể tự phán đoán và rút ra những điều 
bổ ích cũng như những điều cần loại bỏ. Phần triết lý cúng thế, người 
xưa chỉ khai thác những khía cạnh có lợi cho trật tự của xã hội phong 
kiến, làm biến chất một phần những nguyên lý uyên thâm của cơ chế 
nhị phân. Chúng tôi hy vợng sẽ cưng cấp được phần nào cho bạn đọs 
nhứng tư tưởng cốt yếu của Hệ nhị phân cùng những ứng dụng thực 
tiễn của nó. Cần phải nói lại thêm một điều cơ bán : Dịch không phải là 
cuốn sách về Toán nhị phân mà Dịch chỉ dùng những nguyên lý của Hệ 
Toán nhị phân làm phương pháp của tư duy. 
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NỘI DUNG CƠ BẢN TRIẾT HỌC DỊCH 


Đến đây chúng ta đã có thể nhận thấy rằng, những luận điểm cơ 
bản trong Triết học Dịch là những nguyên lý mà người xưa đã rút fa 
từ Hệ toán Nhị Phân. Chúng xuất phát từ hai ký hiệu: Âm (— ~) và 
Dương (—) tương ứng với hai số 0O và 1 của toán học hiện đại, được 
đem phối hợp với sự định vị không gian của năm con số đầu tiên. 
Sau đó là quy luật xuất hiện các vòng số nhị phân theo từng tập hợp 
số vạch, từ đó rút ra những nguyên lý về sự biến hoá của chúng. 


CHƯƠNG I 


Quan niệm vẻ Thái Cực 


Kinh Dịch, Hệ Từ thượng, đã đưa 7a quan niệm về Thái Cực dựa 
trên cơ chế của Hệ NhỊ phản : “Dịch có Thái Cực, sinh ra Hai Nghị, 
Hai Nghỉ sinh Bốn Tượng, Bốn tượng sinh Tám Quẻ, Tám quẻ định : 
ra lành đứ, lành dứ sinh ra nghiệp lớn” (Dịch Hữu Thái Cực, thị 
sinh Lưỡng Nghi, Lướng Nghi sình Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát 
Quái, Bát Quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp). 

Như vậy theo Dịch thì cái thuở ban đầu sơ khai của vúũ trụ gọi là 
Thái Cực. Các học giả đời sau mới giải thích Thái Cực là cái khi tiên 
thiên hay là cái trạng thái hỗn mang thuở sơ khai của vú trụ, theo 
ngôn ngữ hiện đại thì đó là cái thể “hỗn mang lượng tử: (chaos 
quantique). Người xưa biểu điễn khái niệm về Thái Cực b*ng một 
vòng tròn được chia thành hai nứa bằng nhau qua một đường cong 
hình chứ S. Thái Cực khi tĩnh là trạng thái chưa phân cực thành 
Lưỡng Nghi. Như vậy thì quan niệm vẻ Thái Cực của cổ nhân rất 
giống với quan niệm của khoa học hiện đại, 

Nửa đen tượng trưng cho phần âm, nửa trắng tượng trưng cho 
phần đương của Thái Cực. Trong đầu phần đen có chấm trắng nhồ 
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để tượng trưng cho khái niệm “trong âm có phục sẵn mầm dương”; 
trong đầu phần trắng có chấm đen cũng để nói lên “trong dương có 
phục sẵn mầm Am”. Lưỡng Nghị, Tứ Tượng, Bát Quái đều là kết 
quả phân đôi của hệ nhị phân và đều là những vòng số cơ bản cúa 
hệ này như chúng ta đã khảo sát ở các chương trên. Ở đây ta lại 
thấy thém quan niệm của người xưa về tính chất dự báo của Dịch 
trong câu “... Bát Quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp”. 
Đường cong chư S là đường nối giữa hai vòng tròn nội tiếp được sinh 
ra trong lòng Thái Cực; hai chấm đen trắng cũng chính là những 
tâm của hai vòng tròn đó (Hình 58). Đây chính là xuất phát điểm 
của đường cong chứ Š chia đôi Thái Cực. Đó chính là đường nối hai 
nửa vòng tròn nội tiếp hẻn trong vòng Thái Cực. Tuy nhiên đỗ hình 


bông B8 
Thái Cực 


Thái Cực như trên chỉ biểu điễn được Thái Cực khi đã phân Cực 
thành âm đương chưa diễn tả được trạng thái tĩnh lức ban đầu. Mãi 
trên một ngàn năm sau, nhà Dịch học đời Tống là Chu Đôn Di mới 
cải tiến Dịch đồ cũ thành Dịch đồ mới có thêm vòng trống vô cực ở 
trước vòng Thái Cực, được mọi người chấp nhận cho đến nay (Hình 
B9). Như thế là trước Thái Cực có Vô Cực, để điễn tả quan niệm của 
Dịch là vũ trụ tiến từ “không” đến “có”, như trong hệ nhị phân các 
con số của bất cứ đấy nào cũng bắt đầu từ số 0 quẻ Khôn). 


Trạng thái “Không” (vô cực) của vú trụ không có nghĩa là không 
có gì hết. Nó chỉ điễn tả vũ trụ ở trạng thái tĩnh, lúc chưa phân cực 
mà thôi, vì vậy tuy là “không có gì” mà lại là “có tất cả” để có thể 
hình thành ra muôn vật như vô vàn các con số cũng bắt đầu từ số 0 
vậy. Nó giống với khái niệm về “Đạo” của Lão tử thời xưa. Đạo cũng 
từ “không” đến “có”, từ số 0 sinh ra số 1, số 2, rồi số 3; số 3 sinh ra 
vạn vật. Cái “không” ban đầu theo Lão Tử cúng là cái không thể đặt 
tên, NÊn: chỉ tạm gọi là “Đạo” mà thôi. Chính “Đạo” đã sinh thành 
ra cái “có tên” là thế giới hiện hứu. Ngay chương đầu cuốn Đạo Đức 
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Kinh, Ngài đã định nghĩa: “... Cái không tên là đầu mối của Trời Đất. 
Cái có tên là mẹ của vạn vật” (Vô danh, thiên địa chỉ thủy. Hữu danh, 
vạn vật chỉ mẫu). (32) Như vậy nên tảng của quan niệm về Thái Cực 


^ 


của Dịch và cả vê “Đạo” của Lão Tử cũng đều bắt nguồn từ nguyên lý 
đầu tiên của Hệ Nhị phân (hay hệ Lưỡng phân, hệ Nhị tiến) mà thôi. 


Hình 59: Thái Cực Đồ của Chu Đôn Di 


Dương 
Động 


Đạo 
Dương 
sinh 
Nam 


240 


®== 
°,@KC) 


C) 
vờ 


cCX) 


Van Vât Hóa Sinh 


Đạo 
Âm 
sinh 
Nữ 


HOÀNG TUẤN 


& 


Hình 60: Sự hình thành môt hệ thống Sao 


Trích sách: Welt- e-Mensc 


(Spiralnebel im Sternbild der Jagdhunde)8.51. 
(Tinh vân hình xoáy ốc của chòm sao “chó săn”) 
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CHƯƠNG II 
QUAN NIỆM VỀ BIẾN DỊCH 


Cũng như mô hình hệ Toa Đó Vũ Trụ đầu tiên thông qua sự sắp 
xếp phương vị các con số đếm trong các bảng Hà Đỗ và Lạc Thư, 
người xưa đã thể hiện quan điểm về một Vũ Trụ luôn biến động. Vũ 
Trụ chỉ “tĩnh” ở trạng thái vô cực. Khi đã phân thành âm-dương tức 
là Vũ Trụ đã đi vào ng thái “động” không c g1ờ ngừng, 


nhân của sự chuyển động không ngừng đó, người xưa đã diễn tả trong các 
mô hình về Hà Đồ và Tiên Thiên Bát Quái cũng nhự Lạc Thư và Hậu 
Thiên Bát Quái mà chúng ta đã nghiên cứu kỹ ở các chương đầu. Cơ chế 
chính là ở chỗ Vũ Trụ khi mới được mở ra đã mang sẵn trong lòng nó một 
sự mất cân bằng, khi thì giữa các hướng, khi thì giữa hai miền âm dương. 
(xem lại chương nói về Hà Đồ và Lạc Thư ở phần trên). Khi bị mất cân 
bằng giữa các hướng thì, Tạo hoá cũng như các số nhị phân, phải biến 
địch để tạo ra sự cân bằng đó, nhưng khi các hướng được cân bằng thì 
lại hình thành sự mất cân bằng giữa hai miền âm đương, bắt buộc các 
con số lại phải chuyển động phản pha để lập lại sự cân bằng này. Tuy 
nhiên khi hai miền âm đương lập lại được sự cân bằng thì các con số lại 
rơi vào tình trạng mất cân bằng giứa các hướng. Cứ thế Vũ Trụ cũng 
như các tượng số nhị phân luôn biến dịch phản pha, như một quả lắc 
đông hồ vậy. Điều khác nhau cơ bản giữa chuyển động phản pha của 
quả lắc đồng hồ và các số nhị phân là ở chỗ: đồng hồ thì phải luôn luôn 
lên giây cót, còn các Tượng số cúng như Vũ Trụ thì lại do mâu thuẫn 
trong lòng chúng tạo nên, bắt buộc chúng phải biến dịch theo cơ chế đó. 
Vì vậy sự biến dịch của Vũ Trụ là sự tuần hoàn vĩnh cửu. Khoa hẹc về 
Vật lý Thiên văn hiện đại chưa thấy có lý thuyết nào để xuất ra vấn đề 
cơ chế tuần hoàn phán pha vĩnh cửu của Vũ Trụ như trong Dịch lý cổ. 
Chúng ta còn phải chờ xem tư duy của khoa học hiện đại trong tương 
lai có sự trùng lặp với phát hiện của cổ nhân không. 
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2- Biến địch là sự tuần hoàn qua lại giữa hai trạng thái “âm 
và dương”: Như trên đã trình bày, sự biến dịch vĩnh cứu của Tạo hoá 
biểu hiện trong quy luật của các Tượng Số nhị phân là sự biến dịch có 
tính tuần hoàn vĩnh cửu. Quan sát trong tự nhiên cổ nhân đã nhận 
thấy quy luật đó thể hiện ở khắp mọi nơi. Nhìn trên bầu trời đêm, vị trí 
các chòm sao cũng địch chuyền theo từng tháng, từng năm, cứ hết một 
vòng lại trở về chỗ cú. Mặt trời thì tuần hoàn từ đông sang tây, hết 
ngày lại đến đêm luân chuyển nhau không ngưng. Mặt trăng hết tròn 
đến khuyết, theo các chu kỳ cứ 29 ngày rưỡi lại một vòng. Thời tiết hết 
nóng đến lạnh, hết lạnh lại đến nóng cứ thế tuần hoàn không nghỉ. Hết 
thây đều là sự thay đổi tương phản giữa hai trạng thái đối xứng nhau, 
như nóng lạnh, sáng tối, thịnh suy... mà người xưa gọi chung trong từ 
“âm và dương”. Trong giới sinh vật cũng thể hiện sự tuần hoàn đó, các 
quá trình “tre già măng mọc” liên tục diễn ra mãi mãi, ngày một rộng 
lớn. Xã hội loài người thì trật tự trên dưới như trong các hào, các quẻ 
của Tượng Số, cũng biến động không ngừng, khi thịnh khi suy, khi bình 
khi loạn. Các biến địch tuần hoàn đó diễn ra khắp mọi nơi, bao quanh 
chúng ta, chi phối đời sống sinh vật và con người, không bao giờ ngừng. 


3-Biến dịch chung quanh cái “bất biến”: Quan sát sự biến dịch 
của 8 số Bát Quái và 64 số Trùng Quái, người xưa nhận thấy, mọi con 
số được sinh ra đều biến đổi xoay quanh 4 số bất biến cơ bản: đó là bốn 
quẻ “Càn-Khôn-Ly-Khảm”. Xét đến những vòng số lớn hơn, không phải 
chỉ là tập hợp của 6 hàng vạch mà là những tập hợp của 8, 9, 10...lð 
hay lớn hơn nửa các hàng vạch..., cho đến vô vàn các Tượng Số nhị 
phân lớn khác, đều thấy chúng diễn ra trên 4 Tượng Số bất biến “Càn- 
Khôn-Ly-Khäm”. Như chương khảo sát về biến dịch của các Tượng Số ở 
trên nói rõ, 4 Tượng Số trên sở đi gọi là bất biến vì nếu chúng ta quay 
ngược chúng 1800 thì chúng vẫn là 4 Tượng Số đó, trong khi các số khác 
thì đều có Tượng phản lại. Hoặc khi ta cắt đôi hai quẻ Thượng, Hạ, rồi 
đảo ngược cách sắp cũ, để quẻ Thượng xuống thành quẻ Hạ, quê Hạ lên 
quẻ Thượng, thì chúng vẫn là 4 quê Càn-Khôn-Ly -Khảm” như cũ, trong 
khi các quê khác đều biến thành các Tượng Số khác. Dịch là lý thuyết 
được rút ra từ Tượng Số nhị phân, nên dựa vào tính chất này mà người 
xưa mới nói “Dịch là bất Dịch”, có nghĩa là mọi biến dịch xoay quanh 4 
cái bất biến. Xét theo ý nghĩa đối với thế giới vật chất mà người xưa đã 
gán cho bốn quẻ cơ bản Càn-Khôn-Ly-Khám là “Trời-Đất-Luửa-Nước” 
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thì cũng rõ ràng vạn vật được sinh ra xoay quanh 4 thế lực cơ bản đó. 
Không có Trời thì không có bầu khí quyển, sinh vật và con người sẽ 
không có không khí để thở; không có Đất thì cũng không có các nguyên 
tế để tạo nên muôn vật hữu hình đang tôn tại; xhông có Lửa thì không 
có nguồn năng lượng để tạo dựng những vật chất ban đầu và cũng 
không có năng lượng để duy trì và nuôi sống muôn vật kế tiếp tuần 
hoàn mãi mãi; không có nước thì thế giới sinh vật không thể phát sinh 
và không thể tôn tại. Trời, Đất, Lứa và Nước là bốn lực lượng bất dịch 
như bốn Tượng Số cơ bản của hệ nhị phân vậy. Điều kỳ lạ là con số 4 
củng thấy ngự trị cả trong nguồn gốc đi truyền của sinh vật: đó là 4 
chât nên tảng cơ sở (4 Bases Adenin, Thymin. Xytozin, Guanin). (Xem 
hình 34 Chương 64 Trùng Quái). Bốn chất base này chỉ phối toàn bộ sự 
sống. Chúng đóng vai trò như bốn quẻ cơ bản Càn-Khôn-Ly-Khẩm của 
Dịch vậy. Tại sao 24 hào của 4 quẻ Trùng Quái bất biến (mỗi quẻ 6 hào 
lại cũng trùng với số lượng 24 Axit Amin đã cấu tạo nên hàng tỉ tỉ loại 
chất Protít khác nhau của muôn loài sinh vật trong Vũ Trụ, từ con vi 
khuẩn, đến con giun con đế, từ loài thực vật đến các loài động vật, bừ 
loài sinh vật hạ đẳng đến những động vật thượng đẳng cho tới con 
người hiện đại. Tóm lại tất cả các chất sống đều được cấu tạo từ 4 Base 
và 24 Axit Amin cơ bản của Tạo Hoá. Tại sao những nguyên liệu ban 
đầu đó lại trùng hợp với những quẻ, những hào cơ bản của Dịch đến 
thế? Thêm một lần nữa, làm cho chúng ta tín rằng bí mật của Tạo Hóa 
năm ngay trong các nguyên lý của hệ nhị phân mà chính người xưa đã 
phát hiện ra trước cả khoa học hiện đại đương thời. Chúng như một 
“định mệnh” mà Vũ Trụ đã an bài cho giới sinh vật, dù con người có duy 
ý chí đến mấy cũng không thể cưỡng lại nổi. Bốn quẻ bất biến “Càn- 
Khôn-Ly-Khảm" là cái gốc cho mọi biến hoá của các Tượng Số nhị phân. 
Nó giống như bến thế lực lớn của Tạo Hóa là “Trời-Đất-Lửa-Nước” làm 
cái gốc lớn cho mọi biến hóa của Vũ Trụ vậy. Chúng thuộc về những 
nguyên lý ban đầu bất biến. Người xưa nói “Dĩ bất biến ứng vạn biến” 
(lấy bất biến đối phó với vạn biến) là có ý dùng vạn điều biến hóa lĩnh 
hoạt trong khoa xử thế đề giữ lấy cái nguyên lý lớn ban đầu. Tuy nhiên 
nguyên lý lớn đề giữ vững không lay chyển phải như đạo Càn-Khôn của 
Dịch, chứ không thể coi bất cứ một nguyên tắc sai lầm nào hoặc một 
chân lý nhất thời nào như đạo Càn-Khân để đối phó vớt mọi biến hóa có 
tính quy luật của trời đất được. Nhầm lẫn coi cái mục đích nhất thời 
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như cái đạo vĩnh hằng của Tạo Hóa để cố giữ vứng là không hiểu đạo 
Dịch, sẽ không tránh khỏi quá trình biến dịch tất yếu theo quy luật mà 
không biết đó chính là cơ hội cần nắm trước. 

4- Biến dịch là giao dịch giữa âm và đương: Nghiên cứu những 
Tượng Số khác nhau của hệ nhị phân, ta lại nhận ra thêm một quy 
luật: tất cả các Tượng Số khác nhau đều là Tượng trao đổi các hào âm 
và hào dương cho nhau giữa bai quẻ Càn-Khôn mà thôi. Sự giao dịch 
giữa các hào âm và hào dương ở những vị trí khác nhau tạo ra những 
quẻ khác nhau. Ví dụ: Hai quẻ Càn-Khôn, nếu trao đổi cho nhau hai 
hào thượng thì sẽ biến thành ha1 quẻ Đoài-Cấn. Nếu chúng lại trao đổi 
cho nhau hai hào hạ thì lại thành hai quê Tốn-Chấn. Còn chứng trao 
đối cho nhau hai hào giứa thì sẽ thành hai quê Ly-Khảm (xem các 
Tượng dưới). Như vậy 8 quẻ Đơn Quái cơ bản thực ra là do hai quẻ Càn- 
Khôn sinh ra. Nói theo “số” thì 8 số đầu tiên thực ra là đo hai số 0 và 7 
sinh ra, nhưng viết theo ký hiệu thuần tuý như chữ số ARập hiện nay 
thì chúng ta không thấy rõ quy luật ấy. Bí mật này của Tạo Hóa chỉ 
hiện rõ khi ta viết chữ số theo nguyên lý phân cực âm dương của người 
xưa hoặc theo nguyên lý nhị phân (nhị tiếp giáp) hiện đại. ( Nếu ta sử 
dụng hai số (0) và (1) thay cho hai ký hiệu âm dương xưa để viết 8 số 
đầu tiên theo tập hợp ba cột số thay cho ba hàng vạch, ta cũng thấy rõ „ 
sự trao đổi của hai con số 0 (âm) và 1 (đương) y hệt như trong 8 quẻ của 
Dịch cổ. Đối với vòng 64 số của tập hợp 6 hàng ký hiệu cũng thế, viết 
theo nguyên lý nhị phân chúng đều hiện rõ quy luật “giao dịch” giữa 
các hào mà người xưa đã phát hiện. 
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Các quả Trùng Quái cũng đều được hình thành theo sự trao đối 
nhau giữa các hào âm đương của hai quẻ bất địch là Càn-Khôn. 

Quan sát sự hóa sinh hàng ngày trong đời sống muôn loài, cổ 

nhân củng nhân thấy đều là kết quả của sự giao dịch giữa âm và 
dương. Cây có sở dĩ ra quả, ra hạt đều sinh sôi ra mãi là đo sự giao 
dịch giữa phấn hoa đực và cái. Chim thú sở đi phát triển là do giao 
dịch giữa giống đực và giống cái. Con người cũng tồn tại vĩnh cứu là 
do giao dịch giữa nam nứ. Cho nên Dịch mới lấy hai quẻ Hàm và 
Hằng với ý nghĩa là đạo vợ chồng để mở đầu cho Hạ Kinh. 
B-Biến dịch theo hai cách “Biến dịch và Phản dịch”: Khảo 
sát tượng con số ta nhận thấy có 2 cách hay 2 phương thức là Biến 
Dịch và Phản Dịch. (xem lại chương Biến dịch của Tượng Số ở phần 
trên). Đó là hai cơ chế chính để hình thành ra các Tượng Số nhị 
phân cứ lớn dần lên mãi. Mỗi Tượng Số được sinh ra thì thế nào 
cứng có Tượng đảo ngược của nó trong quá khứ là một số nhỏ hơn đã 
được hình thành; hoặc nếu chưa có thì thế nào cũng phải xuất hiện 
trong tương lai và sẽ là một số lớn hơn. 


+ Biến dịch là từng hào của quẻ biến từ âm sang dương hay 
ngược lại. Đó là hiện tượng đối xứng âm dương giữa các trạng thái . 
hay các sự việc, hoặc giữa nhứng thời gian khác nhau. Ví dụ như 
Càn biến sang Khôn, Bỉ biến sang Thái hay Vị Tế biến sang Ký Tế 
v.V... 

+ Phản dịch là trạng thái đảo ngược của Tượng Số, hay sự quay 
ngược 1800 đối với một tượng số. Ví dụ quẻ Cấn là số 1; nếu đem 
quay ngược Tượng của nó thì Cấn sẽ thành quẻ Chấn là số 4. Quẻ 
Tốn là số 3 nếu đem quay ngược Tượng của nó thì sẽ thành Đoài là 
số 6. Đối với các Trùng Quái cúng thế, quẻ Bác số 1 quay ngược sẽ 
thành quẻ Phục là số 32. Quẻ quan là số 3, nếu quay ngược Tượng 
sẽ thành quề Lâm là số 48... Biến dịch là sự đổi pha lớn, còn Phản 
dịch là hiện tượng “đảo pha” nhỏ. Đó là hai phương thức chủ yếu 
của mọi biến đổi của Vũ Trụ, cúng là phương thức của tiến hóa. 
Phản dịch là tiến bộ, Dịch không hề quan niệm từ “Phản” là có nội 
dung “phản động” như trong chính trị phàm tục. 
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CHƯƠNG III 


LÝ THUYẾT ÂM DƯƠNG 


1-Quan niệm Âm Dương: 

Quan niệm về âm dương vốn đã có từ thời cổ đại, trước Khổng Tử 
ngót ngàn năm. Trong sách “Quốc Ngữ”, một cuốn sách vào khoảng 
780 năm trước Công nguyên đã thấy giải thích hiện tượng động đất là 
do tác động của hai thế lực Âm và Dương. 

Nhà nghiên cứu văn minh Trung Hoa người Pháp là ông M.Granet 
đã viết trong tác phẩm “Religion des Chinois” (Tôn giáo của người Trung 
Quốc) rằng : “Lúc đầu “Âm Dương” chỉ là những nguyên lý yếu tố của 
sự xếp loại. Trước hết chúng dùng để chỉ hai loại: một mái, một trống. 
Tất cả sự vật đều thuộc về hoặc bên trống, hoặc bên mái. Hoặc tổng thể 
những vật này tạo thành nhóm Âm (mái); toàn thể những vật kia tạo 
thành nhóm dương (trống). Những phạm trù cụ thể ấy cũng là những 
nguyên lý hoạt động. Không gian là sự đối lập của Âm và Dương. Còn 


NAM „,:' 
EM :; 
- Mỹ MB Km s) 


Th am châm bị chia thành 2, thành 4 
thời gian là sự kế tiếp của Âm và Dương...” 


Tuy nhiên Âm Dương là một khái niệm động, không phải là một 
khái niệm tĩnh. Nó là hai mặt đối lập của một cái gì biến động, tiến 
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hóa. Nó gán liền với nhau. Thế giới vật chất bất cứ cái gì cũng phải có 
âm và dương. Đó là đầu mối của muôn vật. Nó tuy là hai nhưng thực ra 
là một. Người xưa gọi đó là “lưỡng nhất”. Âm Dương nằm trong vòng 
tròn Thái cực. Nói theo ngôn ngữ ngày nay: đó là vòng tròn khi đã phân 
cực (polarIsé); từ một hóa hai, hai nhưng là một. 

Âm Dương là nguyên lý tên tại của vạn vật, vì vậy mới nói rằng: 
muôn vật từ cái nhỏ đến cái lớn đều có một Thái cực bên trong. V Dịch 
dựa vào quan niệm này cho rằng con người khi sinh ra cũng có một 
Thái cực tàng ẩn trong lòng. Cái lý Âm Dương tàng ẩn ngay bên trong 
mọi vật, y như một thanh nam châm phải có cực Bắc và cực Nam vậy. 
Dù ta có bẻ thanh nam châm, ấy ra làm hai cho rời cực Bác Nam ra thì 
trong mỗi nửa chúng lại hình thành ra hai cực Bắc Nam khác. Ta chia 
cắt mãi ra thành bốn, thành tám v.v... chúng vẫn có hai cực Bắc Nam 
của chính mỗi mảnh. 

Có thể phân biệt đâu là Âm, đâu là Dương của thanh Nam châm 
nhưng không thể tách biệt riêng chứng ra được. Chúng tương phản 
nhưng không thể không có nhau (tương phản nhi bất khả tương vô), 
chúng chuyển hóa và tồn tại cùng nhau. Bởi vậy không thể có tình 
trạng “cô Dương” hay “cô Âm”. Gọi nó là Dương khi phần DươnÀ của 
nó lấn át phần Âm. Gọi nó là Âm khi Âm của nó lấn át phần Dương. 

Âm Dương gắn liền với tính mâu thuẫn thống nhất của vạn vật. 

Nói Âm Dương cũng là nói tính tương phán hai mặt của sự vật. 
Không có sự vật nào tổn tại mà không có Âm Dương, cũng tức là không 
có sự vật nào tồn tại chỉ có một mặt. Sức khỏe của con người cũng vậy: 
Nó là kết quả của sự quân bình Âm Dương. Sự quân bình ấy có thể đạt 
được đo con người biết sống theo Đạo, có nghĩa là theo những quy luật 
của tự nhiên, không thái quá, không bất cập. Âm Dương ở trạng thái 
cân bằng động vì vậy sức khỏe cúa con người cũng luôn luôn ở trạng 
thái cân bằng động. Những yếu tố về ngoại cảnh, về thời tiết, khí hậu, 
về ăn uống, về làm việc và nghỉ ngơi, những yếu tố tác động đến buỏn, 
vui, giận, sợ, yêu, ghét, ham muốn luôn luôn tác động làm mất cân 
bằng trạng thái tạo nên sức khỏe, nhưng con người biết sống theo đạo 
có thể thông qua sự tiết chế, điêu độ, tập luyện, bu dưỡng mà lập lại thế 
quán bình để giữ vững sức khỏe và sự trường tôn. Đó là lý luận của sự 
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“dưỡng sinh” hay cách thức bảo vệ sức khoẻ của Ÿ dịch rút ra từ trong 
lý luận vê Âm Dương. Lý thuyết về Âm Dương là một lý thuyết cơ 
bản của triết học Á Đông. 

Nó là nền tảng của Kinh Dịch. Muốn hiểu đạo Dịch phải tỉnh 
thông lý thuyết Âm Dương. Nó được người xưa vận dụng nhuần 
nhuyễn vào trong mọi lĩnh vực: từ Thiên văn lịch toán đến Y dược; 
từ sự biến thiên của thời tiết bốn mùa đến lĩnh vực chính trị quân 
sự, cho đến việc dùng nó để giải đáp nhiều câu hỏi khó khăn về xã 
hội, sự thăng giăng, tiến lui của thời cuộc, sự tuần hoàn của lịch sử 
đến việc đo đạc dự báo vận mệnh đời người. 

Ngay trong hình vẽ Thái Cực và Âm Dương của Dịch cổ cũng 
chứa đầy tính triết học và khoa học. Tại sao Thái Cực lại được biểu 
diễn bằng một đường tròn mà không phải là một hình vuông hay 
một hình khác? Phải chăng người xưa muốn dùng dạng hình tròn để 
biểu diễn khái niệm về vũ trụ không có giới hạn? Thái cực vốn được 
quan niệm là vô thuỷ vô chung (không biết đâu là đầu là cuối) nó vô 
cùng vô tận. (Không biết đâu là biên giới). Như vậy là thái cực dù to 
đủ nhỏ phải có dạng bề mặt hình cầu. Chỉ có dạng bề mặt hình cầu 
thì vủ trụ mới không bị giới hạn, chỗ nào cũng như nhau, cũng có 
thể là điểm đầu và cũng có thể là điểm cuối và càng tiến xa thì cũng 
có nghĩa là về gần như một nguyên lý mà trong sách “Đạo đức kinh” 
của Lão Tử đã chỉ rõ. Tất cả các mặt phẳng khác hoặc các hình khối 
khác, đủ to lớn đến đâu cũng đều phải có góc cạnh, đều phải có giới 
hạn của nó. Đáng ngạc nhiên thay điều này đã được nhà bác học lỗi 
lạc người Đức là Einstein, người sống sau Kinh Dịch ngót hai ngàn 
năm, chứng minh trong công trình toán hạc vĩ đại của ông về “Độ 
cong của vú trụ”. Vứ trụ đã có một độ cong nhất định thì ất nó phải 
có dạng hình cầu! 

Từ một điểm “kỳ đị” đã phát sinh “vụ nổ lớn” (Big Bang) đầu tiên 
thuở “Khai thiên lập địa” cách đây đã lỗ tỷ năm, theo sự phát hiện 
của khoa học, không gian và thời gian đã phát sinh ra đồng thời để 
hình thành ra Vũ trụ. Cái sức nổ nguyên thuỷ ấy ngày nay vẫn còn 
sức mạnh để đẩy các Thiên hà ra xa nhau liên tục tạo ra cái mà 
ngày nay các nhà thiên văn gọi là “Vú trụ giãn nở” và nó vẫn đang 
giãn nở tiếp tục. 
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Trong những năm 70 của thế kỷ này nhà bác học Anh Stephen Hawking 
lại chứng minh răng: sau vụ nổ lớn ban đầu cách đây 15 tỷ năm đó, Vũ 
trụ bành chướng theo hai chiều, không gian thì theo các đường “Kinh 
tuyến” còn thời gian thì theo đường “vĩ tuyến”. Chúng sẽ có ngày tiến 
tới giới hạn cực đại y như sự lan toả từ bắc cực xuống xích đạo vậy. Laic 
ấy Vũ trụ lại tiến tới một “hốc đen”, rồi từ hốc đen đó lại tiến đến một 
“điểm kỳ đị” có khốt lượng bằng 0 nhưng lại ở tỉ trọng cực lớn như lúc 
ban đầu! 1% Đó là cái chết của vũ trụ trong tương lai. Vũ Trụ đã sinh ra 
từ khoảng “hư vô” lại trở về khoảng “hư vô”. Thì ra toàn bộ Vũ trụ chỉ là 
một giao động của chân không trên quy mô vô cùng vĩ đại. Tuy nhiên 
chúng ta chưa có gì phải Ìo ngại cho ngày “tận thế” của thế giới, bởi vì 
còn phải vài chục tỉ năm nữa Vũ trụ mới tiến đến cái ngày tận cùng ấy! 
Có điều kỳ lạ là trong tư duy của Dịch học cổ đã thể hiện được cái điểu 
mà ngày nay các nhà toán học và các nhà vật lý thiên văn đã chứng 
minh: Vũ trụ từ không đến có, từ “hư vô” đến thế giới bữu hình. Chỉ 
thông qua hình tượng là một vòng tròn trống không đề biểu tượng cái 

“Vô cực” và một vòng tròn chia đều ra hai phần bằng một đường 
cong chứ § để biểu tượng vô cực đã được “hoạt hóa” thành “Thái cực” 
với hai phần “Âm Dương” người xưa đã phát biểu được một cách kỳ 
điệu quan niệm sâu sắc về vú trụ của mình. Tại sao lại không dùng 
“đường thẳng” để phân chia vòng tròn thành hai nửa đều nhau mà lại ' 
dùng một đường cong chứ S? Điều này cứng biếu tượng tính ưu việt của 
quan niệm về “Tượng” của người xưa. Cứ thử nhìn vào hình vẽ để so 
sánh ta có thể thấy: nếu dùng đường thẳng để chia ra hai nửa đều nhau 
thi ta có một tượng rất “tĩnh”. Còn dùng đường cong chữ 6 thì ta có một 


Hình tĩnh Hình đông 


(43) Sự ra đời và cái chết của vũ trụ: John Cribbin. Trong “Người đưa tin ƯNESCO, năm 
1990.tr36.38. 


- 350 


HOÀNG TUẤN 


tượng rất “động”, tự nó đã nói lên sự chuyển hóa của âm dương. (H.61) 
Hình chia bằng đường thẳng không thể nói lên thêm điều gì ngoài 
hai nửa đen trắng mà ta gọi là Âm Dương. Còn hình dùng đường cong 
để phân chị thì biểu hiện nhiều ý nghĩa cả về mặt tư duy trừu tượng lần 
mặt ứng dụng thực tiễn. Nhìn vào “Tượng” ta thấy ngay là Âm Dương 
biến đổi theo đường cong chữ S theo hướng “Âm thịnh Dương suy” hay 
“Âm suy Dương thịnh”. Ngoài ra về mặt không gian ba chiều, đường 
cong chữ S cũng chính là 1 vòng xoắn, 1 quỹ đạo tất yếu của sự vận 
động vật chất. (Xem thêm mục Tiên thiên Bát Quái ở phần trên). 

Âm Dương vận hóa theo quy luật “lên xuống, tiến lui” (thăng giáng 
tiến thoái): Âm thăng thì Dương giáng: Âm giáng thì Dương thăng: Âm 
tiến thì Dương lùi, Âm lùi thì Dương tiến. Âm cực thì sinh Dương: Dương 
cực thì sinh Âm. Cứ thế Âm Dương chuyển hoá lẫn nhau. Sự biến hóa 
của Âm Dương là sự biến hóa của vũ trụ. Trong thiên nhiên cũng thấy 
biểu hiện sự biến hóa đó: thời tiết hết nóng đến lạnh. Nóng cực sinh 
lạnh, lạnh cực sinh nóng, cứ thế bốn mùa thay nhau mà vận hành. 

-Xã hội con người từ cổ chí kim cũng không ra ngoài được sự biến hóa 


Sơ đồ cấu trúc một Prôtê¡n (đường cong chữ 8 
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Hình 62 : Cấu trúc hình xoắn ké của ADN 
(theo Watson và Crick) 


của Âm Dương: hết thịnh lại đến suy: cực thịnh sinh suy, cực suy sinh 
thịnh, xã hội cứ thế tuần hoàn tuy nó diễn ra trên những bình điện 
khác nhau. Trong lịch sử nhân loại đã có biết bao thời kỳ oanh liệt khác 
nhau đã suy tàn, đã có biết bao nên văn minh huy hoàng đã bị sụp đổ, 
từ nền văn minh của người da đỏ với những công trình tạc trên núi đá 
tưởng như sức người không làm nổi, đến những kỹ thuật xây dựng Kim 
tự tháp của người Ai Cập cổ mà ngày nay thế giới hiện đại cũng chưa 
thể hiểu ra. Và nền văn minh kỹ thuật ngày nay với hậu quả là nạn ô 
nhiễm môi trường ngày một trầm trọng, với nạn nhân mãn, với những 
cuộc “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” liên miên, với nạn 
kỳ thị chủng tộc lan tràn, với tình trạng “kẻ giầu người nghèo” ngày 
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một tương phản và bất công, liệu có bảo đảm nổi cho sự “trường tôn” 
của nó hay cũng sẽ không thoát khỏi quy luật biến hoá của Âm Dương? 

Đối với con người, Dịch học cổ coi như “một vú trụ nhỏ” thì Âm 
Dương nó như “bên trái, bên phải” ta, nó là phía trước và phía sau ta, là 
bên trong và bên ngoài ta. Nó cũng là phần “thiện” và phần “ác” trong 
con người ta. Nó là bản năng và trí tuệ, tích cực và tiêu cực. Ñó quyện 
lấy nhau và chuyển hóa lẫn nhau. Nó “tương phản nhi bất khả tương 
vô”. Gọi là người tốt, người lương thiện, người nhân nghĩa, người tích 
cực, người quân tử là vì cái phần Dương, phần tốt trong con người đó là 
chính, chứ không phải trong con người Thiện, người quân tử đó không 
có phần Âm, phân xấu, phần chưa hoàn thiện, phần tiểu nhân. Chẳng 
qua cái phần Âm đó bị phần Dương lấn át đi mà thôi. Đẩy con người 
Thiện, người quân tử vào đường cùng tất, sẽ làm phát sinh cái ác, cái 
tiểu nhân trong con người đó. Trái lại kẻ ác, kẻ tiểu nhân vẫn có phần 
thiện, phần quân tử tàng ẩn bên trong. 

Lư thuyết Âm Dương nhìn con người rất động. Nó mang tính triết 
học nhất nguyên của # Đông, không chia cắt con người ra phần thiện, 
phần ác một cách cô lập. Lý thuyết Âm Dương không nhìn sự vật một 
chiều, mà nhìn nó với con mắt biến động. “Phúc hề họa chi sở phục; họa 
hề phúc chỉ sở ẩn” (phúc là chỗ núp của họa; họa là chỗ ẩn của phúc). 
Âm Dương là một khái niệm động, luôn luôn mở đóng, ra vào, lên xuống: : 
“Nhất hạp, nhất tịch vị chi biến; vãng lai bất cùng vị chị thông” (Hệ từ 
thượng) (một mở một đóng gọi là biến: qua lại không cùng gọi Ìà thông). 

Lý thuyết Âm Dương đã được người xưa áp dụng thành công trong 
khoa Lịch toán và ŸY Dược cổ truyền, nhất là trong việc phát hiện ra cái 
mà ngày nay ta gọi là “Thời sinh học”, “Phời bệnh học”. 

2-Âm Dương là tính đối xứng của vũ trụ: những thành tựu về 
nghiên cứu vật lý các hạt cơ bản trong thế kỷ 20 này làm cho con người 
ta củng cố thêm quan niệm về âm dương. Đó chính là tính đối xứng của 
vũ trụ. Các hạt cơ bản đối xứng điện tích. Chúng tương ứng với các 
phản hạt. Nghiên cứu tính đối xứng của các hạt cơ bản dẫn đến nhận 
thức về tính đối xứng của vũ trụ. 4® 


(44) V.Keler: Chân trời bí ẩn của các nhà vật lý. Đăng Quang Khang dịch, nhà XB Thanh 
niên. Hà Nội 1873. tr 88.94. 
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Đối xứng ngày đêm Đối xứng trái phải Đối xứng chu kỳ 


Vũ trụ không thể tồn tại nếu không có tính đối xứng Âm Dương. 
Trong các hạt cơ bản thì tính đối xứng thể hiện ở các điện tích ngược 
chiều nhau. Tính đối xứng không phải chỉ phổ biến trong không gian: 
như bên phải bên trái, bên trong bên ngoài, trước sau trên dưới, mà 
tính đối xứng còn là thuộc tính của thời gian: sáng tối, ngày đêm, nhanh 
chậm, rồi tính tuần hoàn của bốn mùa, các nhịp điệu thời tiết, các chu 
kỳ của mặt trời. Mỗi vòng quay của quả đất quanh trục của chính nó là 
24 giờ rồi lộn lại: mặt trăng quanh quanh quả đất một vòng mất 29,5 
ngày đêm. Rồi quả đất quay quanh mặt trời một vòng mất 365,25 ngày 
đêm. Tính đối xứng còn ngự trị trong cả các quy luật tuần hoàn của vật 
lý: sự biến thiên các chu kỳ của dòng điện, bản chất các bức xạ của ánh 
sáng, những giao động đêu đặn của các tia bức xạ vú trụ xa xăm... 

Trong giới vô cơ và hữu cơ, cấu trúc của chúng đều có tính đối xứng: 
từ tỉnh thể nước đá, tỉnh thể muối, tỉnh thể đường đến các tỉnh thể kim 
loại khác. Còn ở trong sinh giới thì ở đâu chúng ta cũng nhìn thấy sự ' 
đối xứng, nhất là đối xứng phải trái. Từ cơ thể con người đến thân hình 
các loại động vật, đến từng loại côn trùng đều mang tính đối xứng phải 
trái. Không thấy động vật nào có ba chân hay ba mắt. Nếu có thì đó là 
tai biến chứ không phải thuận lẽ tự nhiên. Đến con sâu, cái kiến cũng 
phải mang trong cấu trúc không gian của chúng tính đối xứng âm dương, 
(phải trái, chãn lẻ...). Trong giới thực vật, từ chiếc lá đến cánh hoa đâu 
đâu cũng mang tính đối xứng phải trái. Nhưng chiếc hoa nhiều cánh 
hay những ngăn của tổ ong thì đối xứng không theo phải trái mà theo 
trục xuyên tâm. Từ trục xuyên tâm các cánh hoa tỏa ra như các tia đối 
xứng vuông góc với trục. Số cánh hoa hay số cạnh tổ ong là bậc của trục 
đối xứng. Lỗ tổ ong thì có trục đối xứng bậc sáu. Các trục hoa có đối 
xứng bậc tám, bậc 10. Một số hoa kép có trục đối xứng bậc 20 hay 30. 
Hình trèn có trục đối xứng vô hạn. 


Trong cuộc sống, con người cũng đã khéo léo biết lợi dụng tính đối 
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xưng phải trái của vũ trụ để quy ước trong luật lệ giao thông, trong 
xây dựng, trong chế tác, các máy móc và dụng cụ, trong pháp luật 
và cả trong tổ chức xã hội. Không có đối xứng âm dương vũ trụ sẽ rơi 
vào sự rối loạn, sẽ không thể tồn tại. 

Chúng ta thử tưởng tượng trong một giây phút nào đó vú trụ 
mất tính đối xứng âm dương: con người sẽ không phân biệt được bên 
phải bên trái nửa, xe cộ sẽ va vào nhau, tàu thuyền sẽ không biết 
phương tiến thoái, đó sẽ là tai nạn nối tiếp và chồng chất, sẽ là cái 
cực đoan, một chiều mù quáng, và tất yếu sẽ là sự huỷ diệt. Tính 
chất đối xứng âm dương, phải trới, chẵn lẻ... chính là quy luật tôn 
tại của vũ trụ. Việc chia âm dương, phải trái, trở thành tiêu chuẩn 
không thể thiếu trong đời sống con người từ cổ chi kim, thành cơ sở 
đầu tiên của sự tồn tại. Nhà vật lý học V. Keler viết trong cuốn sách 
của ông: “... Tính đối xứng, đó là một điều tuyệt diệu trên thế giới. 
Nó là phúc lợi cho loài người. Nó là cơ sở của giao thông ngoài đường 
phố và là mẹ của trật tự”. Còn Kinh Dịch cổ thì cho rằng: âm 
dương là giường mối của muôn vật, là nguồn gốc của trời đất, là 
động lực của sự sinh thành. “Chúng ta sẽ sống trong tình trạng hỗn 
độn nếu như thế giới của chúng ta trở nên không đối xưng dù chỉ 
một giờ thôi”. (V. Keler) 

Thật ra Vú trụ không có bên trái hay bên phải. Phải trái là ngôn 
ngử và quy ước của con người. Tạo hoá chỉ tạo ra một vũ trụ mang 
tính chất đối xứng: nếu gọi bên này là phải thì chúng ta phải gọi 
bên kia là trái (hoặc trá: lại). 

Như ở trên đã nói, Vũ trụ của chúng ta không phải chỉ có tính 
chất đối xứng phải trái. Nó còn đối xứng trên dưới, trong ngoài, đối 
xưng theo trục và cả đối xứng theo thời gian. Tính đối xứng thể hiện 
trong cả các phương thức cấu tạo nên vạn vật, trong cấu trúc các 


nguyên tử và phân tử. H 
H-O-H H-C-H 
Cấu tạo đối xứng của phân tử H 
NHHG Cấu tạo đối xứng của phân tử 
Khí mêtan 


(45)Chân trời bí ẩn của các nhà vật lý. Đặng Quang Khang dịch từ tiếng Nga. Nhà XB 
Thanh niên. Hà Nội. 1973.tr.88.94. 
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Hình 64: Đối xứng trong Phân tử Axit 
Desoxy-Ribonucléie trong Gène đi truyền 
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Mô hình ADN - theo E.Harbers 
(Trích trong Die Nuelein - sáuren - 1964) 
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Công thức cấu tao đối xứng của các khí: 


- BTIHAN:—————+* CH,--CH, 

- PROPAN:———————> CH,--CH,--CH, 

-BUTAN: ——————> CH,--CH,--CH,--CH, 

HH nH 

Hoặc: ———————* H-C-C-C-C-H 

H H H H vv.. 

Tính đối xứng còn tần tại trong cả thế giới các con số: số chẵn và 
số lẻ, và một trong các định luật cơ bản của tự nhiên là định luật 
bdo toàn tính “chẳn lé” của các con số, 

Ngay từ thời Galilê và Niutơn, toàn bộ vật lý học cổ điển đã được 
xây dựng trên cơ sở thừa nhận tính đối xứng trong chân không vật 
lý. Sau này các nhà vật lý đã rút ra từ điều đã được công nhận đó 
các tiên đề cơ bản về không gian và thời gian như sau: 

1) Không gian là đồng nhất: bất kỳ điểm nào trong không gian 
cũng đều bị chi phối bằng các định luật vật lý như nhau. 

2) Không gian là đẳng hướng: bất kỳ điểm nào trong không gian 
đều như nhau, không có ñướng nào ưu tiên. Mọi chuyển động và vận: 
tốc ở điểm nào cũng bị chi phối bằng các định luật vật lý như nhau. 

3) Thời gian là đồng nhất: các hiện tượng tự nhiên không phụ 
thuộc vào gốc thời gian ta chọn cho hệ qui chiếu. 

Sự phát triển của đạo Dịch cô Á Đông tương tự như quan điểm 
của khoa học, như Trang tử đã nói: “Đạo không phân trên dưới, 
sang hèn... không có cái đáng trọng và cái không đáng trọng...”. 

Dịch khái quát tính đối xứng mọi mặt của vú trụ, (phải trái, 
trên dưới, trong ngoài... và đối xứng thời gian) vào một khái niệm 
tổng quát là “thuyết Âm Dương”. 

Thấm nhuần ¿ư £ưởng đối xứng Âm Dương, nhiều bộ môn học 
thuật cổ lấy tư tưởng này làm nền tảng đã ứng dụng có kết quả 
trong việc tính toán “Thiên văn làm lịch” tính rất đứng các tiết khi 
trong năm, xây dựng nên các mô hình về “vận khí” để dự báo mưa 
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gió, thời tiết. Trong Y Dược đã để lại những tính toán nổi tiếng cho 
khoa Châm cứu như “Linh Quy bát pháp”, “Bát mạch kỳ kinh” v.v... 


. Trong y lý người xưa đã nghiên cứu rất kỹ về những quan niệm đối 


xứng trong sinh lý và bệnh lý của con người, như thuyết về “Khí và 
Huyết”. “Phủ và Tạng”, “Vinh và Vệ”... mạch học thì. cũng dựa vào 
“Phù Trầm Tế Sác, Hoạt Báp, Vi Đại v.v...”. Chẩn bệnh thì có “Chính 
Tà, Hàn Nhiệt, Hư Thực, Nội thương Ngoại cảm”. Hết thảy đều là 
những ứng dụng thực tiễn đầy sáng tạo của lý thuyết “đối xứng” vẻ 
Âm Dương trong Dịch học. 

3- Âm Dương và cơ số đếm 9: Chúng ta biết trong lịch sử cổ 
xưa của nhân loại, con người đã từng dùng nhiều cơ số đếm. Sơ thủy 
có lẽ con người chỉ dùng cơ số đếm đến 2. Ngày nay còn sót một vài 
bộ lạc trong các vùng trong rừng núi xa xôi châu Mỹ la tính và châu 
Phi cũng chỉ biết đếm đến cơ số 2. Ngoài ra còn nhưng cách đếm đến 
cơ số ð, cơ số 6 và cơ số 10. Cơ số 10 còn gọi là số “Thập phân” là cơ 
sở tính toán ngày nay. Cơ số đếm 2 và B5 còn để lại dấu tích trong 
bàn tính Trung Quốc. Ngày nay ai sử dụng bàn tính Trung Quốc 
đều phải thạo cách đếm theo cơ số 2 và cơ số 5ð (Ví dụ: cơ số 2 thì 2- 
4-8-16-32-64-128... cơ số B thì ã-10-15-20-25-30...100...). Cơ số đếm 
6 vẫn còn được dùng trong cách đo thời gian: một giờ là 60 phút, 
một phút là 60 giây, hoặc trong cách chia độ của một đường tròn, từ - 
09 đến 609-909-180°-3609. 

Trong cách tính theo cơ số 2 người ta chỉ dùng đến hai con số. 
Thời thái cổ con người chưa biết viết các con số như ngày nay, cũng 
chưa biết viết các phép tính cơ bản để tính toán. Tuy nhiên những 
thiên tài về toán học thì thời nảơ cũng có. Họ có thể dựa đơn thuần 
vào trực quan toán học để tính toán những phép tính mà người bình 
thường khó lòng quan niệm nổi. Một trong nhứng phép tính kỳ diệu 
đó là các hình tượng của 64 quẻ của Kinh Dịch cổ. Đó là những chữ 
số toán học chỉ dùng hai ký hiệu là gạch liền (—) và gạch đứt = —) 
để biểu diễn. 

Về “Tượng” của Âm Dương, người xưa đã dùng một gạch liên để 
biểu điễn Dương. Còn tượng của Âm là một gạch đứt. Như vậy gạch 
liên và gạch đứt (—) — 2 cũng là ký hiệu của hai số đếm có tính đối 
xứng nhau. Số một là Cơ tức số Dương, sinh ra ban đầu, số hai là 
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Ngẫu tức Âm, sinh ra sau. 

Nhưng trong các kinh sách cổ để lại đêu thấy viết là “Âm-Dương” 
chứ không nói “Dương-Âm”. Nếu là các ký hiệu trên, có nghĩa là gạch 
liền ở trước, có trước, tức là Dương có trước, thì tất phải Dương-Âm mới 
thuận. Còn nói Âm Dương thì lại phải đặt số 2 lên trước số 1. Điều ấy 
không thể xảy ra, vì Trịnh Huyền đã nói: “Cái vô cực sinh ra cái Thái 
cực, Thái Cực mới sinh ra Lưỡng nghĩ”. Quan niệm Dịch cũng chỉ rõ: 
“Vụ trụ từ không đến có, Cái có là “một” sinh ra trước. Từ một mới đến 
“hai”, “ba”, rồi “ba” mới sinh ra muôn vật”. Như vậy ký hiệu cúa Âm 
Dương phải là “0” đến “1”, chứ không phải là “1” đến “2”. Như vậy ký 
hiệu “Âm” (—= =) tương ứng với số “0” còn ký hiệu “Dương” (——=) tương 
ứng với số “1”. Nó cũng phù hợp với quan niệm của người xưa là “Âm 
đóng, Dương mở”. Nó cũng tương ứng với sự đóng và mở của mạch điện. 
Đó cũng là cơ sở ngôn ngứ của máy tính điện tử ngày nay. Với hai con 
số 0 và 1 máy tính điện tử có thể làm được hàng chục triệu, thậm chí 
hàng tỷ phép tính trong một giây. Với cơ số đó nó có thể tính toán bất 
kỳ một con số nào, dù to lớn đến đâu, thực tế là khả năng tính toán 
bằng cơ số đếm 2 cũng vô giới hạn như cơ số đếm khác. Theo suy nghĩ 
thông thường, chúng ta đễ tưởng là nếu chỉ dùng khả năng của hai con 
số thì mỗi lần nhân đôi lên là rất ít và rất giới hạn. Thực tế thì không 
phải thế. Chuyện cổ tích xưa còn nêu câu chuyện ngụ ngôn về một nhà 
vua đã coi thường con số hai. Nhà vua muốn trọng thưởng cho một học 
giả đương thời đã tính toán ra bàn cờ có 64 ô và tác giả bàn cờ đó được 
đê xuất. Nhà học giả đã từ chối mọi phần thưởng lớn lao vua ban mà 
chỉ xin vua thưởng cho tổng số đồng tiền vàng của 64 ô, nhưng ở ô đầu 
ông chỉ đặt một đồng, những ô sau cứ tiếp tục nhân đôi đồng tiền đó cho 
đến khi hết 64 ô. Nhà vua tưởng số tiền — bé nhỏ, hóa ra cuối cùng 
toàn bộ kho tàng của nhà vua vét ra cũng không đủ thưởng cho học giả. 
Ngày nay nếu ta có một máy tính, ta thử nhân đôi con số 1 lên 64 lần ta 
sẽ có một con số không ngờ là 5 triệu ba trăm linh hai ngàn, một trăm 
ba mươi sáu tỷ tỷ và 12 con số theo sau nửa! 

Trong cuốn “Đại số giải trí” của nhà Toán học LXIA.I.Perelman 
có nêu một ví dụ lý thú của khả năng nhân 2: một con Mao trùng 
của loại trùng cỏ cứ sau 27 giờ thì phân đôi một lần (sinh sản). Nếu 
những mao trùng này mà sống cả, không con nào bị chết thì chỉ sau 
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147 ngày với 130 lần phân đôi, chúng sẽ chiếm một khối lượng bằng 
thể tích cả mặt trời, tức vào khoảng 1027 mét khối“, Một ví dụ 
khác: nếu ta có một tờ giấy nặng 1g và ta biết trọng lượng nguyên 
tử là 1/1024g. Ta phải xé tờ giấy ấy bao nhiêu lần làm đôi để được 
môi mẫu giấy bằng trọng lượng một nguyên tử. Mới nghe ai cũng 
tưởng phải xé hàng triệu lần, nhưng thực ra ta chỉ cần xé đôi có 80 
lần thì mẩu giấy đã nhỏ bằng một nguyên tứ (nếu ta có khả năng xé 
tới lần thư 80), 

Những ví dụ trên nói lên khả năng của sự nhân đôi, hay giảm đi 
2 lần. Đó cũng là khả năng của cơ số 2. 

Tóm lại, “lý thuyết âm dương” rút ra từ tính “cơ-ngâu” của các 
con số, cũng là lý thuyết về sự phân cực của Vũ trụ và sinh vật đã 
miêu tả rõ ràng quan niệm của người xưa về một thế giới “từ hóa” 
cũng như Vũ trụ là một “trường điện từ” thống nhất, chẳng khác gì 
quan niệm của khoa học hiện đại. 

Khoa học đã biết rất rõ ràng rằng chỉ có 4 lực cơ bản chỉ phối 
toàn bộ Vũ Trụ này (ở đây lại xuất hiện con số 4): đó là lực tương tác 
mạnh, lực tương tác yếu, lực điện từ và lực hấp dẫn. Hai trường lực 
“tương tác mạnh và tương tác yếu” tuy rất quan trọng nhưng chúng 
chỉ chi phối những cự ly rất nhỏ, trong phạm vì hạt nhân nguyên tứ. 
Trường lực hấp dẫn thì quá nhỏ bé so với trường điện từ. Nếu đem ` 
so sánh: sức mạnh của trường tương tác mạnh trong hạt nhân là 1, thì 
sức mạnh của trường tương tác yếu chỉ là 1/10?°: còn trường điện tử sẽ 
là 1/103; trường hấp dân chỉ là 1/⁄10“°, (Có nghĩa là nếu lực điện từ 
bằng một thì lực hấp dẫn chỉ bằng một phần của đãy số có 36 con số 
không, tức một phần ngàn tỷ tỷ tỷ lần lực điện từ!). Như thế rõ ràng lực 
hấp dẫn so với lực điện từ là không đáng kể. Lực điện từ chi phối toàn 
bộ vũ trụ trong đó có giới sinh vật và con người. Lực đó cũng chính là 
lực tương tác mà cổ nhân gọi là “Âm-Dương”. 

Cơ thể eon người cũng chính là một khối điện từ. Khi đứng thẳng 
xuôi tay, cơ thể là một khối lưỡng cực, phát tín hiệu ở tần số 30 
MHz, công suất 1W. Một người nặng 70 cân có điện trường khoảng 


(44). [A.I.Perelman: Đại số giải trí. Hàn liên Hải và Nguyễn Văn Giang dịch. Nha XB 
MIỊR Maxcơva và nhà Xö KHT Hà Nội. 1990. 
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10° V/m, từ trường 10'° Tesla (đơn vị đo từ trường), ngưỡng năng 
lượng là 10?” W/cm”, Muốn ngăn con người khỏi ảnh hưởng của 
trường điện từ bên ngoài phải dùng đến những tấm ngăn cách bằng 
nhôm dày tới 15cm! Như thế thì con người không thể cưỡng lại trường 
điện tử củng chính là cái mà người xưa gọi là cơ chế “âm dương”. 
Sóng điện từ sinh học gồm nhiều dải tần khác nhau, từ vùng quang 
học tới vùng có tần số cực thấp (f<1000Hz). Cũng chính nhờ điện từ 
mà nhiều chất vi lượng vô cơ không sống khi vào cơ thể được iôn hóa 
đã có ảnh hưởng rất lớn đến sinh vật và con người, có thể làm thay đổi 
hẳn tập tính vốn có. 

Ví dụ như chất Tốt có thể biến trạng thái trì trệ, đần độn của người 
thành nhanh nhẹn, nhạy cảm. Các chất đồng, kẽm, cô ban, flo v.v... 
cũng có những tác dụng sinh vật mạnh. Một bổ sung thêm cho sức 
mạnh của lý thuyết phân cực âm dương cổ nhân là, năm 1989, nhà Vật 
lý học người Ba lan là Slawinski đã phát hiện ra khả năng bức xa điện 
từ dưới hình thức bức xạ Phôtôn của cơ thể sống. Ông đã đo được cường 
độ đó là tử 10 đến 1000 Phôtôn/giây/cm2. Điều đặc biệt là bức xạ đó 
được tăng lên rất lớn, gấp 1000 lần, tại thời điểm chết của con người. 
Giống như một hòn than bừng sáng trước khi tắt, bức xa điện từ dưới 
dạng phôtôn cũng tăng vọt lên trong lúc sinh vật sắp chết. Ông gọi đó 
là “bức xạ hoại tử”. Sau này nhiều người gọi đưới tên là “bức xa tàn đư”: 
Như đã nói ở trên, các bức xạ sinh học thường ở nhiều giải tần khác 
nhau, từ vùng quang học tới vùng cực thấp nên các bức xạ này có thể 
tách khỏi nhiễu và phản xạ trên tầng điện ly (nếu tầng này không bị 
các trận bão từ làm rối loạn) để đi vòng quanh trái đất lâu đài. Chứng 
tồn tại như một “ý thức điện từ” và những người có khả năng gọi là 
“ngoại cảm” có giải tần phù hợp có thể bắt được các sóng điện từ “tàn 
dư” đó, và thu được thông tin từ người đã chết. Rõ ràng khoa học đã 
dần dần giải thích được những bí ẩn của lý thuyết âm dương cổ xưa về 
cái gọi là “thần”, là “phần hồn” của con người mà phép tư đuy cơ lý 
thường cho là mê tín. Tóm lại "âm đương” chính là bản chất quan trọng 
bậc nhất của Vũ trụ hiện hữu. Nó “tương phản nhi bất khả tương vô”, 
nó là hai mặt của mọi hiện tượng. Điều đó cũng day con người về cách 
nhận thức thực ta1 và phải luôn luôn có lòng bao Sing: vì Tạo Hóa vốn 
không có “cô âm hay độc dương”. 
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CHƯƠNG IV 


LÝ THUYẾT NGỦŨ HÀNH 


1-Ngớ hành và năm số sinh: 

Quan niệm về “Thái cực và Âm Dương” được bồ sung bằng lý 
thuyết Ngủ hành, làm thành một học thuyết gọi là “Nhị Ngủ” tức là 
“Hai và Năm” mang tính chất toán học rõ rệt. Học thuyết “Nhị Ngũ” 
bao trùm lên mọi quan niệm của người xưa, ảnh hưởng đến nhiều 
lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Sự biến hóa của âm dương phát sinh ra 
Ngủ Hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tức là biến hóa từ Thái cực 
vô hình sang thế giới hữu hình và từ đó sinh ra muôn vật. Ngú 
Hanh hợp lại làm một Âm Dương. Âm Dương hợp lại là Thái cực. 
Quan niệm đó thể hiện tư tưởng “Nhất nguyên phân cực” của vũ 
trụ. Còn Ngú Hành thực chất là một mô hình tự điều chỉnh để tôn 
tại của năm trung tâm. Lý thuyết đó dựa trên sự định vị năm cặp số 

“ginh-thành” như ta đã khảo sát ở chương Hà Đồ để giải thích sự 
vận động của vật chất. 


Dựa trên sự định vị được 5 con số đầu tiên như ta đã nói ở trên, 
và quan niệm về sự “Sinh-Thành”, người xưa cho rằng “Nước” và 
“Tứa” là hai yếu tố đối xứng được “sinh” và “thành” đầu tiên, sau đó 
mới có Mộc, Kim và Thổ. Từ đó mà phát biểu: 

“Thiên nhất sinh Thuý, Địa lục thành chỉ;” 

“Địa nhị sinh Hôa, Thiên thất thành chỉ;” 

“Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành ch!;” 

“Địa tứ sinh Kim, thiên cứu thành chỉ,” 

“Thiên ngu sinh Thổ, Địa thập thành chỉ.” 49 

Nghĩa là “Trời (lấy số) một sinh ra Nước, Đất (lấy số) sáu hợp 
thành; Đất (lấy số) hai sinh ra lứa, Trời (lấy số) bẩy hợp thành; Trời 
(lấy số) ba sinh ra Mộc, Đất (lấy số) bẩy hợp thành; Đất đấy số) bốn 


(45). Kinh Dịch - Ngô Tất Tố - tr34. 
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sinh ra Kim. Trời (lấy số) chín hợp thành; Trời (lấy số) năm sinh ra 
Thổ, Đất (lấy số) mười hợp thành.” Thực ra 5 yếu tố: Thuỷ, Hoá, 
Mộc, Kim, Thổ là “5 phương điện” động (Hành), được sinh ra đo 
tương tác cúa Âm Dương. Chúng không phải là 5 cái “hành” mà là 5 
thế lực biến động không ngừng của vật chất chi phối toàn bộ thế 
giới hữu hình. Đó chẳng qua chỉ là cách “hình tượng hoá” hệ Toa độ 
Không gian gồm 4 phương chính và 1 phương gốc mà thôi. 

Chúng ta thử căn cứ vào những thành quả của khoa Vật lý thiên 
văn ngày nay để giải thích quan niệm này. Như chúng ta đã biết: Vũ 
trụ hình thành từ một vụ nổ lớn (Big Bang) đã từ 15 tỷ năm nay, nhưng 
quả Đất ra đời chỉ mới 5 tỷ năm. Củng như vô số các hành tỉnh khác, 
quả Đất cũng được hình thành từ một đám mây bụi gọi là tình vân, 
có sức nóng làm cho mọi vật chất ban đầu đều phải ở thể hơi. Khi 
nhiệt độ giảm dân thì đám tỉnh vân ấy cũng ngưng tụ lại. Trong 
khối vật chất ở thể hơi ban đầu ấy chắc chắn có các yếu tố để tạo 
thành thể hơi nước cũng như các nguyên tố khác ở thể hơi như Hyđrõ, 
Oxy, Cácbon, Nitơ v. v... Các Nguyên tố này đã được hình thành tử 
trong vụ nổ lớn thông qua những phản ứng nhiệt hạch để tạo nên 
hạt nhân các nguyên tố khác nhau mà khởi thuỷ là nguyên tố Hyđrô, 
y như các phản ng nhiệt hạch vẫn còn tiếp tục xảy ra trong lòng 
của mặt trời ngày nay, nhưng chắc chắn hàng tỷ năm xưa nó còn 
mạnh mẽ Uuà rộng lớn hơn hiện nay. Sự kết hợp của các nguyên tố 
Hyđrô và Oxy đã sinh ra hơi nước và sự sinh thành ra chúng cúng 
đã tạo ra nguồn năng lượng lớn mà người xưa gọi là Hỏa. Như thế 
thì ly thuyết về “Thuỷ Hỏa” được sinh thành đầu tiên của Dịch cổ 
tưởng cứng không có gì là phi lý và không thể giải thích nổi! Nếu 
chúng ta lại quan niệm “Mộc” của người xưa là yếu tố tượng trưng 
cho “chất sống” nói chung chứ không phải chỉ để nói riêng về thảo 
mộc, thì nguyên tố đầu tiên để tạo nên chất sống là Nitơ ết phải ra 
đời ngay sau đó: nó là yếu tố thư ba được tạo thành sau Thuỷ Hỏa 
(Thiên tam sinh Mộc...). Tiếp ngay sau đó (sử 4) là sự hình thành ra 
các nguyên tố kim loại khác. Các nguyên tố vật chất đã được sinh 
thành đủ mới có thể tạo ra Thổ và Đất được. Đúng như vậy, vật 
chất ở thể hơi được lắng tụ lại lần lượt dưới dạng thể lỏng rẻi mới 
thành thể đặc. Khối vật chất khi còn là một đám “Tỉnh vân” đã phải 
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quay quanh truc của nó, vì thế mà nhứng nguyên tế nặng đục phải 
lắng xuống gần tâm và những nguyên tố trong nhẹ thì ở phần ngoài. 
Người xưa phát biểu: “Khinh thanh giả thượng phù nhỉ vi thiên; 
trọng trọc giả hạ ngưng nhi vì địa!” Đó rõ ràng là một sự lý giải rất, 
kỳ lạ của trí tưởng tượng của con người. Chúng ta đã biết trong thành 
phần không khí bao quanh quả đất chủ yếu có khí Nitơ chiếm tới 4/5 
lớp khí quyển, Oxy chiếm 1/5, còn một phần rất nhỏ thuộc các khí CO, 
CO,... Trong khi đó thì ở lớp vỏ quả đất các hợp chất nặng có Oxy chiếm 
tới 50% khối lượng của vỏ trái đất. Riêng hai chất Silíc và Aluminum là 
hai chất phổ biến chiếm tới 1/3 khối lượng vỏ trái đất thì trong lớp 
không khí không có. Những chất chiếm ít trong thành phần vỏ quả đất 
thì trái lại lại có tỷ lệ cao trong thành phần “chất sống”. Riêng ba chất 
Cácbon, Niớ và Phốtpho thì tý lệ trong cơ thể sinh vật nhiễu gấp từ 1O 
đến 200 lần so với vỏ trái đất. Dưới đây là bảng phân tích cụ thể của 
nhà Sinh hóa học Đức Rapoport 48), 


Ty lệ Khối lượng các nguyên tố trong thanh phân 0ó qua đốt so 
sánh uới cơ thể Sinh uát (tính theo %) 


Các nguyên tố | Trong vỏ guả đất Trong sình vật 
Ôxy 50% 63% (người) 
Silíc 28- không 
Nhôm 9- _- 

Sắt B- 0,004% 
Canxi 3,6- 1,50- 
Kali 2,6- 0,25- 
Magiê 2/1- 0,04- 
Hyđrô 0,9- 10- 
Cácbon 0,09- 20% 
Phốtpho 0,08- l 1- 
Lưu Huỳnh 0,0ã5- 0,20- 
Nitơ 0,3- ˆ 3% 


(46). S.M Rapopor: Međizinische Biochemie. VEB Verlag Volk und Gesundheit Rerlin. 
1968,5, Auflaga, S.9. 
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Như vậy là có 8 chất chủ yếu của vỏ quả đất chiếm từ 0,9% trở 
lên. Đó là Oxy (50%), Silíc (28%), Nhôm (9%), Sắt (5%), Canxi (3,6%), 
Kali (2,6%), Magiê (2,1%), và Hyđrô (0,9%). (Chúng ta lại thấy xuất 
hiện con số 8). Còn trong cơ thể con người thì bốn chất chiếm tới 
96% khối lượng là: Oxy (63%), Cácbon (20%), Hyđrô (10%), và Nitơ 
(3%). Gần 40 nguyên tố hóa học khác tìm thấy trong cơ thể con 
người dưới dạng các muối đại lượng và vi lượng chỉ chiếm có 4% còn 
lại của khối lượng toàn cơ thể. Có thể gọi các Xuxdss tố này là yếu 
tố thứ 5 (tức Thổ) được chăng? 


Một lần nứa chúng ta lại thấy xuất hiện trong cấu trúc của vật 
chất từ vô cơ (vỏ quả đất) đến hứu cơ (cơ thể con người) những con 
số chỉ các đại lượng lớn là 4, 5, 8. 

Trở lại vấn đề Ngũ Hành. Tại sao người xưa lại xây dựng một lý 
thuyết để giải thích sự “sinh thành” của vũ trụ bằng những con số “2” 
và “5” mà éụ thể là “âm dương-ngũ hành”? Đó chỉ có thể là một bước 
tiến bộ trong sự nhận thức thế giới thông qua những quy luật về sự 
biến hoá kỳ lạ của các con số. Trước khi hình thành học thuyết ngũ 
hành, nhiều triết gia thời cổ, phương Đông cũng như phương Tây, đã 
đề xuất nhiều lý thuyết để giải thích thế giới vật chất. Có người coi 
nguồn gốc của vũ trụ là “lửa” (Hêraclit), người thì cho là “nước” (Quản , 
tử), người lại cho nguồn gốc vũ trụ là “không khí”. (Anaximerơ), Ampêđốc 
(Empédocle) (483 - 423tr. CN) cho rằng thế giới vật chất được xây dựng 
trên 4 yếu tố chính là: lửa, không khí, nước và đất. Bốn yếu tố này sinh 
ra muôn vật. Aristốt, nhà triết học cổ Hy Lạp phát triển quan niệm bốn 
yếu tố, gắn thêm cho mỗi yếu tố bao hàm 2 tính chất“? 


- Lửa thì vừa khô vừa nóng. 

- Không khí vừa nóng vừa ẩm. 

- Nước thì ẩm và lạnh. 

- Đất thì lạnh và khô (H-65) 

Lịch sử tư tưởng cổ đại Á Đông 
trước giai đoạn tìm ra sự kỳ diệu 
của con số ð, cũng đã có một thời Hình 65. 
kỳ chỉ quan niệm có 4 yếu tố, Về Khái niệm vật chất của Aristốt 


(47). K. Bôhm.K.Dổrge; Gigant Atom.Vertag Neues Leben.Berlin 1960.8. 14-F5. 


265 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


phương hướng cũng chỉ quan niệm có 4 phương. Đến khi ra đời thuyết 
ngủ hành thì mới thêm một phương hướng ở giửa là 5 phương. Lý 
thuyết ngủ hành tiến bộ ở chỗ nhận thức ra được mối liên hệ toán 
học giữa con số và những cái có hình thể tạo thành thế giới xung 
quanh: nước, đất, lửa, kim loại, sinh giới. Nó phát hiện được sự thống 
nhất của tính chất nhiều mặt của những hiện tượng tự nhiên và 
tính “hệ thống cân đối” của những con số và quan hệ của chúng (48). 
Ángghen nói “giống như con số vú trụ phục tùng những quy luật 
nhất định, do đó tính quy luật của vũ trụ lần đầu tiên được phát 
biểu” (Phép biện chứng của tự nhiên). Thật ra “ngú hành” chỉ là ð 
yếu tố vật chất tượng trưng cho muôn dạng của thế giới vật chất 
trong vú trụ. Năm yếu tố này là nền tảng cho một quan niệm để giải 
thích nguồn gốc của tự nhiên. Ví dụ “mộc” tượng trưng cho thực vật, 
cũng đồng thời tượng trưng cho sinh giới nói chung. Nó củng tượng 
trưng cho sự sinh trưởng, cho mùa xuân, cho mầu xanh và cho phương 
đông “Hỏa” tượng trưng cho nhiệt: lượng, cho sức nóng, cho mùa hạ, 
cho mầu đỏ và cho phương nam. Tương tác của 5 yếu tố trong ngứử 
hành là tương tác hai chiều, người xưa gọi là “tương sinh” và “tương 
khác” hoặc nói theo ngôn ngữ sinh lý học ngày nay là “hưng phấn” 
và “ức chế”. Tương sinh theo trật tự “mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ 
sinh kim, kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc”. Tương khác theo trật tự ` 
ngược lại “thuỷ khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khác mộc, mộc khác 
thổ, thổ khắc thuỷ”. Trạt tự đó là kết quả của những quan sát lâu 
đài của con người trong thực tiên sản xuất đối với tính năng của 5 
vật chất. Người xưa cho rằng, thế lực của õ vật chất đó bồi đắp và 
ức chế lẫn nhau, thay nhau chiếm địa vị thống trị theo trật tự “tương 
sinh, tương khác””, Lý thuyết ngủ hành chứng tỏ nhận thức của 
người xưa, thông qua tư duy toán học, về khả năng tồn tại qua cơ 
chế tự điều chỉnh của thế giới vật chất. Khả năng đó đã được các 
nhà toán học cổ biểu diễn trong một mô hình rút gọn của con số 


(48). Hầu ngoại Lư, Triệu Kỳ Ban, Đỗ Quốc Tưởng: Bàn về tư tưởng cổ đại Trung Quốc. 
Chu Thiên và Lê Vũ Lang dịch. Nhà XB Sự thát. HN 19ã9.tr.19-27. 

(49). Hầu ngoại Lư, Triệu Kỳ Ban, Đã Quốc Tưởng. Bàn về tư tưởng cổ đại Trung Quốc. 
Chu Thiên và Lê Vũ Lang dịch Nhà XE Sự thật. Hà Nội 1928. 
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nguyên tố ð, lập thành một hệ tương tác tự động giữa ð chúng loại 
vật chất được coi là nhứng vật chất cơ bản: đó là hệ ngủ hành. Hệ đó 
có khả năng tự điều chỉnh để tiến hóa và tồn tại. 

Có thể do quan niện “thiên nhân hợp nhất” (trời và người là 
một) người xưa đã phát hiện ra những quy luật! của con số chỉ phối 
quy luật phát sinh phút triển của 0ử trụ cũng chỉ phối sự phát sinh 
phát triển của con người. Nếu không, tại sao trong con người cững 
thể hiện những con số 2 oà ð?. Tại sao con người và hầu như các 
động vật khác đều có tính đối xứng nứa thân mình bên trái và nửa 
thân mình bên phải? Tợi sao sinh 0ật lại có 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ múi mà 
không phải là ba. Rồi hơi tay, hai chân, không thấy động uật nào có 
3 ¿ay, 3 chán cd. Mà nếu có thì sẽ là qudi thai hay quái 0uột thốt sự, 
Uỳ sự tôn tại của con số 3 ấy là rất khó khăn trong sự chuyển động 
của sinh uột. Cửng như các ngón tay ngón chân tại sao lợi là số ð? 
Ai sinh ra có 4 ngón ‡ay hay 6 ngón ắt người đó mắc một dị tật uà 
thật sự là một tai biến trong cơ thể, uì 6 ngón tay hay 4 ngón không thể 
thuận lợi hơn ð ngón. Trong khoa cổ sinh vật người ta cũng đã không 
thể tìm thấy dấu vết nào của những sinh vật không đối xứng đã tôn tại 
trong lịch sử. Như ta đã khảo sát ở phần đầu, hệ Toạ Độ của 5 số đầu 
tiên tương ứng với 5 hướng chính của không gian (kể cả Trung tâm) dĩ 
nhiên 5 Hành cũng tuân theo trật tự phương hướng đó: 

Thuỷ ở vị trí số 1, Hỏa ở vị trí sế số 2, Mộc ở vị trí số 3, Kim ở vị 
_ trí số 4 và Thổ phải ở trung tầm (tức số ð) 

Lý thuyết Ngủ Hành cùng mô hình Hậu Thiên Bát Quái và 64 
Trung Quái được áp dụng một cách rất kỳ diệu để tính ra các vòng 
tuần hoàn của vận khí trong lịch toán xưa. 

2-Ngũ Hành tương sinh, tương khắc: Sự sắp xếp và phân 
chia ngủ hành trong Hậu thiên đồ như trên là rất kỳ diệu. Nó phù 
hợp với một mô hình có khả năng tự điều chỉnh để tôn tại của vú trụ 
qua tương tác hai chiều tương sinh và tương khắc giứa các hành. 

-Tương sinh thì: Mộc chủ mùa xuân, Mộc sinh Hỏa và Xuân 
tiến sang Hè. Hóa chủ mùa Hè đến lượt mình lại sinh ra Thổ, thổ 
vượng tứ quý và ở trung tâm, mùa Hà tiến đến giai đoạn trưởng Hạ. 
Thổ lại sinh Kim và mùa Hè chuyển sang mùa Thu qua giai đoạn 
trưởng Hạ. Kim đến lượt mình sinh ra Thủy chủ trì mùa Đông. Rồi 
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Thúy lại sinh Mộc và thời tiết lại bước sang mùa Xuân. Vòng tuần 
hoàn tương sinh vĩ đại của tạo hóa cứ thế điện ra. 

Còn tương khắc thì Thổ khác Thủy (với hình tượng đất có thể 
chế ngự được nước), Thủy khác Hỏa (nước có thể dập tắt lửa), Hỏa 
khắc Kim (lửa có thể nung chảy sắt), Kim khắc Mộc (sắt có thể chặt 
được gỗ), Mộc khắc Thổ (gỗ có thể đào được đất). Thổ chiếm vi trí ở 
giữa Trung cung, nhưng ở Hậu thiên bát quái, người xưa chia hhô 
ra làm hai, Khôn Thổ và Cân Thổ rồi đưa vị trí Thổ ở giữa ra hai 
phương khác: Khôn Thổ ra Tây nam, còn Cấn Thổ ở Đông bắc để 
Thỏ có thể điều chỉnh cuộc vận hành sinh khắc của các Hành Km, 
Hỏa, Mộc, Thủy. 

Như vậy Khôn Thổ ở Tây nam có thể điều !ý được Hỏa Kim tương 
khắc, Cấn Thổ ở Đông bác có thể điều lý được Thủy Mộc tương sinh. 
Về mặt thời tiết thì “Thổ vượng tứ qúy” nên tháng trung độ giữa hè 
sang thu (là tháng 6) có thể dàng Thổ trung gian giửa Hỏa và im; 
tháng trung độ chuyển tiếp giữa đông sang xuân (là tháng 12) có 
thể dụng thổ làm trung gian giữa Thúy và Mộc. 

Như thế là đang tương khắc mà chuyển sang tương sinh, đang 
tương sinh mà chuyển sang tương khác là nhờ vai trò hỗ trợ của 
Thổ. Đó là cái công dụng trong việc bố trí phương vị của Bát quái và 
ngử hành phù hợp với bốn phương tám hướng củng với tứ thời bát 
tiết của người xưa. 

Rõ ràng chúng ta thấy thuyết Âm Dương Ngủ Hành thực ra chỉ là 
một mô hình toán học về khả năng tự điều chỉnh của vũ trụ. Còn hình 
tượng về “bát quái” là mô hình tám tình huống hay tám trường hợp có 
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thể xảy ra với những tập hợp từng ba hào một. Nó mang khái niệm sơ 
giản về lý thuyết tập hợp. Cũng như hình “Lạc thư” đã trình bầy trên 
là một hình “ma trận” đơn giản. Điều đáng ngạc nhiên là thời xưa 
những lý thuyết ấy lại được phổ biến thấu suết đến tận người dân không 
biết chữ ở mọợi thôn xóm. Trong các hình chạm trổ ở các đên chùa đến các 
bản lưu khác trang trí trên cửa buồng từng gia đình ở nông thôn thời xưa 
đều thấy có các mô hình “ảm dương, bát quái”. Ngày nay khái niệm về toán 
học cao cấp như trên, dù là những khái niệm đơn giản nhất, lại chỉ mới có 
một số ít quốc gia phát triển là nghĩ đến việc đem nó vào nội dung giảng 
dậy ởchương trình phổ thông cơ sở (cấp I và II). Chính thông qua khả năng 
tư duy toán học trừu tượng, người xưa đã tìm ra tính biến hóa kỳ lạ của 
các con số 2, 3, õ, 6, 8 và 12. Những con số đó đã được dùng trong cách 
tính lịch, thời tiết, ứng dụng nó trong “can, chỉ”. 

Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay, hàng chục thế kỷ, khi mà các 
ngành khoa học cơ bản đã phát triển cao, khi con người đã tiến sâu vào 
những lý thuyết vật lý hết sức trừu tượng nhưng cũng hết sức cơ bản, 
thì người ta lại cũng thấy xuất hiện những con số cơ bản kỳ lạ đó. Tính 
chất kỳ lạ đôi khi “ma quái” của các con số trên, không thể lúc nào cũng 
giải thích được. Từ trước khoa học vốn ởã biết 7 định luật “ bảo toàn vật 
chất”, từ khi các nhà khoa học tìm ra lý thuyết lượng tử, người ta lại 
thấy thêm một số định luật bảo toàn nứa chi phối năng lượng lượng tử, 
làm thành 8 định luật cơ bản chì phối thế giới vật chất từ vì mô đến vĩ 
mô. Tại sao lại 8 mà không phải là một con số khác? Tại sao con số ấy 
củng ngự trị trang bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendơleép? 
Tại sao các con số thần bí kể trên lại cũng chi phối các lớp qui đạo của 
những điện tử quay chung quanh hạt nhân nguyên tử? ^° 

Tại sao đức Phật tổ Thích ca Mầu ni lại cũng tự cho mình là đắc đạo 
khi tìm ra con đường của 8 điều ngay thẳng (bát chính đạo). Với ý 
nghĩa gì các học giả cổ khi ứng dụng vào Y học cứng nêu ra “bát 
cương, bát pháp”. Bản mật mã đi truyền của sự sống, sự khám phá 
vĩ đại của thế kỷ 20 này cũng cho thấy: mật mã cho từng axitamin 
cũng là con số ba (cứ badơ quyết định một axitamin), một số nguyên tố 


(50) I.Radounskala: Idêes follás, d.MI. Mascou, URSS,1872. Bản dịch sang tiếng pháp 
của lsokolev. 
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gần với số ð chị phối. Chưa ai trả lời được nhứng câu hỏi tại sao đó! 
Chính những điều chưa giải thích được đó là nguyên nhân dẫn đến 
những quan niệm thần bí về các con số. ý thuyết “ngu hành” liên quan 
đến sự uộn động biến hóa của con số ð. Các học giả cổ đđ phút hiện ra 
tính biến động hợp lý của con số nguyên tố 5. Thế giới vật chất sở đĩ tôn 
tại được vì bản thân nó mang sẵn tính biến động hợp lý của một mô 
bình gôm ð trung tâm. Chúng có khả năng tự điều chỉnh thông qua cơ 
chế tương tác hai chiều “tương sinh và khác” để tôn tại và biến hóa 
không ngừng. Không có khả năng đó, thế giới vật chất sẽ mất tính 
“lôgich nội tại” và không thể tổn tại. 

Ngoài mô hình 5 trung tâm, tính lôgic nội tại còn duy trì được trong 
các mô hình cổ 3 trung tâm (tuy không ưu việt bằng) mà các triết gia cổ 
Á Đông cũng đã bàn đến. Người đại diện cho học thuyết vẻ mô hình ba 
trung tâm là Dương Hùng, sống vào thời Tây Hán (sinh vào khoảng 
năm 53 trước CN). Ông đã viết cuốn “Thái Huyền” để lý giả vẻ “ Thái 
cực và Âm Dương”, lấy sự biến hoá của ba con số đẩu làm gốc mọi biến 
hóa của trời đất. 

Thực ra lý thuyết về “Thái huyền” cũng như lý thuyết về “Thái cực” 
đều là nhằm giải thích sự biến động của “âm đương” của “Dịch lý”, mục 
đích đầu tiên là để phục vụ việc làm lịch, tính được thời tiết trong năm. 
Để tính lịch, “Dịch” dựa vào 8 quê đơn 64 quẻ kép và 384 hào (64 x 6 
hào) làm gốc, còn “ Huyền” thì thay 8 quẻ đơn bằng 3 Bộ, gồm 9 “Thủ” 
mỗi Thủ 3 “Tán”, cộng tất cả là 729 Tán làm gốc. Cả hai phương pháp 
tính toán đều dẫn đến kết quả là một vòng thời tiết phải là 365 và 1⁄4 
ngày (tức là một năm), một chu kỳ trăng tròn là 29,5 ngày. Thế là từ sự 
biến hóa của các con số 1, 2, 3, 4, và 5 mà người xưa chẳng nhứng đã 
thiết lập ra các mô hình vũ trụ uyên thâm mà còn tính ra lịch “âm 
dương” một cách chính xác. Nếu tính theo “Dịch” dựa vào 64 quẻ kép 
thì lấy 24 hào cúa 4 quẻ chính là Chấn, Ly, Đoài Khảm làm chủ 24 tiết 
khí trong năm, còn thừa 60 quẻ thì mỗi quẻ là ö ngày 7 phân, nhân ra 
là 364 ngày và 1⁄4 ngày. Thời tiết thì lấy quẻ “Trung phu”, tiết “đông 
chí làm mốc, đến hào “thượng cửu” quê “Di” là cuối tiết “đại tuyết” rồi 
tính hết vòng lại trở lại. 

Nếu tính theo “Huyền” thì cứ 2 Tán hợp làm một ngày (1 thuộc ban 


270 


HOÀNG TUẤN 


ngày, một thuộc ban đêm). Tính ra, 729 Tán thì được 364,5 ngày, còn 
thiếu 1 ngày nên phải thêm 2 tán “cơ” và “doanh” để cho thành 365,5 
ngày. Như thế là dư ra 1/4 ngày thì sẽ trờ vào tháng nhuận. Huyền lấy 
Tán “sơ nhất” của “thủ trung” là lúc đầu “đông chí” Tán “cơ? và “doanh” 
là.cuối tiết “đại tuyết”. Hết vòng lại trở lại. Xem thế thì chúng ta thấy 
lý thuyết về “Thái huyền” với mô hình 8 trung tâm (trời, đất và người) 
cúng là nhằm phục vụ yêu cầu trước tiên của người xưa là để tính lịch, 
dự báo thời tiết để biết trước thời vụ gieo trồng. 

Vào đời nhà Tống lại có một học giả tỉnh thông dịch lý, đã áp dụng 
mô hình “âm dương, ngũ hành” và “bát quái” để xây dựng nên phép 
tính toán nhằm dự đoán cát hung, may rủi và vận hạn của đời người 
cũng như của từng cá nhân: đó là Trần Đoàn, ông là người đề xướng ra 
phương pháp Tướng số và Tử vi. Sau Trần Đoàn có Thiệu Ứng (1011- 
1077) đã viết cuốn “Hoàng Cực kinh thế” nổi tiếngĐ, Ông dựa theo 
nguyên lý “Thái cực sinh lưỡng nghĩ. Lưỡng nghi sinh Tứ tượng...” đề 
xướng một mô hình 4 trung tâm là “nhật, nguyệt, tỉnh, thần” (đối với 
vũ trụ) và “thuỷ, hoả, thổ, thạch” (nước, lửa, đất, đá) cho địa thế, lấy số 
4 làm gốc. Ông chia thời gian ra làm 4 bậc: Nguyên (nhật), Hội (nguyệt), 
Vận (tính) và Thế (thần) để tính toán. Theo ông, mỗi Nguyên là một 
thời kỳ chuyển vận của mặt. trời (nhật) gồm 129.600 năm. Mỗi Hội là 
một thời kỳ biến hóa của mặt trăng (nguyệt) bằng 1/12 Nguyên, tức 
10.800 năm. Mỗi Vận chu kỳ của một tĩnh là 1/30 Hội, tức là 360 năm; 
Mãi Thế là thời gian của một Thần bằng 1/12 Vận, tức là 30 năm. Như 
vậy một Nguyên có tất cả 12 Hội, 360 Vận, 4320 Thế. Đối với vũ trụ 
một Nguyên như I năm. Đó là khái niệm về đại lượng thời gian để đo 
đạc khoáng không vũ trụ của người xưa. Ông sắp xếp 12 Hội cúa một 
Nguyên ứng vào 12 quẻ sau đây: 


Quẻ Phục quản hội Tý (E=) 
Quẻ Lâm quản hội Sửu (CS =) 
Quẻ Thái quáảnhộiDân (@SS) 


Quẻ Đại Tráng quản hội Mão (Œ=—=›) 


(51). Trần Trọng Kim: Nho giáo - 2 tập-Sài Gòn xuất bản 1871. 


271 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Quẻ Quái quần hội Thìn == 
Quẻ Kiền quản hội Ty =—= 
Quẻ Cấu quản hội Ngọ, ".= == 
Quá Độn quản hội Mùi =- 
Quẻ Bi quản hội Thân == 
Quẻ Quan quản hội Dậu == 
Quẻ Bác quản hội Tuất == 
Quê Khôn quản hội Hợi Z E 


Dựa vào “tượng” của các quẻ trên, ông cho rằng: từ hội Ty đến 
hội Ty thì “dương trưởng mà âm tiêu”, từ hội Ngọ đến hội Hợi thì “âm 
trưởng mà đương tiêu”. Thiệu Ủng dựa vào “tượng” cho rằng: trời mở 
ra ở hội Tý, đất thành ở hội Sửu, người sinh ra ở hội Dần. Từ đó tính 
đến đời vua Nghiêu, vụa Thuấn bên Tầu là vào cuối hội Ty thuộc vào 
hào “cửu ngũ”? quẻ Kiên. Như vậy là ở vào giữa “Nguyên”, chính là 
lúc “dương cực trưởng”, đo đó ông giải thích, về đời vua Nghiêu, Thuấn 
là cực thịnh. Hết hội Ty sang hội Ngọ là khởi đầu, chu kỳ “dương tiêu 
âm trưởng”, rồi dần dần đến hội Tuất là “bế vật. Đến khi ấy muôn vật sẽ - 
không sinh ra nửa. Cho đến hội Hợi thì trời đất chấm dứt một vòng vận 
khí, cái đã sinh ra sẽ mất đi, một vòng tái sinh khác lại sẽ bát đầu. Phải 
chăng Thiệu Ủng, người sinh ra trước chúng ta ngót ngàn năm đã có khả 
năng toán học để có thể tiên đoán rằng vũ trũ có tốn tại một nghiệm số âm, 
như nghiệm số âm trong phương trình vũ trụ của Einstein mà khoa học 
vật lý hiện đại còn đang nghị ngờ. Nghiệm số đó là: 


e =4 c?p? + m2c? 


Công nhận nhiệm số âm của phương trình này là công nhận sự 
tồn tại của một thế giới “phản vật chất”, và cái đó đóng vai trò gì 
trong sự tuần hoàn của vú trụ. Điều này vẫn còn là vấn đề nan giải. 


(52): Theo Minh Triệu đời Nguyên thì vào năm Giáp Tý là năm thư 8 sau khi vua Hạ Vũ bên 

Tầu lên ngôi là bát đầu vào, hội Ngọ, tính đến năm Giáp Tý là năm Cảnh Định thứ nhất đơi 

vua Lý Tông nhà Tổng (năm1260) đã bắt đầu vận thứ 11 hội Ngọ. Vậy đến năm 1620 là hết văn 

thứ 11, tử 1621 đến 1980 là vận thứ 12. Như vậy Hính ra là chúng ta đang ở những năm đầu 
vận thư 13 hội Ngọ. Hết năm 1885 chúng ta còn 6475 năm nửa là hết hội Ngọ. 
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CHƯƠNG V 


LÝ THUYẾT VỀ TÂM TRUYỀN - TRUNG CHÍNH 
VÀ ĐẠO TRƯNG DUNG CỦA KHÔNG TỬ 


Dựa theo mô hình Hà Đô hay Lạc Thư về các con số đếm, từ thời 
con người chưa có chữ viết, còn phải dùng số lượng các chấm trắng và 
chấm đen để biểu điễn, người xưa đã nhận ra rằng, các con số từ 5 con 
số sinh đầu tiên được thành ra mãi đều xuất phát từ tâm (tức là eon số 
5) mà ra. Đến khi phát hiện ra cái “lý” xuất hiện các con số theo “Tượng 
của chúng (tức các nguyên lý của hệ nhị phân), thì người xưa lại một 
lần nữa nhận ra rằng các vòng số đều xuất phát từ “tam”. Quan sát các 
hiện tượng vật lý quan trọng hàng ngày, như sóng rước, ánh sáng hay 
tiếng động, cũng đều nhận thấy chúng xuất phát từ một điểm hay một 
nguồn từ trung tâm lan ra. 

1-Tư nguyên lý Tâm Truyên...: Như vậy thì chẳng có gì là bất 
hợp lý khi ta kết luận rằng, thuyết “Tâm truyền” xưa chính là xuất 
phát từ hệ nhị phân mà cổ nhân đã phát hiện. Từ đó người xưa nhận 
định rộng ra rằng, mọi điể* thiện ác điễn ra hàng ngày trong đời sống 
xã hội, đêu xuất phát từ trong tâm con người mà ra. Đi xa hơn về tư 
duy, người xưa nhận thấy, cái gì do “tâm” mà ra đều giử được cân bằng 
mọi phía và đều trường cửu. Đơn giản nhất như bức Hà Đô thì tổng các 
con số âm Dương xoay quanh tâm cũng đều bằng 20. Cái tâm Hà đề là 
số 15 đã giữ cân bằng cho hai miền âm-Dương. Tiến đến Lạc Thư, cái 
tâm chỉ còn là số ð, nó có thể giứ cân bằng cho mọi hướng (đều bằng 15), 
Nghiên cứu rộng ra tất cả các vòng số nhị phân đều có tính đối xứng 
cân bằng qua tâm. Củng như các vòng số, thế giới vật chất tổn tại 
quanh ta đều phải tuân theo quy luật cơ bản ấy. Vì vậy “tâm truyền” là 
thuộc tính “sinh-thành” của vạn vật. Không có tâm vật chất không tên 
tại. Con người cũng thế, Mọi việc có xuât phát từ tâm, kết quả mới bền 
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vững, thành đạt mới sâu sắc, xã hội mới ổn định. Cái không đo tâm dễ 
tan biến, không thể tổn tại. Từ mô hình “tâm truyền” cúa các vòng số 
người xưa đã xây dựng nên cả một nên đạo lý lấy chữ “Tâm” làm nội 
dung và một học phái “tâm truyền” đối với Kinh Dịch. Vì cố nhân cho 
rằng chỉ có chứ “tâm” mới làm cho_con người đi sâu vào được những ý 
nghĩa thâm sâu của các “Tượng Số” nhị phân, mà không lời.dẫn giải kỹ 
cảng nào có thể nói hết. Vì vậy nhiều câu của những lời Quẻ, lời Hào, lời 
Tượng của Dịch cổ đều là những câu ngắn gọn, có tính chất ngụ ngôn, 
có khi tối nghĩa, bắt buộc chúng ta phải ra sức đào sâu suy ngẫm đề có 
thể Hnh hội được cái “ý tại ngôn ngoại” của cổ nhãn. Vì vậy mà Khổng 
Tử xưa cũng đã phải đọc Dịch đứt cả dây da buộc lẻ sách đến ba lần, 
Ngài mới nắm được và mới có thể viết nên 10 Thiên Truyện gọi là 
Thập Dực để góp phần giải thích thêm Dịch. 

Nghiên cứu các bảng Hà Đồ hay Lạc Thư, Tiêa Thiên hay Hậu 
Thiên Bát Quái và 64 Trùng Quái, đủ chúng xếp theo hình tròn hay 
hình vuông, cái “tâm” bao giờ củng ớ giữa. Cái “Tâm” ở giớa mới có 
thể giử cân bằng được mọi hướng. Trong cuộc sống hàng ngày chúng 
ta cũng thấy, muốn giứ được cân bằng bất cứ vật gì củng đều phải 
dựa vào cái tâm của vật đó. Vì vậy mà người xưa gắn cái Tâm với từ 
“Trung”. Tâm mà không “trung” tì không còn là tâm. Nhưng đã “trung” 
thì phải “chính” mới có thể giữ được cân bằng lâu bền. Cái tâm mà “tà” 
thì chỉ làm hại cho chính mình và cha cả đồng loại. Kẻ quyền cao chức 
trọng mà “tâm tà” thì gây loạn cho đất nước, trật tự sẽ không còn. 
Trung mà không chính tất không thể trường cửu. Vì vậy mà hai từ 
“trung chính” luôn luôn gắn liền với nhau. Lý thuyết “trung chính” rõ 
ràng được thoát thai từ nguyên lý “tâm truyền” của các Tượng Số. Nghiên 
cứu các Hào trong tám số ba vạch (Bát Quái), hào giữa được coi là hào 
“trung”. Đối với các trùng quái thì hào giứa của hai quẻ trên dưới, 
tức là hào 2 và hào ã là hai “hào trung”. VỊ trí của chúng được coi là 
tối ưu vì chúng ở trung tâm các quẻ. Tuy nhiên, chúng mới chỉ được 
đúng “vị” mà thôi. Chúng chỉ trở thành hoàn hảo khi đều là những Hào 
“chính đanh” mà nguyên lý nhị phân đã đành cho chúng, y như con 
người đã có “trung” phải có “chính” vậy. Hào “chính” ở đây có nghĩa 
là sế 9 là số chẵn, tức số âm, như vậy Hào 2 phải lâ hào âm; còn số 5 
là số lẻ, tức là số đương thì Hào ð phải là hào dương. Như thế hai 
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hào đó là vừa trung lại vừa chính. Nếu ngược lại thì chúng chỉ có “trung” 
mà không có “chính”. Hào 2 và Hào B là hai hào trung tâm của mỗi quẻ 
Dịch, mang giá trị chủ yếu của mỗi quê nếu dùng chúng trong dự báo. 
Chúng được đánh giá ở tính chất vừa “trung” lại vừa “chính” hay chỉ có 
“trung” mà không có “chính”. (xin xem thêm phần ứng dụng của Dịch ở 
các chương sau). 


À 


3-... đến Đạo Trung Dung: Quan niệm về “tâm truyền” và “trung 
chính” xuất phát từ quan sát các tính chất “tượng số” của hệ nhị phân 
được các môn đồ của Khống Tử sau này phát triển lên một mức cao 
hơn, trở thành “phương pháp xử thế” của Nho giáo, dưới tên gọi là “Đạo 
Trung Dung”. Rõ ràng Đạo Trung Dung chịu ảnh hưởng sâu sắc nguyên 
lý Tượng Số của hệ nhị phân. Trung Dung là cuốn sách do người cháu 
nội của Khổng Tử là Tử Tư (tên là Khổng Cấp) soạn ra. (H66) Ông này 
được Tăng Tử là người học trò giỏi của Khổng Tử, đã được Ngài tâm 
truyền cho nhiều điều về lý thuyết này, truyền dạy lại. Sau Tử Tư soạn 
thành sách. Cuốn Trung Dung cùng với cuốn Đại Học của Tăng Tử vốn 
là những phần trong Bộ Lễ Ký xưa, đến đời nhà Tống, Chu Hy mớt tách 
ra thành hai cuốn riêng biệt. Hai cuốn này cùng với hai cuốn khác là 
Luận Ngữ và Mạnh Tử làm thành bốn cuốn sách cơ bản để giáo dục đạo 
đức con người của Đạo Nho, gọi là Tứ Thư. Cùng với 5 cuốn nh mà 
chúng ta đã kế ở phần đầu, chúng là những sách kinh điển bắt mọi 
người phải tỉnh thông nếu muốn thị cử ra làm quan hay muốn có một 
địa vị được tôn trọng trong các xã hội phong kiến truyền thống Á Đông. 


Ngay trong chương đầu sách Trung Dung, do Chu Hy đời Tống biên 
soạn từ trong Bộ Lễ Ký ra, ông đã cho một định nghĩa: “Bất thiên chỉ Dị 
trung, bất dịch chỉ uị dung. Trung giú, thiên hạ chỉ chính đạo; dụng 
gia, thiên hạ chí định lý.” (Không lệch bên nào gợi là trung; không hay 
thay đối gọi là dung. Trung là con đường chính đáng của mọi người; 
dung là cái lý đã định cho mọi người). Trung Dung nếu mở ra thì lan ra 
sáu cöi, nếu thu lại thì nó lui ẩn cẩn mật trong tâm, 7 Tư đã nâng tính 
trung chính trong Dịch học lên thành “Đạo Trung Dung” để xáy dựng 
thành một nhân sinh quan chung cho Khổng học. “Từ Tư nhận thấy 
tất td, từ những cúi 0ô trì giác cho đến con người ớ đâu oà khi nào 
cũng ở 0uào giữa những cái chung quanh nào đó, có cá phía trước 0à 
phía sau, phía tá oà phía hữu, phía trên 0à phía dưới. Hình thế ây luôn 


2”a 


HOÀNG TUẤN 


tuôn chuyển động nhưng bao giờ cứng giữ mối tương quan không thay 
đối uới nhau. Cái thế đứng giữa ấy gọi là “trung”; cái thế tương quan 
bhông thay đối trong cuộc uận động chung liên miên ấy gọi là “dụng "9%, 
Có lẽ một số nhà nghiên cứu không ởi sâu vào lý thuyết nhị phân, 
không thấy rõ được học thuyết Trung Dung chính là xuất phát từ nguyên 
lý “tâm truyền” và tính chất “trung chính” của các hào giữa các Tượng 
Số, nên đã cho răng quan niệm của người xưa về Trung Dung mang 
mầu sắc huyền học. 

Nhưng nghiên cứu kỹ Trung Dung chúng ta thấy toát lên ý nghĩa về 
phép xử thế lớn, có tính đoàn kết rộng rãi và tính bao đung rất rộng. Cổ 
nhân còn gọi Trung dưng là Trung hòa. Chương đầu sách đã viết: “Trung 
tà cái gốc lớn của thiên hạ, hòa là cái đạt được đạo của thiên hạ. Đạt 
được trung hòa thì trời đất vên định, muôn uột sinh nở.” (... Chỉ trung 
hòa thiên địa 0ị yên, ugn 0uột dục yên). Chương XIV lại giải thích thêm 
nột dụng của Trung Dung: “ở bên trên, người quản tứ không đè nén bẻ 
dưới. Ở bên dưới người quên tử không nịnh bợ kẻ trên. Chỉ lo giữ mình 
cho đúng đắn, mà không hè câu lụy ai thì không có sự oán hận. Trên. 
bhông oán trời, dưới không trách người, cho nên quân tử cư xử bình dị 
để thuận theo mệnh trời. Còn tiểu nhân thị làm liều đế cầu may”.'S 

Nội dung “công bằng, đoàn kết và bao dung” bao trùm trong nhiều 
chương mục của sách Trung Dung. Muốn thế đạo Trung Dung khuyện 
con người phảt giữ được trung chính bừ trong gia đình, họ hàng, làng 
xóm, đến xã hội. Nâng phương pháp xử thế lên thành “Đạo”, Khổng học 
rõ ràng đã chịu ảnh hưởng của học phái Lão tử. Ngay chữ “Đạo” là đã 
mượn hững khái niệm triết học của Lão học. Chương LXXVI Đạo Đức 
Kinh đã nói về Đạo nội dung gần như phép xử thế của Trung Dung: 
“Cao thì tức chế, thấp thì nâng lên, nhiều thì bớt đi, thiếu thì bù oào...” 
(Cao giả ức chỉ, hạ giả cử chỉ, hứu giả tổn chi, bất túc giả bộ ch").'®' Nội 
dung của Trung Dung cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Lão tử về cách 
tu dưỡng đạo đức: trước nhất là phải biết mình và tự thắng mình: “B¡ế/ 


(53) Vũ Khiêu và Quang Đạm: Đai Học - Trung Dung - Nha Giáo. Nhà XR Khoa học Xã 
hội. Hà Nội, 1991, tr 136. 

(54) Sách đã dẫn, trang 158. 

(55) Thu Giang Nguyễn Duy Cần: Lão Tư-Đạo Đức Kinh. Nhà XB Văn Học, Hà Nội, 
1992, tr.19, 
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Hình 67. Lão Tử 
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người là có trí, tự biết mình là sáng suốt, thắng người là có lực, tự thắng 
được mình mới là mạnh” (Trì nhân giả trí, tự trì giả mình, thắng nhân 
giả hữu lực, tự thắng giả cường). 

Chương LXIII Đạo Đức Kinh dạy con người: “Làm 0iệc bhó phải bắt 
đâu tù chỗ đễ. Làm uiệc lớn phải bắt đầu từ chỗ nhỏ... Vậy nên, Thánh 
nhân xem uiệc gì cũng khó, nên trọn đời không gặp gì Ehó cá.” (Đồ nan 
ư kỳ dị, vi đại tư kỳ tế. Thị dĩ, Thánh nhân do nan chỉ, cố, chung vô nan 
hỹ). °”. Đạo Trung Dung cũng thế, khuyên con người muốn làm việc 
lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ, như người đi xa phải bắt đầu từ những 
bước đi gần, muốn lên đỉnh núi phải bắt đầu từ chân núi. 

Cũng như “Đạo” của Lão Tử, Đạo Trung Dung là phép xứ thế lớn 
của thiên hạ nhưng ít ai làm được trọn vẹn. Muốn giữ được đạo Trung 
Dung Tử Tư củng như Khổng Tử đều đề cao sự tu thân. “Nói tu thân là 
ở chỗ giữ cho cái tâm mình được chính. Thân có điều tức giận thì tam 
chẳng thể chính được, có nỗi sợ hãi thì cũng chẳng chính được, có điều 
vui thích cũng chẳng chính được, có nỗi lo buồn cũng chẳng chính được. 
Tâm không ở vào chỗ của nó thì có nhìn mà không thấy, có lắng mà 
không nghe, có ăn mà chẳng biết mùi vị. Thế cho nên, nói tu thân là ở 
chỗ chính được cái tâm của mình” (Sở vị tu thân, tại chính kỳ tâm giả. 
Thân hữu sở phẩn xí, tắc bất đắc kỳ chính; hữu sở khủng cụ, tắc bất đắc 
kỳ chính, hữu sở hảo lạc, tác bất đắc kỳ chính, hữu sở ưu hoạn, tắc bất: 
đác kỳ chính. Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thích nhi bất văn, thực 
nhị bất tri kỳ vị. Thử vị tu thân tại chính kỳ tâm) (Trung Dung - chương 
Chính Tâm Tu Thân). 

Đạo Trung Dung về cơ bản đồng nhất với lý thuyết về “Trung 
Đạo” (con đường chính giưữa ) do Đức Phật Thích Ca nêu lên, cả về 
nội dung tư tưởng lẫn đạo pháp của Ngài. Ngài đã tốn một thời gian 
đài trong cuộc đời đi tìm chân lý, vì muốn điệt nhứng dục vọng cá 
nhân tầm thường. Ngài đã đi vào con đường tu hành khổ hạnh ép 
xác, đến nỗi thân mình trở thành gầy gò chỉ còn da bọc xương nhưng 
rút cục Ngài vẫn không thành chánh quả. Ngài đã suy nghĩ rất 


(55). Thu Giang Nguyễn Duy Cần: Lão Tử - Đạo Đức Kinh. Nhà XH Văn Học, Hà Nội, 
1992, tr.19. 
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nhiều mới tìm ra con đường “Trung Đạo”, liền từ bỏ con đường cực 
đoan tu hành khổ hạnh, bắt đầu bồi dưỡng sức khoẻ bằng quà bánh 
và mật ong của các tín đồ và thương gia dâng tăng, mặc cho nhiều 
đệ tử chủ trương theo cách tu hành ép xác, đã chê bai và từ bỏ Ngài. 
Do kiên trì sửa đổi phép tu hành, kiên quyết đi theo con đường “Trung 
Đạo” nên sức khoẻ dần dần hồi phục, Ngài lấy lại được trí minh 
mẫn vốn có ban đầu. Sau đó Ngài đã ngồi đưới gốc cây Bồ Đề nhập 
Thiển suy ngẫm cho đến khi thấu hiểu được mọi lẽ sinh tử, vòng 
luân hồi của Vũ Trụ và phát hiện con đường Bát Chính để cứu độ 
chúng sinh. (Hình 68). Con đường “Trung Đạo” của Ngài cũng chính 
là Đạo Trung Dung về phếp xử thế của Khổng Tử và Tử Tư đã nêu 
lên, Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà học giả tình thông Dịch lý 
cúa Việt Nam là cụ Phan Sào Nam, đã nói: Hiểu được dịch thì đối với 
Đạo Lão và Đạo Phật là có thể “nhất đi quán chị”.® 

Để kết luận chương này, không gì bằng lấy ngay lời của Tử Tư ca 
ngợi Đạo Trung Dung: “Nó mênh mông như biển cả, nó sinh hóa và 
dưỡng dục tất cả vạn vật trong vũ trụ. Nó bất tử nơi mặt đất và vượt 
cao lên đến trời. Đạo ấy rộng lớn, đầy đủ thay! Nó bao gồm cả ba trăm 
điều nghỉ lễ và ba ngàn vẻ uy nghi...” t? 


tõ6) Phan Bội Châu: Kinh Dịch (Do Chương Thâu biên soạn-sách đã dân) 
(E7) Đoàn Trung Còn: Đại Học-Trung Dung. Sách đã dẫn. 
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Hình 68. Đức Phật Thích Ca lúc 31 tuối 


(Tranh chạm trên đá cẩm thạch, đặt tại Budakhaya) 
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CHƯƠNG VI 


QUAN NIỆM “CON NGƯỜI LÀ 
MỘT VŨ TRỤ NHỎ” 


1-Con người và Trời Đất là một thể thống nhất (Nhân 
thân dữ Thiên Địa đồng nhất thể): Theo cổ nhân thì những nguyên 
lý của Tượng Số nhị phân không những được phổ biến trong quy 
luật của Vũ Trụ mà còn thấy chúng thể hiện cả trong nhứng quy 
luật sinh học, nhất là đối với con người. Nhà Y học lỗi lạc Việt Nam 
Hải Thượng Lãn Ông, người rất tỉnh thông Dịch lý đã viết: “Người 
ta nhờ khí của trời đất mà sinh ra, cúng có đú hình Thái Cực trong 
thân người... Trời đất phôi thai ra muôn vật, nào đẻ ra bọc, nào đề 
ra trứng, hóa ra khí, sinh ra hình. Sâu bọ và cả cây cỏ đều có sống có 
chết, có trì giác. Tuy bẩm sinh khác nhau nhưng đều có một Thái 
Cực ở trong, rồi mới hóa sinh ra được. Huống chi thân người là một 
“Trời Đất nhỏ” được toàn thể của âm dương, đủ cá Ngú Hành để hóa 
dục, lại chẳng có một điểm Thái Cực để làm căn bản phát sinh ra 
hay sao?” 2%, Âm Dương là bên phải, bên trái của cơ thể; là Huyết ` 
và Khí, là Hàn và Nhiệt bên trong của cơ thể. Trời Đất có Ngũ Hành 
thì con người có Ngũ Tạng. Trời Đất có chu kỳ 12 tháng thì con 
người có 12 đường Kinh. Trời Đât có vòng 360 ngày thì con người có 
360 huyệt chính... Chương “Âm Dương ứng tượng đại luận” cuốn 
Nội Kinh Tô Vấn, một cuốn sách Kính điền của Đông Y cổ viết: “Âm 
Dương là đạo của trời đất, là dường mối của muôn vật, là cha mẹ 
của mọi biến hóa, là gốc ngọn của sự sinh sát, là cái kho chứa mọi sự 
thân mìinh."e%, Ở trong con người Âm Dương phải cân bằng, đăng 
đối. Còn nếu “âm thắng thì sinh bệnh hàn, dương thắng thì sinh 
bệnh nhiệt”. Phân biệt âm dương trong cơ thể con người, chương 
“Kim Quý Chân Ngôn luận” sách Tố Vấn viết: “trong con người, ngoài 


(58) Hải Thượng Lăn Ông: Tập “Huyền Tắn phát ví”, trong Bộ Hải Thượng Y T ông tâm lĩnh. 
(59) Hoàng đế nội kinh Tố vấn- Nguyễn tử Siêu dịch. Nhà thuốc Hồng Khê xuất bản, 
Sài Gòn, 1954, tr.50. 
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là dương, trong là âm; sau lưng dương, trước bụng là âm, với phủ tạng 
thì Tạng là âm, Phú là dương. Can, Tâm, Tỳ, Phế, Thận là năm Tạng 
đều thuộc âm; Mật, Da dày, Ruột non, Ruột già, Bàng quang và Tam 
Tiêu là sáu Phủ, đều thuộc dương...” (5, 

Như vậy người xưa đã coi Người và Trời Đất hay Người và Vũ Trụ là 
đồng nhất thể, cái gì có trong trời đất đều có trong con người. Vũ Trụ 
chỉ có 9 số của Lạc Thư thì con người cũng có 9 khiếu (9 lỗ thông với bên 
ngoài là hai mắt, hai tai, hai lỗ múi, miệng, lỗ đái và hậu môn). Quy 
luật cúa Trời Đất cúng là quy luật của con người. Suy rộng ra thì, từ cái 
vĩ đại nhất của Vũ Trụ đến cái nhỏ nhất tồn tại quanh ta đều mang 
trong lòng nó những quy luật chung. Những quy luật đó thể hiện trong 
các Tượng Số nhị phân mà chúng ta đã khảo sát. Điều làm chúng ta 
ngạc nhiên là những tư tưởng mới nhất của khoa học hiện đại lại có 
nhiều điều rất giống với sự khám phá của người xưa vốn đã được phổ 
cập ở Á Đông từ trên vài ngàn năm nay. Lý thuyết Toán Hình Học 
Fraktal về Vũ Trụ xuất hiện những năm gần đây rõ ràng đã mô tả lại 
những điều mà Dịch lý đã nói từ hàng ngàn năm về trước. Không 
như Vật lý hạt nhân ởi sâu vào các hạt cơ bảr. của vật chất một cách 
riêng biệt, rút cục là rất khó tìm ra mối liên kết chúng lại thành một 
thể cơ bản thống nhất, hệ toán Fraktal về Vũ Trụ đã theo cơ chế “nh]. 
phân” của Dịch, cuối cùng đã đi đến kết luận như Dịch cổ: “Cái vi thể 
cuối cùng của bất cứ một khối lượng vật chất nào cũng chính là hình 
ảnh đại thể của chính nó.” #® (Hình 69). 

Như vậy, lời nhận xét của một tác giả phương Tây về sách Dịch: 
“Dịch là một cuốn sách tối cổ mà cũng là cuốn sách tối tân nhất. Kinh 
Dịch cho con người chiếc chìa khóa mãi mãi mới để thâm nhập vào 
những ẩn số của định mệnh họ...” $Đ, rõ rằng là một đánh giá rất thực 
tế. Từ nhận thức “con người là một Vũ Trụ nhỏ”, người xưa thường xem 


(59) Hoàng đế nội kinh Tố vấn- Nguyễn tử Siêu dịch. Nhà thuốc Hồng Khê xuât bản, 
Sai Gòn, 1954, tr.50. 

(60) Benoïit B. Mandelbrot: Die Fraktale Geometrie der Natur. Birkhauser Verlag, Basel- 
Boston-Berlin,1991. 

(61) E. Perrot: yi-king-Le livse đes Trousformationa. Libraisie deMedicis, 1973. 
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Lượng Tử một đoạn dài và các phần lượng tử 
từng khúc phân đôi nhỏ dần của nó 
(Trong Franktale Geometrkder Natur-B.B.Mandelbrot 
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Hình 69 : tử từng chia đôi của một khối hình chó, 
(Die Franktale Geometrkder Natur-B.B.Mandelbrot 
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Hình 70 : Fraktal một trạng thái Chaos 
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mợi vấn đề về nhân học một cách tổng quát ít chia cắt nhất. Trong 
khoa Ÿ học cổ truyền thể hiện rõ nhất về cách nhìn tổng quát đó. 
Những môn học tưởng như thần bí chung quanh con người cúng rất 
được người xưa quan tâm nghiên cứu và đã để lại một kho tàng đồ 
sộ về các vấn để này, mà nền học thuật phương Tây ít chú ý đến, 
như các môn Nhân tướng học, Số mệnh học hay các môn Dự báo 
Nhân học v. v... Một số quan niệm về số phận con người vốn xuất 
phát từ Dịch lý rất phổ biến ở các nước Ñ “Đông xưa cũng ít thấy có 
những điều tương tự trong tư duy của người Âu-Mỹ, trừ môn Chiêm 
tỉnh học mà nó đã bị chính các nhà khoa học Châu Âu gạt ra khỏi 
đối tượng để nghiên cứu. 

Từ quan niệm coi con người là một Vũ Trụ nhỏ, ta hãy xét hệ quá 
về một vài quan niệm phổ biến của người xưa còn để lại dấu ấn sâu 
đậm trong tư duy của không ít người trong chủng ta hiện nay. 

Ø-Quan niệm về Tiên Thiên và Hậu Thiên: Đây là nhứng 
quan niệm dựa trên Dịch số như chúng ta đã nghiên cứu ở các chương 
trên. Người xưa đã cho rằng, con người cúng như Vũ Trụ, cũng có 
cái Tiên Thiên và Hậu Thiên của mình. Tiên Thiên chính là cái thể 
chất bẩm sinh khi con người bước đầu chào đời. Nó phụ thuộc nhiều 
vào khí huyết của bế mẹ, di truyền của đòng họ. Y học truyền thống 
gọi “Tiên Thiên bất tức” là để chỉ một đứa trẻ khi mới sinh ra đã yếu 
đuối, còi cọc như thiếu tháng, thiếu cân; hoặc có những khuyết tật 
bẩm sinh. Còn cái Hậu Thiên là cái đã thông qua nuôi dưỡng, giáo 
dục lâu dài cho đến tuổi trưởng thành của mỗi con người. Nó phụ 
thuộc nhiều vào hoàn cảnh kinh tế của gia đình, địa vị xã hội của 
cha mẹ và nhứng người thân, sự dạy dỗ lâu đài của gia đình và nhà 
trường. Trong triết học phương Tây và cả khoa Tâm lý học hiện đại 
cứng chưa thấy có công trình nào nâng vấn đề này thành một quan 
niệm có tầm lý luận như phương Đông. Cái Tiên Thiên và Hậu Thiên 
không nhất thiết phải là nguyên nhân hay hậu quả của nhau. Cái 
Tiên Thiên nếu có “bất túc” thì con người có thể dùng phép nuôi 
dưỡng và giáo đục để tạo thành cái Hậu Thiên tốt, thậm chí ưu việt. 
Trái lại Tiên Thiên dù có sung mãn ưu việt, nhưng do nuôi dưỡng 
sau này không được đầy đủ hoặc do quá trình giáo dục sai lầm hay 
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khiếm khuyết cũng có thế tạo ra cái Hậu Thiên còi cọc, kém cõi. 
Tuy nhiên, theo quan niệm của Dịch lý Á' Đông thì Tiên Thiên của 
mỗi con người còn bao gồm cả cái phần gọi là “số mệnh” bẩm sinh, y 
như các con số vốn đã có sẵn vị trí của chúng trong không gian vậy. Như 
chúng ta đã nghiên cứu vị trí các cơn số trong Hà Đỏ, Lạc Thư và Tiên 
Thiên, Hậu Thiên Bát Quái thì, nếu không có một vị trí nhất định trong 
không gian các con số cũng nhự muôn vật trong trời đất, sẽ không thể 
tôn tại. Cũng như các con số, con người nếu thuộc vào một số đi theo cặp 
sinh-thành (1-8) thì nhất định chúng phải ở phương Bắc, chịu mệnh 
Thủy và những tính chất kèm theo. Nếu lại Thuộc vào một số đi theo 
cặp sinh-thành (8-8) thì phải có vị trí ở phương Đông, chịu mệnh Mộc 
và những tính chất kèm theo. Thuộc các con số đi theo cặp “sinh-thành” 
nào thì có vị trí theo cặp “sinh-thành” đó và phải chịu những ảnh hưởng 
của vị trí đã định. Đây là điều không thể cưỡng lại. Các con số có bản 
chất và vị trí Tiên Thiên của chúng, chúng phải biến dịch theo quy luật 
nhất định của vị trí đó để có cái “đụng” về Hậu Thiên. Con người cũng 
thế, phải biến dịch theo vị trí Tiên Thiên của mỗi người để chuyển sang 
vị trí Hậu Thiên như các con số. Vì vậy, theo Dịch thì trong cái Tiên 
Thiên của mỗi người có cái phần “số phận” của người đó. Phần số mệnh 
này là rất khó thay đổi. Nó thuộc bản chất ban đầu của mỗi con người 
khi được sinh ra. Nếu cái phần Tiên Thiên vẻ cơ thể có thể dùng phép 
nuôi dưỡng để bổ túc cho phân Hậu Thiên được cường thịnh thì cái 
phần Tiên Thiên do “số mệnh” là rất khó thay đổi. Kinh nghiệm thực tế 
của đời người qua năm tháng sống đã minh chứng thêm cho nhận định 
trên của người xưa. Lòng tin ở số mệnh hình như vốn đã có sẵn trong 
tiêm thức con người từ khi mới được sinh ra; nhưng lúc còn trẻ, đang 
đầy sức sống vươn lên, lý trí tiến thủ đã lấn át lòng tin đó, con người ít 
khi nghĩ đến nó; chỉ khi về già những tham vọng đã giảm, nhất là có 
nhiễu eơ hội để tĩnh tâm, người ta mới chiêm nghiệm thấy. Cổ nhân 
cũng đã nói: “đc năng thắng số” để nói lên rằng, chỉ có sự cố gắng rèn 
luyện tu thân là điêu con người có thể làm thay đổi được cái bản chất 
vốn tàng ẩn trong bản thân mình, từ đó mới có thể làm thay đổi “số 
mệnh”. Đó là cái thắng của ý chí con người. Cổ nhân gọi điều đặc biệt 
này là “tính mệnh”. Tính chất con người liên quan chặt chẽ đến cái 
“mệnh” của người đó. Một con người có tính cách hay gây gổ với mọi 
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người, hiếu thắng, ít biết kiểm chết, thì cái “mệnh” người đó sẽ lắm 
gian nguy cũng là điều dễ hiểu. Hoặc một kẻ nóng nảy làm gì cũng vội 
vàng, hay làm ẩu, thích uống rượu mà lại ham ổi xe máy với tốc độ cao 
thì cái “mệnh” kẻ đó dễ bị chết vì tai nạn cũng chẳng có gì là bí hiểm. Vì 
vậy mà trong ngôn ngứ thông thường, hai từ “tính mệnh” luôn luôn gắn 
hiền với nhau, Chính cái “tính” ảnh hưởng lớn đến cái “mệnh” của mỗi 
người. Tuy nhiên cái phần “tính” này có thể do rèn luyện mà thay đối. 
Công rèn luyện để làm cải biến cái bản tính của con người theo hướng 
thiện, chính là cái mà người xưa gọi là “đức năng thắng số”. Kẻ không 
chịu rèn luyện, cứ sống theo cái bản tính bẩm sinh, tất yếu phải theo 
quy luật của “số mệnh”, chịu sự tốt xấu của quỹ đạo đã được an bài. 

3-Quan niệm về Thể và Dụng: Đây lại là một hệ quả của thuyết 
Tiên Thiên và Hau Thiên nhưng quan niệm này mang nhiêu tính thực 
đụng hơn. Đây là một cố gắng của cổ nhân đem áp dụng lý thuyết Tiên 
Thiên và Hậu Thiên để giải thích những thành đạt lớn nhỏ tương lai 
của con người theo Tượng Số. 


Cổ nhân cho rằng mỗi con người có cái Thể và cái Dụng đặc trưng 
riêng biệt, do vị trí của người đó trong không gian khi được sinh ra. Vì 
thế nó phụ thuộc rất lớn vào ngày, giờ chào đời của từng người. Theo 
Dịch số thì mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm là một vị trí khác - 
nhau trong không gian Vũ Trụ. Nên cái Thể và cái Dụng của mỗi con 
người phụ thuộc vào từng Toạ độ không gian tương ứng. Thể và Dụng 
nhiều khi đi đôi với nhau, nhưng cũng không nhất thiết cái Dụng luôn 
luôn là hệ quả của cái Thể. Nếu quan niệm vẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên 
còn có phần trừu tượng thì, quan niệm về Thể và Dụng là cụ thể. Người 
xưa quan niệm cái Thể của con người là cái Thể hoàn chỉnh lúc tuổi 
trưởng thành. Thường lấy đến mốc 30 tuổi. Như vậy là nó bao gồm cả 
sự nuôi đưỡng và giáo dục từ ấu thơ cho đến tuổi thành thục là ba mươi. 
Còn Dụng là tác dụng của con người đó đối với cộng đồng và xã hội từ 
trên ba mươi tuổi cho đến mãn cuộc đời. Quy luật thông thường là Thể 
tốt sẽ đẫn đến cái Dụng tốt. Tuy nhiên có không ít điểu nghịch lý khó 
đoán trước, mà người xưa cho là d› “số mệnh” tạo nên. Trong thực tế 
cuộc sống có nhiều trường hợp con người có cái Thể rất tốt cả về mặt thể 
chất lẫn giáo dục, nhưng cái Dụng của người đó là rất kém, có khi trở 
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thành vô dụng một cách chủ động hoặc bị động do thời thế. Ngược lại, 
có người cái Thể rất kém về chất lẫn học vấn, nhưng khi ra đời họ lại có 
cái Dụng lớn, thậm chí rất lớn. ở một số trường hợp suy xét kỹ, chúng ta 
có thể thấy nguyên nhân chính là do “tính cách” của mỗi con người tạo 
nên. Có người bản tính chỉ thích an nhàn, lười cả việc suy nghĩ, tuy có 
đào tạo dầy công nhưng vẫn không thiết đến công danh sự nghiệp, được 
đến đâu hay đến đó, từ chối mọợi cơ hội đã đến tâm tay, cuối cùng trở 
thành kẻ vô dụng suốt. đời. Có kẻ hăm hở săn lùng địa vị, quyền lợi, 
đấu đá lung tung, nhưng lại chịu thất bại thản hại, cuối đời cũng trở 
thành kẻ vô dụng, Lại có một số người, tính tình ba phải, trí tuệ thấp 
kém nhưng lại do sự tranh dành phe phái nên họ được đưa lên những vị 
trí rất cao để làm cái “bung xung” cho thời thế, chịu tiếng xấu thay cho 
kẻ chủ mưu. Số người này rõ ràng do thời cuộc tạo nên. Đó là những 
hiện tượng “xác xuất” mà con người khó lòng biết trước. Những điều 
may rủi khó giải thích đó, được người xưa quy cho là do “số mệnh” tạo 
nên. Như vậy rõ ràng là trong cuộc sống từ xưa đến nay dù ta muốn hay 
không, cũng đã và đang tôn tại hai điều mà cổ nhân tóm lược thành hai 
loại là “tính mệnh” và “số mệnh”. Đúng hay sai chưa thấy có công trình 
nghiên cứu nào giải thích có tính chất thuyết phục. Tuy nhiên có điều 
hiển nhiên là chúng ta không thể phú nhận tất. cả những nhận xét và 
suy ngẫm của người xưa để lại về vấn đề này. 
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Một số điêu sân nhắc lại khi nghiên cứu 
64 quẻ Trùng Quái 


Như chúng ta đã biết, các quẻ Dịch cùng những lời quê (Quái Từ) và 
lời Hào (Hào Từ) nguyên thuỷ vốn để phục vụ việc dự báo, tức môn Bói 
Dịch cổ. Môn Bói này lại dựa vào Tượng Số của hệ nhị phân. Vì vậy có 
thể nói 64 Tượng Số Trùng Quái là 64 tình huống, sự việc, giai đoạn, 
thời điểm khác nhau thường xảy ra trong xã hội và trong cuộc đời mỗi 
người. Nó bao quát một cách đại cương nhất những biến thiên của 
Tạo Hoá, từ thiên văn, địa lý, thời tiết bốn mùa đến những biến cố 
của xã hội cùng những hoàn cảnh khác nhau của con người trong 
mọi thời đại, Vì nội dung có tính khái quát như thế nên người xưa 
mới dùng để bói. Xã hội và đời người, từ xưa tới nay, vốn có “hằng 
hà sa số” các biến cố, các tình huống khác nhau, nhưng tóm lại chỉ 
đức kết và phân loại trong 64 Tượng Số nhị phân cơ bản đó. Vì vậy 
mà người xưa cũng chỉ có thể cho mỗi quẻ mỗi hào một ý nghĩa hết 
sức đại cương với từng loại sự việc lớn được phân loại, hay từng tình 
huống lớn khác nhau, từ đó đưa ra lời khuyên về một phương pháp 
xử thế tối ưu tuỳ theo loại, để cho người chủ thể tự chọn lấy, tự 
quyết định, chứ không đưa ra chỉ tiết bất cứ một giải pháp cụ thể 
nào. Trong những lời khuyên về xứ thế, nhiều lời Quẻ và lời Hào chỉ 
nêu ra những câu nói ngắn gọn, có tính chất ngụ ngôn, hoặc những 
kinh nghiệm được đúc kết, ngày nay chúng ta vẫn thấy còn đầy đủ giá 
trị và mang tính thực tiễn rất cao. Có thể nói, những lời từ của Dịch đã 
mang năng ảnh hưởng của triết học của Lão Tử và của Khổng Mạnh. 
Về phương điện xã hội, còn có thể coi Dịch là một cuốn sách dạy về cách 
giao tiếp, ứng xử trong mọi tình huống có thể xảy ra trong cuộc đời, 
trong đó không ít hoàn cảnh mà con người phải cần đến lời khuyên 
để có thể vượt qua được khó khăn gặp phải. Với tình thần đó chúng 
ta nghiên cứu các quẻ Dịch cả về mặt triết lý sâu xa, lẫn những ý 
nghĩa thực hành mang tính dự báo của chứng. Vì vậy, trước khi đi sâu 
vào từng quẻ từng hào, cần thiết phải nhắc lại những điểm dưới đây: 

1- Trật tự khi đọc và viết các Quẻ: Mỗi quẻ kép hay mỗi Trùng ' 
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Quái là do hai quẻ đơn chẳng lên nhau. Quẻ trên gọi là quê ngoài (quẻ 
thượng hay quẻ ngoa1), quẻ dưới gợi là quề trong (quẻ hạ hay quề nội). 
Khi viết hay đọc quẻ phải từ quẻ trên xuống quẻ đưới, đọc theo nghĩa 
Tiên Thiên của 8 quẻ đơn. 

Ví dụ: quê Bác, gồm hai quẻ: trên là quẻ Cấn là núi, nghĩa chữ Hán 
là “Sơn” ; dưới là quẻ Khôn là đất, chữ Hán là “Địa”. Theo thói quen, 
người ta đọc theo chứ Hán cổ, gọi quê Bác là: “Sơn-Địa=Bác”. 
== Sơn 

Địa 
- Quê Truận, gồm hai quẻ: trên là quẻ Khám là nước, tên chữ Hán là 
“Thuỷ”; dưới là quẻ Chấn là Sấm, tên chữ Hán là “Lôi” ; nên được gọi là 


GŒ› 
l 
HN 
IH lÍ 


Thuy-Lôi=Truân: Khảm == Thụỷ 


Khi xếp theo Viên Đồ thì nên nhớ quê dưới (Hạ) bao giờ cũng ở phía 
trung tâm, quẻ trên (Thượng) bao giờ cũng ở phía bên ngoài. Nếu viết 
ngược lại thì sẽ thành con số của quẻ phản. 

2- Trật tư khi đọc và viết các Hào: Trái với quẻ, các Hào lại được 
viết và đánh số từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài (đối với Viên Đò), để 
thuân theo quy luật “từ tâm ổi ra” : 


[_ — Hào 6 (Hào Thượng Cửu) —— Hào 6(Th.Lục) 

Quẻ Ngoại. — Hào 5 (Hào Cửu Ngũ; —— Hào 5(LụcNgủ) 
_ — Hào 4 (Hào Cứu Tứ) —— Hào 4(Lục Tứ) 

[.— Hào 3 (Hào Cứu Tam) —— Hào 3(Lục Tam) 

Quẻ Nôi — Hào 2 (Hào Cứu Nhị) —— Hào 2(Lục Nhị) 
— Hào 1 (Hào Sơ Cứu) —— Hào 1 (Sơ Lục) 


3- Tên các Hào: Đối với Hào Dương thì gọi là Hào “Cứu” ; Hào Âm 
thì gọi là Hào “Lục”. Cứu và Lục là tên các số đã già. Già thì dễ biến. (Lý 
đo xin xem lại chương khảo sát vẻ Hà Đề - Lạc thư và thuyết tâm truyền). 

4-Luục Hư: Sáu hào của mồi quẻ còn chỉ 6 chiều trong không gian, 
tức bốn phương và trên dưới. Hai hào 1 và 6 là chi phía dưới và phía 
trên. Hai hào 2 và õ là bai trị số của 2 quả Khám và Ly, chỉ hai hướng 
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Bắc (Khảm) và Nam (ly). Hai hào 8ä và 4 là trục Đông Tây tHoành), nơi 
đóng hai quê Chăn- Đoài (Hậu Thiên) chỉ hai hướng Đông (Chấn) và 
Tây (Đoài). Dịch nói các quẻ “chu lưu lục hư” tức chu lưu trong sáu cõi, 
có nghĩa là bao quát mọi chiều của không gian. 

ð-Hào Trung: Là hai hào 2 và ð, tức hai hào giữa của hai quẻ nội và 
ngoại. Hai hào đó có vị trí quan trọng trong mỗi quẻ vì chúng là những 
hào ở trung tâm quẻ, nên gọi chúng là “hào trung”. 

6- Chính và bất chính: Mỗi hào trong quẻ đều có vị trí theo số thứ 
tự đã nói ở trên. Nếu vị trí đó là số dương (lê) thì hào dương đóng: ngược 
lại vị trí đó là số âm (chẳn) thì hào âm đóng: như thế là chính đáng, nên 
gọt chúng là những “hào chính”. Nếu ở vị trí dương (lẻ) mà lại đóng hào 
âm, hoặc vị trí âm (chấn) mà lại đóng hào dương, thì những hào đóng 
không đúng vị trí của mình là không chính, nên gọi chúng là những hào 
“bất chính”. Hệ quả theo vị trí trên là có hào vừa trung lại vừa chính; cá 
hào chỉ có trung mà không có chính. Hoặc có hào chỉ có chính mà không 
có trung hay không chính cũng không trung. 


Ví dụ: Xét các Hào của hai quẻ điển hình, một, rất tốt là quê Ký 
Tế (việc đã hoàn thành) và hai là quẻ Vị Tế (việc chưa hoàn thành), 
La thấy: 

(6) =— Hào Thượng Lục: số âm, hào âm đóng là “Chính” 
(5) — Hào Cửu Ngũ: số dương, hào dương đóng: 
“vừa Trung vừa Chính” 
Quảẻ ý Te|(4) ==—= Hào Lục Tam: số âm hào âm: “Chính” 
(3) —— Hào Cửu Tam: số dương, hào dương đóng: “Chính” 
(2) =~ Hào Lục Nhị: số âm, hào âm đóng: 
“vừa Trung vừa Chính” 
(1)— Hào Sơ Cửu: số dương, hào đương đóng: “Chính” 
Như vậy là trong quẻ Ký Tế các Hào đều là hào “Chính vị” hoặc “vừa 
Trung vừa Chính”, là quê rất tốt về mặt vị trí các hào. 


(6)— Hào Thượng Cửu: số âm, hào dương đóng là 


Quẻ Vị Tế “Bất chính” 
(5) ==_ Hào Lục Ngủ: số dương, nào âm đóng là “Trung- 
Bất Chính” 
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Quẻ Vị Tê (4) —— Hào Cửu Tứ: số âm, hào dương đóng: “Bất Chính” 

: (8) =~ Hào Lục Tam: số dương, hào âm đóng: “Bất Chính” 

(2) — Hào Cửư Nhi: số âm, hào dương đóng: “Trung- Bất 
Chính” 

L(1) =—= Hào Sơ Laie: số dương, hào âm đóng: “Bất Chính” 


Như vậy là trong quẻ Vị Tế, các Hào đều ở vị trí “Bất Chính”, là 
không tốt đối với các hào vị, vi đều không hợp số. 


Các quẻ khác cũng theo cách so sánh “số và hào” như trên để biết 
“Trung” và “Chính” hay “Bất Chính”. 

J- Ngôi của Hào: Sáu Hào chia thành ba ngôi, đại diện cho Tam 
Tài: Trời, Đất và Người. Trật tự theo đúng “Trời trên, Đất dưới. Người 
ở giữa”. Vì vậy hai hào trên cùng (hào 5 và 6) thuộc Trời, hai hào dưới 
cùng (hào 1 và 2) thuộc Đất; hai hào giữa (hào 3 và 4) thuộc Người. Mỗi 
ngôi đều có hai hào chẳn lẻ làm âm dương cho nhau. Trời còn có nghĩa 
là những gì trong sáng, thánh thiện. Đất còn có nghĩa là những gì đục 
nặng, tội lỗi. Con người ở giữa Trời Đất, do Trời Đất sinh ra, cũng là ảo 
hai lớp “trong nhẹ” và “đục nặng” tạo nên, như ở giữa hai tâng “thiện- 
ác”, vì vậy mà có thể trong sáng như Trời, cũng có thể đục nặng, bùn dơ 
như Đa:. Con Người vừa có thể thành Thánh Hiên, vừa có thể thành Ác 
‹Quý của nhau. 

Đông Ngôi: + Hai hào 1 và 4 (hào dưới của hai quẻ Thượng Hạ); 

+ Hai hào 2 và 5 (hào trung của hai quẻ Thượng Hạ) 
+ Hai hào 3 và 6 (hào trên của hai quéẻ Thượng Hạ) 

Là ba cặp đồng ngôi của nhau, mỗi cặp đều một âm một đương, đối 
đãi nhau. Đối ứng (hay Tương ứng): Ñếu mỗi cặp hào trên có đúng một 
am, một đương thì gọi là cặp “có đối ứng”. Trái lại, nếu là cặp toàn hào 
âm hay toàn hào đương là “không đối ứng”. Nếu các hào đối ứng lại 
đúng cả vị và đồng ngôi là vừa chính vị vừa đối ứng. 


8- Tương ứng của các Hào trong các sự vật và nhân vị: 
8.1- Đối uới sự nát: Nếu so sánh mỗi quê với một sự vật hay một thời 
gian tương ứng nào đó, thì mỗi hào là một thời kỳ hay một giai đoạn 
của sự vật đó. 


+ Hào sơ: Là lúc mớ. bắt đầu, sự tiến triển chưa rõ ràng, lời khuyên 
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của Dịch bao giờ cũng là “nên thận trọng, đửng vội vàng, hãy chư ý 
quan sát”. Lấy quê Càn (hay Kiến) có 6 vạch liên ra làm ví dụ. Người 
xưa coi quẻ Càn như con rồng, lây con rồng để tượng trưng cho một 
việc lứn hay một thời kỳ mở ra những cơ hội lớn. Lời Hào Sơ Cửu 
quẻ này, cổ nhân khuyên: “Tiềm long vật dụng” (Rồng còn ẩn mình, 
đừng làm vội). 

+ Hào hai: Là giai đoạn sự vật đã phát triển rõ, lời Hào khuyên: 
“Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân” (Rồng đã hiện trên đồng ruộng, 
_ ra mắt đại nhân thì có lợi), ý nói nên tìm người tài đức mà cộng tác làm 
việc lớn. 

+ Hào ba: Là giai đoạn phát triển mạnh của sự vật, lời Hào khuyên: 
“Quân tử chung nhật kiển kiên, tịch địch nhược. Lệ vô cứu.” (Người 
quân tử làm việc cả ngày, tối đến vẫn còn lo lắng. Có gian nan nhưng 
không có lãi), ý răn nên hết sức làm việc, tuy có lao tâm khổ tứ nhưng 
không có lỗi gì. 

+ Hào Tư: Cũng là giai đoạn lớn mạnh của sự vật, lời Hào khuyên: 
“Hoặc dược tại uyên, vô cứu.” (Hoặc vượt lên hang sâu cũng không lỗi), 
ý nói sự việc đang thời kỳ phát triển lớn mạnh, dù có làm việc khó cũng 
không có lãi gì (lại có thể thành công). 

+ Hào Năm: Là giai đoạn phát triển tột độ, cao nhất của sự vật, lời 
Hào khuyên: “Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân” (Rông bay-lên trời, 
có lợi khi yết kiến đại nhân), ý nói đang lúc nhiều thuận lợi (như rồng 
bay trên trời), nên ra mà thi thế tài năng (ngày xưa phải gặp người có 
quyên thế (đại nhân) để tự tiến cử hay nhờ người giầu sang giúp đỡ để 
lập nghiệp). 

+ Hào Thương: Là giai đoạn sự vật suy thoái sắp tàn; bất đầu sự kết 
thúc một sự vật hay một thời kỳ, lời Hào khuyên: “Kháng long hữu 
hối.” (Rỏng lên quá cao, có hối hận), ý nói cái gì “quá” là sắp đến 
ngày suy tàn, sẽ phải hối hận. Không nên thái quá khi thời cơ đã nết, 
để đỡ tổn thất. 

8.2- Đối uớt nhân oí: + Hào 1 (dưới cùng): tương ứng với thứ dân. 

+ Hào 2: Tương ứng với chức sắc địa phương. 

+ Hào 3: Tương ứng với các bậc quan khanh (người có địa vị trung 
gian). 
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+ Hào 4: Tương ứng với các vị đại thân xưa (Bộ trưởng và tương đương). 

+ Hào 5ã: Tương ứng với người đứng đầu một đất nước, một chư hầu, 
như vua chúa xưa hay các vị lãnh đạo quốc gia ngày nay. 

+ Hào 6: Tương ứng với các bậc cao nên, những người có danh tiếng 
của quốc gia hay những vị anh hùng đã về hưu. 

9- Nghĩa một số tử Hán cổ: Khi nghiên cứu các quẻ Dịch rất hay 
gặp các từ sau đây, cần biết rõ một cách khái quát: 


+ Nguyên: có nghĩa là đầu mối mọi việc; ban đầu; rất tốt (Đại Cát). 

+ Hanh: là hanh thông, thông suốt. 

+ Lợi: là có lợi, có ích, tốt. 

+ Trinh: là chính bên (cũng có nghĩa là tốt lành, là việc thiện). Còn 
một nghĩa chính thời xưa hay dùng là “bói, xem bói, quẻ bói” cần chư ý, 
không nên bỏ qua. 

+ Cát: là tốt lành. Sơ Cát: lúc khởi đầu tốt. Chung Cát: lúc kết thúc 
tốt. 

+ Lận: khó khăn; có khó khán. 

+ Lệ: nguy hiểm, có nguy hiểm cần đề phòng. 

+ Hối: hối hận, ý nói làm điều gì quá đáng có hối hận. 

+ Cửu: là xấu, tệ, là tai nạn. 

+ Hung: là xấu nhất, tai hại nhất, là nguy hiểm. 

10- Thời của quẻ Dịch: Mỗi quẻ Dịch tương ứng với một thời 
nhất định. Vạn vật biến chuyển cũng theo thời của nó. Khí hậu bốn 
mùa cúng theo thời mà nóng lạnh. Xã hội cúng theo thời mà biến 
động, thịnh suy có lúc, loạn trị có kỳ. Con người củng thế, khoẻ ốm 
cũng có thời, trẻ già theo tuổi. Vạn vật biến chuyển đều phải theo 
quy luật, không thể khác được, giống như sự thay đổi của các Hào, 
các Quẻ của Dịch. Biết được quy luật như thế nhưng đoán được cái 
cụ thể trong từng sự việc là rất khó khăn. Bởi vì cùng một quẻ có 
thể là một giờ, một ngày; cũng có thể là một tháng, một năm hay 
dài cá chục năm đằng đẳng. 

Với hệ thống Can Chì được hoạt hoá theo Dịch rất chặt chẽ, người 
xưa đã có thể chĩah phục được cái “rối rắm” của Tạo Hoá để tính 
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trước được thời tiết nắng mưa cho mùa vụ gieo trồng, làm ra Âm- 
Dương lịch phục vụ cho nền nông nghiệp truyền thống tổn tại hàng 
ngàn năm qua, ngày nay chúng ta vẫn còn đang sử dụng song song với 
Dương lịch. Riêng đối với việc nghiên cứu vận mệnh đời người thì còn 
quá nhiều khó khăn. Vì mỗi con người tàng ẩn một Vũ Trụ nhỏ, còn quá 
nhiều bí ẩn, chúng ta đành phải vừa lòng với nhứng hiểu biết hiện tại. 
Con người sẽ chẳng bao giờ biết hết được những bí mật của Tạo Hoá và 
chính bản thân mình, bởi một lẽ dĩ nhiên là nếu mọi bí mật không còn 
thì cũng không còn tiến hoá nửa. Đời người chỉ có hạn mà trí tuệ thì vô 
cùng, nên muốn khám phá một cái gì mới mẻ, chúng ta không có con 
đường nào khác là phải “đãi cát lấy vàng” chắt lọc để kế thừa những 
tỉnh hoa lao động của người xưa, lấy đó làm bàn đạp để tiến lên. Với ý 
nghĩ mạo hiểm đó mà những trang sách này được viết ra, mong đóng 
góp phần nhỏ công sức với bạn đọc muốn tìm hiểu những tình hoa của 
nên văn hoá cổ. 
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KINH DỊCH - - PHẦN 64 QUẺ DỊCH 


Trong phần này, để phục vụ cho việc khảo sát khả năng dự báo 

của Dịch, mỗi quẻ Dịch, ngoài lời inh, lời Tượng trong nguyên bản 
(tham khảo trong nhiều tài liệu đã được dịch sang tiếng Việt, nhưng 
chủ yếu dựa vào hai tác phẩm của Ngô Tất Tố và Phan Bội Châu), 
chúng tôi còn thêm phần dự báo theo Hà Đồ và Lạc Thư của người 
xưa để bạn đọc tự tham khảo và đánh giá 82), 
Tác giả xếp 64 quẻ theo trât tư tiên thiên, tức là đếm ngược, từ số 
lớn đến số nhỏ (có nghĩa là từ số 63 đến số 1 rồi đến số 0). Như vậy số 
thứ tư của quẻ là thuận: tức quẻ Càn (63) mang số thứ tự 1..., đến quẻ 
Bác (1) mang số thứ tự là 63 và quê Khôn (0) có số thứ tự là 64. Ta có 
kết quả là nếu cộng giá trị của quê và số thứ tự của nó, ta luôn luôn 
được một số cố định là 64. Đó cũng là tổng số của từng cặp quẻ đối xứng 
“biến dịch”. Xếp theo các cách khác thì ta không có số thành này. 


1-QUÈẺ THUẦN CÀN (hay Bát Thuần Càn) 
(Là Quê tốt) Là số 63 

Trên Càn, dưới Càn. Là một trong bốn quẻ “bất biến” cơ bản (Càn- 
Khôn-Ly-Khảm), tức quay chiều nào cũng không đổi. Còn gọi là Bát 
Thuần Càn. Thuần Càn đứng đầu trật tr Tiên Thiên, cũng là quê đứng 
đầu Kinh Dịch cổ. 

Quẻ Nguyệt Lệnh của tháng tư, thuộc Dương lim, mang số Sinh, 
Thành của Kim là (4 và 9), thứ tự Tiên Thiên là số (1), thứ tự Hậu 
Thiên ở Cung số (6) Lạc Thư. Vì vậy các số của quẻ này có ảnh hưởng là 
(1-4-6-9), trong đó các số (1) thuộc vị trí Tiên Thiên, các số (4) và (9) 
thuộc bản mệnh, còn số (6) là thuộc cung số trong Lạc Thư (Hậu Thiên. 


Càn có nghĩa là Trời, là đầu mối muôn vật, là phần thuần Dươn 


(62) Học năng: Bát tự Hà Lạc. Cơ sở xuất bản Phạm quang khai- Sải Gòn-1974. 
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của Vũ Tru. Còn có nghĩa là đàn ông, giống đực, là vua, là cha. Về tính 
chất Càn là sự mạnh mẽ, cứng rắn, là tính đàn ông, là người quân tử, là 
sư tích cực. : 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Lời Quẻ | Càn, Nguyên, Hanh. Lơi, Trinh: Quê Càn, đầu cả, Quả rất tốt 
Hanh thông, Lợi tốt, Chính bèn 
m———eemm..ẳằẳẲ.e= 
¡ LờiHào | Sơ cửu: Tiềm long vật dụng: Rồng cỏn tiềm ấn, không nên lâm Không tột 
Hào † (nên chở thời) Không xâu 
Hào 2 Cửu nhỉ: Kiến long tai điền, lợi kiến đai nhân: Trông thấy rồng Hào tốt 
(hiện) tại ruộng, có lợi néu yết kiến đại nhân 
(ý nói nên ra mắt người có quyền thế) 

Hào 3. | Cửu tam: Quân tử chụng nhật càn cản, tỉch dich nhược! Không tội 
Lệ vô cửu. Người quân tử làm việc cả ngảy, tối đến vẫn còn Không xâu 
lo lắng. Có nguy nhưng không có lỗi. (Ý hào khuyên ngày đêm 

phải cảnh giác) 

Hào 4 Cửu tứ: Hoặc dược tại uvên, vô cữu: hoặc vượi lên hang sâu, -nt- 

không lôi 

Hào 5 Cửu ngũ: Phi long tai thiên, lơi kiên đại nhân: Rằng bay trên trời, Hào tố! 

có lợi khi yết kiến đại nhân. (Ý nói có thể làm việc lớn) 

Hào 6 Thương cửu: Kháng long hữu hi: Rồng lên quá cao, có hối hận. | Hào xấu 

Dụng Cửu | Kiến quản long vô thủ. cát: Thấy đân rồng không đầu, tốt. 

(Ÿ nói toàn hào dương nhưng không có hào nào là chủ, Tốt 
tính cương nhưng không có hào cương nảo áp ché, thế là tối. 


Chu ý Nôi dung: Quẻ Càn tượng trưng cho mọi đầu mối sự hanh thông, 
điều tích cực, có lợi, sự lâu bền. Còn tượng trưng cho thời thịnh trị, 
tính tích cực, điều may mắn tốt lành. Gặp quẻ này thì nói chung gặp 
nhiều tích cực, để thành công, công việc trôi chảy, thuận lợi. Quẻ 
Càn ở vị trí Tây Bắc trong Cửu Cung, nên lợi về hướng Tây Bắc. 
Thuộc hành im, nên phát về hướng Tây. Về thời gian thì thuộc 
tháng tư và các tháng mùa thu (Kim). Bất lợi ở các tháng thuộc quẻ 
Ly Hoả và hướng Nam. 


Nghiên cứu thêm lời Tương: Thiên hành biên, quôn tử dĩ tự cường 
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bất túc: Trời vận hành mạnh mẽ, người quân theo đó luôn luôn tự 
cường. Ý khuyên, là thời vận thịnh trị thích hợp cho những điều tích 
cực, nên chăm chỉ thi thế tài năng khi có điều kiện thuận lợi. 


Hà Lạc dự báo: Quẻ Thuần Cân là quẻ tốt, dương cực thịnh, chỉ 
thời thịnh trị, lợi cho những điều tích cực, thời của người quân tử 
thị thố tài năng. Nhưng cũng vì cực thịnh mà tàng cái suy, hào thượng 
cửu ẩn chứa trong lòng cái sắp biến đổi. Vì vậy phải biết cơ trời mà 
hành động cho đúng: khi còn ở hào sơ cửu thì phải kiên nhân chờ 
thời. Vào hào cửu nhị, cửu tam, cửu tứ lả thời cơ thuận lợi cho mọi 
việc triển khai. Sang hào cửu ngủ, lên tột đỉnh của sự thành công 
thì phải cần mẫn chăm lo công việc chụng, không chút lơ là và phải 
luôn luôn đề phòng điều thái quá. 

Như vậy quê cho biết: thời vận tốt, nhưng đầu vận chưa thể vội 
vàng mà còn phải chờ thời, nôn nóng dễ thất bại, giữa vận sung 
mãn, phải biết dựa vào người có đạo đức tốt, có thế lực mạnh, lo tận 
lực về công việc để đạt kết quả như ý muốn, cuối vận phải dự phòng 
sự thay đổi bất thường, đem đến hậu quả xấu. Gặp quẻ này du hiện 
tại đang khó khăn, nhưng tương lai sẽ rất sáng sủa. Xuất hành tốt, 
gặp may. Tìm việc có người giúp đỡ thì đê dàng, nôn nóng không tốt. 
Kiện tụng nên hoà giải. Tài vận tốt về sau. Kinh doanh lúc đầu có 
khó khăn, sau nhiều tài lộc. Thi cử để thành đạt. Bệnh tật gặp quẻ 
này thì không lợi, có thể bị bệnh năng. Hôn nhân và gia đình lúc 
đầu có khó khăn nhưng sau thuận lợi. Đối với nữ giới thì trắc trở. 

Những tuổi nap Giáp: Giáp Tý, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Nhâm Thân, 
Nhâm Tuất. Hoặc: Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất, Nhâm Ty, Nhâm 
Dần, Nhâm Thìn... 

Người thuộc quẻ này sinh tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 là 
những tháng thuộc Thổ thì tốt (Thổ sinh Kim). Sinh tháng 7, tháng 
8 là được tháng sinh. Người có quẻ này sinh vào các tháng trên thi 
hợp thời hợp quẻ, cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi nhiều 
phúc lộc, đù giờ sinh có ở vào hào vị kém cũng dễ thành công. Trái 
lại, sinh không hợp tháng thì dù vào hào vị tốt cũng gặp vât vả gian 
nan. Đó là hệ quả của việc tính toán “Lý Số” kết hợp với sự tương 
tác theo “âm đdương- ngủ hành” đã được hoạt hoá trong hệ Can Chỉ 
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củng kinh nghiệm dt báo của người xưa để lại trong sách cổ, đứng 
gai ta còn cần dựa vào thực tế khảo sát lại. 


Dự báo theo các hào: 

Dự báo hào 1: Hào 1 là hào chỉ thời cơ chưa đến (Tiêm long vật 
dụng), nên kiên nhân chờ thời. Nếu nôn nóng hành động sớm thì 
hào 1 này sẽ biến thành hào âm, quẻ Càn biến thành quẻ Cấu, đễ 
phạm vào sai lầm, làm điều sằng bây. 


Dụ báo bào 9Ø: ý nói thời cơ đã đến, nên tìm người có tài năng, có 
địa vi mà ra mắt. Sinh đúng thời thì đễ làm nên danh nghiệp. Sinh 
không hợp thời thì cũng tạo được phúc lộc. 

Dự bđo hào ä: Lời hào khuyên là đã ra thi thố tài năng thì phải 
luôn luôn cố gắng làm việc, giữ mình ngay thẳng, biết lo trước tính 
sau. Thời vận của hào này là lức phải cần mẫn mới đạt được nguyện 
vọng. Hấp tấp nóng nảy dễ thất bại. Hào này không hợp với nữ 
mệnh. 

Đự báo hào 4: Hào này ý nói: dù chưa thành đạt mà còn gặp 
nhiều gian nan nguy hiểm như con rồng còn phải nhảy qua vực sâu 
thì người quân tử cũng không có lỗi gì. Mệnh hợp thì vẫn phải chờ 
thời, nên rèn luyện thêm gặp thời sẽ hiển đạt. Mệnh không hợp thì „ 
sự nghiệp khó thành, nhrr con rồng phải vượt vực sâu. Hào này không 
hợp với mệnh nử và người tu hành. 

Dư bứo hào õ: Thời vận đã đến. Mệnh hợp cách là thời cơ lập 
công đanh sự nghiệp lớn. Mệnh không hợp cách thì dù chức quyềnlớa 
củng khó hoàn thành trách nhiệm, đễ thất thố. Số xấu thì đễ bị 
hình khắc, tai vạ. Người thường cũng gặp quý nhân phù trợ. Nữ 
mạng để lộng quyền. 

Dư báo hào 6: ý hào là: lên cao quá mà không biết sửa mình, chỉ 
biết tiến không biết lui, nên tất yếu là khi hối hận củng không kịp. 
Thói thường khi có quyền lực cao thì rất dễ xa rời quần chúng, để ý 
thế làm cản, không biết rằng lên cao quá không đúng năng lực tất 
sắp biến, như cái biến tất yếu của hào thượng cửu vậy. Đó là lời răn 
dạy muôn đời đối với quyền lực. 

Hảo “Thượng Cửu” là hào không đúng vị, ngôi âm hào dương, 
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nên bấp bênh. Mệnh hợp cách (sinh hợp tháng, hợp thời) thì đỡ hơn. 
Mệnh không hợp cách thì sự nghiệp khó bền; có cố giứ thì cuối cùng 
củng nhanh chóng trở thành kẻ “vô danh tiểu tốt”. Nữ mệnh thì là 
người loang toàng, không thạo nội trợ, khônz quản lý nổi gia đình. 
Gặp hào này mọi giới phải biết phòng thân, vì là hào sắp biến. Ngoài 
õ0 tuổi gặp hào này dễ tổn thọ. 

Dư báo Dung cửu: Ý nói, không có hào nào làm chủ, hông phái 
dùng đến quyên lực của cá nhân nào, chỉ có nguyên sáu hào dương, 
thế hiện bốn đức tính cơ bản của Tợo Hoá là: Nguyên, Hanh, Lợi, 
Trình. Đó là điều tốt nhất. 


2- QUẺ TRẠCH THIÊN: = sø62 
Quải : 
(Là quẻ tốt) Đoài trên/ Càn dưới Còn gọi là Quyết. 


Số theo trật tự Tiên thiên là số 2,nhưng 
trật tự theo Kinh Dịch cổ điển là quê số 43 thuộc Hạ Kmh. Quải là quê 
nghịch đảo của quê Cấu (31), quẻ nối tiếp quê Ích với ý nghĩa là: không thể 
cứ Ích mãi mãi mà không dứt không quyết. Vì vậy quê Quải tiếp quẻ Ích. 

Đoài ở trên, thuộc im; Càn ở dưới cũng thuộc hành Kim. Quải là 
quẻ đồng Hành. Tuy nhiên sắp xếp theo 8 nhóm quẻ thì Quải lại thuộc 
nhóm Khôn- Thổ, quẻ của tháng ba. Vì vậy Quải chi phối các số thuộc 
hành Thồ (hai số 5 và 10) và số của hai cung Thổ ở Lạc Thư là hai số 2 
và 8- tức số của hai cung: Khôn và Cấn. 

Quải có nghĩa là quyết, cương quyết, quyết đoán, quyết tâm, quyết 
định, là đứt khoát, là cắt đứt. Tượng quẻ 5 hào đương quyết thắng một 
hào âm; kẻ tiểu nhãn cuối cùng bị đuối, quê dương cực thịnh, âm suy. 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Lởi Quả: | Dương vụ vương định, phụ hiệu, hữu lê. Gáo tư áp, bẮt lơi tỨc nhưng 


TY : P TP R ‡r LÊ s Quẻ vừa 
lơi hữu du vãng: kê tội trước sân vua, lây lòng thành mà hiệu triệu, sấu | 
có nguy biểm. Thông cáo trong ắp của mình, dùng binh đao thì tới tốt Ị 


không lợi, tiến lên thì có lợi. 


Lới Hào: | Sơ Cửu: Tráng vụ tiền chỉ, vãng bắt thăng vị cửu; Mạnh ở ngón chân 
Hào (1) | trước, tiến tên mà không thắng là có lỗi. 


Trùng bình 
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| 
Hào (2) | Cửu Nhi: Dịch hào, mô da hữu nhưng, vật tuất: Lo lắng hô hào 


: G - To tổ Trung binh 
| (phòng bị), thì ban đêm có giặc cũng không sợ. Am 
| Hào (3) | Cửu Tam: Tráng vụ cưu, hữu bung, quân tứ quải quải, 
ị độc hành ngô vũ, nhược nhụ, hữu uẩn, vó cữu: Mạnh ở gò má, 
I 


E #uCrayc PA S== Ẻ Trung bình 
có hung, người quản tử cương quyết, đi một mình gặp mưa, THƯƠNG h 


bị ướt, có giận, không hai. 
Hào (4) | Cửu Tứ: Điều (đòn) vô phụ, kỳ hành tư thự, khiên dương, hồi vong, 


' ` Tưnn: xa : Hào xấu 
văn ngôn bậi tín: Mông đít không da, đi lại khó khăn, chăn dê bị mắt, 
nghe nói không tin. 
Hào (5) | Cửu ngũ: Nghiễn lục quải quải, trung hành vô cữu: Rau sam Trung Bình 
quyết quyết, đi giữa (giữ đạo Trung Dung) thì không có tỗi. 
Hào (6) | Thượng luc: Vô hào, chung hữu hung: Kêu không gào. Hảo xấu 


cuôi cùng xấu. 


Chu ý Nôi Dung: Theo Lôi Đạc (Trung Quốc) thì quê Quải, có nghĩa 
là phá đổ, quyết định sự khai phá trọng đại. Một hào âm ép 5 hào 
dương ở dưới là tượng cái tiêu cực thiểu số ép cái tích cực đa số, giống 
như sự độc tài vậy. Quải là kiên quyết phá sự độc tài đó, phải dùng cái 
tính cương của quê Càn (nội) thì sẽ tạo ra tính hoan lạc của quần chúng 
(tức quẻ Đoài (ngoal)). 

Nghiên cứu thêm Tương truyên: “Trạch thướng ư thiên: Quới. Quân 
tú dĩ thí lộc cập ha, cự đúc tắc bi”, Nước đầm lên đến trời là quê Quải: 
Người quân tử theo đó mà phát lộc đến cấp dưới, ở nơi có đức thì kị (lỗi 
lảm). Ÿ khuyên, nên luôn luôn đem lại lợi ích cho dân, nên thưởng không 
nên phạt, ở vị trí cao thì không nên phạm nhiều lỗi lầm. 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Quải vừa tốt, vừa xấu, giữ được đúng đắn 
thì tốt, phạm sai lầm là rơi vào tình thế nguy ngập. Nói chung không 
phải là thời vận tốt, công danh sự nghiệp khó thành, tài vận khong 
đến, kinh doanh khó khăn. Khôn khéo lắm cũng chỉ thành đạt nhỏ. 
Gặp phải kiện tụng dễ thua thiệt. Thị cử khó đạt, mất của khó tìm. 
Hôn nhân trắc trở, gia đình đễ gặp bất hoà...ốm đau hay trở thành 
bệnh năng. 

Tuổi nap Giáp: Giớp hoặc Nhám.: Tý, Dần, Thìn. 

Đứnh;: Hợi, Dậu, Mùi. 

Nhứng người sinh vào tháng ba (tháng của quẻ là đắc cách. Các 

tháng thuộc sự chỉ phối của quẻ là 5, 10, 4, 9- số của Thổ và Kim (tức 
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các tháng 3, tháng 6, tháng 9 tháng 12) cũng là được tháng sinh, có số 
tốt. (Nên nhớ rằng các tháng giao mùa: ba, sáu, chín, chạp, là các tháng 
thuộc Thổ, không phải là tháng ð và 10 vì Thổ theo hoạt hoá Can chỉ đã 
ra bốn tháng giao mùa). 

Dự báo thêm các Hào: 

Dư báo Hào 1: Là hào xấu. Người mệnh hợp cũng gặp phải gian 
nan, nhưng cẩn thận thì qua khỏi. Người mệnh không hợp thì dễ làm 
liền, thất bại. Kém tài đức mà ham danh lợi nên chuốc lấy tai vạ. Quan 
chức dễ bị truất giáng, kỷ luật. 

Dư báo Hào 2: Là hào tốt nhất cho bình nghiệp. Người biết lo trước, 
ngừa sau, sửa trị lúc chưa loạn, bảo vệ lúc chưa nguy, đễ thành đạt sự 
nghiệp. Sinh vào hào này cũng là người có mưu trí, có công danh. 

Dư báo Hào 3: Mạnh ở gò má tức là mạnh đã thể hiện ra bên ngoài, 
vì có năm hào đương, nay đã là hào 3 là sức mạnh rõ ràng, quyết tâm 
loại trừ kẻ tiểu nhân, đù có đi một mình, bị mưa ướt cũng không hề gì. 
Là hào của bậc trượng nhu, đức cao, tài trọng, quyết tâm vì nước, trừ 
hại cho đãn, có công lao lớn. Mệnh không hợp cũng là người cương nghị, 
hay đấu tranh nên đễ gây thù chuốc oán, lo âu về mình. Người thường 
tính hay kiện cáo, bất đắc chí. 

Dư báo hào 4: Hào đương ở vị trí am, lại khong phải hào trung, vừa 
bất chính, vừa bất trung, lại đóng vai trò quá cương nên danh không 
chính, ngôn không thuận, như kẻ mông đít không đa chỉ luấn quần đi 
ra đi vào. Hào hợp với người tàn tật, người tầm thường, tài nhỏ chí to, 
không biết lượng sức mình, chỉ làm được việc nhỏ. Mệnh hợp là người 
biết noi theo lẽ phải, tạo dựng được sự nghiệp. 

Dư báo hào ð: Lời hào này khó hiểu, các nhà khảo Dịch nhiều người 
không rõ vì sao lại dùng từ “rau sam” và “quải quải”. Tuy nhiên về dự 
báo thì hào này chỉ ngôi cao mà sáng suốt, không bị kẻ phỉnh ninh làm 
hồng việc, gian nan đễ qua. Người mệnh không hợp là kẻ hãnh tiến, 
không giữ được “trung đạo”, thiên vị, cảm tình, mang hoa vào thân. 

Dư báo hào 6: Là hào âm sắp tiêu nên xấu, giống như kẻ tiểu ››hân 
sắp hết thời. Hào này chỉ hợp đối với các nhà tu hành, người ở ẩn. Còn 
đối với bậc sĩ phu thì không hợp thời, gian nan vất vả, không có cơ may 
thăng tiến lại đễ bị dèm pha, chịu thị phi, khiển trách. Người lớn tuổi 
thì thọ yều. Mệnh không hợp thì phúc mỏng, cô độc, ốm đau. 
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3- QUÈ HOA - THIÊN: # Số 61 
ĐẠI HỮU == 
(Là quẻ tốt) Ly trên, Càn dưới. Thứ tự Tiên thiên 


là số thứ 3, thứ tự trong Dịch cổ là quả 

thứ 14 Thượng Kinh. Là quẻ nghịch 
đảo của quẻ Đồng Nhân, nối tiếp quẻ Đồng Nhân với ý nghĩa là: đã có 
nhiều người đi theo thì phải là có lớn, nên được quẻ Đại Hữu nối tiếp. 

Ly- Hoả, Càn- Kim: Hoả khắc Kim, Đại Hữu là quẻ “tương khác”, 
thuộc nhóm Càn- Kim, quẻ tháng giêng. Chi phối số sung Càn trong 
Lạc Thư (số 6) và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Đại Hữu có nghĩa là được lớn, có lớn. Một hào âm ở giữa ngôi chí 
tôn, lại được năm hào dương quy thuận, quẻ có tượng “chúng tòng” 
(quần chúng phục tòng) nên gọi là Đại Hưu, tức là được lớn. Tượng 
quẻ là mặt trời ở giữa trời, ánh sáng của nó chiến kháấp mọi nơi, mọi 
vật đều bao gồm trong nó, cho nên là tượng của cái “có lớn”. 


Lời quẻ và lời Hào; 


Lời Quø| Đai Hữu, Nguyên Hanh: Que Đại Hữu, ca lớn, hanh thông. Qué Tét 
T + 
=_ | : 
Lời Hào : Ã NA : F “tàn gấu Ị 
Hào 1 Sơ Cựu: vô giao hai, phị cựu, nan tặc vô cứu: Chưa dinh đến hại, 
không phải lỗi, khó nhọc thì không lỗi. 
Hảo 2 | Cửu Nhi: Đại xa dĩ tải, hữu du vãng, vô cứu: Chở bằng xe lớn, ` 
có thể đi xa không lỗi. Hào lột 
Hào 3 | Cửu Tam: Công dung hưởng vu Thiền tử. tiểu nhân phát khắc: Miền k3U 
Công hẳu dáng lễ lên vua, kế tiểu nhân không thể được 
Hào 4 | Cửu Tứ: Phi kỳ bảnh, vô cữu: Chẳng phải sư thịnh của mình, Hào tốt 
không lỗi (không khoe khoang) 
Hảo 5 | Luc ngũ: Quyết gbu giao như, uy như, cát: Lấy sự thành kình 3 đt) 
mà giao thiệp, nghiêm túc, tòt. —G. 
Hào 6 | Thương Cửu: Tư thiên hưu chỉ, cát, vô bất lơi: Tự trời giúp cho, tốt, Hảo tốt „ 
không có gì bắt lợi. 


Chu ý Nôi dung: Đại Hữu là có nhiều, có rất nhiều, như người ở ngòi 
chí tôn, được dân ủng hộ, như năm được mùa, kho đầy thóc lúa, đại biểu 
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cho sự giầu sang, no đủ. Tượng quẻ: Ly trên, Càn dưới, tượng mặt trời 
đứng giữa trời, cũng là lúc nắng nóng gay gắt, như đang lúc cực thịnh, 
tất sẽ có ngày suy thoái, nên làm gì cúng phải tích cực đề phòng. 

Nghiên cứu thêm Tượng truyện: “Hóa tại thiên thượng: Đai Hữu. 
uứn thử dĩ át ác d thiên, thuản thiên huu mệnh,” : Lửa ở trên trời 
là quê Đại Hữu. Người quân tử theo đó mà ngăn điều ác, biểu dương 
điều thiện, thuận theo mệnh trời. Đó cũng là lời khuyên về cách xử thế 
của quẻ đối với mọi người. 


Dư Báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời vận thuận lợi, nhưng phải đề phòng 
suy thoái. Là thời cơ đễ toại nguyện, sự nghiệp đề thành, đanh lợi dẽ 
đạt, nhưng chớ tự kiêu, tự mãn, vì cái quá thuận lợi lại là nguyên nhân 
dễ dân đến thất bại. Tài vận dồi dào, kinh doanh phát đạt, là cơ hội để 
kiếm ra tiền, như có quý nhân phù trợ. Mọi việc như thi cử dễ đậu cao, 
kiện tụng tưởng thua sau lại thắng nhưng tốn kém nhiều, ốm nặng sẽ 
qua. Xuất hành tất, dễ gặp bạn hiển, người hợp tác tốt. Hôn nhân thuận 
lợi, gia đình hạnh phúc. 

Những tuổi nạp Giúp: Giáp hoặc Nhám;: Tý, Dần, Thìn. 

Ký: Dậu, Mùi, TÌỊ, 

Những người thuộc quẻ này, sinh tháng giêng là đắc cách, dễ thành 

đạt sự nghiệp. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Ý tời Hào: làm nên từ sức mình thì không lỗi. Hào 
không tốt, không xấu, do bản tính từng người quyết định. Hợp mệnh 
thì đủ tài chưa được dùng cúng kiên frì chịu đựng, chịu khó rèn 
luyện, trau dồi đức hạnh, chờ thời. Mệnh không hợp thì dễ mang 
tiếng xấu, đễ gặp gian nan, tai hoa. Gặp kẻ lăng loàn không chịu xử 
nhún, dễ bị vạ lây. 

Dự báo Haáo 2: Là hào tốt, chỉ thời cơ tốt, dễ thăng tiến, nhiều phúc 
lộc, lợi cho người kinh doanh hay binh nghiệp; thời cơ ví như chiếc xe 
lớn có thể chở nhiều người đi xa. Đối với người có tài đức thì lập được 
công danh, người kém tài, không hợp mệnh thì cũng dễ giàu sang. 

Du báo Hào 3: Hào tốt cho những việc tích cực, minh bạch, đúng 
danh vị. Mọi sự mập mờ, đổi trắng thay đen đều không thành. Người có 


306 


HOÀNG TUẤN 


tài đức, làm đúng cương vị đều đề thành công, sĩ tử dễ đỗ đạt, kinh 
doanh phát đạt. Mệnh không hợp, dễ tham nhũng, kiêu ngạo đi đến bị 
kỷ luật, hình phạt. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt cho những người khiêm tốn, biết kiên nhãn, 
ít tranh giành, giữ đúng chức vị đang làm, nhà kinh doanh thận trọng. 
Xấu đối với những người mệnh không hợp, tính kiêu căng, hợm hĩnh, 
làm liều, thích tranh quyên, đoạt vị, tham làm không biết kiểm chế sẽ 
làm môi cho tai hoạ. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt cho những người mệnh hợp: vừa có uy, vừa cá 
tín, được mọi người kính phục, công đanh sự nghiệp thăng tiến. Mệnh 
không hợp thi là người có uy nhưng không có tín, hoặc có tín không uy, 
công việc khó thành, mọi người khinh nhờn, dễ thất bại. 

Dự báo Hào 6: Là hào cực tốt cho mọi công việc, như trời đất phủ hộ. 
Người hợp mệnh thì sự nghiệp hiển vinh. Không hợp mệnh thì cũng là 
người có tín nhiệm, dễ giàu sang, được nhiều người tín nhiệm tại địa 
phương. Nhà kinh doanh phát đạt. 


4.QUẺ LÔI -THIÊN- SE Là số 60 
ĐẠI TRÁNG — 
(là quẻ tốt) Chấn trên/ Căn dưới. Thứ tự Tiên thiên 


là số 4, thứ tự trong Dịch cổ là quê thứ 
34, thuộc Hạ Kinh. Là quê nghịch đảo cúa quẻ Độn (số 15), nối tiếp quê 
Độn với ý nghĩa: Vật không thể rút lui (Độn) mãi được, mà phải lớn 
mạnh tiến lên, cho nên được tiếp bằng quê Đại Tráng. 

Chấn- Mộc/ Càn- Kim: Kim khắc Mộc, quẻ Đại Tráng là quẻ “tương 
khác”, thuộc nhóm quẻ Khôn- Thổ, quả Nguyệt Lệnh tháng hai. Chỉ 
phối số của cung Khôn ở Lạc Thư (cung số 2) và các số của Thổ: 5 và 10. 

Đại Tráng có nghĩa là lớn mạnh: bốn hào dương lấn át hai hào âm, 
dương đang trưởng. Quẻ Càn dương là cứng mạnh, quẻ Chấn trên là 
sấm động: cái cứng mạnh vang động như sấm, nên có nghĩa là lớn mạnh. 
Trong tượng quê Độn thì trái lại, có hai âm đang trưởng làm cho bến 
dương phải ẩn đi, trốn đi, nên Độn có nghĩa là ẩn trốn. 
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Lời quẻ vào lởi Hào: 
+ Lời Que Đai Trảng tơi trính: Que Đại Tráng có lợi, chính bên. Quẻ Tết 


Hào 1 | Sơ Cửu: Tráng vụ chỉ, chỉnh hung, hữu phu: Mạnh ở ngón chân, j Hảo xáu | 
| đi xa thì xãu, tin như vậy. ' : 


Hào 2 | Cửu nhị: Trinh cát: Xem bói lành (Hoặc: Ghính bền tốt)(*) | Hào tốt 
. , 7 Ũ 
Hảo 3 | Cửu tam: Tiểu nhân dung tráng, quân tử dung võng, trinh lê. đề Hào xấu 


dương xúc phiên, doanh kỳ giác: Tiểu nhân dùng sức mạnh, quân 
tử dùng võng, xem bói (trinh) có hại, dê non hức dậu, bị mắc sừng. 


Hảo 4 Cứu tứ: Trinh cát, hồi vondq. Phiên quyết bát doanh, tráng vu đai dư 


tp + "` K ÃẤ, x x ˆ - * Hào tôi 
Ị chỉ phúc; Xem bói lành (Hoặc: Chính bên tôi), hết ăn năn. Dậu đã do, 
không vướng nữa, mạnh ở cái trục xe lớn, 
l : : z Pha Sẽ 
Hào § Lục ngũ: Táng dương vu di, vô hôi: Đánh mát dê là việc dê, : 
° ¬ ï Trung bình 


không hỗi hận. 


Hào 6 | Thương luc: Đề dương xúc phiên, bất nặng thoái, bất năng toai. Ị 
vô du lợi, gian tắc cát: Dê non húc dậu, không thể thoái, không thể | Hàot ` 
tiên, không tợi gì, gian nan thị tết. I 


Chu ý Nôi dung: Bốn hào dương mạnh là chỉ sự lớn mạnh, đương 
khí đang trưởng, âm khí đang tiêu. Tượng quê: Sấm động trên trời là 
biểu tượng của sự lớn mạnh. Dương thịnh là đạo của người quân tử, 
không phải đạo của quân cường khấu, vì vậy phải lo sửa mình, dựa vào 
sức mình là chính, không được manh động, làm điều xằng bậy, trái với 
đạo Đại Tráng, sẽ chuốc lấy thất bại. 

Nghiên cứu Tương truyện: “Lôi tai thiên thương: Đai tráng, Quán tự 
di phi lễ phốt lý” : 

Sấm ở trên trời là quẻ Đại Tráng. Người quân tử theo đó thấy việc gì 
không phải lễ thì không bước vào. Đó là lời dạy của cổ nhân. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Đại Tráng chỉ thời vận thịnh vượng nhưng 


(“) Chữ Trnh: nghĩa cổ vừa có nghĩa là chính đáng, bên vững, vừa có nghĩa là xem boi. 
Sách Dich là sách bói cổ, nên không thể bỏ qua nghĩa thư 2 của “Trinh” là xem bói, vì vày 
có lúc phải dịch theo nghĩa nãy mới sát. 
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không bên, không lợi cho việc triển khai công việc theo quy mô lớn. Quẻ 
chỉ hậu vận không tốt, lúc đầu thuận lợi, sau dễ thất bại, tài vận không 
đến, hữu danh vô thực. Đại diện cho sự trưởng thảnh đang thời nôn 
nóng nên sự nghiệp khó thành. Công việc không nên kéo đài, vì 
cảng lâu càng bất lợi. Xuất hành dễ đi xa. Thị cử dễ thất bại, kiện 
tung dễ thua. Mất của khó tìm, ốm đau dễ nặng. 
Những tuổi hạp Giáp: Giáp hoặc Nhám: Tý, Dân, Thìn 
Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 
Những người thuộc quẻ này, sinh vào tháng 2 là cách công danh 
phư quý. Vào Xuân, Hè thì phúc đầy, vào Thu, Đông thì phúc mỏng. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào T: Là hào xấu, ý nói: mới mạnh ở ngón chân cái là 
chưa đủ, giống như người tài hèn chí mọn, muốn làm việc lớn là 
không được. Mệnh hợp thì còn biết suy nghĩ đắn đo, tránh được tai 
vạ. Kẻ không hợp mệnh thì đễ làm liều chuốc lấy tai nạn. Gặp hào 
nảy người ðm yếu dễ bị bệnh nặng, kẻ bình thường để bị dèm pha, 
kiện tụng, gặp điều chẳng lành. 

Dự báo Hào 2: Hào tốt cho mọi người, đễ gặp may, kinh doanh dễ 
phát đạt. Hợp mệnh thì là người có địa vị cao quý, ngay thẳng, liêm 
chính. Không hợp mệnh cũng là người có đức độ, trung thực, sống 
an lạc. 

Dự báo Hào 3: Là hào xấu, hào đễ bị hoạn nạn, gian truân, kiện 
cáo truất giáng. Nữ mệnh gian truân. Là hào của kẻ hay cậy mạnh 
làm bưửa, như con dê đực cậy có sừng nhọn húc vào bờ dậu bị mắc 
sừng. Mệnh hợp người tuy là người có danh tiếng nhưng cũng không 
biết lượng sức mình để phạm sai lầm, mang tai vạ. Không hợp mệnh 
thì là kẻ ngông cuồng, thích gây sự, đâu tranh không đúng mức, 
chuốc nan vào thân. 

Dư báo Hào 4: Là hào tốt, người biết chuyển nguy thành an. Mọi 
việc trước khó sau dễ. Kinh doanh phát đạt về sau. Hợp mệnh thì là 
người có tài xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng, làm nên 
công nghiệp. Không hợp mệnh thì cũng là người khéo léo, có cuộc 
sống an vui. 
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Dư bøo Hào ð: Hào bình, xấu tốt tuỳ mệnh người. Hào này tuy 
không đúng vị nhưng được việc. Hợp mệnh người mềm dẻo, biết lấy 
nhu thắng cương, đổi khó thành dễ, giải quyết được công việc, đạt 
phúc lộc cao. Kẻ không hợp mệnh thì nhu nhược, yếu đuối, thọ yểu, 
phúc mỏng, kính doanh thất bại. Là sĩ tử khó thành danh, 

Dư báo Hào 6: Là hào xấu cho mọi việc, vì đã hết thời Đại Tráng, 
ai còn đàng sức mạnh để làm bừa thì dễ chuốc tai vạ. Là thời khó 
thi thế tài năng, sĩ tử khó thành đanh, quan chức để bị gièm pha, 
truất giáng, nhà doanh nghiệp gặp khó khăn. Mệnh hợp thì còn là 
người khôn khéo, biết chèo chống. Không hợp mệnh thì để lấy sức 
đè người, chuốc lấy tai nạn. 


5.QUE PHONG/THIÊN- “TỬ Là số 59 
TIỂU SÚC 
(Là quê tốt) Tốn trên/Càn dưới. Là quẻ số 5 theo 


trật tự Tiên Thiên quẻ thứ 9 theo Dịch 
cổ, thuộc Thượng Kinh. Là quả nghịch đảo của quê Lý (sế 55), nối tiếp 
quẻ Tý với ý nghĩa: các vật đã gần nhau, liền nhau là phải có sức chứa, - 
vì vậy mà quê Tỷ được nối tiếp bằng quẻ Tiểu súc. Tuy nhiên quẻ Tốn ở 
trên là quê âm, tính nhu thuận, quê Cân dưới là cái to lớn cứng mạnh, 
lấy cái nhu thuận nhỏ chứa cái to lớn, mạnh mẽ thì sức nó chỉ chứa 
được ít, nên mới gọi là Tiểu Súc. 

Tốn- Mộc/ Càn- Kim: Kim khắc Mộc, Tiểu Súc là quẻ “tương khác” 
thuộc nhóm Tốn-Mộc, quẻ tháng 11. Chỉ phối số cung Tốn (số 4 Lạc 
Thư) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Tiểu Súc có nghĩa là tích luỹ nhỏ, tức tích mà chưa đủ, hay sức chứa 
nhỏ, như trời tích mây mà chưa mưa, còn phải tích luỹ nữa. Ví như 
người quân tử còn cần phải trau dỗi thêm đức hạnh. (Quẻ có ba cặp nhị 
hào, chỉ có một cặp đối ứng: hào 1 ứng hào 4) 
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Lời Quê và lời Hào: 


Lời Quẻ | Tiểu Súc hạnh. Mật vân bắt vũ, tư ngã tây giao: Quẻ Tiểu : 

Súc hanh thông. Mây dày không mưa, tự phía tây ta. Quê tột 
SuàÊn : _ : - : Hào tồi 

Lỡi Hào Sơ cứu: Phục tư đao, hạ kỷ cửu, cát: Quay trợ lại con đường 

Hảo 1 của minh, sao lại có lỗi, tốt. 
Cửu nhị: Khiện phục, cát: Dắt trở lại, tốt. Hào tốt 

Hảo 3 Cửu tam: Dư thoát bức, phụ thê phản mục: Xe long bảnh, Hào xấu 
vợ chồng lườm nguýt nhau. 

Hào 4 _ | Luc tứ Hữu phu, huyết khứ, dịch xuất, vô cữu: Có lòng tin, Không tót 
máu tan, hêt lo sợ, không lôi, Không xấu 

Hảo 5 Cửu ngũ: Hữu phu luyến như, phú dĩ kỷ lân: Có lòng tin Hảo xấu 
ràng buộc nhau, giàu cỏ đến cả hàng xóm. 

Hảo 6 Thương cữu: Ký vũ, kỹ xứ, thương đức tải, phụ trình lê, nguyệt cơ |_ Không tốt 
VOng, Quân tử chịnh hung: Đã mưa, đã tạnh, đức chát đây, đàn Không xáu 
bả mà xem bói nguy, Trãng sãp tròn, người quân tử đi xa hung. h 


Chư ý Nôi dung: Tiểu súc tượng dương thịnh âm suy, một hào âm 
nằm giứa 5 hào dương, như mây dày mà không mưa (mật vân bất vũ), 
còn cần phải tích luỹ thêm, không thể manh động làm liều. 

Nghiên cứu Tương truyện: “Phong hành thiên thương: Tiểu súc, Quận 
tử di ý văn đức” : Gió đi trên trời là quẻ Tiểu súc. Người quân tử coi đó 
mà làm tốt đức văn. Ý nói: gió không phải là vật chứa được lâu, nên 
Tiểu súc có nghĩa là chứa nhỏ, chưa thể có hành động lớn. Người quân 
tứ coi đó mà phải trau dồi thêm chí khí. 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời cơ chưa chín, bề ngoài tưởng đã thuận, 
thực ra còn cần chuẩn bị chu đáo hơn. Vì vậy công việc tiến hành chưa 
thuận lợi. Sự nghiệp chưa phải lúc thành. Tài vận chưa thể đạt, công 
danh chưa thể như ý, còn phải chờ thời. Thị cử chưa phải lúc thuận lợi, 
cần phải cố gắng nhiều hơn. Đi xa chưa lợi. Gặp kiện tụng thì bị đây 
dưa, tuy cuối cùng qua khỏi. 


Tình yêu và hôn nhân chưa thuận lợi, chưa thể như ý. Không may 
ốm đau thì dai đẳng kéo dài tuy bệnh không nặng. 
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Những tuổi nap Giáp: Giáp hoặc Nhám: Tý, Dân, Thìn. 
Tân: Tị, Mao, Mùi. 
Những người thuộc quẻ này, nếu sinh vào tháng 11 là đắc cách công 
danh phú quý. 


Dư báo theo các Hào: 


Đựư báo Hào T: Hào tốt, thời cơ cho những người lương thiện chấn 
hưng gia nghiệp, phục hồi kinh doanh. Lợi cho việc trở về với đạo lý củ 
mình theo đuối. Mệnh hợp là người ngay thẳng, trung thành, được nhiều 
người tín nhiệm, làm nên sự nghiệp. Mệnh không hợp cũng là người 
hiểu biết, không a dua, 

Dự báo Hào 2: Hào tốt cho mọi người bình thường, nhiều cơ hội 
hoàn thành sự nghiệp. Kinh doanh gặp được phường hội, phát đạt tốt. 
Không hợp mệnh cũng là người giữ được danh tiếng, tuy không làm 
được gì to tát. 

Dư bdo Hảo 3: Hào xấu, gặp nhiều khó khăn, cần trở, hay nảy 
sinh nghỉ ky lẫn nhau, mất đoàn kết. Người hợp mệnh cũng chỉ làm 
nên việc nhỏ, tránh được tổn hại. Không hợp mệnh, hay ương ngạnh, dễ 
bị tổn hại. Nữ mệnh hay đố ky, khó lấy chồng, ít bạn bè thân thiết. 

Dư báo Hào 4: Hào vừa tốt vừa xấu. Hợp mệnh, có lòng tín và. 
được lòng mọi người thì khó khăn sẽ qua, xấu thành tốt, có thể làm nên 
sự nghiệp. Không hợp thì hay nghỉ ky, khó tính, không tin vào ai, dễ 
gặp tai nạn, ốm đau nhẹ hoá năng. 

Dư báo Hào 6: Là hào tốt, nhiều cơ hội thành công, kinh doanh 
phát đạt, có tính đoàn kết cao, được mọi người mến mộ, đạt phú quý 
giàu sang. Không hợp mệnh thì tuy không đạt danh vọng cao nhưng 
cũng được nhiều phúc lộc. 


Dư báo Hào 6: hào tốt cho những ai thức thời, biết thời cuộc có 
nhiều khó khăn phải tiết chế lòng ham danh lợi. Cái gì đầy ắt phải vơi, 
trăng tròn ắt phải khuyết, lời nói biết cân nhắc, hành động phải thận 
trọng, giữ gìn. Xấu đối với những ai quá ham danh lợi: dễ bị tổn thất, 
thương vong. Nữ mệnh là người khó tính, yếu đau, bệnh tật. 
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6- QUR THUỶ/THIÊN = NHU 
(Là quẻ tốt) 


Khảm trên/ Càn đưới, Nhu là quê 
thứ 6 theo trật tự Tiên Thiên, quẻ thứ 5 theo Dịch cổ, thuộc Thượng 
Kinh. Là quẻ nghịch đảo của quẻ Tụng (số 23), nối tiếp quẻ Mông, với 
ý nghĩa : Mông là vật còn non, là trẻ thơ. Vật non và trẻ thơ đều 
phải nuôi dưỡng, cho nên nối tiếp quẻ Nhu là nuôi đưỡng. 

Khảm- Thuỷ / Càn-Km: Kim sinh Thuỷ, Nhu là quẻ “tương sinh”, 
thuộc nhóm quẻ Khôn-Thổ, quẻ tháng tám. Chi phối số cung Khôn 
(số 2 Lạc Thư) và các số thuộc Thổ: 5 và 10. 

Nhu có nghĩa là nhu thuận, mềm dẻo, còn có nghĩa là ăn uống, 
nuôi dưỡng. Tượng quẻ: mây bay trên trời (quẻ Khảm- Thuỷ ở trên 
là tượng mây chứa nước) làm nhuần ướt, như để nuôi dưỡng muôn 
vật vậy. Quê Khám còn có nghĩa là hiểm trở, quê Cân còn nghĩa là 
cứng mạnh. Cái cứng mạnh ở dưới cái hiểm, có ý là phải chịu đựng, 
phái chờ thời cho qua chỗ hiểm đang ngăn trở. Cho nên quẻ Nhu còn 
có ý là chờ đợi, qua thời hiểm nguy mới tiến. 


Lòi Quẻ và lời Hào: 


Lới Quẻ | Như, hữu phụ, quang hanh, trịnh cát, lợi thiệp đại xuyên: Que Nhù vi 
có lỏng tin, sáng sủa hanh thông, chính bên tết (có tác gia dịch là: ng ôi 
xem búi tôi), qua sông lớn có lợi. 
Lời Hào | Sơ cửu: Nhu vụ giao, lơi dụng hằng, vô cứu: Đợi ở nơi đắt ruộng, Hào bình 
Hảo 1 | dùng lầu bản thì cỏ lợi, không lôi. thường 
Hào 2 Cửu nhỉ: Nhu vụ sa, tiêu hữu ngôn, chung cát: Đợi nơi bãi cát, Hảo tốt | 
có lời chê nhỏ những về sau tốt, s_ 
Hào 3 | Cửu tam: Nhụ vụ nê, trí khâu chí: Đợi nơi bãi bùn, tự mời giặc đến. | Hạo yấu 
! Hảo 4 Luc tứ: Nhu vu huyệt, xuất !Ư buyêt: Đợi nơi đỗ máu, Mã y2 
thoái khỏi huyệt (nơi nguy hiệm) THAO Xâv 
| Hàảo5 | Cửu ngũ: Nhụ vụ tửu thực, trinh cắt: Đại nơi cơm rượu, chính bền .. 
tốt (có người dịch là: xem bói tôt). tap to : 
Hảo 6 Thương lục: Nhập vụ huyệt, hữu bắt tốc chỉ khách tam nhân lai m- 
kính chỉ Chung cát: Vào trong huyệt, có ba người khách không Hảo tốt 
mời mà đến, kính trọng họ, cuối cùng tốt. 
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Chu ý Nôi dung: Quẻ Nhu có nghĩa là đợi, chờ đợi, vì ở phía trước 
có chỗ hiểm, chưa thể tiến lên. Kẻ phải chờ đợi lại là quẻ Cân, bản 
chất cứng mạnh. Cứng mạnh mà biết chờ đợi, không dám khinh 
xuất, nên không bị hãm vào chỗ hiểm. Cái ý của quẻ Nhu là không 
gặp sự khốn cùng. 

Nguyên cứu Tượng Truyên: “Ván thướng w thiên, Nhụ. Quân tú dĩ 
ấm thực yếu lực” : Mây bay trên trời là quê Nhu. Người quân tử theo đó 
mà cứ ăn uống vui vẻ. Mây trên trời có ý nói là trời sắp mưa, cần phải 
chờ đợi, không có gì phải vội vàng, cứ việc ăn uống vui chơi. Cũng 
như người quân tử biết chờ thời cho qua lúc khó khăn để ung dung 
tiến bước. 


Dự báo Hà Lạc: Thời vận sắp tới, còn phải chờ đợi một thời gian 
ngắn nửa, lúc đó triển khai công việc thì dễ thành công. Nôn nóng là sa 
vào nguy hiểm. Tài vận và công danh sắp tới, trước mắt còn phải kiên 
trì nhưng hậu vận rất tốt. Chọn nghề, nhận chức chưa nên vội, hãy chờ 
một thời gian nữa. Thị cứ dễ đỗ đạt. Kiện tạng nếu nhẫn nại thì về sau 
sẽ thắng. Hôn nhân, luyến ái trước mắt chưa nên vội vàng sẽ hỏng việc, 
nên chậm lại một thời gian nứa vì có duyên nhưng chưa hợp thời. 


Những tuổi nạp Giáp: Giøp: Tý, Dần, Thìn. 
Móu: Thân, Tuất, Ty. 

Người có quẻ này sinh vào tháng 8, lại được số âm dương thuận, - 
Hào Nguyên Đường đắc lý là số rất tốt công danh dễ thành đạt cao. 


Dư báo theo các Hào: 

Dư báo Hao 1: Là hào xấu, không hợp thời vận, khó thăng tiến 
phát đạt. Ý hào: Đợi nơi đất rộng, có ý nhắc không nên đi vào nơi 
nguy hiểm. Dùng đạo Hằng có ý khuyên nên kiên trì, vững tâm, 
không giao động. Nôn nóng dễ dẫn đến tai vạ. Vì vậy mệnh hợp cách 
thường là người kiên nhần, thanh liêm, còn có cơ may tháng lợi. 
Người mệnh không hợp cách thường là những người ẩn dật, tu hành, 
không đính líu đến công danh. 

Dư báo Hóo 2: Hào bình, thời cơ chưa đến, nhưng kiên trì thì sau 
sẽ tốt. Hào xấu ở giai đoạn đầu, như ý hào muốn nói: sự việc lúc đầu 
bao giờ cúng bị chê bai, nhưng sau tốt. Mệnh hợp thì làm nên sự 
nghiệp; không hợp thì hay bị chê bai, bôn tẩu, gian nan. Dễ bị tranh 
chấp, kiện tụng. 
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Dư báo Hào 3: Hào xấu, gặp hạn, đễ bị kiện cáo, kỷ luật, hình phạt. 
Người thường cần đề phòng tai nạn sông nước, trộm cướp. Mệnh hợp 
cũng gặp gian nan, luôn luôn lo buồn, tuy có danh vọng lớn. Mệnh không 
hợp thì tính khí ngang tàng, đễ làm liều, lao vào nơi nguy hiểm. 

Dư báo Hào 4: Hào xấu, có tai hoa nên đề phòng, có tang phục, ốm 
đau, phụ nưữ đẻ khó. Hợp mệnh là người có tài đức, mưu lược, có thể 
thoát hiểm ngay giữa nơi nguy hiểm. Người thường nếu cẩn thận 
phòng tránh thì có oan được giải, mất của tìm được, ốm nặng thoát 
chết, nhưng cũng không đạt được mong muốn. Mệnh không hợp là 
kẻ cơ nhớ, côi cút, làm gia nô cho người. 

Đụ báo Hào 5: Là hào tốt cho mọi việc. Dễ thăng tiến trong sự 
nghiệp, ăn nên làm ra, nhiều phúc lộc, cuộc sống nhiều tiệc tùng. 
Mệnh hợp cách là quý nhân, công danh thành toại. Không hợp mệnh 
cũng là người phú quý giàu sang, dư ăn, thừa mặc. 

Dư báo Hào 6: Hào xấu, dễ bị ốm đau, trộm cắp. Quan chức dễ bị 
đèm pha, khiển trách, khó thăng tiến. Đối với những người biết cúi 
mnình cầu người, được nhiều người che chở, gặp nạn cũng qua. Xâu 
đối với những kẻ kiêu căng, tự mãn, mất lòng người, dễ rơi vào tai 
nạn. Ÿ hào khuyên: người không mời mà đến cũng nên kính trọng đối 
xử với họ thì khi gặp hiểm nguy cũng có người cứu giúp lại. Mệnh hợp 
là những bậc có đức, có tài, biết chiêu hiển đãi sĩ, có thể vượt qua hiểm 
nguy. Không hợp mệnh đễ rơi vào vòng cô độc hiểm nguy. 


7-QUẾ SƠN/ THIÊN= ĐẠI SÚC #= Sế57 
(Là quê tốt) Cấn trên / Càn dưới = Đại Súc, 
là quê thứ 7 theo tật tự tiên 
thiên quẻ thứ 26 của Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Đại Súc là quẻ 
nghịch đảo của quẻ Thiên/ Lôi = Vô Vọng (số 38), nối tiếp quẻ Vô 
vọng với ý nghĩa: sự vật không thể Vô Vọng mãi mà Vô Vọng là để 
có sức chứa lớn, vì vậy quê Đại Súc mới tiếp quẻ Vô Vọng. 


Cấn: Thổ/ Càn- Kim: Thổ sinh Kim, quê Đại Súc là quề “tương sinh”, 
thuộc nhóm Cấn - Thổ, quẻ của tháng 12. Chi phối số thuộc quẻ Cấn 
(Cung số 8) và các số thuộc Thổ: 5 và 10. 

Đại Súc có nghĩa là tích trứ lớn, tích trử để chờ thời. Tượng của quẻ 
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là “trời ở trong núi”. Chẳng có gì lớn bằng trời, mà lại ở trong núi, là ý 
nói sức chứa rất lớn vậy. Ví như người quân tử chứa học vấn và đạo đức 
rất lớn, là lúc phải biết. đem ra thi thố với đời để giúp ích thiên hạ. 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Lời Quẻ | Đai Súc, lợi trinh, bắt gia thực cát, lơi thiệp đại xuyên: Quẻ Đại súc, 


lợi về sự chính (nếu dịch chữ “trinh” lã bói toán thì có nghĩa là: Quẻ tốt 
xem bói có lợi), không ăn cơm nhà tốt, sang sông lớn có lợi. 

{Y nói làm việc lớn có lợi). ị 
Sợ củu: Hữu lê, iơï dĩ: Có nguy, dừng lại thì có lợi. Hào xấu 


{Ý nói nên thoái lui thì tốt hơn). 


Hào 2 Cửu nhị: Dự thoát bức: Xe long bánh (không đi được, 
ý bảo nên đỉnh chỉ mọi việc). 


Hào 3 Cửu tam: Lương mã truc, lợi gian trinh, nhâ! nhân dư vê, lơi hữu 
du văng: Ngựa hay đuổi nhau, có lợi lúc gìan nan mà giữ được Hảo tốt 
chính bên (có người dịch là lúc gian nan xem bói là có lợi), Ằ mái 
hàng ngày chuẩn bị xe cộ phòng thân, đi lại mới lợi (ÿ khuyên nên 
luôn luôn chuẩn bị phòng thân), 

—  ... 


Hảo 4 Lue tứ: Đông ngưu chỉ cốc, nguyện cát: Cùm con trâu non lại, 


tết nhất, (Ÿ răn: ngăn điều ác từ đầu thì tốt nhất). Hào bình 
Hảo 5 Lục ngũ: Phân thí chị nha, cát: Răng con lợn thiền, tốt (ÿ nói ngăn Eagdd 
điều ác từ gốc như răng con lợn đã thiên thì cũng không có hại gì). NV: 
' Hao 6 Thương Củùu: Hà thiên chỉ củ, hạnh: Sao mà đường trời hanh ti tới 
Ệ lào lö 


thông thê. (Ý nói thời cuộc tốt, cơ hội đền), : 
LÔ 


Chu ý Nôi Dung: Nghĩa cổ của chữ “Súe” là được mùa. Đại Súc là 
được mùa to, lúa thóc đây kho như trời chất trong núi. Người muốn 
mưu cầu sự nghiệp lớn, tất phải tích luỹ đạo đức, kiến thức, biết đùng 
cái đức cứng mạnh của Càn để chờ thời, tránh cái hiểm, để tích luỹ 
thêm kiên thức và trí tuệ cũng như nhân tài vật lực như cái kho chứa 
được cả trời, lúc đó mới mưu cầu đại sự ắt sẽ dẫn đến thành công. 

Nghiên cứu Tương truyên: “Thiên tưi sơn trung: Đai Gúc. Quân tứ 
di, đa thúc liên ngôn uấng hành, đĩ súc kỳ đúc”: Trời ở trong núi là quê 
Đại Súc. Người quân tử theo đó mà tìm hiểu thêm lời nói và việc làm 
của người xưa để nuôi đức của mình. Ÿ khuyên muốn làm việc lớn phải 
biết tu thân tích đức của mình, tích luy đủ nhân tài vật lực, như cái kho 
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chứa được cả trời, lúc đó mới có thể làm nên nghiệp lớn. 

Dư báo Hạ Lạc: Quẻ cho biết vận thế sắp đến thời kỳ thuận lợi, 
nhưng còn phải giữ gìn tránh nơi nguy hiểm. Công danh sự nghiệp chờ 
một thời gian ngắn nửa sẽ thành đạt. Tài lộc, thời gian tới sẽ có tài vận 
đến, hành động thân trọng thì sẽ thành công rực rỡ. Chức vụ và nghề 
nghiệp phải một thời gian nữa mới đạt nguyện vọng. Mọi việc phất 
bình tĩnh, nóng vội sẽ hỏng. Kiện tụng phải mất nhiều thời gian trình 
bày và phải tốn của, nhưng sẽ thắng. Nhưng nên lấy hòa giải làm đắc 
sách.Tình yêu, hôn nhân lúc đầu gặp khó khăn nhưng sau thuận lợi. 
Xuất hành trước mắt chưa nên. Bệnh tật, đầu nặng sau qua khỏi. 

Những tuổi nap Giáp: Giáp hoặc Nhám: Tý, Dần, Thìn. 

Bính: Tuất, Tý, Dần. 

Dư báo theo các Hào: 

Dụ báo Hào 1: Hào xấu, chưa phải thời, không nên hành động, 
mọi thi thố đều bất lợi, nên dừng lại thì tốt hơn. Mệnh hợp là người 
biết tuỳ thời, giữ được phúc lộc. Người không hợp mệnh là người 
thủ cựu không làm được gì cũng không để mất gì. Kẻ không biết 
thời thế, làm càn đễ bị thất bại. 

Dư báo Hào 2: Hào xấu, chỉ thời vân xấu, lắm thị phi, gièm pha, 
tai bay vạ gió, nên đình chỉ mọi việc. Hợp mệnh thì là người biết 
thời thế bất lợi, chủ động từ quan về hưu. Mệnh không hợp là kẻ 
lười nhác, lêu lẩng từ nhỏ trở thành vô dụng. Người hay ốm đau, 
bệnh tật mãn tính, còi cọc, thọ yểu. 

Dự báo Hào 3: Hào tốt cho những người làm công việc hậu cần, kinh 
doanh xe, ngựa. ŠSï tử dù gian nan nhưng vẫn bền chí. Hào xấu cho 
những người không biết lo xa, để lâm vào đường cùng. Mệnh hợp để 
phát vẻ đường binh nghiệp, có tài đức làm việc lớn. Mệnh không hợp là 
những kẻ bóc ngắn cắn đài, không biết phòng xa, hậu vận xấu. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt, như người biết ngăn điều ác từ đầu. Nhiều 
cơ may thành đạt, đỗ đạt cao, thăng tiến, kinh doanh phát đạt. Hợp 
mệnh thường là nhà giáo, nghề y, người đỗ đạt cao, được trọng vọng. 
Không hợp mệnh thì thường là người tầm thường, Bối nhờ vả người 
khác mới có công ăn việc làm. 


Dự báo Hào õ: Hào tốt cho mọi việc, như người đã biết ngăn ngửa 
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điều ác tận gốc chẳng khác gì con lợn đã bị thiến dù có răng cũng không còn 
hưng dữ. Mệnh hợp là nhữngngười có tài đức lớn, chế áp được điều ác, lập 
công to. Mệnh không hợp là những người có uy lực tại một địa phương. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt, nhiều cơ may thăng tiến trong công tác, 
trong thi cử, trong kinh doanh. Dễ tìm kiếm việc làm, nhiều tin vui. 
Mệnh hợp là người có công trạng lớn, phúc lộc đổi đào. Không hợp mệnh 
cũng có chí lớn công to, nhưng củng nhiều tai vạ. 


8- QUẾ ĐỊA/ THIÊN = THÁI 
(Là quẻ tết) 


Khôn trên/ Càn dưới, Thái là quê 

thứ 8 theo trật tự Tiên Thiên, quẻ 
thư L1 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Quê Thái là quê nghịch đảo 
của quẻ Bi, nối tiếp quẻ Lý với ý nghĩa: Lý là lễ, gốc của đạo làm người, 
phải như con đường mà người ta dẫm lên hàng ngày. Như thế mới hanh 
thông và mới an lạc. Vì vậy quẻ Thái nối quê Lý. 

RKhôn- Thổể/ Càn- Kim: Thổ sinh Kim, Thái là quê “tương sinh”, thuộc 
nhóm Khôn- Thổ, quẻ Nguyệt lệnh tháng giêng, chỉ phối số cung Khôn 
(số 2 Lạc Thư) và các số thuộc Thổ: ð và 10. 

Thái có nghĩa là thông thuận, thời thịnh trị, hoà bình. Tượng quẻ: 
Khôn thuộc đất, là âm ở trên có thuộc tính là giáng xuống; Càn là trời, 
là khí dương ở dưới, có thuộc tính tháng lên. Âm ở trên giáng xuống; 
Dương ở đưới thăng lên, hai khí gặp nhau, hoà hợp hanh thông, là mọi 
việc trôi chảy thuận lợi, là thời thịnh trị, hoà bình. 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Lời Que | Thái, tiểu vãng đại lai, cát hanh: Quẻ Thái, cái nhỏ đi, cái lớn tới, Quê tốt 
Ị tốt, hanh thông. 


' Lời Hào | Sơ cửu: Bai mao như, dĩ kỷ vì, chính cát: Nhổ nắm cỏ, lầy được Hảo tố: 
| Hảo 1 cả rễ, đi xa lành. 
{ 


: Hảo 2 | Cửu nhí: Bao hoang. dụng băng hà, bắt hà dị. bằng vong, đắc 
Ị thượng vu trung hành: Bao dung cả cái hoang dã, dùng vượt qua 
ị sông, không sỏi việc xa, bè cánh mát, được tôn kính vì đi ở giữa. 


Hào tốt 
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Hào 3 | Cửu tam: Vô bình bất bí, vỏ vãng bất phục, gian trinh vô cữu. Vật 
tuất kỳ phụ vụ thưc hữu phúc: Không có chỗ bằng nào không lôi Hào bình 
lõm, không có gì đi mà không trở lại, gian khổ giữ điều chính thì 
không có lỗi (có người dịch là: xem bói khó). Đừng lo phiền, vững 
tin mình cô phúc. 


Hào 4 | Lục tứ: Phiên phiên bất phú dĩ kỳ lân, bất giới dĩ phu; Vui vẻ không 


giàu mà được hàng xöm, không giao ước mà tín nhau. Hảo tôt | 
Hào 5 Lục ngũ; Đề ảt quy muôi, dĩ chỉ nguyên cát: Vua Đề át đã gá em ào tốt 


gái, có phúc tết nhát. 
}—— 


Hảo 6 | Thương Lục: Thành phục vụ hoàng, vật dụng sư, tư ắp cảo mênh, - 
| trinh lận: Thành trị thành hào rãnh, chớ dùng bính, chỉ ban lệnh ở áp | Hào xâu 
mình, giữ chính bên cũng phải hối tiếc (có người dịch là: xem bói 
thấy dữ I) 


Chú ý Nôi Dung: Quẻ Thái còn chỉ cái nhu thuận, mềm yếu bên 
ngoài, còn cái cỨng mạnh, kiên cường thì ở bên trong, tức cũng là nhu 
cương tương dự, khí âm bao bọc khí dương là thuận. Đó là cái đạo của 
Tạo hoá. Đạo thuận thì hanh thông, muôn vật tươi tốt nên gợi là Thái 

Nghiên cứu lời Tương: “Thiên Địa giao Thi Hàu dĩ tài thành thiên 
địa chí đạo, phụ tướng thiên địa chỉ nghị, dĩ tủ hứu dân” : Trời Đất giao 
nhau là quẻ Thái. Vua xem đó mà sửa sang thành đạo của trời đất, làm 
rõ cái Nghĩ của trời đất, đỡ đần cho dân. 


Ÿ khuyên những người chức trọng quyền cao nên theo đạo của trời 
đất làm thuận lòng người thì thiên hạ sẽ được thái bình, hanh thông. 
Đó cũng là cái đạo của cấp dưới và cấp trên, cha và con, vợ và chồng... 
trong mọi xã hội. 

Dự báo Hà Lạc: Thái là quẻ của thời cơ thuận lợi, vận thế tốt cần 
phải tranh thủ nắm lấy. Tuy nhiên cái hanh thông lớn bao giờ cũng có 
mầm mống cái bế tắc, vì vậy mà chung cuộc, hào thượng lục là hào xấu 
cần phải đề phòng lúc kết thúc sẽ bị thất bại. 


Công danh sự nghiệp chóng thành đạt nhưng phải để phòng chủ 
quan, ham hố để cuối cùng phải bất mãn suy vị. Tài vận rất tốt, có thể 
thu nhập băng nhiều nguồn, nhưng cuối đời đẻ phòng bất trắc. Kiện 
tụng đê hoà giải. Thị cứ dễ đậu đạt, ốm đau chóng khỏi. Người đi xa 
nhanh trở về. Mọi việc hanh thông. Hôn nhận và gia đình thuận lợi, đề 
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thành, nhưng đề phòng cuối đời bất hoà, lục êục. 
Những tuổi nap Giáp: Giớp hoặc Nhám: Tý, Dân, Thìn. 
Qư#ý hoäc Ất: Su, Hơi, Dâu. 

Người có quê này lại sinh vào tháng Giêng là số công danh, phú quý 
lớn. Không đúng thời thì phúc nhỏ. Quê Thái gồm hai quẻ đầu mối của 
vạn vật, lại nằm đúng vị trí (là hai quê Càn- Khôn), vì vậy người có số 
Hà Lạc được quê này, lại sinh đúng thời, được coi là người có số cực tốt, 
số “xuất tướng, nhập tướng”, số hiển vinh và thành đạt cao. 


Dư báo theo các Hào: 


Dư báo Hào 1: Hào tốt cho mọi việc, làm một, kết quả gấp nhiều lần, 
như người nhổ cò Mao, nhổ một lần được cả cỏ lẫn chùm rễ. Quan chức 
dễ thăng tiến. Sĩ tử cố gắng là thị đã. Người thường làm ăn nhiều cơ hội 
kiếm ra tiên. Mệnh hợp thì thành công cao, phúc lộc nhiều. Mệnh không 
hợp cũng gặp nhiều cơ hội thuận lợi trong việc làm ăn. 

Dư báo Hào 2: Hào tốt, nhất cho những người tính tình rộng rãi, đức 
bao dung lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. Làm nên sự nghiệp lớn đối 
với những người hợp mệnh. Không hợp mệnh thì cũng làm nên những 
việc nhỏ ở địa phương. 

Dư báo Hào 3: Hào bình, trước mắt nhiều khó khăn, nhưng ai kiên , 
trì giữ vững lòng kiên trung với lý tưởng người đó sẽ thắng, phúc lộc 
sẽ đến. Bới không có gì cứ đi mà không trở lại; không có gì cứ bằng 
phẳng mà không nghiêng. Mệnh hợp thì trước lo buồn, sau hạnh phúc. 
Không hợp mệnh thì gặp nhiều gian nan vất vả, nhưng cuối cùng cũng 
có phúc lộc. 

Dư báo Hào 4: Hoà xấu, nhiều bất lợi, viên chức phải đổi đi xa, sĩ tử 
long đong vất vả, kinh đoanh thua lỗ. Muốn đỡ khó khăn phải biết cách 
ăn ở thuận hoà với láng giểng thân cận. Mệnh hợp thì cúng ít phúc lộc, 
nhưng được mọi người thông cảm yêu mến. Không hợp mệnh thì phải 
nhờ vả láng giềng cứu giúp. 

Dự báo Hào ð; Hào tốt cho mọi người, nhất là nữ mệnh thường là 
người có đức hạnh, đảm đang, giỏi quản lý gia đình. Mệnh hợp là người 
biết trọng đái người hiển, được trọng vọng đễ hoàn thành tâm nguyện. 
Không hợp mệnh cũng là người có tín nhiệm, vợ đảm con ngoan. 
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Dư béo Hảo 6: Hào xấu vì thời cơ thay đổi, khó giữ được vẹn toàn. 
Chưc sắc đễ bị khiển trách, điều đi xa, bị kỷ luật. Sĩ tử thi cử khó thành, 
đễ bị bẽ mặt. Kinh doanh sa sút, thua lỗ, sạt nghiệp. Người thường bị 
ốm đau, hao tán tài sản. Hợp mệnh cũng phải an phận thủ thường, khó 
bề thi thố. Không hợp mệnh, hay làm bừa dễ gặp nguy nan, có khi ảnh 
hưởng đến tính mạng. 


9-QUÈ THIÊN/ TRẠCH= LÝ Số 55 


(Là quẻ tết) 


Càn trên, Đoài đưới= Lý, là 
quẻ thứ 9 theo trật tự Tiên Thiên, quẻ thứ 10 theo Dịch cổ, thuộc 
Thượng Kinh. Lý là quê nghịch đảo của quẻ Tiểu Súc, cũng nối tiếp quẻ 
này với ý nghĩa: có tụ họp rồi mới phát sinh ra lễ. Lý có nghĩa là lễ, nối 
tiếp quẻ Tiểu Súc. 

Càn- Kim/ Đoài-Kim, hai quê nội ngoại đều hành im, Lý là quê 
“đồng hành” nhưng được phân loại vào nhóm quẻ Cấn-Thổ, quẻ tháng 
3. Quẻ Lý chỉ phối cung Cấn (số 8 Lạc Thư) và các số của Thổ: 5 và 10. 

Quả Lý có nghĩa là trật tự, phép tắc. Còn có nghĩa là bước đi, dẫm 
lên, đạp lên. Tượng quẻ: Càn cứng mạnh ở trên. Đoài nhu ở dưới. Kẻ 
cứng mạnh đạp lên kẻ mẻm yếu. Đó là cái “tý” thông thường của xã hội, 
vì vậy quẻ Lý là cái thuận thường tình. 

Lời Quẻ và lời Hào: 


Lời Quả | Lý hồ vĩ. bất chất nhân, hanh: Dẫm lên đuôi hồ, mà không cắn người, | Quả Trung 


hanh thông. ( nói gặp nguy hiểm mà qua được vì hanh thông). bình 
" mẻ .ẽẽẽhẽẽ ẽ Hào Tốt 
Hào 1 Sơ cửu: Tố lý, vãng, vô cữu: Bước di đúng, cứ đi, không lôi. 
SN S  ==———_.-. =5. ..“.= | 
Hào 2 | Cửu nhị; Lý đao thản thần, u nhân, trịnh cát. Bước trên đường bằng tac Yái 


phẳng, người cô đơn, chính bền tỏi. (có người dịch là: xem bói tốt). 


Hào3 | Lục tam: Diêu năng thi, bá năng lý. lý hố vĩ chất nhân, hung. Vũ nhân 
vi vụ đai quận: Người chột hay nhìn, kẻ què hay đi (câm hay ngóng, và 
ngọng hay nói), dẫm lên đuôi cọp nó cắn người, hung. Đó là kể vũ phụ Hào xâu 
muốn làm ông lớn, 
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Hào 4 | Gửu tứ Lý hồ vĩ, tế tô chung cát: Dẫm lên đuôi cọp, nơm nớp, chung . 
42a Hảo Tôt ; 
cuộc tõöÌ. ï“ 
| Hào § |_ Cửu ngũ: Quyết lý trính lệ: Quyết dẫm lên, chính bền, nguy (có người e. 
: ket x. Hào xâu 
dịch là: xem bói xâu) 
Hào 6 Thương cửu: Thị ý khảo tường, kỳ toàn nguyên cát: Xem bước đi Hào tốt 
đề biết rõ, thây toàn vẹn là tôi. 


Chu ý Nôi dung: Càn mà gặp Đoài, hai quê đều hành Kim, có nghĩa 
là đẹp lòng, là hoà thuận. Quả âm ở trong, quê dương ở ngoài, như đi 
theo kẻ cứng mạnh, được kẻ cứng mạnh che chở, thì dù co dẫm lên đuôi 
cọp cũng không bị cắn, ý nói gặp nguy hiểm cũng không hẻ gì. 

Rhảo sát lời Tượng: “Thượng thiên hạ trạch: Lý. Quan tử đi biện 
thượng hạ, định dán chí” : Trên là trời, đưới là đầm, là quê Lý. Người 
quân tử lấy đó mà phân biệt trên dưới, định chí cho dân. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Lý chỉ thời vận khó khăn, hành động phải hết 
sức chu đáo, thận trọng, biết kính trên nhường đưới và nên dựa vào cấp 
trên có thế lực để tránh hiểm hoa. Công đanh sự nghiệp vất vả nhưng 
khó thành. Tài vận không đến, nên không đạt được phúc lợi như ý. Thi 
cử khó khăn. Kiện tụng khó thành, nên tránh thì hơn. Đi xa dễ gặp bất 
trác. Tình yêu trắc trở. Hôn nhân tưởng đã sau trở thành khó. Tốt nhất 
là nên học theo cách xử thế của người xưa, khiêm tốn nhún nhường, 
cuối cùng sẽ tốt. 

Những tuổi nap Giáp: Đinh: Tï, Mao, Sửu. 

Nhám hoặc Giáp: Ngọ, Tháân, Tuất. 

Những người thuộc quẻ này, lại sinh uào tháng ba là đắc cách công, 

danh, phú, quý. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào tốt cho những người hành động theo đạo ly, 
đúng đắn, như bước đi đẹp. Nhiều cơ may đạt sự nghiệp, thăng tiến, 
kinh doanh phát đạt, Phòng tang phục. Mệnh chỉ hợp người có đứ< 
hạnh, không làm gì hại dân, thất đức, có phúc lộc nhiều. Mệnh không 
hợp cũng là người lương thiện, tuy không giàu sang, hoặc những nhà 
tu hành. 

Dự báo Hào 9: Hào tốt vừa, thời vận yên lành, mọi việc yên ổn, 
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nhưng không làm được việc lớn, vì hào này cô độc không có hào nào đối 
ứng. Thích hợp cho người ở ẩn, người tụ hành. Mệnh hợp là những 
người thích cuộc sống sung túc nhưng bình lặng, không màng công danh, 
ganh đua với đời. Không hợp mệnh cúng là những người ưa tĩnh lặng, 
bình đi. 

Dư báo Hào 3: hào xấu, nhiều rủi ro, phải truất giáng, kỹ luật. Tướng 
bị thua trận, bị bức hàng. Người kinh doanh bị phá sản, bị kiện cáo. 
Hào của những người tài nhỏ chí to, không làm đúng khả năng, ngồi 
không đúng vị trí. Mệnh hợp thì cũng là người tự cao, tự đại, không biết 
người biết mình, lộng ngôn, làm càn, mang hoa vào thân. Mệnh không 
hợp là những người phận hèn kém, bị tàn tật. 

Dụ báo Hào 4: Hào xấu, nhiều khó khăn, nếu biết sợ để để phòng thì 
tốt. Chú quan làm bờa thì đễ bị hình khắc. Hợp mệnh thì khó khăn lúc 
đầu nhưng sau cũng khá. 6¡ tứ thi đỗ, được thăng tiến. Mệnh không 
hợp đễ mác sai lầm phá sản, tai nạn. Nữ mệnh xấu, thường là người 
loang toang, ngoại tình, theo trai, tư cách kém. 

Dư báo Hào ã: Hào ngày ở ngôi cao, tốt cho những người mệnh hợp, 
có đức lớn, được lòng người, hành động biết lo trước tính sau, khó khăn 
dễ vượt, công đanh dễ thành. Quan chức dễ thăng tiến, thành công 
trong công việc. Người không hợp mệnh thì gặp nhiều khó khăn, công 
danh trắc trở. Kẻ sĩ có tài đề bị dèm pha, khó khăn trong thăng tiến. 

Dư báo Hao 6: hào tốt cho những người mệnh hợp: có sức bao dung, 
giữ được đạo trung, biết xử sự, có thuỷ có chưng, sẽ thành đạt cao, phúc 
lộc nhiều. Xấu cho những người mệnh không hợp: không có chính kiến 
đễ a dua làm liễu, hám danh lợi nhưng không liệu được sức mình, gặp 
nhiều gian nan, thất lộc, thất bại. 


10QUẺ THUẢNĐOÀI ZZ S651 
(Là quẻ tốt) Trên Đoài, dưới Đoài, là quẻ thứ 
10 theo trật tự Tiên thiền, quẻ 
thứ 58 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Quẻ Thuần Đoài là quê nghịch đảo 
của quẻ Thuần Tốn (số 27), nối tiếp quẻ này với ý nghĩa là: Tốn là 
xuyên thấu, là thấm vào; sự vật đã thấm vào nhau thì phải làm đẹp 
lòng nhau, cho nên quê Tốn được tiếp nối bằng quê Đoài. 
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Thuần Đoài là quẻ thuộc hành Kim, quẻ của tháng 10. Đoài chi phối 
cung Đoài (cung số 7) và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Đoài có nghĩa là đẹp lòng, lịch duyệt,vừa ý, tượng “Song Hỉ”. Còn 
tượng trưng cho người thiếu nữ, đầm trạch, là môi miệng, nụ cười. Vì 
vậy nó còn có ý nghĩa là vui vẻ, đoàn kết, lời nói khéo léo... 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Lời Quẻ |_ Đoài Hanh, lơi trịnh: Đoài thông suốt, lợi ở chính bèn Quẻ Tốt 
(có người dịch là: xem bói có lơi) 


Hảo † Sơ cứu: Hoà Đoài cát; hảo thuận, vui vẽ, tốt. HD HD) 


Hào 2 | Cửu nhỉ: Phu Đoài cát, hối vong: tin nhau đẹp lòng, tốt, hất ăn năn, | Hảo tốt 


Hào 3 Lục lam: Lai đoài, hung: Trở lại làm đẹp lòng, xâu. Hào tế! 


Hào 4 | Cửa tứ: Thượng đoài, ví ninh, giới tật, hữu hỉ: Đắn đo làm đẹp lòng, Hào tết 
chưa yên, bồ tật xâu, có điều mừng. 


Hào 5 Cửu ngũ: Phu vụ bác, hữu lệ: Tìn vào sự tiêu tán là có nguy. -Hào bình 


Hào 6 | Thượng lục: Dẫn đoài: đem sự đẹp lòng đến. Hào tốt 


Chu ý thêm nôi dung: Quê khuyên kẻ làm to, ở ngôi cao, phải biết lấy 
đức làm đẹp lòng đân thì dân tin theo, xông vào nơi nguy hiểm cũng 
làm. Tượng quẻ, cứng trong mà mềm ngoài là cái đức của việc làm vui 
lòng muôn dân. Đó là cái đạo của quê Thuần Đoài. 

Khảo sát lời Tương: “Lê trạch Đoời, quận từ di bằng hữu giảng tập”: 
Đầm liền đầm là quẻ Đoài, người quân tử theo đó mà cùng bạn bè giảng 
giải học tập. Ý khuyên, tượng của quẻ Đoài là hai cái đảm liền nhau, 
nương tựa vào nhau, như con người phải có bạn bè biết nương tựa học 
hỏi lẫn nhau thì mọi việc mới hanh thông. 

Dư báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời vận tốt, được mọi người yêu mến, nhất 
là người khác giới. Cần chú ý đề phòng tửu sắc, ăn nói quá đà sinh hông 
việc. Có cơ hội thành đạt, đường công danh gặp nhiều thuận lợi, dễ 
thăng quan tiến chức. Tài lộc dối đào. Thi cử dễ đỗ. Bệnh tật do ăn uống 
sinh ra, dễ nặng. Kiện tụng nên tránh vì không hợp với quẻ, nên hoä 
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giải thì hơn. Hôn nhân thuận lợi, tìm được vợ hiển, Gia đình vui vẻ. 
Những tuổi nap Giáp: Định: Tị, Mão, Sửu, Hợi, Dậu, Mùi. 
Lại sinh vào tháng 10 là đắc cách, dễ thành đạt đường công danh, 
tài lộc nhiều. Có nhiều cơ may. 


Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1: Hào tốt, mang tính hoà thuận, đoàn kết, vừa lòng 
mọi người. Mệnh hợp là người hiểu biết, có danh vọng và phúc lộc đổi 
dào. Mệnh không hợp cúng là người có danh vọng và tài sản, có cuộc 
sống an vui. 

Dư báo Hào 9: Hào tốt cho mọi việc. Có tính đoàn kết, hạnh phúc 
yên vui. Thành công trong công việc. Dễ thăng tiến. Kinh đoanh phát 
đạt. Gia đình hạnh phúc. Mệnh hợp là người có danh vọng, có công lớn. 
Mệnh không hợp cũng là người kết giao rộng rãi, có cuộc sống vui. 

Dư báo Hào 3ä: Hào xấu, mang tính xu nịah để vừa lòng người khác, 
không ai ưa, đễ thất bại trong công việc. Mệnh hợp là người thích giao 
thiệp, nhưng giảo hoạt, không làm nên việc lớn. Mệnh không hợp là kẻ 
xu nịnh, a dua, bợ đỡ, bị người đời khinh ghét. 

Dự báo Hào 4: hào tốt, vì hào này là “đương cương khắc chính”, từ 
bỏ kẻ tiểu nhân ở ngôi cao là hào lục tam. Dễ lập công nhưng phải lao 
tâm khổ tứ. Dễ thăng tiến. Kinh đoanh có lợi tuy vất vả. Mệnh hợp là 
người biết bỏ tà theo chính, giữ được phúc lộc. Mệnh không hợp là người 
ba phải, luôn luôn phải lo nghĩ, nhưng cũng được yên vui. 

Dư báo Hào 5: Hào xấu, hào của những người hay tin nhảm làm 
giảm lòng trung tín của chính mình, quan chức bị dèm pha, sĩ tử bị chê 
trách, hỏng thi, người thường buôn bán bị lừa, bị trộm cướp do cả tin. - 
Mệnh hợp là người có quyền chức mà dùng người không đúng, để mang 
tiếng, tuy không hại gì đến phúc lộc. Mệnh không hợp là kẻ không phân 
biệt chính tà, đặt lòng tin không đúng chỗ, để =huốc tai vạ vào thân. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt, hào này là “am nhu” ở ngôi cao nhất, thế sắp 
biến, nên chuyên làm vui lòng mọi người. Quan chức dễ thăng lên bậc 
cao sang, sĩ tử được đẻ cử, thăng tiến, người thường cũng có cuộc sống 
yên vui, hoà thuận với mọi người. Mệnh hợp là người sống hoà hợp, yên 
vui, phúc lộc dôi dào. Mệnh không hợp là kẻ xu nịnh, không làm nên 
công trang gì hoặc là người bị tật ở mắt. 
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11-QUẺ HOẢ/TRẠCH =KHUÊ E##  Số53 
(Là quẻ tốt) _= 


Ly trên/ Đoài đưới, là quê thứ 


11 theo trật tự Tiên Thiên, 
Quẻ thứ 38 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Khuê là quẻ nghịch đảo của 
quẻ Phong/ Hoả=Gia nhân (số 43), nối tiếp quê này với ý nghĩa là: đạo 
nhà có nhiều người tất có khác nhau, trái nhau, ly tán, Ba nhau, nên 
quẻ Khuê nối tiếp quẻ Gia Nhân. 

Ly- Hoả/ Đoài- Kim: Hoả khác Kim, Khuê rả quẻ “tương khắc”, thuộc 
nhóm Cấn - Thổ, quẻ của tháng 2. Chi phối số cung Cấn (số 8) và các số 
của Thổ: 5 và 10. 

Khuê có nghĩa là khác nhau, trái nhau, là “Đồng sàng dị mộng”. Đó 
là dựa theo tượng quẻ: Ly - Hoả thì bốc lên, Đoài là đầm thì lắng xuống, 
hai quẻ đi cùng nhau nhưng không hợp nhau. Lại có thể nói: Ly là 
trung nư, Đoài là thiếu nử, như hai người con gái ở chung một nhà, 
đồng sàng mà đị mộng, vì tính cách khác nhau vậy. 


Lời Qué và lời Hào: 
Lời Quẻ |_ Khuà, tiểu sự cát: Quê Khuê, việc nhỏ tốt. ậ Tốt 
Lời Hào |_ Sơ cửu: Hồi vọng, tảng mã vật true, tư phục, kiến ác nhân vô cữu: ¬¬ 
Hào 1 | Hết ăn năn, mất ngựa chở đuổi theo, nó tự trở về, gặp kê ác E56, BÌnH 
không có lỗi. 
Hào 2 Cứu nhí: Ngô chủ vô hang, vô cửu: Gặp chủ ở ngõ hẹp, không lỗi. | Hàc bình 
Hào 3 Luc tam: Kiến dự duê, kỷ ngựu xiết, kỳ nhân thiên thả tí, vô sơ hữu G532 
: ; con PP BEEEINEB ảo tốt 
chụng: Thây xe tới, trâu kéo xe bị can, người trong xe thì bị thích ng 
mặt xếo mũi, việc không có đâu nhưng có cuỗi. 
Jmss..... 1 
Hào 4 Cửu tứ: Khuê cô. ngộ nguyên phu, giao phu, lề, vô cứu: Cô độc do | Liáo bình 
khác nhau, gặp chàng trai xưa, kết giao với nhau, nguy hiểm, 
không lỗi. 
Hảo 5 Luc ngũ: Hỗi vong, quyết tâm phê phu, vãng, hà cữu: Hết ăn nấn, | Hạo xấu 
người cùng pho cắn vào da, tiên lên, lỗi gì đâu! 
Hào 6 | Thương cữu: Khuê cố, kiến thỉ_ phu đỏ, tải quỷ nhát xa, tiền trượng 
chì hỗ hàu thoát chỉ hỗ, phi khẫu hôn câu, văng ngô vũ dắc cái: 
Cô độc do khác nhau, thấy con lợn đội bùn, một xe chở quy, trước | Hảo tốt 


dương cung sau lại bỏ cung xuống, không phải giặc cướp mà là 
kết hôn, tiến lên gặp mưa lả tốt. 
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Chu ý Nôi dung: quẻ Khuê nghĩa gốc là lia nhau, xa nhau, nhưng 
Tượng qué thì Ly sáng ở ngoài, Đoài đẹp lòng ở bên trong, như vậy là 
tuy khác nhau nhưng đi chung thì đều biết làm đẹp lòng nhau, toả sáng 
cho nhau, nếu cùng biết nhường nhịn và hạn chế cái khác biệt, y như 
hai chị em gái tuy khác biệt nhau, nhưng lúc còn ở chung một nhà thì 
đều biết khác kỷ phục lễ nên cả hai đêu được tiếng tốt. Quẻ khuyên con 
người nên linh hoạt trong xử sự, hạn chế khác biệt để đem lại tiếng 
thơm và làm đẹp lòng nhau. 

Nghiên cứu Tương Truyện: “Thượng Hod ha Trách, Khuê. Quân tứ 
dĩ đồng nhị dị”: Trên lửa đưới đầm là quê Khuê. Người quân tử lấy đó 
mà biết “đồng” mà “dị” (giống nhau mà khác nhau). Ÿ nói trong cái 
giống nhau bao giờ cũng có cái khác nhau, trong cái khác nhau bao giờ 
cũng có cái giống nhau. Người quàn tử nên xem đó mà xứ thế. 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Khuê chỉ thời vận xấu, công danh sự nghiệp 
khó thành, tài lộc khó khăn. Thi cử dễ hỏng. Kiện tụng dây dưa, dễ 
thua, nên dàn hòa ngay từ đầu, xuất hành không lợi. Hôn nhân dễ mâu 
thuần sau này, gia đình không được đoàn kết. Bệnh tật dây dưa, phải 
thay đổi thầy thuốc mới có lợi. Quẻ khuyên nên giử cái đã có, không nên 
thay đổi vội vàng. Nên rất khéo léo trong phép xử thế, biến cái bất lợi 
thành cái có lợi, làm đẹp lòng mọi người bên trong, toả ảnh hưởng tốt ra 
bên ngoài, không nên làm to những điều đị biệt, gây bất hoà với mọi 
người, sẽ rất bất lợi. 

Những tuổi nap Giáp: Đừnh: Tì, Mứo, Sửu. 

Ry: Dậu, Mùi, TỊ. 

Người có quẻ này lại sinh tháng 2 là đắc cách, sự nghiệp dễ thành 

đạt, tài lộc nhiều. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt nhưng trước gian nan sau thành đạt, như 
người có lòng trong trắng cho nên mất lại được. Hợp mệnh là người đức 
hạnh, kẻ bạo ngược cũng phải chùn. Tuổi lớn sẽ thành đạt. Không hợp 
mệnh, người lúc trẻ gặp gian nan, sau tuổi già mới khá. 

Dư báo Hào 2: Hào tốt, gặp được cấp trên tốt, dễ thăng tiến, sĩ tử 
đậu đạt cao, người thường kinh doanh phát đạt. Mệnh hợp là người có 
công với nước, phúc lộc cao dầy. Không hợp mệnh cũng là hết lòng vì 
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chủ, được nhiều người giúp đỡ. 

Dư báo Hào 3: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau. Quan chức bị nghí ky, 
gièm pha; sĩ tứ bị thất cơ lỡ vận, sau được minh oan, được phục chức, 
thăng tiến. Người thường gặp khó khăn lúc đầu, sau thành đạt. Mệnh 
hợp là người trước bị ngược đãi, sau công thành danh toại. Mệnh không 
hợp là người bị thương tật vì xe ngựa, trước khổ sau vui. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt, lúc đầu bị cô đơn, sau phúc lộc thành đạt, 
thăng tiến. Mệnh hợp là người lúc trẻ bình thường, sau có nhiều vây 
cánh, có sự nghiệp cao. Nứ mệnh phúc lớn. Mệnh không hợp là người 
trước cô đơn, sau nhiều bè bạn. 

Dư báo Hạo ð: Hào tốt, được người giúp đỡ, thời cơ thăng tiến, để 
bạt. Kinh đoanh phát triển. Mệnh hợp là người có địa vị cao, lập công 
to, sự nghiệp lớn. Mệnh không hợp là người bị dèm pha, kiện tụng 
hoặc bị thương tật do tai nạn, nhưng sau nhờ được bạn bè, họ hàng 
giúp đỡ mà nên. 

Dự báo Hòa 6: Hào xấu, đễ bị cô lập , nghĩ ky, nhầm lẫn bạn bè. 
Quan chức đa nghỉ, sĩ tử mờ ám, gian khổ lúc trẻ, về già khá hơn. Mệnh 
hợp là người trước bị nghĩ, không được dùng, sau hiểu đúng nên là nên 
sự nghiệp. Mệnh không hợp là kẻ cô độc, đối trá, gặp nhiều gian nan 
vất vả. 


12.QUẺLÔUTRẠCH: ## §ố52 
QUY MUỘI —T Chấn trên/ Đoài dưới. Là quê thứ 
(Là quẻ xấu) 12 theoTrật tự Tiên thiên, quê thứ 


54 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. 
Qui Muôi là quẻ nghịch đảo của quê Tiêm (số 11) với ý nghĩa: Tiệm là tiến 
lên. Đã tiến lên thì ắt có chỗ về, nên quẻ Quy Muội nối tiếp quẻ Tiệm. 
Chấn - Mộc/ Đoài - Kim: Kim khác Mộc Quẻ Quy Muội là quê” tương 
khác”, thuộc nhóm Đoài- Kim, quê của tháng 7. Chi phối số cung Đoài (số 
7) và các số của im: số 4 và 9. 
Quy Muội có nghĩa là con gái về nhà chồng, chỉ việc hôn nhân nói 
chung. Đáng lẽ là việc tốt, nhưng theo tượng quẻ thì Chấn là trưởng 
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nam mà Đoài lại là thiếu nứ , theo quan niệm của Dịch cổ, thì như vậy 
là chưa thật hợp lý. Trưởng nam phải lấy trưởng nử mới đúng vị, lấy 
thiếu nữ là chỉ về làm nàng hầu hay vợ lẽ, như vậy mới thành xấu. Quy 
Mùuội vì thế còn có nghĩa là làm điều gì chưa thật chính đáng, cứ làm thì 
xấu, có khi phải hối hận. 


Lời Quẻ và lới Hào; 


Lời_ Quê | Quy Muội, Chinh hung,vô dụ lợi: Quả Quy Muội, đi xa hung không 


- Quề Xấu ) 
lợi gì. 
Lời Hảo: Sư Cứu: Quy muôi dĩ đệ, ba năng ly, chỉnh cát: Em gái vệ nhà Hảo tốt 
Hảo 7 | chồng làm vợ lẽ, thọt mà đi được, cứ đi, tốt. 
Hảo 2 | Cửu nhị: Diều năng thị, lơi u nhân chí trinh: người chột có thể nhìn, | ,. „; 
Diều năng thi, lợi u nhân chí trinh: người chột có thế nhìn, Hào tối 


lợi, cho người kín đáo giữ chữ trinh. 


Hào 3 | Luc tam: Quy muôi dĩ tu, phản quy dĩ đệ: Em gái lấy chồng làm Hào bình 
nàng hâu, quay trở về làm vợ bé. 


Hào 4_ |_ Cửu tứ Quy Muội khiên kỳ, trì quy hữu thời: Em gái lấy chồng lỡ : 
thời, lấy chẳng muộn lại gặp thời, Hào xâu 


Hào 5 | Lue ngũ: Đề Ất quy muôi, kỳ quân chỉ duê, bất như kỳ đệ chỉ duê | 
lượng, nguyệt oơ vọng cát. f: Vua Đề Át cho em gái về nhà chồng, tay. Hào tôt 
áo của em gái không đẹp bằng của nàng hầu vua, trăng sắp tròn, tốt, 


.Hào 6 Ị Thương Lục:Nữ thừa khuông vô thức, sĩ khuê dương vô huyết n 
vộ du )ợì: Con gái xách cái giỗ không, con trai cắt tiết dê mà không Hào xâu 
có máu, không có lợi gì. 


Chu ý nội dung: Có 4 quẻ đùng để nói sự hôn thú là Hàm, Hằng,Tiệm 
và Quy Muội, nhưng quẻ Quy Muội diễn tả sự kết hôn không bình thường, 
vì là gái trê đẹp (Đoài) lại lấy làm lẽ người lớn tuổi (Chấn). Đức của quê 
Đoài là làm đẹp lòng, đức của Quẻ Chấn là rung động, cảm động, vì thế 
mà sự kết hôn dù không hợp lý hay không bình thường thì kết cục lại 
rất tốt. 

Quẻ có tượng: từ hào 2 đến hào ð đểu không chính, hào 3 và hào 5 
lại lấy nhu át cương, cho nên lời chiêm của quẻ là không lợi, hành động 
thì hung. 

Tham khảo Tương truyện : “Tợch thương hiợu lôi Quy Muôi, Quán 
tủ đĩ uĩnh chung trí tệ” : Trên đầm có sấm là quê Quy Muội. Người quân 
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tử lấy đó mà nghĩ về cái lâu bền sau này. Biết trước điều tệ hai. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời vận xấu, mọi việc đều khó khăn, dễ bị 
tình cảm chỉ phối, dễ bị chuyện trai gái dẫn dắt vào đường cùng, ngõ 
cụt. Công danh sự nghiệp dang đở, tài vận không đến. Thị cử khó đạt, 
đi xa bất lợi, kiện tụng đễ bị thua thiệt. Hôn nhân đở dang, có khi 
không đúng vị. Cảnh vợ lẽ nàng hầu, bệnh tật khó chữa. 

Những tuổi nap Giáp: Đinh; Tịì, Mão, Sữu. 

Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 

Người gặp quẻ này, lại sinh vào tháng 7 là đắc cách, công danh sự 

nghiệp thuận lợi, đễ thành. 


Dư báo theo các Hào: 


Dư báo Hào 1: Hào bình; là người có địa vị thấp kém (như hào sơ), 
đức nhỏ, tài mọn, an phận thì hơn. Mệnh hợp, là người tuy có đức (là 
dương hào), nhưng không có viện (không có hào đối ứng) không người 
giúp đỡ, ví như người thọt chân, chỉ làm nên việc nhỏ. Mệnh không hợp 
là người tật nguyễn, phải an phận. 

Dư báo Hào 9: Hào xấu: hào 2 dương chỉ người con gái có đức, nhưng 
gặp hào đối ứng là “lục ngứ” tượng kẻ tiểu nhân ở ngôi cao, nên đành 
giữ tiết thì hơn. Quan chức khó thăng tiến, sĩ tử khó tiến thân, người 
thường ít cơ may phát đạt. Hợp mệnh là người có tài đức nhưng không 
gặp được minh chủ, không có cơ hội tiến thân. Không hợp mệnh là 
người không màng danh lợi, ẩn cư nơi thôn đã. 

Dư báo Hào 3: Hào xấu không người phủ trợ. Quan chức đễ bị truất 
giáng, ký luật. Šï tử gian nan, không thành đạt, người thường kinh 
doanh thất thoát. Mệnh hợp là người chỉ làm nên những việc nhỏ. Mệnh 
không hợp là người tầm thường, phận kém. 

Dư báo Hào 4: Hào xấu, thời cơ chưa đến, phải chờ thời. Mệnh hợp 
là người kiên trì, biết dữ đạo chờ thời, thành đạt muộn. Mệnh không 
hợp cũng bị vất vả long đong, về già mới khá. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt, như người phụ nữ có đức, không chuộng hình 
thức bên ngoài. Hợp mệnh là người có đức khoan dung, độ lượng, phúc 
lộc cao dây. Không hợp mệnh là người không tham lam, sang hèn đều 
coi trọng. 
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Đựư báo Hào 6: Hào xấu, chỉ hư vị, hư đanh, như hào 6 âm là kẻ vô 
tài lại ở ngôi cao, không có hào đối ứng, không lộc, chẳng khác gì cô gái 
xách giỏ không, con trai cắt tiết dê mà không có máu, lấy gi cúng tế? 
Mệnh hợp là người có tài mà không được dùng, có vợ mà không con, 
Mệnh không hợp là kẻ bất tài lại chuộng hư danh, suốt đời vất vả, 
không thành đạt gì. 


18-QUẺ PHONG/TRẠCH= == Số5I 
TRƯUNG PHỤ Tốn trên/ Đoài dưới. Là số thứ 13 
(Là quẻ tốt) theo trật tự Tiên thiên, quê thứ 
61 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. 
Trung Phu không có quẻ nghịch đảo. Quẻ biến dịch của Trung Phu là 
quẻ Lô1⁄Sơn= Tiểu Quá (số 12). Trung Phu nối tiếp quẻ Tiết với ý nghĩa: 
có tiết độ, có chừng mực rồi mới có lòng tin. Vì vậy quẻ Trung Phu nối 
tiếp quê Tiết. 

Tốn - Mộc/ Đoài - Kim. Kim khác Mộc, quẻ Trung Phu là quẻ “tương 
khác”, thuộc nhóm quẻ Cấn - Thổ, quê của tháng 8. Chi phối số quẻ Cân 
(cung số 8) và số của Thổ: 5 và 10. 

Trung Phu có nghĩa là thành tín, trung thực, không ngờ vực, vui 
lòng và khiêm nhường, hoà thuận đáng tin cậy. Tượng của quê có hình 
“hư tâm”, rỗng ở trong, nên đức của quẻ là công bằng, không thiên vị. 
Lại có hình “gỗ (mộc) trên đầm” như cái thuyền trên nước, có thể chở 
được người và vượt đầm lớn. Đó là cái dụng của quê. 


Lời Quê và lời Hào: 


Lời Quả | Trung Phụ, đồn ngư cát, lợi thiệp đại xuyên, lơi trình: Quả Trung Quê tốt 
Phu, cá lợn tối, lợi sang sông lớn, lợi chính bên. (Có người dịch là: 

xem bói có lợi). 

Lới Hào: Sơ cửu: Ngụ cát, hữu tha, bất vên: Lo thì tốt (Đắn đo thì tốt) có Hào tốt 

Hào † khác, chăng yên. 


Hào 2 Gửu nhi: Minh hac taì àm, kỳ tử hoa chì, ngã hửu hảo tước, ngô Hào tốt 
dữ nhĩ mỹ chí: Hạc kêu trong tối, con nó hoa theo, ta có rượu 
ngon, ta cùng ngượi chung hưởng. 


Lục tam \ 
địch, hoặc đánh Tan hoặc ngừng, hoặc khóc, hoặc ca. 
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Hào 4 Lue tứ: Nguyệt cơ vong, mã thất vong, vô cứu: Trăng sắp tròn, bu 
Pa ra Hào bình 
ngựa mát đôi, không lỗi. 
=1. 

Hào 5 Cửu ngũ: Hữu phu loạn như. vô cứu: Có lòng tín ràng buộc nhau, ¬.-.: 

không lỗi. Hào bình . 
——— 

Hào 6 Thượng cửu: Hàn âm đăng vụ thiên, trinh hung: Tiếng gà lên tận . 

trời, giữ chính bên, hung, (có người dịch là; xem bói hung). Hảo xâu 


Chu ý nôi dụng: Trung Phu còn có nghĩa là trong lòng tràn đầy sự 
trung thực, lòng thành tất khiến cho lòng người cảm động đồng tình, 
vui vẻ mà đi theo (như quẻ Đoài). Lòng chí thành còn có thể làm cảm 
thông đến cả trời đất, khắc chế được nguy nan, tạo thành sự nghiệp lớn. 
(Trung Phu cũng có nghĩa là lòng tin ở chính giữa). 


Tham Khảo Tương Truyên: “Trạch thương hữu phong: Trung Phụ. 
Quận tử di, nghị ngục hoấn tử”: Trên đầm có gió là quê Trung Phụ. 
Đấng quân tử xem đó mà bàn việc ngục, hoãn tội chết. (bàn việc ngục, 
hoãn tội chết là hai việc lớn trong hình pháp). 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Trung Phu chỉ vận thế yên ổn, cần sự trung 
tín, không hợp cho những ai cơ hội làm liều, thiếu lòng trung thực hay 
đạo đức giả. Công danh sự nghiệp cần phải kiên trì, cốt nhất là phải 
thành tín hư tâm thì điều kiện thành công sẽ như vượt đầm đã có thuyền 
chờ sẵn, có thể làm nên sự nghiệp lớn. Dễ đạt địa vị mong muốn. Thì cử 
dễ đỗ. Xuất hành bình an. Kiện tụng qua khỏi. Bệnh tật chóng lành. 
Tình yêu và hôn nhân dễ dàng toại nguyện, gặp được người như ý do 
lòng thành cảm động đến mọi người. Gia đình đoàn kết vui vẻ, không 
nghi ngờ lẫn nhau. 


Những tuổi nạp Giáp: Đứnb: Tị, Mão, Sửu. 
Tân: Mùi, TỊ, Mão. 

Người có quê này sinh vào tháng 8 là dác cách, công danh thành đạt. 

Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt. Bắt đầu của lòng thành kính phải suy tính 
cho kỹ. Vận đề tháng tiến, đỗ đạt, được nhiều người giúp đỡ, thành đạt 
toại nguyện. Số xấu: hao tài tốn của, có nhiều lo buồn, sống không yên 
ổn. Mệnh hợp là nhứng người có lòng tin, tính tình thận trọng, được 
nhiều người giúp đỡ, sự nghiệp thành đạt. Mệnh không hợp là những 
người tính tình bất nhất, động tĩnh bất thường, không được ai tin, cuộc 
đời bất an, bất thành. 
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Dự báo Hào 2: Hào tốt: đễ thăng tiến, thành đạt, có tài lộc. Nội dung 
hào là có lòng thành, có hô có ứng, biết chia ngọt sẻ bùi, sự nghiệp 
thành đạt. Mệnh hợp: gặp những người đồng chí hướng, hợp lực trong 
công việc, được toạt nguyện. Mệnh không hợp cũng là người có tài đức 
được trọng dụng, cuộc đời an lạc, 

Du báo Hào 3: Hào xấu: quan chức hay bất hoà, công việc khó tiến, 
nhiệm vụ không hoàn thành, Kinh doanh thua lỗ. Như hào này là âm 
mà lại ở vào dương vị (khó xử). Mệnh hợp là những người không có 
chính kiến, hành vi bất định, bê bối, sự nghiệp chẳng thành. Mệnh 
không hợp là những người có lòng tin nhưng cô độc, hẹp hòi, không thể 
thành đạt lớn, giữ được bình yên là may. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt: nhiều cơ may thăng tiến, khen thưởng, kinh 
doanh đắc lợi, nhưng có thể mất xe, mất ngựa. Như ý hảo: việc lớn sắp 
thành nên quên việc riêng để giữ nghiệp, quyền chức không màng mà 
tự nó đến, để lại tiếng thơm. Mệnh không hợp là người có tài không toai 
chí để gia phụ tổn thương, hôn nhân lận đận. 

Dư báo Hao ð: Hào tốt như ý hào. Là thời đoàn kết, hoà thuận, mợi 
việc hanh thông, dễ thăng tiến, nhiều phúc lợi. Mệnh hợp cách, là người 
có lòng thành vì nước vì đân, phúc lộc lâu bẻn. Mệnh không hợp cách, 
cũng là người có đức, có tuổi thọ cao. 

Dư báo Hảo 6: Hào tốt đối với những người thức thời, xâu đối với 
những người bảo thủ, kê tầm thường. Hợp mệnh là người có tài nhưng 
cố chấp, không thức thời, khư khư cái cũ nên không thành sự nghiệp, 
phúc mỏng. Không hợp mệnh là kẻ vô tài mà lên nhanh nên thất thố, 
phúc mỏng, lộc ít. Hợp với người tu hành nơi thôn dã. Người thường 
hay đua tranh nên khốn quân. Kinh doanh không đạt, tổn thọ, ốm đau. 


14-QUẺ THUỶ / TRÁCH = TIẾT Số 50 
(Quẻ Trung bình) thảm trên/ Đoài dưới. Là 
quê thứ 14 theo trật tự Tiên 
thiên, quê thứ 60 theo Dịch cổ thuộc Hạ Kinh. Là quê nghịch đảo của 
quê Phong/ Thuý= Hoán (số 19), nối tiếp quẻ Hoán với ý nghĩa: sự vật 


không thể cứ ha nhau mãi (Hoán), mà phải ngăn lại, nên quê Tiết được 
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nối tiếp. 

Khảm - Thuỷ/Đoài - Kim: Kim sinh Thuỷ, quẻ Tiết là quẻ “tương 
sinh”, thuộc nhóm Khảm -Thuỷ, quẻ của tháng 11. Chỉ phối số cung 
Khám (cung số 1) và các số của Thuỷ: số 1 và 6. 

Tiết có nghĩa là tiết độ, điều tiết, tiết chế, có chừng mực. Còn có 
nghĩa là từng đốt, từng đoạn một như đốt cây tre, cây mía, hoặc từng 
thời gian một. Như thế là từ mối quan hệ với từng cá nhân trong cách 
xử thế cho đến sự vận hành cúa trời đất đều phải có “tiết” mới được 
thông suốt khoẻ mạnh. Ÿ nghĩa quẻ Tiết chính là chỗ đó. 


Lời Quẻ và lời Hào: 
Chú ý nôi dung: Nước trên đầm là quẻ Tiết. Đầm đầy thì nước sẽ 


Lời Quả Tiết hành, khổ tiết bắt khả trinh: Quẻ Tiết hanh thông, tiết s4 
một chế một cách khổ hạnh thì không thể chỉnh bên. Que Bình 

Lời Hảo: Sơ cửu: Bắt xuất hộ đình, vô cửu: Khòng khỏi sàn nhà, m 

Hào 1 không lỗi. Hoà bình 

Hào 2 Cửu nhị: BẤt xuất môn đình, hụng: Không ra khỏi cổng bá ẩn 
nhà, hung. 

Hảo 3 Luc tam: BẤt tiết nhược, tắc ta nhược, vô cữu: Không biệt HỆ StỄ g 

tiết chế thì than thở, không lỗi. Caobinn 
Hảo 4 Luc tử: An tiết hanh; An tâm tiết độ, hanh thông Hào tốt 


————— 


Hảo 5 Cửu ngũ: Cam tiết cát, vãng hữu thưởng; Giữ tiết độ ngọt 


ngảo tốt, đi ra là được ưa chuộng. Hào tột 
l  .—  x 
| Hảo 6 Thương lue' Khổ tiết, trình hung, hồi vong: Tiết chễ khổ 
hạnh, kẻo dài thì hung (có người dịch là: xem bói hung), Hảo xấu 
hết hồi hận. .. 


trần ra là vì có mức độ, nên gọi là Tiết. Điều tiết quý ở chỗ có chừng 
mực, thái quá hoặc bất cập đều không phải là đạo của Tạo hoá, sẽ 
dẫn đến sự lệch lạc bế tác. Cũng như tượng quẻ có hai phần âm và 
dương cân bằng đó. Khổ tiết là làm mất sự cân bằng đó, là không có 
lợi, có khi lại tạo ra hại lớn. 


334 


HOÀNG TUẤN 


Tham Khảo Tương Truyền: “Trach thương hữu thuy: Tiết Quân tứ 
đĩ chế số độ, nghị đúc hawh” : Trên đầm có nước là quê Tiết. Người quân 
tứ theo đó mà chế ra độ số, bàn luận về đức hạnh. 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ cho biết vận thế tốt đối với những người biết 
tự điều tiết, không lợi cho những ai chủ quan nóng vội, không biết tự 
lượng sức mình. Biết điều tiết đúng mức cho hợp khả năng, cho trong 
ấm ngoài êm, thì công danh sự nghiệp sau một thời gian sẽ thành công 
rực rỡ, tài lộc có nhiều. 

Điều tiết không đúng, dè dặt thái quá, khắc khổ thái quá dễ làm 
mất lòng tin dẫn đến hỏng việc, tài lộc trung bình. Mọi việc kiên trì thì 
giải quyết thuận lợi, nôn nóng khó xong... ốm đau hay dai dẳng. Hôn 
nhân chưa thuận lợi nhưng sau bản chặt. 

Nhưng tuổi nap Giáp: Định: TY, Mao, Sứu. 

"Máu: Thân, Tuất, Tý. 

Người có quẻ này lại sinh tháng 11 là đắc cách, có nhiều cơ may uê 
đường công danh sự nghiệp. 

Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hiao 1: Hào tốt. Như ý hào: biết tự giử mình nên không 
phạm lỗi. Quan chức gìữ được chức vị, sĩ tứ thành danh. Người thường, 
nên an phận thì hơn, không cạnh tranh để tránh tai hại. Hợp mệnh là 
người có học rộng biết nhiều, tỉnh thông lẽ biến hoá, giữ được nước, yên 
được nhà. Không hợp mệnh là người cẩn thận không thích đua tranh, 
giữ được lộc nhà. 

Dự báo Hào 9: Hào xấu: để mất thời cơ nên khó thành đạt, như 
người không dám ra khỏi cổng là hung. Nếu hợp mệnh là người có tài 
nhưng không biết nắm lấy thời cơ, không làm nên công trạng. Không 
hợp mệnh là kẻ quê mùa, kém hiểu biết thời cuộc, bảo thủ, giữ mình, 
không đạt được phúc lộc. 

Dự báo Hào 3:_ Hào xấu, tượng trưng cho sự lãng phí, xa hoa, không 
biết giữ chừng mực thì chuốc lo âu. Quan chức tham lam, xa phí. 51 tử 
ăn chơi du đãng, vô tài hám lợi. Người thường tiêu xài phá sản. Mệnh 
hợp cách là người có địa vị cao sang mà chỉ biết ăn chơi, không biết sửa 
đổi luật pháp cho hợp lý để hao sức người, tốn của dân. Mệnh không 
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hợp cách là người hay làm quá chức phận mình, tham ô trục lợi, tự 
chuốc lấy lo âu, phiên não. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt như lời hào, tốt cho mọi người. Là cán bộ liêm 
khiết, tiết độ, sống theo pháp luật, làm yên nước vượng dân. Người 
thường tiết kiệm, giữ được phúc lộc, có cuộc sống yên vui. Hợp mệnh là 
người gương mẫu, không xa hoa, thành đạt cao, phúc lộc lâu bên. Không 
hợp mệnh cứng là người biết cư xử, có cuộc sống An lạc, gia đình đoàn 
kết yên vul. 

Đự báo Hào 5: Hào tốt: có tiết độ, thái độ đúng đắn, mọi người khâm 
phục. Hợp mệnh là người biết sửa sang tập quán, được dân yêu mến, 
nổi danh một thời. Không hợp mệnh cũng là người biết sống có chừng 
mtực không xa hoa. 

Đư báo Hao 6: Hào xấu: tiết độ mà thái quá thành xấu, như điều 
tốt mà làm quá đáng sẽ trở thành điều xâu. Mệnh hợp là những 
người liêm khiết, cần kiệm gương mẫu nhưng ít người noi theo được. 
Mệnh không hợp là người biển lận, keo kiệt, quá chỉ li không hợp 
nhân tình, bị mọi người xa lánh, phải hối hận về nhiều việc. Quan 
chức quá nhỏ nhen, thu vén cá nhân, ít người muốn gần. Sĩ tử cố 
chấp, lặt vặt, ít người giúp đỡ. Người thường keo kiệt, tham lam, 
thọ yểu. 


~Z 


Số 49 

Cấn trên/ Đoài dưới. Là quả 
thứ 15 theo trật tự Tiên 
thiên, quẻ thứ 41 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Tổn là quẻ nghịch đảo 
của quẻ Phong/ Lôi= Ích (số 35), nối tiếp quẻ Giải, với ý nghĩa: Giải là 
hoãn, đã hoãn ắt phải có cái mất. Mất là Tổn, vì vậy mà quẻ Tổn tiếp 
quẻ Giải. Cấn- Thổ/ Đoài - Kim: Thổ sinh Kim. Quẻ Tổn là quẻ “tương 
sinh”, thuộc nhóm quẻ Cấn - Thổ, quẻ của tháng 7. Chi phối số cung 
Cấn (số 8) và các số của Thổ: 5 và 10. 


15- QUẺ SƠN /¡ TRẠCH = TỔN 
(Là Quẻ tốt) 
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Lời ẻ và lời Hào: 
hat chí dung, Nhị quỹ khả dụng hưởng, Quẻ Tón có lòng tin, Ly 
đầu cả tốt lành, tiền lên có lợi. Dùng nó như thể nào, như dùng Quẻ tột 
đôi đũa để ăn vậy. 
=== _x =...ne —| 
Lời Hào: Sơ cửu; Dĩ sự thuyên vãng, vỏ cữu, chước tổn chị: Dừng việc 

Hảo 1 mình để tiền lên giúp người, không lỗi, nhưng nên cân nhắc sự | Hào bình 

tổn thắt. 
mẽ : : : Ỉ 

Hảo 2 Cửu nhị: Lợi trình, chỉnh hung, Phật tốn, ích chỉ: Lợi ở chính bèn 
(hoặc: xem bói có lợi), tiến lên thì xấu, không giảm mà được Hào xấu 
thêm lên. 

Hảo 3 Lục lam: Tam nhân hảnh tắc tổn nhất nhân; nhất nhân hảnh tắc 
đắc kỳ hữu; Ba người đi thì tổn một người; một người đi thì chắc |_ Hào bình 
được bạn. 

: n 

Hảo 4 Lục tứ Tẩn kỳ tật. sữxuvền bữu hì, nguyên cát, vô cửu: Giảm bớt Hào bình 
tật xấu, khiến nhanh có tín mừng, cả tối, không lỗi. 

Hào,§ - j; Hoặc ích chị, thắp bằng chỉ hắc ví, nguvô 
cát; Hoặc có Ích, như con rùa mười (một đơn vị đếm cổ đại), Hào tốt 
không từ chối, cầ tốt. 

mm : ấ{ lên Ích 
đắc thân vô gia; Không tốn mà được thôm không tỗ:, chính bèn SẺ 

WoŠ CN, VỆ: - 1a Tính Ty T Hảo tột 

thì tốt (hoặc: xem bói tôt), tiên lên có lợi, được bê tói nhưng 
không nhà. 


Chu ý nôi dung: Bớt trên, bồi dưới thì gọi là ích, bớt dưới bôi trên thì 
gọi là tổn. Giảm bớt cái thái quá bao giờ cũng là chính đạo. Nhưng giảm 
quá mức hay bất cập đều không được lòng người, không phải là cái đạo 
chính bên, đều không nên làm. Vì mục đích lớn mà bỏ ham muốn nhỏ 
cũng là Tổn, nhưng tổn mà ích, mất mà được. 

Tham khảo Tương Truyện: “Sơn ha hưu trach; Tốn Quán từ dĩ, trừng 
phần chất dục”: Dưới núi có đầm là quẻ Tổn, người quân tứ theo đó mà 
ngăn cơn giận, lấp lòng dục. (Bởi vì đạo Tổn của người quân tử chỉ là 


KD - 22 
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biết sửa đức, ngăn bớt lòng dục lại). 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời vận khó khăn, suy giảm, cần phải 
biết tiết chế mọi điều. Nếu ham hố không đúng thời, không đưng lúc 
gẽ để dàng thất bại. Công danh sự nghiệp khiêm tốn thì đạt được, 
như mong ước thì khó thành. Tài vận chưa đến, kinh doanh khó 
phát đạt. Thi cử khó lọt. Kiện tụng hao tiền tốn của nên tránh thì 
hơn. Mất của khó tìm. Tình yêu không thuận, hao tài tổn lực. Hôn nhân 
không thuận lợi. 

Những tuổi nap Giáp: Ø¡»š; Tị, Mão, Sửu. 

Bính: Tuất, Tý Dân. 

Những người gặp quê này, sinh tháng 7 đắc cách, công danh sự 

nghiệp dễ thành. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hao 1: Hào tốt: Hào 1 là dương mạnh, còn hào đối ứng là hào 
4 âm vốn mềm yếu; nói “dừng việc mình lại để cứu người, không lỗi”, 
nhưng phải biết lựa sức mình, là ý muốn chỉ hào mạnh ứng cứu hào 
yếu. Hợp mệnh là người biết lượng sức mình để cứu người, có kết quả 
tốt, đề lại tiếng thơm. Quan chức mẫn cán, quên việc nhà làm việc 
nước. Sĩ tử gặp thời, được trọng dụng, đề bạt. Người thường kinh doanh 
phát đạt, chăm chỉ làm ăn, phúc lộc khá. Mệnh không hợp là người 
nhanh nhảu đoảng, ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng, không biết lượng 
sức mình, làm chẳng nên công trạng gì. 

Dự báo Hào 23: Hào tốt, thời vận ít biến động, an lạc, không thành 
đạt lớn, nhưng không nên làm bừa, giữ chính là tốt. Mệnh hợp là người 
có đức hạnh, giữ được thanh danh, mọi người kính trọng. Mệnh không 
hợp cũng là người ngay thẳng, thanh liêm. 

Dự búo Hào 3: Hào tốt: là thời vận của sự giao du rộng rãi, hợp tác 
nhiều người. Mệnh hợp là người giao thiệp rộng, có nhiều bạn hiển, làm 
nên sự nghiệp, ích nước, lợi nhà. Sĩ tử có nhiều bạn bè tân giao, thành 
đạt. Nhà buôn gặp phường hội, nhiều phúc lợi. Mệnh không hợp cũng là 
người có nhiều bạn tốt, giao thiệp rộng. Nhà tu hành có nhiều tín đỏ. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt: biết sửa mình, dễ thăng tiến, nhiều cơ may 
thăng tiến. Sĩ tử gặp thời, thành đạt; kinh doanh phát triển, nhiều 
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phúc lợi. Người ốm khỏi bệnh. Chuyện buồn hoá vui. Mệnh hợp là người 
biết sửa mình để làm việc lớn, sự nghiệp thành đạt, phúc lộc cao dầy. 
Người không hợp mệnh lúc trê gian nan, vẻ già khá giả. Nếu biết sửa 
mình sớm sẽ thành đạt khá hơn. Khi có bệnh uống thuốc sớm, sai lầm 
phải sửa chữa ngay để khôi di hoa. 

.Dự báo Hào ð: Hào tốt, người ở ngôi cao biết đem lại lợi ích cho dân. 
Hào chỉ người có chức vị cao thường Ìà quan chức Trung ương, gần cấp 
trên, dễ thăng tiến. Sĩ tử gặp thời làm nên sự nghiệp. Người thường 
kinh doanh đạt nhiều tài lộc. Phòng có tang. 

Mệnh hợp là người được lòng người, làm nên sự nghiệp, phúc lộc cao 
dầy. Mệnh không hợp cũng là người được dân yêu ở tại địa phương, có 
cuộc sống vên vui. N 

Dư báo Hào 6: Hào tốt: Hào kết thúc cái tốn, tổn cực lại có lợi, như 
người hao tổn sức lực vì đân, được nhiêu người theo. Cán bộ, viên chức 
được dân tín nhiệm, nhiều phúc lộc. Sĩ tử gặp thời, đạt chí hướng. Người 
thường kinh doanh đắc lợi, được nhiễu người giúp đỡ. 

Mnh hợp là người hết lòng vì dân, hoàn thành sự nghiệp. Mệnh 
không hợp thường là người tu hành ẩn sĩ, không cầu danh lợi cá 
nhân. 


L ^ 


16- QUE = —= số48 
(Là Quẻ tốt) ==  Khôn trên/ Đoài dưới Là 


quẻ thứ 16 theo trật tự Tiên 
thiên, Quẻ thư 19 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Lâm là quê nghịch 
đảo của quẻ Phong/ Địa= Quan (số 3), nối tiếp quẻ Cổ (nghĩa là việc, có 
việc) với ý nghĩa: có việc rồi mới có thể lớn lên (Lâm). Vì thế quẻ Lâm 
tiếp quê Cổ. Khôn - Thổ/ Đoài - Kim: Thổ sinh Kim, quẻ Lâm là quẻ 
“tương sinh”, thuộc nhóm quẻ Khôn - Thổ, quê của tháng 12, Chỉ phối 
số của Khôn (số 2) và các số của Thổ; ð và 10, 

Lâm có nghĩa là lớn, là việc đang tới dần, người trên đến với người 
dưới. Trong quê này thì lấy ý “từ trên chí dưới”, quê biểu thị trên dưới 
gần gũi nhau. Hai hào đương đang trướng, có nghĩa là đang có xu hướng 
thăng tiến, thịnh vượng, thời cơ tốt đang tới. 
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` sa H 


Lời quéẻ và lời Hào: 


Lời Quê | Lâm, nguyên hanh li trình, Chí vu bát nguyệt hữu hung; Quả 
Lâm, đầu cả, hanh thông, lợi, chính bên (xem bởi lợi), đến tháng 8 Quê tốt 
có điệu hung. (Quề tháng 8 là quẻ nghịch đảo của quẻ Lâm). 
ời Hào: |_ Sơ cửu: Hàm lâm, trình cát: Cảm thông mà đến, chỉnh bàn tốt " 
Hào ï (xem bói tót). Hảo tốt 
Hào 2 | : Cảm thông mà đến, tốt, không _ 
có gi mà bắt lợi. Hảo lôi 
Hảo 3 |  Luo lạm: Cam lâm, vô du lợi, ký ưu chỉ, vô cữu: thấy ngọt mà tới, " 
không lợi đâu, biết lo lắng thi không lỗi. Hảo bình 
Hảo 4. | uc tứ Chí lâm, võ oi: Hết lòng mà tới, khổng lỗi. láo Binh 
Hào5 | Lục ngũ: Trí lâm ¡ nghị. cát: Do trí tuệ mà đến, dùng Ti 
nghỉ thức đại quân, tót. ng 
Hào 6. |_ Thượng luc: Đôn lâm cát, vô cu: Đôn hậu mà đến, tốt, không lỗi. | (1: - sáa 


Chu ý nội dung: Quẻ Lâm có tượng trên thì nhu nhuận, dưới thì vui 
vẻ, đẹp lòng, Quẻ có hai hào dương đang trưởng, nhưng chỉ đến tháng 8 
là quẻ gặp quẻ nghịch đảo, thời đương suy. Vì vậy thời cơ tốt không dài, 
cần phải theo thời vận mà tranh thủ thời gian triển khai công việc, 
không bỏ lỡ thời cơ tốt. 

khảo Tương Truyện: Trach th hữu đia: Lâm. Quân tử đĩ 
giáo tư vô cùng, dung bảo dân vô cương: Trên đầm có đất là quả Lâm. 
Người quân tử coi đó mà dạy dân biết suy nghĩ sâu xa, bao dung và bảo 
vệ dân không giới hạn. 

Dự báo Hà Lạc: Qué chỉ thời cơ tốt đang đến cần phái tranh thú, 
không bỏ lỡi thời cơ. Tuy nhiên thời cơ vận may gắn với khả năng đi sát 
quần chúng, tranh thủ được mọi người. Công danh sự nghiệp nhiều cơ 
may thành đạt. Tài vận phát đạt, kinh doanh gặp thời, được như mong 
muốn. Kiện tụng đễ tháng nhưng nên giữ hoà khí thì hơn. Thi cứ đễ đỗ, 
nhưng đến tháng tám có thể gặp điều không may, vì vậy công việc 
không nên dây đưa, không nên kéo dài, tránh chủ quan tự mãn. Tình 
yêu thuận lợi, được như ý. Hôn nhân đẹp lòng, dễ thành lương duyên. 
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Những tuổi nap Giáp: Đinh; TỊ, Mão, Sửu. 

Ất hoäc Quý: Sửu, Hợi, Dậu. 

Những người gặp quê này, lại sinh tháng 12 là đấc cách, sự nghiệp 
có nhiều cơ rnay thắng lợi. 

Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào tốt, mọi người dễ cảm thông nhau, công việc 
dễ thành. nhiều cơ hội thăng tiến, dễ thành đạt. Kinh doanh thuận 
lợi. Hợp mệnh là người có tà!, có đức, sống sát dân. Nhiều phúc lộc. 
không hợp mệnh cũng là người trung chính, được địa phương nể 
trọng, gia sản khá. 

Dư béo Hào 2: Hào tốt, cơ hội thuận lợi, tiến thủ dễ dàng, kinh 
đoanh phát đạt. Bất lợi cho người tính tình cô độc, làm càn. Mệnh hợp 
là người biết thu phục nhân tâm, lấy đức hành đạo, đạt được chí hướng, 
sự nghiệp lớn. Mệnh không hợp là người biết sống sát mọi người, được 
địa phương tôn kính. 

Dư búo Hào 3: Hào xấu, như kẻ hám lợi mà tới, mọi người phải đề 
phòng, chỉ tốt cho nghề thầy (dây học). Mệnh hợp: người trồng coi việc 
dạy người, nghề tuyên huấn. Mệnh không hợp: kẻ mị đân, hay đối người 
hại đời, đến đâu mọi người phải để phòng. Nữ mệnh là người lắm điều, 
chua ngoa, bạc đức. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt, có nhiều bạn bè hơp lực, giúp đỡ, công việc đễ 
hoàn thành. Sĩ tử dễ đỗ đạt, có người tiến cử. Người kinh doanh có 
nhiều bạn hàng, dễ dàng phát đạt. Mệnh hợp là người tận tuy, được 
nhiều người tin cẩn, sự nghiệp hoàn thành. Mệnh không hợp cũng là 
người phát về kỹ thuật, say mê công việc. 

Dự báo Hào 5: Hào tốt, hợp tác có chí hướng, có trí tuệ. Nhiều cơ 
may thành đạt cao, thăng tiến tốt. SI tử gặp thời, thi thố được tài năng. 
Kinh doanh phát đạt, phúc lộc đổi đào. 

Mệnh hợp là người có trí cùng hợp tác vì nghiệp lớn, phúc lộc cao 
đầy. Mệnh không hợp cũng là người có trí tuệ trong địa phương, có 
phúc lộc. 

Đựư báo Hao 6: Hào tốt, thời cơ nhiều thuận lợi, đáng tin. Cán bộ, 
viên chức được để bạt vào cương vị trọng yếu. Sĩ tử đỗ đạt cao, được 
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trọng dụng. Kinh doanh được lợi lớn. 

Mệnh hợp là những quý nhân có phúc lộc cao dầy; người làm việc từ 
thiện có tiếng. Mệnh không hợp là những bậc già cả có đức cao, những 
người xa quê lập nghiệp. 


Số 47 
Càn trên/ Ly dưới. Là quê thứ L7 
theo Trật tự Tiên Thiên, quê thứ 
13 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kính. 
Đông nhân là quẻ nghịch đảo của quẻ Đại Hữu (61), nối tiếp quẻ Biï 
với ý nghĩa: thời cuộc đang Bĩ thì phải có nhiều người chung sức lại để 
vượt qua, cho nên quẻ Đảng Nhân tiếp quê Bi. 
Càn-Kim/ Ly-Hỏa: Hỏa khác Kim, quẻ Đồng Nhân là quê “Tương 
khác”, thuộc nhóm Ly-Hoả quẻ của tháng giêng. Chi phối số cung Ly 
(số 8) và các số thuộc Hoả: 2 và 7, 


17- QUÉ THIÊN/ HOẢ= 
ĐỒNG NHÂN 


Đồng nhân có nghĩa là đồng lòng, đồng tâm, người thân, người “chí 
đồng đạo hợp”, người cùng chí hướng. Tượng quẻ “lửa ở dưới trời”, hai 
thể thường vẫn đi với nhau, nên gọi là đồng nhân. Lại thêm trong quẻ 
có hai hào chính là hào 2 và hào 5 tương ứng nhau, vửa trung vừa 
chính, đối ứng nhau như hai người cùng chí hướng cũng là đồng nhân. 


Lời quẻ và lời Hào: 


Lời Quẻ 


Cùng người ngoài đồng, hanh thông, lợi vượt sông lớn, lợi cho Quẻ Tốt 
người quán tử chính bèn, 


Lời Hào: |_ Sơ cứu: Đảng nhân vụ mộn, vô cữu: Cùng người ở ngoài cửa, 


{ 
: Tớ Hoà bình : 
Hảo 1 không lôi. 


Hào 2 Lục nhỉ: Đẳng nhân vu tông, lân: Cùng người trong họ, hổ thẹn. Hào xâu 


Hảo 3 Cửu Tam: Phục nhung vụ mâng. thăng kỳ cao lắng, lam tuế bắt 


Hào xấu 
hưng: Phục quân trong rừng rồi lên gò cao, ba năm chẳng hưng. 
TC 
Hảo 4 | Cửu tứ Thửa ký dụng, phát khắc công cát: Cưỡi lên bức tường Hào tốt 
mà không dám đánh, tốt. $ 
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Cửu ngũ: Đồng nhận, tiên hào đảo nhỉ hậu tiêu, đại sư khắc tương Ì ào bình 
ngộ: Dùng người, trước khóc sau cười, quân lớn ắt gặp nhau. 


Thượng cứu: Đông nhân vụ giao, vỏ hồi: Cùng người ở ngoài thành, | Hào bình 
không án hận. 


Chư ý nôi dung; Đồng nhân gồm quẻ Càn cứng mạnh ở ngoài, quê 
Ly là ánh sáng, sáng suốt ở bên trong; ngoài mạnh rnà trong sáng suốt. 
Quẻ biểu hiện lúc đầu thì gian khổ, khó nhọc nhưng sau thì tốt lành. Đó 
cũng là cái đức của đồng nhân, cùng đi với nhau làm việc lớn bao giờ 
cũng vất vả ban đầu mới hiểu nhau, mới tạo ra được sức mạnh để hoàn 
thành chí hướng sau này. Hào “lục nhị” là trung chính lại có hào ứng, 
quẻ biểu hiện cái trung chính của người quân tử. 


Tham khảo Tương truyện: “Thiên di? Hod: Đồng nhân. Quân tủ dĩ, 
loai tôc biên uá£”: Trời với lửa là quả Đồng nhân (cả hai đều bốc lên). 
Người quân tử theo đó mà phân biệt các loài, phân loại các vật. 


Dự báo Hà Lạc: Quê chỉ thời vận tốt, đang được tín nhiệm trong 
quần chúng, là người đang có tên tuổi, cơ hội dễ hoàn thành sự nghiệp. 
Thời cơ đang có nhiều người theo, đễ có những đồng hành trung thực, 
cần phái tranh thủ không bỏ lỡ cơ hội. Tài vận đồi dào, kinh doanh phát 
đạt. Đi xa bình yên. Thị cử gặp thời dễ đỗ cao, tìm việc đã toại nguyện. 
Bệnh tật chóng lành. Tình yêu và hôn nhân thuận lợi, tìm được người ˆ 
tâm đầu ý hợp. 

Những tuổi nạp Giáp: Ký: Mão, Sửu, Hợi. 

Giáp hoặc Nhám: Ngọ, Thân, Tuất 

Người gặp quẻ này, lại sinh đúng tháng giêng là đắc cách, công 

danh sự nghiệp đễ thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo hào 1: Hào tốt, như người biết kết thân với người ngoài là 
tốt. Cơ hội dễ thăng tiến. Sĩ tử thi đậu tìm được việc làm. Người tu tạo 
được nhà cửa, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách là người có lòng độ lượng biết dùng người ngoài, 
công bằng vô tư. Mệnh không hợp cách là người tha phương, buôn bán 
xa phải kết thân với người ngoài để làm ăn hoặc là những nhà tu hành. 


Đự báo hào 2: Hào bình, chỉ làm việc nhỏ, vì hay cảm tình, thiên vị 
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với họ hàng, người quen; phúc lộc nhỏ. Mệnh hợp là nhứng người có 
quyền chức nhưng tính tình thiên vị, câu cạnh cả những tay chân của 
cấp trên, người hay bè phái. Mệnh không hợp là những người phải nương 
nhờ họ mạc, người quen. Người sống tha phương. 

.Dụ báo hào 3: Hào xấu, nhiều gian nan vì hành động không lượng 
sức mình, không nắm được thời cuộc nên lắm tình địch cạnh tranh, 
đèm pha, lừa lọc. 

Người hợp mệnh: chí hướng bất định, hành động bất thường, tự 
chuốc lấy lo âu, thất bại. 

Người không hợp mệnh: kẻ phỏng đăng, ăn chơi lêu lồng, phạm pháp, 
tù đây, 

Dự báo hào 4: Hào tốt, biết thời cơ, biết lựa sức, giữ được cơ nghiệp. 

Hợp mệnh là người biết tiến lui, biết lấy nhu thắng cương, làm nên 
sự nghiệp, số phú quý, giầu sang. Không hợp mệnh cũng là người có 
chừng mực, có cân nhắc, được tín nhiệm tin dùng. 

Dư báo bào ð; Hào tốt, trước khó sau dễ. Riêng kinh doanh khó 
lường, lúc được, lúc mất. 

Hợp mệnh là người có tài đức, phát về binh nghiệp, có vị trí cao, 
phúc lộc cao đây. 

Không hợp mệnh là người gặp nhiễu gian nan, vất vả, khó thành đạt, 

Đự bdo hào 6: Hào bình, vô thưởng vô phạt, không phải hối tiếc. 


Hợp mệnh là người có phúc lộc, đạt được ý nguyện, chức sắc tỉnh lẻ, 
nơi xa đô thành. Không hợp mệnh là người không toạl chí, nhà tu hành 
nơi thôn xóm, sĩ tử long đong không gặp may, nhà bưôn nơi xa thành 
phố, phúc lộc tầm thường. 


Số 46 

Đoài trên/Ly đưới. Là quể. 
thứ 18 theo trật tự Tiên. 
Thiên, quẻ thứ 49 theo Dịch 
cổ, thuộc Hạ Kinh. Cách là quê nghịch đảo của quẻ Hoả/ Phong= Đỉnh 
(29), nối tiếp quẻ Tính với ý nghĩa: giếng dùng mái hoặc giếng để lâu ắt 
phải hỏng, không ăn được, không thể không sửa sang lại. Vì vậy quẻ 


18-QUÉ TRẠCH/ HOẢ = CÁCH 
(Là quê tốt) 
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Cách nối tiếp quẻ Tỉnh. Đoài-Kim/ Ly-Hoả: Hoả khác Kim, quẻ Cách 
là quẻ “tương khắc”, thuộc nhóm quẻ Khảm-Thuỷ, quẻ của tháng 
hai. Chỉ phối số cung Khảm (cung số 1) và các số của Thuỷ: 1 và 6. 

Cách có nghĩa là cải cách, thay cũ đổi mới. Tượng quẻ là hai 
người con gái ở với nhau nhưng bản chất khác nhau, cách làm không 
giống nhau nên gọi là “cách”. Đoài là đầm có nước thì thấm xuống, 
Ly là lửa thì bốc lên; nước ắt làm lửa tắt, lửa làm khô đầm, tính 
chất khắc nhau nhưng lại gặp nhau, cái nọ làm thay đổi cái kia, nên 
là “cách”. 


Lởi quẻ và lời Hào: 


Lời Quả. | Cách, dĩnhât nãi phụ. nguyên hanh lợi trính, hội vong: Cải cách, hết| — 
ngày mới tin, đầu cả, hanh thông, có lợi, chính bền (xem bói có lợi), | Quê tôt 
hét ăn năn, 


Lời Hảo: | Sở cửu: Củng dụng hoàng ngưu chỉ cách: Cách cũng có vững như 


Hào 1 buộc bằng da trâu vàng. Hảo xâu 
Hào 2 Luc nhị: Dĩ nhật nãi cách chỉ, chính cát, vô cửu: Hết ngày mới cải 
cách, _ tiến lên tốt, không lỗi. Hào bình 
Hào 3 Cửu lam: Chinh hung, trinh lê. cách ngôn tam tựu, hữu phư: Tiên lên |. | 
hung, chính bền nguy (ÿ nói bảo thủ thì nguy), cải cách phải làm đén | Hào xáu 
ba lân, mới có lòng tin. 
”zị 
Hảo 4 Cứu tử: Hối vong hữu phu, cải mệnh cát: Hết ăn nãn, có lòng tin, cải | , Ï 
được mệnh tốt, Hào tột 


Hào 5 Cửu ngũ: Đai nhân hỗ biến, vi chiêm hữu phụ: Bậc đại nhân đổi như | 2 tấn 
con hồ thay lông, chưa đoán đã có lòng tin. 


Thượng luc: Quần tử báo biến, tiểu nhân cách diễn. chỉnh hụng, cư 
trính cát; Quân tỪ đối như con báo thay lông. kẻ tiểu nhân cải cách 
ngoài mặt, tiên lên hung, giữ chính bên tốt. 


Chư ý nôi dung: Cách là cách tân, cách mạng, là sự biến đối, sáng 
tạo cái mới. Nó là con đường tiêu điệt lẫn nhau giữa nước và lửa, vì vậy 
đạo cải cách không phải là đạo của kẻ tiểu nhân mà là đạo của người 
quân tứ, của đấng minh quân. Nó phải đem lại niềm vui cho Quê Đoài 
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và sự trong sáng của quẻ Ly. Bên ngoài thì vui vẻ, bên trong thì sáng 
lạn, đó mới là cái đức của quẻ Cách. 


trị lịch mình thời: Trong đầm ‹ có lửa là quẻ Cách. Người quân tử theo đó 
mà làm lịch, làm sáng tỏ thời gian. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời kỳ phải thay đổi mới, nhưng không 
làm quá khả năng,cũng không cố báo thú duy trì cái đã lỗi thời. Thời 
vận tốt cho những nhân tài có đầu óc sáng suốt, có tài cải cách đem lại 
sự phồn vinh cho mọi người, sự trong sáng cho thời đại. Cũng là thời cơ 
của những kẻ tiểu nhân mưu đồ lợi ích cá nhân. Không hợp cho những 
gì bảo thủ, cố chấp. Tài vận sẽ tới nếu biết đổi mới kinh doanh. Thi cử 
kết quả ngược lại với phương pháp củ. Kiện tạng kéo dài, muốn tiến 
triển tốt phải tìm luật sư mới hoặc thay đổi phương pháp. Bệnh tật dễ 
kéo dài nếu không thay phương pháp điều trí. Hôn nhân không thuận, 
có khi phải tìm đối tượng mới. 

Những tuổi nap Giáp: Ký: Mão, Sửu, Hợi. 

Định: Hợi, Dậu, Mùi. 
Người có quẻ này lại sinh vào tháng 2 là gặp cách công danh phú quý. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo hào 1: Hào xấu, chưa phải thời, còn phải chờ, nên giữ cái cũ 
và chờ thời. Mọi việc chưa gặp thời vận, chớ vội thay đổi mà gặp rủi ro. 

Mệnh hợp cách là người có tài nhưng không thì thố được, đành an 
phân. Mệnh không hợp cách là người tài hèn sức rmọn, hay chấp nhặt, 
dễ bị tai tiếng. 

Dự bdáo hừo 2: Hào tốt: hào 2 âm, vừa trung vừa chính, lợi cho cải 
cách bát đầu, không lợi cho bảo thủ. Quan chức gặp thời thị thố được 
sáng kiến, để thăng tiến. Sĩ tử được trọng dụng, thành danh. Người 
thường mở mang được sự nghiệp. Có nhiều tin vui. Mệnh hợp là người 
có công trong cải cách đúng thời, đúng vị. Mệnh không hợp cũng là 
người thành công trong cải cách ở quy mô nhỏ. 

Dư báo hào 3: Hào bình, tốt nếu biết cân nhắc, suy tính kỹ trước khi 
làm; xấu nếu thiếu thận trọng, làm bừa. Thời long đong vất vả, ốấm đau, 
bệnh hoạn. 
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Người hợp mệnh là nhà cải cách thận trọng, mọi việc bàn bạc kỹ 
lưỡng, thành công để tiếng thơm lại đời sau. Người không hợp mệnh 
hay làm bừa, không bàn bạc kỹ, thiếu thận trọng, gặp nhiều thất bại, 
làm nghiêng đổ cơ đỏ, khuynh gia bại sản, bị phế truất, kỷ luật. Người 
thường không gặp vận, vất vá, bất an. 

Dư báo hào 4: Hào tốt: hào này đương vị đóng âm hào, cương nhu có 
đủ, có thể cải đổi cái cũ. Quan chức thăng tiến, sĩ tử gặp thời, người 
kinh doanh phát đạt. : 

Mệnh hợp là người có tài đức, đảm đương được những cải cách lớn 
đúng thời, hợp lòng người. 

Mệnh không hợp cũng là người có chí, xa quê lập nghiệp, xây dựng 
được cơ đồ, giàu sang, phú quý. 

Dư báo hào ð: Hào tốt: hào này là ngôi cửu ngủ, chỉ bậc chí tôn, 
quan chức cao cấp có tài đức, thành công trong cải cách. Nhiều cơ may 
thang tiến cao. Sĩ tử được trọngdung. Người kinh doanhphát đạt, nhiều 
tài lộc. Hợp mệnh là người lãnh đạo có tài có đức lớn, đổi mới được xã 
hội, để lại tiếng thơm lâu đài. Không hợp mệnh cũng là người có địa vị 
cao sang nhưng xét việc hồ đỏ, không giữ được chí hướng. Nữ mệnh và 
người bảo thủ, không hợp, thường gặp gian nan. 

Dư báo hào 6: Hào bình, hào cuối cùng của cải cách (âm hào), nên , 
củng cố kết quả, không nên cải cách quá mức sẽ xấu. Mệnh hợp là người 
có tài củng cố xã hội, pháp luật và đạo đức. 

Mệnh không hợp là kẻ bất tài, lạm quyên làm bừa, gây tai hoa. 


19-QUÈẺ THUẢNLY #==E Số 45 
(Là quẻ bình) == Ly trên/ Ly dưới. Là quê thư 19 
(Thiên về khó khăn) theo trật tự Tiên Thiên, quê thứ 


30 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Quẻ Thuần Ly không có quẻ nghịch 
đảo mà chỉ có quẻ biến dịch đối xứng là Thuần Khảm (18), cũng là quê 
nối tiếp quẻ Khảm. 

Ly- Hoả, là quẻ thuộc tháng giêng. Chi phối số cung Ly (số 9) và các 
số thuộc Hoá: 2 và 7. 
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Ly có nghĩa là sáng sủa, đẹp đẽ, văn minh. Còn có nghĩa là đính 
bám. Ly tượng trưng cho Hoá, cho mặt trời, cho ánh sáng, cho sự đốt 
cháy. Còn có nghĩa là sự nhiệt tình như lứa, sự sáng suốt trong lòng, là 
võ khí hay hóa khí. : 


Lời quẻ và lời Hào: 


TP 
Lời Quê | Ly: lơ, trính, hanh, súc tẫn ngưu cái: Quả \y, có lơi, chính bèn, 
hanh thông. Nuôi trâu cái tốt. (Ÿ nói nuôi cái đức thuận như Quẻ bình 
trâu cải). : 
| 
Lời Hào: |_ Sơ cứu: Lự thác thiên, kính : Bước đi rối loạn, kính cần, d 
R 5 X: Hào hỉnh 
Hào 1 không lôi. 
Hào 2 Lục nhị: Hoảng ly, nguyên cát: Vàng sáng, đầu mối tốt lành. Hào tối 


Hào 3 Cửu tam: Nhâit trắc chỉ ly, bắt cỗ phẩu nhi ca, tắc đai diệt chị ta, 
hung: Cái sáng của mặt trời đã xê bóng, không gõ chậu sành mả Hào xâu 
hát, chắc là người giả có điều than thở, hung. | 


Hào 4 Cứu tử: Đôi như kỳ lại như_phân như, tử như, khí nhự: Đột nhiên 
đến, đốt cháy, chết chóc, vứt bỏ. 


Hào 5 Lục ngũ: Thế đã nhược, thích ta nhược, cát: Nước mặt đầm đìa, Hào xấu 
biết buẳn lo than thở, tốt. 


Hào 6 Thương cửu: Vương dung xuất chính, hữu gia, chiết thủ, hoạch 
phỉ kỳ xú, vô e0: Vua dùng xuất quân chỉnh phạt, có lệnh chặt Hào tốt 
đâu, bắt giữ bọn cướp xấu, không lỗi. 


Chú ý nôi dung: Quê Ly còn có nghĩa là dính, bám. Tượng của nó là 
âm bám vào dương. Dính bám cốt nhất là vào cái cương cường, trung 
chính. Đó là chính đạo. Nuôi trâu cái ví như cái đức nhu thuận của trâu 
cái, cần phải được nuôi đưỡng mới thành. 

Tham khảo Tương Truyền: “Minh lưỡng tắc Ly. Đại nhân dĩ, bế 
minh chiếu 0w tứ phương” : Sáng hai lần là quê Ủy. Bậc đại nhân theo 
đó mà kế tiếp soi sáng bốn phương, 

Dư báo Hà Lạc: Quê chỉ vận thế khó khăn, mới quan sát tưởng 
sáng sủa, nhưng thực tiễn nhiều trở ngại, không thuận lợi cho đường 
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công danh sự nghiệp, chưa phải thời triển khai công việc lớn. Dễ đê 
xuất những kế hoạch không thực tế, hành động đễ đẫân đến nôn nóng, 
hồng việc. Tài vận khó khăn, kinh doanh trắc trở. Xuất hành bất lợi. 
Bệnh tật dễ nặng lên. Thị cử có thể đạt tốt. Hôn nhân không thuận, 
tình yêu dang đở không như ý muốn. 

Những tuổi nap Giáp: Ký: Mao, Mùi, Hợi, Dậu, Sửu, TỊ. 

Người có quẻ này sinh vào tháng tư là cách công danh phu quý. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo hào 1: Hào bình, tốt cho những việc nhỏ. Như người cấp 
đưới thấy cấp trên là sợ, bước đi rối loạn. 

Lượi nhỏ. Thành công việc nhỏ. Mệnh hợp: người cẩn thận, kính trọng 
người trên, làm nên sự nghiệp. Mệnh không hợp: người hay lo sợ, dễ bị 
bối rối, nhưng biết cách ăn ở, nên yên vưui, 

Dư báo hào 2: Hào tốt: hào 2 âm, hợp đạo trung tính. Quan chức có 
địa vị cao, công lớn. S1 tử có tài, đỗ đạt cao, được trọng dụng. Người 
thường có nhiều sáng kiến, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp là người có tài khai sáng, mở mang văn minh, phúc lộc 
cao dầy. Mệnh không hợp cũng là người chấn hưng được cơ nghiệp, có 
nhiều phúc lộc. 

Dư báo hòo 3: hào xấu, như hết thịnh đến suy, như trời đã sang 
chiều, như người về già cao tuổi. Quan chức đến kỳ hưu trí. Kẻ sĩ hết 
thời, tham quyên dễ bị chỉ trích. Người thường hết vui đến buồn. Đề 
phòng ốm đau, bệnh hoạn, tang ma. Mệnh hợp là người hiểu được thiên 
mệnh, sống được yên vui, hưởng được phúc lộc. Mệnh không hợp là 
người hay than thân, trách phận, hao tổn tâm thần, thể xác. 

Dư báo hào 4: Hào xấu, sa vào gian lao cực khổ, đễ bị hình phạt. 
Mệnh hợp là người an phận giứ đạo bảo vệ được mình và cơ nghiệp khi 
gặp biến. Mệnh không hợp là kẻ thiếu trung chính, làm càn, phạm vào 
hình khắc. Quan chức lộng quyên, bị ghét bỏ. Người thường là kẻ ngổ 
ngược hung bạo, cậy mạnh làm càn, bị nạn binh đao, gian nan cực khổ. 

Dư báo hào 5: Hào xấu, ít phúc lộc, nhiêu khó khăn, gian khổ. Mệnh 
hợp là người hết lòng vì công việc chung, biết lo xa, mềm dẻo, khiêm 
tốn, bảo vệ được phúc lộc. Mệnh không hợp là người thiếu sáng suốt, 
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gặp khó khăn bị hao tài tốn sức. Kinh doanh kém phát đạt. 

Dư báo hào 6: Hào tốt, cơ hội tốt để tạo sự nghiệp, sĩ tử đỗ đạt, 
thành danh. Nhà buôn kinh doanh thuận lợi. Mệnh hợp là người có tài 
thao lược, giúp nước lập công. Mệnh không hợp thì kiếm sống khó khăn, 
cuộc đời vất vả, long đong. 


20- QUẺ LÔU HOẢ=PHONG == §ố44 
(Là quẻ tốt) = nhăn trên Ly dưới. Là quê thứ 
20 theo trật tự Tiên Thiên, quẻ 
thứ 55 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Einh. Phong là quê nghịch đảo của quẻ 
Hoả/Sơn=Luữ (số 13), nối tiếp quẻ Quy Muội, với ý nghĩa: sự vật về họp, 
ắt thành việc lớn. 

Do đó quẻ Phong là thịnh lớn nối tiếp quê Quy Muội. Chăn-Mộc/ Ly- 
Hoả: Mộc sinh Hoả, quẻ Phong là quẻ “Tương sinh”, thuộc nhóm Khảm- 
Thuỷ, quẻ của tháng 9. Chi phối số cung Khám (số 1) và các số của 
Thuỷ: 1 và ổ. 

Phong có nghĩa là phong phú, là đầy như cái cốc chứa đầy, là thịnh, 
là to lớn. Phong là mặt trời lúc chính ngọ, tất phải xế xuống phía Tây; 
là trăng tròn ắt sắp đến lúc khuyết. Cho nên vật đến hết thịnh ắt phải 
suy, hết lớn ắt phải giảm dân, hết đây át phải vơi đần. 


Lời quẻ và lời Hào: 


Phong hạnh, vương các chỉ, vât ưu, nghỉ nhật trung: Quả Phong 
hanh thông, vua đến đó, chở lo, như mặt trời giữa ngảy. 


được chủ hợp với mình, qua tuần không lỗi, tiến lên là được Giêng 


Hào 2 Lục nhị: Phong kỳ bộ, nhật trung kiện đẩu, vãng đắc nghỉ tài, hữu 


phụ phái nhược, cát: Màn lớn che mặt trời, giữa ban ngày mả tưởng 
thấy sao Đầu, đi thì bị ngờ ghét, có lòng tin mà khai phát thì tốt, 


Hào 3 |_ Cửu tạm: Phong lở bái, nhẬt trung kiến muối (mât), chiết kỳ hữu 


quăng vô cũu: Lớn \hay cái màn che, giữa ban ngày mà trồng tháy | Hào xấu 
cả đám sao, gãy cánh tay phải, không lỗi. 
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Hào 4 Cửu tứ: Phong kỳ bô. nhật trung kiến đầu ngộ ô kỳ đi chủ, cát; Lớn : 
thay cái màn che, giữa ban ngày mà trông thấy sao Đầu, gặp những |_ Hào lối 
người chủ cũ, tốt. 


Hào 5 Lực ngũ: Lai chương, hữu khánh dư, cát: Có người tài đức đến, có „". 
phúc, được khen, tốt. Hảo tôt 


Hảo 6 ; Phọn j ' 
tam tuế bắt dịch hung; To lớn thay cái mái nhà, che cả cái nhà, nhin |_ Hảo xâu 
qua cổng vắng tanh không người, suốt ba năm không tháy gì, hung. 


Chu ý nội dung: Quê này biểu thị trạng thái đây đủ, viên mãn, như 
mặt trời giữa trưa chiếu sáng khắp nơi. Nhưng lý của Dịch là cái gì đầy 
ắt phải vơi, cái gì tròn ắt phải khuyết, trời sáng giữa trưa vẫn có thể bị 
mây che phủ. Vì vậy cách xử thế là phải luôn luôn biết phòng bị, chú 
động trong mọi tình huống. Quẻ có tượng: trưởng nam (Chấn) kết hợp 
với thứ nữ (Ly). Chấn thì động mà Ly thì sáng. Sáng mà động nên hanh 
thông có hanh thông mới mang đến thịnh lớn. 


chiết ngục trí hình”: Sấm chớn đâu đến là quẻ Phong. Người quân tử 
theo đó mà xét được việc ngục, trị được việc hình. 

Dự báo Hà Lạc: Quê Phong chỉ thời vận đang hết sức thuận lợi,là 
thời cơ tốt cho công đanh sự nghiệp, nhiều cơ may trong kinh doanh, tài 
vận tốt. Tuy nhiên như nội dung quẻ đã chỉ, cái gì cực thịnh ắt phải suy, 
về cuối quẻ là thời kỳ khó khăn, suy thoái, vì vậy cần đề phòng trước 
những không may về giai đoạn cuối. Thi cứ dễ đỗ cao. Kiện tụng đầu dễ, 
sau rắc rối. Hôn nhân về sau gặp khó khăn... 

Nhứng tuổi nap Giáp: Ký: Mão, Sửu, Hợi. 

Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 


Người gặp quê này sinh vào tháng 9 là cách công danh vinh hiển. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo hào 1: Hào tốt, gặp được trên sár:g suốt, dễ thăng tiến. Sĩ tử 
gặp thời, dễ thành danh (như hào này gặn hào 4 đối ứng là hào dương 
chính vị). Người thường gặp được phường hội tốt, bạn bè tốt. Mệnh hợp 
cách là người có tài đức gặp thời, được người trên sáng suốt hỗ trợ, tạo 
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thành nghiệp lớn. Mệnh không hợp cách là kẻ kiêu căng, làm bậy để 
lâm vào gian nan, hình khắc. 

Dự báo hào 2: Hào tốt nhưng phát chậm vì hào âm 2 trong sáng gặp 
hào âm 5ð ngôi chí tôn mà hôn ám (vì bất chính) nên phải giữ lòng 
trình sau mới lợi. Quan chức vì ngay thẳng mà bị gièm pha lúc đầu, 
sĩ tử long đong,sau mới khá. Người thường gặp nhiều khó khăn về 
sau mới thuận lợi. 

Mệnh hợp là người có tài nhưng bị cấp trên ngờ vực, biết lấy lòng 
thành cải hoá, sau được trọng dụng. 

Mệnh không hợp là người bị gièm pha nhưng cô độc không ai che 
chở, thành đạt khó khăn và chậm. 

Dự báo hào 3: Hào xấu: Gặp phải chủ hôn ám dù mình có sáng suốt 
củng trở thành vô dụng, như người gãy cánh tay phải nhưng không có 
lỗi. (chỉ hào 3, dương cương đắc chính gặp phải hào đối ứng là hào 6 am 
như người ở ngôi cao mà hôn ám, không biết dùng người). 

Tuế vận: Quan chức không thi thế được tài năng, khó thăng tiến. Sĩ 
tử không gặp thời, long đong, không được dùng, người thường không 
lợi, người bị tật ở tay chân. 

Mệnh hợp củng như ý hào, không gặp được chú sáng, không làm 
được việc như ước nguyện. 

Mệnh không hợp là kê bất tài, không làm nên việc, bị thương thân, 
phá tổ. Người tàn tận ở chí. 

Dư báo hào 4: Hào tốt, biết hướng xuống dưới để hành động khí cấp 
trên hôn ám. (Di chủ: danh từ cổ, xưa người có địa vị cao gọi người 
thông gia ở dưới là “di chú” ; còn người cấp dưới gọi người thông gia cấp 
trên mình là “phối chủ” ). Gặp hào này, quan chức bị cấp trên nghi ngờ 
nhưng lại được cấp đưới ủng hộ. Sĩ tứ có nhiều bạn tốt giúp đỡ, có thể 
thành đạt. Người thường phải bên ba nhưng sau thành đạt. Phòng tai 
nạn dọc đường. Người mệnh hợp là người gặp chủ hôn ám nhưng nhờ 
bạn hiển và người dưới giúp đỡ nên hoàn thành sự nghiệp. Người mệnh 
không hợp là ngưới phải nhờ ngưới thân lập nghiệp phương xa; trước 
glan nan sau thành đạt. 

Dự báo hào 5ã: Hào tốt như người ở ngôi cao mà biết trọng dụng 
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nhân tài, dân được nhờ, để lại tiếng thơm. Quan chức đễ thăng tiến, sĩ 
tử đỗ đạt cao, được trọng dụng, người thường kinh doanh phát đạt, 
nhiêu phúc lợi. Mệnh hợp cách: người có tài đức, sự nghiệp hiển đạt. 
Mệnh không hợp cách cũng là người có tiếng tăm, có phúc lộc cao. 

Dư báo hào 6: Hào xấu vì là hào trên cùng quẻ Chấn nên rất động, 
sắp biến, như người ở ngôi cao sắp gặp tai nạn, kết cục xấu, vì hôn ám 
mà ở ngôi quá cao như cái nhà lớn không người ở. 

Mệnh hợp là người có địa vị mà hôn ám làm càn, gặp tai hoạ, không 
giữ nổi cơ nghiệp tổ tông. 

Mệnh không hợp là kẻ có tài mà thiếu đức, bạn bè xa lánh, người 
thân ruồng bỏ, gặp gian nan khốn khổ. Hào này thích hợp với những 
người tu hành. 


21.QUÈPHONGHOẢ = §ố43 
GIA NHÂN Tốn trên/ Ly dưới. Là quê thứ 21 
(Là quẻ tốt) theo trật tự Tiên Thiên, quẻ thứ 
37 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Phong là quả nghịch đảo của quẻ Hoả/ 
trạch=Khuê (số 55), nối tiếp quẻ Minh Di với ý nghĩa: đau đớn bên 
ngoài (Minh Di) mới phải trở về bên trong (Gia nhân), vì vậy mà quẻ 
Gia nhân (Đạo trong nhà) mới nối tiếp quê Minh Di, 


Tốn-Mộc/Ly-Hoả: Mộc sinh Hoả, Gia nhân là quẻ “tương sinh”, thuộc 
nhóm quê Tốn-Mộc, quẻ của tháng 6. Chi phối cung Tốn (cung số 4) và 
các số thuộc Mộc: 3 và 7. 

Gia nhân có nghĩa là người nhà, việc nhà, đạo trong nhà: tình cha 
con, nghĩa vợ chồng, trật tự lớn nhỏ trong nhà, g1ữ luân lý, đạo nghĩa, 
đó là đạo người nhà. Tượng quẻ: Tốn nam, Ly nữ, nam ngoài, nử trong, 
chỉ sự phân công hợp lý, sự vui vẻ, hoà thuận trong gia đình. Ly là lửa 
ở trong, Tốn là gió ở ngoài; lửa bên trong càng nóng thì gió bên ngoài 
càng mạnh, cho nên cái đạo trong nhà phải từ trong ra ngoài. Cái gì có 
ở mình đều thi hành được ở nhà, thi hành được ở nhà thì thi hành được 
ở nước rôi đến thiên hạ. Cho nên cái đạo trị thiên hạ chẳng qua là cái 
đạo trị nhà suy rộng ra mà thôi, 
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Lời quẻ và lời Hào: 


Gia nhân, lợi nữ trinh: Quê Gia nhân, lợi cho con gái chính bền. (có 
người địch là: Lợi cho con gái xem bói). 


Lời Hào Sơ cứu; Nhân hữu gia, hối vong: Ngăn ngừa ngay từ trong nhà, ăn 
Hào 1 năn mất. 
Hảo 2 Lục nhị: Vô du toại, lai trung quỹ. trinh cát: Không cầu toại ÿ ở nơi 


khác, ở tại trong bếp, giữ chính bền tốt. (có người dịch: Không cỏ gì 
loại nguyện làu, xem bói tốt). 


Quê tốt 


Hảo tốt | 


Hảo tốt 


cuối cùng tốt, 


Chú ý nôi dung: Gia nhân còn có nghĩa là những người trong gia 


ì F : Gia nhân hac bac, húi lễ cá ƒ hị hị, ân: Người... 

Hào 3 Cửu lạm Gia nhân h cụ -hôi lệ cát phụ tử hi hị, chưng lận vg Ì Hào bình 
nhà nem nép, hỏi hận vì quá nghiêm khäc nhưng tốt; vợ con luông ung 
tuông, cuôi cùng hồi tiệc. 

L 

Hào 4 Lục tứ. Phú gia đai cát: Nhà giâu rất tốt. Hào tốt 

Hảo 5 Cửu ngũ: Vương cách hữu gìa, vật tuất, cát: Đức vua cũng có gia _ 
đình, không phải lo, tốt. Hảo tót 

Hảo 8 Thượng cau: Hữu phụ, uy như, chung cát: Cỏ lòng 1ìn, tại có oai, ú 


| nao tốt 


đình, hay gia tộc trong gia đình, gia tộc vị trí người phụ nử thường là 
trung tâm. Phụ nữ có đoàn kết gia đình mới yên vui. Tượng của quê Gia 
Nhân gồm quẻ Tốn là trưởng nứ ở ngoài, quẻ Ly là thứ nữ ở trong: các 
hào trong quê đều trung chính và đối ứng, biểu hiện thứ nữ thuận tòng 
trưởng nử, cho nên mọi việc đều thuận lợi, gia đình đoàn kết vui vê. 


Tham khảo Tượng Truyên: “Phong tư hod xuất, Gia Nhân, Quân tử 


đĩ, ngôn hữu uật nhỉ bành hữu bằng”: Gió từ lửa mà ra là quê Gia 
Nhãn. Người quân tử lấy đó mà giữ lời nói phải có sự thật, việc làm 
phải theo nguyên tắc. 


Dự báo Hà Lạc: Quê chỉ vận thế thuận lợi, bình an, trong ngoài 
đoàn kết, gia đạo yên vui. Cơ hội để hoàn thành sự nghiệp, có thể đạt 
công thành đanh toại. Tài vận tốt, nhiêu cơ hội kinh doanh phát đạt, 
phúc lộc đổi đào. Xuất hành tốt. Thí cứ đễ đậu Kiện tụng nên hoà giải. 
Ốm đau chóng qua khỏi. Tình yêu thuận lợi, tìm được người ý hợp tâm 
đầu. Hôn nhân dễ thành lương duyên. 
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Nhứng tuổi nap Giáp: Ký: Mão, Sứu, Hợi. 
Tón: Mùi, TỊ, Mão. 
Người gặp quẻ này lại sinh tháng 6 là đắc cách, số công danh phú quý. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo hào 1: Hào tốt, biết tễ gia, trị quốc. Hào chỉ sự tháo vát mợi 
việc. Quan chức có khả năng, được thăng tiến. Sĩ tử gặp thời, được 
trọng dụng. Nhà buôn kinh doanh phát đạt. Phụ nữ đảm đang. 

Mệnh hợp là người có đức hạnh, dựng được nghiệp nhà, g1úp được 
việc nước, phúc lộc lâu bền. 


Mệnh không hợp củng là người hiền, có đức, gia đình nền nếp, sống 
yên vui. 

Dư báo bào 2: Hào tốt, nhiều eơ may thăng tiến. Sĩ tử được hỗ trợ 
trong học hành, thi cử. Người thường lập được nghiệp, phúc lộc đồi đào. 
Mệnh hợp là người có đức hạnh, có tài tỂ gia trị quốc, sự nghiệp vẻ 
vang. Mệnh không hợp củng là người được an nhàn, hạnh phúc. Nữ 
mệnh: đảm đang, giỏi nội trợ, nuôi dạy con cái, lợi chồng con, gia đạo. 

Dư báo hào ở: Hào bình, vừa tốt, vừa xấu. Tốt nếu biết nghiêm khắc 
răn đe trước. Xấu nếu buông thả cho sự đam mê, nhưng khắt khe quá 
thì hỏng việc. 

Mệnh hợp cách: người biết lo trước phòng sau, giữ được nghiệp nhà, 
gia phong nền nếp. 

Mệnh không hợp: người không biết phòng xa, thả lông ban đầu, 
khát khe về sau, thiếu công bằng, thiên vị, khó thành nghiệp lớn, làm 
loạn gia, bại sản. 

Dư báo hào 4: Hào tốt cho mọi người, nhiều cơ may thành đạt, 
thành danh, thăng tiến lớn, kinh doanh phát đạt. Mệnh hợp cách: Người 
có tài đức, chấf# hưng được việc nhà, việc nước, phúc lộc cao dầy. Mệnh 
không hợp cách: cũng giầu sang, an cư lạc nghiệp. 

Dự báo hào 5: Hào tốt, nhiễu cơ may hiển đạt, thành đanh, như có 
quý nhân phù trợ Kinh doanh gặp tài vận, phát đạt, phúc lợi nhiều. 
Mệnh hợp là người có đức hạnh, khiêm nhường, cơ may tự đến, hiển 
đạt, vinh hoa. Mệnh không hợp cũng là người có đức hạnh, có sự nghiệp 
hiển vinh. 
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Dư báo hào 6: Hào tốt: Quan chức có địa vị cao sang; sĩ tử thành 
danh, thăng tiến dễ; Người thường kinh doanh phát đạt, đắc lợi. Nữ 
mệnh là người hiển đức, đảm đang, có chồng cao sang. Mệnh hợp là 
người quyên cao, chức trọng, phúc lộc lâu bên. Mệnh không hợp cũng là 
người giầu sang có phúc lộc, cuộc sống an vui. 


22-.QUÈ THUỶ/HOẢs # Sẽ42 
KÝ TẾ —= Khảm trên/ Ly dưới. Là quẻ thứ 22 

Là quê tốt) theo trật tự Tiên Thiên, quẻ thứ 63 
theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Ký Tế vừa là quẻ nghịch đảo vừa là quê 
biến của quẻ Vị Tế (số 21), nối tiếp quê Tiểu Quá, với ý nghĩa: vật nhỏ 
đã qua tất phải hoàn thành, tất việc đã xong. Vì vậy quê Ký Tế tiếp nối 
quẻ Tiểu Quá. 

Khảm- Thuỷ/Ly - Hoả; Thuỷ khắc Hoả, quẻ Ký Tế là quẻ “Tương 
khác”, thuộc nhóm Khẩm - Thuỷ, quẻ của tháng giêng. Chị phối số cung 
Khám (cung số 1) và các số của Thuý: 1 và 6. 


Ký Tế có nghĩa là việc đã xong, đã hoàn thành, lợi ích hoà hợp, danh 
lợi song toàn. Thuỷ trên, Hoả dưới, Thuỷ giáng xuống mà lửa bốc lên là 
thuận, là hanh thông, có công dụng. Sáu hào của quẻ đều trung chính, 
đúng vị. Tuy nhiên cái lý của Dịch là không có cái gì tuyệt đối, cái lớn I 
hanh thông áắt có cái nhỏ chưa hanh thông. Ký Tế là nói việc lớn đã 
hoàn thành, đá hanh thông. 


Lời quẻ và lời Hào: 


cân , HH si, ¬ ` Z kả “ H1 Ï 
Lời Que ý tệ hanh, tiêu lợi trình, sơ cát_chụng loạn: Quce kỹ Tế hanh UŠ tái 
thông, lợi nhỏ chỉnh bền, lúc đầu tối, sau loạn, Que tốt 
Lời Hào: Sơ cứu: Duê ký luân, nhu kỳ vĩ, vô cữu: Kéo lễt bảnh xe, làm ướt ¬ 
Hào bình 


Hào ï đuôi, không lỗi. 


Hảo 2 Lue nhỉ: Phụ láng kỳ phật. vât trục, thất nhật đắc; Đàn bà đánh Lầu xấu 
mắt chiếc khăn trùm, chở đuổi tìm, bảy ngảy sẽ thấy. 
1... 

Hào 3_ | Cửu tam: Cao tông phạt quỷ phương, tam niên, khắc chị, tiều " 
nhân vât dung: Vua Cao Tòng đánh quỷ phương ba năm mới Hào bình 
xong, chớ dùng kẻ tiểu nhận. 
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Hảo 4 Lục tỨ. Nhu hữu v như, chung nhật giới: ớt có áo rách, suỗt N: 
ngày răn. Hào tốt 
¡Hảo 5 Cửu naũ: Đông lân sát ngưu, bắt như tây lận. chỉ thược tế thực thụ $7 ân 
kỳ phúc: Láng giểng phia đông giết trâu, chẳng bằng láng gièng Hảo xâu 
phía Tây tế Thược, thật được phúc. 
Hảo 6 Thượng luc: nhu kỳ thú, lẽ: ớt cả đầu, nguy. Lê xau 


Chu ý nôi dung: Ký Tế còn có nghĩa là vạn sự đã thành, mọi người 
đã yên vị. Đó là trạng thái ổn định lý tưởng. Nhưng cái gì đã ổn định lớn 
ắt tiến tới cái bất ổn. Đã hoàn thành tức là bát đầu đổ vỡ. 

Tuy nhiên chưa phải lúc cho những thay đổi, trước mắt phải giử 
vững nguyên trạng. Đó là cái đức của nhớ: cần phải chú ý. 


tứ hoan nhị dự phòng chỉ: Nước ở trên lửa là quẻ Ký Tế. Người k bung tử 
theo đó mà lo phòng trước hoạn nạn. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Ký Tế chỉ thời vận bình yên, ổn định, mọi việc 
đang thuận buôn xuôi gió, cơ hội thành đạt có nhiều. Nhưng về sau trở 
nên khó khăn, không thuận, suy vị, bất lợi. Tài vận trước khá sau sa 
sút. Hôn nhân trước mắt thuận lợi, sau không hoà hợp. 

Những tuổi nap Giáp: Ký: Mão, Sửu, Hợi. 

Mệu: Thân, Tuất, Tý. 

Người gặp quẻ này sinh tháng giêng là đắc cách. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo hào 1: Hào bình. Ý hào; nên cẩn thận ngay từ đầu. Người 
cẩn thân biết phòng xa thì phúc lộc bên vững. Người không biết phòng 
thân đễ lâm vào gian khổ. Mệnh hợp là người biết phòng loạn khi đang 
trị, giữ được cơ nghiệp lâu bên. Mệnh không hợp là người kém lo xa, 
phúc mỏng, phân bạc. 

Dư báo hào 2: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau. Vì vậy có tài chưa được 
dùng, chớ nên nóng vội, hãy chờ thời, (Bảy ngày trong lời Hào ý chỉ thời 
gian tương ứng 7 lần biến cúa quẻ). 

Mệnh hợp là người có tài nhưng công danh đến muộn. Mệnh không 
hợp là người tuổi trẻ gian truân, về già gặp vận tốt. 

Dự báo hào 3: Hào bình, vừa xấu vừa tốt. (Hào 3 dương cương ví 
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như vua Cao Tông nhà Ân, khi bình công không dùng kẻ gian nịnh). 
Mệnh hợp là người có công đẹp loạn, nhưng thành công muộn, có phúc 
lộc cao dây. Mệnh không hợp là người có tài nhưng kém đức, hay tranh 
chấp, kiện cáo, phúc lộc kém. Người thường hay thiếu kiên nhẫn, muốn 
bốc nhanh, buôn bán thua lỗ, đi đến bất hoà, tranh chấp, phúc mỏng, 
lộc ít. 

Dư bứo hào 4: Hào tốt, chỉ người biết luôn luôn phòng bị, như người 
vượt sông lớn phòng thuyền rò phải có sẵn áo rách để độn. Quan chức 
biết lo xa, phúc lộc lâu bền. Sĩ tử trong sạch, có tiếng thơm, thành đanh. 
Người kinh doanh có kế hoạch, có cuộc sống an nhân. 

Mệnh hợp là người có cơ mưu, giữ được nước, lập được công, phúc lộc 
lớn. Mệnh không hợp cũng là người biết lo xa, giữ được phúc lộc. 

Dư báo hào 5; Hào xấu gkhông có hậu, trước khá sau gian khổ, theo 
đóm ăn tàn, không khỏi liên lụy. (Hào 5, tuy ngôi cửu ngũ cấp trên 
nhưng đang suy, ví như người láng giểng phía Đông, không bằng hào 2 
là cấp dưới nhưng đang thịnh, ví như người láng giểng phía Tây). 

Mệnh hợp là người biết lo xa, giữ được nghiệp nhà, yên được xã tắc, 
phúc lộc cao dầy. Mệnh không hợp là người ăn chơi phủ phiếm, không 
biết phòng xa, làm khuynh gia bại quốc, cơ nghiệp khó toàn. 

Dư béo hào 6: Hào xấu, vì ngôi cao gặp thời sắp biến. Quan chức có . 
địa vị cao đề sai lầm, dễ bị truất giáng. Sĩ tử long đong, khó tiến, 
không được dùng. Người thường kinh doanh khó khăn, phúc lộc ít. 
Đi xa đề phòng đắm thuyên. Mệnh hợp là người ứng với thời Ký Tế, 
làm nên sự nghiệp vẻ vang, phúc lộc hoàn mỹ. Mệnh không hợp là 
kẻ kém tài trí lại có địa vị cao đễ làm liều, gây tổn hại lớn, nguy đến 
thân, phúc lộc mỏng. 


23- QUẺ SƠN /HOẢ=BÍ (BÔN) Z # Søố4I 
(Là quê trung bình) —— Cấn trên/ Ly dưới. Là quả 
thứ 23 theo trật tự Tiên 
Thiên, quê thứ 22 theo Dịch cổ, thuộcThượng Kinh. Bí là quẻ nghịch 
đảo của quẻ Hoả/ Lôi=Phệ Hạp (số 37), nối tiếp quê Phệ Hạp với ý 
nghĩa: sự vật đã họp với nhau thì không thể xô bẻ, mà phải có văn vẻ, có 
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trang sức mới hợp. Do đó mà tiếp đến quẻ Bí. 

Căn - Thổ/ Ly - Hoả: Hoả sinh Thổ, quê Bí là quẻ “tương sinh”, thuộc 
nhóm quẻ Cấn - Thổ, quê của tháng 11. Chỉ phối số cung Cấn (cung số 
8) và các số của Thổ: 5 và 10, 

Bí có nghĩa là trang sức, làm đẹp bên ngoài. Còn nghĩa là tụ họp, có 
tụ mới có văn về, Bí chính là cái văn vẻ khi tụ họp, cái đẹp bên ngoài. 


Lời quẻ và lời Hào: 


¬ & + . “ - : kậ 2 ˆ Ẳ ˆ “ H h L, 6 ` 
Lời Que Bí hanh, tiầu lơi_hữu du vâng: Qua Bí hanh thông, có lợi nhỏ, có Quả bình 
tiên tới. 
ời Hảo: § » - BÍ kỳ 2.2 ; ẳ: n ' 2 3 ` ñ Ẫ 
Lời Hào sơ Cửu Đí kỳ chị, xá xa nhỉ đó: Trang sức ngón chân, bỏ xe mà ào bình 
Hào 1 đi bộ. 
Hào 2 Lục nhị: Bí kỳ tu: Trang sức bộ râu. Hào tốt 
=—=“= 
Hảo 3 Cửu tam: BÍ nhự_nhụ như. vĩnh trính cát; Trang sức, bóng mượt, ` vế 
chính bên lâu dài tốt. Hảo tột 
Hảo 4 Lục †Ở#: Bí như phan như, bach mã hãn như, phÌ khẩu hôn cấu: 
Trang sức rực rỡ, ngựa trắng như bay, không phải cướp mà là Hảo xảu 
cầu hôn. 
Hảo 5 Lue ngũ; Bí vụ khâu viên, thúc bach tiện tiên, lân, chung cái; _ 
Trang sức ở gò vườn, bó lụa mồng manh, xấu hổ, sau tốt, Hảo töt 
Thương cửu: Bach bí, vô cqu: Trang sức mầu trắng, không lỗi. 


Chu ý nội dung: Bí còn có chỉ vẻ đẹp bên ngoài. Theo tượng quẻ thì 
dười nứi có mặt trời. Núi là nơi có nhiều phẩm vật, được ánh sáng mặt 
trời chiếu làm nổi lên về đẹp, nên gọi là Bí. Tuy nhiên ở con người nếu 
quá chuộng vẻ đẹp bên ngoài thì đễ bỏ mất vẻ đẹp bên trong, vì vậy đức 
quẻ khuyên con người không nên quá chuộng hình thức, cái trang trí 
bên ngoài không phải là tất. cả, 

Tham Khảo Tương Truyền; Sơn ha hứu Hoa: Bí Quận tử dĩ, thứ 
chính, uô cảm chiết ngục: Dưới núi có lửa là quê Bí. Người quân tử theo 
đó, làm sáng tô những việc nhồ trong chính trị, không đám khinh đoán 
việc hình ngục. 
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Dự báo Hà Lạc: Quê Bí chỉ thời vận xấu, bể ngoài tưởng mọi sự dễ 
dàng nhưng thực chất khó kbăn, suy thoái. Công danh sự nghiệp lúc 
đầu có về thuận lợi nhưng càng về sau càng sa sút, thậm chí hữu danh 
vô thực. Thời vận của những người có bể ngoài hào nhoáng nhưng bên 
trong trống rồng. Tài vận kém, kinh doanh không có thực chất. Kiện 
tụng dễ thất bại. Thi cử chỉ đạt bình thường. Tình yêu hào nhoáng 
nhưng khó thành. Gia đình bằng mặt, không bằng lòng. 

Những tuổi nap Giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hợi. 

Bứ»; Tuất, Dân, Tý. 

Người có quê này, sinh tháng 11 là đắc cách, sẽ gặp nhiều cơ hội lập 

công danh. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo hào 1: Hào bình, kẻ hay chuộng hình thức, đứng nứi nọ 
trông núi kia, bỏ cũ tìm mới, long đong chạy vạy, xử lý không đúng 
ngôi, đúng vị. Mệnh hợp là người có tài đức, biết sử xự đúng cương vị. 
Mệnh không hợp là người dựa thế cấp trên, bôn ba chạy vạy. Người 
thường có tiếng không miếng, thất tài lộc, chuộng hình thức. 


Dự báo hào 3: Hào tốt, quan chức dễ thăng tiến. Kê sĩ có văn tài như 
người có bộ râu được trang sức. Người kinh doanh gặp tài vận, nhiều 
phúc lợi. Mệnh hợp là người có tài văn chương, thành danh. Mệnh không 
hợp cúng là người có học vấn cao, có phúc lộc. 

Dư báo hào 3: Hào tốt người biết tự trau dồi như biết tự trang sức 
vậy. Người có số an nhan. Quan chức dễ thăng tiến. Sĩ tử gặp người tiến 
cử, được sử dụng. Người thường được giúp đỡ, kinh doanh phát đạt. 
Mệnh hợp là người có đức hạnh, cuộc sống vinh hiển, Mệnh không hợp 
cũng là người có tài đức, sống lâu. 

Dư bao hào 4: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau, như người trang sức 
không đúng, hành vi không hợp có thể gây hiểu lầm. Phòng có tang 
phục. Mệnh hợp là người có tài, có học nhưng bí nghi ngờ, sau thành 
đạt. Mệnh không hợp thì gian nan, khó nhọc lúc trẻ, về già khá hơn. 
Kinh doanh về sau mới có lợi. 

Du bảo hào 5: Hào tốt vừa, chỉ người hà tiện có thể gây hiểu lầm, 
nhưng sau tốt. Mệnh hợp là người tiết kiệm, làm nên việc nhỏ, thọ cao, 
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trung thực. Mệnh không hợp là kẻ hà tiện, túng thiếu, kém tải lộc. 

Dư bớo hào 6: Hào tốt, như người trở về cái chất phác ban đầu, 
không cần trang sức. Phòng có tang bên ngoại. Quan chức được cảm 
tình, dễ thăng tiến. Sĩ tử được người tin đế thành danh. Người thường 
kinh doanh đắc lợi. 


Số 40 

Khôn trên/ Ly dưới. Là quẻ 
thứ 24 theo trật tự Tiên 
Thiên, quê thứ 36 theo Dịch 
cổ, thuộc Hạ Kinh. 

Minh Di là quẻ nghịch đảo của quẻ Hoả/Địa= Tấn (số ð), cũng là quẻ 
nối tiếp quẻ Tân với ý nghĩa là sáng mãi (Tấn) ắt phải tối. Do đó quẻ 
Minh Di (tối) tiếp quẻ Tấn. 

Khôn - Thố/ Ly - Hoả: Hoả sinh Thổ, quê Minh Di là quẻ “tương 
sinh”, thuộc nhóm quẻ Khảm - Thuỷ, quẻ của tháng 8. Chi phối các số 
quê Khẩm (cung số 1) và các số thuộc Thuỷ: 1 và 6. 

Minh Di có nghĩa là tổn thương, thương tích, bệnh hoạn, bóng tối 
hoặc gian nan, đau buôn, như ánh sáng bị vùi dưới đất vậy (mặt trời bị 
quả đất che lấp). Còn chỉ người anh hùng đang phải ẩn đấu tài năng để 
lánh nạn. 


24: QUÊ ĐLA/ HOÁ=MINH DI 


(Là quẻ xấu) 


Lời quẻ và lời Hào: 


Lời Quê Mính Dị, lợi gian trinh; Quẻ Minh Dị, lợi về chịu khó nhọc, giữ 
chinh bên. 


Lời Hào: | Sơ cửu: Minh Di vụ phi, thuỷ kỷ dc. Quân tử vụ hành, tam nhật 
Hào 1 bắt thực, hữu dụ vãng, chủ nhân hữu ngôn. ThƯơng tốn lúc đang ¬ 

bay, cánh rũ xuống. Người quân tử bỏ đi ba ngảy không ăn, có Hảo xáu 

chuyện đi xa, chủ nhân có lời bản tán. 


Hào 2 _ | Lục nhỉ: Minh Di, dị vụ tả cổ, dung chủng mã, cát: Thương tốn, bì | Hào tốt 
thương ở đùi trái, được cứu nhờ ngựa khoẻ, tôi. 


Hào Cửu lam; Minh Di vụ nam thú, đắc kỳ đai thủ bát khả tât trình: : 
Thương tổn khi đi tuần thú phương Nam, bắt được tên đâu xỏ lớn, ( Hào lôi 
không thể kịp giữ chính bên. 


Quẻ xấu 
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Hào 4 Lục tứ: Nhập vu tả phúc, hoach Minh Dị chỉ tâm. vụ xuất món 
đình: Đì vào phía bụng trái, nắm được cái tâm của sự thương tổn | Hào xấu 
thì nên bỏ nhà mà đi. 


Hảo 5 Lue ngũ: Cơ tử chỉ Minh Dị, lơi trình: Cái thương tổn của Cơ Tử, tợi The 
ở chính bèn, Hảo tột 


Hào 6 


Chư ý nôi dung: Tượng quả: Mặt trời (Ty) chìm đưới đất (Khôn), quê 
Minh Di chỉ hình thái đen tối chi phối sự vật. Trong xã hội là thời đại 
của hôn quân, kê ngu muội, bất tài (Khôn) đè nén áp bức người có tài 
đức (Ly). Vì vậy muốn phá vỡ sự bế tắc, người có chí ắt phải chịu nén để 
trau đồi thêm phẩm hạnh, tích luy kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Chịu 
đựng cái tối tăm nhưng vẫn giữ được lòng trung chính mới tranh thủ 
được sự ủng hộ của mọi người. 

Tham Khảo Tương Truyền: “Minh nhấp địa trung: Minh Dị, Quân 
tử dị, hà chúng dụng hối nhị mình” : Cái sáng nhập vào trong đất là quê 
Minh Di. Người quân tử lấy đó mà đến với dân chúng, dùng cái tối như 
cái sáng vậy. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Minh Di chỉ thời vận xấu không thuận lợi cho 
mọi việc. Công danh sự nghiệp khó thành. Tài vận không có, kinh doanh 
thua lỗ, Kiện tụng kéo dài và thua kiện, nên cố gắng đàn hoà ngay từ 
đầu thì hơn. Đi xa không thuận. Thi cứ khó đạt, ước nguyện khó thành. 
Bệnh tật đai dẳng, dễ bị nặng lên. Hôn nhân và gia đình trắc trở, khó 
thành lương duyên. Tuy nhiên, phải có lòng kiên nhẫn chờ thời, giữ đạo 
trung chính, biết lấy “cái tối là cái sáng”, thời cơ tốt ắt sẽ đến. 

Những tuổi nap Giáp: Ký: Maão, Sửu, Hợi. 

Quý hoặc ẤT: Sứu, Hợi, Dậu. 

Người gặp quẻ này sinh vào tháng 8 là đắc cách, là thời vận tốt của 

tuổi này. 


Dự báo theo các Hào: 
Dư báo hào 1: Hào xấu, chỉ sự bị nạn lúc đang hành sự như con 
chim bị thương lúc đang bay. Người quân tử phải bỏ trốn để lánh 
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nạn, không khỏi bị người đời bàn tán. Quan chức đề phòng bị nghi 
ngờ. Người thường để phòng tai bay va gió. Mệnh hợp là người có cơ 
mưu, sáng suốt, tránh được tai hoa thời loạn, làm nên sự nghiệp. Kẻ 
sĩ thanh công, thành danh. Mệnh không hợp cũng là người tài trí 
nhưng hay gặp gian nan. 

Dư báo hào 2: Hảo vừa xấu vừa tốt, như người bị thương nặng, 
muốn cứu phải có ngựa khoẻ; muốn làm việc lớn phải có lực lượng. 
Hào tốt cho những người có quyền lực, có thể lập nhiều công lớn; 
xấu cho những người thân cô thế kém lại không biết lượng sức mình, 
đễ bị tai vạ. 

Mậnh hợp: người có binh quyền trị nước, làm cho dân yên, nước 
mạnh. Mệnh không hợp: kẻ lộng quyền đắc chí, không biết lựa sức mình, 
đễ chuốc lấy tai vạ. 

Đư báo hào 3: Hào xấu, hào của tật ách và kiện tụng, cần để phòng. 

Mệnh hợp: Người có công lớn nhưng không khỏi bị tổn thương. 

Mệnh không hợp: Người phải điều đi công tác nơi xa xôi, gian khổ. 
Hoặc người bị thương ở tay, chân. 

Dư báo hào 4: (ý hào khó hiểu). Tạm dựa theo ý xếp vào loại hào 
xấu: gặp kẻ có ý đồ xấu muốn làm hại, nên lánh đi chỗ khác. 

Mệnh hợp: Người biết trước âm mưu của đối phương, có tài ứng Shệ 
tránh được gian nan. Hoặc tố giác được âm mưu của kẻ xấu, góp sức 
ứng phó nên lập được công trạng. 

Mệnh không hợp: người bị kỷ luật, biếmtrích;, kẻ sĩ mai danh ẩn 
tích; người bị bệnh ở tim, ở bụng. 

Dư báo hào 5: Hào xấu: có địa vị cao như Cơ Tử mà cúng phải giả 
điên để tránh sự sát hại của vua Trụ. Quan chức dễ bị nghi ngờ, truất 
giáng, thải hôi. Kẻ sĩ không gặp thời, khó thành sự nghiệp. Người thường 
gia cảnh không yên vui. 

Mệnh hợp: Người có tài đức lớn, gặp thời hôn ám vẫn giứữ được thân, 
nêu cao được chính nghĩa. 

Mệnh không hợp: Người không gặp may, gian nan hôn tẩu, sự nghiệp 
không thành. 

Dư búo hòo 6: Hào xấu; Thiếu tài đức, ngồi cao không bền, dễ mắc 
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sai lầm, gặp gian nan, vất vả. Kẻ s1 long đong, không gặp vận. Người 
thường kinh doanh thua lỗ, công việc không thành. 

Mệnh hợp: Người có tài đức, ở ngôi cao, lập công lớn, nhưng không 
bền. Về già đễ bị tai tiếng. 

Mệnh không hợp: Kẻ thiếu tài đức ở ngôi cao, không thận trọng làm 
bừa, gặp thất bại, gian nan. 


Số 39 
Càn trên / Chấn dưới. Là quẻ thứ 25 
theo Trật tự Tiên Thiên, quê thứ 25 
theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Vô Vọng là quẻ nghịch đảo của quẻ 
Sơn / Thiên= Đại Súc (số 57), tiếp nối quẻ Phục, với ý nghĩa: đã quay về 
(Phục) tức là đã không còn kỳ vọng gì nữa. Không kỳ vọng là “không 
càn đổ”, tức là Vô Vọng. Vì vậy mà quê này tiếp quẻ Phục. 

Càn-Kim / Chấn - Mộc: Kim khắc Mộc, quẻ Vô Vọng là quẻ “tương 
khác”, thuộc nhóm, quẻ Tốn - Mộc, quẻ của tháng 2. Chỉ phối số của 
quê Tốn (cung số 4) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 


25- QUÈẺ THIÊN/ LÔI 
Vộ vong 


Vô Vọng có nghĩa là không có dục vọng, hay kỹ vọng gì, là không càn 
đỡ, là tự nhiên, là chí thành, là chân thật, là sống theo tự nhiên không 
có tham vọng gì, không ước nguyện gì, để mặc mọi cái đến theo tự nhiên. 
Tượng quẻ: Chấn là động ở dưới, Càn là trời ở trên. Cái động theo trời 
là cái động trr nhiên, cái động theo quy luật, không phải cái động càn dở 
trái lẽ thường. Vì vậy còn nói Vô Vọng là không cần. 


Lời quẻ và lời Hào: 


xem bói có lợi). Không chính có tội, tiễn lên không lợi. 


Hảo T1 Sơ cửu: Vô Vọng, vãng cát: Tự nhiền mà đi, tốt. Hào tột 


Hào 2 Luc nhị: BẬT cạnh hoạch, bái trị dự tắc, lơi hữu du vãng: Không cày : 
mà được gặt, không khai hoang mà ruộng đã thục thì cứ tiền lên | Hảo tôi 
là có lợi. 
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Hảo 3 Lue tam: Vô Vọng chỉ tại hoặc hê chỉ ngưu, hành nhân chỉ đắc, ấp 
nhân chỉ tai: Tự nhiên bị tai vạ như con trâu buộc, người qua đường| Hào xấu 
lây, người trong âp bị oan, 


Hào 4 Cửu tứ. Khả trinh vó cữu: Có thê giữ chính bên, không lỗi. Hảo bình 


Hảo 5 Cửu ngũ: Vô Vọng chỉ tật, vật dược, hữu tỉ, Tự nhiên bị tật, chớ thuốc | 


thang gì, có điều mừng (ý nói: tự nhiên sẽ khỏi). Hảo tốt 
Hào 6 _ | _ Thương cửu: Vô Vong hành hữu sánh, vô dụ lợi: Tự nhiên đi thì bị tại | Ly, váy 


hoạ không có lợi gi. 


Chư ý nôi dung: Vô Vọng còn bao hàm tư tướng triết học của Lão tử, 
có nghĩa là sống tự nhiên, không hy vọng hay ham muốn ở bất cứ điều 
gì. Để mọi cái xảy ra theo tự nhiên, tự nó đến chứ không phải đo cầu xin 
hay hy vọng mà nó đến. Người sống theo Vô Vọng dù có gặp điều gì bất 
ngờ xảy đến cũng kbông giao động, lúc nào cũng ung dung tự tại, không 
quá vui, không quá buồn, mọi việc thuận lợi theo tự nhiên. 

Tham Khảo Tương Truyên: Thiên hư lôi hành, uôt dự, uô uong. Tiên 
ương dĩ mứu đối thời, dục oan uóí: Dưới trời sấm động, vật được phú 
tính, là quẻ Vô Vọng. Tiên vương lấy đó, theo cái thịnh từng thời, nuôi 
vạn Vật. 


Dư báo Hà Lạc: Quẻ Vô Vọng chỉ thời vận xấu, mọi việc không có 
cơ may thành công. Chỉ lợi cho những người ẩn dật, tu hành, không lợi 
cho những ai muốn thi thố tài năng. Sự nghiệp trắc trở, được mất do 
may rủi, khó tính trước. Tài vận kém, kinh doanh thất thường, chỉ cầu 
may, không thể đoán trước. Thị cử khó đỗ. Đi xa bất lợi. Kiện tụng khó 
tháng. Bệnh tật khi tăng, khi giảm, vô chừng. Tình yêu và hôn nhân 
trắc trở, không đúng như sở nguyện. 

Những tuổi nap Giáp: Cønh: Tý, Dần, Thìn. 

Nham.: Ngọ, Thân, Tuất. 


Dư báo theo các Hào: 

Dự báo hào 1: Hào tốt, mọi sự thuật lợi. Quan chức đễ thăng tiến. Sĩ 
tử gặp thời, thành danh. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: Người cỏ địa vị cao quý, hiển đạt, phúc lộc lâu bên. 
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Mệnh không hợp: cúng là người lương thiện, có cuộc sống sung túc 
an nhàn. 

Dự báo hào 2. Hào tốt, thời vận thuận lợi, nhiều cơ may, phúc lộc tự 
nhiên đến. Người chăm chỉ dễ dàng thăng tiến. Kẻ sĩ chăm chỉ sẽ thị đỗ 
đê dàng, được trọng dụng. Người thường cần mẫn sẽ có nhiều phúc lộc, 
cuộc sống an nhàn, lười nhác thì phúc lộc ít. 

Mệnh hợp: người có cơ may, chẳng màng công danh mà công danh 
đến, chẳng tham giầu mà phúc lộc đổi đào. Mệnh không hợp: Người 
không làm chỉ cầu may, chây lười, lộc nhỏ. Kẻ du đăng gặp gian nan. 

Dư báo hào 3: Hào xấu, thời vận xấu, người hiển cũng bị vạ lây. 
Quan chức chỉ lo bóc lột dân. Kẻ sĩ khó tiến thú. Người thường bị nhũng 
nhiễu, tai bay vạ gió bất thường. 

Mệnh hợp: Người có đức lớn, tránh được tai vạ bất ngờ. 

Mệnh không hợp: người hay chạy chọt, nịnh bợ kẻ có quyên, vẫn bị 
tai1 va. 

Dư báo hào 4: Hào bình, nên giữ yên ổn trong chức vụ cú, cơ nghiệp 
củ. Hão huyền hay gặp không may, sa cơ lỡ bước, chuốc hại vào thân. 

Mệnh hợp: là người có đức, kiên trì giữ đạo nghĩa, có phúc lộc lâu bên. 

Mệnh không hợp: cũng là người có cuộc sống an nhàn, sung túc, 

Đư báo bào 5: Hào tốt, mọi việc tốt lành. Có cái xấu nhưng không 
phải đo mình gây ra, không cần thanh minh chạy chọt, tự nhiên sẽ rõ. 
Như người bị bênh nhẹ không dùng thuốc cũng khỏi. 

Mệnh hợp: Người có tài đức, làm những việc ích quốc lợi dân, được 
người đời ca tụng. 

Mệnh không hợp: cũng là người có đức, trừ được hoa, tạo điều mừng. 

Dư báo hào 6: Hào xấu: cứ theo lẽ tự nhiên mà làm cũng có khi bị tai 
vạ. Quan chức bị khiển trách, truất giáng. Sĩ tử không được tin dùng. 
Người thường không gặp vận, kinh doanh khó khăn, dễ gặp tai nan. 
Mệnh hợp: là người thông hiểu việc đời nhưng phải biết biến hoá theo 
thời mới tránh được tai hoạ. Mệnh không hợp: người không biết quyền 
biến, quan niệm đơn giản, cứ làm theo lẽ th:ường dễ thất bại, gặp tại vạ 
khó tránh. 
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26QUẺ TRẠCH/LÔI=TUỲ # 8633 
(Là quẻ tốt) == Đoàitrên/Chấn dưới Là 
quẻ thứ 26 theo Trật tự 
Tiên thiên, quẻ thứ 17 theo dịch cổ, thuộc quyền Thượng. Tuỳ là quẻ 
nghịch đảo của quẻ Sơn / Phong = Cổ (số 2ð ), tiếp nối quê Dự với ý 
nghĩa: đã vui ắt phải theo, vì vậy quẻ Tuy là theo, nối tiếp quẻ Dự là vui 
vậy. Tượng quả: Gái trẻ (Đoài ) đi theo trai lớn (Chấn), hoặc có đẹp lòng 
CĐoài ) mới gây động (Chất. ) mà đi theo. Đó là lẽ thường tình của sự đi 
theo, vì vậy quê Tuỳ nối tiếp quê Dự. 

Đoài-Kim/Chấn -Mộc: Kim khắc Mộc, Tuy là quê “tương khắc”, thuộc 
nhóm Chấn - Mộc, quẻ của tháng 7. Chi phối số cung chấn (số 3) và các 
số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Tuỳ có nghĩa là đi theo là tuỳ lòng, là thuận theo thời thế, tuỳ theo 
đại cuộc mà hành động... 


Đoài trên là vui vẻ, Chấn đưới là động, vui vẻ mà đi theo, không có 
nghĩa là đánh mất bản thân mình mà thuận theo ý đức lớr. của thời 
cuộc, của vận thế. Tượng quẻ: Đoải là thiếu nữ ở ngoài, Chấn là trưởng 
nam ở trong, ý nói là người đàn ông lớn tuổi đi theo người thiếu nữ trẻ 
đẹp là không phải không hay. Hoặc có đẹp lòng rồi mới động mà theo 
cũng là lẽ thường tình trong thiên hạ. 


Lời Quẻ và Lời Hảo: 


Lời Quả Tuy, nguyên hanh lợi trình, vô cữu: Quở Tuỳ, đầu cả, hanh thông, mm 
có lợi, chính bên, không lỗi Quả tốt 


Lởi Hào: | Sơ cữu: Quan hữu du, trình cát, xuất môn giao hữu công: Quan có 


Hào 1 thay đổi, chính bễn tốt, Ra ngoài kết bạn thỉ có công. Hảo lôt 
Hảo 2- L: Lue nhí: Hệ tiểu tử, thẤt trương phụ: Quan hệ với kẻ kém củi thì HỆ 2y 60 
-S.| mất đẳng trượng phu. Ôn TH niên 
___— 


Hào 3 Lục tam: Hỗ trương phu, thất tiểu tử, tuy hữu cầu, đắc lơi cư trinh: 
Liên hệ với đắng trượng phu thì mắt kẻ tiểu tử, đi thao có câu, táo ti 
được lợi ở sự ăn ở chính bên. 


Hào 4 Cửu tử: Tuỳ hữu hoạch. trính hung. Hữu phu tại đao, dĩ mình hà | Hào bình 
cửu: Đi thao có thu hạch, chính bên cũng hung (xem bói hung), 
giữ lòng tín ở đạo, làm sáng rõ ra thì có lôi gì ? 
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LÀ 


Hào 5 | Cửu naũ; Phụ vụ dia, cát: Có tông tin ở điều thiện, tối. | Hào tốt | 


TâvSơn: Bàng buộc đỏ lại theo mà giữ lấy, vua dùng hưởng ở Hào tết 
Tây Sơn. 


Hảo ô Thương luc:Gâu hê chỉ, nãi tòng duy chỉ. vương dung hưởng vụ 


Chú ý nôi dung: Đạo của sự ởi theo là mức trung chính. Có trung 
chính thì mới có hanh thông và mới không lỗi. Vua mà làm theo đức 
trung chính thì mọi người đều đi theo. Bê tôi mà đi theo đức trung 
chính thì không có lỗi mà mọi việc đều hanh thông. Minh làm theo 
người, người đến theo mình thì trên dưới đồng lòng, mọi việc thuậnlợi 
không có lỗi. 

Tham khảo Tương Truyện: “Trạch trung hữu lôi Tuy, Quân tr dĩ, 
hướng bốt nhấp yến tức”: Trong ầm có sấm là quẻ Tuỳ. Người quân tử 
theo đó mà thấy trời tối thì nghỉ ngơi (ý nói người quân tứ cũng tuỳ thời 
mà động, như sấm cũng có lúc phải lấp trong đầm vậy). 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Tuy chỉ thời vận tốt, nhưng phải theo thời mà 
hành động thì mới thắng lợi. Theo thời nhưng phải giữ được trung chính, 
lắng nghe tiếng nói mợi người thì hành động mới hanh thông trên dưới 
mới đông lòng. Không tiếp thu ý kiến mọi người thì thất bại. Vì vậy còn 
phải kiên nhẫn chờ đợi, không thể nóng nảy, vội vàng. Tài vận chưa tới, 
kinh doanh phải nghe ý kiến nhiễu người thì mới thành công. Xuất 
hành nên đi với bè bạn. Thi cử bình thường. Tình yêu và hôn nhân cần 
phải tham khảo ý kiến nhiều người thân sẽ tránh được khó khăn và sẽ 
đạt được nhiều nguyện vọng. 

Những tuổi nap Giáp: Canh, Tý, Dần, Thìn. 

Định; Hợi, Dậu, Mùi. 

Người gặp quê này lại sinh vào tháng 7 là đắc cách, công danh sự 
nghiệp có hiểu công danh thành đạt, sinh tháng 2 đến tháng 8 cũng 
tốt: có nhiều phúc lộc. Sinh từ tháng 9 đến tháng giêng thì kém. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo hào 1: Hào bình: Tốt đối với người biết giao thiệp, nhậy bén 
đối với tình hình. Không tốt đối vói người cô độc, ít giao thiệp, không 
thức thời, đễ đi vào đường bảo thủ, trì trệ, sai lầm. 
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Mệnh hợp cách: người có đầu óc cải cách, có tài đức, làm được việc lớn. 

Mệnh không hợp cách: người kém giao thiệp, bảo thủ, đóng cửa, làm 
hồng việclớn, phúc lộc mỏng. 

Dư báo theo hào 2 : Hào xấu, thời cuộc khó tiến lui; không thể cứ bắt 
cá hai tay đằng nào cũng có lợi về mình. Công việc khó có kết quả tốt. 

Mệnh hợp cách: người lưng chừng, trục lợi không có chính kiến, không 
thể làm nên việc lớn, chỉ mưu lợi nhỏ. Mệnh không hợp cách: kẻ tuỳ 
tòng a dua, gặp nhiều vất vả. Sĩ tử gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. 
Người thường kinh doanh thất thoát. 

Dư béo hào 3: Hào bình, bỏ Tế nhỏ giữ nghĩa lớn thì có lợi. 

Mệnh hợp cách: người biết rời bỏ kẻ tiểu nhân để giữ lễ lớn, phúc lộc 
được lâu bên. 

Mệnh không hợp cách: người có công danh nhưng kém đường con 
cái. Nữ mệnh thường hiếm con. 

Dư báo hào 4: Hào xấu, phải trái đảo lộn, lợi cho tham quan. Kẻ sĩ 
niên đanh, người quá cương thất thố. Giữ được đức tin thì cuối cùng 
không lỗi. 

Hợp mệnh là người kiên trì với chính nghĩa, tuy không gặp thời 
nhưng vẫn không ai làm gì được. Không hợp mệnh là người bị nghi ky, 
bị mang tiếng xấu. Người kinh doanh lận đận vất vả. . 

Dư bứo hào 5 : Hào tốt cho mọi người : quan chức dễ thăng tiến, tăng 
lương, tăng chức. Kẻ sĩ nhiều cơ may thành đạt, tìm được việc làm, 
được sử dụng. Nhà buôn kinh doanh phát đạt, nhiều phúc lộc. 

Mệnh hợp : người hiển lương lập công lớn, phúc lộc cao đây. 

Mệnh không hợp : cũng là người được tín nhiệm tại địa phương, có 
cuộc sống an lạc. 

Dự báo hào 6; Hào xấu : gặp lo lắng, phiền muộn, hoặc ốm đau, bệnh 
tật, chết yểu. Quan chức dễ bị gièrn pha, tai tiếng xấu. Sĩ tử bị thất thế, 
bị nhục. Nhà buôn thua lỗ, thất thoát tài sản, người thường dễ bị kiện 
cáo, tai nạn. 

Mệnh hợp : người có chí lớn, tài cao, được lòng dân, dựng được sự 
nghiệp, tránh được tai ương. 

Mệnh không hợp : người kém tài đức, càng hoạt động, càng thất bại, 
lâm vào gian nan vất vả. Kẻ sĩ phải trốn tránh nơi sơn lâm. 
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27-QUẺ HOẢ/LÔI= PHÊ HẠP  §áấ37 
(Là quê xấu) —= Lytrên/Chấn dưới. Là quẻ 
+ thứ 27 theo trật tự Tiên 


Thiên, quẻ thứ 21 theo Dịch 
cố, thuộc Thượng Kinh. Phệ Hạp là quẻ nghịch đảo của quẻ Sơn/Hoả = 
Bi (số 41), tiếp nối quẻ quan với ý nghĩa: có đáng xem rồi sau mới hợp, 
vì vậy quẻ Phệ Hạp nối tiếp quê Quan. 

Ly - Hoả/ Chấn - Mộc: Mộc sinh Hoả, quẻ Phệ Hạp là quẻ “tương 
sinh”, thuộc nhóm Tôn-Mộc, quẻ của tháng 9, Chì phối số cung Tốn (số 
4) và các số thuộc Mộc : 3 và 8. 

Phệ Hạp có nghĩa là ngậm lại, cắm hai hàm răng vào nhau, còn có 
nghĩa là hình ngục, Phệ là cắn, hạp là hợp lại, phải cắn mới hợp lại 
được vì rong miệng có vật ngăn cách (hào cửu tứ ở chính giữa). 

Tượng quẻ : trên dưới có hai hào dương, ở giữa là các hào âm, giống 
như miệng người. Nhưng giữa hai hàm răng lại có vật cản nằm ngang 
(hào cử tứ) khiến trên dưới cách nhau, phải cán vỡ ra thì mới hợp lại 
được, nên mới gọi quê la Phệ Hạp. Việc trong thiên hạ hay trong giới tự 
nhiên cũng thế, hễ trên đưới không thông là có chướng ngại ngăn cách. 
Phá sự ngăn cách đó thì trên dưới mới hợp lại được. 

Trừ bỏ sự ngăn cách phải dùng hình phạt, vì vậy quẻ này lấy sự 
dùng hình làm nghĩa. 


Lời Quẻ và Lời Hào : 


Lời Que | Phê hap banh, lợi dụng ngục: Quê Phệ Hạp hanh thông, lợi việc 


dùng ngục. Que xâu 
Lời Hào: |_ §ơ cửu lý giảo diệt chỉ, vô.cửu : Cùm chân tổn thương ngón chân, Hào bình 
Hào 1 không lôi 
Hào 2 Luc nhí : Phê phụ điệt ti, vô cữu : Cắn da đứt mũi, không lỗi Hào bin 


Hào3 | Lue tam: Phê tích nhục, ngộ độc, tiểu lân, vô cửu ; Cắn miễng thịt Ñ Wx” 
khô, ngộ độc, hơi xấu hề, không lỗi. T8obnmn 
Hảo 4 |_ Gửu tứ: Phê oan tỉ. đắc kim thí, ldï gian trính. cát : Cắn miễng thịt 

dai, được mũi tên vàng, lợi ở gian nan chính bền ( xem bói có hại ), tối, 


Hào tốt 
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Hào 5 | Lục ngũ: Phê can nhục, đặc hoàng kim, trình lệ, vô cứu: Cắn miếng| „...... 
thịt dai khô, được vàng, chính bản, lo sợ, không lỗi. tao bInE 
Hào 6| Thương cửu; Ha giáo diệt nhĩ, hụng; Mang xièng đứt tai, hung. | Hào xấu | 


Chu ý nội dụng : Ly là ánh sáng, là mặt trời, là chớp sáng. Chấn là 
động, là sấm. Muốn cho sự toả sáng được hanh thông phải phá cái 
cản trở. Dùng sấm chớp để phá sự cản trở đó. Sấm chớp là tượng trưng 
cho hình ngục. Hình ngục công minh thì đế như ánh sáng ngăn ngửa 
bóng tối, sẽ có tiếng vang lan rộng lợi cho sự răn đe. 
am khảo Tư Truyên: Lôi điện, Đhệ Hạp. Tiên uương dĩ, mình 
phơt sắc pháp: Sấm chớp là quê Phệ Hạp. Đấng tiên vương lấy đó để 
làm sáng tỏ hình ngục, sắp đặt pháp luật. 

Dự báo Ha lạc: Quẻ Phệ Hạp chỉ thời vận xấu, có nhiều trở ngại, 
khó thi thố tài năng, phải là người có quyền thế cao, có quyển tạo dựng 
luật pháp, mà lại sáng suốt có tài mới phá vỡ được bế tác. Người bình 
thường khó có cơ hội tốt, kinh doanh không gặp thời, nhiều khó khăn, 
có khi phải hao tài tốn của mà không được gì, công việc trở nên khó giải 
quyết, dây đưa, Kiện tụng bất lợi; Bệnh tật đễ nặng lên. Thi cử khó đạt 
kết quả. Tình yêu, hôn nhân gặp nhiều rắc rối, khó thành. 

Những tuổi nap giáp: Canh: Tý, Dần, Thìn. 

##ý: Dậu, Mùi, Tị. 

Người có quẻ này, sinh vào tháng 2, tháng 8 là đác cách, có nhiều cơ 

may thành đạt, phúc lộc khá. 


Dự báo theo các hào: 

Dư báo hào 1: Hào xấu: Vì nghĩa lớn mà phải tốn thương việc nhỏ, 
như người phải cùm chân bị tổn thương ngón chân vậy. Gặp vận xấu: bị 
kỷ luật, truất giáng, thì hỏng, không tìm được việc làm, không được sử 
dụng, hoặc bị ấm đau, bệnh hoạn. 

Mệnh hợp là quý nhân, vượt qua được bỉ vận, xây đựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp là người nhu nhược, gặp nhiều long đong vất vả, 
hoặc người bị bệnh tật, công khó thành, danh khó toại. 

Dự béo hào 3 : Hào xấu, không gặp may, bị quấy nhiêu. Pháp quan 
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tri người bị mang tiếng. Người thường bị tai nạn. Mệnh hợp thường là 
người trông cơi trại cải tạo, nhà g:am giử, quan chức toà án bị mang 
tiếng. Mệnh không hợp là người bị hình thương, khó bề tiến thủ. 

Dự báo hào 3 : Hào xấu: quan chức nhỏ, ít tín nhiệm, Sĩ tứ kém tài 
năng, làm việc dễ thất bại. Người có bệnh mãn tính. Mệnh hợp: người 
chức vụ thấp kém, xử sự thiếu công minh, cứng nhắc, dân không phục. 

Mệnh không hợp: luôn luôn phải lo cơm áo, số vất vả, gian nan. 

Dự báo hào 4 : Hào tốt, nhiều địp may thăng tiến, để bạt. Sĩ tử thị 
đậu thành danh. Thương gia kinh doanh phát đạt, nhiều tài lộc. Mệnh 
hợp: người chính trực, không sợ khó khăn, gian khổ, tạo dựng được sự 
hiển vinh. Mệnh không hợp : là bậc trọc phú địa phương. 

Dự báo hào ð: Hào tốt: thời của luật pháp công minh. Quan chức 
thanh liêm, công bằng được dân tín, kẻ sĩ nhiều thuận lợi, dễ thành 
danh, người thường kinh đoanh đắc lợi, nhiều vận may. 

Mệnh hợp là người có tài trị nước an dân, chỉnh đốn pháp luật, được 
tín nhiệm đương thời. 

Mệnh không hợp cũng là người giầu sang, phú quý. 

Dư báo hào 6: Hào xấu, chỉ kê chủ quan không nghe al, như người bị 
mang cùm che mất tai vậy. Quan chức dễ bị truất giáng, kỷ luật. Rẻ sĩ 
bị gièm pha, phi bảng, quấy nhiễu, Người tàn tật, tai mắt kém. Người 
thọ yếu. Mệnh hợp: số khá, làm nên nhưng luôn luôn phải lo nghĩ. Mệnh 
không hợp: kẻ cường bạo, làm liều luôn bị tù tội 


Số 36 
Chấn trên / Chấn dưới. Là qúe 
thư 28 theo trật tự Tiên Thiên, 
quê thứ 51 theo Dịch cổ, thuộc Hạ 
Kinh. Quả Thuần Chấn là quê nghịch đảo của quê Thuần Cấn (số 9), 
nối tiếp quẻ Đỉnh vớ: ý nghĩa : làm chủ đô đạc (Đỉnh) không ai bằng con 
cả (Chấn). Vì vậy quê Chấn nối tiếp quẻ Đỉnh. 

Thuần Chấn là quẻ đứng đầu nhóm Hành Mộc, Quê của tháng 10. 
Chi phối số cung Chấn (số 3) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 


28- QUÉ THUẢN CHẤN 
(bà quẻ tốt) 
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Chấn có nghĩa là động, chấn động, rung chuyển, sự chuyển động. 
Chấn còn có nghĩa là sấm, là động đất, là sự rung chuyển làm cho người 


ta kinh sợ. 
Lời Quẻ và Lời hào : 
Lời Qué | Chấn hanh, chắn lai hích hích, tiếu ngôn ách ách, chắn kinh bách 
lý, bẤt táng chuý sưởng: Quẻ Chân hanh thóng, sắm đến run sợ, Quẻ tốt 
cười nói hỉ hả. Sâm làm kinh động hàng trăm dặm mà không làm 
rơi cải môi và rượu tê. 
Lời Hào: |_ Sơ cửu: Chấn lại hích hích, hâu tiếu ngôn ách ách, cái: Sắm đến TH NNG: 
Hào 1 run sợ, sau cười nói hỉ bả, tôi. Hào bình 
Ðộ TNượ, : Z: BƯợNGn m Ất sa mm P Hị 2 
Hào 2 Lục nhị: Chân lai lê, ức táng bôi, tê vụ cứu lăng, vậi truc, thàt nhật 
đặc: Sắm đèn, nguy, tưởng mắt của, chạy lên chín tằng gò, chớ Hào xâu 
đuôi theo, bảy ngày sẽ thây. 
Hảo3 |  Lue tam: Chấn tô tô. chẩn hành vô sảnh: Sâm lo thấp thôm, sắm HỆ. V 
đi không hoa. 40 Xếu 
Hảo 4 | Củi tứ Chấn toai nê: Sắm lao xuống bùn, Hào xảu 
Hào 5 | Lục ngũ: Chấn vãng lai, lễ, ức vô táng, hữu sư: Sâm qua lại, s.. 
nguy, không mãi gì nhưng có việc. Hảo tối 
Hảo 6 | Thượng lục: Chắn lác tác, thi quắc quắc, chỉnh hung: Chắn bắt vu 
kỳ cung, vụ kỳ lân, vô cữu, hôn câu hữu ngón: Sâm âm âm, nhìn Ì` Hào tốt 
Kinh ngạc, đi thì hung. Sắm chưa đến nơi mình, mới đến nơi hàng 
xóm, không lỗi, ma chê cưới trách. 


Chư ý nôi dụng: Chấn là con trai cả, lại là sấm động, có một hào 
dương mới sinh ở dưới hai hào âm. Dương mới sinh thì động, động thì 
hanh thông. Sấm động làm run sợ mọi người nhưng không gây thiệt 
hại cho ai. Sấm là thứ có tiếng mà không có hình, có oai mà không có 
lực, chỉ cần cẩn thận đề phòng là được. 


Tham khảo Tương Truyên ; “Tấn lôi, Chấn. Quản tứ đĩ khủng cụ tu 
tỉnh”: Sấm đôn là quẻ Chấn. Người quân tử lấy đó mà lo sợ sửa mình. 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Chấn chỉ thời vận đang thính, có thể đạt 


danh tiếng to nhưng không đạt thực lực hứu danh vô thực. Tài vân khó 
khăn, kinh doanh có tiếng nhưng không có miếng. Thi cử dễ đạt, có 
tiếng vang. Bệnh tật phát ra rầm rộ nhưng nhẹ đề khỏi. Kiện tụng việc 
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bé xé ra to, cuối cùng hoà giải. Hôn nhân và gia đình huênh hoang 
nhưng khó thành, vì dễ chủ quan tự mãn. 
Những tuổi nap Giáp: Canh : Tý, Dân, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. 
Người có quê này sinh tháng 10 là đắc cách, nhiều cơ hội thành đạt, 
nhưng phải tránh khoe khoang quá mức. 


Dự báo theo các hào:. 

Dư báo Hào 1: Hào Tốt, biết sợ trước là tốt. Hào của người có tiếng 
tăm, đưa được dân vào khuôn phép, được mọi người kính trọng. Người 
thường trước có điều lo, sau thành đạt khá. 

Mệnh hợp: Người có uy đanh lớn, ổn định được trật tự xã hội, phúc 
lộc lâu bẻn. Mệnh không hợp: người biết sợ chịu rèn mình vào khuôn 
phép, trước gian nan sau thành đạt. Người bị tật cảm điếc. 

Dự báo hào 2: Hào vừa tốt, vừa xấu. ( Hào 2 âm vừa đắc trung, vừa 
đác chính, nên dù mất của cũng sẽ được lại ). Tốt đối với người biết lo sợ 
đẻ phòng; xấu với người mê muội, tham lam, không biết phòng xa. Quan 
chức phòng kẻ tà tầm đối trá. Kẻ sĩ phòng chủ quan tự mãn. Người 
thường phòng trộm cắp, thi phi, kiện tụng, ốm đau. Mệnh hợp: người 
biết lo xa giữ được nghiệp nhà, phúc lộc bên vứng. 

Mệnh không hợp: người tham lam vụ lợi không biết đề phòng để lâm 
vào gian nan tai vạ. 

Dư báo theo hào 3: Hào xấu, (vì hào 3 âm, vừa không đắc trung, lại 
không đắc chính mà ở ngôi cao). Chỉ quan chức không có năng lực; kẻ sĩ 
mờ ám, không lập được nghiệp; người thường lắm gian nan, tai hoa. 
Mệnh hợp: người tuy không có tài nhưng biết tu đức sửa mình, nên lúc 
nguy biến vẫn giữ được ngôi vị và nghiệp nhà. Mệnh không hợp: người 
nhu nhược, kém tài bạc đức, làm hư danh bại sản. 

Dư báo Hào 4: Hào xấu ( Hào 4 dương cương, không đắc chính, không 
đác trung, nằm giữa 4 hào âm như người sa xuống bùn, như kẻ ham mê 
sắc dục): gặp vận không may, dễ bị truất giáng, kỷ luật. Kẻ sĩ long 
đong, sa cơ, lỡ bước. Rẻ tiểu nhân thì càn quấy, bị hình án. 

Mệnh hợp, tuy không ham mê sắc dục nhưng bị rơi vào cảnh ngộ 
khó khăn, không làm nên được đại sự. Mệnh không hợp: là kẻ bê tha 
bừa bãi, sa vào cảnh nghèo túng, không làm nên công trạng gì. 
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Dư báo Hào ð: Hào bình thường, có điều lo âu nhưng không bị tổn 
thất (hào 5 âm hào nhưng dương vị, bất chính nhưng ở ngôi cao, giữ 
được đức trung nên giữ được ngôi vị). Mệnh hợp : cố đức nhưng kém 
kém tài, có thể giữ được cơ nghiệp. Mệnh không hợp: người tuổi trẻ gian 
nan, già an nhàn. 

Dư báo Hòo 6: Hào xấu: như hào 6 bất trung, bất chính, sắp biến. 
Hào gặp nhiều gian nan, dễ bị sa thải, truất giáng. Kẻ sĩ không gặp 
thời, không thành đạt. Người thường gian nan, gia đình bất hoà, vợ 
chồng lục đục. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao nhưng kém tài đức, chỉ ngồi làm vì, bị 
thiên hạ chê cười. 

Mệnh không hợp: người có địa vị cao nhưng tài kém, cậy thế làm 
bừa, gây tai vạ, bị truất giáng, không giứ được nghiệp nhà. 


29- QUÈPHONGLÔI=ÍCH =  §ố35 
(Là quê tốt) ——  Tốn trên/ Chấn dưới. Là 
quẻ thứ 29 theo Trật tự 


Tiên Thiên, quẻ thứ 42 theo 
Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Ích là quê nghịch đảo của quê Sơn / Trạch = 
"Tổn ( số 498 ), cũng là quẻ nối tiếp quẻ Tổn, với ý nghĩa: sự vật không thể 
cứ tổn mãi không thôi. Hết tổn rồi phải ích, vì vậy mà tiếp đến qué Ích. 

Tốn - Mộc / Chấn - Mộc: Ích là quẻ “đồng hành”, thuộc nhóm quẻ Tốn 
- Mộc, quê của tháng 7. Chỉ phối số cung Tốn (số 4) và các số thuộc Mộc: 
số 3 và 8. 

Ích có nghĩa là thêm lên, tăng lên, ích lợi, làm lợi, đem lại lợi ích cho 
ai. Quẻ Ích do tượng hai quẻ Càn - Khôn biến ra. Càn trên bớt đi một 
dương thành quẻ Tốn, Khôn dưới thêm vào một đương thành quẻ 
Chấn. Như vậy là bớt trên để bỏi cho dưới, gọi là Ích, làm trái lại gọi 
là Tổn. Bên đưới đầy thì bên trên mới yên, đó là phép yên dân cũng là 
cái đạo công bằng của xã hội. Muốn yên đân phải luôn bồi bổ, đem lại 
lợi ích cho dưới. 


375 


KINH DỊCH VÀ HÊ NHỊ PHÂN 
Lời Quẻ và Lời hào : 


Lời Quả | /6h lợi hữu dụ vãng, lợi thiệp đai xuyên: Quê Ích, tiễn lên có lợi, vượt 


Tỷ nen Quê xấu 
sông lớn có lợi. 
Lời Hào: | Sơ cửu: Lợi dung ví đai tác, nguyên cát, vô cữu: Cỏ lợi, dùng làm. 
Hảo 1 | việc lớn, rấttốt, không lỗi. Hào tột 


Hảo 2 Lue nhí : Hoặc ích chị thân bằng chị quv, phật khắc ví, vĩnh trinh 
cát. Vương dụng hưởng vụ đề. cái: Hoặc được thêm nhiều (như |_ Hào tôi 
được con rùa mười ), không từ chối được, giữ chính bên lâu dải, 
tết. Vua só dùng dângTrời hưởng, tốt, 


Hảo 3 | Lue tam : Ích chỉ, dung hung sự, vô cữu, hữu phụ trung hành, cáo 
công dụng khu: Làm điều ích lợi mà dùng việc nung thì không Hào bình 
lỗi, có lòng tin và theo đạo trung mà làm, báo tước Công thì phải 
dùng ngọc Khuê. 


Hảo 4 Lục tứ: Trung hành, cáo công tòng, lợi dung vi v, thiên quốc; Làm 


theo đạo Trung, báo tước công theo, lợi dùng làm tựa, dời nước. Hảo xâu 


Í Hảo 5 | Cửu ngũ: Hữu phụ huê tâm, vật vẫn, nguyên cát, hữu phụ huê ngã 
| đức: Có lòng thành làm ơn, đừng hỏi rất t ốt, có lòng tin án đức 
| 
{ 
| 


Hảo tốt 


của ta. 


Hào6 | Thương cửu ; Mac ích chỉ, hoặc kích chỉ, lâp lâm vât hằng. hung|. „ 
Chớ giúp ích cho nó, hoặc đánh đuổi nó, lập tâm mà không bèn, Hảo xâu 
hung. 


Chú ý nôi dung : Quẻ ích là quẻ tiếp theo quẻ Tổn, hết Tổn đến Ích, 
là thời kỳ đân chúng được hưởng lợi. Nếu ở quẻ Tổn là thời kỳ đân 
chúng bị hao tổn đề bôi bổ cho tầng lớp bên trên thì ở quê Ích lại là thời 
kỳ ngược lại: Thời mà người trên biết điều tiết hạn chế bớt quyền lợi 
của mình để tăng cường quyền lợi cho dân chúng. Quẻ Ích tượng trưng 
cho thời kỳ dân chủ thịnh trị. 

Tham khảo Tương Truyên: “Phong lôi Ích, Quên tử dĩ kiến thiên tác 
thiên, hữu qud tắc củi”: Gió sấm là quê Ích. Người quân tử theo đó mà 
thấy điều thiện thì làm theo thiện, có điêu quá thì sửa đổi. 

Dư báo Hà Lạc: Quẻ Ích chỉ thời vận rất tốt, mọi việc hanh thông, 
cơ hội làm ăn phát đạt, sự nghiệp nhiều cơ may thành đạt tốt. Tìm việc 
đễ toại nguyện, thi cử dễ đỗ đạt cao. Tài vận đồi dào là cơ hội kinh 
doanh phát đạt, tài lộc nhiều. Xuất hành thuận lợi. Kiện tụng dễ thắng. 
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Bệnh tật chóng lành. Tình yêu và hôn nhân thuận lợi, tìm được người 
vừa ý, đễ thành lương duyên. 
Những tuổi nap Giáp: Canh; Tý, Dân, Thìn. 
Tán: Mùi, TỊ, Mão. 
Người gặp quẻ này sinh vào tháng 7 là đắc cách, công danh sự nghiệp 
hiển vinh, nhưng phải biết nắm lấy cơ hội không bỏ lỡ. Sinh vào tháng 
2, tháng 6 cũng được số hợp thời cơ, nhiều phúc lộc. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo hào 1: Hào tốt, thời cơ thuận lợi, nhiều cơ hội để tạo dựng sự 
nghiệp. Kê sĩ gặp thời, thi đậu, được sử dụng. Người thường kinh doanh 
đác lợi. Kê không biết tận dụng vận tốt, đễ bỏ lỡ thời cơ. 

Mệnh hợp là người biết tận dụng thời cơ, dựa vào sức dân, làm nên 
nghiệp lớn. 

Mệnh không hợp cũng là người tạo dựng được sự nghiệp. Có cuộc 
sống yên vui. 

Dư báo Hào 3: Hào tốt, thời cơ trên thuận đưới hoà, nhiều người 
giúp đỡ, đễ hoàn thành sự nghiệp. Là cơ hội tốt cho mọi người: Quan 
chức dễ thăng tiến, sĩ tử dễ thành danh, kinh doanh đắc lợi. 

Mệnh hợp: được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: là người được tín nhiệm ở địa phương. 

Dự báo hào 3: Hào tốt cho bình nghiệp, đễ thành công, thành danh, 
tạo dựng sự nghiệp. Người thường kinh doanh phát đạt. Số xấu đề bị 
kiện tụng, tai hoa. 

Mệnh hợp: người làm việc nước, nhà bình, nhưng hết lòng vì dân, có 
phúc lộc cao dầy. 

Mệnh không hợp: người có công đẹp loạn yên dân, chịu nhiều gian 
nan, vất vả, nhưng sau an lạc. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt. Làm điều ích quốc lợi dân, lại được tin dùng, 
thì dù khó như việc đời đô cũng làm được. Quan chức được tín nhiệm, dễ 
tháng tiến. Ñê sĩ gặp thời được tin dùng. Người thường tu tạo được nhà 
cửa, thoát được kiện tụng. 

Mệnh hợp : người có công lớn, liêm chính công minh, trên dưới đều 
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phục, có phúc lộc cao đây. 

Mệnh không hợp: cũng Ìà người có công làm sáng nghiệp nước, được 
mọi người kính phục. 

Dư báo hào 5: Hào tốt (Ý hào: Đã làm ơn cho người thì đừng hỏi, 
người sẽ lấy lòng thành đền ơn đức cúa ta). Gặp được cấp lãnh đạo sáng 
suốf, được đắc dụng. 8ï tử đễ thành danh, thành công. Người thường 
g8ãp vận may, được người giúp đỡ. 

Mệnh hợp: người có công với nước với dân, phúc lộc cao đây. 

Mệnh không hợp: cũng là người có lòng nhân, hay giúp đỡ người khác. 

Dự báo hào 6: Hào xấu, hào của bọn tham quan ô lại. Kê sĩ háo 
danh, vụ lợi. Người thường ham tiền bạc nghĩa. Cuối cùng bị kỷ luật, 
truất giáng, sa thải, kiện tụng, hình án. 

Mệnh hợp: Kẻ chỉ biết mưu cầu đanh lợi, không có mục đích chính 
đáng, bị mọi người khinh rẻ. 

Mệnh không hợp: Kẻ gian trá, ích mình hại người, bất chấp đạo lý, 
gặp gian nan, khốn quẫn. 


30-QUÉ THUỶ/LÔI = TRUẬN (ĐỒN) 
(Là quê tốt ) 


Khảm trên / Chấn dưới. Là quê thứ 30 theo trật tự Tiên Thiên, 
quê thứ 3 theo Dịch cổ thuộc Thượng Kính. Truân là quề nghịch đảo 
của quẻ Sơn / Thuỷ = Mông (số 17), nối tiếp quẻ Càn - Khôn, với ý 
nghĩa: đã có Trời Đất tất sinh muôn vật. Muôn vật mới sinh là Truân, 
vì thế quẻ Truân nối tiếp quẻ Khôn. 

Khảẩm - Thuỷ / Chấn - Mộc: Thuỷ sinh Mộc, quẻ Truân là quê “tương 
sinh“, thuộc nhóm quê Khảm - Thuỷ, quê của tháng 6. Chi phối cung 
Khẩm (cung số 1) và các số thuộc Thuỷ: 1 và 6. 

Truân có nghĩa là khó khăn, gian truân, vất vả, nhiều lo phiền. 
Tượng cây có (Chấn) bị nước hãm không mọc được, Như con người thời 
trai trẻ mới vào đời có nhiều vất vả gian nan trong lập nghiệp phải cố 
gắng lắm mới vượt qua được. 
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Lời Quê và Lời hào : 


Lời Quẻ | Truận, nguyên hanh lơi trình, vậ dụng, hữu du vãng, lợi kiến ị 
hậu; Quê Truân: đầu cả, hanh thông, có lợi, chính bền, (xem bới _ 
có lợi), chớ dùng, có đi lâu, ( có bản dịch là: chớ dùng cho việc đi Quê tối 
lâu ) lợi việc dựng tước hầu. (có người dịch là : lợi việc xây dựng). 


Lời Hào: | Sơ cửu : Bản hoàn, Jơi kiến hâu, lợi cự trịnh: Dùng dằng, lợi việc : 
Hào 1 dựng tước hầu, lợi ở chính bên. ( có bản dịch là : lợi xem bỏi, lợi Hào lột 
xây dựng). 


Hào Z2 Lục nhị: Truân như chiện như, thừa mã ban như, Phỉ_ khâu hôn 
cầu, nữ tử trình bÃi tư, thâp niên nãi tư: Gian nan tuần quần, xe Hào xấu 
ngựa sắp hàng, không phải cướp má là cầu hôn, gái trinh không 
đặt tênchữ, mười năm nữa mới đặt tên chữ. 


Hào 3 tạm : Tức lỏc vô ngu, duy nhâ lâm trung, quân tử c : 
bắt như xã, vãng lận: đuổi hươu mà không có người dẫn thì chỉ: | Hào xấu 
đi sâu vào rừng, người quân tử biết cơ ấy, không gì bằng bỏ đi, 
tiến nữa sẽ hói hận: 


Hào 4 Luec_tứ: Thừa mã ban như, câu hôn cầu, vãng cát, vôbất lơi: xe 


ngựa sắp hàng, câu hôn, tiến lên, không có gỉ bất lợi. Hảo tôi 
Hảo 5 Cửu ngũ: Truân kỳ cao, tiểu trình cát. đai trinh hung: Gian nan ân -- 
huệ, trình nhỏ tốt, trình lớn hung. Hảo xâu 
— 
Hào 6 Thương luc : Thừa mã ban như, khẮp huyết liền như: Xe ngựa t2 
Hạo xâu 


xếp hàng, khóc máu mắt chảy đàm đìa. 


Chu ý nôi dung: Quẻ Truân chỉ sự khó khăn, bế tắc. Là một trong 
bốn quẻ “đại nạn” (Truân, Thuần Khảm, Kiển, Khốn ), tuy nhiên không 
hoàn toàn xấu. Chỉ cần kiên nhẫn chịu được gian khổ vượt qua khó 
khăn, ắt tiến tới sự phát triển mới. 

Tham khảo Tương Truyện : “Vân lôi Truận. Quận tử dĩ bình luân, 
Mây sấm là quẻ Truân. Người quân tử lấy đó mà sửa sang thiên hạ. 

Dư báo Hà Lạc: Quẻ Truân chỉ thời vận đang trong lúc khó khăn, 
nhiễu gian nan trớ ngại, tiến thoái lưỡng nam, nhẫn nại vượt qua là tốt 
hơn cả. Không có cơ hội tốt để thi thố tài năng, sự nghiệp khó thành, 
kiếm việc khó khăn, giữ việc làm cũ thì hơn. Tài vận không đến, kinh 
doanh thua lỗ, cố giữ lấy vốn cũ. Đi xa bất lợi. Thị cử khó đỗ. Bệnh tật 
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kéo dài, dễ ốm nặng. Kiện tụng thua thiệt, hoà ngay từ đầu thì hơn. 
Tình yêu khó thành, bị nhiều giềm pha. Hôn nhân khó thành. 
Những tuổi nap Giáp: Canh: Tý, Dần, Thìn, Mậu, Ngọ, Thân, Tuất. 
Người có quẻ này sinh vào tháng 6 là đắc cách, đường công danh sự 
nghiệp đỡ vất vả hơn. Nếu sinh vào từ tháng 2 đến tháng 8 cứng tương 
đối thuận lợi, có nhiều cơ may trong cuộc đời. 


Dự báo theo các hào: 

Dư báo Hào 1: Hào vừa tốt vừa xấu: giới chức, doanh nhân tốt, có cơ 
hội thành đạt, phát triển. Nữ mệnh thành đạt. Người thường bất lợi, 
nên giữ gìn cẩn thận lời nói và việc làm. 

Mệnh hợp cách: khá thành đạt. Người có tài đức biết đưa mọi việc 
vào quy củ, tránh được nguy hiểm lúc rối ren. Không có tài đễ rơi và 
nguy khốn. Mệnh không hợp cách: là người hay nghị ngờ, đố ky. 

Dư báo Hào 2:( ý hào : miêu tả một cảnh hôn nhân thời cổ ở Trung 
Quốc, chờ tối trời đem xe ngựa đi cướp con gái về làm vợ - theo tài liệu 
của Dương Ngọc Đức, Diêu VI Quần, TQ - người con gái gặp khó khăn, 
nhưng không theo cũng không được). Hào bình : gặp khó khăn, gian 
nan lúc đầu, sau cũng thành. Số xấu, khó tiến thủ, bị kiện cáo, gian 
truân. Hôn nhân khó khăn lúc đầu, sau đạt. 

Mệnh hợp cách: Trước xấu sau tốt. Kẻ sĩ chịu nghèo túng lúc đầu, ˆ 
sau thành đạt. Nữ mệnh khó khăn lúc lấy chêng. 

Mệnh không hợp cách: dễ bị nghỉ ngờ, ghét bỏ, gặp nhiều gian nan. 

Dư béo hào 3: Hào xấu: đừng nên mù quáng làm liễu, chỉ chuốc lấy 
thất bại. Hào của kẻ vụ lợi tham những, phạm điều bất chính, người 
ngay cúng bị vạ lây. Nên giữ gìn, đễ phòng là hơn. 

Mệnh hợp cách: người biết thời cơ không làm liêu, nhịn nhục thuận 
chiều chờ thời, tránh được nguy nan. 

Mệnh không hợp cách: người phiêu lưu mạo hiểm, không biết lượng 
sức mình, làm liều, thất bại. 

Dư báo Hao 4: Hào tốt, được nhiều người giúp đỡ, nhiều cơ may 
thuận lợi, sự nghiệp đễ thành nếu biết tiến lên tranh thủ thời cơ. 
Người bình thường cúng gặp được vận tốt, mọi việc đễ thành, kinh 
doanh phát đạt. 
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Mệnh hợp : người có tài đức, gặp được lãnh đạo tốt, thành đạt cao, 
phúc lộc viên mãn. Nữ mệnh lấy chồng có địa vị cao sang, giầu có. 
Mệnh không hợp : người nhu nhược, kém hoạt động, bỏ lỡ thời cơ, 
không làm nên công trạng gì. 
Dư báo Hào 6: Hào xấu, thời vận khó khăn, nhiều gian truân, chỉ 
thành công trong việc nhỏ, việc lớn dễ sai sót và gây tai hoạ. 


Mậnh hợp : người có lòng bao dung, hay cứu giúp kẻ khác, nhưng 
cũng chỉ thành công nhỏ. 

Mệnh không hợp : người thích danh tiếng địa vị, nhưng hành động 
không kịp thời dễ gặp gian nan, tai hoa. 

Du báo Hào 6: Hào xấu, thời vận nhiều gian nan, trắc trở, như cảnh 
người con gái về nhà chồng thời xưa, gặp nhiều gian truân. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức nhưng công danh không thành, 
sống cảnh lo âu, buồn bực. 

Mệnh không hợp cách: người không tìm được việc làm, khó tiến thân, 
bị gièm pha, khinh rẻ. Người thường gặp cảnh gia đình ly tán, hôn 
nhân khó khăn, nhiều trở ngại, hoặc có đại tang, 


31: QUÊ SƠN / LÔI = DI 
(Là quẻ bình) 


Số 33 

Cấn trên / Chấn dưới. Là quẻ thứ 
3l theo trật tự Tiên Thiên, quả 
thứ 27 theo Dịch cổ, thuộc Thượng nh. 

Di không có quẻ nghịch đảo, chỉ có quẻ Biến là quẻ Trạch / Phong= 
Đại Quá (số 30). Di nối tiếp quẻ Đại Xúc với ý nghĩa: sự vật đã chứa 
nhiều ắt phải được nuôi đưỡng, vì vậy quê Di tiếp nối quẻ Đại Xúc. 

Cấn- Thổ/ Chấn - Mộc: Mộc khắc Thổ, quả Di là quẻ “tương khác”, 
thuộc nhóm Tốn - Mộc, quẻ của tháng 8. Chỉ phối số cung Tốn (cung số 
4) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 


Di có nghĩa là nuôi dưỡng, nuôi đưỡng tỉnh thần, nuôi dưỡng thể 
chất đều cần chú ý. Tượng quẻ có hai hào dương cứng ngậm bốn hào 
âm, như cái miệng con người. Mọi nuôi dưỡng đều phải qua miệng mà 
vào, cho nên dùng tượng cái miệng để chỉ sự nuôi dưỡng. 
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Lời quẻ và Lời hào : 


Iz › Ấ 
Lời Quả DỊ trịnh cát, quan di_ tự cầu khẩu thực; Quê Di chính bền, tốt, 


xem cách nuôi đưỡng, tự mình nuôi mình. Que bình 
bạ 6S Có, Jj——=—--= 
Lời Hào: Sơ cửu : Xá nhĩ linh quy, quan ngã đoá dị, hung: Bồ con rùa Hào xấu 
Hào 1 thiêng của ngươi, để nhìn ta đến sệ mép, xấu. 
—=—=.—=— 
Hảo 2 Lưực nhị, Điện di phất kinh, vụ khâu di, chính hụng: Đảo ngược 
sự nuôi dưỡng thì trái lä thưởng, hướng lên gò cao tìm sự nuôi Hào xấu 


dưỡng, tiên lân, hung. 


Hao Lục tam: PHÁI gi trinh hung, _thâp niên vật dụng, về du lợi: Nuôi ¬ 
dưỡng trái phép, kéo dài xấu (xem bói hung), mười năm cũng Hảo xâu 
khòng dùng được, không có lợi gì. 


Hào 4 Luc tử: Điện di cái, hỗ thị đam đam. kỳ dục truc trục, vô cửu. 
Nuôi dưỡng trái phép mà tốt, hổ nhìn hau háu, lòng ham muốn |' Hào bình 
dồn dập, không lỗi. 


j ; Trái lễ 3c tỐ 
Hào tệt 
TS chính bền tốt (xem bói tốt), không thể tua qua sống lớn. 


“————==——_-_—.----._` _——-- 
Hào 6 Thượng cửu: Do di, lê cát, lợi thiệp đại xuyên; Do nuôi dưỡng, lo Hào tết 
| nhưng tốt vượt sông lớn có lợi. 


Chú ý nội dung: 

Đạo của quê Di biểu hiện ở cái miệng. Nhờ miệng mà nuôi dưỡng 
thân mình, nuôi dưỡng người khác cũng thông qua miệng. Dưỡng người, 
dưỡng vật,#lưỡng tỉnh thần, dưỡng đạo đức. Đạo di đưỡng có rất nhiều 
cách. Cho nên phải thận trọng. Qua nưôi dưỡng mà trăm bệnh theo 
tmmiệng đi vào, cái hoạ của di dưỡng cúng theo miệng mà ra, vì vậy người 
quân rứ ăn uống, nói năng đều phải theo đạo, phải biết cân nhắc, kiểm 
chế cho hợp với đạo dưỡng sinh. 

Tham khảo Tư Truyện: “Sơn ha hữu lôi: DỊ, án từ dĩ thân 
ngôn ngữ, tiết ẩm thực”: Dưới núi có sấm là quê Di. Người quân tử theo 
đó mà cẩn thận nói năng, tiết chế ăn uống. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Di chỉ vận thế bề ngoài tốt, siung thực chất 
khó khăn, như hình quẻ: số đông bị kẹt giữa hai thế lực cứng rắn. Cơ hội 
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không thuận lợi, sự nghiệp khó thành. Tài vận không đến, kinh doanh 
khó khăn. Ai biết điêu tiết hành động còn có cơ may thành công. Thị cử 
khó đạt, tìm việc khó khăn. Xuất hành bất lợi tình yêu và hôn nhân 
long đong, gặp nhiều trở ngại. 

Những tổi nap Giáp: Cơnh: Tý, Dần, Thìn. 

Bính: Tuất, Tý, Dân. 

Những người gặp quẻ này, sinh từ tháng 2 đến tháng 6 là được thời, 

có nhiều cơ may đạt phúc lộc. 


Dư báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1 : Hào có ngụ ý: Bỏ phẩm giá mình đẻ đòm ngó quá 
mức người khác là xấu. 

Là hào xấu: chỉ tính vị ký, vụ lợi, tham nhũng, đam mê tửu sắc, hay 
gây tranh cãi, kiện cáo. 

Mệnh hợp : là người hay nhờ vá người để mưu lợi riêng, nhưng tham 
lam nên được ít mất nhiều. 

Mệnh không hợp: là kế bất nghĩa, tham nhũng, làm hại người khác. 

Dư báo Hào 2: Hào xấu, như người nuôi dưỡng không đúng sinh 
nguy hại. Thời vận xấu, viên chức để bị kỷ luật, truất giáng; kẻ sĩ đễ bị 
tai tiếng xấu; nhà buôn bị thua lỗ; người thường bị ốm đau, bệnh nặng. - 

Mệnh hợp: người kiên nhẫn, biết nuôi dưỡng tâm chí, hoàn thành sự 
nghiệp tuy có gặp khó khăn nhưng vượt qua được. 

Mệnh không hợp: kẻ kiêu căng, hợm hĩnh, tâm thần bất định, gặp 
nhiều gian nan. 

Dư báo Hào 3: Hào ngụ ý: nuôi đưỡng trái phép, trái đạo sẽ trở 
thành vô dụng. Là hào xấu: Quan chức, sĩ tử không gặp thời, đễ bị tiếng 
xấu, hay làm trái đạo thường, thất bại, gian nan. Người thường kém 
giáo dục, hoang toàng, phóng đãng, bất hạnh. 

Mệnh hợp : nếu biết sửa mình thì có thể thành đạt nhỏ. 

Mệnh không hợp: kẻ hay làm trái nghĩa, mất lòng tin, gập gian nan, 
khuynh gia bại sản. 

Dư báo Hào 4: Hào ngụ ý: nuôi dưỡng đức con người có khi phải làm 
trái phép thường, như dạy hồ. 
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Là hào tốt: có cơ may thăng tiến, thành danh. Được quý nhân phù 
trợ, giúp đỡ. Kinh doanh phát đạt. Số xấu dễ bị tai tiếng, bị kỷ luật. 

Mệnh hợp: người có tài đức lớn, dẹp tà lập chính, đem lại hoà bình, 
phôn vinh cho dân, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: là kẻ điên đảo, hay chơi bời, phá gia chỉ tử. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt: như có quý nhân phù trợ, được hưởng phúc 
lộc tự nhiên. Quan chức nhiều cơ may thăng tiến, không cần lao tâm 
khổ tứ. Kẻ sĩ gặp thời, thi đỗ, được trọng dụng. Người thường cũng gặp 
nhiều may mắn. Đề phòng tai nạn sông nước. 

Mệnh hợp: người nhờ phúc tổ nghiệp, hưởng phúc lộc sẵn có. Người 
gắp thời, gặp may, tự nhiên được chức vị cao sang, hưởng được phúc lộc 
do người trước làm sẵn. 

Mệnh không hợp: người gặp gian nan nhưng sau được người giúp đỡ 
làm nên sự nghiệp. 

Dư báo Hào 6: Hào có ý nói: nuôi được người, lại biết lo liệu, có thể 
gánh vác việc lớn. 

Là hào tốt, gặp thời vận, có quyền cao chức trọng, sĩ tử đỗ đạt cao, 
giầu sang phúc quý. 

Mệnh hợp: người có tài đức, lo được cho dân no ấm, phúc lộc lâu bên. 

Mệnh không hợp: củng là người có địa vị trong xã hội, được dân 
trọng, phúc lộc nhiều. 


Số 32 
Khôn trên / Chấn dưới. Là 
quẻ thứ 32 theo Trật tự 
Tiên Thiên, quê thứ 24 theo Dịch cổ thuộc Thượng Kinh. Là quẻ nghịch 
đảo của quê Sơn/ Địa = Bác (số L), nối tiếp với quê bác với ý nghĩa: vật 
bóc đến cùng thì lại quay trở lại. 

Khôn - Thổ/Chấn - Mộc: Mộc khắc Thổ, quẻ Phục là quẻ “tương khắc”, 
thuộc nhóm quẻ Khôn - Thổ, quẻ của tháng 11. Chi phối các số thuộc 
quề Khôn (cung số 2) và các số thuộc Thổ : ð và 10. 


32- QUẺ ĐỊA / LÔI = PHỤC 
(Là quẻ bình) 


Phục có nghĩa là trở lại, phản hồi. Còn có nghĩa là quay trở lại con 
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đường lương thiện. 

Tượng của quẻ có một hào dương sinh ở đưới năm hào âm, dương 
mới sinh nên rất mạnh. Là thời kỳ đạo của người quân tứ bị tiêu đến 
cùng nay trở lại. Tuy nhiên trên nó vẫn còn tới năm hào âm nên không 
thể nôn nóng muốn đốt cháy giai đoạn mà được. 


Lời quẻ và Lời hào : 


Lời Quẻ Phục hanh, xuất nhập vô tật, bằng lai vô cứu, Phản phục kỳ, đao 
thất nhật lai phục, lơi hữu du vãng: Quê Phục hanh thông, ra vào c 
không trở ngại, bạn tới không lỗi. Đạo phần phục cử bảy ngày trở | Qu& binh 
lại, lợi cho tiền hành công việc. 


L 
Lời Hào: | Sơ cứu: Bất viễn phục, vô kỳ hối, nguyện cát” : Chưa đi xa đã trở tÃzrỗi 
Hảo 1 lại, không hồi hận, tốt nhất, Cung 
h 3 - kì .. ẩ £ 
Hào CUỤC nhị: Hưạui phục, cái: Trở lại êm đẹp, tốt. Hào tốt 
| s S 
Hào 3 Luc tam ; Tắn phuc, lê, vô cữu: luôn luôn trổ lại, nguy hiểm, À2 dt 

+ ¬ x Hào bình 
không lôi. 

Hảo 4 Lue_ tứ: Trung hành đôc phục: Đi chính giữa, một mình trở lại. Hào tốt 


Hảo § Lục ngũ: Đôn phục về hồi: Đôn hậu trở lại, không hồi hận. Hào bình 


Hảo 6 Thương luc : Mệ phục hụng, bữuU tai sảnh, dụng hành sư, chung 
hữu đại bại, dĩ kỳ quốc quận hung, chí vu thập niên, bát khá Siá8 
chịnh: Trở lại mê muội hung, có vạ ngoài đưa đến, lại dùng quân Hảo tôt 
SỰ, cuối cùng thua to, để vua cũng bị hung, đến mười năm cũng 
không tiến lên được. 


Chu ý nôi dung: Phục là đạo cúa người quân tử trở lại, đã quay về 
cái tích cực thì hanh thông, ra vào không trở ngại. Khi âm đã cực thịnh 
thì đến ngày Đông chí, một khí dương được sinh ra ở trong đất. Đó là 
tượng quẻ Phục, là tượng khí đương phục hôi, đang bắt đầu lớn mạnh. 
Trong chiêm Dịch, đây là một quẻ tốt đối với việc tìm lại những gì đã 
mất: tình đuyên, tình bạn, của bị mất trước kia... 


Tham khảo Tương Truyên: “Lâi tai địa trung, Phục. Tiên ương đĩ 
chí nhật bế quan, thương lữ bất hành. hôu bất tỉnh phương": Sấm ở 
trong đất là quẻ Phục. Tiên vương theo đó mà ngày chí thì đóng cửa ải, 
thương gia và bộ hành không đi, vua không đi các địa phương. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Phục chỉ thời vận bắt đầu bớt khó khăn, 
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nhưng trước mắt còn nhiều trở ngại. Thời cuộc sẽ dần đản đổi mới, cải 
tiêu cực sẽ bớt dần, cái tích cực sẽ chiếm tu thế, nhưng không thể nóng 
vội. Cơ hội làm nên sự nghiệp sẽ đến, vận may sẽ có nhiều, mọi việc cứ 
đề từ từ sẽ đạt được. Tài vận hiện chưa có nhưng sẽ tới, cơ hội kinh 
doanh phát đạt đang ở phía trước. Thì cử được toại nguyện. Kiện tụng 
sẽ thắng tuy trước mắt còn dây dưa. Mất của sẽ tìm thấy. Tình yêu 
trước khó sau thuận lợi, có thể thành lương duyên. Người cũ bỏ đi nay 
sẽ tìm về. Mọi việc trước khó, sau dễ giải quyết. Gia đình sẽ hạnh phúc 
yên VUI, 
Những tuổi nap Giáp; Cơnh: Dân, Thân, Ngọ. 
Quy hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu. 


Người gặp quê này, nếu sinh tháng 11 là đắc cách, công danh sự 
nghiệp dễ thành, phúc lộc nhiều. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1 : Hào tốt: chỉ người biết thận trọng trong việc làm, 
tiến lui đúng lúc. Nhiều cơ hội thành đạt, thăng tiến. Sĩ tử gặp thời. 
Kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người tài đức, hành động đúng thời, tiến thoái đúng vận, 
làm nên cơ nghiệp, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: cũng là người biết tu thân, sống trong đạo lý, cuộc 
sống an nhàn. 

Dự báo Hào 2 : Hào tốt, gặp cơ may, vượt qua được tai nạn, có oan 
được giải, ốm đau chứa khỏi. 

Mệnh hợp: người có công, trước khó khăn, sau gặp cơ may thăng 
tiến, phúc lộc bên. 

Mệnh không hợp: người sống thanh bần, trường thọ. 

Dự báo Hào đ : Hào bình, như người luôn phạm sai lầm nhưng lại 
củng biết sửa theo lẽ phải, nên không gặp gian nan nhưng cũng không 
làm nên việc lớn. 

Mệnh hợp: người chịu nhiều thị phi, không gặp rủi ro nhưng cũng 
không làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người nôn nóng, dễ thất bại trong công việc, khó 
thành danh. 
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Đư báo Hào 4 : Hào tốt, là người trung chính làm nên nhưng phải xa 
nhà, số cô độc, ít bạn bè. 

Mệnh hợp: người kiên định, độc lập, giữ được đạo trung giữa lúc 
nhiễu nhương, phúc lộc bên. 

Mệnh không hợp: người sống cảnh cô độc, công chức phải làm việc 
nơi xa xôi, lính biên phòng, hải đảo. Đi buôn lập nghiệp nơi xa Xôi. 

Dư báo Hào õ : Hào tốt, nhiều cơ may thành đạt, thăng tiến. Sĩ tử đỗ 
đạt, tìm được việc làm, lập được sự nghiệp, kinh doanh phát đạt. 

Mậnh hợp: là người hiển lương, trung hậu, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: cũng là phú hộ địa phương. 

Đư báo Hào 6 : Hào xấu, (Nội dung hào muốn nói: thời thế đã thay 
đổi mà vẫn mê muội, không chịu cải tiến, lại đàn áp bằng quân sự, 
tự chuốc lấy thất bại): nhiều thay đổi gian nan nhưng vẫn muốn 
tham quyền cố vị, bị thiên ha chê cưới. Người thường vất vả, sự nghiệp 
khó thành. 

Mệnh hợp: người thức thới, tạo dựng được cơ nghiệp, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: kẻ hôn ám bảo thủ, hại nước, hại dân. Người thường: 
tàn tận, đau yếu, bệnh hoạn. 


33-QUÈ THIÊN/PHONG “— sSốaäI 
CẤU (HẬU) == Càn trên/ Tốn dưới, Là quê thứ 
(Là quẻ xấu) 33 theo Trật tự Tiên Thiên, quẻ 


thứ 44 theo Dịch cổ thuộc Hạ 
linh. Cấu là quê nghịch đảo của quẻ Trạch/Thiên=Quải (số 62), nối 
tiếp quê Quải với ý nghĩa: sự vật đã quyết ắt phải gặp, cho nên quẻ Cấu 
là gặp tiếp quê Quải. 

Càn - Kim / Tốn - Mộc, quẻ Cấu là quê “tương khắc”, thuộc nhóm 
Càn-Rim, quẻ Nguyệt lệnh tháng 5. Chi phối số cùng Càn (cung số 6) 
và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Cấu có nghĩa là gặp nhau, gặp gỡ, giao nhau, kết với nhau. Cũng có 
nghĩa là giao cấu giửa nam và nữ. Tượng quẻ: Tốn là gió ở đưới Càn là trời; 
gió thổi dưới trời, thì không đâu là không đến, có nghĩa là chỗ nào cũng gặp. 
Cần là quẻ dương, Tốn là quẻ âm; âm dương giao cảm cũng là gặp. 
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Lời quẻ và Lời hào : 


Lời Quả | Nữ tráng, vật dung thú nữ Con gái khoẻ, chớ cưới làm vợ. uẻ xâu 


Lời Hào: | Sơlue: Há vụ kim nê, trinh cái, hữu du vãng, kiễn hung. Luy thỉ phu 
Hào 1 |_ trích trục: Buộc bằng dây kim loại, chính bên tốt (xem bói tót), tiến lên Í' hào bình 
thầy hung. Con lợn gày tin nhảy nhói. 


Hào 2 | Cửu nhỉ: Bao hữu ngư, vô cữu, bắt lơi tân: Bao có cá, không lỗi, khách 


không có lợi. Hào bình 
Hào 3| Cửu tam: Đôn vô phu, ký hành tự thư, lê, vô đại cũu; Đít không da, đi +2 
lại chật vật, nguy, không lỗi lớn. Hảo bình 
Hào 4 | Cửu tứ Bao vô ngư, khởi hung: Bao không cá, bắt đầu hung. Hào xấu 
Hào 5 vận tư thiên: Dùng cây kỹ Hào xất 
bọc quả dưa, ngâm chứa tài đức, có sao băng tự trời. 
Hảo 6 v gióc, lân, vô cữu: Giao nhau ở sừng, xấu hồ, x. 
Hào bình 


không lỗi. 


Chư ý nội dung: Trong kinh Dịch cổ, chữ Cấu cổ khác chữ Cấu trong 
Chu Dịch hiện tại, chữ Cấu cổ có nghĩa là trai gái gặp nhau. Tượng một 
hảo âm mới sinh ở dưới năm hào dương. Vì mới sinh nên tất thịnh, chỉ 
người con gái quá khoẻ, sức lực quá mạnh. Điều đó sẽ là tốt, nhưng ở 
đây hào âm mới sinh lại nằm dưới năm hào dương nên trở thành xấu; 
Vì nó có tượng người con gái khoẻ mạnh giao hợp với rất nhiều đàn ông. 
Do đó mới có lời khuyên là không nên cưới nó làm vợ. Quẻ này thực ra 
là quẻ tốt, nhưng để chiêm bốc việc hôn nhân và gia đình thì thành quẻ 
không tốt. 

Tham khảo Tương Truyện: “Thiên hạ hịzu phong, Cấu. Hậu dĩ thị 
mệnh cáo tứ phương”: Dưới trời có gió là quê Cấu. Vua theo đó mà ban 
mệnh lệnh, thông cáo bốn phương. 

Dư báo Hà Lạc: Quê Cấu chỉ thời vận không thuận lợi, dễ mắc vào 
chuyện phong tình, trai gái. Cơ hội tạo dựng các mối quan hệ xã hội khó 
khăn, nhiều trắc trở, do đó sự nghiệp khó thành. Tài vận không tốt, nên 
kinh doanh bất lợi, tìm việc khó khăn. Xuất hành không thuận, đễ bị 
người khác giới quyến rủ. 

Dễ bị hao tài tốn của. Tình yêu thang ổn định, lắm mối nhưng không 
thành. Gia đình dễ lục đục vì chuyện vợ con. 
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Những tuổi nap Giáp: Tón: Sửu, Hợi, Dậu. 
Nhâm hoốc Giáp: Ngp, Thân, Tuất. 
Người có quẻ này sinh tháng 5 là đắc cách, nhiều cơ hội thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Nội dụng hào muốn nói: Chớ thấy cái xấu mới sinh 
còn yếu (như con lợn gày) mà coi thường. Muốn chặn nó phải kiên quyết 
(phải dùng kim nê là cái hãm xe bằng sát). Hào xấu: quan chức dễ bị kẻ 
tiểu nhân cản trở; sĩ tử bị gièm pha. Nữ mệnh, ăn chơi, giao tiếp bừa 
bãi, bị nhiều tai tiếng. Người thường có thể có cơ may được lợi. 

Mệnh hợp: biết ngăn chăn kẻ tiểu nhân từ đầu, tuy khó thành sự 
nghiệp nhưng là người có đức hạnh. 

Mệnh không hợp: người tài đức kém, lại háo danh làm liều, tự chuốc 
tai va. 

Dư báo Hào 9: Hào tốt, nhưng không nên giao thiệp rộng. Nhiều cơ 
may thăng tiến, khen thưởng. Người thường có nhiều phúc lộc. 

Mệnh hợp: người có tài đức, sống bao dung, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: là kê tính cố chấp, ích kỷ, sống cô độc, ít phúc lộc. 

Dự báo Hòùo 3: Nội dụng hào: lời từ giống như hào “cửu tứ” quẻ Quải. 
Hào 3 dương nhưng không đắc chính, lại không có hào đối ứng, nên coi 
như người quân tử mà không giữ được chính, như đít không da, chỉ 
luẩn quấn. Hào xấu: chỉ thời khó khăn, khó tiến thủ, quan chức dễ 
bị kỷ luật, quở phạt. Người thường cần đề phàng tai nạn ốm đau, 
bệnh xương khớp. 

Mệnh hợp: người không đú tài đức làm việc lớn, nhưng giữ được 
sản nghiệp. 

Mệnh không hợp: gặp nhiều gian nan, cuộc sống cô độc, phúc mảng. 

Dự báo Hào 4: Hào xấu, cơ nghiệp bắt đầu sa sút như chiếc giỏ 
không cá. Hào chỉ sự sa sút, bị truất giáng, thải hồi, về hưu, kiện tụng 
làm hao tổn sản nghiệp. 

Mệnh hợp: người chức trọng quyền cao mà xa dân, sự nghiệp bắt 
đầu sa sút, phúc mồng. 

Mệnh không hợp: người cô đơn, ít người thân, không người hỗ trợ, 
gian nan, phúc mỏng. 
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Dự báo Hào ð: Hào tốt, người có tài đức lớn, phúc lộc cao dầy. Nữ 
mệnh phú quý, đám đang. Người già giảm thọ. Mệnh hợp: người có địa 
vị cao sang, tính khoan hồng đại lượng, phúc lộc lâu bền. Mệnh không 
hợp: cũng là những phú gia đức độ, có tiếng một vùng. 

Đự báo Hào 6: Nội dụng hào muốn nói: Quá cứng, khó tiếp sức được 
với mọi người. Hào không tốt, không xấu, chỉ thời vận quá cương, quan 
chức duy lý cứng chắc, ít tình, tuy có cơ thăng tiến, nhưng không được 
lòng người. Kinh doanh khó hợp tác, khó phát triển. Người thường cô 
độc, khó hợp tác. 

Mệnh hợp: người có địa vị nhưng cứng nhắc, không được lòng dân, 
phúc mỏng. 

Mệnh không hợp: kẻ quá cương một chiều, cạn nhân tình, không ai 
ưa, tự mua thù chước oán, thất. bại, gian nan, phúc bạc. 


34-QUẺ TRACH/PHONG= —— §ð30 
ĐẠI QU =—= Đài trên/ Tốn dưới. Là quẻ thứ 
(Là quẻ xấu) 34 theo Tiên Thiên, quê thứ 28 


theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. 
Đại Quá không có quẻ nghịch đảo, chỉ có quẻ biến là Sơn/Lôi=DI (số 33), 
nối tiếp quẻ Di với ý nghĩa: vật đã được nuôi dưỡng ắt phải lớn lên. Lớn 
lên thì có quá, vì vậy quẻ Đại Quá tiếp nối quê DI. 

Đoài - Kim/Tốn - Mộc: Kim khắc Mộc, quẻ Đại Quá là quê “tương 
khác”, thuộc nhóm Chấn-Mộc, quẻ tháng 2. Chỉ phối số cung Chấn (cung 
số 3) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Đại Quá có nghĩa là cái lớn thái quá, quá mức, việc lớn quá, người 
làm quá sức hay nhận nhiều việc đến nỗi quá vất vả không hợp với sức 
mình. Tượng quẻ: hình cây bị chìm dưới đầm. Còn có nghĩa là quá lớn, 
quá mạnh, chất đương thái quá. 


Lời quẻ và Lời hào : 


Lởi Quê |_ Đại quá. đẳng nao. lơi hữu du vãng, hanh: Quả Đại Quá, xà nóc võng 


xuống đi lên thì lợi, hanh thông, 


.Lời Hào: 
Hảo 1 | Sơ lục: Ta dụng bạch mao. vô cữu: Lót bằng có tranh trắng, không lỗi. 
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Hảo 2 | Cửu nhi: Khô dương sinh đê, lão phụ đắc kỳ nữ thê, vô bắt lơi Cây |... 
dương khô đâm rễ non, ông già được vợ trẻ, không có gì bấtlợi. | Hảotôt 
Hào 3 | Cửu tam: Đồng nạo, hung: Xà nóc võng xuông, hung. Hào tốt ¡ 
——ễ—————-————— 
Hào 4 | Củu tử Đóng long cát, hữu tha lần: Xà nóc to khoẻ, tốt, có ý khác, : 
đáng tiếc, Hào xâu 
Hào 5 | Cửu ngũ: Khó dương sinh hoạ, lão phụ đắc ky sĩ phụ, vô cữu vô dư: 
Cây dương khô nở hoa, bà già vớ được chẳng trai tráng, không lỗi, _ 
h Hảo t ôt 
không khen. 
Hảo 6 |_ Thượng lục: Quá thiệp diệt đỉnh, hung, vô cửu: Lội qua chỗ nước sâu |, 
ngập đỉnh đâu, hung, không lôi. Hảo tột 


Chư ý nội dung: Quẻ Đại Quá còn để chỉ những công việc bất thường, 
quá đà trong tự nhiên và trong xã hội, như chẳng già vợ quá trẻ, hay vợ 
già chẳng quá trẻ, cây khô đâm chổi, cành khô ra hoa v.v.. Hoặc như 
Trái nhà to rộng nhưng xà cột lại cong, lại võng, công việc quá nặng vào 
tay kẻ bất tài. 

Bốn hào dương ở giữa quá mạnh làm cho trên dưới vướng mắc, không 
thông cũng là thượng tầng lớp trung gian trong xã hội quá nhiều, cản 
trở mọi việc. 

Tham khảo Tương Truyên: “?rach diệt mộc, Đai Quớ., Quên tử di, . 
độc lập bốt cư, đôn thế uô muôn” : Nước đâm làm chết cây là quê Đại 
Quá. Người quân tử theo đó, mà đứng một mình không sợ, trốn đời 
không buồn. 

Dự báo Hà Lạc: Quê Đại Quá chỉ thời vận khó khăn, nhiều tầng 
lớp trung gian cản trở, mọi việc khó thành. Trong xã hộinhiểu việc 
trọng đại rơi vào tay nhứng kẻ bất tài, tài nhỏ chí to, kế hoạch không 
sát thực tế nên gây đổ vỡ, như chiếc cột chống nhà không vững. Tài vận 
kém, kinh doanh kém phát đạt. Thi cử gặp khó khăn. Xuất hành bất 
lợi. Bệnh tật tưởng nhẹ hoá nặng. Tình duyên trắc trở, lám kẻ trung 
gian dèm pha. Hôn nhân không thuận, khó có kết quả. 


Những tuổi nap Giáp: Tên: Sửu, Hợi, Dâu. 
Đứng: Hợi, Dậu, Mùi. 
Người có quẻ này sinh vào tháng hai là đắc cách. 
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Dư báo theo các Hào: 


Dư báo Hào 1: Ý Hào :cung kính và cẩn thận thì ít sai lầm (Người 
Tq. xưa, lót cỏ mao trắng trên nên đất để đặt đồ cúng). Hào có lợi cho 
những người tính tình cẩn thận, khiêm nhường. 

-Mệnh hợp: là những người thanh cao, ẩn đật, không màng đanh lợi. 

-Mệnh không hợp: cũng là những người có nhân cách tốt, sống thanh 
bạch. 

Dự báo Hào 9: Ÿ Hào: người gặp may lúc tuổi già, như già trẻ kết 
hợp. Người phúc lộc đến muộn, vận may phải chờ. 

Mệnh hợp: người về già còn lập công giúp nước yên dân. 

- Mệnh không hợp: người hậu vận tốt, số rnuộn, về già mới nhiều 
phúc lộc. 

Dư báo Hào 3: Hào xấu, chỉ sự thiếu ngay thẳng công bằng, không 
đú năng lực đảm đương công việc. 

- Mệnh hợp: người làm việc lớn nhưng cứng nhắc, không công minh, 
dân tình không phụe, phúc lệc mỏng, không bền. 

- Mệnh không hợp: kẻ hung bạo, cậy mạnh hay ức hiếp người khác, 
dễ gây nên tai vạ, hình án, gặp nhiêu gian nan. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt, chỉ người có thế lực vững vàng, đạo đức tốt, 
như xà nóc to khoẻ, không thiên vị. Công chức nhiều cơ hội thành công. 
Kẻ sĩ đậu đạt, được sử dụng. Người thường kinh doanh phát đạt. 

- Mệnh hợp: là người chức trọng quyền cao, giường cột của đất nước, 
phúc lộc lâu bèn. 

- Mệnh không hợp: cũng là những người có công, có phúc lộc dồi dào. 

Dư báo Hòo 5: Hào xấu, chỉ sự gặp nghịch cảnh, tưởng lợi trước 
mắt nhưng không có triển vọng, Công việc không có kết quá, kinh doanh 
khó khăn, sĩ tử khó tiến. 

- Mệnh hợp cách: người quá cương hoá gàn, quyết định không đúng, 
khó làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách : người gàn, hay làm việc trái khoáy, gặp vất 
vả, long đong. : 

Dư báo Hòo 6: Hào xấu, phải xông vào nơi nguy hiểm, lâm nguy, dễ 
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gặp tai nạn, hoặc tổn hao tài sản. 

Tuy nhiên sĩ tứ có thể đỗ cao. Kinh doanh khó khăn, bị lửa, bị mất. 

- Mệnh hợp cách: người vi nước quên mình, phải đương đầu với niềm, 
nguy, có thể gặp tứ nạn. 

- Mệnh không hợp cách: củng là người có chí, xông pha nơi khó khăn, 
nguy hiểm, để gặp tai nạn. 


35-QUÈ HOẢ/PHONG=ĐÐÏNH Số 29 
(Là quê tốt) == Ly trên/ Tốn dưới Là quẻ 
thứ 35 theo Trật tự Tiên 
Thiên, quê thứ ðO theo Dịch cổ thuộc Hạ Kinh. Đỉnh là quẻ nghịch đảo 
Trạch/Hoả = Cách (số 46), tiếp nối quả Cách, với ý nghĩa là: làm thay 
đổi vật (Cách) không gì bằng dùng cái vạc (Đỉnh), có thể biến vật sống 
thành vật chín, vật cứng thành vật mêm. Trong cái vạc, nước lửa có thể 
phát huy cái dụng mà không hại nhau. 
I„-Hoả/Tốn-Mộc : Mộc sinh Hoả, Quả Đỉnh là quê “tương sinh”, thuộc 
nhóm quẻ Ly-Hoả, quẻ của tháng 12. Chi phối các số thuộc quê Ly 
(cung số 9) và các số thuộc Hoả: 2 và 7. 


Đỉnh có nghĩa là cái Đỉnh, cái Vạc để nấu thức ăn. Còn có nghĩa là 
vững chắc, như chiếc vạc ba chân, là uy lực của nhà Vua, quyền lực của 
đất nước. Ba chân thể hiện sự vững chắc nhất, an toàn nhất. Hoài nghi 
sự an toàn đó thường dùng hình tượng nặng nhẹ của chiếc đỉnh. 


Lời quẻ và Lời hào : 


Lời Quả Đỉnh, nguyên cát, hạnh; Quả đình, rất tốt lành, hanh thông. Quê tết 


Lời Hào: Sơ lục: Đỉnh diện chỉ_lơi xuất V 
Hào 1 Đỉnh chẳng chân lên, trút đỏ bẩn ra có lợi, lấy thêm vợ bé dể 
sinh con, không lỗi. 


Hào 2 _CỦA nhị: ĐÍnh hữu thực, ngã cửu hữu tât, bất ngã năng tức, 
các ; Đỉnh có cái chứa, kẻ thủ ta có tật, chẳng đến gân được Hào tốt 
ta, tốt, = 


mua... ,ÔÔÔÐÐÐ ` ỒỒ 
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———— 
Hảo 3 Cứu tam: Đình nhĩ cách, kỳ hành tắc, trị cao bÁt thực, phương _.. 
vũ khuy hồi, chụng cát: Tai đỉnh rơi, đi thì tắc, mỡ chim trĩ Hảo tối 


không ăn được, trời mưa, ăn năn vì thiếu thón, cuối cùng tối. 


gãy chân, đã đồ ăn của chủ, bị tội giết kín, hung. (hình ‹ ắc: Tội Hảo xấu 
bị giết kín). 


Hảo 5 1ục ngũ: Đỉnh hoàng nhĩ, kim huyện, lơi trinh: Đỉnh tai vàng, 
có quai vàng, lợi ở chính bền, 


Hào tốt 


Hào 6 Thương cửu: Đỉnh ngọc huyện, đại cát, vô bát lợi. Đỉnh có Tez 
vòng ngọc, tốt lắm, không có gì không lợi. Hào töt 


Chú ý nội dung: Ly trống giữa, Tốn hạ hư, tượng của chiếc vạc để 
đun nấu thức ăn. Lại có nghĩa “củi và lửa” là ý chỉ sự nấu nướng, lửa 
cháy trên củi là chỉ sự hanh thông. 

Tham khảo Tương Truyên: “Mộc thương hửu hod: Định. Quân thỷ dĩ, 
chính ui ngựng mệnh": Trên gỗ có lửa là quê Đỉnh. Người quân tử theo 
đó làm cho vị trí thêm chính đáng, mệnh của mình thêm vững vàng. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Đỉnh chỉ thời vận tốt, mọi việc hanh thông, cơ 
hội vững vàng. Trước mắc có thể còn chưa thật thuận lợi nhưng tương 
lai có nhiều cơ hội tốt, có quý nhân phò trợ. Công danh sự nghiệp dễ 
thành đạt nhất là tìm được bạn đông hành hoặc tìm được người đỡ đầu 
có thế lực. Tài vận khá, lương thực đổi dào, kinh đoanh phát đạt. Thị cử 
đề đậu cao, tìm việc làm đề, xuất hành tốt. Bệnh tật nên tìm thầy, tìm 
thuốc cẩn thận. Kiện tụng dây dưa nhưng cuối cùng sẽ thắng. Tình yêu 
khó khăn lúc đầu, sau thuận lợi. Hôn nhàn dễ thành lương duyên. 


Những tuổi nạp Giáp: Tón: Sửu, Dậu, Hợi. 
Kỷ: Dậu, Mùi, TỊ. 

Người có quẻ này sinh vào tháng 12 là đắc cách, sự nghiệp hiển 
vinh, phúc lộc đổi dào. 

Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt cho thường dân, có sự cải tiến dân được nhờ, 
như người lật chiếc đỉnh lân để lau chủ trước khi nấu nướng. Gặp vận 
may, dễ kiếm việc làm, dễ có tài lộc, mọi việc dễ dàng. Công chức khó 
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thăng tiến nhưng cúng có tài lộc. 

Mệnh hợp: người biết cải tiến công việc, thay cũ đổi mới, lợi cho dân, 
phúc lộc lâu bên, 

Mệnh không hợp: người có chí, trước khó khăn, gian khổ, sau gặp 
vận may thành đạt, có phúc lộc, vợ nhỏ con riêng. 

Dự báo Hào 2: Hào tốt (vì hào 2 dương cương), nhưng có kẻ gièm 
pha, ghen ghét, cần đề phòng (vì hào 1 âm bất chính, coi như kẻ tiểu 
nhân làm hại người). Quan chức, sĩ tử cần đề phòng bất trắc, bị quấy 
nhiễu, nhà buôn đắc lợi nhưng cần phòng kẻ gian. 

Mệnh hợp: là những người có tài đức, bao giờ cũng có kẻ ghen 
ghét, nhưng đều là thuộc nguyên khí quốc gia, nên cần đề phòng. 
Mệnh không hợp: là người có chức vụ, địa vị xã hội, nhưng bị lắm kẻ 
gièm pha, chê trách. 

Dụ báo Hào ä: Hào xấu Túc trẻ, (như chiếc đỉnh bị rơi tai, đựng mỡ 
nhưng không ăn được) chỉ kẻ vô dụng, bất tài. Nhưng về già khá hơn. 
(Hào này hơi tối nghĩa, khó giải thích). 

Mệnh hợp: người lúc trẻ vất vả, về già khá hơn. Mệnh không hợp: 
người có tật, ham lợi, số gian khổ. 

Dự báo Hào 4: Hào xấu: bị truất giáng, kỷ luật, ốm đau. Người 
không có tài đức, tài nhỏ mà chí to. Quan chức khó thăng tiến, Sĩ tử khó 
thành đạt. Kinh doanh bất lợi, thất thoát, ốm đau. 

Mệnh hợp: người có quyền chức nhưng không biết dùng người, làm, 
hỏng việc lớn, bị phạm hình pháp. 

Mệnh không hợp: người thuỷ chung bất nhất, thiếu đức tài, tự chuốc 
lấy tai vạ. 

Dự báo Hào 5: Hào tốt, gặp thời. Công chức, cán bộ đễ thăng tiến. Sĩ 
tử toại chí, toại nguyện, hiển vinh. Nhà buôn nhiều phúc lợi, kinh doanh 
phát đạt. Người thường có cuộc sống yên vui, 

Mệnh hợp: là người có tài, đức, có địa vị cao, khiêm tốn, cúi mình 
cầu người, được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, phúc lộc cao dầy. Mệnh 
không hợp: cũng là người tài đức, có nhiều công lao, nhiều phúc lộc. 

Dự báo Hào 6; Hào tốt (hào 6 âm vị nhưng là hào dương: âm dương 
tương dư, như chiếc đỉnh vòng ngọc). Quan chức đạt danh vị cao sang, 
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có tài đức. Sĩ tử đỗ cao, được trọng dụng toại nguyện. Kinh doanh có 
nhiều phúc lộc. Người thường gặp vận may. 


Mệnh hợp: là bậc quân tử, tài cao, đức trọng. Các mệnh phụ đức 
hạnh, tháo vát. 


Mệnh không hợp: là người ẩn danh, dấu tiếng, nhưng phúc lộc nhiều. 


36-QUÈ LÔI/PHONG= HẰNG 
(Là quẻ tốt) 


Số 28 
Chấn trên/ Tốn dưới là quẻ 
thứ36, theo Tiên thiên, quẻ 
thứ 32 theo Dịch cổ thuộc 
Hạ Kinh. Hằng là quẻ nghịch đảo của quẻ Trạch / Sơn=Hàm (số 14), 
cũng là quẻ nối tiếp quẻ Hàm, với ý nghĩa: đạo vợ chỏng không thể 
không lâu bản, nên quẻ Hàm được nối tiếp bằng quẻ Hàng. 
Chấn-dương Mộc/ Tốn ; âm Mộc: Hằng là quê “đồng Hành”, thuộc 
nhóm quẻ Chấn - Mộc, quẻ của tháng giêng. Chì phối các số thuộc quê 
Chấn (cung số 3) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 


Hằng có nghĩa là lầu bền, lâu dài, vĩnh hằng. Dùng ý chỉ cuộc hôn 
nhân lâu bên, ổn định. Chấn quẻ thượng là trai lớn ở ngoài: Tốn quẻ hạ 
là gái lớn ở trong, đó là lẽ thường của đạo vợ chồng. Trong quẻ Hàm là . 
hai quẻ đảo ngược, tức Đoài và Cấn là hai thiếu nam và thiếu nữ. Sang 
quẻ Hàng họ đã thành trưởng nam, trưởng nữ. Như vậy là cuộc hôn 
nhân cúa họ đã vững bên. Cũng để chỉ những sự việc bên vững như hôn 
nhân đúng đắn. 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Hằng, hanh. vô cứu, lơi trình, lơi hữu du vãng: Quê Hằng hanh 
thông, lợi chính bên (xem bói có lợi), lợi tiễn lên. 


Sơ lục: Tuắn hãng. trinh hung, vô du lơi: Đào sâu vào cái vĩnh hằng, | Hào xáu 
trinh chính cũng hung (xem bói hung), không lợi gì. 


Quẻ tốt 


Cửu nhỉ: Hối vong: hết ăn năn. 


Hảo 3 Cửu tam: Bắt hằng kỳ đức, hoặc thừa ©hị tụ, trinh lân. Không giữ | Hào xấu 
được đức hằng, có khi bị xấu hể, chính bền, cũng thẹn. 
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Hảo 4 | Cửu tứ Điền vô cảm: Ruộng không chìm (ý nói như nơi hoang vắng). | Hào xấu 
Hào 5 | Lục ngũ: Hằng kỳ đức, trính, phụ nhân cát, phu tử hung: Giữ đức | Hào vừa. 
hằng. Chinh bền, đản bà thì tốt, đàn ông thi xấu. tôt vừa xấu. 
` Z È › Z ˆ “ à Hào vừa 
Hảo 6 Thương luc: Chân hãng, hung: Làm chân động đức Hãng, hung. TH: 
Kem hệ sài 9: TUDĐ: ltốt vừa xáu 


Chu ý nôi dung: Chấn trên, Tốn dưới, có nghĩa là cứng ngoài, mềm 
trong, là cái đạo của sự lâu bên. Chấn Tốn lại là hai quê biến đối ứng 
của nhau, cùng đi với nhau là lâu bên vậy. 

Tham khảo Tương Truyên: “Lôi phong: Hàn, 
dịch phương”: Sấm gió là quả Hằng. Người quân tử theo đó mà đứng 
vững, không đổi hướng. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Hằng chỉ thời vận bền vững, ổn định, lâu dài. 
Là thời cơ thuận lợi cho việc thi thố tài năng, mưu cầu sự nghiệp. Dễ 
đàng thành công nếu không quá nhiều kỳ vọng. Tài vận khá, kinh doanh 
phát đạt. Tìm được việc vừa ý, thi cử đạt kết quả đúng với thực lực. 
Xuất hành thuận lợi. Bệnh tật đễ khỏi. Kiện tụng lợi ở hoà giải. Tình 
yêu thuận lợi, hôn nhân được lâu bên. 


Những tuổi nap Giáp: Tân: Sửu, Hợi, Dậu. 
Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 
Người gặp quẻ này lại sinh tháng giêng là cách công danh hiển vinh, 
tài lộc nhiều. Nếu sinh từ tháng 9 đến tháng 12 thì phúc lộc kém. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào xấu, chỉ sự viễn vông xa thực tế, thời vận khó 
giao du, không được lòng người, khó thành sự nghiệp. Kẻ sĩ không gặp 
tr1 ký, không toại nguyện. 

Mệnh hợp: là người theo đuổi cái vĩnh cửu, khó thành đạt, biết đối 
mới thì có thể thành công. 

Mệnh không hợp: người không hiểu thời thế, không biết lựa sức mình, 
thất bại, vất vả. 

Dư báo Hào 2: Hào tốt, (Hào 2 cương trung), được tiếng tốt, giữ được 
cơ nghiệp, địa vị, được kính trọng. 

Mệnh hợp: kê sĩ có tài đức, giữ được đạo trung chính, phúc lộc lâu bẻn. 
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Mệnh không hợp: người ngay thẳng, khoẻ mạnh, sống lâu. 

Dư báo Hào 3: Hào xấu: công chức dễ bị kỷ luật, truất giáng, Sĩ tử đễ 
làrn liễu, bị tai tiếng xấu, bị nhục. Người thường dẻ bị kiện tụng, quấy rầy. 

Mệnh hợp: người hay thay đối chính kiến, đễ mắc sai lầm, bị chê 
cười, khó thăng tiến. 

Mệnh không hợp: người xấu tính, dễ thay lòng đổi da, bị chê trách, 
không được tin dùng. 

Đư báo Hào 4; Hào xấu, như người đi săn đến nơi không có chim 
muông. Công chức khó thăng tiến, ít phúc lộc. Sĩ tử khó thành đạt. 
Người kinh đoanh không kết quả. 

Mệnh hợp: người ham địa vị, quyền lợi, muốn kéo dài hưởng thụ mà 
không làm nên công trạng gì. 

Mệnh không hợp: kẻ cơ nhỡ, kiếm sống khó khăn, việc không ra việc. 

Dư báo Hào ð: Hào vừa tốt vừa xấu, như ý Hào: giữ đức tríỉnh lâu 
bên là đức tốt đối với đàn bà, đàn ông mà như thế là hung, là người 
không biết theo thời hành động. 

Mệnh hợp: là người tài đức, được vợ hiển giúp sức, biết đổi mới cho 
thích ứng với thời đại, tạo được sự nghiệp vẻ vang. Mệnh không hợp: kẻ 
nhu nhược không có thực quyền, bị vợ lăng loàn khống chế, bỏ lỡ thời 
cơ, làrna hỏng việc. Hoặc là kẻ a dua, xu thời, bị người chê cười, khinh rẻ. 

Dư báo Hào 6: Hào vừa tốt vưa xấu, giữ được đạo Hằng bình thường 
là tot; không gìữ được bình thường, lại làm chấn động quá mức cái bên 
vừng là xấu. 

Mệnh hợp: người biết đạo Hằng, đã đến cùng thì biến, không gây 
nên kinh động, tạo dựng được sự nghiệp. Mệnh không hợp: người 
hiếu động, hay gáy ổn ào bất ổn, đễ bị đổ vỡ, hay lộng hành tạo nên 
thất bai. Hoặc là người thích khuyếch đại công lao to hơn sự thật, gày 
chấn động, bất an. 
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37- QUẺ THUẦN TỐN 
(Là quê tốt) 


Số 27 

Tin trên/ Tốn đưới. Là quê thứ 
37 theo Tiên Thiên, quê thứ 57 
theo Dịch cổ thuộc Hạ Kinh. Tốn là quê nghịch đảo của quẻ Thuần Đoài 
(số 54), tiếp nối quẻ Lữ, với ý nghĩa : khách Lữ hành mà không nhún 
thuận thì lấy đâu chỗ dung thân, vì vậy mà quẻ Tốn nối tiếp quẻ Lư. 
Tốn là quẻ đồng Hành “âm Mộc” quề của tháng 4. Chỉ phối các số thuộc 
quẻ Tốn (cung số 4) và các số của Mộc: 3 và 8. 


Tốn có nghĩa là thấm vào, nhập vào, xuyên thấu, như gió có thể 
xuyên thấu bất cứ khe hở nào. Cũng có nghĩa là nhún thuận, thuận 
theo, là khiêm tốn, thoái nhượng. Tượng quả; một hào âm nhún hai hào 
dương, tượng cửa sự nhún thuận. 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Lời Quả | Tấn trêu hanh, lơi hữu du vãng, lơi kiến đai nhân: Quẻ Tôn hanh . 
thông Ít. tiên lên có lợi, ra mặt đại nhân có lợi. Qu€ têt 


Lời Hạo: | Sơ lục: Tiên thoái, lơi_vũ nhân chỉ trình: Tiên lui, lợi chính bền của | Hào tối 
Hảo 1T nhà võ. (Lợi xem bói cho nhà võ) 


' Hảo 2 | Cửu nhị: Tốn tại sàng ha, dụng sử vụ phân nhược, cát, vỏ cửu: Nhú ... 
thuận. ở dưởi giường, cách dùng của thây bói, thày cúng, tốt, không lôi. Hào bình 
Hào 3 |  Củi tam: Tân lồn lân: Nhu thuận quá đáng, xâu hồ. Hào xảu 


Hào 4 | Lục tứ: Hói vong, điện hoạch tam phẩm; Hêt ăn năn, ruộng thu hoạch 
được ba loại. 


Hào xau 


Hào § | Cửu ngũ: Trinh cát, hối vong, vô bất tơi, vô sơ hữa2 chung, tiên zanh 
tam nhât, hâu canh tam nhật, cát: Chính bền tốt (xem bói tốt), hết ăn | Hảo tốt 
năn, không có gỉ bắt lợi, không có đầu mà có cuối, trước đổi mới ba 
ngày, sau đổi mới ba ngày, tốt. 


Hảo 6 | Thượng củu: Tến tại sảng ha, táng kỳ tư phủ, hung: Nhụ thuận dưới ' T 
giường, mát cả của eải và đồ hộ thản (chiếc rìu), hung “cv. 


Chú ÿ nôi dung: Tượng quẻ: một âm ở dưới nhún thuận hai dương, ở 
quẻ này hào âm làm ^hủ nên chỉ có hanh thông nhỏ. Hai lần nhún là 
quê Tốn, nhún hai lần là trên dưới đều nhún thì đến đâu cũng lọt, làm 
tăng được cái mệnh của mình lên. Tuy nhiên nhún thuận phải theo 
chính nghĩa, làm theo đại nhân mới là chân chính, vì vậy mới có ý “lợi ở 
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chỗ tiến lên và ở việc gặp đại nhân”. Hào hai và hào năm đương, chính 
là néi nhún thuận theo hai hào trung chính đó. 

Tham khảo Tương Truyện: “11⁄2 phong, Tốn. Quán tử dĩ, thân mênh 
hành sự” : Gìió theo nhau là quẻ Tốn. Người quân tử theo đó mà nhắc lại 
mệnh lệnh để thi hành công việc. 

Dư báo Hà Lạc: Quảẻ Tốn chỉ thời vận lợi cho việc nhỏ, việc lớn khó 
thành, lợi cho nữ giới bất lợi cho nam giới. Nói chung, không phải thời 
thuần lợi, có nhiều khó khăn, công danh sự nghiệp khó thành đạt, dễ bị 
mê hoặc bởi sự dụ đỗ, lời nói ngọt. Nếu có những người có quyển thế, có 
tiếng tăm và đạo đức làm chỗ dựa thì có thể thành đạt. Tài vận nhỏ, 
kinh doanh nhỏ thì có lợi. Tìm việc làm và thì cử khó khăn. Xuất hành 
bất lợi. Kiện tụng dây dưa, tốn kém, nên tránh thì hơn. Tình yêu và hôn 
nhân không thuật, khó gặp được người vừa ý. 


Những tuổi nap Giáp: 7án: Sửu, Hợi, Dạu, Mùi ,Tị Mão. 

Người gặp quê này, sinh tháng tư là đắc cách, công danh sự nghiệp 
có nhiều cơ may phát triển, Sinh vào mùa xuân, mùa hạ cũng thuận, 
nhiều cơ hội thành công. 

Dự báo theo các Hào: 


Dự báo Hào 1; Hào tốt cho nhà bình, không tốt cho người thường. 
Quan chức thăng thoái bất thường, được mất bất định. Người thường 
dễ bị nghi ngờ, gièm pha, khi mất, khi được. 

Mệnh hợp: người có trí, biết tiến thoái, lập được công, tạo dựng được 
sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người tính tình do dự, thiếu quyết đoán, chỉ làm 
việc nhỏ, phúc lộc mỏng. 

Dư báo Hào 2: Hào tốt đối với những người nhu thuận, cúi mình cầu 
người. Hào này đắc trung nhưng không đắc chính (âm vị dương hào) 
nên phải ' ép mình nhu thuận. Quan chức làm những việc không liên 
quan đến chính trị, như nghiên cứu Sử, Lịch Toán. Šï tử thành danh. 
Người thườcg kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người có tài đức mà nhu thuận, có địa vị cao, phúc lộc bản. 

Mệnh không hợp: tốt thì làm thầy thuốc. Hoặc làm các thầy tướng 
số, tăng n1. 

Dự báo Hào 3: Hào xấu. Công chức dễ bị thành kiến, khiển trách, 
khó thăng tiến. Sĩ tử long đong, bị tổn hại thanh danh, khó thành đạt. 
Người thường cùng quẫn, làm điều xấu hổ. 
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Mệnh hợp: người nhún mình quá mức, không hợp với vị trí, trở thành 
lố bịch, bị chê cười. Hoặc người thiếu sự nhún thuận, kiêu căng, xa rời 
quần chúng. Mệnh không hợp: kẻ ngỗ ngược hay gây sự, không biết 
nhún nhường; hoặc kẻ xu nịnh lộ liễu, mọi người không ưa. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt cho những người trông coi việc quân cơ, nghi 
lễ. Sĩ tử công thành, danh toại. Người thường kinh doanh đác lợi. 

Mệnh hợp: người có tài đức, có công to nhưng vẫn giữ được tính 
khiêm nhường, phúc lộc cao dày. 

Mệnh không hợp: là người giàu sang, có nhiêu điền sản. 

Du báo Hào õ: Hào tốt về sau, hào này vừa đắc chính, vừa đắc trung. 
Hào muốn nói: Việc gì muốn thay đổi đều phải suy nghĩ kỹ trước sau 
mới tiến hành. Quan chức lập được công về sau. Rẻ sĩ thành đạt muộn. 
Người thường đạt phúc lợi về cuối. 

Mệnh hợp: người có trí, biết uốn nắn mọi việc cho hợp lẽ, lúc trẻ khó 
khăn, về sau thành đạt, lập được nhiều công, xây dựng được sự nghiệp. 
Mệnh không hợp: người gặp việc gian nan lúc trẻ, về già được toại nguyện. 

Dư báo Hào 6: Hào xấu, vì quá như thuận không xứng với vì trí trở 
thành xấu. Quan chức bị tổn hại, truất giáng, kỷ luật. Kả sĩ long đong 
vì tính quá nhu nhược: Người thường bị hao tán tài sản. Số tốt có hậu sẽ 
được quý nhân giúp đỡ, đạt được phú quý về già. 

Mệnh hợp: kẻ có chức trọng quyền cao mà không biết cách xử sự, tự 
hạ mình quá mức để cố giứ địa vị, bị thiên hạ chê cười, lưu tiếng xấu clio 
hậu thế. 

Mệnh không hợp: kế bỉ lậu, luồn cúi, nhưng cũng không thoát khỏi 
số gian nan vất vả, tự gây tai va. 
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38- QUE THUỶ/ PHONG = TỈNH 
(Là quê xấu) 


: | 
Ì 

lự2 
®x 
l9 
œ 


Khâm trên/Tốn dưới. Là quê thứ 38 theo Tiên Thiên, quẻ thứ 48 theo Dịch 
cổ, thuộc Hạ Kinh. Tỉnh là quẻ nghịch đảo của quẻ Trạch/ Thủy = Khổn (số 22), 
tiếp nối quẻ Khốn, với ý nghĩa: Khốn ở trên ắt phải quay xuống đưới; vật ở 
dưới không gì bằng giếng, vì vậy quẻ Tỉnh nối tiếp quê Khốn. 

Khảm - Thủy/ Tốn - Mộc: Thủy sinh Mộc, quẻ Tình là quẻ “tương 
sinh”, thuộc nhóm quẻ Chấn - Mộc, quê của tháng ba. Chi phối số cung 
Chấn (số 3) và các số của Mộc: 3 và 8. 

Tỉnh có nghĩa là cái giếng, là cái mọi người cần đến. Không có giếng, 
không có nước ăn, nước rửa. Tượng quẻ: dưới nước có cái bằng gỗ, tức 
cái gàu múc nước. Nước và gàu tượng trưng cho cái giếng. Tĩnh còn có 
nghĩa là yên lăng, sự trầm tĩnh đợi thời như đợi mạch nước giếng khơi, 


Lời Quê và lời Hào: 


Lời Quẻ | Tỉnh, cải áp bắt cải tỉnh, vô táng vô đắc, vãng lai tỉnh tịnh, hát 
chí diệc vị duật tính, luy kỳ bình, hụng: Quẻ Tỉnh, đối làng không |_ Quả xâu 
đối giêng, không mât không được, người qua lại múc nước 
giêng, thòng giầy chưa tới giêng mà gàu đã vỡ, hung 

ởi Hào: | Sơ luc: Tỉnh nê hất thực, cựu tỉnh vô câm: Giêng bủn không ăn | Hào xâu 
Hảo 71 được, giêng cũ không chim. 


Hảo 2 Cửu nhí: Tỉnh cốc xa phụ, ủng tê lâu: Giêng hang nước bắn vào 


ễch nhái, cái vò nứt đã rò. Hào xâu 
Hào 4 Cửu tam: Tỉnh diệp bắt thực, vị ngã tâm trắc. khả đụng cấp Hào vừa tết 
vương mình tịnh thu kỳ phúc; Giêng trong mà không ắn, làm vừa xấu ` 
lòng ta bùi ngùi, có thê múc nước lên dùng, vua sáng suôi cùng | 
hưởng phúc đó, 
Hảo 4 | Lục tứ;_Tỉnh thiu, vô cữu: Giêng xây bờ, không lỗi. Hào tắt 
Hảo 5 | Củu ngũ: tỉnh liệt, hàn tuyên thực: giếng trong, suối lạnh ăn. Hào tốt 
Hảo 6' Thương lục: Tỉnh thu, vát mạc. hữu phu, nguyên cát: Lày nước À. | 
——” giêng, chớ đậy kín, có lòng †in, rât tốt. Haotôt 


Chu ý Nôi dung: Cái giếng có ích cho mọi người, cái đức của nó là 
mái người đêu được dùng nó, không dùng nó cũng không đầy thêm lên, 
mã múc dùng nó cũng không cạn đi, cứ múc ởi nó lại sinh ra, không mất 
không được. Tuy nhiên giếng muốn dùng tốt thì phải tu sửa, nạo vét để 
nớ không đọng bùn, luôn luôn có nước giếng trong. 

Tham khảo Tương Truyện: “Mộc thượng hứu thủy, Tỉnh. Quân tứ 
dĩ, lao dân Èhuyến tướng”: Trên cây có nước là quẻ Tỉnh. Người quân 
tử theo đó mà uỷ lạo dân, khuyến khích sự giúp đỡ lẫn nhau. 

Dư báo Hà rạc' SìvŠ Tỉnh chỉ thời vận khó khăn, như có giếng mà 
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vỡ gàu, không có gì để múc nước. Mọi việc đình đốn, không có cơ hội tốt 
để tiến hành công việc, sự nghiệp khó thành. Cần phải giữ dìn tu sửa 
cái củ thì tốt hơn. Tài vận bình thường, có nhờ vốn cũ hoặc của kế thừa. 
Xuất hành không tốt. Thi cử đạt mức bình thường. Tình yêu và hôn 
nhân có thể thành nhưng không được như ý. 

Những tuổi nap Giáp: Tán: Sửu, Hợi, Dậu 

Máu: Thân, Tuất, T¡, 

Người gặp quẻ này nếu sinh tháng ba là dắc cánh, có nhiều cơ may 

để công thành đanh toại. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào xấu, chỉ những kẻ lạc hậu, cổ lỗ, không theo kịp 
thời thế, không làm nên việc. Kẻ mệnh yều (Nội dung ý Hào: Quá cổ lỗ, 
không dùng được, đồ bỏ đi, như cái giếng củ đây bùn, không ăn được. 
Mệnh hợp: người không gặp thời, có tài không được dùng, không thành 
sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: kẻ báo thủ, ngu tối, kém trí, bị đời bỏ đi, người yếu 
mệnh, bị bệnh đường ruột. 

Dư báo Hào 2: Hào xấu, không có thời cơ tốt, phải lui về an đưỡng, 
đợi thời. (Hào 2 đắc trung nhưng không đắc vị, như người có đức nhưng 
không có lực để làm việc lớn, như cái giếng ít nước chỉ đủ dùng cho lú 
ếch nhái, như cái vò nứt không đựng nước được). 

Mệnh hợp: người có đức nhưng không gặp được minh chủ, an phận 
thú thường. : 

Mệnh không hợp: kẻ vô danh tầm -thường, người có tật. 

Dư báo Hào 3: Hào vừa tốt vừa xấu, như hào 3 dương cương đắc 
chinh, nhưng hào đối ứng là hào 6 âm sắp biến, như người quân tử 
không gặp được minh chủ, như nước giếng sạch mà không được múc lên 
dùng. Tuế vận xấu: quan chức khó thăng tiến, khó thi thố được tài 
năng. Kẻ sĩ chưa gặp thời, khó thành sự nghiệp. Nhà buôn kinh doanh 
khó khăn, phúc lợi ít. Có,thể có điều buồn phiền. 

Mệnh hợp: người eó tài đức được trọng đụng, lập được công, phúc 
lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: người có tài chưa được dùng, công danh chưa thành, 
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bồng lộc chưa có. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt, thời của sự tu dưỡng, trau đồi, như cái giếng 
được sửa sang lại. Quan chức nên điều trần. Sĩ tử nên trau đôi thêm trí 
thức, phẩm hạnh đợi thời. Người thường lợi việc sửa chữa, tu tạo nhà 
cửa. Mệnh hợp: người có đức nhưng mềm yếu không lập được công lớn 
(vì hào này âm nhu), nhưng làm được tấm gương vẻ tu dưỡng. Mệnh 
không hợp: người có mưu trí nhưng không gặp được cơ hội tốt để thi thố 
tài năng. 

Dự bao Hào ð: Hào tốt, quan chức lập được công, phúc lộc nhiều. Kẻ 
Sĩ gặp thời, công thành đanh toại. Nhà buôn kinh doanh đắc lợi. Người 
thường gặp may mắn, công việc trôi chảy. 

Mệnh hợp: người có tài đức, công thành danh toại, phúc lộc cao dày. 

Mệnh không hợp: người tuy an phận, nhưng có cuộc sống an nhàn. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt, phúc lộc đã đến nên để mọi người cùng hưởng, 
chớ giữ lấy một mình, như nước giếng trong múc lên không được đậy 
kín. Chỉ tuế vận tốt: quan chức đễ thăng tiến, nhiều phúc lợi. Sĩ tử toại 
chí, hoàn thành sự nghiệp. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người có đức, có tài, có công lao lớn. 

Mệnh không hợp: cũng là người ngay thẳng, có óc làm giàu. 


Số 25 
Cấn trên/ Tốn dưới. Là quẻ 
thứ 39 theo Tiên Thiên, thứ 


39 - Quẻ Sơn/ Phong = Cổ 
(La quẻ tốt) 


18 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. 

Cổ là quê nghịch đảo của quê Trạch/ Lôi = Tùy (số 38), nối tiếp quê 
Tùy, với ý nghĩa: đã đi theo người ắt phải có việc, vì vậy mà quẻ Cổ tiếp 
nối quẻ Tùy. 

Cấn - Thổ/Tốn - Mộc: Mộc khác Thổ, quẻ Cổ là quẻ “tương khắc”, 
thuộc nhóm quẻ Tốn - Mộc, quẻ của tháng giêng. Chi phối số cung Tốn 
(cung số 4) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Cổ có nghĩa là công việc, lại có nghĩa là hư hoại, đổ nát. Tượng chứ 
“cổ” : trên là chữ trùng, là sâu bọ, dưới chữ mãnh là cái chậu. Cái chậu 
đựng đỏ mà sinh sâu bọ là thứ đã mục hỏng. Tượng quẻ: dưới qué Tốn 
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là trưởng nữ, trên quẻ Cấn là thiếu nam. Trưởng nử là người phụ nữ đã 
già đặn mà lại chịu dưới thiếu nam là loạn vẻ tình dục, là gái lớn làm 
mê hoặc trai nhỏ. Đó đều là nhứng điều hủ bại cần chấn chỉnh. 


Lời Quẻ và lời Hào: 


==—————. 
Lời Quê, Cổ, nguyên hạnh, lợi thiệp đai xuyên, tiên giáp tam nhật, hậu giáp ` 
lam nhật: Quê cố; đầu cả, hanh thông, lợi qua sống lớn, trước ngày |_ ©u91ôi 
Giáp ba ngày, sau ngày Giáp ba ngày. 
Lời Hào | Sợ hịc: Cán phư chỉ cổ hữu tử khảo vô cửu, lê, chung cát: Cáng Hào tế 
Hào 1 __ đắng cái đồ nát của cha có con, cha không lỗi, nhưng lo sợ, sau tốt. Hảo lột 
: Cửu nhị: Cán mẫu chỉ cỏ, bất khả trình: Cáng đăng cái đỗ nát của lệ 
HẢO 2 Ì ` mẹ, không thể chính bền được (không thể xem bói). áo lót 
HÀ9 Ở Ì_ để nát của cha, có hếi nhồ, không lỗi lớn. Hào lột 
t6 Lue tử - Du phụ chí cổ, vãng kiến lân: Kéo dài sự đỗ nát của cha, BšÊu¡ 
2 càng lầu càng thây tiệc. tao Xáu 
: Luec ngữ: Cán phụ chỉ cổ, dụng dư Cảng đáng việc đỗ nát của cha, SỬ vẽ 
HẢO 5 Ì_ qược khen. - Hảo tốt 
: Thượng củu: Bắt sự vương hậu, cao thương kỷ sư: Không thờvương | „... 
Hảo 6 hầu, là việc cao thượng. Hảo bình 


Chu ý nôi dung: Quê Cổ có nghĩa là nát hỏng đến cực điểm. Cuộc thế 
hết nát đến lành, hết loạn đến trị, vì vậy sự đổ nát đã đến lúc phải làm 
lại, cái loạn sẽ đẫn đến cái trị, cho nên nói là “lợi sang sông lớn” cũng là 
lợi cho việc lớn, cho người đức tài thi thố tài năng. 

Tham khảo Tương truyện: “ hụ hữu phong, cổ, Quôn tỳ dĩ chấn. 
đân, dục đúc”: Dưới núi có gió là quẻ Cổ. Người quân tử gã UẠN đó mà 
chấn hưng dân, nuôi dưỡng đức. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Cổ chỉ thời vận hủ bại, đổ nát, đầy khó khăn, 
trắc trở, không có cơ hội thành đạt cần phải chờ thời thế đổi thay. Sự 
nghiệp công danh không thành. Tài vận khó khăn, kinh doanh thua lõ, 
nên tạm dừng thì hơn. Xuất hành bất lợi, đễ hao tài tốn của. Thi cử khó 
đạt. Bệnh tật đây dưa. Tình yêu không ổn định, đứng núi này trông núi 
nọ. Hôn nhân khó thành. 
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Những tuổi nạp Giáp: 74n: Sửu, Hợi, Dậu. 
Bính: Tuất, Tý, Dần. 

Người gặp quẻ này, sinh vào tháng giêng là gặp các công danh phú 
quý. Tuy nhiên đối với gia đình, cha mẹ thường kém hòa thuận 

Tham khảo thêm các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào tốt, biết chấn hưng việc làm của người trước. 
Quan chức chỉnh đốn dược công việc, được tín nhiệm. Kẻ sĩ làm rạng rỡ 
cha ông. Người thường phát triển được cơ nghiệp củ, kinh doanh giỏi, 
nhiều phúc lợi. Mệnh hợp: người làm sáng cơ nghiệp cha ông. Mệnh 
không hợp: người có chí, gặp khó khăn không thoái chí. Tuy không nhờ 
được tổ nghiệp nhưng xây dựng được cơ đồ. 

Đư bao Hòo 2: Hào tốt, biết đối mới theo thời thế, không cố chấp 
(như ý hào: sửa đối việc của người trên không thể cố chấp theo cái cũ). 
' Tuế vận: gặp thời cải cách, quan chức có tài chỉnh đốn chính sự. Kê sĩ 
sáng tác được nhiêu công trình mới. Người thường kế thừa và làm sáng 
được nghiệp tổ tông. 

Mệnh hợp: người có trí, sửa sang được cái cú, đổi mới được công việc, 
tạo dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: cúng là người trung thực nhưng không tranh thủ 
được sự đồng tình của quần chúng, không làm nên việc. 

Dư báo Hào 3: Hào tốt, nhưng là thời đã phát sinh nóng vội, cứng 
nhác, cần khắc phục. 

Mệnh hợp: là người cương quyết, không vì nể, thiên vị, chấn chỉnh 
được cái sai củ. 

Mệnh không hợp: gặp khó khăn lúc đầu, không thi thố được tài năng, 
nhưng sau được dùng. 

Dư báo Hào 4: Hào xấu, thời của sự đổ nát kéo đài. Thường nhiều kẻ 
bất tài, hư đanh, hư vị, nói suông chiếm địa vì trong bộ máy quan chức. 
Sĩ tử rượu chè bê tha. Người thường ăn chơi, cờ bạc. 

Mệnh hợp: người bất tài, thiến quyết đoán, không cải cách được 
công việc, không chấn hưng được cơ nghiệp. Mệnh không hợp: kẻ hoài 
nghỉ, không có mục đích, chủ định, không thể làm nên sự nghiệp. 

Dư báo Hào ð: Hào tốt, mợi người có cơ may phát triển, quan chức 
thăng tiến. Sĩ tử đỗ đạt, được dùng. Người thường xây dựng được sự nghiệp. 
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Mệnh hợp: người sáng lập được nghiệp, cha mẹ thơm lây. 

Mệnh không hợp: cũng là người giữ được cơ nghiệp cha ông, được 
mọi người tôn kính. 

Dự báo Hào 6: Hào bình, vừa tốt, vừa xấu. (như hào khuyên: không 
sùng bái cá nhân dù là bậc vương hầu, chỉ sùng bái lý tưởng). Đối với 
người ngay thẳng thì chưa gặp thời, còn phải chờ. Quan chức khó thăng 
tiến. SI tử khó thành danh, người thường khâr.g gặp vận. Thời vận lợi 
cho bọn xu thời xiểm nịnh. 

Mậnh hợp: là người cao thượng giữ được danh tiết, địa vị, không xu 
nịnh theo thời. 

Mệnh không hợp: cũng là người không xu thời phàm tục, giữ cuộc 
sống đạm bạc, thanh cao. 


Bố 24 

= Khôn trên/ Tốn dưới. Là quẻ 
thứ 40 theo Tiên Thiên, guẻ 
thứ 46 theo Dịch cổ, thuộc 
Hạ Kinh. Thăng là quẻ nghịch đảo của quê Trạch/ Địa = Tụy (số 6), tiếp 
nối theo quẻ Tuy, với ý nghĩa: các vật đã tích tụ, đã họp lại (Tuy), át 
phải càng cao lớn, vì vậy quẻ Thăng tiếp nối quê Tuy. 

Khôn - Thổ/ Tốn-Mộc: Mộc khắc Thổ, quẻ Thăng là quê “tương khắc”, 
thuộc nhóm quẻ Chấn - Mộc, quẻ của tháng tám. Chi phối số cung Chấn 
(cung số 3) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 


40 - QƯP, ĐỊA / PHỌNG = THĂNG 
(Là quê tốt) 


Thăng có nghĩa là đi lên, tiến từ thấp lên cao, là thăng tiến. Tượng 
cái cây mọc lên từ trong đất (quê Tốn dưới quê Địa), cho nên đức của 
quả là hanh thông, như người tiến lên phía trước, hay tiến về phương 
nam có nghĩa là tiến về phía trước mặt không bị cần trở gì. 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Lời Quê: | Thăng, nguyên hanh, dung kiên đai nhân, vật tuất. nam chỉnh cát, | Quẻ tột 
Quả Thăng, đầu cả hanh thông, dùng ra mắt đại nhân, chở lo, đi 
về phương nam tốt, 


Lời Hảo: ý VI .. ê Đà 
Hào 1 Sơ luc: Doãn thắng, đại cát: Thuận †ình thăng tiên, râi tôi. 
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Hào 2 l Cửu nhí: Phụ nãi lơi dung [hược, võ cửu: có lòng thành lợi dụng le lễ Hào tốt 


(thược) không lỗi. 


Hảo 3 | Cửu tam: Thăng hư ấp: Thăng tiễn đễ dàng như vào cái áp bỏ trống. | Hào tốt 


Lục tứ: Vượng dung hưởng vụ Kỳ sơn, cát, vô cđu: Vua dùng hưởng ở 
núi Kỳ tốt, không lỗi. 


Hào tốt 
Hảo 5 | Lục ngũ: Trính cát, thăng giai: Chính bền tốt (xem bói tốt), tiền lên thềm. | Hào tốt 


Hào 6 | Thượng lục: Minh thăng, lợi vụ bất tức chỉ trình: Mở ám tiến lèn, chỉ lợi | Hào xấu 
giữ chính bên không dứt, 


Chư ý Nôi dung: Có ba quẻ Dịch biểu thị sự tiến lên, sự thăng tiến. 
Đó là: quê Thăng (số24), quẻ Tấn (số ã) và quê Tiệm (số 11). Quẻ Tấn 
thăng lên trong lúc mặt trời mới mọc (Ly trên, Khôn dưới), tuy mạnh 
nhưng còn có sai sót, quê Tiệm thì dần dẫn như cây mọc trên núi (Tốn 
trên Cấn) vững chắc nhưng khó khăn. Còn quẻ Thăng là quẻ tiến lên 
đẹp nhất, như cây mọc trong đất cứ vươn thẳng lên, vững chắc và tự 
tin. Đó cũng chính là ba trạng thái tâm thế khác nhau của con người. 


Tham khảo Tương Truyện: “Địa trưng sữh Mộc, Thăng, Quán tử dĩ, 
thuận đức, tích tiểu dĩ cao đai”: Trong đất sinh cây là quê Thăng. Người 
quân tử theo đó mà thuận theo đức, góp cái nhỏ thành cái cao lớn hơn. 

Dự báo Hà Lạc: Quê Thăng chỉ thời vận ngày một tốt dân lên, 
nhiều thuận lợi để đạt được ý nguyện. Thời cơ trước mắt là sáng sủa, 
hậu vận khá hanh thông. Công danh sự nghiệp đễ hoàn thành, sự thăng 
tiến dễ dàng, không trở ngại nào lớn. Sẽ có đanh vọng và địa vị cao, 
vứng chắc. Tài vận khá, kinh doanh phát triển, phúc lộc nhiều. Xuất 
hành tốt, mất của tìm lại được. Thi cử đậu đạt cao. Bệnh nhẹ đễ 
khỏi. Kiện tụng đễ thắng. Tình yêu không nên vội vã để tránh bông 
bột, dễ được như ý nguyện. 

Hôn nhân thuận lợi, dễ thành lương duyên, gia đình bên chặt. 

Những tuổi nap Giáp: 7Tón: Sửu, Hợi, Dậu. 

Ất hoặc Quý: Sửu, Hợi, Dậu 

Người có quẻ này lại sinh tháng tám là đắc cách, số công danh lớn, 

phúc lộ đôi đào. 


Dư báo theo các Hào: 
Dự báo Hào 1: Hào tất cho mọi người: quan chức dễ thăng tiến, được 
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đề bạt lên cao. Kẻ sĩ gặp thời, đậu cao, được sử dụng, tiến nhanh. Người 
thường kinh doanh đắc lợi. 

Mệnh hợp: người có tài đức lại gặp thời, được cấp trên giúp đỡ, thăng 
tiến mạnh thành người mang trọng trách quốc gia. Mệnh không hợp: 
cũng là người gặp thời vận, được nhiêu người giúp đỡ, làm hưng thính 
được nghiệp nhà. ï l 

Dự báo Hào 2: hào tốt, dễ thăng tiến, nhiều vận may để hoàn thành 
sự nghiệp. Người thường có việc vui mừng, bệnh nặng qua khỏi. Mệnh 
hợp: người có tài đức, làm nên sự nghiệp, phúc lộc dây. 

Mệnh không hợp: cũng là người làm nên sự nghiệp, tuy không cao, 
nhiều phúc lộc. 

Dự báo Hào 3: Hào tốt, quan chức đã được đề bạt lên địa vị cao. Sĩ tử 
được toại nguyện, thành đanh. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người có thế mạnh, thành đạt dễ dàng, phúc lộc lớn. 

Mệnh không hợp cách: Cũng là người ít gặp trở lại, thăng tiến đề 
đàng, toại nguyện. Mệnh xấu (hào 3 biến) dễ thành quẻ Sư, tượng cái 
xe chở xác. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt (Hào 4, âm nhu thuận đắc chính, đễ thăng 
tiến). Quan chức gặp thời, thuận lợi trên đường công danh. Sĩ tử đỗ đạt, 
được trọng dụng. Người thường kinh doanh đắc lợi, nhiều lộc. 

Mệnh hợp cách: người có lòng thành kính, nhu thuận, thành công 
trong sự nghiệp. : 

Mệnh không hợp cách: người chấn hưng được cơ nghiệp cha ông, ăn 
ở được lòng mọi người. 

Dụ báo Hào 5: Hào tốt, quan chức đễ đàng thăng tiến, sĩ tử thành 
danh. Người thường kinh doanh phát đạt. Mệnh hợp: Đô đạt cao, thăng 
tiến đễ đàng, phúc lộc cao đây. 

Mệnh không hợp: người tháo vát trong công việc, lập được thân. 

Dự báo Hào 6: Hào xấu, dễ bị tai tiếng xấu, lời thị phi, kiện tụng. 
Lợi cho sự rút lui, tù đức, sửa mình. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao nhưng biết tu đức, giữ mình, giữ được 
vị trí. 

- Mệnh không hợp: kẻ bất tài, tham quyên cố vị, tự chuốc lấy tai vạ. 
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41: QUẺ THIÊN / THỦY = TUNG 
(Là quẻ bình) 


Càn trên / khảm dưới. Là 
quẻ thứ 41 theo Tiên Nhiên. 
Quẻ thư 6 theo Dịch cổ, 
thuộc Thượng Kinh. Tụng là quê nghịch đảo của quẻ Thuỷ/ Thiên = 
Nhu (số ð8), tiếp nối quẻ Nhu với ý nghĩa : ăn uống thì dễ sinh kiện 
tụng, vì vậy mà quẻ tụng nối tiếp quê Nhu. 


Càn-Kim / Kháảm-Thủy: Kim sinh Thủy, quẻ Tụng là quê “tương 
sinh”, thuộc nhóm quẻ Ly-Hỏa, quẻ của tháng hai. Chi phối số cung Ly 
(cung số 9) và số của Hỏa; 2 và 7. 

'Tụng có nghĩa là kiện tụng, tố tụng, tranh biện phải trái. Kiện tụng vốn 
là việc đời nào cũng có, sảy ra trong mối quan hệ giữa con người với nhau, 
hoặc giữa các tập thể, các hội đoàn, các đảng phái, hoặc giữa cá nhân và xã 
hội, giữa các địa phương. Tượng của quê: Càn là cứng mạnh ởngoài, Khám 
là mềm, nham hiểm ởtrong. Cứng mạnh bên ngoài, nham hiểm bên trong, 
hai thể đó trái ngược nhau là nguyên nhân mọi kiện tụng. 


Lời Quê và lời Hào: 
Lời quê: | Tưng, hữu phụ chất dịch, trung cát chung hung, lợi kiến đai nhân, 


bắt lợi thiệp đại xuyên: Quê Tụng, có cái thật bị che lấp, lo sợ. giữa | Quẻ bình 
tốt, cuôi xâu, ra mất đại nhàn có lợi, vượt sông lớn không lợi. 1 


Lời Hào: | Sơ luc: Bắt vinh sở sư, tiểu hữu ngôn, chung cát: Chớ kéo dài việc | Hào bình 
Hào { | đang kiện, có tai tiếng nhỏ, nhưng cuỗi cùng tốt. 


Cửu nhị: Bắt khắc tụn, nhị bô, kỳ ấp nhận tam bách hô, vô sảnh: 
Không thể thẳng kiện, về nhả mà trốn đi, người trong ấp chỉ có ba 
trăm hộ, không tai họa. 


Hảo 3 = lam. Thực CưU đức, trinh lê, chung cái, Hoäc tÔng vƯƠng sư, vô Hảo tốt 
=_== thanh: ăn nhờ đức cũ, chính bên lo sợ (xem bói lo), cuôi cùng tôt. 
Hoặc theo việc vua, không thành. 


Hảo 4 | Gửa tứ BẤI khắc tung, phục chính mônh, du, an trinh cát: Không 
thể kiện được, trở về theo mệnh (lô phải), thay đổi, ở yên theo điều 
: chính bền tốt (an tâm xem bói tốt). 

Ì Hàos | Cdunaũ: Tung, nguyên cát: Kiện tụng, rất tốt Hào tốt 


Hảo 8 Thương cửu: Hoặc tích chỉ bàn đới, chung triệu tam trí chỉ: Hoặc 
được ban đai áo, trong buổi sáng bị lột ba lần. 


Hào xấu 


Hảo 2 


Hào tốt 


Hào xấu 


HOÀNG TUẤN 
L) 
Chú ý Nôi dung: Quẻ Tung, hình bên ngoài thì cứng nhắc, bên trong 
thì nham hiểm, tất sinh kiện tụng, không thể tránh khỏi. Cũng như 
người trên dùng cứng rắn để nạt người đưới, kẻ dưới lại dùng lòng 
nham hiểm đối với người trên, tất phát sinh kiện tụng. Cả hai quê 
thượng hạ đều đặc bên trong, có nghĩa là kiện tụng bao giờ cũng có 
sự thật bên trong bị che lấp. Vĩ vậy mới nói “lợi gặp đại nhân” có 
nghĩa là gặp những người có lương tâm, công bằng phán xử mới có 
lợi. Kiện tụng là việc hung, nên bao giờ cũng phải ở nơi yên ổn, 
không nên làm việc gì mất an toàn, nên mới nói “không lợi vướt 
sông lớn”. : 
Tham khảo Tượng Truyện: “Phiên dự thủy 0í hành, Tung. Quán 
tử dĩ, tác sự, mưu thủy": Trời với nước đi trái nhau là quẻ Tụng. 
Người quân tử theo đó mà khi làm việc gì phải mưu tính từ đầu. 
Dư báo Hà Lạc: Quẻ Tụng chỉ thời kỳ khó khăn, nhiều mâu 
thuẩn, lòng người dễ bất hòa, khó hợp tác. Thời cuộc hay phát sinh 
tranh chấp, nhiều bất trắc, cần để phòng trong mọi việc. Sự nghiệp 
khó thành đạt, trừ khi có chỗ dựa là những người eó quyền thế và có 
tín nhiệm. Tài vận không đến, kinh doanh thất thoát, dễ bị lừa đảo, 
đễ bị cướp đoạt, cốt nhất là nên giứ mình. Xuất hành bất lợi, dễ gặp 
rủi ro. Kiện tụng kéo đài, khó thắng, nên hòa giải ngay từ đầu thì 
hơn. Bệnh tật dễ kéo dài, chẩn đoán sai, đễ bị bệnh do ăn uống cầu 
thả. Thi cử khó đạt. Tình yêu và hôn nhân không thuận, khó thành. 
Đã thành thì tính nết trái nhau, hay cãi nhau, dễ tan vỡ. 
Những tuổi nap Giáp: ÄM#ớu: Dần, Thìn, Ngọ. 
Nhám hošc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. 
Người có quê này, sinh vào tháng hai là đắc cách, sự nghiệp đễ thành, 
phúc lộc nhiều. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào bình, bị giềm pha, kiện cáo nhỏ, nhưng cuối cùng 
qua được. Hoặc bệnh nhẹ kéo dài, sau khỏi. Mệnh hợp: là người sáng 
suốt, độ lượng, lập ngôn đúng thời, được tín nhiệm. 

Mệnh không hợp: người tâm thường, như biết tùy thời lập nghiệp. 

Dự báo Hào 2: Hào xấu, khó tiến thủ, chớ lao vào tranh luận, ganh 
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đua chức vụ, dễ bị tai tiếng xấu. Không hợp số dễ bị theo đối, kiện cáo, 
truất giáng, kỷ luật. 

Mệnh hợp: là người có chức vị ở địa phương, không hay tranh đành 
với ai, giữ được giầu sang, phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người hay gây sự, tranh số; không được người 
ưa, khó tiến thủ, an phận thì tránh được tổn thất. 

Đư bứo Hào 3: Hào tốt, theo nếp cũ thì được bình an, công danh đạt, 
kinh doanh phát triển, giữ được yên vui trong gia tộc. Mệnh hợp: người 
giữ được gia phong cơ nghiệp của tổ tông, có cuộc sống an toàn. 

Mệnh không hợp: lúc đầu gặp khó khăn, nhưng sau thành công, có 
phúc lộc. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt, đễ thăng tiến trong công tác, cuộc sống bình 
yên võ sự, có oan được giải. Xấu số hay bị vạ miệng. 

__ Mệnh hợp: người sống ngay thẳng, theo thiên đạo, tu đức, sửa lỗi, 
làm yên nước, lợi nhà, phúc lộc cao dây. Nữ mệnh: có chồng sang, có địa 
vị xã hội cao. 

Mệnh không hợp: người kiêu căng, tự mãn, khinh người, hay phạm 
thượng, cuộc sống hay gặp rủi ro, khó yên lành, kém phúc lộc. 

Dư báo Hào ð: Hào tốt (hào vừa trung, vừa chính), mọi việc gặp may 
mắn. Quan chức đễ thăng tiến. Kê sĩ gặp thời, đỗ dạt, thành công, thành 
danh. Người thường kính doanh đắc lợi, tài lộc nhiều. 

Mệnh hợp: là người có tài đức lớn, học rộng đỗ cao, có sự nghiệp vinh 
hiển, phúc lộc đây. 

Mệnh không hợp: cũng là người có địa vị, có phúc lộc ở địa phương. 

Du báo Hào 6: Hào xấu, thành bại khó lường, được mất khó giữ, đề 
bị kiện tụng, đễ bị thiệt hại. 

Mệnh hợp: người phẩm hạnh kém, ham danh lợi bất chấp đạo lý, 
phúc lộc không bên. 

Mệnh không hợp: kẻ a dua, xu nịnh, làm trái đạo lý, tự tạo ra tai 
họa, địa vị khó giữ, bao tài tốn của. 
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42-QUẺ TRẠCH/THỦY =KHÔN S622 
(Là quẻ xấu) == Đoài trên/ Khám dưới. Là 
quê thứ 42 theo Tiên Thiên, 
quẻ thứ 47 theo Dịch Cổ, thuộc Hạ Kinh. Khổn là quẻ nghịch đảo của 
quẻ Thủy / Phong = Tỉnh (số 26), tiếp nối quê Thăng (số 24) với ý nghĩa: 
lên mãi không dừng ắt phải tốn quá sức, tốn quá sức thì khốn, vì vậy 
mà quê Khốn nối tiếp quẻ Thăng. 

Đoài-Kim/ Khảm-Thủy: Kim sinh Thủy, quẻ Khổn là quẻ “tương 
sinh”, thuộc nhóm quê Đoài-Kim, quẻ của tháng năm. Chỉ phối số cung 
Đoài (cung số 7) và các số thuộc Kim: 4 và 9), 

Khổn còn gọi là Khốn, có nghĩa là khốn đốn, cùng khốn, vừa khốn 
vừa thiếu, nguy nan, tình thế tiến thoái lưỡng nan, một trong bốn quẻ 
xấu của Dịch. Tượng quẻ: nước ở trên đầm là đầm có nước, ở đây nước 
lại ở dưới đảm, có nghĩa là đầm cạn nước, như thế là gian nan vì thiếu 
nước. Lại có nghĩa: Đoài thuộc âm, Khảm thuộc đương, âm ngoài che 
lấp dương bên trong; hoặc một hào âm lấn hai hào đương của Đoài ở 
quẻ thượng, hai hào âm hãm một hào dương của Khảm ở gnẻ hạ, đều là 
tượng âm lấn đương, người quân tử bị kẻ tiểu nhân che lấp, như vậy là 
nguy khốn, cùng khốn. 


Lời quẻ và lời Hào: 


Lời Quả | Khổn hanh trính, đai nhân cát, vô cữu, hữu ngôn bắt tín: Quê Khôn 


hanh thông, chính bền, đại nhân tốt, không lỗi, có nói không tin. Quê xâu 


Lời Hào: |_ Sơlue: Đồn khổn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế bẮt thục. Mông 
Hào f£ | đít bị khôn vì chôi cây, vào trong hang tôi, ba năm chẳng thây qì. 


Hào Ø | Cửu nhí; Khốn vu tửu thực chụ phát phượng lại, lợi dụng hướng tư. 

Ị chính hung vô cữu: Khôn đốn và omm rượu, người mang phát đỏ 
đến (ý nói quan to đến), lợi dùng hưởng đồ tế lễ, tiến lên hung, 
không lỗi. 


Hào xấu 


Hào bình 


Hảo 3 | Lục tam: Khn vụ thạch, cứ vụ tát lễ, nhân vụ kỳ cung, bất kiến kỳ 
thê, hung: Khốn đỗn vì đụng vào đá, lại dựa vào cây gai, vào tận 
buồng mình, cũng không thầy vợ, hung 


Hào xấu 


Hảo 4 | Cửu tứ: Lai từ từ, khổn vụ kim xa, lân, hữu chụng; Đến thong thả, | Hảo vừa 
khốn đốn vì chiếc xe sắt, hôi hận, có hậu. xẫu vừa tốt 
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Hảo 5 | Cửu ngũ: Tỉ ngoat khẩn vụ xích phất, nãi từ hữu duyệt, lợi dụng Hào vừa xấu 
1ổ tư: xo mũi chặt chân, khôn đôn vì cải phát đỏ (quan to), cứ từ vừa tết 
từ sẽ được vui, dùng củng tế có lợi. _ 


Hào 6 Thương luc: Khổn vu cát lũy, vụ niết ngôi, viết đồng hái, hữu hồi, | Hào vừa xáu 
chỉnh cát: Khôn đốn vì dây sắn, dãy leo, răng hành động thì ăn vừa tốt 
năn, có ăn năn, tiến lên tốt. 


Chu ý Nôi dung: Toàn bộ quê đều chỉ các mức độ khác nhau của sự 
khốn quấn, tình trạng khốn quẫn của người quân tử bị những kẻ tiểu 
nhân che lấp, áp chế, hành hạ. Trong tình thế đó thì sự nhẫn nhục để 
giữ lòng ngay thẳng và cái chí thâm sâu của mình (hào Cửu nhị quê 
Khảm) là quan trọng, không thể quá cương mà phải lấy sự làm đẹp 
lòng của quẻ Đoài ngoại kết hợp với đức nhu thuận của quẻ Khảm nội 
mới là thượng sách. 

Tham khảo Tương Truyện: “Trach 0ô thuỷ, Khổn. Quân tử dĩ, trí 
mênh foai chí”: Đầm không nước là quê Khổn. Người quân tử theo đó 
hy sinh thân mình để đạt chí nguyện. 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Khổn thì thời vận xấu, cái tiêu cực chiếm ưu 
thế, cái tích cực bị lấn át, thời đại mà những người lương thiện khó 
sống, người quân tử bị bao vây, vô hiệu hóa, công danh sự nghiệp khó 
thành, phải kiên nhãn chờ thời, phải lấy sự nhẫn nhục bên ngoài để giữ 
cái chí bên trơng. Kinh doanh thì tài vận không đến, nợ nản chồng chất, 
Công việc khó tìm, xuất hành bất lợi, kiện tụng thua thiệt, thí cử khó 
đã. Nếu không may bị bệnh thì đễ nặng lên, hao tiển tốn của. Tình yêu 
đễ bị lửa đảo, hôn nhân không thuận lợi. 

Những tuổi nap Giáp: @u: Dân, Thìn, Ngọ 

Đỉnh: Hợi, Dậu, Mùi 

Những người có quẻ này, sinh vào tháng năm là đạt cách công danh 

phú quý, sự nghiệp có nhiều cơ may thành công. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào xấu: Hào sơ lục chỉ người lớp dưới cùng lãm vào 
vòng khốn quẫn, không có khả năng thoát nạn. Quan chức gặp tình thế 
khó khăn, nên rút lui là hơn. Kẻ sĩ không gặp thời, phải chờ thời cơ. 
Người thường eó điều lo sợ hoặc có tang phục. 
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Mệnh hợp cách: Người có trí ở ẩn, tuy không đắc dụng nhưng tránh 
được hiểm nguy, không bị nhục. 

Mệnh không hợp cách: kẻ thấp kém ngu muội, không biết thời thế, 
bị lâm vào vòng nguy hiểm, khốn quẫn. 

Dư báo Hào 2: Hào bình, vừa tốt vừa xấu. Có lợi cho những người 
làm lễ tân, trông coi nghi lễ. 8ï tử có dịp may, được sứ dụng. Người 
thường kinh doanh phát đạt. Số xấu có tang phục. 

Mệnh hợp cách: Người có địa vị, lâm vào khốn quẫn nhưng được 
người cứu giúp, nên không bị tai vạ gì. 

Mệnh không hợp cách: Kẻ hay rượu chè, ăn chơi, không làm nên 
công trạng gì, hoặc người làm nghề bói toán chuyên đoán may rủi. 

Dư báo Hào 3ä : Hào xấu: Hào 8 âm, bất chính bất trung, tiến lên thì 
bị hào 4 đương cương như táng đá án ngữ, lui xuống thì đụng hào 2 âm 
như bụi ga1, trở về tìm hào ứng là hào 6 âm (không có ứng) như người 
không thấy vợ, nên hung. Tuế vận: thường là quan chức nơi nghiêm 
cẩn, luôn luôn phải lo âu, sợ hãi. Kẻ sĩ gian nan, khó khăn vê đường thê 
thiếp. Người thường gặp nhiều trắc trở gian nan. 

Mệnh hợp cách: người giữ nhiệm vụ bảo vệ nơi tham nghiêm, phải 
lo nghĩ đêm ngày. Hoặc người phải ở chốn rừng núi, cô độc, 

Mệnh không hợp cách: kẻ tài mọn sức hèn, thân cô thế quẫn. 

Du báo Hào 4: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau. Quan chức gian nan mới 
thành đạt. Sĩ tử long đong, khó tiến thủ. Người thường vất vả lúc đầu, 
về già mới khá. 

Mệnh không hợp cách: người gian nan lúc trẻ, về già thành đạt. 

Dư báo Hào ð: Hào “tiền nghịch hậu thuận”, trước gặp khó khăn 
gian nạn, sau thuận lợi. Số xấu hay có tang phục, kiện tụng. 

Mệnh hợp cách: người lúc đầu gặp nhiêu gian nan, nhưng kiên trì 
trong công việc, nhẫn nại không sờn lòng, nên về sau thuận lợi, hoàn 
thành sự nghiệp (như người bị xẻo mũi, chặt chân vẫn kiên trì chịu 
đựng để mưu cầu sự nghiệp). 

Mệnh không hợp cách: người phải xa người thân lánh nạn, anh em 
mỗi người một nơi, cốt nhục phân ly; bị hình thương gian khổ, nhưng 
sau được toại nguyện. 
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Đự báo Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (hào 6 âm, tượng ké tiểu nhân ở 
ngôi cao, sắp biến, nhưng đến đường cùng vẫn lúng túng vì đám giây 
leo, biết dứt bô biến theo thời thì tốt). 

Tuế vận: Quan chức kém tài đức, dễ bị kỷ luật, truất giáng. Sĩ tử tài 
mọn mà kiêu căng, bị nhục. Người buôn bán thì có cơ phát đạt. Người 
thưởng phòng có tang. 

Mệnh hợp cách: người có trí, biết sửa mình, thoát được gian nan, tai 
nạn, làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: kẻ tha phương cầu thực. Hoặc người thiếu tài 
năng, không thức thời, không thoát được khốn quẫn gian nan. 


43- QUẾ HỎA / THỦY z VI TẾ Số 21 
(Là quẻ xấu) == ly trên/ Khảm dưới. Là quẻ 
thứ 43 theo Thiên Thiên, quẻ 
thư 64 theo Dịch cổ (quẻ cuối cùng), thuộc Hạ Kinh. Vị Tế vừa là quẻ 
nghịch đảo, vừa là quẻ biến của quẻ Ký Tế (số 42), 


Ly-Hôa/ Khám - Thủy: thủy khắc Hỏa, quê Vị tế là quê “tương khắc”, 
thuộc nhóm quẻ Ly - Hỏa, quẻ của tháng bảy. Chỉ phối số cung quê Ly 
(cung số 9) và các số của Hỏa: 2 và 7. : 

Vị tế có nghĩa là việc chưa hoàn thành, chưa xong, còn đở dang, 
chưa đưa đến kết quả. Đây là quê kết thúc của Dịch cổ, vì người xưa 
quan niệm rằng: Dịch là sự biến hóa vô cùng, tuần hòan vô tận, nên 
phải kết thúc bằng quẻ Vị tế là việc chưa xong. Nếu đã xong rồi thì 
không còn là Dịch. Tuy nhiền cái chưa xong phải nối tiếp cái xong rồi, 
cho nên quẻ Vị tế nối tiếp quê Ký Tế (là việc đã xong rồi). 

Sự vật trên đời bao giờ cũng có cái khởi đâu và cái kết thúc. Cái khởi 
đầu là manh nha, cái kết thúc là hoàn bị. Nhưng cái hoàn bị bao giờ 
cũng là nguồn gốc của cái không hoàn bị, sự việc đã hoàn thành là 
nguồn gốc của cái rối loạn chưa hoàn thành, Vì vậy mà Ký Tế lại tiếp 
đến Vị Tế để bước sang một vòng tuần hoàn mới. Tượng quẻ: lửa ở trên, 
nước ở dưới, lửa bốc lên, nước giáng xuống, hai thể luôn xa nhau không 
thể thành đạt cái gì, vì thế mà việc không xong, chưa xong. Trái lại 
trong quê Ký Tế thì nước ở trên giáng xuống, lửa ở dưới bốc lên, hai thể 
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Eặp nhau, tương tác làm cho nước sôi, bốc hơi, nước lửa đều có cái dụng 
của chúng, làm cho việc hoàn thành, do đó mà thành quẻ Ký Tế. Thêm 
nứa trong quẻ Ký Tế các hào âm dương đều trung chính, đúng vị, đúng 
ngôi. Trái lại trong quê Vị Tế, các hào âm dương đều không trung chính, 
nên mới là việc chưa hoàn thành. Tuy không trung chính nhưng chúng 
đều đối ứng, tạo nên tác dụng tương hỗ, vì vậy chúng sẽ là động lực cho 
cái sẽ tiến tới hoàn thành, động lực cho một chu trình biến hóa mới. 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Lời Quê | Vi Tá hanh, tiểu hỗ ngật tế, nhụ kỳ vĩ, vô dụ lợi: Quê Vị tế hanh thông, | Quẻ xấu 
con cáo nhô chuẩn bị sang sông đã ướt đuôi, không có lợi gi. : 


Lời Hào: ( Sơ luc: Nhu kỳ vĩ lân: Đễ ướt đuôi, đáng tiếc ! Hảo xấu 
Hảo 1 - 
Hào 2| Cửu nhị: Duê kỳ luận, trính cát: Kéo tết bảnh xe, chính bèn tốt (xem. | Hào bình 
bói tốt) 


Hào 3 | Lue tạm: Vị Tế chính hụng, lơi thiệp đai xuyên: việc chưa xong, tiến | Hào bình 
lên hung, lợi sang sông lớn. 


Hào 4 | Cửu tử: Trình cát, hối vong, chấn đụng phạt Quỹ phương. tam niên | Hào tết 
hữu thưởng vu đai quôc: Chỉnh bên tôt (xem bói tôt), hết hỏi hận, 
chấn động đánh Quỹ phương, ba năm có thưởng nơi nước lớn. 


| Hào s_ | Lue ngũ: Trính cát, võ hói, quận tử chi quang, hữu phu cái: Chính | Hào tốt 
bèn tốt (xem bói tốt), không hói hận, hảo quang của người quần tử, 
có lòng tin tôt. 


Thương cửu: Hữu phu vụ Ẩm t l: 
Cö lòng tin như uống rượu, không lỗi; nhưng nấu để ướt cả đầu (ý 
nói uống quá say), là có !òng tín mà để mát rồi. 


Hảo tốt 


Chu ý nôi dung: Quẻ Vị Tế nói việc chưa thành, chưa xong, ví như 
việc chưa sang được sông. Thủy hỏa trong quê đều không giao nhau 
nên việc chưa thành; các hàc trong quẻ đều không chính vị, như con cáo 
là loài biết bơi, nhưng vì cái đuôi nó dài và lớn, nếu để ướt đuôi thì cũng 
như các hào không chính vị, không thể sang sông được. 

Tham khảo Tương Truyện: “Hỏa tơi thủy thượng, Vị Tế. Quân tự 


dĩ, thân biện uôt cự phương”: Lửa trên nước là quê Vị Tế. Người 
quân tứ theo đó mà cẩn thận phân biệt mọi vật, đặt vật nào vào đúng 
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chỗ vàt ấy. ˆ 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Vị Tế chỉ thời vận không thuận lợi, không có 
thời cơ tốt, mọi việc khó thành. Phải kiên nhân chờ thời may ra mới có 
cơ may. Công danh sự nghiệp đở dang; tài vận không có, buôn bán kinh 
doanh kém phát đạt. Tìm việc khó khăn. Thị cứ lận đận. Kiện tụng dây 
dưa, nên hòa giải thì hơn. Bệnh tật không nặng nhưng kéo đài. Xuất 
hành không lợi. Tình yêu dang dở, khó thành. Hôn nhân tốn nhiều thời 
gian, phải kiên nhẫn mới thành. 

Những tuổi nap Giáp: Máu: Dân, Thìn, Ngọ 

Kỷ: Dậu, Mùi, Tị 

Người gặp quẻ này, sinh vào tháng bảy là cách để đạt công danh 
phú quý. 

Dư báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào xấu, chỉ người không biết giữ gìn tài lực để tiến 
hành công việc, như con cáo muốn sang sông lại để ướt đuôi (đuôi cáo 
dài nặng, để ướt không thể bơi được). Quan chức không gặp được thuận 
lợi, khó tiến thủ. Kẻ sĩ long đong, khó thành đạt. Người thường kinh 
doanh khó khăn, ít tài lộc. Đi xa để phòng sông nước. 


Mệnh hợp cách: người có tài nhưng không gặp thời, phải an phận. 

Mệnh không hợp cách: người không biết lựa sức mình, sức yếu mà 
manh động, việc không thành, khó tránh gian nan, nguy hiểm. 

Dư báo Hào 2: Hào bình, chỉ thời hợp với sự giữ đạo cú, không lợi cho 
sự manh động làm liều. 

Mệnh hợp cách: Người trung hậu, giữ được đạo trung chính, được 
trên tin, dưới mến, giữ được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có trí, không ham quyền hám 
lợi, có cuộc sống an lạc. 

Dư báo Hào 3: Hào hình, việc chưa thể làm mà cứ làm thì thất bại. 
Tốt nhất là phải chuẩn bị như người vượt qua sông lớn, phải có người 
giúp sức. Tuế Vận: Quan chức có người giúp đỡ nên thành công. Sĩ tử 
chưa thành danh còn long đong vất vả. Người thường phải bôn ba nơi 
sông nước kiếm ăn. 

Mệnh hợp cách: Sức không đủ phải đựa vào người giúp đỡ mới thành 
công được. 
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Mệnh không hợp cách: kê được trước mất sau, hoặc người thủy chung 
bất nhất, cùng chung hoạn nạn nhưng không cùng chung hưởng thành 
công, khó thành sty nghiệp. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt, quan chức có công, cố gắng lâu bên, tiếng 
tăm vang đội, phúc lộc dây. Kê sĩ đỗ đạt cao, thành danh, thành công. 
Người thường có quý nhân phù trợ, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người kiên trì chính đạo, có công danh lớn, phúc lộc 
đây. 

Mệnh không hợp cách: người được quý nhân giúp đỡ, nên công thành 
danh toại. 

Dự báo Hào 5: Hào tốt: là người lãnh đạo có đức sáng. Quan chức 
được thăng thưởng vượt bậc. Rẻ sĩ có tài văn chương nổi tiếng. Người 
thường phúc lộc dồi đào. 

Mệnh hợp cách: là người có chức vụ, địa vị cao, lại được người hiền 
tài giúp sức nên sự nghiệp rực rỡ. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có địa vị cao, có công lớn, phúc 
lộc nhiêu. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt, nhưng phải luên luôn đề phòng, không quá 
trớn, như người uống rượu quá say để mất cả lòng tin. Quan chức. có 
công, dễ thăng tiến. Sĩ tử thành danh, thành công nếu không chủ quan 
phóng túng. Người thường gặp khó khăn, nhưng vượt qua được. Cần đê 
phòng tai nạn do rượu chè, tai nạn sông nước. Mệnh hợp cách: người có 
tài đức lớn, đổi loạn thành trị, để lại tiếng thơm đến đời sau, phúc lộc 
lâu bên. Mệnh không hợp cách: người chủ quan, phóng túng làm hỏng 
việc lớn, để việc đễ thành việc khó, làm suy xụp sự nghiệp cha ông. 
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44- QUẺ LÔI/ THỦY =GIẢI ==  Số20 
(Là quê tốt) =“= Cháấntren/Khám dưới Giải 
là quẻ thứ 44 theo Tiên 
Thiên, quả thứ 40 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Giải là quê nghịch đảo 
của quẻ Thuỷ/Sơn = Kiến (số 10), tiếp nối quê Kiển với ý nghĩa: sự vật 
không thể cứ khó khăn mãi mà không được cởi bỏ để hòa hợp, để vươn 
lên, cho nên quẻ Giải tiếp theo. 

Chãn-Mộc/ Khám- Thủy: Thủy sinh Mộc, quẻ Giải là quẻ “tương sinh”, 
thuộc nhóm quẻ Chấn-Mộc, quẻ của tháng 12, chi phối số cung Chấn 
(cung số 3) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Giải có nghĩa là giải tán, làm tan biến, hóa giải hoạn nạn, là cởi mở 
oan ức, Chấn là sấm ở trên, Khảm là mưa ở đưới. Sấm và mưa là lúc âm 
dương hòa hợp với nhau, vì vậy Giải là lúc khó khăn hoạn nạn trong 
thiên hạ đã được hóa giải. Lại cũng có ý: Chấn là động ở ngoài; Khẩm là 
niểm ở trong, tức là cái động đã ở ngoài chỗ hiểm, đã ra khỏi chỗ hiểm, 
thoát khỏi hiểm rỗi. 


Lời quẻ và lời Hào: 


BE... cccốằc- -. Ƒ 5 - "= › LÁ 
Lời Quả | Giải, lơi Tây nam, vô sở vãng, kỳ lai phục cát, hữu du vãng, túc cát: | Quê tôt 
Quẻ Giải, lợi hướng Tây Nam, không có chỗ tiên, quay lại cũ tốt, có 
tiễn lên, sớm thi tốt. Ỉ 
Lời Hào: È =- 
Sơ luc: Vô cữu: Không lỗi Hảo tót 
Hảo 1 
Hảo 2_ | Cửu nhỉ: Điền hoach tam hò, đắc hoàng th” trinh cát. Đì săn được ba 
con chỗn, được mũi tên màu vàng, chính bản tốt (xem bói có lợi). Hảo tốt 
Hảo 3 Lục tam: Phụ thả thừa, trí khếu chỉ, trính lận: Vừa mang vác vừa ngồi `. 
xe, chỉ kéo kẻ cướp đền, chỉnh bèn cũng phải hối hận. Hào xâu 
|_——} — - : 
ˆ Hảo 4 Cu tứ: Giải nhi mẫu, băng chỉ tư phư: cởi bộ cho ngón chân cái của 
mảy đi, bạn bè mới có lỏng tin mà đến. Hào xâu 
Hảo s_ | Luenaũ- Quận tử duy hữu giải_ cát, hữu phụ vụ tiểu nhân; Người 
quân tử chỉ có cách hóa giải, lỏng tin vào l:ẻ tiểu nhân. Hào tối — 
Hào 6 Thương lục: Công dụng Xa chuẩn VU Cao dụng chỉ thượng, hoạch | 
chỉ, vô bât Iơi: Ôr.q dùng bắn chim cắt trên tưởng cao, được nỏ, Hảo tốt Ì 
không có gì không lợt. | 
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Chú ý nội dung: Quê Giải còn có nghĩa là dung giải những chướng 
ngại, như nắng ấm mùa xuân làm tan chảy băng tuyết mùa đông làm 
cho cây cỏ bừng tỉnh, thừa cơ trỗi dậy. Tượng quê cũng là sấm và mưa 
mùa xuân, là mùa vụ gieo trồng, con người phải biết tranh thủ thời cơ, 
không bỏ lỡ thời vụ, cũng như cây cỏ tranh thủ thời cơ để vươn lên. Vì 
vậy gặp quẻ Giải là phải nhanh chóng triển khai công việc không được 
chần chử để lớ thời, lỡ vận. 

Tham khảo Tương Truyện: “Lôi Vụ tác; Giới, Quản tử dĩ xá quá hưu 
tôi” : Sấm mưa tác động là quẻ Giải. Người quân tử lấy đó mà xá lỗi 
giảm tội. 

Dự báo Hà Lạc: Quê Giải chỉ thời vận sẽ tốt dân lên, những khó 
khăn trở ngại sẽ không còn, thời gian để có cơ hội tốt không còn dài nứa, 
cần phải biết tranh thủ thời cơ chuẩn bị tốt để tiến hành công việc. 

Công danh sự nghiệp có nhiều cơ may thành đạt. Tài vận sắp đến, 
chuẩn bị kinh doanh là có lợi, nhưng phải đúng thời cơ. Đi xa thuận lợi. 
Thi cử sẽ thành đạt. Kiện tụng nên hòa giải Chì hơn, cố ăn thua sẽ bất, 
lợi vì không còn hợp thời. Bệnh tật nặng cũng khỏi dân. Tình yêu và 
hôn nhân trước gặp nhiều rắc rối, nay sẽ được cởi mở rõ ràng, thành 
hay không có thể dứt điểm. 

Những tuối nạp Giáp: - Mộu: Dân, Thìn, Ngọ. 

- Canh: Ngọ, Tuất, Thân. 

Người gặp quẻ này lại sinh tháng chạp là đắc cách, số đã đạt phúc 
lộc công danh thành đạt, Sinh vào tháng 2 hay tháng 8 là những tháng 
eó mưa sấm thuận lợi cho cây cỏ, cũng có nhiều thành đạt. Sinh từ 
tháng 9 đến tháng 11 thì kém hơn. 


Dư báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt cho mọi người (Hào 1 âm có ứng: cương nhu 
tương ứng, như người tốt giúp nhau). Quan chức được giúp đỡ, đề thăng 
tiến. S1 tử đỗ đạt, thành danh. Nhà buôn, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: Người nhụ thuận được bậc quyền quý eương trực ủng hộ, 
đạt địa vị cao, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: là người bình dị, được nhiễu bạn bè giúp đỡ, có 
cuộc sống an lạc, không gặp gian nan. 

Dự báo Hào 2: Hào tốt (như ý hào: đù trừ được giặc, được thưởng 
hậu cũng phải giữ đạo trung chính). Có lợi cho những người àm binh 
nghiệp, dễ lập công đẹp giặc an dân. Người thường có nhiều ruộng đất, 
tài sản. Kinh doanh phát đạt. 
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Mệnh hợp: Quan chức có địa vị cao, có tài đức, có công an dân, 
hưng quốc. 

Mệnh không hợp: cúng là người phong lưu ở địa phương, nhiễu 
thê thiếp. 

Dự báo Hào ä: Hào xấu, quan chức đễ bị kỷ luật, truất giáng. Kẻ sĩ 
khó thành đạt, gặp vất vả gian truân. Người thường làm ăn vất vá. Dễ 
bị trộm cắp, kiện cáo, gièm pha. 

Mệnh hợp: người nghèo mà tham lam, lộ hễu, trở thành giầu có, như 
kẻ vừa mang vác vừa ngồi xe, dễ bị kê cướp dòm ngó, vừa mất của vừa 
hại người. 

Mệnh không hợp: kẻ gian trá, tham những, ăn chơi sa đoa, chuốc vạ 
vào thân, 

Nữ mệnh là người đểnh đoảng, luông tuồng, kém việc nội trợ, tê gia. 

Dự báo Hào 4: Hào xấu (hào 4 âm không đúng vị, lại có hào ứng là 
hào 1 cũng không đúng vị, như kẻ tiểu nhân bám theo mình, ví với ngón 
chân cái). Quan chức dễ bị cấp đưới xúi đục làm càn, đễ bị kỷ luật, truất 
giáng. Sĩ tử đễ bị lôi kéo vào thói ăn chơi sa đọa. Người thường dễ bị 
kiện tụng, trộm cắp. 

Mệnh hợp: người biết dứt bỏ kê gian tà, gần người tài đức, tạo dựng 
được sự nghiệp. : 

Mệnh không hợp: người hay giao du với những phần tử xấu, sự nghiệp 
khó thành. 

Dự báo Hào ð: Hào tốt (như ý hào: có địa vị cao phải rời bỏ thói hư 
tật xấu của bọn tiểu nhân). Quan chức thanh liêm, biết theo lẽ phải, 
làm nên sự nghiệp. Kẻ sĩ lập được công danh. Người thường ốm đau 
khỏi bệnh, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao, biết sử dụng hiên tài, có công hưng 
quốc, an dân, phúc lộ cao dây. 

Mệnh không hợp: cũng là người có đức hạnh, nhiều phúc lộc. 

Dư báo Hào 6: Hào tốt cho mợi người (như ý hào: bắn được con chim 
ác ví như người đẹp được giặc, làm cho dân được yên). Tuế vận: quan 
chức lập được công, được đề bạt, thăng tiến. Sĩ tử gặp thời, đỗ đạt cao, 
được trọng dụng. Người thường kinh doanh đắc lợi. 
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Mệnh hợp: người thuộc tầng lớp thượng lưu, có công đẹp loạn, an 
dân, phúc lộc lâu bên. 


Mệnh không hợp: cũng là người có địa vị cao sang, có phúc lộc. 


4õ - QUẾ PHONG / THỦY = HOÁN Số 19 
(Là Quê bình). Tốn trên/ Khảm dưới, Hoán 
là quẻ thứ 45 theo Tiên 
Thiên, quê thứ 59 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Hoán là quê nghịch đảo 
của quẻ Thuỷ/Trạch = Tiết (số 50), quẻ nối tiếp quẻ Đoài, với ý nghĩa là: 
sư vật không thể đẹp lòng mãi mà phải giãn tan ra. Khí của con người, 
hếễ lo buôn thì kết lại, khi vui đẹp thì giãn tan. Không có sự vật gì cứ vui 
đẹp mãi mà không tan ra. Vì vậy mà quê Hoán tiếp nối quẻ Đoài. 
Tốn-Mộc/ Khảm-Thuỷ: Thuỷ sinh Mộc, quê Hoán là quê “tương sinb”, 
thuộc nhóm Ly - Hỏa, quê của tháng ba, chỉ phối số cung ly (cung số 9) 
và các số thuộc Hỏa: 2 và 7. 


Hoán có nghĩa là phát tán, là giãn tan, ly tán, không tụ lại một chỗ, 
Còn có nghĩa là hao hụt đi. Tượng quẻ là gió thổi trên mặt nước. Nước 
gặp gió thì tan ra, nên gọi là quẻ Hoán. 


Lời quẻ và lời Hào: 


Lới Quả | Hoán, hanh. vương cách hữu miều, lơi thiân đai xuyên, lơi trình: | Quẻ bình 
Quả Hoán, hanh thông. Vua đến miếu, qua sông lớn có lợi, chính 
bèn lợi (xem bói lợi). 


Hảo 1 | SƠ luc; Dung chững, mã tráng cất: Đề cứu vớt, ngựa khoẻ, tốt Hào tốt 
Hào 2_ | Cửu nhỉ: Hoán, bôn kỳ kỷ, hôi vong: Thời ky tán, chạy vào lêi Hào tốt 


tựa, hết ăn năn. 


__ „ _ | Lue am: Hoán kỳ cung, vô hội, Lìa tan thân mình (cái tư lợi), = 
Hào3 |*# - n hội LÌa tan thân mình (cái tư lợi) Hãy it 
không hôi hận 
tứ: Hoán kỳ quân, nqu ái, hoá khi ¡ dị sở I : 
Hảo 4 | Lia tan nhóm nhỏ của mình, tốt nhất; lìa tan mà có đoàn lớn, Hào tôt , 


không phải kế lầm thường mà nghĩ ra được. 
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“————————————— ————————— 


| Hào 5 | Cửu ngữ: Hoán hãn kỳ đại hiệu, hoán vương cư, vô cứu: Phát | Hào vừa tốt 
| tán mồ hôi như hiệu lệnh tớn, tan chỗ ở của vua, không lỗi. vừa xấu 
Hào 6 | Thương cũu: Hoán kỳ huyết khỦ, dịch xuất, vô cứu; Làm lan — Í Hào tốt 


được máu, ra khỏi sự sợ hãi, không lỗi. 


“`. 


Chu ý nôi dung: Tượng quề: gió thổi trên nước sẽ làm cho mọi vật 
trên mặt nước phát tán, cũng là thời kỳ phát tán năng lực ra ngoài, có 
thể hoàn thành sự nghiệp, cũng có thể chẳng nên công trạng gì. Hoán 
còn biểu hiện thời kỳ lòng người ly tán, gia đình chia ha, khó đạt được 
sự thống nhất, cũng là thời kỳ khó khăn cho việc hoàn thành sự nghiệp. 

Tham khảo Tương Truyên: “Phong hành thuỷ thương, Hoán. Tiên 
Dương dĩ hưởng 0u đế. lập miếu” : Gió ổi trên nước là quẻ Hoán. Đấng 
tiên vương theo đó mà tế Trời, dựng nhà Thái miếu. 

Dự báo Hà EL,xe: Quê Hoán chỉ thời vận ly tán, khó khăn nhiêu, 
thuận lợi ít, lòng người không yên, phải gian khổ lắm mới tạo đựng 
được sự nghiệp. Mọi công việc tiến hành không dễ dàng. Tài vận khó 
khăn phải tha phương cầu thực. Đi xa thuận lợi, chuyển nghẻ có thể 
thanh công. Thi cử nơi xa tốt hơn. Tình yêu bất định, mông lung, dễ 
nghi ngờ lẫn nhau. Hôn nhân khó thành. 

Những tuổi nạp Giáp: - Máu: Dần, Thìn, Ngọ 

- Tón: Mùi, Ti, Mão. 

Người gặp quẻ trên, sinh vào tháng ba là đắc cách, có nhiều cơ may 

hoàn thành ước nguyện. 


^ 


Dự báo theo các Hào: 

Đự báo Hào 1: Hào tốt, quan chức dễ thăng tiến. Kẻ sĩ được trọng 
dụng. Người thường gặp vận may, có quý nhân phù trợ. Kinh doanh 
phát đạt, nhiều tài lộc. 

Mệnh hợp: người có tài đức, gặp được thời cơ, lập công cứu nước, hộ 
dân, được mọi người tôn kính, phúc lộc lâu bên. Mệnh không hợp: gặp 
vận may được người giúp đỡ, tạo dựng được sự nghiệp. 

Dự báo Hào 9: Hào tốt cho bình nghiệp (ý hào: cần phải có chỗ dựa, 
như người có căn cứ, sẽ tránh được ly tán). Quan chức có chỗ dựa để 
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thăng tiến. Kẻ sĩ có người đỡ đầu đề dễ thành đạt. Người thường giữ 
được cơ nghiệp; có vốn thì kinh doanh được. Số xấu phải bôn ba khó 
nhọc, có khi phải trốn tránh do tai nạn. 

Mệnh hợp: người gặp gian nan lúc đầu nhưng biết tìm chỗ dựa nên 
chấn hưng được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp: người gặp gian nan, nhưng gặp người giúp đỡ, 
tránh được sa cơ. 

Dư báo Hào 3: Hào bình: (hào 3 bất trung, bất chính, ví như kẻ tư lợi 
biết đứt bỏ tư lợi của mình). 

Quan chức dễ bị đổi về địa phương. Sĩ tử biết tủ thân sẽ thành đạt. 
Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: Người biết tu thân, hy sinh quyền lợi cá nhân vì nghĩa 
lớn, làm gương cho mợi người, giữ được phúc lộc. Mệnh không hợp: cũng 
là người chí công vô tư, được mọi người kính trọng. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt, là người biết bỏ lợi nhỏ để mưu cầu việc lớn. 
Sĩ tử có tài hơn người, làm nên sự nghiệp. Người thường biết hành động 
đúng, kinh doanh đắc lợi, nhiều tài lộc. 

Mệnh hợp: người biết bỏ bè đảng nhỏ để mưu câu việc lớn, tạo dựng 
được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người có tài nhưng khi hợp, khi lìa bất nhất, không 
làm nên việc. 

Dự báo Hòo õð: hào vừa tốt vừa xấu, nhiều thay đối, loạn lạc, gian 
nan, nhưng vượt qua được. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao, có tài đức, thu phục được lòng người, 
giữ được sự nghiệp, phúc lộc. 

Mẹnh không hợp: cũng là người có tiếng tăm, có khí tiết, vượt qua 
được hiểm nguy, tránh được ly tán. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt, hết thời ly tán, có thể đổi nguy thành an. 
Quan chức vượt qua được gian nan, 8ï tử có thể vượt qua vận bĩ để 
thành đạt. Người thường pbải chờ thời để qua lúc khó khăn. 

Mệnh hợp: người ở địa vị cao vượt qua cơn biến động, có công an 
dân, cứu nước, giữ được phúc lộc. 

Mệnh khóng hợp: người biết thời sắp biến, biết rút lui đúng lúe, đổi 
nguy thành an. 
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Số 18 
Thảm trên/ Khảm dưới. Là quê 
thứ 46 theo trật tự tiên Thiên, 
quẻ thứ 29 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. 

Tập Khảm không có quẻ nghịch đảo, mà chỉ có quẻ biến đối xứng là 
quẻ Thuần Ly (số 45). 

Tập Khám là quẻ tiếp sau quẻ Đại Quá trong Dịch cổ, với ý nghĩa: 
không có gì cứ “quá” mãi được. Đại Quá còn có nghĩa là “lồi lên”. Lãi lên 
mãi ắt phải lõm xuống. Tập Khám còn có nghĩa là chỗ lõm xuống, là cái 
hế, vì vậy nó nối tiếp quẻ Đại Quá. 

Khám - Thuỷ, Tập Khám là quẻ Đồng Hành, thuộc nhóm Khảm - 
Thuỷ, quẻ thuộc tháng 10, chi phối số cũng Khâm (cung số l) và các số 
thuộc Thuỷ: số 1 và 6. 

Thảm là nước. Còn có nghĩa là hãm, là hiểm trở, thâm hiểm, là mắc 
kẹt, là gian nan. Một hào dương ở giứa hai hào âm là “hăm”. Dương 
thực, âm hư; trên dưới không có sở cứ nên nó là chỗ hiểm, chỗ lõm, là cái 
hố. Tập Khảm là hai lần hiểm. Các quẻ “trùng” khác không dùng chứ 
“tập”, riêng quê Khảm dùng chữ Tập Khám là để chỉ cái hiểm nối tiếp 
cái hiểm để nói lên tính chất cúa quê. 


46 - QUẺ TẬP KHẢM 
(Là quẻ xấu) 


Lời que và lời Hào: 


Tâp Khám, hữu phụ. duy tâm hanh, hảnh hữu thương. Quê Tập Quẻ tốt 


Khám, có đức tin, chỉ có tâm hanh thông, đi là được chuộng. 


Lời Hào: | Sơluc; Tấp Khẩm, nhập vu Khẩm hãm. hụng: Hai lần Khám, vào Hào xấu 
Hảo 1 | chỗ hiểm là hãm, hung. 
v . - ~- . P vợ x H kị ˆ Trị 2 
Hào 2_ | Gửu nhị: Khám hữu hiêm, câu tiều đặc. Quê Kham có hiểm, câu Hš6:ýẩn 


: Lai Ì Xa vá 
hi dụng. Đi lại đầu chỗ hiểm, hiểm ở ngay trong gỗi, rơi vào hỗ Hảo xâu 


hiểm, chớ dùng. 


^ 


Hào 4 L 4C tự du 2U; | Hào bình 
Chén rượu rá cơm, dùng đô sảnh, nộp ước qua cửa số, cuối cùng 
không lỗi. 

Hảo§ | Cửu ngũ: Khảm bắt doanh, chỉ ký bình, vò cữu. Chỗ lõm không Hào tốt 


đây, đên đã bằng, không lôi. 


1E .en 
hung: Trôi b 
được, hung. 


x \ £ số 


Í vụ tùng cú Hào xấu 
ng dây thừng thô, đặt vào bụi gai, ba năm không ra ' 
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Chư ý nôi dung: Tập Khảm là một trong bốn quẻ tượng trưng cho 
đại nạn (Truân, Tập Khảm, Kiến, Khốn) Nội dung quẻ muốn chỉ: gặp 
hết nạn này đến nạn khác, mắc vào Tập Khám là rất khó khăn nhưng 
cũng là thời cơ để thử thách chí hướng của con người. Chỉ có lòng tin, 
lòng chí thành và sự dũng cảm dám đương đầu với nguy hiếm mới 
thoát ra được và mới có thể tạo dựng sự nghiệp lớn. ị 

Tham khảo Tương Truyện: “Thủy tấn chí, Tôn Khdm. Quân tủ dĩ, 
thường đúc hanh, tập giáo sự" : Nước đều tiến đến là quê Khẩm kép. 
Người quân tứ theo đó mà giử đức hạnh, luyện tập giáo huấn, 

Dư bdo Hà Lạc: Tập Khảm chỉ thời vận khó khăn, nhiều gian nan 
trắc trở, công việc khó thành. Cần để phòng tai nạn, bệnh tật, ốm đau 
nặng. Không phải thời để hoàn thành sự nghiệp lớn, chỉ nên kiên trì bải 
dưỡng sức lực, lòng tin, chờ thời. Tài vận không có, kinh doanh thua lồ, 
thất bại, dễ bị lừa. Xuất hành không lợi đễ xảy ra tai nạn. Thi cử khó 
khăn, khó đạt. Kiện tụng bị thua, nên hòa giải ngay từ đầu. Tình yêu 
và hôn nhân trắc trở, lắm kẻ dèm pha, khó thành, nhưng gặp được 
người đỏng chí hướng thì đễ thành lương duyên gắn bó. 

Nhứng tuổi nap Giáp: - 4u: Dân, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý. 

Người có quẻ này, sinh vào tháng 10 là gặp cách phú quý thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: : 

Đu báo Hào 1: Hào xấu, chỉ thời cuộc khó khăn. Quan chức đề bị kỷ 
luật, truất giáng. Sĩ tử khó thành đạt. Kinh doanh bế tắc. Người thường 
hay gặp khó khăn, không lối thoát. Hợp với người tu hành, ẩn sĩ. 

Mệnh hợp: người có cơ mưu, không sa vào chỗ hiểm. 

Mệnh không hợp: người tài hèn sức nhỏ, không biết thời thế, bị sa 
vào cạm bấy, khó khăn. 

Dư báo Hào 2: Hào xấu vừa, chỉ làm được việc nhỏ, việc lớn khó 
thành. Kinh doanh nhỏ còn được, lớn thất bại. Nữ mệnh: làm lẽ, tỳ 
thiếp. 

\ Mệnh hợp: người có mưu lược thoát được nơi hiểm, qua khỏi tai nạn, 

Mệnh không hợp: chỉ làm nên việc nhỏ, việc lớn thất bại. 

Dư báo Hao 3: Hào xấu: thời khó khăn không nên tiến, chỉ nên lùi, 
yên phận chờ thời. Quạn chức khó tiến thủ. Sĩ tử khó thành danh. Kinh 
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doanh trắc trở. Số xấu: gặp gian nan, kiện cáo. 

Mệnh hợp: người khôn khéo, biết lấy nhu thắng cương, xử nhún, 
nhẫn nhục khi cần, nên thoát được gian nguy, giữ được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp: người sa vào nơi gian nan, nguy hiểm, khó thoát, 
chịu cảnh sa cơ lỡ vận, khuynh gia bại sản. 

Dự báo Hào 4: hào trung bình, lợi cho người làm công việc lễ tân, 
trông coi tế tự. Quan chức khó tiến. Sĩ tử long đong. Hay có tang phục. 

Mệnh hợp: người có ơn cũ với cấp trên nên sau được giúp đỡ, thoát 
khỏi tai nạn, có phúc lộc về sau. (như ý hào: “Lấy lòng thành đãi bậc 
quân vương lúc lãm nạn, nên sau không lỗi” ). 

Mệnh không hợp: người phúc lộc mỏng, không bên, gặp gian nan dễ 
hao tốn sự nghiệp. 

Dư báo Hào ð: Hào tốt cho mọi người, thời cuộc bình an vô sự, nhưng 
vẫn là thời khó khăn nền chỉ thành đạt nhỏ (Hào cửu ngủ chỉ đãng chí 
tôn, khi ngôi đã vứng thì như nước đã đây, đây rồi thì bằng phẳng, như 
người công bằng, không sợ thiên vị, không có lỗi). 

Mệnh hợp: người ở địa vị cao có tài đức, biến nguy thành an, có công 
cứu nước, phúc lộc cao dầy. 

Mệnh không hợp: người cũng có địa vị xã hội, thoát được cơn hoạn 
nạn, giữ được phúc lộc. : 

Dư bứo Hào 6: Hào xấu, như kẻ ở vị trí cao mà vô tài, lỗi bị hình 
phạt. Quan chức đã bị hình án, truất giáng, Sĩ tử gian nan khó thành 
đạt.Người thường dễ bị hình án. 

Mệnh hợp: người thất thế, ẩn cư hoặc tu hành. 

Mệnh không hợp: người tài nhỏ chí to làm tổn hại cơ nghiệp, bị tù tội 
gian nan. 


47 -QUẺ SỢN/THUỲ=MÔNG == Số 17 
(Là Quả tốt) ~=~ Cấn trên/ Khảm dưới, 
Mông là quê thứ 47 theo 


trật tự Tiên Thiên, quẻ thứ tư theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Mông 
là quê nghịch đảo của quẻ Thuỷ/ Lôi = Truân (số 34) và là quẻ tiếp theo 
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quẻ Truân, với ý nghĩa: vật mới sinh thì còn non yếu, mông muội, nên 
quẻ Mông nối tiếp quề Truân. 

Cấn-Thổ/ Khảm-Thuỷ: Thổ khắc Thủy. Quẻ Mông là quẻ “tương 
khắc”, thuộc nhóm quẻ Ly-Hỏa, quê tháng tám, chỉ phối số cung Ly 
(cung số 9) và các số thuộc Hỏa: 2 và 7. 


Mông là trẻ thơ, là non trẻ, là sự ngây thơ ban đầu của trẻ. Còn có 
nghĩa là sự mông muội ban đầu, sự ngơ ngác vì chưa có định hướng, sự 
ngu tối vì chưa được dạy đỗ. Tượng quẻ là nước chảy đưới núi. (Cấn 
trên, Khảm dưới). Nước mới ra khỏi khe núi thì còn mông muội chưa 
biết chảy về đâu. 


Lời quẻ và lời Hào: 


Lởi Quả 


Mông hạnh. Phi ngã câu đồng mông, đồng mông cầu ngã. Sơ | Quê tốt 


phê cáo, tái tam độc, độc tắc bắt cáo, li trinh: Quê Mông `hành 
thông. Chẳng phải ta tìm trẻ thơ, mà trẻ thơ tìm ta. Bói một lần 
thì bảo, hỏi hai ba tần là nhàm, nhàm thì không bảo. Lợi ở chính 
bàn (lợi xem bỏi). 


Sơ luc: Phát mông, lợi dụng hình nhân, dụng thoát trất cóc, dĩ 
vãng lận: Mở mang trẻ thơ, lợi dụng hình phạt người, dùng để cởi 
bỏ gông cùm (thói xẫu), đi quá thì hồi tiếc. 


Cứu nhỉ: Bao phu cát, nap phụ cát, tử khắc gia: Bao dung trẻ thơ 
tốt, dung nạp phụ nữ tốt, con cái quản được việc nhà. 


Lue tam: Vật dưng thú nữ, kiến kim phụ bắt hữu cụng, vó du lợi: 
chớ lấy loại gái thấy đàn ông có vàng là quên cả thân mình, 
chăng có lợi gì cả. 


———————¬ 


Hào vừa tốt 
vừa xâu 


Hào tốt 


Hào xấu 


Lục tử: Khốn mông lân: Khỗn đễn vì mông muội (ngu tối), 
hối tiếc. 


Lục ngũ: Đồng mông cát. Ngây thơ như trẻ, tốt 


Thượng cửu: Kích mông, bắt lợi vi kháu, lợi ngự kháu: Kích thích 
sư ngu muội, không lợi có thể thành giặc, ngăn chặn được giác 
mới có lợi. 


Hào xâu 


Hào tốt 


Hào tốt 


Chu ý Nôi dung: Nước mới chảy ra từ khe núi, lúc đầu còn nhỏ bé 
chưa biết hướng v3 đâu, như trạng thái mông muội của đứa trẻ vậy. 
Nhưng sau nước đó sẽ thành suối lớn, thành sông e° ra 5iển. Quề này 
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nói về phương pháp giáo dục trẻ thơ qua từng giai đoạn, rất cần cho 
nghề thầy. 

Thưm khủúo Tương Truyện: “Sơn hq xuối tuyển, Mông. Quân tử đĩ 
gủa hạnh, dục đúc” : Dưới núi xuất hiện suối là qué Mông. Người quân 
tử lấy đó mà giữ nết, nuôi đức. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Mông chỉ thời vận mông lụng, mơ hồ chưa 
*õ rệt, mọi việc không biết đâu là phải trái, không phải là thời cơ để 
hành động, mà là thời cơ để học tập, tìm người hướng dẫn. Công 
danh sự nghiệp không có người trên có quyền lực và trí tuệ chỉ bảo 
không thể hoàn thành, có cố gắng sức cúng vô ích. Tài vận không có, 
khó bê kinh đoanh. Tìm việc khó khăn. Thi cử chưa đủ sức. Xuất 
hành chưa thuận vì chưa có mục đích rõ ràng. Kiện tụng đây dưa, 
dễ thất bại. Tình yêu và hôn nhân còn mơ hồ, tìm hiểu chưa kỹ, chưa 
chắc chắn, khó thành. 

Những tuổi nạp Giáp: - J@u: Dần, Thìn, Ngọ. 

- Bính: Tuất, Tý, Dân. 


Dư báo theo các Hào: 

Dư báo Hao 1: hào vừa tốt vừa xấu (hào này nêu phương pháp dạy 
trẻ thơ cũng như giáo huấn kẻ ngu muội). Thời vận ban đầu có gian nan 
nhưng giữ đúng đắn thì sau tốt. Người thường hay bị kiện tụng, gièềm ˆ 
pha. Số xấu dễ bị hình án. riêng nghề dạy học, luật gia dễ thành đạt. 

Mệnh hợp: gặp được quý nhân, lập được đức nghiệp tốt, sau có công 
danh khá, phúc lộc nhiêu. 

Mệnh không hợp: cũng là người ngay thẳng thật thà, có cuộc sống 
an nhàn. 

Dư báo Hào 2: Hào tốt, phát về nghề dạy học, luật gia. Thời vận 
bình yên, trong ngoài đoài kết, hôn nhân và gia đình thuận lợi. 

Mệnh hợp: là người hiển lương, có lòng bao dung lớn, đoàn kết được 
mọi người, giữ êm ấm họ hàng, làng xóm, có phúc lộc. Mệnh không hợp: 
cúng là người tháo vát, công bằng, lập được nghiệp, giứ được gia đình 
yên vui. 

Dư báo Hào 3: Hào xấu: không thành đạt vì lười nhác, sống buông 
thả. Quan chức tham nhũng, gian trá. Sĩ tử kém tư cách, tửu sắc, nhiều 
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tai tiếng xấu. Người thường bê tha, kinh doanh thất thoát. 

Mệnh hợp: là người hám lợi cầu vinh, bỏ chính theo tà, dù hợc nhiều 
biết rộng cũng bỏ, không tạo dựng được sự nghiệp. Nữ mệnE: là ca kỹ, lỡ 
phận đi tu hoặc làm ty thiếp. 

Mệnh không hợp: loại bụi đời, bôn ba kiếm sống. Nham hiểm, tham 
lam, không đáng tin cạy. 

Dư báo Hào 4: Hào xấu: hào này biểu thị sự khốn đốn của kê ngu 
muội. Cô độc, không người giúp đỡ, khó thăng tiến, khá thành đạt, 
không biết cách làm ăn, kinh đoanh. 

Mệnh hợp: người cô độc, không có bạn bè thân thuộc, không người 
giúp đỡ, xa rời thực tế, dù có tài cũng trở thành vô dụng. 

Mệnh không hợp: cũng là người cô độc lẻ loi, không bạn bè, không 
người thân, khó thành gia thất, trở thành người đở hơi xa rời thực tế. 
Nên làm tăng lữ thì hơn. 

Dư báo Hào ð: Hào tốt, thời nhiều người chất phác thật thà, yên vui, 
ít điều khó xử. 

Mệnh hợp: là người có đức hạnh, dung dị chất phác, được nhiều 
người mến mộ, lập được sự nghiệp tốt, phúc lộc cao đầy. Mệnh không 
hợp: cũng là người chân thật, hiển lành, không tranh dành, cãi vã với . 
ai, có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt cho những người làm công việc giữ an ninh 
trật tự, ngăn ngừa điều xấu. Người thường cũng có cơ may phát đạt. 
Cần đề phòng trộm cướp, mất của, kiện tụng hoặc bị cấp dưới làm hại. 
(ý Hào: Giáo dục trẻ con cũng như phép trị dân, nếu công kích quá vào 
sự ngu tối có khi làm cho trẻ phẫn uất chống lại mà thành giặc, không 
lợi. Phải biết ngăn chăn thói xấu như ngăn phòng giặc mới có lợi). 

Mệnh hợp: là người hiểu biết, biết cách trị dân, giữ được nghiệp cú, 
có công, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: cúng là người có khí tiết, là chức sắc địa phương, 
biết cách ngăn ngừa điều xấu, giữ yên xóm làng, duy trì được phúc lộc. 
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48- ĐIA / THUỶ = SƯ 
(Là quảẻ tốt) 


hôn trên/ Khảm dưới. Sư la 
quẻ thứ 48 theo Tiên Thiên, 
quê thứ 7 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Quê Sư là quẻ nghịch đảo 
của quê Tý (số 2), nối tiếp sau quẻ Tụng, với ý nghĩa là: đã kiện tụng thì 
phải có nhiều người tham gia. Quá nhiều người thì phải có người chỉ 
huy, nên là quẻ Sự nối tiếp. 

Khôn - Thổ/Khảm - Thuỷ: Thổ khác Thuỷ, quẻ Sư là quẻ “tương 
khắc”, thuộc nhóm Khám - Thuỷ, quẻ tháng bảy, chi phối số cung Khảm 
(cung số 1) và các số thuộc Thủy: số 1 và 6. 

Sư có nghĩa là đám đông, là quản chúng, là quân đội, chiến tranh, 
tiền hung hậu cát. Ÿ của quê là đưới đất có nước; nơi nào có nước có thể 
đào giếng ăn là nơi đó có đông người tụ họp, nên gọi tượng ý này là quê 
Sư. Đã có đông người là phải có người chỉ huy, vì vậy tượng quê Sư có 
một hào dương thống lĩnh năm hào âm. Các hào âm tượng trưng cho số 
đông, cho dân chúng hay quân lính. Nếu hào dương ở ngôi thứ năm là 
ngôi “cứu ngữ” chí tôn, trong quẻ Ty, thì đó là chỉ vua và đân; còn trong 
quẻ Sư hào dương ở ngôi thứ hai là chỉ vào tướng soái. 


Lời quẻ và lời Hào: 


Que binh 


Sự trịnh, trương nhân cát, vô cu: Quẻ sư chính bền, người lão 
__ | luyện tốt, không lỗi 

Lời Hào: | Sơlục; Sự xuất dĩ luật, phủ tàng, hùng: Ba quân phải có luật, nếu | Hào tốt 

Hào 1 | không thì hung 


Hào 2 | Cửu nhị: Tại sư trung cát, vô cửu, vương lam tích mệnh: ở trong _ | Hào tối 
quân giữ điều trung là tốt, không lỗi, vua ba lần xuống mậnh. 
F—— 


Hào xấu 


Lục tạm; Sư hoặc dư thị, hụng; Quân hoặc khiêng thây, hung. 
Hào 4 | Lục tứ Sư tả thứ, vô cử Lui quân về phía sau, không lỗi. 


Hào xấu 


Hào s | kUengú: Điện hữu cằm, lơi chấp ngôn, vô cũu. Trưởng tử xuất Hào vừa \ết 
đệ lỬ dư thị,_ trình hung: Ruộng cỏ chim muông mới nói chuyện vừa xấu 


săn bắn, không lỗi. Con lớn cằm quân, độ tử chở xác, chỉnh bèn 
cũng hung (xem bói hung). 

R TT P - sế 3 Á N h ch F 
Hào §_ | Thương tục; Đai quân bữu mênh, khai quốc thừa gia, tiều nhận "- 
vật dụng: Đại quân có mệnh, mở nước dựng nhà, chớ dùng kẻ Hào tôt 
tiểu nhân. 
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Chu ý nôi dung: Quề này ngoài ý nghĩa nói về việc cầm quân, còn có 
ý nghĩa nói về mặt quản lý một tập thể, một tập đoàn, một xã hội, vì con 
người không thể sống ngoài xã hội. Quản lý một xã hội không những 
phải có pháp luật nghiêm minh, phải luôn giữ điều trung chính, mà còn 
phải chọn người quản lý giỏi, nếu không thì cũng như kẻ cầm quân bất 
tài để đồng đội phải chở đầy xác chết trở về. Ngoài ra còn phải biết sứ 
dụng nhân tài, tránh xa bọn tiểu nhân. 

Tham khảo Tương Truyên: “Địa trưng hữu thủy, Sư, Quân đi dụng 
dân, súc chứng” : Trong đất có nước là quê Sư. Người quân tử theo đó 
bao dung dân, nuôi đưỡng quần chúng. 

Dư báo Hà lạc: Quẻ Sư chỉ vận thể đang trong lúc khó khăn, nguy 
hiểm, còn phải nhẫn nại cố gắng chờ thời, nôn nóng sẽ thất bại. Sự 
nghiệp trước mắt chưa thể thành. Tài vận chưa đến, kinh doanh khó 
đạt. Xuất hành chưa thuận lợi. Tìm việc khó khăn trừ nhập ngũ. Kiện 
tụng khó khăn giải quyết, nên tìm cơ hội giải hòa. 


Thi cứ đễ chủ quan làm hông việc. Bệnh tật dai dẳng, dễ tái phát. 
Tình yêu trắc trở, dễ có tình địch hoặc kẻ gièm pha. Hôn nhân khó 
thành hoặc đễ nảy sinh mâu thuần. 

Những tuổi nap Giáp: - Móu: Dân, Thìn, Ngọ 

- Qựý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu. 

Người gặp quẻ này lại sinh vào tháng bảy là gặp cách tốt, công danh 
sự nghiệp có nhiều cơ may thành đạt. 

Dự báo theo các hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt, mọi việc hanh thông. Quan chức thăng tiến, 
sĩ tử công thành đanh đạt. Mệnh xấu gặp gian nan, đau ốm, giảm thọ. 

Mệnh hợp: là người có khuôn phép, làm gì cũng có trật tự kỷ cương, 
mọi người tôn trọng noi theo, xây dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người hay thay đổi tùy hứng, tính tình bất thường, 
an nhàn về trước, gian khổ về sau. 

Dư báo Hào 2: Hào tốt, được tín nhiệm trong công việc. Sĩ tử thành 
đạt, được người giúp đđ. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: là người có quyền mà không lạm dụng, được tín nhiệm, 
xa gần cảm mến, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người chức sắc ở địa phương, được mọi 


KĐ - 2§ 433 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÂN 


người kính trọng. 

Dự báo Hào ð: Hào xấu (như ý hào: thất bại lớn, không có công lao 
gì). Có điều lo buồn lớn hoặc có tang nhục. Giới chức ít lương bổng, kê sĩ 
khó khăn, chưa thành đạt. Người thường kinh đoanh ì ạch, ít tài lộc. 
Mệnh hợp: người tài sơ, đức mỏng, khó thành đạt. Mệnh không hợp: 
người thể chất yếu ốm, suy nhược, kém thọ, phúc mỏng. 

Dư bdo Hào 4: Hào xấu, nên rút lui tránh họa. Quan chức gặp lúc 
phải rút lui, về hưu. Sĩ tử an phận chờ thời thì lành. Kinh doanh nên 
rút vốn làm ăn nơi khác mới khá. 

Mệnh hợp: là người linh hoạt cơ mưu, biết ứng biến nên tránh được 
thất bại, không lấy việc rút lui làm nhục. Mệnh không hợp: người tham 
quyền, chỉ biết tiến không biết lui, bị sa cơ lỡ vận. 

Dự báo Hèo ð: Hào vừa tốt vừa xấu (như ý hào: không nên giao việc 
lớn cho nhứng người kém tài đức). Làm việc lớn hợp thời, vừa sức thì 
thắng lợi. Ôm việc quá khả năng, làm không đúng lúc thì dễ chuốc tai 
nạn. Trẻ nhỏ dễ ốm đau, bệnh tật. 

Mệnh hợp: người có công giẹp loạn yên dân, số của người làm tướng 
giỏi, lập nên sự nghiệp lớn. 

Mệnh không hợp: cũng là người có quyền lực ở địa phương. Hoặc kẻ 
có quyền mà ương gàn, làm bậy, tự chuốc lấy tai vạ. Con út hay bị đau - 
yếu, khó nuôi. 

Dư báo Hào 6: Hào tốt, gặp thời vận tốt, quan chức đễ thăng tiến, có 
nhiều cơ hội lập công. Sĩ tử đậu cao, đễ thành danh, thành công trong 
khoa học kỹ thuật. Người thường cũng gặp thời phát đạt, kinh doanh 
nhiều tài lộc. Phòng có kẻ lộng quyền lợi dụng chức vụ quấy nhiễu. 

Mệnh hợp: người ở ngôi cao, có đức hạnh, có công to, phúc lộc lâu bên. 

Mệnh không hợp: kẻ có tài nhưng kém đức, cậy thế lộng quyền phúc 
mỏng, mệnh bạc. 


Số 1ã 

Càn trên/ Cấn dưới, Độn 
- là quẻ thứ 49 theo Trật 
tự Tiên thiên, quẻ thứ 33 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Độn là quẻ 


49- QUE THIÊN / SƠN = ĐÔN 
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nghịch đảo của quẻ Lôi/Thiên = Đại Tráng (số 60). Quê Độn nối tiếp quẻ 
Hằng, với ý nghĩa là: không có cái gì có thể ở mãi (Hằng) mà không rút 
lui (Độn), vì vậy quê Độn nối tiếp quả Hằng. 

Càn-Kim/ Cấn-Thổ: Thổ sinh Kim, quẻ Độn là quẻ “Tương sinh”, 
thuộc nhóm Càn - Kim, quê nguyệt lệnh tháng sáu, chi phối số cung 
Càn (cung số 8) và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Độn có nghĩa là ẩn đi, tránh đi, là lẩn tránh, thoái lui, là bỏ chỗ này 
mà đi chỗ kia. Nó là quê “dưới trời có núi”, trời là đương động đi lên, 
Núi là âm tĩnh đọng lại, hai thể xa nhau nên có nghĩa là tránh đi, là rời 
xa nhau. Tượng quê có hai hào âm đang thịnh, lấn bốn hào dương, cũng 
là thời kẻ tiểu nhân đang đắc thắng, nên người quân tứ phải ẩn đi, 
tránh đi. Vì vậy gọi là quẻ Độn. 


Lời quẻ và lời Hào: 


Lời Quả Đôn hanh, tiêu lợi trinh: Quê Độn hanh thông, điều nhỏ có lợi ở | Quả tốt 


chỉnh bền. 
Lời Hảo: | Sơ lục: Độn vĩ lê. Vật dụng hữu dụ văng: ẫn tránh cuối cùng, Hào xâu 
Hào 1 nguy. Đừng có làm gì cả. 
: Km... 
Hào 2 Luc nhỉ: Chấp chỉ dung hoàng ngưu chỉ cách, mạc chỉ thăng Hào vừa tốt 
thoái; Buộc giữ bằng da con bò vàng, không ai thoát nối. vừa xâu 


Hào 3 | Cửu tam: Hê đôn, hữu tật, lê, súc thận thiếp cát: Ẩn tránh trong. |_ Hào vừa tôi 
vướng bận, có tật thì nguy, nuôi nàng hầu tối. vừa xâu 
BH MP 
Hào 4 Củu tứ: Hảo đôn, quân tỬ cát, tiểu nhận bĩ: ẫn tránh giỏi, đối với | Hào xâu 
người quân tử thì tốt, đối với kẽ tiểu nhân thì xảu. 


Hào 5 |_ Cửu ngũ: Gia đôn, trình cát: ấn tránh hay, chính bản tốt. Hảo tết 
Hào6§ Thương cửu: Phi đôn, vô bắt lơi: ẩn tranh mà bèo tốt, không có | Hào tốt 
gì không tợi. 


Chu ý nội dung: Quẻ Độn khuyên người phải biết đứt bỏ mọi ham 
muến khi thời cơ bất lợi cho hành động của mình, giống như quẻ có 
tượng tiểu nhân đang thịnh lấn át người quân tử thì phải biết ẩn độn 
để bảo toàn sức lực và tính mệnh của mình chờ thời cơ thuận lợi. 

Tham kháo Tương Truyện: “Thiên ha hựựu sơn, Đôn, Quận tử dĩ uiễn, 
tiếu nhân, bất ác nhị nghiệm” : Dưới trời có núi là quê Độn. Người quân 
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tử lấy đó mà xa kẻ tiểu nhân, chẳng phải ác mà là nghiêm. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Độn chỉ thời cuộc biến đối, cái tốt giảm dân, 
cái xấu thắng thế, không phải là thời thuận lợi cho việc triển khai những 
công việc mới mẻ, nên duy trì việc củ thì hơn. Không thích hợp cho việc 
chuyển đổi công việc hay ngành nghề, không nên đi xa. Tài vận không 
có, kinh doanh khó phát triển, càng mở rộng càng thất bại. Thi cứ bất 
thành, bệnh tật dễ nặng nhất là đối với người già. Kiện tụng dễ bị thua. 
Tình yêu và hôn nhân trắc trở, khó thành, 

Những tuổi nap Giáp: - Bứuh: Thìn, Ngọ, Thân 

- Nhám hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất 


Người gặp quẻ này sinh vào tháng sáu là đắc cách, công danh, phú 
quý có nhiều cơ may thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 

Đư báo Hào 1: Hào xấu, phải gìũ phận chờ thời, hành động dễ thất 
bại. Quan chức khó thăng tiến. Sĩ tứ chưa gặp thời còn phải kiên nhân 
chờ đợi. Kinh doanh không gặp địp, kém kết quả. 

Mệnh hợp cách: gian nan lúc đầu, sau trót lọt. Người có hậu vận, 
làm nên nghiệp lớn về sau. 

Mệnh không hợp cách: người không biết lo xa, không tính trước mọi 
việc, nước đến chân mới nhẩy, lâm vào cảnh gian nan nguy hiểm. 

Dự báo Hào 2: Hào vừa tốt vừa xấu, (như ý hào, mầu vàng là màu 
Hoàng cực, chỉ cái đạo lý trung tâm, lấy đạo lý đó mà ràng buộc mới 
vững chắc). Hào chỉ người biết duy trì đức hạnh thì làm nên, gặp được 
quý nhân có thể tạo dựng được sự nghiệp lớn. Số xấu thì lỡ vận, không 
nắm được thời cơ, khó thành đạt. Kinh doanh kém phúc lợi. Để phòng 
kê dưới kiện cáo, anh em bất hòa. 

Mệnh hợp cách: người giữ được chí hướng, chấn hưng được sự nghiệp, 
có công lớn, phúc lộc bên. . 

Mệnh không hợp cách: kẻ làm nghề chăn nuôi có nhiều phúc lợi. 

Dư báo Hào 3: Hào vừa tốt vừa xấu. Số tốt thì công thành danh đạt, 
có vợ hiển giúp đỡ. Số xấu th: sa cơ, lỡ vận, công việc không thành, ốm 
đau bệnh hoạn. 

Mệnh hợp: người có vợ hiển, hầu gái hết lòng giúp đỡ, vượt qua được 
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hoạn nạn, tạo dựng được sự nghiệp. Mệnh không hợp cách: kẻ tham 
danh lợi, ham mê tửu sắc, sa vào tai họa hoặc ốm đau đai đẳng. 

Dự báo Hào 4: Hào xấu, quan chức khó thăng tiến, gặp lúc khó khăn 
nên về nghỉ thì hơn. Rẻ sĩ không gặp thời, khó thành sự nghiệp. Người 
thường đễ bị tai vạ bất ngờ, kiện cáo, nghỉ ky. 

Mệnh hợp cách: người ngay thẳng công bằng, không bị lợi lộc 
tâm thường quyến rú, tạo dựng được sự nghiệp lớn, được mọi người 
kính trọng. 

Mệnh không hợp cách: người biết rút lui đúng thời, có cuộc sống an - 
lạc, sống lâu. 

Dư báo Hào 6: Hào tốt, thời vận an nhàn. Quan chức đề thăng tiến. 
Sĩ tử phải-đợi thời. Kinh doanh phát đạt, cơ nghiệp hưng thịnh. 

Mệnh hợp cách: người có danh tiếng, có vị trí cao sang, quang minh 
chính đại, phúc lộc cao dây. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có cuộc sống sung túc, an nhàn 


Số 14 
Đoài trên/ Cấn đưới, Hàm 
là quẻ thứ 50 theo Trật tự 
tiên Thiên, quẻ thứ 31 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh.Hàm là quẻ 
nghịch đảo của quẻ Lôi Phong = Hằng (số 28). Hàm là quẻ đầu của 
Hạ Kinh Dịch cổ. 

Đoài-Kim/Cấn-Thổ: Thổ sinh Kim, Hàm là quê “tương sinh”, thuộc 
nhóm Đoài-Kim, quẻ tháng giêng. 


50- QUE TRACH/ SƠN = HÀM 
(Là Hào tốt) 


Chi phối số cùng Đoài (cung số 7) và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Hàm có nghĩa là cảm, cảm thông, giao cảm, cảm động, lấy sự đẹp 
lòng làm chủ. Hàm gồm hai quẻ: Đoài trên, Cấn dưới. Đoài, Cấn là gái 
trẻ và trai trẻ. Trai gái cám nhau nồng nàn nhất là lúc trẻ, cho nên lấy 
quê Hàm làm đầu mối cho đạo vợ chồng là dựa theo ý nghĩa đó. Tự Quái 
nói rằng: có trời đất rồi mới có muôn vật, Trời Đất là đầu mối của muôn 
vật, là đạo của muôn vật, cho nên lấy hai quê Càn, Khôn khới đầu cho 
Thượng Kinh. Có muôn vật rồi mới có trai gái, có trai gái rồi mới có vợ 
chồng, có vợ chồng rồi mới có cha con, có cha con rồi mới có vua tôi, có 
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vua tôi rồi mới có trên đưới, có trên dưới rồi lễ nghĩa mới có chỗ đặt. Vợ 
chồng là đạo của người, cho nên lấy hai quẻ Hàm, Hằng khởi đầu của 
Ha Kính là theo ý nghĩa đó. 


Lời quẻ và lời Hào: 


Lời Quả. | Hảm, hanh, lợi trinh, thú nữ cát. Quê Ham hanh thông, lợi chính 


: , Quê tốt 
bên, cưới con gái tôt : 


: Sơ lục: Hàm kỳ mẫu: Cảm ứng ở ngón chân cái. Hào bình 
| Hào ‡ g ở ngón chân cái 
Hào 2 Lục nhị: Hàm kỳ phi_hung. cư cát Cảm ứng ở bụng chân, hung, ở| Hào xâu 


yên tốt. 


Hào 3 Ủụ tam: Hàm kỳ cổ. chẮp kỳ tùy, vãng lân: Cảm ứng ở bắp đùi, | Hào xấu 
cứ đi theo người, tiến tên thì hối hân. 


Hào 4 | Gửu tứ Trịnh cát, hói vong, đông đông vãng lai, bằng tòng nhĩ tư: | Hào xâu 
Chính bên tốt (xem bói tôi), hệt ăn năn, lắng xăng qua lại, bạn bè 
theo cách nghĩ của mày mới đì theo mày. 


: mm ¡ | 
Cửu ngũ: hàm kỳ mỗi, vô hỏi : Cảm ứng ở thăn thịt, không hồi hận. | Hào bình - ‡ 


Hào6 | Thương tuc: Hàm kỳ phu, giáp, lhiết. cảm ứng đến má, mép, lưỡi. | Hào xấu 


Chu ý Nôi dung: Hàm là cảm ứng, lấy sự cảm ứng của trai gái làm 
cơ sở, nhưng thực ra cảm ứng là nguyên lý thông thường của thế giới . 
tâm linh trong vũ trụ. Không có thông thương của tâm linh, đời sống 
con người không thể thiết lập được. Vì vậy nguyên lý của quẻ Hàm là 
phổ biến trong xã hội và trong toàn vũ trụ. 

Tham khảo Tương Truyện : “Sơn thượng hứu trach, Hừm. Quán tử 
dĩ bự thu nhân”. Trên núi có đầm là quê Hàm. Người quân tử theo đó 
lấy hư tâm đẻ tiếp thụ người. 

Dư báo Hà Lạc: Quẻ Hàm chỉ thời vận có lợi cho giới trẻ. Con người 
dễ thông cảm lẫn nhan, mọi việc tiến hành đều thuận lợi. Là thời cơ tốt 
cho việc hoàn thành sự nghiệp, có nhiều cơ may trong cuộc sống. Những 
mong muốn, ước nguyện nếu biết hợp tác với nhiều người đều có thể 
hoàn thành. Tài vận tốt, dễ kiếm ra tiên, kinh doanh phát đạt, nhưng 
phải để phòng sa vào ăn chơi sa đọa. Dễ kiếm việc làm. Thị cử dễ đạt. 
Xuất hành gặp may. Bệnh tật chóng lành, kiện tụng dễ hòa giải. Tình 
yêu và hôn nhân thuận lợi, tìm được người vừa ý, dễ thành lương duyên. 
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Những tuổi nap Giáp: - Bính: Thìn, Ngọ, Thân 
- Đinh: Hợi, Dậu Mùi 
Người có quẻ này sinh vào tháng giêng là gặp cách công danh đề 
thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào bình (Như ý hào: mới cảm ứng bề ngoài, chưa 
vào tâm được). Thời vận chưa đến, còn phải kiên trì, nóng vội khó thành. 

Mệnh hợp cách: người có chí nhưng chưa thành danh, còn phải chờ đợi 

Mệnh không hợp cách: người chưa toại chí, phải tha phương cầu thực. 

Dự báo Hào 2: Hào bình: chỉ thời tĩnh lợi hơn động, động lắm có hại, 
an cư thì tốt. Khó có địp may. Khó thăng tiến, khó hoàn thành sự nghiệp 
kinh doanh không có lợi. 

Mệnh hợp cách: người biết xem thời hành động, biết lấy tĩnh thắng 
động, nên an cư lạc nghiệp, gìữ được cơ nghiệp. Mệnh không hợp cách: 
người nhiều tham vọng, phải bôn ba xoay đở nhưng khó thành, về già 
mới thành đạt. 

Dự báo Hào 8: Hào xấu (Như ý hào: cảm ứng không chính đáng, xấu 
hổ). Hành động thiếu chính đáng, chỉ làm được những việc bình thường, 
không có cơ hội thăng tiến. 

Mệnh hợp cách: người có chức vị khá, biết tiến thoái nhưng làm 
nhiều điều không đúng, phải hối thẹn. 

Mệnh không hợp cách: kẻ ăn theo, nói leo, a dua, tự chuốc lấy thất bại. 

Dư báo Hào 4: Hào bình, hành động và suy nghĩ không thực tế, lợi 
cho người biết ăn năn, giữ được chính nghĩa. Chưa phải thời làm ăn 
lớn, kinh doanh to. Giữ trung bình thì tốt. 

Mệnh hợp cách: người trung chính, sống thực tế, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp cách: người tài nhỏ chí to, học đòi làm việc lớn, 
chuốc vạ vào thân. 

Dư báo Hào 5: Hào xấu (Như ý hào: không dính líu đến việc gì quan 
trọng nên không hối hận). Thời cuộc không thuận lợi, quan chức khó 
tiến, sĩ tử long đong, kinh doanh không thuận, phúc lộc ít. 

Mệnh hợp cách: người có vị trí nhưng hẹp hòi, hay chấp nhặt gây cãi 
vã làm mất long người, bỏ gốc theo ngọn, phúc mỏng, lộc thưa. 
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Dự bao Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (Như ý hào: cảm thông đã đến 
mức sâu sắc). Có lợi cho những người làm nghề luật sư, bình luận, 
thông tin. Công chức không gặp vận tốt, dễ bị gièm pha, kỷ luật. 

Mệnh hợp cách: người có tài thuyết phục người khác, làm nên sự 
nghiệp, có phúc lộc cao. 

Mệnh không hợp cách: kẻ hay gây thị phi, làm loạn dư luận xã hội, 
không tránh khỏi bị chê trách, bị lý luật, thậm chí bị tai vạ. 


51-QUE HOÀA / SƠN = LỮ 
(Là Quẻ bình) . 


Số 13 

Ly-trên / Cấn dưới, Lư là 
quê thứ 51 theo Tiên Thiên 
quẻ thứ 56 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Lữ là quẻ nghịch đảo của quẻ 
Lôi / Hoả = Phong (số 44), nối tiếp quê Phong, với ý nghĩa : Phong là lớn 
thịnh cùng cực ắt sẽ mất nơi yên ở thành kẻ lữ hành, vì vậy mà quẻ Lữ 
nối tiếp quẻ Phong. 

Ly-Hoả / Cấn-Thổ : Hoá sinh Thổ, Lư là quẻ “tương sinh”, thuộc 
nhóm Ly-Hoả, quê tháng năm, chi phối số cung Ly (số 9) và các số thuộc 
Hoả : số 2 và 7. 

Lữ có nghĩa là lứ hành, đi đường, khách đi đường (không nhà). Đa lữ 
hành thì không có chỗ ở cố định, lúc nào cũng phải lo lắng, thận trọng, ˆ 
không yên trong lòng. X 


Lời Quẻ và lời Hào : 


Lời Quả Lữ tiểu hanh, lữ trinh cát; Quê Lữ hanh thông nhỏ, lữ hành giữ | Quảbình 
chính bền tôi. 


Lời Hào ơ luc: Lữ tổa tỏa, tư kỳ sở thủ tai: Lữ hành nhỏ nhan, tự chuốc | Hảo xấu 
Hào 1 lấy tai họa về mình. 


Hào 2 Luc nhĩ: 1 ữ tức thứ_hoài kỳ tư. đắc đồng bóc trinh: Lữ hành ở trọ, | Hào tốt 
mang theo tiền của, được đây tớ chính bên. 


ha nên... ẽẽ chẽ... ẽ. 
Hào 3 Củu tam: Lữ phần kỳ thứ, táng kù đồng bộc, trình lệ; Lữ hành đốt | Hào xâu 


cháy nhà trọ, bỏ mất đầy tớ, chính bền cũng nguy. 


7 P rổ ưng cộng: Tan si - 
Hào 4 tứ Lữ vu xử, đắc ngã tâm bất khoái: Lữ hành đến | Hào xáu 
chỗ ở tạm, được tiền bạc và đỗ hộ thân (chiếc ru), lòng mình 
chăng thỉch. 
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Hào § | Lue ngũ: Xa trí, nhất thỉ vong, chung dĩ dư mênh: Bắn con chìm Hào xấu 
. | trí, mật một mũi tên, cuối cùng được khen và ban mệnh (chức 
tước). 


Thương cửu: Điều phản kỳ sào, lữ nhân tiên tiếu, hâu hảo đảo, C và 
táng ngưu vu di_ hung: Chim bị cháy tổ, lữ hành trước cười sau Hào xâu 
kêu gào, mắt trâu do khinh bạc, hung. 


Chư ý Nôi dung : Quẻ Lữ còn chỉ cuộc sống cô độc, không ổn định, 
chẳng khác gì cuộc sống của người đi đường, luôn luôn phải lo lắng đề 
phòng. Thời xưa, giao thông không phát triển, đi lại khó khăn, lử hành 
là một việc hết sức gian nan, bất định, khác với ngày nay, hoàn cảnh đã 
thay đổi, việc du lịch lử hành lại là điều thích thú và là niềm vui của 
con người. Vì vậy, xem quẻ Lứ phải đặt vào hoàn cảnh của người xưa 
để lý giải. Dù cô đơn, gian khổ đến mấy thì lứ hành vẫn phải giữ lòng 
trung chính và nắm vững mục đích của mình. 


Tham khảo Tượng Truyện : “Sơn —— hựu hod, Lự. Quận tử đi 


mình thân dung hình, nhị bất lưu ngục”. Trên núi có lửa là quê Lữ,Người 
quân tử theo đó mà sáng suốt, thận tọng trong việc dùng hình phạt, 


không giam lâu trong ngục. 

Dự báo Hà Lạc : Quẻ Lư chỉ thời vận khó khăn, bất định, nhiều 
trắc trở không thể đoán trước. Không phải là thời kỳ thuận lợi cho, 
sự nghiệp, có cố gắng cúng bất thành. Tài vận không có, kinh doanh 
thua lễ. Tuy nhiên là thời vận lợi cho việc xuất hành, đi xa có thể 
gặp cơ may phát đạt. Thi cử khó đạt như mong muốn. Kiện tụng 
dãy dưa, hoà giải là thượng sách. Bệnh tật biến chuyển bất thường, 
dễ năng lên. Tình yêu bất định, cả thèm chóng chán. Hồn nhân không 
bền, hợp đấy rồi tan đấy. 

Những tuổi nan Giáp : - Bứuh : Thìn, Ngọ, Thân. 

- Ký : Dậu, Mùi, Ty 

Người có quẻ này sinh vào tháng năm là gặp cách công danh có 

nhiều cơ may thành đạt. 


Tham khảo thêm các Hào : 
Dự báo Hèo 1 : Hào xấu, chỉ người tham lam, tính tình nhỏ nhặt, 
nhiều người không ưa, khó tiến thủ, không thể làm nên việc lớn. 
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Mệnh hợp cách : người nhỏ mọn, tầm thường, chỉ làm nổi việc nhỏ. 

Mệnh không hợp cách : kẻ keo kiệt nhỏ nhen, gặp nguy nan không 
người giúp đỡ. 

Dự báo Hào 2 : Hào tốt : Hào 2 trung chính, như người đi đường 
được bình an. Nhiều cơ may. Quan chức dễ thăng tiến. Sĩ tử gặp thời 
thành đạt. Người thường kình doanh phát đạt, phúc lợi nhiều, bạn bè 
đông vui, gia đình vui vẻ. 

Mệnh hợp cách: người có công với nước hoặc nhà văn hoá có tài làm 
sáng nghiệp nước, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp cách : cũng là người giàu sang, nhiều phúc lộc ở 
địa phương. 

Dư báo Hào 3 : Hào xấu (Hào 3 dương cương như kẻ đi đường xứ sự 
cứng nhắc, cạn tầu ráo máng, chuốc vạ vào thân). Quan chức bị chê 
trách, kỷ luật, mất việc. Kê sĩ nhiều tiếng xấu, khó thành danh. Người 
thường bị nạn hoả tai tật ách. 

Mệnh hợp cách : Người bôn ba, không hiết xử thế, tự gây thêm thù oán 

Mệnh không hợp cách : kẻ phải xa quê lập nghiệp mà không biết 
cách ăn ở, tr chuốc lấy gian nan. 

Dự báo Hào 4 : Hào bình (Hào 4 đương nhưng âm vị, không đúng 
ngôi). Quan chức có tài nhưng phải hoạt động bên ngoài, xa cấp trên, 
hoặc nhà binh đóng giữ nơi biên ải. Šĩ phu chưa được dùng đúng vị trí, 
khó tiến, không vui. Người thường kinh doanh nhiễu lợi nhưng củng 
lắm lo toan. 

Mạnh hợp cách : người có tài đức, hoạt động bên ngoài, trước khó 
khăn, sau thuận lợi. 

Mệnh không hợp cách : người bôn ba thương trường, luôn luôn có 
điều lo nghĩ, không được vưi. 

Dự báo Hào ð : Hào tốt, nhưng phải thi thố tài năng, mất ít nhưng 
được nhiều (như ý hào). Dễ thành công, thành danh, dễ được đẻ bạt lên cao. 

Mệnh hợp cách : người có tài, thành đạt từ trẻ, tiếng tăm lừng lẫy. 

Mệnh không hợp cách : cũng là người có học vấn, có tài nổi tiếng ở 
một vũng. 

Dự bứo Hào 6 : Hào xấu (Hào 6 sắp biến mà lại là đương cương, như 
người ở ngôi cao mà khinh bạc, coi thường mọi biến cố không để phòng, 
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mang hoa). Quan chức dễ bị truất giáng. Kẻ sĩ nếu có tài, lại khôn khéo, 

có thể tưng hoành, thành đạt. Người thường cần đề phòng tai nạn lửa điện. 
Mệnh hợp cách : người có vị trí cao sang, cây quyển mang hoa. 
Mệnh không hợp cách : kẻ bôn tẩu không mục đích thành thân tàn. 


õ2-QUÈ LÒUSƠN-TIỂU QUA = S612 
(Là Quẻ Bình) Chấn trên / Cấn dưới, Tiểu 
Quá là quê thứ B2 theo trật 
tự Tiên Thiên, quẻ thứ 62 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. 

Quẻ Tiểu Quá không có quẻ nghịch đảo mà chỉ có quẻ biến dịch 
tương ứng là quẻ Phong/ Trạch = Trung phu (số 5L), nối tiếp quẻ Trung 
Phu với ý nghĩa : có lòng tin mới đi theo; đã đi theo phải qua, vì vậy quê 
Tiểu Quá nối tiếp quê Trung Phu. 

Chấn Mộc / Cấn Thổ : Mộc khắc Thổ, quả Tiểu Quá là quẻ “tương 
khác”, thuộc nhóm Đoài-Kim, quê tháng hai. Chi phối số cung Đoài 
(cung số 7) và các số thuộc Kim : 4 và 9. 


Tiểu Quá có nghĩa là cái nhỏ hơi quá một chút, là việc nhỏ qua, còn 
có nghĩa là lỗi nhỏ, là quá độ, quá mức. Trong quẻ có 4 hào âm, cát âm 
hơi quá lấn át cái dương. Âm quá thì cũng hanh thông nhưng chỉ việc 
nhỏ thôi. Tượng quẻ như con chím dang đôi cánh đang bay; chim bay 
thì không nên lên quá cao mà phải xuống thấp mới tìm được chỗ đậu 
tốt. Tiểu Quá là chỉ được quá mức ở cái nhỏ, cái lớn không được quá mức. 


Lời Quẻ và lời Hào : 


Tiểu Quá, hanh, lợi trính. khả tiểu sư, bắt khả đại sư. Phi điều di chí âm, 
bắt nghị thướng, nghị ha. đai cát: Quả Tiểu Quá hanh thông, lợi chính 
bền, việc nhỏ có thể được, việc lớn không thể được. Chim bay để lại k 
tiếng kêu, không nên lên cao, nên xuống, rất tốt. 


Quảẻ bình 


———— 


Sz.lue.Phí đấu dĩ hung: C Chim LỆ c0 bi lây hung Hào xâu 


Vượt quá tổ ông. gặp nổ bà, không gần được vua, š dầc gà tôi, không lỗi. Hào tôt 


Hảo 3 | Cửu tam: Phát quá phòng chí, lòng hoặc tường chị, hung: Không phòng |_ Hào xáu 
bị thểm một tí, (lại để kẻ tiểu nhân) đi theo và hiểu hết, hung. 
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Hào 4 | Cửu tứ: Võ cữu phút quá ngỏ chị, vãng lê tắt giới, vật dung vĩnh trình: |_ Hào tốt 
Không lỗi, không quá mà gặp nhau, tiến lên thì nguy phải ngăn cắm, 
không đùng chính bên mãi được. 


Hào 5 Ì Lue ngũ; Mât vận bắt vũ, tư ngã tây giao, công đắc thủ bị tai huyệt; | Hào xấu 
Mây dãy không mưa từ cõi tây ta, ông bắt được nó tại hang. 


Hào 6 Ì Thương lục: Phất ngô quá chỉ, phí điều !y chỉ_ hung, thị vị lai sảnh: |_ thào xấu 
Không gặp vì đã quá mát, chim bay đi xa, xấu, có nghĩa là vận xấu và 
tai họa. 


Chu ý nội dụng : Quẻ Tiểu Quá hào âm nhiều hơn hào dương, tượng 

của kẻ tiểu nhân ngông cuông, phạm sai lầm nhỏ quá nhiều, chỉ có thể 
. giải quyết được nhứng việc nhỏ, không thể làm nên nghiệp lớn. 

Tham khảo Tương Truyện : “Sơn thương hữu lôi, Tiếu Quó. Quán tử 
đỹ, hưnh quá hô cung, tang quá hỗ dị, dụng quá hồ biêm” : Trên núi có 
sấm là quẻ Tiểu Quá. Người quân tử theo đó mà giữ đức hạnh quá cung 
kính một chút, có tang thì quá buồn một chút, chi dùng thì nên quá tiết 
kiệm một chút. : 

Dư báo Hà Lạc : Tiểu Quá chỉ thời vận tương đối khó khăn, do kẻ 
tiểu nhân quá nhiễu, không phải là thời vận tốt cho mọi việc. Chỉ thuận 
tiện cho những việc nhỏ, không lợi cho những việc lớn. Người quân tử 
thuận theo thời cuộc, cái gì cũng phải làm quá đi một tí mới hợp thời. 
Tài vận không có, kinh doanh nhỏ thì được, làm lớn khó thành. Thi cử 
trái với dự kiến. Công việc khó tìm. Xuất hành đi xa bất lợi. Kiện tụng 
kéo dài, tốn kém, tìmcách hoà giải ngay từ đầu thì hơn. Bệnh tật nhì 
nhằng không dứt, đễ nặng lên. Tình yêu không thuận, cuối cùng không 
thành. Hôn nhân gặp nhiều vướng mắc, dễ thất bại. 

Nhứng tuổi nap Giáp : - Bính : Thìn, Ngọ, Thân 

- Canh : Ngọ, Thân, Tuất. 

Những người gặp quẻ này, sinh vào tháng hai là đắc cách, sự nghiệp 

có nhiễu cơ may thành đạt. 


Dư báo theo các Hào : 

Dư báo Hào 1 : Hào xấu (như chim bay mới đầu đã quá cao, đễ bị tai 
hoạ), chỉ người nôn nóng muốn một bước tới trời, lao vàochốn nguy 
hiểm, gây hao tài tốn của. 

Mệnh hợp cách : lên nhanh, lên cao mà kiêu ngạo là chuốc lấy tai vạ 
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vào thân. 

Mệnh không hợp : Kẻ mới ngoi lên đã cậy thế cửa quyền, lâm vào 
gian nguy, 

Dư báo Hào 32 : Hào tốt. Quan chức tận tuy, đễ thăng tiến. Kê sĩ thành 
danh, thành công. Người thường có quý nhân phù trợ, được toại nguyện. 

Mệnh hợp : người biết giứ lễ với người trên, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp :Cũng là người khiêm tốn, giữ được cơ nghiệp tổ tông. 

Dự bơo Hào 3 : Hào xấu, đễ bị kỷ luật, truất giáng, sa thải. Bị hại 
ngầm, cần để phòng. Người thường cần phòng bọn gian tà gây tổn hại. 

Mệnh hợp : người tính tình cẩn thận, biết phòng xa, giữ được bí mật 
trong công việc, có cuộc sống an cư lạc nghiệp, giữ được phúc lộc lầu bên. 

Mệnh không hợp : kẻ nông nổi, lộ liễu, sống không biết để phòng, 
chuốc hoa vào thân. 

Đừư báo Hào 4 : Hào tốt cho sự an phận. Quan chức an cư lạc nghiệp. 
Si tứ được trọng dụng. Người thường sống yên vui. 

Mệnh hợp cách : người có địa vị cao, có công lao mà khiêm tốn, được 
mọi người mến phục, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp cách : cũng là người khiêm tốn, có cuộc sống yên vui. 

Dư báo Hào ð : Hào xấu (Hào 5 âm, ví như người ở ngôi cao mà nhu 
nhược chẳng khác mây dầy mà không mưa). Quan chức nên rút lui về 
hưu. 5ï phu tạm lánh. Người thường nên an phận thủ thường. 

Mệnh hợp cách : người có tài đức nhưng không gặp thời chỉ làm nên 
việc nhỏ. 

Mệnh không hợp cách : kẻ phóng túng, kiêu căng, không được lòng 
người, thất bại trong công việc. 

Dư báo Hào 6 : Hào xấu (Như ý hào : đi quá đà tự chuốc lấy tai hoa- 
tai sảnh là tai hoạ đo tự mình tạo ra). Quan chức cứng nhắc, một chiều, 
đễ sa vào đường cùng ngõ cụt. Kẻ sĩ có thể thành đạt. Người thường hay 
làm quá trớn, gây thủ oán, hông việc. Phòng có tang phục. 

Mệnh hợp cách : người có công lao, có địa vị, nhưng kiêu ngạo, quá 
trớn nền phúc lộc khó bên. - 

Mệnh không hợp cách : kẻ có địa vị cao còn ham danh lợi, ở mạnh 
làm liều tự chuốc lấy tai hoa. 
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53- QUÉ PHONG /SƠN = TIỆM Z Số 11 


(Là quẻ tốt) =E ĐTốn trên/ Cấn dưới, Tiệm là 

quẻ thứ 53 theo Tiên Thiên, 

thứ 53 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh, tiếp nối quê Cấn, với ý nghĩa là: 

không có sự vật nào cứ dừng lại (Cấn) mãi; dừng rỏi phải tiến lên đần 

dần, vì vậy quẻ Tiệm nối tiếp theo quẻ Cấn. Tiệm là quẻ nghịch đảo của 
quê Lô Trạch = Quy Muội (số 52). 

Tốn-Mộc/Cấn-Thổ: Mộc khác Thổ, quê Tiệm là quê “tương khác”, 
thuộc nhóm Cấn-Thổ, quẻ tháng giêng. Chỉ phối số cung Cấn (số 8) và 
các số thuộc Thổ: 5 và 10. 

Tiệm có nghĩa là “tiến lên dần dần”, như chim bay cao từng nấc một, 
như việc gả con gái phải qua từng bước một, hôn lễ củng phải như thế. 
Suy rộng ra thì việc gì muốn tiến lên đều phải dần dần từng bước mới 
vững chắc và mới được lâu bên 


Lời Quẻ và lời Hào : 


Lời Quả |_ Tiêm. nữ quụ, cát, lợi trinh: Quẻ Tiệm, con gái về nhà chồng, tốt, Quê tót 
lợi chính bên (xem bói có lợi). 


Lời Hào |_ Sợ lục: hông tiệm vu can, tiêu tử lễ, hữu ngôn vô cữu: Chím Hồng. | - Hào bình 
Hào 1 | tiến dẫn dần đến bở nước, trẻ nhỏ nguy. có nói không lôi. 


Hào 2 | Lục nhỉ: Hông tiêm vụ bản, ẩm thực khẩn khản, cát; Chim Hồng Hào tốt 
tiền dân đến chễ tầng đá lớn, ăn uống thánh thơi, tót. 


Hào 3 |. Cửu tam: Hệng tiêm vụ lục, phụ chỉnh bát phục, phu đựng bắt dục, |_ Hào xâu 
hung; lơi ngư khấu; Chim Hồng tiền dẫn đấn đất bằng, chẳng đi 
xa không trở về, vợ đề con không nuôi được, hung; lợi cho việc 
chỗng giặc. 


Hào 4 Lue tứ: Hệng tiệm vu móc. hoäc đắc kỳ đốc, vô cửu. Chỉm Hằng Hào bình 
tiên dân lên cây, hoặc được cành ngang, không lôi. 


Hào 5 Cửu n ngủ: Hông lhệm_ vụ lãng, phụ lam tu bắt dựng, chung mạc | Hào tốt 
hi chi thẮng, cát: Chim Hằng tiễn dân đến gò cao, vợ ba năm chẳng 


chữa, cuối cùng không ai thẳng nổi, tốt. 


Hào 6 | Thương Cửu: Hông tiệm vụ quy, kỳ vũ khả dụng vi nghí, cát: Chìm Hào tết 
Hồng tiền dần lên đường mây, lông nó có thể dùng làm nghỉ trương 


(đồ tê rước), tốt. 
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Chú ý Nôi dung: Tượng của quẻ : Tốn trên, Cấn dưới, là cây cối trên 
núi, chúng mọc theo hàng lớp, theo trật tự nhất định. Lời của quẻ dùng 
hình ảnh con chim Hồng (có người dịch là chim nhạn, chim sếu) từ mặt 
nước bay lên tảng đá, lên cây, lên gò cao đến tận mây xanh. Có tiến đần 
dần tuần tự mới có thể bay xa, bay cao như chim Hồng vậy. Cũng như 
con gái về nhà chồng phải tuân theo từng bước cúa hôn lễ mới tạo ra 
được sự đồng cảm và chung sống lâu dài mai sau. 


Tham khảo Tương Truyện : “Sơn thượng hữu mộc: Tiêm. Quán tử dĩ 
cư hiền đức thiên tuc”: Trên núi có cây là quê Tiệm. Người quân tử theo 
đó mà cư xử theo đức hiển, làm cho phong tục tốt lén. 

Dự báo Hà Lạc : Quẻ Tiệm chỉ thời vận đang tốt dần dần, mọi việc 
có thể triển khai từng bước sẽ có nhiều eơ may thành công. Nôn nóng 
muốn đốt cháy giai đoạn sẽ chuốc lấy thất bại. Sự nghiệp còn gian 
khổ, nhưng nếu biết lượng sức mình, thì sau này có thể đạt kết quả 
mong muốn. Tài vận sẽ đến dần dần, kinh doanh nên từ nhỏ đến 
lớn, tài lộc sẽ nhiều. Thi cử đạt kết quả tốt. Công việc hiện tại sẽ tốt 
dần lên. Xuất hành trước mắt không lợi. Bệnh tật chóng khỏi. Kiện 
tụng sẽ thắng, tuy tốn nhiều thời gian. Tình yêu tiến triển tốt dần, 
càng về sau cảng thông cảm nhau hơn. Hôn nhân kiên nhẫn thì dễ 
thành lương duyên. 


Những tuổi nap Giáp: - Bính: Thìn, Ngọ, Thân. 
- Tên: Mùi, Tị, Mão. 
Người gặp quẻ này, lại sinh tháng giêng là gặp cách phú quý đễ đạt, 
công danh dễ thành. 


Dư báo theo các Hào: 

Dự báo Hào ï: Hào xấu (hào sơ lục không có hào ứng, như con chim 
hồng muốn lên bờ nhưng sợ, như đứa trẻ con lạc). Không có người g1úp 
đỡ. Quan chức khó thăng (tiến, sĩ tử long đong, người thường vất vả. Số 
xấu gặp tai nạn. 

Mệnh hợp: Người có tài đức, đi từ dưới lên từng bước, nhưng chưa 
gặp người giúp đỡ, phòng kẻ gièm pha. 

Mệnh không hợn: cấp đưới thấp cổ bé họng, vất vả long đong, đề bị 
tai tiếng. 
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Dư báo Hào 2: Hào tốt (Hào này vừa trung vừa chính, lại có hào 5 ở 
ngôi cao ứng). Nhiều cơ may thuận lợi, nhiều c+iộc vui, yến tiệc. 

Mệnh hợp: người có tài gặp thời, làm nên sự nghiệp, có phúc lộc lớn. 

Mệnh không hợp: là kê sĩ ẩn cư, vui thứ, tài sản có thừa. 

Dự báo Hào 3: Hào xấu (hào 3: dương hào, dương vị; dương quá 
cương lại không có hào đối ứng, nên chỉ lợi cho việc chống giặc. Các việc 
khác khó thành vì đức kém, không được yên ổn). Quan chức dễ bị kỷ 
luật, quở phat, truất giáng. Kẻ sĩ không gặp thời, khó thành đạt. Người 
thường gian nan, trộm cướp. Mệnh hợp: người có tài nhưng quá cứng 
nhắc, nên gặp nhiều lo lắng. Đường vợ con không tốt. Mệnh không hợp: 
người ương ngạnh, ngang bướng, không a1 ưa, làm khổ vợ cơn, gây nhiều 
tai hại. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt, dễ gặp thuận lợn. Quan chức được thời, tuần 
tự thăng tiến. Šĩ tử thành danh, thành công. Người thường có cuộc sống 
yên vui. Lợi việc xây dựng, tu tạo. 

Mệnh hợp: người có tài đức, có địa ví cao, gặp thời, khiêm tốn, có 
cuộc sống an lạc. 

Mệnh không hợp: người tuổi trẻ sinh kế gặp khó khăn, tuổi già đỡ 
vất vả. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt nhưng phát muộn. Quan chức về già mới 
được thăng chức. Kẻ sĩ chậm đỗ đạt, lớn tuổi mới thành sự nghiệp. 
Người thường lúc trẻ khó khăn, lớn tuổi phát đạt. Trẻ nhỏ khó nuôi, 
người già tổn thọ. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức nhưng thành công muộn. 

Mệnh không hợp cách: người chậm có con, chậm thành đạt. 

Dư báo Hào 6: Hào tốt. Thời vận thuận lợi. Quan chức dễ thăng tiến, 
được ca ngợi, đón tiếp trọng thể. Kẻ sĩ công thành đanh toại, phát huy 
được tài năng. Người thường cũng nhiều phúc !ộc, sống yên vui. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, nổi tiếng khắp nơi, được mọi người 
kính phục. 

Mệnh không hợp cách: là nhà tu hành đác đạo, danh tiếng vang 
rộng, mọi người kính trọng. 
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54 QUẺ THUỶ/SƠN=KIẾN #ŒŸ Số19 
(Là quê xấu) ==  Khảm trên/Cấn dưới Kiến 


là quẻ thứ 54 theo Tiên 

Thiên, thứ 39 Dịch cổ, thuộc 
Hạ Kinh. Là quẻ nghịch đảo của quê Lôi/ Thúy = Giải (số 20), quẻ tiếp 
nối quẻ Khuê, với ý nghĩa: đã la nhau (Khuê) ắt gặp phải cái khó eá1 
trái, vì vậy mà quẻ Kiến nối tiếp quê Khuẽ: 

Khảm-Thủy/ Cấn-Thổ: Thổ khác Thủy, quẻ Kiển là quẻ “tương khác”, 
thuộc nhóm Đoài - Kim, quẻ tháng tám. Chỉ phối số cung Đoài (số 7} và 
các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Kiến có nghĩa là hiểm trớ, là khó khăn, gian nan, vất vả. Là một 
trong 4 quẻ xấu của Dịch (Truân, Khổn, Tập Khám, Kiển). Tượng quẻ: 
Khảm là chỗ hiểm ở trước, Cấn là núi, là vật cản ở phía sau; trước sau 
đều mắc là quẻ Kiển. 


Lời Quẻ và lời Hào : 


Lời Quê 


Kiến, lợi Tây nam, bãi lơi Đông Bắc, lơi kiến đai nhân, trinh cát Qué |_ Quẻ xấu 
Kiến lợi Tây nam, bắt lợi Đông bắc, ra mắt đại nhân cö lợi, chính 
| bên có lợi (xem bói có lợi). 


Lời Hào | sợ he: Vãng kiển, laj dự: Tiên lên thì khó khăn, trở lại thì vinh dự. | Hào bình 


Luc nhí: Vương thân kiển kiển, phÏ cung chỉ cỗ: Vua tôi vất vả, chẳng Ì - Hạo bình 
phải cớ của riêng mình. 


Hào 3 | Cửu tam: Vãng kiến, lại phản: Tiền lên thì khó khăn, quay trở lại. Hào tết 
——— 
Hào 4 | Lục tứ, Vãng kiến, lại liên: Tiên lên thì khó khăn, quay lại để liên kết. | Hào tốt 


lào 
Hào 5 | Cửu ngũ: Đai kiến, bằng la: Khó khăn lớn, có bạn đến. Hào tốt 
Hào ô 


Thương luc: Vãng kiễn lại thạc, cát, lơi kiến đai nhận; Tiền lên thì |_ Hào tốt 
khó khăn quay lại được việc lớn, tốt, ra mắt đại nhân có lợi. 


Chu ý Nói dung: Quẻ Kiên có tượng là sông lớn trước mặt, núi cao 
sau lưng, tức là gặp phải nguy hiểm, gian nan lớn, cần phải biết quay 
lại. Nếu quay lại mà có lợi thì không ngân ngại gì, chớ có tiến lên một 
cách mủ quáng. Nếu không thay đổi được vận mệnh thì đành phải coi 
đó là số phận. Kiến còn có nghĩa là chân có tật, bị tàn phế, gặp khó 
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khăn, phiền phức nhiều bẻ. Hoặc người bị lâm vào hoàn cảnh hiểm 
nguy, trước sau đều có kẻ thu, tiến thoái lưỡng nan, cần phải nghe lời 
nhiều người khuyên bảo, tìm bậc đại nhân làm chỗ dựa. 

Tham khảo Tượng Truyện : “Sơn thương hữu thủy, Kiến, Quán từ dĩ 
phún thân, †u đúc” : Trên núi có nước là quả Kiền. Người quân tứ lấy đó 
mà xét lại mình để trau dồi đức hạnh. 

Dự báo Hà Lạc: Què Kiến chỉ thời vận khó khăn, nhiều trắc trở, 
công việc khó thành, sự nghiệp suy bai. Tài vận không có, lâm vào hoàn 
cảnh tung quân, gian nan, kiếm tiền khó khăn. Thi cử khó đỗ. Xuất 
hành bất lợi, quay về thì hơn. Kiện bụng thất bại, nghề nghiệp khó 
thành. Cần phải lắng nghe ý kiến nhiều người khuyên bảo. Cần phải 
tìm người có quyền thế làm chỗ dựa mới hòng thoát nạn. Tình yếu rối 
rắm, nhiều trở ngại, Hôn nhân tan vỡ. 


Những tuổi nap Giáp : - Bứuh: Thìn, Ngọ, Thân 
- Mu: Thân, Tuất, Tý 
Người có quê này, sinh vào tháng tám là đắc cách, có nhiều cơ may 
hoàn thành công đanh. 


Dư báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào xấu, thời vận xấu, an phận là hơn, không phải 
lúc làm việc lớn. Cứ hành động hoặc kinh doanh lớn sẽ thất bại, sẽ bất 
trắc, gian nan. 

Mệnh hợp cách: là người có trí, gặp khó khăn cản trở biết dừng lại, 
giú được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: người an phận thủ thường, không tranh cạnh, 
sống cuộc sống bình thường. 

Dư báo Hào 2: Hào vừa tốt vừa xấu: tốt cho người trung chính, liêm 
khiết; xấu cho người hám công danh tài lợi. Người nhiều cá nhân chủ 
nghĩa, không gặp thời, khó thành đạt. 

Mệnh hợp cách: người trung thành, hết lòng vì đân vì nước, được tín 
dùng, phúc lộc bền vững. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người bộc trực, trong sạch ở địa 
phương, được mọi người kính trọng. 
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Đư báo Hào 3: Hào tết, biết tiến lui đúng lúc, đúng thời. Quan chức 
được tín nhiệm, giữ nhứng vị trí thuận lợi cho tiền đô. Sĩ tử đỗ đạt, 
được trọng dụng. Người thường được gia đình hỗ trợ, sự nghiẹp phát 
đat tại quê hương. 

Mạnh hợp cách:người biết tiến lui, biết ở lại vị trí mình đúng thời, 
được tin dùng, đê bạt, giữ được phúc lộc bên vững. 

Mệnh không hợp cách: kẻ bôn ba không thành, biết quay về lập 
nghiệp tại quê nhà. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt cho sự liên kết, hợp tác nhiễu người. Quan 
chức nhiều đồng liêu ủng hộ, đễ thăng tiến. Kẻ sĩ nhiều bạn bè dễ thành 
công, thành danh. Thương gia có phường hội đễ phát đạt. Số xấu đễ bị 
kiện cáo, gièm pha, nếu ở tĩnh thì tránh được. 

Mệnh hợp cách: người biết hợp lực với gia đình, bạn tốt để lập nghiệp, 
để mưu cầu việc lớn, dễ thành đạt trong tương lai. 

Mệnh không hợp cách: là người có vợ hiển con thảo, có cuộc sống gia 
đình hạnh phúc, yên vưi. 

Đự báo Hào ð: Hào tốt: có quý nhân phò trợ. Quan chức dễ thăng 
chức lên chức vị cao. Sĩ tử dễ thành công, thành đanh. Người thường 
kinh doanh đắc lợi, nhiều phúc lộc. 

Mệnh hợp cách: người có nhiều bạn bè, cấp trên giúp đỡ, đổi được 
nguy thành an, đổi khó thành dễ, lập được nhiều công to, phúc lộc 
cao dầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có nhiều bạn tốt giúp sức, tránh 
được tai nạn, giữ được phúc lộc. 

Dư báo Hào 6: Hào tốt, lợi cho việc lập công, đựng nghiệp. Quan 
chức được đề bạt lên chức vụ cao, Sĩ tử đậu đạt cao, xây dựng được 
sự nghiệp. Người thường kinh doanh phát đạt, nhiều phúc lợi, sống 
vên vu. 

Mậnh hợp: người có tài đức, có địa vị cao, có công với nước, phúc 
lậc cao dầy. 

Mệnh không hợp: cùng là người có địa vị cao sang, được nhièu 
cấp g1úp đỡ, cuộc sống an nhàn. 
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5ð- QUẺ THUẦN CẤN Số 9 
(à quê bình) Cấn trên/ Cấn đưới, là quẻ thứ 55 
theo Trật tự Tiên Thiên, quẻ thứ 


ð2 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. 

Cấn là quê nghịch đáo của quẻ thuần Chấn (số 36), tiếp nối quê 
Chấn với ý nghĩa là mọi vật không thể cử động mãi mà không tĩnh, 
không thể cứ tiến mà không dừng. Vì vậy mà quê Cấn tiếp quê Chấn. 

Cân là quẻ đồng Hành, thuộc hành Thổ, quẻ của tháng tư. Chi phối 
số của cung Cấn (số 8) và các số của hành Thổ: Số 5 và 10. 

Cấn có nghĩa là đừng lại, ngừng lại, là cản trở, khó khăn, là tĩnh bất 
động, là đậu lại vào nơi chốn của nó. Đậu lại đúng nơi chốn thì yên tĩnh. 

Lời Quẻ và lời Hào : 

Lời Quả Ì cán bỗi, bất hoach kỳ thân, hành kỳ đình, bắt kiến kỳ nhân. vô | Quẻ bình 


cữu: Dừng ở lưng, quên thân mình, đi qua sân mà không trông thầy 
người, không lỗi, 


Lời Hào | Sơ!uec; Cần kỳ chỉ, vô cữu. lơi vĩnh trinh; DỪng ngay ở ngón chân cái, |_ Hào bình 
Hào Ì | không lỗi, giữ chính bên lâu dài có lợi. 


Hào 2 | Lue nhỉ: Cấn kỳ phi, bất chỪng kỳ tuỳ, ký tâm bÃI khoái; Dừng ở bắp | Hào xấu 
chân, không cứu được kẻ mình theo, lòng mình không vưi. 


Hào 3 | Cứu tam: Cần kỳ han, liệt kỳ di, lệ huân tâm: Dừng ở ngang lưng, như |_ Hào xấu | 
đứt xương sông nguy, lo như cháy ruột. 


HảO 4 | Lục tứ: Cần kỳ thân, vô cữu: Dừng ở thân mình, không lỗi Hào bình | 


Hảo 5 | kue ngũ: Cắn kỳ phu, ngôn hữu tự, hồi vong. Dừng ở mép, nói năng Hào tôi 
l Có trật tự, hệt ăn nãn. 


HảoB | Thương cửu: Đôn cắn cát. Dừng một cách đôn hậu, tốt. Hào tốt 


Chu ý Nôi dung: Nếu quẻ Chấn là sấm động thì quẻ Cấn là núi tĩnh, 
là yên lặng trầm tư. Vì vậy gặp quẻ Cấn thì không thể tiến lên liều lĩnh, 
làm gì cũng phải tĩnh lặng trầm tư. Quẻ có các hào đều không tương 
ứng, không thể trông cậy vào sự giúp đỡ bên ngoài mà phải tự lực cánh 
sinh, duy trì được cái hiện có đã là tốt. Quẻ Cấn cũng như quẻ Quải, quẻ 
Hàm đều lấy thân thể từ chân lên cao dần tới đầu làm ví dụ. 
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Tham khảo Tương Truyện: “Kiêm sợn: Cấn, Quản tử dĩ tư bất xuất 
hỳ u?” : Hai quả núi là quẻ Cấn. Người quân tử theo đó mà suy nghĩ 
không ra ngoài ngôi vị của mình. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Cấn chỉ thời vận khó khăn, ngừng trệ, nhiều 
khớ khăn, không lợi cho việc triển khai công việc, nên giữ như cú thì 
hơn. Sự nghiệp khó thành, không thể toại nguyện. Tài vận không có, 
kinh doanh phải dừng lại, giữ được cơ nghiệp là may, cơ hội kiếm tiên 
khó, không tìm được bạn kinh doanh hợp tác, mất của khó tìm. Xuất 
hành bất lợi, nhiều gian nguy nên dừng lại. Kiện tụng tốn kém phiền 
hà. thi cử khó đạt. Tình yêu nhiều trở ngại, không a1 giúp đỡ, không 
hợp tính tình. Hôn nhân khó thành, không có đuyên phận. 

Những tuổi nạp Giáp: - Bøu»: Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần. Sinh 
vào tháng tư là gặp cách công danh phú quý. 


Dư báo theo các Hào: 

Dư bứáo Hào 1 : Hào bình (hào sơ lục tương ứng với ngón chân cái, 
chỉ việc lúc mới phát sinh, biết dừng ngay thì tốt). Hào chỉ người 
cấp dưới, địa vị thấp kém, sĩ tử kém tài biết giữ phận thì bình yên, 
cây tài ý thế thì bị họa. Người thường an phận thì hơn. Bôn ba, chạy 
chọt thì hao tài tốn của. 

Mệnh hợp: người địa vị thấp kém, biết theo chính ngừng những việc - 
trái đạo từ đầu, tránh được tai họa, giữ được sản nghiệp. 

Mệnh không hợp: người bình thường, an phận, không theo việc trái, 
tránh được tai họa. 

Dư báo Hào 2: Hào xấu. Quan chức vô tài, khó tiến. Šĩ tử gian nan 
không có người úng hộ, khó lập nghiệp, lập danh. Người thường long 
đong, vất vả. Bệnh: đau bắp chân, bắp vẽ. 

Mệnh hợp: người có tài đức nhưng không được lòng người trên 
nên không được dùng, không được toại chí. Mệnh không hợp: kẻ 
không phân biệt được chính tà, xa lánh họ hàng, không giữ được 
nghiệp nhà, vất vả suốt đời. 

Dư báo Hào 3: Hào xấu, chỉ sự bỏ lỡ thời cơ do không đoàn kết trên 
dưới, Quan chức dễ bị di chuyền đến nơi bất lợi. Sĩ tử bỏ lỡ cơ hội, khó 
thành sự nghiệp. Người thường bị hao tán tài sản. Bệnh: bệnh tim 
mạch, đau mắt, đau lưng. Phòng có tang phục. 
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Mệnh hợp: người tham lam, ích mình hại người, không đoàn kết 
được trên dưới, để hồng việc, phạm lầm lỗi lớn. Mệnh không hợp: người 
giầu có nhưng làm liều, hỏng việc, phúc lộc khó giữ. 

.Dư báo Hào 4: Hào bình, nhưng phải tự chế Chì an toàn; buông thả 
Eắp gian nan. 

Mệnh hợp: người biết tự chế dục vọng, cải hóa được mọi người, được 
nhiều người kính trọng. 

Mệnh không hợp: người tu hành hoặc người ưa độc lập hành động. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt nhất là đối với nghề ngoại giao, ngôn luận, có 
phúc lộc cao. Số xấu đễ bị vạ miệng, tai tiếng xấu, thầy đùi. 

Mệnh hợp: người biết lập ngôn đúng, ăn nói thận trọng, xây đựng được 
sự nghiệp tốt. Hợp với nghề ngoại giao, dạy học, luật gia, tuyên huấn. 

Mệnh không hợp: người học rộng, có tài văn chương, được người đời 
mến mộ. 

Dư báo Hào 6: Hào tốt: biết đừng ở chỗ chí thiện, tốt. Quan chức có 
địa vị cao. Sĩ tử thành danh. Người thường kinh doanh phát đạt. Nhà 
nông được mùa. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao sang, có đức hạnh, làm gương tốt được 
cho mọi người, phúc lộc bền vững. 

Mệnh không hợp: cũng là người trung thực, giầu sang phú quý nhưng 
không xa hoa, có tuổi thọ cao. 


Đố 8 
Khôn trên / Cấn dưới, Khiêm 
là quê thứ 56 theo Trật tự Tiên 
Thiên, quẻ thứ 15 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Khiêm là quẻ nghịch 
đảo của quẻ Lô1/ Địa = Dự (số 4), quả nối tiếp quẻ Đại Hữu, với ý nghĩa 
là: đã có nhiều thì không thể để cho tràn đầy mà phải nhún nhường, 
khiêm tốn, nên quẻ Khiêm phải nối tiếp quẻ Đại Hữu. 

Khôn - Thể / Cấn - Thổ, Khiêm là quê đồng Hành, thuộc nhóm Đoài - 
Kim, quê tháng chín. _ phối số cung Đoài (số 7) và các số thuộc Thổ: 
ở và 10. 


B6- Quẻ Địa/ Sơn = Khiêm 
(Là quả tốt) 
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Khiêm có nghĩa là khiêm tốn, nhún nhường, nhũn nhăn. Tượng của 
nó là núi ở trong đất. Đất là chỗ thấp kém, núi là cái cao cứng; cái cao 
cứng ở trong cái thấp kém cũng như người quân tử có địa vị cao sang 
biết hòa mình trong đân đã là biểu tượng của đức khiêm tốn. 

Lời Quẻ và lời Hào : 
E. .. rẽ ˆ==.ố."... an n nh  s...eếẽ.ố.ẽ. nen. 


Lời Quả | Khiêm hanh, quận tử hữu chung: Quê Khiêm hanh thông, người | Lời Quẻ tốt 
quân tử giữ trọn vẹn đến cuối. 


Lời Hào | &ơ luc: Khiêm khiêm quân tử_ dung thiêp đại xuvên, cát nhún 


^ ` kg ˆ ˆ ` . F4 F4 F Z # Hảo tốt 
Hào 1 | nhường, người quân tử dùng cách ấy để vượt sông lớn, lốt. 
Hào 2 tuc nhỉ: Minh khiêm, trinh cát: Làm sáng đức khiêm tôn, chính bân Hào tốt 
tôt (xem bói tôt). 
Hào 3 | Cửu tam: Lao khiêm, quận tử hữu chưng, cát Khó nhọc mà vẫn Xô 
khiêm tốp, người quân tử có hậu, tốt. BH 
| Hảo 4 | Lục tứ: Vô bất lơ, huy khiêm; Không có gì là không lợi nếu phát huy Hào tốt 


đức khiêm tốn. 


Hào 6 | Luc ngũ: Bất phú dĩ kỳ lận, lơi dụng xâm phạt, vô bắt lợi. Không | tạo vừa tối 
giầu mà được lòng hàng xóm, lợi dụng lấn đánh cũng không có gì 
là không có lợi. 


vửa xâu 


Ị Thượng lục: Minh khiêm, lơi dung hành sư, chinh ấp quốc: Làm |. `. 
sáng đức khiêm tến, lợi dụng (điều đó) mà ra quân cũng chỉ chinh 
phục được làng nước mình. 


Chu ý Nội dưng: Quẻ Khiêm tiếp theo quả Đại Hưứu là có ý nghĩa lớn. 
Càng có nhiều càng phải khiêm tốn. Có nhiều càng phải chú ý đến 
người không có (người hầu hạ mình), càng phải chú ý đến việc chia đều, 
phải san bớt để đừng quá đầy, đó là đức khiêm. Vì vậy khiêm còn có. 
nghĩa là chia đều, là san bớt. Những tài năng ưu việt, những địa vị cao 
sang đều phải chú ÿ đến đức khiêm mới mong lâu bền và tỏa sáng. . 

Tham khảo Tượng Truyên: “Địa trung hữu sơn, Khiêm. Quận tủ 
dĩ biểu đa ích qud, xứng uât bình thị” : Trong đất có núi là quê 
Khiêm. Người quân tử theo đó mà bớt chỗ nhiều bù chỗ ít, làm cho 
vật cân bằng. 


Dự báo Hà Lạc: Quê Khiêm chỉ thời vận tiến tới chỗ bình ổn vô sự, 
điều chỉnh chỗ thái quá, sự vật tiến tới chỗ cân bằng hơn. Là thời cø“tốt, 
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cho triển khai công việc, tuy chưa thể thành công ngay nhưng dân sẽ 
tiến tới. Tài vận tương lai sẽ đến, nôn nóng sẽ hỏng việc. Sự nghiệp về 
sau thành đạt, muốn nhanh cũng không được. Xuất hành thuận lợi. 
Kiện tụng kéo dài, nên hòa giải thì hơn. Bệnh tật đây dưa nhưng về sau 
khỏi. Thi cứ không có gì trở ngại. Tình yêu nên lấy khiêm nhường, tôn 
trọng lẫn nhau thì có nhiều thuận lợi. Hôn nhân không thể nôn nóng 
nhưng có thể trở thành lương duyên. 


Những tuổi nap Giáp: - Bứøh: Thìn, Ngọ, Thân 
- Quý hay Ất: Sửu, Hợi, Dạu. 

Dư báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt cho sự khiêm tốn. Giới chức sát dân. Kê sĩ 
gần quần chúng. Thương gia phát đạt. Số xấu đễ bị kỷ luật, truất giáng; 
sĩ tử bị chê trách. Người thường, buôn gian bán lận bị thiệt hại. 

Mệnh hợp: người khiêm nhường, được nhiều người mến, xây dựng 
được sự nghiệp, nhiều phúc lộc. 


Mệnh không hợp: người thô vụng, không đảm đương nối trách nhiệm, 
kém phúc lộc. 


Đự báo Hào 2: Hào tốt: biết kiên trì nhường nhịn, mọi sự gặp may. 
Giới chức được khen thưởng, đề bạt. Sĩ tử thị đậu, được trọng dụng. 
Người thường được tiếng tốt, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người kiên trì, khiêm tốn, hợp với cán bộ giảng dạy, tuyên 
huấn, có tín nhiệm, được mọi người kính trọng. 

Mệnh không hợp: cũng gặp được vận may, đễ tìm công ăn việc làm, 
có phúc lộc. 

Dự báo Hào 3: Hào tốt cho mọi việc. Biết khiêm tốn, nhún mình cầu 
người thì kết quả tốt, nhiều phúc lộc. Mệnh hợp: Người có tài đức hơn 
người, lập công lớn, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: cũng là người khiêm nhường, không khoe khoang 
về mình, được mọi người kính nể. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt cho mọi việc, mọi người. Không tốt cho những 
ai kiêu căng, hợm hĩnh 

Mệnh hợp: Người có đức khiêm nhường, được lòng mọi người, có 
nhiều phúc lộc. 

Mệnh không hợp: cũng là người khiêm tốn có tiếng trong vùng. 
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Dư báo Hào 5: Hào vừa tốt vừa xấu: Tốt cho nghề binh, có thời cơ lập 
công Kẻ sĩ dễ lập nghiệp, lập danh. Quan chức thì đễ bị tai tiếng, nghi 
ky. Bố xấu dễ bị kiện cáo, bị kỷ luật, tai nạn. 

Mệnh hợp: người khiêm tốn được lòng mọi người, biết phát huy thế 
lực lúc cần thiết, như ý Hào: “đã được lòng hàng xóm thì khi cần xâm 
phạt cũng không hại”. 

Mệnh không hợp: người bình thường thiếu khiêm tốn, khi hữu sự lại 
muốn phát huy uy quyền, kết quá thành ít bại nhiều. 

Dự báo Hào 6: Hào bình: như người lợi dụng đức khiêm tốn để hành 
động ra oai thì cũng chỉ thành công trong việc nhỏ. Quan chức được 
thăng thưởng trong phạm vi nhỏ, nội bộ. Sĩ tử đỗ bằng thấp. Kinh doanh 
lợi nhỏ. Số xấu: bị kiện cáo, hao tài tốn của. 

Mệnh hợp: người hoàn thành trách nhiệm, lập được công nhỏ, phúc 
lộc trung bình. 

Mệnh không hợp: người thành công nhỏ trong phạm vì gia đình, họ tộc. 


Đố 7 

Càn trên/ Khôn dưới, Bĩ là quẻ 
thứ 57 theo Tiên Thiên, thứ 12 
theo Dịch cổ, thuộc Thượng nh. Bi là quê nghịch đảo của quê Địa/ 
Thiên = Thái (số 56), nối tiếp quẻ Thái, với ý nghĩa: sự vật không thể cứ 
hanh thông, thịnh đạt mãi được; Thái đến tột đỉnh thì phải gặp cản trở, 
bế tắc. Vì thế quẻ Bĩ nối tiếp quê Thái. 

Càn-Kim/ Khôn-Thổ: Thổ sinh Kim, quẻ Bĩ là quẻ “tương sinh”, thuộc 
nhóm Càn-Kim, quẻ Nguyệt lệnh tháng bảy, chi phối số cung Càn (cung 
số 6) và các số thuộc im: 4 và 9. 

Bĩ có nghĩa là bế tác, không thông. Tượng quẻ: Càn thuộc dương, 
dương khí bốc lên; Khôn thuộc âm, âm khí giáng xuống. Cái ở trên thì 
bốc lên, cái ở dưới thì giáng xuống, hai thể không bao giờ gặp nhau. 
Trời Đất mà không giao nhau thì không hanh thông nên gọi là BI. Sự 
vật không thể cứ hanh thông mãi, cho nên hết hanh thông lại đến bế 
tắc, vì thế mà quê Bi nối tiếp quê Thái. Còn có nghĩa là cái lớn (dương) 


57- QUE THIÊN / ĐIA = BĨ 


(Là quẻ xấu) 
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đang đi, còn cái nhỏ (âm) đang đến, thời vận không tốt nên gọi là Bï. 
Lời Quẻ và lời Hào : 


Lời Quả | Bĩehi chỉ nhân, bắt lợi quân tử trinh, đai vãng tiểu lai: Bĩ không. | Lời quê xâu 
phải đạo người, bắt lợi cho sự chính bền của người quân tứ, cái 
lữn đi cái nhỏ tới. 

Lời Hào | Sơ luc: Bai mao nhươï kỳ vị, trình cái, hạnh: Nhỗ cỏ Mao lây cả. Ì - trao gình 


Hào 1 rễ, chính bèn tốt (xem bói tốt), hanh thông. 


Hào 2 | Lue nhí: Bao thừa, tiểu nhân cát, đai nhận bị, hanh: Chịu đựng và | Hào xấu 
vâng thuận, đôi với tiêu nhân thì tột, đôi với dại nhân thì bĩ, nhưng 
hanh thông. 


Hào 3 | Lục tam: Bao tụ: Chất chữa những điều hồ thẹn. Hào xấu 
Hảo 4 | Cửa tứ hữu mệnh vô cửu, trù lv chỉ: Có mệnh trời không lỗi, bẻ Hào tét 
bạn cũng được nhờ phúc. 


Hào 5 | Cửu ngủ: Hưu bị, đai nhận cát, kỳ vong, kỳ vong, hệ vụ bao tang: Hào tốt 
Hêệt bí đại nhân tôt, lo mât, lo mật, hãy buộc vào cụm dâu. ' 


Ị 


Hào 6 Thương cửu: Khuynh bĩ, tiên bĩ, hâu hỈ: Đánh đỗ cái bĩ, trước bĩ, Hào tết 
| sau mừng. 


Chú ý Nôi dung: Quê Bï còn có tượng kẻ trên, người dưới xa rời „ 
nhau, không có chung một hướng. Cái cứng mạnh xây trên cái mêm 
yếu, biểu thí sự không bên vững, lúc nào cũng có thể bị lật nhào. Lời các 
hào đều phần ánh cái không thống nhất giữa trên đưới. 

Tham khảo Tương Truyên: “Thiên Địa bốt giao, Bị. Quản tử dĩ kiêm 
đức ly nan, bất khá unh dĩ lộc”: Trời Đất không giao nhau là quê Bĩ. 
Người quân tử theo đó mà kiệm đức, tránh nạn, không thể lấy lộc làm 
vinh. lc 


Dự báo Hà Lạc: Quả Bi chỉ thời vận nhiều nghịch cảnh, mọi việc 
khó thực hiện, kẻ tiểu nhân thắng thế, người quân tử phải chịu đựng 
khổ cực để vượt qua thời cuộc. Mọi hy vọng đều khó thành lại dễ phạm 
sai lầm về phương pháp. Tài vận không có, kinh doanh trắc trở đề bị 
lừa đảo, hao tài tốn sức. Xuất hành nhiễu bất trắc. Kiện tụng đễ bị thua 
th:?v. Thi cử khó thành. Bệnh tật dễ nặng lên. Tình yêu gặp nhiều trắc 
trở. Hôn nhân khó thành. 
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Những tuổi nap Giáp: Ất hoặc Quý: Mùi, TỊ, Ngọ. 
Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thãn, Tuất. 
Người gặp quẻ này lại sinh tháng bảy là đặc cách: nhiều cơ may 
thành đạt về đường công danh sự nghiệp. 
Dự báo theo các Hào: 


Dự báo Hiao 1: Hào bình: Như ý hào: ai giữ được điều chính thì tốt. 
Nhưng ít cơ may, khó thành đạt việc lớn. Nên đề phòng thị phi, gièm 
pha, kèn cựa. 


Mệnh hợp: người giữ được trung chính, hết lòng vì công việc, không 
tư tình, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: gặp thời gian nan, không có vận may, khó hoàn 
thành sự nghiệp, khó tiến thú, biết giữ thân mình thì không nguy. 

Du báo Hào 3: Hào xấu, thời cuộc đang có lợi cho kẻ tiểu nhân. 
Người quân tử phải chịu nhịn nhục để cầu lành tránh dư. Sĩ tử phải đợi 
thời chịu bĩ. Quan chức khó thăng tiến, không nên tranh giành, có cơ 
hội tốt hãy hành động. Đẻ phòng tai tiếng xấn, bị gièm pha, kiện cáo. 

Mệnh hợp cách: người biết giữ lòng trung chính, có sự bao dung, 
chờ thời biến bĩ thành thái, có phúc lộc lớn. Mệnh không hợp cách: 
kẻ tài nhỏ chí to, muốn phát đạt lớn nên thất bại, có thể gặp tai họa, 
phúc lộc mỏng. : 

Đư bứo Hòo 3: Hào xấu: thời vận trắng đen không rõ, nhiều tiêu cực 
phát sinh. Quan chức phải về hưu sớm, phải rút lui, sa thải. Sĩ tứ khó 
bề tiến thân, đễ bị mang tiếng xấu, bị thưa kiện. Người thường kinh 
doanh đễ bị lừa đảo, thất thoát. 

Mệnh hợp: là những ẩn sĩ hay người tu hành, 1m hơi lặng tiếng cầu 
an. Hoặc là người có tiếng không có miếng, phúc lộc ít. 

Mệnh không hợp: kẻ đục nước béo cò, lợi dụng thời vận để làm bây, 
để lại tiếng xấu. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt, thời vận tốt cho sự lập nghiệp, lập danh, 
kinh doanh. Giải tổa được những oan ức, bất hòa. Lợi cho hôn nhân và 
gia đình. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, gặp thời, được trọng dụng, được đê 
bạt, thăng tiến nhanh. Sĩ tử thi đỗ cao, lập được sự nghiệp. 
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Mệnh không hợp cách: cũng là người có nhiều phúc lộc, kinh doanh 
phát đạt, gia đình hạnh phúc. 

Dự báo Hào ð: Hào tốt, có thể làm nên sự nghiệp lớn, nhưng vào thời 
sắp biến nên phải có gốc rễ bám vào dân mới bản chặt, như rễ cây dâu 
bám trong đất. Người thường kinh đoanh phát đạt, nhiều tài lộc. Đề 
phòng thất thoát về sau. 

Mệnh hợp cách: người có đức lớn, có công với nước, với dân, phúc lộc 
bản vững. 

Mệnh không hợp cách: người có tài nhưng không được lòng người, sự 
nghiệp chóng tàn, phúc lộc mỏng. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt: Bï cực Thái lai, oan tức được giải, chức vị mất, 
được phục, bế tắc được khia thông, cấm ky được thu hẹp hoặc bãi bỏ, 
mọi việc trước khó sau thuận lợi. 

Mệnh hợp cách: người có chí lớn, thành đạt khá, có địa vị cao, trước 
gặp gian nan, sau vui mừng giữ được phúc lộc bền vững. 

Mệnh không hợp cách: người có địa vi quyền quý nhưng công không 
thanh,danh không toại, lại gặp cảnh ngộ gian nan. Mệnh của những 
người tu hành, bất đắc chí. 


Số 6 

Đoài trên/ Khôn dưới, Tụy 

là quê thứ 58 theo Tiên 
Thiên, quê thứ 45 theo Dịch cổ, quê tiếp theo quê Cấu (số 31), với ý nghĩa: 
sự vật có gặp nhau (Cấu) mới có tụ họp (Tuy). Là quê nghịch đảo của quẻ 
Địa/ Phong = Thăng (số 24). 

Đoài-Kim/ Khôn-Thổ: Thổ sinh Kim, quẻ Tụy là quẻ “tương sinh”, 
thuộc nhóm Đoài - im, quê tháng sáu. Chi phối số của cung Đoài (số 7) 
và các số thuộc im: 4 và 9. 

Tuy có nghĩa là tụ họp, nhóm họp, quần tụ vui vẻ. Tượng quê là nước 
(đầm) tụ trên đất, nên có nghĩa là tụ họp, tự họp mà vui vẻ. Còn tượng 
trưng cho sự thống nhất một lòng một dạ. 


58-QUE TRẠCH/ĐỊA = TỤY 
(Là quẻ tốt) 
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Lời Quẻ và lời Hào : 


& » # ế: # ¿ \ 
Lời Que | Tuy hanh, vương cách hữu miễu, lơi kiên đại nhân, hanh, lợi trình. Lời quê tốt Ï 
Dụng đại sinh cát, lợi hữu du vãng: Quê Tụy hanh thông, vua đến Ï 
miều, lợi ra mắt đại nhân, lợi chính bền (xem bói có lợi), Dùng đỗ 
tế lớn tốt, tiền lên có lợi. 
Lời Hào |_ SØiue: Hữu phụ bắt chung, nãi loan nãi tuv, nhược hào, nhát ác ví Hào xấu 


Hào 1 tiếu. vật tuất, vãng vô cữu: Có lòng tin mà không theo tới cùng, 
lúc loạn, lúc tụ, nêu kêu gọi thì một nhóm cười, đừng lo, tiến lên 


không lỗi. 
Hào 2 Luc nhỉ: Đẫn cát vô cữu, phủ nãi lợi dung thược; Dẫn đi thì tết Hào tắt † 
không lỗi, nếu thành thật chỉ dùng lễ mọn cúng tế cũng được. 
Hào 3 Lục tam: Tuy như ta như, vô du lơi, vãng vô cứu tiểu lẬn: Tụ họp Hào xâu 
mà than thở, không lợi gì, tiễn lên không lỗi, có hói tiếc nhỏ. 


Cửu tứ. Đại cái, vô cữu: Rất tỗt, không lỗi, Hào vừa tôt 


vừa xâu 


? ngũ: Tuy hữu ví, vô cữu, phỉ nhu, nguvên vinh trình, hối vong: 
Tụ họp đúng ngôi vị, không lỗi, nếu còn ai chưa tin, (dùng đức) 
đầu cả, lâu dài, chính bên, hết hối hận. 


Hào 6 | Thương lục: Tê tự, thế di, vô cữu: Than thở, khóc nước mắt nước | Hào xấu 


mũi chảy, không lỗi. 


Hào tồi 


Chu ý nôi dung: Đoài trên là đẹp lòng, Khôn dưới là thuận theo. 
Người trên lấy sự đẹp lòng đối với kê dưới, kẻ dưới thuận theo sự đẹp 
lòng của lệnh trên, như thế thì có thể tụ họp được. 

Tham khảo Tượng Truyện: “Trach thương ư địíoa, Tuy, Quôn tử dĩ 
trừ nhụng khí, giới bất ngụ”: đầm ở trên đất là quê Tụy. Người quân tử 
theo đó mà trừ đồ nhung khí để răn việc bất ngờ. 

Dự báo Hà lạc: Quẻ Tuy chỉ thời vận tốt đẹp cho sự hợp tác, trên 
đưới đông lòng, là cơ hội thuận lợi cho việc thì thố tài năng. Sự nghiệp 
đễ hoàn thành. Tài vận tốt, kinh doanh phát đạt, là cơ hội tốt để kiếm 
ra tiên. Thị cử đễ đỗ cao, công việc thăng tiến. Xuất hành thuận lợi. 
Bệnh tật thuyên giảm. Kiện tụng nên hòa giải để đẹp lòng người, lại có 
lợi cho ta. Tình yêu thuận lợi, ý hợp tâm đầu. Hôn nhân được như ý, 
thuận cả đôi bên. 

Những tuổi nạp Giáp - Ấ? hoặc Quý: Mùi, Ty, Mão 

- Đính: Hợi, Dậu, Mùi. 
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Người gặp quê này lại sinh vào tháng sáu là được cách: công danh 
đễ đạt, phú quý dễ thành. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào xấu: gặp gian nan vất vả. Giới chức khó thăng 
tiến, bị ký luạt, truất giáng. Sĩ tứ không gặp thời, khó thành sự nghiệp. 
Người thường hayởi theo bọn tiểu nhân, bị vạ lây. 

Mệnh hợp: người biết sửa lỗi củ trở về đường chính nên giữ được 
nghiệp nhà. 

Mệnh không hợp: người không phân biệt được chính tà, gặp gian 
nan vất vả, phúc mông. 

Dự báo Hào 2: Hào tốt (Hào này vừa trung vừa chính, lại có Hào 5 
đối ứng như người dùng lễ mọn cũng được). Giới chức đễ thăng tiến, sĩ 
tứ dễ thành công, thành danh, người thường kinh doanh phát đạt, tài 
lộc nhiều. Mệnh hợp: người thành đạt, có đức tài, có tiếng tăm, nhiều 
phúc lộc. 

Mệnh không hợp: cũng là người có quý nhân giúp đỡ, hoàn thành 
được sự nghiệp, có phúc lộc cao. 

Dư báo Hào 3: Hào xấu (vì hào 3 không trung, không chính, nên tụ 
họp mà không có người theo). Quan chức khó tiến, phải điều ởi xa. S1 tử 
bôn ba. Người thường đễ bị tốn thương, đau yếu. 

Mệnh hợp: người giao du rộng, được toại chí, có phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người tha phương cầu thực, cuộc sống cô đơn, về 
già mới toại ý. 

Dự báo Hảo 4: Hào vừa tốt vừa xấu (vì là hào không đúng vị nhưng 
có đối ứng, như người đứng giữa trên dưới, được trên dưới ủy thác, tốt; 
không tốt cho những người tài đức kém). 

Mệnh hợp: người được trên dưới tin dùng, có tài đức, tuy không 
đúng vị nhưng tạo được sự nghiệp, có phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: người tài đức kém, được uý thác nhưng làm hỏng” 
việc lớn, hại việc nhà, phúc mỏng. 

Quan chức kém năng lực không đương nổi công việc, cứ tham quyền 
thì bị tai vạ. S¡ tử kém tài, dễ bị lỗi. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt: vừa đúng cương vị vừa biết tu đức thì không 
có gì ăn năn. Quan chức có tài đức dễ thăng tiến. Sĩ tử đề thành đạt. 
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Người thường làm ăn phát đạt. Kẻ tâm tà, không biết tu thân dễ mắc 
phải gian nan, vất vả, có khi bị tai nạn. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao, có đạo đức tư cách, phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp: cũng là người có danh vị, biết tu tỉnh, giữ được 
nghiệp nhà, hưởng được phúc lộc. 

Dư báo Hào 6: Hào xấu, trước tốt sau xấu (như hào thượng Lục, sắp 
biến, chỉ biết than thở). Dễ gặp gian nan làm hao tán tài sản, sức lực, 
làm giảm thọ. 5ï tử long đong, khó thành đạt. Người thường vất vả 
nghèo khó. Mệnh hợp: người có địa vị cao, có trí, biết phòng nguy, phòng 
loạn, nên qua được hoạn nạn, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người có địa vị xã hội nhưng nhu nhược, cô độc, chỉ 
làm nên việc nhỏ, đễ gặp gian nan, thất tài lộc. 


59-QUÈHỎA/ĐỊAzTẤN #ÝÃ sSố5 
(Là quẻ tết) == Ly trên/ Khôn dưới, Tấn là 
quê thứ 59 theo Tiên Thiên, 
thứ 35 theo Dịch cổ, thuộc 
Hạ Kinh. Là quê nối tiếp quê Đại Tráng với ý nghĩa: sự vật đã lớn thịnh 
ắt không thể đừng lại mà phải tiến lên. Vì vậy quê Tấn nối tiếp quẻ Đại 
Tráng. Tấn là quê nghịch đáo của quê Địa/ Hỏa = Minh Di (số 40) 
Ly-Hỏa/Khôn-Thổ: Hỏa sinh Thổ, Tấn là quê “tương sinh”, thuộc 
nhóm Oàn - Kim, quẻ tháng hai. Chi phối số của cung Càn (số 6) và các 
số thuộc Kim: 4 và 9. 
Tấn có nghĩa là tiến tới, tiến bộ, tiến lên (thời vận tới). Tượng quẻ: 
mặt trời lên khỏi mặt đất, càng lên cao càng sáng tỏ, cho nên có nghĩa 
là biến lên. 


Lời Quẻ và lời Hào : 


Lơi Quẻ | Tấn, khang bằu dung tích mã phòn thứ, trú nhật tam tiếp: Quê. | Lời Quê tốt 

Tần, bậc khang hằu dùng ngựa giặm nhiều, ban ngày ba lân tiếp. | 
| 
l 


Lời Hào | Sơ lục: Tắn như tội như, trình cát, vống phụ dụ, vô cữu; Tiền lên bị _ | Hào vửa tốt 
Hào 1 | chặn lại, chính bền tốt (xem bỏi tốt), người không tin ta thi cũng cứ | vừa xâu 
ung dung binh tĩnh, không lỗi. 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Hào 2 | Lue nhĩ Tấn như sầu nhự, trình cát. thụ tư giới nhúc, vụ kỳ vương Hào tốt 
mậu: Tiễn lên thì sầu muộn, chính bàn tốt (xem bói tốt), nhờ phúc 
lớn của bà nội. 
Hào 3 | Luc tam: Chúng doãn, hói vong. Mọi người tin, hết hối hận. Hào tt 
L J=. 


Hào 4 Cửu tứ: Tân như thạch thử, trinh lê: Tiên lên như con chuột đồng, H 


TTHướn= : ào xâu 
chính bên cũng nguy. | 


Hào 5 | Lục ngũ: Hãi vong. thất đắc vÂi tuẤt, vãng cát, vô bắt lơi hết hồi -- 
hận, được mắt chẳng lo, tiến lên thi tốt, không có gỉ bắt lợi, Hảo tốt 


—— 


Hào 6 Thương cửu: Tân kỳ giác, duy dung phạt ấp, lê cát vộ cũu, \, trình 
(ân: Tiên lên ởcặp sừng, chỉ dùng để thảo phại thôn á ấp, lo thì tết, Hào bình 
không lỗi, chính bên hồ thẹn. 


Chu ý Nôi dung: Thời của quẻ Tấn, cần phải mạnh mẽ tiến lên, 
nhưng không tiến một cách mù quáng, dù chậm nhưng vững chắc như 
mặt trời càng lên cao càng rực sáng. Dù phải đảm đương nhiều công 
việc nhưng càng gánh vác càng nhận được sự bồi đáp lớn. 

Tham khảo Tương Truyền: “Minh xuốt địn thương, Tiến, Quên từ di 
tư chiêu mình đục” : ánh sáng từ trên mặt đất là quẻ Tấn. Người quân 
tử lấy đó mà làm sáng rõ cái đức của mình. 

Dự báo Hà lạc: Quẻ Tấn chỉ thời cuộc đang cực thịnh, mọi việc trôi 
chảy tiến lên, có nhiều thuận lợi cho việc hoàn thành sự nghiệp. Những 
người biết dựa vào những chú trương đẹp lòng người của cấp trên, biết 
thuận theo cái mới, không chủ quan tự mãn thì rất dễ thành công. Tài 
vận sung mãn, kinh đoanh phát đạt, là thời cơ để kiếm tiền hợp lẽ. 
Xuất hành tốt, gặp may. Thi cử đạt kết quả như ý. Bệnh tật đễ năng 
lên. Kiện bụng kéo dài dễ gây rắc rối, nên giải hòa sớm thì tốt. Tình yêu 
và hôn nhân thuận lợi, đôi bên thông cảm dễ dàng, dễ thành lương 
duyên, hôn nhân bền chặt. 


Những tuổi nap Giáp: Ất hoặc Quý: Mùi, Tị, Mão. 
&ÿ: Dậu, Mùi, TỊ 
Người gặp quẻ này, sinh vào tháng hai là được cách tốt: công danh 
sự nghiệp đễ thành. 
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Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào vừa tất vừa xấu. Tốt đối với người biết thơi cơ, 
biết tiến thoái đúng thời. Xấu đối với mọi người bình thường: hay bị trở 
ngại, giềm pha, khó tiến thủ. 

Mệnh hợp cách: người biết thời cơ, bình tĩnh giữ đạo, dù bị cản trở 
củng cứ ng dung tiến thủ, đạt ý nguyện, có nhiều phúc lộc. 

Mệnh không hợp cách: người có tài năng, có cơ hội nhưng không 
được tín nhiệm, bị cản trở, không toại chí. Người thường yếu đuối, đoản 
mệnh. : 

Dư báo Hào 2: Hào tốt, trước khó sanh dễ. Nhờ được phúc tố tiên, 
trong nhà có mẹ hiển vợ thảo, dễ tạo dựng sự nghiệp. 

Mệnh hợp cách: người nhờ phúc tổ tiên lập được nghiệp, có cuộc 
sống an vui. 

Mệnh không hợp cách: củng là người có phúc, được vợ đảm đang, giữ 
được phúc lộc của tổ tiên. 

Dư báo Hòo 3: Hào tốt, tác động lớn của sự tín nhiệm đến tâm lý con 
người. Quan chức dễ thăng tiến, Sĩ tử dễ đỗ đạt. Người thường làm ăn 
phát đạt, có gia đình hòa thuận yên vui. 

Mệnh hợp cách: người được tín nhiệm trong quần chúng, tạo đựng 
được sự nghiệp, có cuộc sống yên vui. 

Mệnh không hợp cách: cũng Ìlâ người có tín nhiệm, nhiều bạn ít thủ, 
đễ phát đạt, có cuộc sống yên vui. 

Dư báo Hào 4: Hào xấu (Như kẻ hất tài tiến lên địa vì cao không hợp 
thời, không hợp vị thì giữ chính cũng nguy). Hào chỉ sự khó tiến thú, 
nhiều gian nan, trở ngại, không phục lẫn nhau, đễ bị gièm pha kiện 
cáo. Mệnh hợp cách: người ở ngôi cao, không xứng đức tài bị khinh rẻ, 
tai tiếng. 

Mệnh không hợp cách: kẻ ngang ngạnh làm bừa, dễ gây nên tai họa, 
làm hỏng cơ đô. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt, nhiều cơ may thăng tiến. Quan chức được đê 
bạt, có nhiều công lao. Sĩ tử thành công, thành danh. Nhà buôn gặp 
thời, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, có địa vị cao sang, tạo dựng được 
sự nghiệp lớn, phúc lộc cao đầy. 
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Mệnh không hợp cách: cũng là người có tải đức, hết lòng vì việc công, 
được mọi người kính trọng. 

Dư báo Hào 6: Hào bình, địa vị cao mà thành đạt nhỏ, phúc mỏng. 
Sĩ tử long đong. Người thường ít lộc. Số xấu đề bị kiện tụng, hình phạt. 

Mệnh hợp cách: người có quyền chức nhưng cậy thế làm bừa, không 
bị tội nhưng bị người đời chê cười. 

Mệnh không hợp cách: có tài, có địa vị nhưng thiếu đức hanh, vô kỷ 
luật, làm ẩu, dễ bị giáng truất. 


ếố4 
Chấn trên/ Khôn dưới. Dự là quẻ 
thứ 60 theo Tiên Thiên, thứ 16 

theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Dự là quả nghịch đảo của quê Địa/ 
Sơn = Khiêm (số 8) và cũng là quẻ nối tiếp quẻ Khiêm với ý nghĩa là: đã 
khiêm nhường thi phải đi theo sự vưi vẻ và lịch duyệt. Do đó mà quê Dự 
nối tiếp quẻ Khiêm, 

Chấn-Mộc/Khôn-Thổ: Mộc khác Thổ, quẻ dự là quẻ “tương khắc”, 
thuộc nhóm Chấn-Mộc, quẻ tháng năm. Chỉ phối số của cung Chấn (số 
3) và các số thuộc Mộc: số 3 và 8. 


Nề 


60- QUE LÔU/ĐỊA z DỰ 
(Là quê tốt) 


I 
II 11I 
lựa 


Dự có nghĩa là duyệt, vui vẻ, lịch duyệt. Tượng của quẻ là Chấn 
động và Khôn thuận, đã động lại thuận là vui. Hoặc sấm động trên mặt 
đất giống như sự ồn ào huyên náo của đông người trong ngày vui. 


Lời Quẻ và lời Hào : 


Lời Quê | Dư, tơi kiến hầu hành sự: Quê Dự, lợi việc dựng tước hầu, ra | Lời Quê tết 
quân. 
Hào bình 


Hào 1 Sơ lục: Minh dự,_hung: Kêu vang cái vui ve, hung. 


Hào 2 Lục nhí: Giới vụ thạch, bất chung nhât,_ trinh cát Vững nhƯ đả, | Hào tốt 
không đợi hết ngày, chính bên tốt (xem bói tốt). 


Hào3 | Lục tam: Hu dư, hối trị hữu hói: Nhìn sự vui và, ăn năn chậm, có | Hào xấu 

ăn năn, 
Hào4 | Cửu tứ Do dư đai hữu đắc, vật nghị, bằng hạp trâm: Bởi đó mà | Hào tốt 

vui về, có thể thành công lớn, đừng nghi ngờ bạn hè tụ họp. 
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Hào§ | Lục ngữ: Trịnh tật hằng bất tử: Chính bền có lật, thường không | Hảo bình 
chết. 


Hào 6 Thương lục: Minh dư, thành hữu du, vô cữu: Mỡ tôi vì vui vẻ, việo Hào bình 
thành có thay đối, không lỗi. 


Chú ý nôi dung: Vui vẻ là điều cần thiết và là hạnh phúc. Nhưng 
không nên khoe khoang điều vui vẻ, khoe nhiều tất đãn đến hung. Mê 
mần trong cuộc vui cúng là điều tối ky vì có thể dẫn đến thất bại không 
đáng có, những đổi thay mà không hề biết. 

Tham khảo Tương Truyện: “bôi xuất địa phấn. Dự. Tiên uương dĩ 
tác nhạc, sùng đúc, ân tiến chỉ Thương đế, dĩ phối tố khảo” : Sấm nổ đất, 
vang là quẻ Dự. Đấng Tiên vương theo đó mà làm ra nhạc để sùng đức, . 
ân cần dâng lên Thượng đế, tế tổ tiên. 

Dự báo Hà Lạc: Quê Dự chỉ thời vận đang lúc thịnh trị, nhiều điều 
vui mừng. Là thời cơ tốt cho mọi việc. Có nhiều cơ may để hoàn thành 
sự nghiệp, nhưng cũng đễ sa vào những cuộc vui chơi hoan lạc làm mất 
phương hướng hành động, đưa đến thất bại. Tài vận đang đến, kinh 
đoanh phát đạt, là cơ hội kiếm ra tiền, nhưng cần đề phòng vung tay 
quá trán mà khuynh gia bại sản. Xuất hành gặp nhiều cuộc vui. Thi cử 
dễ chủ quan, không đạt được như ý. Bệnh tật nhẹ nhưng không chịu 
kiêng cứ nên có thể nặng lên. Kiện tụng thắng thế nhưng nên hòa giải 
thì hơn. Tình yêu và hôn nhân dễ chủ quan, tuy được toại nguyện nhưng 
về sau hay bất hòa, để tan vỡ. _ 

Những tuổi nap Giáp: Ấz: Mùi, Tị, Mão 

Quý: Sửu, Hợi, Dậu, Mùi, TỊ, Mão. 
Canh: Ngọ, Thân, Tuất 


Người có quê này, sinh vào tháng năm là đắc cách. Sinh vào tháng 
ba, tháng tám là những tháng có sấm cũng tương đối tốt, có nhiều cơ 
may thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào bình: có nhiều cơ hội nhưng cúng lắm thị phì, vạ 
miệng. Khẩu thiệt, kiện tụng. Mệnh hợp: có chỗ dựa, có cơ may, nhưng 
khoe khoang quá trớn nên không thể làm việc lớn, chỉ được việc nhỏ. 
Mệnh không hợp: người háo hư danh, thích tiếng tăm lộ liễu, gặp thất, 
bại trong công việc. 
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Dự báo Hào 2: Tiào tốt, hào của sự thức thời, hành động hợp thời 
vận, phúc lộc tốt. 

Mệnh hợp: người có đức nghiệp tạo dựng được sự nghiệp, hướng 
được phúc lộc tốt. 

Mệnh không hợp: người không xu nịnh, có quan điểm vững vàng 
được mọi người kính trọng. 

Dự báo Hào đ: Hào xấu, hào của sự bỏ lỡ cơ hội tốt, sự nghiệp khó 
thành, chỉ còn hối tiếc. 

Mệnh hợp: người không quyết đoán, gặp khó khăn có người giúp đỡ 
cũng không thành. 

Mệnh không hợp: Người không thực tế bị chi phối bởi những lời thí 
phi, luôn luôn do dự, không thể cáng đáng công việc. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt (như ý hào: đem nguồn vui đến cho người 
khác bao giờ cũng là chuyện lành). Cơ hội tất, đễ thăng tiến, dễ thành 
đạt, kinh doanh nhiều phúc lộc. 

Mệnh hợp: người có đức, luôn nghĩ đến người khác, làm nên nhiều 
việc lớn, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người nhiều phúc lộc, được tín nhiệm, có 
gia đình hòa thuận yên vul, 

Dự báo Hào 5: Hào bình, hào của bệnh hoạn ốm đau. Quan chức. 
liêm chính nhưng phải đựa vào người có quyền thế mới vượt qua được 
tai nan. Sĩ tử không gặp thời, khó thành đạt. Người thường kinh doanh 
khó khăn, ốm đau dai đẳng. 

Mệnh hợp: là người trung chính ở ngôi cao nhưng không ñấm được 
thực quyên. 

Mệnh không hợp: người có địa vị nhưng nhu nhược, bệnh hoạn 
kinh niên. 

Dự báo Hảo 6: Hào bình, biết hối cải nên vượt qua được gian nan. Kẻ 
tham lam không chừng mực đề bị tội, bị truất giáng. Kê có tài sản mà 
ham chơi lêu lổng dễ bị sạt nghiệp. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao sang phạm lỗi biết hối cải, giữ được cơ 
nghiệp, phúc lợi. 

Mệnh không hợp: người có địa vị xã hội mà ham chơi bời, lao vào 
thói hư tật xấu không biết dừng, chuốc vạ vào thân, đức bạc phúc mỏng. 
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61-QUÈ PHONG ĐỊA s —== 52 
(Là quê bình) == Tốn trên/ Khôn dưới, Quan 
là quê thứ61 theo Tiên Thiên, 


thứ 20 theo Dịch cổ, thuộc 
Thượng Kinh. Quan là quẻ nghịch đảo của quẻ Địa/ Trạch = Lâm (số 
48), cũng là quẻ nối tiếp quẻ Lâm, với ý nghĩa là có to lớn (lâm) mới 
đáng cho mọi người xem (Quan). 

Tốn-Mộc/Khôn-Thổ: Mộc khác Thổ, quẻ quan là quẻ “tương khắc”, 
thuộc nhóm Càn-Kim, quẻ Nguyệt lệnh tháng tám. Chì phối số cung 
Càn (số 6) và các số thuộc Kim: số 4 và 9. 

Quan có nghĩa là nhìn, là quan sát, xem xét. Quan có hai âm: Quan 
là xem, Quán là bị xem, được xem. Bậc vương giả trên xem đạo trời, 
dưới xem tục dân là Quan. Tự sửa đức mình, quang mính chính đại, 
được dân ngưỡng nhìn là Quán. Tượng quẻ: gió đi trên đất qua khắp 
muôn loài là tượng “xem khắp nơi” ; hoặc bốn hào âm ngưỡng xem hai 
hào dương ở trên là Quán. 

Lời Quẻ và lời Hào : 


Lời Quả n, quán nhỉ bắt tiễn nhượp; Quẻ Quan, rửa tay 


mà không cúng, có lòng tín, được ngồi cung kính. 


ðï Hà lục: Động quan, liêu nhân vô ân tự lận: Tra con quan Hảo xấu 


Hào 1 | sát, tiểu nhân không lôi, quân tử thẹn. 


Hào 2 | Luc nhí: Khuv quan, lơi nữ trinh: Nhìn trộm, lợi cho sự chính bản | Hào xấu 
của phụ nữ. 
F——_—_—_Ƒ————  ————— 


Hào 3 | Luc tam: Quan ngã sinh, tiến thoái: Xem xét cuộc sống của minh | Hảo vừa 


mà tiến lui. tốt vừa xâu 


Hào 4_ | Lue tứ Quận quốc chỉ quang, lơi dung tân vụ vương: Xem xét cái | Hào tết 
thế sáng của nước, lợi đổi mới phò vua. 


Hào 5s | Cửu ngữ: Quan ngã sinh, quận tử vô cữu: Xem xót cuộc sông của Hào tốt 
mình, người quân tử không lỗi. : 


Hào 6 | Thương cửu: Quan kỳ sinh ,quân tử vô cữu: Xem xét chính đời ta, | Hào vừa 
người quân tử không lỗi. tốt vừa xân 
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Chu ý Nôi dung: Quan là xem xét, nhưng không phải là nhìn qua 
cho xong, mà là quan sát chu đáo, cho thấu ngọn nguồn sự việc. Tượng 
quẻ còn biểu hiện: thế lực âm lấn thế lực dương. Đạo dương suy vì tranh 
giành quyền lợi, cho nên lúc này mới phải quan sát kỹ lưỡng để rút ra 
những bài học lớn. Vì thế nó có lợi cho những bậc học giả, nhà giáo dục, 
nhà nghiên cứu, những tư tưởng gia của xã hội. 

Tham khảo Tương Truyện: “Phong hành địa thươn, uan. Tiên 
bương dĩ tính phương, quan đân, thiết giáo” : Gió thối trên đất là quê 
quan. Đấng Tiên vương lấy đó mà tuần tính bốn phương, quan sát dân 
tình mà giáo hóa. 

Dự báo Hà Lạc: Quê Quan chỉ thời vận đang biến động, không lợi 
cho hành độnh, mà phải nghiên cứu quan sát kỹ tình huống trước khi 
tiến hành công việc, tuy nhiên vẫn dễ thất bại. Là thời vận hợp với 
những nhà nghiên cứu, các học giả để quan sát, rút ra những điều bổ 
ích cho tư duy, cho cái mới sau này. Tài vận có thể có, sự nghiệp có thể 
thành công nhưng phải gian khổ theo đõi và quan sát thời cuộc để hành 
động cho đúng, không thể nóng vội. Xuất hành chưa lợi, Kiện tụng dễ 
dây dưa, nên hòa giải sớm. Bệnh tật biến chuyển bất thường. Thi cử 
khó dự đoán trước. Tình yêu kém thông suốt, đôi bên còn chưa hiểu 
nhau. Hôn nhân còn dùng dằng, phải kéo đài một thời gian mới thuận. 

Những tuổi nap Giáp:7ún, Ất hoặc Quý: Mùi, TỊ, Mão. 

Người có quẻ này sinh vào tháng tám là đắc cách: sự nghiệp đễ 
thành, công danh dễ đạt. 


Dư báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào xấu: chỉ việc của kẻ tiểu nhân không phải của 
người quân tử. Giới chức, sĩ tử gặp gian nan, khó khăn, kinh doanh 
không gặp vận. Hào của nhữngngười ở địa vị thấp kém, ngớ ngẩn, vụng 
về, đề bị người đời chê cười. 

Mệnh hợp cách: người thường nhưng biết trọng danh dự, không làm 
điều sai trái, được mọi người kính nể, có phúc lộc nhỏ. 

Mệnh không hợp cách : người tầm thường, nhỏ nhen, hám lợi nên 
sai trái không từ việc gì là không làm. 

Du báo Hào 2: Hào xấu nhưng tốt cho nữ mệnh. Hào của những 
người không đủ tài đức, địa vị thấp kém. Šï tử kém tài đức. Người thường 
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số vất vả, long đong vì cuộc sống. 

Mệnh hợp cách: người tài hèn đức mỏng phải nhờ cậy người khác 
mới hòng làm nên. 

Mệnh không hợp cách: người hèn kém, khó làm nên công trạng. 

Nữ mệnh: giầu sang, đảm đang, giúp đỡ đắc lực chồng con và hay 
giúp đỡ người khác. 

Dư báo Hào 3: Hào vừa tốt vừa xấu. Tốt cho những người biết tiến 
lui đúng thời, trước sau trung thực. Xấu cho người tiến lui bất kỳ, được 
mất khôn lường, kinh doanh không kế hoạch. 

Mệnh hợp cách: người biết tiến lui hợp đạo, có thủy có chung, được 
lòng người, tạo được phúc lộc. 

Mệnh không hợp cách: không biết cách tiến lui, thủy chưng bát nhất, 
cô độc gian nan. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt, chỉ người học rộng tài cao, có khả năng đại 
diện cho đất nước, biết xem xét tình thế đất nước, tuỳ thời mà đổi mới. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, là giường cột của quốc gia, biết đổi 
mới đúng thời, phúc lộc cao. Sĩ tử đỗ đạt cao có tiếng ở nước ngoài. 
Thương gia buôn bán phát đạt ở ngoài nước. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có tài, có thể làm công việc ở 
nước ngoài. 

Dư báo Hào ð: Hào tốt: biết ăn ở đúng mức. M0 Nnht chức được dưới tin 
trên quý, đễ thăng tiến lên cao. Šï tử có tài văn chương nổi tiếng. Thương 
gìa phát đạt, nhiều tài lộc. 

Mệnh hợp cách: người có quyền lực biết cầu hiển đãi sĩ, lập nên công 
trạng, có tiếng tăm lớn, phúc lộc cao dầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là bậc sĩ phu có đức hạnh cao, có địa vị lớn. 

Dự báo Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (Như ý hào: lấy đời mình làm 
gương cho người). Quan chức hoặc thanh liêm, hoặc bất đắc chí. Kẻ sĩ 
gian nan, khó tìm việc làm, không toại chí. Người thường kính doanh 
khó khăn, kém lộc. 

Mệnh hợp cách: bậc hiển lương làm gương tốt cho dân, để tiếng - 
thơm lâu dài. 

Mệnh không hợp cách: người bất đắc chí, công danh không thành, 
hoặc nhà tu hành, ẩn sĩ, 
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62- QUẺ THỦY/ĐỊA TỶ ZŒ s62 
(Là quê tất) ==£  Khảm trên/ Khôn dưới Tỷ 


là quẻ thứ 62 theo Trật tự 

Tiên Thiên, thứ 8 theo Dịch 
cổ, thuộc Thượng Kinh, Tỷ là quê nghịch đảo của quẻ Sư (số 16), cũng 
nối tiếp quê Sư, với ý nghĩa: đã tụ tập nhiêu người ắt phải gần nhau, 
giúp nhau, nên mới đến quẻ Tỷ. 

Khảm-Thuỷ/ Khôn-Thổ: Thổ khác thúy, quê Tỷ là quẻ “tương khắc” 
thuộc nhóm Khôn-Thổ, quẻ tháng bảy. Chi phối số cung Khôn (số 2) và 
các số thuộc Thổ: 5 và 10. 

Tỷ có nghĩa là hòa, là tốt lành, là giúp đỡ nhau, là gần gũi nhau, gắn 
liền với nhau. Tượng quẻ: nước ở trên đất gắn liền với nhau. Hai vật 
liên nhau, gắn với nhau không gì bằng nước với đất. Gắn với nhau 
nhưng hòa nhau, giúp đỡ nhau, như hào dương ở ngôi cửu ngũ được 
năm hào âm ngưỡng mộ cùng theo trong tượng quẻ. 


Lời Quẻ và lời Hào: 


z == 
Lởi Quẻ | TỶ cát, nguyên phệ, nguyên vĩnh trịnh, võ cứu. Bãi ninh phượng | Lời quả tốt 
lai, hâu phu hung: Quê tý tốt lành, bói lần đầu, giữ chỉnh bền tử 


đầu, không lỗi. Không an ninh mà đến, người đến sau hung. 

= | vung 

Lời Hào Sơ lục: hữu phụ tV chỉ, vô cứu. Hữu ¡phu doanh phẫu, chung lai hữu Hào tốt 
à tha, cát: Có lòng tin, giúp đỡ nhau không lỗi. Có lòng tin đây lòng, 

cuỗi cùng cô điều tốt khác. 


Hào 1 
Hào 2 | Lue nhỉ: tỷ chỉ tự nội, trinh cát; Gần gũì nhau tử bên trong, chỉnh 
Hảo 3 


bền tốt (xem bói tốt). Hào tốt 
rể == " Hư ưnnG: 
Luc tam: Ty chí phí nhân: Gân gũi bọn người xâu. Hào xâu 


Hào 4 Luc tử Ngoại tỷ chí, trình cát: Gần gũi người ngoài, chỉnh bền tốt | Hào tết 
(xem bói tôt). 


=“—==—=='--—-] 
Hào 5 ' ` h 
ầ ˆ š 1E -% pH Hảo tôt 
giới, cái: Gần gũi rõ rệt, phép vưa vây ba mặt (khi đi săn), mật chim 
mặt trước, người dân không bị ngăn cầm gỉ, tốt 
Hào 6 | Thương lục: Tỷ chỉ vô thủ, hung: Gần gũi nhau mà không ai đứng Í_ Hào xáu 


đầu, hung 
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Chu ý Nôi dung: Tượng quẻ Tỷ: một dương thống lĩnh năm âm là 
tượng người ở ngôi cao được quần chúng vây quanh úng hộ. Cũng là 
tượng một đương có sức quyến rũ nhiều âm. 


Tham khảo Tương Truyện: Địa thương hữu thuỷ, Tỷ. Tiên uương dĩ 
kiến ugn quốc, thân chự hầu: Trên đất có nước là quẻ Tỷ. Đấng Tiên 
vương theo đó mà lập vạn quốc, thân chư hầu. 

Dự báo Hà Lạc : Quẻ Tỷ chỉ thời vận tốt, mọi người đoàn kết, 
tương trợ lẫn nhau, là thời cơ thuận lợi cho mọi công việc. Nên tranh 
thủ sự đồng tình của mọi người thì sự nghiệp dễ thành công. Mọi hoạt 
động có tính chất cá nhân cô độc đều dễ thất bại. Trong gia đình nên 
bàn bạc thống nhất giữa vợ chồng. Tài vận tốt, hanh thông, kinh doanh 
dễ phát đạt; nếu cộng tác được với nhiều người thì càng thành công. 
Xuất hành cùng bạn bè rất tốt. Tìm việc dễ dàng, nếu có người trên 
nàng đỡ thì càng có vị trí khá. Bệnh tật chóng lành. Kiện tụng dễ hòa 
giải. Thị cử đỗ đạt cao. Tình yêu và hôn nhân thuận lợi; đễ thành lương 
duyên, 

Những tuổi nap Giáp: Ấ/ hoặc Quý: Mùi, TỊ Mão. 

Mệu: Thân, Tuất, Ty. 

Người có quẻ này sinh vào tháng bảy là gặp cách tốt: công danh sự 

nghiệp có nhiều cơ may thành đạt. : 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt (như người lấy lòng tin đối đãi với người ngay 
từ đầu thì sẽ có nhiều điều tốt khác đi theo). Gặp được người lãnh đạo 
tốt công việc đã thành. Quan chức thăng tiến. Sĩ tử đỗ đạt được sử dụng 
tốt. Kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người chân thành gặp được người tốt giúp đỡ, công 
việc thành đạt. 

Mệnh không hợp cách: củng là người chân thành, làm ăn phát đạt, 
có cuộc sống an lạc. 

Dư báo Hào 2: Hào tốt (như người tin yêu thật lòng không lừa dối). 
Có người ghíp đỡ, tạo dựng được sự nghiệp, hưởng được phúc lộc. Nứ 
lấy được chống tốt, toại nguyện. 
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Mệnh hợp cách: người trung thực, thật thà không lừa đối ai, có phúc 
lộc lớn. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người hiền lành, đức độ, có vợ đảm, 
con khôn, có quý nhân phà trợ. 

Dự báo Hào 3: Hào xấu (như kẻ không biết chọn bạn, bị tổn hại). 
Gặp cảnh bất hòa, bị kỷ luật hoặc bị bạn làm hại. Có tang phục. 

Mệnh hợp cách: người gặp cảnh khó khăn, bạn bè xa lánh, không 
người giúp đỡ, hao tổn tài sản. Hoặc là mệnh của người ốm đau kém thọ 
hoặc gặp đường con cái khó khăn. 

Mệnh không hợp cách: người tầm thường, giao du với bọn du đãng, 
công danh không thành, dễ bị tai vạ. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt, biết mở rộng giao du với người ngoài có đức 
hạnh để học tập. Được người tốt giúp đỡ, làm nên sự nghiệp, tạo dựng 
được phúc lộc cao. 

Mệnh hợp cách: là người có đức hạnh tận tụy, biết giao tiếp học hỏi, 
làm nên sự nghiệp, có phúc lộc lâu bên. Mệnh không hợp cách: cũng là 
người có danh tiếng ở địa phương, không a dua, xu nịnh. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt (như người trên biết bỏ cái nhỏ để mưu cái 
lớn cho đân). Giới chức, sĩ tử dễ thăng tiến, thành đạt. Người thường 
làm ăn phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người có quyên cao chức trọng, nhưng công minh 
chính trực, làm mọi việc hợp đạo lý, hợp lòng dân, được kính trọng, có 
phúc lộc bên vững. b 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có địa vị, có tài trí, trước khó 
khăn vất vả, sau thành đạt, giữ được phúc lộc. 

Dư báo Hào 6: Hào xấu (như nhiều người sánh vai làm việc màkhông 
ai cảm đầu là hung). Không được giúp đỡ, trống đánh xuôi kèn thổi 
ngược, khó thành sự nghiệp. Số xấu để bị tai nạn, ốm đau. 

Mệnh hợp cách: người có tài, có vị trí nhưng không đoàn kết được 
mọi người, trở thành vô dụng, chí nguyện không thành, khó giữ được 
phúc lộc. 

Mệnh không hợp cách: người cô đơn, không thân với ai, không ai 
giúp đỡ, sự nghiệp khó thành, phúc lộc khó giữ. 


474 


HOÀNG TUẤN 


63-QUÈ SƠN/ĐỊA = BÁC 
(Là quẻ xấu) 


Số 1 

Cấn trên/ Khôn dưới. Bác là quẻ 
thử 63 theo trật tự Tiên Thiên, 
quẻ thứ 23 theo Dịch cổ, thuộc thượng Kinh. Bác là quẻ nghịch đảo của 
quẻ Địa/ Lôi = Phục (số 32), nối tiếp quê Bí, với ý nghĩa: Có trang sức 
cho đẹp rồi mới có cái mà bóc đi, lột đi, cho nên quẻ Bác nối quẻ Bí. 

Cấn-thổ/ Khôn-Thổ, Bác là quẻ đồng Hành Thổ, thuộc nhóm Càn- 
Kim, quê Nguyệt lệnh tháng chín. Chỉ phối số cung Càn (số 6) và các số 
thuộc Kim: 4 và 9. 

Bác có nghĩa là hư hỏng, là bóc ổi, gọt đi, là rơi rụng, tan nát, là biến 
đi, tiên mòn đi. Tượng quẻ: năm hào âm đẩy một hào dương đi, tượng 
của dương hao âm thịnh. Là đạo kẻ tiểu nhân thắng, do cơ trời không 
phải do ý người. Vì vậy người quân tứ phải biết im lặng mà rút lui. Chu 
Hy, nhà Dịch học lỗi lạc thời Tống, sinh thời được vua Tống trọng dụng, 
mời giảng kinh sách cho các vương hầu, hoàng tử. Nhân bản tính trung 
thực, ông dự định dâng sớ tâu vua trừ bỏ gian thần đang có quyền cao 
chức trọng lúc bấy giờ để chính sự được chấn hưng. Nhưng các học trò 
thân cận của ông biết được ý thầy, rất sợ hãi, lo cho tính mạng cúa ông, 
bèn ra sức khuyên can. Đang lúc phân vận, ông Hên bói Dịch. Bốc được 
quẻ Bác về thời cuộc và quẻ Độn về phép xử thế, ông biết là-thời kẻ 
tiểunhân thịnh là do ý trời, người quân tử chỉ có cách yên lặng mà rút 
đi là thượng sách. Ông liên nghe theo học trò, vẻ đốt hết mọi văn bản, 
tấu chương, rồi cáo bệnh xin về ở ẩn, nghiên cứu Dịch. Sau này ông trở 
thành nhà Dịch học nổi tiếng đến tận ngày nay. 


Lời è và lời Hào: 


Lời Quỏ Bác bắt lai, hữu du vãng. Quê Bác không lợi cho sự tiến lên Lời quê xâu 


Lời Hào ù ảng dĩ tú ính, hung: Giường hỏng đến chân, | Hào xấu 
Hào 1 khinh miệt chính bên, Ning 
Hào 2 | Lucnhi: Bác sang dĩ biên, miêt trình, hung. Giường hỏng đên thang, 


khinh miệt chính bên, hung. 
Hào 3 Lục tam: Bác chỉ vô cũu, Bóc bò chứng (Chỉ bọn tiêu nhân), không lỗi, 
Hào 4 Lục tử Bác sảng dĩ phụ, hung. Giường hỏng đến tân da người | hào xáu 


năm, BA. 


Hào tốt 


Ing nhân súng, vô bắt lợt, Dẫn cung nhân | Hào tỗt 
như một xâu dã đôn hầu vua, bi) có gì là không lợi. 


Hào 5 
Hào 6 


Mới: đặc dư, „ | Hào vừa tốt 
Quả lớn không ăn, quân tứ được xe, tiêu nhân nhà đố. vửa xau 
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Chư ý nôi dung: Sự thé có thịnh, ắt có suy. Đạo người quân tứ đã cực 
thịnh nay đã suy vi, kê tiểu nhân được thời đang thịnh. Một hào dương 
còn lại cũng chỉ là tàn phế, Cấn trên sẽ thành đất băng, cái đạo biến 
hóa tuần hoàn xưa nay vẫn thế. Chờ qua mùa đông, sang xuân đạo 
người quân tử lại sẽ phục hỏi và hưng thịnh, 

Tham kháo Tương Truyện: “Sơn phụ tự địa. Bác. thương dị hậu hạ 
an trach” ; Núi tựa vào đất là quê Bác, Người trên theo đó làm cho kẻ 
dưới được dày thì mới yên chỗ. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Bác chỉ thời vận khó khăn, gian khổ, nhiều 
rủi ro. Là thời kỳ của kẻ tiểu nhân, nhiễu điều tiêu cực, không phải là cơ 
hội cho việc hoàn thành sự nghiệp. Tuy nhiên thời vận có lợi hơn cho nữ 
giới, cho những kẻ xu thời. Không nên triển khai công việc mới, cố giữ 
như củ là hơn vì mọi hi vọng đều không thành. Tài vận không có, dễ 
sinh hao tài tốn của. Xuất hành bất lợi dễ gặp nguy hiểm. Bệnh tật 
hiểm nghèo có khi nguy đến tính mạng, nhất là đối với người già. Kiện 
tụng bị thua thiệt, hao tốn tài sản. Thị cứ khó đạt. Tình yêu nhiều kẻ 
dèm pha. Hôn nhân trắc trở, khó thành. 


Những tuổi nap Giáp : - Ất hoặc Quý: Mùi, Tị, Mão. 
- Bính: Tuất, Tý, Dân. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào xấu: hào của bọn tiểu nhàn làm hại chính nghĩa. 
Người bị nô bộc làm hại. Người buôn bán gặp vận xấu, thất thoát. Người 
có anh em bất hòa, gia đình lục đục. 

Mệnh hợp cách: người thường, đức mợn, chỉ làm được việc rihỏ, tránh 
được tai tiếng. 

Minh không hợp cách: người có gia cảnh không yên, lâm vào túng 
quân, nghèo khổ. 

Dư báo Hào 3: Hào tốt: như người rời bô được kẻ tiểu nhân hay điều 
phi nghĩa. Có nhiều cơ hội tốt. Giới chức được tìn tưởng. Sĩ tử phái đi xa 
mới lập nên nghiệp. Người thường không được yên vui về đường vợ con, 
gia cảnh. 
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Mệnh hợp: người có tài đức, không a dua xu nịnh, khó thăng tiến 
nhưng x*hông phạm sai lầm gì, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người a dua theo bọn tiểu nhân, phúc mỏng, 
phân hèn. 

Đư báo Hàa 4: Hào xấu: chỉ tai nạn sát đến bên mình. Thời vận 
xấu, dễ bị gièm pha, kiện tụng. Sĩ tử khó tiến thân, Nhà buôn thất 
thoát, thất bại. 

Mệnh hợp: người có đức tài, có địa vị, nhưng gặp tai nạn. 

Mệnh không hợp: kẻ đa mưu túc kế, tự mình hại mình. 

Dự bdoø Hảo ð: Hào tốt cho mọi người, mọi việc. Có nhiều cơ may, đễ 
thăng tiến, dễ thành công, thành danh. Người thường nhiều phúc lợi. 
(Như ý hào: đã có địa vị cao lại biết ăn ở với người đứng đầu thì không 
có gì là không lợi). 

Mệnh hợp: người giường cột của quốc gia, được cấp trên tín nhiệm, 
phúc lộc cao dây. 

Mệnh không hợp: cũng là người đứng đầu một vùng, một ngành, có 
địa vị xã hội, có phúc lộc cao. 

Dự báo Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (ở trên cao mà được lòng dân . 
thì thuận như người quân tứ được xe: còn ngôi cao mà rơi vào tay kẻ 
tiểu nhân thì như nhà đổ). Quan chức sĩ tứ có tài đức có nhiều cơ 
may thành đạt. Kê vô tài mà nhiều tham vọng thì thất bại, thất 
thoát cơ nghiệp. Người bình thường phải biết an phận. Kinh doanh 
phải bết lựa sức mình. 

Mệnh hợp: người có địa vị xã hội cao, có tài đẹp loạn yên dân, có 
phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp: người có vị trí cao nhưng kém tài đức, làm xụp đổ 
cơ nghiệp, không giữ được phúc lộc. 
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64 - QUẺ THUẦN KHÔN 
(là quẻ tốt) 


Số 0 
= Khôn trên/ Khôn dưới, là quẻ 
cuối cùng của trật tự Tiên 
Thiên (số 64), quẻ thứ hai theo Dịch cổ, nối tiếp quẻ Càn với ý nghĩa: có 
"Trời đất rồi mới có muôn vật; đối với sự tuần hoàn thì đã có cương phải 
có nhu, đã có mở phải có đóng, có thuần dương phải tiếp đến thuần âm. 
Cũng như quẻ Thuần Càn, quẻ Thuần Khôn không có quẻ nghịch đảo, 
mà chỉ có quẻ biến địch tương ứng là quê Thuần Càn (số 63). 
Quẻ Thuần Rhôn thuộc âm Thổ, quẻ Nguyệt lệnh tháng mười. Chi 
phối số của cung Khôn (sế 2) và các số thuộc Thổ: số 5 và 10. 


Khôn có nghĩa là Đất, là mẹ, là nữ giới, là “nghi âm”, cái đối xứng 
với Càn là Trời, là cha, là nam giới, là “nghi đương”. Vẻ tính chất, Khôn 
là nhu thuận, mềm yếu, là tính nữ, là cái đục nặng lắng xuông, là kẻ 
tiểu nhân, là tính tiêu cực, là quần chúng, là số đông... 


Lời Quẻ và lời Hào: 


Lời quả tốt 


Lời Quẻ 


sau được, chủ lợi. Đi hướng Tây Nam thi được bạn, hướng Đông 
bắc thì mất bạn. An tâm giữ trinh, tốt. 


Sơ luc: Lý sương, kiên băng chí: Dẫm lên sương biết băng rắn tới. | Hào tối 


Hào 2 Lục nhị: Trực, phương, đại, bắt lập vô bắt lợi. Thẳng, vuông, lớn, 
không tập cũng không có gì bât lợi. 


Hào tốt 


Hào 3 Luec tam: Hàm chương khả trinh, hoäc tòng vương sư, vô thành | Hào xấu 
hữu chung: Hàm chữa đức tốt thỉ có thê chính bên, hoặc theo việc 
vua, không thành nhưng có cuôi. 


Hảo 4 | Lue tứ: Quát nang, vô cữu vô dự: Thắt miệng túi lại, không lỗi | Hào bình 
không khen, 


HÀo5_ ¡ Lue ngũ: Hoàng thường, nguyên cát: Quân vàng, cả tốt. 
Hào 6 Thương lục: Long chiên vụ dã kỷ huyết huyền hoàng: rồng đánh 


nhau ngoài đồng, máu nỏ đen vàng. 


Dụng lục|_ Dũng toàn bỏ quẻ KKhôn: Lợi vĩnh trình: Lợi về chính bàn mãi mãi 
(Lợi xem boi mãi). 


Lời dùng tốt 
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Chu ý Nội dung: Quê Khôn toàn hào âm, tượng trưng cho trái 
đất, nơi thu nhận hết thảy, nuôi dưỡng hết thảy. Trời phải có Đất 
mới được phát huy. Âm Dương, Trời Đất, tích cực, tiêu cực đối với 
đạo Dịch không phân biệt sang hèn, vì đó là sự phân hóa của tự 
nhiên. áp đụng vào nhân thế thi đó là sự phân cực của con người, 
dùng nó mà dự báo. Có tích cực phải có tiêu cực, có tiến bộ phải có 
lạc hậu. Tiến bộ từ lạc hậu mà nẩy sinh; lạc hậu từ tiến bộ mà 
chuyển hóa lên một bình điện mới, từ đó mới có tiến hóa. 

Tham khảo Tương Truyện: “Đia thế Khôn. Quận tử dĩ báu đực tải 
uột” : Thế của Đất là quê Khôn. Người quân tứ theo đó mà lấy đức đày 
để chở mọi vật. 

Dự báo Hà Lạc: Quê Khôn chỉ thời cuộc thiên về nhu thuận, 
bình lặng, không hợp với những đổi thay sóng gió hay bạo lực. Là 
thời vận của sự bao dung, của Tôn giáo, chiêm bốc, kẻ tu hành ẩn 
dật. Mọi mưu đề trái với lẽ trên đều thất bại. Vì vậy nên yên tâm ở 
nghề nghiệp cú, lắng nghe ý kiến người trên, làm theo mọi người, 
không nên đặt mục đích quá cao mà thất bại. tài vận chưa đến, kinh 

. đoanh mức cũ hoặc cùng hợp tác với nhiều người. Nên làm các công 
việc từ thiện. Xuất hành đi xa bất lợi. Kiện tụng khó xong. Thì cứ 
khó đạt như ý. Tình yêu, lắm mối nhưng không thuận lợi. Hôn nhân 
nhiều do dự, khó thành. 

Những tuổi nap Giáp: Ấ - Quý: Mùi, Tị Mão, Sửu, Hợi, Dậu. 

Người có que này nếu sinh vào tháng mười là gặp cách tốt: số gặp 
thời của những bậc phú quý danh gia. Sinh không đúng tháng, không 
đúng mùa nhưng là mệnh nứ thì cũng là số tốt, nhu thuận, hiển hòa, 
gia đình yên ấm. Số có nhiều ruộng đất, tài sản. 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào vừa tốt vừa xấu (như ý hào: mọi vật đều có 
hậu quả. Phải nghĩ đến hậu quả ngay từ lúc mới bắt đầu). Tốt cho 
nữ mệnh: đảm đang, tháo vát, lâm hưng thịnh gia đình, vinh dự cho 
chồng con. Không tốt cho nam giới quá mềm yếu, chịu thua thiệt, 
gièm pha, châm tiến. 

Mệnh hợp cách: người được nuôi dưỡng, học hành tốt, lớn lên sẽ lập 
được nghiệp, công danh thành đạt. 
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Mệnh không hợp cách: cái xấu lớn dần như sương đóng thành băng, 
tính ích kỷ hại nhân, ưa nịnh, khó thành sự nghiệp, có làm nên cũng trở 
thành kẻ xấu có quyền thế, không thành phúc lộc. 

Du báo Hào 2: Hào tốt (Hào này vừa trung vừa chính, như người 
vừa tài vừa đức, đắc thời). Nhiều cơ hội. 

Mệnh hợp cách; người có danh vị, có phúc lộc, cuộc sống yên vui. 

Mệnh không hợp cách: củng là người có đức hạnh tuy địa vị thấp 
nhưng được nhiều người nể trọng. 

Đự báo Hào 3: Hào tốt, chỉ người có đức lại có tài văn chương, thi thố 
đúng thời. 

Mệnh hợp cách: người thành đạt lớn, đạt phúc lộc cao. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có đức hạnh, là ẩn sĩ, người 
lương thiện, 

Dư báo Hào 4: Hào xấu, nhiễu khó khăn chớ nên khoe tài, tỏ ra 
mình khôn ngoan hơn người hay phô trương của cải. Phải như người 
biết thắt miệng túi lại (ý nói phải biết dấu tài), thì tránh được tai vạ, 
giữ được phúc lộc. 

Mệnh hợp cách: người phúc lộc nhiều nhưng cứng không thành việc 
lớn, tránh được tai nạn. 

Mệnh không hợp cách: người bình thường, tài năng thiếu, chỉ biết 
giữ mình, phúc lộc kém. 

Dư bứo Hào 5: Hào tốt (hào 5 âm tuy không chính, nhiều cơ may 
thành đạt, thành công, thành danh, thăng tiến. Người thường cũng 
nhiều vận tốt trong kinh doanh, trong gia đình, nhiêu phúc lộc. 

Mệnh hợp cách: người thành đạt cao, sĩ tử đỗ đầu, tạo đựng được sự 
nghiệp vinh hiển, phúc lộc cao dây. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người nhu thuận, khiêm nhường, 
nhiều phúc lộc. : 

Nữ mệnh: là mệnh phụ phu nhân, Hoặc phụ nữ đảm đang, có tài tế 
gia nội trợ làm vẻ vang cho gia đình chỗng con, nhiều phúc lộc. 

Dư báo Hào 6: Hào xấu: hào chỉ cái gì tiến đến cùng cực đều xấu. ở 
đây âm cực thì dương sinh. Rồng đánh nhau là ý chỉ chuyển hóa đến 
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cùng cực của âm dương. Mâu huyền hoàng là mầu đen của trời cùng 
mầu vàng của đất. Rồng đánh nhau đến chảy máu là để chỉ cái quá 
khích của sự vật đã tiến tới cực độ. Thời cuộc hào 6 âm đại diện là thời 
sắp biến, nên xấu, mọi việc khó thành. 

Mệnh hợp cách: người có địa vị cao sang nhưng hay cây tài tiếm 
vị, vượt quyền, thi hành những điều quá khích, tuy có công nhưng 
cũng làm hao tài tốn sức của dân, không được mọi người đồng lòng 
than phục. 

Mệnh không hợp cách: người đã có địa vị cao sang nhưng không 
thức thời vẫn hám danh vụ lợi, để bị hình khắc, rước vạ vào thân, khó 
giữ được phúc lộc lâu bền. Kẻ sĩ gặp gian nan, lận đận, sự nghiệp khó 
thành. Người thường củng không gặp vận, buôn bán thua lỗ, đễ bị kiện 
tụng, bị gây phiền nhiễu, có khi tai bay vạ gió, khó tránh. 

Dư báo Dung Lục (cho toàn quẻ Khôn): Dụng Laạc là dùng cái đức 
của quê Khôn: nhường nhịn, bao dung, không kể công, nuôi dưỡng vạn 
vật mà không tranh công về mình. Đó là cái đạo của Đất cúng là cái đạo 
của nữ giới. Đất nuôi dưỡng vạn vật nhưng quy công cho Trời. Đó là cái 
phép biến hóa của Vú Trụ. Âm Dương biến hóa hài hòa thì vạn vật tươi 
tốt. Âm lấn át dương thì thiên hạ bế tắc, người hiển tài phải ẩn dật, cái 
tà lấn cái chính, tất sẽ sinh biến. Đó là quy luật tất yếu của Tạo hóa. 

Như lời “Dụng Lục” đã nói: “Lợi vĩnh trinh”, có nghĩa là kiên trì điều 
chỉnh lâu dài mới có lợi. Hào 1 cũng đã nói: “Dâm lên sương phải biết 
trước băng sẽ đến”. Tai họa cũng thế, nó là kết quả tất yếu của nhiều 
điều ác đem đến. Mọi cái không phải tự nhiên mà xảy ra, mà đều phải 
có nguồn gốc. Từ đó mà khuyên: làm điều thiện là tích phúc cho con 
cháu, làm điều ác sẽ gây họa sau này. Vì vậy phải luôn nhớ dùng cái 
đức khiêm nhường, bao dung, nhu thuận của quẻ Khôn để xử thế. 
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PHẦN BỔN 
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ỨNG DỤNG CỦA DỊCH 


Như chúng ta đã biết, Dịch được ứng dụng trong rất nhiều môn học 
cổ đại, từ Thiên Văn, Lịch Toán, Phong Thủy, Y Dược đến Quân sự, 
Chính trị và cả Văn học Nghệ thuật. Người ta đã tính ra có đến 18 ngành 
học áp dụng lý thuyết. rút ra từ Dịch, Một trong những ứng dụng Dịch 
rất quan trọng của người xưa là dùng những quy luật biên hoá của các 
con sô cũng như phương hướng và tính chất đặc thù có sẵn trong “Tượng” 
nhì phân của các con số cơ bản để nghiên cứu miền “tiêm thức” và “vô 
thức” của con người, hòng làm phương tiện dự báo vận mệnh đời người. 
Thực chất đó chỉ là khoa nghiên cứu cá tính cùng những hệ quả của mỗi 
cá thể và những lời khuyên về cách ứng xứ hợp lý nhất có thể có trong 
mỗi trường hợp gặp phải trong cuộc sống. 

Có thể nói, Dịch là một pho kinh nghiệm về khoa xử thế, Chưa thấy 
có một cuốn sách nào của nền văn hoá Âu - Mỹ vửa mang đầy tính triết 
lý sâu sắc lại vừa bao quát được những kinh nghiệm của đời người phong 
phú như Kinh Dịch cổ của Á Đông, Muốn hay không tư tưởng triết học 
của Dịch đã trở thành nên tầng của cả một nền văn hoá rộng lớn xuyên 
suốt không gian từ Trung Quốc đến nhiều nước như Nhật Bán, Triều 
Tiên đến Việt Nam; và xuyên cả thời gian từ cổ đại đến cận kim. Vì vậy 
ai muốn nghiên cứu nền văn hoá cổ Á Đông đều phải hiểu về Dịch, tỉnh 
thông Dịch thì càng tốt, nếu không, không thể năm được cái gốc của nó. 
Như nhà khoa báng tiên bối Việt Nam là cụ Phan Bội Châu đã từng nói: 
Tĩnh thông về Dịch thì đối với những tỉnh hoa lớn của phương Đông cô 
như đạo Phật, đạo Không, đạo Lão đều có thể “nhất đi quán chí”. Chúng 
ta cũng đã biết, những lý thuyết triết học của Dịch đều được rút ra tử 
những nguyên lý của Hệ Nhị Phân. Do Dịch có nền tảng toán học tuyệt 
vời đó mà nó có sức sông lâu bền, tồn tại đã hàng ngàn năm nay, đã vượt 
qua bao giai đoạn thăng trầm và tiếp tục sáng chói. Để hiểu thêm giá trị 
của Dịch chúng ta hãy đọc lại những dong mà Lelbndz (1646-1716). một 
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nhà toán học kiêm triết gia Đức đã viết khi ông là người đầu tiên g1ải mã 
hệ Nhị phân trong các quẻ Dịch : *... Dịch đồ là món quả lưu niệm cổ xưa 
nhất của khoa học lưu truyền trong Vũ Trụ... Không cần bàn cãi, tôi 
phát hiện điều này trong khi lý giải những bí mật về văn tư cổ cách đây 
ha ngàn năm của Phục Hy, ông vua đầu tiên đồng thời là nhà triết học 
duy nhất của Trung Quốc cö đại. Đây là điều đáng tự hào đối với người 
Trung Quốc... Những điều bí mật của người Trung Quốc côn tàng ấn là 
không thể tưởng tượng nổi..., vì răng người Trung Quốc đà để rơi bí mật 
vẻ văn tự của họ cách đây hai ngàn năm, giờ đột nhiên phát hiện ra 
phương pháp tính toán mà xưa nay chưa bao giờ đem ra dùng”. (63) 

Nhà khoa học Mỹ gốc Trung Quốc là Thâm Nghĩ Giáp nghiên cứu 
Dịch cũng đã viết : “Toán học trong kinh Dịch là đỉnh cao nhất trong 
toán học chữ số; toán học cận đai không thể đem so sánh với Dịch... từ 
một khoá đề đơn giản nhất để có các số lẻ chăn, hào âm hào dương, mà có 
tới mấy trăm định luật, luật chu kỳ, gồm thập tiến, nhị tiến, tổ hợp, cực 
đại, cực tiểu, năng suất v.v... Dích là rột tập “Đại Thành” về chữ sð và 
toán học mà cách đây ba ngàn năm đã biểu hiện trí tuệ cao cấp của nhân 
loại...” (64) 

Ngày nay với sự ra đời của máy vi tĩnh cá nhân mà cơ sở hoạt động là 
thuật toán thuộc hệ Nhị Phân, lý thuyết về hệ này ngày càng được phổ 
biến, nhiều người nghiên cứu lại Kinh Dịch cổ, phát hiện thêm những 
điều kỳ lạ mà người xưa đã khám phá ra. Pham vi cuốn sách này không 
cho phép đề cập đến mọi ứng đụng rộng lớn của Dịch. Khởi thủy ứng 

. dụng của Dịch là chỉ để dùng vào bói toán, mà theo ngôn ngữ ngày nay là 
khoa “Dự báo”. Vì vây nội dung phần ứng dụng này chỉ khảo sát vấn để 
dùng quẻ Dịch để tính toán dự báo vận mệnh đời người, cùng những may 
rủi có thể xảy ra, gồềm ba mục sau đây : 

1- Bói Dịch. 

2- Dự báo đời người theo số “Hà-Lạc”. 

3- Tử vi Đầu số. 


(63) Vương Ngọc Đức và cộng sự : “Bí ăn của at Quay” trong Tổng tập văn hoa thần bị 
Trung Hoa. Trân Định Hiến địch. Nhà XB Văn hoa Thông Tìn, Hà Nội. 1996, tr. 136. 
(84) Bách đá dân, tr.139. 
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CHƯƠNG I 


BÓI DỊCH 
(Hay Phương pháp xem Tượng số để dự báo) 


Con người sông trên mạt đất, ở trong tầng “Sinh Quyển” (Blosphère) 
giữa Trời và Đất, không những chịu sự chỉ phối của cả quần thể động vật 
và thực vật trong tầng Sinh Quyền, cùng mọi biến thiên về Thiên văn, 
Địa lý của ngoại cảnh, mà còn bị chỉ phôi rât lớn bởi đồng loại trong từng 
tổ chức mà người đó là thành viên và trong tổ chức chung, gọi là xã hội. 
Mà xã hội thì biến chuyển theo từng không gian và từng thời gian, lúc 
thính lúc suy, khi binh khi loạn, mặc dầu xu thế chung là tiến hoá. Mọi 
cái đều là nguyên nhân, có khi trực tiếp tạo nên những điều may rủi, 
hoa phúc đối với con người. Trong cái mỡ hôn độn nhừng st7 may rủi, 
phúc hoa đó, người xưa đã dày công bao đời nối tiếp nhau cố tìm ra 
những khả năng có tính quy luật để giải thích nó hòng đưa ra được những 
lời khuyên thích hợp nhất. Vị vậy từ thượng cổ đến nay, ở phương Đông 
củng như ở phương Tây, yêu cầu tìm hiểu may rủi trong những biến cố 
của đời người, để cầu điều may, tránh điều hoa, để biết cân nhắc trong 
lời nói, thận trọng trong việc làm, là một yêu cầu chính đáng, mang tính 
nhân văn cao. Bản chất lòng khát kbao đó chính là điều “thiện”, có tính 
tự giác cao, có thể tự chế ngty được những tham vọng không xứng đáng, 
những điều “ác” trong hành vi và cách xứ thế của mỗi con người. 

Đáng tiếc là cho tới nay vẫn chưa có phương pháp nào để con người 
thỏa mãn được ước vọng ngàn đời của mình. Mặc dầu khoa học hiện đại 
đã tiến bộ như vũ bão, con người có thể đặt chân lên mặt trăng từ hàng 
chục năm về trước, đã liên tục bay lên và làm việc dài ngày trên khoảng 
không Vú Trụ, đã thám hiểm và chụp ảnh, được cả sao Hỏa, sao Mộc xa 
xối, đã khám phá ra những “Hố Đen” trong Vũ Trụ bao la cách xa quả 
Đất hàng triệu năm ánh sáng; nền kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của 
thế kỹ 20 đã làm nên biết bao điều kỳ diệu, nhưng cũng chưa phát mình 
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ra được một phương phạp nào cö thể cho phép con ngươi đi được vào 
miền “tiềm thức” và “võ thức” củng như “thế giới Làm lĩnh” của con người 
cả. Trong khi đó thì khoa “Bói Dịch” của Triết cố Á Đông đã đưa được ra 
một phương pháp là “Dựa vào sự biên hoá lô-ørc của các Hào trong “Tượng 
Số” Nhị phần lam phương tiện thám hiểm những bí ấn của cuộc sông và 
của đời người”, tại sao ta lại không nắm lấy và tạm dùng trong khi chưa 
có phương pháp nào kỳ điệu hơn nó 2 

Lý do để môn “Bói Dịch” bị bài bác, lên án, không ngoài mây vấn để 
sau đầy : 

1) Các quẻ Dịch là “Tượng” các con số viết theo phép Nhị tiến, rất 
nhiều người, từ xưa đến nay, không quen đọc, họ chỉ tiếp thu phần “Tượng” 
của chúng rồi suy điễn chủ quan, không dựa vào những biến hoá có “lý” 
của chúng, nên đã đưa vào không Ít những điều mê tín nhảm nhí, làm 
mất uy tín những nguyên lý của Bói Dịch. 

2) Phần lý giải, người xưa lại coi cơ sở toán học của Dịch không phải 
chỉ là một phương pháp tính toán đơn thuần, mà còn là một phương tiện 
của nhận thức, nên nhiều khi thiên về cái “lý” của các số. 

Gố nhân đã “hoạt hóa” dãy 8 số của 64 số đầu cúa hệ Nhị Tiến theo cơ 
chế “Âm Dương — Ngũ Hành” rất chặt chè, để có thể tìm ra những hệ Toa 
Độ “không-thời gian” tương ứng với từng giờ, làm cơ sở dự báo những 
khả năng có thể xảy ra đối với mọi sự việc tồn tại trong ngày giờ đó. 
Nhưng sự hoạt hoá đó không phải ai mới đọc qua cúng có thể hiểu được 
ngay. Nhiều ngô ngữ diễn tả những hệ quả toán học lại không được ` 
định nghĩa rõ ràng, như “Sinh Khí”, “Họa Hại”, “Tuyệt Mạng”... trở thành 
khó hiểu, làm cho người đời sau mới nghe đã cảm thấy nhuốm màu “mê 
tín” dị đoan. 

3) Rất nhiều người không năm vừng nội dung của Bói Dịch nên đà 
dùng sai mục đích, tạo nên những sự nhầm lẫn làm mất uy tín của môn 
này. Vì vậy để quan niệm đúng và sử dụng đúng môn Bói Dịch trước tiên 
hãy năm vững giới hạn của nó. Mục đích của Bói Dịcb chỉ là đề “giải điều 
còn nghĩ ngờ” chứ không phải để dự đoán vận mệnh đời người, củng 
không thẻ để biết trước tương lai sẽ xảy ra những kết quả eu thể nào. 
(Muốn dự báo vận mệnh đời người lại phải tiếp cân với khoa “Xem số Hà 
I.ạc” để tìm quy đạo và vị trí của con người trong không gian khi được 
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sinh ra theo từng chu trình vận khí 60 năm của vòng Giáp Tý - Quý Hợi). 

Bói Dịch chỉ đơn thuần là để giải điều ta còn do dư đối với những sư 
việc đang xảy ra, đang vân đông mà ta chưa biết có nên làm hay không. 
Nếu sự việc đã rõ ràng hay sẽ điễn biến với kết quả chắc chắn không thể 
khác thì ta không cần bới Dịch. Dịch không thể nói cụ thể cái gì sẽ xảy 
ra, vì vậy khoa bói Dịch cũng không phải để dự báo tương lai. Bói Dịch 
chỉ cho ta biết, trong thời điểm hiện tại, với một sự việc nhất định 
đang diễn ra, trong trạng thái tâm lý sẵn có của người bói còn chưa thể 
quyết định, thì “nên” hay “không nên” và cái hướng diễn biến của sự 
việc sẽ ra sao. Từ đó người bói Dịch phải tư rút ra kết luận tốt hay xấu 
đối với chính mình. Có thể, bói Dịch một hay hai lần cùng một lúc đối 
với hai vấn đề liên quan trong một sự việc mà ta chưa biết có nên làm 
hay không, kết quả thu lượm được sẽ do người bói tổng hợp lại và tự 
xét đoán. Bói nhiều lần cùng một câu hỏi sẽ nhàm, việc bói Dịch cơi 
như không cần thiết, người bói không có lòng thành, sẽ không còn linh 
nghiệm. Như thế ta nhận ngay ra rằng Bói Dịch không liên quan gì đến 
mê tín dị đoan cả. Cũng như những triết gia của Dịch, nó dựa trên 
nguyên lý toán học Nhị phân làm phương tiện nhận thức. Nó có sức 
cuốn hút rất lớn, làm say mê nhiều người và có thể trở thành một phương 
tiện đắc lực để hỗ trợ con người nếu biết dùng nó đúng đắn và không 
lạm dụng. : 


I- Nguyên tắc Bói Dịch 


1- Không tùy tiện phổ biến và lan truyền ngoài cái “Lý” của Số: 
Về phép chiêm đoán, chính Thiệu Khang Tiết, một nhà Dịch học lỗi 
lạc đời nhà Tống Trung Quốc đã viết trong những trang đầu cuốn “Mai 
Hoa Dịch Số” nổi tiếng của ông : 
“Dịch trung bí mật cùng Thiên Địa” 
“Tạo Hoá Thiên Cơ tiết vị nhiên” 
“Trung hưu thần minh tỉ hoa phúc” 
“Tòng lai thiết mạc giáo khinh truyền”. 
(Bí mật của Dịch bao trùm khắp trời đất. Những điều cơ mật của Tạo 
Hoá chưa thể tiết lộ ra hết. Trong Dịch có thần minh chỉ ra được điều 
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hoa phúc”. Cùng đến đề bảo cho mọi người chớ có tuy tiện truyền cho 
người khác). : 

Có lẽ cũng vì thế mã nhiều học giả xưa mới nói rằng : “Dịch là cái đạo 
của bậc quân tử, không phải đạo của kẻ tiểu nhân”. Không thể dưa vào 
khả năng dự báo của Dịch để hại người. làm những điều bất chính. Từ đó 
rút ra nguyên lý đầu tiên của “Bói Dịch” là : “Không thể loạn truyền và 
không thể hư truyền”. Ngay trong Hệ Từ truyện cũng đã nöi : “Bói một 
lần thì bảo, bói nhiều lần không bảo nữa”. Đó là lời khuyên của Diích đối 
với các nhà chiêm bốc. Bởi vì bói một lần khi cần thiết thì người bói mới 
có lòng tin và lòng thành để quẻ Dịch ứng nghiệm. Còn bói nhiều lần đối 
với một sự việc là người bói đã thiêu lòng tin, đã xem bói Dịch là một trò 
đùa, tất cái tâm không “thành”, cái ý không “ngay”, cái lòng không “kính”, 
không thể truyền cảm đúng đán vào bó thê, có thi hay những đồng tiến 
gieo quẻ khi sờ đến, quẻ có gieo cũng không ứng nghiệm. Đó là điều 
người bói Dịch phải chú ý trước tiên. 

3- Bói Dịch phải coi trọng ba điều gọi là “Tam Yếu” : 

Phép bói Dịch liền quan đến ba điều then chốt, gọi là “Tam Yếu”. Khi 
thực hành chiêm bốc phải biết vận đụng nhuần nhuyễn ba điều đó kết 
hợp với nhau. Đó là : 

2.1: Thính giac: Tai phải chú ý nghe cho kỳ mọi âm thanh của sự vật - 
định xem, biết rõ mọi động tĩnh liên quan đến sự vật đỏ. 

2.2: Thị giác : Mắt phải quan sát tỉnh tường mọi sắc thái, hình tượng 
và mọi biểu hiện liên quan đến sự vát đó. 

2.3: Chính Tâm: Tâm phải ngay thăng vô tư để có thể nói điều đúng, 
không thiên vị vì “tiền”, vì danh lợi, hay vì nể sợ quyền cao chức trọng 
(xem lại thuyết Tâm truyền ở chương 2). Tâm phải thanh thản để có thể 
tập trung suy xét về những mỗi liên hệ của sự vật đó với mọi sự xung 
quanh, thấu hiểu được cái hướng biến hoá của chúng. Như vậy cái “Tâm” 
ở đây bao gồm cả “trí tuệ” của con người, không phải chỉ cái phần tri là 
“duy lý” đơn thuần, mà đây là cái “Trí của con Tim”. 

Ba điều trên gọi là ba điều cơ yếu của phép Bói Dịch cổ (Tam Yếu). 
Người giỏi bói Dịch phải là người biết quan sát tỉnh tường khí sắc của 
đối tượng. Có khi mới nghe giọng nói, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của đương 
sự, đã có thể đoán được điều cát hung trong lòng đương sự. Vì vậy mà 
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khoa bói Dịch xưa liền quan rât chặt chẽ với khoa “Nhân tướng học” và 
với khả năng nhậy bén vẻ mặt nhàn xét nội tâm đối tượng của mỗi ngươi. 
Khả năng nay lại liên quan đến trực giác cúa từng cá nhân, mà trực giác 
lại phải dựa trên tiềm thức và vô thức bẩm sinh của mỗi cá thể. Tuy 
nhiên những điều đó đều có thể tập luyện được. Lý thuyết “Tâm Truyền” 
của Dịch cũng đề cao trực giác của cơn người. Nhưng trực giác nhạy bén 
hay không củng là nhờ vào “Tam Yêu” đã nói ở trên, tức là “Tai phải 
nghe cho kỹ động tĩnh, Mặt phải quan sát tỉnh tường, Tâm phải ngay để 
có thể suy xét sâu sắc mọi sự việc liên quan. Theo Thiệu Khang Tiết thì 
cái “đạo lý” của sự vật không thể đứng ngoài “thanh sắc”. Còn thanh sắc 
thì có thể thông qua Thính giãc và Thị giác mà quan sát được (Vạn vạt 
chỉ lý bất xuất vu “Thị Thính” chí ngoai). “Có quan sát vạn vật để nghe 
được mọi âm thanh của chúng mới hiểu biết được lành hay dữ; có nhìn 
kỹ hình trang của vạn vật mới đoán được thiện hay ác; có suy xét được kỹ 
đạo lý của nó là hoạ hay phúc, mới có thể làm nên sự ứng nghiệm của 
chiêm bộc”. 

Dự đoán về con người càng cần phải quan sát kỹ. “Người sắp phản 
chủ trong lời nói bao giờ củng có phần hổ thẹn; người đang nghì ngờ 
người khác thì lời nói bao giờ củng ấp a ấp úng; người lương thiện thì 
không nhiều lời quanh co, kẻ càn đỡ lại thường hay lắm điều rối rắm. 
Khinh rẻ người khác thì lời nói không có định chuẩn; táng tận lương tầm 
thì lời nói lắt léo quanh co”. (Thiêu Khang Tiết “ Mai Hoa Dịch Số) Thật 
không thể có lời phân tích nào về tâm lý con người qua ngôn từ lại sâu 
sắc hơn thế ! Theo ông thì mọi sự việc trong trời đất đều tùy từng lúc, 
tùy từng người, tủy từng nơi mà mang trong lòng nó tính “lành hay dữ”, 
“tốt hay xấu”. Bói Dịch là dùng cái “sô” của một thời điểm nhất định khi 
xảy ra sự việc liên quan đến một con người, để tìm cái “Tượng” tương 
ứng cùng hướng biến hoá của nó, rồi dùng cơ chế “sinh khắc” của Ngủ 
Hành trong Dịch mà lý giải. Quá trình đó không thể thoát ra ngoài ba 
điều cơ bản gọi là “Tam Yếu” đã nói ở trên. 

3- Tìm Tượng là tìm chỗ dựa hợp lý nhất để đề xuất ý kiến 
dự báo : 

Cổ nhân đã dạy : “Tượng giả, xuất ý giả” (Tượng là để xuất ý) mà thôi. 
Tượng không thể có một ý nghĩa cứng chắc nào cả. Cho nên quẻ Càn xảy 
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ra ở chỗ này, thời điểm này là Trời, là Vua; chỗ kia, thời điểm kia là ông 
già, là bậc trưởng lão; chỗ khác, thời điểm khác lại là con ngựa. Ngày 
mai, tùy sự việc, có thể là sự cứng mạnh, là thông suốt, hay sự thăng 
tiến, Ngày kia, bói việc ăn uống, được quê Căn là tượng con rồng, không 
lẽ lại cho rằng mình được ăn thịt rồng, mà do sự tỉnh ý quan sát nhận 
thấy vùng đó đang trong thời điểm người ta đánh bắt cá chép, nên phải 
là tượng “cá chép” mới phù hợp. 

Bói Dịch là để dự đoán cái sắp xảy ra, tức tìm những quẻ chưa sinh. 
Theo Dịch thì phải đọc ngược, tức là theo những quẻ biến từ số lớn đến 
số nhỏ. Vì sự vật có biến hoá mới dự trắc được. Vật không biến, vật 
không động, không thể chiêm bốc được. Khi biến hoá sự vật phải biểu 
hiện qua hình sắc, âm thanh, tác động đến chung quanh, vì thế mà không 
thể thoát ra ngoài “Tam Yếu” của những người tỉnh thông chiêm bốc. 
Nếu vật động mà hung thì Tượng Số liên quan ắt phải hung. Vật động 
mà thông lợi thì Tượng số liên quan ät phải cát. Bói Dịch phải bám thật 
sát lời “Từ” của Quẻ và Hào, mới giải đúng được. Dịch chỉ cho biết cái 
hướng điền biến sẽ xảy ra của sự vật, không thể biết được cụ thể từng sự 
việc sẽ xảy ra như thế nào. Cái cụ thể, cái chị tiết là phải đo chính đương 
sự có liên quan, theo hướng đã chiêm bôc được mà tự suy ra. 

Phép lý giải của các quẻ Dịch là lối tư dạy tổng hợp dựa trên nguyên 
lý biến hoá của các con số thể hiện trên “Tượng” của chúng kết hợp với 
nguyên lý triết học “Nhất nguyên phân cực” của Á Đông, có tính chất trí 
tuệ rất sâu sắc. Chính nhà Tâm lý học nổi tiếng của phương Tây đầu thế 
kỷ này, là C.G. dưng cũng đã bị phương pháp của Dịch chỉnh phục. Năm 
1949, nhân người bạn của ông và cũng là dịch giả bản Kinh Dịch sang 
tiếng Đức là Richard Willhem, có ý định dịch bản tiếng Đức sang tiếng 
Anh để phổ biến sang các nước phương Tây, ông đã bói một quẻ Dịch, để 
hỏi xem bản tiếng Anh sắp phát hành này có được độc giả phương Tây 
đón nhận hơn bản tiếng Đức trước đây không? Ông được quê Đỉnh = biến 
sang quẻ Tấn (hào 2 và 3 động). —E == 


II 
Hi 


Ông được lời giải là : bản tiếng Anh lần này có ích hơn bản tiếng Đức 
lần trước. 


Lần thứ hai, người bạn rnuốn ông viết “lời nói đầu” cho cuốn sách 
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dịch. Ông do dự rằng, là nhà khoa học tự cho có trách nhiệm với khoa 
học, mà lại đi giới thiệu một cuốn sách có tính chất huyền bi thời cổ tr ? 
Ông lại bói một quê Dịch xem có nên làm không ? Lần này ông được quẻ 


Khám =— biến ra quẻ Tỉnh: =S (háo 3 động). Lời đoán là ông nên viết 


lời giới thiên, vì Kinh Dịch như một cái giếng cổ, hư hỏng, bùn lấp cả rồi 
(lời của hào “Sơ Lục” quẻ Tỉnh), nhưng có thể sửa sang lại mà đùng được. 
(685) 

Jung nhận thấy, như vậy cả bai )ần bói đều có ý nghĩa. Ông viết : Nếu 
một người trần mắt tục nào đó mà trả lời tôi hai lần như vậy, thì tỏi, một 
nhà chuyên môn về Thần Kính học, cũng phải công nhận rằng người đó 
có tỉnh thần lành mạnh”. Không những vậy, ông còn phục người đó sao 
mã thấu được nỗi do dự, nghĩ ngờ thầm kín của ông nửa, nghĩa là đi sâu 
vào tiềm thức của ông. Do đó C.G Jung tin bói Dịch, cho môn đó là một 
phương tiện rất mới để dò xét cõi tiềm thức của con người (6ã). 

4- Những trường hợp “Bói Dịch” thời xưa còn được ghi lại trong 
sử sách : 

Không phải chỉ có sử sách Trung Quốc mới ghi lại nhiều trường hợp 
bói Dịch có lời dự báo rât đúng, mà trong Sử Việt Nam cũng có chép 
nhiều trường hợp tương tự. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Kỷ nhà Trần có 
ghi vào thời Trần Nhân Tông có Phùng Sĩ Chu người xã Cổ Liêu, Trà 
Hương là người giỏi bói Dịch. Khi quân Nguyên sang xâm chiếm, vua sai 
Sĩ Chu bơi. Si Chu gieo quẻ rồi nói rằng : “Quân ta thế nào cũng đại 
thắng” (Tiếc răng Sứ không ghi rõ quẻ gì và cách Sĩ Chư giải đoán). Vua 
mừng bảo : “Nếu đúng như lời đoán sẽ có trọng thướng”. Sau quả nhiên 
ta thắng lớn, vua nói với 8ï Chu : “Thiên tứ không có nói đùa !°. Liên ra 
lệnh lấy Phùng Sĩ Chu làm Hành Khiến. Sử thần khen : “Sĩ Chu là người 
trung hiếu, có tài văn nghệ, làm quan đến Thiếu Phó, hiệu là Tôn Trai 
Tiên Sinh”. 

,_ Khi quân Nguyên vào xâm lược lần thứ hai, cùng thời Trần Nhân 
Tông, vua lại sai Trần Thì Kiến bói Dịch, gieo được quẻ Dự biến sang 
quẻ Chấn, đoán là tốt. Mùa ha năm sau, quân Nguyên đại bại, đúng như 
lời dự đoán của Thì Kiến. (Tuy Sử không chép rõ cách đoán quẻ của Thì 


(65) Nguyễn Hiên Lê : Kinh Dịch. Đạo của người quân tử. Nhà XH Văn học Hà Nỗi 1983, tr 8O. 
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Kiến nhưng ngày nay cứ theo nguyên lý của Dịch, chúng ta cũng có thể 
thấy rằng : quẻ biến là quẻ nội “Khôn”, có hào 1 biến mới thành được quẻ 
Chấn, vậy quẻ Ngoại “Chấn Mộc” là quẻ Thế, còn quê Nội “Khôn Thổ” là 
quẻ Dụng. Quẻ gieo được là quẻ Mộc khắc Thổ, là Thể khắc Dụng, như 
vậy là khác xuất. Quẻ biến là quẻ Thuần Chấn, làm cho Chấn Mộc rât 
mạnh. Chấn Mộc lại là quẻ Thể, vì vây mà chắc thăng, kẻ địch thuộc 
Khôn - Thế bị khắc chế äb thất bại). Muà thu năm Trùng Hưng thứ hai, 
quân Nguyên lại vào cướp phá, vua sai bói, được quẻ Quan biến sang quẻ 
Hoán, Thì Kiến đoán: “Hoán nghià là tan, là điểm giặc tan”. Sau quân 
Nguyên đến sông Bạch Đằng, quả nhiên thua chạy. Vua khen tài bói 
Dịch của Thì Kiến. Năm Nhâm thìn, Trùng Hưng năm thứ 8 (1292) tháng 
giêng vua hạ lệnh lấy Trần Thì Kiến làm An Phủ Hộ Yên Khang (thuộc 
huyện Yên Khánh, Ninh Binh ngày nay). 

Sử không nói rõ, nhưng ta có thể biết quê Quan gồm Tốn trên/Khôn 
đưới, là quẻ “Mộc khác Thổ”, quả Thể là Mộc, quê Dụng là Thổ, quẻ khắc 
xuất; quẻ Nội Khôn có hảo 2 biến thành quê Khám, như vậy quê biến là 
Phong/Thủy = Hoán, là quẻ “Thủy sinh Mộc” : quẻ Thể, Mộc ở thế tương 
sinh được bỏi dưỡng mạnh. Quẻ Dụng là Khôn ~ Thể bị khắc chế tất hao 
tổn, đã hao tổn lại biến sang Khảm Thủy ắt phải tan đưới nước. 

Đặc biệt những người mà sử sách coi như am hiểu sâu sắc mệnh trời 
và thời cuộc như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hay La Sơn Phu Tử 
Nguyễn Thiếp đều là những người tinh thông Dịch Lý. Đáng tiếc là sách 
vở không ghi được những ca bói Dịch kỳ diệu để lại, có lẽ do chính các 
nhà Nho xưa không coi môn bói Dịch là chính đạo. 

Trong sứ sách cổ của Trung Quốc lại ghi chép rất nhiều ca bói Dịch 
hay, ta hãy điểm qua một số trường hợp. 

Sách Tả truyện chép : “Tuyên Công năm thứ 20, quân sư nhà Tấn đi 
cầu nhà Trịnh để đánh Sở. Giữa đường được tín Trịnh và Sở đã giảng 
hoà, chủ soái là Tuân LâwrPhú cho rằng không nên tiến quân nữa, nhưng 
Phó tướng là Tiên Cốc hiếu chiến không nghe chỉ huy, tiếp tục tiến quân, 
Trí Trang Tứ bói Dịch gieo được quê Sư có hào I biến thành quẻ Lâm. Lời 
Từ Hào biến của quẻ Sư nói : “Sư xuất đi luật, phủ tàng hung” ý nôi, quân 
đội xuất binh phải có kỷ luật, nếu không thì dù thắng hay bại đều hung. 
Tri Trang Tử liền nói với Tiên Cốc, nhưng Tiên Cốc không nghe. Về sau 
quả nhiên quân Tân đại bại ở nước Sở”. 
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Cũng sách Ta truyện : “Chiêu còng năm thứ 12: Nam San là Tô Quy, 
một viên quan nước Lỗ, muốn phan bội Lô đầu hãng nước Tê. Trước khi 
hành sự đã gieo được quê Khỏn, hào 5 biến sang que Ty. Lời Hào ð nói : 
Hoàng thường nguyên cát”; ông ta phân khơi cho việc làm của mình lại 
rất tốt, hền đưa que hỏi thêm nhà Dịch học Huệ Bá. Huệ Bá thấy thái độ 
của Nam San áp a ấp úng, nên đoán biết có điều không ngay thăng, liên 
đoán câu “Hoàng thường nguyên cát” rằng : Hoàng là sắc ở trong, Thường 
là trang sức, Nguyên là trưởng của Thiện, cho nên nếu việc của ông 
thuộc trung tín thì đại cát, còn nêu thuộc việc xấu, bên trong không 
trung thành thì không được sắc của nó, tất sẽ thất bại không thành. Nam 
Sơn không nghe lời của Huệ Bá, về sau qua thất bại, Như vậy là Huệ Bá 
đã nắm được cái “Thần” của người bói Dich để lý giải quẻ. 

Cũng theo Tả truyện : “Tương Công năm tứh 9, mẹ của Lõ Thành 
Công là Mục Khương và quan đại phu Kiêu Như thông đâm, lại äm mưu 
phế bỏ ngồi của Thành Công. Kết quả bại lộ, Mục Khương bị nhốt vào 
lãnh cung. Bà muốn biêt vận mệnh của minh ra sao nên đã bói Dịch. Bà 
được quẻ Cấn có 5 hào biến sang quẻ Tủy. Quan xem bói bỏ quẻ chú là 
Gân không dùng, chỉ dùng quẻ Tùy để đoán nên khuyên Mục Khương 
mau trốn đi, có thể thoát nạn. Mục Khương cúng là người tỉnh thông quẻ 
Dịch, nên thấy quẻ gốc là Cân có nghĩa là “dừng, là chăn lại, hai lần. ngăn 
chặn khó qua” nên bà biết có trờn cũng không thoát. Quẻ Tùy lại có câu 
“Nguyên Hanh Lợi Trinh, vô cứu”, bà liền bảo quan bốc địch rằng : tôi 
không đủ các đức “nguyên hanh lợi trình”, tôi đã gây ra tôi ác, làm hại 
đến mình lai gây loạn quốc dân, làm sao tránh khỏi tai hoa, nên đành 
chết ở đây. Về sau sự việc xảy ra đúng nhự thế. 

Sách “Chu Dịch cổ phệ khảo” chép : Kỷ Hiếu Phượng người nhà Thanh 
trước khi ởi thi bói được quẻ Khốn, hào 6 động có lời từ : “Khôn ư thạch, 
cử tư tật lê, nhân ư kỳ cung, bất kiến kỳ thê, hung !°, Thầy bói giải quê 
nói là không tốt, nhưng Ky Hiếu Phương không tin, cho răng mình chưa 
có vợ, làm sao có thể nói “Bất kiến kỳ thè, hung !” Anh ta đoán : “Khốn ư 
thạch...” có thể là người đứng thứ nhất trên mình là người họ Thạch hoặc 
có tên họ anh ta có chữ Thạch bên cạnh, còn mình thế nào củng đỗ thứ 
bai”. Về sau kết quả đúng như thế. Như vậy là Kỷ Hiếu Phượng đã tín ở 
năng lực của mình và giải đoán theo khả năng thực tế có thể xây ra, chứ 
không câu nệ vào lời “từ”, vì trong thực tế nhiều khi gặp lời từ xấu mà 
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thành tốt hay lời từ tốt mà thành xấu (như câu : Hoàng thương nguyên 
cá£” ở trên ). 

Sách Quốc ngữ, Chu ngữ ghi ; “Tân Thành Công lưu vong ở Chu, khi 
ông trở về Tấn, người Tấn xem lành dư, đã bói Dịch, được quẻ Căn. ba 
hào biên thành quẻ Bi. Lời từ quê Cản là : “Nguyên Hanh Lợi Trinh”. Lời 
của quẻ Bỉ là : “Bỉ vân phi nhân. bất lợi quân tứ trình, đại vãng tiểu lai”, 
Người Tấn đựa vào tượng và lời quẻ đoán là : Tấn Thành Công trở về 
tương xứng nhưng việc bất thành, lại phải ra khỏi chỗ đó”. (Quẻ Căn 
Thượng là trời, quẻ Càn hạ là vua, đó là tượng tôt, tương xứng. Nhưng 
quẻ Càn hạ lại biến thành Khôn, tức là vua lại biến thành bề tôi, nên sự 
việc điển biển không kết quả. Ba hào đương của quẻ ha biến thành ba 
hào âm, nên về sau vua phải 3 lần ra khối đó”. 

Cũng sách Quốc ngữ, Tấn ngữ ghi : “Trọng Nhĩ (Tấn văn Công) muôn 
về nước làm vua, tự mình bói Dịch, được quẻ Dư biến thành quẻ Truân. 
Từ của quẻ Truân là “nguyên hanh lợi trình, vật dụng, hữu du vãng, lợi 
kiến hầu”. Từ của quẻ Dự là : “lợi kiến hầu hành sư?. Thầy đoán quê căn 
cứ vào Tượng quẻ Truân, trên Khám là nước, dưới Chấn hình chiếc xe, 
nên cho rằng việc Trọng Nhi trở về sẽ gặp khó khăn như xe đi gặp nước 
cản, lại thêm lời từ khuyên “vật dụng, hữu du vãng”, nên nói : “Không 
tốt, bế nhi bất thông”. 

Khoa bói Dịch xưa thường hiến quan chặt chẽ đến khoa Nhân Tướng 
học. Cả hai khoa nảy đều rất coi trọng trực giác vì có nhiều điều tiên 
đoán về số phận con người không thể lý giải được “tại sao ?”, mà chỉ 
thông qua hình đáng, vẻ mặt, âm thanh phát ra, người có trực giác được 
rèn luyện mới có thể năm bắt và cảm nhận được, rôi họ đựa vào “Tượng 
Số” mà đề xuất ý kiến. Trong sách “Tướng Mệnh khảo luận” của Vũ tài 
Lực (66) có ghi trường hợp ông Trương Tôn Xương, văn hoá chỉ bập bẹ 
năm ba chứ, chưa đọc thông viết thạo, sau Cách Mạng Tân Hợi làm đến 
Tổng Đốc tỉnh Sơn Đông, Trương sinh năm Nhâm Ngọ, tháng Nhâm Dần, 
ngày Nhâm Tuất, giờ Nhâm Dần. Thời Trương còn làm bồi bàn, có thầy 
số đã đoán cho ông là “Đại Quý Mệnh” sau sẽ phát to, vì cả bốn Thiên 
Can đều là Nhâm, gọi là “Thiên Nguyên nhất khí Thủy” (Nhâm thuộc 
Thủy); còn ba Địa Chỉ “Dần, Ngọ, Tuất” hợp thành “Hỏa Cục” (Ngọ thuộc 


168: Vụ tài lực Sách đa đân, Không rõ năm tn và nhà XB, 
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Hỏa; Dần, Ngọ, Tuất là thế Tam Hợp cục). Như vậy trên là Thủy, dưới là 
Hỏa, làm thành quẻ Thủy/Hỏa=Ký Tế, quẻ đầy thuận lợi của quý Mệnh. 
Trương Tôn Xương còn vái thầy số xin đừng diễu cợt ông, cái thân bồi 
bàn làm gì mà vinh hiển thành bậc đại phú quý được. Sau quả Trương 
được giầu sang hết mức, tiền của có bao nhiêu không biết, quân sĩ dưới 
quyền có bao nhiêu không hay; đi đến đâu cũng lấy vợ, đến nỗi có bao 
nhiêu vợ cũng không rõ. Ba điều liên quan èn sự giầu sang Trương đều 
không biết. Các thầy số đương thời gọi thê cách Tướng số của Trương là 
“Tam bất tri” để đặt tên. 

Sự vận dụng quẻ dịch để đoán vận mệnh còn nhiều, tuy nhiên phải 
tập trung vào những phương pháp có cơ sở lý luận sẽ trình bày dưới đây. 

II- Các bước tiến hành 


Phương pháp Bói Dịch gầm những bước tuần tự sau đây : 

1- Tìm quẻ gốc : cũng gọi là quẻ chủ (Bản Quái hay Chú Quái), hay 
quẻ Chính. Muốn thế phải tìm “Số” của sự vật muốn dự báo. 

9- Lập quẻ Hỗ từ quẻ gốc. 

3- Tìm Hào “biến” của quẻ gốc bằng cách tìm “sẽ” của Hào biến. 

4- Tìm quẻ Biến sau khi đã tìm được hào biến. Để lý giải các quẻ trên 
cần tiến hành tiếp các bước sau : . 

5- Xác định quẻ “Thể” và quẻ “Dụng” cúa quê gốc và quẻ biến sau khi 
đã xác định được hào biến. 

6- Tìm mối quan hệ “sinh - khắc” theo Ngũ Hành của Thể và Dụng 
trong cả ba quê “Gốc, Hỗ, Biến”. 

7- Xác đình “Quái Khí” suy vượng của Thể và Dụng vào thời điểm đự báo. 

8- Tham khảo “Quái từ” và “Hào từ” (Hào biến) của quê gốc và quẻ 
biến để biết hướng tốt xấu đại cương. 

9- Xác định “Tam Yếu” đối với người hay sự vật muốn chiêm đoán 
trong thời điểm đang dự báo. 

10- Kết hợp chặt chẽ các điều trên với “Tượng Số” để lý giải quẻ Dịch, 
để có thể đưa ra được những dự báo chặt chẽ và hợp lý nhất. Đó là những 
bước tiến hành không thể thiếu của môi lần bói Dịch. Dưới đây chúng ta 
đi sâu để tìm hiểu từng bước. 

1- Tìm Quẻ Gốc (quẻ Chính) : 


Theo quan điểm của người xưa thì bất cứ sự vật nào hiện hứu trong 
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một không gian, thời gian nhất định, đều phải mang cái “sỏ” của chúng 
trong thởi điểm đó. Có thể xác định “số” của chúng trong thời điểm xảy 
ra bằng nhiều cách : 

- Hoặc lấy “ngày, giờ, năm, tháng” xuất hiện sự vật hay xảy ra hiện 
tượng để xác đình số. 

- Hoặc lấy số lượng âm thanh của sự vật để xác định số. 

- Hoặc lấy hình thái, mầu sắc, vị trí của sự vật lúc xuất hiện để tìm số. 
Ví dụ mầu đen thuộc Thủy ở phương Bắc, tương ứng với số 1; mầu đỏ 
Chuộc Hỏa ở phương Nam, tương ứng với số 2; mầu xanh thuộc Mộc ở 
phương Đông, tương ứng với số 3; mầu trắng thuộc Kim ở phương Tây, 
tương ứng với số 4... 

- Hoặc như vị trí của sự vật ở hướng Tây Bắc là hướng của quẻ Càn số 
6; nếu ở lại hướng Đông Bäc thì là vị trí của quẻ Cân số 8 v.v... (Chú ý 
phương vị của các quẻ thì phải theo số Lạc Thư). 

- Hoặc sắc thái sự vật lúc xuất hiện: tươi sáng là thuộc quẻ Ly số 5, 
vui đẹp là thuộc quẻ Đoài số 6, sắc thái nham hiểm là thuộc quẻ Khảm số 
2 v.v... (Sắc thai thuộc bản chất “số” của quẻ nên phải lấy theo giá trị “số” 
của quẻ). 

- Hoặc có thể đếm số chữ viết lúc xảy ra dự báo để xác định số. nếu 
chỉ có một chứ thi đếm số lượng ký tự trong chữ đó để tìm số. tóm lại ta 
có rất nhiều cách xác định để xác định “số” của các sự vật. 

Tuy nhiên phương pháp thông thường cho kết quả tốt nhất, từ xưa 
đến nay thường dùng là “lấy ngày, giờ, tháng, năm” khi bói Dịch để tìm 


“số” của quẻ Gốc (quẻ Chính). Cụ thể các cách đều tiến hành như sau : 


1.1- Dưa theo Giờ, Ngày, Tháng, Năm : Ngày giờ, tháng, năm để 
tính số phải theo âm lịch với Hệ Can Chi và vòng Giáp Tý đã được hoạt 
hoá theo cơ chế “âm dương — ngũ hành” và phương vị 8 quẻ của dịch. Tìm 
“số” ở đây chính là “sô Tiên Thiên” của quê tương ứng với ngày, giờ, 
tháng, năm đó. Ta đã biết số Tiên Thiên của quẻ chỉ có 8, vì vậy nếu số 
lớn hơn 8 thì phải trừ đi 8, số dư của số là quê định tìm. Nếu sế ngày, giờ, 
tháng, năm cộng lại mà lớn hơn nhiều lần số 8 thì phải đem chia cho 8, số 
dư là số quẻ. Nếu số dư băng 0, tức là số 8 (vì 8:8=0). Đó là số của quẻ. Ta 
cũng phải biết thứ tự Tiên Thiên của quẻ là thứ tự đọc ngược các số từ 7 
đến 0; như vậy là ; Càn-1, Đoài-2, Ly-3, Chấn-4, Tốn-5, Khám-6, Cấn-7, 
Khôn-8, 
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Số của quẻ Thượng : Ðo là số dư của tổng ba số thuộc “Ngày — Tháng 
— Năm” trừ đi 8 (hoặc chia cho 8). 

Sô của que Ha ; Đó là số dư của tổng bốn số thuộc “Giờ - Ngày - 
Tháng —- Năm” trừ đi 8 (hoặc chía cho 8). 

Tìm Hào động: Đem tổng bốn số thuộc “Giờ T— Ngày — Tháng ~ Năm” 
chia cho 6 (chứ không phải 8) vì mỗi quê chỉ có 6 hào, số dư là số của “Hào 
Động (tính từ đưới lên). Tìm hào động để tìm quẻ Biến, để dự báo quá 
trình điễn biến của sự việc. 

Ví du 1 : Ngày mồng 4 tháng ba năm Định Sửu, vào giờ Thìn, sẽ khai 
trương cửa hàng. Muôn bói Dịch xem có lợi không ? 

Ta có các số : ngày 4 tháng 3 (Nam chỉ cần số thứ tự của Địa Chị) năm 
Sứu thuộc chi thứ 2. Tống của ba số thuộc “ngày, tháng, năm” là 4+2+3=9; 
9-8=1. Theo thứ tự Tiên "Thiên, số 1 là số của quê Càn. Vậy ta được que 
Thượng là Càn. 

Giờ khai trương là giờ Thìn, đứng thứ 5 của 12 Chỉ. Đem cộng với ba 
số trên, ta có Tổng của bốn số thuộc “giờ, ngày, tháng, năm” là 9+5=14; 
14-8=6. Ta biết số 6 là số Tiên Thiên của quẻ Khám. Vậy ta được quẻ Hạ 
là quẻ ham. 

Như vậy ta có quê Gốc là quê Thiên/Thủy= Tụng, 

Hào Động: Đem tổng bốn số (14) chia cho 6, được 2, dư 2; số 2 là Hào : 
2 biên. 

Vị du 2 : Ngày 15 tháng 6 năm Bính Tý vào khoảng 9 giờ tối đi du lịch 
bằng máy bay, xem có thuận lợi không ? 

Ta có : 

+ Quả Thượng: 15+6+1 (năm Bính Tý thuộc số 1)=22; 22:8=2, dư 6; số 
6 là số Tiên Thiên của quẻ Khẩm. 

+ Quẻ Ha : 9 giờ tối là vào giờ Tuât âm lịch (đứng thứ 11 của 12 Chị), 
ta có tổng 4 số : 22+11=33; 33:8=4, dư 1. Số 1 là số quẻ Càn. 

Ta được quê Gốc là Thủúy/Thiên=Nhu. 

+ Hào Đông : Cũng lấy Tổng 4 số (33) chia cho 6, được ã, dư 3. Số 3 là 
số của hào biến. 

1.2- Nghe tiếng kêu (âm thanh) tìm quẻ : Dây là cách chiếm bốc 
theo âm thanh. Có thể đếm số lượng tiếng đã phát ra để tìm số quẻ Thượng. 
Nêu sẽ lượng âm thanh nhiều thì cũng trừ đi 8, lấy số dư tìm quẻ. Sau đó 
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cộng thêm số giờ xảy ra để tìm quẻ Hạ, cũng băng cách chia che) 8 rồi lấy số 
dư. Thường dùng để đoán cát hung của âm thanh phát ra mà ta chưa rõ. 

Muốn tim hào động thì cũng lấy tổng số tiếng kêu cộng sò giờ khi xảy 
ra đem chia cho 6, số dư là số của hào động. 

1.3- Xem hình thái, nhương vi sự vật để tìm quê : Có thể dùng 
cách quan sát hình thái, phương vị của vật để tiên đoán hậu vận của sự 
vật. Ví dụ : ông già, bậc trưởng lão, con voi, con ngựa là thuộc quả Càn; 
bà già; kẻ thứ dân, con trâu, con bò là thuộc quẻ Khôn; thiếu nữ, ngươi tỳ 
thiếp là thuộc quê Đoàải; vị hương lý, trai tráng, con trai cả là quẻ Chấn 
v.v... Lấy những quẻ đó làm quẻ Thượng; lây hướng xuất hiện làm quẻ 
Hạ; phương Bác thuộc quê Khảm, Tây Bắc thuộc quẻ Càn, Đông Bắc 
thuộc quẻ Cấn, chính Đông thuộc quẻ Chấn, Đông Nam thuộc quê Tốn, 
chính Nam thuộc quẻ Ly, Tây Nam thuộc quẻ Khôn, chính Tây thuộc quẻ 
Đoài. Như váy là ta đã tìm được quẻ gốc. Lấy số của quẻ Thượng cộng số 
của quẻ Hạ cộng thêm số của giờ khi chiêm bốc, rồi chia cho 6 để tìm hào 
động. 

1.4- Lấy chữ viết đẻ tìm quê ; Xem cho một người nào đó bằng chữ 
viết của họ thì làm theo cách sau đây : 

®Nếu chỉ có một chứ thì đếm số ký tự trong chứ đó để lây số của quê 
Thượng. Cộng thêm số giờ để lấy số của quẻ Hạ. Số để tìm quẻ Hạ đem 
chia cho 6, số dư là hào động của quẻ. 

®Nếu là hai chứ thì lấy số ký tự của chứ đầu tìm số quẻ Thương; số ký 
tự của chữ thứ hai tìm số quẻ hạ. Cộng thêm số giờ để tìm hào động của 
quẻ. 

®Nếu từ ba chứ trở lên thì chia đôi số chữ : nửa ít phần trên để tìm số 
quẻ Thương ; nửa nhiều phần dưới để tìm số quê Hạ (đều phải đếm tổng 
số ký tự rồi chia cho 8). Số nửa phần dưới cộng thêm số giờ chiêm bốc 
chia cho 6 để tìm hào động cúa quẻ. Nếu số chữ là số chăn thì chia đồi 
thành hai phần bằng nhau, phần trên thuộc số quẻ Thượng, phần dưới 
thuộc số quẻ Hạ. 

®Nếu trên bốn chữ là đủ “Tứ Tượng”, chỉ cần đếm số chứ, không cần 
đếm kỹ tự. Nếu có nhiều câu thì chỉ đùng câu đầu để tìm số quẻ Thượng; 
câu cuối để tìm số quẻ Hạ. Các câu khác không dùng. Số để tìm quẻ Hạ 
cộng thêm số của giờ chiêm bốc để tìm hào động. 

1.5- Chiêm đoán những việc khác nhau: Tùy theo yêu cầu từng 
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thời gian, từng sự việc khác nhau mà có nhiều cách tìm que khác nhau. 
Chiêm đoán vận mệnh thì dùng ngày sinh tháng đẻ theo Can Chị. Chiêm 
đoán nỗi lo âu thì dùng ảm thanh phát ra, sắc khí thê hiện ra bên ngoài. 
Chiêm đoán mất của thì đùng tượng cua vật mất làm quẻ Thượng; ngày 
tháng mất làm què Hạ; cộng thêm giờ xem quẻ chia 6 để tìm hào động. Ví 
dụ, mất con ngĩ7a thì dùng quẻ tượng quê Càn, mất con bỏ, con đê thì 
dùng tượng quẻ Khôn lam quẻ Thượng; mất đồ bằng vàng hay kim loại 
quý thì cũng dùng tượng quẻ Càn làm quẻ Thượng. Chiêm đoàn ngày 
xuất hành hay ngày khai trương việc kinh doanh thì dùng ngày, tháng, 
năm, giờ của các công việc đó để tìm quẻ. 

1.6- Phương pháp tư gieo lấy quẻ : Một phương pháp quan trọng 
để đoán quẻ cho người khác và cũng cho chính mình là “đương sự phải tự 
gieo lấy quẻ”, rồi nhờ người giỏi Dịch đoán giúp. Bởi vì trong thực tế việc 
tự mình thắp hương, hướng lòng thành vào việc hỏi Dịch thì quẻ Dịch 
tìm được thường linh nghiệm hơn. Mối liên hệ giữa tâm linh con người 
với việc bói Dịch nói riêng và đối với việc dự báo nói chung còn là một, 
điều khó lý giải hiện nay, chỉ thấy răng trong thực tế sự linh nghiệm 
thường gắn liền với lòng thành kính và sự khao khát thực sự của con 
người. Tạo Hóa hình như còn nhiều cơ chế bĩ mật mà con người chưa có 
khả năng biết hết. 

Điều quan trọng là người gieo quẻ phải sờ tay mình trực tiếp vào ˆ 
nhứng vật dùng để gieo quẻ, như bó cổ thi (cổ) hay bó đứa, bó que dùng 
làm thẻ, những đồng tiền, những con bài hay cả nhứng viên sỏi để sóc 
lên khi gieo quẻ. Có lẽ khi đương sư trực tiếp sở vào những vật đó thì 
hình như đã truyền được phần nào tâm tư và nguyện vọng của chính 
mình vào chúng, cho nên thường được những quẻ khá phù hợp (theo 
kinh nghiệm cúa nhiều người bói Dịch). 

1- Bói Dịch bằng cỏ Thi 

Người Trung Quốc xưa bói Dịch thường đùng cỏ Thì và Mai Rủa, coi 
đó là những đồ lĩnh ứng. Thực ra linh ứng hay không là do lòng người, 
còn cỏ Thị xưa chẳng qua là thứ cỏ thân thẳng rất dễ kiếm ở miền Bắc 
Trung Quốc, khi cắt đều thành những đoạn dài khoảng 20cm thì chúng 
vừa nhỏ, vừa đẹp, để cầm, đễ bảo quản. Người xưa thường dùng 50 hay 
100 que cỏ thị, thông thường là ðO, 

jWghi lệ bói Dịch ; Việc bói có Thị thời cố rất phức tạp. Bàn thờ phải 
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có kích thước quy định, đặt ngoảnh mặt về phương Nam. Trên chỉ đặt 
bát hương và hộp có Thị. Cổ thị phải được bọc trong lụa màu đỏ hay 
hồng, bảo quản trong hộp gô thơm. Khi lấy có Thi ra khỏi bao lụa người 
bói phải có lòng thành, cung kinh thắp lên ba nên hương, sau đó phải hơ 
có Thi trên bát hương rồi cung kính mà khẩn. Nội dung khẩn phải nói rõ: 
Ngày, tháng, địa phương, tên người xin quẻ, lý đo xin (vì chưa hiểu rò 
lành dữ hay muốn được chỉ bảo thèm điều gì) cần nói rõ. Sau đó, tay trái 
cảm bó cô Thị, tay phải rút ra 1 cây trả lại trong hộp, còn 49 số (số 1 đó 
tượng trưng cho số của Vũ Trụ khi chưa phân cực không tính). Rồi lấy cả 
hai tay chia đôi 48 số còn lại, để riêng ra hai chiếc khay trên bàn thờ, 
_ tượng trưng cho sự phân cực âm dương. Từ số có Thi được phân đôi đó 
mới bắt đầu đêm từng phần, cứ 4 số một để tìm số dư. Khi đã đếm hết cä 
hai nửa, đem cộng các số dư của các lần đếm lại, ta sẽ có các số tương 
ứng như sau: hoặc 6, hoặc 7, hoặc 8, hoặc 9. 

Sö 6 là số “Thái âm” (số của hào âm biến hay hào Lão âm); số 9 là hào 
“Thai Dương” (hào dương biến hay hào lão đương); số 7 là hào “Thiếu 
Dương”; số 8 là hào “Thiếu Âm”. Cứ mười tám lần biến mới được một quẻ 
(mỗi hào phải đếm 3 lần). Cách tìm quẻ như thế rất phức tạp và mất 
nhiều thì giờ mà thực ra chỉ là cách tìm số dư trong các nhóm có Thi đã 
được phân đôi sau khi trừ 1 mà thôi. (Xin bạn đọc tham khảo thêm trong 
sách Kinh Dịch của Ngô Tất Tố, chương “phép bói bằng cỏ thì”). 

Ngày nay, khi nghiên cứu kỹ phương pháp bói cỏ Thì cổ của Trung 
Quốc (từ thời nhà Chu để lại), một số nhà Dịch học phương Tây đã nhận 
ra rằng : phép chia đôi bó cô Thì, rồi bớt 1, chẳng qua là để tìm bốn số 
tượng trưng cho bốn loại Hão là : số 9 là hào “Dương già” (Thái Dương); 
sở 6 là Hào “Âm già” (Thái Am); số 7 là Hào Thiếu Dương; số 8 là Hao 
Thiếu Âm (bằng cách cộng các số dư từ 1 đến 2, 3 hay 4 trong mỗi lần 
đếm lại. Ta có thể xác định luôn Hào thường và Hào biên theo nguyên 
tác đã biết. Cứ Hào già thì “biến”). Người ta cũng đã dùng toán học để 
tính ra xác suất các Hào xuất hiện theo cách bói có Thì xưa là : 

+ Số 9(Hào Thái Dương) : 3/16 
+ Số 6 (Hào Thái Âm) 1/16 

+ Số 7 (Thiếu Dương) : ð/16 

+ Số8(Thiếu Âm) : 7/16 


Xem độ xác guât người ta mới phát hiện ra điều “vô lý” trong phép 
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bói cổ : Tần suất xuất hiện của các Hạo Thiếu Dương và Thiếu âm không 
đều nhau, tuy nhiên còn cö thể chấp nhận; nhưng điều vô lý nhât là Thái 
Âm lại xuất hiện tới ba lần ít hơn Thái Dương, trong khi chính hai Hào 
này phải có tần suất ngang nhau. 

Các Phương pháp cải tiến : 

1- Dùng 16 viên ngoc giả của Schoenholtz : 

Dựa theo tính toán xác suất trên, ông Schoenholtz đã đề xuất một 
phương pháp đơn giản hơn mà cũng cho kết quả như dùng 50 có Thị : đó 
là dùng 1ổ viên ngọc giả, có mầu sắc theo số lượng xác suất trên : 

-'7 viên màu xanh là Thiếu Âm, 

- ð viên máu vàng làm Thiếu Dương, 
- 3 viên màu đỏ làm Thái Dương; 

- 1 viên màu lục làm Thái Âm; 

Ta có thể thay 16 viên ngọc giả bằng 16 viên thủy tỉnh, 16 viên gỗ hay 
16 vật tương ứng có mầu sắc như trên. Các viên trên cần bảo quản trong 
một túi sạch. Mỗi lần bói, sau khi làm đúng các nghỉ lễ, người bói chỉ cần 
khuấy lộn các viên ngọc rồi bốc ra 1viên để ghi Hào tương ứng. Sau đó lại 
bỏ viên ngọc vào túi và lại khuấy đều để bốc viên thứ hai để dựng quẻ 
(67). Trong khi bói bằng cỏ Thi hay 50 que thay thế, ta phải đếm đi đếm 
lại tới 18 lần mới tìm được đủ 6 hào cho một quẻ thì với phương pháp này 
ta chỉ cần bốc 6 lần cho 6 Hào là đã hoàn thành quẻ cần tìm. 

2- Dùng ba đồng tiền : Phương pháp bói bằng ba đồng tiền đã được 
thông dụng từ đời Đường, Tống Trung Quốc. Dùng ba đồng tiền giống 
nhau, lây mặt ngửa có chữ là Dương, mặt sấp là Âm, để trên đĩa đủ rông 
để gieo. Tiền được bảo quản trên đĩa đó, trên đậy một cái bát hay chén 
sạch, đặt sẵn trên bàn thờ. Khi bói Dịch, sau nghỉ lễ cần thiết, người bói 
phải cầm lấy ba đồng tiền trong tay, thành kinh gieo xuống chiếc đĩa. 
Mỗi lần gieo ta được một Hào theo số đã biêt : (9 là Thái Dương; 6 là Thái 
Ẩm; 7 là Thiếu Dương; 8 là Thiếu Âm). Để tính ra các số trên, ta theo 
luật “Trời 3, Đất 2” (tức Trời tròn, Đất vuông) hay cũng là “Dương 3, Am 
2). Kết quả như sau : 

- Ba đồng tiền đều ngửa : ta có ba Dương (3+3+3)=9 (Lão Dương) 

- Ba đồng tiền đều sấp : ta có ba Âm (2+2+2)=6 (Lão Âm) 


(87) Nguyên Đại Bằng : đi tìm Kinh Dịch nguyên thủy - Làng Văn XE. Canada, 
1998. Tr.199. 
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- Một đông sấp. hai đồng ngửa : ta có I Âm, 2 Dương (2+3+3)=8 (Thiếu 
Âm) 

- Hai đồng sấp, một đẳng ngứa : ta có 2 Âm, 1 Dương (2+2+3)=7 (Thiếu 
Dương). 

Qua 6 lần gieo như thế ta lập được que Dịch cần tìm. Cần chú ý là xác 
suất xuất hiện các Hào trong việc bói bằng ba đồng tiên khác xác suất 
bói băng ãO quẻ hay 16 viên ngọc, Ta có : 

+ Xác suất Hào Thái Dương : 1/8 (vì chỉ có một cách sắp xếp (3+3+3) 

+ Xác suất Hào Thái Âm : 1⁄8 (vi cũng chỉ có một cách sắp xếp (2+2+2) 

+ Xác suất Hảo Thiếu Dương : 3/8 (vì có ba cách sắp xếp: (3+2+2), 
(2+3+2). (2+2+3) 

+ Xác suất Hào Thiếu Âm : 3/8 (vì cũng có ba cách sắp xếp : (3+3+3), 
(8+2+3›,(3+3+2). 

Theo chúng tôi nghĩ, xác suât này hợp lý hơn, vì số 8 là số tám cung 
quẻ Hậu Thiên cũng là số của 8 phương hướng không gian, vì vậy các tần 
suất xuất hiện của các Hào không thể ra ngoài những vị trí đó, 

Theo các phép bói Dịch trên, quẻ tìm được có thể không có Hào biên 
(không có Hào nào là Lão Dương hay Lão Âm), củng có thể tìm được quê 
có từ 1 đến 2, 3, 4, 5 hay toàn bộ 6 Hào đều biến (tuy rât hiếm). Khi không 
có Hào biến ta chỉ cần tham khảo lời “Từ” của quẻ Gốc là được. Khi có 
Hào biến ta phải tham khảo không những lời “Từ” quê Gốc mà còn phải ˆ 
tham khảo cả lời “Từ” Hào biến cùng lời “Từ” quẻ biến để phối hợp giải 
đoán mới chính xác. 

2- Lập quê Hỗ từ quẻ Gốc : 

Băng cách chỉ lấy 4 hào ở giữa quẻ Gốc, bỏ hào 1 (hào sơ) và hào 6 (hào 
thượng), tức chỉ lấy các hào “2-3-4-5” để thành lập quẻ mới : 

+ Ba hào “5-4-3” là quẻ Thượng mới; 

+ Ba hào “4-3-2” là que Hạ mới. 

Ví dụ : ởtrong mục (1.1) ta có quê Gốc là Thiên/Thủy=Tung : 

wx Hào6 


= Hào 2 
Hao I1 
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Ta sẽ có quẻ Hồ là Phong/Hỏa=Gia nhân : 


3- Tìm quê Biến tử quẻ Gốc : 

Sau khi tìm được “hào biến” của quê Gốc, ta đem biến hào đó thành 
“tương phản”, tức hào âm thành hào dương, hào dương thành hào âm, ta 
sẽ dược quẻ Biến của quẻ Gốc. Ví dụ trên, ta có quẻ Gốc là Thiên/ 
Thủy=Tuụng. Gó hào 2 động. Hào 2 ở đây là hào dương của quẻ Khám. 
Như vậy hào dương sẽ biến sang hào âm, quê Khám thành quẻ Khôn; ta 
có quẻ Biến cúa quẻ Tụng là Thiên/Địa=Bi : 


Quẻ Tụng cô hào 2 động > biến thành quẻ Bỉ. 


Trong Ví dụ 2 của mục (1.1) ở trên, ta có quẻ Gốc là Thúy/Thiên=Nhu, 
có hào 8 động. Như vậy hào 3 dương của quẻ Hạ là Càn sẽ biển sang hào 
âm, quẻ Càn trở thành quê Đoài, ta có quẻ Biến của quê Nhu là Thủy/ 
Trach= Tiết. 


QuẻNhu = “= có hào 3 động > =B = biến thành quẻ Tiết: 
tnmmaaoa ——— 


Trong phương pháp gieo quẻ băng Thẻ hay dùng ba đồng tiên như đã 
nói ở trên, ta có thể thu được quẻ Gốc (hay quẻ Tiên Thiên) không có 
Hào nào “động”, hoặc có 1 hay 2, 3 Hào động; có khi được quẻ cả 6 Hào 
đếu động. Quẻ có Hào động là quê Biến. Quẻ không có Hào nào động là 
quẻ “Bât Biến”. Nếu quề có 1 Hào động thì phải dựa vào lời “Từ” của Hào 
đó kết hợp với lời “Từ” của quẻ Biên mà giải đoán. Điều này trong “Hệ 
Từ” của Dịch cũng đã nói : Động thì xem sự biên của nó để đoán. Nếu c6 
2, 8 hay nhiều Hào cùng động thì chứng tỏ sự việc không ổn định, hay lặp 
đi lặp lại, cho nên phải kết hợp các lời “Từ” của tất cả các Hào động để 
giải đoán. Việc đoán những quẻ này không phải lúc nào cùng dê dàng vì 
lời “Từ” của Hào động nhiều khi mâu thuẫn nhau, người đoán cần phải 
tỉnh thông các tình huống nhưng của quề Dịch và phải vận dụng được 
“Tam Yếu” mới có thể đưa ra được những lời giải đúng. Tóm lại, khi có 
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một. Hào động là chì chuyên về một việc; nhiêu Hào động Ì+ có nhiều sự 
việc lặp đi láp lại. Khi quê không có Hào động thì chỉ cần xem “Tượng?” 
que Gốc để đoán giải. 

Lập xong được ba quẻ “Gốc-Hỏ-Biến” thì coi như việc gieo quẻ đã 
xong. Để có thể đoán quẻ hợp với lý của khoa Tượng 8ô, cần xác định 
thêm quẻ Thể và quẻ Dụng trong quẻ Gốc. 

4- Xác định thêm quê Thể và quẻ Dụng trong quẻ Gốc: 

Có hai trường hợp phải phần biệt : 

4.]- Khi xét môt vật tỉnh hav đơn giản : Như đoán nhưng điều cát 
hung đơn giản, một sự việc tức thời, hay xem thời tiết trong ngày thì chỉ 
cận một que Gốc là đủ, Lúc đó quẻ Thượng (Ngoại) là quẻ Thể, còn quả 
Hạ (Nội) là quê Dụng. Tại sao Yại lấy quê Thượng làm quẻ Thể mà không 
lấy ngược lại ? Là vì trong mỗi Trùng Quái thì chính quẻ Thượng (Ngoại) 
mới là quẻ thể hiện bản chát “eơ ngấu” của con số thông qua Hào 6 (hào 
thượng) của chúng. Như chúng ta đã khảo sát ở chương “Biên Dịch”, các 
số Cơ (dương) đều mang Hào Dương ở trên cùng, các số Ngẫu (Âm) đều 
mang Hào âm ở trên củng. Cũng như con người, Tạo Hóa đã chia thành 
hai loại lớn là đàn ông và đàn bà vậy. Chính là do hình thể bến ngoài với 
những nét đặc trưng cho hai giới mà chúng ta có thể phân biệt được dễ 
dàng, y như đặc trưng của hai cơn số vậy. Như vậy là cái “hình hài” bên 
ngoài đã thể hiện cải “bản thể” của bai giới, cũng như cái “Tượng” của 
các Trùng Quái đã thể hiện bản chất cơ ngẫu của chúng. Vì vậy mà khi 
xét đơn thuần quẻ Gôc không biến thì quê Thượng là quẻ Thể, còn quẻ 
Hạ là que Dụng. 

4.2- Khi xét môt sư vât đông hay đang trong quá trình biến đổi ; Tuy 
nhiên trong đa số các trường hợp, sự vật đều “động” hay đang trong quá 
trình biến đổi, vì vây quẻ Thế và Dụng lại thay đổi. Lý đo là vì : cái gì 
thuộc về “bản thể” thi thường “bất biến”, còn cái thuộc về sở dụng thì 
luôn luôn biến động. Cho nên, bất cứ là quê Thương hay qué Hạ, nếu quẻ 
nào đã có “hào động” để biên sang quê khác thì đều là quẻ Dụng, còn quả 
đứng nguyên không biến đổi là quẻ Thể. Lấy một vi dụ, một quẻ bất kỳ 
nào, như quẻ Tung (thiên/thúy) có tượng là= = Nếu nó đứng yên thì 


quẻ Thể là Càn (quẻ Thượng), quẻ Dụng là Khảm (quê Hạ). Bất cứ hào 
nào trong ba hào cúa que Hạ ttức hao sơ, hào 2 và hào 3) mà “động”, biến 
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tư âm sang dương hay ngược lại tư dương sang âm, thì chí có quê Hạ là 
thay đổi. Nó vẫn là quẻ Dụng. Còn quẻ Thượng (Căn) vẫn đưng yên, nó 
vẫn la que Thẻ. Nhưng nếu quê Tung lại có hào 4 động, quẻ Cân (Thượng) 
biến thành quẻ Tôn Cần biến thành Tôn ==), còn que Khám (Hạ) 
đứng nguyên không đổi, quẻ Tụng gốc biến thành quẻ Phong/Thủy=Khốn. 
Như vậy quê Khảm (Hạ) của quẻ gốc lại là quê Thể, còn quẻ Càn (Thượng) 
của quẻ gốc lại trở thành quẻ Dụng. Bất cứ hào nào trong ba hào của quẻ 
Thượng (tức hào 4, hào 5 và hào thượng) mà “động”, thì que Căn (Thượng) 
đều phải thay đổi : nó vẫn là quẻ Dụng, còn quê Khảm (Hạ) đứng nguyên 
văn là quẻ Thể. Đó là cách phân biệt “Thế” và “Dụng” khi quẻ có hào 
biến. 
5- Tìm mối tương quan “Sinh-Khác” giữa Thể và Dụng : 

Đề giải đoán tập hợp ba quẻ vừa tìm được là “Gỏc-Hä-Biến” hợp với 
“Lý” của khoa Tượng Số, chúng ta lại phải dựa vào cơ chế tương tác 
“ginh-khác” của Ngũ Hành. Trong những chương trên, chúng ta đã biết, 
cơ chế “ngũ hành” đã được dùng để “hoạt hoá” hệ thông 64 quẻ Dịch theo 
8 nhỏm cơ bản, báo quát ca 8 hướng trong không gian. Các nhóm quẻ 
Dịch này lai được gắn với hệ Can Chi, cũng đã được hoạt hoá bằng cơ chế 
“âm đương - ngủ hành” để đo đạc thời gian theo năm, tháng, ngày, giờ, 
thành một hệ thống rát chặt chẽ để định vị “Không - Thời gian” của 
người xưa. Ái muốn dùng Dịch để dự báo cần phải tỉnh thông cơ chế này. 
Như vậy môi quê cơ ban ta gieo được đã mang sẵn trong lòng nó một 
“Hành” nhất định trong năm Hành của Tạo Hóa. Cùng với Hành, chúng 
có “thanh”, có “sắc”. đó “phương vị” đặc trưng riêng. Đặc biệt là chúng có 
tính “đại điện quy ước” cho một hạng người. một loại vật, một số tỉnh 
cách, một mỗi tương tác riêng với mọi sự vật chung quanh. Chính do đó 
mới có thể dùng các quẻ vào việc dự báo nhân sự. 
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Bảng ghi tính đại diện quy ước đại cương 
của 8 Tượng cơ bản 


(A- Quy ước đôi với giới Tự Nhiên) 


Sắc Tính Chất 
—=—— +x — +—< =- 
àn Dương Khi Dương| Tây | Thương| Trắng| Cay | Cứng manh, 
Kim Trời Bắc Hanh,Thông 
Đoài Âm Đầm Chính | Thương | Trắng | Cay | Xinh đẹp 
Km (Chỗ trũng) Tây Lõm xuống 
Ly | Hỏa Lửa |Chính| Chủy | Đỏ | Đáng: Nhiệt nóng 
ì Mặttrời | Nam Ì Sáng. Rồng 
trong 
t 1 
hấn ID | ấm Ít tini|S0iá6: Dadh lleBnaf SƯ 
t Dương Ì ín TỎC an 2i đeng,Rung 
Mộc Đông chuyển 
õn |Âm Mộc Gió Đông | Giác | Xanh Chua | Xuyên thấu, 
Nam nhún 
nhường 
Khm | Thuy | Nước [Chính 
Mặt Trăng Bắc Vũ Đen | Măn Lạnh, Hiểm, 
| — | Đặc giữa. Tôi 
an Dương Núi Đông | Cung | Vàng | Ngọt TIN cứng 
Thổ (Chỗ lỗổira)| Bá BỊ cân b2: 
sài Chế lồi 
Khờn LÂm Thới, Su Tây | Cung | Vàng | Ngọt Mềm, yếu 
Nam Nhu thuận 


Quẻ Trong! Ngoài _ HS 
Cơ Ìtgia| Xã Cơ thệ Bệnh Iến Đỏ Vật 
bản Ì đình | Hôi Người Tật ¡ Động 
Sài eess ._—|_— Vật _.. 
Càn | Cha, Ông già, | Đâu |Bệnh h Con | Châu Ngọc, vàng, Đồ 
Chồng Ì Bậc ở Đầu | '0ng, cón | quý hiếm. Vật tròn, 
quyềnguý. VI, CA". lsựng, 
| c— Si] HE. .] 
' Bành : 
Đoài| Con |Thiếu nữ, | Miệng| Phối, | Côn Dê |Đồ Trang Sức. Vật 
gái | Vợlẽ, Phối | Bở miệng lòm, 
út |Thiếp. miêng 
— |Bệnh ˆ 
Ly Con |'Thiến Mặt Mắt, Chỉm |Vät đỏ, Sáng bên 
gái |Phụ, Tìm Bệnh | Tri, Cua, |trong.Vũ Khí Văn 
thý |Quân Tím, | ếch, Rùa. | thư. 
nhân 
Chấn | Trai Người Gan, | Bệnh : Cây, Gỗ, Tre, Dây. 
Trưởng | hởn, Chân, | Gan, | Rồng, |Nhạc cụ bằng gỗ. 
Hương Bàn |Bệnh Răn 
Lý J) chân |Chãn, - 
Con Tăng ni, Bắp |Bệnh | Gà, Vị, |Cây cỏ, Lông Vũ 
Tờn |....; | Thợkhéo | đài |ở Đùi chìm |Buầm, Quạt, Mỹ 
B1 €8 ltay trên cây |nghệ 
Con |KRẻ âm Tai, |B. tai | Lơn.Cá |Cung Nó, Cống 
Trai |mưu,Kê | Thận, Thân lu ranh, Vật ở nước, 
Khám | Thứ cướp Máu. Máu Mưa, Tuyết. 
shn (| SA Mỏi, [Bệnh | Chó, |Đất đá, Đến miếu, 
=. ;ERU) ND |: 12” l|| z4 Chuột, | Cửa Khuyết. 
n_ Trẻ Ngón | Mũi, Loại có 
trỏ Tay THẺ 
M Bung, | Bệnh ễ Đế sể TC 
^ - 3 , V Tn a1 
khôn | ^5” là à-. | TW Ty Vi | Tu co GA 
Vợ Bàn B Bàn Trâu |vàng, Vật mềm, Ngủ 
Tay tầy Cấc... 
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Trở lai ví dụ ở mục (¡.1): Giờ Thìn ngày 4 tháng 3 năm Đình Sưu, 
khai trương cửa hàng, ta đã gieo được guẻ Tụng biên thành quẻ BiLhào 
2 động). Như vậy ta có quẻ Căn (Thượng), là quê Thể, còn quê Khám (Hạ) 
là quê Dung, vì hảo động thuộc quẻ Khám. Ta có các Tượng sau : 

Quê Gốc (Thiên/Thủy=Tụng) : SG Quẻ Biên (Thiên/Địa=BÌ) 


I 
li 


Quẻ Hỗ (Phong/Hỏa=Gia Nhân): Z= 


Nhìn vào quẻ gốc, ta thấy quẻ Thể Càn thuộc Kim, quẻ Dụng Khảm 
thuộc Thủy. Kim sinh Thuy, như vậy là quê Thể sinh quẻ Dụng (Sinh 
xuất) chứ không phải quẻ Thể được quẻ Dụng sinh. Sinh xuất tât què 
Thể bị hao, tuy là “tương sinh” nhưng không được tốt lắm. Nhìn vào quẻ 
Hỗ, có tượng “Mộc-Hôa tương sinh”, Hỏa càng mạnh, chẳng những không 
bẻi bổ gì thêm cho Càn Kim mà còn khắc chế Kim, làm cho bản mệnh của 
quê Gốc càng bị hao, bị nguy hiểm. Xét quẻ Biến là Bi, có tượng Khôn 
Thổ sinh Càn Kim; bản mệnh là Càn Kim được bồi bổ trong quá trrnh 
vận động, nhưng chắc cũng không thể bù lại cái khắc chê quá mạnh tử 
quẻ Hỗ và cái hao tốn đo “sinh xuất”. Vì vậy tôt nhất là nên chuyển ngày 
khai trương sang một ngày khác. Ngay quê Biến đã cho ta biết thời điểm 
đó là không thuận lợi (quẻ Bì). Hào 2 động cúa quẻ Bỉ có lời Từ : “Bao 
thừa, tiểu nhân cát, đại nhân bỉ, hanh” (Tiểu nhân vâng thuận thì tốt, 
đại nhân trong cảnh bế tắc, nhưng hanh thông). Cả quê và Hào đều khuyên 
không nên hành động. 

Nếu chuyển ngày khai trương cửa hàng chậm hơn hai ngày, sang ngày 
mồng 6 tháng 3 năm Định Sửu, cũng vào giờ Thìn chẳng hạn, thì tình thế 
sẽ khác ngay. Ta sẽ có các số : 6+3+2=11; 11-8~3 (Quẻ Ly-Thượng). Thêm 
sô 5ð cúa giờ Thìn, ta được : 11+ð=16 ; 16-8=8 (Quả Khôn-Hạ). Ta được quẻ 
Gốc là Hóa/Địa= Tý. Hào động là : 16:6=2, dư 4 (Hào 4 động), quê Tỷ biến 
thành quẻ Sơn/Địa= Bác. Như vậy ở quẻ Thể là Khôn-Hạ, quẻ Dụng là 
Khám-Thượng. Quẻ Gốc là quê “tương khắc Thổ-Thủy”. Quẻ Biến là quẻ 
“đồng Hành Thổ” bản mệnh được bồi bổ mạnh. Quẻ Hỗ sẽ là : Thúy/ 
Sơn=Kiển, cũng là quẻ “thúy Thổ tương khắc”, nhưng khắc xuất. Tháng 
ba lại là tháng “Thổ vượng thúy suy”, tác dụng của Thổ sẽ phát huy rất 
mạnh. Tượng của bản mệnh trong thơi điểm đó rất vững mịinh, cho nên 
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có thể nói ngày khai trương vào thời điểm đó là rất có lợi. 
Giải tiệp ví du 2, mục (1.1): 9 giờ tối ngày 15 tháng 6 năm Bính Tý (Ty 
thuộc số 1) sẽ khởi hành đi dụ lịch bằng máy bay. Xem cát hung của 
chuyến đi. Như ở mục (1.1) dã tính được que Gốc là Thủy/Thiên=Nhụu, có 
hào 3 biến; quẻ Nhu biến thành quê Thủy/Trạch=Tiết. Quê Hồ là Hỏa/ 
Trạch-Khuê. 
Quẻ Góc (Nhu) E; Quê Biến (Tiết) KẼ ; Quê Hỗ (Khue) EE 


—_— — 
—_— — 
— 


Quẻ Thể là Khảm-Thượng, quẻ Dựng là Càn-Hạ. Quẻ Gốc là quê “tương 
sinh” Kim-Thủy. Bản mệnh là Thủy được Kim sinh (Sinh nhập rất tốt. 
Quê Biên cũng là quẻ “tương sinh “ Kim-Thủy, bản mệnh được sinh thêm, 
rất vững. Lời hào biến cũng tốt. Xét quẻ Hỗ củng có Đoài-Kim sinh 
Thủy, tuy Đoài bị Hỏa khắc chế, nhưng bản Mệnh Thủy lại có thế khắc 
hoả. Như thế có thể dự báo là ngày giờ xuất hành của chuyến du lịch là 
rất tốt, không có gì đáng Ìo ngại. 

Tóm lại, khi lý giải mối quan hệ “sinhkhắc” giữa các quẻ cần năm 
vững mức độ “tốt xấu” của các mối quan hệ đó. Quan trọng nhất là quan 
hệ giữa Thế và Dụng, cũng như giửa Thể và quẻ Biến cũng như quẻ Hã. 

6- Phân loại mối tương quan giữa Thể và Dụng : 

Có thể tóm tắt mối quan hệ đó như sau : 

6.1- T¡ Hòa : Khi Thể và Dụng cùng một Hành, như vậy là Thể thêm 
mạnh, Thể được bồi bố thêm : rất tốt. Có tất cả 14 quê Tị Hòa, gồm 8 quẻ 
“Bát Thuần” và 6 quẻ của 3 cặp hoàn vị “Thượng Hạ”; 

6.1.1- Tám quẻ Bát Thuần ; Thuần Càn, Thuần Đoài, Thuần Ly, Thuần 
Chấn, Thuần Tốn, Thuần Khảm, Thuần Cấn, Thuần Khôn. 

8,1.2- Sáu quẻ của 3 cặp hoán vị “Thương ha”: 

- Gặp quẻ “Trach/Thiên=Quải và Thiên/Trach=Lý:, 
- Cặp quê “Sơn/Đ1a=Bác và Địa/Sơn=Khiêm”, 
- Cặp quẻ “Lô1/Phong=Hằng và Phong/Lôi=lch”. 

6.2- Tương Sinh : Có 2 loại : Sính nhập : Tức Thể được Dụng sinh, 
Thể được bồi bổ thêm : rát tốt — Sinh xuát; Tức Thể sinh Dụng. Tuy 
“tương sinh” nhưng Thể bị hao tốn : không tờt lắm hoặc xáu. 

Cá tất cả 24 quẻ Tương Sinh, gồm các loại : 
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6.2.1- Tám quẻ Thổ sinh im (4 cặp hoán vị) : 

- Cặp “Địa/Thiên=Thái và Thiên/Địa=Bi”, 

- Cặp “Địa/Trach=Lâm và Trạch/Đia=Tuy", 

- Cặp “Sơn/Trạch=Tến và Trach/Sơn=Hàm”, 

- Cặp “Sơn/Thiên=Đại Súc và Thiên/Sơn=Độn”. 
6.2.2-Bốn quẻ Km sinh Thủy (2 cặp hoán vị) : 

- Cặp “Thiên/Thủy=Tuụng và Thủy/Thiên=Nhu”, 

- Cặp “Trạch/Thủy=Khốn và Thủy/Trạch=Tiêt” 
6.2.38- Bốn quê Thúy sinh Mộc (2 cặp hoán vị): 

- Cặp Thuỷ/Lôi=Truân và Lô/Thuỷ=Giải”, 

- Cặp “Thủy/Phong=Tĩnh và Phong/Thủy=Hoán”. 
6.2.4- Bốn quẻ Mộc sinh Hỏa (2 cặp hoán vị) : 

- Cặp “Lôi/Hỏa=Phong và Hỏa/Lôi=Phệ Hạp”, 

- Cặp “Phong/Hỏa=GŒna Nhân và Hỏa/Phong=Đinh”. 
6.2.5- Bốn quẻ Hỏa sinh Thổ (2 cặp hoán vị) : 

- Cặp “Hỏa/Địa=Tấn và Địa/Hỏa=Minh D?”, 

- Cặp “Hỏa/Sơn=Lử và Sơn/Hỏa=Bï”. 
6.3- Tương Khác : Cũng gồm hai loại : 
Khác nhấp : Thể bí Dụng khắc, Thể sẽ bị ức chế, kìm hãm : rất vân. 
Nhắc xuất ; Thể khắc Dụng, Thể tất bị tốn sức, không tốt, nhưng 

cũng không xâu lắm, Thể không eó hồ trợ. Có 36 quẻ Tương Khắc, gồm 
các nhóm : 

6.3.1- Tám quẻ Kim khác Mộc (4 cặp hoán vị) : 

- Cặp “Trach/Lôi=Tuy và Lô/Trach=Quy Muội”, 

- Cập “Phiên/Lõi=Võ Vọng và Lôi/Thiên=Đại Tráng”, 

- Cặp “Trạch/Phong=Đại Quá và Phong/Trạch=Trung Phụ”, 

- Cặp “Thiên/Phong=Cẩu và Phong/Thiên=Tiểu Súc”. 
6.3.2- Tám quẻ Mộc khäc Thổ (4 cặp hoán vị) : 
- Cặp “LôU/Địa=Dưự và Địa/Lôi=Phục”, 

- Cặp “Sơn/Lôi=Di và Lô1/Sơn=Tiếu Quá”, 

- Cặp “Phong/ĐÐịa=Quan và Địa/Phong= Thăng”, 

- Cập “Phong/Sơn=Tiệm và Sơn/Phong=Cở". 
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6.3.3- Bốn quẻ Thổ khäc Thủy (2 cặp hoán vị ): 
- Cặp “Sơn/Thúy=Mông và Thúy/Sơn=Kicn”, 
- Cặp “Đìịa/Thủy=Sư và Thủy/Địa= Tỷ”. 
6.3.4- Hai quẻ Thủy khắc Hỏa (cặp Biến+Phản): 
- Cặp “Thủy/Hỏa=Ký Tế và Hỏa/Thủy=Vị Tế". 
6.3.ã- Bốn quẻ Hỏa khắc Kim (2 cặp hoán vị) : 
- Cặp “Hỏa/Thiên=Đại Hữu và Thiên/Hôa=Đồng Nhân”, 
- Cặp “Hỏa/Trạch=Khuê và Trạch/Hỏa=Cách”. 
7- Xác định chu kỳ “suy vượng” của Quái Khi 
Chu kỳ suy vượng của Quái Khí phụ thuộc vào “Hành” của chúng. Vĩ 
như ta có quẻ Thể là Chấn — Mộc thì bị quẻ Dụng là Đoài —- Kim khác chế, 
điều này nói chung là hung. Tuy nhiên mức độ thì lại tùy thời gian mà 
khác nhau. Nếu thời điểm xem quẻ lại vào giữa mùa Xuân là chu kỳ 
“Mộc vượng” còn “Kim thì suy”; cái đang suy lại khắc cái đang vượng là 
rất hạn chế, cái “hung” sẽ bị giảm đi nhiều, không còn đáng sợ nữa. 
Nhưng cũng hai quẻ đó nếu thời điểm xem quẻ lại vào mùa Thu là thời 
kỳ của “Mộc suy Kim thịnh” thì kết quả khắc chế rất mạnh, đã hung 
càng thêm hung, đương sự có thể gặp tai nạn lớn. Vì vậy khi giải đoán 
qué không thể chỉ đơn thuần xem “sinh khắc” mà còn phải tính đến sự 
thịnh suy của quái khí theo tửng thời gian khác nhau. Dưới đây là Báng ' 
tóm tắt sự suy vượng đó 


Suy vượng của Quái Khí 


Quái khí Vượng Suy 
Chân-D.Mộc Xuân Thu 
Tốn-A.Mộc Xuân 1hu 
L_.. Ly -Hoả Hè__ Đông 
Càn-D.Kim Thu Xuân, Hè 
L Đaài - Â Kìm Thu Xuân, Hè 
Khảm - Thuỷ Đông Các tháng 
3.6.0.12 
Cấn-DThổ | Các tháng giao Xuân 
Khôn-Â.Thổ muà 369.12] Xuân 


B11 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Tóm lại, quẻ Thể chiêm bốc được phải ở vào chu kỳ “vượng” thì quái 
khí mới tốt, rơi vào chu ky “suy” là quái khí xấu. Nếu đã suy lại bị quẻ 
Dụng khác chế (khác nhập) hoặc “sinh” quê Dụng (sinh xuất) thì quẻ đã 
suy càng suy thêm, bản mệnh tất bị hao tốn nặng. Lây ví dụ như có người 
vào mùa hè bị ôm, muốn hỏi Dịch xem tiên lượng ra sao ? Bói được quẻ 
“Hỏa/Lôi=Phệ Hạp” Hỏa trên, Mộc dưới : Mộc sinh Hỏa, quẻ tương sinh). 
Được hào biến là hào số 3, quẻ Phệ hạp biến thành quê Thuần Ly. Như 
vậy quẻ Thể là Ly, đang chu kỳ vượng (vào mùa hè). Trong quẻ Gốc Ly 
được Chấn — Mộc sinh; quẻ Biến lại Thuần Ly, như vậy là Thể được bồi 
bổ, rất mạnh. Có thể đoán là người này sinh mệnh rất vứng, bệnh ấắt sẽ 
qua. Trái lại, nếu bốc được quẻ “Thủy /Lôi=Truân” (quê Thủy-Mộc tương 
sinh). Hào biến là hào 1, quẻ Truân biến thành quẻ “Thủy/ĐÐịa=Ty, chuyển 
thành quẻ tương khắc “Thố-Thúy”. Ở đây quả Thế là Khảm-Thủy, nếu 
vào thời điểm mùa hè, nhất là vào tháng 6 là tháng Thổ thịnh, Thủy suy. 
Như vậy ở quê Gốc Thủy đã suy lại “sinh xuất” tât bị hao tổn; ở quẻ Biến, 
Thúy đã suy lại bị Thổ vượng khắc chế (khắc nhập) tất bị kiệt quệ, quẻ 
Thể tất bị hao tổn năng, người ốm bệnh sẽ nặng thêm, có thể không qua 
khỏi. Xét về đơn thuần về “Tượng” hai quê Gốc và Biến đã thấy khá rõ 
điều đó : quê Thể là người đang ốm (quẻ Khảm) như đã được đặt trên cỗ 
quan tài (tượng quê Chấn-Mộc ở dưới), ở quẻ Biến thì tượng người ốtm 
được đặt trên mô đất (quẻ Khôn Hạ). Xét thêm quẻ Hỗ cho chắc, cũng 
thấy : quê Hồ là Sơn/Địa=Bác, quê đương ít sắp tiêu còn âm thi nhiều 
đang thịnh, triệu chứng của cái chết sắp đến. Có thể nói chắc chắn rằng 
người bệnh này sẽ không sống nổi. 

Quẻ Gốc (Truân) == ; Quẻ Biến (Tỷ) 
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8- Thời gian và Phương hướng ứng nghiệm của Quẻ 

Trong những trường hợp tương đối đơn giản, khi tìm quẻ cho một sự 
việc nhất định, ta được quẻ Bất Biến; lúc đó muốn biết thời gian ứng 
nghiệm, ta chỉ cần lấy tổng của các số Tiên Thiên của quẻ Thượng lấn 
quẻ Hạ và số cúa giờ xảy ra sự việc là có thể biết được thời gian ứng 
nghiệm. Trong “Mai Hoa Dịch Số” của Thiệu Khang Tiết xưa có nêu một 
trong những trường hợp như sau : Vào giờ Mão ngày Kỷ Sứu, gặp một 
ông gì đi từ phương Tốn (Đông Nam) lại, sắc thái lo âu, hỏi ông ta có điều 


ð12 


HOÀNG TUẤN 


øì lo thì ông nói “không”. Thiệu Khang Tiết lấy làm lạ, mới gieo một quẻ, 
tìm được quẻ Cấu (òng già là Căn = quẻ Thượng; phương Tốn= quẻ Hạ) có 
Hào “cửu tứ” động. Xem lời “Từ” của Hào thì thấy “Bao vô ngư, hung !” 
(giỏ không cá, xấu). Khang Tiết vận dụng “Tam Yếu” và nói với ông già 
rằng : trong vòng 5 ngày ông phải giữ gin cẩn thận, e có đại hoạ xảy đến. 
Quả nhiên đúng 5 ngày sau ông già đi ăn cỗ bị hóc xương cá mà chết. 

Nguồn gốc số ð : Khang Tiết đã dựa vào số Tiên Thiên của các Đơn - 
Quái trong quẻ Cấu để tính : Càn-1, Tốn-5, giờ Mão là giờ thứ 4. Đem ba 
số đó cộng lại chia đôi sẽ được số 5 : (1+5+4=10:2=5). Khang Tiết nói : 
nếu hành động thì ứng nhanh, nên phải lấy số của quẻ chia đôi. 

Hệ Can Chi : Ở chương nghiên cứu về Hà Đô và Lạc Thư cũng như lý 
thuyết “Tâm Truyền”, chúng ta đã nói qua. Để đo đathời gian người xưa 
đã dùng bội số của hai số ở trung tâm đãy 10 số đếm là hai số 5 và 6. ÐĐem 
nhân đôi các số đó ta có 10 Thiên Can và 12 Địa Chi. Để có tính nhất 
quán và ứng nghiệm trong tính toán, hệ Can Chị cũng phải được “hoạt 
hoá” theo “âm dương — ngủ hành” cùng với Bát Quái. Để tạo ra cái “Dụng” 
khi vận động, hệ Can Chí cũng phải gắn liền với tính chất, phương vị 
theo các “số” của Hậu Thiên Bát Quái, tức là theo Hệ Toạ độ có trục 
Tung là hai quả Khảm-Ly (Bắc-Nam) và trục Hoành là bai quẻ Chấn- 
Đoài (Đông-Tây). Vì vậy sự ứng nghiệm của các quẻ Dịch gắn liền với 
ngày giờ theo Can Chi, ngày ứng nghiệm thì theo Thiên Can còn giờ thì 
theo Địa Chi. Lại có một phương hướng chính cho những ứng nghiệm „ 
xảy ra khi diễn biến theo phương vị mà quê Biến đó là đại điện. Ta có 
thể xem bảng tóm tắt dưới đây : 


Ngày Giờ và Phương hướng ứng nghiệm của các quẻ Dịch 
Hành của Quê | Ngày ứng Giờứng | Hướngứng 
ÍÌD.Kim (Táo) |Ngày Tân (Canh)| Tuất, Hợi | Tây Bắc 
Thủy (Lạnh) |Ngày Nhâm,Quý Tý Chính Bắc 
D.Thổ (ẩm) |Ngày Mậu (Kỷ) | Sửu, Dân, | Đông Bắc 
D.Mộc (Gió) |Ngày Giáp (Ất) Mão  |ChíinhĐông 


Â.Mộc (Gió) [Ngày Ất(Giáp) | Thìn Ty |ĐôngNam 
Hỏa (Nhiệt) [Ngày Bính,Đình Ngọ Chính Nam 
Â.,Thổ (ẩm) |Ngày Kỷ (Mậu) | Mùi, Thân | Tây Nam 

| Â.Kim(Táo). [Ngày Canh(Tân| Dậu |Chính Tây 
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Phương Vị và Ngũ Hành của Hệ Can Chỉ theo 8 Quẻ cơ bản 


Và theo 8 số của cung Lạc Thư 


Đông Nam 
(Thổ 


Tây Nam 
(Thổ) 


Đông 
(Mộc) Tây (Kim) 
Dầân-Sửu 
(Thổ), (Thủy) (Thổ) 
Đông Bắc Bắc Tây Bắc 


9- Độ nhanh chậm của ứng nghiệm 

Để xác định độ nhanh hay chậm của các ứng nghiệm sẽ xảy ra, người 
ta dựa vào các số chỉ thời gian khi gieo quẻ. Nếu không lấy thời gian mà 
qué chỉ dựa vào hình tượng hay sắc thái của sự vật để tìm, thì ta dựa vào 
số Tiên Thiên của quẻ Thượng lần quẻ Hạ. Lấy hai số đó cộng lại là ra số 
ngày sẽ xảy ra ứng nghiệm. Nhanh thì đem chia đôi số đó; chậm thì đem 
nhân đồi số đó lên; trung bình thì để yên số. 

Nếu dùng thời gian để gieo quẻ thì lấy tổng sô của ngày, giờ, tháng, 
năm để tính ra số ngày ứng nghiệm, theo phương pháp như đã nói. 

Ngoài ra còn căn cứ vào tỉnh huống của người đến bói Dịch mà xác 
định : 

+ Nếu đương sự rất vội vàng, vừa đi vừa chiêm đoán thì thời gian ứng 
nghiệm xảy ra sẽ rất nhanh. 

+ Nếu người đó không kịp ngồi, mà đứng đề chiêm đoán thì ứng nghiệm 
cũng xảy ra nhanh. 

+ Nếu đương sự ngỏi bình tĩnh để chiêm đoán thì sự việc xảy ra chậm 
theo số để yên không chia. 

+ Nếu nằm mà chiêm bốc thì thời gian ứng nghiệm sẽ chậm, số phải 
được nhân lên. 
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Phương vị của ứng nghiêm : Như trên đã nói, sự ứng nghiệm xảy 
ra theo trục Khäm-Ly là hợp với Không-Thời gian theo trục Tý-Ngọ 
(Bãc-Nam). Như vậy theo thời gian thì tháng Tý là tháng chính Bắc, 
thuộc quê Khám, là tháng 11 âm lịch. Tháng Ngọ là tháng chính Nam, 
thuộc quẻ Ly, là tháng 5 âm lịch. Tháng Mão thuộc quẻ Chấn ở chính 
Đông, là tháng 2 âm lịch. Tháng Dậu ở chính Tây, thuộc quẻ Đoàu, là 
tháng 7 âm lịch. 

Các tháng khác cứ theo phương vị mà tính ra : Tháng Sửu, Dân, ở 
hướng Đông Bắc, là tháng 19 và tháng giêng âm lịch. Tháng Thìn, Ty, ở 
hướng Đông Nam, là tháng 3, tháng 4 âm lịch. Tháng Mùi, Thân, ở hướng 
Tây Nam, là tháng 6 và 7 âm lịch. Tháng Tuất, Hợi ở hướng Tây Bắc, là 
tháng 9, L0 âm lịch. 

Tóm lại để có thể chiêm đoán quẻ Dịch được đúng, không những ta 
phải tuân theo trật tự 10 mục đã nêu trên mà còn phải ghi nhớ những 
điều cốt yếu sau đây : 

® Quẻ Biến thì căn cứ vào lời “Từ” Hào biến và quẻ Biến để giải đoán. 
Quê Bất Biến (không có Hào biến) thì căn cứ vào “Tượng” quê Gốc mà 
giải đoán. 

® Phải tìm được Thể và Dụng qua “Tượng” của các quẻ để suy luận. 
Tượng quẻ là rất quan trọng để phát biểu ý kiến sau khi đã nắm vững : 
Tam Yếu. Người xưa nói : “Biết được Tượng thì cái lý đã chứa sẵn trong 
đó”. 

® Mỗi quẻ đều có “số” cúa nó. Mỗi Hào cũng có số của nó. Tùy theo 
từng sự việc cụ thể, tửng không gian, từng thời gian khác nhau mà các 
“số” có ý nghĩa khác nhau về không gian to nhỏ, về thời gian ngắn dài, về 
độ cao, chiều sâu, hay số lượng, trọng lượng của ứng nghiệm. Cái “lý” của 
“sẽ” phải phù hợp với mỗi tình huống khác nhau đó. 

® Cuối cùng cái “Thần” của sự giải đoán là sự kết hợp nhuần nhuyễn 
và hợp lý ba yếu tốt “Tượng”, “Số”, “Lời Từ” (Quái Từ và Hào từ) cùng 
khả năng quan sát tình tường và nhậy bén thông qua Nhìn, Nghe và Trực 
giác của người giải Dịch (Tam Yếu). Đây vừa là khoa học (Tượng số Nhị 
phân) vừa là nghệ thuật cần phải dày công nghiên cứu và thực nghiệm 
mới nắm bắt được. 
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IIT- Ý nghĩa dự báo từng nhóm quẻ “Bát Thuần” 


Các raục trên chúng ta đã xét nguyên lý biến hoá của các Trùng quái 
và các quẻ Biến cúa 8 quẻ “Bát Thuần”. Thực tế 64 Trùng Quái cúng là 
do những quẻ biến của 8 quẻ Trùng này tạo thành. Vì vậy có thể xếp 64 
Trùng Quái thành 8 nhóm cơ bản theo 8 quẻ “Bát Thuần”, mỗi nhóm là 8 
quê. Chúng cùng mang chung một “Hành” bản mệnh với quẻ Bát Thuần 
gốc, cũng như cỏ càng một phương vị trong 8 hướng của không gian giống 
như quẻ Bát Thuần gốc, bởi vì không gian chỉ có 8 hướng. Khi vận động, 
8 hướng bị chi phối bởi 8 quẻ Hậu Thiên cơ bản. Hướng của 8 quẻ Hậu 
Thiên cơ bản này củng là hướng của 8 “Trùng Quái Bát Thuần”. Các quẻ 
Biến của các Trùng Quái Bát Thuần này cũng phải ở cùng một hướng với 
quẻ Bát Thuần gốc. Nếu ta sắp xếp tất cả các quẻ Biến theo 8 nhóm quẻ 
gốc, La có thể định vị toàn bộ 64 Trùng quái trong 8 hướng của không 
gian (xem lại hình 52 chương VIII). Môi nhóm quê đó cùng có chung một 
số tính chất và cùng mang chung những quy ước cơ bản để dùng cho dự 
báo. Những tính chất và quy ước đó như sau : 

1- Nhóm quẻ thuộc Càn : Hành Kim (dương); gầm 8 quẻ : quẻ Bát 
Thuần Càn và 7 Biến quái : 


1) Thuần Càn B) Phong/Địa=Quan 

2) Thiên/Phong=Câu 6) Sơn/Địa=Bác 

3) Thiên/Sơn=Đện 7) Hỏa/Địa=Tấn 

4) Thiên/Đia=Bï 8) Hỏa/Thiên=Đại Hữu. 


1.1 : Số của nhóm : Thuộc bốn số (1,6 - 4 và9). Số 1 là số thứ tự Tiên 
Thiên của quê Gốc; số 6 là số cung Lạc Thư của quẻ Hậu Thiên; số 4 và 9 
là 2 số “sinh thành” cúa bản mệnh thuộc Kim. 

1.2 : Tính chất : Cứng, mạnh, tích cực. Hanh thông (như khi mạch 
điện được đóng liền, đồng điện chay qua, sự việc được mở ra thông suốt). 

1.8: Thời gian : Cuối Thu, giữa tháng 9 và tháng 10, thời hưng thính 
của Càn-Knm. 

1.4: Can Chỉ tương ứng: Hai Can : Tân-Canh (im); Hai Chỉ : Tuất-Hơợi. 

1.5: Ý nghĩa Thiên Văn : Là khí Dương, là Trời. Là băng tuyết, mưa đá. 

1.6 : Ý nghĩa Địa Lý : Thuộc phương Tây Bắc, nơi khô ráo, vùng cao, 
cảnh quan đẹp. Nơi yên tĩnh, chốn Đế đô. 

1.7 :Ý nghĩa Nhân sự : Trong gia đình là Cha, chú, bác, người giả cả. 
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Ngoài xã hội là Vua, chúa, các quan to, các danh nhân. Là quan cai trị 
dân trong vùng, là người quân tử, người cao thượng. 

1.8: Về Nhân thể và bệnh tật : Càn đại điện cho phần cứng của cơ thể 
như đầu, khung xương. Ngũ Tạng thì Càn thuộc Phế-Kim, phần Thượng 
Tiêu (tức 1⁄3 trên của cơ thể, từ cơ Hoành trở nên). Về bệnh, Càn chỉ 
bệnh ở đầu, ở xương cốt, ở Phổi. 

1.9: Về Gia Trạch : Quẻ Cân chỉ lâu đài, chốn công đường, dịch xá. 

Về Mô mả chôn cất : hợp hướng Tây Bắc, nơi đôi núi khô ráo, khi 
mạnh, phát về mùa Thu. 

1.10 : Các ý nghĩa dự báo khác : Quẻ Càn hưng thịnh về mùa Thu, 
mùa Xuân đề gặp may mắn, mùa hạ dễ có tại hoa, mùa đông bất lợi. 

+ Xuất hành lợi hướng Tây Bắc. 

+ Cầu tài lợi về mùa Thu, mùa Xuân. Số giàu sang, có nhiều của cải, 
châu báu. 

+ Cầu Danh, dễ đạt đanh vị, đễ thăng quan tiến chức. 

+ Phụ nữ có thai, sinh vào mùa Thu dễ đẻ, thuận lợi; mùa hè bất lợi. 

2- Nhóm quẻ Thuộc Khôn : Hành Thổ (âm); gồm 8 quê : quẻ Thuần 
Khôn và 7 quẻ Biến : 


1) Bát Thuần Khôn 5) LôI/Thiên=ĐÐại Tráng 
2) Địa/Lôi=Phục 6) Trạch/Thiên=Quải 

3) Địa/Trach=LÙâm Z7) Thủy/Thiên=Nhu 

4) Địa/Thiên=Thái 8) Thủy/Địa=Tÿy. 


2.1: Số của nhóm : Thuộc bốn số (8, 2 và 5, 10). Số 8 là số Tiên Thiên 
của quẻ Khôn. Số 2 là số cung của Lạc Thư của quẻ Hậu Thiên. Số õ và 10 
là số “sinh-thành” của Hành Thổ, bản mệnh của Khôn. 

2.2: Tính chất : Mềm yếu, nhu thuận, bao dung (tiếp nhận tất cả). 

2.3 Về Thời gian : Bốn tháng giao mùa : tháng 3, tháng 6, tháng 9 và 
tháng 12 của năm. Đó là thời gian Quái Khi vượng. Ngày vượng là các 
ngày 2, 8, 5 và 10. 

2.4: Can Chị tương ứng : Hai Can : Ký và Mậu; Hai Chị : Mùi, Thân. 

2.5 : Ý nghĩa Thiên văn : là Khí âm, là mặt Trăng. Trời nhiều mây; 
sương mủ, 
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2.6:Ÿ nghĩa Địa lý : Là nơi đất bằng, nơi đồng ruộng, miền Trung du 
bàng phẳng. : 

2.7 :Ý nghĩa Nhân sự : Trong gia đình là người mẹ (hay mẹ kế), là bả 
già. Ngoài xã hội là số động, là dân chúng, là đàn bà. Dân cày, nhà nông. 

2.8; Về Nhân Thể và bệnh tật : Quẻ Khôn đại diện cho phần mềm của 
cơ thể, các cơ bắp, phần bụng, phần “trung tiêu” (tức 1⁄3 giữa cơ thể từ cơ 
Hoành đến rốn, vì vậy người bụng to cũng thuộc quả Khôn). Về Phú 
Tạng là Ty VỊ, 

Về bệnh, quẻ Khôn chỉ bệnh về phần mềm, bệnh cơ bắp hay bệnh Tỳ VỊ. 

2.9: Về Gia Trạch : Quẻ Khôn đại diện cho sự yên tĩnh nơi cư trú. Nơi 
khí âm thịnh. Nơi địa thế bằng phẳng; miền trung du phì nhiêu; kh# 
đụn. 

Về mồ mả, chôn cất lợi hướng Tây Nam, nơi đất thấp, bằng phẳng, 
Vượng Tứ Quý. 

2.10 : Các ý nghĩa dự báo khác : Quẻ Khôn lợi về các tháng giao mùa, 
về mùa Hạ, Xuân, Thu bất lợi vì là thời gian Quái Khí suy. Xuất hành lợi 
hướng Tây Nam. Cầu tài lợi : đễ phát nghề làm nông. Có nhiều ruộng 
đất. Dễ kiếm tiền bằng nghề gốm sứ, nghề kinh doanh bông vải, tơ lụa 
hay chăn nuôi. 

Cầu danh : Lợi ở sự nhún nhường, nhu thuận, bao dung. 

Phụ nữ có thai sinh đẻ dễ, lợi về các tháng tứ quý; không lợi về mùa 
Xuân (là mùa Thế bị Mộc vượng khắc chế) 

3- Nhóm què thuộc Chấn : Hành Mộc (dương); gồm 8 quẻ, quẻ Thuần 
Chãn và 7 quẻ Biến : 

1) Quẻ Bát Thuần Chấn — 5) Địa/Phong = Thăng 


2) Quẻ Lâi/Địa = Dư 6) Thủy/Phong = Tỉnh 
3) Lô/Thủy = Giải 7) Trach/Phong = Đại Quá 
4) Lôi/Phong = Hằng 8) Trạch/Lôi=Tùy 


3.1 : Số của nhóm : Thuộc bốn số (4, 3 và 3, 8). Số 4 là thứ tự Tiên 
Thiên của quẻ Chấn; số 3 là cung Lạc Thư cúa quẻ Chấn Hậu Thiên; hai 
số 3 và 8 là hai số “sinh-thành” của Hành Mộc, bản mệnh của quẻ Chân. 


3.2: Tính chất : Động, tiếng ầm vang xa. Sự giận đư; việc kinh sợ; việc 
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khẩn cấp. 

3.3 : Về Thời gian : Mùa hanh vượng; mủa Xuân, tháng giêng, hai. 
Sáng sớm, giờ Mão. Ngày vượng : mỏng 3, mồng 4 và mồng 8. 

3.4: Can Chi tương Ứng : Hai Can : Giáp, Ất; Hai Chỉ : Mão, Dần. 

3.5 : Ý nghĩa Thiên Văn : Là trời có sấm, là động. Là buổi sáng, lúc 
mặt trời mọc. 

3.6: Ÿ nghĩa Địa Lý : Nơi có cây cối tươi xanh, tre trúc tốt. nơi có 
đường đi rộng lớn; nơi huyện náo, nhiều tiếng động. Hướng chính Đông. 

3.7: Ÿ nghia Nhân sự : Trong gia đình là anh cả, con trai trưởng. 
Ngoài xã hội là người hiếu động, dân miền thượng du. 

3.8: Về Nhân Thể và bệnh tật : Quẻ Chấn là chân, là đùi; Phủ Tạng là 
Gan (thuộc mộc). Về bệnh chi bệnh của Gan, bệnh ở chân, ở đùi, hoặc 
bệnh gây lo âu, kinh sợ, 

8.9: Vẻ Gia Trạch : Chi lầu gác lợi về hướng Đông, cạnh rừng cây hay 
nơi có cây cối xanh tốt. Mô mả, chôn cất lợi về hướng Đông, về mùa xuân, 
nơi có cây xanh. Bất lợi về mùa thu. 

3.10 : Các ý nghĩa dự báo khác : Quả Chấn vượng về Xuân, Hè; bất lợi 
về Thu, Đông, vì là quê thuộc sự sinh trưởng của cây cối, của Hành Mộc 
vượng. : 

Xuất hành lợi hướng đông. Cầu tài lợi : đễ thành đạt với nghề làm 
rừng, nghề liên quan đến cây cỏ, lâm sản. Dễ thất bại với các nghề liên 
quan đến “ngũ kim”. 

Cầu danh : thích hợp với hành động, tháo vát, năng nổ, đề nổi danh. 
Không thích hợp với nghề bàn giấy, công tác tĩnh tại. 

Phụ nữ có thai, sinh nở dễ vào Xuân, Hè. Mùa Thu hay gặp bất trắc. 
Thai đầu dễ sinh con trai. Người thuộc quẻ này tính hay lo sợ vấn vơ, đễ 
bị kinh động. 

4- Nhóm quẻ thuộc Tốn : Hành Mộc (âm), gầm 8 quẻ, quẻ Thuần 
Tốn và 7 quẻ Biến : 

1) Bát Thuần Tốn ð) Thiên/Lôi = Vô Vọng 
2) Phong/Thiên = Tiểu Súc 6) Hỏa/Lôi = Phệ Hap 
3) Phong/Hỏa =Gianhân 7) Sơn/Lôi = Di 
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4) Phong/Lôi = Ích 8) Sơn/Phong = Cổ. 

4.1: Số của nhóm : Thuộc bốn số (5, 4 và 3, 8). Số 5 là thứ tự Tiên 
Thiên của quê Tốn. Số 4 là cung Lạc Thư cúa quẻ Tến Hậu Thiên. Hai số 
ä và 8 là hai số “sinh-thành” của Mộc, bản mệnh của Tôn. 

4.2 : Tính chất : Nhu hoà, xuyên thấu, nhún nhường. Ngoài cứng, 
trong mềm. 

4.3: Về Thời gian : Giao thời giữa Xuân Hè, thuộc tháng ba, giờ Thìn, 
Ty. Ngày ứng : mông 3, mồng ð và mồng 8. 

4.4: Can Chỉ tương ứng : Can : Ất; Hai Chỉ : Thìn, Ty. 

4.5 : Ý nghĩa Địa Lý : Vùng đất có cây cỏ tươi tốt, hoa mầu xanh tươi. 
Thuộc hướng Đông Nam (hướng nhiều gió và là vị trí của quẻ Tốn Hậu 
Thiên). 

4.7: Y nghĩa Nhân Văn : Trong gia đình là con gái trưởng, con gái lớn. 
ngoài xã hội là bà quả phụ, người tu sĩ, người ở ấn. 

4.8 : Về Nhân Thể và bệnh tật : Tốn là cánh tay, bộ phận cử động 
nhiều. Phủ Tạng là ruột. Về bệnh tật : Chỉ bệnh tật ở cánh tay, bệnh 
đường ruột. Còn chi cảm gió, hàn tà. 

4.9: Về Gia Trạch ; Chỉ nơi ở gần chợ. Lợi ở chỗ có vườn tược xanh tốt. 
Nơi ở yên ổn, thoáng gió. Mồ mả, chôn cất hợp hướng Đông Nam, nơi 
nhiều cây, thoáng gió. 

4.10 : Các ý nghĩa dự báo khác : Nhóm quẻ Tốn lợi về tháng ba, bất lợi 
về tháng 9 thuộc Càn — Kim và tháng 10 thuộc Đoài — Kim. 

Xuất hành lợi hướng Đông Nam, bất lợi hướng Tây Bắc, chính Tây. 

Cầu tài lợi : để phát về nghề nông lâm, làm việc xuất nhập. 

Cầu danh : Lợi khi gặp tu sĩ, giới văn chương. Nghề trà, hoa, trúc, 
mộc dễ nổi tiếng. Phụ nữ có thai, Xuân Hè đê sinh nở. Mùa Thu hay gặp 
khó khăn. bần đầu dễ sinh con gái. 

õ- Nhóm quẻ thuộc Khảm : Thuộc Hành Thủy; gồm 8 quẻ : Tập 
RKhảm (bát Thuần) và 7 quẻ Biến : 


1) Bát Thuần Khảm ð) Trach/Hỏa = Cách 
2) Thủy/Trạch = Tiết 6) LôVHỏa = Phong 
3) Thúủy/Lôi = Truân 7) Địa/Hỏa = Minh Di 
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4) Thủy/Hòa = Ký Tế 8) Đia/Thủy = Sư 

5.1: Số của nhóm : Thuộc la¡số (6, 1 và 1, 6). Số 6 đầu là số thứ tự Tiên 
Thiên của quê Khám; số I là số cung Lạc Thư của que Hậu Thiên. Còn 1 
và 6 là hai số “sinh-thành” của Thủy, bản mệnh của Khám. 

5.2: Tính chất : Thâm hiểm; lạnh; ngoài mềm trong cứng; đặc. 

5.3: Về Thời gian : Mùa Đông; tháng 11, 12 là thời của quéẻ Khảm. Các 
ngày vượng : mồng 1 và mồng 6. 

ð.4: Can Chi tương ứng : Hai Can : Nhâm, Quý, Chị : Tý. 

B.B:Ÿ nghĩa Thiên Văn : Khảm là nước; là mặt Trăng; là mưa; là 
Tuyết, sương mù; là ban đêm. 

5.6: ŸÝ nghĩa Địa Lý : là sông, suối, hồ ao; là vùng đất thấp có nước 
chảy. Phương hướng : chính Bắc. 

5.7 : Ý nghĩa Nhân sự : Trong gia đình là con trai thứ. Ngoài xã hội là 
người sống trên sông nước. Phường trộm cướp. Kẻ vụ lợi. Kẻ có lòng 
nham hiểm, âm mưu khó đò. 

5.8: Về Nhân Thể và bệnh tật : Khảm là tai, là thính giác. Phủ tạng là 
Thân, là máu. 

Về bệnh chỉ bệnh đau tai; bệnh Thận, bệnh về máu. Cảm do nước 
lạnh. : 

5.9: Về Gia Trạch : Quẻ Khảm chỉ gia trạch hay gặp bất an, trộm cắp. 
Nơi ở gần sông hồ có lợi. Mồ mả, chôn cất lợi hướng Bác, phát về mùa 
Đông. Bất lợi về các tháng Tứ Quý. 

5.10 : Các ý nghĩa dự báo khác : Nhóm quẻ Khảm lợi về tháng Một, 
Chạp; hướng chính Bác. Bất lợi về các gháng 3, 6, 9, 12 (là các tháng 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). Xuất hành theo các hướng lợi và vào các tháng 
Một, Chạp là các tháng Quái khi vượng thì có lợi, tránh được các điều 
hại hoặc trở ngại có thể xảy ra. 

Cầu tài lợi : Dễ thành công. Phát tài với các nghề liên quan đến sông 
nước, nghề kinh doanh thủy sản, nghề mở phòng trà, tửu quán, hàng giải 
khát hay kinh doanh khách sạn. Cầu danh : khó thành, hay gặp gian 
nan, trắc trở. 

Giao thiệp cần đề phòng kẻ gian mạnh xảo trá. Kiện tụng thường bị 
bất lợi. 
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Số bị hãm, cô độc. Nên tránh các tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Phụ nữ 
sinh nở thuận về mùa Đông. Cần lưu ý là hay bị đẻ khó nhất là tháng 4 
tháng Tứ Quý.. 

6- Nhóm quẻ thuộc Ly : Thuộc Hảnh Hỏa; gồm 8 quẻ : quẻ Thuần L2y 
và 7 quả Biến. 


1) Bát Thuần Ly ñ) Sơn/Thủy = Mông 

2) Hỏa/Sơn = Lử 6) Phong/Thủy = Hoán 

3) Hỏa/Phong = Đỉnh 7) Thiên/Thủy = Tụng 

4) Hỏa/Thủy = Vị Tế 8) Thiên/Hỏa = Đồng Nhân. 


6.1 ; Số của nhóm : Thuộc các số (3, 9 và 2, 7). Số 3 là vị trí Tiên Thiên 
của quẻ. Số 9 là số cung Lac Thư của quẻ Hậu Thiên. Còn 2, 7 là hai số 
“sinh-thành” của Hành Hỏa, bản mệnh của quẻ Ly. 

6.2 : Tính chất : Trong sáng, văn mình. Ñgoài cứng mà trong mềm. 

6.3 : Về Thời gian : Thuộc mùa Hạ, tháng ð. Ngày vượng : mồng 2, 
mồng 3 và mồng 7. 

6.4: Can Chỉ tương ứng : Hai Can : Đính, Định; Chỉ: Ngo(giửa trưa — 
chính Nam). 

6. : Ÿ nghĩa Thiên văn : Ly là ban ngày; là Mặt Trời : là ánh sáng, tia 
chớp. Là ráng trời, cầu vồng. 

6.6 : Ý nghĩa Địa lý : Nơi nắng nóng: nơi khô táo. Là lò nung đồ gốm. 
Phương hướng : chính Nam. 

6.7 : Ÿ nghĩa Nhân sự : Trong gia đình, Ly là con gái thứ. Ngoài xã hội 
là quân nhân; người đội mú sắt. Còn chỉ giới văn chương, nghệ sĩ; người 
thông minh, ham học; người có tâm hồn trong sáng. 

6.8 : Về Nhân Thể và Bệnh tật : Ly là mắt, là Thị giác. Phú tạng là 
Tâm và vùng Thượng Tiêu, tức 1/3 trên của cơ thẻ (từ cơ hoành trở lên 
miệng). Về bệnh, chỉ bệnh về mắt, bệnh Tim và Thượng Tiêu. 

6.9: Về Gia Trạch : Quẻ Ly chỉ gia trạch yên vui, ở nơi khô ráo, sáng 
súa, nhiều ánh nắng mắt trời. Chú ý đề phòng hỏa tai. 

Về mô mả, chôn cất, lợi về hướng chính Nam, nơi khô ráo, sáng sủa. 

6.10 : Các ý nghĩa dự bảo khác : Quẻ Ly vượng về mùa Hạ, hướng 
chính Nam, tháng 5. Mùa Đông bị Thúy khãc, lại là mùa Hỏa suy, mọi 
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việc không lợi. 

Xuất hành : bất lợi về hướng bác, vào tháng Một, Chạp. Đi đường 
thủy phải cận thấn và nên hạn chế. 

Cầu tài lợi : Dễ phát đạt. Hợp với các nghề trí óc, nghiên cứu, văn 
nghệ hoặc nghề văn phòng, nghề thuộc kỳ thuật nung luyện. Không hợp 
với các nghề liên quan đến sông nước. Cầu Danh : có lợi khi gặp các 
người hoạt động văn chương, nghệ thuật, dễ thành danh với các nghề đó. 
Hôn nhân : bay gặp trắc trở, đở dang. 

Phụ nữ sinh đẻ vào mùa Hè dễ dàng, vào mùa Đông hay gặp trở ngại. 

7- Nhóm thuộc quê Cấn : Hành Thổ (dương); gồm 8 quẻ : quẻ Thuần 
Cấn và 7 quẻ Biến : 


1) Bát Thuần Cấn 5) Hôa/Trạch = Khuê 

2) Sœn/Hỏa = Bí 6) Thiên/Trạch = Lý 

3) Sơn/Thiên = Đại Sức 7) Phong/Trạch = Trung Phu 
4) Sơn/Trạch = Tổn 8) Phong/Sơn = Tiệm. 


7.1: Số của Nhóm : thuộc các số (7, 8 và 5, 10). Số 7 là vị tri Tiên Thiền 
của quẻ. Số 8 là số cung Lạc Thư của quẻ Hậu Thiên, Còn 5 và 10 là hai số 
“sinh-thành” của Thổ, bản mệnh của quẻ Cấn. 

'7,2: Tính chất : Tĩnh lặng. Dừng lại, cản trở. Đứng yên (Tĩnh). XấY lãi 
lên. Sự quay lưng lại, sự trở ngại. Tính do dự. 

7.3: Về Thời gian : Tháng ứng nghiệm là giữa Đông và Xuân, thuộc 
tháng 12. Ngày ứng : mồng 5, mồng 7, mồng 8 và 10. 

7.4: Can Chi tương ứng : Hai Can : Sửu, Dần; chỉ : Mậu. 

7.5 : Ý nghĩa Thiên văn : Thiên tượng là mây mù; Thiên sắc là mầu 
xanh xám. Phương hướng là Đông Bắc. 

7.6: Ÿ nghĩa Địa lý : Cấn là núi, chỉ nơi núi non; đường núi khó khăn. 
Chỉ hướng Đông Bắc. 

7.7 : Ÿ nghĩa Nhân sự : Trong gia đình là con trai út. Ngoài xã hội chỉ 
trai tráng, đân trong núi, người ở ẩn, kẻ an nhàn. 

7.8 : Về Nhân Thể và bệnh tật : Cấn chỉ ngón tay trỏ, chỉ Múi (Khứu 
giác). Còn chỉ lưng, chỉ xương. 

Về bệnh, chỉ bệnh ở Mũi, ở ngón tay. Bệnh đau lưng, đau xương. 

7.9: Về Gia Trạch : Chỉ nơi ở có núi non, gần đường lớn, chỉ sự tĩnh 
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lặng. Ở nơi huyện náo hay gặp bất ổn hoặc người trong nhà không hoà 
thuận. Bất lợi về mùa Xuân vì là mùa Mộc vượng, Thổ bị khác chế. 

7.10 : Các ý nghĩa dự báo khác : Quẻ Cấn lợi về hướng Đông Bắc vào 
tháng giữa Đông Xuân (tháng Chạp và tháng Giêng); bât lợi về Xuân Hè 
là các tháng Mộc vượng. 

Cầu tài lợi : hay gặp trở ngại, việc khó thành. Nghề dễ thành công 
liên quan đến vùng núi. Cầu danh : khó khăn, khó thành danh. Hợp với 
chức vụ miền núi. 

Hôn nhân : Không hợp với người đô thị. Trai trẻ tính hay đo dự, 
muốn dừng lại, yên phận. Về già thường đở dang. 

Phụ nữ sinh đề hay gặp khó khăn, nhất là về Xuân Hè, dễ bị hao tổn 
cơ thể. 

8- Nhóm quẻ thuộc Đoài : Hành Kim (âm); gồm 8 quẻ, quẻ Thuần 
Đoài và 7 quê Biến : 


1) Bát Thuần Đoài 2) Thủy/Sơn = Kiến 

2) Trạch/Thủy = Khốn 4) Địa/Sơn = Khiêm 

3) Trạch/Địa = Tuy 7) Lôi/Sơn = Tiểu Quá 

4) Trạch/Sơn = Hàm 8) LôU/Trạch = Quy Muội. 


8.1: Số của nhóm : Thuộc bốn số (2, 7 và 4, 9). Số 2 là vị trí Tiên Thiên 
của quê Đoài. Số 7 là cung Lạc Thư của quẻ Đoài Hậu Thiên. Số 4 và 9 là 
hai số “sinh-thành” của Hành Kim (âm), bản mệnh của quê Đoài. 

8.2 : Tính chất :Quả Đoài chỉ sự vui vẻ, đẹp đẽ. Đoài là môi, miệng, 
nên còn chỉ những việc liên quan đến “khẩu thiệt” như ăn uống, thói hay 
nói nhảm, sự gièềm pha v.v... Còn chỉ cả tính hư hỏng của con gái. 

8.3: Về Thời gian : Ứng vào mùa Thu, tháng 8, Ngày ứng : mồng 2, 
mồng 7, mồng 4 và mồng 9. 

8.4 : Can Chí tương ứng : Hai Can : Canh, Tân; Chị : Dậu (chính Tây). 

8.5 : Ý nghĩa Thiên Văn : Thiên tượng là Trăng non, là Sao, là mưa to. 

8.6: Ý nghĩa Địa Lý : Đoài là đầm, là ruộng trũng, ruộng nước. Còn 
chỉ nơi núi lở, đất sụt. Hướng chính Tây. 

8.7: Ý nghĩa Nhân sự : Trong gia đình là con gái út, là tỳ thiếp. Ngoài 
xã hội chỉ thiếu nứ, văn công. Còn chỉ cô đồng, bà cốt, người làm việc 
phiên địch. 
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8.8: Về Nhân Thể và bệnh tật : Đoải là Miệng, là Lưỡi (Vị giác). Phủ 
tạng là Phổi. Chỉ bệnh về Phối, về miệng, lưỡi, cổ họng, bệnh do ăn tống 
từ miệng vào. 

8.9: Về Gia Trạch : Nơi ở lợi về hướng Tây, chỗ gần đầm trạch, ruộng 
nước. Quẻ Đoài chỉ gia đình vui vẻ nhưng cũng hay mất yên ổn về miệng 
lưỡi, lời thị phi. Mồ mả, chôn cất hợp với hướng Tây, mùa Thu. Bất lợi về 
mùa He. 

8.10 : Các ý nghĩa dự báo khác : Quẻ Đoài là quẻ thuộc Tây-Kim, bất 
lợi về hướng Nam, và vào mùa Hạ. Xuất hành không lợi vào thời gian và 
hướng đã nói. Cầu tài lợi : thường gặp khó khăn vì lắm kẻ gièm pha. 
Nhưng dễ phát với các nghề liên quan đến khẩu thiệt, như nghề luật sư, 
nghề thuyết giáo, chính trị, nghề môi giới. cũng hợp với nghề y dược. ˆ 

Cầu danh : thường khó thành công vì đề bị gièm pha, chê trách. Dễ 
thành danh với nghề y dược. 

Giao dịch : hay bị rắc rối vì miệng lưỡi, chuyện linh tỉnh. Cần đề 
phòng bị kiện tụng. 

Hôn nhân : gặp được điều tốt lành, tìm được vợ đẹp, nhưng cũng dễ bị 
gièm pha, gặp khó khăn lúc đầu. 

Phụ nữ sinh đề dễ sinh con gái, thuận lợi về mùa Thu, hay trắc trở về 
mủa Hà. 


*% * 


Đến đây, chúng ta đã theo cách của người xưa truyền lại, sắp xếp một 
cách đại lược mọi sự vật, mợi tình huống, mọi tính chất, mọi khả năng 
vào một trong 8 nhóm quẻ cơ bản đại điện cho 8 vị trí phương hướng cơ 
bản tồn tại trong không gian. Dù sao thì đó cũng chỉ là một cách sắp xếp 
hết sức đại lược, không thể nào đầy đú để thỏa mãn mọi tình huống 
trong thực tế. Người dùng Dịch để dự báo cần phát huy chính khả năng 
suy điễn của bản thân để có thể sắp xếp mọi trường hợp cần dự báo vào 
trong nội dung các nhóm quẻ Dịch cho phù hợp thì mới có thể đat kết 
quả cao. phải luôn ghi nhơ ba điều “Tam Yếu” đã được người xưa truyền 
lại cùng với nội dung việc gieo quề và diễn giải quẻ để cỏ thể truyền đạt 
được cái “Thần” của mỗi quẻ. 
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CHƯƠNG II 
TÍNH SỐ HÀ LẠC 
(Còn gọi là Tám chữ Hà Lạc) 


Một ứng dụng quan trọng nữa của Dịch vốn đã được lưu hành rộng 
rãi trong đán lâu đời, đó là môn tính số Hà Lạc cho mỗi con người để dự 
đoán vận mệnh của họ. Xuất phát điểm cúa lòng tin này cũng là do lòng 
tin ở Dịch lý. Dịch đã chỉ ra rằng, “vạn vật, trong đó dĩ nhiên gồm cả con 
người, đều phải tuân theo những quy luật biến địch chung của Vũ Trụ; 
mà những quy luật này lại thế hiện trong sự biến hoá của các con số viết 
theo cơ chế Nhi phản”. Vi vậy con người có thể tìm hiểu chính mình 
thông qua các con số. Còn các con số tuy sinh ra vỏ vàn nhưng về cơ bản 
chỉ có 10 số đếm mà thôi (gồm 5 số sinh và ð số thành) mà chúng 1a đã 
khảo sát trong bảng Hà Đồ. Khi các con số biến chuyển để tạo ra cái 
“Iìng” của chúng, thì chúng tuần theo quy luật của “Lạc Thư”, Các con 
số, đù có sinh ra bao nhiêu, cũng không thoát khỏi bốn phương tám 
hướng của Không gian, cùng như không thể ra ngoài vùng Thời gian của 
các chu trình Giáp Tý- Quý Hợi. Chúng ta đã biết, Thiên văn học ngày 
nay củng như xưa kia hàng ngàn năm trước, con người đã biêt, một năm 
thời tiết bằng một vòng quả Đất quay quanh mặt Trời, có độ dài là 365,25 
ngày. Một đại chu kỳ 60 năm thời tiết có 21.914,5 ngày. Theo âm-đdương 
lịch xưa, môi ngày chia ra làm 12 giờ (1 giờ âm-dương lịch bằng 2 giờ 
dương lịch). Trong 60 năm của một vòng Giáp Tý có tất cả là (21.914,5 x 
12) = 262.974 giờ. Mỗi giờ là một vị trí trong “Không-Thời gian” của 60 
năm. Như vậy là một người sinh vào giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm 
nào là đã có một vị trí nhất định trong không gian và trong chuỗi thời 
gian 21.914,5 ngày hay 262.974 giờ của vòng 60 năm đó. Con người thông 
qua nghiên cứu các con số, cô thể định vị được “hệ Tọa độ” Không- Thời 
gian của bản thân mình bằng phương pháp tính “số” Hà Lạc cho Hệ Can 
Chỉ đại diện cho ngày sinh tháng đẻ của mình. Người khai sinh ra phương 
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pháp này là nhà Toán học kiêm triết gia Trần Đoàn. Ông sinh vào cuối 
đời Đường (618-906) nổi tiếng về tỉnh thông Dịch lý. Ông đã dùng 4 mốc 
lớn về thời gian của mỗi người khi được sinh ra, đã được Can Chị hóa 
thành 4 cặp gồm 8 chữ để tính toán, định vị con người cùng tỉnh cách và 
số phận của họ trong Không- Thời gian. Đó là : 

1- Năm sinh; 2 ~ Tháng sinh; 3- Ngày sinh; 4- Giờ sinh 

Cả bốn mốc đó đều phải tính theo Lịch Can Chỉ đã được mã hóa để do 
thời gian của Á Đông xưa. Mỗi mốc được ký hiệu bằng một cặp Can Chí 
và như vậy ta có 4 cặp gồm 8 chứ. Mỗi chư này sẽ được đối chiếu với số 
của chúng trong Hà Đồ và Lạc Thư để tìm quỹ đạo tương ứng, nên gợi là 
“Bát Tự Hà Lạc”. Ví dụ một người được sinh ra vào đúng nửa đêm ngày 
mồng 10 tháng ba năm 2000. Ta phải đổi ngày giờ đó ra âm-dương lịch 
theo Can Chỉ. Tra trong Lịch, ta cô : năm 2000 là năm Canh Thìn; tháng 
ba dương là tháng hai năm Canh Thìn tức tháng Xỷ Mão; ngày mồng 10 
đương là ngày mồng 5 âm, tức ngày Định Mão; nửa đêm ngày Định Mãi 
thuộc giờ Canh Tý. Kết quá ta có tám chữ Can Chỉ là : 

+ Giờ Canh Tý 

+ Ngày Đình Mão 

+ Tháng Kỷ Mão 

+ Năm Canh Thìn. 

Muốn sử dụng được tám chứ đó để dự đoán số Hà Lạc, ta phải thuộc 
những quy ước “hoạt hóa” hệ Can Chì theo Dịch cũng như sự định vị 
chúng qua bảng Hà Đô và Lạc Thư mà chúng ta đã nghiên cứu ở các 
phần trên. 

Phương pháp lấy số Tử vi sau này cũng dựa theo sự “định vị” về không 
gian và thời gian như trên để tính ra các lá số khác nhau. Trong Tử Vi 
thì số giờ trong 60 năm được nhân đôi để phù hợp với sự phân cực “âm 
dương” của các lá số. Kết quả ta có 262.874 x 2 = 525.948 lá số. Các lá số 
đó là để biểu hiện những tính chất khác nhau của các hệ Toạ Độ Không- 
Thời gian tính theo giờ. Người xưa cho rằng, con người sinh ra ở hệ Toạ 
Độ nào thì phải chịu sự chỉ phối bởi những tính chất đặc trưng của hệ 
Toa Độ đó. Chính những tính chất của hệ Toaạ Độ quyết định cả “thể 
chất” lần “khí chất? căn bản của môi người. Khoa Hà Lạc thì tìm những 
tính chất đặc trưng cho từng hệ Toa Độ qua các quẻ Dịch, rồi giải đoán 
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que băng “tượng sô” và “lý sô”. còn Khoa Tư vi thì quy những tính chảt 
của các hệ Toạ Độ vào 108 yếu tố cơ bản, gọi là “Đỉnh” (ngôn ngử thông 
thường dịch chữ Tình là “sao”, thành 108 sao Tử Vi), cùng mỗi tương tác 
“tương sinh, tương phản” của chúng, tạo thành những “Thê ” khác nhau 
của vận mệnh con người. Cho nên có thể nói rằng, tám chữ Hà Lạc hay số 
Tử Vĩ là những phương pháp phân loại con người theo vị trì Không Thời 
gan của người xưa. Đúng hay sai thì đây cũng là một công trình nghiên 
cứu của các học giả xưa để lại trong kho tàng văn hoá cổ, rất kỳ lạ và đầy 
tri tuệ, có sức hấp đân rất lớn. Nếu coi đó là một môn phân loại nhân học 
cổ thì rất đảng cho chúng ta bỏ thì giờ tìm hiểu lại, vì chưa có một công 
trình nào trên thê giới lại đi sâu vào tính cách và số phận con người như 
môn “số Hà lạc” va “sô Tử Vữ là những môn ứng dụng của Dịch cổ. Nó 
khác các công trình khoa học hiện đại là không chia cắt mỗi vấn đề ra 
thành nhiêu mẫu riêng biệt để đi sâu nghiên cứu từng chỉ tiết cụ thể và 
dựa trên thực nghiệm để chứng mình. Ở đây, là một công trình có tính 
tổng hợp về con người bao gồm nhãn tướng, tính chât và khi chất lẫn 
những điều kiện không ~ thời gian mà cá nhãn đó sống để biết những 
quy luật vận động về cuộc đời và vận mệnh của môi cá thể. Nó đựa trên 
“Tượng Số” để xuất ý, đề cao phương pháp nhận thức “lý trí” thông qua 
trực giác và kinh nghiệm. Như vậy phương pháp nghiên cứu khoa học 
hiện đại và khoa nhân học cổ trái ngược nhau. Không thể đơn thuần coï 
phương pháp nào là đúng đắn, phương pháp nào là sai hoàn toàn, mà cả 
hai đều phải dùng đến; chúng là hai phương pháp đôi xứng nhau, làm 
âm đương cho nhau, bổ sung cho nhau. Chúng “tương phản” nhưng “bất 
khả tương vô” như tư tương của Dịch, 

Có người đặt câu hỏi : “Có hàng tỷ người trên trái đât, vận mệnh của 
mỗi người một khác, mà lại chỉ bao gồm trong 64 quẻ Dịch hay nhiều lắm 
là trong nửa triệu lá số Tử Vị, như váy thì sẽ có hàng triệu người cùng 
chung một lá số và số phận họ sẽ giống hệt nhau ? Điều đó khó có thể 
chấp nhận ! Để trả lời câu hỏi đó, ta cần nêu ra một câu hỏi khác mà ai 
cũng nhân thấy là đúng : “Tai sao cũng có hàng tỷ người mà người ta lại 
chỉ phân ra làm hai loại là đàn ông và đàn bà nhưng lại tuyệt đối đúng ? 
Lễ nào số phận của một nửa số đàn ông hay một nửa số đàn bà trên toàn 
cầu lại giống hệt nhau ! Hai loại đó đúng về mặt giới tính, nhưng không 
phải ai cùng giới là giếng y hệt nhau. Rõ ràng đã quan niệm là một môn 
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“phân loại học” thị nó có tiêu chí của việc phân loại đó. Tiêu chỉ ở đầy là 
dựa theo hệ “Toa độ không-thời gian” của từng “giờ, ngày, tháng, năm 
sinh” và những tính chất đặc trưng của Vũ Trụ (Trời Đất) đối với từng vị 
trí đi, rà người xưa gọi là “sao” tạo thành. Vậy những “sao” này là do 
chủ quan của con người bày đặt ra hay có thực ? Như trên ta đã đề cập 
đến, “sao” chỉ là danh tử chỉ những tính chất của vị trí đó, mà những tính 
chất này là hệ quả cúa sự hoạt hoá Hệ Can Chỉ theo Dịch lý tạo thành, cụ 
thể là theo “Âm Dương - Ngủ Hành”. Việc chia ra tới trên nửa triệu 
trường hợp là đã quá lớn, nhưng nó rất hợp lý vì cùng dựa trên sư định vị 
theo giờ sinh, nghĩa là những người sinh cùng một ngày, giờ, tháng, năm 
đều có chung một vị trí “không-thời gian”. Tuy có nhiều người cùng nhóm 
nhưng tuyệt đối họ không giống và không thể giống nhau hoàn toàn, vì 
tương tác của các mối quan hệ cụ thể và chỉ tiết giữa từng cá thể và hoàn 
cảnh cụ thể của từng cá thể là vô cùng. 

Theo Hà Lạc và Tử Vì thì “Vận Mệnh” con người là do tính cách và 
khí chất của họ tương tác với ngoại cảnh (Thiên Thời và Địa cuộc) tạo 
thành. Tuy nhiên việc xem xét để dự đoán được tính cách và khí chất con 
người một cách chính xác là rất khó khăn. Ngay Khổng Minh thời xưa, 
một người nổi tiếng về cách dùng người và tình thông Dịch lý, đã đoán 
trước tướng Nguy Diên sẽ làm phản sau này và đã có kế hoạch đôi phó 
vạch sàn từ hàng chục năm trước, cũng đã phải viết : “tính người rất khó 
hiểu, đung mạo thì bất nhất, hành động thì trăm ngàn lối khác nhau, 
khó lường... Kẻ trông hiển lành nhu thuận mà vô đạo; kẻ bề ngoài trông 
cung kính mà trong lòng trí trá vô lẻ; kè trông hùng dũng nhưng lại nhát 
gan; kẻ có vẻ tận tụy nhưng lại bất trung...” Ông đã tìm ra bảy cách phối 
hơp để tìm hiểu người như sau : 

1) Đem điều phải, lẽ trái hỏi họ để tìm hiểu chí hướng của họ. 

2) Đem lý luận đồn họ vào thế bí để biết phản ứng đúng sai. 

3) Lấy mưu trí thử họ để dò biết kiến thức. _ 

4) Cho họ biết những khó khăn để dò xét đức Dũng. 

5) Đưa họ vào lợi lộc để biết mức độ liêm chính. 

6) Hen công việc với họ để đo lường chử tín. 

7) Cho họ uống rượu say để dò tâm tính. (68) 


168; “Tri nhân - Tướng Uyên” ~ của Gia Cát Khóng Minh (Sách cổ). 
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Như thể là Khổng Minh đã coi trọng cái “Pâm Tướng” hơn là cái “Hình 
Tướng”. Trông hình tướng bên ngoài thi khó chính xác, nếu không muốn 
nói là nhiền khi trái ngược và oan người. Thiết tưởng thời nay, khô có 
thể đưa ra một phương pháp tổng hợp nào hơn phương pháp của Khổng 
Minh xưa. 

Mô tả vận mệnh con người một cách cụ thể như giải một bài toán có 
đáp số rành mạch là không thể được. Số Hà Lạc chỉ cho một cái hướng và 
có những nét lớn trong cuộc đời mỗi người, như : Thiên thời và Địa cuộc 
có thuận lợi hay khó khăn đối với người đó, tính cách và khả năng ứng xử 
cũng như Tiền Vận, Hậu vận ra sao, những Đại Vận và Tiểu Vận có 
những khả năng gì có thể xảy ra cùng lời khuyên về cách ứng xứ. Còn 
những sự việc cụ thể của môi người thì phải do chính người đó, căn cứ 
vào những hướng mà quẻ đã cho, để tự tìm hiểu \ấy. Để diễn tá những 
tình huống của vận mệnh con người nhiều khi lời nói thông thường không 
diễn tả nổi, hoặc phải viết quá dài mà chưa chắc người đọc đã có thể tiếp 
thu đúng đắn. Vì vậy ngôn ngữ Hà Lạc hay Tử Vĩ xưa rất hay dung những 
cụm từ mang tính “hình tượng” để miêu tả những tình huống khác nhau, 
với thâm ý của cổ nhân là để người đọc có thể thông qua hình tượng của 
cụm từ mà lĩnh hội được cái “thần” của tình huống muốn mô tả. Nó vừa 
tốn ít lời giải thích lại vừa có thể nói được những cái không thể nói hết, 
bằng lời. Ví dụ các cụm từ sau đây : “Hàn thuyền tại liễu” để miêu tả số 
phận một người khốn khổ tuyệt vọng, giếng như con ve sầu bị rét lại đậu 
trên cành liễu, như thân phận một con người đói rét không có nơi nảo 
vừng chắc để nương tựa; “Vân đầu vọng nguyệt” để chỉ con người hay mơ 
tưởng hão huyền, tuy có chút ít hy vọng, nhưng chăng biết bao giờ vận 
may mới đến, như người chờ trăng ra khỏi đám mày; “Y cẩn ky ngưu” (áo 
gấm cưỡi trâu) để chỉ thái độ giả đối của con người, vì rằng ngươi đã có 
áo gấm để mặc thì phải cưỡi ngựa, không ai cưỡi trâu; “Ngọc thụ lâm 
phong” (cây ngọc gặp gió) để chỉ tình cảnh một người đàn bà quyền quý 
gặp nạn v.v... Rât nhiều cụm từ kiểu ấy được dùng để miêu tả vận mệnh 
con người, bản thân người xem quẻ phải tự hiểu và phán đoán lấy. 
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PHƯƠNG PHÁP LẤY SỐ HÀ LẠC 


Cần theo đúng trình tự sau đây : 

1— Chuyến năm, tháng, ngày, giờ sinh, thường được ghi theo Dương 
lịch ra 8 chữ Can Chi của Am-Dương lịch mà ta có thói quen gọi là Âm + 
Lịch. 

2- Ghi số của Can Chi đã được hoạt hoá : 

- Thiên Can theo số cung Lạc Thư của chúng. 

- Địa Chỉ theo số “sinh-thành” của “Hành” bản mệnh của chúng đã 
được quy ước trong Hà Đô. 

3- Xem quẻ Nguyệt lệnh của tháng sinh để biết quẻ Tiên Thiên (quẻ 
Gốc) của đương sự tìm được có “đắc quái” hay “không đắc quái”; số có 
hợp với sự thăng giáng “âm dương” trong tượng quẻ Nguyệt lệnh hay 
không (tức có hợp số hay không hợp số); đúng thời hay nghịch thời. 

4- Tìm tổng số Âm và tổng số Dương trong năm, tháng, ngày, giờ sinh 
của đương sự để so sánh với quẻ Nguyệt lệnh của tháng sinh xem có phù 
hợp hay không. 

5- Thông qua Tổng số Âm Dương để tìm quẻ Gốc (Quẻ Gốc còn gọi là 
quẻ Tiên Thiên hay quẻ Bản Mệnh của đương sự). Đồng thời tìm quẻ Hỗ 
của quẻ Tiên Thiên. 

6- Đánh giá đại cương Quẻ và Hào. 

7- Xác định Hào Nguyên Đường của quẻ Tiên Thiên theo giờ sinh. 

8- Tìm quẻ Biến hay quẻ Hậu Thiên của đương sư bằng cách hoán vị 
hai quẻ Thượng và Hạ của quẻ Tiên Thiên và biến Hào Nguyên Đường. 

9- Xác định quẻ Thể và quẻ Dụng trong các quẻ Tiên Thiên, quẻ Hỗ 
và quẻ Hậu Thiên. Đánh giá quẻ Thể trong các quẻ đó qua sự suy vượng 
theo “Hành” của quẻ Thể và sự “sinh-khác” với quẻ Dụng. 

10- Tìm “Niên Mệnh” năm sinh (thông qua bảng 60 năm vòng Giáp Tý 
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- Quý Hợi? để biết Niên Mệnh so với “Hành” quẻ Tiên Thiên tương sinh 
hay tương khác ? Đông thời cũng xem quẻ Lạc Thư cung Thiên can năm 
sinh đóng, so với quẻ Tiên Thiên tương sinh hay tương khắc 2 Tương 
ginh là tốt, tương khác là xấu. Mức độ còn tùy thuộc sự đánh giá chung. 

12- Tìm Hóa Công cùng Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên Khí của 
hai quẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên (Hóa Công theo Tiết Khí chủ bốn mùa. 
Thiên Nguyên Khí theo số Lạc Thư cúa Thiên Can năm sinh; còn Địa 
Nguyên khí thì theo số Lạc Thư của Địa Chi năm sinh). 

13- Xác định các Đại Vận của đương sự bắt đầu từ Hào Nguyên Đường, 
cứ mỗi đại vận là 6 năm cho Hào Âm và 9 năm cho Hào Dương. Tính từ 
dưới lên; hết 6 Hao quẻ Tiên Thiên thì chuyển sang Hào Nguyên Đường 
biến của quẻ Hậu Thiên, cũng tính từ đưới lên cho đến hết 6 Hào quẻ 
này. 

14- Xác định các Tiểu Vận hay Niên vận của đương sự trong mỗi Đại 
Vận thông qua xác định các quẻ cho từng năm trong Đại Vận đó. 

15- Lời giải quẻ và kết luận chung. 

Dưới đảy chúng ta sẽ khảo sát ký từng bước trong trât tư trên. 


I- Chuyển năm, tháng, ngày, giờ sinh tử Dương lịch 
sang Lịch Can Chỉ 


Muốn chuyển đổi chính xác cần tra cứu Lịch Van niên theo Dịch để 
đối chiếu với Dương lịch đang dùng phổ biến ngày nay. Để bớt phiền 
phức, chúng tôi tóm tắt một số điểm chính trong việc đo thời gian bằng 
Hệ Can Chi của cố nhân như sau ; ' 

1- Năm Can Chỉ 

1.1- Năm Thời tiết và năm Can Chỉ : Từ thời cổ đại, các học giả Á 
Đông đã tính được “năm thời tiết” là một vòng mặt trời quay quanh quả 
Đất (vi người xưa cho là quả Đất đứng yên) mất 365 ngày 25 khắc (ngày 
100 khắc). Ngày nay khoa Thiên văn hiện đại đã tính chính xác là 365 
ngày 5 giờ 48 phút 45,97 giây (gần bằng 6 giờ). Lịch Á Đông xưa cũng như 
Lịch hiện đại đều tính tròn một năm thời tiết là 365 và 1⁄4 ngày (tức 6 
giờ). Như vậy mỗi năm đã dôi lên 11 phút và gần 15 giây). Đó là độ “tuế 
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sai” của Dương lịch hay Lịch Mặt Trời. Phải 60 nám mới tăng lên gần 
nửa ngày (chính xác là 11 giờ và gần 13 phút). Phải thêm 60 năm nữa, 
Dương lịch mới tìm cách rút bớt đi một ngày vào cac năm không nhuận 
để điều chỉnh độ Tuế sai. Âm lịch xưa, vì tính thời gian theo vòng Giáp 
Tý 60 năm, nên người xưa đã dùng ba vòng Giáp Tý là L80 năm mới điều 
chỉnh hết độ “tuế sai” đó. Vì thế mới sinh ra cách tính thời gian theo 
Tam Nguyên - Cửu Vận còn truyền lại cho đến ngày nay. Ở đây ta không 
đi sâu vào vấn đề làm lịch (69) chi cần biết bảng Tam Nguyên — Cửu Vận 
cuối cùng là thời chúng ta đang sống để đối chiếu với dương lịch là đủ. 

1.3- Năm khỏi đâu của Lịch Can Chỉ: Người xưa đã dùng ngày mở 
đầu kỷ nguyên Lịch Can Chỉ là ngày Giáp Tý, tháng Giáp Tý, năm Giáp 
Tý, giờ Giáp Tý vào một thời điểm xa xưa, dựa vào quan sát Thiên Văn. 
Thời điểm đó là lúc Mặt Trời, Mặt Trăng, Quả Đất cùng 5 Hành Tính 
trong Hệ Thái Dương là sao Kim, sao Mộc, sao Hỏa, sao Thủy và sao Thổ 
củng ở trên một đường thẳng, lấy đó làm điểm xuất phát để tính vòng 
Giáp Tý đầu tiên. 

Căn cứ theo nguyên lý đó, từ thời nhà Hán, người Trung Quốc đã tính 
sự tuần hoàn của vòng Giáp Tý từ thời thượng cổ trở lại. Sau này, qua 
chiều đài lịch sử, việc tính thời gian đã được sửa đổi nhiều lần cho phù 
hợp với sự biến động của thời tiết bôn mùa và sự tiến bộ của phương 
pháp làm lịch. 

1.3- Tam Nguyên - Cứu Vận : Mãi đến đời nhà Tống sau này mới ra 
đời cách chia thời gian theo Tam Nguyên — Cửu Vận để điều chỉnh độ 
“Tuế sai” của Mặt Trời, Môi Tam Nguyên 180 năm là một Đại Chu kỳ 
thời tiết, gồm ba Nguyên. Mãi Nguyên là một vòng Giáp Tý - Qúy Hợi 60 
năm, lại được chia thành ba Vận; Tam Nguyên thành 9 Vận. 

- Thượng Nguyên : Tức vòng Giáp Tý đầu tiên, gồm ba Vận 1, 2 và 3. 

- Trung Nguyên : Tức vòng giáp Tý - Quý Hợi thứ hai, gồm ba Vận 
4,5 và6. 

- Ha Nguyên : Tức vòng Giáp Tý —- Quý Hợi cuối cùng, gồm ba Vận 7, 
8 và 9, 


(69) Xem Tam Nguyên Cưu Văn trong sách “Nguyên lý chọn ngày theo lịch Can Chỉ” của 
Hoàng Tuần ~ Nhà XB Văn Hóa Thông tin, Hà Nội 1998. 
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Như vậy theo lịch xưa thì hiện nay vào năm 2001 (năm Canh Thìn), 
chúng ta đang sống trong năm thứ 18 của Vận thứ bảy Ha Nguyên từ 
1884 đến 2043. Vận 7 còn kéo dài đến hết năm 2003, sẽ bước sang Vận 8 
Hạ Nguyên từ năm 2004 đến hết 2023. Vận 9 Hạ Nguyên sẽ từ năm 2024 
đến hết năm 2043. (xem bảng Tam Nguyên — Cửa Vận từ 1864 đến 2043 
trang dưới). 

Để tiện-theo dõi tra cứu khi cần, ta có thể tham khảo thêm bảng chia 
thời gian theo Tam Nguyên — Cửu vận bừ đời Tống, được các nhà nghiên 
cứu Trung Quốc đối chiếu so sánh với Công Lịch, trước và sau Công 
Nguyên (trang dưới) X69). | 
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CÁC VÒNG GIÁP TÝ CỦA TAM NGUYÊN - CỬU VẬN 
TỪ NĂM 1864 ĐẾN NĂM 2043 


Thượng Nguyên 
Vòng Giáp Tý I 


(Ghi theo trật tự mỗi uòng 6 con Giáp) 


Lịch 


Trung Nguyền 
Vòng Giáp Tý II 


Dương 
Lịch 


Hạ Nguyên 


Vòng Giáp Tý III 


Dương 
Lịch 


Vận 1: 1864-1883 


Vận, 4: 1924-1943 


Vận ï: 1844-2003 


1. Giáp Tý 1864 |1- Giáp Tý 1924 |1- Giáp Tý 1984 
2- Ất Sửu 1865 |2. Ất Sửu 1995 |2- Ất Sửu 1985 
8- Bính Dần 1866 |3- Bính Dần 1926 |3- Bính Dân 1886 
4- Đỉnh Mão 1867 |4- Đình Mão 132? |4- Đình Mão 1987 
§- Mậu Thìn 1868 |ã- Mậu Thìn 1928 |ã- Mậu Thìn 1988 
6. Kỷ Ty 1869 lạ. Kỷ Ty 1928 |a. Kỷ Ty 1989 
7- Canh Ngọ 1870 |7- Canh Ngọ 1880 l7- Canh Ngọ 1990 
8- Tân Mùi 1871 |8- Tân Mùi 1931 |8- Tân Mùi 1991 
9- Nhâm Thân 1872 |9- Nhâm Thân 1832 |9- Nhâm Thân 1992 
10- Quý Dậu 1873 |10. Quý Dậu 1933 |10- Quý Dậu 1993 
11- Giáp Tuất 1874 |11- Giáp Tuất 19834 |11- Giáp Tuất 1994 
19- Ất Hợi 1875 |12- Ất Hợi 1985 |12- Ất Hợi 1995 
18- Bính Tý 1875 |13- Bính Tý 1936 |18- Bính Tý 1996 
14- Đỉnh Sửu 1877 |14- Định Sửu 1937 |14- Đinh Sửu 1887 
15- Mậu Dần 1878 |1ã- Mậu Dần 1888 |15- Mậu Dần 1998 
16- Eÿ Mão 1879 |16- Kỷ Mão 1839 |16- Kỷ Mão 1899 
17- Canh Thìn 1880 |17- Canh Thìn 1940 |17- Canh Thìn 2000 
18- Tân Ty 1881 |18- Tân Ty 1941 |18- Tân Ty 2001 
18- Nhâm Ngọ 1882 |19- Nhâm Ngọ 1942 |19- Nhâm Ngọ 2092 
20- Quý Mùi 1883 |20- Quý Mùi 1943 |20- Quý Mùi 2003 
Vận 9: 1884-1903 [ Vận 5: 1994-1963 Vận t: 2004-2023 
91- Giáp Thân 1884 |21- Giáp Thân 1844 |21- Giáp Thân 2004 
22- Ất Dậu 1885 |22- Ất Dậu 1945 |22. Ất Dậu 2005 
28- Bính Tuất 1886 |2ã- Bính Tuất 1846 |23- Bính Tuất 2006 
24- Đinh Hợi 1887 |24- Đinh Hợi 1947 |24. Đình Hợi 200? 
25- Mậu Tý 1888 |25ˆ Mậu Tý 1948 |25- Mậu Tý 2008 
26- Kỷ Sửu 1883 |26. Kỷ Sửu 1943 |26- Kỷ Sủu 2009 
27- Canh Dần 1890 |27- Canh Dân 1950 |27- Canh Dần 2010 
28- Tân Mão 1891 |28- Tân Mão 1951 |28- Tân Mão 2011 
29- Nhâm Thìn 1892 |29- Nhâm Thìn 1352 |29- Nhâm Thìn 2012 
30- Quý Ty 1893 |30- Quý Ty 1853 |40- Quý Ty 2013 
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31-Giáp Ngọ 
32- Át Mùi 
33- Bính Thân 
34- Định Dâu 
35- Mậu Tuât 
46- Kỷ Hơi 

37- Canh Ty 
38- Tân Sưu 
38- Nhâm Dần 
40- Quý Mão 


41- Giáp Thìn 
42- Ất Ty 

43- Bính Ngo 
44- Định Múi 
45ã- Mâu Thân 
46- Kỷ Dậu 

47- Canh Tuất 
48- Tân Hợi 
49- Nhâm Tý 
ð0- Quý Sưu 
ð1- Giap Dân 
52- Ất Mão 

53- Bính Thin 
54- Đình Ty 

Sãä- Mậu Ngẹ 
ð6- Kỷ Mùi 

57- Canh Thân 
958- Tân Đậu , 
ã9- Nhâm Tuất 
60 Quý Hợi. 
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( Vận 3: 1904-1 


1895 
. 1896 
1897 
1898 
1899 
1900 


1902 


1904 
| 1805 
1906 
1907 
1908 
1909 
1810 
1911 
| 1919 
Ì 1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Ì 1820 
1921 
1922 
1993 


1901 : 


31- Giáp Ngo 
32- Ất Mùi 
33- Binh Thân 
34- Định Dâu 
35- Mau Tuất 
36- Kỹ Hợi 
37- Canh Tý 
38- Tân Sưu 
39- Nhâm Dần 
40- Quy Mão 

Vận 6: 1964-1 


41- Giáp Thìn 
42- Ất Ty 

43- Bìmmh Ngọ 
44- Đinh Mùi 
45- Mậu Thân 
46- Kỷ Dâu 

47- Canh Tuất 
48- Tân Hợi 

48- Nhâm Tý 
50- Quý Sửu 
51- Giáp Dần 
52- Ất Mão 

53- Bính Thìn 
ð4- Định Ty 

55- Mậu Ngọ 
ð6- Kỷ Mùi 

57- Canh Thân 
58- Tân Dậu. 
59- Nhâm Tuất 
60 Quý Hơn. 


31- Giáp Ngo 
32- Ất Mùi 
43- Binh Thân 
34- Định Dậu 
35- Mậu Tuất 
36- Ky Hợi 
37- Canh Tý 
38- Tân Sửu 
39- Nhâm Dần 
40- Quý Mão 


41- Giáp Thìn 


42- Ất Ty 

43- Bính Ngọ 
44- Đính Mùi 
45- Mậu Thân 
46- Kỹ Dáu 

47- Canh Tuất 
48- Tân Hơi 
49- Nhâm Tý 
50- Quý Sửu 
B1- Giáp Dần 
52- Ất Mão 
53- Bính Thìn 
B4- Định ty 

55- Mậu Ngọ 
56- Ky Mùi 

B57- Canh Thân 
58- Tân Dậu 
Bñ9- Nhâm Tuât 
60- Quý Hợi 


Vận 9 : 2024-2043 


2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 


2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2052 
2033 
20434 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
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1.4: Tính năm theo Tiết Lập Xuân ; Khác các phép tính khác lấy năm 
từ mồng một tháng giẻng, phép lấy số Hà Lạc lại tính năm bắt đầu từ 
Tiết Lập Xuân. Tiết này nhiều năm lại rơi vào tháng chạp năm củ, vì vậy 
mặc dầu đang tháng chạp nhưng cứ tỉnh từ Tiết Lập Xuân trở đi là năm 
mới. Trái lại, có năm Tiết Lập Xuân lại muộn, rơi vào một ngày trong 
thượng Tuần hay trung tuần tháng giêng; như vậy những ngày trước 
Tiết Lập Xuân, dù đã sang năm mới vẫn phải tỉnh năm cú, còn năm mới 
thì phải tính từ ngày Lập Xuân trở đi. Cần ghi nhớ điều này để tránh 
nhầm lẫn khi chuyển năm sinh tử dương lịch sang âm lịch đối với những 
người sinh vào cuôi tháng 12 hoặc đầu tháng giêng hàng năm. Trường 
hợp sinh vào tháng 12 năm cũ nhưng lai thuộc năm mới vì đã có tiết Lập 
Xuân, được gọi “Lệch năm sinh tiến bộ”hay “lệch tiến”. Ngược lại, trường 
hợp sinh vào tháng giêng năm mới nhưng chưa đến Tiêt Lập Xuân thì 
vân tính theo năm củ, được gọi là “lách năm sính thoái bộ” hay “lậch 
thoái”. 

Để biết rõ Tiết Lập Xuân các năm ta cần tra trong Vạn Niên Lịch, Để 
tiện lợi trong việc tính toán thực hành của bạn đọc chúng tôi ghi một bản 
tóm tắt Tiết Lập Xuân trong vòng 100 năm, từ năm Giáp Tý bắt đầu 
Trung Nguyên 1924 đến năm Quý Hợi 1938 là hết vòng Giáp Tý Trung 
Nguyên và 40 năm tiếp của vòng Giáp Tý Hạ Nguyên ta đang sống, kể từ 
năm 1984 đến năm Quý Mão 2023. 
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Năm 
Âm lịch 


INăm 


D.Lich 


TIẾT LẬP XUÂN 100 NĂM 
TỪ 1924 ĐẾN 2023 


Lập 


Âm lịch 


Xuân 
D Lich 


Năm 
Âm lịch 


Năm 
D.Lịch 


Lập 
Âm lích 


Xuân 
D Lịch 


1- Giáp Tý 
2- Ất Sửu 
3- Hình Dân 


4- Đình Mão 
5- Mậu Thìn 
8- Kỷ Ty 


7- Canh Ngọ 
8- Tân Mừi 


9-Nhâm Thân 


10- Quý Dân 


1924 
1925 
1826 
1927 
1928 
1929 


1830 
1931 


1932 


1933 


1/Giêng 
12/Gieng 

Từ 22 Chap 
năm cú 
4/Giêng 
14/Giêng 

Từ 25/Chạp 
Tiám củ 
6/Giếng 

Từ 18/Chaạp 
nám củ 

Từ 29/Chạp 
nam củ 


10/Giêng 


! 5/2/1924 


4/2/1925 
4/2/1926 


5/2/1927 
5/2/1928 
4/2/1929 


4/2/19A0 
/2/19A1 


5/2/1832 


4/2/1938 


11- Giáp Tuất 
19- Ất Hợi 
13- Binh Tý 
14- Dinh Sửu 


1ỗ- Mậu Dần 
16- Ky Mão 


17-Canh Thin 


18- Tân Ty 
19-Nhaäm Ngọ 


20- Quý Mùi 


1934 
1935 
1936 
1937 


1938 
1939 


1940 


1941 
1942 


1943 


Từ 21/Chạp 
năm cũ 
2/Giêng 
13/Gieng 

Tư 23/Chạp 
năm rủ 
5/Giêng 

Từ 17/Chaạp 
năm cũ 

Từ 28/Chạp 
năm củ 
9/Giêng 

Từ 19/Chạp 
niãm cũ 


1/Giêng 


4/2/1934 
5/2/1935 
5/2/1936 
4/2/1937 


4/2/1938 
5/21939 


5/2/1940 


4/2/1941 
4/2/1942 


5/2/1943 


51- Giáp Đần 
52- Ất Mão 


ä3- Bính Thìn 
ö4- Định Ty 


ðã- Mẫu Ngọ 


56- Kỳ Mùi 
57- Canh Thận 


58- Tân Dâu 


ñ9- Nhâm Tuất, 
60- Quý Hợi 


1874 
1975 


1976 
1877 


1878 


1979 
1980 


1981 


1982 
1985 


13/Giêng 
Từ 24/Chaạp 
năm củ 
6/Giêng 

Tư 17/Chạp 
năm củ 

TW 27/Chạp 
năm củ 
8/Giêng 

Tư 19/Chạp 
nãm cũ 

Từ 30/Chạp 
nam củ 
11/Giêng 
Từ 22/Chạp 
năm củ 


4/2/1974 
4/2/1875 


5/2/1876 
4/2/1977 


4/2/1978 
1 
|4/2/1979 
5/2/1980 


4/2/1981 


4/2/1982 
4/2/1983 


21-Giáp Thân 
22- At Dậu 


23- Bính Tuất 


24- Định Hơi 
2ã- Mậu Tý 
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19844 
1845 


1846 
1947 
1948 


12/Giêng 

Từ 22/Chap 
năm cũ 
3/Giêng 
14/Giêng 

Tư 26/Chap 
năm củ 


5/2/1344 
4/2/1945 


4/2/1946 
4/2/1947 
5/2/1948 


61- Giáp Tý 
63- Ất Sửu 


63- Bính Dân 


64- 1)inh Mão 
65- Mãu Thm 


66- Kỷ Ty 


67- Ganh Ngo 
68- Tân Mùi 


69-Nhám Thân 
70- Quý Đậu 


1984 
1985 


1986 


1987 
1988 


1989 


1980 
1991 


1992 
1893 


3/Giêng 

Tư 15/Chạp 
năm củ 

Từ 36/Chap 
niảm cũ 
7/Gniêng 

Từ 17/Chạp 
năm củ 

Từ 28/Chạp 
nãm cú 
9/Giêng 

Từ 20/Chap 
năm củ 
1/Giêng 
13/Giêng 


4/2/1984 
4/2/198ã 


4/2/1986 


4/2/1987 
4/2/1988 


4/2/1989 


4/2/1990 
4/2/1991 


4/2/1982 
4/2/1993 


71- Giáp Tuất 


72- Ất Hm 
73- Bính Tý 


1994 


1995 
1996 


Từ 24/Chạp 
năm củ 
5/Giêng 
Từ 16/Chạp 
năm củ 


4/2/1994 


4/2/1995 
4/2/1996 


HOÀNG TUẤN 


Năm |Năm Lập Xuân Năm Năm Lập Xuân 
Ảmlịch |D.Lịch Am lịch D Lịch Âm lịch D.nchi Am lịch D.Lich 
26- Kỷ Sửu |1949|7/Giảng 4/2/1948 ÌT4- Đinh Sửu |1897 ! Từ 27/Chạp Í 4/2/1897 
27- Canh Dần | 1950 |Từ 18/Chạp |4/2/1950 năm củ 
Kệ»: nám củ 75- Mậu Lần |1898| 8/Giêng 4/2/1998 
28-Tân Mao | 1951 |Từ 28/Chạp |4/2/1951 || 76- Kỳ Mão 1999 | Từ 19/Chạp | 4/2/1999 
năm củ năm củ 
29-Nhâm Thin |[1952|10/Giêng  |Z/2/1852 |77-Canh Thin |2000 | Từ29/Chap | 42/2000 
30- Quý Ty 19ã3 |Từ 21/Chạp |4⁄2/1953 năm trước 
năm cũ TR- Tân Ty 2001 | 12/Giêng 4/2/2001 
31- Giáp Ngọ | 1954 |2/Giêng 4/2/1954 || 79- Nhâm Ngọ | 2002 | Từ 29/Chap | 4/2/2002 
näm cũ 
33 Ất Mùa |1955|12/Giéng  |4⁄2/19ã5 |80- Quý Mùi |2003 | 4/Giêng 4/2/2008 
33-Bính Thân | 1956 | Từ 24/Chạp |5/2/1956 |81- Giáp Thân |2004 | 14/Giêng 4/2/2004 
năm củ 82- At Dạu 2005 | Từ 26/Chạp | 4/2/2005 
34- Đinh Dậu | 1957|5/Giêng 4/2/1957 : 4 năm củ 
45- Màu Tuất | 1958 |Từ 16/Chạp | 4/2/1958 83- Bính Tuât |2006 | 7/Gieng 4/2/2006 
l In 84-ĐinhHợi  |2007 | Từ 17/Chạp | 4/2/2007 
36-KyHoi |1959 |Từ 27/Chạp |4/219ã9 năm củ 
vn năn củ 8ã- Mậu Tý 2008 | Từ 28/Chạp | 4/2/2008 
37- Canh Tý |1960|9/Giêng 5/2/1860 vào HAm Có" : 
38- Tân Sứu |1961 |Từ 19/Chap |4⁄2/1961 |8ồ- Kỷ Sửa — |2009|10/Giê ng | 4/2/2009 
năm cú 87- Canh Dân 12010 | Từ 21/Chạp | 4/2/2010 
-Nhám Dân | 1962 | Từ 30/Ghạp |4/2/1962 năm cú 
230506222 sc Hội bon va 88- Tân Mão |2011 |2/Giêng — |4/2/2011 
_ 89- Nhâm Thìn |2012| 13/Giêng - | 4/2/2012 
40. Quý Mão |1963 |11/Giêng  |4⁄2/1963 : lv eilEisbebsie: 
4I-Giáp Thìm | 1864 |Tủ 22/Chạp|5/21964 |90-QuýTy — [201 Rh Giệc bu 4/2/2013 
năm cũ SE z TP 
Hiển lan Min Ý Lan ÊnU Re [HE mg 
43- Bính Ngọ |1966|15/Giêng — |4⁄2/1968 bói Sàn gã ẬP 
44- Định Mùi | 1967 Ti Hạn 62/1961 l2 Bình Thân |2n36 | Tư 28/Chap | 4/2016 
` lề Tiãm củ 
4B-Mậu Thân | 1968 |7/Giêng 5/2/1968 94- Đinh Dâu |2017 | 7/Giêng š3/20iồ 
46-Kỳ Dạu |1969|Từ 18/Chạp [4/2/12áo | °Ố Mậu Tuất [2016 | Từ19/Chạp | 4/2/2018 
TY HẠNH Sài dị VN” năm củ 
b0 | Có 96- Kỷ Hợi 2019 | Từ 30/Chạp | 4/2/2019 
47-Canh Tuất | 1971 |Tư 28/Chạp |4/2/1870 ta ru 4ð 
„ |hăm rủ 97-CanhTý |2020|11Gieng | 4/2/2030 
4B-TanHợi |1972 |3/Giêng 4/2/1871 ÌÏ98- Tân Sửu 2021 | Từ 22/Chap | 3/2/2021 
49- Nhâm Tý | 19873 |Từ 21/Chạp |5/2/1972 rắn củ 
năm cũ 99- Nhâm Dần | 2022 | 4/Giêng 42/2022 
ấ0- Quý Sửu 2/Giêng 4/2/1973 |100-Quý Mão |2023 |14/Giêng | 4/2/2023 
L=——==—-.--_—_-_-.—.——^—~--- Ì__—....- —-] 
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2- Tháng Can Chi 

Thời xưa, tháng đầu năm âm lịch bất đầu từ tháng Tý. Cung Tý lại 
ứng với Tiết Đông Chí, thuộc quẻ Khám ở chính Bắc, vì vảy lịch xưa, gọi 
năm bắt đầu từ tháng Tý là năm “Kiến Tý”. Từ đời nhà Hán về sau, các 
nhà làm lịch mới đối, lấy tháng có Tiết “Lập Xuân” làm tháng đầu năm. 
Tiết này lại rơi vào cung Dần, vì vậy tháng Giêng đầu năm được gọi là 
tháng Dần, năm bát đầu từ tháng Dần là năm “Kiến Dần”. Ngày nay Âm 
Dương Lịch ta đang dùng vẫn là lịch “Kiến Dần”. Như vậy tên Địa Chỉ 
các tháng là cố định, cứ tháng giêng là tháng Dần, tháng hai là Mão, 
cháng ba là Thìn, tháng tư là Ty, tháng năm là Ngọ, tháng sáu là Mùi, 
tháng Bảy là Thân, tháng tám là Dậu, tháng chín là Tuất, tháng mười là 
Hợi, tháng mười một là Tý, tháng mười hai là Sứu... rồi cứ thế tiếp sang 
năm mới. Duy chỉ tên Thiên Can các tháng là thay đổi, theo chu kỳ của 
vòng Giáp Tý, cứ 60 năm lại trở lại như cũ. 

Căn cứ vào năm Giáp Tý đầu tiền của kỷ nguyên Can Chỉ (đã nói ở 
trên) thì tháng đầu tiên cũng là tháng Giáp Tý, sang tháng hai là tháng 
Ất Sửu, tháng ba là tháng Bính Dần... Cứ thế tiếp diễn, người xưa đã 
tính ra quy luật về 5 cơn “Dần” sau đây, gọi là luật “Ngủ Dần” : 

- Năm Giáp, năm Kỷ : tháng Giêng là tháng Bính Dân; 

- Năm Ất, năm Canh : tháng Giêng là tháng Mậu Dần; 

- Năm Bính, năm Tân : tháng Giêng là tháng Canh Dần; 

- Năm Định, năm Nhâm : tháng Giêng là tháng Nhâm Dần, 

- Năm Mậu, năm Quý : tháng Giêng là tháng Giáp Dần. 

Các tháng tiếp theo trong năm cứ theo trật tự chung của 10 Thiên 
can mà ghép với Địa chỉ của tháng. Ta có thể lập một bảng tính sẵn như 
Sau : 
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Thiên Can của năm 


Giáp, Ký Ất, Canh | Binh, Tân | Định, Nhâm| Mậu Quy 


Binh Dần Mậu Dần | Canh Dần | Nhảm Dần Giáp Dần 
Đình Mão Ký Mão Tân Mão Quý Mão Át Mão 
Mậu Thìn Canh Thìn | Nhâm Thìn, Giáp Thìn | Binh Thìn 
Ry Ty Tân Ty Quý Ty Ất Ty Đinh Ty 
Canh Ngọ Nhâm Ngo| GiapNgo | Bính Ngọ Mậu Ngọ 
Tân Mùi QuyMùi | At Mùi Đỉnh Mui Kỷ Mùi 
Nhâm Thân | Giáp Thân | Bính Thân | Mâu Thân | Canh Thân 
Quý Dậu Ất Dậu Đinh Dậu | Kỹ Dâu Tân Dậu 
Giáp Tuất Bính Tuất | Mậu Tuất. | Canh Tuất | Nhâm Tuất 
Ất Hợi | ĐinhHợi | Ký Hợi Tản Hợ — | QuyHợi 
Bình Ty Mậu Tý Canh Tý Nhâm Tỷ | Giáp Tý 
Định Sứu. Ky Sửu Tân Sứu Quý Sửu Quý Sứn 


Cũng như mốc tính năm, trong phép xem số Hà Lạc, tháng cũng được 
tính theo mốc Tiết Khi. Mười hai tháng bắt đầu băng 12 Tiết dưới 
đây (79): 


Tháng Giêng (Dần) | Bát đầu từ Tiết Lập Xuân 
Tháng Hai (Mão) _nt- Kinh Trập 
Tháng Ba (Thìn) —nt- Thanh Minh 
Tháng Tư (Ty) _nt- ._ Lập Hạ 

Tháng Năm (Ngọ) ~nt- Mang Chủng 
Tháng Sáu (Mùi) -nt- Năng oi(T.T) 
Tháng Bay (Thân) —nt- Lập Thu 

Tháng Tám (Đậu) —nt- Bạch Lộ 

Tháng Chín (Tuất) —nt- Hàn Lộ (Mát mẻ) 
Tháng Mười (Hợi) —nt- Lập Đông 
Tháng Một (Tý) —nt- Đại Tuyết (Khô úa) 
Tháng Chạp (Sứu) —nt- Tiểu Hàn 


t701 Xin xem thêm Lich Trết Khí 120 năm trong bảng Phụ lục cuối sách 
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3- Can Chỉ của ngày 

Thường phải tra lịch hàng năm. Tử ngày Giáp Tý đầu Liên của ký 
nguyên Can Chi, các chu trình của vòng Giáp Tý 60 ngày ‹cứ nối tiếp 
nhau cho đến nay. Vì tháng theo âm-dương lịch thường chỉ có 29 hay 30 
ngày, lại không cố định, năm âm-dương lịch lại là năm nhuâậm tháng, số 
ngày môi năm nhiều it khác nhau, từ 3ã4 ngày đến 384 ngày, nên cách 
tính Can Chỉ ngày rất phức tạp và hay nhầm lẫn, nên người ta thường 
dựa vào năm thời tiết (tức năm đương lịch) để tính ra ngày Can Chỉ cho 
thuận lợi. Năm Dương lịch có số ngày cố định là 365 ngày. Các tháng đều 
có 30 hoặc 31 ngày riêng tháng hai có 28 ngày, chỉ năm nhuận mới có 29 
ngày. (Năm nhuận được quy định là những năm chãn có hai số cuối chĩa 
hết cho 4 là năm nhuận). Ta đã biết cứ 6 vòng Giáp Tý là 360 ngày: ta chỉ 
cần cộng thêm vào ð ngày nữa (năm nhuận thì cộng thêm 6 ngày) cho đủ 
365 ngày là ta có thể đề đàng tính ra ngày Can Chỉ của các thàng, nếu ta 
biết trước một ngày trong một tháng nào đó trong năm có tên Can Chỉ là 
gì. Thông thường để cho thuận lợi trong tính toán, người ta không lấy 
tháng hai là tháng chỉ có 28 hay 29 ngày, mà lấy ngày mông 1 tháng ba 
làm mốc. Ví dụ ngày mồng 1 tháng ba nàm 1996 ( Bính Tý) là ngày Đính 
Dậu (tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch), ta sẽ dễ đàng tính ra toàn bộ 
ngày Can Chị của năm 1996 và năm âm lịch tương ứng là năm Bính Tý. 
Vì ta đã biết trước, cứ cách 60 ngày sau lại đến ngày Đinh Dậu, vậy đó là 
các ngày 30 tháng tư, ngày 29 tháng sáu, ngày 28 tháng tám, ngày 27 
tháng mười, ngày 26 tháng mười hai, và ngày 24 tháng Giêng năm sau. 
Nếu lại muốn biết đến ngày mồng 1 tháng ba năm sau là ngày gì thì lại 
phải cộng thêm õð ngày nữa để tính (năm nhuận nhớ cộng thêm 6). 

Ta sẽ đễ dàng tính ra ngày một 1 tháng ba năm 1997 là ngày Nhâm 
Dần (tức ngày 28 tháng giêng năm Định Sứu). Để tiện lợi cho việc chuyển 
đổi ngày Dương lịch ra ngày Âm lịch, chúng tôi đã ghi tóm lược ngày 
Can Chi đầu mỗi tháng các năm cùng Tiết Khí từng tháng trong 120 
năm, từ năm 1900 đến năm 2020 (Xem phụ lục cuối sách). 

4- Can Chỉ của giờ 

Ngày âm lịch được chia ra làm 12 giờ, như vậy mỗi giờ âm lịch băng 
hai giờ dương lịch, Giờ đầu điên của một ngày theo âm lịch là giờ Tý, là 
thời gian nứa đêm, qua giờ Sửu, giờ Dần đến giờ Mão là tảng sáng, rồi 
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sang giờ Thìn, đến giờ Ty : đó là 6 giờ thuộc Dương, Từ giờ Ngọ là thời 
gian giữa trưa, qua giờ Mùi, giờ Thân đến giờ Dậu là chập tối, rồi sang 
giờ Tuât, giờ Hợi : đó là 6 giờ thuộc Âm, Đối chiếu với giờ Dương lịch ta 
có bảng dưới đây : 

Đối chiếu giờ Dương lịch và giờ Âm lịch 


§ giờ GiơTe | GiờSuu | GiờDân | GiờMaáo | GiơThin | GiơTy 
thuôcDương| 23-l giờ 1-3 giờ 3-5 giờ 5-7 piư 7-9 giờ 9-11 mờ 
6 mò Giơ Ngọ Giờ Mùi mở Thần Chờ Dâu Giờ Tuất G›ờ Hơi 
thuộc Âm | 11-13 gờ | 13-15 gờ | 15-17 gờ | 17-19 gờ | 19-21 giờ | 21-23 giờ 


Địa Chỉ của giờ như thế là cố định, chỉ có Thiên Can của giờ là thay 
đổi. Ta đã biết giờ Giáp Tý đầu tiên thuộc về năm Giáp Tý đầu tiên, 
tháng Giáp Tý đầu tiên, ngày Giáp Tý đầu tiên của kỷ nguyên Can Chỉ 
mà ta đã nói ở trên. Từ đó các nhà làm lịch xưa đã tính ra được quy luật 
vẻ Thiên Can của giờ là phụ thuộc vào Thiên Can cúa ngày. Chỉ cần biết 
Thiên Can giờ Tý cúa mỗi ngày là ta có thể tính ra được Thiên Can của 
12 giờ tiếp theo trong ngày. , 

Quy luật Thiên Can của Giờ theo Thiên Can của Ngày 


(Tuật Ngũ Tý) 
“Thiên Can của Ngày " Thiên Can của Giờ Tý 
Ngày Giáp, ngày Kỷ Giáp Tý | 
Ngày Ất, ngày Canh Bính Tý 
Ngày Binh, ngày Tân Mậu Tý 
Ngày Định, ngày Nhâm Canh Tý 
Ngày Mậu, ngày Quý : Nhâm Tý 


Có thể tra cứu nhanh Thiên Can của từng giờ trong ngày theo bảng 


dưới đâ _ 
ND Bảng Thiên Can giờ của môi ngày 


Thiên Can | sóo ; 1" KH Ti = “Tan : 

ngay Tý | Sửu | Dần | Mão Thin] Nà, Ngọ| Mùi Thân Dậu| Tuất| Hợi 
| Thiên an giờ 
Giáp Kỷ  |Giáp |Ất |Biính |Ðinh|Mạu |Kỳ |Canh| Tân |Nham | Quý |Giáp |Ất 
Ất Canh — |Binh |Đmh |Mạu |Kỷ |Canh| Tân |Nhâm| Quý |Giáp |Ất, |Bính | Đính 
Binh. Tân Mạu |Kw  |Canh [Tân |Nham| Quy Giap (Ất Bính | Đình |Mậu | Kỷ 
Đình, Nhâm | Canh | Tán | Nhâm |Quý | Giáp |Ất | Bính | Định Máu |Ký | Canh | Tân 
Mậu, Quý — [Nhâm |Quý |Giáp Ất _| Bính | Đính |Mâu |Kỷ |Ganh | Tân | Nhãn | Quý 
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II- Số của Can Chỉ theo Hà Đồ và Lạc Thư 
Như chúng ta đã biết, người xưa đã hoạt hoá Hệ Can Chi theo nguyên 
lý “âm dương — ngủ hành” của Dịch, cụ thể là đã “định vị” vị trí của 
chúng trong bảng số Hà Đề và Lạc Thư cúa Dịch. 


e Thiên Can thì biến hoá theo “thiên vận”, nên theo số của cung Lạc 
Thư; 


eĐịa Chỉ thì thay đổi theo “địa khí”, nên theo số “sinh-thành” thuộc 
năm Hanh của Hà Đô. 


Số theo cung Lạc Thư của Thiên Can 


(2) 


Ât— Quy 
Œ) 
Định 
(6) 
Giap- Nhâm 

* Giáp-Nhâm : cung số(6) *Mậu :cungsố(1) 
* Ât-Qúy : cung số(2) *KW  :cung số(8) 
* Bính : cùng số(8) * Canh : cung số(3) 
* Định : cùng số (7) *Tân :cungsố(4) 


Số theo Hà Đồ của Địa Chí 


eChíinh Bắc : 7ý-Hợi : Thuộc Thủy (số 1-6) 

e Chính Nam : ?y-Ngo : Thuộc Hõa (số 2-7) 

e Chính Đông : Mão-Dân : Thuộc Mộc (số 3-8) 
eChính Tây ; Thân-Dận : Thuộc Kim (số 4-9) 

e4 Góc : Thìn-Tuất-Sdu-Mùi : Thuộc Thổ (số 5-10). 
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HI- Tìm quẻ Nguyệt Lệnh của tháng sinh 
(Để biết Âm Dương tiêu trưởng của Tiết Khí tương ứng) 


Thang | túẺ [Nguyệt Lệnh, CácQuekhac | mếpmi SỐ HÀ LẠC 
ảng Tượng| Tên Quê cùng Tháng CTông số Ảm- Dương! 
SG EENB TT TT" =—.sY CN lịc : Am 
=a..l= HAI Đồng Nhân. Đại Hữu, Đầu Xuấu Tấng số Am-Dương 
Giêng |# Q.Tg.Sinh Cố. Ly, Hàm, Hằng, Vũ Thủy trung bình la tốt, lả 
HN Tiềm, Ký Tế. thuận thời 
-- — ——=x 
_ |“ =| ĐTRANC | Tụng, 9908, Đại Kinh Trập Số Dương lớn hơn số Âm 
Hai |ZZ Q.Tg Khắc Quả. Tân, Rhuê, Xuân Phân | một ít là thuận thời. 
Cách, Tiểu Quá. | b5 nàn 
QUAI = = Thanh Số Dương lớn hơn số Âm 
Ba =— | Q Đông Khi Quê Lý, Quê Tỉnh, Ki da là thuận thời. Nếu quá 
— Quê Hoán. : ít là nghịch số. 
Vũ : 
== | ThuảnCÀN Ì cuc . Láp H Sô Dương Cưc trưởng; số 
=—== ' V† : AP 114 " : 
Tư == QDÐèngThẻ Quẻ Cấn, Quẻ Tön Tiểu Mãn Ám It là thuận. 
CÂU : Màn Số Ám mới sinh, ít; số 
D Dự, Khỏn. 4 NưNG R 
Q.Tg.Khắc Quẻ tư 0n Chúng, Hạ Dương nhiều là thuận. 
II Chí 
Ẹ =m. ì HN l 
—= ĐÔN Quẻ Truân, Quê Tuy, ‡ "Tiểu Thứ Số Am đang trưởng, số 
Sau |=£ M Quẻ Gia Nhân. .m>_ + | Dương lui nhưng còn 
Q.Tg.5inh | Đại Thứ : 
Ị thịnh (tương đương). 
BI Các Quẻ Sư, Tỷ, Tủy,| Lập Thu |, : 
: == | Q1gSinh / & Si ng Am Đương ngang nhau 
Bảy |=E= ý Tồn, Ich, Quy, Muội, | Xử Thử Í¡ là van số tốt, 
Vị Tế _ 
_= Gác Quê Mông, li, Âm trưởng, Dương tiê 
Tám [RE | Quá. | Nhú,Kiển Tháng, | BachLô Í 9 2 lợn là thuận số. 
Q.Tg Khác | Mịnh Di, Trung Phu. | Thu Phân 
BAC S16 uy Hàn Lô _ 
=—= $ Các Que Khiêm, an họ ^'á sản là Ä SÀNG 
: == Q.Đảng Khi : Sương Sốâm nhiều là thuân; ít 
Chín Phong, Phệ Hạp. Giáng | lànghịchsố. 
-_ l==lÐ KHÔN ¬- Lao Đô Âm ecưc trưởng : nhiều là 
Mười |m= R F Các Qué Khám, ập Long xin lo nao 
= E| QĐỏng Thể Chấn, Đoài. Tiểu Tuyết thuận; ít là nghịch số. 
. -„ | Âm cực sinh Dương : số 
á và Tiểu Sú Đạt Tuyết : : R 
=.= PHUC Các Quẻ Tiểu Sức, v. bái Dương bất đau sinh 
Một |S Đ Bị, Tiết. Đông Chí | TRE  ERENTS 
› Q Tg.Khắc nhưng còn It là thuận. 


LÂM 
Q.Tg.Sinh 


QGác Quê Đại Súc, 


Giải, Đỉnh. 


Tiêu Hàn 
Đại Hàn 


Dương đang lên 
Số Âm, Dương tương 
đương là thuận số. 
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IV- Tìm Tổng số Âm Dương của 
ngày, giờ, tháng, năm sinh 

1- Các ví dụ : 

* Ví dụ 1 : Tìm số Âm Dương Hà Lạc của ông Lê Văn A, sinh lúc 20 giờ 
10 phút ngày 2 tháng 4 nãm 1971. 

1.1 Đầu tiên, ta đổi ngay Dương trên sang Can Chỉ ngày, giò, tháng, 
năm Am lịch. Ta có : 

® Năm 1971 (đã sang tháng 4) là thuộc năm Tân Hợi. Năm Tân Hợi ]à 
năm âm; vậy ông Lê Văn A, thuộc tuổi “Âm Nam”. 

e Tháng 4-1971, mông 2 là thuộc mồng 7 tháng ba Âm lịch. Tháng Ba 
Hà Lạc bắt đầu từ Tiết Thanh Minh, mà tiết này mãi đến mồng 10 mới 
bắt đầu, ở đây mới mồng 7, như vậy vân thuộc tháng cử là tháng 2 âm, tức 
tháng Tân Mão, năm Tân Hợi. 

® Ngày 2 tháng 4 Dương tức ngày mỏng 7 tháng ba âm, là ngày Định Ty. 

eG7ờ : lúc 20 giờ 10 phút là giờ Tuất. Theo luật “Ngũ Tý” đã nói ở 
trên, ngày Đình bát đầu bằng giờ Canh Tý. Tính cho đến giờ Tuất vẫn là 
giờ Canh Tuất. 

Kết quả ta có Tám chữ Hệ Can Chỉ ngày sinh tháng đẻ của ông Lê 
Văn A như sáu : “Giờ Canh Tuất, Ngày Đính Ty, Tháng Tân Mão, Năm 
Tân Hợi”, 

1,2) Tìm số Hà Đồ và Lạc thư của Tám chữ Can Chỉ của ông À : 

Theo nguyên tắc Thiên Can theo số cung Lạc Thư tương ứng; Địa Chi 
là số “sinh-thanh” của Hành bản mệnh theo Hà Đồ. Ta thu được các số 
sau đây : 

eCanh Tuất : +anh : cung số 3; +Tuât (thuộc Thổ) : số 5 và 10. 
eĐinh Ty : +Đinh : cung số 7; +Ty (thuộc Hỏa) : số 2 và 7. 

eTân Mão : +Tân: cung số 4; +Mão (thuộc Mậc) : số 3 và8. 
eTân Hợi : +Tân : cung số 4; +Hợi (thuộc Thúy) : số 1 và 6. 

1.3) Tìm Tổng số Âm Dương của 8 chữ Can Chỉ trên : Ta cộng riêng 
các số lẻ (Dương) và các số chắn (Am) của chúng : 

eTổng số Dương (lẻ) : 3+5+7+7+3+1=26 

eTống số Âm (chăn) : 10+2+4+8+4+6=34 
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Như thế là chúng ta đã tìm được Tổng số Âm Dương Hà Lạc của ông A. 
*Ví du 2 : Tim Tổng số Âm Dương Hà Lạc của bà Trần Thị B, sinh 
tảng sáng lúc 6 giờ 30 phút ngày 10 tháng 2 năm 1964. 

2.1) Chuyển ngày giờ trên sang ngày giờ Can Chi của Âm Lịch : 

Ngày 10 tháng 2 năm 1964 tức là ngày 27 tháng Chạp năm Quý Mão 
(1963). Tuy nhiên, từ 22 tháng Chạp năm Quý Mão đã là Tiết Lập Xuân 
năm Giáp Thìn (1964), cho nên sinh ngày 27 tháng Chạp năm cũ nhưng 
tất nhiên đã thuộc năm mới Giáp Thìn (1964). Tiết Lập Xuân cũng là tiết 
thuộc tháng Giêng, nên tháng sinh được coi là thuộc tháng Giêng năm 
mới, tức : 

eTháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn thuộc năm Dương, 
nên bả Trần Thị B, thuộc tuổi “Dương Nữ”. 

eNgày 27 tháng Chap năm Quý Mão là ngày Kỷ Sửu. 

eGiờ : 6 giờ 30 phút sáng thuộc giờ Mão. Ngày “Kỷ” bắt đầu bằng giờ 
“Giáp Tý”, từ đó tính đến giờ Mão là giờ Đính Mão. 

2.2) Tìm số Hà Lạc 8 chữ Can Chì của bà B: 

eĐinh Mão : + Đỉnh : cung số 7; + Mão (thuộc Mộc) : số 3 và 8. 

eKỷ Sửu: + Kỷ : cung số 9; +Sửu (thuộc Thổ) : số 5 và 10. 

eBính Dân: + Bính : cung số 8; +Dần(thuộc Mộc) : số 3 và 8. 

eGiáp Thìn: + Giáp : cung số 6; +Thìn (thuộc Thổ) : số 5 và 10. 

2.38) Tìm Tổng số Âm Dương Hà Lạc của bà B: 

eTống số Dương : 7+3+9+5+3+5=32 
eTổng số Âm : 8+10+8+8+6+10=B50 

* Vĩ dụ 3 ; Tim Tổng số Âm Dương Hà Lạc của ông Nguyễn Văn C. 
sinh lúc 22 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 năm 1983. 

3.1) Chuyến ngày, giờ trên sang Âm Lịch : 

Ngày 29 tháng Giêng năm 1963 tức ngày mỏng ð tháng Giêng năm 
Quý Mão (1968). Tuy đã là mồng 5 tháng Giêng năm mới, nhưng năm 
Quý Mão mãi ngày 11 tháng Giêng mới là Tiết Lập Xuân (năm Tiết Khí 
bắt đầu từ ngày đó), vì vậy tháng, năm sinh của ông C, vân đang ở Tiết 
Đại Hàn thuộc tháng Chạp năm củ, tức là : 


eTháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần (1983). Năm Nhâm Dần thuộc năm 


31 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


Dương, vậy ông Nguyên Văn C thuộc tuổi “Dương Nam”. 
eNgày : Mông ð tháng Giêng năm Quy Mão (1968) là ngày Nhâm 
Thân. 
eGiờ : Theo luật “Ngũ Tý”, ngày Nhâm bắt đầy bằng giờ Canh Tý, vậy 
22 giờ 30 phút là giờ Tân Hợi. 
3.2) Tìm số Hà Lạc 8 chữ Can Chỉ cúa ông C: 
eTân Hợi: + Tân ; cung số 4; +Hợi (thuộc Thủy) : số 1 và 6. 
@Nhâm Thân: + Nhâm : cung số 6; +Thân (thuộc Kim) : số 4 và 9. 
e®Quý Sửu: +Quý: cung số2; +Sửu (thuộc Thổ) : số 5 và 10. 
eNhâm Dần: +Nhâm: cung số 6; +Dần (thuộc Mộc): số 3 và 8. 
3.3) Tìm Tổng số Âm Dương Hà Lạc của ông C : 
eTổng số Dương : 1+9+5+3=18 
eTổng số Âm : 4+6+6+4+2+10+6+8=46 


2- Mốc cơ bản về “Số” : Nhưng trong bảng Hà Đồ, các con số sinh 
thành dù lớn đến bao nhiêu củng chỉ từ 10 số đầu tiên, đã được cổ nhân 
tìm ra vị trí và phương hướng của chúng trong không gian. Tổng của 10 
số đếm chỉ là : 

55=(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=585) 
Trong đó : Tổng số Dương là : 1+3+5+7+9=25 
Tổng số Âm là : 2+4+6+8+10=30 

Người xưa quan niệm rằng, đó là tổng số âm dương của Tạo Hóa, 
cũng là tổng số năng lượng cơ bản của Vũ Trụ. Mợi biến hóa của Âm 
Dương đều xoay quanh hai số cơ bản đó, tùy theo nóng lạnh của khí hậu 
bốn mùa mà Tổng số Âm Dương khi nhiều khi ít khác nhau. Vì vậy các 
tổng số trên cũng được dùng để äo đạc vận mệnh đời người. 

3- Số và Mua : Các Tổng số Âm Dương của mỗi đối tượng phải được 
so sánh với “Tượng” Quẻ Nguyệt Lệnh tháng sình của mỗi người, xem có 
phủ hợp với sự thăng giáng âm đương của cáẻ Hào trong quẻ không, để 
đánh giá. Nếu phù hợp là “Hợp Số”; người sinh “hợp số” nói chung là tốt. 
Tuy nhiên đó mới chỉ được một điểm trong tập hợp hàng chục điểm HE 
đoán khác. 


Nếu không phù hợp là “Nghịch Số”; người sinh “nghịch số” nói chung 
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là xấu, tuy nhiên cũng như trên, chỉ mới là một điểm trong hàng chục 
điểm xét đoán khác. Vì vậy “Hợp số” là tốt, nhưng xét chung chưa chắc 
đã tốt hắn; “Nghịch số” là xấu, nhưng xét chung chưa chắc đã xấu hãn. 

Số là sự thăng giáng của Âm Dương theo từng mùa, có thể tóm tắt các 
giá trị số đại lược như sau : 

*Mua Xuân ; Ba tháng đầu năm, Giêng, Hai, Ba (tức ba tháng Dần, 
Mão, Thìn) : có thời gian ngày và đêm ngang nhau, không chẽnh nhau 
mấy. Vào khoảng giữa tháng Hai có ngày Xuân Phân (Equinoxe đu 
Printemps) (thường rơi vào ngày 21-22 tháng ba Dương) là thời điểm 
ngày và đêm bằng nhau, ởcả Nam và Bác bán cầu. Được col là thuận mùa 
khi: 

- Tổng số Dương từ 25 đến 35, 
- Tổng số Âm từ 30-34. Trái các số đó là nghịch mùa. 

* Mùa Ha : Ba tháng Tư, Năm, Sáu (tức ba tháng Ty, Ngọ, Mùi) : là 
thời gian ngày đài, đêm ngăn, thời tiết nóng nực. Khoảng giữa tháng 
năm có ngày Hạ Chí (Solstice đ'êtê) (thường rơi vào ngày 21-22 tháng 6 
Dương), là thời điểm có ngày dài nhất và đêm ngắn nhất (ở Bắc bán cầu, 
còn Nam bán cầu thì ngược lại). Được coi là thuận mùa, khi : 

- Tổng số Dương lên cao từ 25 đến 55. 
- Tổng số Âm xuông thấp từ 27 đến 30. Trái lại là nghịch mùa. 

* Mua Thu : Ba tháng Bảy, Tám, Chín (tức ba tháng Thân, Dậu, Tuất): 
là thời gian khí hậu mát mẻ, ngày đêm cũng không chênh nhau mấy. 
Khoảng giữa tháng tâm có ngày Thu Phân (Equinoxe d” automne) (thường 
rơi vào ngày 23, 24 tháng chín Dương), là thời điểm ngày đêm bằng nhau 
ở cả Nam và Bắc bán cầu. Được coi là thuận mùa, khi : 

- Tổng số Dương từ 35 đến 29. 

- Tống số Âm từ 30 đến 40. Trái lại là nghịch mùa, 

* Mua Đông ; Ba tháng Mười, Một, Chạp (tức ba tháng Hợi, Tý, Sửu): 
là thời gian khí âm thịnh, khí đương suy; thời tiết khô lạnh, ngày ngắn, 
đêm dài. Vào khoảng giữa tháng mười một có ngày Đông Chí (Solatice 
đhiver) (thường rơi vào ngày 22, 23 tháng 12 Dương), là thời điểm có 
ngày ngắn nhất, đêm đài nhất ở Bắc bán cầu (Nam bán cầu thì ngược lại). 
Được coi như thuận mùa, khi : 


549 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


- Tổng số Dương xuống thấp từ 22 đến 2ð. 
- Tổng số Âm lên cao từ 30 đến 60. Trái lại là nghịch mùa sinh. 

4- Vài nhận xét cơ bản về Số: Dưới đây là những điểm cơ bản về số : 

4.1- Số Trung Hòa, hay số “vừa phải”, số trung bình - Tức hai Tổng số 
Âm và Dương không chênh lệch nhau quá, cũng không chênh nhiều so 
với số cơ bán, thì đù có chưa thật phù hợp với quẻ Nguyệt lệnh, cũng là 
trung bình nhưng nghiêng về tốt, không phải chịu cảnh gian nan cơ cực. 
Đó là loại người có tính tình hòa nhã, không hiếu thắng, không a dua, 
được mọi người yêu mến. Họ là loại người cân bàng về tỉnh thần và thể 
chất, dễ mến, có khi vô thưởng vô phạt, không làm hại ai nhưng cũng 
không hết lòng giúp ai bao giờ, nên đôi khi là những người tầm thường. 
Nếu lại hợp quẻ Nguyệt lệnh và quê Tiên Thiên cùng Hào Nguyên Đường 
đều tốt thì là số rất tôt, trăm việc đều tốt, không có gì bất lợi, cuộc đời 
sau này cứ tự nhiên mà được vinh hiển, “bách vô bát lợi”. Thời xưa quan 
niệm số trung hoà là tốt nhất, nhưng ngày nay theo nhiều công trình 
nghiên cứu về Tâm lý học của nhiều nhà Tâm lý cö tiếng trên thế giới thì 
nhiều vĩ nhân trong văn học, nghệ thuật, trong cả khoa học tự nhiên lẫn 
chính trị xã hội, là những người không bình thường về mặt tâm lý, như 
nhà văn Mỹ He-minh-uê, họa sĩ Van Gốt, nhà soạn nhạc Bét tô-ven, nhà 
toán học Lô-ba-xép-xki cho đến Sta-l(n, Mao Trạch Đông... và rất nhiều 
nhân vật lỗi lạc khác. Những người này không thể coi là có số trung hòa 
mà có khi họ lại là nghịch số. Vì vậy số nghịch chưa chắc đã là xấu mà 
còn phải kết hợp nhiều yếu tố khác. 

4.4- Số Dương băng số cơ bản (25) : Lợi cho nam, không lợi cho nữ. 
Nếu sinh vào tháng lẻ (Dương) thì có cơ hội giầu sang; sinh vào tháng 
chắn (Âm) thì cuộc đời vất vả, khó khăn; khác mẹ. 

4.3- Số Âm bằng số cơ bản (30) : Lợi cho nữ, không lợi cho nam. Nếu 
sinh vào tháng chăn (Âm) thì còn có cơ hội làm nên; sinh vào tháng lẻ 
(Dương) thì thường chịu cảnh cô đơn, gian khổ. 

4.4- Số Dương bât túc (không đủ 25), từ 9 đến 21 Nói chung bất túc là 
không tốt. “Số” khác “Tượng” ở chỗ phải hợp lý. Số không thể biến mất 
hoàn toàn như trong tượng que Khôn hay quê Càn (chỉ còn toàn hào âm 
hay toàn hào đương). Trong Tượng que Khôn dù toàn hào âm, nhưng có 
mầm dương phục bên trong; trái lại trong Tượng quẻ Càn dù toàn hào 
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dương, nhưng có mầm âm ẩn bên trong. Trong số thì trái lại, phải có đủ 
số âm, số Dương, 1t qúa là bất túc. 

Dương bất túc, sinh vào tháng Tý, tháng Sứu thuận thời còn khá, tuy 
cũng không tốt, nhưng còn cơ hội để phát đạt. Còn sinh vào các tháng 
Dần, Mào, Thìn, Ty là nghịch thời thì xấu, thường khác cha, kém phúc, 
kém thọ. Muôn đỡ vất vả phâi có quẻ Tiên Thiên và Hảo Nguyên Đường 
tốt mới có thể bù lại. 


Nếu Số Dương lại quá yếu, chỉ từ õ đến 7 thì rất xấu : Nam mệnh là 
số gian nan, nghèo khổ. Nếu sinh tháng lẻ còn đỡ, sinh tháng chẳn càng 
xấu hơn. 

4.5- Số âm bất túc (không đủ 30), từ 18 đện 28 : Cũng như trên, nói 
chung không tết. Tuy nhiên nếu sinh đúng mùa, các tháng sau Hạ Chí 
đến Lập Thu là thuận thời thì còn khá, có nhiều cơ hội thành đạt tuy khó 
khăn. Nếu lại sinh trái mùa, từ Thu Phân đến Tiểu Tuyết là nghịch thời 
thì xấu, mệnh yếu, cô độc, kém phúc (yếu chiết, thiểu phúc nhãn giả). 

Nếu là nữ mệnh, lại sinh vào ngày, giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu, thì khắc 
mẹ hoặc cha già mẹ ghẻ, hoặc sinh ra đã phải đi làm con nuôi người 
khác. 

Nếu số Âm lại quá yếu, chỉ từ 8 đến 12 cũng rất xâu : Nữ mệnh thường 

nghéo nàn, mề côi phải xa lia cha mẹ từ nhỏ, khắc khổ, cô đơn. Nếu sinh 
vào tháng chăn còn đỡ, vào tháng lẻ càng xấu hơn. 
4.6- Số Dương thái quá (tăng nhiều), từ 40 đến 60 : Nếu sinh vào 
tháng ba, tháng Tư, là những tháng có các quẻ Nguyệt lệnh từ 5 đến 6 
Hào dương (quẻ Quái, quả Càn), thời kỳ Dương cực trưởng, thì thuận 
thời : tốt. Sinh vào các tháng khác là nghịch thời : xấu. Người có số Dương 
quá cao, giống như quẻ Càn, dương cực trưởng, có “Kháng Long hữu hối” 
(tức Hào 6), thường là người có tính tình quá cương, cứng nhắc, thường 
hay có lời nói và hành vị quá đáng. 


4.7- Số Âm thái quá, tặng lên ð0-60 hay hơn : Nếu sinh vào thời gian 
sau Lập Đông đến trước Đông Chí, là các tháng có quẻ Nguyệt lệnh 5, 6 
Hào Âm (quẻ Bác, quê Khôn), thời kỳ Âm cực trưởng, là thuận thời : tốt. 
sinh vào các tháng khác là nghịch thời : xấu, là số những người PEHOHE 
tật, khốn khó. 


Tóm tắt : Nói chung “Số” thăng giáng đúng Mùa, thuận Tiết, hợp với 
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quẻ Nguyệt lệnh là tốt; còn sai Mùa, trái Tiết, không hợp với quẻ Nguyệt 
lệnh là xấu, đề trở thành vô dụng. 

Hay hơn cả là số Trung Hòa, giữ mức trung bình, vừa phải, Âm Dương 
không quá chênh lệch, lại gần với số cơ bản, không quá mâu thuần đối 
với các quẻ Nguyệt lệnh, hợp với đạo “rung” của Dịch, hay đạo “Trung 
Dung” của Khổng Tử là tốt nhất. Đạo lý đó hợp với quan niệm về giá trị 
của người xưa, cái giá trị lấy “Tâm”, “Đức” và “Tài” làm nòng cốt, kẻ tiểu 
nhân và người quân tứ được xã hội phân biệt rảnh rè; kẻ bất tài, thiểu 
đức hay kê tiểu nhân mà được trọng dụng là hãn hữu không thể là phổ 
biến. Xã hội để cho dư luận được tự do hình thành thì mới có thông tin 
chính xác; người có trí tuệ, có tài năng muốn trước tác gì được tự do nói 
lên ý nghĩ, không ai có quyền ngăn cấm. Một xã hội phong kiến điển 
hình như nước Trung Hoa cổ mà cách đây hàng ngàn năm, người viết sử 
dù đã ba đời bị xử tội chết vì nói lên sự thật, đến khi người cháu nối 
nghiệp vấn viết đúng theo sự thật, không chút sợ hãi (điều này đã được 
viết rất rõ trong Sử Ký của Tư Mã Thiên đời nhà Hán). Xã hội do đó mới 
có thể thông quà học vấn mà chọn nhân tài, kẻ tiểu nhân không thể thay 
chân người quân tử, như đềng ruộng không thể để cỏ dại mọc tốt hơn 
ngô, lúa. Đạo đức đó tuy còn nhiều chỗ chưa được hoàn bị, nhưng nó đã 
đứng vững được hàng ngàn năm trong các xã hội cổ điển truyền thống và 
đã tạo nên những thời kỳ vần mình rực rỡ. Trong các xã hội đó, người cô 
đức “Trung Hòa” giữ được sự đoàn kết rộng rãi để mưu cầu nghiệp lớn 
cho đân quả là người xứng đáng để số Hà Lạc ca ngợi. Ngày nay, quan 
niệm về đạo đức và giá trị đã thay đổi, trong số những người cô số “Trung 
Hòa” không ít kẻ tầm thường, ba phải, lựa gió phất cờ để mưu cầu “vinh 
thân phì gia”, không thiếu kẻ tiểu nhân nhờ mưu “quỷ biến” (một khái 
niệm về biến số của Dịch) mà đạt chức trọng quyền cao, vinh hoa phú 
quý. Vì vậy để xét cái “Số” cho chính xác, cũng cần vận dụng chặt chẽ cái 
“Lý” của “Số” để tùy nơi, tày thời, tùy người (Tam Tùy) mà cân nhắc thì 
mới có thể thấu tình đạt lý và hợp với thời cuộc. 
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V- Tìm Quẻ Gốc (tức Quẻ Tiên Thiên hay 
Quẻ Bán Mệnh) 


(Thông qua Tổng số Âm Dương) 


Chuyển Số Âm Dương Hà Lạc đã tìm thấy sang quẻ Tiên Thiên Bản 
Mệnh (tức Quẻ Gốc) của đương sự là khâu chính trong việc xem số Hà 
Lạc, vì từ “Số” chuyển sang “Tượng” rồi mới căn cứ vào Tượng đó để dự 
đoán cuộc đời của mỗi người theo những khả năng có thể xảy ra. Đây 
không phải là một bài toán chính xác có thể đưa ra một kết quả khẳng 
định 100%, mà chỉ là một phương pháp xác xuất nêu ra được những khả 
năng có thể. Còn việc có xảy ra hay không, theo hướng này hay theo 
hướng kia, thì còn phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của từng người mạnh 
hay yếu và vào thời cơ mà người đó có thể khắc phục hay tranh thủ được. 
đó chính là cái mà người xưa gọi là “Đức năng thắng số”. Vì vậy số Hà 
Lạc chỉ là một môn xác xuất cổ, dùng để dự báo những khả năng có thể 
xảy ra mà thôi. Nó không thể trả lời những sự việc cụ thể của từng người, 
từng việc trong tương lai. Điều đó phải do chính đương sự căn cứ vào 
những khả năng đã được dự báo để tự trả lời. 

Trở lại vấn đề tìm Quẻ Tiên Thiên từ số Âm Dương Hà Lạc, ta phải 
tìm được số của quẻ đó. Ta biết mỗi quẻ Trùng Quái đều gồm có 2 quê ˆ 
đơn : quẻ Thượng (hay quê Ngoại) và quê Hạ (hay quẻ Nội). Mỗi đơn quái 
trong Hậu Thiên Đô đã có một vị trí nhất định trong không gian, đóng ở 
một cung số nhát định trong 8 cũng ngoại vị của Bảng Lạc Thư, mà ta đã 
khảo sát ở các chương trên. Tám cung Lạc Thư ngoại vì đó mang số từ 1 
đến 9 (trừ số ð ở chính giữa) — (xem lại hình vẽ dưới). Tìm số của các đơn 
quái là tìm số cung Lạc Thư của đơn quái đó. Nhắc lại số Lạc Thư và vị 
trí 8 đơn quái dưới đây : 


(4) (9) (2 
Tến Ly Khôn 

(3) (ð) (7) 
Chấn Đoài 

(8) . (6) 
Cân Khám Càn 
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1- Nguyên tắc tìm số các Đơn Quái : 

1.1: Chỉ có một nguyên tác duy nhất. đó là : Lấy Tổng số Dương và 

Tổng số Âm trừ đi số cơ bản (25 và 30), số còn dư dùng để tìm số của các 

qué_ Thương và Hạ. Tuy nhiên việc trừ các số Âm Dương cơ bản chỉ áp 

dụng cho những trường hợp có Tổng số Dương lớn hơn 25 và Tổng số Âm 

lớn hơn 30 mà thôi. Trường hợp Tổng số Âm hoặc Dương bằng hoặc dưới 

mức các số đó thì không phải trừ mà dùng ngay chính số đó để tìm số các 

quẻ, coi như đã trừ được rôi. Vĩ sao váy ? Vì rằng “số” của mỗi người là đo 

“luật” của Tạo Hóa ban cho ngay từ khi chào đời. Số đó bao gồm cả số Âm 

Dương cơ bản của Tạo Hoá; vì vậy nó như món nợ đối với Tao Hoá. Muốn 

tìm số đích thực của mình, phải trả lại cho Tạo Hóa món nợ đó, số còn lại 

đem tìm số quẻ của mình mới chính xác. Còn những trường hợp Tổng số 
Âm Dương bằng hay không đủ so với các Tổng số Âm Dương cơ bản thì 

coi như “bất túc”, Tạo Hoá đã ban cho anh không đủ số thì không phải 

trả lại khi tìm quẻ. Cần chú ý là lấy Tổng số Dương thì trừ 25; Tổng số 
Âm trừ 30 và chỉ được trừ 1 lần, số còn lại là số Gốc. Dùng số Gốc này để 

tìm số dư là số của các đơn quái Thượng và Hạ. Sốdư của Tổng số Dương 
là số của Quá Thượng (Ngoại), Số dư của Tổng số Âm là số của Quẻ Hạ 

(Nội). 

1.2: Các trường hơp của số dư : Tổng các số Âm Dương sau khi đã trừ 
đi các số cơ bản (25 và 30) như trên, số còn lại gọi là Số Gốc. Vĩ số cung 
Lạc Thư chỉ có đến 9 nên phải đem số Gốc trừ đi 9 (trường hợp Số Gốc 
còn quá lớn thì trừ đi bội số của 9), để số dư không thể vượt quá 9. Số dư 
từ 1 đến 9 chính là số cung Lạc Thư của các Đơn Quái định tìm. 

Ví dụ, một người có Tổng số Dương là 37. Ta sẽ có : 37-25=12 Ta phải 
đem số 12 trừ thêm 9, sẽ còn 3. Số dư 3 là số cung Lạc Thư của quẻ định 
tìm. Hoặc một người có Tổng số Âm là 55. Ta có : 55-30=25. Ta phải đem 
2ð trừ thêm 2 lần số 9 là 18, còn 7. Số đư 7 là số cung quẻ định tìm. 

eNếu sô dư nhiều hơn 9 từng hàng chực chăn như 10, 20, 30... thì bỏ 
số 0, lấy số đơn vị ở đầu là 1, 2,3... vì nếu ta đem 10 bớt đi 9 thì cũng còn 
1; đem 20 bớt đi (2x9=18) thì cũng còn 2; đem 30 bớt đi (3x9=27) thì cũng 
còn 3 v.V... 


eNếu số dư là những số hàng chục có lẻ như 13, 27, 32... hay một số 
bất kỳ khác thì ta phải trừ đi 9 hay bội số của 9, cho đến khi số đư là một, 
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số đơn vị từ 1 đến 9. Trong 3 số trên, số 13 chỉ cần trừ một lần 9 
còn 4. Sế dư 4 chính là số cung Lạc Thư định tìm. Số thứ hai là 27, 
đem trừ dần 3 lần số 9 thì =0 (vì 3x9=27), ta coi số 0 trên là số 9. 
(Cũng như đem 27 trừ đi 2 lần số 9 còn 9 vậy (3x8=27). Ta còn số 
39-27=5. Số 5 là số cung Lạc Thư của quẻ định tìm. Trường hợp 
này rất quan trọng, vì nhiều sách viết về số Hà Lạc đã nhầm lẫn, 
không dựa trên một nguyên tắc nào thống nhất để trừ các số dư lớn 
như 13, 27, 32... chỉ cần bỏ hàng chục đi và lấy số đơn vị là cấc sế 
3, số 7, số 2 của các số trên là tìm ra quẻ. ở đây chúng ta không 
theo cách đó vì nó không dựa trên nguyên lý thống nhất đã nêu ra 
ở trên và cũng không có gì chứng mình là hợp lý. 

13: Trường hơp Tổng số Âm Dương bằng hoäc dưới mức số cơ bản : 

Ví dụ Tổng số Dương của õng X bằng 15 hay Tổng số Âm của bà Y. 
bằng 30. Lúc đó ta không cần trừ với số cơ bản, mà phải theo quy luật 
trên, như sau : + Nếu là các số hàng chục chẳn như 10, 20, 30... thì ta bỏ 
số 0 mà lấy số đầu hàng chục (như trường hợp bà Y. có Tổng số Âm =30, 
ta lấy số 3 đầu) để tìm quê. + Nếu là trường hợp Tổng số Âm hay Dương 
dưới các số cơ bản 25 hay 30, nhưng lại là những số hàng chục có số lẻ 
như 13, 17, 24 v.v.. thì ta cũng phải trừ dần đi 9 hay bội số của 9 đến khi 
còn số lẻ từ 1 đến 9 là ta đã được số cung quê định tìm (như trường hợp 
ông X. ở trên, có Tổng số Dương là 15, ta phải trừ đi 9 còn 6. Số dưB này 
là số cung quẻ định tìm. 


1.4 ; Trường hợp số dư là số ð ; Chúng ta đã biết, trong tám cung 
ngoại vì của Lạc Thư không có số 5. Số 5 ở trung tâm, là số “sinh” của 
Hành Thổ. Hành này trong Hậu Thiên Đô đã chia thành hai Hành : Cấn- 
Thổ thuộc dương, đóng ở cung số 8 của Lạc Thư; Khón-Thổ thuộc Âm 
đóng ở cung số 2 của Lạc Thư. Số của 2 quẻ Cấn và Khôn cộng lại bằng số 
“thành” của Hành Thổ (8+2=10). Vị trí Hậu Thiên của quẻ Cấn hiện nay 
lại vốn là vị trí Tiên Thiên của quẻ Đoài; còn vị trí của quê Ly hiện nay 
vốn là vị trí Tiên Thiên của quẻ Khôn. Do những tính toán phức tạp của 
người xưa, số 5 ở trung tâm liên quan đến 4 quẻ cơ bản đó. Vì vậy nếu số 
dư là 5 thì phải tính theo “Nguyên” của năm sinh để xác định quê riêng 
cho Nam, Nữ như sau : 

eSinh Thượng Nguyên : Nam Cấn; Nữ Khôn. 
eSinh Trung Nguyên : Dương Nam, Âm Nữ : quê Cấn; Âm Nam, 
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Dương Nữ : quẻ Khôn. 

e5¡inh Hạ Nguyên : Nam Ly; Nữ Đoài. 

1.5; Trồ lai các ví du đã nêu đối vơi ba ông A.B.C để tìm quả : 

@ Trong ví dụ số 1 (ở trên) Tổng số Dương của ông Lê Văn A, là 26. Ta 
có kết quả : 26-25=1; số 1 chính là số cung Lạc Thư của Quẻ Khám. (là 
quẻ Thượng hay quẻ Ngoạ1). : 

Tổng số Âm của ông A, là 34. Ta cũng có kết quả : 34-30=4; số 4 là số 
cung Lạc Thư của Quẻ Tốn (là quê Hạ hay quẻ Nội). 

Ta chỉ cần nhớ nguyên tác “Dương Thượng; Âm hạ” tức số dư củaTổng 
số Dương là quẻ Thượng (Ngoại) và số dư của Tổng số Âm là quẻ Hạ 
(Nận). 

e7Trong ví dụ 2 :Ta đã biết : Tổng số Dương của bà Trần Thị B, là 32 
và Tổng số Âm của bà B là 50. Ta có kết quả : 

Dương: 32-25=T7; số 7 là sốcung Lạc Thư của Quê Đoài (Thượng). 

Âm : 50-30=20. Bỏ số 0 lấy số 2; số 2 là sốcung Lạc Thư của Quê Nhôn 
(Hạ). 

e7Trong ví dụ 3 : Ta biết Tổng số Dương của ông Nguyễn Văn C. là 18 
và Tổng số Âm của ông C. là 46. Ta có kết quả : 

Dương : 18-9=9; Số 9 là sốcung bạc Thư của Quẻ Ly (Thượng). 

Ám :46-30=16. Đem 16 trừ thêm 9 còn 7; số 7 là số cung Lạc Thư của 
Quả Đoài (Hạ). 

2- Tìm quẻ Tiên Thiên Bản Mệnh từ hai Đơn Quái 

Trong mục trên ta đã tìm được các Đơn Quái theo số Hà Lạc của ba 
đối tượng ở ba ví dụ là ông A, bà B, và ông C. Nay ta căn cứ vào các đơn 
quái đã tìm được để thiết lập Quẻ Tiên Thiên Bản Mệnh của đương sự. 
Còn gọi quẻ này la Quê Gốc, hay Quẻ Thể, vì quẻ đó thuộc về bản thể 
của con người. Vì Quẻ Tiên Thiên chỉ phối nửa đời người, nên cũng có 
khi gọi là quẻ Tiền Vận. Xác định Quẻ Tiên Thiên của đương sự, theo 
nguyên tắc “ 

eDương Nam, Âm Nữ thì Quẻ ThượnÈlà quẻ của số Dương, còn Quẻ 
Hạ là quẻ của số Âm. (Dương/Âm = Dương Nam, Âm Nữ). 

Âm Nam, Dương Nữ thì đảo ngược : Quẻ Thượng là quê của số Âm; 


ðã6 


HOÀNG TUẤN 


Quả Hạ là quẻ của số Dương. (Ám/Dương = Âm Nam, Dương Nữ), 

Áp dụng vào ba trường hợp vi dụ trên, ta có quẻ Tiên Thiền của các 
đương sự như sâu : 

- Ở ví dụ 1 :ông Lê Văn A, thuộc tuổi “Àm Nam”, số Hà Lạc là hai quẻ 
Khảm (đương) và Tốn (ấm). Theo công thức trên, tuổi Âm Nam, Dương 
Nữ, ta có Quẻ Tiên Thiên là Âm/Dương = Tốn/Khảm, tức quẻ Phong/ 
Thúy= Hoán. 

- Ở ví dụ 2: bà Trần Thị B, thuộc tuổi “Dương Nữ”, số Hà Lạc là hai 
quẻ Đoài (đương) và Khôn (âm). Cũng theo công tức trên, ta có Quẻ Tiên 
Thiên = Âm/Dương = Khôn/Đoài, tức quê Địa/Trach=Luâp . 

- Ởyí dụ 3 :ông Nguyễn Văn C, thuộc tuổi “Dương Nam”, số Hà Lạc là 
hai quẻ Ly (dương) và Đoài (âm). Theo công thức Dương Nam, Âm Nữ = 
Dương/Âm, ta có Quẻ Tiên Thiên là Ly/Đoài, tức Quả Hỏa/Trạch = Nhuẻ. 
Đó là những quẻ Thể hay quẻ Gốc cúa ba trường hợp trên. 


VI- Đánh giá Quẻ Tiên Thiên 
Phải căn cứ vào lời Quẻ và lời Hào. Nếu Quái từ và Hào từ đều tốt thì 
là quẻ tốt. Trái lai là xấu. Tuy nhiên phép xem số Hà Lạc không quá câu 
nệ vào quẻ tốt hay xấu, mà đó chỉ là một điểm cần tham khảo để đánh. 
giá chung. Vì vậy gặp quẻ xấu chưa chắc đã xấu hẳn. Trái lại được quê 
tốt chưa chắc đã tốt hắn. Còn phải cân nhắc với nhiều yếu tố liên quan. 
1- Quẻ Dịch : Mỗi Quẻ Dịch chỉ mật thời kỳ hay chỉ một quá trình 
của một sự kiện. Có thể thông qua đó mà dự báo được thời vận tốt hay 
xấu, thuận lợi hay không thuận lợi, hay tìm hiểu khái quát được một lịch 
trình nào đó. Từ đó ta có thể rút ra được kết luận, nên hay không nên 
làm, đã hợp với thời cuộc hay chưa, hay cần thiết phải đề phòng những gì 
là bất. trắc. Ví dụ : 
1) Các Quẻ chỉ Thời Kỳ : - Quẻ Càn : chỉ thời khai thông, mở cửa. 
* duê Khôn chế thời Bunh lạng Tidø-Uig) 
- Quẻ Thái chỉ thời hưng thịnh, nhiều cơ may. 
- Quẻ Bỉ chỉ thời khó khăn, bế tắc. 


- Quẻ Truân chỉ thời gian nan vất vả.` 
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- Quẻ Mông chỉ thời thơ ấu, trẻ đại, 


2) Các Quẻ chỉ một quá trình, một sự việc : 
- Quẻ Sư chỉ lịch trình việc xuất quân. 
- Quẻ Tung chỉ quá trình việc kiện tụng. 
- Quẻ Đỏng Nhân chỉ lịch trình tiếp súc với người. 
- Quẻ Quy Muội chỉ lịch trình việc cưới hỏi v.v... 

2- Các Hào : Nếu mỗi quẻ là một thời kỳ hay một lịch trình của một 
sự việc, thì toàn bộ 6 hào của mỗi quẻ là thể hiện các giai đoạn của thời 
kỳ hay của lịch trình đó. Trong đó Hào 1 là hào khởi đầu, hào 6 là hào kết 
chúc của quá trình. Còn 4 hào giữa là 4 giai đoạn cốt yếu của sự việc. 

eFTäo 1 và Hào 6: Đó là Hào sơ và hào thượng của mỗi quẻ. Các nhà 
dự báo Hà Lạc xưa cho răng “Sơ nan tri, thượng đị trí” có nghĩa là đoán 
Hào Sơrất khó, còn đoán Hào Thượng thì dễ. Vĩ rằng, đối với mọi thời kỳ 
hay mọi quá trình, lúc mới đầu khởi đầu là rất khó biết, vì chưa có nhiều 
dâu hiệu để cho Ea quan sát, cũng như một con người mới bắt đầu triển 
khai công việc, chưa biết rõ ra sao, còn phải chờ một thời gian quan sát 
nửa mới đoán được. còn lúc đã sắp kết thúc thì dễ đoán vì đã có cả một 
quá trình diễn biến trong một thời gian dài từ hào 2 đến hào 5 để cho ta . 
nhận định. Ví như một con người đã về hưu, về già, những thăng trầm 
trong cuộc đời người đó cùng những công danh sự nghiệp đã rõ cả, nên 
tất dễ đoán. Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, còn nói chung, mọi người 
đã đến tuổi già về hưu là sự nghiệp đã rõ. 

eÖHào 2 và Hào 4: Cả hai hào này đều là hào âm (thuộc số Ngâu-chăn), 
cùng tính, cùng đức nhu thuận, nhưng vì vị trí khác nhau, nên số phận 
hai hào khác nhau. Hào 3, đối với đơn quái Hạ, là Hào ở giữa, hào vừa 
“trung” (giữa) vừa “chính” (âm hào), lại có hào đối ứng là Hào ð, củng vừa 
trung vừa chính, lại là ngôi Cửu Ngủ (ngôi cao), nên Hào 2 về nguyên tắc 
là được nhiều vinh dự. Còn hào 4, so với đơn quái Thượng, là hào đưới 
củng, như kẻ mới được nâng lên trong Trùng Quái, chưa có gì là vững 
chắc; trong khi đó thì hào đối ứng lại là Hào 1, như kê thứ dân không cô 
quyền hành, cho nên Hào 4 có nhiều mối lo sợ do trên đồn xuống, dưới ép 
lên. Sách Hà Lạc xưa nói : “Đồng công, dị vị; nhị giả dự, tứ giả cụ” là bao 
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hàm nội dụng đó. 

eTào 3 và Hào õ: Người xưa quan niệm, hai hào này là “Đồng công dị 
vị; tam đa hung, ngủ đa công” (cùng công mà khác vị, hào 3 gặp nhiều 
điều hung; còn hào 65 lại được hưởng nhiều công) Cả hai hảo đều thuộc số 
cơ — dương, cùng tính cương cường, ngay thăng, ưa hoạt động, nhưng vị 
trí khác nhau nên số phận cũng khác nhau. Hào 3 là hào tột đỉnh của quê 
Hạ, như quan phụ mẫu một vùng, trăm việc trên dồn xuống, mọi oán 
trách dưới đổ lên, như người ngồi trên lứa. Tuy có Hào 6 ở trên ủng hộ, 
nhưng Hào 6 như kẻ “hữu danh vô thực”, không có quyền hành gỉ, nên sự 
úng hộ đó cũng như không. Nếu lại do Hào âm đóng thì lại là kẻ đễ làm 
liều, càng để chuốc thêm tai vạ, vì thế mà hào này nhiều hung ! 

Còn hào ð được ví với ngôi chỉ tôn, như ông vua ngày xưa hay người 
đứng đầu quốc gia ngày nay, mọi công lao đều được quy vào một mối, 
hưởng mọi vinh dự; lại được Hào 2 là cấp dưới vừa trung vừa chính ủng 
hộ, nên Hào 5 nhiều công là vì thế. 

Có thể tôm tắt như sau : 

+ Tốt nhất là Hào 5 (tếi ưu). 

+ Tốt nhì là hào 2 (ưu). 

+ Trung hình là Hào 3, Hào 4 (bình). 
+ Kêm là Hào 1 và Hào 6 (thứ). 


VIHI- Xác định Nguyên Đường Quẻ Tiên Thiên 
theo giờ sinh 


Nguyên Đường là Hào chỉ giờ sinh của đương sự. Nó rất quan trọng, 
là điểm chủ chốt của quẻ. Nguyên Đường trong Quẻ Tiên thiên giống 
như cung Mẹnh trong khoa Tử Vi, nó chi phối Tiền vận, tức nửa trước 
đời người. Nguyên Đường trong Quẻ Hậu Thiên (quẻ Biến) giống như 
cung Thân trong khoa Tư vị, chỉ phối Hận Vận, tức nửa đời sau. Vì vậy 
xem Nguyên Đường tôt xấu là rất quan trọng trong khoa Số Hà Lạc. 

Tìm Hào Nguyên Đường liên quan đến giờ sinh là giờ Dương hay giờ 
Âm. 

Nhắc lại: 
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+ Sáu giờ Dương : Tý - Sửu —- Dần - Mão —- Thìn — Ty. 
+ Sáu giờ Âm : Ngọ —- Mùi — Thân - Dậu — Tuất ~ Hợi. 

1- Đắc Vì hay không Đác Ví: Sinh giờ Dương, Nguyên Đường đóng 
ở Hào Dương: sinh giờ Am, Nguyên Đường đóng ở Hào Âm là "đắc 
vị". Trái lại là không đắc vị. Đắc VỊ là rất tốt, không Đắc VỊ là xấu. 

2- Nguyên tắc xác định : Xác định Nguyên Đường tương đối phức 
tạp. Dưới _. là nÁA XEOIED tắc chính. 


: : 5inh giờ 
dương thì hai giờ đương đầu đóng ở hào dượng độc nhất đó. Sinh giờ âm 
thì hai giờ âm đầu đóng ở hào âm độc nhất đó. Các giờ tiếp theo, mỗi giờ 
đóng ở một hào còn lại tính từ dưới lên. Ví dụ : Quẻ Tiên Thiên là Địa/ 
Sơn=Ehiêm. (quẻ có một. hào dương), sinh giờ dương. Hoặc Quẻ Tiên 
Thiên là Hỏa/Phiên=Đại Hữu (quẻ có một hào âm), sinh giờ âm. 


— ÏY mm. No l1 
.—nh Hơi 
Q.Khiêm Lý RÌ | uất Q. Đai Hữu 


Ề LÝ ay hai hào âm : Sinh giờ 
dương thì bốn giờ đương đầu; sinh giờ âm thì bốn giờ âm đầu, đóng trên 
hai hào dương hay hai hào âm đó, lần lượt từ hào dưới lên hào trên. 
Những giờ còn lại đóng trên các hào khác dấu còn lại cũng từ dưới lên 
trên. Ví dụ : 

Quẻ Tiên Thiên là Trach/ÐĐịa=Tuy (quê có hai hào dương), sinh vào 
giờ dương. Hoặc Quẻ Thiên Thiên là Hỏa/Trạch=Khuê (quê hai hào âm), 
sịnh vào giờ âm. 


hay SIỂT giờ âm thì cả 6 giờ dương hay 6 giờ âm đều đóng trên ba hào 
dương hay ba hào âm đó, từ hào đưới lên hào trên, mỗi giờ một hào rêi lại 
lộn lại lần thứ hai cho hết 6 giờ. Ví dụ : 
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Quê Tiên Thiên là Trach/Sơn =Ham (que có ba hào dương), Hoặc Que 
Tiên Thiên là Phong/Lôi=ÏIch (que có ba hào âm), 


Su Thìn hàu 
Ọ. tầm 1ý MI1o Mùi Tuài Q.ïích 
Ngọ Dâu 


.4: Quẻ Tiên Thiên có bên hào dượng hay bên hào âm: Sinh giờ 
dương thì bốn giờ đương đầu đóng ở bốn hào dương từ đưới lên, còn hai 
giờ dương cuối thị đóng ở hai hào âm còn lại, cũng từ đưới lên. Sinh giờ 
âm thì bốn giờ âm đầu đóng ở bốn hào ãm tử dưới lên, còn hai giờ âm cuỗi 
thì đóng ở hai hào dương còn lại cũng từ dưới lên. Vĩ dụ : Trường hợp bai 
quẻ Tiên Thiên : 


Thuần Tốn (bốn hảo dương) và Thuần Chân (bốn hào âm) : 


—‹-..__ —P'- 
án —lÌˆ'—_— 
Tị Hơi 
Thun Tốn _— Su... —_Mùi—— Thuần Chăn 
kx _—— Ngọ — 
Thìn, "LUă 


dương thì 5 giờ đương đầu đóng ở năm hào dương từ dưới lên, giờ đương 
thứ sáu đóng ở hào âm độc nhất. Sinh giờ âm thì ð giờ âm đầu đóng ở 5 
hào âm từ dưới lên, giờ âm thư sáu đóng ở hảo dương độc nhất. Ví dụ : 
Hai quê : 

Thiên/Phong=Câu (quẻ có 5 hào đương) và Thủy/Địa=Tỷ (quẻ có 5 
hào âm): 


—___ ——nnar mm—n 


—  —— —U 
. Câu —%BL__ ——han ——— Q.Tỷ 
—"`— — Nto— 


Thuần Càn hay Thuần RKhôn): Cách tính khác nhau tùy theo nam hay 
nữ, như sau : 
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A- Quẻ Thuần Càn : 

Đối với Nam : 

- Không tính Tiết Khi — Có hai trường hợp : 

2,6.1- Sinh giờ Dương: Chỉ dùng ba hào quẻ Hạ để an 6 giờ dương, từ 
dưới lên, lần lượt mỗi hào an 1 giờ, hết hào thứ ba lại lộn lại. Như vậy là 
ba hào què Hạ đủ để an 6 giờ dương. 

2.6.2 - Sinh giờ Âm : Chỉ dùng ba hào quẻ Thượng để an 6 giờ âm, 
cũng an từ dưới lên, môi hào an một giờ, hết ba hào lại lộn lại. Như vậy 
ba hào que Thượng cũng đú an 6 giờ âm. 


Thân Hơi 
Mùi Tuất 
Ngọ Dan 

Dã - 

Sửu Thìn 

Tý Mão —`ˆ 

(2.6.1 
) 2.62.) 


Đối với Nữ : 

- Phải tính Tiết khí (lấy Đông Chí và Hạ Chí làm rnốc) — Có bốn trường 
hợp : 

œ@Sinh sau Đông Chí trước Hạ Chí (phải tra lịch) : An ngược chiều từ 
Mão trên xuống Hào dưới (ngược với 2 trường hợp trên) : 

2.6.38~ Sinh giờ Dương ; Chỉ dùng ba hào quẻ Thượng đẻ an 6 giờ 
đương, mỗi hào 1 giờ, từ hào trên đến hào dưới, hết lượt lại lòn lại. Như 
vậy ba hào quê Thượng cũng đủ để an 6 giờ dương, môi hào 2 giờ. 

2 6.4- Sinh giờ Âm : Chỉ dùng ba hào Quẻ Hạ để an 6 giờ âm từ trên 
xuống dưới, hết lượt lôn lại, ba hào Quẻ Hạ an đủ 6 giờ Âm. 


lý Mão 
Sỹ T —>———— 
Dần Ty 
Mùi 1 
1 mau: SPESY-VỢ2RPTVTOENENEEEDSO. =ThẤU,_HGi, 
2.6.3 2.6.4 
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@ Sinh sau Hạ Chí trước Đông Chi — Lại an từ dưới lên : 

2.6.õ~ Sinh giờ Dương: Chỉ dùng ba hào Quẻ Hạ để an 6 giờ dương, 
từ dưới lên, giống như trường hợp đầu đối với Nam. 

2.6.6- Sinh giờ Âm - Chỉ dùng ba hào Quẻ Thượng để an 6 giờ âm, 
cũng từ dưới lên,;_—___— Thân, — Hơi, 


ai — án 
——— Ngo Dâu 
Dẫn ĐỦ 'TSEEEpyRpetnrrrnr==nucs 


J 


B- Quê Thuần Khôn : Các nguyên tắc trái ngược với quê Kiên. 

Đối với Nữ: Y Không tính Tiết Khí - Có hai trường hợp : 

2.6.7- Sinh giờ Dương : Giống như trong trường hợp 1 quẻ Kiền, chỉ 
dùng ba hào quẻ Hạ an 6 giờ Dương, an từ dưới lên, mỗi hào 1 giờ, hết 
lượt lộn lại; như vậy ba hào quẻ Hạ đủ để an 6 giờ Dương. 

2.6.8: Sinh giờ Âm : Giống như trường hợp 2 quẻ Kiền, chỉ dùng ba 
hào quẻ Thượng để an 6 hào âm, từ dưới lên, mỗi hào 1 giờ, hết lượt lộn 
lại, như vậy ba hào que Thượng cũng đủ để #n 5 hào âm. 

dhân ,Hơi 


—. =—— Mùi Tuất 
]—roen —= | Nao =)âu 
Dần Ty 
Sửu Thìn — pr.=—n 
Tý ì 1ã _ —_ 
4.6.7) (2.6 


Đối với Nam :* Phải theo Tiết Khí — Có 4 trường hợp : 

+ Sinh sau Hạ Chí trước Đông Chi : An ngược chiều, từ hào trên 
xuống hào dưới. 

2.6.9- Sinh giờ Dương ; Cũng giống như ở quê Kiên, chỉ dùng ba hào 
quẻ Thượng để an 6 hào đương, mỗi hào 1 giờ, hết lượt lộn lại. 


2.6.10- Sính giờ Âm: Chỉ dùng ba hào quẻ Hạ để an 6 giờ Âm, mỗi hào 
1 giờ, hết lượt lộn lại. 
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+ Sinh sau Đông Chí trước Hạ Chí : 


Thìn 


FẾ | H 
EEE | I| 


@.6.10) 
Lại an từ hào dươi len hao tren. 


2.6.11- Sinh giờ Dương: Giống như trường hợp 3 quẻ Hạ để an 6 giờ 
dương, mỗi hào 1 giờ, hết lượt lộn lại. 


4.6.12- Sinh giờ Âm: Giống như trường hợp 4 quê Kiền (Nữ), chỉ dùng 
ba hào quẻ Thượng để an 6 giờ âm, 


Thân, Hơi, hết lượt lộn lại. 
— —— À&0„. Dâu. 
hà. TL, “= 
-ửu Thị =—= .—=-= 
2.6.11 (2.612) 


Tóm lại : 
® Hai trường hợp của Riển (Nam) giồng Hai trường hợp Khôn (Nữ). 
® Hai trường hợp của Kiên (Nữ) grông Bốn trường hợp Khôn (Nam). 


3- Trở lại ba ví dụ trên : Xác định Nguyên Đường của ba trường 
hợp ví dụ trên. 


3.1: Trường hợp 1~ Ông Lê Văn A, sinh vào giờ Canh 


Tuất. Ông có quẻ Tiên thiên là Phong/Thủy=Hoán. Thủn - Hơi, 
Mùi Tuấ 
Giờ Tuất thuộc một trơng 6 giờ âm. Me Lư, 


Que Hoán là que có 3 hào âm, rơi vào trường hợp (2.3) +. 
ở trên : cả 6 giờ âm sẽ đóng trên ba hào âm đó, lần lug§ từ 
dưới lên rồi lôn lại. Như vậy giờ Tuất rơi vào Hào “Lục 
tam” quẻ Hoán. Hào Nguyên Đường la Hào “Lục lam”đóá =m=——— ”—— 
3.2: Trường hơp 2— Bà Trân Thị B, sinh vàogiờ Đinh Tạ 


Mão. —hìn — 
Bà có quê Tiên Thiên là Địa/Trạch=Lâm. GiờMãolà „Su. Mão, 
một trong 6 giờ dương. Quẻ Lâm là quê có hai hào dương, 1ý Dẫn 
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rơi vào trường hợp (2.2) : bốn giờ dương đầu sẽ đóng trên hai hao dương 
đó, từ đưới lên, mỗi lần 1 giờ, hết hào âm lại lộn lại. Còn hai giờ dương, 
cuối cùng phải đóng trên hai hào âm cũng từ đưới lên. như vậy giờ Mão 
sẽ rơi vao Hào “Cứu Nhị” của que. Đó là Hào Nguyên Đường của Bà 
B(Cúu Nh¡) 
3.3: Trường hơp 3: Ông Nguyễn Văn C, sinh giờ Tân Hợi. 
Ông có quẻ Tiên Thiên là Hỏa/Trạch=Khuêẻ. Giờ Hợi 
là giờ cuối cùng của 6 giờ âm. Quẻ Khuê là quẻ có hai hào NI 
âm, cúng rơi vài trường hợp (2.2) ở trên : bốn giờ âm đầu 
sẽ đóng trên hai hào âm đó, còn hai giờ âm cuối sẽ đóng Sao. Thân, 


trên 2 hào dương từ dưới lên. giờ Hợi sẽ rơi vào hào dương Tuất 


thứ hai. Đó là Hào “Cửu Nhị” quẻ Khuê. Hào đó là Hào 
Nguyên Đường của ông C (Cửu Nhị). 

4- Đánh giá Hào Nguyên Đường : Nguyên Đường rất quan trọng 
đối với mỗi quẻ. Người xưa quan niệm rằng : Phú, Quý, Thọ đều đo 
Nguyên Đường nắm giữ. Nguyên Đường của Quê Tiên Thiên biến thành 
Nguyên Đường của Quẻ Hậu Thiên. Tính tuổi mỗi người từ lúc sinh ra 
bắt đầu từ Hào Nguyên Đường Quẻ Tiên Thiên. Tư hào đó theo trật tự tử 
đưới lên cho đến hết các hào quẻ Tiên Thiên là hết tuổi “tiền vận”. Tuổi 


“hậu vận” cũng bắt đầu từ Hào Nguyên Đường quẻ Hậu Thiên (Hào biến), , 


theo trật tự dưới lên cho đến hết các hào quẻ Hậu Thiên. Đánh giá Nguyên 
Đường liên quan đến nhiều yếu tố, như : Hào Nguyên Đường đóng là hào 
tốt hay xấu ? (Căn cứ vào lời hào (hảo từ; vị trí hào Nguyên Đường trung 
chính hay không trung chính; hào Nguyên Đường có viện (hữu viện) hay 
không có viện (vô viện); Nguyên Đường và Hóa Công cùng Thiên Nguyên 
Khí, Địa Nguyên Khí v.v... 
Tóm lại, có mấy điều cần chú ý khi đánh giá Nguyên Đường : 
- Sinh giờ dương, Nguyễn Đường đóng ở hào Dương : sinh giờ âm, 
Nguyên Đường đóng ở hào Âm là tốt; trái lại là xấu. 
- Lời Hào Nguyên Đường tết hay xấu. 
- Nguyên Đường có kèm Hóa Công hay không ? 
- Nguyên Đường có kèm Thiên Nguyên Khi và Địa Nguyên 
Khí không ? 


œ 
® 
Ớt 
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- Nguyên Đường có viện hay không có viện. Điều này rất quan trọng. 
Muốn biết phải căn cứ vào “Hào ứng” với Hào Nguyên Đường. Nếu “Hào 
ứng” khác dấu với Hào Nguyên Đường là “có viện”. Nếu hào ứng cùng 
đấu với Nguyên Đường (âm-âm hay dương-dương) là “không có viện”. 
Khi đã có viện, nói chung là tốt, nhưng củng không nhất thiết tốt, vì 
phai xem cái “viện” đó “chính” hay “bất chính”, đúng vị hay không đúng 
vị. Nếu vừa bất chính vừa không đúng vị thì có viện cũng như không. Vì 
vậy để đánh giá được tốt hào Nguyên Đường, ta phải tìm biểu thêm cách 
đánh giá các hào trong một quẻ. 

ð- Hào Thế và Hào ứng : Mỗi quẻ Trùng Quái là đo hai đơn quái 
chồng lên nhau; 6 hào của Trùng Quái lại được đánh số từ đưới lên trên, 
quẻ Hạ gồm ba hào 1, 2,3; quẻ Thượng gồm ba hào 4, 5, 6. Như vậy mỗi 
hảo tương ứng với nhau như sau : 

- Hào 1 tương ứng với Hào 4; 
- Hào 2 tương ứng với Hào 5; 
- Hào 3 tương ứng với Hào 6. 

Người ta đặt tên cho những cặp Hào “tương ứng” của Trung Quái là 
Hào Thế và Hào Ứng của nhau. Ví dụ, nếu Hào 1 là Thế thì Hào 4 JăỨng, 
hoặc ngược lại. Hào 2 và Hào 5; Hào 3 và Hảo 6 cũng thế. 

Quả chưa biến thì tính từ trên xuống: Trên là Thế, đưới là Ứng. 

Ví dụ : Quẻ Thuần Càn, chưa biến thì : 

- Hào 6 là Thế, Hào 3 là Ứng, 
- Hào ð là Thế, Hào 2 là Ứng, 
- Hào 4 là Thế, Hào 1 là Ứng, 

Quảẻ đã biến thì tính từ Hào Biên, Hào Biến là Hào Thế, Hào Đối (tức 
hào tương ứng) là Hào Ứng. Vĩ dụ : Quả Thiện/Phong=Cấu, có Hào 1 
_ biến. Vậy : : 

- Hào 1 là Hào Thế, Hào 4 là Hào Ứng, 

- Hào 2 là Hào Thế, Hào 5 là Hào Ứng, 

- Hào 3 là Hào Thế, Hào 6 là Hào Ứng, 

Tính chất tốt xấu của đối ứng : Hai Hào đối ứng nhau phải là hai Hào 
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phân cực “Âm-Dương” mới tốt. Đồng âm hay đồng dương không thể là 
đối ứng tốt, vì đồng cực thì đẩy nhau. Đối ứng còn phải “chính vị” mới 
tốt, có nghĩa là ở các ngôi âm (tức ngôi các số chắn như 2, 4, 6) thì phải 
Hào Âm đóng, Hào Dương đóng là không chính vị. Các ngôi dương (tức 
ngôi các số lẻ 1, 3, ) thi phải Hào Dương đóng, trái lại là không chính vị. 


VIII- Tìm Quẻ Hậu Thiên - Hay Quẻ Biến - từ Quẻ Tiên 
Thiên và Hào Nguyên Đường 


Còn gọi là quẻ Dụng (vi quẻ Tiên Thiên là quẻ Thể), hay quẻ Hậu 
Vận, vì quê này chi phối nửa sau đời người. Hai quẻ Thể và Dụng có khi 
“tị hòa”, có khi “tương sinh” hay “tương khác”. Bởi thế trong thực tế mới 
có người có cái “Thể” như cái “Dụng” làm tăng giá trị cái “Thể” hay lại 
làm hại cái “Thể”. Như trong cuộc sống, có người lúc trẻ hiền lành, khi 
khôn lớn lại trở thành kẻ tráo trở, lừa lọc. Cũng có kẻ lúc tuổi trẻ được 
học hành chu đáo, thể chất khoẻ mạnh, khôi ngôi, khi trưởng thành lại 
trở thành kẻ vô dụng; trái lại có người lúc trẻ thể chất yếu đuối, học 
hành kém, nhưng đến khi lớn tuổi lại trở thành người tháo vát, khôn 
ngoan, có cái “Dung” rất lớn, đã đạt tới địa vị cao sang. 

1- Nguyên tắc tìm quê Hậu Thiên (hay quẻ Biến) : Chỉ cần hoán 
vị bai Đơn quái của Quẻ Tiên Thiên, đưa quẻ Hạ ]ên quẻ Thượng và quẻ 
Thượng xuống quẻ Hạ; sau đó biến Hào Nguyên Đường (âm thành dương, 
dương thành âm), là thành Quẻ Hậu Thiên hay quẻ Biến. 

2- Quẻ Hậu Thiên của ba trường hợp ví dụ trên : Theo nguyên 
tắc trên, ta có ba quẻ Hậu Thiên của ba ví đụ trên như sau : 

* Ông Lê Văn A: Quẻ Tiên Thiên Quéẻ Hậu Thiên 

(Hào Nguyên Đường) (Phong/Thúy=Hoán) (Thuần Tốn) 

(là “Lục Tam” quẻ Hạ) 


đu == =— 
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# Bà Trần Thị B: Que Tiên Thiên Quc Hậu Thiên 


(Hào Nguyên Đường) (Đia/Trach=Lbam) (Lô/Đìa=Dw) 
(là “Cưu Nhị” quẻ Hạ) —= —=.ˆ— 
== =- 
l=== == 
* Ông Nguyên Văn C : Qué Tiên Thiên Qué Hậu Thiên 


(Hào Nguyên Đường) (Hỏa/Trach-Khuê) (Lã/Hỏa=Phong;) 
(là “Cứu Nhị” quẻ Ha) 


7 “cˆ ^^ ` kã ^ 


3- So sánh Quê Tiên Thiên và Quẻ Hậu Thiên : Điều quan trọng 
trước tiên là so sánh hai qué Tiên Thiên và Hậu Thiên xem “tương sinh” 
hay “tương khác”. Muốn thế cần phải biết các quẻ trên thuộc nhóm nào 
trong 8 nhóm Trùng Quái (Xem lại Hình 48 Chương VIIT-Biến Dịch của 
Tượng Số ở phần trên), Nếu “tương sinh” có nghĩa là “cái Thể và cái 
Dụng hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau”, nói chung là tốt. Còn “tương khắc” 
nói chung là không thuận lợi, nhưng cụ thể từng trường hợp còn phải 
xét. Ví dụ một người có quả Thể xáu, có thể do thể chất và phẩm chất lúc - 
trẻ kém, nhưng đến tuổi trưởng thành, đo sự tú đưỡng và nỗ lực bản 
thân, người đó lại trở thành một con người khác hắn, thể hiện ở quê 
Dụng “tương khắc” với quê Thể. Như vậy cái “tương khác” đó lại trở 
thành cái tốt cho đương sự. 

Ví dụ : Quẻ Tiên Thiên là quéẻ Thiên/Phong=Cấu (thuộc Kim), còn 
quẻ Hậu Thiên là Phong/Hỏa=Gia Nhân (thuộc Mộc) (vì hào 5 biến) là 
xung khắc Kim-Mộc. Hay quẻ Tiên Thiên là Lô⁄Phong=Hăằng (thuộc Mộc), 
quả Hậu Thiên là Thiên/Lôi=Vô Vọng (cũng thuộc Mộc) (hào 1 biên) là 
hai quê “đồng hành” v.v... 


Tuy nhiên, nếu quê Tiên Thiên là quẻ Thể và quẻ Hậu Thiên là quẻ 
Dung thì trong mỗi quê cũng có “Thể-Dụng” bên trong. Xác định “Thể” 
và “Dụng” bên trong mỗi quẻ là nội dung quan trọng trong việc đánh giá 
từng que. 
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IX- Tìm quẻ Hỗ trong quẻ Tiên Thiên và xác định 


Thể và Dụng trong quẻ Tiên Thiên 


1- Tìm quẻ Hỗ : Cũng giống như trong bói Dịch, khi ta đã có quê 
Tiên Thiên thì tìm quẻ Hỗ băng cách chỉ lấy 4 hào giữa của quẻ Tiên 
Thiên đó (bỏ hào Thượng và hào Sơ). Ta có : 

- Ba hào ð, 4, 3 là Quẻ Thượng của Quẻ Hỗ, 
- Ba hào 4, 3, 2 là Quẻ Hạ của Quẻ Hỗ, 

Đối với ba ví dụ trên : 

* Ví dụ 1 : Ông Lê Văn A, quẻ Tiên Thiên là 
Phong/Thủy=Hoán. Vậy Quẻ Hỗ của Quẻ Hoán là 


.Hoán Q.b 
quẻ Sơn⁄Lô1=l1. 

* Vị dụ 2 :Bà Trần Thị B, què Tiên Thiên là = == = 
Địa/Trach=Lâm. Quẻ Hỗ cúa Quẻ Lâm là quẻ Ð;a⁄/ = == =. 
Lôi-Phục. zmiteee 

Lâm O.Phục 

* Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn Œ, quê Tiên Thiên Z_= —=.. 
là Hỏa/Trạch=Khuê. Quẻ Hồ của Quẻ Khuê làquẻ¿ ———= ——= 
Thủy/Hỏa=ký Tế. QO.Khuê Q.Ký Tế 


2- Xác định Thể và Dụng trong Quê Tiên Thiên : Cũng như trong 
bói Dịch mỗi quẻ Trùng quái gồm 2 quẻ đơn Thượng và Hạ. Quẻ có Hào 
Biến là quẻ Dụng, quẻ không có Hào Biến là quẻ Thể. (Khi xác định Thể 
và Dụng trong Quê Hậu Thiên củng theo nguyên tắc này). Khi đã xác 
định được Thể và dụng trong quẻ Tiên Thiên ta tiếp tục xác định “Hành” 
của chúng rồi đánh giá quê Tiên Thiên là loại “tương sinh”, “tương khác” 
hay “đồng hành” (lấy Thể làm đối tượng). Sau đó lại phải xác định thêm 
Thể và Dụng trong Quẻ Biến để đối chiếu tương tác giữa Thể và Dụng 
xem tốt hay xấu để giải đoán mới có thể đưa ra những kết quả chính xác. 
(Xin xem lại lý thuyết trong Tiểu mục 4, “Xác định Thế và Dụng trong 
quẻ Dịch” ở mục Bói Dịch bằng Có Thi ở trên). 

eVí dụ 1 : Ông Lê Văn A. Quẻ Tiên Thiên là Phong/Thủy=Hoán, có 
hào 3 biến. Quê Hoán gồm hai quê đơn : quả Thượng là Tốn (Mộc), quê 
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Hạ là Khảm (Thủy). Như vậy Hoán là quê “tương sinh” Thúy-Mộc. Quẻ 
Thượng là Tôn (Mộc) không có hào biến, nên là què Thể. Quẻ Hạ là Khám 
(Thủy) có hảo 3 biến nên là quẻ Dụng. Khảm (Thủy) lại biến thành Tốn 
(Mộc), như vậy là biến thành quẻ “tương sinh”, quê đó lại bổ sung cho 
Thể vốn là Tốn (Mộc). Nhìn trong “Tượng” của hai quẻ Tiên Thiên và quẻ 
Biến (Hậu Thiên), ta thấy quẻ Thể là Tốn (Mộc) ở Tiên Thiên đã được 
“sinh nhập” rất tốt; sang quẻ Biến lại được tăng thêm 2 lần nữa, như vậy 
là cái Thể hay cái Bản Mệnh của người này về Tiền Vận đã được tương 
sinh rất tốt, về Hậu Vận lại rất mạnh, chứng tỏ đương sự có tuổi thọ rất 
cao. Tuy nhiên ba quê Tốn (Mộc) mà chỉ có một quẻ Khám (Thúy) tương 
sinh, Mộc quá mạnh sẽ làm Thủy khô cạn củng không thể “tương sinh” 
nổi. Nhin vào quẻ Hỗ là quẻ Di lại có tượng “Thổ-Mộc tương khắc”, đất 
khô cần thì cây cỏ cũng không thể tươi tốt được. (Nếu có thêm một lần 
Khảm (Thúy) ở quẻ Hỗ thì dù tương sinh hay tương khác cũng sẽ trở 
thành rất tốt. Dù sao thì đó cũng chỉ mới là nhận định sơ bộ về các quẻ. 
muốn đánh giá theo “Số Hà Lạc” thì còn nhiều vấn đề phải đề cập đến. 


Q.Phong/Thủy=Hoán Q Thuần Tốến  Q.SơnLôi=Di 


e Ví dụ 2: Bà Trần Thị B. Quẻ Tiên Thiên là Địa/Trach=Lâm, có hào 
2 biến. Quẻ Lâm gồm hai đơn quái : Thượng là Khôn (Thổ), Hạ là Đoài 
(Kim), vậy Lâm là quẻ “tương sinh” Thổ-Kim. Quẻ Thượng là Khôn (Thổ) 
không có hào biến là Quẻ Thể; quẻ Hạ là Đoài (Kim) có hào 2 biến, là 
Quẻ Dụng. Như vậy quẻ Tiên Thiên là quê Thể sinh Dụng (Thổ sinh 
Kim), tương sinh là tốt nhưng ở trường hợp này là “sinh xuất”, Thể (Thổ) 
sinh ra Dụng (Kim) nên ít hay nhiều Thể cũng bị hao, mặc dù cái hao đó 
là hao tự nguyện (như mẹ sinh con). Quẻ Dung Đoài (Kim) có hào 2 biến 
trở thành quẻ Chấn (Mộc), tạo thành quẻ Hậu Thiên (q.Biến) là Lô1/ 
Địa=Dự, quê tương khắc, tức quẻ Chấn (Mộc) khác Khôn (Thổ). Như vậy 
Thể là Khôn (Thổ) bị Dụng là Chấn (Mộc) khác chế, có nghĩa là đương sự 
về Hậu Vận phải vất vá. Lao tâm khổ tứ mới có được sự nghiệp. Nhìn vào 
quẻ Hỗ của quẻ Tiên Thiên là quẻ Địa/Lôi=Phục thì Thể là Khôn (Thổ) 
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cũng bị Chấn (Mộc) khắc chế. Như vậy sơ bộ nhận định về “tượng quẻ “ 
cũng đã cho phép dự báo người có quẻ này là vất vả khó khăn về Hậu 
Vận. 


Q.Đia/Prach=Lâm Q.Lô1/Đia=Dự Q.Địa/LôI=Phục 


eVi dụ 3 : Ông Nguyễn Văn C. Quẻ Tiên Thiên là Hỏa/Trạch=Khuê, 
có hào 2 biến. Quẻ Khuê gồm 2 đơn quái : Thượng : Ly (Hỏa), Hạ : Đoài 
(Kim) là quê “tương khắc Hỏa-Kim”. Quả Thượng Ly không có hào biến 
nên là Quẻ Thể; quẻ Hạ Đoài có hào 2 biến là Quẻ Dụng. Như vậy Quẻ 
Tiên Thiên là quẻ “Hỏa khắc Kim” (khắc xuất), tức là “Thể khắc Dụng”. 
Quẻ Hạ có hào 2 biến, thành quẻ Chấn (Mộc), tạo thành quẻ Hậu Thiên 
là Lôi/Hỏa=Phong, tức quẻ “tương sinh” Mộc-Hỏa : Thể là Hỏa được mạnh 
thêm. Như vậy là Hậu Vận người này rất tốt. 

Nhìn vào Quẻ Hỗ của quẻ Tiên Thiên là quẻ Thúy/Hỏa=Ký Tế, tuy là 
quê “tương khắc” Thủy-Hỏa, Hỏa có bị khác chế một phần, nhưng lại là 
quẻ tốt, nên có thể kết luận người này có cả Tiền Vận lân Hậu Vận rất 
tốt. 


Q.Hỏa/Trach=Khuêâ Q.Lôi/Hỏa=Phong Q.Thủy/Hỏa=Ký Tế 


X- Tìm Niên Mệnh năm sinh - Đôi chiếu quẻ Tiên Thiên 
với Niên Mệnh và Quẻ cung Lạc Thư của Thiên Can. 

Đây là một phương pháp tìm hiểu thêm những điều kiện về “Thiên 
Thời” chỉ phối Tiền Vận của đương sự, nếu đều gặp nhưng quẻ “sinh 
nhập” hay “khắc xuất” thì càng thêm tốt. Trái lại nếu gặp những quẻ 
“Sinh xuất” hay “Khắc nhập” thì những điều tốt đẹp sẽ bị giảm đi. Nếu 
quẻ Tiên Thiên đã xấu càng thêm xấu. 


1- Tìm Niên Mệnh : Ngoài việc “hoạt hoá” hệ Can Chỉ theo cơ chế 
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“âm dương, ngủ hành” các nhà “Lịch Toán theo Dịch học xưa còn “hoạt 
hoá” vòng Giáp Tý 60 năm bằng cách nạp “Ngũ Âm” cho từng cặp Can 
Chỉ, Có năm “Âm” cơ bản là “Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ”, tương ứng 
với Ngủ Hành là Thổ, Kim, Mộc, Thúy, Hỏa. Đem phối hợp Can Chỉ từng 
năm với 5 âm trên, rồi lấy “hành” mà âm đó sinh ra làm “Hành Niên 
Mệnh”. Mỗi âm lại bị chi phối bởi 12 luật, mỗi luật chứa 6 âm. Vì vậy ð 
âm thuộc 5 Hành cơ bản biến thành (6xð)=30 Hành chỉ tiết. Ba chục 
Hành chi tiết đó chí phối 60 năm trong một Hoa Giáp, mỗi Hành Chỉ 
phối 2 năm. Ví dụ hai năm đầu : Giáp Tý và Ất Sửu mang âm “cung” 
thuộc Thổ; Thổ sinh Kim, như vậy 2 năm trên thuộc cùng Hành Kim, 
nhưng là “Hải trung Kim”. Năm Bính Dần và Định Mão thuộc cùng một 
hành là “Lô trung Hỏa” v.v... Dưới đây là tên “30 Hành Chị tiết” của 5 
“Hành Cơ bản” : 

eHành Thổ: 1) Đại Trạch Thổ (Đất ruộng vườn); 2) Sa trung Thổ (Đất 
trong cát); 3) Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường); 4) Thành đầu Thổ (Đất đắp 
thành); 5) Ốc thượng Thổ (Đất nóc nhà ~vì xưa xây nhà bằng đất); 6) Bích 
thượng Thổ (Đất trên vách — vì xưa dùng đất trát vách). 

eHành Kim : L) Hải trung Kim (Kim trong biển), 2) Sa trung Kim 
(Kim trong cát); Thoa xuyến Kim (Kjm trang sức); Kim bạc Kim (Kim 
mạ Kim); 5) Kiếm phong Kim (Kim Mũi Kiếm); 6) Bạch lạp Kim (K1m 
chân cây nến). 

eHành Thúy : 1) Giang Hà Thủy (Nước sông); 2) Tuyên trung Thủy 
(Nước trong suốt); 3) Trường lưu Thúy (Nước dòng chảy); 4) Thiên thượng 
Thúy (Nước trên Trời); 5) Dại Khê Thủy (Nước khe Lớn); 6) Đại Hải 
Thúy (Nước biển lớn). 

eHành Mộc : 1) Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn); 2) Dương liễu Mộc (Cây 
đương liễu); 3) Tùng bách Mộc (Cây Tùng, Bách); 4) Bình địa Mộc (Cây 
đồng bằng); 5) Tang Đố Mộc (Cây Dâu); 6) Thạch lựu Mộc (Cây Thạch 
Tu). 

eHành Hỗa : 1) Lô trung Hỏa (Lửa trong lò); 2) Sơn đầu Hỏa (Lửa đầu 
núI); 3) Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét); 4) Sơn hạ Hỏa (Lửa chân núi); 5) 
Phú đăng Hỏa (Lửa ngọn đèn); 6) Thiên thượng Hỏa (Lửa trên Trời). 


Việc “nạp âm” cho vàng Giáp Tý phải tính toán rất phức tạp, nên 
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ngày nay các nhà làm lịch cũng như các nhà Trạch Cát đều sử dụng bảng 
tính “Niên Mệnh” có sẵn từ xưa để lại (71) Để tiên việc tra cứu trong 
thực hành tìm số Hà Lạc, chúng tôi tóm tắt dưới đây Bảng Niên Mệnh 60 
năm Giáp Tý có kèm đối chiếu sang dương lịch, từ năm Giáp Tý 1864 
đến năm Quý Hợi 2034. 


t71) Bạn đọc muốn tham khảo thêm phương pháp tính toán “Niên Mệnh” xin tham khảo 
thêm sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn , q.chương nói về Lý Khi cùng các bài viết của 
nhà Nghiên cứu Lịch Toán Lê Thành Lân. 
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Bảng Tổng Hợp Niên Mệnh 3 vòng Giáp tý 180 năm 


của một Tam Nguyên 
(Từ 1864 đên 2043) 

Tên Năm Dương Lịch 

CANCHI |Thượng Trung Hạ Nguyên Niên Mệnh 
Giáp Tý 1864 1924 1984 Hải trung Kim 
Át Sửu 1865 1925 1985 (Khắc Bình địa Mộc) 
Bính Dần 1866 1926 1986 Lư Trung Hỏa 
ĐìnhMão | 1867 1927 1987 (Khãc Kiếm Phong Kim) 
Mậu Thìn 1868 1928 1988 Đại Lâm Mộc 
Kỷ Tì 1869 1929 1989 (Khắc Đại Trạch Thổ) 
CanhNgọ |1870 1930 1990 Lộ Bàng Thổ 
Tân Mùi 1871 1931 1991 (Khác Tuyển trung Thủy) 
Nhâm Thân | 187/2 1932 1992 Kiếm Phong im 
Quý Dậu 1873 1933 1993 (Khắc Phúc đăng Hỏa) 
Giáp Tuất |18/4 1934 1994 Sơn đầu Hỏa 
Ất Hợi 1875 1935 1995 (Khác Sa trung Kim) 
Bính Tý 1876 1936 1996 Giang Hà Thủy 
Định Sửu 1877 1937 1997 (Khắc Thiên thượng Hỏa) 
Mậu Dần 1878 1938 1998 Thành đầu Thổ 
Kỷ Mão 1879 1939 1999 (Khác Giang Hà Thủy) 
Canh Thìn | 1880 ,18940 2000 Bạch Lạp Kim 
Tân TỊ 1881 1941 2001 (Khác Phúc đăng Hỏa) 
NhâmNgọ | 1882 1942 2002 Dương liêu Mộc 
Quý Mùi 1883 1943 2003 (Khắc Lộ bàng Thổ) 
Giáp Thân | 1884 1944 2004 Tuyền trung Thủy 
Ất Dậu 1885 194ã 2005 ) Khác Thiên thượng Hỏa) 
BínhTuất | 1886 1946 2006 Öc thượng Thổ 
Định Hợi 1887 1947 2007 (Khác Thiên thượng Thủy 
Mậu Tý 1888 1948 2008 "Tích Lịch Hỏa 
Kỷ Sửu 1889 1949 2008 (Khác Giang Hà Thúy) 
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CanhDẩn | 1890 1950 2010 Tùng Bách Mộc 
Tân Mão 1891 1951 2011 ¡| (Khắc LôbàngThổ) _. 
Nhâm Thìn | 1892 ` 1952 2012 Trường lưu Thủy 
Quý Tị 1893 1953 2013 (Khắc Thiên thượng Hỏa) 
Giáp Ngọ 1894 1954 2014 Sa trung Kim 
ẤtMùi | 1895 1955 2015 (Khác Thạch Lưu Mộc) 
Bính Thân | 1896 1956 2016 Sơn hạ Hỏa 
ĐinhDậu | 1897 1957 2017 (Khác Đại Khê Thủy) 
Mậu Tuất 1898 1958 2018 Bình địa Mộc 
Kỷ Hợi 1899 1959 2019 (Khắc Sa trung Kim) 
Canh Tý 1900 1960 2020 Bích thượng Thổ 
Tân Sửu 1901 1961 2021 (Khác Thiên thượng Thúy) 
Nhâm Dần | 1902 1962 2022 Kim bạc Kim 
Quý Mão 1903 1963 2023 (Khác Lư trung Hỏa) 
Giáp Thìn 19804 1964 2024 Phúc Đăng Hỏa 
Ất Tị 1905 1965 2025 (Khác Thoa xuyến Kim) 
BnhNgợg | 1906 1966 2026 Thiên Hà Thủy 
ĐinhMùi | 1907 1967 2027 (Khác Thiên thương Hỏa) 
MậuThân | 1908 1968 2028 Đại Trạch Thổ 
Kỷ Dậu 1909 1969 2029 (Khắc Giang Hà Thúy) 
Canh Tuất | 1910 1970 2030 '| Thoa Xuyến Kim ˆ 

| Tân Hợi 1911 1971 2031 (Khác Đại Lâm Mộc) 
Nhâm Tý 1912 1972 2032 Tang Đố Mộc 
Quý Sửu 1913 1973 2083 (Khác Ốc thượng Thổ) 
GiápDần | 1914 1974 2034 Đại Khê Thủy 
Ất Mão 1915 1975 2035 (Khắc Sơn ha Hỏa) 
BínhThìn | 1916 1976 2036 Sa trung Thổ 
Đinh Tì 1817 1977 2037 (Khác Dương liễu Mộc) 
Mậu Ngọ 1918 1978 2038 Thiên thượng Hỏa 
Kỷ Mùi 1919 1979 2039 (Khắc Sa trung Kim) 
Canh Thân | 1820 1980 2040 Thạch Lựu Mộc 
Tân Dậu 1921 1981 2041 (Khác Bích thượng Thổ) 
Nhâm Tuất | 1922 1982 2042 Đại Hải Thủy 
Quý Hợi. 1923 1983 2043 (Khắc Thiên thượng Hóa) 
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2- Đối chiếu niên Mệnh với Hành quê Tiên Thiên : Trở lại trường 
hợp ba vi dụ trên, ta thấy : 

e@Ông Lê Văn Á, sinh năm Tân Hợi, Niên Mệnh thuộc im (Thoa 
xuyến), có que Tiên Thiên là Phong/Thuy=Hoán thuộc nhóm Ly-Hỏa. 
Như vậy là quẻ Tiên Thiên khắc Niên Mệnh, thêm một điều bất lợi cho 
ông A. Quẻ Tiên Thiên khắc Niên Mệnh là hay gặp khó khăn, hoàn cảnh 
không lợi, lúc nhỏ dễ bị đau yếu. 

eBà Trần Thị B, sinh năm Giáp Thìn, Niên Mệnh thuộc Hỏa (Phúc 
đãng), có quẻ Tiên Thiên là Địa/Trach=Lâm thuộc nhóm Khôn-Thổ. Như 
vậy là Niên Mệnh “sinh” quẻ Tiên Thiên (Hỏa sinh Thổ), bà B, thêm một 
điều thuận lợi. Tiền vận của bà rất tốt, ít gặp khó khăn, trở ngại trong 
cuộc sông. 

eÔng Nguyên Văn C, sinh năm Nhâm Dần, Niên Mệnh thuộc im 
(Bạc Kim), có quẻ Tiên thiên là Hỏa/Trach=Khuê thuộc nhóm Cấn-Thô. 
Như vậy quẻ Tiên Thiên “sinh” Niên Mệnh (Thổ sinh Kim), tuy “sinh 
xuất” không bằng trường hợp trên, nhưng đều là “tương sinh” giửa Niên 
Mệnh và quê Tiên Thiên, nên cũng là trường hợp tốt, thuận lợi. 

Đó là những nhận định sơ bộ về quan hệ giữa Quê Tiên Thiên và 
Niên Mệnh. Nói chung “tương sinh” là thuận lợi, tốt. “Tương Khắc” giữa „ 
Niên Mệnh và quẻ Tiên Thiên là xấu, là bất lợi. 

Ngoài ra còn phải đối chiếu quẻ ở cung Thiên Can của năm sinh với 
quẻ Tiên Thiên xem “tương sinh”, “tương khắc” hay “đồng hành”. Nếu 
quẻ Tiên Thiên với quẻ cung Thiên Can năm sinh là “tương sinh” hay 
“đồng Hành” thì rất tốt, nếu trái lại là thêm một điều bât lợi về Thiên 
thời. 

3- Đối chiếu Niên Mệnh và Hành của Can Chỉ năm sinh với 
Quẻ cung Thiên Can năm Sinh để biết Đắc Thể hay không Đắc 
Thể : Để tìm quẻ cung Thiên Can năm sinh nhanh chóng, ta nhắc lại 
bảng định vị 10 Thiên Can trong bạc Thư (còn gọi là bảng “Nạp Giáp” 
tám que) dưới đây : 
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4Ì (0 — (3) 
TỒN LY KHÔN 
Tân _ Rỷ ¡ Ảt-Qúy ¡ 

(3) (7) 

CHÂN (5) ĐOÀI 
Cạnh - Định 

(8) Œ) (6) 
CẤN KHAM CÀN 
Bình Mậu _ |Giáp- Nhâm 


Còn “Hành” của 10 Thiên Can và 12 Địa Chỉ thì như sau : 
® Thuộc Fïm : Canh, Tân - - Thân Dậu. 
eThuộc Mộc : Giáp Ất - - Dân, Mão. 
®Thuộc Thủy: Nhâm, Quý - - Hợi Tý. 
eThuộc Hóa : Bình, Đình - - T¡, Ngọ. 
e® Thuộc Thổ. Mậu, Kỷ - - Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. 
+ Trường hợp ông Lê Văn A, sinh năm Tân (Hợi), Niên Mệnh là Thoa 


Xuyên im, quẻ cung Thiên Can của ông là quẻ Tốến - Mộc. Như vãy là 
Kim - Mộc tương khác là không đác thể. 


+ Bà Trần Thị B, sinh năm Giáp (Thìn), Niên Mệnh là Phúc Đăng ˆ 
Hỏa, quẻ cung Thiên Can của ba là quẻ Càn ~ Kim. Như vậy là Hỏa khắc 
Km, trường hợp của bà B. cũng không đắc thể. 

+ Ông Nguyễn Văn C, sinh năm Nhâm (Dần), Niên Mệnh là Kim bạc 
Km, quẻ cung Thiên Can của ông cũng là quẻ Càn-Kim. Niên Mệnh và 
quẻ Thiên Can đồng hành, trường hợp của ông C. la đác thể(tốt). 

Đưới đây là bảng để đối chiếu giữa Niên Mệnh và Quê để đánh giá 
Đắc Thể hay không đắc Thể : 


+ Càn là quẻ “đồng Hành” thì phú quý. 
+ Khảm là quả “sinh xuất” thì số trỏi nổi, bồng bềnh. 
+ Cấn thì số ẩn dạt. 


+ Chấn là quẻ tương khắc, nhưng phát huy được tác dụng, nên có 
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điêu sở đắc, tốt. 

+ Tốn cũng là quẻ tương khắc, phát huy được sở đắc, như được gió 
mát, nhưng cũng bị lạnh mùa đông. 

+ Ly, quẻ khắc nhập, gặp khó khăn, nguy hiểm. 

+ Khòôn, quẻ tương sinh, như được phúc lành, 

+ Đoài, quẻ “đông Hành” như gặp đắc địa, tôt. 

eMénh Mộc : Tuổi thuộc Giáp, Ất— Dần, Mão. Nếu gặp : 

+ Cân thì “đa hư, thiểu thực”, tính khí hão huyền, ít thực tế. 

+ Khám thì hay gặp khó khăn, khó hoàn thành sự nghiệp. 

+ Cấn thì tốt về Xuân Hè, không tốt về Thu Đông. 

+ Chấn thì nhiều thuận lợi, số vĩnh hoa. 

+ Tôn thi gặp nhiều lo âu lúc nhỏ. 


+ Ly thì hao mệnh, bị tổn hại. 


+ Khôn thì số phát muộn, phai chờ thời. 
+ Đoài thì có thể khởi đắc từ mùa Thu. 


+ Càn thì như nược có nguồn chảy vô cùng, gạp thời cơ đề phát đạt. 
+ Khám thì lúc cát, lúc hung, bất định. 

+ Cấn thì tương khác, đề bị cần trở. 

+ Chấn là sinh xuất thì không gặp khó khăn nhưng hao sức. 

+ Tốn thì sóng gió bất kỳ, bất lợi về Thu, Đông. 

+ Ly thì khi thành (nến Ly yếu), khi bại (nếu Ly quá mạnh) 

+ Khôn thì thấm nhuần, mềm dịu. 

+ Đoài thì được dồi đào, sung mãn. 

eMênh Hỏa - Tuổi Bính, Đính - Tỉ Ngọ. Nếu gặp : 

+ Căn thì sáng lạn. Nếu kèm Nguyên Đường tốt thì danh tiếng lớn. 
+ Khảm thì phản trắc, phá hoại. Gặp thời thì có khi thành công. 

+ Cân thì dừng lại nhưng bị hao tán. 

+ Chấn thì dễ phát to nhưng chóng tàn, 

+ Tốn thì như lửa được gió, có cơ máy lớn để gây dựng sự nghiệp. 
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+ Ly thì được tăng lực, có thể thành đạt to, nhưng tính tình nông nổi 
bât thường (như quê Ly bèn trong rồng). 

+ Khôn thi gặp thuận lợi, tương đắc nhưng tốn hao. 

+ Đoài thì tính tình nghĩ hoặc, không ổn định. 

eMlệnh Thổ: Tuổi Mậu, Ký ~ Thìn, Tuất, Sưu, Múi. Nếu gặp : 

+ Càn thi hao mệnh, khi cát, khi hung. 

+ Khám thì vất vả, bị hãm trong khó khăn. 

+ Cân thi tốt lành vào những tháng tứ quý : tháng Thìn, Tuất, 

Sưu, Mùi. 


+ Chấn thì bị khắc chế, vất vả, hao mòn, chỉ lợi cho người. 


+ Tốn thì cũng vất vá hao mồn. 

+ Ly thì được bồi bố thêm, được phúc lợi lớn. 

+ Khôn thì như người được tăng sức lực, vây cánh, có thể thành 

đạt cao, 

+ Đoài thì không gặp khó khăn, nhưng bao mệnh. Cũng như gặp Càn, 
khi tốt, khi xấu. 

Cần chú ý Ìà bảng Ngũ Mệnh Đắc Quái chỉ nêu lên để chúng ta tham 
khảo ý kiến của những nhà Thuật Số xưa đã để lại. Đúng sai còn phải do 
chúng ta khảo sát thực tế dự báo sau này. Còn về mặt nhận thức thì bảng 
tóm tắt trên mang nặng những yếu tố chủ quan, gán ghép, chưa thể coi 
là những nhận thức có tính lô gích khoa học được. 


XI- Tìm Hóa Công, Thiên Nguyên Khí và 
Địa Nguyên Khí 


Đây cũng là khâu quang trọng trong phép dự báo que Hà Lạc, không 
thể bỏ qua. Nếu quẻ nảo (cả Tiên Thiên lần Hậu Thiền) mà có đú cả Hóa 
Công, Thiên Nguyên Khi lẫn Địa Nguyên Khí là quẻ “đại phúc” dễ gặp 
vận may, dễ thành đạt cao trong cuộc đời. Chúng như ba vị “Thần hộ 
mệnh” cho đương sự. Thực ra ý nghĩa sâu xa cúa chúng chỉ là sự thể hiện 
bản chất đương sự là người có tư cách, có khả năng thích ứng eao, lời nói 
và việc làm luôn luôn phù hợp với vận số, với thời cuộc và nhân tình, nên 
dễ thành đạt cao, như người có Trời Đất hỗ trợ vậy. Tuy nhiên vẫn phải 
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xét chúng chung trong nhiều yếu tốt khác của quê. Nêu quẻ Tiên Thiên 
hay Tiậu Thiên không có đu cả ba yêu tô trên, mà chì có Hóa Công cũng 
đã là quẻ tốt. Nếu thiêu Hóa Công mà chỉ có Thiên Nguyên Khí và Địa 
Nguyên Khí cũng thuộc quẻ tôt. Nếu chỉ có một Thiên Nguyên Khi hoặc 
Địa Nguyên Khi là que bình thường. Còn nếu thiếu cả ba yếu tố trên la 
quẻ xấu vì người có qué thiếu đó là người khó hoà hợp với thời cuộc và 
quần thê xung quanh, hành động thường không hợp thời, không thuận 
người, khó thành công, dễ thất bại. Đó chỉ là điều nhận định về chiều 
hướng tốt xấu của mỗi quẻ, còn đánh giả chung vân phải tùy thuộc vào 
nhiều yếu tố. 

1- Tim Hóa Công : Hóa Công tính theo thời tiết bốn mùa. Một năm 
có 4 mùa gồm 4 giai đoạn Tiết Khí, đặc trưng bằng 4 quẻ Khảm (Đông), 
Chấn (Xuân), Ly (Hạ), Đoài (Thu). Mỗi mùa gồm ba tháng. Mùa nào có 
thời tiết cúa mùa đó. Như vậy Hóa Công chỉ liên quan đến tháng, đến 
mùa, không liên quan đến giờ và năm sinh. Tỉnh Hóa Công theo Tiết Khí 
bỏn mùa như sau : 

eS¡nh tử Tiết Đông Chí đến trước Tiết Xuân Phân — Hóa Công thuộc 

que Khám (là thời kỳ Thuy vượng — Hóa suy), 

eSinh từ Tiết Xuân Phản đến trước Tiết Hạ Chi — Hóa Công thuộc 

quẻ Chân (là thời kỳ Mộc vượng — Thổ suy). 
e5inh từ Tiết Hạ Chí đến trước Tiết Thủ Phân — Hóa Công thuộc quê 
Ly tlà thời kỳ Hóa vượng — Km suy), 

eSinh từ Tiết Thu Phân đến trước Tiết Đông Chí — Hóa Công thuộc 

guo Đoài (là thời kỳ im vượng — Móc suy). 

Như vậy muốn biết Tiết Khi tháng sinh ta lại phải tra lịch. Có thể 
biêt một cách khái quát như sau : 

+ Tiết Đông Chí thường vào ngày 22 hoặc 23 tháng mười ha) Dương lịch. 

+ Tiết Xuân Phân thường vào ngày 21, 22, hoặc 23 tháng ba Dương 
lịch. 

+ Tiết Ha Chị thường vào ngày 21 hay 22 tháng sáu Dương lịch. 

+ Tiết Thu Phân thường vào ngày 23 hay 24 tháng Chín Dương lịch 
(xem phần lịch Phụ Lục ~ cuôn sách) 


Tác dụng của Hóa Cóng : Người có Hóa Công như người có Tạo Hóa 
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hỗ trợ, hành động và xử thế thường hợp thời, đễ thành công. Vì vậy, 
người xưa quan niệm Hóa Công chủ về ân đức của Trời, thường là người 
mâu mực, dễ thành danh, đỗ đạt cao. Nữ mệnh chú về tính hiển lương 
thuộc các bậc mệnh phụ, quý nhân, mẫu nghi thiên hạn. Trở lại ba ví dụ 
trên, ta thấy : 

- Ông Lê Văn A, sinh tháng 4-71, tức đang trong Tiết từ Xuân Phân 
đến trước Hạ Chi : Hóa Công thuộc quẻ Chấn == Trong “Tượng” quẻ 
Tiên Thiên của ông là quẻ Phong/Thủy=Hoáản, có “tượng” Hóa Công là 
các hào 2, 3, 4. Trong “Tượng” quẻ Hậu Thiên của ông là Thuần Tốn, 
không thấy xuất hiện Hóa Công. Như vậy ông A, chỉ có Hóa Công ở quẻ 
Tiên Thiên. 


Q.Hoán Th. Tến 
- Bà Trần Thị B, sinh tháng 2-64, đang trong Tiết Đông Chí (từ 22-12 
năm trước đến 22-3 năm sau): Hóa Công thuộc quẻ Khảm == Trong quẻ 
Tiên Thiên Địa/Trạch=Lâm của bà không có tượng quẻ Khám. Như vậy 
bà B không có Hóa Công. Trong quẻ Hậu Thiên Lô/Địa=Dự có “tượng” 
quề Khám là các hào 3, 4, 5. Như vậy có Hóa Công trong quẻ Hậu Thiên. 


Q.Lâm Q.Dự 
- Ông Nguyễn Văn C, sinh tháng 1-63, cũng đang Tiết Đông Chí : Hóa 
Công là quẻ Khám (như trường hợp trên), Trong quẻ Tiên Thiên là Hỏa/ 
Trạch=Khuẻ của ông, có “tượng” quẻ Khảm là các hào 3, 4, 5. Ông € có 
Hóa Công. Trong quẻ Hậu Thiên là Lôi/Hỏa=Phong, không có quẻ Khám. 
Như vậy ông . không có Hóa Công ở quê Hâu Vận. 


Q.Khuê Q. Phong 
2- Tìm Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên Khí : Người xưa quan 
niệm rằng, mỗi người được sinh ra không phải chỉ do khí huyết của cha 
mẹ mà còn do Tạo Hóa (khoa Hà Lạc gọi là Hóa Công) phú cho một tính 
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cách nhất định, Chính tính cách đó quyết đính vận mệnh mỗi con người. 
Ngoài Hóa Công còn phải có Nguyên khi của Trời Đất; có những Nguyên 
khí này con người mới dễ thích ứng với ngoại cảnh, dễ thành công trọng 
sự nghiệp. Suy cho cùng thì những điều đó phủ hợp với quan niệm hiện 
đại là sự “thích ứng giữa cá thể sinh vật và môi trường sống”, chỉ khác là 
khoa “Nhân Học” cổ phát biểu theo những ngôn ngữ “hình tượng” cổ. 
Theo quan niệm của người xưa thi sự thích ứng đó không những chỉ 
riêng đối với môi trường xung quanh (người xưa gợi là Địa Nguyên Rhí) 
mà còn phải thích ứng với cả thời cuộc mình đang sống (người xưa gọi là 
Thiên Nguyên Khí). Vì vậy người có Thiên Nguyên Khí thường hoạt động 
hợp với thời cuộc, dễ năm bắt được cơ hội, nên dễ thành công. Khoa Hà 
Lạc cho Thiên Nguyên Khí chủ về đường công danh, địa vị xã hội và liên 
quan đến Thiên Can năm sinh của đương sự. Quê ở cung Lạc Thư có 
“Thiên Can” nào đóng thì quẻ đó là Thiên Nguyên Khi của Thiên Can 
đó. Vĩ đại cùng số 6 thuộc quẻ Càn có các Thiên Can Giáp và Nhâm đóng, 
vậy quê Càn là Thiên Nguyên Khi của các Thiên Can đó. Cung số 1 thuộc 
Khám có Thiên Can “Mậu” đóng, vậy que Khám là Thiên Nguyên Khí 
của Thiên Can “Mậu”... Còn Địa Nguyên Khi thì chú về đường “tài lộc”, 
liên quan đến Địa Chi năm sinh của mỗi người. Quẻ cung Lạc Thư có 
“Địa Chỉ” nào đóng thì quê ẩõ tà Địa Nguyên Khí của Địa Chì đó. Ví dụ 
cung số l thuộc quẻ Khám có Địa Chỉ “Tý” đóng, vậy quẻ Khám là Địa 
Nguyên Khi của Chi “Tý”. Cung sẽ 2 thuộc quê Khôn có hai Chỉ “Mùi, - 
Thân” đóng, vậy quẻ Khôn là Địa Nguyên Khi của hai Chị “Mùi và Thân”. 
Tóm lại Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên Khí là tượng của địa vị xã hội 
và sự giàu sang (tức Phúc Lộc) của đương sự. Thiên Nguyên Khí thuộc 
Can; Địa Nguyên Rhí thuộc Chỉ năm sinh của mỗi người. 

Để đê tìm Thiên — Địa Nguyên Khí, dưới đây là bảng tóm tất vị trí 
của Thiên Can và Địa Chỉ trong Lạc Thư và que tương ứng : 


*Giáp,Nhâm --- Tuất, Hợi : Thuộc cung số 6 : quẻ Càn. 
* Ât, Quý -== Mùi, Thân : Thuộc cung số 2 :quẻ Khôn. 
* Bính -== Sửu, Đần : Thuộc cung số 8: quẻ Cấn. 
* Định --- Dâu : Thuộc cung số 7 : quẻ Đoài. 
*Mậu --- Tý : Thuộc cung sốiI : quẻ Khám. 
* Kỷ --- Ngọ : Thuộc cung số 9 : quê Ly. 

* Canh --- Mão : Thuộc cung số 3 : quẻ Chấn. 
*Tân --- Thìn, Tị : Thuộc cưng số 4 : quẻ Tốn. 
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Lạc Thư-Cung Quẻ-VỊ trí của Thiên Can và Địa Chỉ 


1i = Ngo E= =x= Mui | 
(4) (8) (2) 
Thìn Thân 
Tân l - Kỷ Ất - Quý 
Mão (3) X7) Dâu 
Canh lh 
Dân __ == =Z luật 
(8) q1) (6) Hơi 
Sưu ĐỀ» 
Binh. “Mậu — | Giáp- Nhám 
Trường hợp ba ví dụ trên, ta thấy : 
® Ông Lẻ Văn A, sinh năm Tân Hợi; — =—= 
- Thiên Can Tân đóng ở cung số 4 quẻ Tốn : = == 
Thiên Nguyên Khí - Q.Tốn. Q.Hoán Thuần Tến 


Địa Chị Hợi đóng ở cung số 6 thuộc Càn: 
— Địa Nguyên Khi, Q.Càn. 
Trong tượng Tiên Thiên : Q.Hoán, có tượng Q.Tốn, như vậy là có 
Thiên Nguyên Khí; không có tượng quê Càn là không có Địa Nguyên Khi. 
Trong tượng Hậu Thiên : Q/Thuần Tốn, cũng có tượng Quẻ Tốn, không 
có tượng Quẻ Càn, như vậy Hậu Thiên cũng chỉ có Thiên. Nguyên Khí, 
không có Địa Nguyên Khí. Ông A có cá Hóa Công và Thiên Nguyên Khí 
ở quẻ Tiên Thiên chứng tỏ Tiền Vận ông rất tốt, nhiều thuận lợi. 
_® Hà Trần Thị B, sinh năm Giáp Thìn : 
~ Thiên Can Giáp đóng ở cung số 6 quẻ Cân : 
Thiên Nguyên Khí = Quẻ Càn 
~Địa Chỉ thin đóng ở cung số 4 quẻ Tốn : Q.L 
Địa Nguyên Khi = Quẻ Tốn. 
Quẻ Tiên Thiên của bà B, là Q.Lâm không có cả tượng qué Càn 


lấn quẻ Tốn. Như vậy bà B. không có cả Thiên Nguyên Khí lận Địa 
Nguyên Khi. 
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Quẻ Hậu Thiên của bà là Q.Dự cũng không có tượng Thiên Đỉa Nguyên 
Khi. Tuy nhiên bà lại có Hóa Công trong quẻ Hậu Thiền, nên có thể sơ bộ 
dự đoán bà B là người lúc trẻ khó hoà hợp với môi trường và thời cuộc 
chung quanh, nên gặp nhiều khó khăn, nhưng Hậu Vân bà lại khá hơn. 

® Ông Nguyễn Văn C, sinh năm Nhâm Dần; 

= Thiên Can Nhâm đóng ở cung số 6 quẻ Càn : Biến 
Thiên Nguyên Khí = Quẻ Cân. 

~Địa Chỉ Dần đóng ở cung số 8 quẻ Cấn : 
Địa Nguyên Khí = Quẻ Cân. 


Q.Khuê Q.Phong 


Quẻ Tiên Thiên của ông C, là Q. Khuê, không co tượng quẻ Càn cũng 
không có tượng quẻ Cân. Như vậy õng C, không có cả Thiên lần Địa 
Nguyên Khi trong Tiền Vận. Quẻ Hậu Thiên là Q.Phong cũng không có 
Thiên Địa Nguyên Khí, nhưng Tiên Vận của ông có Hóa Công. Sơ bộ 
nhận định Tiền Vận ông C khá hơn, hậu vận có nhiều trắc trở, 


XII- Xác định các Đại Vận quẻ 
Tiên Thiên và Hậu Thiên 

1- Nguyên tắc : 

1) Tính bắt đầu từ Hào Nguyên Đường, từ đưới tính lên. 

2) Hào âm thì tính Đại Vận là 6 năm; hào dương thì tính 9 năm. 

3) Hết. 6 hào quê Tiên Thiên thì chuyển sang quẻ Hậu Thiên (quả 
Biến) cũng bắt đầu tử Hào Nguyên Đường, củng tính từ dưới lên cho đến 
hết 6 hảo. 

2- Ví dụ cụ thể : Trở lại các ví dụ trên, ta xác định Đại Vận của các 
đương sự : 

® Ông Lê Văn A, với hai que: Tiên Thiên là Phong/Thủy=Hoán, Nguyên 
Đường ở Hào 3 (Lục Tam), Hậu Thiên là Thuần Tốn, Nguyên Đường 
chuyển sang hào 6 (Thượng Cửu); các Đại Vận của ông Á.như sau : 


6 m— 22 đến 30 tuổi (x) 6 m=——=_ 46 đến 54 tuổi 
ð m—— '13đê2! tuổi ðõ m—— 5 đến 93 tuổi 
4 mm 7đến 12tuổi 4“ = 79đến&4 tuổi 
(x) 3 m = 1 đến 6 tuôi 3 =——— 70 đến 78 tuổi 


37 đến 45 tuổi 


61 đến 69 tuổi 


lwxz = 31 đến 36 tuổi 1 = = B5 đến 60 tuổi 
Quê Hoán Q. Thuần Tến 
(Tiên vân) (Hậu vận) 
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Nếu ỏng ÀA, sông lâu hết cả 12 hào của hai quẻ thì các Đại Vận của ông 
sẽ như sau : 

+ Từ lúc sơ sinh đến năm 6 tuổi Đại Vận của ông đóng ở Hào Nguyên 
Đường, tức hào “Lục Tam” (Hào 3) quẻ Hoán (vi là hào âm nên chỉ tính 6 
năm). 

+ Từ đó tính lên hào 4, cũng là hào âm (Lục Tứ) : là Đại Vận từ năm 
lên 7 đến 12 tuổi. 

+ Hào 5 là hào đương (Cửu Ngủ) tính 9 năm : là Đại Văn từ năm 13 
đến 21 tuổi. 

+ Hào 6 (thượng cứu) cũng là hào dương (9 năm) : Đại Vận từ 22 đến 
30 tuổi. Đến đây là hết các hào phía trên Nguyên Đường nên phải tính 
hết các hào còn lại phía dưới Nguyên Đường, cũng từ dưới lên. Vì vậy 
phải từ hào 1. 

+ Hào 1 là hào âm (sơ lục), 6 năm : là Đại Vận từ 31 đến 36 tuổi. 

+ Hào 2 là hào đương (Cửu Nhị), 9 năm : là Đai Vận từ 37 đến 45 tuổi. 
Đến 4õ tuổi là hết quê Tiền Vận của ông A. từ 46 tuổi trở đi là thuộc quẻ 
Hậu Vân, tức quẻ Thuần Tôn. Các Đại Vận thời kỳ này cũng phải tính từ 
hào Nguyên Đường đã biến, tức hào 6 dương (hào Thượng cửu), 9 năm, 
'Ta được các Đại Vận của Hậu thiên như sau : 

+ Hào 6 (Thượng Cửu) : là Đại Vận từ năm 46 đến 54 tuổi. 

Đến đây đã hết các hào. Ta lại phải tính hết các hào phía dưới Nguyên 
Đường, từ dưới lên, bắt đầu từ hào 1. 

+ Hào 1 âm (Sơ lục) : Đại Vận từ 55 đến 60 tuổi. 

+ Hào 2 dương (Cửu nhị) : Đại Vận từ 61 đến 69 tuổi. 

+ Hào 3 dương (Cửu tam) : Đại Vana từ 70 đến 78 tuổi 

+ Hào 4 âm (Lục tứ) : Đại Vận từ 79 đến 84 tuổi. 

+ Hào 5 dương (Cửu ngủ) : Đại Vận từ 85 đến 93 tuổi. 

Đến đây là hết các Đại Vận của ông A. Mỗi hào của hai quẻ trên chỉ 
phối một Đại Vận của ông. Tùy theo lời hào đó tốt hay xấu mà đánh giá 
Đại Vận đó tốt hay xấu. 

® Bà Trần Thị B, với ha! quẻ : Tiên Thiên là Địa/Trạch=Lâm, Nguyên 
Đường ở Hào 2 (Cửu Nhị); Hậu Thiên là quẻ Lôi/Ðịa=Dự, Nguyên Đường 
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chuyển sang Hào 5ð (Lục ngũ); các Đại Vận của bà B.cùng tính như ví dụ 
trên. Ta có các Đại Vận ghỉ trong hai quê của bà như sau : 


RERA Lk ii 
(x) Ð mm 1 đến 9 tuổi = “= 6l đén66 tuôi 
—— 34 đến 42 tuổi ”= “5ñ đến G0 tuổi 


Q.Lâm Liên vận) Q.Dư (Hậu vân) 


6 m œ 28 đến 33 tuôi 6 m= = 48 đến ð4 tuổi 
5 mm mm 22 để 27 tuôi (xìñ m m= 43 để 4Š tuổi 
4 mm m 16 đến 2Ì tuôi 4: m—— 73đến82 tuổi † 
3 mm m 10 đến IB tuổi 3 67 đến 72 tuổi 
PÀ 
1 


® Ông Nguyễn Văn C, với hai quẻ : Tiên Thiên là Hỏa/Trach=Khuê, 
Nguyên Đường ở Hào 2 (Cứu Nhị); Hậu Thiên là Lôi/Hỏa=Phong, Nguyên 
Đường chuyển sang Hào 5 (Lục Ngú); các Đại Vận của ông C. như sau : 


6 —..~Ö 3) đến 39 tuổi 
5 m œ= 25ỏế230 tu 
4 =—— }6 đến 24 tuổi 
 “= — 10 đến 1Š tuổi 
2 ——= lIđen0tuổi 
1“ 40 đến 48 tuôi 


7= m 5õ đến 60 tuôi 
= =œ= 49 đến 54 tuổi 


6 
õ 
4 m— 5 đến 93 tuổi ] 
4 mm 76 đến R4 tuổi l 
ạ mm 70 đến 7õ tuổi 
¡ " 6i đên69tuổi 


Q.Khuê (Tiền vân) Q.Phong (Hặu vận) 


Đến đây chúng ta đã nghiên cứu xong cách an các Đại Vận của hai 
quẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên theo Hà Lạc của mỗi người. 

8- Tiền Vận và Hậu Vận : Ta đã biết Tiền vạn là nứa cuộc đời trước, 
còn Hậu Vận là nửa cuộc đời sau của mỗi người. Trong khoa Tử Vị, người 
xưa lấy mốc “ba mươi tuổi” — là tuổi “lập thân”, tuổi trưởng thành, để 
chia giai đoạn. Từ lúc sơ sinh đến 29 tuổi lả gia đoạn Tiền Vận (Tử Vi gọi 
là “cung mệnh”). Giai đoạn này phụ thuộc nhiều vào thể chất và bản tính 
ban đầu của con người, vào sự nuôi dưỡng của cha mẹ và quá trình giáo 
dục của gia đình và xã hội, vào phúc đức của tổ tiên (di truyền). Từ ba 
mươi tuổi cho đến lúc già, lúc chết là giai đoạn Hậu Vận (Tử Vị gọi là 
“emng thân”). Giai đoạn này là giai đoạn thành Thân, là giai đoạn mỗi 
người thể hiện bản lĩnh của chính mình, cái bản lĩnh đã được chuẩn bị 
và tích lũy kinh nghiệm từ giai đoạn trước. Sự cống hiến lớn nhỏ của 
mỗi con người thể hiện trong giai đoạn này. Trong ba trường hợp ví dụ 
trên thì : 

eTiên Vân ông Lê Văn A, là quẻ Hoán (Tiên Thiên), chỉ phối tử khi 
lọt lòng cho đến khi ông 45 tuổi; Jâu Vận của ông thuộc quê Thuần Tốn, 
chi phối nửa đời sau, từ tuổi 46 trở đi. Mỗi Đại Vận của ông A, là một 
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hào, bắt đầu từ hào Nguyên Đường, tức hào “Lục Tam” như trong Tượng 
quẻ trên. Mỗi đại vân chi phối một quãng thời gian từ 6 đến 9 năm, tùy 
theo là hào ãm hay đào đương. Muốn biết Đại Vận nào tốt hay xấu ta 
phải tham khảo lại lời hãao mà Đại Vập đó đóng. Lời cúa hào đó cho lời 
giải đại cương suốt thời gian Đại Vận. Còn muốn biết chì tiết từng năm 
thì phải xem Tiểu Vận hay Niên Vân (sẽ nói ở dưới). 

®Tiên vân của bà B, là quẻ Khuê, chỉ phối từ tuổi sơ sinh đến khi bà 
42 tuổi; Háu Vận của bà là quẻ Dư, chỉ phối nửa đời sau từ năm 43 tuổi 
trở ải. Đại Vận đầu tiên của bà là ở hào “Cửu Nhị” là hào Nguyên Đường, 
chỉ phối từ lúc 1 tuổi đến khi bà 9 tuổi (vì là hào đương), từ đó tính các 
Đại Vân khác theo chiều từ đưới lên, cho đến hết các hào trong quẻ, 

eTiền Vận của ông C_là quẻ Khue, chỉ phối nửa đời trước từ lúc 1 
tuổi đến khi òng € 48 tuổi; Hậu Vân là quẻ Phong, chì phối nửa đời sau, 
từ lúc ông C 49 tuổi trở đi. Đại Vận đầu tiên của ông cũng đóng ở hào 
“Cứu Nhi”, chỉ phối thời gian 9 năm từ lúc 1 tuổi đến khi ông 9 tuổi. 

4- Quan niệm của cổ nhân về Tiền Vận và Hậu Vận : Nêu Tiền 
Vận được cơi như cái “Thế” của con người thì Hậu Vận chính là cái “Dụng” 
của người đó. Trong thực tiễn cuộc đời, thông qua trải nghiệm, ai cũng 
có thể nhận thấy rằng, có không ít người cái “Thể” ban đầu không có gì là 
xuất sắc, thậm chí cái “Thể” còn rất kẽm, nhưng khi trưởng thành họ có - 
cái “Dung” rất lớn, có khi không ai ngờ tới, Trái lại có nhiều người có cái 
“Thể” ban đầu rất tốt, nhưng khi đến tuổi vào đời họ lại chẳng làm nên 
chuyện gì, thậm chí trở thành người vô dụng cho đến hết đời. Những 
người đó có cái “Dụng” rất xấu. Lại cũng có người lúc trẻ tính cách và thể 
chất thế nào thì khi trưởng thành lập nghiệp cho đến lúc tuổi già họ vẫn 
thế, it thay đổi. Họ có “Thể” và “Dụng” giống nhau, như trong Tử Vi có 
trường hợp “Mệnh- Thân” đồng cung vậy. Cần chú ý một điều là, cái mốc 
tuổi 29, 30 của khoa Tử Vi hay cái mốc 40-45 của khoa Hà Lạc, dùng để 
chia hai giai đoạn đời người chỉ là tương đối để đề dự báo khi tính toán, 
còn trong thực tế không thiếu gì người thành đạt rất sớm, ngay ở tuổi 
ngoài hai mươi. Người xưa nghiên cứu sự mâu thuần giữa cái “Thể” và 
cái “Dụng” rất sâu. Cổ nhân đã có những tìm tòi công phu để cố gắng giải 
thích tại sao những trường hợp có “Thể” kém nhưng lại có “Dụng” lớn 
hay ngược lại. Chính Khoa Hà Lạc và Tử Vĩ đã có những giải đáp, không 
thể coi thường về vấn đề này. Cổ nhân đã rút ra từ trong thực tiễn ràng, 
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có nhiều người tài nãng phát triền sớm, nhưng cùng có không (t người 
tài năng lại nẩy nở rất chậm. Khi tuổi đã khá cao, coi như đã thật chín, 
mới thây họ bộc lộc những khả năng siêu việt, Những người này thường 
kéo dài sự nhút nhát kém cỏi đó có khi gần hết cả nứa cuộc đời về trước, 
nhưng khi đã luôỡng tuổi họ bỗng nhiên thay đổi hãn và bộc lộ rõ ràng tài 
năng thật sự của mình. Họ làm nên sự nghiệp lớn lúc tuổi đã cao, mặc đủ 
lúc trẻ lông ngóng vụng về “trói gà không nối”. Đó là nói về những người 
Thể và Dụng khác nhau, nhưng là những người có tải năng thực sự, lại 
được sinh vào thời đại thuận lợi, như thời quẻ Thãi, quả Thăng... (thời 
cải cách, mở cửa), tài năng của con người không bị những lề thói suy 
thoái của thời cuộc cản trở, vùi dập, con người có thể bộc lộ cái “Dụng” 
đúng đắn của mình. Còn những ai có tài năng mà lại sinh và thời quẻ Bì, 
quẻ Truân, nhân tài bị chìm lấp trong đống cát sói, khó lòng tìm kiêm, 
nhiều kẻ bất tàt, kém đức lại có cái “Dung” vất cao, thì người xưa cũng đã 
tìm hiểu rất kỷ để có thể giải thích nó một cách hợp lý nhất. Thì ra 
những tình huống đó đều năm cả trong “Tượng” biến hóa các con số viết 
theo hệ Nhị Phân. Những kẻ bất tài gặp thời suy thoái lại có cái “Dụng” 
lớn, hóa ra họ được đặt vào tình thế “đục nước béo cò”, dễ dàng dùng 
những phương pháp mà cổ nhân gọi là “Quỷ Biến” để tạo ra cái “Dụng” 
không có thực cúa chính mình ! Vì vậy mới có nhiều trường hợp, cải 
“Thể” như quẻ Khôn của họ, vốn là một cơn số “0” to tướng, lại yếu mềm, „, 
nhu nhược, nhưng biết thuận chiều, mềm nhữn, chí đâu đánh đấy, quê 
Khôn đang từ số “0” bỗng biên thành quẻ Quải có giá trị 62 hay quẻ Nhu 
có giá trị tới 58. Như vậy là que Khôn đã có cát dụng là quẻ Quải hay qué 
Nhu với giá trị lên đến gần tột đỉnh của nhóm 64 số. Cổ nhân gọi những 
cái “Dụng” này là “Quý Biến”, đã tạo ra hai quẻ “Du Hồn” và “Quy Hôn” 
(xin xem lại chương nói về 8 quẻ biến của Trủng Quái). Tuy nhiên, Tạo 
Hóa vốn công bằng, cái giá trị cuối cùng của sự biến hóa mà quẻ Khôn 
còn để lại chi là quẻ Tỷ với trị số là 2. Đó là cái mà con số “0” còn vớt vát 
được vài phần sau khi đã trải qua một quá trình biến hóa từ bình thường 
trung chính đến “quỷ biến” để đạt đến cái “Dụng” của minh, từ giá trị là 
“0” đạt đến giá trị 62, rồi 58 và cuối cùng còn lại là giá trị 2, gần với giá 
trị ban đầu của nó. Trái lại những người có tài năng thực sự với bản chất 
như quẻ Ly hay que Khám, thì dù có gặp thời Bỉ, thời Truân, có vị vùi 
đập, cái cuối cùng còn lại vẫn tương đương với giá trị vốn có của họ. Như 
quẻ Ly trải qua 7 lần biến là 7 lần cắt xén, cuối cùng vẫn còn lại ở lần thứ 
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7 là quẻ Đỏng Nhân với giá trị được tăng thêm vài phần (từ 45 lên 57). 
hay quê Íhảm trải qua 7 lần cất xén, cuôi cùng cái giá trì ban đầu chỉ 
hao đi chutít, vẫn còn lại là quê Sư (từ 18 xuống 16). Trong lịch sử có biết 
bao nhân tài không được trọng dụng, kể cả những bậc Thánh nhân như 
Khổng Tử hay Lão, Trang, nhưng cái giả trị thực sự có trong họ thì không 
thể bị vùi đập, nó vẫn sáng chói cho đến thế kỷ 21 này. Thời nhà Lê ở ta 
cũng có văn hào Nguyễn Trãi, bị chu di cả ba họ, đốt cả trước tác, nhưng 
giá trị thực của ông thì vẫn lưu đanh muôn thuở, còn những kẻ gây ra vụ 
án đó thì đến nay không mấy người còn nhớ tên, vì giá trị thực cúa bọ chỉ 
như quê Khôn, cuôi cùng cái còn lại chỉ là vài phần không tương xứng với 
quyền cao chức trọng một thời họ đã dược thụ hưởng. 

Người xưa đã không cô lập cái “Thể” và cái “Dụng” của con người ra 
khỏi thời cuộc để nghiên cứu mà găn chúng vào những hoàn cảnh cụ thể 
về “Thiên thời” (tức thời cuộc) và “Địa lợi” (tức hoàn cảnh xã hội) để xem 
xét. Từ đó đã có những phát hiện rât lớn về con người, như “Thể” và 
“Dụng”, Tiên Thiên và Hậu Thiên cùng những quá trình biến hóa rất kỳ 
diệu của chúng với rất nhiều điều khám phá hấp dẫn và lý thú. Chưa 
thây có một công trình nào nghiên cứu về vận mệnh con người sâu sắc 
như thế ở nền văn hóa phương Tây. Một mặt nào đó may ra chỉ có công 
trình về “Phân Tâm Học” của H.Freud mới có thể so sánh nổi phần nào 
với độ sâu của khoa phân loại nhân học cổ Á Đông (ở đây chúng tôi xin 
phép tạm dùng từ “Nhân học” để chỉ các khoa nghiên cứu về Vận mệnh ˆ 
con người như Tướng số, Tử Vi, Hà Lạc, Phong Thủy, và cả Y học của nền 
văn hóa Á Đông). Cổ nhân đã để lại những công trình đồ sộ và phong phú 
về những vấn đề này trong kho tảng văn hóa cổ. Đáng tiếc là trong một 
thời gian đài, do ảnh hướng của nền văn hóa thực dụng phương Tây, 
trước sức chinh phục của Khoa học và Kỹ thuật, con người bỗng trở thành 
cực đoạn, đổ hết cả tội lỗi gây nên sự trì trệ và lạc hậu của xã hội cho nên 
văn hóa cổ. Họ coi các khoa Nhân học cổ và cả cơ sở lý luận đã tạo nên 
chúng như Dịch Học là mê tín đị đoan, nên đồng loại vứt bỏ. Họ phi 
báng, chê bai những người còn tiếp tục nghiên cứu bảo tồn những giá trị 
đã có bề đày hàng ngàn năm đó. Rât nhiều người sùng bái phương Tây, 
lớn tiếng bài xích nhưng chưa bao giờ tìm hiểu những tỉnh hoa trong kho 
tàng văn hóa cổ mà họ bài bác có những gì đáng lưu giữ và nghiên cứu kế 
thừa. Họ cúng không hề hiểu răng tội ác làm cho các xã hội phương Đông 
trì trệ và lạc hậu không phải là “nền văn hóa nhân học” cổ, mà chính là 


589 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


do những thế lực cầm quyền phong kiên cú, thù ghét những gì là “dân 
chủ xã hội”, nối tiếp nhau lợi đụng những điều “tiêu cực” trong các Tôn 
giáo để duy trì bộ máy Nhà nước quan liêu cùng trật tự củ. Cái đáng căm 
ghét và phế bỏ chính là những thế lực đã lợi dụng các giáo điều của các vĩ 
nhân xưa để bóp chết tư tưởng dân chủ xã hội, không cho nó nẩy nở. Họ 
bảo vệ sự an ninh của các vua chúa hơn là bảo vệ sự tiến bộ của xã hội, 
bảo vệ kẻ cầm quyền tha hóa hơn là bảo vệ chính nghĩa. Đội ngũ quan 
trường cầm quyền phong kiến chính là nguyên nhân đầu tiên gây nên sự 
trì trệ và lạc hậu kéo đài của các xã hội cổ điển phương Đông, chứ không 
phải các nền minh triết cổ đầy tính nhân văn đã gây nên điều đó. 

Mãi đến những năm cuối thế kỷ 20, trước sự bế tắc ngày một rõ của 
tối tư duy cơ lý, chia cắt và duy lợi của phương Tây, với hậu quả gây nên 
sự mật cân bằng và suy thoái đạo đức trong văn hóa của các quốc gia đã 
công nghiệp hóa cao, con người mới quay sang tim tòi trong kho tàng văn 
hóa cổ Á Đông và đã phát hiện ra những sự hài hòa đáng kinh ngạc của 
người xưa về mặt tư duy triệt học. Chính một học giả Mỹ là giáo sư Vật, 
ly học Friyof Capra, năm 1982 đã viết trong lời Tựa lần thứ hai khi tái 
bản cuốn sách nổi tiếng của ông “The Tao of Physics” (Đạo của Vật lý) 
rằng :“... Tôi thấy thuật ngữ Trung Quốc Âm Dương hết sức hữu ích để 
mô tả sự mất thăng bằng về văn hóa này. Văn hóa của chúng ta từ trước 
tới sau thuộc Dương, kể cả hệ thống giá trị và thái độ, và bỏ quên hẳn 
mặt bổ túc của nó là Âm. Chúng ta coi nặng tính cá thể hơn tính hội 
nhập, sự phân tích hơn sự tổng hợp, trí thức suy luận hơn mình triết 
trực giác, khoa học hơn tôn giáo, cạnh tranh hơn hợp tác, bành trướng 
hơm giữ gìn v.v... Sự phát triển phiến điện này đã lên tới đỉnh cao phải 
báo động; đã đạt tới một kích thước của xã hội, sinh thái, đạo lý và tâm 
linh...” Ông viết tiếp : “Trong thời đại chúng ta, một thời đại mà có đến 
gần một nửa các nhà khoa học và kỹ thuật làm việc cho ngành quân sự, 
đối với tôi thật là phí phạm một nguồn lực to lớn về óc thông minh sáng 
tạo của con người để nghĩ ra những phương tiện tinh tế nhằm phá húy 
toàn diện, và nói mây cũng không đủ về con đường của Đức Phật, con 
đường của trái tìm”, 

Viết đến đây chúng tôi thây không gì thiết thực và thú vị hơn là trích 
thêm một đoạn ý kiến của ông dưới đây để kết thúc tiểu mục này :“... 
Thế nên, ý thức vẻ một sự hòa diệu sâu xa giữa thế giới quan của vật lý 
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hiện đại và của Đạo học phương Đông xuất hiện ngày nay là một phân 
không thể tách rời của sự chuyển hóa văn hóa rộng lớn, dẫn đến một 
hình ảnh mới về thực tại, Sự chuyển hóa này đòi hỏi nhiều thay đổi cơ 
bản trong tư duy, nhận thức và thang giá trì của chúng ta”. (72) 


XIIT- Xác định các Tiểu Vận hay Niên Vạn 


Tiểu Vân hay Niên Vận là vận cúa một năm, còn gọi là Tiểu Hạn hay 
Lưu niên Tiểu Hạn. Môi Tiểu Hạn là một quẻ, nội dung quẻ tốt xâu là 
thuộc về năm đó. 

Nguyên tắc tìm quẻ Tiểu Vận trong từng Đại Vận nhữư sau : 

1- Nếu Đại Vận đóng ở Hào Âm : Không kế tuổi Âm hav Dương: 
Hào Đại Vận biến rồi lần lượt các hào khác biến, tính từ dưới lên cho đến 
hết 6 hào, ta sẽ được 6 Qué Biến cho 6 năm Hạn như sau : 


Vị dụ trường hợp ông À. quẻ Tiên Thiên là Phong/Thủy=Hoán. 'Fa 
hãy tìm Tiểu Vận từ Đại Vận 7 đến 12 tuổi của ông. Ta biết Đại Vận này 
đóng ở hào Lục Tứ. 

4.“ “idên l2tuội 

Nguyên đường (x)3 mm m1 đến 6 tuôi - 
: ọ: m—— 93? đến 4ã tuôi 
1 m mỏi đến 36 tuôi 


Q uê Hoán 
Là hào âm, như vậy không cần tình tuổi âm hay dương, ta bắt đầu 
năm Tiểu Vận bằng cách biến hào Đại Vận “Lục Tứ”, rồi sau đó cứ mỗi 
năm lại biến một hào từ dưới lên cho đến hết 6 hào cho 6 năm Đại Hạn. 
Ta có quẻ Tiểu Hạn như sau : 


6 =— 22 đến 3Ô tuổi Ỉ 


1!Ha›4-D biên ; 3) Ha» 5 - âm biện) 3: Han 6 ‹ am biên? 4: Hao 1.Ð. tiện 2 Äị Hau Ð- âm hiến 8! Hào 3- D. biến, 


:——nnn ——nn (x»z m( ... mm —. mm ' `... 
—_ _ _ ~ 3 _—-ẽ. Xa. mm _ = ]—m HE 
( Đ« —Ƒ— — — =——i §==:s 

— mm -_-. — ý... ƯA _—N—. J)NXỹNạ mm 

— (tàzêhoEmicfih .——— — tì m~ằ _].3 _—~. 

_ mâ —m mm mm mm .—— ‹ TnnGG AÏ“<_“—` 

9 Tung q Virté qQ Guai q Quy Muôi Q Thuản Chăn Q Phong 
17 tuổi! (8 tuổi) +8 tuần: +10 tuổi! 111 tuù) f1 tuôi! 


(72) Đoạn văn trên do Dịch giả Nguyễn Tưởng Bách hiên dịch (Trọng Đạo của Vật Lý — 
Một khám phả về sự tương, giửa Vật lý hiện đại và Đạo học phương Đông. Nhà XE Trẻ, 
Tp. HCM, 8/1999) A, 
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1) 7 tuổi : quẻ Tụng; 2) 8 tuổi : quẻ Vị Tế; 3) 9 tuổi : quẻ Giải; 4) 1Ô 
tuổi: quẻ Quy Muội; 5) L1 tuổi : quẻ Thuần Chấn; 6) 12 tuổi : quẻ Phong. 

Chú ý là chỉ có quẻ Tiếu Vận năm đầu là do quẻ Tiên Thiên biến 
thành, còn các quẻ Tiểu Vận năm sau đều do quê Tiểu Vận năm trước 
biến hào mà thành. 

2- Nếu Đại Vận đóng ở Hào Dương : Phải tính tuổi Âm hay Dương. 

Nếu cứ biến theo cách củ thì chỉ được 6 quẻ; ở đây hào đương cần 9 
quề cho 9 năm, nên phải biến theo cách khác. 

® 2.7- Tuổi Dương (Dương Nam. Dượng Nự) : Là những tuổi Can Chỉ 

thuộc số Dương (lẻ) như Giáp Tý, Bính Dân, Mậu Thìn v.v... thì theo 
nguyên tắc “Tuổi Dương gặp Đại Vận Dương thì hào Đại Vận Dương đó 
bất biến, và lây luôn quê đó làm năm Tiểu Vận thứ nhát”. Sang năm thứ 
hai, coi hào đương Đại Vận là hào Thế, lấy hào Ứng của hào này (cách 
Thế 2 hảo, ở trên hoặc ở dưới) để biến, sẽ được quẻ Tiểu Vận thứ hai. 
Sang nàm thứ ba, lại coi hào Ứng vừa biến đó là hào Thế để tìm hào Ứng 
của nó (chính là hào của Đại Vận) để biến, sẽ được quê Tiểu Vận thứ ba. 
Còn 6 quê tiếp theo thì lại theo như trật tự ở mục (1) biến tiếp các hào từ 
đưới lên cho hết lượt. Ví dụ : Tìm các quẻ Tiểu Vạn trong Đại Vận từ 16 
đến 24 tuổi thuộc quẻ Tiên Thiên : Hỏa/Trach=Khuê của ông Nguyễn 
Văn Ö. (trong ví dụ 3). Đại Vạn này là hào 4 dương (Cửu tứ). 


”= =— 25 đến 30 tuổi 


6 —__ 3! đến 39 tuổi 

h) 

4 —— 6 đến 24 tuổi 

3 
2 
1 


3 “ m 10 đên 15 tuổi 
— \!tên0Ôtuấ: 
7— ¿209 đến 4ñ tuổi 


Theo nguyên tắc trên ta có các quẻ Tiểu Vận như sau : 

*Trểu Vận đầu : Hào Đại Vận không biến : Là quẻ Khuê (chính quẻ 
Tiên Thiên) 

* Tiểu Vận hai: Lấy hào Đại Vận đó làm hào Thế, hào ứng của hào 
Đai Vận là hào 1, biến : quê Khuê thành quẻ Hỏa/Thủy=Vị Tế. 

*Tiểu Vận ba : Hào 1 trở thành hào Thế, hào Ứng là hào 4 dương củ, 
tức là chính Hào của Đại Vận, biển, quê Vị Tế thành quẻ Sơn/Thúy=Mông. 
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(1) (Ứ E = 


,U" “ [TH mNNG 
Q. Vị Tê Q. Mông 
Sáu quê của 6 năm còn lại biến các hào khác, từ dưới lên cho hết 6 hào : 
* Tiểu Vận thứ tư: Hào 5 âm của quẻ Mông biên, thành quẻ Phong/ 
'thly=†foáu, 


* Tiểu Vận thứ năm : Hào 6 dương của quẻ Hoán biến, thành quẻ Tập 
khám. 


1! Hao 5hiên Han 6 biến NHao t hiển Hao 2 hiến Hao 3 biến Hão 4 hiến 
— mm _—~ m ư. mm —= mB 
temmsnsnn — _—. — xxx — 
=—m mm =—m —-. mm — b—Đ ` 
-... KH = =.. In mm ung mmmann 
ri. Em —_—t. -= m 'N \Ả _ ... 
=m mm _ —_ —. — NEGEPSE 
Qq' Hoạài Q Tăp Kham Q Thiết Q Truan Q Kytê Q. Cach 


* Tiểu Vận thứ sáu : Hào 1 âm quẻ Tập Khảm biến, thành quê Thủy/ 
Trạch =Tiêt. 

# Tiểu Vận thứ bảy : Hào 2 dương quẻ Tiết Biến, thành quẻ Thủy/ 
Lôi=Truân. 

* Tiểu Vận thứ tám : Hào 3 âm quẻ Truân biến thành quê Thủy/ 
Hỏa=Ký Tế. 

# Tiểu Vận thứ chín : hào 4 âm quê Ký Tế biến, thành quẻ Trạch/ 
Hỏa=Cách. 

Như thế là ta đã có đủ 9 quẻ cúa 9 năm Tiểu Vận thuộc Đại Vận từ 16 
đến 24 tuổi của ông C. 

® 2.2- Tuổi Âm (Âm Nam - Âm Nữ) : Là những tuổi Can Chỉ thuộc số 

chãn, như Ất Sửu, Định Mão, Kỷ Tị v.v.... thi phải theo nguyên tắc “Tuổi 
âm gặp Đại Vận Dương thì hào Đại Vận đó phải biến” Ví dụ cũng quẻ 
Khuê của ông thuộc Đại Vận từ 16 đến 24 tuổi, đóng ở hào 4 đương như 
trên, thì hào Đại Vận đó phải biến. 

Ta có : 

* Quê Tiểu Vận năm thứ nhát là Sơn/Trach=Tổn (do hào Đại Vận “4 
dương” biến sang hào âm, mà thành), 
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* Quê Tiển Vận thứ hại thì lấy Hào Đai Vận vừa biến đó làm hao Thế, 
và biến hào Ứng của nó là Hào “1-dương” quẻ Tốn thành quẻ Sơn/ 
Thủy=Mông. . 

* Quẻ Tiếu Vận thư ba, lại coi hào “1 đương” vừa biến là hào Thế, lấy 
hào Ứng của nó (chính là Hào 4 Đại Vận vừa biến) để biến lần thứ hai, 
quê Mông thành quẻ Hỏa/Thúy=Vị Tế. 


Hãaa ÐV 11-DtrmgrTuen Ho UnựtL Đương! biển Hạo Ung 14 Âm) bún 
__ có —— —— _ˆ——_- 
“._ mm =- . mm _ — 
cai Last _ -Ò| - =d _.Ì 
—=—rsmn — _—_— — 
— _- 
=—=.. =. =1 „ 
- Khuẽ IGöct Q Tón Q. Măng qQ Vịt 


Còn 6 quẻ của 6 năm tiếp thì lại theo cách biến thông thường, từ hào 
dưới lên cho hết 6 hào (Hảo 4 đã biến này tiếp hào 5, hào 6, rồi lôn lại từ 
hào 1): 

* Quê Tiểu Vận th ứ tư là Thiên/Thủy=Tụng, do hào “ð-âm” của quẻ 
Vị tế biến thành. 

* Quả Tiểu Vận thứ năm là Trạch/Thủy=Khốn, do hào “6-dương” của 
quẻ Tung biến thành. : 

* Quẻ Tiểu Vận thứ sáu là Thuần Đoài, đo hào “Il-âm” của qué Khổn 
biến thành. 


* Quẻ Tiểu Vận thứ bảy là Trạch/Lôi=Tùy, do hào “2- đương” quẻ 
Thuần Đoaäi biến thành. 

* Quê Tiểu Vận thứ tám là Trach/Hỏa=Các, do hào “8-âãm” quê Tùy 
biến thành. 


* Quẻ Tiếu Vận thứ chín là Thủy/Hỏa=Ký Tế, do hào “4-dương” của 


quẻ Cách biến thành. Như vậy ta đã có đú 9 quẻ Đại Vận Dương, tuổi 
Âm. 


Hão ã- âm biến - Hào 6- đương biến - Hau 1-ambien Han 2- dương hến Bao -áimm bến — Hào 4- dương biến 
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XIV- Cách giải đoán quẻ Hà Lạc 


1- Những Nguyên tắc cần nắm vững 

Sau khi đã thực hiện đẩy đủ 13 bước trên để tìm quẻ Hà Lạc, bước 
cuối củng là giải đoán quê. đây là bước quan trọng nhất. Giải đoán cần 
tuân theo những nguyên lý chặt chẽ của Triết học Dịch. Nhắc lại những 
nguyên lý chính sau đây : 

1-1- Tĩnh Lưỡng Cực của van vat: Dịch là sự phân cực “âm-dương”, 
khi giải đoán không thể xa rời nguyên lý đó. Vì vậy mỗi Quẻ, môi hào 
đều có hai mặt của nó : Mặt hợp với quẻ với hào và mặt không hợp với 
quẻ với hào. Mặt hợp thì tốt; mặt không hợp thì xấu. Ngôn ngữ Hà Lạc cổ 
gọi là “Mệnh hợp cách” hay “Mệnh không hợp cách” cũng là vì nguyên lý 
phân cực đó. 

1,2- Không có “Gộ Âm hay Độc Dương”: Vạn vật tuy có sự phân cực 
(như thanh Nam Chăm), có âm, có dương, nhưng cũng như thanh Nam 
Châm, không thể chia cắt rời nhau. Chúng tương phản nhau nhưng không 
thể không có nhau “Âm Dương tương phản nhí bát khả tương vô”. Trong 
phần Dương có “ẩn” sẵn phần Âm; trong phần Âm cũng có “phục” sẵn 
phần Dương. Vì vậy người gặp quẻ tốt, hợp mệnh cũng không phải cái gì 
cũng tốt, hay lúc nào củng tốt, mà trong cái tốt có ẩn cái xấu, cần đề 
phòng. Cũng như người không hợp mệnh chưa chắc đã xấu hết mà cũng 
có điều tôt hoặc trong cái xấu cô phục sẵn cái tốt, 

1.3- Tính tượng đôi chuyển hóa lần nhau : Giữa hai cực đối xứng tốt, 
và xấu (hãy giữa Mệnh hợp và Mệnh không hợp) có nhiều đạng trung 
gian mà danh giới trong “Số Mệnh học” cũng không phải là đường chia 
cắt rành rẽ. Chỉ băng kinh nghiệm sống chúng ta mới có thể chiêm nghiệm 
được. Giữa ranh giới đó, sự việc nọ có thể chuyến thành sự việc kia, tốt 
có thể thành xấu (hung), hoặc trái lại xâu có thể thành tốt (cát). Một số 
đạng trung gian đó là : 

* Nứa tốt nửa xấu (hán cát bán hung), dạng đứng giữa. 
* Tốt nhiều xấu ít (cát đa hung thiểu), dạng thiên về tốt. 
* Xâu nhiều tốt ít hung đa cát thiểu), dạng thiên về xấu. 

1.4- Đức năng thăng Số: Số Hà Lạc không buộc chặt con người vào số 

mệnh, mặc dù Hà Lạc theo thuyết “Tượng Số”, tin răng môi người tùy 
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theo năm, tháng, ngày giờ sinh của mình, đã có sẵn một vị trí trong Vủ 
Trụ bao la (tức trong không-thời gian) và phải chịu sự chị phối của những 
điều kiện “không thời gian” của vị trí đó. Tìm “Tượng Số” theo Hà Lạc là 
một phương pháp định vị con người trong không thời gian và tìm hiểu 
quỹ đạo biến hóa của nó, nhưng Tượng Số không phải là “định mệnh”. 
Quê Hà Lạc chỉ đưa ra những khả năng có thể xảy ra của mỗi con người 
trong sự biến hóa của quý đạo đó. Mỗi quỹ đạo đều liên quan chặt chẽ 
đến ba yếu tố cơ bản là “Thiên, Địa, Nhân”, trong đó yếu tốt “Nhân” rât, 
quan trọng. Tương tác của ba yếu tốt đó là một tương tác “lỏng léo”, 
không “cột chặt” eon người một cách thụ động vào một sự “tiền định” 
không thể cưỡng lại. Bởi vì con người là một yếu tố rất năng động, nó có 
thể làm thay đối cả Thiên thời hay Địa cuộc. Cho nên quỹ đao của nó sẽ 
xảy ra theo hướng nào, tốt hay xâu, còn tùy thuộc rất nhiều vào bản thân 
từng người, vào sự rèn luyện và ý chí của họ. Chúng ta cũng không thể 
nói mọi nỗ lực rèn luyện của con người đều thành công, nhưng không thể 
coi thường yếu tốt “Nhân” trong ba lực lượng chính là “Thiên, Địa, Nhân” 
được. “Số” dù là yếu tô có thực của Tạo Hóa, không ai cưỡng nổi, nhưng 
“số” không phải là “định mệnh”. Số Ì:¡ báy:a thị quỹ đạo, mà quỹ đạo lại có 
tính đối xứng “âm dương”, mỗi con ngươi trong quý đạo của mình có thể 
biến chuyển theo hướng “âm” hay hướng “đương” lại chính đo sự rèn 
luyện của họ quyết định, mặc dù nó có thể chế ngự được “Thiên Thời” và 
“Địa cuộc” hay không. Quẻ Hà Lạc của môi người chỉ cho biết quỹ đạo 
của người đó và những khả năng có thể xảy ra, rồi tùy theo thời cuộc của 
từng hào mà đưa ra lời khuyên : nên tiến hay nên lu]; nên tạm bất động 
chờ thời hay nên vội vã manh động; nên mạnh bạo vượt sông lớn hay nên 
cô thủ giữ yên chỗ đứng v.v... 

1.5- Dịch là biến đông, không câu nề, không thể là điển yến (Dịch- 
biên động, bất câu, bát vi điển yếu đã giả). Vì vậy mà cùng một quẻ Dịch 
mà ở mỗi người phải có lời giải khác nhau cho phủ hợp). 

1,5,1- Tùy Người : Ngôn ngư trong Dịch cổ dùng từ “Quân tử” là để 
chỉ những người có đạo đức, tư cách tốt, người có học vấn, có địa vị xã hội 
được mọi người kính trọng; dùng từ “Tiểu nhân” là để chỉ những kẻ tầm 
thường, ngu dốt, phẩm chất kém. Hai từ đó cũng là để chỉ đại cương sự 
phân cực “âm đương” trong xã hội đối với con người. Nay nếu ta giải quê 
Hà lạc cho một người rõ rằng có phẩm chất đạo đức rất kém, vào loại đầu 
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trộm đuôi cướp mà ta đã biết rõ. nhưng y đã dùng mánh khoé để đạt đến 
sự giàu sang, thì muốn đoán chinh xác, ta phảt coi sự biến hóa của hang 
người này là vào loại Tiểu nhân, không thể đem tiêu chuẩn của ngươi 
Quân tử ra đẻ giải đoán được. Trái lại, có người, do hoàn cảnh trớ trêu 
mà bị oan trái, rơi vào cảnh lầm than, khôn khó củng cực, thảm chí bị 
người đời hiểu lầm khinh rẻ, nhưng người đỏ thực chât là một bậc quân 
tử, có đạo đức và tư cách hơn người, vì vậy việc đoán quẻ Hà Lạc cho ông 
ta không thể coi đó là kẻ Tiểu nhân như miệng lưỡi Thiên hạ đương thời 
được. 

1.5.2 - Tùy việc: Sự việc thì vô cùng còn số quẻ sô hào thì có hạn, vì 
vậy cùng quẻ củng hào nhưng công việc của người này khác người kia. Vĩ 
đu, cùng gặp hào 2 quẻ Càn, đối với nhà kinh doanh khác đôi với một 
chính khách, hay đối với một sinh viên mới tốt nghiệp khác với một ông 
lão nông. Còn phải chú ý đến tính chất của từng việc lương thiện hay 
việc bất lương, chính nghĩa hay phi nghĩa, thì việc dự báo mới lĩnh nghiệm. 

1.5.3. Tùy Thời: Đoán quẻ củng phải tùy thời mà dự báo. Thời bình 
khác với loạn; thời thịnh trị khác thời suy thoái, tham nhúng: thời bao 
cấp khác thời mở cứa... Mỗi thời có những quan niệm về giá trị bị thay 
đổi. Việc kinh doanh buôn bán có một thời bị khinh rẻ, thậm chí bị coi là 
pham pháp. Vì vậy phải tùy thời mà dự báo, tuy nhiên chân lý thì chỉ eó 
một, không thể dựa vào quê hào mà bẻ vẹo chân lý. Việc chân chính thì 
- không thể theo thời mà bẻ veo thành việc gian tà và trái lại những việc 
trai đạo lý, nghịch lòng người không thể tùy thời mà đảo lộn phải trái. 
Đó là cái nghĩa “tùy thời” của Dịch. Tùy thời là phai biết đánh giá đúng 
thời cuộc để có thể phân biệt phải trái từng việc, từng người để dự báo. 

2- Mười Thể cách tốt của Quý Mệnh 

* 1- Tên Quẻ tốt (Quái danh cát) 

* 2- Hào vị tốt (Hào vị cát) 

*8- Lời Hào tốt (Hào từ cát) 

* 4- Đặc thời (sinh đúng thời) : khi quê Tiên Thiên phủ hợp với quẻ 
Nguyệt lệnh. 

* 5- Thuận Số : Các số Âm Dương ít hay nhiều thuận với mùa sinh. 

* 6- Đắc Thể : người mang Niên Mệnh nào thì gặp quẻ củng mang 
“Mệnh” đó, hoặc tương sinh với mệnh đó. Ví dụ người mệnh Kim gặp que 
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Cấn — Thổ sinh Kim. Muôn biết Đác Thê hay không Đác Thê cân đối 
chiếu với bảng “Ngủ Mệnh đắc quái” ở mục trước. 

* '7-Thuận lý, hay hợp lý, đắc lý : là quẻ Tiên Thiên hợp với Thiên Can 
năm sinh lại hợp với mùa sinh. Vì dụ tuổi Canh được quẻ Chấn, sinh vào 
mùa Xuân, mùa Hạ. Hoặc tuổi Mậu được quẻ Khẩm, sinh vào mùa Đông. 

*8- Nguyên Đường “Đặc VỊ”: sinh tháng Dương, Nguyên Đường đóng 
ở hào dương: sinh tháng Âm, Nguyên Đường đóng ở hào âm. Nguyên 
Đường đóng ở hào 5 là tốt nhất, tốt.nhì là hào 2: khá là hào 3, hào 4; còn 
xâu là hào 1, hào 6. 

* 9- Nguyên Đường “có viện” (hữu viện) : là hào Ứng của Nguyên 
Đường là hào đối xứng âm dương. Vĩ dụ Nguyên Đường (Thế) đóng ởhào 
âm mà hào Ứng cách đó 2 hào (trên hoặc dưới) là hào dương: hoặc Nguyên 
Đường là hào đương mà hào Ứng là hào âm. 

* 10- Có tượng “Chúng tôn” như được mọi người tôn vinh. Vĩ dụ quẻ 5 
hào âm, một hào dương, mà Nguyên Đường đóng ở hào dương đó; như 
trường hợp que Thúy/Đia=Tỷ, Nguyên Đường đóng ở hào Cứu Ngũ. Hoặc 
quẻ 5ð hào dương, 1 hào âm, mà Nguyên Đường đóng ở hào âm đó; như 
trường hợp quẻ Phong/Thiên=Tiểu Súc, Nguyên Đường đóng ở hào Lục 
tứ. Các quê Phuc, St, Khiêm, Dự, Đỉnh, Bác cũng là những quẻ có tượng 
“chúng tôn”, nhưng tốt nhất là những quẻ có hào âm hay dương độc nhất. 
đó phải là những hào “trung, chính”, hoặc nếu không “trung” thì “chính”. 

Đánh giá : Trong 10 cách trên, nếu được : 

e1-2 cách là bình thưởng. Nếu lại có Hóa Công, Thiên Địa Nguyên 

Khí thì trở thành loại khá, có nhiều cơ may thành đạt khá. 

e3-4 cách là “khá”, có thể làm nền (với chức vị và phúc lộc trung bình 

trong một địa phương). 

eõ-6 cách là “tốt”có thể thành sự nghiệp xứng với khả năng. 

eœ7-8 cách là “rất tốt”, có thể thành đạt và chiếm lĩnh được những 

chức vụ cao trong xã hội. 

Những thể cách trên nếu kèm thêm cả Hóa Công và Thiên, Địa 
Nguyên khí thì căng có nhiều cơ may thành đạt, 

e9-10 cách là “ưu việt”, là người có tài năng, có học vấn, có thể thành 

sự nghiệp cao, lưu danh trên đời. 
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Nếu được cả 10 Thể cách trên mà lại kèm cả Hóa Công, Thiên Nguyên 
khi và Địa Nguyên khi thì công danh sự nghiệp có thể Tên đến tột đỉnh, 
phúc lộc lâu bền. 

3- Mười Thể cách xấu của Mệnh kém 

TYyái với 10 Thể Cách tốt trên lại có 10 Thể Cách xấu của những Số 
Mệnh kém : 

* 1- Tên quẻ xấu (Quái danh hung). 

*2- Hào vị xấu (Quái vị hung). 

* 3- Lời Hào xâu (Hào từ hung). 

* 4- Trái thời (không đãc thời) : Quẻ Tiên Thiên không hợp với quẻ 
Nguyệt Lệnh. 

*5- Nghịch số (không thuận số! : số Âm Dương ít, nhiều trái với 
mùa sinh. 

* 6- Không Đắc Thể : quẻ Tiên Thiên xung khác với Niên Mệnh. 

*'7- Trái lý (không thuận lý), hay không đắc lý : quẻ cung Thiên Can 
tuổi sinh xung khắc với quẻ Tiên Thiên. 

*8- Nguyên Đường không đắc vị : sinh giờ Âm, Nguyên Đường đóng 
ở hào Dương. Hoặc sinh giờ Dương, Nguyên Đường lại đóng ở hào Âm. 
Hào Nguyên Đường xấu. 

* 9- Nguyên Đường không có viện (vô viện) : tức hào Ứng với hào 
Nguyên Đường lại đồng “cực” với Nguyên Đường (ví dụ cùng âm hay 
củng dương). - 

* 10- Tượng “chúng tật” ; quẻ cô tượng mọi người đểu ghét, ví như quẻ 
cấu, chỉ có một hào âm dưới cùng, như kẻ hèn kém, nhu nhược còn a1 
phục tòng, lại tượng như mũi kim, nếu Nguyên Đường đóng ở đó là xấu. 
Hay quẻ Đồng Nhân, có một hào âm như hào 2, là hào của kẻ chỉ thân với 
bè phái mình, Nguyên Đường đóng ở đó cũng là xấu. Quẻ Quải có một 
hào ấm sắp biến, không còn tác đụng gì, cũng là tượng “chúng tật”. 

Đánh giá : Trong 10 Thể Cách trên, nếu phạm vào : 

®1-2 thể cách : là bình thường yếu, phải lao động kiếm sống như mọi 

người thường. Nếu lại cô Hóa Công và Thiên Địa Nguyên khí thì 
còn có nhiều cơ may làm ăn phát đạt. 
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e3-4 thể cách : là số những người tu hành, những người làm công kỹ 
nghệ hay mọi việc vặt để sống. Nếu có Hóa Công và Thiên Địa Nguyên 
Khí thì có nhiều cơ may phát đạt trong nghề nghiệp. 

Nên chú ý răng : đây là cách phân loại đánh giá của thời Phong Kiến, 
xã hội kinh tế thuần nông, thời khoa học và công nghệ chưa phát triển, 
tầng lớp cai trị coi khinh những nghề lao động chân tay, nghề buôn bán, 
coi thường những người không có địa vị xã hội, nên mới xếp các nhà tu 
hành, các nhà công kỹ nghệ, thương gia vào cùng loại này. Thời nay, 
quan niệm giá trí đã thay đổi ta không thể máy móc theo như quan niệm 
thời Phong Kiến cổ được. phải chú ý đến “Tam Tùy” đã nói ở trên : 

eð-6 thể cách : là số những người cô độc. 

e7-8 thể cách : là sð những kẻ lang thang, hành khât, những kẻ bị 

hình khắc, can phạm tôi ác (theo đúng nghĩa) 

®9-10 thể cách : \à số chết yếu. Không thì cũng nghèo hèn, cùng khổ, 

Nếu cả ba trường hợp trên có Hóa Công và Thiên Địa Nguyên khí 
thì có cơ may thoát được sự cô độc, khốn quần, đỡ vất vá, hưởng 
được phúc lộc về sau. 

4- Một số cách Quý Hiến 

Sau đây là một số quẻ mà người xưa cho là Quý Hiển; người gặp các 
trường hợp này sẽ có một tương lai phát đạt, vinh hiển, đi nhiên là không . 
phải được quẻ thì chì việc ngôi chờ sự vinh hiển tự đến, mà chỉ là một 
khả năng tốt, rất thuận lợi cho sự cố gắng của người đó. 

4.1- Quẻ Càn : Người tuổi Ngọ được quẻ càn (Kiền), gọi là Cách “Ä⁄2 
tê phong” (Ngựa hi gió), rất tốt. Nếu được quẻ Cấu, quẻ Đỉnh hay quê 
Độn cúng thuộc cách này. 

4.2- Quẻ Khôn : Người tuổi Sửu mà được quẻ Khôn, gọi là Cách “Ngưu 
bội phong” (Trâu hứng gió). Nếu được quẻ Quan hay quẻ Thăng cũng 
thuộc cách này. 

4.3- Quẻ Ly : Người tuổi Ngọ mà được quẻ Ly là Cách “Chu Tước hồi 
Quân ”(Chim Chu Tước trở về với chú), rất tốt. 

4.4- Quẻ Khám : Người tuổi Hợi mà được quẻ Khảm là Cách “Huyền 
Vũ đương quyền "(Huyền Vũ đang cầm quyền). 

Người tuổi Mão mà được quẻ Giải là Cách “Ngọc Thỏ ngoan Thiêm ” 
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(Ngọc Thỏ ngậm trăng). 

Người tuổi Thân mà được quẻ Tỷ; hoặc tuổi Thân, Thìn mà được quê 
Truân là Cách “Thó ngoạn Ngân Thiêm” (Thỏ ngắm vầng trăng bạc”. 

Người tuổi Tuất, Hợi mà được quẻ Nhu là Cách “Thái Âm thăng thiên” 
(Vãng Trăng lên trời). 

Người tuổi Ngọ, Mùi mà được quẻ Đại Hữu là Cách “Thái Dương đương 
thiên "(Mặt Trời trên trời), đều là những cách rất quý hiển. 

4.õ- Quả Chấn : Người tuổi Thìn, Tì mà được quẻ Chấn là Cách “Vân 
tòng Long”(Mây theo Rồng); được quê Ích là Cách “Ngư hóa Long Môn” 
(Cá hóa Rồng), rất tốt. 

4.6- Quẻ Tôn : Người tuổi Tị, Dâu mà được quê Tốn là Cách “Phụ 
Phượng thừa Phong”CBám cách con Phượng nhân có gió mà bay cao), 

ổ.7- Quẻ Cân : Người tuổi Dần, Tuất mà được quẻ Cấn là Cách “Cấu 
Hồ tiếu Phong”(Cầu Hồ cười g1ó);, được quẻ Cổ là Cách “Hổ lộng Phong” 
(Hồ đùa với gió); được quê Mông là Cách “Hổ án Thanh Tuyền "(Hồ uống 
nước suối trong) đều là những cách tốt, quý hiển. 

6.8- Qué Đoài : Ñgười tuổi Dậu mà được quẻ Đoài là cách “Trạch thừa 
án”(Được hưởng ơn trên). Tuổi Dậu, Hợi mà được quẻ Quải cũng là Cách 
trên. Cũng người tuổi Dậu, hợi, sinh sau Tiết Thu Phân, lại được quẻ 
Trung Phu là Cách “Hạc Minh Cửu Cao” (Hạc kêu trên chín tầng cao), ˆ 
đều là cách quý hiển. 

õ- Đánh giá các Hào tất xấu 

Đại cương cần chú ý một số Hào trong các quẻ sau đây : 

ð.1- Các Hảo không đáng vi : + Quê Bĩ: bào 3 - + Quẻ Tấn : hào 1; 

+ Quẻ Khuê : hào 8 - + Quẻ Trung Phu : hào 3 — Quẻ Phong : hào 4; 
+ Quẻ Chấn : hào 3 - + Quẻ Di : hào 3 - Quẻ Thăng : hào 6; 

+ Quẻ Vị Tế : hào 3 - + Quê Quải : hào 1 - Quẻ Nhu : hào 4; 

+ Quê Đoài: hào 3 - + Quẻ Tuụy : hào 4— Quẻ Tiểu Quá : hào 4; 

5.3- Các Hào tốt, được coi là “chính đáng "(dựa theo Kinh Dịch) : 

+ Quẻ Cấu : hào 5 Trung, Chính. + Quẻ Bí : hào 5 Vị Chính. 
+ Quẻ Tấn : hào 2 Trung, Chính + Quẻ Tiết : hào 5 Vị Trung. 
+ Quẻ Ký Tế : hào 2 Trung đạo + Quẻ Lý : hào 5 Chính đáng. 
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+ Quẻ Tĩnh : hào 5 Trung, Chính + Quẻ Tùy : hào 5 Trung, Chính. 

+ Quẻ Tốn : hào 5 Trung, Chính + Quẻ Gia Nhân : hào 4 Tại VỊ. 

+ Quẻ Cổ : hào 2 Trung đạo + Quẻ Hoán : hào õ Chính vị. 

+ Quê Đồng Nhán : hào 5 Trung đạo + Quẻ Khôn : hào ð Vận 
tại Trung. 

+ Que Phục : hào L1 Trung hành. 

+ Quẻ Lâm : hào 4 Vị đáng; hào 5 Hành trung. 

+ Quẻ Quải : hào 2 Trung đạo; hào 5 Trung hành. 

+ Quẻ Kiến : hào 5 Trung Tiết. 

+ Quê Khiêm : hào 2 Trung tâm đắc giả. 

6- Tóm tắt 

Tóm lại, để tìm quẻ và giải đoán Hà Lạc cho một người, cần chú ý 
theo đúng trình tự theo 14 mục trên. Khi lý giải cần lưu ý, các điểm 
chính sau : 

1) Hợp số hay nghịch số. 

2) Thuận thời hay nghịch thời. 

3) Đắc quái hay không đắc quái ; Mệnh hợp cách hay không hợp cách. 
Niên Mệnh có xung khắc với quê Tiên Thiên và Hậu Thiên không ? Nếu 
như người tuổi Kim lại gặp quẻ Ly-Hỏa, hay tuổi Thủy lại gặp quẻ Cấn — 
Thổ hay người tuổi Mộc lại gặp quẻ Càn - Kim là “tương khắc” là xấu. 
Tuy nhiên nếu quẻ có Thiên Địa Nguyên Khí thì cũng đỡ hơn, có khả 
năng chống chọi được với cái “tương khắc” đó; nếu quẻ không có Thiên 
Địa Nguyên khí thì rất xấu, vì bản mệnh bị xung khắc mà nội lực không 
đủ sức chống đỡ thì hậu quả khôn lường. 

4) Quê tốt hay quẻ xâu. Nếu quẻ Tiên Thiên hay Hậu Thiên mà gặp 
quẻ thuần Ly thì hay đau mắt. Gặp quẻ Cổ, quẻ Đại Quá hay quẻ Minh 
Di thì cũng hay ốm đau, bệnh tật. Gặp quẻ Phệ Hạp, Võ Vọng, Tụng thì 
hay gặp kiện tụng, tranh chấp. Nếu gặp quẻ Đại Tráng, quẻ Khuê, quẻ 
Bác, quê Truân thì vất vả gian nan, dù có làm nên sự nghiệp hay không. 

5) Nguyên đường đóng đúng vị hay không đúng vị. Hào Nguyên Đường 
tốt hay xấu (Lời Hào); có viện hay không có viện. Chú ý là hào vị tốt cũng 
không bằng Hào Lưu niên Đại Hạn tết. Nếu quẻ đã xấu mà Hào Lưu niên 
Đại Hạn lại xấu thì càng xấu. 

6) Quẻ có Hóa Công và Thiên Địa Nguyên Khí không. Nếu có đầy đủ 
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thì quẻ xấu cũng thành quẻ tốt. Nếu chỉ có Thiên Địa Nguyên Khí mà 
thiếu Hóa Công thì chỉ tốt vừa, đương sư dù cố găng lắm cũng chỉ tiến 
đến những chức vụ thừa hành hay tùy tòng, khó thành nghiệp lớn. 

Nếu que đã xâu lại thiếu cá Hóa Công và Thiên Địa Nguyên Khí thì 
càng xấu. Số tốn thọ, gian nan, cuộc sống độ nhật vô vọng. Chú ý khi tìm 
Hóa Công và Thiên Địa Nguyên Khi phải xem ở cả quẻ Tiên Thiên lần 
quẻ Hậu Thiên. Nêu không có thì phải xem thêm cả ở quẻ Hỗ của Thiên 
Thiên và Hậu Thiên mới chắc chắn. Nếu đều không có thì rất xấu. 

7) Đối chiếu với 10 cách tốt và 10 cách xấu xem được mãy điều. 

8) Hào Đại Văn và Niên Vận tốt hay xấu, có gì là nét đặc sắc. Nếu Đại 
Vận hay Niên Vận mà ở hào 1 hay hào 6 thi dù có gặp tai nạn thì cũng là 
loại nhẹ, chóng qua. Còn nếu ở các hào 2, ä, 4, 5 lại vào năm “dương biến” 
mà số Âm Dương lại không đủ thì rất xấu, nếu có tai nạn sẽ cảng nặng và 
khó qua. 

Nếu Đại Vận ở quẻ Hậu Thiên mà thây 3 hay 4 hào xấu liền thì rất. đễ 
chết trong Đại Vận đó. 

9) Cuối cùng là phải đối chiếu với người xem quẻ là hàng người nào 
để tìm lời giải cho sát, mới chính xác. Cùng một quẻ mà ở người quân tử, 
bậc cao minh thì số phải khác kẻ tiểu nhân, kém đức (tuy có những nguyên 
tắc giống nhau - như bậc quân tử làm thầy thiên hạ chăn dắt sĩ tứ, khác 
kẻ tiểu nhân làm nghề thịt chó, chăn giát mây con chó). Nếu là kẻ tiểu 
nhân kém tải bạc đức mà lại được quẻ hào quá tốt, gọi là “bạo phát” ất sẽ 
có tai họa, chứ không thể như phúc lộc của người quân tử được. 


Đến đây chúng ta đà khảo sát xong phương pháp tìm số quẻ Hà Lạc 
củng cách giải đoán quẻ và hào. Mức độ của việc giải đoán đúng hay sai 
tùy thuộc vào sự tỉnh thông Dịch lý của mỗi người cùng sự vận dụng 
nhuần nhuyễn các điều trong phép dự đoán đã nói ở trên kết hợp với 
nguyên tác “Tam Tùy” (tủy người, tùy việc, tùy thời) để sát với thực tế 
từng trường hợp. 
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Số Tủ Vĩ 


Đây cũng là một môn ứng dụng của Dịch được lưu truyền rất 
rộng rãi trong nhân đân các nước Á Đông, nhất là nhân dân Trung 
Quốc và Việt Nam. Tử Vi vốn bắt nguồn từ Trung Quốc, do Trần 
Đoàn, một nhà toán số kiêm Dịch học, chuyên nghiên cứu về số mệnh 
con người, sống vào cuối đời Hậu Đường, đầu đời Bắc Tống (khoảng 
thế kỷ thư X) nghiên cứu sáng tạo ra. 


Sơ lược uê nội dung 


Cúứng như môn Số Hà lạc, môn Tử Vi là một khoa "Phân loạt 
Nhân học” cổ, cũng đựa trên sự "định vị” không gian theo năm, tháng, 
ngày, giờ sinh của từng người, rồi thông qua sự phân loại đó mà tìm 
hiểu vận mệnh của từng nhóm người. Tuy cùng dựa trên cơ sở lý 
thuyết Dịch học nhưng khoa Hà Lạc thì tìm "số” của con người theo 
hệ Can Chỉ đã được hoạt hóa, rồi căn cứ vào 'số” đó mà tìm "quả” 
tương ứng để đưa ra lời giải đoán. Như vậy môn Hà Lạc chỉ bao gồm 
trong 384 Hào khác nhau của 64 quẻ Dịch để dự báo trên nứa triệu 
vị trí đã được định vị theo "năm, tháng, ngày, giờ” sinh của từng 
người. Còn môn Tứ Vị thì không dựa vào quẻ và hào mà đựa trên 
một phức hợp những yếu tố đã tạo nên "tính cách khác nhau” của 
từng người khi được sinh ra mà người xưa gọi là các “Sao” (Tinh). 
Tương tác phức tạp của các sao tạo nên "Mệnh” và "Vận” của mỗi 
người. Mệnh có thể được coi như cái "Thể” ban đầu của mỗi người, 
bao gồm các yếu tố về hình tướng, thể chất bẩm sinh do khí huyết 
của cha mẹ và cả đi truyền của dòng họ (Phúc Đức), cho đến kết quá 
của sự nuôi dưỡng và giáo dục sau này. Sự nuôi dưỡng và giáo dục 
lại liên quan chặt chẽ đến tình trạng kinh tế của gia đình mà kinh, 
tế thì thường do hai yếu tố lớn hình thành là "Tài chính” và sự 
chiếm hứu các "Bất động sản” (Điền trạch). Tất cả những yếu tố đó 
tạo nên cái "Mệnh” của c3n người, sũng tức là cái " Thể” ban đầu của 
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họ. Mân Tử Vì có những ý nghĩa eơ bản sau đây: 


1- Tử Vi là khoa nghiên cứu và phân loại về 
nhân cách con người: 


Để dm hiểu vận mệnh con người, cần thiết phải nghiên cứu tính 
cách của họ. Khoa Tử VI là một môn học đi rất sâu vào nhân cách. 
Người xưa đã sớm nhận ra rằng, yếu tố chi phối chủ yếu Vận Mệnh 
là "tính cách” của mỗi người. Nói chung thì cái bản tính ban đầu 
trời phú cho mỗi người (cũng có thể nói là cái đi truyền của cha mẹ 
và dòng họ) cùng với sự giáo dục và học tập sau này đã tạo nên "tính 
cách” đặc thù của mỗi người. Tuy nhiên cái "bản tính” ban đầu mới 
là cái quyết định; giáo dục và học tập tuy rất quan trọng nhưng 
nhiều khi không thay đối nổi cái "bán tính” vốn có đó. Chính nó đã 
chi phối vận mệnh của mỗi con người sau này, nên người xưa mới 
gắn cái "Pính” vào cái "Mệnh” và gọi chung là "Tính Mệnh”. Người 
ta không gọi là "Mệnh Tính” mà gọi là “Tính Mệnh” vì cái trước 
quyết định cái sau. Cái "Tính Mệnh” còn tạo thành cái "Dụng” sau 
này của mỗi người. "Tính Mệnh” lại phụ thuộc rất nhiều vào địa vị 
xã hội của gia đình và cá nhân từng người (được gọi chung là Quan 
Lộc) cùng địa vị kinh tế của họ (Tài Bạch). Ba yếu tố này luôn luôn 
tao thành một thế "Tam Hợp” vững chắc hỗ trợ cho Mệnh. Thời kỳ 
của Mệnh được khoa Tử Vi coi là từ lúc sinh ra đến khi 30 tuổi. Từ 
31 tuổi trở đi đến lúc già, lúc chết là giai đoạn của sự "thành Thân”, 
tức là giai đoạn con người tạo nên cái “Dụng” của mình. Cái “Dụng” 
tốt hay xấu, lớn hay nhỏ của raỗi người lại đo "Tính Mệnh” của riêng 
người đó quyết định. Một con người được sinh ra trong nhung lụa 
giầu sang, được nuôi dưỡng đây đủ nhưng bản tính ngông cuồng từ 
nhỏ, coi mọi người chỉ bằng nửa con mắt mà hành động thì chủ 
quan, nông nổi, hay a dua theo bọn xu nịnh thì người đó sẽ có cái 
“Dụng” không thể tốt đẹp, rất dễ đem đến sự đổ vỡ cho sự nghiệp 
của cha ông, có khi tự chuốc lấy tội vạ. Trái lại cũng con người được 
sỉ¬h ra trong hoàn cảnh đó, cũng được nuôi đưỡng tứ tế, nhưng bản 
tính vốn nhu nhược rụt rè, không dám quyết định một điều gì đủ là 
nhó, lại quen sống xa rời quần chúng, không muốn tiếp XÚC Với ai, 


605 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


chỉ thích an nhàn, tránh mọi sự khó nhọc đến thân, con người đó rất. 
đã trở thành "vô dụng”. Còn một người được sinh ra trong cảnh nghèo 
túng, nhưng lại chịu khó học bành, biết tranh thủ mợi người, nghe 
theo lã phải, làm việc tốt, lại phải lao động từ nhỏ vừa để tự học 
thành người, vừa để giúp đỡ cha mẹ nuôi em nhỏ, bản tính siêng 
năng cần mẫn và hay giúp đỡ người khác. Như vây là người đó tuy 
có cái Mệnh vất vả nhưng có cái "Tính” rất tốt, hỗ trợ đắc lực cho cái 
"Mệnh”; con người đó sẽ có cái "Dụng” rất lớn, có thể tạo thành sự 
nghiệp trong tương lai. Để phân loại "Tính Mệnh” của mỗi người 
hòng dự báo được Hậu Vận của họ, khoa Tử Vì cổ đã nghiên cứu rất 
säu sắc số phận của nhiền danh nhân và nhứng cá nhân đặc sắc 
trong lịch sử cũng như rất nhiều con người trong đời thường để có 
thể để xuất ra nhứng nguyên tắc cơ bản của môn này. Phát hiện kỳ 
diệu nhất là đã tìm ra 110 tính chất và những tập hợp tính chất 
tiêu biểu nhất của con người, gọi là 110 Sao (Tinh), bao gồm cả tốt 
lẫn xấu, chi phối toàn bộ vận mệnh con người trong mọi thời đại. 
"Sao” (Tinh) ở đây là tên chỉ một tập hợp tính chất hay một tính 
chất đặc trưng của mọi cá thể đã tạo nên những nét đặc trưng về 
thể chất, khí chất, tính cách, phong thái cùng những khả năng phản 
ứng với mọi tình huống khác nhau đối với sự thay đối của tự nhiên 
và xã hội của con người đó. Chính kết quả của những phản ứng đặc 
thủ phức tạp nảy đã tạo nên “Vận Mệnh” riêng của mỗi con người. 


2- Tử Vi là khoa nghiên cứu và phân loại các 
mối quan hệ của con người: 

Điều kỳ điệu thứ hai của khoa Tử Vi là người sáng lập ra nó đã 
nghiên cứu rất kỹ những mối quan hệ vô cùng phức tạp của con 
người và phân loại các mối quan hệ đó ra làm 12 nhóm: đó chính là 
12 cung số Tử Vi theo một trât tự nhất định: 

1- Mệnh; 2- Phụ Mẫu; 3- Phúc Đức; 4- Điền Trạch; 5- Quan Lộs; 
6- Nô Bộc; 7- Thiên Di; 8- Tật Ach; 9- Tài Bạch; 10- Tứ Tức; 11- Phu 
Thê; 12- Huynh Đệ. 

Ÿ nghĩa của 12 cung số trên rất sâu sắc, không thể có cách phân 
loại nào đầy đủ và tốt hơn thế. Rõ ràng mỗi con người được sinh ra 
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trên đời (Mệnh) trước tiên về phía trên phải có mối quan hệ về huyết 
thống đi truyền (Phúc Đức), rồi đến mối quan hệ với cha mẹ (Phụ 
Mẫu); mối quan hệ ngang hàng thì có anh em, bè bạn (Huynh Đệ); 
mối quan hệ với người gắn bó với cuộc đời mình là vợ hay chồng 
(Phu Thê); mối quan hệ với con cháu, nhứng người phụ thuộc vào sự 
nuôi dạy của mình (Tử Tức); mối quan hệ với những người giúp việc 
trong nhà (Nô Bộc); Bản thân mỗi người còn bị chỉ phối rất nhiều 
bởi mối quan hệ và khả năng về kinh tế của bản thân, mà cụ thể 
nhất là khả năng về tài chính (Tài Bạch) và những bất động sản 
riêng (Điền Trạch), bởi địa vị xã hội của tửng người (Quan Lộc). 
Ngoài những mối quan hệ trên, con người còn có mối quan hệ với địa 
điểm mình phát triển bay bị lụn bại (Thiên Di) và những bệnh tật 
không may mắc phải trong quá trình hoạt động (Tật AÁch). Tóm lại, 
tất cả các mối quan hệ phức tạp của con người đều có thể sắp xếp 
gọn trong 12 nhóm quan hệ đó. Ngày nay, con người sống trong xã 
hội công nghệ cao, xã hội "tin học”, xã hội "siêu tốc”, các mối quan 
hệ giữa con người với nhau đã trở thành phức tạp hơn nhiều, nhưng 
ta cũng chưa thấy có một loại quan hệ nào có thể đứng ngoài 12 
nhóm quan hệ của Tử Vị. Điều quan trọng là người xưa đã nghiên 
cứu và nhận thấy những nhóm quan hệ trên có khi tác động thuận 
lợi trong một thời điểm và một phương hướng nhất định đối với một 
số người này, nhưng lại bất lợi đối với số người khác cũng ở trong 
thời điểm và phương hướng đó. Khi xoay chuyển sang một thời điểm 
hay phương hướng khác thì tác dụng lại ngược lại. Đó chính là cái 
mà ngày nay ta gọi là ảnh hưởng cúa thời tiết đến tâm sinh lý con 
người. Điều đó tác động đến hậu quả tốt hay xấu của các mối quan 
hệ trong những thời điểm khác nhau. Người xưa thường dùng chứ 
"vượng, mộ” hay "suy, hãm” để chỉ các kết quả đó. Mười hai eung số 
Tử Vi trên, không cố định, mà tuy theo "năm, tháng, ngày, giờ sinh” 
của từng người tuần hoàn trên 12 Cung Địa bàn cố định từ Tý đến 
Hợi, tạo ra những tình huống hay những thế cờ khác nhau. AI đã 
nghiên cứu qua Kinh Dịch đều biết rằng, mười hai cung Địa bàn 
chính là 12 giờ trong ngày (Ngày âm lịch chỉ có 12 giờ), cũng chính 
là 12 phương hướng chỉ tiết, được chia từ 4 hướng chính ra. Sự phân 
chia các mối quan hệ vô cùng phức tạp của con người ra thành 12 
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nhóm tuần hoàn trong 12 thời khắc và 12 phương vị đã được hoạt 
hóa theo "âm dương - ngũ hành” của Dịch là một sáng kiến rất lớn 
của người xưa. Nếu để 12 Cung Tử Vi chỉ tuần hoàn trong 2 cung 
Địa Bàn thì củng đã tạo ra 12? = 12 x 12 = 144 trường hợp. Nếu 
chúng tuần hoàn trong 3 cung Địa bàn thì sẽ tạo thành 12 x 12 x 12 
= I728 trường hợp khác nhau; tuần hoàn trong 4 cung Địa Bàn sẽ 
tạo thành 12 x 12 x 12 x 12 = 20.736 trường hợp; tuần hoàn trong 5 
cung sẽ tạo thành 248.832 trường hợp; tuần hoàn trong 6 cung Địa 
Bàn sẽ tạo thành 2.985.984 trường hợp. Như vậy nếu chứng tuần 
hoàn hết 12 cung Địa Chỉ thì sẽ tạo ra một số lượng quá lớn các 
trường hợp riêng biệt. Để giới hạn bớt, người xưa xếp sự tuần hoàn 
đó trong thế "Tam Hợp”, có nghĩa là theo thế của những tam giác 
đều có ba đỉnh bằng nhau, như sau: 

1- Thế Tam Hợp 'Mệnh - Tôi - Quan”, có chủ thể là "Mệnh”, (liên 
quan trực tiếp đến đương sự). 

9- Thế Tam Hợp 'Phụ Mẫu - Nô Bộc - Tứ Túc”, chủ thể là Tử 
Tức, cũng là cung liên quan trực tiếp đến đương sự. 

3- Thế Tam Hợp "Phúc - Di - Phụ Thê”, chủ thể là Phu Thê, 
(liên quan trực tiếp đến đương sự). 

4- Thế Tưm Hợp "Điên - Tột - Huynh Đệ”, chủ thể là Huynh ` 
Đệ, vì lên quan trực tiếp đến đương sự. 

Bốn thế Tam Hợp này tuần hoàn trong 4 thế Tam Hợp tương tự 
của 12 cung Địa Chỉ là: 

1- Thán - Tý - Thìn (Thủy Cục); 2- Tị - Dậu - Sửu (Kim Cục); 

3- Dân - Ngọ - Tuất (Hỏa Cục); 4- Hợi - Mao - Mùi (Mộc Cục). 

Như vây, bến Tam Hợp Tử Vi tuần hoàn trên 4 Tam Hợp cục Địa 
Chi, chỉ có thể tạo ra được: 4 x 4 x 4x 4 = 256 trường hợp 'phức hợp 
Cục” riêng biệt. 

Về mặt phân loại các mối quan hệ phong phú và vô cùng phức 
tạp của con người, rõ ràng chưa thấy có một công trình nào tương 
ứng của khoa Tâm Lý Học hiện đại hay khoa Phân Tâm học phương 
Tây có thể so sánh với phương pháp phân loại của khoa Tử Vị cổ Á 
Đông. Nó giúp cho con người nhận thức được tương đối đầy đủ về 


ng 


HOÀNG TUẤN 


chính mình và đồng loại. Để dễ hình dung ra sự phức tạp của vấn 
đẻ, ta hãy nói sơ qua chỉ về mặt số lượng các mối quan hệ của một 
người, thuộc về một gia đình hiện đại. Gia đình này khác gia đình 
của Kinh Dịch xưa là chỉ có cha mẹ và hai con là 4 thành viên (gia 
đình Dịch học có tới 6 con, gồm ba trai và ba gái và cha mẹ là 8 
thành viên, gấp đôi gia đình hiện đại). Ta đã biết gia đình Dịch cổ 
chỉ cá 8 x 8 = 64 mối quan hệ ngang đọc, trên dưới). Ta cũng biết, 
trong phần nghiên cứu Dịch học, là cứ số người tăng lên theo cấp số 
“cộng”, thì các mối quan hệ sẽ tăng lên theo cấp số "nhân”. Như vậy 
một gia đình hiện đại có 4 thành viên thì trong nội bộ gia đình đã có 
4x4= 16 mối quan hệ. Thông thường không có gia đình nào đơn độc 
cả, họ phải có họ hàng, bà con thân thích. Một gia đình dù chỉ có 4 
người, nhưng nhà nào không nhiều thì ít cũng có họ hàng bên nội 
bên ngoại, ta chỉ tính số tối thiếu nội ngoại mỗi bên hai người thân 
thiết nhất là thêm lên 4 người nứa, như vậy số thành viên cần có 
quân hệ của mỗi người trong gia đình trên đã lên đến 8 người. Ta có: 
4 thành viên = 16 mối quan hệ; 5 thành viên = 16 x 9 = 32 mối quan 
hệ; 6 thành viên = 32 x 2 = 64 mối quan hệ; 7 thành viên = 64x 2= 
128 mối quan hệ; 8 thành viên = 128 x 2 = 256 mối quan hệ. Nếu hai 
người con trong gia đình lại đã đến tuổi trưởng thành, phải lấy vợ, 
lấy chồng, họ phải có ít nhất mỗi người thêm ba thành viên phải có 
quan hệ là bố mẹ vợ (hay chồng) và bản thân người vợ hay chồng 
của họ, như vậy mỗi đứa con thêm lên ba người thân nữa là 6 người, 
cộng với 8 thành viên trong họ hàng gần và trong gia đình là đã lên 
tới 14 người. Gia đình đó vốn đã có 256 mối quan hệ, nay tăng thêm 
6 đối tượng cần có quan hệ. Ta phải đem số 256 thêm 6 lần nhân đôi 
nửa: 256 x2x2x2x2x2x2= ö2.768 mối quan hệ. Chưa hết, gia 
đình nào cứng phải có bạn bè, tuổi nhỏ có bạn học; đang kinh doanh, 
lảm việc có bạn đồng nghiệp, đồng liêu; tuổi già về hưu có bạn tố 
hưu, đông hương, đông khóa v.v... rồi lại anh em, bạn bè bên vợ hay 
bên chồng, không tính nhiều chỉ tính mỗi thành viên thêm ít nhất 1 
người nứa; 4 :hành viên là thêm 4 người, như vậy số thành viên 
phải có quan hệ là 14 + 4 = 18 người. Kết quả là con số 31.768 còn 
phải nhân đôi thêm 4 lần nữa: 32.768 x 2x 2x 2x 2 = 524.288 mối 
quan hệ. Đó là chưa kể nhiều gia đình thời nay còn có người giúp 
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việc, dù là không thường xuyên, sống ở khu nào phải có vài ba người 
háng xóm thân, tối thiểu cúng phải có thêm 5 người cần có mối 
quan hệ trong đời, như vậy trong thực tế, không phải mãi người 
sống trên đời này, dù là ở một gia đình ít người nhất, cũng không ai 
suốt đời chỉ có quan hệ với khoảng 18 hay 20 người khác, raà thực ra 
những người chúng ta có quan hệ dù ít đủ nhiều phải lên đến hàng 
trăm... Như vậy là các mối quan hệ phải lên đến hàng triệu triệu. 
Đó là chưa kể, nếu thuộc gia đình có chức vụ hay khá giả lại phái có 
người lái xe, người bảo vệ. Nhà giáo phải có quan hệ với hàng chục, 
thậm chí hàng trăm học sinh và cả cha mẹ học sinh; ông bác sĩ phải 
có mối quan hệ với hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn 
bệnh nhân và gia đình họ cùng nhứng nhàn viên hay bạn bè cộng 
sự. Nha kinh doanh phải eó quan hệ với hàng trăm cổ đông và người 
giao dịch mua bán. Tóm lại các mối quan hệ giữa các thành viên xã 
hội có thể lên tới nhiều trăm người. Chỉ tạm tính thử với số thành 
viên tối thiểu phải có quan hệ của một gia đình 4 người ít giao thiệp 
như đã nói ở trên, ta đã thấy các mối quan hệ đã lên tới trên nửa 
triệu. Tuy nhiên các mối quan hệ đủ nhiều đến đâu và phức tạp thế 
nào thì cũng có thể sắp xếp một cách rất hợp lý vào 12 cung Tử Vi, 
cũng là 12 nhóm trong sự phân loại các mối quan hệ thuộc "nhân 
học” cổ. Đá là một sáng tạo rất kỳ thú của cổ nhân. Chưa nói đến 
kết quả dự báo số phận con người theo Tử Vị chính xác được bao 
nhiêu phần trăm và có đáng tin cậy không, chỉ thấy rằng Tử Vi là 
một môn học nghiên cứu về "Vận Mệnh” con người, gồm nhiều công 
trình có tính toàn điện về Tâm sinh lý, về phân loại nhân cách và 
phân loại các mối quan hệ của con người trong xã hội rất sâu sắc; 
tách rời từng công trình một để xem xét cũng đã thấy thể hiện những 
lao động tìm tòi rất nghiêm túc và rất khoa học, đáng được chúng ta 
bỏ thì giờ nghièn cứu lại với thái độ cẩn trọng để không bỏ sót những 
gì là giá trị của người xưa đã lao tâm khổ tứ để lại cho chứng ta. 


À 
3- Sư sắp xếp có quy luật của L10 "sao” trên 12 Cung 
Tứ Ví tuần hoàn trong 12 Cung Địa Bàn tạo xa những 
bản đồ sao đặc trưng cho tửng tính cách chị phối số 
mệnh con người: 


Trở lại văn để 110 yếu tố chính đã tạo nên nhân cách va vận 
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mệnh khác nhau của mỗi người mà người xưa đã phát hiện ra và 
lây tên các vì sao trên trời để đặt tên cho chúng. Tại sao lại 110 mà 
không phải là một con số khác? Tại sao nó lại trung hợp với 110 
nguyên tố Hóa học hiện diện trên quả Đất và cũng là 110 yếu tố đã 
cấu tạo nên Vú Trụ này? (Trước đây người ta chỉ mới biết có 108 
nguyên tố, ngày nay khoa học hiện đại đã phát hiện ra thêm 2 nguyên 
tố mới có đời sống rất ngắn ngủi, nâng tổng số các nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn Menđơlêép lên 110 chất, đứng như 110 sao của môn 
Tử VI đã phát hiện). Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đó? Phải 
chăng tất cả 110 nguyên tố của Vụ Trụ đã tham gia vào sự cấu tao 
nên cơ thể mỗi con người, mặc dù khoa học phân tích ngày nay mới 
chỉ tìm thấy có khoảng 60 nguyên tố có mặt trong cơ thể con người 
và sinh vật? Cần biết rằng, cách đây không lâu, khoa học mới chỉ 
công bố có khoảng 40 chất là có mặt trong cơ thể con người, trong đó 
4 chất cơ bản là Cacbon, Ôxy, Hydro và Nitơ đã chiếm tới 94 trọng 
lượng cơ thể. Còn chỉ có 6% trọng lượng cơ thể là thuộc về 36 chất 
đại lượng và vi lượng khác. Đặc biệt các chất vi lượng như các chất 
kim loại độc hại thì chỉ tìm thấy năm ba chất có mặt mà phổ biến là 
chất Sát, lốt, Đồng, Kẽm Côban, Măng gan v.v... Dần dần cho đến 
nhứng năm cuối của thế kỷ 20 này, càng ngày người ta càng thấy 
nhiều chất vị lượng khác có mặt trong cơ thể con người và sinh vật 
với một lượng vô cùng nhỏ bé mà các máy móc hiện đại nhiều khi 
củng nhầm lần với các vết bẩn do những dụng cụ thí nghiệm gây ra. 
Đó là các chất Litium, GécmanIum, Sêlênium, Tỉ tanv.v... Các chất 
vi lượng đó tuy rất nhỏ bé, nhưng là bé hạt tiêu. Chúng tác động 
đến sự hình thành và hoạt động của các chất Côenzim của các quá 
trình chuyển hóa trung gian của cơ thể sống, vì vậy sự có mặt của 
chưng là rất quan trọng. Phải chăng chính sự sắp xếp khác nhau 
của các nguyên tố hóa học tạo nên cơ thể con người đã là nguyên 
nhân kiến tạo nên những tính chất và bản chất khác nhau của mỗi 
con người, y như tương tác của 110 "sao” trên 12 Cung số của Địa 
bản vậy. Ta hãy so sánh: Chỉ với 28 đến 32 chứ cái với các cách sắp 
xếp khác nhau mà đã có thể tạo ra hàng tỷ tỷ "từ” khác nhau của 
hàng ngàn ngôn ngữ khác biệt của mọi chủng tộc trên thế giới; vậy 
với 110 yếu tố cơ bản tương tác trên 12 cung khác nhau thì có thể 
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tạo ra biết bao tình huống khác nhau của con người. Hãy làm một 
phép tính. Nếu ta sắp 110 sao trên tuần hoàn trên chỉ 2 cung Địa 
Bàn ta đã tạo nên 110 x 110 = 12.100 trường hợp. Nếu sắp xếp 110 
sao thay đổi nhau trên 3 cung số, La có thể tạo ra 110 x L10 x 110 = 
1.331.000 trường hợp; nếu sắp xếp 110 sao thay đổi chỉ trên cung 
số, ta sẽ tạo ra 110 x 110 x 110 x L10 x 110 = 16.105.100.000 (16 tỷ 
105 triệu, 100 ngàn trường hợp). Như vậy nếu 110 sao này mà tuần 
hoàn trong 12 cung số với mọi cách khác nhau thì sẽ tạo ra một dãy 
số đài tới trên hai chục hàng số nối tiếp nhau, có nghĩa là hàng tỷ tỷ 
tỷ trường hợp khác nhau. Tuy nhiên để giới hạn sự khác nhau chỉ 
tiết đó, người xưa đã sáng tạo ra cách "an sao” theo những quy luật 
nhất định, để chỉ có thể tạo ra 525.560 tình huống phù hợp với từng 
ấy số giờ âm đương của một vòng Giáp Tý - Quý Hợi là 60 năm. Vì 
thế chứng ta chỉ có 525.560 lá số khác nhau, Số lượng đó cũng đã là 
quá lớn đối với trí nhớ con người mỗi khi phải dùng đến để có thể dự 
báo vận mệnh con người tương đối được chính xác. Đó là một trong 
nhứng lý đo rất ít người có thề nhớ hết các tình huống để có thể dự 
báo những lá số khác nhau được hoàn bị. So với các tình huống trong 
phương pháp lấy số Hà Đồ Lạc Thư thì Tư Vi tạo ra nhiều tình 
huống hơn hẳn Hà Lạc. Trong phép Hà Lạc mỗi quẻ Tiên Thiên với 
6 hào Nguyên Đường khác nhau chỉ có thể tạo ra được 6 quẻ Hậu 
Thiên khác nhau. Với 64 quẻ Tiên Thiên cúng chỉ có thể tạo ra 384 
quẻ Hậu Thiên, để hình thành 384 phức hợp quê “Tiên - Hậu Thiên” 
của các quẻ Hà Lạc. Còn trong Tử Vì thì cho phép tạo ra tới 525.560 
lá số khác nhau. 


4- Nguyên tắc lý giải một Lá Số: 

Nguyên tắc lý giải một lá số không có gì ngoài cơ chế tương tác 
của "Âm - Dương” và "Tương Sinh” "Tương Khác” của Ngủ Hành: 
im, Mộc, Thúy, Hỏa, Thổ cả. 

+ Trước tiên phải xem Niên Mệnh của người đó so với Địa Chỉ 
cung Mệnh có hợp khêng? Tương sinh hay tưưng khắc. Ví như người 
Mệnh Mộc mà cung Mệnh đóng tại cung Dậu - Kim là lâm vào thế 
"tương khắc” bất lợi. Nhưng nếu lại đóng ở cung Tý - Thủy là lại 
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được thế "sinh nhập” rất tốt. Tiếp đến phải xem thế Tam Hợp "Mệnh 
- Tài - Quan” có hợp với Tam Hợp Cục Địa Chì không. Ví như Tam 
Hợp “Mệnh - Tài - Quan” của người mệnh Mộc ở trên đóng vào Tam 
Hợp Địa Chỉ là “Thân - Tý - Thìn” thuộc Thủy cục thì rất tốt; ngược 
lại, đóng trong Tam Hợp "Ti - Dậu - Sửu” thuộc Kim cục thì rất xấu. 

+ Tiếp đến xem sự phủ hợp hay không giữa "Cục” Tử Vị với Niên 
Mệnh. Nếu ở thế "đông Hành” hay "sinh nhập” là tốt nhất; ở thế ˆ 
"khác xuất” tốt vừa; ở thế "sinh xuất” là hao mệnh; ở thế "Khắc 
nhập” là rất xấu. 

+ Xem các sao chính trong chòm Tử VI - Thiên Phủ trong các 
cung số, sao nào là đắc địa, vượng địa; sao nào rơi vào bại địa, hãm 
địa. Ví dụ sao thuộc Hỏa rơi vào Thủy địa là bị hâm; sao thuộc Hỏa 
ở vào Mộc địa là vượng địa; ở vào Kim địa là đắc địa, sao Thái Âm 
thuộc âm, tượng trưng cho mặt trăng mà lại đóng ở các cung thuộc 
6 giờ ban ngày (Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân) nhất là các giờ Tị 
Ngọ, Mùi là rơi vào hãm địa. Trái lại sao Thái Dương thuộc dương 
lại đóng ở các cung thuộc ban đêm (Dậu, Tuất, Hợi, Ty, Sửu, Dần), 
nhất là các cung Tuất, Tý, Hợi cũng là rơi vào hãm địa, vì mặt trăng 
thì ban ngày không thể sáng còn mặt trời ban đêm thì đã lặn sâu. 
Các sao khác cũng thế, đều phải dựa vào sự xung hợp của sao với 
cung địa bàn mà luận giải. 

+ Xem thế các chính tỉnh và các Phụ tỉnh ở ba cung Tam Hợp 
“Mệnh - Tài - Quan” ở vào các cách tốt, cách xấu, Phá cách hay Vô 
Chính Diệu cách. 

+ Xem tương tác glứa các sao chính và sao phụ; giữa cát tỉnh và 
hung tinh để luận về tính cách đương sự và dự báo vận mệnh qua 
các cung Đại hạn và Tiểu Hạn của đương sự. 


5- Trật tự tiến hành lấy một lá số Tứ Vi: 


Cần tuân theo trình tự các bước sau đây: 

ð.1- Lập 12 cụng Địa bàn lú số trên giấy, theo 12 ô hình vuông, 
giữa để trống, ghi Họ, Tên người xem số, giờ, ngày, tháng, năm sinh 
theo Can Chi Âm lịch; đồng thời xem tuổi Âm hay Dương và Niên 
Mệnh của tuổi. Mười hai ô ngoại vị ghi theo trật tự thuận chiều kim 


613 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


đồng hồ, từ góc dưới bên phải đi lên, mỗi ô một Chỉ từ Ty đến Hợi. 
Nếu cần (nhất là đối với người mới học), thì ghi cả các "Hành” của 
từng Chi vào bên cạnh tên Địa Chi. 

5.3- An hai cung Mệnh - Thán của đương sự rồi lấy Mệnh làm căn 
cứ để an tiếp đủ 12 Cung Tử Vi vào 12 cung Địa bàn. 


5.3- Từm Cục theo ui trí cung Mệnh uà Thiên Cạn của tuổi. 

+ An hai sao chủ Mệnh chủ Thân theo bảng đã tính sẵn. 

5.4- An bốn chòm sao chứnh uà các sao phụ theo những nguyên 
bắc riêng. 

ð.ð- Ghỉ các Đai Hạn (10 năm) uà các Tiểu hạn hay Niên Hạn. 

ð.6- An các sao luyu Han. 


ð.7- Đánh gid tổng quóf ld số: 


- Thuộc Thể Cách gì, phân loại tốt, xấu. 

- Những nét đặc điểm về tính cách của Mệnh và Thân (xét theo 
thế Tam Hợp) và những dự báo theo các khả năng. 

- Xét các cung khác, nhất là những cung quan trọng đối với đương sự. 

- Dự báo về Đại Hạn vả Tiểu hạn. 


- Kết luận cuối cùng. 
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Pjươf6 PBấP TIẾP BänĐB 


I- Lập Địa Bàn lá số Tử Vi; ghị Họ Tên, thời điểm sinh 
cùng Niên Mệnh đương sự 


1- Lập Địa bàn lá Số: Kẻ 12 ô theo hình chữ nhật và ghi tên 12 
Địa Chỉ từ góc dưới bên phải đi lên theo chiều thuận kim đồng hồ, 
từ Ty đến Hợi, theo mâu thống nhất dưới đây: 

2- Ghi Họ Tên cùng thời điểm sinh, tuổi âm đương và Niên 
Mệnh đương sự: Vị trí ghi: vào ô rỗng lớn giữa Địa Bàn lá số. Ví 
dụ: ông Trần Văn X., sinh 22 giờ 45 phút đêm ngày 27 tháng 11 
năm 1962. Đổi ra âm lịch là giờ Hợi, ngày mồng 1 tháng 11 năm 
Nhâm Dần (tức giờ Ất Hợi, ngày Kỷ Tị, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm 
Dần). Niên Mệnh thuộc im bạc Kim (tra trong bảng). Tuổi Nhâm 
Đần thuộc đương Nam. Ghi tất cả những điều này vào õ giữa Địa Bàn. 


“TỊ (am Hoả) Ngọ (dương Hoả) | Mùi (âm thể) Thân (dương Kim) 
Quan Lôc Nô Rộc Thiện Di Tài Ách 
' : : 
: : Trần Văn X. Tuội Dương Nam Dậu (âm Km) 
Thân (dương Thổ) Sinh giờ Hợi Ngây 1, Th.11 Tài Bach 
Điền Trạch Năm Nhâm Dân 
Mão (dương Thổ) Niên mánh; Kim Bạc Kim TUẤT (Am Kim Ì 
Phúc Đức Cục: lộc tam Cục TừTức 
Ị sao chú Mệnh: — Sao chủ Thân: 
L 3 ; 
Dân (dương Möc) Sửu lâm Thể) Tý (dương Thủy) Hợi (ăm Thúy) 
Phụ Mẫu Mệnh Huynh Đệ Phụ Thê 


4———=—-—_- 

3- Xác định tuổi Âm hay Dương: Dựa theo Can Chỉ của tuổi. Hệ 
thống Can Chi được xếp theo số thứ tự: Can từ 1 đến 10; Chi từ 1 đến 
12. Các số lẻ đều là số Dương; các số Chẵn đều là số Âm. Số Can đương 
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đi với Chỉ dương; Can âm đi với Chỉ âm, không bao giờ Can dương đi 
với Chi âm hay ngược lại cả. Vì vậy để xác định tuổi âm hay dương ta 
chỉ cần xem Thiên Can của tuổi thuộc âm hay đương là đủ. 
* Năm Thiên Can thuộc Dương là: Giáp - Bính - Mậu - Canh - Nhâm. 
* Năm Thiên Can thuộc Âm là: Ất - Đinh - Ký - Tân - Quý. 
Tuổi của ông X. là tuổi Nhâm Dần, như vậy ông thuộc "Dương Nam” 
4: Xác định Niên Mệnh: Xem bảng Niên Mệnh ở mục Số Hà 
Lạc, trang£?4 Trường hợp ông X. tuổi Nham Dần, Niên Mệnh thuộc 
am Bạc Kim. 


I1- An 12 cung Tử Vi bắt đầu từ hai cung Mệnh, Thân: 


1- An cung Mệnh: Theo tháng sinh 0à giờ sinh. 

Năm Âm Lịch hiện đang dùng là năm "Kiến Dần”, có nghĩa là 
các năm đều lấy tháng giêng đầu năm là tháng Dần. Vì vậy, để an 
cung Mệnh, phải khởi đầu từ cụúng Dần ở Địa Bàn là tháng giêng, 
theo chiêu thuận kim đồng hệ, mỗi ô môt tháng đến tháng sinh. 
Trường hợp ông Trần Văn ÄX. sinh vào tháng 11 là tháng Tý, ở cung 
Tý; coi cũng tháng sinh đó là giờ Tý, tính theo chiều nghịch đến giờ 
sinh của ông là giờ Hợi, trùng vào cung Sửu của Địa Bàn: an cung 
Mệnh tại đó. Như vậy Mệnh của ông X. đóng tợi cung Sửu (âm Thổ) 
Niên Mệnh của ông thuộc Kim, đóng trên cung Địa Bàn Thổ là được 
thế "Thổ sinh Kim” là tốt, thuận lợi cho Mệnh, 

2- An cung Thân: Cũng lấy eung Địa Bàn tháng sinh làm giờ Tý, 
nhưng tính theo chiêu thuận đến giờ sinh: an cung Thân. Trường hợp 
ông X. giờ sinh của ông là giờ Hợi, trùng vào cung Hợi (âm Thủy) của 
Địa Bàn. Như vậy cung Thân của ông đóng tợi Hợi - Thủy. Mệnh ông X. 
thuộc Kim mà Thân của ông đóng tại Thủy, như vậy là "Kim sinh Thủy”, 
Thân của ông gặp thế "sinh xuất” sẽ hao cho mệnh. Sơ bộ nhận định cũng 
đã cho ta biết rằng, tuổi thành thân của ông X. sẽ phải cố gắng bản thân 
rất nhiễu. (Xem vị trí của Mệnh và Thân theo bảng tóm tắt dưới). 

Cần chú ý rằng, người sinh vào giờ Tý các tháng đều có mệnh và 
Thân đồng cung ở tháng sinh, ví dụ: sinh vào giờ Tý tháng giêng 
(tức tháng Dần) thì Thân Mệnh đồng cung ở Dần. Trái lại người 
sinh vào giờ Ngọ (cung đối xứng với Tý) thì lại có Thân Mệnh đồng 
cưng ở cung đối xứng với cung Dần là cung Thân. 
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Người sinh vào giờ Ty tháng hai (tháng Mao) thì Thân Mệnh đồng 
cung ở Mão; còn người sinh giờ Ngọ tháng Hai thì lại có Thân Mệnh ở 
cung đối xứng với cung Mão là cung Dậu. Các tháng khác cứ thế mà 
suy ra: hai người sinh củng tháng nhưng ở hai giờ đối xứng Tý- Ngọ thì 
sẽ có Thân mệnh đồng cung và đối xứng theo Tý - Ngọ; Mão - Dậu; 
Dần - Thân; Tị - Hợi; Thìn - Tuất; Sửu - Mùi (xem bảng dưới). 

3- An 12 cung số theo cung Mệnh: Lấy cung Mệnh làm mốc, 
an theo chiều thuận 11 cung còn lại theo trật tư: 

1- Mệnh; 2- Phụ Mẫu; 3- Phúc Đức; 4- Điền Trạch; 5- Quan Lộc; 
8- Nô Bộc; 7- Thiên DI; 8- Tật Ach; 9- Tài Bạch; 10- Tử Tức; 11- Phu 
Thê; 12- Huynh Đệ. 

4- An sao chủ Mệnh và sao chủ Thân: Án theo Địa Chị của 
tuổi. Hai sao này dùng để kết hợp với tập hợp các sao trong Tam 
hợp Mệnh và Thân để dự báo. Hai sao này được an theo bảng tóm 
tất sau đây (Bảng À) 


Tuôi Sao Chú mệnh, Sao chủ Thân, 
Tý Tham Lang, Linh Tình 

¡` SỬU Cự Môn Thiên Tướng 
Dần LộcTôn, Thiên Lương | 
Mão Văn Khúc, Thiên Đông 
Thìn Liêm Trinh, Văn Xương 
Tị Vũ Khúc Thiên Cơ 
_Ngo Phá Quận Hỏa Tinh 

I— Mùi Vụ Khúc, Thiên Tướng 
Thân Liêm Trinh, ] Thiên Lương __ 
Dậu Văn Khúc, Thiên Đồng 
Tuất Lộc Tôn, Văn Xương 
Hợi Cự Môn Thiên Cơ 


LII- Tìm Cục: Dựa theo vi trí cung Mệnh và 
Thiên Can của tuổi 


Mục đích tìm Cục là để xác định vị trí của sao Tử Vĩ và để định 


mốc các Đại Vận sau này cho mỗi người. Đối với trẻ sơ sinh, số Tử Vi 
chỉ để xem sức khoẻ, cho nên năm đầu tiên không tính, mà Đại vận 
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đầu tiên được tính từ tuổi lên hai. Vì vậy Cục bắt đầu từ số 2 (không 
bắt đầu từ số 1). Có 5 Cục thuộc 5 Hành: 


1- Thủy nhị Cục; 2- Mộc tam Cục; 3- Kim tứ Cục; 4- Thổ ngũ Cục; 
5- Hỏa lục Cục. 


BẢNG B: BẢNG HƯỚNG DẪN TÌM CỤC 


CAN TUỔI MỆNH ÁN TẠI CUNG 
Dằn-Mão | Thìn-Tị Ngọo-Mùi | Thân-Dậu | TuấtHơi 
Giáp-Kỷ Thủy Hỏa | — Mộc Thổ Kim Hoả _| 
Ât-Canh Hoả Thổ Kim Mộc “ị Thủy Thể j 
Bính-Tân Thổ Mộc Thủy Kim Hoá Mộ 
: lộ 3 - † 9C 
Đinh-Nhâm | Mộc Kim Hoá Thủy Thê Kim 
ˆ 2 » Ẫ si Ũ 
Mâu-Quý Kim Thủy Thổ _| Hoá Mộc Thuỷ 


Trường hợp ông Trần Văn X. trên, tuổi Nhâm, Mệnh đóng tại 
cung Sưu là thuộc "Mộc Tưm Cục”. 

Bảng C: Dưới đây là bảng tóm tắt vị trí 2 cung Mệnh và Thân 
theo Tháng và giờ sinh (Cần chú ý là chỉ có cung Mệnh là an riêng, 
còn cung Thân thì nằm ở một trong 11 cung còn lại) 


Thân | Dậu Tuất j Hợi 
— ¬ 

Ngo TỊ Thin Mắc 
Tuất | Hợi Tỷ Sứ 
Mũi Ngọ TỊ Thm 
Hợi Ty Sửu Dân 
Thần | Mùi Ngo [ Th 

Ty Sửu | Dấn | Mão 


Năm M B hịa Ti Thin M&o | Dán Sửu | Tỷ Hư Tuất | Dậu Thãn | Mui 
T Ngo Mùi Thân | Dậu | Tuất Hơi Tỷ Sửu Dân Mão Thìn | TÔ, 
“Ƒ— ÄHÀ bi 25 Ki 
Sáu M Mùa Ngö TỊ Tn | Mão Dân | Sửu Ty Hơ Tuất Ì Dâu Thứ 
T Mùi Thân | Dâu Tuấ | Hơn + Tỷ Sửu Dân Mão | Thịn Tị Ngo 
Rảy M Thân | Mùi Ngo TỊ Thịn Mão | Dán Sứu Tý tim Tuất | Dâu 
T | Thân| Dâu | Tuất | Hợ | Tý §ửu | Dân | Mặo | Thm | TY ¡ Ngõ | Mục Í 


Cước Chú M Mệnh-T Thân 
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i 
Sửu Dần | Mão I Thìn | Tị Ngọ | Mùi Thân | Dậu | Tuất | Hợi | 
—— —_ —— . _—— — 
Thân | Mùi Ngọ | TỊ Thin | Mão } Dân Sứu | Tý Hơi Tuất 
Tuất | Hơi | Tỷ Sửu | Dắn | Mao | Thn | Ti Ngo | Mũi | Thần 
Dậu Thân | Mùi | Ngọ Tì Thìn Mão Dân Sửu Ty Hø 
Hạ Tỷ Sửu Dân Mão | Thìn | Ti Ngọ Mùi Thân | Dậu 
} ï 
Mười M || Hợi Tuất Dậu | Thân | Mùi Ngọ | TỊ Thìn Mão | Dần Sửu Tý 
T Hơ Ty Sửu Dần Mão Thn | TỊ Ngọ Mùi Thâa | Dâu Tuất 
XSE SH lDIÊN HP NỈ, 
—— _ —- 
M.Một M |! Tý Hợi Tuất | Dậu Thân | Mùi Ngọ T¡ Thìn | Mão Dân Sửu | 
T Tỷ Sửu Dán Mão Thin T¡ Ngọ Mùi Thân | Dâu Tuất Hơ 
Le _——¬ _NG SƯ 
ChapM Sửu Tý Hợi Tuất | Dâu Thân | Mùi Ngọ TỊ Thn | Mão Dán 
ý | sa Dần Mão | Thìn | TỊ Ngo | Mũi Thân | Dâu | Tuất | Hơ Ty 
IV- An sao 


1- Các sao Tỉ Vị: Trước khi an sao, ta cần biết các sao Tử Vì. Có 
tất cả 110 sao. Có sách ghi 111 sao, cũng có sách chỉ kể 108 sao. Các 
sao trên chia thành từng nhóm, từng hệ thống hay từng cặp. Chỉ có 
rất ít sao đứng riêng lẻ. Các sao đều tương phản lần nhau theo đúng 
cơ chế âm đương, cái gì cũng có phản điện, tuy không phải là túc nào 
cúng rõ ràng, rành rẽ. Số 110 sao này, theo Tử V1, cấu tạo nên toàn 
bộ con người, từ hình vóc bên ngoài đến tính cách bên trong. Tuy 
theo tập hợp các sao và tương tác của chúng trong từng cung số, 
nhất là cung Mệnh và cung Thân, mà con người có những nét đại 
cương về hình thế và tính cách củng như phản ứng xử thế khác 
nhau. Do tương tác của chúng mà tính chất các sao chỉ có tính định 
hướng "tốt, xấu” đại cương chứ không bao giờ là cố định, là bất biến 
cả, y như trong thực tiễn tính cách con người vậy. Một sao được coi 
là tốt nếu đứng chung với một tập hợp sao xấu mà tính chất "xấu” 
chiếm ưu thế thì sao tốt đó củng trở thành xấu, có khi lại xấu hơn 
hoặc biến thành vô dụng. Trái lại, một sao được coi là xấu, nếu đứng 
với tập hợp một số sao xấu khác, hoặc ở vào nơi đắc địa thì càng có 
điều kiện phát huy cái xấu; nhưng nếu sao xấu đó lại ở càng một số 
sao tốt, mà tính chất tốt chiếm ưu thế, thì sao xấu đó sẽ không có 
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điểu kiện phát huy cái xấu vốn có, mà có khi còn trở thành kẻ phù 
trợ đắc lực cho sao tốt. Ví như sao chỉ sự thông minh hơn người, nếu 
tính chất đó ở vào một con người "Thiện” thì sự thông minh sẽ rất có 
ích cho quần thể và có thể đưa người đó đến nhứng thành công lớn. 
Nhưng tính thông minh đó lại ở vào một con người “ác” thì sẽ là một 
tai hoa cho quầm thể, hoặc có thể đưa người đó đến sự phạm pháp, 
hình thương. Tính chất "tốt, xấu” của các sao Tử Vi, ngoài bán chất 
còn do tương. táo đa mỗi sao với tập hợp các sao khác. Sự kỳ diệu 
của người dử b#o là thấu hiểu được mối tương tác đó. Vì vậy người 
dự đoán Tủ Vi-không những phải tình thông phương pháp của khoa 
này và lý thuyết Dịch học, mà còn đòi hỏi ở kinh nghiệm sống dày 
đạn của bản thân. 

Khoa Tử Vi dựa theo tiên đề "nhân chỉ sơ, tính bản thiện”, cho 
bản tính con người ban đầu là “Thiện” cho nên mới lấy sao Tử Vì với 
ý nghĩa là một sao tốt nhất, hoàn thiện nhất đứng đầu 110 sao, và 
lày luôn tên sao đó đặt tên cho môn dự báo nhân cách và số mệnh 
đặc biệt này. Quan niệm Dịch cổ còn cho rằng "Nhân thân, tiểu vũ 
trụ”, con người là một vú trụ nhỏ, cho nên L10 sao của Vũ Trụ củng 
là 110 tính chất cấu tạo nên con người. Trong 110 sao không phải là 
đông đều, tuy sao nào cũng quan trọng, nhưng cũng phải chia thành ˆ 
sao chính và sao phụ. 

2- Sự phân chia sơ bộ: Sao chính chỉ có 14 vị, chia thành hai 
chòm: chòm Tứ Vi có 6 sao và chòm Thiên Phủ có 8 sao. Một sự 
trùng hợp kỹ lạ đối với khoa sinh hóa hiện đại là khoa học cũng đã 
phát hiện ra chỉ có 6 nguyên tố là chiếm lượng lớn nhất trong cơ thể 
con người, đó là Cácbon (C), Hydrô (H), Ôxy (O), Nitơ (N), Canxi 
(Ca+), và Phốtpho (P) chiếm tới 98,5% trọng lượng cơ thể, cùng với 
8 nguyên tế khác đã làm thành gần hết trọng lượng cơ thể, là Natri 
(Na), Kali (), Cờio (C1), Lưu Huỳnh (5), Magiê C(Mg), Mangan (Mn), 
Sát (Fe) và Tốt (I).‹?9 


Ngoài 14 sao chính còn 4 chòm sao phụ nhưng rất quan trọng 


(T3). Rappoport: Biochermsche Chermie - Akademie -Verlag, Berlin, 1970 
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(gọi là 4 chòm quan trọng) xếp thành Bộ hay Hệ thống, đó là: 
+ Hệ thống sao Tràng Sinh (12 sao) 
+ Hệ thống sao Thái Tuế (12 sao) 
+ Hệ thống sao Bác 5ÿ (12 sao) 
+ Bộ sao Tứ Hoá (4 sao). 


Ngoài 14 sao chính và 4 chòm sao quan trọng trên (chiếm gần 
một nửa số sao); một nửa số còn lại phần nhiều thành từng cặp đối 
xứng nhau, chỉ một số nhỏ là đứng riêng biệt, không theo cặp. Tất 
cả các sao chính và sao phụ, thành hệ thống hay không thành hệ 
thống, đều có cách sắp xếp riêng, theo Cục, theo Can hay Chi của 
tuổi, theo tháng sinh, giờ sinh, theo thế Tam hợp tuổi, theo các 
Chính tỉnh và một số Phụ tỉnh quan trọng, theo tuổi âm dương, 
theo một số cung trong Địa Bàn và trong 12 cung số Tử Vị. Tóm 
lại cách sắp xếp các sao, theo nghiên cứu của người xưa, là không 
bỏ sót một yếu tố nào của những khả năng liên quan đến lá số. 

3- Cách an Sao: Theo những nguyên tắc phụ thuộc dưới đây: 


3.1- An theo Cuc uà ngày sinh: Chòm Tử Vì - Thiên Phủ: 
An theo vòng xoắn thuận nghịch như trong các mô hình Tiên 
Thiên và Hậu Thiên Bát Quái: 

+ Chòm Tử Vi an theo chiều nghịch kim đồng hồ 

+ Chòm Thiên Phủ an theo chiều thuận kim đồng hồ. 


An hai chòm này đều phải lấy sao Tử Vi làm mốc, vì vậy cần 
phải tìm vị trí an sao Tử Vì trước. Sau đó, đối với chòm Tử VI thì 
an ngược chiều kim đồng hồ, tiếp đến Thiên Cơ rồi để trống 1 
cung, an tiếp Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng để trống 9 cung 
rồi an Liêm Trinh là hết. Có thể tóm tắt như sau: 


+ Chòm Tử Vị: L- Từ Vì, đi nghịch, 2- Thiên Cơ, để trống một ô, 
an 8- Thái Dương, tiếp 4- Vũ Khúc, tiếp 5- Thiên Đồng, bỏ trống 
hai ô, an 6- Liêm Trinh. 


+ Chòm Thiên Phủ: 1- Thiên Phủ đồng cung với Tử VỊ, đi thuận an 
tiếp 2- Thái Ám, tiếp 3- Tham Lang, 4- Cư Môn, ð- Thiên Tướng, 
6- Thiên Lương, 7- Thất Sát, bỏ trống ba ô, an 8- Phá Quân cuối cùng. 
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“.—————— 


T ñ 
Thái Thiên _. ¡ Phá | Thiên 
Dương Cơ TƯẤI Quân Phủ 
¬ 
Vũ khúc Thái Âm 
EGœEI 
Thiên Tham 
Đông Lang 
Liêm z„ea¿ | Thiên | Thiên : 
Thât Sát 
Trinh Lương | Tướng ID 
Chòm Tủ Vì theo chiêu nghịch Chòm Thiên Phủ theo chiêu thuận ˆ 
—————————-— <“Ầ—ề—Ƒễ—— 


Để cho việc an hai chòm sao này được thuận lợi, trong thực hành 
người ta đã tính sẵn bảng an 14 chính tính trên theo vị trí của Tử 
Vi, từ cũng Ty đến cung Hợi (xem bảng Ð dưới), Chỉ có hai vị trí để 
hai sao Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung là hai cung Dần và cung 
Thân. Sau khi đã tìm được vị trí sao Tứ Vị thì an tiếp 13 sao còn lại 
theo vị trí đã tính sẵn ở "Bảng Ð"”. 

Ñ.2- An theo riêng Cục: Choòrmn Trảng Sinh, gồm 12 sao, đứng 
đầu là sao Tràng Sinh. Sao này có vị trí thay đổi tày theo Cục như - 
bảng dưới đây: 


#* Thúy nhị Cục: an Tràng Sïnh tại cung Thân, 

* Mộc tam Cục: an Tràng Sinh tại cùng Hợi. 

* Kim tứ Cục: an Tràng 5¡nh tại cung TÌ. 

* Thổ ngủ Cục: an Tràng Sinh tại cung Thân. 

* Hỏa lục Cục: an Tràng 8ïnh tại cung Dần. 

Sau bhi ăn Trùng Sinh thì an tiếp 11 sao còn lại, trật tự theo 
tuổi âm dương, Dương Nam, Âm nữ thì an theo chiều thuận kim 
đồng hộ; Âm Nam, Dương Nữ thì an theo chiều nghịch, mỗi sao môt 
cung, như sau: 1- Tràng Sinh (T); 2- Mộc Dục ŒX); 8- Quan Đới (X›); 4- 
Lâm Quan (T); 5- Đế Vương ŒT); 6- Suy (X); 7- Bệnh (X); 8- Tử (X); 9- 
Mộ (X); 10- Tuyệt (X); 11- Thai (X); 12- Dưỡng (T). 

(Chứ trong vòng ngoặc: (T) = sao tốt; (X) = sao xấu). 
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BẢNG D: BẰNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SAO TỬ VI 
(theo Cục uà ngày sinh) 


THHY | MÈ | KM | THÔ | HOA Í HUY 
NGâY | tụy | Tam | Tử | Ngũ | Lục NHâY | nhị 
Snh | cục | Cục | Cục | Cục | Cục sinh | cục 
———- = = “.. DẠNG SG. 

1 Sửu Thìn Hơi go Dậu í Dậu 

2 Dân | Sửu | Thin | Hợi | Ngọ lim Dâu 

3 Dản | Dân | Sửi | Thìn | Hạ 48 Tuất 

4 Mão Tị Dàn | Sửu | Thìn - Tuất 

5 Mão | Dần Tý | Dần | Sửu 3h Hơi 

6 Thìn | Mão Tị Mùi | Dần si Hơi 

7 Thìn | Ngọ | Dân Tỷ | Tuất a2 Tý Hơi Dậu | Mão | Mùi : 
k — 
8 Tị Mão | Mão | TỊ Mùi 23 Tý |Thản | Ngọ | Thân | Thin 
b) Tị thìn | Sửu | Dân | Tý 24 Sửu | Dâu Mừ | Tỉ | Tị 

¡39C toc 
Mùi Ngọ | Mão | TỊ j ' H Ngọ | Sửu 

10 | Ngọ dịu 9 : 28 S1 | Tý | 

11 Ngọ | Thìn | Mão | Thân | Dân 26 Dàn | Dậu | Tuất| Hợi | Tuất 

— 

Ị- 

12 Mùi Tị Thìn | SửI | Mão băi Dân | Tuất Mùi | Thìn | Mão 
18 Mù | Thn | Dân | Ngọ | Hợi 28 Mão | Sửu | Thân | Dậu | Trên 
' 14 | Thân | TỊ Mùi | Mão | Thân 29 Mão | Tuất Ngọ | Ngọ | TỊ 
IEOG : 

15 Thân | Ngọ | Thìn | Thìn | Sửu 30 Thin | Hợi Hợi MÙ: | Ngọ 
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BẢNG Ð: CUNG AN CÁC CHÍNH TINH THEO VỊ TRÍ CỦA TỨ VI 

(Chú ý: M: Miếu địa (tết nhất); Ð: Đắc địa (rất tốt); V: Vượng địa 
(tốt vừa); H: Hãm ởịa (Xấu) 

Viết Tắt: Tử (Tử Vi); Phú (Thiên Phủ); Phá (Phá Quân); Liêm 
(Liêm Trinh); Sát (Thất sát); Tham (Tham Lang); Âm (Thái âm); 
Dương (Thái dương); Đông (Thiên Đồng); Lương (Thiên Lương); Tướng 
(Thiên Tướng); Cơ (Thiên Cơ); Cự (Cự Môn); Vũ (Vũ Khuc). 


Cùng CƯNG AN CÁC CHINH TINH 
VAN : : 
TUYỂ Tý | sửu | pần | Mão | Thin | TỈ | Ngọ | Mi | Thân | Dậu | Tuất | Hợi 
—— 
TỬVI Pha-H Liêm Thái | Tham | ĐồngHỊ Vũ-V | Lương- | Thất | Thiên 
Ty || tì, PhủV | ẢmH | (H | CựMôn| Tướng | Thiên |Sảt-H | Cơ-H 
(H) (M). |TươgH 
= 
Th Cơ | Từ Vi Thiên | Thái |LiêmH| Gư | Thiên |ĐồngĐÍ VớM | Thai 
sw || (Ð) (Ð) Phủ-v | Am-H | Tham | Môn- | Tướng | Lương | Sát (H) | Dương 
Phả-V {H) (Ð) | @) (H) 
1 ———- ¬———— 
Phá Thiên | Tử-M Thai | Tham Cự |LiêmV| Thiên Thât Thiền MP Thát 
Dân || Quản | Cơ-iÐ | PhủM | ẢmH | Lang-V | Môn | Tướng | Lương | SátM | Đồng-H | Khúc | Dương 
(M) (H) () 4M) (M) (H) 
Thái | Thiên | Th.Cơ | TỬ Vi | Cư | Thiên | Thền | Liêm | Thiền | Vũ-H 
Mão ¡| Dương Phủ {) Tham | Môn- | Tưởng | Lương (Đ) Đông Phá-H 
NỈ) (H) Ảm-H | ( (Đ) | (M) J SátÐ (H 
ThiallÐ Vũ | Ám-M | Tham | CơM | Tử ViV | Thiền | Thấi Liêm Pha | Thn 
khục V | Dươn Lang | ÔựM | Tương | tương | Sat-M Trinh Quân Đông 
Ợ 
Phủ.V (Đ) (V) (H" W) j (M) (V) 
Đông | VũM | CựV | Thiên | CơM TửVà Liêm-H Thiện 
Tỉ || (v) | Tham |Dương | Tương | Lương | (M) Phả-H Phủ 
Âm-V | (M) (V) (M) Sát-V 
bội ^ T Tiâ 
lÌ Tham | Đảng | Vũ-V | tương| Thất Thiên | Tử Vì Phá Liêm Thái 
Ngoj Lang | (H) |Tướng | (@) | SátH | CơV | (M) Quản bì) Xi 
ị (H) | CưH | (Ð} | (H) Phủ 
ˆ x : ũ là ỬVi.Đ lễ 
.||Cự Môn | Tưởng lpạnapạ| VũÐ | Thái Thiền | TỨY Thiên | Thái |Lạm H 
Mui | () (Ð) Niểnu Thất | Dương CơM | Phá V Phủ |Âm-M |Tham-H 
Sá-H | () 
| (Vì | 
_— —t 
tha Thiên san |Vũ Khúc| Thải ' ừVi Thái | Tham 
¬r | Liêm V Thất ¡ Thiện ắ an [TữViM|, Cư 
Thân | Tượng | LƯỚnG | SátM | Đềng | (MI | Dương, Phá Hàyh Thán | ÂmM | Lang | mMên 
4 tÐ) AM) kcủ Phủ-M @) () 
' Â MJ h 
_ | Thiện | LiêmM Thiên | Vũ | Thai | VÔ | Thập | TửV: | Cự Í Thiên 
Dâu tương | 5aLtÐ Đồng | Phá-H | Dương u®) Cơv | Tham-H | Môn Í Tưảng 
) (H) M) Âm-V Œ (Vỳ 
¬i ——† : 
‹ | Thât Liêm Pha Thiên Vũ-V Àm-Ð | Tham | CØ-M Tử-V Lương 
Tuất SảL-M Trinh Quân | Đông | PhủM | Dương | Lạng | CứM: | Tưởng (H) 
Ỉ 6) (Ð) (Đ) (Ð) () 
bị : 
' :8 Đông đá - Thiên |Gđ:M | Tửyvi 
Ha: trú Thiên | (h} Đa Sộ Dương | Tướng |Lướng |s.M 
Ỉ Eiltt Phú Ð | Âm-H |Tham NI (H) (M) 
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Trường hợp ông Trần Văn X (ví du trên), ta đã an các chòm sao 


trên như sau: 


TỊ (ám Hoả) Ngọ (dương H4) Mũi (âm thể) Thân (dương Kim) 
Quan Lộc Nô Bộc Thiện Di Tải Ách 
Thiện Lương - "1 Thất sáLM Liêm Trinh 
Bệnh Tử Mộ Tuyệt 
NT cá: Dậu (an km) 
TửVi-V Trân Van X. Tuôi Dượng Nam Tài Bạch 
Thiên Tướng- ụ Sinh giờ Hợi Ngày 1, Th.1 1 
Năm. Nhâm Dan 
—___— Su Thai 
Thi, Niện mệnh: Kim Bac Kim TUẤT (ấm Kim) 
Gøơ-V: Cự-Ð Cực: Mộc tam Cục Tự Tức 
Đế Vượng Sao chủ Mệnh: Sao chủ Thân; Phá Quán-M 
Lốc Tôn Thiên Lượng Dưỡn 
Dẫn (dương Môc) SửU (ám Thả) TẾ (dương Thủy) Hợi (am Thủy) 
Phụ Mẫu Mệnh Huynh Đệ Phụ Thệ | 
Tham Lang - Âmệ Dương-n Vũ -V - Th, Phủ V Thiên Đồng V 
Lâm Quan Quan Đời (X) Mộc Dục (X} Tràng Sinh 


Chú ý: * Sao Tốt (T); Sao xếu (X); Vương (V); Hzm (H); Đắc Địa (Ð) 
3.8- An theo Can uà Chí năm sinh: Chỉ có một sao: Tuân Không 


(gọi tắt là Tuần). 

Sao này an theo Can Chỉ năm sinh hay theo tên Can Chỉ của tuổi. 
Ví dụ người tuổi Giáp Tý, tuổi Ất Sửu..., tuổi Canh Thìn hay Mậu Tuất 
v.v... Sao Tuần đều có vị trí riêng, thường đóng ở giáp biên hay cung 
Địa Bàn. (Xem bảng E). 

3.4- An theo riêng Thiên Can năm sừnh: Có sao Triệt Lô (gọi 
tất là Triệt), và 12 sao khác. Cũng nh.r sao Tuần, sao Triệt cũng 
được an ở vùng giáp biên hai cung Địa Bàn, còn 12 sao khác thì được 
an vào từng cung theo Thiên Can của tuổi. (Xem bảng G). 12 sao 
này là: 1- Lộc Tền; 2- Văn Tỉnh; 3- Thiên trù, 4- Lưu Hà, 5- Đà La; 
6- Rình Dương; 7- Quốc Ấn; 8- Đường Phù; 9- Thiên Khõi; 10- Thiên 
Việt; 11- Thiên Quan; 12- Thiên Phúc (bảng G'). 

3.õ- An theo riêng Địa Chỉ năm sính. gồm chòm sao Thái Tuế 
(12 sao) và 17 sao khác, 
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3.ð.1- An Thúy Tuế: Địa Chị của năm sinh là gì thì an Thái Tuế 
vào cung đó. Ví dụ tuổi Tý thì an Thái Thuế vào cung Tý; tuổi Sửu 
an Thái Tuế vào cúng Sửu; tuối Thìn an Thái Tuế vào cụng Thìn..., 
sau đó theo chiều thuận (không kể tuổi âm đương) an tiếp 11 sao 
còn lại, mỗi sao vào một cung, theo trật tự: 

1- Thái Tuế (X);2- Thiếu Dương (ŒT): 3- Tang Môn (X); 4- Thiếu Âm 
Œ): ã- Quan Phủ (X); 6- Tủ Phù (X); 7- Tuế Phú (X);8- Long Đức (T); 9- 
Bạch Hồ (XŸ); 10- Phúc Đức ŒT): 11- Điếu Khách (3). 12- Trực Phu (Ä). 

3.5.3- Án 17 sao còn lại: theo Địa Chí tuổi môi sao có vị trí ở 

một cung nhất định (bảng H) 


BẢNG E: VỊ TRÍ AN SAO TUẦN KHÔNG 


l 
Can Giáp Ẫt Binh | Đỉnh Mậu Kỳ | Canh | Tân | Nhâm | Quỹ 
Sửu ò Hợi Dâu Mùi T¡ 
Dẫn Tý Tuất Thân Ngọ 
Thìn Mão Sửu Hợi Dậu Mũi 
CA. 
T¡ Dân Tỷ Tuât Thân Ngọ 
Mão Sửu Ha Dậu Mùi 
| Thin Dân Tỷ Tuật Thân 
{| Ngọ Ty Mão Sửu Hợ L Dậu 
Mùi Thin Dẫn Ty | Tuật nhện d 
Ty Mão Sửu Hợi Dậu : 
Ngo Thìn Dẫn Ty Tuất ' 
Thần Mùi B » 
Ty Mão Sửu Hơi 
ty Thìn Dân Tý Tuất 
Dậu Ngọ Mùi Ty Mão Sửu Hơi 
_—_——_—_--.-|-—-—. 
—————— 
: Thã Ngộ h : T 
Tuất án 49 Thin Dân y 
Dâu Mũi Ty Mão Sửu 
¬ Tư heo 
Thân Ngọ Thìa Dân Tỷ 
Hợi Dậu Mũi Ty Mão Sưu 
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Ví dụ: Theo bảng trên, người sinh năm Giáp Tý: an sao Tuần tại 
biên giữa hai cung Tuât/Hợi; người sinh năm Định Ty an sao Tuần 
tại biên giứa hai cung Tyý/ Sửu v.v... 

3.6- An theo Tháng sinh: Có 6 sao: 1- Tả Phù (T), 2- Hưứu Bật (T); 
ä- Thiên Giải (T); 4- Thiên Hình (); 5- Thiên Riêu (X); 6- Thiên Ÿ (T). 

Ví dụ: Người sinh tháng giêng thì an Tả Phù cung Thìn; an Hữu 
Bật tại cũng Tuất. Người sinh tháng ba thì an Tả Phù tại cũng Ngọ; 
an Hưu Bật bại cũng Thần. (Xem bảng Ì). 

8.7- An theo Giờ sinh: Có 6 sao: 1- Văn Xương (T); 2-Văn Khuc (T); 
đ- Thai Phụ (ŒT); 4- Phong Cáo (T); 5- Địa Không (X); 6- Địa Kiếp (X). 

Vị dụ: Người sinh giờ Tý, an Văn Xương tại cung Tuất; an Văn 
Khuc tại cung Thìn. Người sinh giờ Mão an Văn Xương tại cung 
Mùi; an Văn Khúc tại cung Mùi (đồng cung)... Xem bảng R). 


BẢNG G: CÁC SAO AN THEO THIÊN CAN NĂM SINH 
(Triệt Lộ và 11 sao khác) 


Can tuổi Giáp | Ất Bính | Đính | Mậu Kỷ Canh | Tân | Nhám| Quý 
Các Sao CUNG AN SAO 
Triệt Lộ Thân | Ngọ Thịn Ì Dẫn Tý Thán | Ngọ Thịn Dần Ty 
Dậu Mũi T¡ Mão Sửu Dậu Mùi TI Mão | Sửu 
Lộc Tòn-T Dẫn Mão Ti Ngẹ Tý Ngo Thân Dâu ¡ Hơ Tý 7 
Đà La-X Sứ Dẫn Thịn Tỉ Thìn Tỉ Mũi Thần Tuât Hơi 
Kinh Dương-X | Mão | Thịn Ngo Mùi Ngọ Mùi Dâu Tuất } Tỷ Sửu 
Quắc Ẩn-T Tuất | Hơi Sửu Dẫn Sửu Dẫa Thân | Tí Mui Thân 
Đường PhùT | Mùi Thân |  Tuấi Hợi Tuất Hơi Sử Í Dân Thìn TỊ 
Thiên Khôi T Sửu Tý Hợ Hơi Sửu Tý Ngọ Ngo Mão Mão Ì 
Thiên Việt T Mùi Thần |_ Dâu Dâu Mùi Thân | Dần Dãn T¡ Tỉ 
+———- Ị 
Thiên Quan T | Mũi Thịn đó Dân Mão Dâu Hơi Dậu Tuật Ngo | 
Thiên PhúeT | Dậu Thân |_ Tý Hợi Mão Dần Ngộ T¡ Ngo Tj 
Thiên Trủ-T Tý Ngo Ty T¡ Ngợ Thăn Dẫn Nqọ Dậu Hơi 
Lưu Hà-H Dâu Tuất Mùi Thắn Ty Naọ Mão Thịn Hợ Dân 


Ví dụ: Người tuổi Giáp, an sao Triệt vùng giáp biên giữa hai 
cung Thân/Mậu; an Lộc Tồn ở cung Dần, Đà La ở cung Sửu..., Quốc 
Ân ở cung Tuất..., Thiên Phúc ở cung Dậu v.v... 
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BẰNG H: CÁC SAO AN THEO ĐỊA CHI NĂM SINH: 17 SAO 
(12 sao chòm Thái Tuế xem trật tự ở tiểu mục ð) 


[ T TT 
Chí năm sinh ÌÌ Tý | Sửu | Đần Mão | Thìn Tị Ngọ Mùi | Thân | Dậu Tuât | Hợi 
=— | 
Tên Sao | 
E= Ca EE-cg < —* ca TPRE= cên ng 
|ĐÐào HoœT | đâu Ngọ = 
IỆ -Ự —} 


Hồng Loan -T j| Mão | Đần | Sửu 


Cö ThầnX  .| Dần Dần T: 
F————— 


QuàTuX [Tuất | Tuất | Sửa 


Nhiên Kháng-} Sửu | Dẫn | Mão 


| 
Thiên Khốc~X ¡ Ngô Í Tị | Thin 


Thiên Hư |Ì Ngọ | Mùi | Thân 


Thiên H-T [|| Dàu | Thân | Mùi | Ngọ 
im : 
Thiên Đi@T | Dậu | Tuât Hơi 


Nguyệt Đức-T || T:¡ Ngo Mui 


Long Tr-T ¡| Thìn Tì Nqọ 


_ 
Phượng Các-T|| Tuất | Dầu | Thân | Mũ | Ngọ | Ti Thin | Mão | Dân | Sửu Ty | Hơi 
—— 
Hoa Cái-T Thìn | Sửu | Tuất | Mũi | Thìn | Sửu | Tuất | Mù | Thin | Sửu | Tuất | Mùi 
† 
Thiên Mã-T Dần | Hơ | Thân T¡ Dàa | Hợ_ | Thân Tỉ | “am Hợ | Thăn | T¡ 
lo  — 
KipSárx 1| Tí | Dân | Hơ | Thân | Tỉ Thian | Hợ | Thân | Tỉ | Dân Hơi | Thân 
IỊ 
l8 + 
PháToá-X l[ Tị Sử | Dậu Ti Sửu | Dâu Tị Sửu | Dậu | T¡ Sửu | Dâu 
———\ +¬ 
Giải ThằT '| Tuất | Dâu | Thân | Mùi | Ngo | Tỉ Thn | Mão | Dần | Sửu Tý | Hơ 
{ 


Ví dụ: Địa Chi năm sinh là Dần (hay người tuổi Dần), an Hồng 
Loan tại Sứu, Đào Hoa tại Mão; an Cô Thần tại TỊ, Quả Tư tại Sửu; 
an Thiên Hư tại Thân v.v... 


BẰNG I: SAO AN THEO THÁNG SINH: 6 SAO 


Tháng sinh | Giêng Hai Ba Tư | Mãm | Sau Bảy Tam | Chín Mưt | Một Ì Chạp 
E———— Lc =4 

Tên sao , CỤNG AN SAO 
BE nrrr:.zaaưanRBSE Di ==.—— = ——== TT E=.= ———— =+ —-=— T =—i 
Ta Phụu*T Thin TỊ Ngo Mui | Thân | Dâu | Tuât Ha Tỷ Sử ! Dân | Mã» 

HT! HE ề +- 

Hừu Bật- Tuât Dậu | Thân Mui | Ngọ Tí Thìn Mão Dân Sửu | Ty HƠI 
ThênYTT | Sửu Ỉ Dàn | Mão Thịn Tí Ngo Mứ Thân | Dâu Tuất ị Hại Ty 
Thiện Riều Sửu | Dần | Mão | Thn | TÔ | Ngọ | Mu | Thâa | Dậu | Tuất ! Hở | Ty 
Thiên Giả-T | Thân | Dậu | Tuất Hơi Tý Sửu | Dân | Mão | Thìn TL } Ngọ | Mu 

Ẵ : : lễ ] 

Thiên Hinh Xị | Dâu Tưât Hợi Ty Sửu Dàn | Mão Thịn Tì Ngọ | Mùi | Thần 


628 


HOÀNG TUẤN 


Ví du: Người sinh vào tháng hai, an Tả Phủ ở cung Tị, Hữu Bất ở 
cung Dậu... Thiên Hình ở cung Tuất, Thiên Riêu, Thiên Ÿ tại cùng 
Dần v.v... 


BẰNG K: SAO AN THEO GIỜ SINH: 6 SAO 


Giờsinh | Tý Sửu Dân | Mão | Thìn TỊ Ngọ Mùi | Thân | Dậu | Tuât| Hợi 
TÊN SAO CUNG AN SAO 
L th 


=“——— ————— = ————=>—= TIEEE sa 
Văn Xương TÍ| Tuất Dâu | Thán | Mũi | Ngọ Tị Thìn | Mão | Dân Sửu Ty Hợi ị 


h 
— 


Văn Khuc-T ¡| Thìn Tị Ngọ Mũi | Thần | Dậu | Tuât Hơi Ty Sửu | Dân | Mão ' 


Thai Phu-T j| Ngộ Mùi Thân | Dâu | Tuất Hơi Tỷ Sửu Dân Mão | Thịn T¡ 


Phong Cáo TỊÍ Dần | Mão | Thìn T¡ | Ngọ | Mũi | Thân | Dậu | Tuất | Hơ | Tý | Sửu 


J TT 
Địa Không: | Hơi | Tuất | Dậu | Thân | Mức | Ngọ | Tí | Thì | Mão | Dân | Sửa | Ty 
¬——————' 


Địa Kiếp-X Hợi Ty | Sửu | Dân | Mão | Tha | Tỉ | Ngợ | Mũi | Thân | Dậu | Tuất 


Vị dụ: Người sinh giờ Thìn, an Văn Xương ở Ngọ, Văn Khúc ở 
Thân, Thai Phụ ở Tuất, Phong Cáo ở Ngọ, Địa Không ở Mùi, Địa 
Ñiếp ở Mão. 

3.8. An theo Can tuổi củng các Chính Tính uà 4 Phụ Tình 
là Phù. Bat, Xương, Khúc: Bộ Tứ Hóa mm 

Bô Tư Hóa gồm 4 sao là: Hóa Lộc, Hóa Quyển, Hóa Khoa và Hóa Kị. 
Hai sao Hóa Lộc và Hóa Quyển thì an theo các Chính Tĩnh. Sao Hóa 
Khoa thì an theo Chính Tỉnh và 4 Phụ Tình là Xương, Khuc, Phù, Bạt. 
Riêng sao Hóa Ki thì an theo Chính Tình và 2 Phụ Tĩnh là Xương, Khúc. 


BẢNG L: AN BỘ TỨ HÓA 


Giáp Ất Bính Đính Mậu Kỷ Canh | Tân Nhâm | Quỷ 
kiGDÓổi Dhkcc SG 

_TÊN SAO. AN ĐÔN CUNG VỚI SAO : 
= tiềm | Thiền | Thèn | Thái | Tham Vũ Thải Cư Thiên =1 

Hóa Lộc-T Trinh Cơ Đồng Âm Lang Khúc | Dương | Môn Lương | Quân 
F—————l— ° 

Hóa Quyề 1 Phá Thiên Thiên Thiên Thai Tham Vũ Thái Tử Cư 

0a QUYỀP- | Quận | tương | Cơ | Đồng | Âm Lang | Khúc | Dương | Wì Môn 

| Vũ Tử Văn Thên | Hữu Thên | Thả | Văn Tả Thai 

Hóa Khoa-T Ì Khúc |. Vi Xương Cơ Bật Lương |_ Âm Khúc Phù Âm 

HoaKix | Thả Thái | Liêm QỰ | Thiên | Văn | Thiên | Văn Vũ | Tham 
: ,| Dương Ấm Trinh Môn Cơ Khúc | Đồng | Xương | Khúc | Lang | 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Ví dụ. Người tuổi Bính: an Hóa Lộc đồng cung với Thiên Đồng; 
Hóa-Quyền đồng cung với Thiên Cơ, Hóa Khoa đồng cung với Văn 
Xương; Hóa Kị đồng cung với Liêm Trinh. 

3.9. An theo Tam Hợp Chỉ của tuối, Giờ sinh uà tuổi Âm, 
Dương : chỉ có cặp sao Hỏu Từùnh öuà Linh Tùnh 

(Hỏa Tình thì an theo 4 “Tam Hợp Cục” khác nhau. Linh Tình 
thì chỉ an theo 2 cách: Tam Hợp "Dần - Ngọ - Tuất” và ba Tam Hợp 
kia như nhau). 


BẰNG M: AN HỎA TINH 


————ễ ¬ ~ 
Giờ Binh | Ty | Sửu | Dân | Mão | Thia | Tí | Ngọ | Mu | ThP | Du | Tuất | Họ 
+ = 5 —ẠSxaẻ.ẻ.-.1-7z1rmmm. 
TAM HỢP VỊ TRI AN SÀO HÁO (X) 
Thân Dàn | Mão Thịn T¡ Ngo Mùi | Thàn Dậu bạ Hợi [hô Tý Sữu 
Tỷ : - - 
Thìn Dàn | Sửu Tý | Hm | Tuất | Dâu | Thàn | Mùi Ngo | 1, Thìn | Mão 
h =.....ỰÏÏẽ...TẶ_T+r. P H 
TÔ | Mão| Thn | TÍ | Ngo | Mới | Thân | Dậu | Tuất | HE | Tý | Sử | Dần 
Dâu h 
Sứu | Mão | Dẫn Sửu | Ty Hợi Tuất | Dậu | Thân Mút | Ngọ TỊ Thìn 
Dân || Sửu | Dẫn Mão | Thị Tỉ Ngọ Mùi Thân Dâu | Tuất Hạ Ty 
Ngo | : 
Tuất ¡| Sửa | Tý Hơ | Tuất | Dâu Thân | Múi Ngọ Tỉ | Thị Mão Dần 
ụ 
: : P : : : REREOEITSSR 
Hơ !| Dâu | Tuất | Hơ | Tỷ | Sửu | Dẫn | Mão | Thn | T [Ngoc Ô Mũ | Thần | 
Mão | : ~ h 
Mũ. || Dâu | Thân | Mù | Ngọ, | Ti Thn | Mão | Dân | ŠU | Tý Hơ | Tuất 


Chư ý: Dương Nam, Âm Nữ: an theo hàng trên Âm Nam, Dương 
Nư: an theo hàng dưới. Ví dụ: Người tuổi Thân, sinh giờ Sửu: nếu là 
Dương Nam, Âm Nữư thì an Hỏa Tỉnh ở cung Mão; an Linh Tỉnh ở 
Dậu (bảng dưới). Nếu là Âm Nam, Dương Nữ thì an Hỏa ở cung 
Sửu; Linh ở cung Hợi. Cũng người tuổi Thân, nếu sinh giờ Ngọ thì 
tuổi Âm hay Dương đều an Hỏa ở cung Thân; Linh ở cũng Thìn (bảng 
dưới). 
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BẢNG N: AN LINH TINH 


=_Tn | E ⁄ — 
GiờSinhÌ| tý | Sửu | Dân | Mão | Thia | Tỉ Ngõ | Mù | Thân | Dậu | Tuất | Hơ 
CỤ HHỮNH |: ì đýn hệ tk gà se nà VÌ, PHAN SAU LINEDM) s22 ca {+2 dua cac cúc ải 
Dân || Mão | Dẫn [ Sử | Ty | Hợ [ Tuất Dậu _] Thân Mùi [ Ngo | Tỉ Thìn 
Ngg - —— 
Tuật Mão | Thìn Tí Ngơ | Mùi | Thân Dâu | Tuất Hợi Tý Sửu Dân 
| ụ 
Thần l& 


Thịn ; 
Tuải | Dau | Thân | MuI | Ngọ Tị Thìn | Mão Dẫn Sửu Tỷ Hơi 
Tị Ỉ 


F===—H -tuất Hợi Ty Sửu | Dàn | Mão Thin Tj Ngo Mùi | Thàn | Dâu 


Mao 
MUI l0, 


38.10; An theo sqo Lộc Tôn: Riêng Hệ thống sao Bác sỹ, gồm 12 
sao thì sao đứng đầu là Bác sỹ an đồng cung với Lộc Tôn, sau đó an 
tiếp LI sao còn lại, mỗi sao một cung, theo trật tự: 

+ Dương Nam, Âm Nữ: an theo chiều thuận kim đồng hồ; 

+ Âm Nam, Dương Nữ: an theo chiều nghịch kim đồng hồ. 

Thư tự: 1- Bác Sỹ (T), 2- Lực sỹ (T), 3- Thanh Long (T), 4- Tiểu 
Hao (X), 5- Tướng Quân (X), 6- Tấu Thư (T), 7- Phi Liêm (X), 8- Hy 
Thần (T), 9- Bệnh Phù (X), 10- Đại Hao (ÄX), 11- Phục Binh (X), 12- 
Quan Phủ (3). 

Nên chú ý là trong 108 sao Tử Vi có hai sao chú về Lộc là Hóa Lộc 
và Lộc Tên. Bao Hóa Lộc là do thành tích cố gắng mà có (Lộc đo 
người làm ra). Còn Lộc Tổn là do cơ hội mà có (Lộc trời cho). 


3.11. An theo lối riêng biết: Gồm 12 sao (7 sao tốt và 5 sao xấu): 

* Ân Quang (T): Lấy cung có sao Văn Xương gọi là mồng một, tính 
theo chiêu tuân đến ngày sinh, lùi lại một cung, an sao Ân Quang. 

* Thiên Quý (T): Lấy cung có sao Văn Khúc gọi là mỏng một, tính 
theo chiêu nghịch đến ngày sinh, lùi lại một cung, an sao Thiên Quý. 

* Tam Thai (T): Lấy cung có sao Tả Phù gọi là mồng một, tính 
theo chiêu thuận đến ngày sinh, an sao Tam Thai. 

* Bát Toa (T): Lấy cung có sao Hữu Bật gọi là mồng một, tính 
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theo chiêu n#ghịch đến ngày sinh, an sao Bát Tọa. 

* Thiên Tài CT): Lấy cung Mệnh làm năm Tý, tính theo chiêu 
thuộn đến năm sinh, an sao Thiên Tài, 

* Thiên Tho (T): Lấy cung Lập Thân làm năm Tý, tính theo chiêu 
thuận, đến năm sinh, an sao Thiên Thọ. 

* Thiên Thương (X): Án cố định ở cũng Nó Bộc. 

* Thiên Sứ (X): An cố định ở cung Tật Ach. 

* Thiện La (X): An cố định ở cung Thìn. 

* Địa Vãng (X): An cố định ở cung Tuất. 

* Đấu Quân (X): Lấy cung có sao Thái Tuế gọi là tháng giêng, 
tính theo chiều nghịch đến tháng giêng, rồi lại lấy cung đó làm giờ 
Tý, tính theo chiều thun đến giờ sinh, an Đẩu Quân. 

* Địa Giải (T): Lây cung Mùi gọi là tháng giêng, tính theo chiều 
thuận đến tháng sinh, an sao Địa Giải. 

Đến đây chúng ta đã an hết 110 sao Tử VỊ. 


V- Ghi Đại hạn và Tiểu hạn và các sao Lưu bạn 


1- Ghỉ Đại Hạn: Mỗi Đại hạn là 10 năm, được gh1 vào một cụng, 
Địa bàn bắt đầu từ cung Mệnh, theo số của Cục và tuổi Âm Dương. 

e Dương Nam, Âm Nữ: Ghi theo chiêu thuận, kim đồng hồ; 

e Âm Nam, Dương Nư: Ghi theo cbiêu nghịch kìm đồng hô. 


+ Thuỷ Nhị Cục: ghi 10 năm đầu, từ năm thứ 2 đến năm 11 tuổi 
(ghi 2 - 11); sau đó các cung tiếp theo là (12 - 21 tuổi); (22 - 31 tuổi); 
(32 - 41 tuổi); (42 - ð1 tuổi); (52 - 61 tuổi); (62 - 7Í tuổi) v.v... 

+ Môc Tam Cúc: ghi 10 năm đầu, từ năm lên 3 đến năm 12 tuổi 
(3 - 12); các cung tiếp theo là (18 - 22); (23 - 32); (33 - 42) v.v... 

+ Kim Tứ Cục: ghi 10 năm đầu, từ năm lên 4 đến năm 13 tuổi (4-13). 

+ Thổ Ngũ Cục: ghỉ 10 năm đầu, từ năm lên 5 đến năm 14 tuổi (5-14). 

+ Hỏa Luc Cục: ghi 10 năm đầu, bắt đầu từ năm lên 6 đến năm 
15 tuổi (6 - 15). 


Các cung tiếp theo cũng ghi từng 10 năm tiếp theo như các trường 
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hợp trên. 


2- Ghi Tiểu Hạn: Hay Niên Hạn là thời gian một năm; ghi theo 
vòng chu vi bên trong của 12 cung Địa Bàn. Tiểu Hạn tính ¿heo Tom 
Hợp Địa Bàn Chị tuối. Ví ầụ, người thuộc ba tuổi "Thân - Tý - Thìn” 
đều ghi Niên Hạn đầu là năm tuổi của mình bên cạnh cung Tuất 
của Địa Bàn; có nghĩa là người tuổi Thân, thì ghi Tiểu hạn bắt đầu 
tử cung Tuất (ghi tuổi Thân vào cạnh cung Tuất. Người Tuổi Tý 
cũng có niên hạn bắt đầu từ Tuất (ghi tuổi Tý cạnh cung Tuất của 
Địa Bàn); người tuổi Thìn cúng thế, ghi tuổi Thìn cạnh cung Tuất 
của Địa Bàn. Sau đó ghi tiếp cho đủ 12 cung Tiểu Hạn vào chu vì 
trong của 12 cung Địa Bản theo nguyên tắc: Trợi ghi theo chiều 
thuận; Gái ghi theo chiều nghịch. (Bảng Ô}) 


BẰNG O: CUNG BẮT ĐẦU TIỂU HẠN 


Tam Hợm Chi tuổi Vị trí an Tiểu Hạn 
| Thân - Ty - Thìn Ghi Chỉ tuổi cạnh cùng Tuất 
Hợi - Mão Mui Ghi Chi tuổi cạnh cung Sửu 
Dần - Ngọ - Tuất Ghi Chỉ tuổi cạnh cùng Thìn 
Tị¡ - Dậu - Sửu Ghi Chi tuổi cạnh cung Mùi 


Ví du: Cứe cung Tiểu Hạn của người tuổi Dần (ông Trần Văn X.) 
Cung ghi Tiểu Han đầu tiên của ông X. (tuổi Dần): đánh dấu (*) 


Ty Ngọ Mùi Thân 


b< xL J> 
Thìn Mâo Thìn TỊ  Ngo 


& | mx Dậu 
K2 Dần Mùi 


M Sửu Thân : 
kà Tuât 
Tý Hơi Tuải Dã 
Frv†[ 
Dần Sửu Tý Hợi 
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3- Ghi Hạn Tháng, ngày, giờ: Ngoài Đại Hạn và Niên Hạn (Tiểu 
Hạn), người ta còn ghì Hạn theo Tháng (Nguyệt Hạn), theo Ngày 
(Nhật Hạn) và theo giờ (Thời Hạn). Tuy nhiên trong thực tế, theo 
nhiều người nghiên cứu về Tử Vị, ít có khả năng dự đoán sự việc xảy 
ra theo từng giờ. Ghi ra đây để tham khảo: 

đ.I. Nguyệt Han (Thúng Hạn): Lấy cung Tiểu Hạn làm tháng 
giêng, tính theo chiều nghịch đến tháng sinh, rồi lại coi tháng đó là 
giờ Tý, tính theo chiều thuận đến giờ sinh, gặp cung nào thì cung đó 
là tháng giêng của năm Tiểu Hạn. Tư đó tính-theo chiều thuận cho 
đủ 12 tháng của năm Tiểu Hạn. 

ä.2. Nháit Han (Ngày Hạn): Lấy cung Nguyệt Hạn coi là mồng 
một, tính theo chiều thuận, mỗi cung một ngày cho đủ 30 ngày của 
tháng Hạn (nếu tháng thiếu thì 29 ngày). 

đ.g. Thời Hạn (Giờ Han): Lấy cùng Nhật Hạn làm giờ Tý, tỉnh 
theo chiều thuận, mỗi cung một giờ, cho đủ 12 giờ của ngày hạn 
(Ngày âm lịch có 12 giờ). 

4- Án các sươo Lưu Hạn (túc cức sao lưu động): Có 9 sao lưu 
động hàng năm, an để xem củng các sao hạn năm định xem. Chín 
sao đó Ìà: 1- Thái Tuế; 2- Tang Môn; 3- Bạch Hồ; 4- Lộc Tôn; 5- Kinh: 
Đương: 6- Đà La; 7- Thiên Khốc; 8- Thiên Hư; 9- Thiên Mã. 

4.1. Lưu Thứi Tuế: Mỗi năm đều có một cung Niên Hạn (tức cung 


Tiểu Han), nhưng muốn xem Hạn năm hiện tại đang sống thì phải 
an thêm Thái Tuế vào chính năm đó, chứ không an vào năm Niên 
Hạn. Ví đụ muốn xem hạn năm Dần thì an Thái Tuế vào cưng Dần, 
mác đầu Tiểu Hạn của năm Dần nằm ở cung khác. 

42_ Lưu Tang Môn: An cách sao Thái Tuế một cúng tính theo 
chiều thuận. 

4.3. Lựu Bach Hồ: An ở cùng xung chiếu với cung Tang Môn Ví 
dụ Tang Môn ở Dậu thì Bạch Hổ ở Mão. 

4.4, Lưu Lộc Tôn - 4.5. Lưu Kình Dương - 4.6. Lưu Đẻ ba: Cả ba 
sao này đều phải an theo Thiên Can của năm xem Hạn. Theo Bảng 
P dưới: 
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BẢNG P: VỊ TRÍ LƯU BA SAO: LỘC TỒN, KÌNH DƯƠNG, ĐÀ LA 


CANNAM || Giáp | Át | Bính | Định | Canh | Tân |Nhâm| Quỹ | 
XEM HẠN Mậu Kỷ 
SAO LƯU HẠN Vị TRÍ AN SAO 
bi, Ai T... - 
LưuLộcTồn || Dần | Mão | Tị Ngọ | Thân | Dậu | Hợ | Tý 
Lưu Kình Dương | Mão Thìn | Ngo | Mùi | Dậu | Tuất | Tý | Sứu | 
Lưu Đà La | Sửu Dàn | Thìn l Tỉ Mủi | Thân | Tuất | Hợi 


4.7. bưu Thiên Khốc: Lấy cung Ngọ làm năm Tý, tính theo chiều 
Nghịch đến cung có tên năm xem Hạn: an Thiên Khốc. 

4.8. Lựu Thiên Hư: Cũng lấy cung Ngọ là năm Tý, tính theo chiều 
Thuận đến cung có tên năm xem Hạn: an Thiên Hư. 


4.9. Lưu Thiên Ma: An theo "Tam Hợp Chỉ” của năm xem Hạn. 
Ví dụ, nếu các năm xem Hạn là năm Thân, năm Tý hay năm Thìn 
đều an Thiên Mã ở cung Dần. (Xem bảng Q đã tính sẵn). 


BẢNG @: VỊ TRÍ AN LƯU THIÊN MÃ 


——- 
TAM HỢP CHI Í_ VỊ TRÍĨ LƯU 
NĂM XEM HẠN THIÊN MÃ 

=: ——— 
Thân -~ Tý - Thìn Dân 
H 
Dần - Ngọ - Tuất Thân 
n 
Hợi - Mão - Mùi Tỷ 
lỈ 
TỊ * Dậu - 8ửu l Hợi 


Ví du: An các sao Lưu Han năm Canh Thìn (năm 2000) 


1- Lưu Thái Tuế: Năm xem Hạn là năm Thìn thì an Thái Tuế tại 
cung Thìn. 


2- Lưu Tang Môn: An trước cung Thái Tuế 1 cung theo chiều 
thuận: cung Ngọ. 
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3- Lưu Bạch Hồ: Tại cung xung chiếu với Tang Môn: cung Tý. 

4- Lưu Lộc Tôn: An theo Thiên Can năm xem Hạn: năm Canh 
Thìn, Lộc Tên tại cũng Thân. (xem Bảng P). 

ð- Lưu Kinh Dương: tại cung Dâu (củng theo Thiên Can năm 
xem Hạn). 

6- Lưu Đà La: tại cung Mùi (như trên). 

7- Lưu Thiên Khốc: Tại cung Dần (tính Tý từ cung Ngọ nghịch 
chiều đến năm Thìn). 

8- Lưu Thiên Hư: Tại cung Tuất (tính như trên nhưng thuận 
chiều đến năm Thìn). 

9- Taưu Thiên Mã: năm Thìn, an Thiên Ma tại cung Dần (Bảng Q). 


SAO LƯU HẠN NĂM CANH THÌN (2000) 


TI Ngọ Mùi Thân „ 
Lưu Tang Môn Lưu Đà La Lưu Lộc Tôn 
Thìn Dậu 
Lưu Thái Tuê Lưu Kinh Dương 
n= _ : 
Mão Tuất 
§ Thiên Hư 
Dằn Tý 
Lưu Thiên Mã Sửu | Lưu BachHổ Hợi 
L Lưu Thiên Khốc 


ã- Cách xem Hạn hàng năm: Như thế mỗi năm có hai cung Hạn: 

B.1:Cung Niên Han bay cung Tiểu Hạn: (xem tên nằm ở vòng 
trong 12 cung Địa Bàn). Niên Hạn thường được xem thêm với 9 sao 
Lưu Hạn hàng năm để dự báo. 


5.3:Cung Lưu niên Đai Han (tức cũng hàng năm của Đại Hạn - vì 
mỗi Đại Hạn là 10 năm). Tính cung "Lưu Niên Đại Hạn” phải theo 
tuổi âm đương: 

* Dương Nam, Âm Nữ, theo chiêu thuận, nhưng lùi lại một cũng, 
sau cung sung chiếu của năm đầu tiên. 

* Âm Nam, Dương Nữ. theo chiêu nghịch, nhưng cũng lùi lại một 
cung, ¿rước cung xung chiếu năm đầu tiên. Cụ thể như sau: 
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5.2.1: Năm đầu Đai Han: là cung khởi đầu Đại Hạn đó. Ví dụ Đại 
Hạn từ năm 13 đến năm 22 tuổi của ông X. trong ví dụ trên, ở cung 


Dần, thì năm Dần là năm khởi đầu của Đại Hạn (tức 13 tuổi). 


5.2.2: Năm Han thứ hai: cung xung chiếu của năm đầu (Dần), là 


cung Thân(tức năm 14 tuổi). 


5.2.3: Năm Han thư ba: lùi lại một cung, sau cung Thân, là cung 


Mùi, tức năm 1ð tuổi). 


5.2.4: Năm Han thứ tư: theo chiều thuận, trở uề cung Thân (16 tuổi). 
5.2.5: Năm Han thứ năm: cung Dậu (17 tuổi). 
B.2.6: Năm Han thứ sáu: cung Tuất (18 tuổi). 
5.2.7; Năm Han thư bảy: cung Hợi (19 tuổi). 


5.2.8: Năm Han thứ tám: cung Tý(20 tuổi). 


5.2.9: Năm Han thư chín: cung Sửu(21 tuổi). 


5.2.10: Năm Han thư mười: lại frớ uê cung Dần (22 tuổi). 


Như thế là đủ 10 năm trong Đại Hạn từ 13 đến 22 tuổi của ông 
X. Ta nhận thấy trong Đai Han 10 năm có 2 lần năm Han trùng 
nhau: đó là cung Dần, cung khới đâu Hạn (năm 13 tuổi) cũng là 
cung kết thúc Hạn (năm 22 tuổi); và cung Thân, cung xung chiếu 
cud cung đầu Đưi Han (tức cung Dân), cũng là năm Hạn của 2 lần, 
lúc 14 tuổi và 16 tuổi (xem bảng R và S ở dưới). 


Bảng R : Vị trí các cung Lưu niên Đại Hạn -(từ 13 đến 22 tuổi) 


(Dương Nam - Âm Nữ - Thuân chiều Kim đồng hỏ) 


Ty Ngọ Mùi 
15 tuôi 


Thân 
14 luổi 
16 tuổi 


| Dậu 

Thìn | nế: 

¡_ 17tuôi 

Mão : L Tuất 

„277 Mộc Tam Cục 18 tuổi 

Cung 13 Tuổi +22TT 21 tuổi 20 tuổi ho tuổi 
khơi đâu ——y (ĐV.13-22-T „ : 
: Tý Hợi 


Đại Hạn Dần Sứu 
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Bảng S: Vị trí các cung Lưu niên Đại Hạn -(từ 36 đến 35 tuổi) 
(Âm Nam - Dương Nữ - Nghịch chiều Kim đồng hồ) 


Ty Ngọ Mui Thân 
34tuỗi |}  33tuổi 32tuUối 4 31 tuổi 

Cung Fù -T† 
khởi đâu _— j 26 Tuổi +35T Dâu 
Đai Hạn Thìn —t Ty 
(ĐV.28-35T) S.. 36 tuôi 


Mão : 
Mộc Tam Cục 29tuối 


13 Tuổi +22T|_ 211uổi 
Dân Sứu 


20tuổi - |2átuổi 
Tý Hợi 


6- Xem Số Trẻ em: Tư 1 đến 5 tuổi chỉ xem dự báo về sức khoẻ: 
e Một tuổi: xem cung Mênh 

e Hai tuổi: xem cung Tài 

e Ba tuổi: xem cung Quan 

e Bốn tuổi: xem cung Tât ách 

e Năm tuổi: xem cung Phúc Đức. 


* 


Đến đây coi như chúng ta đã bíêt cách an sao một lá số Tử VI, và 
đã khảo sát qua nội dung tư tưởng chủ yếu của Tử Vi cùng phương 
pháp của nó. 

Dưới đây là lá số mẫu của ông Trần Văn X. (trong ví dụ trên) đã 
được an sao toàn chỉnh, để chúng ta tiện theo rõi và nghiên cứu tiếp. 
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Lá Số của ông Trần Văn X 


(Kèm các sao Lưu Hạn năm Canh Thìn - 2000 


sau khi đã hoàn thành 


Tị (âm Hoá) Ngọ (dưỡng Hoả) Mùi (âm Thổ) Thần (dương Kim) 
QUAN LỘC _ NỘ BỘ THIÊN DỊ TẬT ACH 
Thiên Lương - H Thật Sắt - M Nguyệt Đức Liêm Trinh-V 

Hóa Lộc Long Trỉ Quan Phủ | Quốcán — TỬPhù THênMã TuêPha Ì 

Thiêu Âm Cô Thân Thiên Phúc Thiên Hÿ Thiên Hình Bmu C TN õn Hư 

Thiên Việt - Phi Liêm __ | Thiên Giải Thiên Thương Bệnh Phù Gài Th : s SAU 

Thai Phụ Hỷ Thần Et giật 

ĐịaGiải — Bệnh : Me HN: 

(43 đến 52T) hộ lưu Đà La Lưu bộc Tòn|¿~ 2° 
| (TUÁN) (8ä đến 62T) ấn 72T) ti đến8^T) 
Thìn (dương Thổ) Mão Thìn Tị Ngọ DếntigBiỗi 
ĐIÊN TRÁCH ' \ h 
TửVi-V TÀI BẠCH 
Hóa Quyên `. Long Đức Phả Toái 
Đường Phù - Linh Tình tần Văn X Tuổi Dương Nam Thiên Trù — PhụeBinh 
Thiên Quý - Tang Môn Sinh giờ Hợi Ngày 1, th.. 11 
Tâu Thư - Thiện Khôc | _. Mùi 
Thiên I Dân Năm Nhằm Dân 
Lưu That Tuê | lên lạ R ` Thai 
Suy NIÊN MỆNH KIM BẠC KIM 
(33 đến 42T) Cục : Mộc Tam Cục | (83 đến92T) 
= Sao chủ Mệnh Sao Chủ Thân: F— 
Mão (ãm Mộc) Lộc Tôn Thiên Lương Tuất (dương Thổ) 
_PHÚC ĐỨC TỪ TỨC 
Thiên Cơ-M Phá Quản-M : 

li Ẫ Phá Qụ 

PP Thiêm Khö Sưu : An Quang Địa Kiêp 

LỰN A420 Iblibiua, Cách: NHẬT NGUYỆ HoaCái — ĐảLa 

ISM 9 R › Thên| Thiên Quan Quan Phủ 

Văn Khúc Tường Quân (hân: Cơ - Cư- Đông) Bạch Hồ 

Đảo Hoa Địa Võng 

Thiên Khôi 

IThiên Tài Dường 
(23 đến 32T) Ha Tuả Dâu 
Ỹ : lên H 
[REr ] Ty ợi : Lưu Thiên Hư 
R š Sửu! âm Thể Tý (dương Thuy) 
_ (dượng Mộc) vài nói pc, HUYNH ĐÊ Hợi (âm Thuỷ) 
PHỤ MÁU tà Thiên Phủ-V —PHU THÊ - THÂN 
¡ ham Lang:Ð Thái Âm-Ð, Vũ Khúc-V Thiên Đông-V 
Hoá Khoa Thái Dương-Ð = Tràng Sinh 
TảPh Thái Tuệ : : Hoá KV 2iang an 
Ra Ehacbiio , Hoả Tỉnh | Văn Xương 
Thiên Thọ Trực Phù Gì” „0T SETNN 2e Tên - Bác Sỹ 
sm : ì ` Lực S Kình Dương Lóc Tôn - Bác 5ÿ 
Tam Thai Tiểu Hao Hòng Loan Lực Sĩ [nu 2m Điều khách Thiên Đức Lưu Hà 
Lưu Thiên Mã] Thanh Long Quả Tủ BáToạ ĐịaKhông | PhúcĐức Kiếp Sát 
I |Lưu Thiên Khộc Móc Dục ThiênY — Thiên Riệu 
k IS TS EU tại ~ 
(13 đến 22T) (3 đến 12T) Lưu Bạch Hồ _| 


Chú ÿ: Sao Tôi (ghi bên trải); Sao xâu (ghi bên phải) 
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VỊ: Giải đoán một Lá Số 

Để việc giải đoán một lá số được chính xác, đòi hỏi người nghiên 
cứu trước tiên phải đi sâu tìm hiểu nắm vững Dịch lý. Trong thực 
hành lại phải thuộc nhiều "thế tương tác” của các tập hợp sao khác 
nhau cùng với kinh nghiệm đầy dạn của người đự báo. Giống như 
môn cờ "Cờ Tướng”, người chơi giỏi không chỉ nhuần nhuyễn các 
nước đi, mà còn phải thuộc các "Thế cờ” và phải tích luỹ được nhiều 
kính nghiệm cộng với trí thông minh và sự nhạy bén thì mới có thể 
"hạ” nhứng nước cờ cao, để đối phương không thể đánh bại mình. 
Tuy nhiên, môn cờ tướng chỉ có 30 quân, ở môn Tử Vì ta có tới 110 
quân, biến hoá kỳ ảo khác nhau trong một không thời gian rộng lớn, 
theo số giờ của 60 năm, ắt sẽ dẫn đến một kết quả có vô vàn tình 
huống khác nhau mà nếu không đày công nghiên cứu, ôn luyện và 
thực hành là không thể nắm chắc được. Đã có rất nhiều sách viết vẻ 
phương pháp cúa Tử Vi từ trước ngày thống nhất đất nước, rất đầy 
đủ. Trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi chỉ nêu lên những điều 
cơ bản đại cương về cách giải đoán một lá số. 


1- Trước tiện phải đánh giá quan hệ "sinh khác” giữa Bản 
Mệnh (tức Niên Mệnh) đương sự với cung an Mệnh. 

Nếu Bản Mệnh với cung an Mệnh có mối quan hệ "tương sinh”, 
nhất là "sinh nhập” thì được gọi là Sinh Địa hay Vượng Địa là tốt, 
thuận lợi. Trái lại, nếu Bản Mệnh "tương khác” với cung an Mệnh, 
nhất là "khắc nhập” thì được gọt là "Bại Địa” hay "Tuyệt Địa” là rất 
xấu, sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời. Dù sao thì đó cũng là 
nhận xét đại cương. 


Có thể tóm tắt trong bảng đưới đây: 


Bản Mệnh Cung an Mệnh 
lên Mện TUYỆT ĐỊA 
(Niên Ệ h)|  SINHĐỊA VƯỢNG ĐỊA BẠIĐỊA | UYỆT ĐỊ : 
Thuỷ Dậu Hợi - Tỹ Thân Thin - Tuất 
(am Kim), (âm, dương Thuỷ) (dương Kim) (dương Thổ) 
Mộc Hợi Dằn- Mão Tý Thân 
(am Thuÿ: lạnh) (dương, ám Mộc) (dương Thuỷ: nóng) (dương Kim) 
Kim Thìn-Tuất Thân - Dậu Sửu-Mùi Ƒ Ngo ˆ 
(dương Thổ) (dương, âm Kim) (âm Thổ) . (dương tioả) 
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Thổ Tị Thìn - Tuất Ngọ Dần 
(am Hoả) Sửu - Mùi - (dương Hoả) (dương Mộc) 
(dương, âm Thô) (cây to) 
Hoà Dần Tị - Ngọ Mão Hợi 
(dương Mộc) (âm, Dương Hoả) (âm Mộc) (âm Thủy) 


2- Sau xem quan hệ giữa cung an Mệnh với Chính Tỉnh thú 
Mệnh và Bản Mênh: 


Có hai trường hợp có thể sảy ra: 


2.1- Chỉ có môt sao chính thủ Mệnh: Nếu các quan hệ giữa cung 
an Mệnh, sao thú Mệnh và Bản mệnh đều là "tương sinh” hay "tị 
hoä” (đồng Hành) là tốt. Nếu đều là "tương khác” là rất xấu. Trung 
gian, vừa "tương khắc” ; vừa "tương sinh” hay "tị hoà” là các trình 
độ trung bình, tốt vừa và xấu vừa. Nếu không có sao chính mà có , 
Hung tình thú Mệnh thì cũng lấy quan hệ “sinh khắc” giữa sao đó 
với cung Mệnh để dự đoán. 

2.3- Có hơi sao chính thủ Mệnh: Xét mối quan hệ từng sao một với 
cung Mẹnh và Bản Mệnh. Sao mà đắc địa, vượng địa hơn sao kia và các 
mối quan hệ là "tương sinh” mạnh hơn thí Bản Mệnh sẽ thịnh về phía 
sao đó. Nói chung nếu có quan hệ “tương sinh” ở cả hai sao thủ Mẹnh là 
rất tốt. Trái lại đều "tương khác” với Bản Mệnh là rất xấu. Nếu nửa nọ, ' 
nửa kia thì xem thịnh về phía nào để đánh giá; thịnh về xấu là xấu, 
thịnh vẻ phía tốt là tốt. Có thể tóm tát theo bảng dưới đây: 


CUNG MỆNH RBÀN MỆNH KẾT QUẢ 
VÀ CHÍNH TINH VÀ CHÍNH TINH TỐT, XẤU 

Tương sinh Tương sinh Rất tốt 

Tị hoà Tương sinh Khá tốt 

Tương sinh Tị hoà Tốt vừa 

Tị hoả Tị hoà Trung bình tốt 

Tương khắc Tương sinh Trung bình 

Tương khắc Tị hoà Trung bình xấu 

Tương sinh Tương khắc Xấu vừa 

Tị hoà Tương khắc Xấu nhiều 

Tương khắc Tương khắc Rất xấu 


KD - 4I 
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3- Quan hệ "sinh khắc” giữa Cục và cung Thân: 


Cũng như đối với cung Mệnh, cung Thân cúng có hai khả năng: 
có một chính tĩnh hay hai chính tỉnh đóng giứ. Nếu là hai thì phải 
xét tương tác của cả hai chính tỉnh đó đối với Thân và Cục. Nếu Cục 
được cả hai cấp độ tương sinh là rất tốt; nếu bị cả hai cấp độ tương 
khác là rất xấu. Còn nếu một là tương sinh, một là tương khắc, thì 
phải xem tương tác mạnh về phía nào mà xét đoán (được sao nào 
sinh thì thịnh về phía đó, bị sao nào khắc thì suy về phía đó). 

Có thể tóm tắt theo bảng dưới đây 


CUNG THÂN ] CỤC KẾT QUẢ 
VÀ CHÍNH TINH VÀ CHÍNH TINH TỐT, XẤU 

Tương sinh Tương sình Bái tốt 

Tị hoả Tương sinh Khả tốt 

Tương sinh Tị hoà Tốt vừa 

TỊ hoà TỊ hoà Trung bình tốt 

Tương khắc Tương sinh Trung binh 

Tương khắc Tị hoà Trụng bình xáu 

Tương sình Tương khắc Í Xấu vừa 

Tị hoà Tương khắc Xấu nhiều 

Tương khäc Tương khắc Rất xấu 


4- Đánh giá 14 Chính Tính và các Phụ Tỉnh 

Đây là phần khó và phức tạp nhất cúa Tử Vi, vì không phải chỉ 
biết nội dung tính chất từng sao một, mà quan trọng là đánh giá 
được những thế khác nhau trong phức hợp tương tác của vô vàn các 
tập hợp chính phụ đo 110 sao tạo thành. Dưới đây chỉ là tóm tất 
những nét chính để độc giả tiện theo dõi : 


(Xem bang R : Hành cúa các sao trang bên) 
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BẢNG R: HÀNH CỦA CÁC SÁAO 


GÁC PHU TINH 


Văn Xương, Tả Phù, Thai Phụ, Tâu Thư, Lâm Quan, Ì 
Bạch Hổ, Hoa Gái, Đế Vượng, Quan Đới, Kinh 


Hóa Lôc, Ân Quang, Tướng Quân, Bát Tọa, Phượng 
Các, Giải Thân, Đào Hoa, Thiên Giái, Tang Môn, 


Văn Khúc, Hóa Quyên, Hóa Khoa, Trường Sình, 
Hóa Kị, Bác Sỹ, Tam Thai, Thiên Sứ, Thanh Long, 
Hồng Loan, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Hỷ, Thai 
Phụ, Mộc Dục, Thiên Riêu, Thiên Y, Thiếu Ấm, 


Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Đức, Nguyệt Đức, : 
Thiên Không, Thiên Mã, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa 
Tinh, Thiên Hinh, Đại Hao, Tiểu Hao, Thiên Quan, ! 
Phục Binh, Thái Tuế, Tuê Phá, Kiếp Sát, Phá Toái, ' 
Thiếu Dương; Đầu Quân, Quan Phủ, Tử Phù, Hÿ: 
Thần, Thiên Phúc, Lực 8ÿ, Phi Liêm, Điều Khách, : 


Hữu Bật, Quốc án, Phong Cáo, Quả Tú, Cô Thần, , 
Lộc Tồn, Phượng Các, Thiên Quý, Thiên Thọ, Thiên | 
La, Địa Võng, Thiên Tải, Thiên Thương, Thiên Trù, 
Gải thần, Phúc Đức, Bệnh Phù, Mộ, Tuyệt, Thai. 


TÊN SAO 14 - CHÍNH TINH 
HÀNH 
im Vũ Khúc 
Thất Sát : ' 
Dương, Đà La, Trực Phù. 
Thiên Cơ 
PHúC Thiên Lương 
Đường Phù, Dưỡng. 
Cự Môn 
Thiên Tướng 
Thủy Thiên Đồng 
Thái Âm 
Phá Quân Long Đức, Lưu Hà, Suy, Tử. 
Tham Lang 
Thái Dương 
Bỏa Liêm Trính 
Văn Tính, Bệnh. 
Tử Vì 
2 HỘ Thiên Phủ 


4.1- Ngũ Hành của các sao chính 0à sưo phụ: Trừ hai sao 


Tuần, Triệt là không có Hành riêng. Chúng mang hai Hành theo hai 
cung chúng đóng, ví dụ Tuần đóng giữa hai cung Tuất - Hợi thì mang 
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Hành "Thổ” của cung Tuất và Hành "Thúủy” của cung Hợi; Triệt đóng 
giữa hai cung Thìn - Tị thì mang Hành “Thổ” của cung Thìn và Hành 
"Hỏa” của cung Tị. Còn tất cả các sao chính, phụ khác đều có "Hành” 
riêng, theo bảng R trên. 


4.2- ĐẮC ĐỊA VÀ HÃM ĐỊA CỦA CÁC CHÍNH TINH: 
Theo Bảng 6S dưới đây: 


GEN TEEN NEEERNT---REéRẽ-erteeremI 
14 CHÍNH TINH ĐẮC ĐỊA HÃM ĐỊA 
MIỄU VƯỢNG 
Chòm Từ Vì 
Tư Vi Thổ Dần, Ngọ Tý, SửU,Mão | Thìn, Tuất, T¡, Hợi 
Mùi, Thân 
Thiên Cơ (Thọ) Mộc TỊ,Ngọ, Sửu, Mùi, 
Thái Dương Hóa Ngọ, Mão Dân, Thìn, Tỉ Tuất, Hợi, Tý 
Mùi, Thân 
Vũ Khúc Kim Sửu, Mùi Tý, Ngọ 
Thìn, Tuất Dàn, Thân 
Thiên Đồng Thủy T¡, Hợi Tý, Thân Sửu, Ngọ, Mùi, Dậu. 
Liêm Trinh Hỏa Dân, Thân, Tị, Hợi, Mão, Dậu 
Tý, Ngọ 
Chòm Thiên Phũ 1s. 
Thiền Phủ Thổ Tý, Hợi Thìn Tuất Sửu, Mùi 
Dẫn, Mão 
Thái Âm Thủy Dậu, Tuấi Tý, Sửu Mão, Thìn, T), Ngọ 
Hợi 
Tham Lang Thủy Thin, Tuất Tý, Ngọ T¡, Hợi, Mão, Dậu 
_ Sửu, Mùi 
Cự Môn Thủy Mão Dậu Tý, Ngọ, Hợi Thìn, Tuất, Sửu, 
Dân, Thân Mùi 
Thiên Tướng Thủy Tý, Ngọ Tị, Hợi, Mão, Dậu 
Dân, Thân Sửu, Mùi 
Thiên Lương Mộc Tuất, Thìn Sửu, Mùi, Tị, Hợi, Dậu 
Ngo Mão, Dân, 
Thân 
Thất Sát Kim Dẫn, Thân Tỷ, Ngọ, 
. Phá Quân Thủy Tý, Ngọ Thìn, Tuất, Thân, Mão, Dậu 
Sửu, Mùi 


4.3- Các sao cần lưu ý: Đánh giá vào từng tập hợp sao, đưa 
chủ yếu vào 14 sưo chính, sau đó đến cúc sơo đứng đều 3 hệ thống 
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sao quan trọng là Thới Tuế, Trảng Sinh, Bác Sỹ và 4 sao của Bộ Tu 
Hóa. Các sao phụ quan trọng gồm hai nhóm. 
* Nhóm tốt, cần chư ý nhất là 16 sao: 

+ Bốn sao quan trong: 1- Văn Xương, 2- Văn Khúc, 3- Tả Phù, 4- 
Hữu Bât. 

+ Đau đó đến 12 sao tốt khác sau đây: 1- Thiên Khôi, 2- Thiên 
Việt, 3- Tam Thai, 4 - Bát Tọa, 5 - Long Trì, 6 - Phượng Các, 7- Ân 
Quang, 8- Thiên Quý, 9 - Lộc Tồn, 10- Thiên Mã, L1- Thiên Giải, 12- 
Địa Giải. 


* Nhóm xấu, cần chú ý nhất là 10 sao: 

1- Hỏa Tỉnh, 2- Linh Tỉnh, 3- Kình Dương, 4- Đà La, 5- Địa Không, 
6- Địa Kiếp, 7- Tang Môn, 8- Bạch Hổ, 9- Tuần Không, 10- Triệt Lộ. 

4.4- Các "Thể cách” quan trong của những tập hợp khúc 
nhau của 14 sao chính: Những sao chính trong Tam Hợp “Mệnh - 
Tài - Quan” của mỗi người tạo thành 5 Cách chính được coi là những 
Thể Cách tốt sau đây: 

4.4.1: Tử - Phủ - Vú - Tướng Cách: gồm các sao Tử Vi, Thiên Phú, 
Vũ Khúc, Thiên Tướng. Bộ sao này nếu lại gập 4 sao phụ là Tả - 
Hữu - Thai - Toa (Tả Phủ, Hữu Bật, Tam Thai, Bát Toa) là đạt "quý 
cách”. 

4.4.2: Cơ - Nguyêt - Đông - Lương Cách: gồm các sao Thiên Cơ, 
Thái Âm, Thiên Đông, Thiên Lương. Bộ sao này lại cẩn nhất có các 
phù tá là 4 sao Xương, Khúc, Khôi, Việt (Văn Xương, Văn Khúc, 
Thiên Khôi, Thiên Việt). 

4.4.3: Sát - Phá - Liêm - Tham Cách; gồm các sao Thất Sát, Phá 
Quân, Liêm Trinh, Tham Lang. Bộ sao này lại cần nhất là "lục sát 
tỉnh” là Hoá - Linh - Rình - Đà - Không - Kiếp (Hỏa Tỉnh, Linh Tỉnh, 
Kinh Dương, Đà La, Thiên Không, Địa Kiếp) và bộ Thai - Cáo (Thai 
Phụ - Phong Cáo) mới thật là đắc cách. 

4.4.4: Cư - Nhât Cách: gồm 2 sao Cự Môn và Thái Dương. Bộ sao 
này lại cần nhất là các cận thần Hồng - Đào - Quang - Quý (Hảng 
Loan, Đào Hoa, Ân Quang, Thiên Quý) thì mới thật là cách tốt. 

4.4.5: Nhât - Nguyêt cách: gồm 2 sao Thái Dương và Thái Âm. 
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Nếu Nhật Nguyệt đều ở vào cung đắc địa hay vượng địa mới thật 
tốt. Nếu ở vào hãm địa, như mặt trời về đêm (đã lặn), hay mặt 
trăng ban ngày, ắt không còn tác dụng, là xấu; là số của kẻ nghèo 
khó, túng quân. Nếu đã rơi vào vòng lạc hãm, thì phải có các phụ tá 
là Hồng Loan, Đào Hoa và Thiên Hỷ hỗ trợ. Ngoài ra còn phải đứng 
cặp với một trong ba đôi hợp cách là Văn Xương - Văn Khúc; Long 
Trì - Phượng Các; hay Ân Quang - Thiên Quý thì còn đỡ, dù có rơi 
vào cảnh khốn cũng thì vẫn giữ được nhân cách. 


õ- Đại cương về các Chính Tỉnh cung Mệnh 


5.1; Tử Vị: Chỉ người đôn hậu, có đạo đức lớn, có dáng người 
phương phi, tao nhã, nước da hồng hào, thuộc Đế vị. Tử Vị phải ở 
Miếu địa hay Vượng địa, nếu có Phù, Bật; Hồng, Đào; Khôi, Việt là 
thế quý hiển. Tứ Vi không có Phu, Bạt sẽ trở thành vô dụng. 

Tử Vi ở Mậnh, đến “Nhị Hạn” giải được hung ác của Kình, Đà, 
Lình, Hỏa. 

Tứ Vì có Tuần Không, Thiên Không đi kèm, gọi là "Đế ngộ hung đổ” 
là thế xấu, thế của kẻ hung bao. Muốn thoát khỏi chỉ có cách đi tu. 

Tử Vi hăm địa gặp các Hung tỉnh thì bị các sao xấu này lấn át. ở 
Hãm địa còn là người hay mắc các chứng "âm hư, đàm trệ”, bệnh đạ ˆ 
đày, đường ruột. 

ð.3: Thiên Phú: thuộc âm Thổ, cũng là sao Đế vị. 

Thiên Phú cùng Tử Vì đóng ở cúng Mệnh, cung Thân, là người 
khoan hoà, thuần nhã, ngay thẳng. Về hình vóc là người có nét mặt 
vuông, đa trắng. 

Thiên Phú đi với Tứ Vị cùng Tả, Hữu; Khôi Việt; Hồng, Đào là 
đặc cách phú quý, gọi là cách "Kim ô viên mãn, Ngọc thố thanh kỳ”, 
có thể chế hóa được các sao xấu, nhất là Dương, Đa, Linh, Hỏa. 

Thiên Phú còn cổ nghĩa là cái "kho trời”. Nếu gặp Tuần Không là 
kho rỗng; gặp Không Vong trở thành hung họa. 

5.3: Thiên Cơ: thuộc Mộc, tính thiện, chỉ sự sống lâu (ích thọ). 
La sao chủ về cơ mưu, sự ứng phó mau lẹ và thông suốt, sự uyên bác, 
sự nắm vứng thời cơ. Thiên Cơ thú Mệnh là người xinh đẹp, khôi ngõ, 
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vóc dáng thon cao, tính tỉnh mô phạm, ứng đối thông minh, nhanh 
nhẹn. 

Thiên Cơ gặp Long Trì, Phượng Các, Quang, Quý, song Lộc (Lộc 
Tôn và Hóa Lộc) là người có tài siêu việt, nhiều mưu lược, hiểu biết 
rộng. 

Thiên Cơ gặp các Hung Tỉnh: Dương, Đà, Hỏa, Lình, là “Phá Cách”, 
trở thành người giảo hoạt, đa hư tiểu thực, hình khắc lục thân. 

Thiên Cơ hội Hỏa Tĩnh, Linh Tỉnh là anh hà tiện, keo bẩn. 

Thiên Cơ hội Kình Dương, Đà La là người hay bị bệnh phong 
thấp, đau xương khớp hoặc bị bệnh phủ thận. 


ð.4: Thúi Dương: Thuộc Hỏa; Miếu địa ở phương Đông: từ cung 
Dần đến cung Thân (là những cung ban ngày); Hãm địa ở phương 
Tây: từ cung Dậu đến cung Sửu (là nhứng cung ban đêm). ÑNhư mặt 
trời thì phải ban ngày mới có tác dụng (Miếu ư đông vị; Hãm ư Tây 
vị). Nam Mệnh: Là người khôi ngô, tuấn ti, trần cao, mắt sáng, 
hình đáng oai phong. Nữ Mệnh: Có Thái Dương miếu địa là người 
liêm chính, đoan trang, bậc mệnh phụ, vượng phu ích tứ”. 


Thái Dương cư Ngọ (Mặt trời giữa đỉnh đầu) là cách tốt, số của 
những người tỷ phú, có tài lộc địch quốc, ít ai bằng; nhưng tính cách 
hay lấn át người trên. 

Thái Dương cư Quan Lộc là đệ nhất cách. Nếu gặp Văn Khuúe, 
Văn Xương, Thiên Khôi, Thiên Việt thì phú quý viên mãn, công danh 
hiển đạt. 

Thái Dương đi với Thiên Hình là người có trán dô, bướng bỉnh. 
Gáp Kinh Dương nếu là nữ mệnh thì nên đi tu. 

Thái Dương gặp Dương, Đà thì như trời gặp giông, mặt trời bị 
che khuất, trở thành người bất thường, vô định, lúc thân, lúc sơ, 
người không có chí hướng. 

5.5: Thái Âm: Thuộc Thủy, chỉ sáng về ban đêm; Miếu địa tại 
Tây vị: từ eung Dậu đến cung Sứu (các cung ban đêm). Ham địa tại 
Đông vị: từ cung Dần đến cung Thân (các cung ban ngày). 

Thái Âm đóng ở cung Điền, cung Tài, hội với Lộc Tôn, Hóa Lộc là 
bợp cách. 
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Thái Âm thự Menh là người tầm thước, khuôn mặt tròn, tươi 
sáng, phong thái đoan trang. Nếu gặp miêu địa thì sẽ có cuộc đời 
thanh nhân, sung túc. 

Thái Âm hôi Thới Dương, cả hai miếu địa là cách "Bình bộ nhập 
điện cung” (thang thả đi vào cung), số dễ dàng phú quý, giầu sang. 

Thái Âm ở cung lợi, hội cùng Văn Khúc là cách “Thiêm cụng 
chiết quế” (bẻ cành quế trên cung Thiểm), số cúa người lấy được vợ 
nơi quyền quý. 

Thái Âm cư cung Thiên Dị, hội với Lộc Tôn, là số người làm nên 
giầu có nơi xa quê hương. Thái Âm là sao không sợ Không Vong, nên 
gặp Không Vong không ảnh hưởng, Nhưng Nháit - Nguyệt nơi miếu 
đởiu mà gặp Tuần, Triệt thì tối lại. 

Trái lại Nhát - Nguyệt hữm địa rà gặp Tuần, Triệt lại súng ra. 

Thúi Âm cư mênh mà gặp Dương, Đà là khắc hãm, số của người 
phá tổ, ty tông. 

Thái Âm hội Kình, Đà thì hình khắc lục thân, vì vậy Thái Âm tối 
kị Kình, Đà. 

Thái Âm hám, hội với Thiên Riêu, Hóa Kị là người có tật ở mắt, 
hay mắc bệnh thận, bị phủ, tính tình dâm đãng. 

Thái Âm gặp Thiên Hình, Linh Tịnh, Thiên Hư thì dễ mắc chứng 
mộng tỉnh. 

Thái Âm nữ mạng, hội với Tang Môn, Bạch Hồ thì dễ bị tai biến 
khi sinh đẻ, hoặc dễ bị bệnh về máu. 

ð.6: Vừ Khúc: Thuộc hành Eãm, chủ về tài sản, đóng ở hai cung 
Tài, Điền là hợp cách. Vũ Khúc còn chỉ tính tình quả cầm, cương 
cường, nhưng hay hờn giận. Vứ Khúc thú Menh, hãm địa, thì vóc 
người nhỏ bé, mặt dài, tiếng nói to. 

Nếu hợp uới Phá Quân cự cung Tòi là số "đông thành, tây bạt”, 
không giữ được tiền của. Vũ Khúc hội với sát tỉnh thành kẻ keo kiệt, 
bún xỉn. 


Vử Khúc hội Thất Sát ở Mẽo, Dâu, có Thiên Hình, Thiên Việt đi 
kèm, lại gặp Linh - Hỏa thì phải để phòng tai nạn xe cộ hoặc ngã 
cây hay sét đánh. 
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Vựừ Khúc động cung uới Tham Lạng thì lúc tuổi thiếu niên bất 
lợi, phải nửa đời sau mới thành cơ nghiệp. 

ð.7: Thiên Đông: Thuộc dương Thúy, chú về phúc, tính thiện 
và ích thọ. Thiên Đồng cư cung Phúc Đức là đắc địa. Ngoài ra có thể 
đóng tại 12 cung, không sợ sát tinh, mà còn chế ngự được chúng. 


Thiên Đông thú Mênh là người phúc hậu, trắng trẻo, mắt sáng, 
trán cao; tính tình hoà nhã. Hội với Văn Xương, Văn Khuưc, Thiên 
Khôi, Hóa Khoa là người sáng suốt, thành đạt mà liêm khiết. 

Thiên Đồng hội uới Thúi Âm, Kình Dương, Phương Các ở Tý - 
No là quý cách, gọi là "Kình - Đồng - Âm phùng Phượng Giải”, số 
của người tài kiêm văn võ, đạt được công danh sự nghiệp cao. 

Thiên Đông hôi Cự Môn hãm địa là người ngu đần, hà tiện; hay 
kẻ "xảo ngôn lệnh sắc” tính tình bất nhất. 

ð.8: Liêm Trinh: Thuộc Hoà. Liêm Trình hội uới Văn Xương: 
chủ lễ nhạc. 

kiêm Trình hài uới Thất Sớt: chủ về việc võ; nếu cư cung Quan 


Lộc là người có bỉnh quyền, quý hiển. 


Liêm Trừnh thủ Mệnh là người động cao, nét mặt xương, lông 
mày rậm, miệng rộng, thích tranh đấu; là người có số đào hoa. Nếu 
ở vào hãm ổiịa sẽ thành kẻ cờ bạc, ăn chơi phóng đăng. 

Liêm Trinh hội Tham Lạng ở cung Tỉ: Hợi là số hay gặp hình 
ngục, phải ra vào nơi công môn. Liêm Trinh hội Địa Không, Địa 
Kiếp nơi hãm địa, là số kẻ ương ngạnh, gàn đở, ăn không nên, làm 
không ra, dễ sa vào hình phạt. 

Liêm Trinh hãm địa gặp Thiên Hình, Hoá Kj thì đễ mắc chứng lở 
ngứa, huyết nhiệt. 

5.9: Thơm Lưng: Thuộc âm Mộc. Vừa là sát tính vừa là thiện 
tỉnh. Chỉ người có cá tính thích ca vịnh, thích cảnh thần tiên. 

Tham Lang thủ Menh: Có dáng người thấp, đậm, rắn chắc, mặt 
ngắn, răng ngắn. Tham Lang cư Miếu địa, hội với Hoả, Linh, Khôi, 
Việt, lại gặp Lộc Tồn thì dễ giầu sang. Hội với Phục Binh, Thiên 
Tướng, Linh Tỉnh là người cương nghị, quả cảm có bình quyền trong 
tay. Tham Lang nơi Vượng địa thì trường thọ. 
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Thủ Mệnh mà hăm địa là người bị chứng hôi nách. 

Tham Lang hội Khôi, Việt là người thanh cao, đứng đắn, cơ mưu 
giỏi, ưa thích các môn huyền bí. 

Tham Lung hội uới Phù, Bái, Thiên Hình, Hod Ki là số của những 
bậc danh y hay của thầy phủ thuỷ cao tay. 

Tham Lung đồng cung uới Tử óớ Mớo, Déu là số những người 
thích tu hành. 

Tham Lang hôi oới Khúc, Xương là số làm thầy "cửa lưu” nơi 


thôn xóm. 


Tham Lang hội sốt tỉnh là số kẻ xảo quyệt, tiên hậu bất nhất, 
hay xiểm nịnh, 

Tham Lung hôi Đào Hoa là trai tứ chiếng, gái giang hồ, ham mê 
tứu sắc. 

Nự Mệnh có Tham Lang hợp với Thiên Hình, Thiên Riêu, Đào 
Hoa, Hoá KEị là số ca ký thấp kém hoặc kẻ nô tỳ, 

Tham Lang gặp Liêm Trinh ở Tị Hợi là thế bị hình án, rất cần 
gặp Tuần, Triệt để giải cứu, gọi là "Phản vì kỳ cách”. 

ð.10: Cự Môn: Thuộc Thuỷ (hoá khí thành âm). 

Người tuối ý, Cự Môn ở cung Tý- Ngo lo hợp cách. 


Người tuổi Bính, Tân, Cư Môn hôi uới Thiên Cơ ở cung Máo- Dâu 
là thương cách. 

Người tuổi Tủn, Cự Môn ở Thìn - Tuốt là hợp đếu số, củng là 
thượng cách. 

Cự Môn cồn có nghĩa là cái miệng, nếu thủ Mệnh, lại hãm thì thường bị 
môi thâm; là số của kẻ lắm lời, chua ngoa, đa hư thiểu thực. 

Cự Môn hội Thái Tuế đề bị thị phi khẩu thiệt; hội uới Đà Da. Hoá 
Ki là người bị chứng nói lắp, tính tình đâm dật. 

ð.11: Thiên Tướng: Thuộc dương Thuỷ; là Phúc - Thiện tỉnh. 
Còn có nghĩa là cái ấn, là văn tài; cứ cung Quan Lộc là hợp cách. 

Thiên Tướng thủ Mệnh là người đứng đắn, trung thực, có lòng 
nhân từ, hay bênh vực người yếu thế, cô đơn. Nếu lại gặp Xương, 
Khúc, Khôi, Việt là số của những bậc văn quan quý hiển. 


Thiên tướng thủ Mệnh, lưi gặp Tướng Quân, hội Phục Binh, Quốc 
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ấn, là quý cách “Xu? Tướng: Nhóp Tướng”, số của người có quyên 
cao về binh nghiệp. 

Thiên Tướng không sợ gặp sát tỉnh, hung tình, gặp Dương, Đà 
không sợ hung nguy. Nếu ở vào hãm địa lại gặp Không Vong, Linh, 
Hoả là số cô đơn, để bị hình khắc; hậu vận xấu. 

Nử Menh có Thiên Tướng ngô Hông Loan là người mặt hoa, da 
phấn, xinh đẹp tuyệt vời, số có chồng quyên quý. Nữ Mệnh chỉ có 
Thiên Tướng miếu địa cũng là người xinh đẹp, nói năng hoạt bát, lợi 
chồng ích con, nhưng hay lấn át quyền chẳng. 

B.12: Thiên Lương: Thuộc âm Mộc. Là Phúc- Thiện tỉnh. Cư hai 
cung Phụ Mẫu và Phúc Đức là hợp cách. 


Thiên Lương thủ Ménh là người có hình đáng cao, gầy, trán cao, 
thanh tu, tính tình kín đáo, hay dấu tâm tư, không thích khoe 
khoang, người phúc hậu mà nghiêm cẩn. 

Thiện Lương hội Thúi Dương cư Mao, ở cung Phúc Đức là có họ 
hàng quý hiển và sống lâu. Nếu hội thêm Văn Xương, Hoá Lộc là 
quy hiển vẹn toàn. 


Thiên Lương gặp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt 
là tướng của nhứng văn tài lỗi lạc, hay những bậc văn võ kiêm toàn. 

Thiên Lương hôi uới Binh, Quyền, Tướng, Ấn là số của những 
người có binh nghiệp lớn. 

Thiện Lương cư cung Sửu, cung Mùi, gặp Đà La hoá khi là văn 
cách. Hội với Thái Tuế, Đà La ở cung Thìn- Tuất là văn chương 
đanh thép. : 

Thiên Lương hãm địa, hội với Kình Dương, Linh Tỉnh lại là số 
của những kẻ gian trá, nghèo hèn, 

Thiên Lương cùng Thiên Cơ hãm địa, lại gặp Lộc Tôn, có thêm 
Linh, Hình Tuế Phá là "Phá Lộc cách”, số của những thầy bói, thầy 
cúng tầm thường; cũng là số của những người đàn hát rong nơi thôn 
giã hay người làm nghề quảng cáo bằng miệng lưỡi trước đám đông. 

5.13: Thứt Sdi: Thuộc dương Kim, là Thượng Tướng tỉnh. Miếu 
địa ở hai cung Dần, Thân. 


Thất Sút thú Mệnh Ìlà người tầm thước, rắn chắc, mắt to sáng, 
địa các vuông, nhưng mặt hay có sẹo. 
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Thất Sdt hôi Văn Xương, gặp Triệt thường là người có cặp mắt bé. 

Thất Sát miếu địa hội với Van Khúc, Văn Xương, Thiên Khôi, 
Thiên Việt là đặc cách gọi là "Thất Sát triều đẩu”, số của anh hùng 
võ nghiệp bậc nhất, hoặc những bậc hào kiệt trí lực hơn người, tước 
lộc cao sang. 

Mệnh ngộ Thất Sát hăm địc, hoặc ở cùng Dần, Thân, lại gặp 
Triệt, Tuần là người có tính tình bất định, lúc vui lúc buồn, ngớ 
ngẩn, khở đại; số phải bôn ba lao khổ, hoá thành hung hoa. 

Thất Sát hội Kình Dương, Thiên Hình là số của người làm nghề 
đã tế, nghề thợ rèn hay những nghề đao búa khác. 

Mênh gụp Thất Sót hđm, cung Lưu Hạn gặp Thất Sát hãm hội 
với Liêm Trinh, Thiên Hình là số của người bị "Lộ thượng mai Thi” 
(số chết đường). Nếu Lưu Hạn gặp được Tử Vi, Thiên Tướng, Lộc 
Tên thì giải được hung hoa. 

5.14: Phú Quản: Thuộc âm Thuỷ; miếu địa ở Tý - Ngọ. 

Phá Quản ở cung Tý, Ngo là nhập miếu, là cách “Thuy ba đai 
bởi” (sóng nước ở biển lớn). Hoá Khí trở thành "Hao tình”. 


Phá >. gỡ, s Tam Hod thì số quý hiển. 


Xương là người có vóc đáng cao to, mặt trắng, môi hồng, tai to, mắt. 
sáng, lõng mày đen rậm, thông minh lanh lợi, cao trí hơn người, 
tính ưa bạo Công; có sự FEHEP khá. 


Người tuổi Bính, Nhâm, Quý, có Phá Quân gặp Tử Vi ở Sửu, Mùi 
là số quý hiển. Đối với người mệnh Thuý, có Phá Quân cư Tý thì 
không sợ Địa Không, Địa Kiếp gây hung hoa. 

Phá Quân hội Vũ Khúc lò số “đông thành tây bại” cơ nghiệp khó bên. 

Người mệnh Kim - Thu, lưu nhị hạn, nếu có Phá Quân gặp Thất 
Sát ở Thân cung, lại hội với Xương, Khúc, Long, Phượng thì có gặp 
hũng hoa cứng không bị nguy khốn, trái lại có thể thành vinh hoa, 
phú quý. 

Phá Quân hđứm đía trở thủnh hung ác, ương ngạnh hay thành kẻ 
phá tổ ly tông, đam mê tửu sắc, bất chấp lễ nghỉ, phong hoá. 
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6- Ba hệ thống quan trọng: Bác Sỹ - Thái Tuế - Tràng Sinh: 

Ba hệ thống sao này rất quan trọng đối với lá số. Vòng Bác Sỹ 
còn gọi là vòng "Lộc Tồn - Bác 5ÿ” vì sao Bác Sỹ an đồng cung với 
sao Lộc Tồn. Vòng này an theo Thiên Can của tuổi (năm sinh). Vòng 
Thái Tuế thì an theo Địa Chỉ của tuổi. Còn vòng Tràng sinh thì an 
theo Cục và vị trí của cung Mệnh. Ba hệ thống sao trên có ý nghĩa 
là: một con người do cha mẹ sinh ra, cúng là do khí thiêng của Trời 
Đất tạo thành, mà đại diện là Thiên Can và Địa Chỉ. Người đó lại 
được phát triển trên miếng đất an Mệnh (do nạp âm của tuổi tạo 
thành). Nghiên cứu sự tuần hoàn và sự tương tác của ba hệ thống 
sao đó cùng với 14 chính tỉnh, có thể cho ta biết khái quất về cuộc 
đời của mỗi người. 

6.1: Hệ Thống Bác Ss(Lộc Tôn): Cần nhắc lại: Tử Vì có hai sao Lộc: 


+ Hoé Lộc, là Lộc do sức người làm ra mà có. Đó là “Nhân Lộc”, 


+ bộc Tôn, là Lộc do cơ may trời cho, con người không làm ra 
được(Thiên Lộc). 

Lộc Tên - Bác Sỹ thuộc đương Thố, miếu vượng ở Tý, Ngọ, Dần, 
Thân, Mão, Dậu. Chú về của cải, chức quyền, học vấn cao và khả 
năng về văn học. 

Vòng Lộc Tôn - Bác Sÿ tạo nên các "Thế” sau đây: : 

6.1.1: Lộc Tôn - Bác Sỹ - Tướng Quản - Bệnh Phụ: Đây là Thế của 
sự quang minh, chính đại, nhân hậu (Bác Šÿ), nhưng tư thế hiên 
ngang(Tướng Quân) dù đang gặp thời suy yếu (Bệnh Phủ). 

6.1.3: Lực Sv- Tấu Nhự - Đai Hao- Kình Dương: Với hai sao Kình- 
Lực, đây là Thế của những người ăn no vác năng, lao động cơ bắp, 
khó thành đạt. Có cố gắng học tấp CTấu Thư) cúng chỉ đạt được 
những danh phận nhỏ mà tốn nhiều công sức (Đại Hao). 


6.1.3: Thanh Long - Phi Liêm - Phục Binh: Đây là Thế của người 
đang gặp vận may (Thanh Long), nên lao vào công việc rất hăng say 
(Phi Liêm) nhưng chỉ được nhất thời (Phục Binh). 

6.1.4; Tiếu Hao - Hi Thân - Đà La - Quan Phú: Là Thế của kẻ 
tầm thường, lầm lì (Đà La - Quan Phú) nhưng hay "học làm sang” 
(Hỷ Thần) làm cho người xung quanh chê trách (Tiểu Hao). Có thể 


653 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


tóm tắt 4 thế của vòng Lộc Tồn - Bác Sỹ theo các sơ đồ dưới: ? 


¬ 
Tướng Quản | Tâu Thự 
q Bệnh Phù 
Lộc Tền | Đại Hao 
Bác Sỹ 
| 
Phi Liêm Lầu Hao 
Thanh Hỷ Thà 
ly Thân 
Long ) @® 
L _— lẻ 
Phục Bnh | Đà La 
Quan Phủ 


Đặc điểm cần chú ý: 1) Lộc Tôn - Bác Sỹ không bao giờ ớ 4 cung 
Tư Mó: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. l 

2) Bộ Kình Dương - Đa Da bạo giờ cứng ở hai bên sao Lộc Tôn: 
Kinh Dương ở trước; Đà La ở sau Lộc Tồn - Bác Sỹ. 


3) Tuổi Giáp có Lôc Tôn ở Dần, nhưng chỉ những người tuổi Giáp 
Dần, Giáp Ngọ, Giáp Tuất mà Mệnh an trong vị trí Tam Hợp Thái 
Tuế mới được hưởng trọn vẹn "Lộc Trời”. Nếu Mệnh ở vị trí khác thì 
chỉ khi Đại Vận đến Tam Hợp Thái Tuế mới được hưởng Lộc đó. Còn 
tuổi Giáp Thìn, Giáp Thân, Giáp Ty kể như nghịch cảnh, vì ở vào vị 
trí Tuế Phá - Tang Môn - Điếu Khách. 

4) Tuổi Ất, có Lộc Tòn ở Mão cũng chỉ lợi cho các tuổi Ất Mão, Ất 
Mùi, Ất Hợi và Mệnh cũng phải ở trong Tam Hợp Thái Tuế như 
trên. Còn các tuổi Ất Tị, Ất Dâu, Ất Sửu là nghịch cảnh vì ở vị trí 


(14). Các hình trên là theo sách Tử Vì nghiêm lý của Thiền Lương 
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của Tuế Phá - Tang Môn - Diếu Khách. 

ð) Tuổi Canh, tuổi Tún. có Lộc Tôn ở Thán, Dâu lợi cho các tuổi: 
Canh Thân, Canh Tý, Canh Thìn, Tân Tị, Tân Dậu, Tân Sửu, và 
Mệnh củng phải ở cũng Tam Hợp Thái Tuế. 

Các tuổi Canh Dần, Canh Ngọ, Canh Tuất, Tân Hợi, Tân Mão, 
Tân Mùi đều là nghịch cảnh (vì ở vị trí Tuế Phá như trên). 

6) Sáu tuổi: Bính, Định, Máu, Kỷ, Nham Quý là G6 tuổi có Lộc Tôn 
ở Ty, Ngọ, Tị, Hợi là 4 vị trí "âm dương phản nghịch (đối với tuổi) 
nên củng bất lợi, không được hưởng Thiên Lộc của cơ trời. (Tuổi) 
Bính là đương Hỏa, tuổi Mậu là dương Thổ đều có Lộc Tôn ở Tị là 
âm Hoả; tuổi Định là âm Hỏa, tuổi Kỷ là âm Thổ, lại có Lộc Tôn ở 
Ngọ là dương Hỏa; tuổi Nhâm là dương Thủy có Lộc Tên ở Hợi là âm 
Thủy, tuổi Quý là âm Thủy có Lộc Tôn ở Tý là dương Thủy. Tất cả 6 
tuổi trên đều có Lộc Tên đóng ở những cung có hành đối xứng âm 
dương với tuổi, được gọi là "âm dương phản nghịch”. 

6.2: Hệ Thống Thái Tuế: thuộc Hỏa, là vòng sao chỉ sự thịnh 
suy của đương sự. Theo Thiên Văn cổ, Thái Tuế là hành tỉnh ở phía 
Đông địa cầu, các nhà thuật số đã biết sao này từ đời Hán. Thái Tuế 
đi theo quý đạo Dần Thân, mộc ảnh phản xạ vào cụng Dần (nên 
người ta kiêng kiến tạo xây dựng vào năm Dần, vì phải đào vàøơ 
bóng Thái Tuế?. Quý đạo một vòng quanh mặt trời là 12 năm, 


Thái Tuế tượng trưng cho hành động và thái độ của con người về 
cách giao tiếp xã hội; là đức Nhân trong "ngũ Đức”. Còn chỉ phúc 
may của mỗi người. 

Dùng Thái Tuế lưu han để biết công việc nghề nghiệp có phát 
đạt, thính vượng không. Trong lá số, vòng Thái Tuế kết hơp với 
vòng Tràng Sinh chỉ thứ bậc trong gia đình chịu tác động của may 
mán hay rủi ro. Vòng Thái Tuế kết hơp với vòng Lõc Tồn để biết kết 
quả công việc làm ăn, phú quý hay nghèo hèn ra sao. Kết hợp thêm 
với Ñình Dương, Đà La, Thiên Không. Địa Kiếp để đủ năm yếu tố 
"Ngư Hành” là có thể tính được họa phúc của cá nhân và gia đình. 


Thái Tuế cũng có 12 sao, tính chất các sao như sau: 


e Thái Tuế: là tính tự hào của người đảm đương nhừng công việc 
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chính đáng; đôi khi pha tính tự mãn tự cho mình là có sứ mạng quan 
trọng. 

e Quan Phủ: chỉ tính hành động chính đáng, làm việc có suy tính 
kỹ càng, thận trọng, 

e Bach Hồ: tính kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ với nỗ lực cao. 

e Thiếu Dương: chỉ sự sáng suốt hơn người. 

e Tử Phù: kiên quyết hơn người, nhưng thường gặp khó khăn, 
hay bị va vấp. 

« Phúc Đức: tính trọng đạo đức và chỉ cả người có đức hơn người. 

e Tuế Phá: tính bất mãn thiên về đả phá, đánh đồ. 

e Diếu Khách: tính hay dùng lời nói để đả kích vặt, hay phân bua. 

e Tang Môn: hay bất mãn nhưng thiên về tính toán, lo toan. 

e Trực Phù: thắc mắc vì chịu thiệt thòi, không chịu thủ lao chính 
đáng. ` 

e Thiếu Âm: chỉ tính hiển lành thiên về khờ dại, đễ nhầm lẫn. 

e Long Đức: chỉ người có tư cách tốt nhưng chịu thua thiệt, tự an 
úi bằng đạo đức mình có, tuy không đi đến đâu. 

Thái Tuế là ngôi vị mang tính thịnh vượng cho vị trí của đương 
sự trong Tam hợp tuổi. Nói cách khác, trong Tam hợp tuổi mà có 
Thái Tuế thì như người được ở trên đám đất của chính mình. Thái 
Tuế tạo thành những "Thế” tương ứng với Tam Hợp của tuổi như 
sau: Ví dụ: người có tuổi Thân - Tý - Thìn, có Mệnh nằm trong Tam 
Hợp đó. 

6.2.1: Tam Hơp “Thôn - Tý - Thìn” (Thủy Cục): Mệnh phải nằm 
trong Tam hợp, tương ứng với Tam hợp Thái Tuế (1): “Thái Tuế - 
Quan Phù - Bach Hổ”. Thế sao này luôn luôn có Long Trì hay Phượng 
Các đi kèm (hoặc cả hai), là bộ sao chỉ cơ may thành đạt, đưa Mệnh 
đến sự vinh hiển. 


6.2.3: Tơm Hợp “T¡ - Dậu - S¿” (im Cục): Đối với Tam Hợp có 
Mệnh đóng là Thủy Cục (ở trên), là thế “sinh nhập” (im sinh Thủy), 
rất lợi cho Mệnh. Thế Tam Hợp thứ hai này ứng với "Thiếu Dương - 
Tử Phù - Phúc Đức ”(2); Thế này thường có thêm Thiên Đức, Nguyệt 


Đức, cùng với Phúc Đức là “Tam Đức”; hoặc có cả Long Đức làm 
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thành thế "Tư Đức” đi kèm, rất tết cho Mệnh. Đó là số phú quý hơn 
người, vì đã hơn người thì phải có đức. Nếu không có tam, tứ đức đi 
kèm mà lại có Thiên Không đóng sát Thiến Dương, có nghĩa là không 
có đạo đức tư cách thì số chẳng ởi đến đâu, khó thành đạt. 


6.2.3: Tam Hợp “Dần - Ngọ - Tuất” (Hỏa Cục): Đối với Tam Hợp 
Mệnh thuộc Thủy Cục (ở trên), là thế xung khắc, tạo nên sự bất 
mãn, tương ứng với Thế “Tuế Pha - Điêu Khách - Tang Môn ”(3). Thế 
này thường có thêm Thiên Ma đi kèm trợ lực, có nghĩa là tuy bất 
mãn nhưng vẫn làm việc cần mẫn, có sự thành bại thì phải xét chung 
CUỌC. 


6.2.4: Tam Hơp “Hợi - Mao - Mù¡¿” (Mạc Cục): Với Tam Hợp Mệnh 
(Thủy cục) là thế "sinh xuất”, sẽ bị thua thiệt, tương ứng với "Trực 
Phù - Thiếu Âm - Long Đức” (4). Ba sao này chỉ sự thua thiệt, thiếu 
sáng suốt, tốn sức mà không công. 


Tuổi Bính, Định, Mậu, Kỷ, Nhâm, Quý thường được vòng Lộc 
Tôn hỗ trợ, nhưng nếu lại kèm Lưu Hà, Kiếp sát thì cũng không có 
kết quả tốt đẹp. Con đường đã được an bài là “Long Đức”, có nghĩa 
là tự an ủi và tự rèn luyện là hơn, 

Chu ý: *Trong các Tam Hợp tuổi, ngoài Tam Hợp Thân - Tý - 
Thìn, nếu tuổi ở các Tam Hợp khác và có an Mệnh ở đó, nhưng Tam 
Hợp Mệnh này cúng phải tương ứng với Tam Hợp "Thái Tuế - Quan 
Phủ - Bạch Hể” mới tốt. 

* Đai Vân mỗi khi đến Tam h: ái Tuế i - Bạch Hổ” là 
rất tốt, mặc dầu Mênh đóng ở Tam Hợp xấu. 

Dưới đây là các Thế hay các Thể Cách của Thái Tuế: 


Bach Hồ TửPhù 


E———]| r 


Quan Phủ đ® @® 


Phúc Đứ 


_= nh 
Thái Tuế Thiểu Ì 
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Tuệ Phá 


Điêu Khách 


Thiệu Âm 


§.3- Hệ Thống Trảng Sinh: Tràng Sinh thuộc Thuy; hệ thống 


sao này điễn tả con người từ khi trưởng thành đến khi chết và tái 
sinh. Nó thể hiện ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo trong lý thuyết 
Tử Vi. Cùng với hệ thống 14 Chính tỉnh và hai hệ thống Lộc Tôn - 
Bác Sý và Thái Tuế, vòng Tràng Sình miêu tả nhứng đặc điểm chính 
của mỗi con người từ khi được sinh ra, bao gồm từ hinh dáng bên 
ngoài đến tính cách bên trong, cùng những hoàn cảnh cụ thể khác 
nhau ảnh hưởng đến số mệnh của họ. Vòng Lộc Tôn - Bác Sÿ thì an 
theo Can; vòng Thái Tuế thì an theo Chi; con vòng Tràng Sïnh thì 
an theo Cục và vị trí cũng Mệnh, có nghĩa là theo cả sự biến dịch của 
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Can và Chỉ từ tháng Dần (giêng) đến cung an Mệnh. Có thế nói, 
vòng Tràng Sinh là kết quả của hai vòng Lộc Tên và Thái Tuế. Cả 
ba vòng sao này còn thể hiện cả hoàn cảnh giả đình từng người. 

Nó gồm 12 sao với ý nghĩa như sau: 

1- Tràng Sinh: thời kỳ khôn lớn 

2- Mộc Dục: thời kỳ đậy thì 

3- Quan Đới: thời kỳ gây dựng sự nghiệp 

4- Lâm Quan: thời gian thi hành chức vụ 

5- Đế Vượng: thời kỳ thành đạt nhất, 

6- Suy: thời kỳ suy thoái 

7- Bênh: thời kỳ sức khoẻ giảm sút (ốm đau) 

8- Tử: lúc chết 

9- Mộ: thời kỳ chôn vùi dưới đất. (Vì theo đạo Phật, con người khi 
chết đi chưa phải là hết hẳn. Cái hinh hài mà trời đất đã phư cho 
vẫn còn đó, tuy đã bị chôn vùi). 

10- Tuyệt: thời kỳ mất hản (Thi thể đã tan ra cùng đất bụi). 

11- Thai: giai đoạn tái sinh (vì khi đã tan ra thành đất bụi mới có 
điều kiện để tái sinh thành kiếp khác, từ kiếp thảo mộc đến kiếp các 
động vật từ thấp đến cao. Cứ như thế cuộc sống tồn tại theo kiếp 
luân hổi). l 

12- Dưỡng: là thời kỳ bồi đắp nuôi dưỡng tiếp theo. 

Chu ý: Cách an vòng Tràng Sinh đưa đến kết quả là sao Mộ luôn 
luôn ở Mộ địa, tức là ở bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. 

Dưới đây là vòng Tràng Sinh an theo tuổi âm dư của người 
Kim tứ Cuc: 


Tràng Sinh |_ Mộc Dục Quan Đø Lâm Quan | Để Vương | Lâm Vượng | Quan Đơ Mộc Dục 
=>. 3 «4——=—=—- 
Dưỡng Đê Vương Suy Tràng Sin 
Thuận Khä Nghich Khở 
= = si nHm 
Thai Suy Bệnh Dưỡng 
Tuyệt Mộ Tử Bệnh Tử Mộ | Tuyết Thai 
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7- Bộ Tứ Hóa và các sao còn lại 


7.1: Bộ Tứ Hóa: * Hóa Lộc: thuộc Thổ, chủ về tiền tài, sự giầu 
Sang. 

Hóa Lộc thủ mệnh là người béo tốt, lông tóc rậm, có râu quai nón. 

Hóa Lộc hội Văn Xương là người mắt sáng, béo tốt phương phi, tính 
tình rộng rãi. 

Hóa Lộc thủ Mệnh, Thân là số dễ thăng tiến, giầu sang. 

Hóa Lộc hôi với Lôc Tôn thành cách “Song Lộc”, số giầu có, nhiều 
tiền của, nhiều nhà cửa và bất động sản. Nhưng nếu gặp Tuân Không 
thì trở thành hung họa, có thể vì tài sản mà bị nạn. 

Hóa Lộc gặp Tuần Không lại hội với Không, Kiếp hay Thiên Hình, 
thì khó tránh tai vạ, ngục tù. 

e Hóa Khoa: thuộc Thủy, chủ về học vấn, văn chương, khoa 
bảng. Hóa Khoa là sao không sợ sát tỉnh, là thần bậc nhất có thể 
hóa giải được sự hung sát của “Sát - Phá - Tham Cách”. 

Hóa Khoa hội với Khôi, Việt, Xương, Khúc thành một văn đoàn 
mạnh, số của những bậc khoa cử thành đanh, tài cao, học rộng, văn 
chương lỗi lạc. 


Cách “Khôi - Khoa” thường là cách của những người đỗ đầu bảng 
thời xưa. Nếu không phải là sĩ tử đỗ đạt cao thì cũng là những nhà 
những kinh doanh phát đạt lớn. 

Hóa Lộc kết hợp với Tam Hóa cư Mệnh hay cư cung Quan, Tài, 
lại được ở Đông vị miếu vượng, thì tác dụng mạnh như Tả, Hữu, 
Thai, Tọa, số người có văn tài và giầu sang trọn vẹn. Nếu bị Kiếp, 
Không xung ám thì giảm tác dụng một phần. (Riêng Hóa Lộc, Hóa 
Quyền thì rất sợ Kiếp, Không, nếu bị xung ám thì mất hết tác dụng). 

e Hóa Quyên: thuộc Mộc, chủ về uy quyền, và sự mưu trí. Đối 
với cơ thể Hóa Quyền là hai lưỡng quyền, cho nên Hóa Quyền cư 
Mệnh là người có lưỡng quyền cao. Hóa Quyền là quý tỉnh nhưng 
yếu, đi với cát tỉnh thành tốt, nhưng đi với hung tỉnh thì thành xấu. 

Hóa Quyền hội với Hóa Lộc hay Lộc Tên, xung chiếu bay giáp 
biên cung Mệnh cúng là cách của người có cuộc đời phú quý. 

Hóa Quyền hội với Hóa Ki là người có đầu óc tổ chức, cơ mưu 
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quyền biến, điều khiển công việc rất có quy củ, 
Hóa Quyền hội với Phá Quân, Cự Môn là số nhứng người có tài 
về quân sự, nắm được binh quyền. 

e Hóa Kị: thuộc Thủy, Miếu địa ở Tị, Hợi; chủ về tính thâm 
trầm hay ghen ghét, mưu mẹo xảo quyệt. Đối với cơ thể, Hóa Kị là 
cái lưởi. Nếu gặp Hóa Kị bị hảm địa lại hệi với Vũ Khúc, Thiển 
Riêu, Phá Toái là người bị câm. Hóa K] gặp Thiên Việt, Đà La lại là 
người có chứng nói lắp. 

Hóa Kị nhâp miếu, hôi với Hóa Quyền là người có nhiều cơ mưu, 
quyền biến. 


Hóa Ki hội Thanh Long, Long Đức, Lưu Hà là cách "Rồng Mây 
găp hôi”, số của người có nhiều cơ may thành công lớn. 

Hóa Ki nhâp miếu ở cung Điền, Tài là người tính nết căn cơ, 
thần giữ của rất đác lực. Hóa Kị nhập Mệnh thì không tránh khỏi 
thị phi, oán giận ở đâu buộc vào mình. Nhập cung Quan thì khó 
thăng tiến, lên xuống khó lường. 

Hóa Kị hội Liêm Trình là số người lắm thù oán, 

7.2: Lộc Tân: thuộc đương Thổ, miếu vượng ở Tý, Ngọ, Mão, 
Dậu, Dần, Thân. Lộc Tổồn là lộc trời, nên chủ về của cải, sự giầu 
sang. Tuy nhiên: : 

Mềênh có Lôc Tần đơn thú (bao giờ Dương Đà cúng giáp biên) lại 
là kẻ keo bẩn, chỉ lH, suốt đời tính toán về tiền bạc. Nếu Lộc Tồn 
đồng cung với Hóa Lộc ở TỊ, Hợi, là người tuy giầu có nhưng cũng 
tính toán, chi li. Trái lại nếu Mênh có Hóa Lộc. Lôc Tên xung chiếu 
thì lai tốt, là số của người giầu sang. 

Lôc Tên đồng cung với Khoa, Quyền hay Hóa Lộc thì số phú quý, 
văn chương hiển đạt. Lêc Tên cư Tý, Ngọ xung chiếu với Hóa Lôc và 
Văn Tình là đệ nhất văn chương cách. Song Lộc ở Tý, Ngọ cũng là 
đắc cách văn chương, nhưng nếu gặp hung tỉnh thì trở thành kẻ hèn 
yếu, nhút nhát. Song Lôc cư Tý, Ngọ mà gặp Tuần Không thì đường 
công danh trắc trở, thi cử khó thành. 

Lộc Tôn hội với Hóa Lộc ở Dân, Thân là cách của người nhiều 
của cải (Đôi kim tích ngọc). Lộc Tôn cùng Hóa Lộc ở Tam Hợp cục, 
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chiếu về Tứ Vi là cách "Song Lộc phùng nghinh”, cách của vua sáng 
gặp tôi hiền. ở các cung Miếu địa chầu về Tử Vi cư Mệnh là cách 
"Quân thần khánh hội”, rất tốt. 

7.3: Cặp Tủ Phù, Hữu Bạt: Tả Phù thuộc dương Thổ, phương 
vị ở phía Đông; Hữu Bật thuộc âm Thổ, phương vị ở phía Tây. Miếu 
địa ở Thìn, Tuất; Vượng địa ở Sứu, Mùi. Tả Phụ thuộc văn quan. 
Hưu Bật thuộc võ tướng. Hai sao này chuyên làm nhiệm vụ phù tá 
tất cả Chính Tỉnh, nhưng tốt nhất là đi với bộ Tử Phủ. Phụ Bật ở 
nơi miếu địa thì sức phò tá mạnh gần như chính tình. Đi với cát tính 
thì hóa tốt; đi với hung tỉnh thì hóa xấu. 

Phu - Bât cư Mệnh: là người lúc thế này, lúc thế khác, phải xa quê 
lìa tổ. 

Phu Bát lâm Mệnh Thân là người phải đâu tranh nhưng cả đời 
phúc hậu. Nếu hội cùng Hồng, Đào, Khôi, Việt thì số quý hiển suốt đời. 

Phụ Bật đóng hay giáp biên với cụng Quan Lộc cũng hợp cách, là 
người gặp được thời thịnh trị. 

Phu Bât ở cung Tài Bạch hôi với song Lộc là số giầu có, tiền của 
như nước. 

Những người làm nghẻ "thầy”, nghề y dược, tướng số, phù ĐẾN) 
nếu Mệnh không có Tả Hữu thì khó thành danh. 

Ở cung Thìn, Tuất, Tả Phụ nên ở Mệnh, còn Hưu Bạt nên ở đối 
cung với Tả Phụ. Hữu Bât hôi với Thiên Tướng là thế "lưỡng Tướng” 
là cách tốt. 

Nếu Phù Bật giáp biên thì phải đúng phương vị, không nên Tả 
sang Hưu hoặc Hứu sang Tả. 

7.8: Cặp Văn Xương, Văn Khúc: Văn Xương thuộc Kim, Văn 
Khúc thuộc Thủy. Xương Khúc đều là trung tỉnh, ở miếu địa có sức 
mạnh như chính tỉnh. 

Xương Khúc rất hơp với những người Mệnh Kim Thủy. Văn Khúc 
hội với Thái Âm; Văn Xương hội với Thái Dương là hợp cách. 

Văn Xương thủ mệnh là người có cặp mặt sáng. 

Văn Xương hội với Thái Dương, Thiên Lương, Hóa Lộc là số phú 
quý song toàn. 
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Văn Khuc đồng cung với Vũ Khúe là cách "Lưỡng Khúc trùng 
phùng”, số người thiên về võ nghiệp. Hội với Bính, Hình, Tướng, Ân, 
Thai, Phong là số những bậc tướng tá ngoài biên ải. 

Xương Khúc hôi Nhât, Nguyêt là đắc cách, không sao nào bằng. 
Nếu Nhât Nguyêt bị hãm mà găp Khúc Xương cũng sáng ra, xấu 
thành tốt. 

Khúc Xương hội Nhật Nguyệt lại gia thêm Long Phượng là rất 
hoàn hảo. 

Nếu Mệnh có Xương Khúc lại hội với Khôi, Việt, Hóa Khoa, Long, 
Phượng là người uyên bác, học rộng biết nhiều. 

Văn Khúc cư Mệnh hội với Vũ Khúc, Phượng, Long, Quan, Phúc, 
Tấu, Riêu là những nghệ sỹ nổi danh, nhà kiến trúc giỏi. Nếu thêm 
Song Lộc thì là những nhà triệu phú. 

JKhúc Xương hãm địa, hội Long, Phượng, Tấu, Vú, Dương, Đà là 
những thợ kim hoàn hay mỹ nghệ lành nghề, khéo tay. 

Khúc Xương thủ Mệnh hội với Hóa Kị thì hay bị yểu vong. 

7.4: Căp Thiên Khôi, Thiên Việt: Khôi thuộc Hỏa đới Mộc; 
Việt thuộc Hỏa đới Kim; Miếu địa ở Dần, Ngọ; Vượng địa ở Mão, TỊ: 
hãm địa ở Hợi, Tý, Sứu. Là hai Thiên Ất quý nhân, chủ vẻ văn chương, 
khoa bảng, Về cơ thể Thiên Khôi là cái đầu, vì vậy Thiên Khôi cử 
Mệnh ngộ Thiên Hình là cái đầu bị sẹo. 

Thiên Việt là cái vai; ngộ Thiên Hình là người so vai. 

Về văn chương thì Thiên Khôi là bằng cấp; Thiên Việt là cái bút. 

Về đồ dùng thì Khôi là cái mai, cái cuốc hay đao, kéo; Việt là cái 
búa, cái rìu. 

Khôi, Việt cư Mệnh Thân là quý cách, số người mô phạm, thanh 
cao, không ưa sự gièm pha, bất chính. Hội với Khoa, Xương, Khúc là 
người thông kim bác cổ. Nếu gặp Tuần không thì số long đong về thì 
cử, khó đỗ đạt caa. 


Khôi, Việt thủ Mệnh dù ở hãm địa cúng là cách hơn người. Thiên 
Việt thủ Tông hãm địa là ĐAU có nét mặt hơi đen mà đanh. 
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thể biến xấu thành tốt, đỗ đạt thành tài. 

7.ð: Cặp Tam Thơi, Bát Tọa: đều thuộc Thổ, Miếu địa: Thìn, 
Tuất, Sửu, Mùi. Tam Thai là ba cấp quan to thời xưa, còn là tượng 
nhà cửa, địa ốc. Bát Tọa là chiếc xe của quan Tể Tướng, hoặc chỉ xe 
ngựa nói chung. Đối với thân thể người, Tam Thai là trán, Bát Tọa 
là cằm. Bát Tọa được ví như miếu, phú của các bậc đại thần thời 
xưa, nên rất hợp với bộ Thai, Cáo. 


Thai, Tọa cư Mệnh là người có trán cao, cằm nở, số có nhiều nhà đất. 

Thai Tọa hội với Binh, Tướng là người số thiên về võ nghệ. 

7.6: Cặp Long Trì, Phượng Các: Long Trì thuộc Thủy. Phượng 
Các thuộc Mộc đới Kim; cả hai miếu địa ở Sửu, Mùi. Cơ thể người 
thì Long Trì là tượng cái vú; Phượng Các là tượng cái tai. Cho nên 
Long Trì cư nử Mệnh là người có ngực nở, môi hồng; nếu lại gặp Hình, 
Kiếp thì là người ngực lép và hay mắc bệnh ở ngực, vú. Phượng Các cư 
Mệnh là người có tai to, nếu lại gặp Hình, Kiếp là tai có vết, có tật. Hai 
sao này phò tá bô Cơ, Lương, bộ Nhật Nguyêt rất đắc lực. 

Long - Phượng nhập Mệnh là người tuấn tú, khôi ngô. 

Người tuổi Mão, Dâu có Long Phượng đồng cung ở Sửu, Mùi, lại gặp 
Văn tỉnh là người dễ đỗ đầu khoa bảng. Nếu lại hội với Ân Quang, 
Thiên Quý, Thiên hôi, Hằng Loan là số người được trọng dụng, gọi là - 
cách “Nam cận Cửu trùng, nữ tác cung ph” (nam thì gần ngôi vua, nữ 
thì làm cung phi); hoặc sĩ tử thì dễ thành đanh, thành công. 

7.7: Cớp Đvo Hoa, Hông Loan: Đào Hoa thuộc Mộc; Hồng Loan 
thuộc Mộc đới Thủy; Miếu địa ở Tý, Hợi. Hai sao này phù trợ mọi 
Chính tỉnh. 

Hỏng, Đào cư Mênh là người hoa nguyệt, lắng lo, suốt đời thương 
hoa tiếc ngọc. Hồng Đào miếu địa ở Tý, Hợi chủ về công danh, tài lộc 
nhiều. 

Đào Hoa, Thiên Bỉ, Hỷ Thần củng họp là bô "Tam Minh”, số của 
những người may mắn, luôn có chuyện vui mừng. Tam Minh bôi 
Nhât Nguyệt sẽ rất sáng, đặc cách phú quý lâu dài. Lưu Hạn gặp 
Tam Minh thì luôn đắc ý, gặp may. 


Hồng Loan, Đào Hoa xung chiếu cung Thiên Di là cách chồng 
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nam vợ bắc, xa nhau ngàn dặm mà gặp nhau. 

Hồng Loan hôi Địa Kiếp, Quả, Cô tại Mệnh là số chết vì thất cổ 
(vì Hồng Loan còn có nghĩa là chiếc giây thừng). Nếu các sao trên 
cùng hội ở cung Phu Thê là số phải lấy vợ hay lấy chồng nhiêu lần 
mới ổn. 

Tuổi già lưu Hạn có Hồng Loan, Thiên Hỷ ở mộ địa là chủ về 
bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng. 

Hồng Loan hội Lộc, Kình, Đà là số những bà giỏi kinh doanh vải lụa. 

Nữ Mệnh gặp Tướng, Hồng là số lấy được chồng có địa vị cao sang 
trong xã hội. Nếu lai gặp Đào Hoa, Thai Phu, Thiên Tướng, Phuc Binh 
thì khó tránh chữa ngoài hay trước giá thứ hoặc bị hãm hiếp. 

7.8: Cặp Ân Quarrg, Thiên Quý: Ân Quang thuộc dương Hoả; 
Thiên Quý thuộc dương Thổ. Cả hai sao có miếu địa Sửu, Mùi. Điều 
là phúc thiện tỉnh, chủ về sự may mắn, gặp thời, có khả năng giải 
nguy cứu nạn, cho nên gặp hai sao này thì vận rúi hoá may. 

Quang. Quý thủ Mệnh thì giáng người cao, thanh tú, mắt sáng và 
tâm thiện. 


Lưu Hạn gặp Quang, Quý ở Mùi, Sửu (miếu địa) thì như rồng gặp 
mây, mọi việc thăng tiến dễ dàng. 

Quang, Quý hôi cùng Nhât, Nguyệt là quý cách, sẽ tăng sáng cho 
Nhật Nguyệt, số quý hiển. Hôi với Cơ, Lương đối với người Mộc Mệnh 
cũng là hợp cách, rất tốt. 


7.9: Cặp Thứi Phụ , Phong Cáo: Đêu thuộc Thổ. 


Hai sao này chỉ bằng, sắc, ấn tín. 

Thai, Cáo thủ Mênh là số những người trong coi việc khen thưởng, 
đề bạt. 

Lại hôi với Binh, Hình, Tướng, Ân là đắc cách, số người có võ 
nghiệp hiển hách. Mành có Thai, Đào, Tướng, Phục là số dễ chữa 
ngoài giá thú hoác đễ bị hãm hiếp. Phọng Cáo cùng Thiên Tướng 
thủ Mênh hôi với Hầng Loan. Hoa Cái là chỉ thời thiếu niên nhiều 
thuận lợi, sớm thành đạt, có uy quyền về võ nghiệp. 

7.10: Cap Thiên Quan, Thiên Phúc: Thiên Quan thuộc Hoả; 
Thiên Phúc thuộc Thổ. Điều là quý nhân, phúc thiện tỉnh, đóng cung 
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nào cúng tốt, giải bớt được tai nạn. Lưu Hạn gặp Quan, Phúc thì 
hung nguy sẽ nhẹ bớt. 

Quan. Phục thú Mênh là người nhân từ, bác ái. Quan. Phúc đóng 
nứ Mâánh, lại hội với Thiên Hình, Hoá Kị là người tính tình đồng 
bóng thất thường, hay mê tín dị đoan; nếu hội thêm với Thiên Đồng 
hãm địa lại càng nặng. 

7.11: Cặp Thiên Tủi, Thiên Tho: Đều thuộc Thổ, chủ về Phúc, 
Lộc, Tài, Thọ. Thiên Thọ ở cung nào cũng tốt, nhưng ở cung Phụ 
Mẫu và cung Phúc Đức là hợp cách hơn. Hội với Thiên Lương thì 
càng tăng thêm Phúc, Thọ. 

Thiên Tài hôi Nhất hãm địa là người nói năng không thân trọng, 
không tin thần quyền. (Thiên Tài ngộ Nhật bất Minh. Những phường 
lếu láo coi khinh Thánh Thần). Nếu gặp Nhật, Nguyệt miếu địa 
củng bị giảm phần tốt. 

7.19: Thiên Riêu, Thiên Y: Đêu thuộc Thuỷ. Riêu chủ về cách 
ăn uống, tiệc tùng. Y chủ về cách trang phục , xiêm áo tế chỉnh. 

Riêu, Y cư Mênh hôi cùng Hồng Loan là người luôn chú ý đến ăn 
mặc đứng đắn. Riêu, Y cư Miếu địa là số các nhà nghiên cứu tài năng, 
văn chương truyền tụng. Riêu, Y cư Mệnh lại hội với Cơ. Lương, Tả, 
Hưu, Bác Sÿ. là thầy thuốc tài giỏi nổi tiếng. Nếu cùng hội Tả, Hữu, 
Hình, Kị, Lưỡng Phù (Quan Phù, Trực Phù) là số thầy phù thuỷ cao 
tay. Nếu hội với Song Lộc ở Ty Ngọ là người giầu có nổi tiếng (Tỷ 
Phú). 

Nữ Mệnh có Riêu, Hồng hội với Hoá Lộc, Dương, Đà, là nhà kinh 
doanh về may mặc nổi danh. Nếu Nữ Mệnh lại có Riêu, Hông, Tấu, 
Vu, Hÿỹ, Đào là số những người ca vụ nổi đanh, gọi là cách "Đào 
nương thượng thăng”. 

7.13: Cặp thiếu Dươnug,Thiếu Âm: Thiếu Dương thuộc Hoả, 
miếu ở Tý, Ngọ. Thiếu Âm thuộc Thuỷ, miếu ở Mão, Dậu. Là hai khí 
của âm dương.Vì vậy khi Thái Dương ở Tý là “tuyệt địa” thì cần có 
Thiếu Âm mới đắc vị. Thái Âm ở Ngọ là “tuyệt địa” cần có Thiếu 
Dương mới là hợp cách. (Dương tuyệt cần có Âm để sinh, Âm tuyệt 
có Dương để sinh). 
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7.14: Cặp Trực Phù, Tư Phù: Đêu thuộc Hoả, chú yếu về bệnh 
tật, ốm đau, Trực Phù, Tử Phù hội Thiên Cơ hay bị đau mát; hội 
Thiên Cơ, Đà La hay bị bệnh về gan, ruột. 

Trực Phù, Tứ Phù lưu Hạn gặp Tang, Hồ, Hoả Linh, Địa Kiếp phải 
đê phòng nạn hoả tai. 


7.1: Bộ Tứ Đức: “Thiên Đúc, Nguyêt Đức, Long Đúc. Phúc Đúc”: 
Thiên Đức, Nguyệt Đức thuộc Hoả; Long Đức thuộc Thuỷ; Phúc Đức 
thuộc Thổ. Thiên Đức, Nguyêt Đức là bô Lưỡng Đức cư Thân, Mệnh 
thì giảm được bệnh tật, tai nạn. Lưỡng Đức lâm Mệnh là người nhân 
từ, đoan chính. Hai sao này chế được tính hoa nguyệt cúa Hồng 
Loan, Đào Hoa. 

Lưỡng Đức hôi Hồng, Đào, nữ Mệnh là người duyên dáng, xinh 
tươi, lịch thiệp. : 

Cả Tư Đức hội Thân, Mênh là quý dù gặp nhiêu hung sát tỉnh 
cũng có thể giải cứu được, không đến nỗi nguy khốn. Nếu hội thêm 
nhiều cát tỉnh thì càng tốt. 


Đi 


7.16: Bộ Tiều Thiện Từnh: "Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thân 
Thiên Trủ” : Thiên Giải thuộc Hoả; Địa Giải thuộc Thổ; Giải Thần 
thuộc Mộc Thiên Trủ thuộc Thổ. Là 4 sao nhỏ thuộc Phúc Thiện 
tỉnh. 


Bốn sao này cư Mênh, Thân thì gia tăng được phúc thọ, giải được 
hoạn nạn, là số những người bản tính phúc hậu, nhân từ. Cư cung 
Điền, Tài thì của cải, ruộng vườn được bên chặt. 


Lưu nhị Hạn gặp được 4 sao trên, tuy nhồ nhưng cũng góp phần 
giải hạn tốt. 

Các Hu át tình: 

7.17: Cặp Kình Dương, Đà La: Đêu thuộc Kim đới Hoả. 

Kình Dương thú Mệnh là người có tài về tư pháp, chí công vô tư. 

Kinh Dương hội Hoá Lộc là nhà kinh doanh giảu có, nhiều tài sản. 

%ình Dương cư Tuất đối với người tuổi Tân; cư Thìn đối với người 
tuổi Ất, là cái nghiêm mực xưa, hội với cát tỉnh là văn chương hiển 
đạt. Nếu đồng cung với Thiên Hình ở Thìn, Tuất, Sửa, Mùi cũng 
thế. 
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Kình Dương hãm địa, hội Thiên Hình, Thât Sát là người làm 
nghề đồ tế. 

Kình Dương hãm địa hội Không Vang là số phải bôn ba, khó tránh 
hình khắc. 

Đà La hội với Thái Tuế, Thiên Hình, Riêu, Kị ở cũng Thìn, Tuất 
là người có ngôn tử đanh thép, nói năng rành mạch , được mọi người 
kính nề. 


Kình Đà nhâp miếu là người có văn tài lỗi lạc, số phư quý cao. 

7.18: Cặp Địa Không, Địa Kiếp: Đêu thuộc Hoả. 

Miếu địa ở TỊ, Hợi; Bình địa ở Dần, Thân. Là cặp sao hung ác nhất 
của Tử VI. 

Không, Kiếp thủ Mênh là số người có tính tình hung bạo, phải bôn 
ba, khó thành quý hiển. Số anh hùng mà gặp Không, Kiếp thì chi nên 
ở ẩn, vì không thành công, càng đấu tranh càng rước nhiều tai vạ. 
Nhưng nhiều khi không thoát được, vì "Không-Khiếp” là món nợ của 
những người anh hùng đã sa vào nghiệp đấu tranh dành quyền lực. 

Không, Kiếp nhâp Miếu ở Tý. !lơi là số những người danh cồn 
như sấm đậy. Nếu nhập Miếu ở cung Phúc Đức là có mồ mả phát. 

Kiếp- Không ở T¡, Hơi, đối với những người tuổi thuộc "Tứ Mộ” là. 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, là số phát to như sấm đậy, gọi cách "Phát giả 
như lôi” Các tuổi khác lại không được bên chặt, khi thất bại thì tan 


ra như mây khói, gọi là cách "Bai giả như hô?”. 


Mệnh có Không, Thân có Kiếp hãm địa, thì tốt đối với các tuổi 
Thìn, Tuất, Sứu, Mùi; còn các tuổi khác thì rất xấu, đặc biệt đối với 
hai tuổi thuộc Mệnh Kim và Thổ. Nếu “Mênh Không, Thân Kiếp” lại 
là số hoạch phát, rất tốt, sẽ chung thân phú quý. Đối với người sinh 
tháng tư và tháng mười là hai tháng Tị, Hợi, thì Kiếp, Không không 
ảnh hưởng xấu, gọi là "Kiến - Không võ luận”. 

Tử Vi, Thiên Phú đồng cung với Không, Kiếp, là người không 
quyết đoán, luôn do dự làm hồng việc, là số của vua mất ngôi, quan 
mất quyền, 


án ngử thì không 
còn nhập Miếu nứa, ví như tướng giặc không gặp thời, mất tác dụng. 
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7.19: Cặp Linh Tĩnh, Hoá Từnh: Hoả Tình thuộc âm Hoả; Lình 
Tỉnh thuộc Hoá đới Kim. Miếu địa: Dần, Mão, Ngọ, Tuất. Là hai 
hung tỉnh. 


Lãnh, Hoả thủ Mênh ở Miếu địa lại bớt được tính hung ác, có thể tạo 
dựng được sự nghiệp vinh hiển. Linh, Hoả thủ Mệnh hãm địa là người 
luôn u sầu ủ đột; nến hãm ở cung Tý, Hợi thì dễ mắc bệnh đau tim. 


Linh, Hoả hôi với Kình Dương, Thiên Hình là người bị bệnh thần 
kinh, hay bệnh kinh phong, gân xương yếu. Hội với Thiên Riêu, Thiên 
Hinh lại là người tâm thần bất định, hay nghĩ về chuyện ma quái. 

Tứ Vi và Thiên Phủ là hai sao chế được tính hung ác của Linh, 
Hoả, nên hễ hội với các sao này thì bớt hung, Nhưng Thiên Cơ, Thiên 
Lương gặp Linh, Hoả thì lại bị tối đi, trở thành hung. 

Tham Lang găp Hoá Tịnh là phú ông cách. Tham Lang găp Linh 
Tinh là cách "Tướng- Tướng chỉ danh”, số phát về võ nghiệp. 

7.20: Cặp Cô Thân, Qud Tụ: Cô Thần thuộc dương Hoả; Quả Tú 
âm Hoaả. Hai sao này hội với Cát tỉnh thì phù cát; hội với Hung tính thì 
thành hung, gây hại. NÑam ki Cô Thần, Nữ ki Quả Tủ cư Mệnh. Cô Quả 
ở cung Quan Lộc là hợp cách. Quả, Cô hội với Quý tỉnh là người học 
thức uyên thâm, tính tình nghiêm nghị, 


Cô, Quả hội với Quyền tỉnh là số có địa vị cao sang. 

Người thuộc Mệnh Hoả hoặc Mệnh Thổ mà có cách "Vô Chính 
điệu”, lại có Cô Quả đóng ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, và Tả, Hữu, Thai 
Toa hội chiếu là số vinh hiển, phú quý. Cô Quả hội Tử Phủ là cách 
"Vượng Tướng Quả Cô”, phải có thêm cát tỉnh phù trợ mới tốt. 

Quả CŒô hôi Vú Khúc là số sát phu, khắc tử, con cái bất hiếu, tối 
kị nữ Mệnh. 


Sáu Bại Tỉnh: Khốc-Hư; Tang-Hổ-Song-Hao: 
7.21: Cặp Thiên Khốc. Thiên Hự: Khốc thuộc dương Kim; Hư 
thuộc âm Thế. 
Hai sao này chủ về lo buồn, thương nhớ; Miếu địa ở Ty, Ngọ. 


Khốc Hư thú Mênh, miếu địa là số người phát muộn, tuổi trễ dễ 
thất bại, nhiều chuyện buồn; phải trên năm mươi tuổi mới tốt. 
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Khốc Hư hội ở Tý, Ngọ miếu địa, cùng với cát tình là số anh 
hùng, danh tiếng cao. Khốc Hư hội Hoa Cái, Hoá Quyên ở Mão, Dậu 
là đạt cách "Khốc-Quyền mình danh vu thế”, số người có công danh 
được sử sách lưu truyền. 

Khốc Hư thủ Mênh nơi hãm đỉa là người có vành mắt hay bị 
thâm đen, trí nhớ kém, hình khắc lục thân. NÑóichung Khốc Hư hãm 
địa thì hình thương, sầu muộn, gia trạch tổn hại. 

7.23: Cặp Tang Môn, Bạch Hồ: Tang Môn thuộc Mộc; Bạch Hổ 
thuộc Kim. Miếu địa ở Mão, Dậu,; Vượng địa ở Dần, Thân. Là hai 
bại tỉnh chú về hình thương, tai nạn, bệnh tật. Tang-Hồ ở hãm địa 
chủ về phá bại tài sản, công danh; nếu Nhị Hạn mà gặp thì có chuyện 
đau buồn. Phụ nữ sinh đẻ mà gặp Tang-Hổ hội Lưu Hà thì khó tránh 
mổ xẻ. Tang Môn cư Mão như hiệu lệnh treo trước cửa nhà trời. 

Bach Hể cư Dâu (chính Tây) là cách "Hổ khiếu Tây phương” là 
Hồ đã no về hang nghỉ. Bạch Hồ thuộc Kim cư Kim phương (tức 
cung Dậu) là nơi xa xôi, không ai đặt chân đến. (ý muốn nói Hổ 
không còn hung dữ như lúc đói). 

Tang-Hồ miếu địa nhâp Mênh là cách "Tư phương còn phục anh 
hùng”, số của người văn võ song toàn, lập nên nghiệp lớn. ' 


Tang-Hổ lâm Mệnh là người có vẻ mặt u buồn , hay bị các chứng 
huyết áp, đờm nhiệt, bệnh ruột già, bệnh phổi. Hội với Dương, Dả 
thì đễ bị bệnh phong thấp. 

Tang -Hổ hôi với Đường Phù, Tấu Thư là "Hổ mang hòm sắc” 
tượng trưng cho văn tài, bằng cấp. 

Tang-Hồ hôi với Long Trì, Phương Các, Hoa Cái, thành bô Tư 
Linh có thể trấn áp được tai họa, hung tĩnh. Nếu lưu Hạn mà gặp 
Tư Linh thì có thể giải được tai họa. 


Hôn nhân, thi cử, cầu công danh mà gặp Tứ Linh là đắc cách. 


Tang - Hồ hội với Hình, Hư thì tuỳ°*miếu hãm”mà đánh giá tốt 
hay xấu. 

7.23: Cặp Song Hao: Đại Hao. Tiểu Hao: Hai sao này thuậc 
Thủy; Miếu địa ở Mão, Dậu, Vượng địa ở Tý, Ngọ. Chú về sự hao 
Lần. Trong cơ thể Song HĨao là cái mữi; cho nên người có Song Hao cư 
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Mẽnh thượng có mũi hếch. Nếu gặp phải hãm địa thì người bé nhỏ, 
thích cờ bạc, rượu chè. 

Song Hao lâm Mênh hay Quan, miếu địa (Mão, Dậu) thì như Văn 
tỉnh, số người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, làm nên. Nếu Song 
Hao lâm Mệnh mà lại hội với Mã, Riêu là số kẻ hoang toàng, chỉ ăn 
chơi, phá hoại tổ nghiệp. 

Song Hao cư Quan Lộc đắc cách hơn cư Mệnh, Thân. 

Song Hao ở Mão Dâu là thế “chúng thúy triểu đông”, rất tốt, số 
được nhiều người ngưỡng mộ, phư quý cao. 

7.24: Cặp Thiên La, Địa Võng: Là hai hung tỉnh chỉ đóng ở hai 
cung Thìn, Tuất. Hai cung này được coi như "lưới trời, rào đât”, các 
sao tốt rơi vào đều giảm tác dụng, nếu không có các sao hóa giải ổi 
kèm. Nếu Tứ Vi, Thiên Tướng ở hai cung Thìn, Tuất, mà không gặp 
Hung tỉnh nhập miếu để phá La Võng thì Tử, Tướng cũng trở thành 
vô dụng, vì đã mắc vào "lưới trời, rào đât”. Vì vậy cần phải có Thiên 
Hinh hay Kình Dương hoặc hung tỉnh khác nhập miếu đi kèm Tử 
Tướng thì hai sao này mới thoát, để phát huy tác dụng. 

7.25: Cặp Thiên Thương, Thiên Sứ: Thiên Thương thuộc dương 
Thủy; Thiên Sứ thuộc âm Thủy. Là bai hung tỉnh chủ về sự hao tán, tai 
nạn, bệnh tật. Thiên Thương hãm ở Thìn, Mùi; Thiên Sứ hãm ở Sửu, 
Tuất. 

Thương, Sư lưu Nhị Han, thì xuất hành phải để phòng tai nạn, có 
chuyện lo buồn. Hội với Thái Tuế, Dương, Đà hãm địa, thường bị hao 
tán, thị phi khẩu thiệt, kiện tụng. Nếu hôi với Song Hao, Tang, Hồ là số 
người bị bằng hữu ly tán, thuộc hạ đễ bỏ đi, súc vật nuô: đề bị chết. 

?.96 : Cặp Phá Toái, Kiếp Sát - Phá Toái thuộc Thủy; Kiếp 
Sát thuộc Hỏa. Là hai hung tỉnh : Phá Toái chủ phá bại, hao tán tải 
sản; Kiếp Sát chủ hình thương, tai nạn, mổ xẻ. Là hai sao nhỏ nhưng 
là phụ ta đắc lực cho bốn hung tính: Kiếp, Không, Linh, Hoả, làm 
tăng sức phá hoại của chúng. 

Phá Toái, Kiếp Sát hôi với Thất Sát, Phá Quân, lai thêm Đà La, 
Hóa Lộc, là người làm nghẻ đánh bắt (cá) hay nghẻ đề tế phát đạt. 


Lưu Han có Phá, Kiếp hôi với Hỏa Tỉnh, Tang, Hổ chú cháy nhà 
hay tai họa hình thương. Lưu Hạn lúc tuổi già là chỉ sự ốm đau, 
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chết chóc, tang ma. 

Nữ Mệnh lưu Hạn khi chứa đẻ khó tránh được mổ xẻ. 

Các sao đứng lẻ: 

7.27: Thiên Hình: thuộc Hòa, Miếu địa là Dân, Mão, Dậu, Tuất. 
Là hung tỉnh, chủ hình thương, tai nạn. Nhưng Thiên Hình miếu 
địa trở thành Hỷ Thần; hội với Văn Tỉnh trở thành người học hành 
thành đạt. 

Thiên Hình thú Mệnh là người lùn thấp, lưng ngắn, tính nết cục 
cần, thô lỗ. 

Thiên Hình hội Tướng, Ân, Binh, là người võ nghiệp lừng lẫy, 
quan coi giữ biên cương. Hội với Liêm Trinh thì khó tránh được 
hình ngục. 

Thiên Hình hãm địa hội cùng sát tỉnh chủ về tai nạn, hình thương. 

7.28: Thiên Không: thuộc Hỏa, Miếu, Vượng ở Tị, Ngọ, Dân, 
Mão. Là hung tỉnh, chú về sự đổ vỡ. Mênh có Tam Không thủ chiếu, 
là cách cơ nghiệp bị đổ vỡ, số phải làm nhà nhiều lần. 


Mệnh ngô Thiên Không là số người lận đận trong học tập, thi cử, 
đường công danh nhiều phần trắc trở. 

Thiên Không hôi Đào Hoa là người tuy có hiểu biết, mưu cơ, nhưng 
cơ nghiệp nửa đường bị để vỡ, gọi là cách "Bán thiên chiết xỉ”, như 
chim đang bay lưng trời bị gãy cánh. 

7.89: Trong Sinh: thuộc Thủy. Hội với vòng Lộc Tôn, Thái Tuế 
để chỉ sự thịnh suy của bản thân cùng vợ con và các thành viên khác 
trong gia đình. 

Tràng Sinh hợp cách lại hội với cát tình là gia đình vên vui, thăng 
tiến, con cháu phúc lộc lâu bên. Hội với Tham Lang là hợp cách 
nhất, chủ về Phúc, Lộc, Thọ. 

Tràng Sinh hội Không Vong và sát tính thì gia đình tốn hai, gáp 
tai biến, hiểm muộn con (xem thêm vòng Tràng Sinh ở trên). 

7.30: Điếu Khúch: thuộc Eim; chủ về ngôn luận, văn chương, 
thơ phú. 

Mã - Khốc - Khách lâm Mệnh, ví như ngựa có đủ yên cương, 


vòng nhạc treo cổ, là số người có học văn cao, có tài hùng biện, giỏi 
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về ngoại giao. 

Điếu Khách hội Song Hao, Tang, Hồ là bộ bại tỉnh, chủ sự phá 
hoại gia sản, bệnh tật, hình thương. 

7.31: Tướng Quên: thuộc Mộc; chủ về lòng can đảm, nghĩ vệ, 
binh quyền. 

Mệnh hay Quan Lộc có Tướng Quân, Thiên Tướng đóng giữ là 
cách "Lưỡng Tướng” (xuất tướng, nhập tướng) là số người phát về 
bình nghiệp. (Lưỡng Tướng mà một thủ Mệnh, một ở cung Quan 
hay cung Thiên Di thì hợp cách hơn lưỡng Tướng đồng cung). 

Tướng Quân hội với Binh, Hình, Ân là võ công hiển hách. 

7.39: Quan Phù: thuộc Hỏa; chủ thông minh, cơ mưu, quyền bính. 

Quan Phù hội với Thái Tuế, Tuế Phá hoặc hội Cơ, Lương, Tang, 
Hể, Hình ở miếu địa thì tăng thêm biệu lực tốt đẹp. 

Quan Phù hội với Tuế, Đà, Hình, Kị nơi hãm địa thì số khó tránh 
hình ngục. 

7.38: Đđu Quán: thuộc Hỏa; là sao Nguyệt Tướng, gần giống 
Phục Binh, Hóa Ki. Hội với Cát tỉnh miếu vượng thì tăng thêm tính 
uy nghi, nghiêm cẩn. 

Hội với Hung tỉnh hãm địa thì như Phục Bính, Hóa Ki, tăng thêm 
tính gian hiểm, thị phi và hay gây gổ. 

Đẩu Quân cư Quan Lộc, Tài Bạch là hợp cách, số giữ được của 
lâu bền. 

7.34: Cặp sao đặc biệt "Tuân Không, Triệt Lộ” (còn gọi chung 
là Không Vong): Hai sao này tuy rất quan trọng nhưng ít sách nói rõ. 
Theo sách “Tử Vi nghiệm lý” của tác giả Thiên Lương thì: 

e Triệt Lộ (hay Triệt Lô Không Vong) an theo hàng Can của 
tuổi, đóng ớ giáp biên hai cung Địa bàn, cứ hai tuổi Thiên Can thì có 
chung một vị trí của Triệt: 


- Tuổi Giáp - Kỷ, Triệt đóng ở giáp biên Thân Dâu; 

- Tuổi Ất - Canh, Triệt đóng ở giáp biên Ngọ Mùi; 

~ Tuổi Bính - Tân, Triệt đóng ở giáp biên Thìn Tị; 

- Tuổi Đinh - Nhâm, Triệt đóng ở giáp biên Dần Mão; 
- Tuổi Mậu - Quý, Triệt đóng ở giáp biên Ty Sứu. 
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Như vậy là ở hai cung Tuất Hợi không có Triệt đóng. (xem hình 
vẽ dưới) 


` 
TI Nợ lầy Mù Thân 

" 
TRIẾT TRIÊT 
Thịn Dâu 
Mão 

Tuất 

TRIẾT 

„ 
Dân Sửu bị Ty Hg 


Ví dụ: Tuổi Giáp - Kỷ, Triệt đóng ở biên hai cung Thân - Dậu, là 
ranh giới giứa hai cung âm đương, củng là ranh giới giữa hai tuổi 
Giáp (đương) và tuổi Kỷ (âm). Triệt Lộ đóng ở đó có nghĩa là chặn 
đứng lại, đóng chặt cửa đối với những tác hại của các hung tỉnh, 
theo chiêu thuận đối với tuổi Dương Nam, Âm Nữ; và chiều nghịch 
đối với tuổi Âm Nam, Dương Nữ. Vì thế mà tất cả những hung sát tỉnh 
từ Tam hợp chiếu vào vùng đã bị Triệt đóng giữ đều không còn hiệu lực 
(Tam phương xung sát hạnh nhất Triệt nhỉ khả bằng), gióng như cửa 
đã bị đóng chặt thì phường trộm cướp chỉ có thể đứng bên ngoài. 

* Còn Tuần Không (Hay Tuần Trung Không Vong) thì đóng đủ 
cả 6 cặp giáp biên của 12 cung địa bàn. Mỗi vị trí đều là cuối của con 
Giáp trên và đầu con Giáp dưới. Ví dụ tuổi Giáp Ngọ thì Tuần đóng 
ở biên 2 cung Thìn - Tị, tức là cuối GIáp Ngọ và đầu Giáp Thìn. Như 
vậy Tuần không là cái cầu nối giữa hai con Giáp, mọi việc đến cầu 
nối là phải đi châm lại. Nếu Triệt lộ ví như cái hãm trước của cỗ xe 
thì Tuần trung là cái hãm sau của cỗ xe ấy. 

Tuần và Triệt đều có nghĩa là "không”, nhưng cái Không của 
Triết là phú tan nát thành không; còn cái Không của Tuân là kìm 
húứm lợi, không cho phép đến nhanh, nên trước mắt là "không”. 


Nếu Tuần, Triệt đóng ở Mênh thì phải phân biệt tuổi âm đương 
để biết mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ. Tuổi dương theo chiều thuận 
đến cung dương có Triệt đóng; tuổi âm theo chiều nghịch đến cung 
âm có Triệt đóng. Như vậy những cung phía sau Triệt là những 
cung đã ổi qua không bị ảnh hưởng; còn những cung phía trước là 
những cung bị Triệt chặn ngang, phải chịu ảnh hưởng. 
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Nếu Mênh bị Triệt đóng thì tuổi niên thiếu gặp nhiều khó khăn, 
trắc trở. 

Nếu Mênh bị Tuần đóng thì khi trưởng thành hay bị kìm hãm 
khi bắt tay vào công việc, khó thành sự nghiệp. 

Nếu Mênh bị cả Tuần lẫn Triệt thì cuộc đời sẽ có nhiều vất vả 
long đong (Tuần Triệt đồng cung không phải là trường hợp phá nhau). 

Trường hợp Tuần - Triệt phá nhau: 


* Mệnh chỉ có Tuần hay Triệt đóng, khi lưu Đại Hạn lại gặp 
Tuần hay Triệt, là cái nọ phá gỡ cái kia nên đương sự được hình an 
VÔ SỰ. 

* Thân bị Triệt đóng, nếu gặp Tuần sớm quá sẽ không hóa giải 
nổi, phải đến các hạn từ 30 tuổi trở lên mà gặp Tuần mới tránh khỏi 
tác hại của Triệt. 

* Mệnh, Thân bị cả Tuần lẫn Triệt đóng, là không có tháo gỡ, 
xấu. Ngay đến Đại vận Tam hợp tuổi thì ảnh hưởng tết cũng chỉ còn 
50%. 

* Người tuổi dương mà Mệnh đóng ở cung âm, hay ngược lại, 
người tuổi âm mà Mệnh đóng ở cung dương, có Tuần hay Triệt giữ, 
đến Đại Vận lại gặp Tuần hay Triệt là số gặp thời vận tốt mở ra hai 
lần chẩầm chậm ở hai cung đại hạn nằm hai bên Tuần hay Triệt 
đóng. 

Đến đây chúng ta đã nghiên cứu những nét cơ bản của phương 
pháp lấy số và giải đoán một lá số Tử VỊ. Các tình huống tóm lược 
trên chỉ là nhưng trường hợp hết sức giản lược, còn trong thực tế thì 
có quá nhiều sự phức tạp khác nhau do các tương tác của 110 sao 
trong 12 cung số gây nên, như hàng triệu các thế cờ, đến nỗi không 
một nhà giải đoán nào, đủ có trí nhớ như thần cúng không thể nhớ 
hết. Đến Trần Đoàn, người sáng tạo ra môn này cũng thế, ông không 
thể nhớ nổi. Vì vậy trong cuốn sách ông viết ra đầu tiên "Tứ Vi Đầu 
số toàn thư” còn lưu lại. , phần ly thuyết rất ngắn gọn, riêng 
phần giả: đoán, ông đã phải nêu ra tới 120 bản số Tử VI khác nhau 
của các đanh nhân xưa về đú các mặt hoạt động, cho đến những 
người bình thường, kẻ yếu vong hay người cô phụ, để độc giả có thể 
nghiên cứu tự tìm ra cách giải đoán hay. Trong những trang đầu 
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chúng ta đã biết là đối với mọi khoa dự báo, người giải đoán còn 
phải tuỳ từng trường hợp cụ thể, tuỳ từng con người cụ thể, tuỳ 
từng thời gian lịch sử cụ thể, mà có cách giải đoán khác nhau thì 
mới linh nghiệm. Trong ba cái "tuỳ” ấy thì cái "tuỳ người” là rất 
quan trọng. Cùng một lá số gần giếng nhau về thể cách các sao, 
nhưng đối với một kẻ vô lại thì Mệnh Vận bao giờ cũng khác nhứng 
bậc hiền nhân hay những anh hùng thao lược. Do đó việc giải đoán 
Tử Vì không phải chỉ đòi hồi khả năng thuộc các thế tương tác khác 
nhau của sao và sự vận dụng lĩnh hoạt tài tình theo các tình huống, 
mà còn phải tỉnh thông môn "Tâm lý nhân cách” để vận dụng vào 
từng con người, Như ta đã biết, môn này lại liên quan chặt chẽ đến 
khoa "Nhân Tướng học”, vì vậy những người giỏi giải đoán các môn 
số Hà Lạc và Tứ Vi cũng là nhứng người rất giỏi về môn Nhân Tướng. 
Hạ có thể xem sắc thái hiện trên nét mặt, cử chỉ, lời nói của con 
người mà đoán rất trúng tính cách bên trong của người đó. Rồi căn 
cứ vào lá Số họ có thể đự báo rất chính xác mệnh vận của người 
xem. Dưới đây là các lá số cúa những danh nhân trong lịch sử mà 
ngày sinh, tháng đẻ đã được sử sách ghi nhận, trích dẫn để chúng ta 
tiện có tà! liệu tham khảo. 

A- Các lá Số của một vài nhân vât lích sử Trung Quốc trong sách 
"Tử Vi Đấu Số toàn thư” của Trần Đoàn: (Trong mỗi lá số, tác giả. 
chỉ ghi một số sao, không ghi hết và chỉ tóm tắt một vài điểm chính, 
còn phần lớn để chúng ta tự đánh giá lấy): 

1- Lú số của Khổông Trong Ni (túc Khổng Tư) (Số 1): Sinh giờ Tý, 
ngày mông 1 tháng L1 năm Canh Tuất. Dương nam - Thô Ngủ Cục. 
Mất ngày mồng 2 tháng tự năm Nhâm Tuất, lúc 73 tuổi. Văn chương 
quán thế. Năm 61 tuổi, bị tuyệt lương tại nước Trần, tuổi có Không, 
Kiếp gặp Thiên Thương. Năm 78 tuổi, tiểu hạn ở Thiên Lương, Thái 
Tuế nhập Địa Võng, năm qua đời. 

Ạ- bá số của Lý Thái Bạch (Thị sỹ đời Đường): Sinh giờ Ngọ, 
ngày mềng 10 tháng 11 năm Bính Thìn. Dương Nam - Thuỷ Nhị 
Cục. Mất ngảy mồng 7 tháng tư, năm Mậu Tuất, lúc 43 tuổi. Văn 
chương lỗi lạc, Quyền, Lộc cùng Tả, Hữu gia hội, phú quý trọn đời, 
nhưng Không, Kiếp tại Mệnh nên tuổi thọ kém. Đại, Tiểu hạn có 
Thiên La, Địa Võng là hung vận, 
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1- 


Lá số của Đức Khống Tứ 


—- 
An l 
„#5 


Mi ng l2 6; 3# 
_ ) 
pin. .ÚI 

|Ñ 8 - Y: T3 tà # - 
Bàn SH ấm 


C4 + 
TÃU ì .. 


Số 1 
: 
Nô Đi Ach Tài 
Vũ Khúc | Thái Dương | Thiên Phủ äi Âm 
Pha Quân | Hóa Lộc Thiên Đức | Thiên Cơ 
Hóa Quyền | Phục Binh QuanPhủ | Lộc Tòa - 
Thiên Thương| Bách Hồ Bác sỹ 
ĐạiHao | Thai Đại Han | Thiên Mã 
Tuyệt Thiên Hình Thiên Khóc 
Thiên Sứ | Điều Khách 
ĐatLa Tràng Sinh 
Dưỡng 
M45 | ĐưcKhổngTứ | TỪ 
Thiên Động TửVi 
Văn Khúc Tham Lang 
Hóa Khoa Binh giờ Tý Lưc Sỉ 
ệ ùI ` Kinh Dươn. 
MÔ | Ngày 1-11 năm | mẹpụ,- 
Mỗ TỦ Canh Tuất 
E—==——=>} 
Điển | ,DươngNam | Thê 
Thổ Ngũ Cục |_ €ưMên 
Hỷ Thân Mất ngày 2/4 | Thiền Hài 
UwTmh năm Nhâm |vanwnoe 
Tuất lúc 73 Thanh Long 
Tuổi Quan Đới 
Phúc | Phụ |Mạnh-Thân HuynH 
Long Trì | âm Tĩnh | Thiện Lượng | Thiên Tượ 
TảPh,  |Thất Hữu Bật Thiên Lộc 
Tam Thai | Thiên Quý | Bát Toạ Địa Kiếp 
Phúc Đức |  Hoả Tinh| Phượng Các | Tiểu Hao 
PhiLiêm |Tấu Thự Đầu Quân | Lâm Quan 
Bệnh Suy Tang Môn 
Đề Vượng 
EGIPEASIE”) 
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Chú thích: Lá số của Khổng Tử trong sách "Tứ Vi Đấu Số Toàn 
Thư” quá đơn giản, nên chúng tôi tham khảo thêm cách giải đoán lá 
số của Ngài trong sách "Tử Vĩ Nghiệm Lý” của Thiên Lương. Theo 
Tác giả trên thì Thiên Lương thủ Mệnh đối với người tuổi Canh 
Tuất, Thân Mệnh đồng cung ở Tý là số của người có sứ mạng lo lắng 
cho đời nhưng không được toại nguyện (vì là vị trí có Tang Môn). 

Thiên Lương ở Tý như một cây đại thụ bềng bênh biển cả, mặc 
dầu ngài có đú Bật, Toạ, Phượng Các hội với Mã, Khốc, Khách, Thái 
Âm, Văn Khúc, Hoá Khoa. Nhưng như số phận an bài, Mệnh ngài 
lại có sự hội ngộ với Thiên Đồng ở cung Thìn (Quan) cùng Bệnh Phù 
nên ngài phải trôi nổi nay đây mai đó, đem hết sức mình cống hiến 
nhưng củng không được trọng dụng. Vị trí Tang Môn không cho ngài 
yên ổn làm việc, luôn luôn bị ngăn cản, gây bất mãn. Ngay ở Đại 
Vận 2ã đến 34 tuổi (Dần), là giai đoạn ngài đắc thời, nôi tiếng vì 
xuất thân ra làm qua, nhưng chỉ được vài năm, ngài lại muốn gặp vị 
danh sư đương thời là Lão Tử ở Kinh đô nhà Chu là Lạc Dương, nơi 
có thư viện to lớn vả môi trường văn hoá phong phú, nên ngài đã 
không tiếc mà rời bỏ ngay địa vị quan trường đang phát triển để ra 
đi. Phải chăng do số mệnh xui khiến? 

Thân Mệnh cúa ngài đóng ở vị trí Thân Tý Thìn (khác Dần Ngọ 
Tuất) là vị trí của người đạt ý muốn, để lại tiếng thơm trên đời là 
bậc "vạn thế sư” (người thầy của muôn thuở). Đến tuổi bước vào 
cung Ngọ (Thiên Di) cùng với Thái Dương hội Phục Binh, Bạch Hồ, 
cũng là năm ngài đã 73 tuổi, kết thúc cuộc đời và sự nghiệp của một 
người thầy đề lại tiếng thơm muôn đời cho hậu thế. 
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Thiên Không 
Địa Kiếp 


Phúc | Tài 
Thiên Tướng | Cự Môn 
Vũ Khúc Thiên Đồng 

Hoà Tỉnh |Tả Phủ 
Thiên Khếc) 


Thái Â 
Thiên Khôi 
Phi Liêm 


Thiên Sứ 
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3- Lá số của Bạch Cư Dị (Thi sĩ đời Đường): 

Mệnh có Nhật, Nguyệt đồng cung: Thân có Xương, Khúc đóng 
giứ, số giâu sang. Nhưng Mệnh gặp Hoá Kị, Thiên Khốc nên tuổi 
thọ không được lâu dài. Đại Hạn gặp Dà La, Thiên Không; Tiểu 
Hạn gặp Kình Dương, Tứ là xấu. Chết năm 52 tuổi. 


Số 3 
= 
Thệ Huynh Mệnh Phu 
Thiên Đồng Thiên Phủ Thải Âm Thiên Lương 
Thiên Mã = Thai Qương Hữu Bật 
h Vũ Khuc R 
Thiên Hư Tả Phụ Thiên Khốc Tam Thái 
Phuc Binh Bai Toa Hóa KV. Hy Thân - 
Đại Hao Bệnh Phù Địa Kiên 
I ĐÁ Vượng Làm Quan ! 
Suy ; 
BĐenh 
Tử Phúc 
Phá Quả Bach Cư Di Cư Món 
; h SIỂ ¬ Ñ Thiên Cø 
Kinh Dương Định giờ Dậu ngày 27-3 Mều Sã: 
Quan Phủ wN. ; Hóa Lúc 
Năm: AtH Đầu Quân 
Tiểu Hạn Hoả Tỉnh 
Tử Phi bên 
Quan Đời 
Tài Dương Nam Điền 
a1 T 
.an Môc Tam Cúc YôU: 
Lộc Tên “Mất ngày mòng 5, tháng 2, |HéaKnoa ị 
Bác Sĩ năm Bính Dân, lúc Tâu Thư 
Lũng TẾ 52 tuổi Linh Tỉnh 
Thiên Trù Thiện Hình 
Mộ Mộc Dục 
Bênh Di - Thân Nô Quan 
DPP Ti MS UENG Thật Sát Hệ teSi ˆ 
ụC SI . Phượng Các 
Đà La Văn Khúc Thanh Longj Thiên Quý Thiên Hình 
Thái Tuê Thiên Thương Hóa Ki 
Đai Hạn Thai Đại Hao 
Thiên Khòng Dưỡng : : 
Thiên Sử Trường Sinh 
Tuyệt 
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4- Lá số của Khổng Minh (Thời Tam Quốc): Sinh giờ Tuất, 
ngày mồng 10, tháng tư, năm Tân Dậu. Dương Nam, Kim Tứ Cục. 
Mất ngày 2ð tháng 8 năm Giáp Dần. Thọ 54 tuổi. Mệnh có Tả Hữu 
gặp Nhật, Nguyệt đác địa, thành Thế "Minh châu lưỡng chiếu”, số 
một đời phú quý, đa tài, nhiều năng lực. Năm 54 tuổi gặp Đại Hạn: 
Thái Tuế, Thiên Thương, Hoá Kị, Đại Hao, Lưu Kình, Đà, tất chết. 


Số 4 
The Bào |Mệnh | Phu 
Thiên C 
Tương Quân | Thiên Khôi Tả Phủ Phá Quân 
Quốc Ấn Thiên Đưc | Hữu Bật Ân Quang 
Thiền Phúc Phúc Đức _ | Thanh Long Lực Sĩ 
Vượng - Thiên Quý Í Diệu Khách | ĐảLa 
Bạch Hỗ Hồng Loan Quả Tụ Trực Phủ 
Phá Toái Đảo Hoa Linh Tịnh 
Hôöä Tinh Tiêu Hao Thai - 
Trường sinh Dưỡng Tuyệt 
Tử : Phúc 
s_ Khổng Minh ng 
hát Sá E § = 
Thờ Sinh giờ Tuất | sácai 
lên Tải mn ba 
Tam Thai mồng 10/4 bhà Sạh 
lên Riê ê 
ThênRieo | Năm Tân Dâu |... 
Tấu Thư BE ằẰnẽẽ_nh....-. 
Long Đức Đĩa Kiêp 
Mộc Dục ` Mộ 
Tại Am Nam - Rim|_ Điển 
= Tứ Cuc Thiên Phủ 
Thân ———- Liêm Trính 
Thải Dương Mất ngày 2, Bát Toa 
hiện Lươi › Linh Tinh 
Hóaqu¿a | tháng 8 Năm | gụy pược 
Phi Liêm = R h 
Hảo Tinh Giáp Dân Quan Phú 
Thiên Hư xế - 
Tuế Phả Tho 54 tuổi Tử 
Tât Đi Nô uan 
Thiền Tướng Cự Môn Trưng Thái Âm 


ThiênCø | ThiênĐổng| vị | ThiếnMã 
Yũ Khúc Long Trì | Văn xương | Phục Binh 

Văn Khúc Phượng Các Tiểu Hạn: Gẽ Thần 
Hi Thân Hóa Löc CV TẠN, 


Thiên Sứ __ | Thiên Không| „niên Minh | Tang Mễn 


h Thiên Thương 
Thá: Tuê Bệnh Phù Đại Hao Bệnh 
Lâm Quan Đề Vương SỬ 
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Chú thích: Do lá số bản chữ Hán trong sách của Trần Đoàn viết, 
an sao quá đơn giản (xem bản sao bên cạnh), nên chúng tôi có tham 
khảo thêm lá số trong sách "Tử Ví Nghiệm Lý” của Thiên Lương. 

Theo tác giả Thiên Lương, Khổng Minh tuổi Tân Dậu mà Mệnh 
đáng ở Mùi, Thân ở Mão là hai vị trí của người không được toại 
nguyện. 

Mệnh "Võ chính diệu” (không có sao chính), nhưng Tả Hứu nhập 
Mệnh, lại hội với Thanh Long, Thai là số của người thông minh 
quán chúng, tài năng lỗi lạc. Thân có Thiên Lương hội Thái Dương 
đắc địa là vị trí của nhứng bậc nguyên thủ quốc gia, đảm nhận những 
việc quân quốc trọng sự. Tuy có tài năng xuất chúng nhưng Thân 
ông ở Mão (Tuế Phá) là định mệnh không cho phép ông hoàn thành 
ước nguyện, nên tuy đã phò Lưu Bị tay không chia ba thiên hạ, 
nhưng cuối cùng cũng không thể khôi phục được nhà Hán. 

Đó là số của ba vị trí Hợi, Mạo, Mùi.Đốivới tuổi TỊ, Dậu, Sửu, không 
cho phép ông đắc chí. Nếu là người thường thì rất dễ làm càn, làm 
bậy. Ông đã muốn chiến thắng cả định mệnh, thay đổi eơ trời, nhưng 
không thành. Cha con Tư Mã Y lúc sắp bị ông thiêu cháy trong một 
trận hoả công do chính ông tạo ra thì trời lại đổ mưa như trút nước, 
đối phương nhờ đó mà sống sót, làm cho kế hoạch như thần của ông , 
cũng không thể thắng nổi ý trời. Khổng Minh là một con người có 
tài năng và đạo đức lừng danh nhưng không thắng nổi số mệnh. 
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õ- Lá số Trạng Nguyên xưa: (trong sách của Trần Đoàn, chỉ an 


sao, còn lời giải quá đơn giản, vì vậy các lá số dưới đây có tham khảo 
thêm sách "Tử Vị áo bí biện chứng học” của Hà Lạc Dã Phu-Việt Viêm Tử): 


Số 5 
: : TC 
Quan -Thân Nô Di == 
THấi Ad ThamLang | Thiên Đồng Vũ Khúc 
Đà La Đào Hoa Cự Môn Thiên Tướng 
Bát Tọa Hoá Quyền Tang Môn Hóa Lậc 
Phượng Các Lộc Tổn Kình Dương Thiên Việt 
Thái Tuế Thiên Không | Quan Phủ THICMUNI 
Lực Sĩ Linh Tỉnh Địa Kiếp Phục Đình 
h Đã Vương 
TRIẾT 
Điền Tài 
Thiên Phủ Thái Dương 
h lêm Trính Thiên Lương 
Thiên Hy Hóa Khoa 
Trực Phủ Tam Thai 
Thsanh Long Thiên Quan 
Long Tri 
Mộ Tuổi Kỷ T1 Đại Hao 
Phúc Binh giờ Thân ngày 23/ Tử 
Bí Bội năm Kỷ Tì Thất Sát 
ng: Phong Cáo 
Thiên Qúy : Hằng Loan 
Điều Khách Âm Nam - Mộc Mênh TuỂïn 
Tiểu Hao Thủy Nhị Cuc Bệnh Phù 
Địa Không HN 
Tuyệt T 
F———— 
Phụ Mệnh Huynh Thê 
B TủVí Thiên Cơ 
Phả Quận HỆ, Văn Khúc h 
ăn X Bạch Hỗ Bề X Tả Phụ 
Văn 3 ương Tắu Thự Thiên Khôi Ấn Quang 
Thái Phụ Hóa Kị Hỷ Thần 
Thiền Phúc Dưỡn Long Đức Tuế Phá { 
Phúc Đức 9 Phi Liêm Mộc Dục 
Tương Quân Tràng Sinh Hoả Tinh 


Thế: Thái Dương phản ngộ Triệt; Thái Âm phản ngộ Đà, gia hợp 
Phượng, Long, Thai, Toạ, Tuế, Hổ, Kình Dương, toàn vị văn đoàn. 
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6- Số Tiến Sỹ xưa: Thế: Đông, Lương, Xương, Khúc, Khoa, Quyền 
gia hội Phượng, Long, Khoa, Tuế. 


Số 6 
Di - Thân lật Tài 
Thiên Lương Thất Sát Văn Khúc 
Phong Cáo Long Đức Văn Xương 
Thiên Mã Lộc Tôn T Hoa Cái 
Tuế Phá Bị + ĐÁ | ( HEGh: LẺ 
tâmQuan  Â Quan Đới 
Lực Sĩ Ñ 
Đề Vương 
Nô Tx.. 
—— Lá Số Tiến Sĩ 
Tử Vi 
Thiên Tướng 
Tả Phù 
Nguyệt Đức 
Thanh Long 
Hỗng Loan 
lu 2g Sinh Giờ Mão 
uạn Ngày 21, tháng Giêng 
Thiên cơ Năm Đinh Hợi 
Cự Mòn : : 
Hoá Khoa Am Nam - Thổ Mênh 
Hửy DU, Kim Tứ Cue 
Hoá Ki 
Tiểu Hao 
TRIỆT 
Điền Phúc Phu 
Thái Dương Thiên Phủ 
da n0: | Thái u Vũ Khúc 
át Toaạ n : 
Ầ Hoá Lôc Tam Thai 
_ hông T ° Thiên Quử 
Thiên Quan EÌ AngB\ Hi Ra 
xướng Quân Phi Liêm 
Tử Mộ Thai - Thi.Không 


T 


Liêm Trinh 
Hóa Lộc 
Thiên Đức 
Phúc Đức 
Mộc Dục 


&: 


T 


lŒ®› 


Thai Phụ 
Thiên Việt 
Điều Khách 


Tràng Sinh 


Thiên Đồng” 
Hoá Quyền 
Phượng Các 
Thiên Phúc 
Hỹ Thân - Khôi 


Thái Tuế 
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7-8- Hai lá số của Hoà Thượng: (số 7 và 8) 
Số 7: Thế: Cự, Cơ Mão Dậu, gia hợp Tư Linh, Quang, Quý. 


Số 7 
Tài Tử Thê Huynh 
Thiên Đằng Thiên Phủ Thái Dương _Tham Lan 
Tam Thai Vũ Khúc Thái Âm Thiên Phục 
Văn Khúc Phúc Đức TỊT - Thai Hy Thân 
. Đại H 4 KĨ ì 
Phục Bính Br lệ ¡ ñ tt gi R SE ANHG 
h ện 5 ễ 
Bạch Hồ NIỄ  Šuy Đề Vượng 
Tử T 
Tật Mệnh 
Phá Quân Thiền Cơ 
Thiên Quan Cự Môn 
Long Đức êtt iÊt)3 Hoá Lộc 
anh : h 4 ày 
Kinh - Q. Phủ m 1ờ ưu Bát Toạ - Xương 
Mộ Ngày 18, tháng 9 Thái Tuế - Liêm 
Năm Át Dậu Lâm Quan 
Di Âm Nam - Thuỷ Mệnh Ehn. 
Lộc Tên Thủy Nhị Cục TủVi 
Bác Sỹ Thiên Tưởng 
Phong Cáo Hrioá Khoa 
Tuế Phá Tâu Thư 
Quan Đới 
Lương Không 
Tuyệt 
—' 
uan Điền Phúc - Thân 
Ân Quang Thất Sát Thiên Lương 
Thiên Quý Tả Phù Hoá Quyên 
Long - Phượng |Thiếu Âm Tướng Quân 
Thanh Long Tiểu Hao Tang Môn 
Hoa Cải Địa Kiệp 
Quan Phủ Tràng Sình 
Mộc Dục 
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Số 8: Thế: Thân - Mệnh: Tứ, Tham đồng thủ Mao Dâu, thoát tục 
chỉ Tăng. 


Số 8 
Tài Tử The Huynh 
vi, Khúc Thái Dượng Thiên Phủ Thiên Cơ 
Tả n =_ Đào Hoa Kinh Dương Thái Âm 
Phượng các — | LôcTổn Quan Phủ | Phong Cáo 
: lẻ _ A lên 
Hoá Lộc Thiền Không Tang Môn Thiều Âm 
be iag Sĩ Phục Binh 
à La - Lực Sĩ - ễ 
Kiếp - Không Lâm Quan Quan Đới Mộc Dục 
Đê Vượng TRIỆT 
Tât Miênh - Thân 
Thiên Đồng #t TP Ẫ 
Văn Xương Hữu BẠ 
Thiên Hÿ Hoá Quyên 
Thanh Long Sinh giờ Ngọ, ngày 22 Long Tri 
Trực Phù 4 đ Thiên Quan 
bộ : - 4. ^ ¬ 
Linh Tỉnh Tháng 2 năm X⁄ý Tì Đại Hao-Hoả Tinh 
^ N ^ lh h 
bài Âm Nam Mộc Mênh TAND 
Tiểu Hao Cự Mện 
iá 5 Văn Khúc 
Điêu Khách : 
Hồng Loan 
Hoa Kị 
Ề Bệnh Phù, Tử Phủ 
Dưỡng 
ĐệnHh TUẦN 
Nê uan Điền Phúc 
T hết Liêm Trình Thiên Lương Thiên Tướng 
mỉ nhà Ph Thái Sát Bát Toa Hỷ Thân 
HO GING tụnh Tấu Thư Hoá Khoa Tuế Phá 
Phúc Đức E F 
Tưởng Quân BH Ho Si cung : 
9 Thiên Khôi Thai 
D Mộ Long Đức 
Tự Tuyệt 
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9- Lá số của một Đô Đốc: Thế Sao: Sát, Phá, Tham hội Tả, Hữu, 
Thai, Cáo, Khôi, Việt, Trường Sinh, Đế Vượng (Số cúa các bậc võ tướng) 
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Số 9 
Tử Thê Huynh Mệnh 
Thiên Đồng Vũ Khúc Thái Dương ` Trư£ Thu 
SƯ  n x 
Thiên Mã Văn Khúc R Hoá Kị Thiên Việt 
Phục Bình _ | L9n9 Đức DẸC MẸ”. +| bù nhàn VHOND 
GEN Đại Hao Ê : 
T 
SuÝ TUÂN 
_—_Ì 
Tài | Phu 
Phá Quân Cự Môn 
Phong Cáo Thiên Cơ 
Hồng Loan Hoá Lộc 
Tử Phù ố Đô Ð Bát Toa 
Mộ kế : Lâm Q 
Sinh giờ Dần, ngày 18 ĐH! 
.“. 
Tháng 9 Năm Ất Hơi : 
Tật Phúc 
: : Tử Vi 
NgrÉ Am Nam Đ° Hoá Mẹ nh Thiên Tướn 
ộc Tên : : Thiên Tướng 
Bác Sĩ Thúy nhị Cuc Hoá Khoa 
Thiên Hỷ 
Tuyệt Tâu Thư 
Di Nô Quan - Thân Điền 
lêm Tú Thanh Long : n 
_. kiềm Trinh Tang Môn Thất Sát Thiên Lương 
Xin Hài Địa Kiếp Tả Phụ - Quan Hoá Quyên 
bip Hà) Khôi - Th. Không | Tướng Quân 
TUISMUNN Dưỡng Đại Hao - Tiểu Hao|_— Thái Tuế 
: Tràng Sinh Mộc Dục 
Đà La 
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10- Lá số của người goá phụ cô đơn: Thế Sao: Mệnh đắc Tử, Phủ; 


hiểm Kiếp, Không xung phá (Địa Không ởcung xung chiếu với cũng Mệnh). 

Cung Phu có song Lộc phùng Không (thiền Không, Tuần, Triệt) 
và Đào Hoa ngộ Thiên Hình. Tam Hợp của cung Phu có Đào Hoa, 
Hồng Loan ngộ Phá, Tham, Sát, Hoá Kị 


KD - 44 


Số 10 
Điền Quan Nô Di - Thân 
Hóa Quyên Thiên Tưởng Phủ - Bật | Tam Thai 
Phong Cáo Bát Toa Quang - Qúy Phúc ĐỤC : 
Thiên Việt Thiên Quan Văn Xương Bệnh Phù 
Thiên Phúc Long Đức Vấn Khúc Địa Không 
Phi Liêm 
Phúc Tật 
Tam Lang Thiên Đồng 
Hóa Kị Thai Phụ 
Hằng Loan Điếu Khách 
Tử Phủ Bố goá Phu Đại Hao 
Tướng Quân 
Định giờ Mão, ngày 26 
Bi Tháng 4. Năm Quý Hơi Tài 
Xếp Vũ Khúc 
Thái Âm Ậ „ > me memr2 
: Ảm Nữ - Thủy Mệnh Thiên Hỹ 
Š nà và lớn bi Trực Phủ 
- : Thủy nhi Cục de 
Thiên Khôi Phục Binh 
Long Trì 
Quan Phủ 
Tiểu Hao 
Menh Huynh T Phu Tử 
Ti Thiên Cơ_ U 
di: TangMôn Â Phá Quân Thái Dương 
cuên Phụ Lực Sĩ N |Đào Hoa Phượng Các 
THIÊN ANH zng | Thiên Hình Thái Tuế 
THanh LOHG, Hóa Lộc - Lộc Tôn Quan Phủ 
ĐỊÌAỊBP Kình Dương l ÍTniận Không Đà La 
: 
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11- Lá số của Trẻ yều mệnh: Thế Sao: Nhật Nguyệt hảm địa, 


phản bối. Thái Âm ham địa thủ Mệnh hội Không, Kiếp, Thiên Hình, 
ngộ Hồng, Đào, Phục Binh, Tuần, Triệt: số chết yếu. 


Số 11 
Phu Phúc Điền uUan 
Liêm Trinh Cư Môn ThinTướng | 72 DỆng 
Tham Lang Lộc Tên Bác Sĩ Phong Cáo Hoá ki 
Hoá Quyền Thiên Hỷ Kình Dương Í Tnièn Viật 
Văn Xương Thiếu Âm Quang Phủ Phục Binh 
An Quang Địa Khôn sáng 
Đà La - Tang Môn S 
Mèệ : R 
TUẬÂN- TRIET 
Mènh Nô 
_ Thái Âm NET: ất 
Thiệu Dương Hoá Lộc - Hoá Kị 
Thiên Không Văn Khúc 
Địa Kiếp Số Trẻ chết yêu THỊ QUY 
Thiên Hình 
Dưỡng ậ CÊN : 
Sinh giờ Tỉ ngày 2/8 
Huynh Thái Dư n 
œ h : AI ợng 
„, Hiên Phổ Âm Nam - Mộc Mênh | Long Đức 
bac UIT: Mộc Tam Cuc Bệnh Phù 
Tiêu Hao 
Thái Tuề Su 
Trảng Sinh : 
Thê - Thân Tử Tài = 
Liêm Trinh Tử Vì Thiên Cơ Tả Phụ 
Bát Toạ ,ˆ t4 Quận TamThai - THIÊN DỤ 
Tướng Quân Tâu Thư lên Y BỰ Hỷ Thần 
| Điếu Khách | Thiên Khôi 
Trực Phù Hòng L Bạch Hộ 
Quan Đới tà R20 Đề V 
: Đào Hoa BE. HOHỘ 
Mộc Dục â 
Lâm Quan 
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12- Lá số của Đức Phật Thích Ca Mậu Ni (theo sách Tử Vì 
Nghiệm Lý của Thiên lương): Thế Sao: Thân - Mệnh đỏng cung tại 
Hợi. Thiên Phủ, Thiên Không thủ Mệnh - Thân; Tả Hữu, Tư Đức hội 
chiếu. Văn Đoàn, Thai, Tọa gia Thái Âm đắc địa bàng chiếu; hội Cô 
thần, Quả Tu. 


Số 12 
Di Tât Tài Tử 
Tử Vi Lực Sĩ Thanh Long Phong Cáo 
Thất Sát Kình Dương | Thiên Đức - Phúc | Thiên Mã 
Lộc Tên - Long Đức Bạch Hồ | Đức,Tả - Hữu - Việt Điều Khách 
Hồng Loan - Hoá Khoa Tiểu Hao. 
Lưu Hà - Địa Không Thai Hoả Tình - Quả Tú Thiên Khốc 
Địa Kiệp - Tuyệt Trường Sinh 
Dương 
Nô Thê 
lẽ Liêm Trinh 
Thiên GØ cơ Phá Quân 
Thiên Lương Tướng Quân - Th Thọ 
V. Xương - Hoá Kì Thiên Tài - Trực Phù 
Th. Quý-Th. Riêu Đức Phât Thích Ca Linh Tỉnh 
ly sự : `... Sinh giờ Nơo, ngày 8/4 Năm | Mô< Đuc 
ộ - # âu 
I Mâu Tuất 
tần : Huvnh 
sieu) Dương Nam - Mác Mênh Tầu Thư 
lên Tưởng T P 
Thiên Quan Thủy Nhi C€ue Hoa Cái - Quan Đới 
Th, Phúc - Ng. Đức MA NDHDP HỘ HẦU, 
Phục Binh - Tử Phủ BẠN GHHRHMS PHI LMn 
Tử Quan Đởi 
Điền Phúc Phu ênh - Thân 
Thiện Đôn Thiên Phủ 
Thái Dương E2 “ Thái Âm. Thiên Không 
NH” Tr Hoá Quyền __ Thiếu Dương -Th. HỈ 
i Hóa Lộc Thiếu ấm oá Quyên Tin HÓc DU T 
".-..... Thiên Khối -Quác án |__ Hỷ Thân - Thai._ | Phi Liêm - Cô Thần 
ram Thai - Quan Phủ [Thiên Khôi - Quốc ân Phượng-Toạ Kiếp Sát 
hi ông cô NHƯ NGh, Mếc Tang Môn - Th. Hình Lâm Quan 
Ị Bệnh Suy - Đấu Quản Đá Vương 
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Theo tác giả Thiên Lương thì, Mệnh - Thân có Thiên Phủ phùng 
Không thì như cái kho rỗng, không có gì cả, ngay đến tính mệnh của 
Ngài cũng là "không”. Đã có Thiên Không lại thêm Cô Thần, nhưng 
không như người ta nghĩ "Nam kị Cô, nữ kị Quả” là số cô đơn, mà ở 
đây lại có Thiếu Dương, là chỉ cái đức lớn của Ngài, sự giác ngộ sâu 
sắc, nên dù có thêm Hẳng - Lộc xung chiếu như số Ngài đã có tất cả, 
từ vợ đẹp, con ngoan đến tiền tài, địa vị, nhưng Ngài đã từ bỏ hết, 
coi như cái "sắc sắc - không không” (Hàng - Không) của cuộc đời, 
Ngài không coi đó là của riêng tư mà đảnh tình cảm cho vạn vật 
chúng sinh. Rõ ràng đây là số của sự tự giác cao độ. 
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13- Lá số Đức Thánh Trằn Hưng Đạo: Thế Sao: Thân - Mệnh đồng cung; Mệnh 
"Võ chỉnh diệu", lại không có Hung tỉnh thủ Mệnh, có Thanh Long ngộ Tuần. Nhật, 
Nguyệt đác địa song thiếu Tuần Không là thế tốt nhất của Nhật Nguyệt, Tuần thuộc 
Hỏa, ở đây đồng Hành với Mệnh và Cục, rất lót. Lại Thêm Tả, Hữu, Hồng, Việt, 
Khoa Quyên là số của những tướng tài thao lược. Chỉ hiểm Thân Mệnh ở vào cung 
Mùi (Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi) là ở vào thế bị động. Thế công là thuộc Kim (Tam 
Hợp Tị - Dậu - Sửu), nên Ngài cũng bị long đong mấy đợi. Quân Nguyên đem quân 
sang ta xâm chiêm bắt đầu từ tháng 10 năm Quý Mùi (1283), đến trận thất bại cuối 
cùng ở sông Bạch Đẳng là vào tháng 3 năm Mậu Tý (1288), tức giai đoạn Hưng Đạo 
Vương đi vào cung Tý (56 đến 65 tuổi) là giai đoạn thắng thế nhất đời của Ngài ở 
chính cung có Tham Lang Thái Tuế và Hóa Lộc đồng cung. 


Sã 13 
Thê Bào Mệnh -Thân Phu 
Thiên Cơ Tử Vì Thanh Long Phá Quản 
Hóa Kị Bát Toa Long Đức Tam Thai - Phong Cáo 
Lộc Tôn Thiên Qủy Thiên Việt Án Quang 
NguyệtĐứC - Lực Sĩ- Kinh Dương | Thiền Thọ BạhHồ 
Tư Phù - Kiếp Sát Tuê Phá - Thiện Không| Thiên Tải ; Thiên Hình 
Lưu Hà - Phá Toái - Thiên Hư Đầu Quần Tiêu Hao,Hoa Tinh 
Địa Không - Địa Kiệp : 
Lãm Quan Đé Vương › TUẦN, Suy Bệnh 
Tứ Mùi Thân Mậu Tuất Phúc 
£ 2ˆ Ớ q Q ầ 
Thất Sát _ Tướn = 
B Thiên Đức 
Văn Xương . 
Long Trì - Hoa Cái 00c 
` vẻ . Tr âr ì Ø $ 
Đà La - Linh Tỉnh : : Hưng Đạo lóc định 
Quan Phù -Q. Phủ | Bình giờ Ngọ, ngày 30/12 Hà THIET Đà _ 
, +*zØ P : ử 
Quan Đới š Năm Mậu Tý 
Tài Điện 
nn Liêm Trinh 
Thái Đươn Dương Nam - Hoá Mênh Eo TEHE: 
Thiên Lương Thiện Phú 
Thiếu Âm LẺ Hoả Luc Cục Tý | VănKhúc -Tâu Thư 
Tả Phù Đương Phủ Phượng Cáo 
Hồng Loan Điều Khách - Quả Tu 
Phục Binh 4 
Bọ Du Thìn Mão Dân Sửu Mộ 
Tật Di : Nô uan 
Vũ Khúc Thiên Động Tham Lang Thái Am 
Thiên Tướng Cự Mèn Hóa Lộc Hỏa Khoa 
Thiên Mã Thiếu Dương |Hỳ Thân Hoá Quyên 
Tang Môn - Đại Hao | Thiên Khôi - Quốc ấn | Thai Phụ Hữu Bật 
â Thà Bệnh Phủ - Thái Tuế -Thiên Riêu Phi Liêm - Trực Phử 
Cô Thân ội : 
Trường Sinh Dưỡng Thai Tuyệt 


693 


KINH DỊCH VÀ HÊ NHI PHẢN 


14- Lá số vua Lê Thái Tổ: Thế Sao: Mệnh "vô chỉnh diệu”; ; không có Hung tình đắc 
thủ, nhưng Kim Mệnh ở Dậu Cung là đăc địa, lại được Bạch Hỗ cũng thuộc Tây Kim 
hội Phi Liêm, Phượng Các thủ Mệnh; Lưỡng Đức, Văn Đoàn giáp biên; đú để nói lên 
số của một vị đại anh hùng cứu quốc. Hai cung: Tài có Thiên Lương đắc Hóa Quyằn; 
Quan có Nhải, Nguyệt đắc địa hội Thanh Long đắc Hỏa Kị là cái thể của những bậc 
anh hùng gặp được nhiều người tài năng phò tá. Ngay ở cung Tật ách có Tử Tướng 
ngộ Hinh, Đà, là thế bị lâm nạn lớn, nhưng lại gặp Hóa Khoa, nên cái Mệnh của Ngài là 
rất lớn, khỏ bị xâm hại (Tử Tướng ngộ Hình, đắc Khoa khả giải). Tam Hỏa Liên Châu ở 


ba cụng Tài, Tật, Thiên Di đã góp công cho việc phò cứu Ngải qua biết bao gian khổ. 
Số 14 


Tài Tử | Thê Huynh 
Thiên Lương ._ Thất Sát Bệnh Phù ._. Liêm Trinh 
Hóa Quyền Đào Hoa - Đại Hao Tuê Phá Hý Thần - Long Đức 
Long Trì Thai Phụ Thiên Hự Thiên Viêt-Thiên Hỹ 
Phục Binh-Quan Phủ | Nguyệt Đức Th.Phúc-Th.Riêu 
Thiên Khác _ | Tử Phủ- Đầu Quận Đường Phu 
: _ TRIỆT 
h HC Bệnh Suy Vượng 
Tât ms đý Sửu Dàn | Mệnh - Thân 
Tử Vị Phượng Các 
Thiên Tưởng Bạch Hổ 
Hoá Khoa Phi Liêm 
Thiêu Âm - Văn Khúc Vua Lê Thái Tổ 
Tam Thai -Th, Quan , vác à Š 
Thiên Hinh-Quan Phủ F Sịnh giờ Tý. Ngày 6/8 Lâm Quan. 
Đà La Tuật Năm Át Sửu Mão 
Mộ 
ï | Phu 
Cự Mê R Phá Quân 
Art Âm Nam - Kim Mệnh Văn Xương - Tắu Thư 
NT ng S24 Dậu › : Thì Bát Toạ - Phúc Đức 
Lộc Tên - Hoá Lộc Thủy nhí Cục N.Í Triên Đứe - Th.Tài 
Hữu Bật ; Thiền Thọ-Lưu Hà 
Tang Môn-Hoả Tính Quả Tú-Linh Tính 
Quan Đới 
Tuyết Thân Mùi Ngọ Ty TUẢN 
Nô uạan Điền ' thực 
Tihafk Lãng Thái Dương Thièn Phủ Thiện Đóng 
Thiê:' Dương Thái Âm TH Tả Tường 
Hồng Loan-P.Cáo | HoáKrHoaCái  [ThiênKhó THên Mã-Điều Khách 
Ấn Quang- Lực Sĩ Thanh Long Thiên Quý 
Cô- Kiếp-Kình Phá Toái - Thái Tuê | Trự ©Phủ -TiểuHao| Địa Không-Ð.Kiếp 
Thiền Không 
Thai Dưỡng. Trường Sinh | Mộc Dạc 
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1ã- Lá số Vụa Quang Trung: Đây là lá số do cụ Thiên Lương, 
tác giả "Tứ Vi Nghiệm Lý” nghiên cứu. Ngày, tháng, năm sinh của 
Vua Quang Trung đều đã thất lạc hết, do nạn trả thù man rợ tới ba 
họ của Gia Long khi lên ngôi. Mọi di tích liên quan đến người anh 
hùng dân tộc này đều bị húy diệt hết, không ai còn nhớ ngày sinh 
tháng đẻ của Người. Trong khi đi sâu tiếp xúc với một số người già 
tỉnh Bình Định, tác giả Thiên Lương đã phát hiện ra nhân dân vàng 
quê Ngài vẫn ghi nhớ ngày mồng 5 tháng ð vào giờ Tuất là ngày, 
giờ sinh của Ngài và âm thầm cúng lễ. Tác giá lấy lá số theo ngày 
giờ đó và thấy đúng với số mệnh của Ngài. Dưới đây là lá số theo 
Thiên Lương (Số 15): 

Thế Sao: "Sát - Phá - Tham cách”; Thất Sát đắc địa thủ Mệnh 
(thuộc Kim, cư cung Kim), hội Tả Phù, Khoa, Tuế; Tham Lang - 
Bạch Hổ củng Phá Quân - Linh - Hỏa - Kình - Lực đồng hội Tam 
Hợp Mệnh là số của người mưu lược hơn người, có sức mạnh như 
thần. Lai thêm Long, Phượng, Phù, Cáo, Tấu, Cái, Thai, Xương là 
số bậc Đế Vương có uy danh hiển hách lưu truyền lân đãi. Theo 
Thiên Lương, chỉ tiếc Phúc Đức ngộ Tuần, chặn ngang sự nghiệp; 
Đại Vận đến Thái Dương lạc hãm đắc Tuần, nên số Ngài mất sớm 
củng vì Tuần. 
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Số 1ã 
Thê Huvnh ệnh 
Liêm Trinh Thiên Lương Thất Sát 
Hà : Hoá Lậc : 
Thiền Tướng : ñ Hoá Khoa 
Thiên Đức Hữu Bật Hàng Loan-Quốc Ân TẢ Phủ 
Thiên Việt Hỳ Thân Bệnh Phù Thai Su 
SỐ v2 ng ` và - Trực Phù hái Tuê 
Thiên Riều - Phi Liêm Thiên Phúc Hi Đuïề 
Kiếp Sát Điêu Khách Quả Tú ạI Hao 
Tuyệt Thai Dưỡng Trường Sinh 
ài Mão Thìn Tì Phu 
Tham Lang Thiên Đồng 
Tâu Thư Thiệu Dương 
Hoa Cái Đảo Hoa - Phục Bính 
Đường Phù Thiên Không 
Thai Phụ Vua Quang Trung Địa Kiếp 
Phả Toái 


Thiên Tài - Bạch Hồ 


Định giờ Tuất, ngày 5/5 
Năm Nhâm: Thân 


Dần Mùi 
Dương Nam - Kim Mệnh Phúc 
Thổ ngú Cục Vũ Khúc 
Hoá Kị 
Tưởng Quân Sửu Thân bom set Đàta 
Long Đức thi : 
Thiên Khôi Tang Môn-Th.Khốc 
Ấn Quang IM Hợi Tuất Dậu musf8 
Tử | uan ĐỚi 
: - b2 
I8) Nô Quan -Thân Điền 
êI Thiên Cơ Phá Quân Thái Dưg 
TƯM| . Thanh Long Văn Xương T nh 
cận Thiên Hỷ Tam Thai tr_u 
Văn Khúc- BátToạ | Nguyệt Đức Long Trì - Phong Cáo | ThêuÄm 
vã Vip TUỤNH: c^, Tử Phù Thiên Thọ -LựcSỹ | Thiên Quy " 
TÔ làng c Thiên Hình Quan Phủ - Hoả Tình Cô Thần 
1 TC Địa không tỉnh Tỉnh - Kình Dương Lưu Hà 
Tiêu Hao - Thiên Hư Suy Đầ Vương EáRduøn 


Bệnh 
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16- Lá số của Vua Lê Thánh Tông: Thế Sao: Các sao chính 
“Tham Vũ thú Mệnh hội Liêm - Phá, Tử - Sát”, gia hội Hình, Kị, Lưỡng 
Đức; tam phương Quý, Ân, Quyền, Lộc; Bạch Hồ, Thiên Mã giáp biên. 


Số 16 
Thê Bào Miênh-Thân Phu 
: Thiện Phủ Thiên Đồng Tham Lang Thải Dương 
Văn Khúc Thái Âm Vũ Khúc Cư Môn 
Hóa KhẩäThiên Việt Thiên Phúc Hóa Kị - Quả Tú Thiên Mã - Đại Hao 
Hồng Loan Hÿ Thần Quốc ân Điều Khách 
Tuyệt Bạch Hồ Thiền Đức - Phúc Đức | Thiên Khốc; 
Thai Dưỡng Tràng Sinh 
Tử Hợi Tý Sửu Dàn Phuc 
Hữu Bật Thiên Tườỡn 
Tấu ThU Văn Xương 
Linh Tỉnh Bát Toạ 
` Vua Lê Thánh Tông Phục Binh - Trực Phù 
: _ Binh giờ Sử, n / MGG DỤC 
Tuất Nam Nham Tuất ao - 
Tại Điền 
Liêm Trinh Thiện CØ 
: = Thiên Lượng 
Ph n ˆ HN: 
3y bầo Ẵ Ta Phụ - Hóa Lộc 
Nguyệt Đức Dâu Dương Nam - Thủy Mệnh Thiên Quan - Hoa Cái 
Thiên Khôi : . Thìn | c2 Khô 
Nà Thủy Nhi Cục ta Không 
Th. Hình - Ấn. Quang Đà La 
Tử ` Quan Đời 
TRIỆT Thân Mùi Ngọ Ty 
Tât Di Nô uan 
Long Trì Thanh Long Phượng Các TửVi 
Quan Phủ Thiếu Âm Tang Môn Thất Sát 
Hoả Tinh Kình Dương Hóa Quyền - Lộc Tồn 
Tiểu Hao Suy Địa Kiếp Thiên Hỹ - Th Không 
Bênh Đề Vương Cô Thân - Lâm Quan 
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17- Lá số cụ Phạn Chu Trinh (nhà Cách Mang): Thệ Sao: "Sát-Phá-Tham cách" hội 
Thiên Hình, Kình Dương, Tuế, Kiếp; gia hội Long, Hổ, Quý, Tài, Phù, Tấu, Cái, Riêu; số 
anh hủng bắt đắc chí. Tuổi Nhâm Thân thuộc Kim Mệnh cư Tý là tương sinh, Lại có Phả 
Quân, Kình Dương thủ Mệnh, Khoa, Lộc, Phụ, Cáo, Thai, Tọa, Xương, Khúc cùng nhiều 
cát tinh bảng chiêu, số của người khoa bảng lửng danh (cụ đỗ Phó Bảng) nhưng cứng đầu 
không khuất phục trước uy vũ (Phá - Kinh cư Tỷ). Liêm 'Trinh - Thiên Tưởng cư Thân tại 
Ngọ là thể hiện cái chí sáng đến cùng, nhưng vô kê khả thi, chỉ dừng lại ở sự đấu tranh dữ 
dội bằng ngôn luận (Điếu Khách - Tử). Cung Quan có Tham Lang vượng địa, hội với Cái. 
Táấu, Đường Phù, Bạch Hỗ là cái thê của người xuất thân quan trưởng dễ như trở bàn tay, 
nhưng số Ngài đâu cỏ phải để tung hoành chốn quan trường mả lá số của nghĩa lớn chưa 
qặp thời nên mới đề Tham Lang ngộ Hình, Kị, Bạch Hổ nên suốt đời vào tù ra tội, nhưng 
cái tù của Ngải là tù của bậc tải trí hơn người, đề lại tiếng vang cho hậu thế. 
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Số 17 
[E— Na - R + ` 
¬. Di - Thân Ách Tải 
__ CưMãn Liêm Trịnh Thiến [ueïfo Thất Sát 
Phúc Đức Thiên Tưởng Hoá Lộc Thiên Tài 
[PHI SHEĐE Bý TRẠH.( Hồng Loan Thiên Riêu 
Thiên Việt - Thiên Phúc | QuốcAn-TrựcPhù | Thái Tuế - Đại Hao 
Phí Liêm - Kiếp Sát Điêu Khách | nành Phù-Quả Tủ Địa Kiếp 
Bệnh Tử Miki Tuyệt 
uan Mão Thin w Ngọ Tử 
_ ThamkLan ` Thiên Đằng 
lo i02 0á Cu Phan Chu Trinh Thiếu Dương 
¡ Hoa Cải - : TÚC, Ộ Đảo Hoa-Phục Binh 
Bạch Hồ Sinh giờ Dậu, ngày 3/8 Thiên Không 
Thiện Hình Năm Nhậm Thân Phả Toái 
Suy Thai 
Đi ên Dân Mùi Thê 
Thái Âm Vũ Khúc 
Hữu Bật-Tướng Quân : : Hoá Kị 
N - .. ` 
Thiên Khôi Dượng Nam - Kim Mênh Thiên Quan-Đà La 
Long Đức _ Móc Tam Cục Quan Phủ-Tang Môn 
Thai Phụ ửu (Thọ B5 tuổi) Thân | Thiên Khôc-Đâu Quân 
Đá Vượng DUƠN 
TRIỆT Ty Hơi Tuất Dậu TUẦN 
Phúc Phu Mệnh Huynh 
TửVi-Thiện Phủ |qa„c. ˆ Phá Quân Thái Dương 
HeaQuyên | THônGH | LựcSỹ Hoá Khoa 
PhiCac-ThiếnMã | Th Long NgĐực | LongTri Lộc Tôn - Tả Phụ 
DIY 2A Thai-Toa-Xương- h ó CÔNG: Ũ 
Ân Quang-Th.Thọ Khúc-Thiên Hỷ Thiên Quý Thiệu Am-Phong Cáo 
Tuế Phả - Tiểu Hao Tử Phù DINH MEĐN Tin bê, 
Thiên Hư-Địa Không Linh Tinh Quan Phủ G/EHAPLUU DD 
Lãm Quan Quan Đới Mộc Dục Trường Sinh 


HOÀNG TUẤN 


18- Lá số của cụ Phan Bội Châu (nhà Cách Mạng): Thế Sao: Cự 
Môn - Hóa Kị, Kình Dương thú Mệnh, hội Khúc, Mã, Riêu, Môn. Cơ, 
Đông, Khoa, Quyền Tam Hợp gia hội Xương, Khức, Việt, Thư, ngộ Kình, 
Hư, Toái, Tuế, Hao. Số học rộng tài cao, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng long 
đong vất vả, bất đắc chí vì sự nghiệp không đạt. "Tuổi Định Mão mà 
gặp Cự Môn, Hóa Ki thủ Mệnh đóng ở Tí cung là cái thế nguy nan của 
người có số. Thân dắc Thiên Lương ở Mùi, giáp Tả, Hữu, Thai, Tọa; Âm 
Dương đã lạc hãm, Thái Âm lại đác Triệt, Thái Dương lại đắc Tuần, là 
vái cách thông minh quán chúng nhưng cứng đầu bất khuất của nho 
yia quân tử. (Thiên Lương) 


Số 18 
—=—<-. = 
Phu Phúc - Thân Điện 
Liêm Trinh Thiận Lượng Tên Bo Sát 
Thiên TƯỚng | (ongTi-Phương Các | J2 Phù BátToa - 
Hh TP Lộc Tòn-Hữu Bật »y Thiên Quy-Thiên Tá 
Thiên Mã-Thiên Biêu l R Hoa Cái Nguyệt Đức 
Lực Sỹ - Kinh Dương — | Tâm Tha»Án Quang -| Thại Phụ Hoà TinhePhục Bình 
Tang Môn-PháToái | rô ĐàLa |TừPhù-Kiếp Sát 
Có Thẳn| ThiềnHy Quan Phủ Lưu Ha 
: Mộc Duc Trảng Sinh Dưỡng Thại 
Huynh Mùi Thân Dậu Tuất tan 
Tham Lang Thiên Đông 
T2 Cu Phan Bói Cháu Bến kg : 
š : h R cá Quyên - 
Thiên Không (nh giờ Sửu, ngày 1Š Thiên Việt-Tuế Phá 
- Năm Đính Mão Thiên Hư - Đại Hao 
Quan Đởi Tuyệt 
Thê lu Hạn Nô 
Thái Âm Vũ Khúc 
á Lộ Ầ 3 3< Long Đức 
_ bu tọt Âm Nam : Hoả Mệnh “n4 Thợ 
|Phong Cáo l p : 
Thiện Khốc T Hoả Lục Cục Bệnh Phù 
Thái Tuế - Tiểu Hao ý Tỷ Sử bu 
Lâm Quan 9 
RIỆT) Thìn Mão Dân Sửu „TUẦN 
= _———___— 
Tử ải Tât Di 
TửYi : Phá Quân _ Thái Dươn 
Thiên Phủ : Thiên Cơ Thiên Đức Hy Thân 
hư Hoá Khoa Phúc Đức Thiên Phúc-Th,Khôi 
Thi Ki TâuThƯ | HôngLoanĐoàHoa | Đường Phù 
lên Quan Điêu Khách 'gể h 2 ã 
Tuy A dan: Phi Liêm-Đầu Quân Bạch Hồ 
Tưởng Quân Thiên Hinh Địa Kiế Linh Tỉnh 
Trực Phù Quả Tú ” Tử 
Đề Vượng Suy hi 
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198- Lá số Chí sĩ Nguyễn Thái Học: (Do Thiên Lương sưu tầm): 
Thế Sao: "Tử - Phủ - Vũ - Tướng - Liêm cách”, Cơ, Nguyệt hội Hóa 
Khoa cùng văn đoàn Xương, Khúc, Long, Phượng, Cái, Thư, giáp 
biên; Tam Hợp hội Thiếu Dương, Lưỡng Đức, Hồng Đào. 


Số 19 
mt The Huynh Mệnh 
,_... Đái Dương Phả Quân lễ ửVi 
Hỷ Thản-Thiên Mã Thiếu Ấm - | vanx hen có Thiên Phủ 
Thiên Việt-Thiên Phúc Hoá Lộc XEÊREb) Tướng Quản 
Thiên Thọ-Phong Cáo | Thiên Hÿ-Thiên Quan | Hoa Œái-Táu Thư | Quốc An 
Đường Phù-Tang Môn AnQuang - Long Trì Nguyệt Đức 
Phá Toái-Cô Thân .,;„_ Thiên Hình Í Phượng Các Thiên Quý -Địa Không 
Thai l Phi Liêm-Hoả Tỉnh Quan Phủ | TỬ Phủ - Kiếp Sát 
TUẦN |] _——_ Tuyệt Mô Từ 
Tài Mùi Thân Dậu Tuất Phu 
__ MũKhúc Thái Âm 
Thiêu Dương N ăn Thái H Hoà Khoa 
Thiên Không DEET”TNG Chí ST) Thai Phụ-Tuá Phá 
Bệnh Phù lề Thiên Hư-Tiều Hao 
Bg Sinh giờ Mã ày 18/10 Đầu Quân 
3 ` Năm Quý Mão ĐỀN 
Tật cà : Hợi Phúc 
Thiên Đòng Tham Lang 
Thiên Khôi Hoá Kị 
Thái Tuế ˆ : ⁄ Thanh Long 
Đại Hao Âm Nam - Kim Mệnh Long Đức 
Thiên Khốc T Mộc Tam Cuc Tý Thiên Piêu 
Trường Sinh Thịn Mão — Dân Sếu li 
Di-Thân Nô Quan Điền 
Thất Sát Nn Liêm Trinh . 6W Môn 
l „_ Thiên Lương Thiên Tướng Hoá Quyền 
Phục Binh | Tảpnù-HữuBậi nh g iên Tải 
Lưu Hà Tam Thai-Bát To. Lộc Tôn Thiền Tài - 
Trực Phủ |paLa-imhTịnh | hiên Đức -Phủe Đức Lực Sỹ 
Địa Kiếp __ | Quan Phủ- QuảTú | PÔng Loan Tn C ng 
Điều Khách Đảo Hoa l Bạch Hỗ 
Mộc Dục QuanĐở  TRIỆT Lâm Quan Đề Vượng 


Theo Thiên Lương thì tuổi Quý Mão, Mệnh lập tại Thân và Thân 
đóng tại Dân, đã nói lên bản chất con người thức thời nhưng thế bị kẹt, 
còn Thân là vị trí của người phải hy sinh cho công cuộc của mình theo 
đuối. Mệnh không tránh khỏi gian nguy. Lại thêm ở Thân gặp Thất 
Sát ở Dân tọa thủ hội cùng Phục Bình, Địa Kiếp, như cái số từ Mệnh 
đến Thân đã ấn định, ắt anh hùng cũng không thể trường tồn. Đó cũng 
là cái "vận” của đất nước chưa đến ngày thoát khỏi can qual 
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20- Lá số của học giả Trần Trọng Kim, một Thủ tướng "bất 
đắc chí” : Thế Sao: "Mệnh vô chính diệu” ; Cơ - Cự - Đồng Tam Hợp, 
hội Hóa Quyền, Xương, Khúc, Quang, Quý, Long, Phượng: đó là số 
của một học giả đích thực. Đối chiếu với thời gian ông làm thú tướng 
Chính phủ bù nhìn cho Nhật dựng lên là vào thời gian Đại Vận từ 
56 đến 65 tuổi của ông, ở vào cung Dần, cung có Tham Lang gặp 
Phục Binh, Hóa Kị, Lưu Hà thì rõ ràng sự nghiệp chính trị ngắn 
ngủi trong vòng 5 - 6 tháng của ông chỉ để cho người đời đàm tiếu. 


Số 20 
The - Thân Bào Mệnh Phu 
Hà ủên LƯỢng Thất Sát tin Liêm Trính 
THIÊN Việt Hữu Bật âu Thự __ Tướng Quận 
Thiên Phúc Thiên Quan Hoa Cải Tả Phù 
Thiên Mã Phi Liêm ThảiTuê  |Thiểu Dương - 
Thiên Riệu Trực Phù Quốc ản- Hông Loan 
Hỹ Thân - Dường Phù : Dưỡn Thiên Không - Kiếp Sát 
Điều Khách Thai Phụ Trường sinh 9 Ca Thân 
Mộc Dục Thai 
Tử : ù h l 
An" Hơi Ty Sửu Dân Phúc 
Ì # h 
Thiếu Tưởng : : Linh Tinh 
¬= Trần Trọng Kim Tang Môn 
Thiền Đức : R “ 
Phúc Đức (Thủ Tướng bất đác ehí) Tiêu Hao 
Seo Sinh giờ Hơi ngày 18/5 
Quan Đới Năm Quý Mùi No: 
Tài TẾ Mặc Điền 
Cư Mộna : 
Thiên Cơ Zm : xe 
Hoá Quyên h ty SÓ e 
Văn Khúc - Ân Quang Am Nam - Mộc Mệnh Nướng Am 
Thiên Khôi R hanh Long 
Ẻ Cue n2 
Phương Các F Dâu Hoả Lục Thin Hoa Tỉnh 
Bạch Hồ Địa Kiếp 
Đại Hao 
Lâm Quan Thân Mùi Ngo T Mộ 
| Tât Di Nô Quan 
Tham Lana Thái Dương Thiên Phủ _ Thiên Đông 
Hóa Kị Thải Âm Vũ Khúc Văn Xương 
tongĐức ThiênHÿ| HoáKhoa Lộc Tên Thiên Qúy 
Thiên Tài Tam Thai - Bát Toạ| Thiên Thọ Long Trì 
Phục Binh Phong Cáo - Thiên Hư| Nguyệt Đức Lực Sỹ 
Lưu Hà Thiên Hình-ĐàLa | nạo Hoa Kinh Dương 
Đầu Quản Quan Phủ Phả Toái Tử Phủ Địa Không Thiền Khốc Quan Phủ 
Đề Vương Sưy Bệnh Tử 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHÍ PHÂN 


21- Lá số của Ngô Đình Như (Quân Sư của Ngô Định Diệm): 
Thế Sao: "Liêm - Tướng ngộ Triệt cư Mênh; Tử - Phủ ngộ Tuần cư 
Thân; hội Quyền, Long, Khôi, Việt, Thai, Tọa, Tả, Hữu, Hổ, Cái”. Số 
quyền lực tột đỉnh, mưu lược đây đầu, nhưng không thoát khỏi "Tuần- 
Triệt, Hồ - Phục, Thái Tuế” ; kết cục thảm thương. Mệnh đóng tại 
cung Ngọ thường là Mệnh của những người có trách nhiệm lớn, phải 
đảm đương việc lớn trong đời, nhất là đối với tuổi Canh Tuất. Thân 
đóng tại cung Mão cũng là số những người phái đảm đương những 
công việc trọng đại. Tử Vi - Thiên Phú cũng hợp với cung này, chỉ 
tiếc là Tử - Phủ lại gặp phải Tuần Không, nên số cũng không mấy 
an nhàn. Quyền đóng tại cung Quan, giáp Khoa, Lộc, tao thế "Pam 
hóa Liên Châu” ở vị trí cung Tuất (cung về đêm), đủ nói rõ cái uy 
quyền của một người làm việc trong bóng tối - mật vụ (eung Tuất). 
Người này phát huy tác dựng được 10 năm, đến tuổi 54 là lúc bước 
vào Đai Vận tại cung Hợi với Thái Dương hăm địa (Mặt Trời lúc 
nửa đêm) lại gặp Không, Kiếp, Linh, Cô, khó bê thoát nạn. Sau ngày 
1/11 năm 1963, Ngô Đình Nhu bị nhóm đảo chính giết chết, chấm 
đứt cuộc đời một kẻ chống cộng đầy quyền lực chuyên hoạt động 
mậtvu của chính quyền họ Ngô ở miền Nam đất nước. 
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Số 21 “ 
Bào Mệnh Phụ Phúc 
Cư Môn Liêm Trính Sà Thất Sát 
Sẽ = Thiện Lương Ea ng 
Long Đức Thiên Tưởng Phứ Hn Lộc Tôn 
Hồng Loan Văn Xương Thiên Đủ Thiên Mã 
Á 207C vu đế àc iên Đức 
Thiên Qúy 'Thiên Khôi-Thiên Phúc Đà Là Văn Khúc 
. Phong Cáo - Phục Binh| * : 
ca c4 IBeiril-0Á/CAápy | ác cố ciên Thói Điều Khách 
Thiên Hình Tử Địa Không Quả Tú Thiên Khôc 
Đại Hao (3-12) Mộ . 
Bệnh (13-22) bó 
ũ TRI , (23-32) 
Thê Hợ — Tý Sửu Dẫn Điền 
TRiniPBy Thiên Đồng 
Tam Thai Hoả Khoa 
Quốc Ấn Ngô Đình Nhu Lực Sy 
ThiênTài . Sinh giờ Thìn, ngày 5/9 ly) sex 
Tuá Phá ° Thiên Riêu 
Bệnh Phủ Năm Canh Tuất Kinh Dương 
Thiên Hư Trực Phủ 
Suy Thai 
(23-32) 
F Tuất Mão 
Tử Dương Nam - Kim Mệnh L8 
Thái Âm ác Cuê Vũ khúc 
Hoa KỊ Hoá Quyên 
Nguyệt Đức Thanh Long 
Đào Hoa Bát Toạ 
Hý Thân Hoa Cải 
Tử Phủ - Lưu Hà Dậu Tôi Hự Hộ : 
Địa Kiếp Thái Tuê 
Đề Vương : . 
Dưỡng 
¬ Thân Mùi Ngọ Ty (43-52) 
| TUẦN | 
Tử Phá Quận ˆ tags? 
Thiên Phủ .„ Thiên Cơ Tả Phủ Thiếu Dương - 
Hữu Bật THÊM VN Tưởng Quân Thiên Hỷ - Thiên Quan 
Thiên Việt đu : Phượng Cảe Thiên Không - Linh Tỉnh 
Long Trì Đường Phi - Thiên Thọ Kiệp Sát - Cô Thân 
Phụ Liêm Kao Tang Môn KG 
Ệ Trường Sinh 
Quan Phủ ụ Mộc Dục (53-62) 
- Quan Đới 63- 
Lâm Quan (63-72) 
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22- Lá số Thị Sĩ Tản Đà - Nguyễn Khác Hiếu: Thế Sao: "Mệnh 
Vô chính diệu: Lưỡng Long hội Tài, Việt cư Mệnh; Hóa Khoa, Tả, Hữu 
ngộ Tuần; Thiên Tướng, Phục Bính cư Tài, hội Mộc Dục, Hồng Loan; 
Thiên Phủ cư Quan, ngộ Tuyệt, Liêm, Trực Phù”. Số văn tài bẩm sinh, 
tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ăn chơi phóng túng; thất lộc, nghèo túng 
suốt đời. 

Tuổi thuộc Mệnh Hỏa, đóng tại cungMùi - Thổ (sinh xuất), hao 
Mệnh, nhưng Mệnh Hỏa gặp Tuần là cách nổi đanh tuy nghèo túng; 
Thiên Phủ gặp Tuyệt cũng là cách chỉ cái phủ đã cạn kiệt. 


(Số 22) 
Thê Bảo Mệnh Phu 
Tử Vi Bưưnngg 
Thât Sát 2 Thanh Long Bach Hồ 
À, & Lực Sỹ h s2 
Lộc Tên Kinh Oưmg | HoáKhoa Tiểu Hao 
NguyệtĐức —_ Tuô Phá — | TảPhừHữuBật : 
Tứ Phù- Kiếp Sát Thiên Khốc LongĐÐức Bệnh 
Đi: ẳ ñ Thiên Hư Phi Wc Z;Z-cL 
EHU h0) VIE)/LOáP ệ Thiên Việt-Thiên Tài 
Đê Vượng MÀU B 
Â N Đâu Quản gê-2 ) 
Lâm Quan QUUẬN, Sử (B-15 
Tủ Mùi Thân Dậu Tuất Phưc 
Ân Tú tro Liêm Tĩnh 
2 Ki Thi Sĩ Tân Đà Phả Quán 
Hoá KỊ : VI ƯA Tướng Quân 
Long Trì - Thai Phụ Nguyễn Khác Hiếu Phục Đức-Thiên Đức 
Hoa Cái - Thiên Riêu ỉ h ất nơà /4 Thiên Hỷ-Đảo Hơa- 
ĐàLa - Quan Phù Bình giờ Tuất ngày 28 Địa Kiếp 
Quan Đới Năm Mâu Tử (26-35) 
§E B Ngọ h 
Tài - Thân gửi | Diễn 
Thiện Tưởng . ằ.ằ.— 
Thiếu Âm He HH 262 Các 
Bát Tọa ương Bi th 
Hỗng Loan : lÊU SẠCH 
Ân Quang Ty Dương Nam - Hoả Mênh sy Quả Tú 
Thiên Thọ Hỏa Luc Cue t 
Phục Binh N S 
Mộc Dục Thìn Mao — Dân Sửu (P0) 
Tât Di Nô Quan 
kunn PP À hết › 
Thái Dương Tham Lang Thiên Đèn Thiên Phủ 
€C ¡Môn vũ Khúc - Hóa Lộc Thái Âm Văn Xưởng 
ăn Khú ph Hóa Quyên Tam Thai 
Văn Khúc Thiệu Dương Văn Xương - Hỹ Thần " „ 
Thiên Mã Thiên Khôi \g - Hy Thiên Qúy 
, Â£ Phong Cáo Phi Liê 
Đại Hao Quốc ân Thái Tuế ¡ Liêm 
Tang Môn Thiên Không Địa Không Hoả Tỉnh - Thiên Hinh : Trực Phủ 
Cô Thân Bệnh Phú ình Tinh Tuyệt (46-55) 
Trương Sinh Dưỡng (66-75) [THÊ 
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HOÀNG TUẤN 


Đôi dòng kết thúc 


Viết đến đây, tác giả đã để cập đến những nội dung trọng yếu nhất 
của Kinh Dịch và đã dựa theo những nguyên lý của toán Nhị phân để 
giải thích những quẻ Dịch cổ cùng Vú Trụ quan là Nhân Sinh quan của 
cổ nhân. Sở dĩ Dịch tổn tại lâu dài với thời gian là vì nó dựa trên nên 
tảng tư duy toán học. Hơn thế, Dịch đã dùng nguyên lý của Toán Nhị 
phân để làm phương pháp của tư duy. Nghiên cứu Dịch mà thoát ly 
những nguyên lý này thì khó nắm bắt được cái tỉnh hoa của Dịch. Tử 
nguyên lý cơ bản của hệ nhị phân "Thái Cực sinh Lưỡng Nghĩ, Lưỡng 
Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái” người xưa đã xây dựng 
nên cả một hệ thống triết học uyên bác. Ngày nay với ngôn ngử số hóa 
của máy tính hiện đại, Dịch lại có một sức sống mới và đang trỗi dậy, 
hoà vào nên văn hóa chung của nhân loại. 

Đề cuốn sách không dừng lại ở phần lý thuyết thuần tuý, chúng tôi 
đã cố gắng viết thêm một số phần về các khoa dự báo nhân học theo lý 
thuyết Dịch cổ để bạn đọc tham khảo. Đúng hay sai còn cần sự khảo sất 
chứng nghiệm của chính bạn đọc. Đối với các di sản có trí tuệ của người 
xưa, dù còn có chỗ mang mầu sắc thần bí, chúng ta cũng không nên gạt 
bỏ hết để chúng mai một, gây nên những tổn thất không đáng có cho 
đời sau. Nếu chúng ta coi chúng như những môn xác xuất cổ, có tính 
giải trí cho trí tuệ, như phép chơi cờ tướng hay đánh bài tổ tôm của 
người xưa, thì chúng cứng là nhứng thú vui thanh nhã, đáng tham 
khảo lúc rảnh. Những điều còn bất cập mong bạn đọc lượng thư. 

Trí tuệ thì vô cùng mà sức hiếu biết của mỗi người thì có hạn, 
cuốn sách này chắc chắn chưa thể thỏa mãn được bạn đọc, tác giả 
chân thành mong sự chỉ giáo và góp ý của độc giả, theo địa chỉ sau: 
"Hoàng Tuấn - Nhà A9, Đường bệnh viện 19/8, phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội”. 


Hà Nội cuối Xuân 2001 
HOÀNG TUẤN 


KD - 45 705 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHẦN 


PHẦN PHU LỤC 
LỊCH CAN CHÍ TÓM TẮT 


(Chỉ ghỉ Can Chỉ ngày đầu tháng và Tiết Khí các tháng) 
Trong ]20 năm (Từ năm (900 đến năm 2020 


Chú ý; Để thuận tiện cho mọi người, Tiết khí được ghi theo tên thời tiết 
Việt Nam, có chua thêm tên theo Hán cổ. Tiết Thanh Minh được thay 
bằng tiếng Việt là "Trong Sáng"; Lập Xuân được gọi là "Đầu xuân”; 
Lập Hạ được gọi là "Vào hè” Lập Thu, Lập Đông được gọi là "Sang 
Thu"; "Sang Đông". Đặc biệt hai Tiết Tiểu Tuyết và Đại Tuyết không 
phù hợp với khí hậu nước ta, nên thay bằng hai Tiết "Hanh Heo" và 
"Khô úa", Tiết Xử Thử ở ta là Tiết "Mưa Ngâu"; Bạch Lộ là Tiết "Nắng 
Nhạt"; Hàn Lộ là Tiết "Mát Mẻ"... Tiết Khí cứ sau một Tam Nguyên 
(180 năm) lại trở về như cũ. 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH TỶ (1900) 


Can chỉ = Í 

Tháng l R Ngày TIET KHI 

"n" ngày đầu : 

Am lịch thêng dương Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Thiếu) Đầu Xuân (Lập Xuân)| Âm ướt (Vũ Thuỷ) 

Ä Giáp Thìn | 31/1/1900 h 

(Mậu Dân) Mông 5 20 
Hai (Đủ) Sâu nở (Kinh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 

s Quý Dậu 1/8 Ki có 
(Ký Mão) Mồng 6 21 
Ba (Thiếu Trong sán: .Minh Mưa rào (Cốc Vũ) 

= nU) Quý Mão | 31⁄3 CHẾ E BC Á, 
(Canh Thìn) Mông 6 21 
Tư (Thiếu) Nhâm si Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu mãn) 
(y Tv) Thân Mông 8 2A 
Năm (Đủ) tế đi Hiếu Tua Rua (Mang Giữa Hè (Hạ Chf 
ân Sửu : Ề 
(Canh Ngọ) Chúng) Mông 10 26 
Sáu (Thiếu) Nắng oi (Tiểu Thứ) Nắng Gắt (Đại Thử) 
Tân Mùi | 27⁄6 

(Tân Mù) 11 37 
Bảy Đủ Sang Thu (Lập Thu) | _ Mưa Ngâu (Xử Thứ 

yÉ ) Canh Tý |_ 367 ang (Lập Thu) gầu ) 
(Giáp Thân) 14 29 
Tám (Ðu) Nắng nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 

số Canh Ngọ 28/8 
(Ất Dậu) 15 30 
Tám nh (Thiếu) Mát me (Hàn Lộ) 
- ._| Canh Tý 24/9 : 
(At Dậu thiêu) 16 
Chín (Đủ) Sương sa (Sương | Sang Đông (Lập Đông) 
Ky 238/10 ì Ẳ : 
(Bính Tuất) V1 giáng) Mông 2 1ÿ 
Mười Đủ) bồng JữNG Hanh Heo (Tiểu Khô úa @Đại Tuyết) 
Ơi P TA... 

(Đinh Hợi) ý 11Q Tuyết) Mông 2 16 
Một (Thiếu) B5 m=_ Giữa BE (Đông Chộ|_ Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Mậu Tý) Mông 1 18 
bo: GIỤ Mậu Tuất| 20n Giá rét ca Hàn) | Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Kỹ Sửu) Mông 2 16 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM TÂN SỬU (1901) 
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"Tháng Can chỉ Ì Ngày TIẾT KHÍ 
Am lịch ngày đâu| dương : 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
_— | cac c=— nh MN=... 
Giêng(Thiếu) | Mạu Thìn |19/2/1901| Ẩm ước(Vũ Thủy) Sâu nỡ ffinh Trập) 
(Canh Dần) mồng 1 16 
Hai (Đú) Định Dậu | 20/3 Giữa Xuân Trong sáng 
(Tân Mão) Mng 2 17 
Ba (Thiếu) Định Mão | 19⁄4 Mưa rào (Cốc Vũ) Vào Hè 
(Nhâm Thìn) Móng ä 1B 
Tư (Thiếu |Binh Than 18⁄5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Quy Ti) Mông 5 20 
Nam(Đủ) |A¡gyạy |16/6 Giữa He (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Giáp Ngọ) Mông 7 28 
¿ sài 3 Năng Gát (Đại Thử) Sang Thu 
Sáu (Thiếu) ẤtMui |187 l 
(Ắt Mùi) Mảng8 24 
5 ì Mưa Ngâu (Xử Thì) Náng nhạt (Bạch L) 
Bảy (Đủ) Giáp Tý 14/8 
(Bính Than) 11 26 
Tám (Thiếu) \Q yu, |18/9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẽ (Hàn Lệ) 
(Đinh Dạu) 12 cử 
Chín (Dủ) Q0 13/10 Sương sa Sang Đóng (Lập Đông) 
ý Liợi 
(Mau Tuất) 18 28 
Mười (Đủ) 1Ư1U1 Hanh heo (Tiểu Tuyết) Khô da (Đại Tuyết) 
Quy Ti 
(Ky Hợi) 18 28 
Môt (Đủ) 11⁄19 Giữa Đông (Đông Chí) Chớm rét (Tiểu Hàn) 
Quý Hợi 
(Canh Ty) 12 Dài 
Chạp (Thiếu) 10/1 Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân 
Quý Tị 
(Tân Sửu) 12 27 


NĂM NHÂM DẦN (1902) 


HOÀNG TUẤN 


TIẾT KHÍ 


Tháng Can chỉ Ngày 
Âm lịch ngày đầu | dương R 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
L. I “... ^<.............. 
Giêng (Đủ) Ẳ : F Sâu nở (Kinh Trậ 
` [Nhâm Tuất 8/2/1902| Am v#(Vu Thủy) PÊỊ BẠ! 
(Nhâm Dân) 19 27 
Hai (Thiếu) lữ Trong Sa 
Nhâm Thìn | 10/3 Giữa Xuân XuânPhân) Bảng 
(Quý Mão) 12 28 
Ba (Đủ) Mưa Rào (Cốc Vủử) Vào Hè (Lập Hạ) 
Tân Dậu 8/4 
(Giáp Thìn) 14 29 
Tư(Thiế Kết Hạt (Tiểu Măn) 
TU THIỆN): lhpaw Mad - 8/8 
(At TD 15 
Năm (Thiếu) Tua Rua (Mang Chủng) Giữa Hè (Hạ Chí) 
(BínhNgọ; | CanhThân [6/6 Mảng2 TT 
L— 
Sáu (Đủ) Nắng oi (Tiểu Thử) Năng Gắt (Đại Thử) 
ĐahMvD [Sim  |57 
(Đình Mùi) Mông 4 20 
Bảy (Thiếu) : Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngaâu (Xử Thử) 
(Mau Than) | KMùi Mỏng 5 Ni 
I—ỄŸẼỄẰ 
Tám (Đú) Nắng nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
n 12⁄9 
(KỷDạu) — | MâwHý Mồng 7 dã 
Chín (Thiếu) _ Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 
MậnN 
(Canh Tuất) CHUNG Mông 8 93 
Mười (Đủ) ñh Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
Đính Hợi 31/1 
ŒTân Hợi) nạ Mông9 34 
[ P8 nan, 
Một (Đủ) Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Ch0 
ĐìmnhTï 80/11 
(Nhâm Tý) đi Mỏng9 24 
Chạp (Đú) Chớm rét (Tiểu Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
¡ ¡| 30/19 : 
(QuợSờu) | ĐhhHg Mỏng 8 23 
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NĂM QUÝ MÃO (1903) 


Z10 


Thang Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương : 
tháng Đâu tháng Cuối tháng 
Giêng (Th) | ẩ 
lềng : Ẩm trớt (Vũ Thủy): 23 
Giáo Dân Định Ty |23⁄/U/1303| pàu Xuân: Mảng 8 Ỷ 
+ ——] + —= 
¬ Sâu nở (Xinh Trập) 
Hai(Đủ) hàn muất|31⁄2 ì Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Ất Mão) 1MöHeÐ 24 
ý Trong.sáng (Th.Minh) | 
Ba (Thiếu) Bính Thìn | 29/3 : Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Bính Thìn) Mông 9 24 
su Vào Hè (Lập Hạ) 
Tư(Đủ) &tx0: Lâu E  GÊ ÁẠ ĐỘ Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Định T) 11 ^26 
=—: ==) nã, 
Nam (Thiếu)| Ất Mao |ạ„y — |TuaRoa(MangChủwÐl  Guưa Hè (Hạ Chủ 
(Mậu Ngọ) 12 27 
hi Náng oi CTiểu Thủ ——| 
Nam Nhuận Giáp Thân| 2e áng oi CTiểu Thử) 
(Thiếu) 14 
- x —] T Si 
Sáu (Đủ) Quý Sửu |„„/; Nắng gắt (Đại Thử) Sang Thu 
(Kỹ Mùn Mồng 1 hộ 
Bảy (Thiếu) | Quy Mùi 23/8 Mựa Ngaâu (Xử Thử) Năng Nhạt (Bạch Lạ) 
(Canh Thân) Mồng 2 No 
4 
Tám (Thiếu) | Nhâm Tý |, uo Giữa Thu (Thu Phân) Mát mê (Hàn L2) 
(Tân Dậu) Mông 4 19 
Chín (Đủ) TanTi |2o/ọ Sương sa (Gương giáng) Sang Đáng (Lập Đông) 
(Nham Tuất) -= | Mỏng Š 20 
Mười (Đủ) Tan Hợi |19/11 lHanh Heo (Tiểu Tuyết) Khô úa tHÙ Tuyết) 
(Quý Hợi) —Ì Mỏng ð 
Một (Thiếu) 18/19 Giữa Đông (Đông ChŨ Ì — Chớm rét(Tiểu Hàn) 
T : ầ 20 
(Guáp Ty) Mông B  GỤ 
È ả Giá Rét (Đại Hàn : 
CHAp (Đủ) SẠ Đâu Xuân (Lập Xuân) 
(Ất Sửu) Mông ð 20 


HOÀNG TUẤN 


NĂM GIÁP THÌN (1904) 


Thang 
Âm lịch : - 
Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Đủ F b . 
ki _ Canh Thìn 16/2/1904 Ẩm vớt(Vũ Thủy) Sâu nở (Kinh Trạp) 
R Mãng 5 20 
Eanh tt Canh Tuất 17/8 Giữa Xuân (Xuân Trong Sáng 
S n Phan) Mông 5 20 
Ha (hiếu) [Cạnh Thìn| 16/4 Mưa Rào (Cốc Vũ) VEGNỆ LHẬP, TỒh) 
(Mạu Thìn) 8 21 
Mồng 5 
Tư BêM) (@ kỷ Dậu 15/5 Kết Hạt (Tiểu Mán) Tua Rua (Mang Chúng) 
TỊ Mông 7 23 
Ni h - x 
Năm (Thiếu) b "„ Giữa Hè (Hạ Chỹ) Nắng ơi (Tiểu Thử) 
y Mão 24 
(Canh Ngọ) Máng 9 
Sáu (Thiếu) Nắng Gắt (Đại Thử) Sang Th 
g Thu (Lập Thu) 
BÍ Th 
(TanMui) |Mậu Thân| 13/7 lì BE 
— : 
Bảy (Đủ) Định Sửa | 11/8 Mưa Ngàu (Xử Thử) Nắng Nhạt (Bạch Lệ) 
(Nhãm Thân) 13 29 
L 
Tam (Thiếu) g8? tê 1 yd Giữa Thu (Thu Phân) 
ứ Da in Ùi | 1 
(Quý Dâu) 1 14 
——=.`-...=-.- `: -—.‹.-., 
lệnh ph BínhTý | 9/10 Mát mẻ (Hàn Lệ) Sương sa 
tủ Mảng 1 18 
ki (Ất my - |gyyi — (ŠangĐông([ạpĐông| HanhHeo (Tiểu Tuyết) 
Ao, Ï Mông 2 17 
NT (Đủ) #4) : Khô iía (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Bính Tý) bỊU 712 Mông 1 nã 


Chạp (Thiếu) 
(Đinh Sửu) 


6/1/1905 


Chớm rét (Tiểu Hàn) 
Mông 1 


Giá Rét (Đại Hàn) 
16 
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Tháng 
Âm lịch 


NĂM ẤT TY (1905) 


Can chỉ 
ngày đần| dương 
tháng 


IR 


TIẾT KHÍ 


Cuối tháng 


+ 


Đầu tháng ái 


Giang (Đủ) 


(Mậu Dân) | 


Giáp Tuất 


4/2/1905 


Đầu Xuân (Lập 
Xuân) Mỗng 1 


Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
16 


Hai (Đủ) 
(Kỹ Mão) 


Giáp Thìn 


IS 


Mồng 6/3 


Sâu nở (Kinh Trập) 
Mồng 1 


Giữa Xuân (Xuân 
Phân) 16 


TT 
Ha (Thiếu) 
(Canh Thìn) 


Giáp Tuất 


† 


Mảng 5⁄4 


'Trong.sáng 
(Th.Minh) Mông 1 


Mưa Rào (Cốc Vú) 
17 


Tư(ĐÐuủ) 
(Tan Tị) 


Năm (Đú) 
(Nhâm Ngọ) 


Quy Máo 


Quý Dạu 


Mông 4/5 


| ———_ — —-'_—-——. 


Mồng 3/6 


Vào Hà (Lập Hạ) 
Mồng 3 


Kết Hạt (Tiểu Măn) 
18 


¬ 
Tua Rua (Mang 


Chúng) Mông 4 


Giữa Hè (Hạ Chi) 
20 


nh 
Sáu (Thiếu) 
(Quý Mùi) 


¬ 


Quy Mão 


Mồng 3/7 


Nắng oi (Tiểu Thử) 
Mảng 6 


Nắng Gát (Đại 
Thử) 21 


Bảy (Thiếu) 
(Giáp Thân) 


Nham 


Mồng 1⁄8 
Thân 


———— 


Sang Thu (Lập Thu) 
Mỏng 8 


Mưa Ngâu (Xử Thử) 
24 


Tam (Đủ) 
(Ất Dậu) 


Tân Sửu 


— n, 


30/5 


——- 


Nắng Nhạt (Bạch 


Lộ 10 — | 


Giữa Thu (Thu 
Phân) 26 


Chín (Thiếu) 
(Bính Tuất) 


Tân Mùi |29/9 


Mát mẻ (Hàn Lộ) 
11 


Sương sa 
(Sương giảng) 26 


Mười (Đú) 
(Định Hợi) 


Canh Tý 


28/10 


Bang Đông (Lập 
Đông) 12 


Hanh Heo (Tiểu 
Tuyết) 27 


— + 
Một (Thiêu) 
(Mậu Tỷ) 


| Chạp(Đù) 
đÂy Sửu) 
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Canh Ngọ 


Khô uúa (Đại Tuyết) 
12 


Giữa Đông (Đông 
Chí) 26 


Chớm rét (Tiểu 
Hàn) 12 


Giá Rét (Đại Hàn) 
27 


HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH NGỌ (1906) 


TIẾT KHÍ 


Đầu tháng Cuöi tháng 


Giêng(Th) | RÿTị 25/1/1906 Đâu Xuân: 12 Âm ướt (Vũ Thủy): 
CanhDần 28 
_———— 
Hai (Đủ) - Giữa Xuân 
(Tân Mão) Mạu Tuất, 23/2 Snh 5 Trập) (Xuân Phân) 27 
1 


Mưa Rao (Cốc Vũ) 


Ba (Đủ) MauThìn| 25/3 Trong.sáng (Th.Minh) 
(Nhâm Thìn) 18 K: 


Tư (Thiếu) Ề Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Man) 
" Mạu Tuất 24/4 29 
(Quý T¡) 18 
T â ' 
bi toi ĐíinhMão| 23/5 Tua Rua: 15 


(Đủ) 


Giữa Hè (Hạ Chñ Nắng oi (Tiểu Thứ) 
Mông L 17 


Năm (Thiếu) 
(Giáp Ngọ) 


ĐinhDau| 239/6 


Sáu (Đủ) 
(Ất Mui) 


Nắng Gắt (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 


Bính Đân| 21/7 Mẻng4 18 


Bây (Thiến) Mưa Ngaâu (Xử Thử) | Nắng Nhạt (Bạch L2) 
Bính Thân 20/8 
(Bính Thân) Mỏng 5 20 


Maát mẻ (Hàn Lộ) 


Tám (Đủ) Ã l Giữa Thu (Thu Phân) 
Ất sửa 18/9 20 


(Đính Dạu) Mông 7 


Chín (Thiếu) 
(Mậu Tuất) 


Sương sa (Sương giáng)| Sang Đông (Lập Đông) 


Ất mùi | 18/10 Mông? 5ã 


xing bàn, Giáp Ty | 1ø, |P2nhHeo(TiểnTuyếÙ| Khôua(Đại Tuyết) 
(Kỳ Hợi) Mông 8 23 
MộLIếU) | Giáp Ngọ| lạ/ya | Gi0aĐêng(ĐôngCh? [ Chợm rét (Tiểu Hàn) 
(Canh Tý) Mông 8 29 
: 
Chạp(Đủ) | QuyHợøi |14/1/i907| Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Tan Sửu) Mông 8 23 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM ĐINH MÙI (1907) 


Tháng Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch dương : } 
Đầu tháng Cuối tháng 
““. by về sÉ¬ de 
Giêng (Thiếu) 13/2/1907 Ẩm ướt(Vú Thủy) |  Sâannở(Kinh Trâp) 
(Nhâm Dần) Mồng 8 22 
Hai (Đủ) Nhâm Tuất | 14/3 Giữa Xuân (Xuân Trong Sáng 
(Quý Mão) Phan) Mông 9 24 
XI _——': 
Ba (Thiếu) Nhâm Thìn | 13/4 Mưa Rao (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Ha) 
(Giáp Thìn) Mông 9 25 
l IBN : 
T00) la g0 [uc Kết Hạt (Tiểu Man) | Tna Rua (Mang chúng) 
(Ất) Thôn cúc Mông 11 27 
Năm (Thiếu) Giữa Hè (Hạ Chí) 
TanMão |11/6 : ăng oi (Tỉ ử 
(Bính Ngọ) " 12 Ð DHỆ th) " TH 
—— — —]| 
Sáu (Đú) Canh Thân 10/7 Nắng Gát (Đại Thử) 
(Định Mui) 15 
Bảy (Đủ) | canh Dân |9/8 Sang Thu (Lập ThD) | tua Ngàu (Xử Thứ) 
(Mậu Thăn) Mông 1 18 
: ` - Giưa Thu (Thu Phân) 
Tám (Thiếu) 8/9 Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 
h Canh Thân 17 
(Kỹ Dậu) | Mỏng 2 | 
Chin (Đủ) Ề 3 š 
(Canh Tuấp| KỹSmm 719 Mi n bổ) `. ĐỆ 
ng 1 
Mười (Thiếu) 
(Tân Hợi) RyMùi |18⁄41 Sang Đông (Lập Đông)| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
Mông 3 18 
Mật (Đủ) ` —.-. : 
IitLade MạuTý |5/12 Khô úa (Đại Tuyết) | Giữa Đâng (Đông Chí) 
kos/ Mồng 4 19 


Chạp (Thiếu) 


(Quý Sửu) 


Mạu Ngọ 
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4/1/1908 


Chớm rét (Tiểu Hàn) 


Mông 4 


Giả Rét (Đại Hàn) 
18 


HOÀNG TUẤN 


Can chỉ 
ngây đần 
tháng 


NĂM MẬU THÂN (1908) 


Đầu tháng 


TIẾT KHÍ 


Cuối tháng 


Giêng(Đủ) | Đinh Hợi | 3/2/1908 | Đâu Xuân(Lập Xuân)| Ẩm ướt(Vúũ Thủy) 
(Giáp Dân) Mng 4 19 
Ti. 
Hai (Thiếu) | Định Tị Mông3/3| Sâu nở (Kinh Trập) | Giữa Xuân (Xuan Phân) 
(Ất Mão) Mông 4 19 
Ba (Thiếu) | Bính Tuất | Mỏng 1⁄4| Trong.sáng (Th.Minh)| Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Binh Thìn) Mỏng 5 20 
Tư(Đủ) | ẤtMaão 30/4 Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Man) 
(Định TĐ Mông 7 22 
Nam (Đủ) |ÁtDạu | 30/ã Tua Rua (Mang Giữa Hè (Ha Chí) 
(Mậu Ngọ) Chủng) Mỏng 8 24 
Sáu (Thiếu) | „ Mã Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng Gát (Đại Thử) 
(Mùi | ÂtMão | 29/6 Mồng 9 25 
— _ 
Bảy (Đú) Giáp Thân | 28/7 Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Canh Thân) 12 27 
Tám (Thiểu) ( Giáp Dân | 27⁄8 | Nắng Nhạt(Bạch Lọi| Giữa Thu (Thu Phân) 
(Tân Dau) 13 28 
Chín(Đủ) | QuyMui | 25/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) | Sươngsa (Sương giáng) 
(Nhâm Tuất) 15 30 
bm-._-.. 
Mười (Đủ) Quy Sửu 25/10 Sang Đông (Lập Đông)| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Quý Hợi) 1ã 30 
——- 
Một (Thiếu) | Quý Mùi 24/11 Khả úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Giáp Tý) 14 29 
Chap (Đủ) | Nham Tý | 23/12 Chớm rét (Tiểu Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
(Ất Sửu) lỗ 30 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM KỶ DẬU (1909) 


Tháng Can chi Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu | dương : 
Thờ | Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng(Th) | Nhâm Ngọ | 22/1/1908 Đầu Xuân: 14 Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
Bínb Dân 98 
Hai (Đủ) Tan Hợi |20/2 Bâu nở (Kinh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Định Man) 15 30 
——] 1 
Hai Nhuận TanTị 122/3 Trong sáng: 15 
(Thiếu 
Ba (Thiếu) Canh Tuất | 20⁄4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Mau Thìn) Mảng 2 17 
D—— 
Tư (Đủ) KÿMão | lay Kết Hạt tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chẳng) 
(Kỷ Tb Mông 4 19 
Nam (Thiếu) | # nạu lìg/g Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Canh Ngẹ) : Mông 5 21 
Sáu (Đủ) Mậu Dần 17⁄ Nắng Gát (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
CTan Mui) Mông 7 23 
—- 
Bảy (Thiếu) Mưa Ngâu (Xứ Thử) Năng Nhạt (Bạch Lậ) 
Nham Than) | Mậu Thân | 1a¡g Mồng 9 24 
— li 
Tám (Đủ) vác Giữa Thu (Thu Phân)| — Mát mẻ(Hàn Lộ) 
h 14/9 
(Quý Dậu) KH bon 11 26 
: h 3 S § ô 
Chín (Đủ) | Định Mùi | 14/10 BE: Mh Kho ĐỒNG ki sa. 8E) 
(Giáp Tuất) _Ì kiiÖc mẽ) 
Mười (Đủ) Định Sửu Hanh Heo (Tiển Khô úa (Đại Tuyết) 
(Ất Hợi) 13/1 Tuyết) 11 26 
—.— _—] 
Một (Thiếu) | nịnh Mai | 13/12 Giữa Đông (Đông Chíñ|  Chớm rét (Tiền Hàn) 
(Bính Tý) Mồng 10 35 
kế: —] 
Chap(Đủ) | BínhTý |11/1⁄1910| Giá Rét(Đại Hàn) | Đầu Xuân(Lập Xuân) 
(Đinh Sửu) 11 26 
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Can chỉ 
ngày đầu 
tháng 


NĂM CANH TUẤT (1910) 


Giêng (Thiếu) 
(Mậu Dân) 


Hai (Đủ) 
(Kỳ Mão) 


Đầu tháng 


HOÀNG TUẤN 


Cuối tháng 


10/2/1910 


11⁄3 


Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
Mông 10 


Giữa Xuân (Xuân Phân) 


11 


Sâu nở(Winh Trập) 
25 


“Trong sáng 
27 


Chạp (Thiếu) 
(Ñÿ Sửu) 


Tân Mùi 


1/1/1911 


Ba (Thiếu) Mưa Rao (Cốc Vụ) Vào Hà (Lập Hạ) 
(Canh Thìn) 12 2 
Tư(Thiếu) | Giáp Tuất |Mảng9/5 | Kết Hạt(Tiển Man) | Tua Rua (Mang Chủng) 
(Tân Tị) 14 29 
Nam (Đủ) | QuýMão |Mông 7/6 Giữa Hè (Ha Chí) 
(Nham Ngọ) 16 
=——.—=_..._-_.... 
Sáu (Thiếu) | QuýDậu | Mộng 7/7 Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng Gắt (Đại Thử) 
(Quý Mùi) Móng 9 ki 
Báy(Đủ) | Nham Dân|Móng5/8 | SangThu(LậạpThu) | MưaNgau(Xử Thử) 
(Giáp Thân) Mông 4 20 
Tu 
Tám (Thiếu) |Nhâm Thân Máng4/9 | Nắng Nhạt (Bạch LẠ) Giữa Thu (Thu Phân) 
(Ất Dậu) Mỗng 5 21 
Chín (Đủ) Tan Sứu |Mỏng3/10| 7 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 
(Bính Tuất) Mẻng?7 22 
Mười(ÐĐủ) | TanMùi | Móng2/11| Sang Đóng (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Đinh Hợi) Mông 7 22 
T 
Một(Đủ) | Tân8ữu |Mảng2/12| Khôua (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Mậu Ty) Mềng 7 22 


Chớm rét (Tiểu Hàn) 
Mỏng 6 


Giá Rét (Đại Hàn) 
21 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM TÂN HỢI (1911) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| đương : 
tháng Đầu tháng Cuốt tháng 
Giêng (Đủ) | Canh Tý | 30/U1911| Đầu Xuân:Mảng7 Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
(Canh Dân) 92 
Hai (Thiếu) | Canh Ngọ| Mông 1⁄4 | Sâu nờ(Kinh Trập) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Tân Mão) Mông 7 22 
Ba (Đủ) KỷHợi | 30/3 Trong sáng (Th.Minh) Mưa Rào (Cốc Vú) 
(Nhâm Thìn) Mỏng 8 2.3 
———† — mm) lEœ 
Tư (Thiếu) Kỷ Tị 29/4 Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Năn) 
(Quý Ti) Mỏng9 24 
Nărn (Thiếu) + Tua Rua (Mang Giữa Hà (Hạ Chí) 
Mậu Tuát / § 
§GTäp JiEo) l0 SH Chủng) 11 %6 
——] T ` Fộ 
Sáu (Đủ) | Dinh Maão| 26/6 Nắng oi (Tiều Thử) Nắng Gát (Đại Thử) 
(Ất Mùi) 13 29 
Sáu Nhuận Đỉnh Dạu | 28/2 Sang Thu (Lập Thu) 
(Thiếu) l 15 
—————_ 
Bảy (Đủ) và đạt Mưa Ngâu (Xứ Thử) | Náng Nhạt (Bạch Lạ) 
(Binh fharg | HE | E5 Mông 1 17 
Tám (Đủ) z Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Đình Dậu) ẤtMui | 229 Mỏng 3 18 
Chín (Đủ) Ất Sửu | 22/10 Sương sa (Sương Sang Đông (Lập Đông) 
(Mậu Tuất) giáng) Màng 3 18 
= =' 
Mười (Thiếu). „..... Hanh Heo (Tiểu Khô ưa (Đại Tuyết) 
HỘ HH. g2 HH | 2201. Tuyết) Mông 3 TE 
— 
Một(Đủ) | my | 20/12 Giữa Đông (Đông Chí) | Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Canh Ty) p3 Mỏng 4 19 
Chap (Đủ) _ Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
Tân Sửu) Giáp Ngọ | 19/1/1912 Mồng3 tế 
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NĂM NHÂM TÝ (1912) 


HOÀNG TUẤN 


Tháng Can chỉ| Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương : 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng(Đủ) | Giáp Tý |18/2/1912| Ẩm ướt(Vũ Thủy) Sau nở (Kinh Trạp) 
(Nhâm Dân) Mảng3 18 
Hai (Thiếu) | Giáp Ngọ | 19/3 Giữa Xuân (Xuân Phan) | Trong sáng (Th Minh) 
(Quý Mão) Mỏng 3 18 
Ba(Đủ) | QuyHợi |17⁄4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Giáp Thin) Mỏng 4 20 
Tư (Thiếu) QuyTi |17⁄5 Kết Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Ất TỤ Mềng 5 21 
Nam (Thiếu) | Nhâm |15/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Bính Ngọ) Tuất Mông 8 23 
Sáu (Đủ) Tan Mão | 14/7 Nắng Gáắt (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(Đình Mùi) Mảng L0 26 
Bảy (Thiếu) | Tân Dậu | 13/8 Mưa Ngau(XửThử), | Nắng Nhạt(Bạch Lộ) 
(Mậu Thân) 11 21 
Tám (Thiếu) |Canh Dắn| 11/9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mê (Hàn Lộ) 
(Kỷ Dạu) 13 29 
Chim (Đú) KyMùi | Mông Sương sa Sang Đông (Lập Đông) 
(Canh Tuất) 10/10 L5 30 
Mười(ÐĐủ) | RKÿSứu | Mồng9/11|Hanh Heo (Tiểu Tuyết) | Khô úa GĐại Tuyết) 
(Tân Hợi) 15 29 
Một (Thiếu) | KÿyMùi | Mòng9/12| Giữa Đông (Đông Chí) | Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Nhâm Tý) 14 29 
Chạp (Đủ) MạuTy |7/1/1913 Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xutân) 
(Quý Sửu) 14 29 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM QUÝ SỬU (1913) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu, dương : 
tháng Đâu tháng Cuối! tháng 
= ¬ . 
Giang (Đú) | Mậu Ngọ |6/2/1913 | Ẩm ưới(Vũ Thủy) Sau nể (Kinh Trap) 
(Giáp Dân) 14 29 
—_—--.-_-ẽ==--..--, 
Hai (Đủ) Mạu Tý | Mông 8⁄3 Giữa Xuân Trong sáng (Th.Minh) 
(Ất Mão) (Xuân Phân) 14 29 
——_.} 
Ba (Thiếu) | MauNgo | Mông 7⁄4 | Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Bính Thìn) lã 
— 
Tư (Đủ) Đình Hợi | Mông 6/5 Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu MAn) 
(Đinh Tìị) Mông 1 17 l 
Da Ip. ca sa“... —._.:.—... “...| 


Năm (Thiếu) | Đinh TỊ | Mông 5/6 Tua Rua (Mang Giửa Hè (Hạ Chí) 
(Mạu Ngọ) Chủng) Mồng 2 18 
Sáu (Thiếu) | Bính Tuất! Mông 4/7 | Nắngoi (Tiểu Thứ) Nắng Gắt (Đại Thử) 
(Kỷ Mùi) Mông 5 20 
Bảy (Đú) Ất Mão | Mỏng2⁄/8 | Sang Thu(Lập Thu) | Mưa Ngâu(Xử Thừ) 
(Canh Thân) Măng 7 23 
Tám (Thiếu) | ẤtDạu | Mêng1⁄9 | Nắng Nhạt (Bạch L) | Giữa Thu (Thu Phãn) 
(Tan Dậu) Mông 8 24 | 
Chín (Thiến) | Giáp Dân | 30/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 
(Nhâm Tuất) Mông 10 25 
5... 
Mười (Đủ) Quý Mùi | 29/10 Sang Đông (Lập Hanh Heo (Tiều Tuyết) 
(Quý Hợi) Đông) 11 26 
Một (Thiếu) | Quý Sứu | 28/11 Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chĩ) 
(Giáp Ty) li 28 


Chạp (Đủ) 
(Ất Sửu) 
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—==--* 
Nhâm Ngọ 


Chởm rét (Tiểu Hàn) 
13 


Giá Rét (Đại Hàn) 
26 


Tháng 
Âm lich 


Can chỉ 
ngày đầu 
tháng 


NĂM 


GIÁP DẦN (1914) 


TIẾT KHÍ 


Đầu tháng 


HOÀNG TUẤN 


Cuối tháng 


Giêng (Đủ) 
(Bính Dân) 


Hai (Đú) 
(Đỉnh Mão) 


Nhâm Ty 


Ba (Thiếu) 
(Mạu Thìn) 


(Nhâm Thân) 


Tám (Thiếu) 
(Quý Dậu) 


Nam (Thiếu) | Tan Hợi 
(Canh Ngạ) 
Năm nhuận | Canh Thìn 
(Đủ) 
Sáu (Thiếu) | Canh Tuất 
(Tăn Mùi) 
Bảy (Đủ) Kỷ Máo 


Nhâm Tý 


Kỷ Đậu 


26/1/1914 


Đâu Xuân 
Mông 10 


37⁄3 


25/5 


Sâu nở (Kinh Trập) 
Mỏng 10 


Giữa Xuân (Xuân Phân) 


Ấm ướt (Vụ Thủy): 
25 


25 


Trong sáng (Th.Minh) 
Mảng 10 


Vào Hà (Lập Hạ) 
12 


Mưa Rào (Cốc Vũ) 
26 


Kết Hat (Tiểu Man) 
28 


28/6 


23/7 


21⁄8 


20/9 


Tua Rua (Mang Giữa Hà (Hạ Chí) 
Chủng) 13 29 
Náng øi (Tiểu Thử): 
II.) 
Náng Gát (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
Mỏng 2 17 
Mưa Ngâu (Xử Thử) Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 
Mông 4 19 


Giưa Thu (Thu Phân) 
Mồng 5 


Mát mẻ (Hàn Lộ) 
20 


Một (Thiếu) | Định Sửu | 17/12 Giữa Đông (Đông Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Bính Tý) Chí) Mồng 7 21 
Chap(Đú) | BínhNgo | 15/1/1915| Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Định Sửu) Mông 7 22 
KD - 46 


Chín (Thiến) | Mậu Dân | 18/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Giáp Tuất) Máng 6 21 
Mười (Đủ) | Đinh Mùi | 17/11 Hanh Heo (Tiểu Khô úa (Đại Tuyết) 
(Ất Hợi) Tuyết) Mông 7 29 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÂN 


NĂM ẤT MÃO (1915) 


Can chí : "TIẾT KHÍ 
Tháng ngày đầu Ngày 
Ẩm lịch tháng đương Đầu tháng Cuối tháng 
—— —— 
Giêng (Đủ) | BínhTy | 14/2/1915| Ẩm ướt(Vũ Thủy) Sâu nở(Kinh Trập) 
(Mãu Dân) Mông 7 21 
Hai (Thiếu) | Bính Ngọ | 16/3 Giữa Xuân (Xuân "Trong sáng (Th.Minh) 
(Kỹ Mao) Phân) Mẳắng 7 29 
Ba(ÐĐú) | ẤtHợi | 14⁄4 Mưa Rão (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Canh Thìn) Mông 8 23 
=——= 
Tư(Ðủ) | ẤtTi 14/5 Kết Hạt (Tiều Man) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Tân Tì) Mông 9 25 
——— ———-._ -—— 
Năm (Thiếu | ẤtHợi | 13/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Nhâm Ngọ) Mông l0 26 
— _—— ——— 
Sáu (Dủ) Giáp 12/7 Nắng Gát (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(Quý Mui) Thìn 13 28 
Bảy (Thiếu) Giáp 11⁄8 Mưa Ngâu (Xứ Thử) 
(Giáp Thân) | Tuạt 14 
Tám (Đủ) | QuýMaão | 19/9 Nắng Nhạt (Bạch Giữa Thu (Thu Phân) 
(Ất Dậu) Lệ) Mỏng 1 16 
—— 
Chín (Thiếu) Quý Dậu | Mông 9/10| 7 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 
(Bính Tuất) Mảng 1 16 
Mười (Đủ) | Nhâm | 1711 Sang Đông(Lập Í trạnh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Đinh Hợi) Dần Đông) Mông 2 17 
Một (Thiếu) Mỏng?7/12|Ì Khôúa (Đại Tuyết) | Giữa Đông(Đông Ch? 
(Mạu Tý) Thân Mông 2 1 
——T—... 
Chạp (Thiếu)| Tân Sửu | Móng Chớm rét (Tiểu Giá Rét (Đại Hàn) 
(Kở Sửu) 5/1/1916 Hàn) Mông 2 17 
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HOÀNG TUẤN 


Tháng 
Âm lịch 


Giêng (Đú) 
(Canh Dần) 


Hai (Đú) 
(Tan Mão) 


Ba (Thiếu) 


====——=. em. .=maẹx.sem 


Canh Ngọ 


NĂM BÍNH THÌN (1916) 


TIẾT KHÍ 


Mông 3/4 


Ngày 
Đầu tháng Cuối tháng 
3/2/1816 | Đầu Xuan (Lập Xuân) Ấm ướt (Vũ Thủy) 
Mỏng 3 18 
Mông 4/3 | Sâu nờ (Kinh Trập) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
Mông 3 18 


Trong sáng (Th. Minh) 


Mưa Rào (Cốc Vũ) 


(Nham Thìn) Mảng3 18 
ÍE= ==-- 
Tư (Đủ) KyHợi | Mông2/5| Vào Hè (Lập Ha) Rết Hạt (Tiểu Man) 
(Quý Tị) : Mông 5 20 
Nam (Thiếu) | gui 1e|  Tua Rua (Mang Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Giáp Ngọ) y1. Nó Chúng) Móng 6 2ồ 
8áu(Đủ) Í Mau Tuất | 30/6 Náng ơi (Tiểu Thử) Nắng Gát (Đại Thử) 
(Ất Mùi) Soi ở Mỏng8 24 
Bảy (Đú) Kỷ Tị 31? Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Binh Thân) ý 10 25 
Tám (Thiếu) : Nắng Nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
Tuất 
tinh Dầu) |" An HP? [M2v28 11 26 
Chím (Đủ) , : Mát mẻ (Hàn Lộ) Đương sa (Sương giáng) 
(Mau TuấÐ Định Mão | 27/9 19 28 
Thanh giiboii 20001). -SGEREGDAD, 
Mười (Thiếu) | Định Mạu Ì 27/10 Sang Đông (Lập Đông) Hanh Heo (Tiầu Tuyết) 
(Kỹ Hợi) 18 371 
Một(Đủ) : : Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Canh Tý) Bính Dần | 25/11 13 28 
Chạp (Thiếu) | Bính Thân | 25/12 Chớm rét (Tiểu Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
(Tân Sửu) 18 27 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM ĐINH TỊ (1917) 


Một (Đú) Canh Dần 


(Nhâm Tý) 


Canh Thân 


13/1/1918 


: ếT KHÍ 
Tháng binc: S Ngày TIET KHÍ 
Âm lịch ki dương ; `. 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
-= — — = =—- 
Giêng(Đủ) | Ấtgựu 33/1917  ĐâuXuân:l3 Ẩm ướt(Vúũ Thủy): 
(Nham Dân) | 28 
Hai (Thiếu) | ẤtMùi |a2/a Sau nớ(Kinh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Quý Mão) 13 28 
Hai nhuận Giáp Tý | 23/3 Trong sáng 14 
(Thiếu) 
Ba (Đủ) QuýT |21⁄4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Giáp Thìn) Mỏng 1 16 
“tư (Thiếu) Quý Hợi | 21/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chủng) 
(Ất T) Mồng 1 lŸ 
Nam (Đủ) | Nhâm Thìn | 19/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Náng oi (Tiểu Thử) 
(Bính Ngọ) Mảng 4 20 
= T 
Sáu (Đủ) | Nham Tuất| 18/7 Náng Gất (Đại Thứ) Sang Thu (LẠp Thu). 
(Đỉnh Mùi) Mông 5 21 
—— 
Báy (Thiếu) | Nham Thìn | 18/8 Mưa Ngau Xử Thử) Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 
(Mậu Thân) Mồng 7 52 
bán K00) Tân Dậu | 16/9 Giữa Thu CThu Mát mẽ (Hàn L@) 
(ý Dậu) Phan) Mỏng 8 2á 
Si — —— 
Chín (Đủ) | TanMão | 18/10 Sương sa (Sương Sang Đông (Lập Đông) 
(Canh Tuất) | giáng) Mảng 9 24 
Mười (Thiếu)| Tạn Dậu | 15/11 Hanh Heo (Tiếu Khó úa (Đại Tuyết) 
(Tân Hợi) Tuyết) Mồng 9 23 


Giữa Đông (Đông 
Ch? Màng 9 


Chớm rét (Tiểu Hàn) 
24 


Giá Rét (Đại Hàn) 
Mông 9 


Đầu Xuân (Lập Xuân) 
23 


NĂM MẬU NGỌ (1918) 


HOÀNG TUẤN 


TIẾT KHÍ 
Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Đủ) | KỳSửu | 11⁄2/1918 | Ẩm ướt (Vũ Thủy) Sâu nở (Kinh Trập) 
(Giáp Dân) Mảng 8 24 
Hai(Thiến) | KÿMùi |13/3 Giứa Xuân (Xuân Trong sáng 
(Át Mão) Phân) Mảng 9 24 
Ba (Thiếu) | MẠuTý |11⁄4 Mưa Rào (Cếc Vu) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Bính Thìn) 11 26 
"Tư (Đủ) ĐinhTị | 10/5 Kết Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chủng) 
(Đinh T) 13 28 
Năm (Thiếu)| Đính Hợi | Mông 9/6 Giữa Hè (Hạ Chi) 
(Máu Ngọ) 14 
Sáu (Đủ) | Bính Thìn| Mỏng8/7 | Nắngoi CTiểu Thử) Nắng Gắt (Đại Thử) 
(Kỳ Mùi) Mỏng 1 17 
Bảy (Thiếu) | Bính Tuất | Mông7/8 Ì Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu Xử Thử) 
(Canh Thân) Mông 2 18 
Tám (Đủ) | Ất Mão | Mông5/9 | Nắng Nhạt (Bạch Lộ)| Giữa Thu(Thu Phân) 
(Tan Dậu) Mông 4 20 
Chíñn(Đủ) | ẤtDậu |Máng 5/10 | Mátmẻ (Hàn Lộ) Sương sa (Sương giáng) 
(Nham Tuất) Mông 5 30 
Mười (Thiếu)| Ất Mão | Mông4/11 Sang Đông (Lập Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Quý Hợi) Đông) Mỏng 5 20 
In mem 
Một(Đủ) |Giáp Than| Mỏng3/12 | Khôua (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
Chạp (Đủ) | Giáp Dân | Mông Chớm rét (Tiểu Hàn) Giá Ret (Đại Hàn) 
(Ất Sửu) 2/1/1919 Mồng 5 20 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


NĂM 


KỶ MÙI (1919) 
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: Can chỉ TIẾT KHÍ 
Tháng ` ọ Ngày 
Tà ngày đầu l 
Am lịch tháng dương Đầu tháng Cuối tháng 
—— — _ —==-— — 
Giêng (Th) | Giáp Thân | 1/2/1919 | Đầu Xuân Mông 5 Ấm trớt (Vu Thủy): 
(Bính Dần) 20 
Hai(Đủ) | QuýSữứu | Mỏng2⁄3| Saunở(Einh Trạp) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Định Mão) [ Mảng 5 21 
Ba (Thiếu) | QuýyMùi | Mảng 1⁄4 Trong Sáng Mưa Rào (Cốc Vũ) 
Tư(Thiếu) | Nhâm Tý | 30/4 Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Kỷ TU Mông 7 23 
Năm (Đủ) | TạnT; |29/8 Tua Rua (Mang Giửa Hè (Hạ Chí) 
(Canh Ngọ) Chúng) 10 25 
Sáu (Thiếu) | Tan Hợi | 28/6 Nắng Nhạt (Bạch Lệ) Náng Gát (Đại Thử) 
(Tan Mùi) 11 3? 
Bảy (Thiếu) | Canh Thân | 97/7 Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xử Thử) 
13 29 
Bây nhuận | Dậu | 25/8 Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 
(Đủ) 16 
— 
Tám (Đủ) | KỹyMao | 24/9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Quý Dậu) Mông I 16 
Chín (Thiếu)| KỹyDạau | 24/10 Sương Giáng Sang Đông (Lập Đông) 
Mười (Đủ) | Mạu Dân | 22/11 Hanh Heo (Tiểu Khô úa (Đại Tuyết) 
(Ất Hợi) | Tuyết) Mông 2 17 
Mạt(Đủ) | Mậu Thaa | 22/12 Giữa Đông (Đông Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Bin Tý) Chí) Mông 2 16 
I=_==- `: .--. _ 
Chạp (Đủ) | Mạu Dân | 21/1920 Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Định Sửu) Máng 1 16 


HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH THÂN (1920) 


Tháng Can chỉ Ngày TIET KHÍ 
Âm lịch ngày đầu | qượn Ẫ : ~» đN Ê 
: tháng d Đầu tháng bbk tháng 
+ 
Giêng (Thiếu) | Mau Than | 20/2/1920| Ấm ướt (Vũ Thủy) Sâu nở (Kinh Trận) 
(Mậu Dân) Mồng L 16 
Hai (Đủ) Định Sứu | 20/3 Giữa Xuân (Xuân Trang Sáng (Ph.Minh) 
(Kỳ Mão) Phân) Mông 2 17 
la (Thiếu) | Đỉnh Mai | 19⁄4 Mưa Raào (Cốc Vũ) Vào Hà (Lập Hạ) 
| (Canh Thìn) Mồng 2 18 
(Tan Tj Môỏng4 ln 
2S 2y ec =C cỦ 
Nam (Đủ) | ẤtT( |16/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Nham Ngọ) Mông 7 22 
Sáu (Thiếu) | Ất Hợi | 16/7 Nắng Gát (Đại Thử) | Sang Thu (Lập Thu) 
(Quý Mùi) Mềng 8 24 
Bảy (Thiếu) | Giáp Thị rua Mưa Ngau (Xử Thử) Nắng Nhạt (Bạch Lệ} 
(Giáp Than) 10 26 
ba 
Tám (Đủ) Quý Dậu | 12/9 | Giữa Thu (Thu Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Ất Dậu) Phân) 12 27 
Chín (Thiếu) Quý Mao 1210 Sương sa 13 Sang Đông (Lập Đông) 
(Bính Tuất) 28 | 
Mười (Đủ) Nhâm | 10/11 Hanh Heo (Tiểu Khô úa (Đại Tuyết) 
(Đinh Hợi) Thân Tuyết) 18 28 
Một(Ðủ) | Nhâm |10/12 Giữa Đông (Đông Chớm rét (Piều Hàn) 
(Mậu Ty) Dân Chi) 13 28 
Chap (Đủ) | Nham |8/L1821 | GiáRst(ĐạiHàn) | ĐâuXuan(LẠpXoân) 
(Kỷ Sứu) Thân 19 32 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM TÂN DẬU (1921) 


Tháng Canchi | Ngạy TIẾT KHÍ 
Ợ IệU bệ: "| dương Ñ Đầu tháng Cuối tháng 
— —- = 
Giêng (Đủ) | Nham Dân | 8-2-1921 | Ấmướt(VũThủy) | Sâu nở(Kinh Trập) 
(Canh Dần) 12 27 
Hai (Thiếu) | Nhâm Than| Máng 10/3 | Giữa Xuân Giian “| Trong Sáng 
(Tan Mão) Phân) 12 27 
. x T† 
Ba(Đủ) | Tân Sửu Mông 8/4 Mưa Rào (Côc Vú) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Nhâm Thìn) 18 29 
—— _——- 
Tư (Thiếu) | Tan Mùi Mỏêng8/5 | Kết Hạt (Tiểu Man) 
(Quý T¡) 14 
——— — ———> 
Nam (Thiếu)! Canh Tý | Mỏng 6/6 Tua Rua (Mang Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Giáp Ngọ) Chúng) Mồng 1 17 
x— 
Sán(Đủ) | K§Ti Mỏngð/7 | Nấngoi (Tiểu Thời | Nắng Gắt (Đại Thử) 
(Ất Mùi) Mông4 19 
— : 
Bảy (Thiếu) | Kỷ Hại Mâng 4/8 Sang Thu (Lập Mưa Ngâu Xử Thứ) 
(Bính | Thu) Mảng 5 21 : 
Tám (Thiếu)| Mậu Thìn |Mỏng29 Ì Năng Nhạt(Bạch | Giữa Thu(Thu Phân) 
(Định Dậu) Lô) Mỏng 7 93 
TT À - 
Chín(Đủ) |ĐinhDạu | Mông L10 | Mát mẻ (Hàn Lộ) | Sương sa (Sương giáng) 
(Mậu Tuất) Mảng 9 24 
— 
Sang Đông (Lập Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
Đông) Mông 9 24 
Một(Đủ) | Bính Than Khô úa (Đạt Tuyết | Giữa Đông(Đông Chí) 
(Canh Ty) Mảng 98 24 
Chạp(Đủ) |BínhDán | 29-12-1921  Chớm rét Tiểu Giá Rét (Đại Hàn) 
(Tân Sửu) Hàn) Mông 9 24 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM TUẤT (1922) 


BI Can chỉ TIẾT KHÍ 
áng Ngà 
ngày đầu Bày 
Ảmich | "thăng | đương Đâu tháng Cuối tháng | 
Giêng Đủ) | Bính Thân | 28/1/1922| Đâu XuanMôảng8 Ẩm ướt (Vũ Thúy) 
(Nhâm Dân) 23 
Hai (Thiếu) | Bính Dân | 27⁄2 Sâu nở (Kinh Trập) | Giữa Xuan Xuân Phan) 
(Quý Mão) Mỏng 8 28. 
TS. -vmseexsFrmm=e=—=:.—aẽee— rneaetoơnaeneesesnrae=eeae=e—=ex.h=.-ea.w-wnesssaass=m==—m—=e-| 
Ba(ÐĐủ) | Ất Mùi 28/3 Trong Sáng (Th.Minh | Mưa Rào (Cốc Vú) 
(Giáp Thìn) Mông 9 22 
Tư(ŒÐủ) |ẤtSưu | 27⁄4 Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Ất TỊ) Mông 10 26 
Năm (Thiếu)| Ất Mùi 27/5 Tua Rua (Mang Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Bính Ngọ) Chúng) 11 = 
Nam nhuận | GiápTý | 25/6 Nắng nhạt (Tiểu Thử) 
(Th) Tả 
Sáu (Đủ) | QuýTị 24/7 Náng Gát (Đại Thử) | Sang Thu (Lập Thu) _ 
(Đính Mùi) Móng 1 16 
Bảy (Thiếu) | QuýHợi | 23/8 Mưa Ngâu Xử Thử) |_ Náng Nhạt (Bạch Lộ) 
(Mậu Than) Mông 2 17 
—— 
Tám (Thiếu)! Nham Thìn 21/9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lạ) 
(Kỷ Dậu) Mông 4 19 
Chin (Đủ) Tan Dậu 20/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Canh Tuat) Mỏng 5 30 
Mười (Thiếu)| TanMão | 19/11 Hanh Heo (Tiểu Khô ua (Đại Tuyết) 
(Tân Hợi) Tuyết) Mảng 5 20 
Một (Đủ) | canh Than 18/12 | GidaĐông(ĐôngChÔ| Chớm rét(Tiểu Hàn) 
(Nhâm Tý) Mỏng 5 20 
Chạp (Đủ) Canh Dân | 17/1/1823 Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Quý Sửu) Mẳng ð 20 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Can chi 
ngày đầu 
tháng 


NĂM QUÝ HƠI (1923) 


Giêng (Đủ) 
(Giáp Dân) 


Canh Thân 


Hai (Đủ) 
(Ất Mão) 


Kỹ Sửu 


TIẾT KHÍ 


Đầu tháng 


Cuối thầng 


Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
Mỗằng4 


Sâu nở(Einh Trập) 
19 


Giữa Xuân (Xuân 
Phân) Mông 5 


Trong Sáng (Th,Minh) 
21 


Ba (Đủ) 
Chính Thìn) 


1 Mui 


Mưa Rào (Cốc Vú) 
Màng 6 


Vào Hè (Lập Hạ) 
21 


Chap (Đủ) 
(Ất Sửu) 
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Giáp Thân 


Mông 
6/1/1924 


Tư(Thiếu) | KỳSửu 16/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) Tua Rua (Mang 
(Đình TỊ) Mỏng 7 Chủúng)23 
Năm (Đủ) |MauNgo | 14/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng ơi (Tiểu Thử) 
(Mậu Ngọ) Mông 9 25 
—] —— 
Sáu (Thiếu) Mậu Ty 14/7 Nắng Gát (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(ý Mu) 11 26 
_.}}=== —— 
Bảy(Đúủ) | ĐinhTị 12⁄8 Mưa Ngâu (Xử Thử) | Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 
(Canh Thân) | 13 29 
Tám (Thiếu) | pịnhHợi | 1U9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Nàn Lệ) 
(Tân Dậu) 14 29 
Chín (Thiếu) | Bính Thìn | 10/10 Sương sa 
(Nhâm Tuất) 1ð 
————| m——l 
Mười (Đủ) | Ất Dậu Mông 8/11 Sang Đông (Lập Hanh Heo (Tiểu 
(Quý Hợi) Đông) Mỏng 1 Tuyết) 16 
cò Ð Ũ : vẽ 
Một (Thiếu) | Ất Máo Mỏng 8/12 | Khôda (Đại Tuyết) | Giữa Đáng (Đông Chí) 
(Giáp Tý) Mông 1 l6 


Chơm rét (Tiểu 


Hàn) Mông 1 


Giá Rét (Đại Hàn) 
186 


HOÀNG TUẤN 


NĂM GIÁP TỶ (1924) 


Ề T Sì Í 
ch Can ch Nột LẾT KHÍ 
Âm lịch | "gây đâu | sượng Đầu thán, Cuối thả 
tháng E uối tháng 
Giêng (Thiếu) | Giáp Dần | 5/2/1924 Ì Đầu Xuan (Lập Xuân) Ấm ướt (Vũ Thủy) 
(Bính Dần) Măng 1 16 

Hai(Đủ) |QuýMùi | Mông5/3| Saunở(RinhTrạp) | Giữa Xuan(Xuan Phản) 

(Đỉnh Mão) Mông 2 17 
— 

Ba(@ủ) | QuýSứu | Mòng4/4| Trong Sáng (Th.Minh) Mưa Rào (Cốc Vử) 
(Mậu Thìn) Mỏng 2 17 
Tư(Thiếu) |QuýMùi | Mảng4/5| - Vàa Hè (ấp Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 

(Kỳ‡T0 Máng3 18 

]= F b F ‹ 
Nam (Đủ) | Nhâm Tý | Móng2/6| — Tua Rua(Mang Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Canh Ngọ) Chúng) Mảng 5 21 
—==~=..., 
Sáu(Đú) | Nhâm Ngọi Mảng2/7| Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng Gắt (Đại Thử) 
(Tan Mùi) Mông 6 29 
ñ! }== ——----—....... ¬ 
Bảy (Thiếu) | Nham Tý | Mông U8| Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xứ Thử) 
(Nhâm Thân) Mồng 8 23 
Tảm (Đủ) | Tân Tị 30/8 Nắng Nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu(Thu Phân) 
(Quý Dạu) 10 25 
Chin (Thiếu) | Tân Hợi | 2g/o Mát mê (Hàn Lộ) | Sươngsa(Sương giáng) 
(Giáp Tuất) 10 26 
TC : 
Mười(Đủ) |Canh Thìn| 28/10 | SangĐông(Lập Đông | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Ất Hợi) 12 26 
r 
Một (Thiếu) | Canh Tuất| 27/11 Khó úa (Đại Tuyết | Giữa Đông(Đông Chí) 
(Bính Tý) 11 36 
Chap (Thiếu) | KỹMao |26/12 Chớm rét (Tiểu Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
(ĐinF Sửu) 12 26 


731 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Can chỉ 


NĂM ẤT SỬU (1925) 


TIẾT KHÍ 


¬y đã Ngảy 
b9 PEN dương | Đầu tháng Cuối tháng 
— 
Giêng (Đủ) | Mạu Thân |24/1/1995 Đâu Xuân Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
(Mạu Dân) 12 L 37 
hi ———T- 

Hai (Thiếu) | Mạu Dân |323⁄2 Đâu nở (Kinh Trập) / Giữa Xuân (Xuân Phân) 

(Kỷ Mão) 12 27 


(Tân TI) 


1á 


=. 
Ba(Đủ) | ĐinhMùi |24/3 Trong Sáng Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Canh Thìn) (Th.Minh) 13 28 
| : 4 
Tư (Thiếu) | Đinh Sửu |23/4 Vào Hè (Lập Hạ) tết Hạt (Tiểu Mãn) 


29 


T T 
Tưnhuạận | BínhNgọ |22/5 Tua Rua (Mang Chúng) 
(Đủ) l6 
Năm (Đu | Bính Ty |21/6 Giữa Hè (Hạ ChÕ Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Nhâm Ngọ) Mng 2 18 
= † 
Sáu (Thiếu) | Bính Ngọ [21/7 Nắng Gắt (Đại Thử) | Sang Thu(Láp Thu) 
(Quý Mùi) Mông 3 18 
SỐ) 
Bảy (Đủ) Ất Hợi —] 19/8 Mưa Ngaâu (Xử Thử) Năng Nhạt (Bạch Lộ) 
(Giáp Thân) | Mỏng 6 31 
Tám (Đủ) | Ất Tị 18/9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lạ) 
(Ất Dạu) Mồng6 Ko 


Chín (Thiếu) 
(Bính Tuất) 


Ất Hợi 


7 


Sương giáng Màng 


Sang Đông (Lập Đông) 
22 


Mười (Đủ) | Giáp Thìn |16/11 Hanh Heo (Tiểu Rhô ua (Đại Tuyết) 
(Đinh Hợi) lỊ Tuyết) Mỏng 8 29 
Mật (Thiếu) | Giáp Tuất |16/12 Giữa Đâng (Đông Ch? | Chớm rét (Tiểu Hàn) 
Mông 7 22 


Chạp (Thiếu) 
(Kỷ Sưu) 
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(Mau Tý) l-= 


Quý Mão 


14/1/1926) Giá Rét CĐại Hàn) 


Mảng8§ 


Đầu Xuân (Lập Xuân) 
22 


HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH DẦN (1926) 


Can chỉ TIẾT KHÍ 
ngày đầu l 
tháng Đâu tháng Cuối tháng 
Giêng (Thiếu)! QuýDạu |13/2/1926| Ẩm ướt(Vú Thủy) Sau nở (Kinh Trập) 
(Canh Dân) Mông 7 22 
Hai (Thiếu) | Nham Dân! 14/3 Giứa Xuân (Xuân Trong Sáng (Th.Minh) 
(Tân Mão) Phan) Mỏng 8 23 
_ 2S — -|}—=- 
TA nh TanMùi | 12/4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hà (Lập Hạ) 
(Nhâm Thìn) Mông 10 25 
—————-| 
Tư(Thiếu) | Tân Sửu | 12/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chủng) 
(Quý Tị) lại si 
Nam (Đú) | Canh Ngọ | 10/6 Giữa Hà (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Giáp Ngọ) 18 29 
Sáu (ThiếU) | cạnhTý | 10/ Nắng Gắt (Đại Thử) 
Bảy(ĐỦ) |KyTị — | Mông8/8 | SangThu(Lập Thu) | MưaNgau(XửThử), 
(Bính Thân) R 
Mỏng 1 17 
Tám (Đủ) | KỷyHợi | Màng7/9 | Nắng Nhạt (Bạch Giứa Thu (Thu Phan) 
(Đinh Dau) L4) Mông 2 18 
Chín (Thiếu) Kỷ Tị Mông 7710 Mát mẻ (Hàn Lð) Sương Sa 
(Mậu Tuất) Mỏng 3 Để 
Mười Đủ) | Mậu Tuất | Mẻng5/I1L Sang Đông (Lập Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Kỷ Hợi) Đông) Mông 4 19 
_———I 
Một (Đú) | Mạu Thân | Mông 5/12| Khô úa (Đại Tuyết) | Giữa Đông(Đông Chị) 
(Canh Tý) Mảng 4 18 
————_ —— 
Chạp (Thiếu) | Mậu Tuất | Mông Chớm rét (Tiểu Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
(Tân Sửu) 4/1/1927 Mỏng3 18 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM ĐINH MÃO (1927) 


TIẾT KHÍ 
Tan | Van | NEờ : 
Âm lịch Hồng đương Đầu tháng Cuối tháng 
J si: -lE nh JSC EẺE S4 tà ==“.....ắ. xà 
Giêng (Đủ) | Đình Mão | Mông Đầu Xuan (Lập Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
(Nhâm Dân) 2/2/1927 Xuân) Mẳảng 4 18 
Hai (Thiếu) | Định Dậu | Mẻng 4⁄3 [ Sannở(Rinh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Quy Mão) Mông 3 | 18 
mẽ —— 
Ba (Thiếu) | Binh Dân | Mông 2⁄4 Trong Sáng Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Giáp Thìn) (Th.Minh) Màng 5 20 
F lH 
Tư (Đủ) Ất Mùi | MôngL/5 | Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Ất Tạ) Móng 6 22 
—————————— | 
Năm (Thiếu)| AÁt Sửu | 31/5 Tua Rua (Mang Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Bính Ngọ) Chúng) Mồng 8 23 
—] 
Sáu (Đủ) Giáp Ngọ | 29/6 Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng Gắt (Đại Thử) 
(Định Mùi) Mông L0 26 
Bảy (Thiếu) | Giáp Tý |29/7 Bang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Mậu Thân) 11 27 
T † 
Tám (Đủ) QuýTi | 27⁄8 Nắng Nhạt (Bạch Giữa Thu (Thu Phân) 
(Kỷ Dân) Lệ) 13 28 
le ———— 
Chín (Thiếu)| QuyHợi | 26/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa (Sương giáng) 
(Canh Tuât) 14 28 
l: †- —— +- —— 
Mười (Đủ) | Nhâm Thìn| 25/10 Sang Đông (Lập Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
li Hợi) Đông) 15 30 
Một (Đủ) | Nhâm Tuấi| 24/11 Khô úa (Đại Tuyết) | Giữa Đông (Đông Chí) 
(Nhâm Tý) 1B 30 
———— —— ————————_—__— ——— —_—_——————— 
Chap (Đủ). | Nhâm Thìn| 24/12 Chứm rét (Tiểu Giá Rét (Đại Hàn) 
(Quý Sửu) Hàn) 14 29 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM MẬU THÌN (1928) 


Can chỉ TIẾT KHÍ 
ngày đầu = : 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Đủ) | Nham Tuất | 23/1/1998 Đâu Xuân Âm ướt (Vũ Thủy) : 29 
Hai(Đủ) |TanMáo |21⁄2 Sau nở (Kinh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Ất Mão) lỗ 30 
—=——.>——.— ` ==——~. 
Hai nhuận | Tân Dậu 22/3 Trong Sáng: 15 
(Thiếu) 
Ba (Thiếu) |Canh Dân | 20⁄4 Mưa Raào (Cốc Vu) Vào Hè (Lạp Hạ) 
(Bính Thìn) Mông 1 17 
Tư(Đủ) |KỳMùi 19/5 Kết Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Định Tị) II Mảng 3 19 
Năm (Thiếu)| Kỳ Sửu 186 Giữa Hè (Hạ Chí | Nángoi(Tiểu Thử) 
(Mạu Ngọ) ĐNE” 20 
Sáu (Thiếu) |MauNgạ |177 Náng Gát (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(Kỷ Mui) Mảng 7 28: 
Bay(Ðuủ) |ĐmmhHợi |1syg Mưa Ngâu (Xử Thử) |_ Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 
(Canh Thán) Mồng 9 95 
L | 
Tám (Thiếu) | Đỉnh Tị 14/9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Tan Dân) Mỏng 10 25 
Chín (Đủ) |BínhTuất |13/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
CNham Tuất)| 11 26 
Mười(Đúủ) Bính Thìn |12⁄11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) Khô da (Đại Tuyết) 
(Quý Hợi) 11 26 
Một (Đủ) ¡ Bính Tuất Giữa Đông (Đông Chí) | Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Giáp Tý) 11 326 
| 
Chap(Đủ) [Bính Thìn |1U1/1928) Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lận Xuân) 
(At Sưu) Mông 10 25 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


Tháng 
Âm lich 


NĂM 


Can chỉ 


KỶ TY (1929) 


ngày đầu 
tháng 


Đầu tháng 


Cuối tháng 


Giêng (Thiếu) 
(Bính Dân) 


Bính Tuất] 10/2/1929 


Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
Mồng l0 


Sâu nở (Kinh Trập) 
35 


Hai (Đủ) 
(Đỉnh Mão) 


11⁄8 


Du Xuân (Xuân Phân 


11 


Trong Sáng (Th.Minh) 
26 


—— 


Ba (Thiếu) 
(Mậu Thìn) 


10/4 


— 


Mưa Rào (Cốc Vú) 
11 


Tư CThiến) 
(TU 


¬ 


Giáp Dân | Mông 9/5 


— 


Kết Hạt (Tiểu Man) 


Vào Hè (Lập Hạ) 
27 


Tua Rua (Mang Chủng) 
29 


—— 


Năm (Đủ) 
(Canh Ngo) 


Quý Mùi |Môồng 7/6 


Giưa Hè (Hạ 
lồ 


13 
Ch? 


Sáu (Thiếu) 
(Tân Mùi) 


Quý Sửu |Mông 7/7 


Nắng oi (Tiểu Thử) 
Măng 1 


Bảy (Thiến) 
(Nham Thân) 


Nham Ngọ Mỏng 5/8 


Sang Thu (Lập Thu) 
Mông 4 


Tám (Đủ) 
(Quý Đạn) 


TânHợi lMảng3/9 


Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 
Mông § 


¬ 


Nắng Gắt (Đại Thử) 
17 


Mưa Ngau (Xử Thử) 
19 


Giữa Thu (Thu Phân) 
21 


Chín (Thiếu) 
(Giáp Tuất) 


tr 
Tan Ti |Mỏng3⁄10 


Mát mè (Hàn Lệ) 
Mỗng 7 


Sương sa 
22 


Mười (Đủ) 
(Át Hợ) 


BI 


Canh Tuất Mỏng 1/11 


r 


Sang Đông (Lập Đông) 
Mỏng8 


Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
23 


= 


Một (Đủ) 
(Bính Tý) 


— 


Chạp CĐủ) 
(Đính Sữứu) 
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——= 
Canh Thìn Mỏng 1/12 


Rhô úa (Đại Tuyết) 
Mông 7 


Giữa Đông (Đóng Chí 
22 


Canh Tuất 31/12 


Mông 7 


Ì chém rét (Tiểu | Giá Rét (Đại Hàn) 


22 


HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH NGỌ (1930) 


Tháng Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch dương l 
Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Thiếu) | Canh Thìn| 30/1/1930 Đâu Xuân MồngC Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
(Mau Dân) 21 
Hai(Ðú) |KyDạu |28/2 Sâu nở (Kinh Trập) Giữa Xuan (Xuân Phan) 
(Kỷ Mão) Mông 7 22 
Ha (Đủ) Kỷ Mac 30/3 Trong Sáng (Th.Minh) Mưa Rào (Cấc Vũ) 
(Canh Thìn) Mông 7 23 
T~———D 
Tư(Thiếu |KỳDạu 28/4 Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Man) 
(Tan Tị) Mồng 8 24 
Nam (Thiếu) |Mạu Dân | 28/8 Tua Rua (Mang Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Nham Ngọ) | - Chúng) 10 26 
Sáu (Đủ) |ĐinhMùi |26/8 Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng Gất (Đại Thử) 
(Quý Mùi) lã 28 
Sáu nhuận Đình Sửu 96/7 Sang Thu (Lập Thư) 
(Thiếu) 14 
Bảy Thiếu) |. Mưa Ngâu (Xử Thử) | — Nắng Nhạt(Pạch z2) 
xã Bính Ngọ | 24/8 kiàt Ai tp 241005 Úc 20859-20)2 0/2207 
(Giáp Thân) Mông 1 ) 
F-Ì 
J8 (ĐM) là yy- Giữa Thu (Thu Phan) Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Ất Dậu) At Hợi 22/9 : 


Mông 3 


18 


Chín (Thiếu) |„ „- Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Bính Tuất) |Ất TỈ ke Móng 3 18 
Mười(Đú) |Giáp Tuất | 20/11 Hanh Heo Khô úa (Đại Tuyết) 
(Đinh Hợi) (Tiển Tuyết) Mông 4 19 
Một(Đủ) |GiápThìn|20/12 | GiữaĐông(ĐôngCho|  Chớm rét Ciểu Han) 
(Mậu Tý) Mỏng3 Sẽ 
Chap (Thiếa) |Giáp Tuất | 19/1/1931| Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Rỳ Sửu) Mảng 3 18 
KD - 4? "737 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM TÂN MÙI (1931) 


lột vết Can chỉ ° TIẾT KHÍ 
Am ho, - | ngày đấu | Ngay Nay cn 
mì lịch tháng dương Đầu tháng ị Cuối tháng 
Giêng(Đu' | Quý Mão | 17-2-1931 Ẩm ươt 'Vũ Thuy) ị Sâu nở( Kinh Trập) 
(Ganh Dân) : Mông 3 | 18 
Hai(Đu) | Quý Dau | 19/3 Giữa Xuân (Xuân Trong Sáng (Th.Minh› 
(Tân Mão) Phân) Mảng 3 19 
Ba (Thiệu? | Quy Mão | 18/4 Mưa Hào (Cóc Vũ) Vào He (Lập Hà) 
tRhaàm Thịn) l Mông 4 19 
DA , th t0 005 Kết Hat Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chủng: 
(Quy1h) Thân „Ô Mông 6 ST) 
{ : 
Nam (Thiêu: 7 Nhâm 16/6 Gia He (Ha Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(iápNgo Dần ' Mông 7 28 
Sau (Đủ) ¡ Tân Mui | 15/7 Nẵng Gat Đại Thứ) Sang Thu (Lập Thu! 
(ÂtMum) j Mông 10 9n 
Ị | 
s) = `. 
Báy CThiếu) | Tân Sưu | 14/8 Mưa Ngau (Xư Thư) Nắng Nhat (Raeh Lộ 
(lầinh Than) | 11 26 
Tám CThiếu) | Canh Ngọ | 12/9 Giữa Phụ (Phú Phân) Mat mẻ (Hàn L6) 
(Đỉnh Dậu) 13 2ã 
Chín (Đủ) Kỷ Hợi 11⁄1Ô Sường sa Đang Đông (lập Đông! 
(Mậu Tuất) ! 14 29 
ĐHHSDI TL NỤ KýTm 10/11 Hanh Heo (Tiểu Rhö ua LĐÐại Tuyết) 
(Ký Ha) TuyểU) 14 29 
Một (Đúi | Mậu Tuát | g/1a Giữa Đồng (Đóng Chì) Chơm rét Chiểu Han; 
(Cạnh TW) | In 29 
h Ị | j]=ĂẰ 
Cháy (Thiệu)! Máu Thìn ¡8/1/1932 |Gna Ttet tOại Han! 14 Đầu Xuan Lập Xuân) 


1 Tân Sưu? 


7a.3@Q 


39 


HOÀNG TUẤN 


Can chị 


NĂM NHÂM THÂN (1932) 


TIẾT KHÍ 


“Thung | T Ngay 

Am lịch ¡ "gáy đầu dương P : 

ki: | thang bề Đầu thang Cuối tháng 

=. | : | 


Giêng tu) [Định Dâu 
tNhàm Dần!: 


| 
`-6/2,1932 


| 
| 


Âm rrơt (Vũ Thủy) 
Móng 15 


Sau nở tKnh Trận) 
ỏ0 


Hai (Đủ) “ĐìnhMaáo” Mông 7⁄3 


Ũ 
, 


Giữa Xuân (Xuân 


Trong Sáng UTh.Minh) 


tQuyv Mão) IPhăn) l§ 3ô 
[2 sa Đi dạ : v2 — | 
la (Đu) [Đinh Dâu | Mắng 6⁄4 Mưa Rao (Cốc Vũ) 
tap Thìn) 15 
T SE 0n | #e: j Si = 
TưtPhieu) Đính Mao[Ð Mông 6/5 Vào Hè (Lắp Hà) RÑât Hat (Tiếu Mãn) 
LÁt, TU ị Mông 1 : t6 
Năm (Đủ! |Bính Thaân| Mông 4/6 Tua Rua (Mang ị Chữa Hé (Ha Chị) 
tCRình Ngo) Chúng? Mông 3 Ỉ 18 
: ¿củ 200i “.. 
Sau CPhiếu! [Bính Dân | Móng 427 Nắng o1: Tiểu Thử) Ï NNg vn" Thử) 
cĐmh Múi? Mỏng 4 Ï : 
BaytĐu! : Ất Múi | Mông2/B | Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xử Thử) 
Mau Thân! ; Mông 7 22 
se † c _— si =————— 
Tam (Thiếu) Ất Sửu Mỏng 1/9 Nắng Nhạt (lách Giữa Thu Thư Phân) 
ty Đàu? Lội Mong 8 33 
Chín Phiếu) | Giáp Ngọ | 30/9 Matme CHan Lôi SƯƠNG nã 
'Canh Tuất" Mông 9 24 
Mới t+ĐÐu) Qu¿Hø | s90 Sang Đông (sáp Hành Heo (Tiếu Tuyết! 
Fan Hợu Đóng) Mông 10 25 
at! Phiế >Tị 6ua (Đại Tuyết 
nh VỊ Qiế ch là 2009 A0111 Hư |'a0i8a/DAng¡0ãn/CRð 
tNham Ty) Mông L0 ° 
: 2ã 
C hp Đủ) Nhâm 27719 Chứm vét (Tiêu Gia liét (Đại Han) 
Quy Sửu! Tuất Ị Han: TT 25 
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KINH DÌCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Tháng 
Âm lịch 


Can chì 
ngày đầu 


NĂM QUY DẬU (1933) 


Đầu tháng 


TIẾT KHÍ 


vai 1 


Cuối tháng | 


Chạp (Đủ) 
(Ất Sửu) 


"740 


Bính Tuât 


Giêng (Th) Nhâm Than| 26/1/1933| Đầu Xuân (Mỏng 10) | Ẩm ướt (Vũ Thủy): 25 
(Giáp Dần) 
Hai (Đủ) | Tan Dạu Sau nở (nh Trập) |_ Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Át Mão) 11 26 
Ba(Đủ) | Tan mão Trong Sáng (Th.Minh) Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Bính Thìn) 11 26 
Tư(Thiếu) | Tan Dậu Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiều Mãn) 
(Định Tj 12 27 
Năm (Đủ) | Canh Dần Tua Rua (Mang Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Mậu Ngọ) Chúng) 14 30 | 
Năm nhuận | Canh Thân Nắng nhạt (T. Thử) 
(Đả.) l5 
Sáu (Thiếu) | Cạnh Dân |23/⁄7 Nắng Gáắt (Đại Thử) Sang Thu (Lạp.Thu) 
(Kỷ Mùi) Mông 1 17 
Bảy (Đủ) Kỳ Mùi Mưa Ngau (Xử Thử) Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 
Canh Thân) Mông3 19 
ln (Thiếu) | Kỳ Sửu Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Tân Dậu) Mông 4 20 
Chín(Dủ) |MauNgo Sương giáng Sang Đông (Lập Đâng) 
Nhâm Tuất) Mồng 6 21 
Mười (Thiếu) | Mậu Tý Hanh Heo (Tiểu Khô úa (Đại Tuyết) Mông 
(Quý Hợi) Tuyết) Mồng 6 20 
Một (Thiếu) Giữa Đông (Đông Chộ|  Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Giáp Ty) Mông 6 21 


Giá Rét (Đại Hàn) 


Mông 7 


Đầu Xuân (Lập Xuân) 
21 


HOÀNG TUẤN 


NĂM GIÁP TUẤT (1934) 


¡ TIẾT KHÍ 
Than | ymm_ ANey 
Am lịch tháng SNHÒNE Đầu tháng Cuối tháng 
têng (Thiếu) |Tan Hợi | Mòng Ấm ướt (Vũ Thủy) Sau nở (Kinh Trập) 
(Bính Dân) 4/2/1935 Mông 6 21 
Hai (Thiếu) | Canh Thìn| Mông 5/3 Giữa Xuân Quan Trong Sáng (Th.Minh) 
(Định Mão) Phân) Mỏng 7 22 
—— 

Ba (Đủ) Kỷ Dạu Mông 3⁄4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Mậu Thìn) Mỏng8 23 
Tư(Thiếu) |KỳMao | Mông3/5 | Kết Hạt(Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chúng) 

(Ky TU Mồng 10 25 
Năm (Đủ) |Mạu Thân | Mảng L6 | Giữa Hè (Hạ Ch Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Canh Ngọ) 11 27 
Sáu (Thiếu) |Mạu Dân | Mông 7 | Nảng Gát (Đại Thử) | Sang Thu (Lập Thu) 

(Tân Mùi) 13 28 

Bảv(Ðúủ) |QuýSửu | 10/8 Mưa Ngàu (Xử Thử) | Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 

Nham Thân) 15 30 

Tám (Thiếu) |QuýMùi | Mông 9/9 | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Quý Dâu) 16 
Chín(Đú›y |Nham Tý | MảngR/10  Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 

(Giáp Tuất) Mông 2 17 
Mười(Dũ) |Nhâm Ngoi Mông?7/11| Sang Đông (Lập Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 

(Ất Hai) Đông) Mảng 2 17 

Một (Thiếu) |Nham Tý | Mòng?7/12|  Khôua (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Bính Tý) Mông 2 16 
Chap(Đủ) | Tan Tị Mông 5/1/| Chớm rét (Tiểu Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
(Đỉnh Sửu) 1935 Mỏng 2 17 
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NĂM ẤT HỢI (1935) 


142 


Can chỉ TIẾT KHI 
Thang sỤ " ) Ngày I 
Am lịch Than đương Đầu tháng : Cuối tháng 
TH. ri t -—1——-— TƯƠNG Hung = len Sim 
(ông (Thiếu) | Tan Hợi ¡| Màng Đâu Xuân (Tập Ấm ướt (Vũ Thủy) 
fAlãäu Dân) 4/2/1935 Xuân? Mông 2 16 
Nai (Thiếu) | Canh Thìn| Mông 5/3 + Sâunở(Kính Trấp) | Gaữa Xuân(Xuân Phản) 
¡Ký Mão) Mỏng2 li 
Ha (Dủ) KỳỹDâu | Mầng 3/4 Trong Sáng Mưa lào tốc Vũ 
!Canh Thìn) - (Th.Mìinh) Mông 4 19 
“#1 m ì —i 
Pư Thiếu) Kỷ Mão Mông3⁄5 ! Vào Hè (Laấp Hạ) Kết Hạt (Tiểu Xlãn) 
(Tân Tỉ! Mòng 4 20 
Nam tĐủ) [Mau Than! Móng 1⁄6 Tua Rua (Mang Giữa Hà (Hạ Chí) 
Nhằm Ngoi : Chúng! Mông 6 32 
San Phiêu? | Mau Dân | Mông 1/7 | Nangot (Fiểu Thử) Nàng Gắt (Đại Thử) 
:Quw Mu; | Móng 8 24 
k r 
IET IY2)00) Định Mùi | 30/7 Sang Thu(bập ' Mưa Ngâu(Xử Thử) 
tOGuáp Thân! Thu; 10 26 
Tam CÔ! | Dịnh Sửu | 29/8 Nắng Nhat tBạch | Giữa ThutPhú Phần) 
cÁt Dầu: : Lộ) 11 27 
Chín Thiên) | Định Mùi 28/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa (Sương giáng) 
tCBình Tuầt) 13 27 
_ Ƒ : 
Mười tÐu) Bính Tý 27710 Sang Đông (Lập Hạnh Heo (Tiểu Tuyết) 
tình Hơn) Ế Đông! 13 ị 98 
—— 
Miôt (ủ) Bính Ngọ | 26/11 Khô úa (Đại Tuyếp Giữa Đông (Đồng Chì) 
'Mau Ty! : 28 
13 
Chạp CThiêu) Bính Tý 26/12 Chếm rét (Tiểu Giá Rát (Đai Hàn) 
(Ký Sưu? Hân) 12 47 


L_——_ —ễễễ—ễễễễễ————_—— CC ——— 


HOÀNG TUẤN. 


NĂM BÍNH TẾ (1936) 


Gan chỉ 


TIẼT KHÍ 


Thang : - Ngày : = 
An lịch ngày đầu dương F ế | _. : 
` tháng MU Đầu tháng Cuối tháng 
s tà | - ST * 
GiêngtĐủ) |Ấ( T¡ .24/1/1986 Đâu Xuân: 13 Ẩm ướt (Vũ Thủy): 28 
(Canh: Dàn) Ị 
Hai Phiếu) | Ất Hợi 323/2 Sâu nở (Kinh Trap) | Guữa Xuân (Xuân Phân) 
Tân Mao) 18 28 
: _ ` : : se `. : 
Da (Phiếu) (Giáp ThÌ†Ỷ [28/8 Thanh Xinh A1ưa Rào (Các Vũ) 
tNhấm Thìn) h 14 2Q 
Ba nhuàn QuýDạu '21⁄4 Vào Hệ (Lắp Hạ) 
(ĐÐu) : - : Si 16 — 
Tu(Thiểu) ,QuyMaáo (25 Kết Hat Chêu Mãn) | Tua Rua (Mang Chúng) 
tQuýT Mông l 17 
Năm tThiều) | Nhâm Thân| 19/6 ¡— Giữa Hè (Hạ Chủ Nang oi (Tiểu Thứ) 
tháp Ngọ) | Mông 3 19 
Xau:ĐÐu! [Tân Suu 18 Nắng Gát (Đại Thử: Bang Thu (Lâp Thu) 
Ác AI) Mông 6 22 
cười _ : - = p | n 
b.vCĐÚ? TanMuC 11724 Mưa Ngàu (Xử Thứ ¡ Nắng Nhat (Rạch Lệ) 
tHứnh Thân) ATlông 7 | 23 
Tan Thiet, | Tân Sửu 169 Giữa Thaủ CPFhụ Phân) ATlät mẻ: Han Lộ) 
tinh Đầu! Mông 8 | 23 
Ciùm!ĐU? "OanhNgo |15/10 Sương sa (Sương Sang Đóng (Lạp Đóng) 
Mau PuäU ï giáng) Mông 9 24 
Di 2 =4 + = 
RtứarDú1 TL Panh Ty 14/11 Hanh lÍco CTiểu Khô úa (Đại Tuyết) 
ty Hi: Tuyết) Máng 9 4 
Môt Để! |CanhNgo 114/12 Chứm ret (Tiểu Hàn) 


tCzinh Tý) 


Giữa Đông (Đông Chí) 
Mỏng 9 


24 


Chạp CThiêu! 
CPan Sưu) 


Canh Tý 


13/1/1937 


Giá Rét (Đại Hàn) 
: Mỏng8 


Đầu Xuân (Lập Xuân) 
23 
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Can chì 
ngày đầu 
tháng 


Tháng 
Âm lịch 


NĂM ĐINH SỬU (1937) 


Ngày 
đương 


TIẾT KHÍ 


| Đầu tháng 


Cuối tháng 


Giêng (Đủ) 
(Nhâm Dần) 


Kỳ Ti 


11/2/1983 


7 


sỊ 


Âm ướt (Vú Thủy) 
Mông 9 


Sâu nở (Kinh Trận) 
24 


— 


Hai (Thiếu) 
(Quý Mão) 


Kỳ Hợi 


13/3 


Giứa Xuân (Xuân 
Phân) Mảng9 


Trong Sáng (Th.Minh) 
14 


Ba (Thiếu) | Mậu Thin I 


(Giáp Thìn) 


11⁄4 


Mỗng 10 


Vào Hè (Lập Hạ) 
26 


Định Dạu Ji 10/5 


Mưa Rào (Cấc Ki 


Kết Hạt (Tiểu Man) 


12 
1 


Tua Rua (Mang Chủng) 
28 


Năm (Thiếu) 
(Bính Ngọ) 


Định Mão 


Mông 9/6 


Giữa Hè (Hạ Chí) 
14 


Năng oi CTiểu Thử) 
29 


= 
Sáu (Thiếu) | Bính Thân 


(Đình Mù) 


Mông 8/7 


] 


+ 


Nắng Gát (Đại Thử) | 
16 


Bày (Đủ) -| Ất Sửu 
(Mau Thân) 


¬ 


1. 


| 5 
Mông6/8 | Sang Thu (Lập Thu) 


Mỏng 3 


Mưa Ngau (Xử Thử) | 
18 


Tám (Thiếu) | Ất Mùi 


(Kỷ Dậu) 


Mông 8/9 


Náng Nhạt (Bạch | 
Lậ) Mỏng 4 


Giữa Thu (Thu Phan) 
19 


Chín (Đủ) | Giáp Tý 


(Canh Tuất) 


_Í Mâng 4/1 


0 


t 


—E 
Mát mẻ (Hàn Lệ) 
Mông 6 


Đương sa 
21 


Mười (Đủ) 
(Tan Hợi) 


Giáp Ngọ 


Máng 3/1 


1 


J 


Sang Đông (Lập 
Đông) Mỏng 6 


Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
21 


Một (Đủ) 
(Nhâm Tý) 


Giáp Ty 


l —., 


Mông 3⁄1 


2 


Khó úa (Đại Tuyết) 
Mông 5 


Giữa Đông (Đông Chí) 
20 


Chạp (Thiếu) Ì giáp Ngo 
(Quý Sửu) 
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Mông 
2/1/1938 


Chớm rét (Tiểu Hàn) 
Móồng Š 


Giá Rét (Đại Hàn) 
20 


HOÀNG TUẤN 


NĂM MẬU DẦN (1938) 


Tháng TIẾT KHÍ 
Âm lịch F 
Giêng (Đủ) 31/1/1988| Đâu Xuân (Mông 5) Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
(Giáp Dân) 20 
Hai(Đúủ) | QuýTi Móng 2⁄3 | Sau nở(fnh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Ất Mão) Mông 5 20 
Ba (Thiếu) |QuýHợi |Mảng 1⁄4 Trong Sáng Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Bính Thìn) (Th.Minh) Mông 5 21 
Tư(Thiếu) | Nhâm Thìn| 30/4 Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Man) 
(Đình TP Mông 7 28 
Năm (Đủ) |TânDạu |29/5 Tua Rua (Mang Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Mậu Ngọ) Chúng) Mông 9 25 
Sáu (Thiếu) |TânMáo |28/6 Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng Gát (Đại Thử) 
(Kỷ Mùi) 11 28 
Bảy (Thiếu) | Canh Thân| 27/7 Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu Xử Thử) 

(Canh Thân) 13 29 - 

Báy nhuận |wySớu  |28/8 Nắng Nhạt: 15 
(Đủ) 

Tám (Thiếu) Kỷ Mùi 24/9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Tan Dậu) Mông I 16 
Chín(Đủ) |Mạu Tý long Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 

(Nhâm Tuất) Mông 2 17 
Mười(Ðủ) ÍMạu Ngọ |22/11 Hanh Heo (Tiểu Khô úa (Đại Tuyết) 
(Quy Hợi) Tuyết) Mông 2 17 


Chạp (Đủ) 
(Ất Sửu) 


Một (Thiếu) | Mạu Ty | 22/12 
(Giáp Tý) 


Định TỊ 


Giưa Đông (Đông Chí) 
Mông 1 


Chớm rét (Tiểu Hàn) 
16 


20/1/1939. Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 


1? 
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NĂM KỶ MÃO (1939) 


Trữ mùng Can chỉ |. TIŠT KHÍ 
Ã si vt ngày đầu Kay : = 5 
Âm lịch tháng dưỡng Đâu tháng Cuối tháng 
—=—= _.-. "..ốx. 2 
Giêng(Đu) | Đình Hợi | 19/2/1939| Ẩm ướt (Vụ Thuy) Sâu nở (Kinh Trập) 
(Bính Đần) Mông 1 16 
Ỉ sẽ xước 
Hai(Đủ;y [Đinh Thì 21⁄3 Giữa Xuân (Xuân Trong Bảng Th.Minh) 
(Đỉnh Mão) | Phân) Mảng 1 17 
Ba (Thiếu) [Đinh Hợi [90/4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Ha) 
tMậu Thìn) | Mỏng2 17 
TưThiếu) | Bính Thân | 19/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua(Ming Chúng) 
(KýTUD : Mông 4 19 
Nam (Ðú) ị Ất Dâu  |17/6 Giữa He (Hạ Chỉ TH 0h BÚ HN 
tOanh Ngọ) + Mồng 6 sẽ 
Sáu (Thiếu) | Ất Mão 17/7 Nắng Gất (Đại Thư: Sang Thu (ấp Thu) 
(Tân Mùi) Mồng 8 23 
Háy (Thiếu) | Giáp Thân] 15/8 Mưa Ngàu (Xử Thử) Nắng Nhạt (Bạch Lò) 
Nhäm Thân) 10 25 
' . NA cÓn Và C 
Tám(Ðu)› |QuýSửu | 13/9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Quý Dậu) 12 37 
l 
hn (Thiếu) | QuýMuùi: | 13/10 Sương sa Sang Đông (Lập Đông) 
(Giáp Tuất) 12 27 
Ï § BS 
Mươi (Đủ) | Nhâm Tý | 11/11 Hanh Heo (Tiếu Khê ua (Đai Tuyết) 
tẮt Hợi) Tuyết) 18 28 
Mót (Thiếu) | Nhâm Ngọ| 1112 | Giữa Đông!Đông Chị | Chơm rết Chiểu Hàn: 
(Bính Ty) 13 DĐ 
—— 
Chạp(ÐU) [TanHợẹ |9//1940 | G@áRéi(ĐạiHan | Đâu Xuân(Láp Xuân) 
(Đỉnh Sửu) 18 28 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH THÌN (1940) 


*an chí TIẾT KHÍ 
Tháng Xt n h Ngày 

Fy với ngày đầu : 

Âm lịch tháng đương Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng(tĐu) | Tân Tì /2/1940 Ẩm ướt(Vũ Thủy) ;  Saunờ(Kinh Trâp) 
(Mậu Dàn) 13 28 

Hai (Đủ) Tân Hợi Máng 9⁄3 Giữa Xuân (Xuân Trong Sáng 
ty Mão) | Phân) 13 28 
- L_ 
Ba (Thiếu) | Tạn Tị Mông 8/4 | _ Mưa Rào (Cốc Vũ) Vao Hè (Lập Hạ) 
tđanh Thìn) | 13 29 
ìn TT 
TưtĐủ) | Canh Tuật| Mông 7⁄5 | Kết Hát CTiểu Mãn) 
CTân 15 
Nam (Thiếu) | Canh nhìn Mông 6/6 Tua Rua(Mang | Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Nhâm Ngo) | Chủng) Mỗng 16 
Sáu (Đủ) Kỳ Dậu Mảng 5/7 |_ Nắng oi (Tiểu Thư) Nắng Gát (Đại Thứ) 
(Quy Mùi) Mông 3 19 
—E 
Bảy Chiếu) | gyMao | Mông4⁄8 | Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu(Xư Thử): 
(Giáp Thân) Ị Mềóng5 20 
Tám (Thiệu? | Mậu Thìn | Mông 2/9 | Nắng Nhạt (Bạch L6) | Giựa Thu Thu Phản) 
CÁt Đâu) Mỗng 7 29 
ĐỌNG buện! Đình Sửu | Mông Mát TẾ (Hàn Lộ) Sen sa /S0ung EidäE7 
tBính Tuất) 1/10 Mông 8 23 
Mười (Thiếu) | Đình Mũi | 31/10 Sang Đông (Lập Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Đình Hạ) Đông) Mỏng 8 Đi 
Mọt(Dủ) |BínhTy | 23/11 Khò tía (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Máu Tý) Mông 9 24 
Chạp (Thiếu) | Bính Ngọ | 29/12 Chớm rét (Tiểu Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
(Ky Sửu" Mông 9 23 
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KINH DỊCH 


VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM TÂN TỊ (1941) 


i TIẾT KHÍ 
Y 
Âm lịch dương : giết 2 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
= h n TA đc 
Giêng (Đủ) |Ất Hợi 27/1/1941 Đầu Xuân Ấm ướt (Vũ Thủy) 
(Canh Dân) | Mông 9 24 
Hai(Đú) |Ất Tị 26/2 Sâu nở (Kinh Trạp) Ị Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Tan Mão) Mồng9 24 
Ba (Thiếu) lá. Hợi 28/3 Trong Sáng Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Nham Thìn) (Th.Minh) Mảng 9 24 


Tu (Đủ) 
(Quý Tì) 


Năm (Đủ) 
(Giáp Ngọ) 


Giáp Thìn | 26/4 


Vào Hè (Lập Ha) 
11 


Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
26 


Giáp Tuất | 26/5 


| Chúng) 12 


TH 
Tua Rua (Mang 


Giữa Hè (Hạ Chị) 
28 


Sáu (Thiếu) | Giáp Thìn | 25/6 Năng oi (Tiểu Thử) Nắng Gát (Đại Thử) 
CÁt MùD 13 29 
Sáu nhuận | Quý Dạu 34/7 Sang Thu (Lập Thu) 
(Đủ) 18 ˆ 
† 
Bảy (Thiếu) |QuýyMaão |23/8 Mưa Ngâu (Xử Thử) Náng Nhạt (Bạch L¿) 
(Bính Thân) Mắng 1 17 
+ r —] 

Tám (Thiếu) | Nhâm Thân | 21/9 Giữa Thu (Thu Phan) Mát mẻ (Hàn Lệ) 
(Đinh Dậu) Mỏng 3 19 


Chín(Đủ) |TAnSửu |20/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Mậu Tuất) Mông 5B 20 
| 
Mười (Thiếu)|TanMúi (19/11 Hanh Heo (Tiểu Khô úa (Đại Tuyết) 
(Kỷ Hợ) Tuyết) Mảng 5 ¡19 
Một(Đủ) |Canh Ty 18/12 Giữa Đông (Đông Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Canh Ty) Chí) Màng 5 20 


Chạp (Thiếu) 


(Tân Sửu) 
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Canh Ngọ | 17/1/1842 


Giá Rét (Đại Hàn) 
Mỏồng 5 


Đầu Xuan (Lập Xuân) 
19 


HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM NGỌ (1942) 


Ba (Đủ) 


Mậu Tuất 


Mưa Ràa (Gốc Vũ) 


TIẾT KHÍ 
Tháng Can chỉ Ngày 
Âm lịch ngày đầu dương Đầu tháng Cuối tháng 
tháng 
Giêng(Đủ) | Kỷ Hợi 15-2-1942 | Ẩm ướt (Vũ Thúy) Sâu nở (Kinh Trâp) 
(Nhâm Dần) Mỏng 5 20 
Hai (Thiếu) | Ký Tị 1778 Giữa Xuan(Xuan | Trong 5áng(Th.Minh) 
(Quý Mão) Phân) Mỏng 5 20 


Vào Hè (Lập Hạ) 


(Giáp Thìn) Mông ? 22 
Tư@Ðủ) |MauThìn |1z/g Kết Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Ất TỊ) Môêng8 23 
Nam (Thiếu) | Mậu Tuất | 14/6 Giữa Hè (Hạ Chỉ) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Bính Ngọ) Mảng9 25 
Sáu(Đuủ) |Điỉnh Mão | 14/2 Nắng Gát (Đại Thử) | Sang Thu(Lập Thu) 
(Đình Mùi) 11 27 
Bảy (Thiếu) | Định Dạu | 12/8 Mưa Ngâu (Xử Thử) | Nắng Nhạt (Bạch Lô) 
(Mậu Thân) 18 28 
——— 
Tám (Đủ) |BínhDân |Mảng 10/9 |Giữa Thu (Thu Phân) | — Mát mé (Hàn Lạ) 
(ÿ Dậu) 15 30 
Chín (Thiếu) | Bính Thân | Mỏng Sương sa 
(Canh Tuât) 10/10 + 
Mười (Đủ) |ẤtSửu |Mông8/Il| SangĐông(Lập | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Tân Hợi) Đông) Mồng 1 16 
Một (Thiếu) | Ất Mũi | Mỏng 8/12 | Khôua(Đại TuyếU | Giữa Đông (Đông Chí 
(Nhâm Tý) Mông 1 15 
| 
Chạp (Đủ) Giáp Tý Mông Giá Ret (Đại Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
(Quý Sửu) 6/1/1943 Mỗng 1 16 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM QUÝ MÙI (1943) 


tMau Ngo) 


Chủng) Mông 4 


% Can chỉ TIẾT KHÍ 
3.DĐE ngày đầu| - N#aY : l 
Âm lịch tháng dương Đầu thang Cuối tháng 
“ ¬.. L “1 
Giêng (Thiên | Giáp Ngọ |Mông Đầu Xuân (Lập Âm tươt (Vũ Thủy) 
(Giáp Dân) 5/2/1943 Xuân) Mông 1 lồ 
Hai(Đủ) |QuýHợi |Mông6/3 | Sâunở(mh Trập) Giữa Xuân Xuân Phân) 
tẮt Mao) Mỏng 1 lỗ 
Ba (Thiếu) | Quý TỊ Mông 5/4 Trong Sang Mưa Rao '!Cóc Vụ! 
(Bình Thìn) (Th.Minh; Mông 2 l7 
T IPERPEDDS TSITN: 
Tư(Ðủ) | Nhâm Tuất Mông 4/5 Vào Hè (Lập Hạ) Kết lạt Chiếu Man) 
(Định Mông 3 19 
Z1= : 
Nam (Thiếu) Nhâm Thìn| Mông 3/6 “Tua Rua (Mang Gia Hè (Hạ Chỉ: 


30 


Sáu (Đủ) | Tân Dậu Mông 2/7 Năng oi (Tiểu Thứ) Nắng Gát.:t Đai Thư) 
ty Màu) Mông 7 2Ä 
Ray(Ðuủ) |TânMão |Mông 1⁄8 | Sang Thu (Láp Thu) | Mưa Ngâu 'Xư Thứ! 
(Canh Thăn) Móng 8 24 
Tám (Thiếu) | Tân Dau |31⁄8 ._ Náng NhatL(Bach Giữa Thu “Phú Phần) 
CTàn Dậu) [ Lõ) Móng 9 3ö 
" n 
Chín(Đủ) | Cạnh Dân |39/9 Mát mẻ (Han Lộ) Đương sa (Sương giang) 
tNhãm Tuất) 11 26 
Mười CPhiếu) | Canh Thân | 29/10 Sang Đóng tUập — + lanh Hea (Tiêu Tuyẻt) 
(Quy Hợi \ Đông! 11 46 
MôtdDu: ¡ Ký Sửa 27/11 Khó ứa tDại TuyêU) | Giữa Đóng Đồng Chú 
¡Giáp TY) Ị 12 27 
E: : 
Chấp (Thiếu) KwMùi 27/12 Chớm lteL (Tiểu Giá Rét Đai Hàn) 


LẮt Sửu) 


B0 


Han) II 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM GIÁP THÂN (1944) 


Can chỉ TIẾT KHÍ 
Thang ngày đầu LÒ Ngay XS 
Am lịch Ị \ươ š . > 
tháng ng Đau thang Cuối tháng 
Giêng (Đủ) Ì Mận Tý 25/1/1944 Đầu Xuân: 19 Am ướt (Vũ Thủy) 
IBïmh Dân) 22 
Hai (Thiếu) 'IMauNgo ` 24⁄2 Sâu nớ(Kinh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
tĐịnh Mãa? 12 37 
J h 
Ba(Dú) |ĐmhH@a | 293 Thanh Minh Mưa Rào (Cấc Vũ) 
tMâu Thìn) 13 s8 
+ 
Tư(Thiếu |QuýMao | 2L5 Vào He (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
dyTh Kc 29 
Tư nhuận Bính Tuảt | 22/5 Tua Rua: lồ 
tĐủ) Ỉ 
Nam CThiêu)| Bình Thìn | 21/6 Giữa Hà (Hạ Chí) Năng oi (Tiêu Thư) 
tCanh Ngọ) Móng 1 12 
Sau(Đu) |Ãt(Dâu 30 Nắng Gát (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu). 
ân Âu! , Mông 4 20 
jáy (Thiếu |ÁtMao 19/8 Mưa Ngâu (Xứ Thử) | Nắng Nhạt (Bạch Lô) 
Nhâm Thân? : Mỗng 5 21 
Tam CĐu) TGiap Thân! 17⁄9 Giứa Thu (Phu Mlat mẻ (Hàn Lộ) 
tQuy Dậu) Ị Phân) Mồng 7 23 
Chín (Đủ) Giáp Dân | 17210 Sương sa tSương Đang Đông (Lập Đông) 
:Giap Tuất! | giáng) Móng 7 29 
ceŠ, sử m ải H "— 
Mười (hiệu), Giáp Thân! 17211 Hanh Heo (Tiếu Khö ua (Đại Tuyết) 
CÁt Hai ;— TuyếU Mông 7 DD) 
MôLĐỦ) cQuySuu | 15/12 Giữa Đồng (Đông Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
' Chị Mông 8 28 


!fẦnh TY) 


Chap!:Du) QuyMún ¡ï 


đình Sưu? 


14/1/1945 


_——— 


Giá Ret tÐài Hàn) 
Móng 7 


Đâu Xuân (lấp Xuân) 
22 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PH`N 


Thang 
Âm lịch 


NĂM ẤT DẬU (1945) 


Can chỉ 


ngày đầu. Ngày 


tháng dương | 
1 


=— 


TIẾT KHÍ 


Ị 
Đầu tháng 


Cuối tháng 


Giêng (Thiếu) 
(Mậu Dân) 


IR uý Sửu 


18/2/1945 


Ẩm ướt (Vú Thủy) 
Mảng ? 


Sâu nở (Kinh T-ập) 
22 


Hai (Thiếu) 
(Kỳ Mão) 


Nhâm N " 


+ 
Giữa Xuân (Xuân 
Phan) Mỏng 8 


Trong Sáng (Th. Minh) 
23 


Ba (Đủ) 
(Canh Thìn) 


Tan Hợi 


+ 
12/4 


† — 
Mưa Rào (Cốc Vũ) 
Mông 9 


Vào Hè (Lập Hạ) 
25 


Tư (Thiếu) 
(Tân TìỊ) 


Tân Tị 1 12/5 


+— 


Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
1Ô 


Tua Rua (Mang Chủng) 
26 


Năm (Thiếu) 
(Nhâm Ngọ) 


Sanh Tuấi Mông 10/6 


+ 


13 


Giữa Hè (Hạ Chí) WE Năng oi (Tiều Thử) 


28 


Đáu (Đủ) 
(Quý Mùi) 


——] 


Kỷ Mão NET 9/7 


| Nắng Gất (Đại Thử) 
15 


Bảy (Thiếu) 
(Giáp Thân) 


tỷ Dạu Mông 8/8 


Mông 1 


_— 


Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xử Thử) 


18 


Tám (Đủ) 
(At Dân) 


Mãu Dân | Mông 6/9 


ÍNáng Nhạt (Bạch Lộ) 
Mảng 3 


Giữa Thu (Thủ Phân) 
18 


Chín (Đủ) 
(Bính Tuất) 


Mậu Thân 


F 
Mông 6/10 


Mát mẻ (Hàn Lệ) 
Mông 3 


Sương sa 
19 


Mười (Đủ) 
(Định Hợi) 


Mạu Dân | Mỏng 5/11 


lÐ — 


Sang Đông (Lạp 
Đông) Mảng 4 


Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
18 


Một (Thiếu) 
(Mậu Tý) 


Mậu Thân 


Mông 5/12 


Khô úa (Đại Tuyết) 
Mảng 3 


Giữa Đông (Đông Chí) 
18 


Chạp (Đủ) 
(Kỳ Sửu) 
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— | 
Định Sửu Mông 
3/1/1946 


Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
Mông 4 


Giá Rét (Đại Hàn) 
18 


NĂM BÍNH TUẤT (1946) 


HOÀNG TUẤN 


TIẾT KHÍ 
âu tháng Cuối tháng 


Ngày 


Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
18 


Giữa Xuân (Xuan Phân) 
18 


Mưa Rào (Cốc Vú) 
90 


Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
22 


Giữa Hè (Ha Chị) 
23 


Náng Gát (Đại Thử) 
25 


Mưa Ngâu (Xử Thử) 
28 


Giữa Thu (Thu Phan) 
28 


Sương sa (Sương giáng) 
30 


Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
30 


Tháng Can chí 
TMUKN ngày đầu 
Ẩm lịch th áng 
Giêng (Đủ) | ĐnhMùi( |2/2/1946 Đầu Xuân (Lập 
(Canh Dần) Xuan) Mỏng 3 
Hai CThiến) | Đinh Sửu |Mông4⁄3 | Sâu nở(Kinh Trạp) 
(Tan Mão) Mỏồng 3 
Ba (Thiếu) | BínhNgo |Mông2⁄4 |  TrongSáng(Th. 
(Nhâm Thìn Minh) Mỏng 4 
Tư(Ðủ)y | Ất Hợi Mông 1⁄5 | Vào Hè (Lập Hạ) 
(Quý Ti) Mông 6 
Năm (Thiếu)| Ất Tị 31⁄5 Tua Rua (Mang 
(Giáp Ngọ) Chúng) Mông 7 
Sáu (Thiếu) | Giáp Tuất |28/6 Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Ất Mùi) Mông 10 
Báy(Đú) | Quý Mão Sang Thu (Lập Thu) 
(Bính Thân) 12 
Tám (Thiếu)| Quý Dậu 27/8 Nắng Nhạt (Bạch 
(Đính Dạu) L2) 18 
Chín(Đủ) | Nhâm Dần |25/9 Mát mẻ (Hàn L$) 
(Mậu Tuất) 15 
Mười (Đủ) | Nhâm Thân | 25/10 Sang Đông (Lập 
(Kỹ Hợi) Đông) lỗ 
H225 EU 
Một(Thiếu) | Nhâm Dân |24/11 Khô úa (Đại Tuyết) 
(Danh Tý) 15 
Chạp (Đủ) | Tân Mùi 23/12 Chớm Rét (Tiểu 
(CTân Sửu) Hàn) 15 
KD - 48 


Giữa Đông (Đông Chí) 
29 


Giá Rét (Đại Hàn) 


3ô 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


NĂM ĐINH HỢI (1947) 


: Can chỉ TIẾT KHÍ 
Thang ngày đầu Ngay ' 
Đầu tháng Cuối tháng 
—— ——= — SE: — = INHPNLEEESLEĐDLS TUNEBA | 
Gieng(Đủỏ) | TanSửu | 22/1/1947| Đầu Xuân Mông 14 Ấm ướt (Vũ Thủy) 
(Nhâm Dần) 29 
Hai(Ðúy |TânMùui | 21⁄2 Sâu nở (Kính Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Quý Mão) 14 29 
—T 
Hai Nhuận 23/3 Trong Sáng: 14 
(Thiếu) 
Ba CThiếu) | Canh Ngọ | 21/4 Mưa Rao (Cốc Vú) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Giáp Thìn) Mông 1 16 
Tư(Đủ) Rÿ Hợi 2hjE Kết Hạt (Tiểu Mán) | Tua Rua (Mang Chủng) 
(Ất Tụ) k Màng 3 18 
=—— : P 
Nam (Thiếu) | ky my tông E128 nh Nắng oi (Tiểu Thớ) 
(Bính Ngọ) ï Mông 4 20 
—' _—' —] — 
Sáu (Thiếu) | Mau Tuất | 18/7 Nắng Gắt (Đại Thử) | Sang Thu (Lập Thu) 
(Đinh Mùi) Mỏng 7 32 
—— —— 
Bảy(Đủ) | Đỉnh Mão | 16/8 Mưa Ngâu (Xử Thử) Náng Nhạt (Bạch L¿}) 
(Mậu Thân) | Mông 9 24 
_— 
Tám (Thiếu) | Định Dậu | 15/0 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Kỳ Dạu) Mỏng 10 2B 
Chín (Đủ) | Bính Dân | 14/10 Sương giáng Sang Đảng (Lập Đông) 
(Canh Tuất) 11 26 
—=—= 
Mười (Thiếu) Bính Thân| 13/11 Hanh Heo (Tiểu Khô iía (Đại Tuyết) 
(Tan Hợi) Tuyết) 11 26 
Một(Đủ) |ẤtSửu | 13/12 Giữa Đông (Đông Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
(Nham Tý) Chí) 12 26 
Chạp (Đủ) Ất Mùi 11/1/1948 Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Quý Sứu) 11 26 


7B4 


HOÀNG TUẤN 


NĂM MẬU TỶ (1948) 


Tám (Đủ) 
(Tân Dậu) 


Tân Mão 


Chín (Thiếu) 
(Nhâm Tuất) 


Tan Dậu | Mêng - 


Mông 3/9 


Năng Nhạt (Bạch L2) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương : 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Gieng(Đủ) |Ất Sửu |10/2/1948| Ảm ướt(Vũ Thúy) Sâu nở (Kinh Trập) 
(Giáp Dân) 11 25 
mm. aaasasasxarwsaseSessm| 
Hai (Thiếu) |Ất Mùi 11⁄3 Giữa Xuân Trong Sáng (Th.Minh) 
(Ất Mão) (Xuan Phân) 11 26 
—————_— ———=— 
Ba(Đủ) |GiápTý |Mỏng3⁄4| Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Binh Thìn) 12 27 
Tư (Thiếu) Giáp Ngọ Mỏng 9/5 Kết Hạt (Tiểu Man) Tua Rua (Mang Chủng) 
(Đỉnh TỊ) I 13 29 
Năm (Đủ) |QuýHợi |Mềẻng?7/6| Giữa Hè(Hạ Chị 
(Mau Ngọ) 15 
Sáu (hiếu) QuýTị  ÍMạng7/7| Nángoi(Tiểu Thử) | - Nắng Gất(Đại Thử; 
(Kỷ Mùi) Mồng 1 17 
px... 
Bảy (Thiếu) |Nham Tuất | Mỏng 5/8 | Sang Thu(Lập Thu) Mưa Ngaâu (Xử Thử) 
(Canh Thân) Mông 3 19 


Giữa Thu (Thu Phân) 


Mông 6 21 
Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 
Móng 6 21 


Mười (Đủ) Canh Dân | Mỏng 1⁄11 Sang Đông(Lập Đông)| Hạnh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Quý Hợ) Mông 7 42 
Một (Thiếu) |Canh Than | Mông W Khô da (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chủ 
(Giáp Tý) Mông 7 22 
ma" n! 
Chap(Đủ) Jrysớu lao/ga | Chớm RétCTiểuHan| Giá Rét(Đại Hàn) 
(Ất Sửn) Mông 7 22 
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KINH DỊCH VÀ HỄ NHỊ PHÂN 


NĂM KỶ SỬU (1949) 


756 


Tháng Can chỉ TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| đương R Ị 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
——T† + ElbzrsilliiLlĐfbgMEDily 2% 
Giêng(Đủ) |KỹÿMùi |29/1/1949 Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
(Bính Dân) 29 
Hai (Thiếu) |Kỳ Sửu 28/2 Sau nở (Kinh Trập) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Định Mão) Móng 7 22 
Ba(Đủ) |MạuNgo I Trong Sáng (Th.Minh) Mưa Rào (Cốc Vụ) 
(Mạu Thìn) Mông 8 23 
Tư(Đủ) |MạuTý |28⁄4 Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Kỷ Tị) Mỗng 9 24 
J =—l L- 
Năm (Thiếu) Mạu Ngọ |28/5 Tua Rua (Mang Chúng — Giữa Hè (Hạ ChÐ 
(Canh Ngọ) mi Mềng 10 26 
Sáu(ÐĐủ) |. Nắng oi (Tiểu Thử) Náng gắt (Đại Thử) 
(TanMùi, |Pnh Hợi [26/6 12 28 
lR — = — 
Hảy (Thiếu) . Sang Thu (LẠ Mưa Ngaâu (Xử Thử) 
ập Thun) B 
(Nham Than) ĐìinhTị 26/7 LÍ „y 2g 
Bảy nhuậ ắ , 
Ty nAUẬP. Bịnh Tuất|24/8 DÀNG NẠP Áo, 
(Thiếu) 
—= 
Tám (Đủ) |. Giữa Thu (Thu Phân)| — Mát mẻ (Hàn L2) 
(Quý Dâu) |Át Mão 22/9 Mảng 2 17 
Sẻ T— E 
Chín (Thiếu) lx: Dậu 32/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Giáp Tuất) Mông 3 18 
¬— 
MuờiVPH) Lá Đán (2011 |HanhHeođNểuTuyếÐ| - Khôua Đại Tuyết) 
Một(Thiếu) |_. Giữa Đông (Đông Chí | Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
(Bính Tý) Giáp Thân | 22/12 Mềng3 18 
—— 
Chạp (Đủ) .t: Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Đình Sửu) QuySửu |18/1/1950 Mông 3 18 


HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH DẦN (1950) 


TIẾT KHÍ 


Đầu tháng Cuối tháng 


QuýMùi |17⁄2/1950| Ẩm ướt (Vú Thủy) Sâu nở (Kinh Trập) 
Mảng 3 18 


Tháng Can chỉ | Ngày 
Âm lịch ngày đầu| dương 
tháng 


Giêng (Thiếu) 
(Mau Đần) 


Hai (Đủ) Nhâm Ty 18/3 
(Kỳ Mãn) 


Giữa Xuân Quan Phan)Ì  TrongSáng(Th.Minh) 
Mông 4 19 


Ba (Đủ)  |Nhâm Ngd 17⁄4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) 
Móng 4 


(Canh Thìn) 20 


Tư (Thiếu) 
(Tân TỦ 


Nhâm Tý | 17/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
Mồng ð 


Tua Bua (Mang Chúng) 
21 


Nam (Đủ) [|Tan Tị 15/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Nham Ngọ) Mỏồng 8 24 
Sáu(Đủ) |Tạn Hợi | 15⁄7 Nắng gắt (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(Quy Mùi) Mông 9 25 
Bảy (Thiếu) |TânTị 14/8 Mưa Ngâu Xử Thử) | Nắng nhạt (Bạch L2) 
(Giáp Than) "1 26 
Tám (Thiếu) |Canh Tuất 12/9 Giứa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Ất Dạu) 12 28 
Chín(Dủ) |KyMao |11/10 Sương sa Sang Đông (Lập Đông) 
(Bính Tuất) 14 929 
Mười (Thiến) Kỷ Dậu 10/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) Khô la (Đại Tuyết) 
(Đinh Hợi) 14 29 


Một(Đủ)  |Mau Dân | Mông 9/13 Giữa Đông (Đông Chí) | Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
(Mạu Tý) 14 29 


Chạp (Thiếu) lMạu Than| 8/1/1951 | Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Kỷ Sửu) 14 28 


T57 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM TÂN MÃO (1951) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu dương - 
tháng Đầu tháng Cuếi tháng 
Giêng (Đủ) | Đmh Sửu | 6/2/1951 Ẩm ướt (Vũ Thủy) Sâu nở(E¡nh Trập) 
(Canh Dân) 14 29 
Hai Thiếu) [Định Mùi | Mông 8/3 Giữa Xuân (Xuân Trong sáng (Th. Minh) 
(Tân Mão) Phân) 14 29 
—— —— 
Ba(Đủ) |BinhTý |Mông6/4 Mưa rào (Cấc Vũ) 
(Nhâm Thin) T 16 
=) 
Tư (Đủ) Bính Ngọ | Mảng 6/5 Vào Hè (Lập Hạ) tiết Hạt (Tiểu Man) 
(Quý Tj) Màng 1 17 
| _—_| _ 
Nam (Thiếu) |Binh Tý | Môngg5/6 | Tua Rua (Mang Chúng) Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Giáp Ngọ) Môàng2 18 
——— L——— 
Sáun(Đủ) |ẤtTị Mông4/7 |_ Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng gắt (Đại Thử) 
(Ất Mù) Mông 5 21 
— “—— 
Báy (Thiếu) Mông 3/8 | 5ang Thu (Lập Thu) Mưa Ngau (Xử Thử) ' 
(Bính Than) Mỏng 6 b») 
Tám (Đủ) |Giáp Thìn| Mỏng 1/9 | Nẵng nhạt (Bạch Lộ)| Giữa Thu (Thu Phân) 
(Đinh Dậu) Mỗng 8 24 
Chín (Thiếu) Giáp xui Mỏng1⁄1( — Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa (Sương giáng) 
(Mạu Tuất) Mảng 9 | 24 
Mười (Đủ) Quý Mão 30/10 Sang Đông (Lập Đông Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Kỷ Hợi) 10 2ã 
Một (Thiếu) Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Canh Tý) 10 25 
Chap (Đủ) |Nham Dân| 28/12 Chớm Rét (Tiểu Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
(Tân Sửu) 10 25 
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HOÀNG TUẤN 
NĂM NHÂM THÌN (1952) 


Can chỉ : 
Tháng ._ x¿ | Ngày 
Ks ngày đầu 
Amlịch tháng dương Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Thiếu - ' Ẩm (Vũ Thuỷ _ 
lộ Da: 2711/1959 vớt (Vũ Thuỷ 
(Nhâm Dần) 25 
Hai (Đủ) Sâu nở (Kim Trập) | Giữa Xuân Xuân Phân) 
(Quý Mão) 10 36 
B :ết Tr á Mưa rào (Cốc Vũ 
: (Thiếu) Tân Mi dRI3 ong sáng a rào (Cốc Vũ) 
(Giáp Thìn) 11 26 
Tư (Đủ) Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
: Canh Tý |_ 344 
(Ất Tw) 19 28 
Năm (Thiếu Tua Rua (Mang Chủ Giữa Hệ (Hạ Chí 
Chế) CC nh Ngọi 208 Mi) ụ 
(Bính Ngọ) 14 29 
Năm nhuận Nắng oi th Thử) 
Ÿ Kỷ Hợi 22/6 
@®u) 


Sáu Tông Kỷ Ty sử? Nắng gắt (Đại Thử) | Sang Thu tên Thu) 
(Đính Mù) Mồng 2 


Bảy Đủ MưaN ứ Thử) | Nắng nhạt (Bạch Lộ 
áy (Đủ) Mậu Tuất| 208 a Si» Œ& ) | Nắng nhạt (Bạch Lộ) 
(Mậu Thân) Mông 4 20 
Tám (Đủ Giữa Thu (Thu Phân Mát mẻ (Hàn Lộ 
AỜN - lưng Than s3ág CP biề Tớ 
(Ey Dậu) Mồng 5 20 
Chí lếu Sương sa (Sương giá là Đô ập Đô 
ín (Thi : Ù Mậu Tuất|_ 1ọ10 ơng Ế g giáng) | Sang Đông (Lập Đông) 
(Canh Tuất) Mồng ð 20 


(Tân Hợ) Mồng 6 


Mật (Thiế Giữa Đó Chí mớm rét (Tiểu Hà 

ột (Thiếu) Đinh Dậu |_ 172 1ữa Đóng (Đêng Chộ|  Chớm ré ` u Hàn) 

(Nhâm Tý) Mông 6 

Ch Ỹ Giá Rét H Đâu X Xuân) 
PS t6: - xaf2Nini|i8liyi8pillf 9? vấp nhôm (||lê DAUA T6 S5Pe An 

(Quý Sửu) Mông 6 51 


7ð9 


Mười (Đủ Hanh H lêu Tuyếp|  Khôú 1 Tuyết, 
¡ Đủ) thi eo (Tiểu Tuyết) ô úa li yết) 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẪN 


NĂM QUÝ TY (1953) 


Tháng Can chí | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương | : 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Sb, DU vn 
Giêng (Thiếu) [Bính Than| 14/2/1953 Ẩm ướt (Vũ Thủy) San nở (Kinh Trập) 
(Giáp Dần) Mồng 6 21 
Hai(Đủ) |Ất Sửu | 15/3 Giữa Xuân Quan Phân)| — Trong sáng(Th. Minh) 
(Ất Mão) Mềng? 322 
~+ —- 
Ba (Thiếu) lẤt Mùi 14/4 | Mưa rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lạp Hạ) 
(Bính Thìn) Mồng 7 28 
——. 
Tư(Thiếu) |Giáp Tý 18/5 kết Hạt (Tiểu Man) Tua Rua (Mang Chủng) 
(Định T?) Mông 9 25 
——— 
Năm (Đủ) |Quý TỊ 11/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Náng oi (Tiểu Thử) 
(Mậu Ngọ) 12 27 
Sáu (Đủ) |QuýHợi | 11/7 Ị Nắng gắt (Đại Thờ | Sang Thu (Lập Thu) 
(đÿ MùU) 13 29 
vLẲẰŒ.xs kg N5 
Bảy (Thiếu) lQuyT¡ Mông 10/8 Mưa Ngâu QXử Thử) 
(Canh Thân) 14 
Tám (Đú) ÍNham Tuất Màng 8/9 | Nắng nhạt (Bạch - Giữa Thu (Thu Phân) 
(Tân Dậu) ' Mồng 1 16 
Chín (Đủ) |Nham Thìn Mồng 8⁄1 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa (Sương giáng) 
(Nhâm Tuất) Mông 1 17 
Mười (Thiếu) ÌN 7 Mồng 71 Sang Đông (Lập Đông) Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Quý Hợi) Mông 2 16 
Một (Đủ) lan Mao Mông 6/14 Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Giáp Tý) Mông 2 1? 
Chạp (Thiếu) [Tan Dạu | 5/1/1954 Ì chơm Rét (Tiểu n Giá Rét (Đại Han) 
(Ất Sửu) Mông 2 16 
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HOÀNG TUẤN 


Tháng 
Âm lịch 


Giêng (Đú) 


(Bính Đân) 


Hai (Thiếu) 
(Đinh Mão) 


Ba (Đủ) 
(Mậu Thìn) 


Tư (Thiếu) 
(Rỷ T) 


Năm (Thiếu) 
(Canh Ngọ) 


Sáu (Đủ) 
(Tân Mùi) 


Bảy (Thiếu) 
(Nhâm Thân) 


Tám (Đủ) 
(Quý Dậu) 


Chín (Đủ) 
(Giáp Tuất) 


Mười (Thiếu) 
(Ất Hợi) 


Một (Đủ) 
(Bính Tý) 


Chạp (Đủ) 
(Đinh Sửu) 


Can chỉ 
ngày đầu 


tháng 


Canh Dần 


Canh 


Kỳ Sửu 


Kỷ Mùi 


Mậu Tý 


Đinh Tị 


Định Hợi 


Bính Thìn 


Bính Tuất 


Bính Thin 


NĂM GIÁP NGỌ (1954) 


TIẾT KHÍ 


3/2/1954 Đầu Xuân Ẩm ướt (Vũ Thủy) 
Mông 2 17 
Mông 5/3 | Sau nở(Kinh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
Mỏng 2 17 
Mông 3⁄4 Trong sáng (Th. Minh Mưa rào (Cốc Vũ) 
Mông 3 18 
Mông 3/5 Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiều Mãn) 
Mông 4 19 
Mông 1/6 | Tua Rua (Mang Chủng Giữa Hè (Hạ Chí) 
Mông 6 22 
30/6 Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng gắt (Đại Thử) 
Mỏng 9 24 
30/7 Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xứ Thử) 
Mông 10 26 
28/8 Nắng nhạt (Bạch L)|  Giứa Thu (Thu Phân) 
12 27 
97/9 Mát mẻ (Hàn L4) Sương giáng 
18 28 
Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
27⁄0 Sang Bài Nga Đông - 


hô úa (Đại Tuyết) 


18 


Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
18 


————— 


Giữa Đông (Đông Chí) 
28 


Giá Rét (Đại Hàn) 
28 


761 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHẦN 


— 


NĂM ÂT MÙI (1955) 


Tháng Canchi| Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu) dương - | 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng(Th) |ẤtDau  |24/1/1955 Đầu Xuân: Ẩm ướt (Vũ Thủy): 
(Mậu Dần) 12 27 
Hai(Đúủ) |Giáp Dần |22/2 Sâu nở (Kinh Trập) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Kỹ Maa) 13 28 
———' 
Ba (Thiếu) |Giáp Thâanl24/3 Thanh Minh Mưa rào (Cốc Vú) 
(Canh Thìn) 18 29 
ôi  —— 
Banhuận |QuýSửu |22⁄4 Vào Hè (Lập Hạ): lỗ 
(Đủ) 
Tư (Thiếu) QuyýMùi 22/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) Tua Rua (Mang Chúng) 
(Tân TỊ) Mông 1 16 
Năm (Thiến) l Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Nham Ngọ; | ham Tý 20/6 Mông3 19 
5áu(ŒĐủ) lyanTi 19/1 Náng gắt (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(Quý MùủD : Mông 5 21 
Bày (Thiếu) Tan Hợi |18/8 Mưa Ngâu ŒXử Thử | Nắng nhạt (Bạch I4) 
(Giáp Thân) Mông ? 22 
—— 
Tám (Đủ) | nhThìn 16/9 Giữa Thu (Thu Phân)|— Mát mẻ(Hàn Lộ) 
(Át Dâu) Mỏng 9 24 
Chín (Thiếu) |¬ nh Tua116/10 Sương sa (Sương giáng | Sang Đóng (Lập Đông) 
(Bính Tuất) Mòng9 24 
Mười Đủ yoyMao |uạii | HanhHeo(HếuTuy6i  Khôua(Đại Tuyết 
(Đinh Hợi) Màng 10 25 
(Mậu Tý) l Mông9 24 
(Sửu) | Môỏng9 24 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH THÂN (1956) 


Tháng Can chí | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương R : 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Thiếu) | Kỷ Dậu 12/2/ TT Ẩm ướt (Vũ Thúy) Sâu nở (Kinh Trập) 


(Canh Dần) Mông9 23 


Hai(Đủú) | Máu Dân | 13⁄3 Giứa Xuân (Xuân Phan)| Thanh Sáng (Th. Minh) 


(Tân Mão) Mông 9 35 „ 
Ba (Thiếu) | Mậu Thân 11/4 Mưa rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Ha) 
(Nhâm Thìn) Mông 10 ` 2ã 
— 
Tư (Đủ) Định Sứu Mông 10/ Kết Hạt (Tiểu Man) Tua Rua (Mang Chủng) 
(Quý TD 12 28 
T ~r 
Năm (Thiếu) | Đính Môi | Mông 9/6 | Giữa Hà (Hạ Chị) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Giáp Ngo) 13 29 
Sáu (Thiếu) | Bính Tý | Mông 8/7 Nắng gắt (Đại Thử) 
(Ất Mửi) 16 


Báy(Đủ) lẤt Tị Mỏồng 8/8 | Sang Thu (Lập Thu) Mua Ngâu (Xứ Thử) 


(Bính Thân) Mỏng2 18 
Tám (Thiếu) | Ất Hợi Ilft 5/9 | Nắng nhạt (Bạch Lệ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Định Dậu) s Mỗng 4 19 
l † 
Chín (Đủ) | Giáp Thìn Mông 4/1| Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 
(Mạu Tuất) Mông 5 20 
INhóbii: Si 0I0|)Ì —————— 
Mười (Thiếu) | Giáp Tuấ Mông 3 mẽ Đông (Lập Đáng) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Kỷ Hợi) Mảng ö 20 
L 
Mọt(Đú) | QuýMão | Máng sử) Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Canh Tý) : Mông 6 21 
T + † 


Chạp(Đủ) | QuýDạu | Mông 1⁄1| Chớm Rét (Tiểu Hàn) Giá Rét (Đại Hàn) 
(Tan Sứu) 1957 Mảng5 20 


KINH DỊCH VÀ HÊ NHI PHÂN 


NĂM ĐINH DẬU (1957) 


Tháng Can chí | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương : 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
_— —='—-.._----.--¬ 
Giêng(Đủ) |QuýMão | 31/1/1957 Đầu Xuân: Ấm ướt (Vũ Thủy) 
(Nhâm Dân) Mảng 5 20 
Hai (Thiếu) |QuýDậu 12⁄3 Sâu nở(Kinh Trạp) | Giữa Xuân QXuan Phan) 
(Quý Mão) Mông 5 20 
“ai 
Ba(Œủ) lNhamDản 31⁄2 — |Thanh8áng(Th Minh] Mưa rào(Cốc Vũ) Mông 
(Giáp Thìn) Mỏng6 21 
Tư (Thiếu) | Nham Vàn Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Man) 
(Ất T0 30/4 Mềng 7 29 
Năm (Đủ) Tân Sửu Tua Rua (Mang Giữa Hè (Hạ Ch0 
(Bính Ngọ) 23/5 Chủng) Mông 9 35 
Sáu (Thiếu) mạn Mùi Năng oi (Tiều Thử) Năng gát (Đại Thử) 
(Đinh Mùi) 28/6 Mông 10 26 
Tung 
Bây (Thiếu) Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu XửThử) 
(Mậu Than) |CanhTý |27/; 18 28 
Tam (Đủ) |K§Ti 25/8 Nắng nhạt (Bạch L)| Giữa Thu(Thu Phan) 
(Kỷ Dâu) | 15 30 
Tám nhuận |KyHoi Í24/g Mát mè (Hàn Lệ): 
(Thiếu) 15 | 
Chín (Đủ) ` Sương sa (Sương giáng) 
Thì Sang Đông (Lập Đông) 
(Canh Tuất) |MlênThm (23/10 Mềng2 biZ26crP Su Egảu 
RHỘP)|GGỐC SG NG) — EESA 
Mười (Thiếu) l áj1f0áL, Íls3nỷ Hanh Heo (Tiểu Tuyết! Khô úa (Đại Tuyết) 
(Tan Hợi) Mông 1 16 
=: — 
Một(Đủ) ÍÐmnhMão |2i/j2 | Gi0aĐông(ĐồngChỦ| Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
(Nhâm Tý) Mông 2 17 
Chạp (Thiếu) 20/149gg Giá Rét (Đại Hàn) | Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Quý Sửu) Mông 1 16 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM MẬU TUẤT (1958) 


Can chỉ 
ngày đầu| đương 
tháng 


TIẾT KHÍ 


Đầu tháng 


Giêng (Đủ) 
(Giáp Dân) 


Hai (Đủ) 
(Át Mão) 


Ba (Đủ) 
(Binh Thìn) 


Tư(Thiếu |Bính Thân Rất Hạt (Tiểu Mãn) 


(Đinh TỤ) 


Năm (Đủ) 
(Máu Ngọ) 


Sáu (Thiếu) 
(Kỷ Mùi) 


Bính Dân [18/2/1958 


Bính Thân|20/3 


Bính Dân 


lẤt Sửu 


lẤt Mùi |17/7 


Bảy (Thiếu) 
(Canh Thân) 


tr. 


Giáp Tý 


Âm ướt (Vú Thủy) 
Mỏng 2 


Giữa Xuân (Xuân Phân 
Mông2 


Mưa rào (Cốc Vũ) 
Mông 2 


Mông 3 


Giữa Hè (Hạ Chí) 
Mỏng 6 


Nắng gát (Đại Thứ) 
Mông 7 


Mưa Ngâu (Xử Thử) 
Mông 9 


Cuối tháng 


âu nở (Kinh Trập) 
17 


Trong Sáng 
17 


Vào Hè 
18 


Tua Rua (Mang Chủng) 
19 


Náng oi (Tiểu Thử) 
21 


Sang Thu: 


Náng nhạt (Bạch L4) 
25 


Tam (Đủ) 
(Tân Dạu) 


Chín (Thiếu) 


Quý Tì 18/9 


Giữa Thu (Thu Phân) 
11 


Mát mê (Hàn Lộ) 
97 


QuýHợi |13/10 Sương sa Sang Đâng (Lập Đông) 
(Nhâm Tuất) 12 97 
Mười(Đú) [Nhâm Thìn 11/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) Khô úa CĐại Tuyết) 
(Quý Hợi) 18 27 
Một (Thiếu) Giữa Đông (Đông Chí | Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
(Giáp Ty) 12 27 
Chap(Đủ) [TanMao |Mồng 9/14 Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân 
(Kỷ Sửu) 1959 12 27 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM KỶ HỢI (1959 ) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đâu| dương 
tháng 


Đầu tháng Cuối tháng 


Giêng (Thiếu) |Tan Dạu |A/2/1959 | Ẩm ướt(Vú Thủy) Sau nở(Kinh Trập) 
cBính Dân) 12 PXi 


Hai(Ðủ) [Ganh Dân| Mông 9⁄3 | Gim Xuân Quân Phân) | Trong Sáng (Th. Minh) 
(Đinh Mão) 13 28 


Mỏng 8/4 Mưa rao (Cốc Vụ) Vào Hè (Lập Ha) 
14 | 2g l 


Tư(Thiếu) | Canh Dân| Mỏng 8/5 | Kết Hạt (Tiểu Man) 


Ba(ĐJ)  |CanhThân 
(Mạu Thìn) 


(Kỳ TỊ) 15 
Nam(Đủ) |KyMui |Mông6/6 |TuaRua(MangChủng| — Giữa Hè (Hạ Ch 
(Ganh Ngọ) Mông 1 17 
Sáu (Thiếu) |KỳySửa |Mỏng 6/7 | Nắngoi (Tiểu Thử) Nắng gắt (Đại Thử) 
(Tân Mùi) Mồng3 18 


Bảy(Ðủ) MạuNgọ |Mỏng4/8 | Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Nhâm Thân) Mảng 5 21 


Giữa Thu (Thu Phân) 
22 


Tám (Thiếu) |Mạu Tý |Mặng4/g 


Nắng nhạt (Bạch Lộ) 
(Quý Dạu) Hữm Ôn) 


Mồng 6 


Chín(Đủ) lDinhTị 
(Giáp Tuất) 
| ——————————¬___D_DD__— 


Mười (Thiếu) [Đinh Hợi |Mòng 1/11 |Sang Đông (Lập Đông) 
(Át Hợi) Mảng 8 


Sương sa 


Mông2/10|  Mát mẻ (Hàn Lệ) 23 


Mỏồng 8 


Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
23 


Giữa Đông (Đông Chí) 
28 


Một (Đủ) Bính Thìn|30/11 
(Bính Tý) 


Khô úa (Đại Tuyết) 
Mông 9 


Giá Rét (Đại Hàn) 
2A 


Chạp (Thiếu) | Bính Tuất|30/12 
(Định Sửu) 


Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
Mồng 8 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH TẾ (1960) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương ' 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 


Giêng(Đủ) |ẤtMao |28/1/1860 Đầu Xuân Ẩm ướt (Vũ Thúy): 
(Mậu Dần) Mồng 9 23 


Hai (Thiến) 97⁄2 Sâu nở (Kinh Trập) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Kỳ Mão) Mỏng 8 23 


mm. !... 
Ba(Đủ)  |GiápDân |22⁄4 Trong Sáng (Th. Minh) Mưa rào (Cốc Vũ) 
(Canh Thìn) 


Mông 10 25 


Tư (Thiếu) Giáp Thân Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Man) 


(Tân Tì) Mông 10 56 
Nam (Đủ) |@MýSM |. |TuaRua(MangChủng| - Giữa Hè (Hạ ChỌ 
(@Nham Ngọ) 18 28 
Sáu(Đủ) |QuyMừ |a¿/s Năng oi (Tiểu Thử) Nắng gắt (Đại Thử) 
(Quý Mùi) 14 30 


Sáu nhuận Sang Thu: 15 
(Thiếu) 
Báy(Đủ) |NhamNgo : Mưa Ngaâu (Xử Thử) Nắng nhạt (Bạch Lộ) 
(Giáp Thân) 22/8 Mông 2 L7 
R Ị 
Tám (Thiếu) |Nham Tý lt/g Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẽ (Hàn L2) 
(Át Dậu) Mồng 3 18 


Chín (Đủ) | 20/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Bính Tuất) Mông 4 18 
ng 
Mười Chiếu) IuaHøi lhiạj, - | HanhHeo(TiểuTuyếÐ|  Khôua(Đại Tuyếp 
(Đính Hợi) Mòng4 19 
Một(Đủ) lGạnhThìn Giữa Đông (Đông Chí | Chớm Rét (Tiểu Hàn) 
Mau Tý) 18/12 3 
(Mậu lý Mông ð 19 


Chap (Thiếu) Canh Tuat|17/1/1961| Giá Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Kỷ Sửu) Móng 4 18 
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NĂM TÂN SỬU (1961) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương : 

tháng Đầu thang ._ GHối thang 
Giêng(ÐĐu)  |KýMão |15/2/1961| Âm ướt (Vũ Thủy) Sâu nở (Rinh Trập) 
(Canh Dần) Mông 5 20 
Hai (Thiếu) | Kỷ Dậu | 17⁄3 Giữa Xuân (uân Phân) | Trong sáng (CTh.Minh) 
tCTân Mãn) —Ị Mông 5 20 
Ba (Đủ) Mậu Dân |1ã/4 Mưa Rào (Gốc Vũ? Vào Hè (Lập Hạ) 
tNhâm Thìn) Mồng 6 22 
Tư(Thiếu) Mâu Thán| 15/5 Ỉ Kết Hạt (Tiểu Man) | Tuarua(Mang Chủng' 
(Quý TỊ) : Mồng ? 23 
Năm (Đu) Đỉnh Sưu | 13/6 Giữa hè (Hạ Chí) Nẵng oi (Tiểu Thử) 
(Giap Ngọ) Mỏng 9 25 
Sảu (Thiếu) | Đình Mù: |13/7 Nắng gắt (Đai Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(ÂtMùb — | 1 -TING: 
Bảy (Đủ) BmnhTy ¡118 | Mưa Ngâu (Xử Thử? l Nắng nhạt (Bạch Lộ) 
(Giáp Thân) 13 29 
Tám (Đủ) Bính Ngọ |10/8 Giữa Thu (Thu Phân) Ì Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Định Dâu) 14 29 
Chín (Thiếu) |Bính Tý 110/10 Sương sa Sang Đông (Lâp Đông) 
(Màu Tuất) | 14 29 
Mười (Đủ) Ất Tị Mồng 8/11| Hanh Heo (T.Tuyết) Í Khó úa (Đại Tuyết) | 
(Kỷ Hợi Ih 30 | 
Một (Thiếu) |Ât Hợi - |Mông 8/12| Giữa Đông đồng Chí) | Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Canh Ty) 15 30 
š R2 & 
Chạp tĐú) Giáp Thin|6/1/1962 | Gia rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (lặp Xuân) 
(Tân Sửu) lỗ 30 
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__ HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM DẦN (1962) 


Thá Can chỉ | Ngay TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| đương : 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 

== = Ki! — : 
Giêng (Thiếu) | Giáp Tuất M.5/2/1962) Âm ướt (Vũ Thúy) 
(Nhâm Dần) 15 
Hai (Đủ) Quý Mão |Mồng.6/3 | Sâu nở (Kinh Trập) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Quý Mão) Mồng L 16 
Ba (Thiếu) Quý Dạau |Mông 5/4 | Trong. sáng (Th. Minh)|: Mưa rào (Cốc Vũ) 
(Giáp Thìn) Mồng 1 168 
Tư (Thiên) Nhâm Dân| Mông 4/5 | Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Man) 
(Ất TÙ Mông 3 18 
Năm (Đủ) Tân Mùi |Mồng 2/6 | Tua Rua(Mang Chúng)| Giữa Hà (Hạ Chí) 
(Bính Ngọ) Mông 5 21 

| Sáu (Thiếu | Tân Sửu |Mềng 2/7 | Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng gắt ( Đại Thử) 
(Định Mùi) Mầng 6 22 
Bảy (Đú) Canh Ngo|31/7 Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xử Thứ) 
(Mậu Thân) Mồng9 24 
Tám (Đủ) Canh Tý 30/8 Nắng nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Kỷ Dâu) Mông 10 25 
Chín (Thiếu) | Canh Ngọ|29/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa (Sương giáng) 
(Canh Tuất) 11 26 
Mười (Đú) Kỷ Hợi 28/10 Sang Đông (Lập Đông] Hanh Heo (Tiển Tuyết) 
(Tân Hợi) 12 27 
Một (Đủ) Ky“T 27/11 Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chị) 
(Nhâm Tý) 11 26 
Chạp (Thiếu) | Kỷ Hợi 2712 Chớm rét (Tiêu Hàn) | Giá rét (Đại Hản) 
(Quý Sửu? 11 26 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


NĂM QÚY MAO (1963) 


Thing Can chì NưaA 
am lịch ngay đàu| dương 
thang 


TIẾT KHI 


Đầu thang 


C oi thang 


CrengtÐ 1G. Dan [Mau Thị nị 2ã:1/1963 


Đầu Xuân TT | _ Am ươttVũ Thuy 26 


Hai Thiếu. TMaầu Tuât 24/2 
Ị 
tẮt Mão) 


Đâu nở Kinh Trap) Gia Xuân Xuân Phần) 


11 l 26 


Đình Mao: 


Thanh Minh 
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Ba :¡Đut 2ã/73 Mưa rao tCốc Vú) 
tlmh Thìn! 12 »8 
Tư Chiêu? Dinh Dâu 241 VẬP He :lâp Hai Rót Hạt :Riểu Ä1ãn) 
0 Đình Tì) 13 29 
Tư nhuän(Th› |Bình Dân | 2325 Ị "đua Rua. 1ã 
Năm (Đủ!) ArMũi |2126 Giưa He !Hạ Chỉ) Năng ơi (Tiêu Thư) 
Mậu Ngõ) Nông 2 18 
Sau (Thiếu) lÁt Sưu _217 Nang gát! Đại Thu | Bang Thu (Lập Thú) 
(KvMaun› Mông 3 19 
Bav 1Ðu) Giap Ngọ | 19/8 Mưa Ngàu ! Xư Thư Năng Nhat tRach Lôi 
:Canh Thân! Mong 6 BÀI 
Tam Thiên) |Gnap Ty | 18/9 | (nứa Thu Phụ Phản) | Mat mềẽ tHan l¿ô! 
Tân Dâu ! Mông? 22 
Chín tĐu) Quy Tỉ 17710 Đương Sa (Sương gang) | Sang Đông! Lắp Đông!) 
t€Nhàăm Tuât) Mong 8 23 
Mười:Đu! QuyHợi | 16/11 Hanh Heo (Tiêu Tuyết | Khó nà (Đại Tuyệt) 
(Quy Họa: : Mông 8 23 

HỂ +- ' W : Ĩ sã 
MọttĐu: QuvTì 16/132 Giữa Đảng Đông Chí: Chơm rét PTieu Han: 
thấp Ty! Mông? | 22 
Chap tThiếu! Quy Hơi | 1ã/1219641 Giá ret Đại Han) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
tẮt Sưu) Mông? 22 


NĂM GIÁP THÌN (1964) 


Mlitto: -Í' “ae NHƯ. TIE.f KHI - 
Am linh | ngày đâu đnng Ị 
"— tháng Đau tháng Cuot thang 
J Đụ) |Nh Thân 1322/1961 am ưới tVn Thúy! Đau nợ (Kình Trâp! 
tBình Dần! ị " 32 
¡ tia Chiêu |Nh Tuất 113 ¡ Giai Xuân Xuân Phàm | Tronz sang TTh.Minh: 
{Đỉnh Mao! | Mông 7 23 - 
Ba đu! Tần M¿a 12:1 Mưa lao tCoc Vụ. PL no Hệ tap liat 
| I ï 
tMáu Thìn! | ¬ ' Máng9 ".x... 24 Ị 
Tư(Thiều! - | Tản Đau 13⁄5 Kết Hạt (Tiêu Man? | Tua Rua(Alan,„ Chung) 
tKv TU | 1ñ Ũ 36 
Năm LThiếu) | Canh Dăn| Mông 10:6] Giữa He Ha Chí ENahmưe:cTieu Thứ, 
L (Canh Ngo) | | 13 ' 2% 
Sau (Đủ) ¡KyMui — Àlng977 - Năng gat (Đại Thì! Đang Thị Túp Thị: ) 
' 
UTân Mui! lô 30 
Bay Thiếu: | Kv Sưu éXIăng 8/8 Alưa Naâu: Xư Thủ: 
PNhàm Thân! Ị 16 
Tam (Đu) Mậu Ngõ ÍRlong 6/98 | Nắng nhạt tBạch Lôi | Giữa Thu CPhú Phản: 
(Quy Đàu) Ị Mông 3 13 
Chín CThiếu: Mậu Ty [Móng 6710| Mat me (Hàn Lô; Sương sa 
tGiáp Tuất ¡ Mông 2 H>) 


Mươi(Đủ/ [Định Tị [Mông 4/11| Sang Đồng tấp Đông! | Hanh Heo CTiểu Tuyết) 


tẮt Hơi : Mông 1 19 


MôttĐú¡i - Đỉnh Hợi |Móng 4/12| Khỏ ua tai TuyếU) Gnữa Đồng tĐông Chí! 
(Rình Ty! 


Chan!Đu! ¡ Đình T: li 3/1/ 1965| Chơm ret Tiếu Han! | Gãa RelL (Đại Hàn) 


Mông 4 19 


!Đình Sa! Móng 3 | 18 
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“Tháng 
Âm lịch 


Can chì 


thang 


ngày đâu 


NĂM ẤT TỊ (1965) 


Nựưas 


TIẾT KHÍ 


đương 


Đầu thàng 


Cuôi tháng 


Giêng (Thiếu) | Đình Hợi |M.2/2/1965| Đầu Xuân (1.ập Xuân) | Âm ướt (Vũ Thuỷ) 
(Mậu Dần? Mông 3 18 
Hai (Đủ) Bính Thìm |Mồng 3⁄3 | Sâu nơ (Kinh Trập) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Ry Mao) _Ì —_Ì Mông 4 19 
Ba (Thiếu) Binh Tuất| Mông 2/4 | Trong. sáng(Th. Minh) | Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Canh Thìn) Mông 4 19 
Tư (Đủ) ẨtMão |Mông L5 | vao Hè (Lãp Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Tân T) Mồng 8 21 
Năm (Thiếu? |Ât Dậu |31/5 Tua Rua (Mang Chúng) Giứa Hè (Hạ Chí› 
tNhâm Ngọ) Mông 7 32 
Sáu (Thiếu) | Giáp Dần |28/6 Nắng oi (Tiểu Thử) Náng gắt (Đại Thứ) 
(Quý Mùi) Mông 9 25 
Bảy (Đủ) QuýMùui |28/7 Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xự Thử) 
(Giáp Thân) 19 27 
Tám (Thiếu) |Quý Sửu |27/8 |vm Nhat (Bạch Lô) | Giữa Thu (Thu Phản) 
(Ât Dâu) 13 28 
ơn: 
Chín (Thiếu) | Nhâm Ngủ 25/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa (sương giáng) 
(Bính Tuất "| 14 29 
— 
Mười (Đủ) Tân Hợi |24/10 Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Đình Hợi) 1ỗ 30 
Một (Đủ) Tân TỊ lasi 1 Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đồng (Đông Chí) 
| (Mậu Tý) 1ð 30 
Chạp (Thiếu) | Tân Hợi |23/12 Chớm rét (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Đạt Hàn) 
(Kỷ Sửu 15 29 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM 


BÌNH NGỌ (1966) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương : 
tháng Đâu tháng Cuối thang 

Giêng 4)C.Dân | Canh Thìn |21/1/1966 | Đầu Xuân: 15 Âm ướt (Vũ Thủy):30 
Hai (Đu) Canh Tuât|20/2 Sâu nđ(Kinh Trận) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Tàn Mão) 15 30 
Ba (Đủ) Canh Thìn|22/3 Thanh Minh Mưa Rào (Cốc Và) 
(Nhâm Thìn) 15 30 
Ba Nhuận(Th\ Canh Tuất|21/4 | Vào Hè (Lập Hạ): 16 
Tư (Đủ) KwyMão |20/5 ] Kết Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua(Mang Chủng) 
(Quý TD Mềng 2 18 
Năm (Thiếu) |Kỷ Dậu |18/6 Giữa Hè (Hạ Chị) Nẵng øi (Tiểu Thử) 
(Giáp Ngọ) Mồng 4 18 
Sáu (Thiếu) |Máâu Dần |18/7 Năng gắt (Đại Thứ) Sang Thu (Lập Thu) 
(Át Mũi Mồng 6 22 


Bảy (Đủ) Đình Mùi |16/8 Mưa Ngâu(Xử Thử | Nắng Nhạt (Bạch Lệ) 
(Binh Thân) Mồng8 24 
Tám (Thiếu) | Đinh Sửu |15/9 Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mẻ (Hàn Lô) 


(Đình Dậu) 


Mầng 9 


Chín (Thiếu) 


(Mậu Tuất) 


Bính Ngọ 


14/10 


Sương sa (Sương giáng) 
11 


25 


Sang Đông (Lập Đông) 


26 


Mười (Đủ) 
(Ky Hợi) 
Một (Đủ) 
(Ganh Tý) 
Chạp (Thiếu? 
(Tân Sưu) 


12/11 


Hanh Hea (Tiểu Tuyết) 
12 


Khô úa (Đại Tuyết) 
26 


Giữa Đông (Đông Chi) 


11 


Chớm rét (Tiểu Hàn) 


28 


11/U1967 


Giá rét (Đại Hàn) 


11 


Đầu Xuân (Lập Xuân) 


25 
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NĂM ĐINH MÙI (1967) 


Thăng Can chỉ Nga TIEZT KHI 
Âm lịch ngày đầu, đương ¡ Ĩ 

tháng | Đầu thang Cuối tháng 
SI- 2N.” = _ li — fiib x 
Giêng tĐu) Giáp Thìn| 9/2/1967 { Ám ươt (Vũ Thuy) Sầu nơ (Kinh Trập! 
(Nhâm Hân) 11 28 
Hai (Ðu! CGnap Tuất 11⁄3 Giữn Xuân Xuân Phân) | Trong sàng Th.Minh) 
tQuy Mão! 1] 26 
Ba (Thiếu! Giáp Thìn| 10/4 Mưa Rao tCốc Vư) — | Vao Hè ¡Lập Hạ) 
(Giáp Thìn? 12 37 
Tư (Đủ) Quy Dậu !Mông 9/5 | Kết Hạt (Tiểu Man) | Tua Hua (Mang Chúng) 
(Ắt T) - | 14 29 
Năm (Đu) Quy Maáo | Mông 8/6 Chữa Hè tHa Chí) 
tBính Ngọ! 15 
Sáu (Thiếu) | Quý Dâu | Mông 8/7 Nắng øi (Tiểu Thứ) Năng găt (Đại Thứ) 
(Đỉnh Mũi) Mông 1 16 
Bảy (Thiếu; | Nhâm Dân Mông 6/8 | Sang Thu (Lập Thu) [ Mưa NgâutXư Thứ) 
(Mậu Thân) Ị Mông 3 19 
Tám (9ú) Tân Mui | Mông 4/9 | Nẵng nhạt (Bạch Là) | Giữa Thụ (Thu Phân) 
tKỷ Đâu) Mỏng 5 21 
Chìn (Thiếu) | Tân Sửu Mông 4/10| Mát mẻ (Hàn Lô) Sương sa 
(Canh Tuất! | Mông 6 21 

—† —+ 

Mười (Đủ; Canh Ngọi Mồng 2⁄11| Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Tân Hợi) Mông 7 22 
Một (Thiếu) [ Canh Tý | Măng 2/12| Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
tNham Tý!) cú Mông 2 21 
Chap (Du) KýT 31/12 Chớm ret (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Đại Hàn) 
(Quý Sứu) Mông 7 22 
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NĂM MẬU THÂN (1968) 


_ HO/ÀNG TUẤN 


Thang Can chí | Ngài TIẾT KHI " 
Âm lich ngày đầáu| dương : l 
thang Đầu thang Cua thang 
SE =—----- —— = = 

GiêngTh Dm| Kv Hơi 30/1/1968 | Đầu Xuân Mông 7 Âm trớttVũ Thuỷ:21 
lời tĐù) Mậu Than |28/2 Sáu nợ (Kình Tráp Giữa XiDift Saian Phản) 
QẮt Mão) L Mông 7 21 
Ba UPhiểu) Máu Tuat ni Trong Sang UTh.Manh)| Mưa rao tCác Vũ) 
(Bình Thìn) Móng 33 
Tư tĐủ; Đình Mão J27/4 vào He thâp Ha› l | Kết Hat Ciõu Mãn) 
tĐ¡nh Tì) Mông 9 | 2h 
Năm (ĐÐu) Định Dâu 27/5 Tua Rua (M. Chung: ÏÌ Giữa Hè :Hạ Chỉ? 
(Máu Ngọ) 10 26 
Sáu (Thiếu) [binh Mão 26/6 Năng ö¡ CTiểu thứ) Ñaib gắt (Đan thời 
(Mu) - : L 12 28 
Báy CĐúi Bình Thăn|25/7 Sang Thu (Lập thu) Mưa Ngâu (Xư Thư) 
!Canh Thân? : N 14 : d0 - 
Bảy nhuận Th)| Bình Đân la Nàng nhat: 1 
Tam 1u) At Mùi 22/9 Giữa Thu (Thu Phản) | Mát mê tHàn Lội 
UFân Dâu! Mông 2 17 
Chín (Thiệu) |Át Sửu 22/10 Sương giáng Ỉ Đương Đông (Lập Đông) 
(Nhám Tuát› Mỏng 2 17 
Mươi(Đủ: Giáp Ngo |20/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) | Khô ua (Đai Tuyết) 
(Quy Hơi! Mống 3 18 
Một (Thiếu |GiápTy |20/12 Giữa Đông (Đông Chí) | Chớm rét Tiêu Hàn) 
(Giáp Ty!) Mông 3 17 
Chạp (ĐÐu) Quý Tì 18/1/1889 | Giá rét (Đại Han) Đầu Xuân tI.ập Xuân? 
LẮt Sửu) Mồng 3 | 18 
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KÌNH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


NĂM KỶ DẬU (1969) 


——T———— 


"Tháng Can chì | Ngay TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương l : 
Ệ tháng Đâu tháng Cuối tháng 


iêng (Thiếu) 


(Binh Dần) 


17/22/1 


969 | Âm ướt (Vũ Thủy) 


Mãng 3 


Sâu nở (Kinh Trập) 


18 


Hai (Đủ) 
(Đỉnh Mãn) 


Môêng4 


Giữa Xuân (Xuân Phân) 


Trong sáng (nh Trập) 
18 


Ba (Thiếu) 
(Mậu Thìn) 


Mưa Rào (Cốc Vũ) 


| Mồng 4 


Vào Hè (Lập Hạ) 


20 


Tư (Đú) 
(Ky TT 


Tân Mão 


16/5 


Mồng 6 


Kết Hạt (Tiểu Mãn) 


Tua Rua (Mang Chúng) 


22 


(Tân Mòi) 


Mông 10 


"= 


Năm (Thiếu) 'Tán Dậu (15/6 Giữa Hà (Hạ Chí) Nẵng oi (Tiểu Thử) 
(Canh Ngọ) Mồng 7 23 

5 BA 
Sáu (Đủ) Canh Dân |14/7 Nắng gắt (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 


26 


Bảy (Đủ) 
(Nhâm Thân) l§ 


Canh Thân 


lAN 


T= 
Mưa Ngâu(Xử Thử) | Nắng nhạt (Bạch Lộ) 


TIỂ 


27 


Tám (Thiếu) 


Canh Dần 


12/9 


Giữa Thu (Thu Phân) 


Mát mẻ (Hàn Lộ) 


(Quý Dậu) HỆ 12 VẬYi 

Chín(Ðủ) |KyMùi |I110  |Sươngsa Sang Đâng (Lập Đông) 
(Giáp Tuất) | L 13 328 

Mười (Thiếu) |KỳSửa |10⁄11 Hanh Heo (Tiểu ni Khó úa (Đại Tuyết) 
(Ât Hợi) 13 28 _ 

Một (Đủ) Mậu Ngọ Giữa Đồng (Đông Chí) | Chứm rét (Tiểu Hàn) 
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(Bính Tý) 14 29 

—— L-.—- 
Chạp (Thiếu) |MậuTý Ì8//1970 le. rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Định Sửa) _ 18 28 


HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH TUẤT (1970) 


Tháng Can chí|_ Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương - : 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
L Bc cióo Si va) Về — Suế : 
Giêng(Đủ; |ĐinhTị |6/2/1970 ướt (Vũ Thuy) Sâu nở (nh Trãp) 
(Mậu Dần) 14 29 
Hai (Thiếu) |Định Hợi |MồngB/3 | Giữa Xuân (Xuân Phân) Trong.sáng 
(Kỷ Mão) 14 29 Ệ 
Ba (Thiếu) Bính Thìn Mồng 6/4 | Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Ganh Thìn) 15 
Tư (Đủ) ÂtDau |Mềng 5/5 | Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Tân TỦ Mắng 2 : 17 
Năm (Thiếu) |Ât Mão |Mông 4/6 | Tua Rua (Mang Chủng)| Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Nhâm Ngọ) Mông 3 19 
Sáu (Đủ) Giáp Thân |Mồng 3/7 | Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng gắt (Đại Thử) 
(Quy Mùi) Mồng 5 21 
Bảy (Đủ) Giáp Dần |Mông 2/8 | Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Giáp Thân) Mồng 7 22 
: - tưng g:: 

Tám (Thiếu) | Giáp Thân Mồng 1/9 | Nẵng nhạt (Bạch Lệ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Ất Dậu) Mồng 8 23 
Chín (Đủ) QuýSứu |30/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa (Sương giáng) 
(Bính Tuất) Mồng 10 25 
Mười (Đủ) QuýMùi |30/10 Hùng Đồng (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Dinh Hợi) Mông 10 35 
Một (Thiếu) |QuýSứu |29/11 Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
(Mậu Tý) Mồng9 24 
Chap (Đủ) Nhâm Ngọ|28/12 Chớm rét (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Đại Hàn) 
(Kỹ Sứu) Mầng 10 `95 
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Thang 
Am lịch 


NĂM 


Can chị 
ngav đâu 
thang 


NưnA 


đương 


¬—— 


TÂN HƠI (1971) 


TIẾP KHI 


Đầu thang 


Cuối tháng 


Giêngt1h1Tn 


| Nhâm Tý 


27/1/1871 


Đău Xuân: Mông 9 


Hai (Đủ) 


CTân Mão) 


Tân Tì 25/2 


- 8âu nơi Kinh Trập) 


Mông 9 


Âm trớt LVũ Thủy: 9- 
Giữa Xuân (Xuân Phản) 


25 


Ba !Thiếu) 


(Nhâm Thìn! 


‡ Tản Hợi 


|27⁄3 


Trong Sang! h Minh) 


Mồng 10 


, 


Mưa Hao tCốc Vũi 


26 


Tư (Thiếu) 


tQuy TU 


Danh Thìn |25⁄4 


¡ Vào Hè (Lắp Hạ! 


12 


Két Hạt (Tiểu Man) 
28 


Năm (Đủ; 


(Giáp Ngọ! 


KýDậu |24/5 


Tua Rua (M.Chúng? 


14 


+ 


; Gia Hà (Ha Ghí 


30 


Năm nhườn/Thị Kỷ Mão —, 


23/6 


Nang oi CTieu Thứ) l6 


Sau 'Đú› 


tÁẮt Mũi! 


Mậu Thân| 22/7 


Năng gắt (Đại Thử) 


Mông 3 


+ 


Đang Thu ( Lập Thu) 
13 


Bay (Thiệu) 
(Bính Thân) 


Mậu Dân | 


Mưa Ngâu (Xử Thử) 


Nắng nhạt (Rach Lộ) 
19 


Tam (Đủ) 


tình Đậu) 


Định Mùi |19/9 


‡ Giữa Thu (Thu Phân) 


Mông 6 


Mát me (Hàn Lộ! 


21 


Chín (Đủ) 


(Màu Tuât) 


Đình Sưu |19/10 


Sương giang 


Mông 6 


Sang Đông (Lập Đông! 
21 


Mười (Đủ) 


(Kỷ Họ) 


Đính Mùi |18/11 


-_—. 


Hanh Heo (Tiểu Tuyết! 


Mông 6 


] 


Khô ủa (Đại Tuyết) 


21 


Một (Thiếu) 


(Canh Tý› 


Định Sửu | 18/12 


+ 


Giữa Đông (Đông Chí? 


Mông 5 


Chớm rét (Tiểu Hãn! 


20 


Chap (Đu) 


tân Sưu) 


17/8 


Bính Ngọ 


16/1/1972 


Giá rét (Đạt Hạn) 


Mông 6 


Đầu Xuân (Lập Xuân) 


21 


HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM TẾ (1972) 


Tháng Can chí| Ngay TIẾT KHI 
Am lịch ngày đầu| dương R ' z 
tháng Đấu thang Cuôi tháng 

Giêng LThiếu? |Binh Tý |15/2/1972 | Ấm ướt (Vũ Thúy) Sâu nởt Kinh Trập) 
tNhâm Dân; | Mông 5 20 
Hai (Ðu) Ất Ti ' 15/3 Giữm Xuân (Xuân Phân) | Trong Sáng (Th., Minh) 
(Quý Mão! L Mông 6 22 
Ba tThiếu Ât Hợi 14/4 Mưa Rao (Cốc Vũ) Vân He (Lập Hai 
tGiáp Thìn) Mông 7 § 22 
Tư(Thiếu) Giáp Dần l13⁄5 Kết Hạt (Tiêu Mãn) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Át TU Móng 9 24 | 
Năm (Đủ) Quý Dậu l11/6 Giửa Hè (Hạ Chị) Năng oi CTiểu Thử) 
(Bính Ngọ! 11 27 
Sáu (Thiếu) - |Quý Mão |11/7 Nắng gát (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(Đỉnh Mui) 13 J 28 _ 
Bảy (Đú) Đình Dậu |Mông 9/8 | Mưa Ngâu (Xử Thứ; Năng nhạt (Bạch Lộ) - 
tMãu Thân) 15 30 
Tam (Thiếu) ÌNhám Dân Mông 8/9 | Giữa Thu tThu Phân) 

| (Ky Dâu? 16 
Chin (Đủ) 'Tân Mùi [Máng 7/10 Mát mẻ (Hàn Lá) Sương sa 
(Canh Tuất) Mồng2 17 
Mười (Đủ) Tân Sứu |Mềống 6/11| Sang Đông (Lập Đông)| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Tân Hợi) hi Mồng 3 17 
Một (Thiếu) lTânMùi |Mông 6/12| Khó úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chị) 
t(Nhàm Tý) Mông 2 17 
Chap (Đị) _|Canh Tý |M.4/1/1973| Chớm rét (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Đại Han) 
(Quy Smm) Mông 2 17 
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NĂM QÚY SỬU (1973) 


780 


Tháng | Canchi| Ngày TIẾT KHÍ 
Am lich ngày đầu| dương : 
tháng Đầu tháng Quời tháng 

J xe) An SE x1, ————————————__ 
Giêng(Đủ)  |Canh Tim Đầu Xuân (Lập Xuân) | Âm ướt (Vũ Thủy) 
(Giáp Dần) | Mông 2 17 
Hai (Thiến) ý |Mồng5/3 | Sau nở(Kinh Trận) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Àt Mão) Mồng 2 17 
Ba (Đủ) KýT) Mồng 3⁄4 |Trong.sáng (Th.Minh) | Mưa lào (Gốc Vũ) | 
(Bính Thin) Mông 3 18 | 
Tư(Thiếu) KyHợgạ  |Mông3/5 | Vào Hè (Lập Hạ) Wết Hat (Tiểu Mãn) 
(Đỉnh TD Mông 3 19 
Năm (Thiếu) |Mậu Thìn Mồng 1/6 | Tua Rua(Mang Chủng | Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Mậu Ngọ) j Mầng 8 21 
Sau (Đủ) Định Đậu ]30/6 Năng oi (Tiểu Thử) Ì Nắng gặt (Đại Thứ) 
(Kỷ Mùn) | Máng 8 24 
Bảy (Thiếu) lĐinh Mão |30/7 Sang Thu (Lập Thu) j Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Canh Thân) Mông 10 25 
Tám (Thiếu) |Binh Thán|28/8 Nắng nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Tân Dậu) — | 12 27 
Chmn(Đủó |ÂtSửu l36/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa (Sương giảng) 
(Nhâm Tuất) | Tần: 28 
Mười (Đủ) AtMùi  |26/10 Sang Đông (Lập Đông)| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Quý Hợi) - 13 28 
Một (Thiếu) | Ât Sửu È 5/11 Khô úa (Đại Tuyết) | Giữa Đông (Đồng Chí) 
(Giáp Tý) 18 | 28 
Chạp (Đủ) _ Giáp Ngọ |24/12 Chóm rét (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Đại Hàn) 
(Ất Sửu) 14 28 


HOÀNG TUẤN 


NĂM GIÁP DẦN (1974) 
Tháng Can chỉ Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương | — —— 

tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng(Đ)B.Dân | Giáp Tý 311814 Đầu Xuân: 13 Âm ướt (Vũ Thủy): 28 
Hai (Đủ) Giáp Ngọ |22/2 Sâu nở (Kinh Trập) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Dình Mão) 18 28 
Ba (Thiếu) GiápTý 24⁄3 Thanh Minh Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Mậu Thìn) 18 28 
Tư (Đủ) Quý Tị 24/4 lvạo Hè (Lập Hạ) | Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Kỷ TU 15 30 
Tư nhuận (Th) l QuýHợi |22/5 Ị Tua Rua: lồ 

Ì Năm (Thiếu) Nham Thìr|20/6 — [Giữa Hè (Hạ Chỉ) Nắng oì (Tiểu Thử) 

(Canh Ngọ) Mông 3 18 
Sáu (Đủ) lran Dậu J19/7 Nắng gắt (Đại Thủ) | Sang Thu (Lập Thu) 
(Tân Mùi) Mồng 5 21 
Bảy (Thiếu) |TânMão |18/8 Mưa Ngâu (Xử Thử) Nắng Nhạt (Bạch Lộ) 
(Nhâm Thân) Mắng 6 32 
Tám (Thiếu) ÍCanh Than 16/9 Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Quý Dậu) Mỏng8 24 
Chín (ÐĐu) kỷ Sửu 18/ 10 PK giáng) | Sang Đông (Lập Đông) 
(Giáp Tuất) Mồng 1Ô 25 
MườiÐủ |KyMùi |14/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) | Khô úa (Đại Tuyết) 
(Ất Hợi) Mồng 10 24 
Một (Thiếu) |KySửa |14/12 Giữa Dông (Đông Chí) | Chớm rét (Tiểu Hàn) 


(Bính Tý) 
Chap (Đủ) 
(Đính Sửu) 


Mâng 9 


24 


12/1/1975 


Giá Rét (Đại Hàn) 
Mồng 1Ô 


| Đầu Xuân (Lập Xuân) 


24 
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Can chỉ 


NĂM ẤT MÃO (1975) 


TIẾT KHÍ 


Tháng Kebe: 
A94 ngày đầu : 
Am lịch tiitng Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Đủ) Ẩm ướt (Vũ Thuỷ Sâu nở (Kinh Tập) 
‹ Mậu Tý | 11/2/1975 Ni BI) 
(Mậu Dân) Mông 9 24 
L 
Hai (Đủ) Giữa Xuân (Xuân Phân) | Trong sáng (Th.Minh) 
: Mậu Ngọ 13⁄3 : nh nu 
(Kỷ Mão) Mầng 9 L 94 
Ba (Thiếu) I Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) 
a &u a Rào (Cốc Vũ) ào Hè (Lập Hạ 
Mậu Tý 12/4 h sả 
(Canh Thìn) Mông 10 25 
Tư (Đủ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua (\M.Chủn 
Đình Ty 11⁄5 _ l : 
(Tân Tv) 12 VN: 
Mon! 
Năm (Thiếu) Rị Giữa Hè (Hạ Chị | Nắngơi (Tiểu Thử 
Đỉnh Hợi | Mồng 10/6 ý Ko o2 
(Nhâm Ngọ) 13 29 
Sáu (Thiếu) - Nắng gát (Đại Thử) 
: Bính Thìn | Mộng 9/7 
(Quý Mùi) lỗ 
Bảy (Đủ) ` - Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xử Thứ) | 
: ÁtDậu | Mông 7/8 ` 
(Giáp Thân) l Mông 2 18 
Tám (Thiếu) h ' Nắng nhạt (Bạch L4) | Giữa Thu (Thu Phân) 
_ AtMaão | Mông 8/9 3 
(Ất Dậu) | Mông 3 18 
Chín (Thiếu) lá : | Mát mẻ (Hàn Lộ Sương sa 
| Giáp Mông 510 : ) E 
(Bính Tuấp | Thân Mông ð 20 
—— 
Mười (Đủ) : : Sang Đông (Lập Đông) [Hạnh Heo (Tiểu Tuyết) 
: : Quý Sửu | Mông 3/11 ị 
(Đnnh Hợi) Mông 6 21 
D›—_—=-==-. 
Mật (Thiếu) ` Khô úa (Đại Tuyết) | Giữa Đôn ông Chí 
Quý Mùi | Mông 3/12 z ⁄ Bộ SE 
(Mậu Tý) | L Mồng 6 | 20 
Chạp Đủ) Chớm rét (Tiểu Hà Giá rét ®ại Hà 
| : ` Nhâm Tý | 1/1/1976 ly FSi VỆ HỌC VIIV 
(Ey Sửu) Mông 6 21 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH THÌN (1976) 


Thang Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngav đầu| dương : 
thang Đâu thang Cuối tháng 
Giêng (Đút Nhâm Ngoi 31/1/1976 | Đâu Xuân ¡Lập Xuân) | Âm ướt (Vũ Thủy) 
tCanh Đần! Mông 6 20 
Hai :Đủ) Nham Ty [Mông 1/3 ] Sáu nơ (Kình Trập) Giữa Xuân Xuân Phân) : 
Tân Mao) Mông 5 20 
ba (Thiều) Nhàm Ngọi| 3 1⁄3 'Frontaängt'Th:Minh; Mưa Rào (Cốc Vũ) X 
tNhãm Thịn) Móng õ 21 
TưtÐu l Tân Hợi 98/4 Vào Hè ¡Lập Ha) Kẽt Hạt tTiêu Mãn) 
tuy Ti Mỏng 7 23 
Nan tThiếu j : Tân Tì l 29/5 | Tua RuatMang Chúng) Giữa Hà (Hạ Chí! 
(Giáp Nga) Mông 8 24 
Sau đủ! Canh Tuất 2746 - Năng oi tiểu Thứ) Năng gắt tĐai Thư) 
LẮt Muii 11 37 
Bảy tThiến) Canh Thin2777 Xuii “Thu ! Lập Thu) Mưa Ngáu (Xử Thư) F 
tRính Thân? 12 28 
Tam LÖu! KvDậu |25⁄8 Nắng Nhạt (Hach Lá) | Giữa Thu (Thu Phân? 
¡Đình Dâu! 14 30 
z xi L. N : 
Tam nhuận (Thị Kỷ Máo |24/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) 15 
| Chín tThiếu! Máu Thân|33/10 Sương sa ¡ Sương giảng! Sang Đông tL.âp Đồng! 
tA[ận Tuất) Mông 1 16 
Mười (Đủ) [Bình Sưu |21⁄11 Hanh Heo (Tiểu Tuyếu | Khô úa (Đại Tuyết) 
(Ky Hợi! Mông 3 | 12 
Một (Thiếu: [Đình Mùi |21/12 : Giữa Đông (Đông Chí) Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Canh Tý) Mông 3 16 
ChaptĐúi |BinhTỷý. 18/1/1977 Giá Rét (Đại Hàn) | Đầu Xuân (Lập Xuân) 
Tân Sửu! Mông 2 17 


783 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM ĐINH TỊ (1977) 
Tháng Can chi| Ngày TIẾT KHÍ 
Am lích ngày đầu| dương : 

tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng(Đủ)  |Binh Ngo |18/2/1977 | Âm ướt (Vũ Thủy) Sâu nở (Kinh Trập) 
(Nhâm Dân) Mỏỗng 2 | 17 
Hai(Thiếu |BinhTý 20/3 Giữa Xuân Quân Phân] Trong Sáng 
(Qúy Mão) Mồng 2 17 
Ba (Đủ) Ất Tị 18/4 Mưa rào (Cốc Vũ) Vào hè (Lập Hạ) 
(Giáp Thìn) Mồng 3 18 
Tư (Đủ) lá: Hợi |t8/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chúng 
(Ất TỊ Mềồng 4 20 
Năm (Thiếu) |Ất Ti lhz⁄ [Gia Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
( Bính Ngọ) Mồng 5 21 
Sáu (Đủ) Giáp Tuất|16/7 | Nắng gắt (Đại Thứ) Í Sang Thu (Lập Thu) 
(Định Mùi) Mỏng8 28 
Bảy (Thiếu) |Giáp Thìn|15/8 Mưa Ngâu (Xử Thử) Năng nhạt (Bạch Lộ) 
(Mậu Thân) Mông 9 25 
Tám(Đủ) |QuýDậu 13⁄9 Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Kỷ Đau) 11 28 
Chín (Thiếu) |Quỹ Mão |13/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Canh Tuất) j} 11 26 
Mười (Đủ) NHAN EM 11⁄11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết | Khô úa (Đại Tuyết) 
(Tân Hợi) 12 27 
Một (Thiếu) |Nhâm Dân/11/12 Giữa Đông (Đông Chí) Ỉ Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Nhâm Tý) Ẫ 12 27 
Chạp (Thiếu) | Tân Mễ loi loza Giá rét (Đại Hán) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Quý Sứu) 12 27 
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HOÀNG TUẤN 


Thang Gan chì 
Âm lịch ngày đầu 
thang 


NĂM MÂU NGỌ (1978) 


Ngay 
dương 


TIÈT KHÍ 


Đâu thang 


Cuối thang 


GiêngtĐu) — [Canh Tý 


tGiáp Đân) | 


7/27/1978 


Am ướt (Vũ Thúy! 


13 


Sâu nở! Kinh Tráp) 


28 


——————— 


Hai (Thiếu) | Canh Ngọ |Mông 9⁄3 Giữa Xuân (Xuân Phản)| Trong Sang (Th.Minh) 
tẮt Mão) 13 28 

ÌBadÐủ) — |KyHøi Mông?7⁄4 | Mưa Rao (Cốc Vú) Vào Hè tLập Hạ) ˆ 
(Bính Thìn) 14 30 
Tư(tĐÐủ) Ky1 Mảng 7⁄5 | êt Hạt (Tiểu Mãn) 
(Đình Tị! 15 
Năm (Thiếu? |KvHợi Mông 6/6 | Tua RuatMang Chúng) | Giữa Hè (Ha Chí) 
(Mu Ngọ) ma Mông 1 17 
8áu (Đủ) Mậu Thm | Mông 5/7; Nắng oi (Tiểu Thử) Náng gãt (Đại Thử) 
(Kỷ Mùi) Mồng 3 19 
Bay (Du) Mâu Tuất| Mỏng 4⁄8 | Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu(Xư Thử) 
(Canh Thân) Mồng 5 20 
Tam tCThiếu) [Mau Thi |Mồng 3/9 | Năng nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thụ Phân) 


| 


(Tân Dâu! 


Mồng 6 


21 


Chín (Đủ) — |Đinh Dậu 


(Nhâm Tuất! 


Móng 2/10 


Mát mẻ (Han Lộ) 


Mồng 7 


ị 
' 
! 
‡ 
so 


Sương sa 


23 


Mười (Thiếu) | Đính Mão 


(Quy Hợi) 


Móng U11 Sang Đông (Tập Đông) 


Mồng 8 


Hanh Heo ( Tiểu Tuyết) 


23 


Rính Thân 


Một (Đủ) 


tGiáp Tý) 


30/11 


a (Đạa Tuyết) 


Mồng 8 


Giữa Đông t Đồng Chí) 


23 


Chạp (Thiêu! | Bình Dân 


(Ất Sửu) 


30712 


Ì Chớm ret (Tiêu Hàn) 


| 
Máng R 


Giá Ret tĐại Hàn) 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN. 


NĂM KỶ MÙI (1979) 


Tháng Can chị Ngay "PIET KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương ï = 
tháng Đâu thang Cuấn tháng 
Kƒ=_ sa 5 _ = 
GiêngtĐìB,Dan [Ất Múi 28/1/1979 | Đầu Xuân Mông 8 Am ượt (Vũ Thủy): 23 
Hai (Thiếu: TÁt Sưu 27/2 ¡ Sâu nở tKimh Trập) Giữa Xuân (Xuân Phản) 
tĐình Màu! Mông 8 23 
Ba (Du) Giáp Ngọ 128/3 Trong Sang /Tb.Minh! Mưa Báo tCác Vũ) 
(Máu Thìn) Mông 8 25 
Tư Đủ) Quy Hợi 26/4 Vao Hà (Lập Hạt Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(KyTU 1 28 
Nam (Thiếu! |Quý Ti 26/5 Tua Rua(Mang Chúng) | Giữa Hệ (Ha Chí) 


tCanh Ngo) 


12 


28 


Sau tDui 


Nhâm Tuat 


24/6 


[Náng ot Tiểu Thử? 


Nẵng gắt! Đại Thứ) 


£Tân Mũi) 15 30 
Sau nhuận !Ð) Nhâm Th|24/7 Sang Thu: Lập Thu) 1 6 
Bay tThiếu! Nhâm Tuảf23/8 Mưa Ngâu Xử Thư) Năng nhat ( Bạch Lộ) 
tNhäm Thân! | Mông 2 17 
Tám (Đủ! Tân Mão 21/9 | Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mẻ (Hàn Lô) 
(Quý Dâu: —`| _Möng3 19 
Chín: Ðu! Tân Dậu |21/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông! 
(Giáp Tuất) | Mông 4 19 

— 
Mười (Thiếu) [ân Mão ¡20/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) | Khô úa (Đai Tuyết) 
(Ät Họ) l Mông 4 19. 
Mọt (Đủ) Canh Thân 19/12 Giữa Đông (Đồng Chú) | Chớm rét (Tiêu Han) 
(Bình Tý!) | Mống 4 19 
Chạp tThiếu) | Canh Dần [18/1/1980 | Giá ret (Đại Hàn)" Đầu Xuân (Lập Xuân! 
Đình Sửu) ị Mông 4 19 
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HOÀNG TUẤN 


Tháng 
Âm lịch 


Gan chì 
ngày đầu 
tháng 


NĂM CANH THÂN (1980) 


Ngấv 


TIET KHÍ 


dương 


Đâu thang 


Cuốn tháng 


Giêng (Đu!' Ky Mui 16/2/1980 | Âm ướt Wu Thuy) Sâu nỡ(Kinh Trập) 
(Mậu Đăn! Mông 4 19 

Hai (Thiếu - lkỹ Sửu ' 1 1⁄3 Giữa Xuân Xuân Phân) Xftöng Sáng (Th.Minh) 
ty Mãn) Mảng 4 19 

Ba CThiến) MậuNgọ |15⁄4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào Hà (Lập Hạ) . 
(Canh Thìn: Mông 6 21 

Tư tủ) - Định Hơi |14/5 Kết Hạt (Tiểu Màn) Tua Rua (Mang Chủng) 
(Tân Tì) Mông 8 : 23 

Năm tThiếu› |ĐìnhT\ |13/6 Giữa Hè (Ha Chí) Năng ö¡ (Tiểu Thư) 
(Nhãm Ngọ! Móng 9 | 2ñ S 
Sau (Đủ! Bính Tuất 12/7 Nắng gắt LĐại Thư) Sang Thu (Lập Thu) 
(Quý Mùi) 12 27 

Báy (Thiếu) | Bính Thin| 11/8 Mưa Ngáu (Xử Thử) Nắng nhạt ! Rạch Lộ) 
tCiáp Thần) 13 28 

Tám (Đủ? ÁtDạu |Móng9/9 | Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mẻ (Hàn Lộ) 

tÁt Dậu! 15 30 

Chín (Đủ) Ất Mão |Mông 9/10 Sương sa Sang Đông (Lập Đông) 
(Bính Tuất) 15 30 

Mười (Thiêu) |Ât Dâu  |Mồng 8/11| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) | Khả ua (Đại Tuyết) 
(Đỉnh Hợi) 15 30 

Một (Du; Giáp Dần |Mông 7/12| Giữa Đồng (Đông Chí) Chớm rét (Tiểu Han) 
tMáu Tới 1B 30 

Chạp (Đủ: Gnap Thân|M6/1/1981| Giá rét (Đại Han) Đầu Xuảä ilp Xuân) 
tKy Sưu) lỗ 30 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


NĂM TÂN DẬU (1981) 


Tháng Canchi| Ngay TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đấu| dương : . 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
+ ————D =E Si 
Giêng (Thiếu) | Giáp Dần |5/3/1981 | Âm ướt (Vũ Thủy) 
tOanh Dần) 15 
Hai (Đủ) [quý Mùi |Mồng 6/3 | Sàu nở (Kinh Trâp) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Tân Mão? Mồng 1 18 
Ba (Thiếu) QuýSửu |Mồng5/4 | Trong sáng(Th Minh) [ Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Nhâm Thin) Mông 1 16 
TưtThiếu)  |Nham Ngọ|Mồng 4/5 | Vàa Hè (Lâp Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Quý TỊ) Mông 2 18 
Năm (Đủ) Tân Hợ  |Mông5/6 | Tua RuatMang Chúng) | Giửa Hà LHạ Chí) 
(Giáp Ngo) Mồng 5 20 
Sáu (Thiếu) |TânTị  |Mỏng2/7 | Nắng oi (Tiểu Thứ) Nắng gắt (Đại Thử) 
tÂt Mui) Mông 6 22 
Bảy (Thiếu) | Canh Tuất| 31⁄7 Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngáu (Xứ Thử) 
(Bính Thân) Mềng 8 24 
Tám (Đủ) KÿMào |29/8 Năng Nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Đinh Dậu) 11 N.) 28 
Chín (Đú) KyDậáu |28/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa (Sương giáng) 
(Mâu Tuất) 11 26 
Mười (Thiếu) |KyMãáo |28/10 Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Kÿ Hợi) 11 26 
Một (Đủ) Mậu Thân|26/11 —] Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chi) 
(Canh Tý) 12 27 
= — 

Ghạp (Đủ) Mậu Dần |26/12 Chớm rót (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Đại Hàn) 
CTân Sứu) 11 26 
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NĂM NHÂM TUẤT (1982) 


HOÀNG TUẤN 


Thang (Căn chì NHA\ TIẾT KHÍ 
Am lịch ngày đâu| dương 
= thang Đâu thang Cuối tháng 
Công 1N Dân | Máu ANN ở 1/1983, Đầu Xuân Móng 8 Am ượt (Vũ Thúv 23 
Hai Thiệu ý Mau Dân j24/2 Đâu nơ! Kmh Trâp? Giữa Xuân (Xuân Phân) 
tQuy Mão) Máng 8 23 
Ba (Đu! Định Mui 26/3 Trong SangtTh.Minh: Mưa Rao tCóc Vũ 
t(Cháp Thìn) Mông 9 25 
Tư Thiếu) Đình Sưn 124/4 E Vao He (luàp Hạ? Két Hat! Tiểu Mãn! 
QẮt TÙ Mông 10 28 
Tưnhuận(Th) Bính Ngo 23/5 . Tua Rua (MChungt I5Ì 
Năm (Đủ! Át Hợi 31/6 + T Giữa Hè (Ha Chỉ: Náng oi tTiêu Thứ? 
tình Ngọ: _-- 1] LÀN 
QautThiếu: |Át Tị l31⁄7 Nắng gắt (Đại Thư) Bang Thu ( Lập Thu! 
tĐinh Muii ¬. Mông 1 16 
Bảy (Thiếu) |Giáp Tuất 18/8 Mưa Ngân! Xư Thử: ị Nắng nhạt (Bạch Lộ) 
tMáu Thân: Máng 2 17 
Tam (Đủ: | Quy Mao |17⁄9 Giữa Thu tThu Phản) | Mát mẻ tHần Lô! 
|tRỷ Dâu! si VI Mông 4 19 
Chín (Thiếu) |QuyDaấu |17/10 Sương giang Sang Đồng ( Lâp Đăng) 
(Canh Tuat" Mỏng 5 20 
Mười tĐủ) Nham Dân |15/11 ¡ Hanh Heo (Tiểu Tuyet/| Khô úa (Đại Tuyết) 
(Tân Hơi) Mềng ð 20 
Một (Dủ) Nham Thân 15/12 Giữa Đáng (Đông Chí? | Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Nhaảm Tý) | - Ì Mồng ð 20 . 
Chạp LĐủ) Nhâm Dần |14/1/1983 | Giá rét (Đại Hàn) Đâu Xuân (Xuân Phân! 
_tQuý Sưu) Mông 5 20 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


Tháng 
Âm lich 


—————————-_ 


Gan chỉ 
ngày đầu 
tháng 


NĂM 


Ngay 
đương 


QUÝ HƠI (1983) 


TIẾT KHÍ 


Đầu tháng 


Cuối tháng 


Giêng (Đủ) 


(Giap Dân) 


¡ Nhâm Thân 


13/2/1983 


Âm ướt (Vũ Thủy) 


Mông 7 


= 


Sâu nở (Emh Trập) 
22 


Hai (Thiêu) 


tẬt Mão) 


Nhâm Đần 


nữa Xuân (Xuân Phản) 


Mông 7 
L 8 


Trong Sáng (Th.Minh) 


22 


Ba (Đủ) 


{Bính Thìn) 


Tân Mũn 


Mưa Rao tCốếc Vũ) 


Mông 8 


Vào Hà (Lập Hạ) 
24 


Tư(Thiểu! 


(Đinh Tì) 


“Tân Sửu 


Kết Hạt (hiểu Mãn) 


Mông 9 


¡ Tua Rua (Mang Chúng) 


25 


Năm (Thiếu) 


(Mậu Nga) 


| Canh Ngọ 


Giữa Hè (Hạ Chí! 
12 


Nẵng oi (Tiểu Thứ) 
28 


Sáu (Đủ) 


(Kỷ Mùi) 


Nắng gắt (Đại Thứ) 
14 


Sang Thu (Lâp Thu) 
30 


Bảy (Thiếu) 


(Canh Thần) 


Mỏng 9/8 


Mưa Ngâu (Xử Thứ) 


18 


Tám (Thiếu) 


CTân Dân) 


+— s 


Mậu Tuất, 


Mồng 7/9 


+ : 
Năng nhạt (Bach Lệ) 


Mông 2 


Giữa Thu (Thu Phân) 
17 


Chín (Đủ) 
(Nhâm Tuât) 


Đình Mão 


Mông 6/10 


"Mát mẻ (Hàn Lộ! 
Mng 4 


Sương sa 


19 


Mười (Thiếu) 
(Quý Hợi) 


Định Dậu 


Ban 


Mầng 5/11 


Bang Đông (Lận Đông) 
Mảng 4 


Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
19 


.Mật (Đủ) 
(Giáp Tý) 


Bính Dần 


Mồng 4/12 


Khô úa (Đại Tuyết) 
Mông 5 


Giữa Đông (Đông Chí) 
19 


"Vhạp (Đủ) 
(ÂU Sữu) 
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M3/1/1984| Chớm rét (Tiểu Hàn) 


Mông 4 


Giá Rét (Đại Hản) 
19 


HOÀNG TUẤN 


NĂM GIÁP TY (1984) 


Thang Can chỉ | Ngay TIẾT KHÍ 
Âm lich ngày đầu| dương h 
tháng Đầu thang Cuối Lhang 

Giêng :Đu) Bính Dân |2/2/1984. | Đầu Xuân (Lập Xuân) | Am ươt (Vũ Thủy) 
cBính Dân! Mông 3 t8 
Hai Thiếu) |Bính Thân|Mông 3⁄3 | Sâu nơ (Kinh Trập! Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Đình Mão? Mông 3 18 

"Ba tĐú) Át Sửu |Mông 1⁄4 : TtonersadrTh-Mănh Mưa Rào (Cấc Vũi 
(Mậu Thịn) Mông 4 20 
TưtĐú) lÁi Mũi |Mông 1⁄5 | Vào Hè (Lập Hạ) | Kết Hạt (Tiểu Măn) 
(Ky TU Mông 5 21 
Năm (Thiếu) |Át Sửu |31/5 Tua Rua(Mang Chúng) | Giữa Hè (Hạ Chí) 
tCanh Ngo) Ñ Mồng 6 22 : 
Sau (Thiếu) |Giáp Ngo |29/6 Nắng oi (Tiểu Thử! Náng gát (Đai Thư) 
ƯTản Mùi) Mông9 24 
Báydb ) Nhâm Tý |28/7 Sang Thu tuập Thu) | Mưa Ngâu (Xư Thử) 
Nhâm Thân) 11 L27 
"Tam (Thiếu) |QuýTh 27/8 Nắng Nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thủ Phân) 
tQuy Dâu! 12 28 
Chín tThiếu; | Nhâm Tuả|25/9 Mátmẻ (Hàn Ló) — | Sươngsa(Sương giang) 
(Giap Tuất) 14 29 
Mươi(Ðủ) Tân Maa |24/10 Băng Đông (Lập Đông)| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Ất Hợi) 15 30 
fan] Tân Dậu |23/)1 Khô úa (Đại Tuyết) 15 
Mát (Đủ) | Canh Dần |22/12 Đồng Chí: Mông 1 Giá rét (Đại Hàn) 
(Binh Tv) Chớm rét: L5 30 
Chạp (ủi — |Canh Thân 21/1/1985 | Đầu Xuân (Lập Xuân)! Âm ướt (Vũ Thuy) 
(Đỉnh Sữu) lỗ BẦU 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Tháng 
Am lịch 


Can chi 


thang 


ngày đầu 


NĂM ÂT SỨU (1985) 


l 


TIẾT KHÍ 


— 


Đầu tháng 


Cuối thang 


EBbn;r=EEEr-! MENiGEEESOWGENIE2OWSIGBESST09/15ExEEZSS0ES)/7184226E10E3:812032000)gmm2YYeovcmmmrEEĐWEESSEE 


Giêng (Thiếu) 


(Máu Dân) 


Canh Dần 


20/2/1985 | 


Sâu nơ(K¡nh Tràp) 


14 


Hai(Đủ) 
(Ky Mão; 


Ký Mun 


+ 


Giữa Xuân (Xuân Phân) 


Mông ] 


Trong Sáng Th.Minh) 


L6 


Ba (Đủ: 


(Canh Thìn! | 


Kỳ Sưu 


+ 
20/4 


Mưa Rảo (Cốc Vú) 


Mông 1 


Vào Hè tLâp Hạ) 
16 


Tư Thiếu) 
Tan TỦ 


Ky Mùi 


Kết Hạt ! Tiểu Mãn) 


Móng 2 


Tua Rua (Mang Chúng) 


18 


Năm (Đủ) 


(Nhâm Nga) 
+ 


Mậu Ty 


Giứa Hè (Hạ Chí) 


Mồng 4 


Nẵng ai (Tiều Thử) 
20 


Sáu CThiếu) 
(Quy Mùi 


Mậu Ngo 


Năng gắt (Đai Thử) 


Mồng 6 


Sang Thu (Lập Thu) 
21 


Báy (ĐÐu) 


(Giáp Thân! 


Định Hợi 


¬ 


¬- 


Mưa Ngâu (Xử Thử) 


Móng 8 


Năng nhat (Bach Lậ) 


24 


Tam CThiến) 


tẮt Đảu) 


Đỉnh Tì 


— 


Giữa Thu (Thu Phản) 
Móng 9 


Mat mẹ (Hàn Lậ) 


24 


~—~ 


Chín (Thiếu) 


(Bính Tuất) 


Bính Tuất 


Sương sa 


Mồng 10 


Sang Đồng (Lập Đông) 
2ã 


Mười (Đủ) 


(Đình Hợi? 


In 
Át Mão 


— 


¬— 


Hanh Hco (Tiểu Tuyết) 
11 


Khô úa (Đại Tuyết) 


26 


Một (Thiến) 


(Mau Ty) 


Àt Dâu 


¡12/12 


¬ 


Giữa Đồng (Đông Chì) 


11 


Chớm rét (Tiêu Hàn) 


35 


Chạp (Đủ) 


(Kỷ Sửu) 
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Giáp Dần 


= 
10/1/1886 


Giá Rết (Đại Hàn) 


11 


Đầu Xuân (lập Xuân) 


26 


HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH DẪN (1986) 


Thang | Can chỉ | Ngay TIẾT KHÍ 
Ảmlich | ngày đầu| dương 
tháng | Đầu tháng suối tháng | 
——— ——_= TƯ = 
Giêng (Thiếu) | Giáp Thán| 9/2/1986. | Àm ướt (Vũ Thúy) Sâu nở (Kmmh Trập) 
tCanh Dần) 11 26 
: ĐI Có 
Hai (Đủ) Quý Sứu |Mảng 10/3| Giữa Xuân (Xuân Phân)| Trong.sáng 
tTân Mão) 12 27 
Ba (ĐÓ | QuyMui |Mông9⁄4 | Mưa Bào (Gốc Vũ) Vào Hè (Lập Hai 
(Nhâm Thìn) 12 28 
Tư (Thiếu! Quy Sửu |Mỏng 9/5 | Kết Hạt (Tiểu Man); | Tua RuatMang Chúng) 
(Quý TU) va ê| 13 29 
Năm (Đủ) Nhâm Ngọ| Mỏng 7/6 Giữa Hè (Hạ Chí) 
L tGiáp Ngọ) 16 
Sáu (Ðu› Nhâm Ty |Mồng 7/7 | Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng gát (Đại Thử) 
(Ất Mùi) Mông 1 17 
Bây (Thiếu) | Nhâm Ngd Mồng 6/8 | Sang Thu (Lâp Thu) | Mưa Ngầu (Xử Thử) 
(Bính Thần) Mông 3 18 
Tám (Đủ) Tân Hơi |Máng 49 | Nắng Nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Định Dâu) Mông 5 20 
Chín (Thiếu) | Tân TỊ Mềng 4/10| Mát mẻ (Hàn Lộ) Đương sa (Sương giáng) 
(Mậu Tuát) Mông 5 21 
Mười (Đủ) Canh Tuất| Mồng 2/11| Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Kỷ Hợi) Mồng 7 21 
Một (Thiếu) | Canh Thìn Mồng 2/12| Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí) 
tCanh Tý) Mông 6 21 
Chạp (Thiên? |KỷýDận 31/12 Chớm rét (Tiểu Hàn) | Giá Ret (Đại Hàn) 
(Tân Sửu) Mông 7 21 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM ĐINH MÃO (1987) 


Thang Oan chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Ám lịch nưay đầu| dương K5 h ' 

thang Ì Đầu thang Cuối tháng 
GiéngŒ)N.Dân Mậu Dân (99/1/1987 Đâu Xuân Mồng 7 | Âm ướt (Vũ Thủy! 32 
Hai Thiếu! |Mãu Thân|28/2 Sâu nở( Kinh Trãp) Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Quý Mão) Mông 7 22 
Ba (Đủ) Đình Sửu |29⁄3 Jong Sang (Th.Minh! Mưa Rao tCôc Vũ) 
(Giáp Thìn) - _ Mông 8 23 
Tư:Th:ểu) Đình Mùi |28/4 Vàna Hè (Lập Hạ) tết Hat CUiểều Man) 
(Ất TỦ ị Mảng 9 34 
Năm(Đủ› |BinhTý l27⁄5 | Tua Rua (M.Chủng) Ì Giữa Hè (Ha Chỉ 
(nh Ngọ) ' | | 11 - s 37 ` 
Sáu (Đủ) Bính Ngọ la6/6 Năng oi (Tiểu Thư) Náng gát (Đại Thư) 
(Đính Mùn) 12 : 28 
Sau nhuận(Th›|BinhTy |26/7 Sang Thu: 14 
Bảy (Dủ) Ất Tị 24/8 Mưa Ngâu (Xử Thử) | Nắng nhạt tBach Lậ) 
(Mâu Thân) Mồng 1 l6 
Tám (Đủ) ẢtHợi 123/8 Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mề (Hàn Lộ) 
(Kỷ Dâu) Mồng 1 17 
Chín (Thiếu) |Ât TỊ 23/10 Sương giáng Bang Đông (Lập Đông) 
(Canh Tuất) Mồng 2 17 

— ˆ 

Mười (Đủ) Giáp Tuất|21/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) | Khô úa (Đại Tuyết) 
(Tân Hợi) Mông 3 17 
Một (Thiếu) |Giáp Thìn|21/12 Giữa Đông (Đông Chí) | Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Nhâm Tý) — Mồng 2 17 
Chap (Thiếu) [Quy Dậu |19/1/1988 | Giá rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Quy Sửu; Mầng 3 17 


HOÀNG TUẤN 


NĂM MẬU THÌN (1988) 


Thang Can chỉ |_ Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương = : SA 
tháng Đầu tháng Cuâi tháng 
Giêng (Đủ) | Nhâm Dân | 17/2/1988 | Âm ướt (Vũ Thủy) Sảu nở (Kinh Trập) 
(Giáp Dần) Mng 3 18 
Hai (Thiếu) Nhâm Than| 18⁄3 Giữa Xuân Xuân Phân) | Trong Sáng (Th.Minh) 
(Ất Mão) Mỏng 3 1Ñ 
Ra (Đủ) Tân Sửu |18/4 Mưa Rào (Cốc Vũ) L Vào Hè (Lập Ha) 
(Rính Thìn) | Mắng5 20 
Tư (Thiếu) TanMùi |16/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) Tua Rua (Mang Chúng) 
(Đỉnh Tì) Mồng 6 21 
Năm (Đủ) CanhTý '14/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiêu Thử) 
(Mậu Ngọ) Mông8 24 
Sáu (Thiếu; | Canh Ngọ| 14/7 Nắng gắt (Đại Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(Ký Mũi) Mông 9 25 
Bảy (Đu) KyHợgi |12/8 Mưa Ngáu (Xử Thử) | Nắng nhạt (Bạch L4) 
(Ganh Thân) 12 37 
Tám (Đn) Ky Tị¡ 11⁄8 Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Tân Dâu) 18 28 
Chín (Thiếu) | Kỷ Hợi 11⁄10 Sương sa Sang Đông (Lập Đông) 
(Nham Tuất) 13 28 
Mười (Đủ) Mậu Thìn |Mồng 9/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) | Khả úa (Đại Tuyết) 
(Quý Hợ) _. 14 29 
Một (Đủ) Mậu Tuất| Mỏng 9/12| Giữa Đông (Đông Chỉ) Chớm ret (Tiểu Hàn) 
(Giáp Tý! 13 28 
[ Chap (Thiếu) | Mậu Thìn |8/1/1988 | Giá rét (Dại Hàn) Đầu Xuân (lập Xuân) 
(Át Sửu) 13 28 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN_ _ 


NĂM KỲ TỊ (1989) 


Tháng Can chì Ngay TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đâu | đương .. Rh : l 
thang Đầu tháng Cuỗõi thang 
Giêng (Đủ) Đình Dậu |M6/2/1989 Âm ướt (Vũ Thúy!) Sâu nở (nh Trập) 
tBïnh Dần) 14 28 
Hai (Thiếu) | Đình Mão |Mồng 8/3 | Giữa Xuân Xuân Phân)| Trong sáng (Th.Minh) 
(Đình Mão! 13 29 


Ha (Thiếu) |Bính Thân Mầng 6/4 | Mưa Rào (ốc Vũ) 

tMậu Thìn? —Í 15 _ 

Tư(Đủ) ÀAtSửu |Mông5/5 | Vào He (Lập Hạ) Kết Hat (Tiểu Mãn) 
(Kỷ TU Mồng 1 17 

Năm (Thiếu) |Át Mũi Mông 4/6 | Tua Rua (Mang Chúng) | Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Canh Ngọ) Móng 3 18 

SáutĐÐu) GiápTỹý ;,Mông3/7 | Nắng oi (Tiểu Thử) Năng gắt (Đại Thử) 
(Tân Mùi) Mông 5 21 
Bảy (Thiếu) |Giap Ngọ |Mỏng 2/8 | Sang Thu (Lập Thu} | Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Nhâm Thân) Mồng6 | 22 

Tám (Đủ) QuyHợi |31⁄8 ' Năng Nhat (Bạch Lạ) | Giữa Thu (Thụ Phân) 
(Quý Dạn› MồngB 24 

Chín (Thiếu) | Quý TỊ Tm | Mát mẻ (Hàn Là) [ Sương sa (Sương giáng) 


(Đỉnh Sửu) 
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Mồng 9 


(Giáp Tuất) Mông 9 24 

Mười (Đủ) Nhâm Tua|29/10 Sang Đông (Lập Đông) Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Át. Hợi) Mồống 10 25 

Một (Đủ) Nhâm Thìni28/11 Khô úa tĐại Tuyết) Giữa Đông (Đông Chị) 
(Binh Tý 10 25 

Chap (Đủ) _ [Nhâm âfi 28/12 Chớm rét (Tiêu Hàn) | Giá Rét (Đại Han) 


24 


_HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH NGỌ (1990) 


Tháng Can chì Ngay TIẾT KHÍ 
Am lịch ngay đầu! đương - & T : : 
thang Đầu thang Cưôi thang 
= KH = 3 : SG CS ÔNG, 
GiengThM D&i|Nhâm Thìn|7/1/1990 | Đầu Xuân Mắng 9 Âm ướt (Vũ Thúy ):24 
Hai tĐu) Tân Dâu Ðö5/2 Đâu nở! Kinh Trập) Giưa Xuân (Xuân Phân) 
(Ky Mão? L Mông 10 35 
Ba(Thiếu  'TanMáo |37⁄3 Trong Sang Th.Minh) | Mưa Rào (Cóc Vụ) 
tOCanh Thìn! Mng 1Ô 25 
ì + 
Tư\ Phiếu) Canh Thân25/4 Vào Hè ([.ập Hạ) Kết Hạt (hiếu Mãn) 
CTân Tì 12 P270 
L Ề : 3 ' 4 : 
Năm (Đủ: KýSưu 24/5 Tua Rua (M.Ghung) Gnữa Hè (Hạ Chi: 
(Nhâm Ngọ! 14 29 
k L— k : 
Năm nhuận(ThKyMúi 3/6 Năng øni: l5 
Ni : : 
Sáu (Thiếu |MauTy 22 Năng gắt (Đan Thử) Sang Thu (Lập Thu) 
(Quý Mùi Í k2 ' Móng 2 18 | 
Bảy (Du) lDnhT: 20/8 Mưa Ngâu (Xử Thứ) | Nắng nhat(Bạch Lô) 
(Giáp Thân? Mông 4 20 
Tám (Thiếu) [Đình Hợi |19/9 Giữa Thu tThu Phân! | Mát mẻ tHan Lộ) 
tẮt Dậu) Mông 5 20 
- -,—+ " 
Chín (Ðu) IBính Thìn |13/10 Sương giáng Sang Đông tLáp Đông) 
(Bính Tuât) Mông 7 22 
† 1 ¬† _† 
Mưỡi(Đu) Bính Tuất 17/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) | Khô ua (Đại Tuyết) 
(Đỉnh Hợi) Móng 6 21 
, ' 
Mot(Đủ) Bính Thìn J17/13 Giữa Đăng (Đông Chí) | Chớm rét (Tiểu Hàn) 
tMãu Ty! Mồng 8 21 
Chạp(Đu? iBinh Tuất |I6/1/1981 |Gná rết tĐại Hàn) Đâu Xuân (Lập Xuân) 
Kỷ Sưu! Mông5 20 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Thang 
Âm lịch 


NĂM TÂN MÙI (1991) 


Gan chỉ ¡ 


TIẾT KHÍ 


¡ TEÀY đầu| 


Đầu tháng 


tháng 


Cuối tháàng 


GiêngThịC Dân Bính Thìn ( 15/2/1991 Ảmn ướt(Vũủ Thủy)õ Sâu nở(K,Trãp!.20 
Hai Đủ) Ất Dâu ì 6⁄3 . Giữa Xuân (Xuân phän)| Trong SángUTh.Minh›) 
(Tân Mão) Mông 6 21 

Ba (Thiếu! Ất Mão 15/4 Mưa Rào (Cấc Vũ) Vào Hà (Lập Hạ› 
(Nhâm Thìn) Mông 6 22 
Tư(Thiếui |GiápThâj145 — | KếtHạttTiểu Mãn) TTua Rua (Mang Chúng) 
(Quy TD Mồng 8 24 

Năm (Đủ: QuýySửu |12/6 Giữa He (Hạ Chí) Năng oi (Tiểu Thử) 
(Giáp Ngo) 11 26 

Sáu (Thiếu) |QuyMùi |12/7 ¡ Nắng gắt (Đại Thứ) | Sang Thụ (Lập Thu) 
‹Ât Mãi | = 12 28 

Bảy (Thiếu) ¡ Nhâm Tý | Mông 10/8Ì Mưa Ngâu (Xử Thử) 

(Binh Thân) | 14 

Tam (Đủ; - |TanT¡  |Mỏng8/9 | Nắng nhạt (Bạch Lô) | Giữa Thu\Thu Phân) 
(Đình Dâu) Mông 1 18 

llin tThiến) Tân Hơi Í Móng s/I0| Mát mẻ (Han Lãi [Sương ga 

(Mậu Tuất) Mòng 2 17 

Mười (Đủ) Canh Tmin| Mềng 6/11| Sang Đông t Lập Đồng] Hanh Heo (Tiểu Tuyết! 
(Kỷ Hợi) | Mồng 3 18 

Một Đủ) Canh Tuất Mông 6/12 Hhô ua Đại Tuyết) Ginra Đông (Đồng Chỉ) 
(Canh Tý) : Mông 2 V7 

Chap (Đu) Canh Thìn | Mõ/1/19921 Chớm rét CTiểu Hàn) | Giá ret (Đại Hàn) 
CTân Sửu) Mềng 2 17 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM THÂN (1992) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIŠT KHÍ 
Am lịch ngàyv đầu| dương : ' “ 
tháng Đầu thang Cuối tháng 

Gg Thiếu) | Canh Tuất, | M422/1992|Đầu Xuân tập Xuân) | Âm ướt (Vũ Thuỷ) 
(Nhâm Dần! Mông 1 16 
Hai tu) KvMao  |Mông 4⁄3 | Sâu nơtKính Trập! Giữa Xuân(Xuân Phản! 
tQuý Mão)? Mồng 32 17 
Ba (Đủ) *y Dâu Mông 3⁄4 Trong sáng (Th.Minh) Mưa rào (Cốc Vũ) ï 
(Giap Thìn) Mông 3 18 
Tư (Thiêu) KyMaa |Mông 3⁄5 | Vào Hà (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Man! 
CÁC TỦ Mông 3 19 
Năm tThiếu) | Mậu Thân | Mông 1/6 | Tua Rua (Mang Chùng) | Giữa Hệ (Ha Chỉ) 
tRình Rgọ" Mầng 5 21 
Sáu íÐu" Đình Sứu | 30/6 Nắng oi tTiểu Thứ | Nắng gãt (Đại Thứ) 
(Đình Muii Mồng 8 ] 23 
ñụ (Thiếu) | Đình Mui |3027 Sang Thu (Lập Thu! | Mưa Ngâu Xử Thứ) - 
(Mậu Thân) Mông 9 25 
Tám (Thiêu: |BinhTý |28/8 Nàng Nhat (Bạch Lô) | Giữa Thụ (Thu Phân) 
tEy Dậu! 1] 27 
Chín Q)ủ) Ất Ti 26/9 Mát mẻ (Han Lộ) Sương sa (Sương giang) 
tCanh Tuất) 13 28 
Mươi (Thiếu) lái Hợi |26/10 Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiếu Tuyết) 
tTáân Hơn! 13 28 
Một (Đủ› Giáp Thìn | 24/11 Khô úa (Đại Tuyết) | Giữa Đông(Đông Chí) 
t(Nhăm Tự! 14 28 
Chap (Đu) Giáp Tuât| 24/12 Chớm rct (Tiêu Hàn) | Giá rét (Đai Hàn) 
(Quy Sưu) L3 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM QUÝ DẬU (1993) 


Thang Can chỉ Ngày TIÉT KHI 
Ảm lịch Ì ngay đầu| dương : ` | 
thăng Ị Đầu tháng Cuối thang 

Giêng (Thiếu G| Giáp Thìn | 23/1/1993 Đầu Xuân:13 Ì Ấm ướt (Vũ Thủy):27 : 
Hai (Đủ) Quy Dâu Ì21⁄2 Sâu nở (Rinh Trập) - | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Át Mão) 13 28 
Ba (Đu! Quy Mão |23⁄3 Thanh Minh Mưa rào (Góc Vụ) 
(Binh Thìn) l4 Ph) 


Tân Dậu) 


Mồng 8 


Ba nhuận (Th) Quy Dâu |22/4 Vào Hè (Lâp Ha!):14 

Tư (Đủ) Nhâm Dân 21/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn); | Tua Rua(Mang Chủng) 
(Định TỊ | Môồng ] | 17 

Năm (Thiếu) | Nhâm Thân 20/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng o1(Tiểu Thứ) 
(Mãn Ngọ) Mông 2 18 

Sáu (Đủ) Tàn Sưứm }19/7 Nắng gắt (Đai Thử: | Sang Thu(Lập Thu) 
tRy Mùi) Mồng 5 ` 20 
Bảy(Thiếu) [Tân Mùi |18/8 Mưa Ngâu (Xử Thử' | Nắng Nhạt (Bạch Lậ) 
tCanh Thán ! Mầng 6 : 31 

Tam (Thiếu: |CanhTy |16/9 | Giữa Thu (Thu Phản) | Mat mẻ (Hàn Lộ) 


23 


Chín (Du) 


(Nhâm Tuiâ() 


Kỷ Tị 15/10 


—. 


Sương Sa (Sương giang) 


Mồng 9 


Sang Đông (Láp Đông) 


24 


Mười (Thiếu) 


(Quý Hợi) 


Ky Họ 


Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 


Móng 9 


Khả úa (Đại Tuyết) 


24 


Một (Đủ) 


(Giáp Ty) 


—— 


‡ 
Mau Thìn 


—t 


NT 
Giữa Đông tĐông Chí) 


Mồng 10 


Chớm rét (Tiểu Hàn} 


24 


Chap (Thiệu) 


(Ất Sửu! 
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Mậu Tuất | 12/1/1994 


Gia Réet (Đai Hàn) 
Mồng 9 


Đầu Xuân ' Lập Xuân) 


24 


Thang Can chỉ Ngax _ TIẾT KHÍ 
Ẩm lịch ngảy đâu| dương ⁄ pc 

thang Ì Đầu thang Cuối thang 
Giêng (Đủ) | Đình Mão 10/2/1994I Am ướt tVii Thuy) Sâu nơ (Kinh Trập) 
tRnh Dân: ¡ Mông 10 25 
Hai tĐu) ¡ Đỉnh Dậu ' 12/3 Giữa Xuân QXuân Phan: Trong Sang Th. Minh) 
(Định Mão? Mông 10 25 
BaiĐu) hỊ Định Mào 11⁄4 Mưa Rảa (Cấc Vũ! Vào Hè yEấn Ha) 
(Mãu Thìn) Mông 10 26 
Tư (Thiếu) Đĩnh Dậu !' 11/5 Kết Hạt (Tiếu Man) | Tua Rua (Mang Chúng! 
(§yh ) Ì Mòng 1 1. 27 
Năm (Đủ) | Bính Đân | Mầng 9/6 | Giữa Hè (Hạ Chi) Nâng ai (Tiểu Thư) 
(Oanh Nga) | 13 ' 29 
Sau (Thiếu! | Bính Thán| Mông 9/7 | Nắng gắt (Đại Thư) 
tTân Mui) | lỗ : 
Bảy (Đủ) Ất Sứu Mông 7⁄8 | Sang Thu thấp Thu: | Mưa Ngâu (Xử Thử! 
(Nhâm Thân) | Mồng 2 17 
Tám (Thiêu› |Ất Mui Mông 6/9 | Nắng nhat tHạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân! 
tQuy Dậu) Mềng 3 18 
Chín (Thiếu) | Giáp Tý | Mông 5/10 Mat mẻ (Hàn Lộ!) Sương sa 
(Giáp Tuất) Mi Mông 4 19 
Mươi (Đủ) Quy Tị Mông 3/11| Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
tẬt Hợi) Mồng 5 20 
Mót(Thiếu, |QuyHợi | Mông 3/12) Khó úa (Đại Tuyếu. Giữa Đồng (Đông Chi) 
(Bính Tý) _ Mỏng5 20 
Chạp (Du) Nhâm Thìn MI1/1/1995| Chớm rét (Tiểu Han) | Giá rét (Đại Hân) 
(Đình Sửu) Mỏng 6 20 


KINH DỊCH VÀ HỆ: NHỊ PHÂN 


NĂM ẤT HƠI (1995) 


tháng Can chi TIÈT KHÍ 
Âm lịch ngày đâu : 


thang Đâu thang - Cuốn thang 
KP“... l1... 


GhiêngCThịM Dân Nhám Tưế |3 1/1/1985 | Đầu Xuân-Mỗng 5 Âm ươI(Vũ Thủy)20 


Hai (Ðu! Tân Mào |Mông 1⁄3 |Sâu ng! Kinh Trập› - lGiữa Xuân (Xuân Phân! 


Ị 
Ị 
l 
} 


(Ký Mão! Mông 6 21 


Ba tĐủ! Tàn Dậu |3173 Trong sáng (Th.Minh) |Mưa rào (Cấc Vũ) 


(Canh Thìn} Mỏng 6 21 


Tư! Thiều) Tân Mão |30/4 Vao Hè tLáp Hà) Ret Hat (Tiểu Mãn) 


(Tân Tủ) Mỏng 7 22 


+ 


Năm ¡Đú› Canh Thản 29/5 Tua Rua (Mang Chúng); Gia Hè (Hạ Chỉ) 


(Nhâm Ngo›) | Mầng 9 25 


Sau (Thiếu) |Canh Dần 28/6 Nắng oi Tiêu Thứ Năng gát (Đại Thử) 
(Quý Mùn! 1ũ 26 


Bảy (Đu: KyMùi Sang Thu (Lập Thu) |Mưa Ngàu tXư Thứ), 
(Giáp Thân? 13 28 


Tám tĐút _KvSứu ¿6¡ Nắng Nhạt (Bạch Lộy | Giữa Thu (Thu Phân! 


tẤt Dậu) 14 29 


Tam nhuận!Th› |Ky Mũi 25/9 Mát mẻ tHân Lộ) 1ã | 


Chín (Thiếu) |Mận Tý J24/10 Sương sa (Sương giáng) | Sang Đông tLập Đông) 
tBính Tuất) Mông 1 14 


Mười(Đủ) - [DinhTi |22⁄11 — Í Hanh Heo(TiểuTuyct | Khô úa (Đại Tuyết) 


(Đỉnh Hơi) Mồng 2 18 


+ 


Một(Thiến) |Đỉnh Hợi [22/12 Giữa Đông (Đông Chí) | Chớm rét (Tiểu Hàn) 


(Mậu Tự) Mông 1 l6 


Chạp (Đủ) Bính Thìn |20/1/1996 | Giá rét (Đại Hàn› Đầu Xuân (Lập Xuân) 


(Ky Sưu! , Mông 16 
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- HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH TỶ (1996) 


Thang Canchil Nga TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đâu| dương v nưy An ï 
tháng Đầu tháng Cuôi tháng 
‡ 

Giêng (Thiệu) | Bính Tuất 19/3 9961 Ám ớt Vũ Thủy) 
¡Canh Tần) Mông 1 18 
Hai (Đủ) Ất Mão | 19/3 Giữa Xuân Xuân Phân) | Trong Sáng (Thanh mình? 
Tân Mão: Mồng 2 17 
Ba tThiểu) - Ất Dâu 18/2 Mưa rào (Côc Vũ› Vào Hà (Lập Hại 
(Nhâm Thìn) Mông 3 18 
TưtĐú!) Giáp Dần | 17/5 Kết Hat (Tiểu Man) | Tua hua (Mang Chúng) 
(Quý TU Mông 5 20 
Nam 1Ð) Giáp Thán| 16/6 Giữa Hè (Ha Chỉ! Năng oi (Tiểu Thử) 
tGiáp Ngọ] Móng 6 | 22 
Sâu (Thiếu) | Giap Đãn | 16/2 Nắng gắt (Đại Thử) | Sang Thu (Lập Thu) 
tÁt Mui Mỏng 7 28 
BảytĐú) — |QuýMùi | 14/8 Mưa Ngâu (Xư Thử. | Nắng nhạt (Rạch Lô) 
Bính Thán) Mong 1Ö 25 
Tám (Thiếu) | Quy Sửu | 13/9 Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mè (Hàn lệ) 
(Định Dậu) 11 26 
Chín (Đủ) Nhâm Ngọ 12/10 Sương giáng Sang Đông (Lâp Đông) 
(Mậu Tuất) 12 27 
Mười (Đủ) Nhâm Ty | 11/11 Hanh Heo(Tiểu Tuyết) | Khô úa (Đại Tuyết» 
(Ky Hợi) 12 27 
Môt (Thiếu) | Nhâm Ngd 11/12 Ỉ Giữa Đồng (Đông Chíi| Chớm ret (Tiểu Hàn) 
(Canh Tý? 1T 26 
Chap (Thiếu) | Tân Hơi | 9/1/1997 | Gia rét Đai Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
CTân Sưu! 12 27 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM ĐINH SỨỬU (1997) 


IQuy Sưu? 
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Mồng 7 


Thang Canechil- Nay TIẾT KHÍ 
Am Ìịeh ngay đâu dương 
thang Đâu thang Cuỗi thang 

Chêng tĐủ) Canh Thin 4/2/1897 Âm tơtL tVũ Thủy! Sảu d¿tEiếh Trâp! 
(Nhâm Hân) 12 37 
Hai (Thiếu) Canh Tuât|, Mông 9/3 Chữa Xuân (Xuân Phân! | Trong Sáng Th.Minh) 
tQuý Mão) 12 28 
Ba(Đu; Ky Mão: | Mông 74 | Mưa Rao tCốc Vũ) | Vào He (Lập Hạ) 
(Giáp Thìn) 14 29 
Tư (Thiếu) Ky Đậu | Mỏng7⁄5 | Kết Hat(Tiêu Mãn) 
tẤt TÚ) È: t5 | 
Năm (Đu) Máu Dần | Mông 5/6 | Tua Rua(Mang Chúng). Giữa Hè (Ha Chí) 
Bính Ngo) Mông I 17 

' Sâu tCThiêều! | Mậu Thân Mông 5/7 | Nắng oi Hiểu Thử! Nắng gắt (Đai Phứ) 
(Đinh Mũi) —— Mông3 18 
Bảy (ÐĐu) Định Sửu, Mông 3/8 | Sang Thu thập Thu) | Mưa Ngáu (Xử Thứ) 
tMậu Thân) Mảng ã 21 
Tam tĐủ) Đình Mùi | Mông 2/9 | Năng nhạt (Bạch Lõ) | Giữa Thu ¡ Thu Phân) 
(Kỷ Dậu! | Mông 6 Ƒ 22 
Chín (Thiếu) | Đinh Sứu | Móng 2⁄1 Mát mẻ (Hàn Lã) Sương sa 
tCanh Tuất) Mông 7 22 
Mười (Đủ) Bính Ngo( 31⁄10 Sang Đông! Lập Đông) | Hanh Heo (Tiêu Tuyết) 
(Tân Hợi) Mông 8 23 
Một (Đu) Binh Ty 130/11 Khô ua (Đại Tuyêt) xiửa Đông (Đồng Chí) 
tNhäãm Ty! Mông 8 23 

ˆ . 

Chạp (Thiếu; Ì Bính Ngọ | 30/12 Chớm rót ( Tiểu Hàn) | Giá rét (Đại Han) 


22 


NĂM MẬU DẦN (1998) 


Thang Can chị Ngày TIẾT KHÍ 
Am lịch ngay đầu| dương : : 
tháng Đầu thang Cuöi thàng 

FS=— —-—————-—'"=.,) 

GiềngĐjGDản |Át Hợi |28/1/1998 | Đâu Xuân Mông 8 Ấm ướt (Vũ Thủy:23 
Hai Thiếu? At Tị 21/2 Sâu nở( Kinh Trâp) : Giữa Xuân (Xuân Phân) 
tát Mão) \ Mông 8 | 23 

Ba (Thiếu) Giáp Tuất 28/3 Trong Sáng (Th. Minh)| Mưa rào (Cốc Vũ) 
(Bính Thìn" Mông 9 24 

Tư tĐúi Quy Mao !26/4 Vào Hè (Lập Hạ) Kêt Hạt (Tiểu Mãn) 
tĐình Tỉ) 11 28 

Năm (Thiếu) QuyDạu l26/5 : | Tua Rua (M. Chúng: |Otửa Hè (Ha Chỉ: 
tMâu Ngọ) 12 37 
Ì Nam nhuận tThìNhâm Đân 34/6 ' Nắng öi (Tiến Thứử)14 _ 

Sáu (Đụ) Tân Mùn im Năng gãt (Đại Thứ) Sang Thu (Lập Thu) 
Kỷ Mui) Mông 1 Bến | 
Bay (Đủ) [Tân Sửu 123/8 : Mưa Ngâu (Xử Thử: [Nắng nhạt (Bạch lộ) 
tC;anh Thân) Mông 2 18 

Tam (Thiếu? |TânMùi |21/9 Giừa Thu (Thu Phân: | Mát me (Hàn T1.ậ) 
(Tận Dâu! ` Mảng 3 18 

Chín (Đủ) Canh Tý |20/10 Sương giáng Sang Đông (Lâp Đông) 
(Nhâm Tuất) Mông 4 L9 


Mười (Đú) 


(Quy Hơi) 


Canh Ngọ 


Hanh Heo (Tiêu Tuyết) 


Mông 4 


Khô úa (Đại Tuyết) 


19 


Một (Thiếu) 
(Giáp Tý) 


Canh Tý 


18/12 


Giữa Đông (Đông Chí) 


Mồng 4 


Chạp (Đủ) 


tÁt Sửu) 


Kw 


17/1/1999 


Chớm rêt(Tiểu Hàn) 


19 


Giá rét (Đại Hản) 


Mồng 4 


Đầu Xuân (Lập Xuân) 


19 
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“Thang 
Âm lịch 


NĂM KỶ MÃO (1999) 


Can chỉ 


TIỀT KHÍ 


ngày đầu 
tháng 


Đầu tháng 


Cuốt tháng 


Giêng (Đủ) 


¡Bính Dần) 


KyHợi | 16/2/1999 


ầm ướt (Vũ Thủy) 


Mông 4 


Sâu nở LKinh Trập) 


18 


Hai (Thiếu) 


(Định Mão) 


KRy Ti 


Giửa Xuân Xuân Phân 


Mông 4 


Trong Sáng (Th. Minh) 
19 


¬ 
Ba (Thiếu) 


(Mậu Thìn) 


Mậu Tuái 


Mưa Rào (Cốc Vũ 


Mông 5 


¡ Vào Hè (Lập Hạ) 


21 


Tư(Đủ) 


(Kỷ TU 


Đỉnh Mão 


Kết Hạt (Tiêu Mãn) 


Mồng 7 


Tua Rua (Mang Chúng) 


23 


Nam (Thiếu) 


tCanh Ngọ! 


Định Dậu 


Giứa Hè (Ha Chí) 


Mồng 9 


Nắng ơi (Tiếu Thử) 
34 


Sáu CThiêu) 


Tân Múi) 


Bính Dân 


Nẵng gắt (Đai Thử) 


11 


Đang Thu (Lập Thu) 
37 


Bảy (Đủ) 


tNham Thân) 


lất Mùi 


Mưa Ngâu (Xư Thử) 
I) 


Năng nhạt (Bạch Lạ) 
28 


Tám (Thiếu) 


(Quý Dâu) 


Ất Sửu 


Giữa Thu (Thu Phân) 


14 


Chín (Đủ) 


(Giáp Tuất) 


Giáp Ngọ | 9/10 


Mát mẻ (Hàn Lô) 
Mông 1 


Sương sa (S.Giang) 


16 


Mười (Đủ) 


tẤt Hợn) 


Giáp Tý 


Sang Đông: Mồng 1 
Hanh Heo(T.Tuyết) 16 


Khô úa (Đại Tuyết) 
30 


Một (Đủ) 


(Binh Tý› 


Giáp Ngợ I 


Giửa Đông (Đông Chí) 


15 


Chớm ret (Tiểu Hàn) 


đo 


Chạp (Thiêu) 
(Định Sửu) 
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Giáp Tý | 7/1/2000 


Giá rét (Đại Hàn) 


1ã 


Đầu Xuân (Lập Xuân) 


298 


HOÀNG TUẤN 


Thang 
Am lịch 


NĂM CANH THÌN (2000) 


an chì 
ngày đầu 
thang 


TIẾT KHÍ 


Đầu tháng 


Cuðt tháng 


+ 


Giêng (Đủ) 


(Mãu Dân/ 


QuýTi |5/2/2000 


Ẩm ướt (Vũ Thủy) 


lỗ 


Sâu nở(Knh Trập) 


30 


Hai (Đu) 
tKỳ Máo) 


kh 


|QuyHợi | Mộng 6/3 


Chữa Xuân Xuân Phân) 


15 


Trong sáng 


30 


Ba (Thiêu) 


tCanh Thìn) 


IONG 


Quý”: Mẳng 3⁄4 


Mưa vào (Góc Vũ) 


18 


Tư tThiếu) 


(Tân T 


¡ Nhâm Tuáii Mông 4⁄5 


Vaao Hè (lap Hạ) 


Mông 2 


Kết Hạt (Tiểu Mãn) 


18 


Năm (Đủ! 


!Nhâm Ngo; 


Tân Mão | Mồng 2/8 


+ 


Tua Rua(MangChủng)Ì Giữa Hè (Ha Chí) 


Mông4 


20 


Sáu CThiếu) 


(Quy Mùi) 


Tân Đâu | Mông 2/7 


Năng oi (Tiểu Thủ) 


Mồng 6 


Nắng gắt (Đại Thứ) 


21 


Bấy (Thiếu) 


(Giáp Thân) 


Ganh Dần! 31/7 


Sang Thu (Lập Thu? 


Mông 8 


Mưa Ngâu (Xu Thư? 


34 


“Tám (Đủ) 


tẤt Dâu) 


Kỷ Mùi 


Nắng nhạt (Bạch Lộ) 


Mông 10 


nửa Thu (Thu Phân) 
26 


Chí (Thiếu ! 


(Bính Tuất) 


Kỷ Sửa 


Mát mẻ (Hàn Lộ) 


11 


Đương sa (Sương giáng) 


25 


Mười (Đủ) 


(Đình Hợi) 


Máu Ngo 


Sang Đông (Lập Đông) 
12 


Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
27 


Một (Đủ) 


(Mậu Tý) 


Mậu Ty 


khô úa (Đại Tuyết) 
12 


Giớa Đông (Đông Ch?) 
` 26 


Chạp (Thiếu) 


(Kỳ Sửu) 


+, 


Mậu Ngọ 


Chớm rét (Tiểu Hàn) 
*. 


11 


Giá Reét (Đại Hàn) 
26 
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Can chỉ 


Giêng (Đủ) 
(Canh Dân) 


NĂM TÂN TY (2001) 


24/1/2001 


TIẾT KHÍ 


Đầu tháng 
Đầu Xuân 
12 


Cuối tháng 
Ẩm ướt (Võ Thuy) 
26 


Hai (Đủ) Sâu nở (nh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Tân Mão) 11 26 
Trong sáng (Th.Minh)| - Mưa rào (Cốc Vũ) 
12 27 
Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
18 29 
Tua Rua 
14 | 
Năm (Đủ 3 Giữa Hè (Hạ Ch Nắng oi (Tiểu Thử 
(Đủ) Ä-MG đuê h : (Hạ Ch? ắng oi (Tiêu Thử) 
(Giáp Ngọ) | Mống 1 17 
ø PP : _——r. 
Sáu (Thiếu) ° Nắng gát (Đại Thứ) | Sang Thu (Lập Thu) 
Tướng ẤtDậu | 21⁄7 l 
(At Mù?) : Mông 3 18 
Bảy (hiếu) | T Mưa Ngâu ŒXữ Thử) | Nắng nhạt (Bạch Lộ) 
Giáp Dân 19/8 ` 
(Bính Thân) Mông B 20 
xưa „.. Thu (Thu Phân) |_ Mát mẻ đàn L4) 
uy Mùi ` 
(Định Dậu) IÊÖ | Mông 7 22 
Chín (Thiếu) n Wñ Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Mậu Tuất) Quý Sửu 1710 Mông 7 sa 
u Tuấ ân 
—: BỊ ——+ —— 
Mười (Đủ) Nhâm tên Hanh Heo (Tiêu Tuyếp| Khô úa (Đại Tuyết) 
(Kỷ Hợp | Ngọ Mông 8 | 28 
lế Nhâm Tý | 1812 Giữa Đông (Đông Ch | Chóớm rét (Tiểu Han) | 
Mông 8 29 
tiết | nN Giá rét (Dại Hàn) | Đâu Xuân 0p Xuân) | 
Mông 8 23 


— 


NĂM NHÂM NGỌ (2002) 


HOÀNG TUẤN 


Tháng Ngày TIẾT KHÍ 

Ảm lịch Đâu tháng Cuối tháng 
Giêng (Đủ) |Tân Hợi |12/2/2002|Ẩm vớt (Vũ Thuỷ) Sâu nở (Kinh Trập) 
(Nham Dần) Mồng 8 23 
Hai (Đủ)  |Tân Tị |14/⁄3 Giữa Xuân (Xuân Phán)|Trong Sáng (Th.Minh) 
(Quý Mão) Mữg 8 23 
Ba (Thiếu) |Tân Hợi |13⁄4 Mưa Rào (Cốc Vũ) |Vào Hè (Lập Hạ) 
(Giáp Thìn) Mồng 8 24 
Tư (Đủ) Canh Thìn! 12/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) |Tua Rua (Mang Chủng) 
(Ất Tị) Mồng 10 26 
Năm (Thiếu) |Canh Tuất| 11/6 Giữa Hè (Hạ Chỉ) |Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Bính Ngọ) H 27 
Sáu (Đủ) Kỷ Mão |10/7 Nắng gắt (Đại Thử)|Sang Thu (Lập Thu) 
(Đỉnh Mù) 14 30 
Bảy (Thiếu) |Kỷ Dậu |Mông 9/8 |Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Mậu Thân) 15 
Tám (Đủ) Mậu Dần |Mồng 7⁄9 |Nắng nhạt (Bạch Lộ)|Giữa Thu (Thu Phân) 
(Kỷ Dậu) Mồng 2 17 
Chín (Đủ)  lĐinh Mùi |Mồng 610|Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 
(Canh Tuất) Mông 3 18 
Mười (Thiếu) Đình Sửu |Mông5/11 |Sang Đóng (LạpĐông)|Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Tân Hợi) Mồng 3 I8 
Một (Đủ) — |Bính Ngọ |Mồng 4⁄12|Khô úa (Đại Tuyết Giữa Đông (Đông Chƒ) 
(Nhâm Tý) Mồng 4 19 
Chạp (Thiếu) |Bính Tý |M3/1⁄2003|Chớm tết (Tiểu Hàn)|Giá rét (Đại Hàn) 
(Quý Sửu) Mồng 4 18 
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NĂM QUÝ MÙI (2003) 


“Tháng TIẾT KHÍ 

Ám lịch Đâu tháng Cuối tháng 
Giêng (Đủ) M1⁄2/2003|Đầu Xuân (Lập Xuân)|Ấm ướt (Vũ Thuỷ) 
(Giáp Dần) | Mồng 4 I9 
Hai (Đủ) Ất Hợi |Mông 3/2 |Sà nở (Kmh Trp)  |Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Át Mão) | Mông 4 19 
Ba (Thiếu) lÁt Tị Mồng2/4 |Trong Sáng (ThMmh) Mưa Rào (Cốc Vũ) 
(Bính Thìn) Mồng 4 19 
Tư (Đủ) Giáp Tuất Mồngl/5 |Vào Hè (Lập Hạ) |Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Định TỊ) XS. Mông 6 21 Sa 
Năm (Đủ)  |Giấp Thìn|31⁄5 Tưa Rưa (Ming Chùng)|Giữa Hè (Ha Chỉ) 
(Mậu Ngọ} Mồng 7 23 
Sáu (Thiếu) ÍGiáp Tuất|30/6 Năng oi (Tiểu Thử) |Năng gất (Đại Thử) 
(Kỷ Mùi) dU Mồng 8 24 
Bảy (Đủ) Quý Mão |29/7 Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xử Thử) ˆ 
(Canh Thân) Mông 11 26 
Tám (Thiếu) |Quý Dậu |28/8 Nắng nhạt (Bạch Lộ)|Giữa Thu (Thu Phân) 
(Tân Dậu) 12 21 
Chín (Thiếu) |Nhâm Dàần| 269 Mát mẻ (Hàn L2) |Sương sa(Sương giáng) 
(Nhâm Tuất) 14 29 
Mười (Đủ) Tân Mùi |25/10  |Sang Đông (apĐông)|Hanh Heo (Tiểu Tuyết 
(Quý Hợi) 1§ 30 
Một (Thiếu) |Tân Sửu |211 Khô úa (Đại Tuyết Giữa Đông (Đông Ch0 
(Giáp Tý) mi 14 29 
Chạp (Đủ) Canh Ngọ |23/12 Chớm rét (Tiểu Hàn)| Giá rét (Đại Hàn) 
(Ất Sửu) 15 30 
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NĂM GIÁP THÂN (2004) 


HOÀNG TUẤN 


Tháng TIẾT KHÍ 
Am lịch Đầu tháng Cuối tháng 
22/1/2004 |Đầu Xuân :14 Ẩm ướt (Vũ Thuỷ): 29 

Hai (Đủ)  |Kỷ Tị 20/2 Sâu nở (Kmh Tập  |Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Đinh Mão) 15 30 
Hai nhuậnThì|Kỷ Hợi |21⁄3 Thanh Minh: l5 
Ba (Đủ) Mạu Thìn |19⁄4 ÍMư Rào (Cố Vũ) |Vào Hè (Lập Hạ) 
(Mậu Thìn) Mông 2 17 | 
Tư (Đủ) Mậu Tuất |19/5 Kết Hạt (Tiểu Mãn) |Tua Rua (Mang Chỉng) 
(Ký Tí) Mông 3 18 
Ì Năm (Thiếu) |Mậu Thìn | 18/6 Gia Hè (Hạ Chị Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Canh Ngọ) - Mồng 4 20 
Sáu (Đủ) Đính Dậu |}7/? Nắng gắt (Đại Thử)|Sang Thu (Lập Thu) 
(Tân Mùi) Mồng 6 2 
Bảy (Thiếu) (Định Mão|16/8 Mưa Ngâu (Xử Thử) |Nắng nhạt (Bạch Lộ} 
(Nhâm Thân) Mông 8 23 
ÌTám (Đủ)  |Bính Thân 14/9 Giữa Thu (Thu Phản)|Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Quý Dậu) Mồng 10 25 
Chín (Thiếu) |Bính Dần |269 Sướng sa(Sương giáng) |Sang Đông (LạpÐong) 
(Giáp Tuất) Mồng 10 25 
Mười (Đủ) |Ât Mùi |12/11 Hanh Heo (Tiểu TuyếÐ| Khô úa (Đại Tuyết) 
(Ất Hợi) H 26 
Một (Thiếu) |Ât Sửu Ì12⁄2 — |Giữa Đồng (Đông Chộ| Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Bính Tý) ' Mồng I0 25 
Chạp (Đủ) lGiáp Ngọ 10/1/2004 Giá vét @Đại Hàn) |Đầu Xuân(Lập Xuân) 
(Đinh Sửu) Mồng II 26 


S1] 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


Í Can chỉ 


NĂM ẤT DẬU (2005) 


Tháng Ngày | TIỆT KHÍ 
Am lịch ngày đương Đầu tháng Cuối tháng 
đầu tháng 
—: ——- 
Giêng (Th)M.Dân Giáp Tý |9/2/2005 |Âm ướt (Vũ Thuyý)0|Sâu nở (Kinh Trập):25 
Hai (Đủ) Quý Tị J10/3 Giữa Xuân (Xuân Phản) Trong Sáng (Th.Minh) 
(Ký Mão) tI 27 
T————] 
Ba (Thiếu) |Quý Hợi [Móng 9/4|Mưa Rào (Cốc Vũ |Vào Hè (Lập Hạ) 
(Canh Thìn) | -U 12 | 27 
Tư (Đủ) Nhâm Thm Mồng 8/5 |Kết Hạt (Tiểu Mãn) |Tua Rua (Mang Chủng) 
(Tân Tỷ : tÌ 14 | 29 
Năm (Thiếu) |Nhâm Tuất Móng7/6 |Giữa Hè (Hạ Chị) 
(Nhâm Ngọ) 1Š 
Sáu (Đủ) Tàn Mão |Mông6/7 ÌNáng o¡ (Tiểu Thử) Nắng gát (Đại Thử) 
(Quý Mùi) Mồòng 2 18 
Bảy (Đù) Tân Dạu |Mông 5/8|Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Giáp Thân) NI) L Mồng 3 I9 
Tám (Thiếu) [Tân Mão |Mồng 4/9 [Nắng nhạt (Bạch LÓ)|Giữa Thu (Thu Phân) 
(Ât Dậu) J Mồng 4 20 
Chín (Đủ) Canh Thân Mồng 3/10|Mát mẻ (Hàn Lộ) lien sa 
(Bính Tuất) l : | Mồng 6 21 
Mười (Thiếu) |Canh Dần|Mðông2/1 1 |Sang Đồng (pĐông)|Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Đinh Hợn) Mồng 6 21 
Một (Đủ) |Kỷ Mài |Mðng 1⁄12|Khô úa (Đại Tuyết Giữa Đông (Đông Ch0 
(Mậu Tý) _. Mồng 7 22 
Chạp (Thiếu) |Kỷ Sửu l31/12 Chớm tét (Tiểu Hàm |Giá rét (Đại Hàn) 
(Kỷ Sửu) Mông 6 21 


12 


HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH TUẤT (2006) 
“Tháng Can chỉ TIẾT KHÍ 
Ám lịch ngày Đâu tháng Cuối tháng 
đầu tháng 
Giêng (ÐĐX.Dan) |Mậu Ngọ |29/1/2006 Ẩm ướt (V.Thuỷ): 20 
Hai (Thiếu) |Mậu Tý |28/2 Sâu nở (Kimh Trp)  |Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Tàn Mão) c| Mững 7 3ã 
Ba (Đủ) ÍĐinh Tị |29⁄3 Trong sáng (ThMimh) |Mưa Rào (Cốc Vũ) J 
(Nhâm Thìn) Mông 8 23 
Tư (Thiếu) Đinh Hợi |28⁄4 Vào Hè (Lập Hạ) |K# Hại (Tiểu Mãn) 
(Quý T) Mồng 8 24 
Năm (Đủ)  |Bính Thìn 27⁄5 Tưa Rưa (Mang Chững)|Giữa Hè (Hạ Chỉ) 
(Giáp Ngọ) R 26 
=>: 

Sáu (Thiếu) |Bính Tuất|26/6 Năng ơi (Tiểu Thử) |Nắng gất (Đại Thử) 
(Ất Mùi) 12 28 
Bảy (Đủ) |Ât Mão |25⁄2 Sang Thu (Lập Thu) |Mưa Ngâu (Xứ Thử) 
(Bính Thân) 14 30 
Bảy Nhuận(Th) |Ất Dậu |24/8 | Nắng nhạt (B.Lộ): 16 
Tám (Đủ) (Giáp Dần |22/9 Giữa Thu (Thu Phân) |Mát mẻ (Hàn Lộ) 
(Đinh Dạu) Mồng 2 17 
Chín (Đủ)  |Giáp Thân |22/10 Sương sa(Sương giáng) Sang Đông (LậpĐông) 
(Mậu Tuất) Mông 2 L7 
Mười (Thiến)|Giáp Dân|22/11 — |Hãmh Heo (Tiểu Tuyếb|Khô úa (Đại Tuyết 
(Kỷ Hợi) Mồng 2 17 
Một (Đủ)  |Quý Mùi |2012 Giữa Đông (Đông Ch0|Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Canh Tý) Mông 3 1§ 
Chạp (Đủ) |Quý Sửu |19/1/2007 |Giá rét (Đại Hàn) |Đầu Xuân(Lập Xuân) 
(Tân Sửu) Mồng 2 L7 
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Tháng 
Âm lịch 


NĂM ĐINH HƠI (2007) 


Can chỉ 


TIẾT KHI 


ngày đâu 
tháng 


Đầu tháng 


Cuôi tháng 


Giêng(Thiểu) 


(Nhâm Dần) 


——— + 


QuyMùi | 8/2/2007 


Âm rớt (Vũ Thủy) 


Mông 2 


Sâu nở (Kinh Trập) 


1uẾ 


Hai (Thiếu) 


(Quý Mão?) 


Nhâm Tý 


: T 
Giữa Xuân Quân Phân) ? 


Mông 3 


Trong Sáng 


18 


Ba (Đú) Tân Tìị 12⁄4 Mưa Rào (Oốc Vũ) Vào Hè /lập Hạ! 

(Giáp Thìn! Mông 4 : 20 

Tư Thiếu) Tân Hợ [12/5 Ì Kết Hat (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chúng) 

(Ất Tí) Mông 5 21 

Nam (Thiếu! | Canh Thìn, 15/6 Giữa Hà (Hạ Chí) Náng oi (Tiểu Thử) 

(Bình Ngọ) Mng 8 23 

Sau !Đủ) Ky Dậu 14/7 Năng gắt (Đại Thư) | Sang Thu(Lãp Thu) 

(Đình Mù) lễ Môồng 10 26 

Bảy (Thiêu: |KyMäo | 13/8 Mưa Ngâu(Xưử Thứ | Nẵng nhạt tBach Lô) 

(Maãu Thân) 11 J 27 

Tám (Đủ) tín tri 11/9 Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mề (Hàn 1ô) 

(Eỷ Dâu) 13 29 

Chín (Đủ) Mậu Đân | 11/10 Sương Giáng Sang Đông (Lấp Đông?) 

tCanh Tuâu lá 29 

Mươi (Đủ) Mậu Than: 10/11 Hanh Hoo (Tiểu TuyếU | Khó úa (Đại Tuyết) 

(Tân Hơi) | 14 28 

Một CThiếu) ' Mậu Dần | 10/12 Giữa Đông (Đâng Chí)| Chớm rét (Tiểu Hàn) 
| tNhàm Tý) 13 28 

Chạp (Đủ) Đỉnh Mùi | 8/1/2008 | Gia rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 

(Quý Sưu? 14 __38 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM MẬU TẾ (2008) 


Tháng Can chỉ: Ngay TIẾT KHI 
Âm lịch ngày đầu| đương - 
tháng Đầu tháng Cuỗi tháng 
E 5 —— †———— :—— 

Giêng (Du) Định Sứu , 7/2/2008 | Âm ướt (Vũ Thuỷ) Sâu nở! fũnh Trâp) 

tGOráp Đàn) 13 28 

Hai “Thiếu) Định Mùi VidnZ m Ciữa Xuân Xuân Phân | Trong Sáng (ThMinh; 

tÁt Máo) 13 28 

Ba (Thiếu |BínhTy |Mêng6/4 Mưa Rao (Cốc Vũ) 

tR¬ình Thìn) 1ỗ 

Tư(Đuủ) AL TT: Mồng 5⁄5 | Vào Hà tLập Hạ) Kết Hạt tTiểu Mãn! 

(Đình Mầng 1 L7 

Năm (Thiếu) Ất Hơi Mông 4/6 | Tua Rua(Mang Chung) | Giữa He (Ha Ghí) 

'Mâu Ngọ) Mỏng 2 18 

Sau (Thiếu)  Í Giáp Thìn| Mông 3/7 | Nắng ơi (Tiểu Thứ | Nắng gắt (Đại Thử) 

Kỳ Mui› Mồng 5 Í 20 

Bay (Đủ? | Quy Dậu | Mông 1⁄8 | Sang ThutLấp Thu) | Mưa Ngâu!Xứ Thủ 

(Canh Thân) | Mông 7 233 

Tam (Thiếu) | Quỹ Mão | 31/8 Nẵng nhạt (Rach Lạ! | Giữa Thu (Thu Phân) 

tTân Dâu) Móng 8 28 

Chín (Đú› Nh.Thán |29/9 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 

(Nhâm Tuât) | ' Mồng 10 25 

Mươ (ĐÐu) Nhâm Dán | 29/10 Sang Đông tLầp Đông] Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
Ñ (quy Hợi DỘ I4: HIẾP Mông 1ô 235 

Một (Thiếu) |Nh.Thân |28/11 Khô úa (Đai Tuyết) - | Giữa Đông (Đông Chỉ) 

(Giáp Ty! Mềng 10 24 

Chạp(Đủ) | Tân Sửa |27219 Chớm rét (Tiểu Hàn! | Giá Rét (Đại Hàn) 

(Át Sửu) Mồng 10 25 
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Tháng 
Âm hch 


NĂM KỶ SỬU (2009) 


Can chì Ngay 


TIET KHÍ 


ngày đầu| đương 


thang 


Đâu tháng 


Oueøi tháng 


Giêng(Đ)B.Dân 


—_ 
Tân n_ 


mị 


26/1/2009| 


Đầu Xuân Mong10 ¡ 


Âm ướt (Vũ 'ThủyI:24 


Hai (Đủ: 


¡Đỉnh Mão? 


Tan Sưu | 25/2 


Sáu nở (Kinh Trập) 


Mồng 9 


Giữa Xuân ! Xuân Phân) 


24 


Ba (Thiếu) 


(Mậu Thìn! 


Tân Mùi 


Trong Sáng (Th. Minh) 


Mỏng9 


Mưa rao (óc Vũ) 


25 


Tư Thiếu) 


(Ky TU 


Canh Tý 


Vao Hè (l:ập Hạ) 


I1 


Kết Hạt (Thiếu Man) 
27 


Năm (Đài) 
ranh Ngọ) 


KýTi 


Tua Rua(M. Chúng) 


13 


| 


Giữa He (Ha Chí) 
29 


Năm nhuân(Th› 


KyHơi |23/6 


| Nang o1 UT. Thứ) 15 


Sáu (Thiêu) 


(Tân Mùi) 


+ 
Mậu Thìn| 22⁄7 


Năng gắt (Đai Thử) 


Mãng 2 


Sang Thu (Lập Thu! 


12 


Báy (Đủ) 


(Nhâm Thân) 


Định Đậu | 23/8 


Mưa Ngàu (Xư Thử) 
Mông 4 


Năng nhat (Bạch luộ: 


18 


Tam (Thiều) 


(Quy Dâu) 


Đình Mão| 19/9 


— 


Giữa Thu (Thu Phân) 


Mồng 5 


Mát mé (Hàn Lô) 


20 


Chín (Đụ) 


(Giáp Tuất? 


—h 


Bính Thân| 18/10 


¬ 


Sương giáng 


Mông 6 


Sang Đông (Lập Đồng! 
21 


Mười (Thiếu) 


tẬt Hợi) 


Bính Dần | 17/11 


Hanh Heo (Tiểu Tuyếu 
Mông 6 


Khó úa (Đại Tuyết) 


21 


Mót (Đủ) 
(Bính Tý) 


Át Mũi 


Giữa Đông (Đông Chị) 
Mông 7 


— 


Chởm rét (Tiểu Hàn) 


21 


Chap (ÐĐu) 


(Định Sưu) 


IR Sửu 


816 


15/1/2010 


Giá rét (Đại Hàn) 


Mồng 8 


Đầu Xuân (Lập Xuân! 


21 


_HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH DẦN (2010) 


Tháng | Canch' Ngay | TIẾT KHI 
Âm lịch ngày đâu| dương Tế IÌP : 
tháng Đầu thang Chồt thang 

Giêng(Đu" Ất Mùi 14/2/2010 | Âm trát tVú Thúy! Sâu nở (Kinh Trập) 
(Mậu Dân! Í Mông 6 21 
Hai tThiểu) |AtSưửu ¡16/3 Giữa Xuân (Xuân Phân! | Trong Sang!Th: Mình) 
¡Ký Mão) Mông 6 21 
BatÐuủ! Giáp Ngọ 14/4 - Mưa Rào tCốc Vải Vào Hè tbập Hạ? | 
(Ganh Thìn) Mông 7 22 
Tư (Thiếu! | Giáp Ty |14/5 Kết Hạt (hêu Man) | Tua Rua (Mang Chủng! 
(Tân TU Mông 8 24 
Năm (Đủ) ÍQný Tị | 12/6 3iửa He (Ha Chí) Nẵng ơi (Tiêu Thử: 
(Nhâm Ngõ) Ị N: Mãng 10 26s 
Sáu (Thiếu) | QuyHợi 12/7 ị Nắng gắt (Đại Thử) | Sang Thu (Lập Thu) 
(Quý Mùi" 12 27 
Bảy (Thiếu) [Nhâm Thin| 10/8 Mưa Ngâu (tXư Thử) 
(Giáp Thân? 14 
Tám (Đủ) Tân Dâu |Mồng8/9 | Nắng nhạt tBạch Lô: | Giữa Thu (Thu Phân? 
(Át Dậu) Mông 1 16 
Chín (Thiểu) | Tân Mão | Mồng 8/10 Mát mẽ (Hàn Lộ) Sương sa 
tBính Tuất) Mông I 16 
Mười (Đủ) Canh Thán Mông 6/11| Sang Đông (Láp Đâng)| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
tĐính Hợi) : Mông 3 17 
Mót (Thiếu) |Canh Dầân| Mồng 6/12| Khô úa (Đại Tuyết | Giữa Đồng (Đông Chị? 
(Mậu Tý) Í Mông 3 17 
ChạptĐủi - |[KỹMùi - ÍM.4/1/2011 Chơm rết 'Tiểu Hàn) | Giá Rét tại Hàn) 
(Kỷ Sửu! | Măng 3 17 


KD - 52 
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NĂM TÂN MÃO (2011) 


Tháng Can chỉ Ngay TIIZT KHI 
Âm lich ngay đầu| dương 


Đầu thang Cuôi thang 


thàng 


Giêng (Du) Ký Sửứu |3/2⁄2011 | Đầu Xuân (Lắp Xuân! Âm ươt (Vũ Thủy) 


(Canh Dần? Mông 2 17 


Hai (Thiệu) j Ky Mùi Mông ã⁄3 | Sâu nở(K¡nh Trập! Giữa Xuân! Xuân Phân? 


Tân Mão) Mông 2 17 
Ba(Đú) Màu Tý | Mầng 3⁄4 | Trong sáng (Th. Minh] Mưa rào (Cốc Vú) 
tNhâm TThm) Mông 3 18 
Tư(Đủ›) Mau Ngọ | Mông 3/5 | Vào He tLập Hạ) Rết Hạt (Tiển Mãn) 
tQuý TỦ) Mông 4 19 


Năm (Thiếu) | Mau Ty | Mông 2/6 | Tua Hua(Mang Chúng,| Giữa He (Ha Chí; 


(Giáp Ngọ) Móng 5 21 

SautÐu) . Định Tị Móng 1⁄7 | Nang oi (Tiểu Thứ) Nắng gắt (Đại Thử) 
tẮt Mùi) Mông 7 23 
Bảy (Thiếu) | Đính Hài | 37 Sang Thu (Lập Thu; | Mưa NgâutXư Thứ) 
(Binh Thân) Mông 9 24 

Tam (Thiên) | Bính Thìn 29/8 Nắng Nhạt tBach Lộj|: Giữa Thu (Thu Phần) 
+Đình Dậu) 11 26 

Chín (Dủ;) Ảt Dâu |279 Mát mẻ (Hàn Lð) Sương sa (Sương giáng) 
tMậu Tuât) 12 28 


Mười (Thiêu) E Mão | 27/10 Sang Đông thấp Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 


tÑy Hợi) 13 28 

Một (Dú; Giáp Thán 25/1 Khô úa (Đại Tuyết) Giữa Đông( Đông Chí) 
(Canh 7ý) 13 28 

Chạp (Thiếu) | Giáp lên | 25/12 Chớm rét tTiểu Hàn! | Gia Ret tĐại Hàn? 
(Tân Sữu) 13 ị 28 


— _ằẰễ-_Ằễ ——-- ——— —————=——————— —————— 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM THÌN (2012) 


Tháng Gan chỉ |- Ngày TIET KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| - đương 
tháng | Đầu tháng Cuối thang 

Giêng ĐịN.DanQuy Mũi | 33/1/20121 Đầu Xuân Mống 13 Âm ướt(Vũ Thủy):28 

Hai CThiêu) ' Quý Sưu ; 22/2 Đâu nơ (Kinh Trâp: - | Giữa Xuân (Xuân Phân) 

(Quý Mão) 18 _28__ 

Ba (Đu) Nhaăm Ngọ 22/3 Trong Sáng(Th. Minh`\| Mưa rao (Cốc Vũ›) 
tGiáp Thìn) | 14 30 
“Tư(Thếu  |Nhâm Tý |21⁄4 Vào Hè thập Hạ) Kết Hat (Tiểu Mãn) 

(Ất Tị) 15 30 

Tư nhuậnTh; | Nhâm Ngưị 21/5 Xà : | Tua Rua (M.Chúng)-16 
Năm +Đu) | Tân Hợi | 19/6 Giưửa Hè (Hạ Chí) Nắng oi “Tiểu Thứ) 
(Bính Ngọ! Mông 3 19 : 

Sáu (Thiếu) ? Tân T¡ 19/7 Năng gắt (Đai Thứ) | Sang Thu (Láp Thu) 
(Đình Mùi) Mông 4 20 

Bảy (Thiếu) | Canh Tuất 17/8 Mưa Ngâu (Xử Thử. | Nắng nhattBach Lô) 
(Mãu Thân! Mông 7 22 " 
Tám (Đủ) | Canh Thìn| 18/9 Giữa Thu (Lập Thu) | Mát mẻ (Han Lộ) 

(Ry Dậu) Mông là - 28 

Chín (Thiêu) |RKvDâu |185/10 Sương giáng Sang Đâng (Lâp Đông) 
(Canh Tuất) Mồng 9 24 

Mười (Đủ) KeMáo |14/11 Hanh Heo (Tiêu Tuyết) | Khô úa (Đại Tuyết) 
(Tân Hợi Mỏng9 24 

Một (Đủ) Mau Thân | 13/12 Giữa Đông (Đông Chi)| Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Nhâm Tý) Mỏng 9 24 

Chap tDủ) Mậu Dần ị 12/1/2013| Giá rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Tập Xuân) 
(Quý Sưu" Mỏng 9 24 
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NĂM QUÝ TỊ (2013) 
Thang Can chỉ|_ Ngay TIỆT KHÍ 
Âm lịch ngày đầu| dương : 
tháng Đau thang 7 Cuối thang 
———.—-= = Ð Si 

Giêng (Đủ) Đỉnh Mùi | 10/2/2013 Ám ướt (Vú Thuy) ¡ Sâu nở (Kinh Trập) 
(Giap Dân) Mông 9 24 
Hai Thiếu! Đình Sửu | 12⁄4 Gia Xuân (Xuân Phân) Trong Sáng :Th.Minh› 
(Ất Mão) Ì Mồng 9 34 
Ba tĐu;) Bính Ngọ | 10⁄4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vàa Hè (Lập Hạ) 
(Bính Thin) 11 26 
Tư CThiêu) BinhTv 10/5 Kãt Hạt Tiêu Man) | Tua Rua Ni Chúng!) 
(Đình TỊ) 12 32 
Nam (Đủ - |ÄCTi Mòng 8/6 | Giữa Hè (Hạ Chỉ: — [ Nắngoi (Tiểu Thứ) 
(Máu Ngọ: 14 30 
Sáu (Đủ) At Hợi Màng 8⁄7 | Nắng gát (Đại Thứ) 
tỷ Mùi 15 
Bảy (Thiếu) |Ât Tị Mềng 7/8 | Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Canh Thăn! Mông ] 17 
Tám (Đủ) Giáp Tuất| Mồng 5/9 | Nắng nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân)! 
tCTân Dậu! Mồng 3 19 
Chìn CThiếu! | Giáp Thìn| Mông 5/10 Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 
(Nhâm Tuât) Mông 4 18 
Mười ( Đủ) Quý Dậu | Mồng 3/11| Sang Đông (Lập Đóng] Hanh Heo (Tiểu Tuyết: 
(Quy Hợi) Mồng 5 20 
Một (Thiếu) | Quy Mão | Mông 3/12| Khô úa (Đại Tuyết) | Ouửa Đông (Đông Chí; 
(Giáp Tý) L Mồng 5 20 
Chap (Đủ: — | Nhâm Thái M1/1/2014| Chớm rét (Tiểu Hàn) | Giá Hết (Đại Hán) 
tẮt Sửu) Móng 5 20 


NĂM GIÁP NGỌ (2014) 


HOÀÀNG TUẤN 


Thang Can chỉ Nữay TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngày đấu| đương : 

thang Đầu tháng Cuâậy tháng 
GièngThịB Dân Nhâm Dân 31/1/2014 | Đầu Xuânt 1X)-MB5 _ Âm ướt tVũ Thhuy)-20 
Han (Đu) Tân Múi |Mông 1/3 |5ãu nớ(Enh Trận) |Giữa Xuân CXuân Phần) 
(Định Mão) —| _Mông 6 SN —- 
Ha (Thiếu |TanSưu l31⁄3 Trong sáng ỨTh,XIhnh) [Mưa rào (Cốc Vũ) 
(Mậu Thìn) Mồng 6 21 
Tư(Đủ) Canh Ngọ 39⁄4 Vào Hè tLap Hạ) Kết Hạt (Tiểu Man) 
(Ký TU l Mông” 23 
Năm (Thiếu: |CanhTý |39⁄8 Tua Rua (Mang Chúng) |Giữa Hè (Hạ Chị). 
tCanh Ngọ? Mông 9 24 
Sau (Đu) lKy Tị 21/8 Nắng ö¡ (Tiểu Thử) Nắng gắt (Đại Thử) 
(Tân Mùi) | 11 27 
Bảy Thiếu) |Ky Hợi 27/7 Bang Thu (Lập Thu) [Mưa Ñgaău tXử Thử) 
(Nhâm Thân) 12 28 | 
Tam (Đu) Mậu Thìn |25/8 Năng Nhạt (Bach Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Quý Dạu) 1ỗ 30 
Chín (Đủ) Mậu Tuất |24/9 Mát mẻ (Hàn lộ) Sướng ga (Sương giáng) 
(Giap Tuất) 15 30 
Chínnhuận(Th) Mậu Thìn l>4/io -] Sang Đông(L.D)-15 R 
Mười (Đủ) — |Định Dậu |22/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) |Khô ủa (Đại Tuyết) 
(Ât Hm) | Mông! 16 
Một (Thiếu)  |Dinh Mão lb3/12 Sang Đông(Đ.Chí) |Chơm rét (Tiểu Hàn) 
(Binh Tý) l | Mềng I lồ 
Chạp (Đủ) lBinh Thân|20/1/201ã | Giá rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân)- 
(Đình Sửu) Mồng 1 16 
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NĂM ẤT MÙI (2015) 


TIẾT KHÍ 


Giêng (Thiếu) Ẩm ướt (Vũ Thuỷ) | Sâu nở(Kinh Trập) 
(Mậu Dần) Mông 1 16 
Hai (Đủ) “ Giữa Xuân Xuân Phân) | Trong sán Minh) 
„ và # Mớ Sij8 sã g sáng (Th 
(Kỹ Mão) ống 2 17 Sẽ) 
Ba (Thiếu) h Mưa rào (Cốc Vũ) Vào Hè đập Hạ) 
Át Sửu 19/4 § 
(Canh Thìn) Mông 2 18 
Tư (Thiếu) Kết Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chúng) 
Giáp Ngọ 19/5 ` 
(Tân Ty) Mông 4 20 
Năm Đủ Giữa Hè (Hạ Chí Nắng oi (Tiểu Thử 
ấm (Đủ) Quý Hợi to : (Hạ Chộ goi (Tế ) 
(Nhâm Ngọ) Mông 7 22 
Sá lết Nắng Gất (Đại Thử) | Sang Thu (Lập Thu 
T Ạg) Quý Ty lấn ng (Đa ) 5 (Lập Thu) 
(Quý Mù) Mông 8 24 
2 R Ị ^ 3 2 F R 
B Mưa Ngâu ằXử Thủ) |N hạt (Bạch Lộ 
4y (@®ủ) Nhĩ a mâ œ Ù ảng nhạt (Bạ „ 
(Giáp Thân) Mông 10 26 
Tám (Đủ) Ủ§ Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn L4) 
2; 1 
(Át Dậu) 26 


Chín (Đủ) Đang Đông (Lập Đông) 
(Bính Tuất) 27 
Mười (Thiếu) Rhô úa (Đại Tuyết) 


11 26 
Giữa Đông (Đông Chộ | Chớm rét (Tiểu Hàn) 


(Định Hợi) 
Một Đủ) 
(Mậu Ty) 
Chạp (Thiếu) 
(Kỷ Sửu) 


Tân Dậu 11/12 


12 27 
Giá Rét Đại Hàn Đầu Xuân (Lập Xuân 
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# 


Giêng (Đủ) 


HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH THÂN (2016) 


TIẾT KHÍ 


Đầu tháng 


Cuối tháng 


Ấm ướt (Vũ Thuỷ) 


(Nhâm Thìn) | 


Mưa rào (Cốc Vũ) 


Giữa Xuân (Xuân Phân) 


| Canh | 2 Js01g 
(Canh Dần) Thân 19 
Hai (Thiếu) : 
cỊnh Mông 9/3 
(Tân Mão) ần 12 
ÍBa (Đủ) Ị % 
Ký Mùi |Mông 7/4 


13 


Sâu nở (Kinh Trập) 
37 


Trong sáng 
27 
Vào Hè (Lập Hạ) 
29 


Tư (Thiếu) (9224 R Kết Hạt (Tiếu Mãp) 
Ky Sửu |Mông 7/5 
(Quý Ty) | 14 
Năm (Thiếu) : Tua Rua (Mang Chúng) |_ Giữa Hè (Hạ Chị) 
Mậu Ngọ | Mông 5/6 5 8 
(Giáp Ngọ) Mông 1 17 
Sáu (Đủ) : Nắng oi (Tiểu Thử) L Nắng gắt (Đại Thứ) 
S Định Hại | Mông 4/? - 
(Ất Mùi) Mông 4 19 
Bảy (Thiếu) : Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xứ Thử) 
Định Ty |Mồng 3/8 l - 
(Bính Thân) Mông 5 21 
=—=—=—_- 
Tám (Đủ) | Bính | R Nắng Nhạt (Bạch Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
2i Mông 1/9 7 
(Đính Dâu) Tuất Mông 7 22 
[ W R 
Chín (Đủ) Bính ] : Mát mẻ (Hàn Lộ) | Sương sa (Sương giáng) 
: š Mông 1/10 : 
(Mậu Tuất) Thìn | Mồng 8 28 
BE | : 
Mười (Thiếu) Bính TT Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Kỷ Hợi) Tuất Mông 8 23 
Một (Đủ) : Khô úa (Đại Tuyết) | Giữa Đông (Đông Ch 
Ất Mão | 28/11 l 
(Canh Tý) Mông 9 28 
Chạp (Đủ) | „ Chớm rét (Tiểu Hàn) |_ Giá Rét (Đại Hàn) 
: Ất Dậu | 29/12 ng 
(Tân Sửu) l Mông 8 23 
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NĂM ĐINH DẬU (2017) 


Can chỉ TIẾT KHÍ 
ngày đầu : - 
tháng Đầu tháng Cuôi tháng 
Giêng (Thiếu)| .. Đầu Xuân Ẩm ướt (Vũ Thuỷ 
Ẹ ã 28/1/201 Š 
(Nhâm Dân) H hà SE IỢT Mồng 7 »2 
ST Em ion nang nh nớg 
Ha: (Đủ) Giáp gbjð Sâu nở (Kim Tyrập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
|(Quý Mão) _ | Thân Mồng 8 28 
B iết : Trong sán .Minh Mưa rào (Cốc Vũ 
| (Thiếu) Giáp Dân n g5 ế (Th.Minnh) a rào (Cốc Vũ) 
(Giáp Thìn) Mông 8 24 
Tư Đủ) Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
(Ất Ty) Mông 10 26 
Năm (Thiếu) : 'Tua Rua (Mang Chúng)| Giữa Hà (Hạ ChỌ 
Quý Sửu | 265 
(Bính Ngọ) 11 27 
Sáu (Thiếu) Nhâm SĂi Nắng oi (Tiểu Thử) | Nắng gắt @ại Thử) 
| Đinh Mùi) Ngọ - 14 29 
=, “| _. 
Sáu nhuận : - Sang Thu 
lm _ Tân Hợi | 33⁄7 xã 
LÝ +...“ » k Sử 
Bảy (Thiếu) Tân Ty s5ïổ Mưa báu Xử Thử) | Nắng nhạt (Bạch L2) 
(Mậu Thân) Măng 2 17 
Tám (Đủ) Canh 3gjô Giữa Thu (Thu Phân) Mát mẻ (Hàn L2) 
|đG Dậu) Tuất _Í Mồng 4 19 
Chín (Thiếu) Canh s00 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông Ï 
(Canh Tuất) Thìn _ ị Mông 4 19 
Mười (Đủ HanhH iểu Tuyết |_ Khô úa (Đại Tuyết 
= ; Kỷ Dậu | 1811 H125 lo Ê HỘI ỦỤ) TUỢNG 
(Tân Hợi) Mãng 5 20 
2 : P . —] 
Một (Đủ) TT Giữa Đông (Đông ChỌọ[_ Chóm rét (Tiểu Hàn) 
= ¬ 
Chạp C09) 319014 Giá lở 3U) Hàn) | Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Quý Sửu) Mông 4 
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NĂM MẬU TUẤT (2018) 
Thang Can chì Ngav TIẾT KHÍ 
Ám lịch ngay đầu| dương 

tháng lb.. Đầu tháng Cuối thang 
Giêng (Thiếu) | Xý Mão ' 16/2/2018 | Am ướt (Vũ Thúy!) Sâu nớ (Kinh Trập) 
(Giáp Dân) Mông 4 — 18 
HaiĐó) ˆ Mậu Thân | 17⁄2 Giữa Xuân (Xuân Phân] Trong SángtTh.Mình) 
(Ất Mão! : Mng 5 20 
Ba (Thiếu) Mậu Dần | 18/4 Mưa Rào (Cóc Vũ) Vào He (Lập Hạ) 
(Binh Thìn) Mồng 5 20 
Tư (Đủ) — - | Đinh Mù: | 15/5 Kết Hat (Tiểu Mãn) | Tua Rùa (Mang Chủng) 
(Đình ”h) Móng 7 23 
Năm (Thiếu) | Định Sưu | 14/6 l Giữa He (Hạ Chí) Năng øi (Tiểu Thử! 
(Mâu Nga: | Mỏng 8 24 
Sáu (Thiến, | Bính Ñecõ 18/1 Nắng gắt (Đại Thứ) | Sang Thu (Lập Thu) 
(Ky Mùi) 11 28 
Báy (Đủ) ẢtHợi |11⁄8 Mưa Ngâu (Xử Thử) | Nắng nhạt(Bạch Lệ) 
(Canh Thân) 13 29 
Tám (Thiếu) |Át TỊ Mông 10/9 Giữa Thu CThu Phân) | Mát mê (Hàn Lô) 
(Tân Đậu) 14 29 
Chín (Đủ) Giáp Tuất Mầng 9/10) Sương sa Sang Đông (Lập Đông) 
(Nhâm Tuất) lêo 30 
Mười (Thiếu) | Giáp Thìn| Mồng 8/11| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Quý Hợi) 1ã 
Mật (Đủ) Quý Dâu | Mỏng 7/12| Khô a (Đại Tuyết) Giữa Đông (ĐChi):1ố 
(Giáp Tý) Mông I Chớm rét (T Hàn):39 
Chạp (Đủ) Quý Mão |6/1⁄2018 | Gia Rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
LẮt Sứm) ID) 30 


825 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHÍ PHÂN 


NĂM KỶ HỢI (2019) 


Can chí É Ý 
TT Ngày TIẾT KHÍ 
ngày đầu R 
tháng dương Đầu tháng | Cuối tháng 
Giáng (Đủ) Ẩm ướt (Vũ Thuỷ Sâu nở (Kinh Trập) 
hat Quý Dậu | 5/2/2019| '*” V Ho 
(Bính Dần) 15 30 
Hai (Thiếu) : Giữa Xuân (Xuân Phân) 
. Mông 7/3 
(Định Mão) 15 
Ba (Đủ) R Trong sáng (Th.Minh)| Mưa rào (Cốc Vũ) 
Mông 5/4 ` 
(Mậu Thìn) Mông 1 16 
Tư (Thiếu) Vào Hè (Lập Hạ) | Kết Hạt (Tiểu Mãn) 
|Œ Tv) Mồng 2 17 
Năm (Đủ) Tua Rua (Mang Chúng) | Giữa Hà (Hạ Chị) 
(Canh Ngọ) Mắng 4 18 
Sáu (Thiếu) Nắng oi (Tiểu Thử) | Nắng gắt (Đại Thử) 
(Tân Mùi) Mông 5ð 21 
Bảy (Thiếu : Bang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xủ Thủ) | : 
: ) Canh Ngọ |Mông 1/8 : : ksệp ) Hi0h 
(Nhâm Thân) Mông 8 23 
F= ' T 
Tám (Đủ) v0 Nẵng Nhạt (Bạch Lệ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
ÿ Hợi 
(Quý Dậu) 10 25 
Chín (Thiếu) &# Mát mẻ (Hàn Lộ) | Sương sa (Sương giáng) 
(Giáp Tuất) : lẼi) 1Ô 26 
Mười (Thiếu) : Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
" Mậu Tuất| 28/10 
(Ất Hợi) 12 26 
Một (Đủ) n Khô úa (Đại Tuyết) | Giữa Đông (Đông Chí) 
(Bính Tý) 12 2T 
Chạp (Đủ) Chớm rét (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Đại Hàn) 
(Định Sửu) 12 28 
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NĂM 


CANH TÝ (2020) 


Tháng Canehi|_- Ngày TIẾT KHÍ 
Am hch ngày đâu| dương - Ï 

| Đầu tháng Cuỏi tháng 
Giêng(ThìM Dan| Định Mão 25/1/2020] Đâu Xuân:11 | Am ướt(Vù Thủy:26 
Hai (Đủ) Bính Thân 23⁄2 Sâu nơ (Kinh Trập) Giữa Xuân tXuân Phân) 
(Ký Mão) 12 27 
Ba (Đủ) Bính Dân Trong Sáng (Th.Minh] Mưa rào (Gốc Vũ) 
(Canh Thìn) 12 37 
Tư (Đủ; [Bia Thâr 28/4 l Vào He (Lập Hạ) Kết Hat (Tiểu Mãn) 
CTân Tủ) l 18 28 
Tư nhuận(Thì Bính Dân | 23/5 Tua Rua (M.Ch):14 
Nam (Đá) ÂtMùi |21⁄6 Giữa He(Ha Chí) Năng oi (Tiểu Thử) 
(Nhâm Ngọ) Mông 1 18 
Sau (thiếu) |Ắt Sửu Ì› 1/7 Nắng gắt (Đại Thử) | Sang Thu (Lập Thu) 
(Quý Mùa)? Mông 2 18 
Bảy(Thiến) | Giáp Ngọ | 13⁄8 Mưa Ngâu (Xử Thử) | Nắng nhạt (Bạch Lá) 
(Giáp Thân) Mông 4 20 
Tám (Đủ) Quy Hợi |17/9 Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mẻ (Hàn Lô) 
(Ất Dậu) Mông 6 29 

1 ¬ 

Chín (Thiếu) | Quỹ TT 17/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Bính Tuất) Mông 7 22 
Mười (Đủ) Nhâm muái 15/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyết) | Khả tia (Đại Tuyết) 
(Đính Hợi? Mềng 8 23 
Một (Thiếu) | Nhâm Thi 15/12 Giữa Đông (Đâng Chí)| Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Mậu Tý) Mồng 7 22 
Chạp (Đủ) Tân Dậu |13/1/2021| Giá rét (Đại Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Kỷ Sửu) Mồng 8 22 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
(Xếp theo A-B-C Họ tên tác giả) 


Chú ý: Những tài liệu tham bhúo có trích dẫn đến, đã được ghỉ theo 
số thứ tự dưới chân các trang, không theo số thứ tự của danh mục này. 
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TP Hồ Chí Minh, 2000. 
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Sq @ence. Grasset, Paris, 1991. 

21- Hải Thượng Lãn Ông: Hải Thượng Y Tông Tâm lĩnh. Hoàng 
Văn Hoà dịch (5 tập). Nhà XB Khai Trí, Sài Gòn, 1973. 

22- Hải Thượng Lăn Ông: Toaạ thảo Lương mô. Nhà XB Y Học, Hà 
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dịch. Nhà XB. Văn Hóa - Thông Tin, Hà Nội, 2000. 

24- Hầu ngoại Lư và cộng sự: Tư tưởng Lào Trang. Lê Vú Lang 
dịch. Nhà XB Sự Thật, Hà Nội, 1959. 

25- Hầu Ngoại Lư, Triệu Kỷ Bàn, Đã Quốc Tường: Bàn về tư tưởng 
cổ đại Trung Quốc. Chu Thiên và Lê Vứ Lang dịch. Nhà XB Sự Thật, 
Hà Nội, 1959. 

26- Havemann R. und Mitarb.: Wellall, Erde. Mensch. Verlag Neues 
Leben, Berlin, 1954. 

27- Hawking, Stephen: Une brève histoire du temps-Du Big Bang 
aux trous noirs, Traduit de ] anglais par Isabelle Naddeo-Souriau. Ed. 
Flammarion, France, 1990. 

28- Helena Rasiowa: Introduction to modern mathematics. North - 
Holland Publishing Company, Amsterdam - London. American Blsevier 
Publ. Company, inc. New York, 1973. 


29- Hermann Hesse: Weg nach innen (Câu chuyện của dòng sông: 
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Xã. Y Học, Hà Nội, 1995. 

33- Hoàng Tuấn: Nguyên lý chọn ngày theo lịch Can Chị. Nhà XB Văn 
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Đ,24. 

5ã3- Mộng Bình Sơn: Ảnh hướng Kinh Dịch trong Văn học và cuộc sống. 
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62- Nguyễn Hiến Lê: Kinh Dịch, Đạo của người quân tử. Nhà XB. Văn 
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63- Nguyễn Hoàng Phương: Con người và Trường sinh học. Nhà XB, 
Đà Nẵng, 1990. 

64- Nguyễn Hoàng Phương: Tích hợp đa văn hóa Đông Tây cho một 
chiến lược Giáo dục tương lai. Nha XB. Giáo Dục, 1995. 

65- Nguyên Hưứu Lương: Kinh Dịch với Vũ Trụ Quan Đông Phương. 
Nhà XB. TP. Hà Chí Minh, 1992, 

66- Nguyễn Duy Hinh: Chu Dịch Phổ Thông. Nhà XB. Múi Cà Mau, 
1995. 

67- Nguyễn Mạnh Bảo: Dịch Kinh Tân Khảo (7 tập). Nhà in Sen Vàng, 
Sài Gòn xuất bản, 1988. 

68- Payen C.: Apsychiatrie et Acupuncture - Le Mensuel de lạ Medecine 
acupunctante, No 6/11-1981. 

69- Perrot, E.: Yi King - Le livre des Transformations. Libralrie de 
Medicis, Paris V]Ie, 1973. 

70- Prelman, IL.A.: Đại số giải trí, Hàn liên Hái và Nguyễn Văn Giang 
dịch. Nhà XBH. MIR Mascơva và Nhà XB. KHKT, Hà Nội, 1990. 

71- Phạm Minh Lăng: Freud và Phân Tâm học. Nha XB Văn Hóa - 
Thông Tin, Hà Nội, 2000. : 

72- Phạm Đan Quế: Giai thoại và Sấm Ký Trang Trình. Nhà XB, Văn 
Nghệ TP HCM, 1992. 

73- Phạm Hoàng Gia và Quốc Chấn: Những bí ẩn cúa Tam hồn. Nhà 
Xãð. Thanh Hóa, 2000. : 

74- Phan Bội Châu: Quốc Văn Chu Dịch diễn giải. Tập 7 và 8 trong Bộ 
“Phan Bội Châu toàn tập”. Chương Thâu sưu tầm và biên soạn. Nhà X8. 
Thuận Hóa, Huế, 1990. 

75- Phan Văn Sỹ: Y Dịch Lục Khí. Trung tâm ÝY học Dân tộc TP. Biên 
Hoà - Đểng Nai XB, 1990. 

76- Quang Thống Nguyễn Duyệt: Trở về nguồn. (Sách viết về Dịch). 
Tác giả in tại Hoa y, 1996. 

77- Rapoport, S.M.: Medizinische Biochemie ð. Auflage, VEB Verlag 
Volk und Gesundheit, Berlin, 1959, 8s. 9-13. 
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78- Radounskaia, L.: Idées folles. Ed. MIR Moscou, URSS, 1972. 

79- Rostant J.et Andrếe Tếtry: La Vie. Librairie Larousse, Paris, 1962. 

80- SvetloffF: Triết học cổ đại. Trong "Lịch sử Triết học phương Tây”. 
Viện Nghiên cứu Triết học Liên Xô (củ). Đặng Thái Mai dịch. Nhà XB. 
Xây Dựng, Hà Nội, 1957. 

81- Tạ Quang Bửu: Các dạng vận động của vật chất. (Tạp chí Hoạt 
Động Khoa Học), Uỷ Ban KHKT nhà nước, số 4/1980. 

82- Taisen Deshimaru: Chân Thiền Zen (Vrai Zen) Ngô Thành Nhân 
và Trần Đình Cao dịch từ bản tiếng Pháp. Nhà XB. Văn Nghệ, TP. Hỗ 
Chí Minh, 1992. 

83- Thiết Nguyên và Khê Minh: Nhân Học. Nguyễn Văn Mậu dịch và 
bình chú. Nhà XB. Văn Hóa - Thông Tin, Hà Nội, 1999. 

84- Trang Tử: Nam Hoa Kinh, Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch và 
bính chú. Nhà XB. Hà Nội, 1992. 

85- Trần Cao Vân: Trung Thiên Dịch (Lời giới thiệu của Bửu Cầm) - 
Sài Gòn In - Theo bản Photocopie, không rõ nhà XH, và năm in. 

86- Trần Trọng Kim: Nho Giáo - 2 tập. Sài Gòn XB 1971. 

87- Trương Huệ Dân: ứng dụng Trường Khí trong đời sống và kiến 
thức. Trần Văn Hữu và Ngô Tử Tấn dịch. Nhà XB Đại học Quốc gia TP. 
Hẻ Chí Minh, 2000. 

88- Viện Trung Y Bắc Kinh: Trung Ÿ học khái luận - 2 tập. Viện Đông 
Y Hà Nội dịch. Nhà XB Y học, Hà Nội, 1962. 

89- Vinơ-građốp S.N. và A.F.Kuzomin: Lô-Gich học. Nhà XB. Sự Thật, 
Hà Nội, 1959, (Không ghi tên người dịch). 

90- Vũ Khiêu và Quang Đạm: Đại Học và Trung Dung. Nhà XB. KH 
Xã hội, Hà Nội, 1991. 

91- Vương Cống - Ngưu Lực Đạt: Đại Diễn Tân Giải. Phạm Viết Chương, 
Nguyên Anh Biên dịch và hiệu đính. Nhà XBH Văn hóa - Thông Tin, Hà 
Nộa, 2000. 

99- Vương Ngọc Đức: Bí ẩn của Bát Quái - Tổng tập Văn hóa Thần bí 
Trung Hoa. Trần Đình Hiến dịch. Nhà XB. Văn Hóa - Thõng Tin, Hà Nội, 
1996. 


93- Weinberg, Steven: Les trois premières minutes de Ì univeres - 
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Traduit de  Americain par đean - Benoit Yelnik. Editions đu Seuil 
France, 1978. 

94- Wilhelm, Richard: Yi King - DasBuch der Wandlungen, Jena Verlag, 
1924. 
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9ã- Bạch Huyết: Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hoà. Nguyễn An và 
Nguyễn Văn Mậu dịch. Nhà XB. Văn Hóa - Thông Tin, Hà Nội, 1998. 

96- Bùi Biên Hòa: Không gian Kinh Dịch với dự báo qua Bát tự Hà 
Lạc. Nhà XB. Văn Hóa - Thông tin, Hà Nội, 1997. 

97- Đoàn Thanh Bình: Tứ Vi với số phận con người. Sở Văn hóa - 
Thông tin Hà Nam Ninh XB.1990. 

98- Đỗ Quân: Độn Giáp lược giải. Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn xuất 
bản, 1972. 

99- Hi Di Trần Đoàn: Tử Ví Đấu Số Toàn Thư (sách Hán cổ, không rõ 
năm in). Có tham khảo thêm bản địch Tử Vi Đấu số toàn thư của Vũ Tài 
Lực dịch và bình chú. Ngân Hà Thư Xã ấn hành, Sài Gòn (hông rõ năm in). 

100- Hi Di Trần Đoàn: Hà Lạc Lý Số. (Sách Hán cổ, không rõ năm in). 

101- Học Năng: Bát Tự Hà Lạc (lược khảo). Cơ sở xuất bản Phạm" 
Quang Khải, Sài Gòn, 1974. 

102- Lê Quý Đôn: Thái Ất dị giản lục. Đặng Đức Lương dịch. Nhà XB 
Văn Hóa, Hà Nội, 1997. 

103- Minh Đang Khánh và Lê Khánh Trường. Đời người dưới con mắt 
nhà chiêm tỉnh. Nhà Xã. Tổng hợp Đảng Tháp, 1990. 

104- Ngô Bạch: Đàm Thiên, Thuyết Địa Luận Nhân, Trương Huyền 
lược dịch. Nhà XB, Mũi Cà Mau, 1997. 

105- Nguyễn Mạnh Bảo: Tử Vi Bổ Túc. Sài Gòn xuất bản, Mậu 
Tuất, 1958. 

106- Nguyễn Phát Lộc: Tử Ví Hàm Số, in lần thứ hai. Tủ sách Khoa 
học Nhân Văn xuất bản, Sài Gòn, 1974. 

107- Song An Đỗ Văn Lưu: Tử Vị chỉ năm trọn bộ, In lần thứ ba. Bài 
Gòn, 1957, 
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108- Thiên Lương: Tử Vĩ Nghiệm Lý. Sài Gòn (Bản Photocopie, không 
rõ nhà XB và năm in). 

109- Thấm Trúc Nhưng và các Tác giả: Trạch Vận Tân án. Lê Việt 
Anh dịch. Nhà XB. Văn Hóa - Thông Tìn, 1997. 

110- Thiệu Khang Tiết: Mai Hoa Dịch Số. Ông Văn Tùng dịch. Nhà 
XB Văn Hóa - Thông Tìn, 13996. 

111- Thiệu Vĩ Hoa: Chu Dịch với Dự Đoán học. Mạnh Hà địch. Nhà 
XB. Văn Hóa, Hà Nội, 1995. 

112- Thiệu Vĩ Hoa: Dự Đoán theo Tứ Trụ. Nguyễn Văn Mậu dịch. Nhà 
XB. Văn Hóa - Thông Tin, Hà Nội, 1996. 

113- Trạng Trình: Tứ VI Phú Đoán, Bản đánh máy tư nhân (không rõ 
người dịch và xuất xứ). 

114- Xuân Cang: Tám chữ Hà Lạc và quỹ đạo đời người. Nhà XB. Văn 
Hóa - Thông Tìn. 2000. 
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1€ Lñe€ Rộ7 ĐữHB6 


lời đầu sách 


PHẦN I 
KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHẦN 


Chương I: LƯỢC KHẢO VẺ KINH DỊCH 


L- HH 11x ai snudksfubadfboisNNeliatiae 
II- Sơ Lược về Khổng Tủử..................... 
IH- Kinh Dịch nói gì?......................-...ec 
IV- Dịch là gì?......................... 
V Kinh Dịch có từ bao BÌỜ?............... cuc cành Hà 
VỊ-  Cac Văn bản về Dịch: 
1- Liên Sơn Dịch...... 
3- Quy Tàng Dịch................... 
3- Chu Dịch.......................... 
VII- Ứng dung của Dịch................... 


VINH- Giá trị của Kinh Dịch - ý kiến của 

các học giả Đông Tây... 
JX- Phong trào nghiên cứu Dịch hiện nay............. 
Chương II: NỘI DỰNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH DỊCH 
T- Đại Cương................. 


II- Hình Hà Đỏ và Tiên Thiên Bát Quái của Phục Hy... 
II- Hinh Lạc Thư va Cửu Trò Hồng Phạm của vua Hạ Vu 


TV-  Thoán từ và Hậu Thiên Bất Quái........................... 
V- Hiao TỦ... 2c6ccsx sát cua Ra ph đxễ 
VỊ- - Thập Dực........... 


Chương III: KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 
1: Hệ đếm với cơ số 2 - Hệ Nhị Phân................. 
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1I- Cách viết các con số theo hệ Nhị phân............. 
III- So sánh 64 số nhị phân với 64 tượng quê 
viết theo ký hiệu "âm-dương”... 
IV- Cách chuyển một số từ hệ 
Thập phân sang hệ Nhị phân... 
V- Làm các phép tính theo hệ Nhị phân....... 


Chương IV: MÔ HÌNH VŨ TRỤ CỦA DỊCH 

Ị- Nội dung Hã Đồ nói gì? - Hệ Tiên đề về Vũ trụ cổ 

II- Năm Hệ Quả quan trọng........... 

Chương V: TIÊN THIÊN BÁT QUÁI, MỘT MÔ HÌNH 
VỀ KHÔNG GIAN ĐĂNG HƯƠNG 


I- Thái Cực và Lưỡng Nghìỉ....................... 
II- Tư Tượng và Bát Quái......................c... 
IH- Bát Quái và 64 Trùng Quái.................. 


IV- Tiên Thiên vả Hậu Thiên: 1- Vấn đề Tiên Thiên... 


2- Vân đề Hậu Thiên......... 
V. 'Prât tự của Dịch là đọc ngược các sSỐ................ 
VỊ- _ Tính đối xứng cúa Tiên Thiên Bát Quái........... 
VII-  Ý nghĩa ứng dụng của Bát Quái: 

1- Tam trang thái vật lý ban đầu 

2- Tam tính chất cơ bản của van vật 

3- Tám phương hướng không gian 

4- Tám khả năng có thể có của Tạo Hóa 


Chương VỊ: LẠC THƯ VÀ HẬU THIÊN BÁT QUÁI - 


MỘT MÔ HÌNH VẺ CÁI "DỤNG” CỦA DỊCH SỐ 


T- Từ Ha Đề đến Lạc Thư - khoảng cách thời gian 
TI- Lac Thư là một Ma Phương cơ sở 
[I- Hậu Thiên Bát Quái là sự vận động tiến tới 

cân bằng các-i,ui.... 
IV- Hệ Tọa độ không gian theo Hậu Thiên 
V. Ý nghĩa xã hội và Nhân văn vẻ 8 quê Hậu Thiên: 
VỊ- Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái phối hợp 
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62 


67 
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75 
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VII- Số Đại Diễn 137 


Chương VII: 64 QUẺ TRỪNG QUÁI - 64 CHỦ SỐ 
THEO HỆ NHỊ PHÂN 


T: Ý nghĩa của 64 Trùng Quái 139 
1- 64 là con số Lịch Toán 140 
2- Quê 6 vạch là tổ hợp đối xứng của hai quả 3 vạch 141 
3- La Tam Tài của tổ hợp hai vạch (Tứ Tượng) 141 
4- Là chu trình của nhiều quy luật sinh học 142 
5- Số 64 là số có phương đề lân ma phương bậc 8 143 
II- — Tính đối xứng của Tượng Số: 148 
1- Các trị số đối xứng 148 
2- Đối xứng biến dịch 148 
3- Đối xứng phản dịch 150 
HI- 64 Quẻ Tiên Thiên của Phục Hy: 151 
1- Xô hình của Phục Hy 152 
3- Phân tích tính đối xứng của các qué Tiên Thiên 156 
3- Về vị trí hai quẻ Chấn - Tốn 182 
4- Trở lại vấn đề đọc ngược của Dịch _184 
5- Các loại Dịch đọc xuôi 165. 
6- Các quẻ Dịch và dung lượng thông tin 168 
7- Phụ Lục chương VI]: các Ma phương từ 
bậc 3 đến bậc 10 (có số 0 và không có số 0) 174 
IV- 64 Trùng Quái Hậu Thiên của Văn Vương: : 179 
1- Sự không cân băng giữa hai miền âm đương... 180 
2- Dương thường hữu dư, Âm thường bất tức 180 
3- 64 Trùng Quái Hạu Thiên 181 
V- Các cách sắp xếp khác của Trùng Quái: 185 
1- Xếp 64 Quẻ theo Cơ - Ngẫu 185 
2- Xếp theo trật tự Đôi Mã Vương 187 
3- Xếp theo Thượng Hạ Kinh 190 
4- Xếp 64 Quẻ Dịch theo Họ Nguyễn Cảnh 194 
VỊ. Phân loại 64 Trùng Quái theo Tượng Số: 202 
1- Bốn Quê "Bát Dịch” 206 
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2- Bốn quẻ “Bất Dịch trung gian” 207 
3- Tám Quẻ vừa "biên dịch” vừa “phần dịch” 208 
4- 48 quẻ còn lại: các Tổ hợp "liên kết” vừa 
Biên dịch vừa Phản dịch 208 
Chương VIII: BIẾN DỊCH CỦA TƯỢNG SỐ 
I- Giá trị các Tròng Quái so với các Đơn Quái 212 
II- Sư thăng giáng âm dương trong hai quẻ Càn, Khôn 212 
IH- Biến thể của các Đơn Quái 215 
IV- — Biến thể của 64 Trùng Quái: 227 
V- Tại sao Dịch lại dùng để "Bói” ? 232 
PHẦN HAI _ 
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC DỊCH 
Chương ï: QUAN NIÊM VỀ THÁI CỰC 238 
Chương II: QUAN NIỆM VỀ BIẾN DỊCH 242 
1- Cơ chế của Biến Dịch 242 
2- Biến dịch là sự tuần hoàn âm dương 243 
3- Biến dịch là bất dịch 243 
4- Biến dịch là giao dịch _ 945 
5- Biến dịch là phản dịch 246 
Chương II: LÝ THUYẾT ÂM DƯƠNG 247 
1- Quan niệm về Âm Dương 247 
2- Âm Dương là tính đối xứng của Vũ Trụ 253 
3- Âm đương và cơ số đếm 2 258 
Chương IV: LÝ THUYẾT NGỦ HÀNH can 
1- Ngũ Hành và năm số sinh 262 
2- Ngủ Hành tương sinh tương khác 267 
Chương V: LÝ THUYẾT VỀ TÂM TRUYÈN VÀ 
ĐẠO TRUNG DUNG 278 
1- Lý thuyết về Tâm Truyền 273 
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2- Đạo Trung Dung 


276 


Chương VI: QUAN NIỆM "CON NGƯỜI LÀ MỘT VŨ TRỤ NHỎ” 282 


1- Con người và Trời đất là một thể thống nhất 
2- Quan niệm Tiên Thiên và Hậu Thiên 
3- Quan niệm về Thể và Dụng 


PHÂN 3 
PHẦN 64 QUẺ DỊCH - QUÁI TỪ VÀ HÀO TỪ 
Từ trang đến trang 
PHÁN BỐN 
PHẦN ỨNG DỤNG 684 QUẺ DỊCH 


Chương I: BÓI DỊCH 

T- Nguyên tấc Bói Dịch.............. 

TI: Các bước tiến hành 

II-  Ý nghĩa dự báo từng nhóm quẻ Bát Thuần 


Chương II: TÍNH SỐ HÀ LẠC 

T- Chuyển ngày giờ sinh sang lịch Can Chỉ 

II- 8ố của Can Chỉ theo Hà Đồ - Lạc Thư 

II- Tìm quê Nguyệt lệnh 

IV- Tim tổng số Âm Dương của ngày tháng sinh 
V. Tìm quẻ gốc hay quẻ Tiên Thiên 

VI- Đánh giá quẻ Tiên Thiên 

VỊI- Xác định Nguyên Đường quẻ Tiên Thiên 
VIII- Tìm quẻ Hậu Thiên hay que Biến 

IX- Tìm guẻ Hỗ trong que Tiên Thiên 

X- Tìm Niên Mệnh nãm sinh và so sánh 

XI- Tìm Hóa Công, Thiên Nguyên Khí, Địa Nguyên Khí 
XII- Xác định các Đại Vận 

XII- Xác định các Tiểu Vận 

XIV- Cách giải đoán một quê Hà Lạc 


Chương II: SỐ TỪ VI 


l- Lập Địa ban một lá số 
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An 12 cung của Tứ Vi bắt đầu từ hai cung Mệnh, Thân 
Tìm Cục: Dựa theo vị trí cũng mệnh 

An Sao 

Ghi Đại Hạn, Tiểu Hạn và các sao lưu hạn 

Giải Đoán một lá số 

Giải đoán một số lá số mẫu 

Đôi dòng kết luân 

Phần Phue Luc: Lịch Tiết Khí 120 năm 

(từ 1800 đến 2010) (phục vụ việc tính số Hà Lạc) 

Thư mục tham khảo 


616 
617 
619 
632 
640 
678 
705 


706 
829 


841 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 
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Chịu trách nhiệm xuốt bản 


VŨ AN CHƯƠNG 
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